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1Lê Thị Thanh TuyênGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0905863664 Thôn Tư Xã Điện HồngTX. Điện BànQuảng NamH5/12/21 K382 Tôn Đản37 Hòa An Cẩm Lệ

Em gái: Lê Thị Thanh Tú

Con: Đinh Công Khải Quân0704011059 Về tận nhà

3Hoàng Thị Lý Chủ nhiệmMầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0332255644 xóm 3, xã Thái SơnĐô Lương Nghệ An 93 Đặng Như Mai 78 Hòa An Cẩm Lệ

4Nguyễn Ngọc Bích Mầm non Hoa MaiThanh Khê  0961034374 Mai Gia Phường - Lộc BìnhPhú Lộc Thừa Thiên Huế62 Nguyễn Quyền Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

6Trần Thị Thiên TriệuGiáo viên  Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0336708212 Thôn Tân Hiệp xã Tân An Huyện Đắk PơGia Lai 78 Lâm Nhĩ Tổ 30 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình không có Về tận nhà

7Trần Thị Thùy Vân Bồ Công Anh Hải Châu 0334152995 Thôn 1, Xã Vĩnh GiangHuyện Vĩnh LinhQuảng Trị117 Nguyễn Thuật Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Vũ Họa My0763670069 Về tận nhà

8Lê Thị Thu HiềnGVMN  SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0986424603 Thôn Tam Hòa, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam93/2 Nguyễn Công HoanTổ 3 Hòa An Cẩm Lệ Đi một mình Không có Về tận nhà

9Nguyễn Thị Phương Vi

Nhóm trẻ

12-18 tháng  Cohas Hải Châu 774835812

Nhà số 2,  Đường số 1, 

Thôn Nông Sơn 2,

 Điện Phước  Điện Bàn Quảng Nam85 Lâm Nhĩ 28 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

11Hồ Thị Bích PhượngGiáo viên NL Bé Ngoan Liên Chiểu935698107 Thôn Tư, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK 408/H5/10 Tôn Đản38 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

12Phạm Thị Huệ Giáo viên NL Vàng Anh Baby Liên Chiểu0981808764

tổ5, thôn Tân Thọ, xã Duy 

Châu huyện Duy XuyênQuảng Nam38 nhơn hòa 18 46 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

13Văn Thị Như QuỳnhGiáo viên NL Vàng Anh Baby Liên Chiểu0353149783

thôn La Tháp Đông, xã Duy 

Hòa huyện Duy XuyênQuảng Nam38 Nhơn Hòa 18 46 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

14Trần Thị Triều Mến Giáo viên NL Sao Việt Liên Chiểu84769739824 Tổ 2 An TrânHuyện Thăng BìnhQuảng Nam20 đường nhơn hoà 17Không có Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

15Đoàn Thị Nơ Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0767636474 Điện Tiến Điện bàn Quảng Nam36 Nhơn Hoà 5 73 Hòa An Cẩm Lệ đi 1 mình Về tận nhà

16Lưu Thị Hoài ThuGiáo viên Sanh Xuân Liên Chiểu981677062 Thôn Sơn Phú, Xã Mai PhụLộc Hà Hà Tĩnh 136/3 Nguyễn Công HoanHòa An Cẩm Lệ 0 0 Về chốt vào TP

17Hồ Thiên Nga Giáo viên Nhân Đức Liên Chiểu0962107387 Khối 7, Hưng NguyênHưng NguyênNghệ An 45 Hòa Nam 5 46 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

18Nguyễn Thị Ái TưởngHiệu trưởngHoa Sen Xanh Liên Chiểu0934907494

Khu Nghĩa Mỹ , Thị Trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Namphòng 201 Nhà 4 Chung cư Phước Lý ,83 Hòa An Cẩm Lệ

Lê Ngọc Minh,

Cháu Lê Nguyễn Minh Quân 0934907494 Về tận nhà

19Nguyễn Thị Hương ChiMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0359030031 Phương Ngạn, Triệu LongTriệu PhongQuảng Trị112 Nguyễn Công Triều45 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

20Trần Thị Hậu Mầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0932466053 Thôn Kỳ Lam, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam17/245 Nguyễn Công Hoan51 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

21Văn Thị Tuyết NhiMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0795864205 Tổ 11, Đường Âu Cơ, TT Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamK115/33 Tôn Đản 22 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

23Trần Cao Anh TúMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0905272371 94 Đỗ Trạc, Phường An PhúAn Khê Gia Lai 07 Tú Mỡ 61 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

24Nguyễn Thị Thu LanMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0823976770 Bãi Làng, Tân HiệpHội An Quảng Nam74 Đoàn Hữu Trưng 30 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

25Nguyễn Thị DungMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0982672923 Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam05 Nhơn Hoà 7 30 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

26Nguyễn Thị DiễmMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0359811196 Điện Trung Điện Bàn Quảng Nam05 Nhơn Hoà 7 30 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

27Hồ Thị Như Ý Mầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0376947941 Phong Xuân Phong ĐiềnThừa Thiên Huế33 Nguyễn Thuật 54 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

28Phan Thị Loan Mầm nonMN Lan Anh Cẩm Lệ 0905742747 Thôn Đông Phước, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam27 Ngô Nhân TịnhTổ 34 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đức Mẫn0905742747 Về tận nhà

29Phạm Thị Thuỳ TrangMầm nonMN Lan Anh Cẩm Lệ 0375327823 Tổ 7 thôn Phú Trung, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam402/39Trường ChinhTổ 9 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình

30Mai Thị Thủy TiênMầm nonNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0345211530 Nhóm 5, thôn An Long, xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam242 Nguyễn Công Hoan Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình 

31Lê Thị Mỹ DungMầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0763051485 Khối phố 5

Điện Nam Trung - 

Điện Bàn Quảng Nam187 Tôn Đản Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình 0763051485 Về tận nhà

32Hồ Thị Thu Hà Mầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0975653760 Tổ 26, Thôn Đông Yên

Duy Trinh - Duy 

Xuyên Quảng Nam147 Nguyễn Quyền Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình 0975653760 Về tận nhà

33Nguyễn Thị Huyền VânMầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0789930674 Thôn Tây Lễ - Đại ThạnhĐại Lộc Quảng NamK221/7/19/4 Tôn Đản Hòa An Cẩm Lệ Lê Thuỳ Ngân, Lê Viết Khải (2 con)0789930674 Về tận nhà

34Hồ Thị Thu TrangMầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0932453107 Tổ 6 Thôn Cam ĐôngQuế Châu - Quế SơnQuảng NamK109/23 Nguyễn Đình TứHòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Gia Hân, Nguyễn Hồ Gia Phúc (2 con)0932453107 Về tận nhà

35Võ Nữ Quỳnh SươngMầm nonNLĐL Mai vàngCẩm Lệ 0935526227 Tổ 1, Thôn 4, Xã Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam20 Nguyễn Quyền 79 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Quốc Toàn0989986957 Về tận nhà

36Nguyễn Thị Huyền GiangMầm nonNLĐL Khai TríCẩm Lệ 0774252657 Thôn Lâm Lan 02, xã Cam ThuỷCam Lộ Quảng Trị22 Phan Khoang 48 Hòa An Cẩm Lệ Lê Ngọc Khả Hân  (con)Về chốt vào TP

38Phạm Thị Mỹ DungMầm nonNLĐL Kitty Cẩm Lệ 0905829991 Xã Điện TrungHuyện Điện BànQuảng Nam191 Tôn Đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Phi Hoàng Dũng0906446996 Về tận nhà

39Trần Thị Tứ HàMầm nonNLĐL Kitty Cẩm Lệ 0399633218 Xã Điện DươngHuyện Bắc Trà MyQuảng Nam221/14/3 Tôn Đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

40Phạm Thị Mỹ PhúcMầm nonNLĐL Kitty Cẩm Lệ 0389497805 Xã Điện TrungHuyện Điện BànQuảng Nam191 Tôn Đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Tạ Quang Hiếu0926556777 Về tận nhà

41Phạm Thị Mỹ HạnhMầm nonNLĐL Kitty 2 Cẩm Lệ 0974894931 Nhà số 3 đướng số -thôn Đông Lãnh-xã Điện TrungThị xã Điện BànQuảng Nam20 Nguyễn Đình Tứ 30 Hòa An Cẩm Lệ Dương Đức Nghĩa0916919446 Về tận nhà
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42Nguyễn Hiền PhươngMầm nonNLĐL Trẻ Thơ Cẩm Lệ 0338771927 Thôn Tân Phong Xã Quế LộcHuyện Nông SơnQuảng NamSố 29 Nhơn Hòa 21 20 Hòa An Cẩm Lệ Trần Hồng Mộng0365957988 Về tận nhà

43Nguyễn Thị Thanh TâmMầm nonNLĐL An Bình Cẩm Lệ 0796631393 kiệt 117/9 Trần Thị Lý

Thị Trấn Vĩnh Điện - 

Điện Bàn Quảng Nam2 Lê Vĩnh Khanh 61 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

44Nguyễn Bảo TrânMầm nonNLĐL An Bình Cẩm Lệ 0901145974 Tổ 1 Tân Hà Đại Lãnh - Đại LộcQuảng Nam3 Lê Vĩnh Khanh 61 Hòa An Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

45Tăng Thị Xuân TuyềnSTEM TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0964022270 85 Chu Văn AnDuy Xuyên Quảng Nam50 Phan Khoang 64 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có Về chốt vào TP

46NGUYỄN THÁI HỌCVăn hóa 2

Trưởng TIỂU  HỌC 

NGUYỄN BỈNH KHIÊMTHANH KHÊ 0858880534 THÔN 2, XÃ TAM NGỌCTAM KỲ Quảng Nam01 NHƠN HÒA 7 Hòa An Cẩm Lệ KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ Về tận nhà

47Trần Thị Thu ThảoGV văn hóaTH Trần Văn ƠnHải Châu 0935.340858

Tổ 3, thôn 3 Diên Lộc, Quế 

Minh Quế Sơn Quảng Nam59 Hòa An 1 25 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

48Phan Thị Hồng NhạnTin họcTriệu Thị TrinhLiên Chiểu0986003601

Thôn Hà Cảng, xã Quảng 

Phú huyện Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế44 Nhơn Hòa 17 Tổ 46 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

51Nguyễn Thị ThươngVăn hoáTrần Nhân Tông Cẩm Lệ 0336708508 thôn Cổ Châu, xã Duy HoàDuy Xuyên Quảng NamH17/03 451 Tôn Đản 14 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

53Ngô Thị Trà MyVăn hoáNguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0794516510 Thôn Nhị Dinh 3, xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam192 Trường Chinh 5 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

54Phạm Thị Huyền Mi Văn hoáNguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0783605845 Trung Phú 2, xã Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam264/5 Tôn Đản 31 Hòa An Cẩm Lệ

55Trần Thị Ánh NguyệtVăn hóaNguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0908819058 Tổ 11 - Thôn Bình Xá - Xã Bình QuếHuyện Thăng BìnhQuảng NamK428/H45/24 Tôn Đản44 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Khánh0344775994 Về tận nhà

56Đinh Huyền LinhVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0373664454 Thôn Xuân Hòa, Xã Phước NinhNông Sơn Quảng NamK464/H15/10 Trường ChinhHòa An Cẩm Lệ Trần Công Van0777558981 Về tận nhà

57Nguyễn Thị Thanh HuyềnVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0363446330 Thôn Hà Lộc, xã Tam TiếnHuyện Núi ThànhQuảng Nam408/35/14 Tôn Đản 41 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

58Huỳnh Thị NghiệpVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0364488864 Số nhà 12, Đội 18 Thôn Hà An, Xã Điện PhongThị xã Điện BànQuảng NamK456/15 , Tôn Đản 42 Hòa An Cẩm Lệ Tự đi một mình Về tận nhà

60Võ Thị Mỹ HiềnVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0983660509 Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam06 Ngô Tử Hạ 45 Hòa An Cẩm Lệ Ngyễn Ngọc Anh0789447557 Về tận nhà

61Phạm Thị Hoa Văn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0345 678 709 Thôn Đông Thạnh, Xã Tam HòaHuyện Núi ThànhQuảng NamK49/3 Trần Văn Ơn 55 Hòa An Cẩm Lệ Cá nhân đi 1 mình Về tận nhà

62Phan Thị Khánh NhiVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0383138177 10/1 Đinh Công Tráng,P.Thống NhâtTP. Pleiku Gia Lai K155 Trần Đình Nam 69 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có

Chưa xác định 

được

63Trần Thị Út Văn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0772509217 Thôn Kì Bì - Xã Điện Thọ Thị xã Điện BànQuảng Nam215 Lê Thạch 70 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Út 0772509217 Về tận nhà

64Lê Thị Thanh LyVăn hóaTôn Đức ThắngCẩm Lệ 0769433622 Thôn Thanh Bình, Xã Bình GiáoHuyện ChưPrôngGia Lai K12 Nhơn Hòa 11 71 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

65Nguyễn Thị Kim ThoaGiáo viên Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0369979365 Thôn Nam Trường, xã Giang Hải, Huyện Phú LộcHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế138 Nguyễn Công Hoan Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hùng Cường0349373373 Về tận nhà

66Nguyễn Thị Thảo NguyênVăn hóatiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0368028510

Tổ 1 thôn Phước Cẩm xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng Namsố 90 đường Quách Xân68 Hòa An Cẩm Lệ Không có không có

67Nguyễn Thanh TràNgữ vănTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0343074248 Kiệt 96 Lê Quang TiếnThị xã Hương TràThừa Thiên Huế74 Lâm Nhĩ 30 Hòa An Cẩm Lệ Lê Văn Chính 973457421Về tận nhà

68Nguyễn Thị Trà My Lịch sử THCS Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê 0348197043 Thôn 4 Bộ Bắc- Xã Đại HòaHuyện Đại LộcQuảng Nam43/11 Nhơn Hòa 6 10 Hòa An Cẩm Lệ Không Về tận nhà

70Nguyễn Văn ThiệuThể dụcTHCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0916507292 Xóm 3, Thôn Tiên Mỹ 1, Xã Vĩnh LâmHuyện Vĩnh LinhQuảng Trị

K183/28 Tôn Đản

20 Hòa An Cẩm Lệ

Nguyễn Trần Thảo Tiên (con 

3,5 tuổi) Ngô Quang Tiếu 

(người chở) 0916600306

Về tận nhà

71Phạm Thị Cẩm TúSinh họcTHCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0357002622 Thôn 5, xã Phước ĐứcPhước SơnQuảng Nam269 Nguyễn Công Hoan48 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

72Nguyễn Thị Ý NhưToán Hồ Nghinh Hải Châu 0905649281 xã Đại An Đại Lộc Quảng Nam21, Hòa An 12 58 Hòa An Cẩm Lệ không có không có Về tận nhà

73Trịnh Thị Bé TiênSinh họcLý Thường KiệtHải Châu 0902408247 Thôn Bình Yên, xã Phước NinhNông Sơn Quảng Nam428/37 Tôn Đản 43 Hòa An Cẩm Lệ Lê Phi Hùng, Lê Trịnh Gia Hưng775527278Về tận nhà

74Nguyễn Vũ Thuỳ TrangTin HọcNguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 702980682 Đường số 11, Thôn Hà Tây 1, xã Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam22 Bắc Sơn 59 Hòa An Cẩm Lệ Lê Nguyễn Mỹ AnKhông Về tận nhà

75Cao Thị Luyến Địa lýTHCS&THPT Nguyễn KhuyếnCẩm Lệ 0971984902

53 Nguyễn Chí Thanh, TT 

Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam64 Nhơn Hòa 5 71 Hòa An Cẩm Lệ

77Bùi Tấn Trạng Giám ThịTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0367812002 Nguyễn Nhạc, tổ 15, Phường An PhúTX An Khê Gia Lai 25 Nhơn Hòa 14 69 Hòa An Cẩm Lệ

78Châu Thị Diễm ThúyGV Ngữ VănTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0358967714 171 Nguyễn Trác, phường Nhơn Bìnhthành phố Quy NhơnBình ĐịnhK136/9 Nguyễn Công Hoantổ 61 Hòa An Cẩm Lệ

79Phạm Thị Khâm ThiênVật LýTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0349589951

Thôn Chiêm Sơn, xã Duy 

Sơn Duy Xuyên Quảng Nam64 Nhơn Hòa 5 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Phước Hưng0364075903 Về tận nhà

80Nguyễn Đăng Kiên CườngKn 2B

 hỗ trợ phát triển giáo dục Đà 

Nẵng Liên Chiểu0708103265

Tổ 5 Thôn Mỹ đông,Xã Đại 

Phong Đại lộc Quảng NamNhà  5.Số.714.Chung cư phước li82 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đăng Thanh lam0708103265 Về tận nhà

83Lê Văn  Nhật MinhTrẻ 1 MN Hải Đường Thanh Khê 0905500127 Vĩnh Điện  Điện Bàn Quảng Nam327 Tôn Đản 17 Hòa An Cẩm Lệ

 Trần Thị Ngọc Dư                  

Nguyễn Thị Tích

0905186486                 

            

0775491440 Về tận nhà

84Ngô Ngọc Bảo Minhbé 2 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0905380065

tổ 19, thôn Lý Trường, xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam171/01, đường Tôn ĐảnHòa An Cẩm Lệ Đỗ Thị Ngọc Tuyết0905380065 Về tận nhà

85Trần Bảo Đông NghiMầm 2 ABC Hải Châu 0905633198 Thôn An Long, Xã Tam NghĩaHuyện Núi ThànhQuảng Nam24 Ngô Nhân Tịnh 54 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Bảo Trâm0905633198 Về tận nhà

86Trần Bảo Phương NghiMầm 2 ABC Hải Châu 0905633198 Thôn An Long, Xã Tam NghĩaHuyện Núi ThànhQuảng Nam24 Ngô Nhân Tịnh 54 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Bảo Trâm0905633198 Về tận nhà

88Trương Thị Thanh TrúcLỚn 5 1-6 Liên Chiểu0935966550 Thôn Xuân Tây xã Đại TânĐại lộc Quảng Nam115 Lê Đình Kỵ 67 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Nhựt0905596299 Về tận nhà
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89Trương Nhã Anh ThưBé 4 1-6 Liên Chiểu935966550

Xuân Tây- Đại Tân- Đại 

Lộc_ Quảng NamĐại Lộc Quảng Nam115 Lê  Dình Kỵ- P. Hòa An - Quận Cẩm Lệ67 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Thùy Dương935966550 Về tận nhà

90Nguyễn Đức ToànBé NL Tâm Phúc Liên Chiểu0935908086

Thôn Hà Phước, Xã Bình 

Phú Thăng BìnhQuảng NamNhơn Hoà 10 71 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Công Minh0913898164 Về tận nhà

91Nguyễn Trần Anh KhôiLớp Lớn Sanh Xuân Liên Chiểu0977553767 Xóm 7C, Cồn ThoiKim Sơn Ninh Bình 51 Tôn Đản Hòa An Cẩm Lệ Tràn Thị Luyến0977553767 Về tận nhà

92 Lê Nhã Uyên Bé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266

Tổ 4, Thôn Phú Đa, xã Duy 

Thu Duy Xuyên Quảng Namtổ 67 67 Hòa An Cẩm Lệ Lê Quốc Khánh0906411077 Về tận nhà

93Huỳnh Công Duy Mạnh Thỏ Nâu Liên Chiểu0904372912 Xuyên Tây 1, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam55 Vũ Trọng Hoàng 60 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Công Sơn0904372912 Về chốt vào TP

94Thái Thành ThịnhTrẻ 4 Nhân Đức Liên Chiểu0905324129 82 Lê Hồng PhongHội An Quảng Nam102 Nguyễn Quyền 77 Hòa An Cẩm Lệ

Thái Thành Phụ, 

Lê Thị Hương 0905324129 Về chốt vào TP

95Đặng Xuân KhangBé 1 Smart Kids Liên Chiểu0935221795 Kế xuyên 2

Bình Trung-Thăng 

Bình Quảng Nam102a Nguyễn Công Hoan60 Hòa An Cẩm Lệ

Nguyễn Thị Nhật Trâm,

Đặng Xuân Tến0915450245 Về tận nhà

96Đinh Công Khải QuânBé 2 Smart Kids Liên Chiểu09055863664 Thôn 4 Điện Bàn Quảng NamH5/12/21/K383 Tôn Đản37 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Thanh Tuyền0905863664 Về tận nhà

98Nguyễn Bảo An MG Bé MN Khánh An Cẩm Lệ 0932466053 Kỳ Lam, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam17/245 Nguyễn Công Hoan51 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Hậu 0932466053 Về tận nhà

99Nguyễn Ngọc Bảo UyênMG Bé MN Khánh An Cẩm Lệ 0911278979 Thôn Hạ Nông Đông, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam130/18 Trường Chinh32 Hòa An Cẩm Lệ Cha: Nguyễn Văn Phận. Mẹ: Nguyễn Thị Lành0911278979 - 0936858851Về tận nhà

100Võ Bảo Hân MG Bé MN Khánh An Cẩm Lệ 0947797654 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamK32/24 Phan Khoang 48 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Lệ 0947797654 Về tận nhà

101Nguyễn Bảo NgọcMG NhỡMN Khánh An Cẩm Lệ 976203473 Thôn Vĩnh An Nam, xã Tam Xuân IINúi Thành Quảng Nam58 Ngô Tử Hạ 45 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Việt0934055038 Về tận nhà

102Ngô Hoàng Yến MG LớnMN Khánh An Cẩm Lệ 0984072858 Thôn Bền, Sông KonĐông GiangQuảng Nam102 Ngô Thế Lân 62 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Văn Thiên Lân0984072858 Về tận nhà

103Bùi Ngọc Nhã UyênMG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0935248397 Khối 5, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam10 Nhơn Hòa Phước 275 Hòa An Cẩm Lệ

105 Lê Cát Thiên Ân MG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0343074248 TDP 13, Hương ChữHương Trà Thừa Thiên Huế74 Lâm Nhĩ 30 Hòa An Cẩm Lệ

106Nguyễn Phúc HưngMG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0935777635 Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam176/9/ Trường Chinh 5 Hòa An Cẩm Lệ

107 Lê Cát An MG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0706144558 Triệu An Triệu PhongQuảng TrịHòa An 24 Hòa An Cẩm Lệ

108Võ Trần Tuệ NhiMG NhỡMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0905642895 Quế Hiệp Quế Sơn Quảng Nam02 Nhơn Hoà 6 30 Hòa An Cẩm Lệ Võ Công Toàn - Trần Thị Huyền Sương0979221781 - 0905642895Về tận nhà

109Lê Tiến Đại MG NhỡMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0972726304 Ngọc Bình, Quảng PhúcQuảng Sơn Thanh Hóa Nhơn Hòa 1 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

110Huỳnh Diễm My MG NhỡMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0706012939 Tây Nam, Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam81/3 lê đình kỵ 67 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Như Bình - Nguyễn Thị Thaắng0706012939 Về tận nhà

111Nguyễn Ni Na MG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0938329337 Đại Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam189 Nguyễn Công Hoan Hòa An Cẩm Lệ

112Nguyễn Hoàng LâmMG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0974447886 Tân Xuyên, Tân HợpHướng Hóa Quảng TrịNhà số 4, KCC Phước Lý83 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hoàng Sung0989432999 Về tận nhà

113 Hoàng Thiên Phúc MG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0794529043 Tam Nghĩa Núi Thành Quảng NamNhơn Hòa 16 46 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Văn Hồng - Phạm Thị Thu Hương0794529043 Về tận nhà

114Hồ Võ An NhiênMG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0905399992 Duy Phước Duy Xuyên Quảng Nam12 Lê vĩnh khanh 34 Hòa An Cẩm Lệ Lê Nguyễn Thảo Nguyên - Nguyễn Văn Thu0905399992 Về tận nhà

116Nguyễn Lê Tâm AnhMG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0917025777 Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam267/4 Nguyễn Công Hoan48 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hiền - Lê Thị Hồng Diệu0917025777 Về tận nhà

117Phạm Văn Gia HưngMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0965256564 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam423 Tôn Đản Tổ Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Kiều Anh 0965256564 Về tận nhà

119Nguyễn Trần Gia HânMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0905645204 Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamK 408 Tôn Đản Tổ 35 Hòa An Cẩm Lệ Trần văn Hùng    (ba)0905645204 Về tận nhà

121Nguyễn Lâm Tuệ NhiMG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0349707344 Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam428/45 Tôn Đản Tổ 46 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hạnh   (mẹ)0981012753, 0349707344Về tận nhà

122Trần Ngọc Thảo NguyênMG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0905440499 Tổ 2 -Xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamChung cư Phước LýTổ 82 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thanh Quang  (bố)0905440449 Về tận nhà

123Nguyễn Quỳnh An NaMG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0842009977 Tam Hòa-Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam20 Nhơn Hòa 7 Tổ 70 Hòa An Cẩm Lệ Đoàn Thị Phương Thảo  (mẹ)0932959994 Về tận nhà

124Trương Ngọc Tâm ĐanMG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0389928846 Thôn Phú Phước Đại MinhĐại Lộc Quảng NamH05/26/2K382 Tôn ĐảnTổ 36 Hòa An Cẩm Lệ Hồ Tấn Phương   (Ông nội)0384920283, 0988370284Về chốt vào TP

125Đào Quốc Việt MG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0988627792 Thôn Phú Trung, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam464B Trường ChinhTổ 11 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Thị Kim Thoa (mẹ)0988627792 Về tận nhà

126Trần Phước Xuân PhúcMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0905446309 Thôn A Đông- Xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamK428/H45 Tôn ĐảnTổ 44 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Thì (mẹ)0934965986 Về tận nhà

127Phạm Văn Hải ĐăngMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0905990078 Trường GiangĐông Cống Thanh Hóa 241 Nguyễn Công HoanTổ 53 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Giáp  (bà)0362986620 Về chốt vào TP

128Trần Hà Thiên NhưMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0976111339 Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng NamK115/9 Tôn Đản Tổ 22 Hòa An Cẩm Lệ Hà Thị Toàn  (mẹ)0976111427 Về tận nhà

129 Thái Châu An An MG NhỡMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0978674489 Nhơn Phòng An Nhơn Bình Định18 Hòa An 12 Tổ 45 Hòa An Cẩm Lệ Châu Thiên Nhân  (cậu)0981808827 Về chốt vào TP

130Hoàng Thanh Tuấn MG Nhỡ MN Trí Nhân Cẩm Lệ 0932435527 Hiệp Hưng, Bình HảiThăng Bình Quảng NamSố 7 Nhơn Hòa 19Tổ 68 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Thanh Nam  "ba" 0932435527 Về tận nhà

131Nguyễn Đan KhanhMG Bé MN Trí Nhân Cẩm Lệ 0935375009 Mỹ Quế Quế Sơn Quảng Nam17 Nhơn Hòa 17 Tổ 46 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hoàng Hưởng "mẹ"0935375009 Về tận nhà

132Đặng Minh NhậtMG LớnMN Lan Anh Cẩm Lệ 0367914981 23 Hùng Vương, thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK408H5/12 Tổ 9 Hòa An Cẩm Lệ 0367914981

133Nguyễn Phan Tuệ NhưMG LớnMN Lan Anh Cẩm Lệ 0905742747 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam27 Ngô Nhân TịnhTổ 34 Hòa An Cẩm Lệ Ba: Nguyễn Đức Mẫn; Mẹ Phan Thị Loan0905985989 Về tận nhà

134Đặng Anh Khôi MG LớnMN Lan Anh Cẩm Lệ 0905946896 29 Thanh Niên, KP1, Đông GiangĐông Hà Quảng TrịSố 8 Nhơn Hoà Tổ 64 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo095946896 Về tận nhà

135Đỗ Hoàng NghiêmNhà trẻ 1MN Lan Anh Cẩm Lệ 0909423945 Thôn Hoà Nha, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam128/15 Trường ChinhTổ 3 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Minh Phương0986881555
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136 Bùi Võ Hoàng Mai Nhà TrẻNLĐL Mai VàngCẩm Lệ 0935526227 Tổ 1, thôn 4, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam20 Nguyễn Quyền 79 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Quốc Toàn - Võ Nữ Quỳnh Sương0989986957 - 0935526227Về tận nhà

137Trần Minh KhangMG Bé NLĐL ABC Cẩm Lệ 0936537930 201 Nguyễn Thuật Hà LamThăng BìnhQuảng Nam482/11 Tôn đản 40 Hòa An Cẩm Lệ Ba:Trần Hoài Nam , Mẹ: Dương Thị Tương Vy0936537930 Về tận nhà

138Nguyễn Thị Hồng NhungMG Bé NLĐL ABC Cẩm Lệ 0946418336 Số 9 Kiệt 54 Nguyễn Phúc Nguyên Phường Hương Long TP Huế Phường Hương LongThừa Thiên Huế123/2 Nguyễn Công Hoan55 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Hoàng Thị Như Ý0946418336 Về tận nhà

139Trần Ngọc Huỳnh NhưNhà TrẻNLĐL Hồng NhungCẩm Lệ 0707314257 số 14, số 4, thôn xuân kỳ , Điện QuangĐiện bàn Quảng Namk382/h5/12/21 tôn đản37 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Thanh Thúy0707314257 Về tận nhà

142Nguyễn Hoàng Ý VyNhà trẻNLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0906446996 Xã điện phongĐiện Bàn Quảng Nam191 tôn đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Phi Hoàng Dũng0906446996 Về tận nhà

143 Trà Khánh Duy MG NhỡNLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0931959681 Xã bình định bắcThăng BìnhQuảng Nam221/7/23 tôn đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Trà khánh Thu,Phan Thị Hạnh0901159555,0901153777Về tận nhà

144 Phan Minh Nguyên MG NhỡNLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0906467783 phong thử Điện bàn Quảng Nam40 nguyễn công triều46 Hòa An Cẩm Lệ Phan Minh Thư0934728955 Về tận nhà

145Phạm Minh KhangMG Bé NLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0976081797 77 Nguyễn văn trỗiPhú túc,krông pa Gia lai 408/36/4 tôn đản 37 Hòa An Cẩm Lệ Phan Thị Anh Đào0976081797 Về tận nhà

146Ngô Tuấn KhangMG NhỡNLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0935101434 xã duy tân Duy xuyên Quảng Namchung cư phước lý,đường đinh liệt82 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Cẩm Dân, Ngô Trần Gia Bảo0865477178 Về tận nhà

147Dương Phạm Khánh HuyềnMG Bé NLĐL Kitty 2 Cẩm Lệ 0974894931 Đường số 1 Đông Lãnh, xã Điện TrungThị xã Điện BànQuảng Nam20 Nguyễn Đình Tứ 30 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Thị Mỹ Hạnh0974894931 Về tận nhà

148Dương Ngọc Như Ý MG Bé NLĐL Kitty 3 Cẩm Lệ 0905286545 Thôn Tân Lập-Xã Tam HảiHuyện Núi ThànhQuảng Nam244 Tôn Đản 24 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Thanh Thảo0905286545 Về tận nhà

149Nguyễn Mai Nguyên Khang3A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0934055038

Thôn Vĩnh An Nam, Xã 

Tam Xuân II, Núi Thành Quảng Nam58 Ngô Tử Hạ 45 Hòa An Cẩm Lệ

1. Bố: Nguyễn Thanh Việt

2. Em: Nguyễn Bảo Ngọc0934055038 Về tận nhà

150Phạm Bá Huy Lớp 2/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 393693667Đội 3 - Thôn 3, Bình AnThăng BìnhQuảng Nam47 Nhơn Hòa 14 Tổ 69 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị  Tâm369174171Về tận nhà

151Nguyễn Hoàng Huy3/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0918946072 Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam135/2 đường tôn Đản21 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Lệ Thương0918946072 Về tận nhà

153Nguyễn Ngọc Phương Nghi2/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0888442443

Tổ 1-Khu vực 1-Phường 

Đống Đa- Đường Nguyễn 

Thị Hãnh TP Quy NhơnBình ĐịnhK304/17 Trường Chinh Hòa An Cẩm Lệ

154Phạm Lê Anh Duy2/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0782592379

Thôn Long Bình, xã 

Tam Nghĩa Quảng Nam62 Nhơn Hòa 16 46 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Mỵ Nương0782592379 Về tận nhà

155Nguyễn Phan Khánh Uyên3/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905205809 Hương An

Hương An,Quế 

Sơn,Q.NamQuảng Nam 34 Hòa An Cẩm Lệ

156Nguyễn Hoàng Nguyên Khang5/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0909750079

Xã Duy Châu. Huyện 

Duy Xuyên. Quảng NamSố 25 Đường Tú Mỡ. 77 Hòa An Cẩm Lệ

Võ Thị Thúy Hường. Nguyễn 

Văn Nguyên 0909750079 Về tận nhà

157Bùi Nguyễn Bảo Ngân5/4 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0985108001

Tổ 8, Khối phố Ngân Cầu, 

Khu đô thị An Phúc Quý, 

Phường Điện Ngọc

Điện Bàn, Quảng 

Nam Quảng Nam38 Đặng Như MaiTổ 80 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Văn Lanh 0985108001 Về tận nhà

158Trần Nguyễn Khánh Giang4/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905325914

thôn Phụng Chánh 2, xã 

Vinh Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huế43/4A Phan Khoang 47 Hòa An Cẩm Lệ Ba Trần văn Chung; mẹ Nguyễn Thị Hạt905325914 / 935601742Về tận nhà

159Nguyễn Thị Hồng Ny4/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0946418336 0946418336

09/54 Nguyễn Phúc 

Nguyên-Kim Long Thừa Thiên Huế123/2 Nguyễn Công Hoan71 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Thị Như Ý0946418336 Về tận nhà

160Trần Thị Huyền Trân5/4 Tiểu học Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0905204863

Thôn An Nhơn, xã hải 

Dương Hải Lăng Quảng Trị155/63 Lê Đình Nam 67 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Lệ Thủy0905204863 Về tận nhà

161Nguyễn Trường Đại2/7 Hùynh Ngọc HuệThanh Khê 0987187532

thôn Đại Khương, xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam134 Tôn Đản 28 Hòa An Cẩm Lệ

Nguyễn Trường Sơn

Phạm Thị Phương Trang0985779200 Về tận nhà

162Đoàn Phúc Hưng3.2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0908030623 Thôn Đông Yên, xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamK408/H35/27A, Tôn Đản, Đà Nẵng38 Hòa An Cẩm Lệ Đoàn Vũ Phúc 0908030623 Về tận nhà

163Lê Trần Phương Mai4/3 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905186486 35 Trần Thị Lý Điện Bàn Quảng Nam327 Tôn Đản 17 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Ngọc Dư0905186486 Về tận nhà

164 Bùi Xuân Quân 3/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0906283949 - 

0935696065 Thôn Phú Quý 3 xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam226 Bắc Sơn 50 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Thị Bích Huệ0935696065 Về tận nhà

165Trần An Phú 3/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905496258 Thôn Câu Lâu Tây

Duy Phước - Duy 

Xuyên Quảng NamK59/6 Phan Khoang 47 Hòa An Cẩm Lệ Phan Thị Phương Thảo0905496258 Về tận nhà

166Mai Thị Thùy Trâm2/4 TH An Khê Thanh Khê 905061596thôn Gia Cát, xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam84 Tôn Đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Mai Xuân Phôn, Phạm Thị Lành0905061596 Về tận nhà

167Nguyễn Bảo Đăng Khoa5/4 TH An Khê Thanh Khê 934855435Thị trấn Tiên Kì,Tiên PhướcQuảng Nam121 Đoàn Hữu Trưng 32 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đăng Quốc Thương0934855435 Về tận nhà

168Trần Quang Lâm4.1  Phan Đăng LưuHải Châu 0905365545 Thôn 2, xã Bình Đào huyện Thăng BìnhQuảng NamChung cư Phước Lý 82 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thanh Quang 0 905440499 Về tận nhà

169Vũ Nhật Minh 4/1 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0973788858 Thôn Trung Thượng, xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn Quảng NamK606/18/02 Trường Chinh, , Tổ 13 Hòa An Cẩm Lệ  Ngô Thị Bích Hồng (bà ngoại) 0974649677 Về tận nhà

170Ngô Văn Quốc Bảo5/7 Phan Thanh Hải Châu 906475756 Thôn Châu Sơn 1, xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam91 Tôn Đản 22 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Quốc Thành0906475756 Về chốt vào TP

171 Bùi An Huy 5/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0905600337 Thôn 4 - xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam22/4 Phan Khoang 48 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Thị Thắng (Bà Ngoại)0768092191 Về chốt vào TP

172 Lê Nhã Uyên 5/3 Phù Đổng Hải Châu 0988788149 Thôn Phước Hà-Bình PhúThăng BìnhQuảng NamK428/29/70 Tôn Đản 43 Hòa An Cẩm Lệ Ba: Lê Đình Hợi0988788149 Về tận nhà

173Phạm Trần Nhật Minh4/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935774711

Tổ 8 - khối phố Hương 

Trung - phường Hòa Hươngthành phố Tam KìQuảng NamSố 14, đường Nhơn Hòa 21, khu đô thị Phước Lý68 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thanh Hùng0914927911 Về tận nhà

174Phạm Trần Nhật Minh4/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935774711

Tổ 8 - khối phố Hương 

Trung - phường Hòa Hươngthành phố Tam KìQuảng NamSố 14, đường Nhơn Hòa 21, khu đô thị Phước Lý68 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thanh Hùng0914927911 Về tận nhà

176Đỗ Lê Thiên Ân2/4 Bùi Thị Xuân Cẩm Lệ 905968126 Thôn Thổ Sơn, xã Lộc TiếnPhú Lộc Thừa Thiên Huế49 Bùi Giáng 46 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Hữu Hùng 905343348 Về tận nhà

177Trần Ngô Anh Khoa2/6 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu919067069

Thôn Xuân Tùy, xã Quảng 

Phú Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếK428/18 Tôn Đản 38 Hòa An Cẩm Lệ Trần Đình Toàn975276679 Về tận nhà

178Nguyễn Duy Hậu3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905383087 Xã An ThượngHoài Đức Hà Nội 165 Nguyễn Thị Cận 68 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Huy Hoán986588042 Về tận nhà
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179Tôn Thất Bảo Duy3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905305507 Xã Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam39 Hoà Nhơn 4 75 Hòa An Cẩm Lệ Tôn Thất Bảo 988323117 Về tận nhà

181Trương Ngọc Minh Thư3/6 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu936159828 Thôn Mỹ An, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamĐường Trần Đình Nam67 Hòa An Cẩm Lệ Trương Văn Minh,  Lê Thị Minh Huệ936159828 Về tận nhà

182Bùi Văn Tuấn Kiệt3/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu989986957 Tổ 1, thôn 4, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam20 Nguyễn Quyền 79 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Quốc Toàn989986957 Về tận nhà

183Nguyễn Cao Nguyên Phương4/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu914641918

Số 45 Lý Thái Tổ, phường 

An Hòa TP Huế Thừa Thiên Huế55 Bùi Hiển 47 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Mỹ914423865 Về chốt vào TP

184 Phan Ánh Nhi 4/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905039389

Số nhà 20, đường 11, thôn 

Cẩm Phú 1, xã Điện PhongĐiện Bàn Quảng Nam65 Ngô Nhân Tịnh 52 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

185Nguyễn Như Mai4/6 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu902530636

Thôn Dùi Chiên, xã Phước 

Ninh Nông Sơn Quảng NamH30/17- K47, đường Lê Đình Kỵ66 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Sự902530636 Về tận nhà

186Nguyễn Thị Phương Linh5/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905383087

Thôn Đào Nguyên, xã An 

Thượng Hòa Đức Hà Nội 165 Nguyễn Thị Cận 68 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Sự986588042 Về tận nhà

187Nguyễn Duy Kiên'5/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0905888682 Tổ 1, Thôn 7, Xã Bình TúHuyện Thăng BìnhQuảng NamK47/12/18 Lê Đình Kỵ Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Duy Trung0905888682 Về tận nhà

188Nguyễn Gia Hân2/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0906544927 Mỹ Thọ Phù Mỹ Bình Định43/24 Nguyễn Đình Tứ51 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Vũ ( Ba đang ở Đà Nẵng)0935598106 Về tận nhà

189Phạm Nguyễn Bảo Long2/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905372787 thôn Bầu Bính, Bình Dương Thăng BìnhQuảng NamK464/H20/02 Trường Chinh10 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Văn Thành0905372787 Về tận nhà

190Phan Toàn Thịnh2/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0911091534 Thôn Hòa Bắc, Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam128/2 Trường Chinh 3 Hòa An Cẩm Lệ Hồ Thị Mai Hương0818235055 Về tận nhà

191Vũ Trọng Hoàng Nam2/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905542545 Tòa nhà CT5, Phòng 205, Chung cư Huyndai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầuquận Hà ĐôngHà Nội 133 Tôn Đản 21 Hòa An Cẩm Lệ Vũ Trọng Hiếu (Bố)0962830448 Về tận nhà

192 Phan Phúc Lâm 5/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905510449 Phong Nhất, Điện AnThị xã Điện BànQuảng Nam1/15 Hòa An 7 13 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thanh Tùng090 5807420 Về chốt vào TP

193Trương Lê Trúc Linh5/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0585588159 Đông Thành, Quế ChâuQuế Châu Quảng Nam318/18 Tôn Đản 32 Hòa An Cẩm Lệ Trương Quý Vũ; Lê Võ Tố Loan941303928 Về tận nhà

194Nguyễn Hoàng Long5/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905871901 Điện Nam TrungQuảng Lăng BQuảng Nam11 Thân Công Tài 36 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Thị Hạnh0935302570 Về chốt vào TP

195Hoàng Ngọc Trâm Anh4/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0906458867 tổ 5 xã Bình HảiThăng BìnhQuảng Nam130/38 Trường Chinhtổ 3 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Minh Nhất0906458867 Về tận nhà

196Nguyễn Quốc Bảo4/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0982551022 Hà Nha, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam 259/9 /2 Tôn ĐảnTổ 18 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đại Quang0982551022 Về chốt vào TP

197Võ Văn Khoa 1/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0914104279 Thôn Đại Lộc - xã Triệu Long Triệu PhongQuảng Trị5 Hòa An 10 26 Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Quang (ba)0914104279 Về tận nhà

198Dương Phạm Khánh Thi1/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0974894931 Số 1, thôn Điện Lãnh,xã Điện TrungThị xã Điện BànQuảng Nam20 Nguyễn Đình Tứ 30 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Thị Mỹ Hạnh (mẹ)0974894931 Về tận nhà

199NguyễnHoàngPhươngUyên1/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0932579510 Thôn Bàn Nam, xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam158 Tôn Đản 28 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Nguyễn Diễm Mai (mẹ)0932579510 Về tận nhà

200Nguyễn Bùi Thu Thảo4/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0869244174 Đội 9 thôn Hà Yến xã An ThạchTuyên An Phú Yên 371 Tôn Đản 16 Hòa An Cẩm Lệ Phùng Minh Hiếu0968928455 Về tận nhà

201Trà Phan Bảo Châu3/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0901159555 Tổ 6,  Đồng Dương, Bình Định Bắc.Thăng BìnhQuảng Nam221 / 7 / 23 Tôn ĐảnTổ 19 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Phan Thị Hạnh0901153777 Về tận nhà

202Trà Phan Bảo Chi3/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0901159555 Tổ 6, Đồng Dương, Bình Định Bắc.Thăng BìnhQuảng Nam221 / 7 / 23 Tôn ĐảnTổ 19 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Phan Thị Hạnh0901153777 Về tận nhà

203Lê Minh Nhật 4/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0931964356 thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồngthị xã Điện BànQuảng Nam90/7 Trường Chinh 2 Hòa An Cẩm Lệ Lê Công Minh 0905182718 Về tận nhà

204Bùi Trần Phương Uyên4/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905789787 Số 2 ngách 157/15 Định CôngHoàng Mai Hà Nội Số 31 đường Hòa An 527 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Toàn (mẹ) và Bùi Trần Thảo Nguyên (em gái 5t)0905789787 Về tận nhà

205Tạ Quốc Thịnh 4/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905322519 Thôn Lệ An xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Namsố 4 Phan Khoang 50 Hòa An Cẩm Lệ Tạ Quốc Bảo 0905322519 Về tận nhà

206 Hoàng Minh Khánh 4/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0354852065 Tổ 16 thôn Lộc Sơn xã Quế MinhQuế Sơn Quảng NamK408/H35/14 Tôn Đản39 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Đức Tiến0976716302 Về tận nhà

207Nguyễn Trường Mạnh4/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 077 755 1462 Thôn Cổ Châu- xã Duy HòaDuy xuyên Quảng Nam08 Phan Khoang 50 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Thị Tuyết0395969051 Về tận nhà

208Nguyễn Hoàng Quân4/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905871901 Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam11 Thân Công Tài 36 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Thị Hạnh0935302570 Về chốt vào TP

209Phạm Gia Nghi 1/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905654459 Số 10 Điện Biên Phủ , Thị trấn Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam97 Trần Văn Ơn 56 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Phương Thảo 0905654459 Về tận nhà

210Đặng Minh Khôi3/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0988079768 Thôn Tập Phước, Xã Đại ChánhH.Đại Lộc Quảng Nam283/15 Tôn Đản 17 Hòa An Cẩm Lệ Cậu Ngô Đức Tin0868180592 Về chốt vào TP

211Võ Văn Thiên Vũ5/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0362380556 thôn Phái Bắc, xã Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam148/15 Trường Chinh 4 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thêm 0986958511 Về chốt vào TP

214Trần Ngọc Mai Chi3/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0773568968 Thôn Giáo Tây - Đại HòaĐại Lộc Quảng NamK428/26 Tôn ĐảnTổ 10 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Văn Thị Trà Ty0773568968 Về tận nhà

215Võ Văn Thiên Bảo 1/7 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0362280556 Thôn Phái Bắc - Xã Tiên Kì Tiên Phước Quảng NamK148/15 Trường Chinh 4 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thêm 0986958511 Về chốt vào TP

216 Lê Nguyễn Minh Châu 1/7 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0935629405 Đường số 4 - Tổ Mĩ Tân-Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam204/11 Trường Chinh 5 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thi Oanh - Lê Nguyễn Minh Thy0935629405 Về tận nhà

217Nguyễn Quốc Khánh2/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 982551022 Đội 5 Đại Nha, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK259- H02902 Tôn Đản18 Hòa An Cẩm Lệ Công Thị Lan 972117357 Về tận nhà

218Lê Yến Nhi 2/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 976850655 Thôn Vực Rồng, Sơn TiếnHương Sơn Hà Tĩnh K91/6 Nguyễn Đình Tứ63 Hòa An Cẩm Lệ Lê Đinh Tuấn 976850655 Về tận nhà

219Đoàn Ngô Thanh Tuấn2/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 905420614 Tổ 9 Thanh XuyênDuy Xuyên Quảng NamK 196/ 20 Trường Chinh5 Hòa An Cẩm Lệ Đoàn Thanh Sinh905420614 Về tận nhà

220Nguyễn Hà Phương2/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0935447124 Thôn Kỳ Nam Xã Điện ThọQuảng NamK115/17/7 Tôn Đản 22 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền (Mẹ)0935447124 Về tận nhà
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221Thái Viết Khiêm2/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0961751731 Xã Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng Nam77 Yên Thế 29 Hòa An Cẩm Lệ Trịnh Thị Nở (Mẹ)0961751731 Về tận nhà

222Nguyễn Hồng Ngọc3/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0938444506 Thôn Hòa Mỹ-Xã Quế XuânQuế Sơn Quảng NamK149/10 Đoàn Hữu Trưng32 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Duy Trung (ba)                 Nguyễn Thị Thu ( mẹ)0938444506                         0767595757Về tận nhà

223Trần Hoài Thanh Giang 3/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 399633218 Thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương Bắ Trà My Quảng Nam221/14/3 đường Tôn Đảntổ 18 Hòa An Cẩm Lệ mẹ Trần Thị Tứ Hà0399633218 Về tận nhà

224 Lê Minh Quân 3/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 931964356 Thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam90/7 Đường Trường ChinhTổ 2 Hòa An Cẩm Lệ ba Lê Công Minh 0905182718 Về tận nhà

225Nguyễn Thị Bảo Ngọc3/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 905926518 Thôn 8a , xã Thủy Phù  Hương ThủyThừa Thiên Huế92 Tôn Đản Tổ 27 Hòa An Cẩm Lệ mẹ Nguyễn Thị Thúy Trang0905926518 Về tận nhà

226Võ Quốc Huy 3/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 903317546 Thôn An Chánh, Xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam221/14 Tôn Đản  Tổ 18Hòa An Cẩm Lệ ba Võ Văn Thông0903317546 Về tận nhà

227Đỗ Thành Vinh 2/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0909423945 Thôn Hà Nha- Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam 128/15- Trường chinhTổ 3 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thùy Trang0909423945 Về tận nhà

228Lê Trần Nhật Hào2/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0386408242 Thôn Quy Thuận- xã Hoài Châu BắcThị Xã Hoài NhơnBình ĐịnhKiệt 516/10- Trường ChinhTổ 11 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Tuyết0386408242 Về tận nhà

229Trần Võ Ngọc Hà2/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0975876811 Số 221 Huỳnh Thúc Kháng- Hà LamThăng BìnhQuảng NamKiệt 483 H25/01- Tôn ĐảnTổ 14 Hòa An Cẩm Lệ Võ Đình Pháp 0975876811 Về chốt vào TP

231Nguyễn Thị Thủy Tiên2.3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0395969051 Thôn Cố Châu, Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamSố 8 dường Phan Khoan50 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Thị Tuyết0395969051 Về tận nhà

232Đào Đức Phát 4/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0365623429 thôn 3 xã Thuần HưngKhoái Châu Hưng Yên 115/5 Tôn Đản 22 Hòa An Cẩm Lệ Đào Mạnh Duệ +               Nguyễn Thị Thu Huyền0977.265.377, 0365.623.429Về tận nhà

233Trần Minh Khải4/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0976111339 tổ 3 thôn HoaThạnh Mỹ Quảng Nam115/9 Tôn Đản 22 Hòa An Cẩm Lệ Hà Thị Toàn 0976111427 Về tận nhà

234Tạ Quang Huy 4/5 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0906255285 3, đường số 1, Đông Lãnh, Điện TrungĐiện Bàn Quảng Nam191 Tôn Đản 29 Hòa An Cẩm Lệ Tạ Quang Hiếu0906255285 Về tận nhà

235Đinh Gia Thiện1/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0888677977 Xã Vượng LộcCan Lộc Hà Tĩnh 204 Tôn Đản 30 Hòa An Cẩm Lệ Đinh Văn Toàn (ba ruột)0888677977 Về tận nhà

236 Võ Minh Khang 1/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0985 913 028 Xóm 7- xã Diễn HoaDiễn ChâuNghệ An 464/15/21 Trường Chinh11 Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Khiêm 0972372930 Về tận nhà

237Trương Văn Tịnh1/2 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0978 659 855 Tổ 6- thôn Phiếm Ái-Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam428 Tôn Đản 44 Hòa An Cẩm Lệ Trương Thị Thùy Trang0379184224 Về tận nhà

238Lê Tiến Đạt 5/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 089 8176204 79 Võ Thị Sáu, Mỹ Xuyên, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam596 Trường Chinh 13 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Văn Sơn 0935230842 Về tận nhà

239Thái Văn Sang 5/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 079 5662905 2 đường  số 10, La Trung, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam544 Trường Chinh 12 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Trung0837502609 Về chốt vào TP

240Lê Hoàng Đan Linh1/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0935101287 Thôn Châu Sơn Đông – Xã Quế AnQuế Sơn Quảng Nam464/15/44 Trường ChinhTổ 11 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Cúc 0935862557 Về chốt vào TP

241Trương Đức Kiệt1/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905861698 Tổ 11 - Lang Châu Nam - Duy PhướcDuy Xuyên Quảng NamK408/H05/16 Tôn ĐảnTổ 36 Hòa An Cẩm Lệ Trương Đức Ty 0905212700 Về chốt vào TP

242Trần Huỳnh Minh Phát1/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0707314257 14  đường số 4 - Xuân Kỳ - Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamK382/h5/12/21 Tôn ĐảnTổ 37 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Thanh Thúy (mẹ) Trần Ngọc Huỳnh Như (em 2019) 0707314257 Về tận nhà

243Vũ Trọng Trường An5/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905542545 Phường Hà CầuHà Đông Hà Nội 133-Tôn Đản 21 Hòa An Cẩm Lệ  Vũ Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Diệp, Vũ Trọng Trường Nam (em), Vũ Cát Tường (em). 0905542545 Về tận nhà

244Ngô Ngọc Bảo Châu5/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905380065 Xã Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam171 -Tôn Đản 20 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Thị Ngọc Tuyết0905380065 Về tận nhà

245Nguyễn Thiên Phú5/3 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905926518 Xã Thuỷ Phù Hương thuỷThừa Thiên Huế92- Tôn Đản 27 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thuý Trang0905926518 Về tận nhà

246Võ Văn Huy 5/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0918930009 Xã Triệu LongTriệu PhongQuảng Trị05 Hòa An 10 26 Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Quang (ba)0914104279 Về tận nhà

247Nguyễn Gia Mai Uyên5/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0988794577 Xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam221/7/19/3 Tôn Đản 19 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đình Thống (ba)0935753459 Về tận nhà

248Bùi Thị Đỗ Quyên5/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0905811481 Xã Điện PhongĐiền Bàn Quảng Nam71/58 Tôn Đản 23 Hòa An Cẩm Lệ Bùi Văn Ẩn 0937638459 Về tận nhà

249Huỳnh Ngọc Minh Anh3/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0914090917 317 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam227 Nguyễn Công Hoan53 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Trần Phước Huỳnh Ngọc Minh Quân0914167598  0914304768Về tận nhà

250Lê Nguyễn Minh Quân3/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934907494 Khu Nghĩa Mỹ, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamPhòng 201 Nhà 4 Chung cư Phước Lý , Tổ 8383 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thi Ái Tưởng0934907494 Về tận nhà

252 Doãn Ti Na 3/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0935016160 Thôn Kì La,  xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam19 Nhơn Hòa 21 68 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đức Duy0935300260 Về chốt vào TP

253Lý Đình Trầm 4/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905295183 Thôn Xuân Nam, xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK01 Nguyễn Bính 67 Hòa An Cẩm Lệ Lý Đình Tráng0934793473 Về chốt vào TP

254Nguyễn Lê Thanh Trúc4/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905675156 Thôn Tây Gia, Đại  MinhĐại Lộc Quảng Nam267/6 Nguyễn Công Hoan48 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hiền 0969052266 Về chốt vào TP

255Trà Nguyễn Phúc Nguyên2/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905.82.52.32 Thôn Bàng Tân - Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam318/10A Tôn Đản 32 Hòa An Cẩm Lệ Trà Hà Quang Phúc 0905.82.52.32Về tận nhà

256Nguyễn Đình Bảo Huy2/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0765901339 Thôn Tam Kì, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamĐường Đinh Liệt, Chung cư Phước Lý82 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Kim Liên0765901339 Về tận nhà

257Nguyễn Phương Nhã Hân2/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0842009977 Thôn Tam Hòa, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam20 Nhơn Hòa 7 70 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Viết Phong0842009977 Về tận nhà

258Phạm Đăng Khoa2/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0986803112 Xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam17 Thân Công Tài 36 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Đình Quang 0986803112 Về tận nhà
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260Dương Minh Thắng4/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0917784363 Thôn Bích La Trung, Xã Triệu ThànhTriệu PhongQuảng TrịLô 12 LK Nhơn Hòa 571 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

261Đặng Châu Ngọc Giang 3/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0903320991 Thôn Nhuận Sơn, xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamK47/H36/6 Lê Đình Kỵ66 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Xinh Tươi0935526766 Về chốt vào TP

262Phạm Gia Hân 3/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905928445 Khố Nam Bắc Sơn TT Nam Đàn Nghệ An K61/h8/4  Nguyễn Đình Tứ 51 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Hữu Phước 0932011682 Về tận nhà

263Nguyễn Hoàng Thế Kiệt2/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905465165 Thôn Quảng Huế, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam155/109 Trần Đình Nam66 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

264 Phan Châu Hân 2/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0349679679 Đội 1, Thôn Tân Phong, Xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam29 Nhơn Hòa 21 68 Hòa An Cẩm Lệ Bố: Phan Anh Thuấn0349679679 Về tận nhà

265Lê Gia Viễn 2/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0906411077 Tổ 4, Thôn Phú Đa 2, Xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamTổ 67 Hòa An 67 Hòa An Cẩm Lệ Bố: Lê Quốc Khánh0906411077 Về tận nhà

266Nguyễn Đắc Thiên Ân2/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0938004954 Thôn Dưỡng Xuân, Xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam17 Nhơn Hòa 5 71 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đắc Trực (đi cả gia đình 4 người)0938004954 Về tận nhà

267 Phan Anh Khoa 2/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0774444966 Tổ 1,Thôn Giang Tắc, Xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamKiệt lô 20 Nhơn Hoà 9 73 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Hiền0774444966 Về tận nhà

268Hà Thị Kim Ngân2/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0986222748 Thôn Mỹ Lễ Đại Lộc Quảng Nam157/10 Nguyễn Đình Tứ73 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Xuân0986222748 Về tận nhà

269Võ Anh Thư 1/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0777363036 Thôn Xuân Ngọc- Tam Anh NamNúi Thành Quảng Nam73 Nhơn Hòa 1 61 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

270Hồ Nguyễn Mỹ Anh3/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0982679128 Thôn Vĩnh Xương, Xã Điền MônPhong ĐiềnThừa Thiên Huế04 Nguyễn Quyền 55 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Minh0982679128 Về tận nhà

273Nguyễn Ngọc BảoTrân2/9 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0932591692 Thôn Dục Tịnh, Xã Đại HồngĐại Lộc Quảng NamSố nhà 65 Cao Sơn Pháo58 Hòa An Cẩm Lệ Ba: Nguyễn Ngọc Thành0932591692 Về tận nhà

274 Hoàng Thanh Tùng 5/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0977828479 Thôn Hiệp Hưng, Xã Bình HảiThăng BìnhQuảng Nam07 Nhơn Hòa 19 Hòa An Cẩm Lệ Trần Trung Dũng0988336694 Về tận nhà

275Lê Minh Hưng 5/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0984957431 Thôn Đông An, Xã Toàn ThắngKim Động Hưng Yên 155/154 Trần Đình Nam67 Hòa An Cẩm Lệ Không có không có Về tận nhà

276Nguyễn Lê Bảo Châu1/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0903975959 Khu phố Tài Lương 4, P. Hoài Thanh TâyHoài Nhơn Bình Định27 Bùi Hiển 50 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Thu Tâm0903975959 Về tận nhà

277Lý Đình Tuấn 1/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905295183 Xuân Tây Đại Thắng Quảng NamNguyễn Bính 67 Hòa An Cẩm Lệ Lý Đình Triều0905295183 Về tận nhà

278Nguyễn Duy Đạt1/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 093532425 Tổ 1, Thôn 7, Xã Bình TúThăng BìnhQuảng NamK47/12/18 Lê Đình Kỵ67 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Duy kiên093532425 Về tận nhà

280Đoàn Thị Quỳnh Hà2/8 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0906 574 536 - 0935 065 123Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam23 Nhơn Hòa 8 53 Hòa An Cẩm Lệ Đoàn Khải Định0935 065 123 Về tận nhà

281Hoàng Nghĩa Kiệt2/8 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0366 932 170 Tổ 3, Thôn Bắc An Sơn, Xã Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam173 Nguyễn Công Hoan54 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Liễu0945 704 497 Về chốt vào TP

282Phạm Văn Đình Khang2/8 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0344 644 570 Làng An HưngTriệu PhongQuảng Trị173 Nguyễn Công Hoan54 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Chánh Thi0763 713 060- 0344 644 570Về tận nhà

283Đỗ Thiện Nhân 1/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 935609263 Kỳ Lam - Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamH76/11A,k245 đường Nguyễn Công Hoan49 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Nguyên Thiện          Trương Thị Lý0933465405        0935609263Về tận nhà

284Lê Xuân Nguyên Bảo1/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 706144948 Xã Duy Trung Duy Xuyên Quảng NamSố nhà 16  Đường Thân Công Tài47 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Mến 0706144948 Về chốt vào TP

285Lê Nguyễn Huyền My       1/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 909644580  An Lộc, Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamSố nhà: 135, Đường: Bùi Giáng45 Hòa An Cẩm Lệ

286Nguyễn Thanh Quân1/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0906414654 Tổ 6, Sơn Tùng, Phong HiềnPhong ĐiềnThừa Thiên Huế42 Nguyễn Thị Cận 68 Hòa An Cẩm Lệ Ba: Nguyễn Thanh Dũng ( Mẹ: Hoàng Thị Nhị Nga)090 3815182 Về tận nhà

287Doãn Thúy Hằng1/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0911300319 Xóm Thái Thọ, Xã Nghi TháiNghi Lộc Nghệ An 142 Lê Hiến Mai 68 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng (mẹ); Doãn Trí Dũng (Em trai 8 tháng)0911300319 Về tận nhà

288Võ Đại Thiện Minh1/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0931956206 Xã Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên Huế18 Ngô Tử Hạ 45 Hòa An Cẩm Lệ

289Trần Ngọc Khánh Vy1/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0979533620 Xã Quế ThuậnQuế Sơn Quảng Nam152 Đinh Nhật Tân 65 Hòa An Cẩm Lệ

290Huỳnh Chí Kiên1/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 902659604 Xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam108 Ngô Tử Hạ 65 Hòa An Cẩm Lệ

291Lê Nguyễn Minh Châu5/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934907494 Khu Nghĩa Mỹ, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamPhòng 201 Nhà 4 Chung cư Phước Lý , Tổ 8383 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thi Ái Tưởng0934907494 Về tận nhà

292Nguyễn Văn Tú 5/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0989157015 Thôn 2, xã Quảng Thái Quảng XươngThanh Hóa K80 Đường Cao Sơn Pháo, Tổ 5858 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Chung(Bố), Tô Thị Xoan (Mẹ), Nguyễn Thị Thu Thanh(Chị Học Nguyễn Thị Định), Tô Thị Bốn(Bà nội), Nguyễn Thị May(Cô)0989157015 Về tận nhà

294Nguyễn Văn Huy5/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0938329337 Thôn Đại Phú, Xã Đại NghiãĐại Lộc Quảng NamKiệt 189 Đường Nguyễn Công Hoan, Tổ 5454 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Xuân Lan0787863781 Về chốt vào TP

296 Bùi Hoàng Thiên Kim 2/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0903682930 Bình Sa Thăng Bình Quảng NamK115/5 Nguyễn Đình Tứ 63 Hòa An Cẩm Lệ bùi văn đa 0935224236 Về chốt vào TP

297Lê Đức Anh Khoa2/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0374109268 Thôn Đông An, Xã Phước NinhNông Sơn Quảng NamK115/3 Nguyễn Đình Tứ 63 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng Hạnh0906445069 Về tận nhà

298Nguyễn Nhật Hiền Minh2/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0973702013 0935961655Tổ dân phố An Hòa,Phường Hương AnThành phố HuếThừa Thiên HuếLô 23, Đường Nhơn Hòa 10 nối dài71 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Song (Người chở) Nguyễn Thị Ngọc Hiền (Mẹ) Nguyễn Ngọc Thùy Anh (Em)0905290865 (Người chở)Về tận nhà

299Nguyễn Bảo Trâm2/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 090 592 7078 Thôn Thanh Chiêm 2, Xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam98/9 Nguyễn Đình Tứ62 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thảo My (chị hai)0935682835 Về chốt vào TP
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300Nguyễn Bảo Trân2/4 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0364329682 Thôn 2, Xã Ninh PhướcLong Sơn Quảng NamKhu chung cư Phước Lý82 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hạnh (cha)0364329682 Về tận nhà

301Nguyễn Hoàng Quân4/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0911881357 Thôn Cừa Quán, Xã An Hòa ThịnhHương Sơn Hà Tĩnh K32/21 Phan Khoang 48 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Tuệ Phan Thị Hà0906455957 0911881357Về tận nhà

302Võ Mạnh Quân 4/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0931980189 Thôn 6- Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamK32/24 Phan Khoang 48 Hòa An Cẩm Lệ Võ Quí Ngọc 0931980189 Về tận nhà

303Lê Mai Bảo Ngọc4/3 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934717486 212 Nguyễn Chí Thanh Phường Tân AnHội An Quảng NamNhà 2 tầng 9 chung cư Phước Lý81 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thất Vinh 0935455641 Về tận nhà

304 Võ Linh Chi 5/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0777363036 Thôn Xuân Ngọc, Xã Tam Anh NamNúi Thành Quảng NamSố nhà 73, Đường Nhơn Hòa 161 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

305Phạm Văn An Khánh5/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0973593188 Thôn 1 Yên Tuần, Xã Trường GiangNông Cống Thanh Hóa Số nhà 241, Đường Nguyễn Công Hoan53 Hòa An Cẩm Lệ Về tận nhà

306Nguyễn Lê Khánh Nhi5/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0984067788 Số nhà 01/2 Lê Khôi, Văn YênHà Tĩnh Hà Tĩnh Số nhà 26, đường Nhơn Hòa 853 Hòa An Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

307Trần Duy Phúc 5/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905024189 Thôn Thanh Ly 2, Xã Bình NguyênThăng BìnhQuảng NamK93, Đường Nguyễn Công Hoan56 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Phan Thị Tuyết Ba: Trần Duy Đông0905024189 Về tận nhà

308Nguyễn Gia Hân3/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0986226420 Thôn Ba Hưng, xã Trà ĐôngBắc Trà MyQuảng Nam03 Nhơn Hoà 19 69 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Cơ 0368 443 323 Về tận nhà

309Văn Khánh Vy 3/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0763710807 55 Thu Bồn, TT Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamNguyễn Đình Tứ 73 Hòa An Cẩm Lệ Văn Phú Trường0774 464 489 Về tận nhà

310Nguyễn Ngọc Trâm3/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0772449677 Hoà Thạch, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam428/22 Tôn Đản 38 Hòa An Cẩm Lệ Trương Thị Y Linh0772 449 677 Về tận nhà

311Nguyễn Lê Thanh Nhã3/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0776376510 64 Huỳnh Thúc Kháng, TTBắc Trà MyBắc Trà MyQuảng Nam17 Phước Lý 1 69 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Bá0905 086 047 Về tận nhà

312 Tô Hoàng Duy 3/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934744662 Thôn Khương Mỹ- Đại CườngĐại Lộc Quảng NamK466/23 Tôn Đản 42 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Mỹ Lai0934744662 Về tận nhà

313Trần Bảo Yến 3/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0338954116 Đội 2, Thâm Khê, Hải KhêHải Lăng Quảng TrịSố 34/19 Đàm Văn Lễ81 Hòa An Cẩm Lệ Trần Văn Phước0338954116 Về tận nhà

314Nguyễn Võ Đức Duy1/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0981118352 Tổ 19 Thôn 3 Xã Bình GiangThăng BìnhQuảng NamK49/23 Phan Khoang 47 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Tám0981118352 Về tận nhà

315Nguyễn Văn Khương1/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905086047 64 Huỳnh Thúc Kháng,Mạo Cà, TT Trà MyBắc Trà MyQuảng Nam17 Phước Lý 1, Tổ 6969 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Bá0905086047 Về tận nhà

316Ngô Thiên Bảo 4/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0984072858 Thôn Bhlo Bền, Xã Sông KônĐông GiangQuảng Nam102 Ngô Thế Lân 62 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Văn Thiên Lân0984072858 Về tận nhà

317Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 4/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0338811063 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam06 Quách Xân 42 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Quang Cường 0979371471 Về tận nhà

318Trần Ngọc Lân 4/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0931925688 Hải Quế Hải Lân Quảng TrịKiệt 108/36/12 Tôn Đản 37 Hòa An Cẩm Lệ Ông ngoại Về tận nhà

319Trần Phước Gia Hưng2/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934965986 Thôn A Đông, Xã Duy Hòa Huyện Duy Xuyên Quảng NamK428 /H45 Tôn Đản 44 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Thì, Trần Phước Xuân Phúc0934965986 Về tận nhà

321Nguyễn Đức Phúc Nguyên 2/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905985989 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam27 Ngô Nhân Tịnh 34 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Đức Mẫn, Phan Thị Loan0905985989 Về tận nhà

322Huỳnh Bảo Anh 2/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0905302223 109 Đường 610B Xuân ĐàiXã Điện Quang, Huyện Điện BànQuảng NamK382/11 Tôn Đản 34 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Quang Hiếu 0905302223 Về tận nhà

323Huỳnh Hồ Ngọc Châu2/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0965405152 Thôn 3, Xã Tam LộcPhú Ninh Quảng Nam61 Lê Đình Kỵ 67 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Ngọc Sang0965405152 Về tận nhà

324 Thái Châu Minh Khang 2/1 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0981808827 Tam Hoà, Nhơn PhongAn Nhơn Bình Định18 Hoà An 22 45 Hòa An Cẩm Lệ Châu Thiện Nhân0981808827 Về tận nhà

325Bùi Gia Bảo 5/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0982220556 Thôn Tân Hà, Xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamNhà 3 chung cư Phước Lý tầng 8, phòng 80282 Hòa An Cẩm Lệ Trương Thị Cúc098222556 Về tận nhà

326Trần Ngọc Hân 1/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0708735993 K16/10 QL 49B, Thôn Cự Lại Nam - Phú HảiPhú Vang Thừa Thiên Huế173 Nguyễn Công Hoan54 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Bé0708735993 Về tận nhà

327Nguyễn Thị Mai Khanh1/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0934799223 450 - Phạm Phú Thứ -      Hà LamThăng BìnhQuảng Nam06 Hòa An 12 58 Hòa An Cẩm Lệ Bố: Nguyễn Văn Quốc Dũng0935046956 Về tận nhà

328 Mai Lê Khánh Linh 1/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0986682920 Thôn 4, Tiên LộcTiên PhướcQuảng Nam49/10 Trần Văn Ơn 55 Hòa An Cẩm Lệ Mai Xuân Vĩnh0986682920 Về tận nhà

331Phan Ngọc Minh  Thùy1/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0935422675 Số nhà 110, Đường 610B, Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamSố nhà 22, Bùi Giáng47 Hòa An Cẩm Lệ Võ Thị Kiều Chung0935422675 Về tận nhà

332Huỳnh Khả Hân 1/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0932524598 Thôn Hà Thanh, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK49/23 , Phan Khoang 47 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Công Chính0934812899 Về tận nhà

334Võ Huyền Bảo An6A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935854546

Cafe Hoa Cau, 

tổ 9 Kỳ Lam, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam283 Tôn Đản 17 Hòa An Cẩm Lệ

Ba: Võ Nguyễn Thái Bình

Mẹ: Chu Thị Thanh Huyền

Chú: Chế Viết Thanh

Ba: 

0935115001

Mẹ: Về tận nhà

335Trần Công Anh Toàn8A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905119904

Công ty cổ phần Bắc

trung bộ, cụm CN Bắc 

Hồ Xá, xã Vĩnh long,Vĩnh LinhQuảng Trị09 Bắc Sơn Hòa An Cẩm Lệ

Trần Công Toản

Lê Thị Thanh Trà

0914055233

(0905119904) Về tận nhà

336Trần Công Minh Toàn8A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905119904

Công ty cổ phần Bắc

trung bộ, cụm CN Bắc 

Hồ Xá, xã Vĩnh long,Vĩnh LinhQuảng Trị09 Bắc Sơn Hòa An Cẩm Lệ

Trần Công Toản

Lê Thị Thanh Trà

0914055233

(0905119904) Về tận nhà

337Phạm Nguyễn Cẩm Tuyền  8/3 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 087138337 Tân An, Lộc BìnhPhú Lộc Thừa Thiên Huế166/12 Trường Chinh 4 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Khuê0987138337 Về tận nhà

338Nguyễn Đức Hiếu9/3 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0906258519 Phổ Châu Duy Xuyên Quảng Nam25 đường Hòa An 45 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Thủy (mẹ)090 6258519 Về tận nhà

339Nguyễn Hoàng Thịnh9/11 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0918946072 Thôn Đại Lợi Xã Đại Nghĩa  Huyện Đại Lộc Quảng Nam135/2 Tôn Đản 21 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Lệ Thương0918946072 Về tận nhà

340Lê Văn Trí Dũng6/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905186486 Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam 327-Tôn Đản 17 Hòa An Cẩm Lệ

Trần Thị Ngọc Dư, Nguyễn 

Thị Tích (mẹ, bà)0905186486 Về tận nhà

342Võ Minh Triết 9.2Thcs Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0905188885 Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam63 Nhơn Hòa 5 71 Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Trí (ông nội) -Nguyễn Thị Hiền (mẹ)

0986190468-

0905188885 Về chốt vào TP

343Nguyễn Thị Gia Hân8.3THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0932453107 Quế Châu Quế Sơn Quảng NamK109/23 Nguyễn Đình Tứ63 Hòa An Cẩm Lệ Hồ Thị Thu Trang (mẹ), Nguyễn Hồ Gia Phúc (em học sinh mần non)0901962153 Về tận nhà

344Nguyễn Đăng Bảo Khoa9/3 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0934855435

181/10 Đường 10 tháng 3. 

Tổ 49, khối phố Bình Tiên PhướcQuảng Nam121  Đoàn Hữu Trưng32 Hòa An Cẩm Lệ Thái Công Cần0983583085 Về chốt vào TP
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345Bùi Phạm Thanh Thảo9/7 Phan Đình PhùngThanh Khê 0768448968 179/11B Lê Duẩn,Khu phố 3

Phường 2,TP Đông 

Hà Quảng TrịLô 6, Nhơn Hòa 7 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Thị Lê Liên0768448968

346Dương Huỳnh Quốc Thái9/1 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0935456608

280 Ấp Hội Thạnh, xã Tân 

Hội Huyện Tân ChâuTây Ninh 23 Lê Thạch 28 Hòa An Cẩm Lệ Dương Duy Tiến0935456608 Về tận nhà

348Trần Hoàng Bảo Ngọc8/14 Tây Sơn Hải Châu 906377873Thôn Liên Thuận, Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam5/20A Tôn Đản 38 Hòa An Cẩm Lệ Trần Phan Nguyên Thảo (ba)0935646346 Về tận nhà

349Lê Nguyễn Gia Hân9/3 THCS Nguyễn HuệHải Châu 0866480732 29 Lạc Long Quân, TT Lăng CôHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế33 Lâm Nhĩ 29 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Ngân0935674532 Về tận nhà

350Nguyễn Lê Hoàng Nhi7/1 Đức Trí Hải Châu 0913480959 thôn Nam Sơn, xã Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam106 Lâm Nhĩ, , Cẩm Lệ, Đà Nẵng30 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Tấn Chánh0913480959 Về tận nhà

351Nguyễn Văn Trung8/4 Lương Thế VinhLiên Chiểu0358149895

Thôn Thống Nhất, xã Bình 

An Lộc Hà Hà Tĩnh Nhà 2, khu chung cư Phước Lý83 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Quỳnh0962861936 Về tận nhà

352Nguyễn Thị Thùy Trang6/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0905643611 68 Tố Hữu Phường Xuân PhúThừa Thiên HuếSố nhà 104 Nguyễn QuyềnHòa An Cẩm Lệ Nguyễn Minh Hoàng987226036 Về chốt vào TP

354Phạm Minh Tuấn8.5 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu787722365 Thôn 7 Xã Tiên CảnhTiên PhươcQuảng Nam17 Nhơn Hòa Phước 275 Hòa An Cẩm Lệ 0787722365 Về tận nhà

355Nguyễn Trung Kiên7. 8 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0935663406 Đội 1, Thủy Yên ThượngLộc Thủy, Phú LộcThừa Thiên Huế259 Tôn Đản Tổ 18 Hòa An Cẩm Lệ  935164082 Về tận nhà

356Nguyễn Tuấn Tú9.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 914422931 Lô 30 đường Nguyễn Vĩnh NghiệpTP Cà Mau Cà Mau 314/3 Trường Chinh 7 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Thành931952648 Về tận nhà

358Lê Thị Hà Trang7.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 984957431 Thôn Đông An, Xã Toàn ThắngHuyện Kim ĐộngHưng Yên 155/154 Trần Đình Nam67 Hòa An Cẩm Lệ Lê Văn Cường 349705555 Về tận nhà

359Huỳnh Thị Quỳnh Như6.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 904372912 Xuyên Tây 1 Duy Xuyên Quảng Nam55 Vũ Trọng Hoàng 60 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Công Sơn904372912 Về tận nhà

360Nguyễn Trần Minh Huy6.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 935597569 531 Trần Hưng Đạo,  khối phố Ngân ChâuĐiện Bàn Quảng Nam33 Hòa An 2 25 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phượng935743989 Về tận nhà

361Huỳnh Minh Thư 8.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 972490290 Đại Hồng Đại Lộc Quảng NamBùi Giáng nối dài Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Tấn Hiệp 986806886 Về tận nhà

362Huỳnh Trương Thanh Thủy 8.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 935338148 Chợ Quảng Huế, Xã Hòa An Đạ̣̣̣i Lộc Quảng NamK22/8 Phan Khoan 48 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Trương Thanh Nguyên817912404 Về tận nhà

363Phạm Nguyễn Kiều Trinh 8.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 827512076 153/10 Hàm Nghi khu phố 9 Đông Hà Quảng Trị17 Hòa An 1 80 Hòa An Cẩm Lệ Đi một mình Về tận nhà

364 Phan Hoàng Bách 8.2 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 915859190 24 huỳnh thúc khángtiên kì, tiên phướcQuảng Nam304/3 trường chinh 24 Hòa An Cẩm Lệ Đi một mình Về tận nhà

365Nguyễn Văn Trí Minh6.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 772449677 Thôn Hòa Thạch , Xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng Nam428/22 Tôn Đản 38 Hòa An Cẩm Lệ Trương Thị Ylinh772449677 Về tận nhà

366Nguyễn Ngọc Hà My7.4 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 338811063 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam06 Quách Xân 80 Hòa An Cẩm Lệ VÕ Thị Thu Hà338811063 Về tận nhà

368Nguyễn Khắc Đạt7.4 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 358092737 Chí Tân Khoái Châu Hưng Yên 139/16 Tôn Đản 21 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Thị Yên 986039272 Về tận nhà

369Nguyễn Đình Bảo Hòa7.4 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 765901339 Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamChung cư Phước Lý 82 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Kim Liên765901339 Về tận nhà

370Phan Nhật Tân 7.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905510449 Phong Nhất, Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam191 Nguyễn Công Hoan553 Hòa An Cẩm Lệ Lê Văn Trung 905588202 Về tận nhà

371Trần Thảo Sương7.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 938805026 153 Hùng VươngTam kỳ Quảng Nam320 Trường Chinh 7 Hòa An Cẩm Lệ Trần Minh Hiền938805026 Về tận nhà

372Nguyễn Khôi Nguyên7.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905725625 Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam85 Nguyễn Quyền 77 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Thị Xuân Uyên905683731 Về tận nhà

373Lê Bảo 7.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 986015524 Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam1/15 Hòa An 7 31 Hòa An Cẩm Lệ Phan Văn Vinh901123981 Về tận nhà

375Lê Thị Khánh My7.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 333436392 Vĩnh Trị, xã Hải DươngTP Huế Thừa Thiên Huế24 Nhơn Hòa 9 73 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Dư 966835634 Về tận nhà

376Phan Yến Nhi 6.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 907413193 23,đường số 11, thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong.Điện Bàn.Quảng Nam65 Ngô Nhân Tịnh 52 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Tuyền905039389 Về tận nhà

377Nguyễn Bảo Ngọc6.7 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905414095 32 Viêm Tây 1, Điện Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK400H10/16 Trường ChinhHòa An Cẩm Lệ Đi một mình Về tận nhà

378Nguyễn Đình Ngọc Lâm6.7 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 899547315 427/12 Phan Đình PhùngPhường 2, Tp Đà LạtLâm Đồng 18 Nguyễn Thuật Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phước Lợi899547315 Về tận nhà

379Nguyễn Thị Thu Thanh9.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 989157015 Thôn 2 Quảng TháiQuảng XươngThanh Hóa Kiệt 80 Cao Sơn Pháo58 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Chung989157015 Về tận nhà

381Lê Văn Thành Lợi8.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 777297529 Thi Trấn Ái Nghĩaxã Đại LộcQuảng Nam123/7 Nguyễn Công HoanHòa An Cẩm Lệ Lê Văn Thuận 906413865 Về tận nhà

382Võ Quốc Đạt 8.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 903317546 Thôn An Chánh, xã Đại Tânhuyện Đại LộcQuảng Nam221/14/h3, Tôn Đản Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Thông 903317546 Về tận nhà

383Trương Thị Thanh Hiền9.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 363006719 Thôn Hà Lâm, xã Duy TrungHuyện Duy XuyênQuảng NamK304H22/4 Trường ChinhTổ 6 Hòa An Cẩm Lệ

384 Bùi Duy Trung 9.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 937639458 Thôn Hà An, xã Điện PhongThị xã Điện BànQuảng Nam71K58 Tôn Đản Tổ 23 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Văn Bốn 775409696 Về tận nhà

385Hoàng Thị Thảo Uyên9.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 772509217 Thôn Kì Bì, xã Điện ThọThị xã Điện BànQuảng Nam215, Lê Thạch Tổ 70 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Út 772509217 Về tận nhà

386Phạm Tấn Anh Quận8.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 782669863 thôn Thuận An, xã Duy Nghĩahuyện Duy XuyênQuảng NamSố 81, Trần văn Ơn, Hòa AnHòa An Cẩm Lệ Trần Thị Tú 782669863 Về tận nhà

388Lê Yến Nhi 6.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 985404544 Tổ 4 thôn Hanh Đông-xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam100/15 Trường ChinhTổ 2 Hòa An Cẩm Lệ Lê Hoài Hận 905962818 Về tận nhà

389Trần Lê Anh 7.1 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905455483 Cổ An Đông-Phường Điện Nam ĐôngHuyện Điện BànQuảng NamK245/54Nguyễn Công HoanHòa An Cẩm Lệ Trần Văn Dũng905455483 Về tận nhà

390Nguyễn Lê Bảo Ngọc7.1 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 903975959 Tài Lương 4 - Phường Hoài Thanh TâyHoài Nhơn Bình Định27 Bùi Hiển Tổ 50 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Phổ, Lê Thị Thu Tâm903975959 Về tận nhà

391Hồ Thị Thúy Vy8.1 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 702076003 yổ 10,thôn nhị dinh 3, Xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamKiệt 428 Tôn Đản.Tổ 44 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Ánh Tuyết702076003 Về tận nhà

392Nguyễn Thị Xuân Duyên6.1 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905585625 Xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam85 Nguyễn QuyềnTổ 77 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Thị Xuân Uyên905585625 Về tận nhà

393Nguyễn Võ Nhật Linh 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 932540020 Thôn Tịnh Đông Tây ,Đại lãnhĐại Lộc Quảng Nam321/5 Tôn Đản Tổ 23 Hòa An Cẩm Lệ Võ Thị Ngọc Dung 934957877 Về tận nhà

394Đặng Mai Kha 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 988079768 Thôn Tập Phước,Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam283/15 Tôn Đản Tổ 17 Hòa An Cẩm Lệ Ngô Thị Yến Nhi 988079768 Về chốt vào TP

395Nguyễn Thị Kim Ngân 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 902530636 thôn Dìu Chiêng , xã Phước NinhNông Sơn Quảng NamH30/17/K47 Lê Đình Kỵ Tổ 66 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Sự 902530636 Về tận nhà

396 Lê Hoàng Hải 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905245824 Khu Nghĩa Phước, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam27 . Nhơn Hòa 8 Tổ 20 Hòa An Cẩm Lệ Le Văn Thọ 935909579 Về tận nhà

397Nguyễn Tường Chi 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 946000688 105 Phạm Văn Đồng ,thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng NamK221/7/3 Tôn Đản Tổ 19 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Cường 915211252 Về tận nhà

398Nguyễn Ngọc Trâm 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905905936 Thôn Lộc Thượng, Quế LongQuế Sơn Quảng NamK93/10 Nguyễn Công Hoan Tổ 56 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Thị Thanh Nhàn 915680610 Về tận nhà

399Trương Thị Thùy Yên 7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 978659855 Tổ 6, Phiếm Ái 2,Đại Nghĩa Đại Lôc Quảng NamK428 Tôn Đản Tổ 44 Hòa An Cẩm Lệ Phạm Thị Thanh Bình 978659855 Về tận nhà

400Hoàng Thị Thuỳ Trang8.6 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 383450023 Thôn 7, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamK183/22 Tôn Đản Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Thế Lân377536553 Về tận nhà

401Đỗ Thị Minh Thư8.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 984762602 Thôn Trung Vĩnh-Xã Quế XuânQuế Sơn Quảng Nam81 Đoàn Hữu Trưng Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Hồng Tiến 905577045 Về tận nhà

402Trương Minh Toàn8.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 769762236 Xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam Nhơn Hòa 9 Tổ 73 Hòa An Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Thu hoặc bố: Trương Nhật MinhĐTmẹ 0769762236 , ĐT bố 0935067547Về tận nhà

404Lê Quốc Hưng 6.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 901973057 Tổ 3, thôn Kì Bì, Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam332/H2/10 Trường ChinhTổ 7 Hòa An Cẩm Lệ Võ Văn Hoàng 877010954 Về tận nhà
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405Hoàng Minh Đạt6.7 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 935423725 Tổ 16, thôn Lộc Sơn, xã Quế MinhHuyện Quế SơnQuảng NamK407 H35/14 Tôn ĐảnTổ 39 Hòa An Cẩm Lệ Hoàng Đức Tiến976716302 Về tận nhà

406Phạm Bảo Ngọc 7.2 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 911033817 Thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng NamK195/20/3 Tôn ĐảnTổ 19 Hòa An Cẩm Lệ Đỗ Duy Tân (chú ruột)986953556 Về chốt vào TP

408Trần Vũ Như 7.2 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 987873667 Thôn Khánh Đức, xã Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam117/12 Tôn Đản Tổ 21 Hòa An Cẩm Lệ Võ Công Soan (dì ruột)979680414 Về chốt vào TP

409 Lê Thùy Ngân 9.7 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905208239 Thôn Tây Lễ, Xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam221/7 / 19/4 Tôn ĐảnTô 19 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Huyền Vân789930674 Về tận nhà

410HUỳnh Nguyễn Bảo Trân6.5 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 985595539 Số 109 Đường 610B Xuân Đài - Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamK382/11 Tôn ĐảnTổ 34 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng Hà985595539 Về tận nhà

412Trần Quốc Anh 7/4 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0914577134 Tôn Dục Tịnh, xã Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam618/6 Tôn Đản 13 Hòa An Cẩm Lệ Trần Bảy 0346246727 Về chốt vào TP

413Trần Nguyễn Thanh Thanh7/4 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0867154614 Đường Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Đăk ĐoaĐăk Đoa Gia Lai 105 Tôn Đản 56 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Nương0867154614 Về tận nhà

414Nguyễn Hà Đăng Long8/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0367159567 Thôn Thuỷ Yên Thôn- Xã Lộc ThuỷPhú Lộc Thừa Thiên Huế464/20/4 Trường Chinh10 Hòa An Cẩm Lệ Hà Thị Bé 0367159567 Về tận nhà

415Trần Minh Tuấn9/5 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0777945967 thôn Đại Phú, xã Đại NghĩaĐại Lộc, Quảng NamQuảng Namk 428 tôn đản 43 Hòa An Cẩm Lệ Trần Văn Tiến0905456285 Về tận nhà

416Trần Phúc Đạt 10,1 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 348309034

Thôn Nông Sơn, xã Quế 

Trung Huyện Nông SơnQuảng Nam95 Nguyễn Quyền 77 Hòa An Cẩm Lệ Trương Thị Lệ (Mẹ)348309034Về tận nhà

417Đoàn Thanh Thu Huyền11,6 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 968036576Thôn 2, xã Tiên NgọcTiên PhướcQuảng NamK61A H17/2 Nguyễn Đình Tứ51 Hòa An Cẩm Lệ không

418Bùi Tiến Dũng 12/8 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0375650597

Tổ 5, thôn Dung, thị trấn 

Thành Mỹ Nam Giang Quảng Nam100 Ngô Tử Hạ 65 Hòa An Cẩm Lệ

Bùi Thế Sâm (chở) đi cùng 

Bùi Thiên Lan và Bùi Lê 

Phương Linh

0382119868 

(Bác Sâm) Về chốt vào TP

419Lê Nguyễn Như Huyền.10/1 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0702 640 589

Thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện 

Hồng. Thị xã Điện Bàn.Quảng NamSố 90/7 đường Trường Chinh.2 Hòa An Cẩm Lệ Lê Công Minh. 0905 182 718.Về tận nhà

420Phan Vũ Ngọc Quyên11/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnCẩm Lệ 0905859021

(Ngã Ba) tổ 10,thôn Bình 

Hòa, xã Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamK135/17/7 Tôn Đản21a Hòa An Cẩm Lệ Võ Thị Minh Tú0905610251 Về tận nhà

421Hoàng Thị Phương Uyên12/3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0346044351 Thôn Kì Bì, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam215 Lê Thạch 70 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Út, Hoàng Thị Thảo Uyên0772509217 Về tận nhà

422Nguyễn Ngọc Bảo Ngân11/6 THPT Nguyễn Thượng HiềnCẩm Lệ 0917966908 Thôn Quảng ĐạiHuyện Đại LộcQuảng Nam426 Trường Chinh 9 Hòa An Cẩm Lệ Võ Thị Kiều Anh0917966908 Về tận nhà

423Trần Võ Đại Thành11/8 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0934865404 Chưa có 

thôn Phú Phước xã 

Đại Minh huyện Đại 

Lộc Quảng Namk402/73 Trường Chinh9 Hòa An Cẩm Lệ Trần Văn Mai 0934865404 Về chốt vào TP

424Huỳnh Thị Triệu Vi11/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0826100454

thôn Lập Thuận, xã Đại 

Hồng huyện Đại LộcQuảng Nam107 Bùi Giáng Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Tấn Hiệp 0986806886 Về tận nhà

425Nguyễn Lê Hoàng My11/25 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0799474780 Trục đường 617Huyện Núi ThànhQuảng Nam106 Lâm Nhĩ 30 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Tấn Chánh (ba ruột)0913480959 Về tận nhà

426Hoàng Nghĩa Lĩnh11/8 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0799476709 tổ 3 thôn Bắc An SơnHiệp Đức Quảng Nam173 Nguyễn Công Hoan54 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thuý Liễu 0945704497 Về chốt vào TP

427Trần Nguyễn Cát Tiên11/4 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0932787140 Tổ 4, Thôn Phú Đa 2Huyện Duy XuyênQuảng Nam171 Tôn Đản 20 Hòa An Cẩm Lệ Đặng Ghi Ty 0974960493 Về chốt vào TP

428Trần Nhật Tiên10/8 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0932412698 Thôn Đại Phú, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamTôn Đản 43 Hòa An Cẩm Lệ Võ Thị Mỹ Thảo0777945967 Về tận nhà

430Đỗ Minh Toàn 11/8 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0935690974

Tổ 4 thôn Trung Vĩnh, xã 

Quế Xuân 1 huyện Quế SơnQuảng Nam81 Đoàn Hữu Trưng 30 Hòa An Cẩm Lệ Huỳnh Thị Minh Tuyết 0984762602 Về tận nhà

431 Nguyễn Võ Hằng Ny10,6 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0768406404 Tổ 3 Thôn Thanh ChâuDuy Xuyên Quảng NamHòa An 22 45 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Trung0774168792 Về tận nhà

432Lê Đăng Khoa 10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935682858 Thôn 5, xã Tiên CảnhHuyện Tiên PhướcQuảng Nam151 Lê Thạch 72 Hòa An Cẩm Lệ Lê Đăng Công (Bố), Lê Thị Yến Linh0935.68.28.58Về tận nhà

433Lê Trịnh Thụy Vy11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0768588194 Thôn 5 xã Tiên CảnhHuyện Tiên PhướcQuảng Nam151 Lê Thạch 72 Hòa An Cẩm Lệ Lê Thị Yến Linh0935682858

434Nguyễn Lê Hoàng Long11A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0963452645 37 Đào Duy TừĐà Lạt Lâm Đồng 25 Nhơn Hòa 4 Hòa An Cẩm Lệ Chưa xác định được

Chưa xác định 

được

Chưa xác định 

được

435Nguyễn Thùy Vân An11A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn931907990Hà Nha, Xã Đại Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam28/15 Trường Chinh 3 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Minh Phương0986881555 Về tận nhà

436Nguyễn Trần Lan Anh12A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905915204

Đông Hòa, Xã Điện Thọ, 

Thị Xã Điện Bàn, Quảng 

Nam Quảng Nam Quảng NamChung cư Phước Lí 82 Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hải 0815080909 Về tận nhà

437Kiều Thanh Vỹ 11/2 THPT Khai Trí Liên Chiểu0777.410.433

Thôn Liên Thuận, xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam45 Hòa Nam 2 109 Hòa An Cẩm Lệ Kiều Thị Bích Vy0966078395 Về tận nhà

438Nguyễn Thị Bảo Vy11/3 THPT Khai Trí Liên Chiểu0905401449

tổ 14, thôn Thanh Ly 2, xã 

Bình Nguyên huyện Thăng BìnhQuảng Nam116 Nguyễn Đình Tứ 74 Hòa An Cẩm Lệ Trần Thị Kim Nhiên0915.754.207 Về chốt vào TP

439Nguyễn Hồng An11/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0969.776.363 Thôn Thọ 3, xã Điện HoàĐiện Bàn Quảng Namchung cư Phước lý, Nhà 1Hòa An Cẩm Lệ Nguyễn Hồng Anh0932.518.616 Về tận nhà

440Lê Hoàng Yến 11/6 THPT Quang Trung Cẩm Lệ 898667483Thôn 7 xã Tam HảiNúi Thành Quảng NamK365/16 Tôn ĐảnTổ 16 Hòa An Cẩm Lệ Lê Minh Can 0905926034 Về tận nhà

441 Bùi Trung Nguyên 10.5 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0982220556 Số  10, ngõ trại cá , hẻm trại cá Hai Bà TrưngHà Nội Phòng 802, Chung Cư Phước LýTổ 82 Hòa An Cẩm Lệ

442Hoàng Thị Hồng NhãnMGN Ngân Hà Hải Châu 0354511449 Đội 6-Ái Tử Triệu PhongQuảng TrịP702 Nhà B Chung cư Cẩm Lệ 10 Hòa Châu Hoà Vang

Đặng Sĩ Hiếu

Nguyễn Hoàng Nam0903527456 Về tận nhà

443Phạm Thị Lệ TuyềnVăn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0986662487 Thôn Tân Thuận, xã Hiệp ThuậnHuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam 5 Hòa Châu Hoà Vang Về tận nhà

444Nguyễn Hoàng NamChồi  2Ngân Hà Hải Châu 0354511449 Đội 6- Ái TửTriệu PhongQuảng TrịP702 Nhà B Chung cư Cẩm Lệ 10 Hòa Châu Hoà Vang

Đặng Sĩ Hiếu

Hoàng Thị Hồng Nhãn0903527456 Về tận nhà

GV-HS 10
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Ghi Chú

445Nguyễn Văn Tuấn Khang 5/1  Phan Đăng LưuHải Châu 905797404 126 Hùng VươngTP Đông HàQuảng Trị86 Trần Từ Bình 2 Hòa Châu Hoà Vang Huỳnh Bá Vũ 0 905594898 Về tận nhà

447Nguyễn Thị Mai LiênGiáo viên NL Sen Vàng Liên Chiểu 0347082241

Thôn An Trạch- Xã Triệu 

Trạch Huyện Triệu PhongQuảng TrịThanh Vinh 6 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mai Liên0347082241 Về chốt vào TP

448Phạm Xuân Thiện5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0905926249

Thôn Thạnh Trung, Xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam38 Thanh Vinh 12 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDương Thị Điệp0905926249 Về tận nhà

450Nguyễn Thị Thanh TìnhGiáo viên NL Ngôi Sao NhỏLiên Chiểu0702300249

tổ 9 thôn Hạ Nông Tây, tx 

Điện Phước Huyện Điện BànQuảng Namlô 46  Bàu Năng 15 7 Hòa Minh Liên Chiểu

451Đào Thị Bích TiềnGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0389538893 Tổ Vĩnh Bình, thôn Vĩnh Trinh , xã Duy Hoà Duy Xuyên Quảng NamK500/H2/28 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Không Có Không Có Về tận nhà

452Trương Thị Việt Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0975579532 Phúc Sơn -  xã Cẩm SơnCẩm Xuyên Hà Tĩnh k270/18 Lê Trọng Tấn37 Hòa Phát Cẩm Lệ Về tận nhà

454Nguyễn Thị Kiều TrangNLĐLTT  My MomHải Châu 779.409.413 Thị Trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam646/18 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Về tận nhà

455Bùi Thị Tú Viên   ABC Hải Châu 0773535845 Tổ 4 - Thôn An Phước - Xã Bình AnThăng BìnhQuảng Nam674 Trường Chinh 49 Hòa Phát Cẩm Lệ Thân Minh Tú 0795665833 Về tận nhà

456Phạm Thị HườngMGB Ngân Hà Hải Châu 0905260448 Thôn Thượng TrungQuế Sơn Quảng Nam55 Lê Trọng Tấn 25 Hòa Phát Cẩm Lệ

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Bảo Vy

Nguyễn Minh Châu0934968859 Về tận nhà

459Lê Thị Thanh TuyềnMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0364868122 Thôn Phái Nhơn, Xã Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam15/17/577 Tôn Đản 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Văn Dôn 0379878869 Về tận nhà

460Trương Thị Bảo NhiMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0981841296 Phong Sơn Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK185 Lê Trọng Tấn 33 Hòa Phát Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

461Võ Thị Sương Mầm nonMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0899455960 Đội 2, Thôn Chánh Sơn, Xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamTổ 31 phường hoà phát31 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Văn Mai Huyên ( con gái)0899455960 Về tận nhà

462Chu Thị Nga Mầm nonMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0987043032 Thôn Hưng Nam, xã Cẩm HưngCẩm Xuyên Hà Tĩnh 13/1060 Trường Chinh13 Hòa Phát Cẩm Lệ Cả gia đình cùng vào: Bố Phan Viết Lợi; Con: Phan Kiều Chinh học trường THCS Nguyễn Công Trứ, và Phan Trọng Nghĩa học lớp 4/1 trường Tiểu học Thái Thị BôiVề tận nhà

463Nguyễn Hoàng LinhMầm nonMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0395303361 Tổ 10, Khu Nghĩa MỹĐại Lộc Quảng Nam69 Lê Trọng Tấn 25 Hòa Phát Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

464Lê Thị Hồng MiMầm nonMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0905323706 Tổ 10 thôn Thái Cẩm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam69 Lê Trọng Tấn 25 Hòa Phát Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

465Phạm Thị Huyền TrangMầm nonMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0704023829 Lạc Thành Nam- Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam39 Hoàng Đạo Thúy 58 Hòa Phát Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

466Trịnh Thị Nhi NgânMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0776786721 Đường số 1, Phương Trung, Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK717/24 Tôn Đản 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Đình Khôi Nguyễn Hoàng Khôi984321651 Về tận nhà

467Lương Thị Kim HằngMầm nonNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0336631826 Thôn Đông An, Xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng NamK1060, đườn Trường ChinhHòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Đình Hữu0387881326 Về tận nhà

468Trần Thị Mộng TuyềnMầm nonNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0375187093 Thôn Hợp Thành, Sơn Lang Kbang Gia Lai 315 Lê Đại Hành Hòa Phát Cẩm Lệ Mai Quế Nhung0935945819 Về tận nhà

469Huỳnh Thúy NgaMầm nonNLĐL ABC KIDSCẩm Lệ 0359736304 Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc AnPhú Lộc Thừa Thiên Huế67 Phước Tường 1Tổ 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Vũ Liên 0705493002 Về tận nhà

470Trương Thi Yến PhươngMầm nonNLĐL ABC KIDSCẩm Lệ 0396002931 Tổ 8, Thôn Phiếm Ái 1, xã Đại NghĩaĐaị Lộc Quảng Nam K135/10 Vũ LăngTổ 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Tạ Thị hồng Ly0905734974 Về tận nhà

471Tạ Thị Hồng LyMầm nonNLĐL ABC KIDSCẩm Lệ 0905734974 51 Phạm Văn Đồng, Tổ 5, khu Phước MỹĐaị Lộc Quảng Nam K135/10 Vũ LăngTổ 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Trương Thị Yến Phương0396002931 Về tận nhà

472Vũ Thị Hạnh Tình

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 862263009Thôn 2, xã Tân Cảnh,Đăk Tô Kon Tum 1172 Trường ChinhTổ 7 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Phụng865136229Về tận nhà

473Đỗ Văn Tâm Văn hóaTH Lê Kim LăngHoà Vang 0382388035 Thị Trấn Trà MyBắc Trà MyQuảng Nam615/16 Tôn Đản 46 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Đặng Tuyết Linh0905812094 Về tận nhà

478Mai Thị Nga

Giáo viên 

Văn hóaThái Thị Bôi Cẩm Lệ 0398065858 Thôn Bảng Đông- xã Cam NghĩaCam Lộ Quảng Trị646/6 Tôn Đản 31 Hòa Phát Cẩm Lệ một mình Không Về tận nhà

480Bùi Thị Yên Giáo viên Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0902284017 Thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa Huyện Núi ThànhQuảng Nam135 Vũ Lăng 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Trúc Quỳnh Về tận nhà

481Nguyễn Thị Thanh NhiênVật líTHCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0935407021

Tổ 9, đội 16, thôn Câu Lâu 

Đông, xã Duy PhướcHuyện Duy XuyênQuảng Nam1052 Trường Chinh 14 Hòa Phát Cẩm Lệ Không có

482Nguyễn Thị HằngAnh VănLê Hồng PhongHải Châu 356313216

02 nguyễn văn trỗi, thị trấn 

Chuprong chưprong Gia Lai 1120/103 trường chinhHòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Tiến Đinh( chông 32t)0941203879 Về chốt vào TP

483Trần Thị Duy TínhSinh họcTHCS Lương Thế VinhLiên Chiểu0977682593 Thôn 3, xã Tiên NgọcTiên PhướcQuảng NamK606/H09/17 Trường Chinh50 Hòa Phát Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

485Lê Vũ Ngọc QuỳnhHóa họcNguyễn Công TrứCẩm Lệ 0366685642 Không có (Tổ 12, thôn Đại Lộc, xã Quế Minh)Quế Sơn Quảng Nam242, Lê Trọng Tấn 39 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Phước Bang0798059059 Về chốt vào TP

487Trần Minh Tuệ LâmNhỡ 2  30/4 Hải Châu 0786356456 Xóm 6, xã Đồng ThắngTriệu Sơn Thanh Hóa 545/5 Tôn Đản 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Văn Đình Hưng0988286454 Về tận nhà

488 Thân Minh Phúc Mầm 1 ABC Hải Châu 0773535845 Tổ 4 - Thôn An Phước - Xã Bình AnThăng BìnhQuảng Nam647 Trường Chinh 49 Hòa Phát Cẩm Lệ Thân Minh Tú 0795665833 Về tận nhà

489Nguyễn Minh ChâuChồi 3Ngân Hà Hải Châu 0905260448 Thôn Trung Thượng Quế Sơn Quảng Nam55 Lê Trọng Tấn 25 Hòa Phát Cẩm Lệ

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Bảo Vy

Phạm Thị Hường 

Nguyễn Tuấn Hưng0934968859 Về tận nhà

490Trần Hoàng Khải Nhóm trẻ VƯỜN SENHải Châu 916702885Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam673/17 Tôn Đản 26 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Hoàng Giang916702885Về tận nhà

491Đỗ Quang Hiển Nhỡ 1  Dạ Lan HươngHải Châu 935397334Thôn Đại Lợi - Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamK45/10 Lê Trọng Tấn24 Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Thị Minh Nguyệt935397334Về tận nhà

492Phan Nguyễn Minh KhôiMG NhỡMN BlueBee Cẩm Lệ 0934966858 48 Phan Châu Trinh, An MỹTam Kỳ Quảng Nam93 Nguyễn Khoa ChiêmTổ 4 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Cao Khoa - Nguyễn Thị Thanh Hằng0935167336 - '0934966858Về tận nhà
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Ghi Chú

493Đặng Ngọc Minh QuânMG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0348887839 Xóm 1 - thôn Gia An Đông - Xã Hoài Châu BắcHuyện Hoài NhơnBình ĐịnhK1082/H1/14 Trường Chinh12 Hòa Phát Cẩm Lệ Đặng Ngọc Dũng (ba), Hà Thị Hồng Nga (mẹ)0943711122/0348887839Về tận nhà

494Cao Nguyễn Hoài AnNhà TrẻMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0961000195 Xóm 1 Cẩm LĩnhCẩm Xuyên Hà Tĩnh Số 110 Hoàng Đạo Thúy2 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền (mẹ)0961000195 Về tận nhà

495Huỳnh Ngọc KhảiMG NhỡMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0384010443 Thôn Long Khánh, Xã Tam ĐạiPhú Ninh Quảng Nam93 Hoàng Đạo Thúy 2 Hòa Phát Cẩm Lệ

496Lâm Nhật Phi MG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0939926052 Mỹ Châu, Thôn Mỹ Trang, Xã Mỹ ChâuPhù Mỹ Bình ĐịnhK1092 Trường Chinh 11 Hòa Phát Cẩm Lệ

497Hồ Huyền My MG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0935000057 Tổ 10, Thôn Việt Sơn, Xã Bình TrịThăng BìnhQuảng NamK202 Bùi Vịnh 2 Hòa Phát Cẩm Lệ Huyền My (mẹ)0935000057 Về tận nhà

498Võ Văn Mai HuyênMG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0899455960 Đội 2, Thôn Chánh Sơn, Xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamTổ 31 phường hoà phát31 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Thị Sương (mẹ)0899455960 Về tận nhà

499Lê Trúc Quỳnh Nhà trẻMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0902284017 Thôn Thanh Trà Xã Tâm NghĩaNúi Thành Quảng Nam135 Vũ Lăng 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Bùi Thị Yên 0902284017 Về tận nhà

500Trần Phước HuyMG NhỡMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0935611477 Tổ 4 thôn Thanh Châu, Duy ChấuDuy Xuyên Quảng NamK610 Tôn Đản 40 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Phước Việt - Nguyễn T. Ánh Tuyết0935611477 - 0935278447Về tận nhà

501Nguyễn Cẩm Tú MG NhỡMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0934953975 Trâng Điền Gia Nam - Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam270/70 Lê Trọng Tấn37 Hòa Phát Cẩm Lệ NGuyễn Trọng Quảng + Đinh Hồng Trang0935187869 - '0934953975Về tận nhà

502Bùi Thế Bảo MG LớnMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0905840424 Thuần Thiện Can Lộc Hà Tĩnh 144 phước Tường 5 38 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Khanh ( bà nôi)0379822585' Về tận nhà

503Ngô Phan Bảo HânMG LớnMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0905868210 Thôn Châu Khê Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam1128/9 Trường Chinh 8 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Thế Ngọc 0978754937 Về tận nhà

504Trương Quốc TrọngMG LớnMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0359839695 Xóm 5 Xuân ThọTriệu Sơn Thanh Hóa 38 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thi Quyên.0982042449 Về tận nhà

505Võ Đức Minh MG LớnMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0932110204 Xã Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamSố 70- Phước Tường839 Hòa Phát Cẩm Lệ Hồ Diệu Kim 0932110204 Về tận nhà

507Huỳnh Bảo ChâuNhà trẻMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0911425777 Số 57 Tỉnh lộ 609, Nông Sơn 1Điện Bàn Quảng NamK160/24 Lê Trọng Tấn Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Tuyết Mai0911425777 Về tận nhà

508Nguyễn Minh NhậtNhà trẻ 1MN Trí Nhân Cẩm Lệ 0898241688 Bình Minh Thăng BìnhQuảng NamK 500 /87 Tôn ĐảnTổ 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Minh Hải  (mẹ)0898241688, 0989231559Về tận nhà

509Thái Thịnh MG LớnMN Lan Anh Cẩm Lệ 0935645222 Thôn Mỹ Nam, Đại TânĐại Lộc Quảng Nam Tổ 52 Hòa Phát Cẩm Lệ 0935645222

510Phạm Hải Bình Nhà trrẻ 1MN Hoa Mai 3 Cẩm Lệ 0934744888 Tổ 7- 40 Diên Hồng- Khu vực 2P. Lý Thường Kiệt- Qui NhơnBình Định37 Lê Duy Lương Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Thanh Tùng0967689992

511Nguyễn Anh TrúcNhà trẻNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 343073892 Xóm 5 - Cát VănThanh ChươngNghệ An 160/10 Lê Trọng Tấn Hòa Phát Cẩm Lệ Đặng Thị Hường (Bà nội)0353528428 Về tận nhà

512Nguyễn Hà An KhuêNhà trẻNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 918712804 126 Trần Nhân Tông, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamK1082/21 Trường ChinhTổ 12 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Hiền (dì)0935596850 Về tận nhà

513Huỳnh Bảo ChâuNhà trẻNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 911425777 57 tỉnh lộ 609 thôn Nông Sơn 1Điện Phước - Điện BànQuảng NamK160/24 Lê Trọng Tấn Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Tuyết Mai0911425777 Về tận nhà

514Phạm Anh Thư MG bé NLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 909841709 Thôn Trường Lộc, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam Tổ 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Bá Quốc, Trần Thị Hiền, Phạm Bá Nguyên0905471156 Về tận nhà

515Phạm Bá NguyênMG Bé NLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 909841709 Thôn Trường Lộc, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam Tổ 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Bá Quốc, Trần Thị Hiền, Phạm Anh Thư0905471156 Về tận nhà

516Ngô Thị Thu NgânMG Bé NLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 935532230 Thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK1120/26 Trường ChinhTổ 9 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Văn Ngọc (ông nội)0906654923 Về tận nhà

517Đặng Gia Phát MG Bé NLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 934864781 Đội 7, thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ LợiPhú Mỹ Bình ĐịnhK546/26 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Đặng Thanh Dương0934810538 Về tận nhà

518Lê Thị Hồng NgọcMG NhỡNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 971399104 Thôn Trường Lộc, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam Tổ 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Văn Lực, Trần Thị Hường, Lê Trần Long Giang0896238298 Về tận nhà

519Đoàn Minh PhúcMG NhỡNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 935916066 Thôn Phú Hương, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK646/131 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Thị Xuân Lộc, Đoàn Tư Chung0965269779 Về tận nhà

521Hồ Chiêu DươngMG NhỡNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 915211322 87 Trần Thị Lý, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 22 Hòa Phát Cẩm Lệ Hồ Viết Dũng (ba)0914456758 Về tận nhà

522 Thái Vi Phong MG LớnNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 9811669086 Xóm 10 - Liên Thành Yên Thành Nghệ An 04 Phước Tường 10 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Nga (bà nội)0862808701 Về tận nhà

523Nguyễn Hà ThanhMG LớnNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 974382789 K140/9 Tôn Thất Tùng, P.Nhơn HưngAn Nhơn Bình ĐịnhK546/73 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Hà Thị Kim Ngân0988857456 Về tận nhà

524Ngô Ngọc MG Bé NLĐL ABC Cẩm Lệ 0369284915 23/36 Vũ Ngọc KhangPhường Thủy XuânThừa Thiên Huế708 Tôn đản 22 Hòa Phát Cẩm Lệ Mẹ:Hoàng Thị Túy Phượng0369284915 Về tận nhà

525Trần Thị Trâm AnhLớp 1/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 935571319Liễu Nam , Hương Xuân Hương Trà Thừa Thiên Huếsố 11, Phước Tường 6 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Phương935571319

528Đoàn Công Thành3/1 TH Lê Văn TámThanh Khê 0901940198 Tổ 11 thôn Hà Nam

Bình Dương, Thăng 

Bình Quảng Nam763 Tôn Đản 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Thảo0901940198 Về tận nhà

529Ngô Chí Bảo 2/6 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905421424 Thôn Cảnh DươngPhú Lộc Thừa Thiên Huế199/3 Lê TRọng Tấn 36 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Ngọc Tuyến0799 346 227 Về tận nhà

530Nguyễn Hoàng Quang Hiếu3/5 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0969711283 265 -Đường Hùng Vương

Thị trấn Pleik Ẩn-

Huyện Ngọc HồiKon Tum 546/36/23/17 đường Tôn Đản43 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Huy0702795139 Về tận nhà

531Nguyễn Hoàng Quyên4/1 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0989983537 Quỳnh Dị Quỳnh Mai Nghệ An K577/37 Tôn Đản 49 Hòa Phát Cẩm Lệ chưa có người

532Ngô Đăng Nguyên 4/3 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0799346227 Thôn Cảnh Dương xã Lộc VĩnhHuyện Phú Lộc Thừa Thiên HuếK199/3 Lê Trọng Tấn36 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Ngọc Tuyến0799346227 Về tận nhà

533Nguyễn Hoàng Giang5/1 Nguyễn Bỉnh Khiêmthanh khê 0977745867

thôn Trung Đông xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng Namk717/22 tôn đản tổ 27 Hòa Phát Cẩm Lệ

Vaen Thị Yến- Hoặc Nguyễn 

Từ Linh

0977745867-

0777147918 Về tận nhà

534Nguyễn Kỳ An Nhiên3/2 Nguyễn bá NgọcThanh Khê 0913368448

Chung cư Meco complex 

HH1 . 102 trường chinhĐống Đa Hà Nội Phước tường 11 Tổ 35 Hòa Phát Cẩm Lệ Vương Thế Hà 0936049745 Về tận nhà
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535Trương Đình Phúc3/2 Điện Biên PhủThanh Khê 0905205051 43 Đặng Tắc An Hoà Thừa Thiên Huế577/25 Đương Tôn Đản49 Hòa Phát Cẩm Lệ

Bố  Trương Đình Bi( lái xe) 

và mẹ Trần Thị Diệu Hương 

và em Trương Khả hân (2,5 0905205051 Về tận nhà

536Nguyễn Hữu Nhật3/2 TH An Khê Thanh Khê 917822718Thôn 5, xã Hương AnQuế Sơn Quảng NamĐường Phước Tường 1135D Hòa Phát Cẩm Lệ Mẹ Lê Thị Luyến0917822718 Về tận nhà

537Phạm Nguyễn Hoàng Vy 1/5 Phan Đăng LưuHải Châu *0948442048 Thôn Ngọc Thạch - Phước An  Huyện Tuy PhướcBình Địnhh2/01 k659 Trường Chinh 2 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Minh Triết 0 982919001 Về tận nhà

538Doãn Phạm Thanh Hà2/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 02363550919 Thôn Bích Ngô xã Tam Xuân 2Huyện Núi ThànhQuảng NamK546/H24/21 Tôn Đản52 Hòa Phát Cẩm Lệ Doãn Bá Đức - Phạm Thị Hà Ly0914315445 - 0915315445Về tận nhà

539Doãn Thị Hà MyLớn MN Đức Trí Hải Châu 02363550919 Thôn Bích Ngô xã Tam Xuân 2Huyện Núi ThànhQuảng NamK546/H24/21 Tôn Đản52 Hòa Phát Cẩm Lệ Doãn Bá Đức - Phạm Thị Hà Ly0914315445-0915315445Về tận nhà

540Hồ Viết Thiên Ân4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0915211322  87 Trần Thị Lý, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam 22 Hòa Phát Cẩm Lệ Hồ Viết Dũng 0914456758 Về tận nhà

542Nguyễn Trần Đình Nhân3/6 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935222046

Thôn Long Khánh, xã Tam 

Đại Phú Ninh Quảng Nam135/22 Vũ Lăng 77 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thành Việt935222046 Về tận nhà

543Lê Võ Như Quỹnh1/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0778686966 60 Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam952B Trường Chinh 15 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Thị Minh Châu0778686966 Về tận nhà

544Trần Khôi Nguyên4/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0904324205 Thôn Thắng Đông, xã Quế AnQuế Sơn Quảng Nam1150 Trường Chinh 7 Hòa Phát Cẩm Lệ Lâm Thị Yến 0904324205( mẹ)Về chốt vào TP

545Trương Triệu Vy4/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0794566616 Thôn Đồng Tâm, xã Bờ NgoongChư Sê Gia Lai 610/H10 Tôn Đản 42 Hòa Phát Cẩm Lệ Trương Hoàng Hữu 0794566616 Về tận nhà

547Đặng Huy Hoàng4/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0937334583 Thôn Vính Trinh, Xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamTôn Đản 32 Hòa Phát Cẩm Lệ Đào Thị Minh Diệp0937334583 Về tận nhà

549Lê Thị Quỳnh Như2/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905466348 Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam 10 Hòa Phát Cẩm Lệ Trao Thị Toàn0795661073 Về tận nhà

550Lê Nguyễn Linh Đan2/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 090588887982Quế Minh Quế Sơn Quảng NamTôn Đản 9 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Văn Hoàng 0905887982 Về tận nhà

551Lê Đức Tuấn Khang4/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0338595469 Xã Hải Ba Hải Lăng Quảng Trị 26 Hòa Phát Cẩm Lệ Quảng Thị Kim Thu0338595469 Về tận nhà

552Nguyễn Trọng Tấn 4/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0368473198 Xã Triệu Ái Triệu PhongQuảng TrịLê Trọng Tấn 37 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Trang0368473198 Không có nhu cầu về Đà Nẵng

553Lê Đức Tuấn Khanh2/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0362385049 Hải Ba Hải Lăng Quảng Trị673 Tôn Đản 26 Hòa Phát Cẩm Lệ Quảng Thị Kim Thu0338595469 Về tận nhà

555Huỳnh Nguyễn Bảo Uyên2/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0378911275 Thôn 4, Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamKiệt 185 Lê Trọng Tấn34 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Lang0378911275 Về tận nhà

556Văn Quý Tuấn Kiệt1/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905511955 Số nhà 155 Đỗ Đăng TuyểnÁi Nghĩa, Đại LộcQuảng Nam28 Phước Tường 2 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Văn Quý Biền 0934907343 Về tận nhà

557Nguyễn Văn Quang3/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0907801343 Tổ 2, Bình Quế, Bình Lợi, Thăng BìnhQuảng Nam1120/43 Trường Chinh8 Hòa Phát Cẩm Lệ Trao Thị Toàn0795661073 Về tận nhà

559Ngô Mai Minh thư5/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905889611 Thuận An, Tam hảiNúi Thành Quảng Nam 31 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Công Thuần

561Lê Ngọc Tường Vy5/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0349841309 Tổ 5, thôn Quý Mỹ -Bình QuýThăng BìnhQuảng Nam165 Lê Trọng Tấn 30 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Văn Tấn 0905761855 Về tận nhà

562Nguyễn Phạm Hữu Thuận5/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0985577086 Khối 5, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamK656/1/3 Tôn Đản 29 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Thạch0905597961 Về tận nhà

563Nguyễn Ngọc Khuê3/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905947820 Thôn Hữu Lâm, Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam148/15 Trường Chinh15 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Trung0906537847 Về tận nhà

564Đặng Anh Minh Dung2/2 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0937334583 Thôn Vĩnh Trinh, Xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamTôn Đản 32 Hòa Phát Cẩm Lệ Đào Thị Minh Diệp0937334583 Về tận nhà

565Nguyễn Khánh Đan5/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0903502134 TDP 2, phường Tứ HạHương Trà Thừa Thiên Huế577/14/1A Tôn Đản 45 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Xuân Phong0903502134 Về tận nhà

566Nguyễn Minh Hoàng5/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0901047857 xã Quế Phong, huyện Quế Sơn- QNQuế sơn Quảng NamTôn Đản 29 Hòa Phát Cẩm Lệ

567Võ Kiều Anh Thư5/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0774441100 Tổ 16, khối phố Bàn ThạchTam Kỳ Quảng NamTôn Đản 29 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ văn Nhơn 0763695959 Về tận nhà

568Nguyễn Ngô Bảo Khánh3/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0358265215 Thôn Tập Phước, xã Đại ChánhĐại Lộc Quảng Nam132 Phước Tường 4 38 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Thị Thuỳ 0358265215 Về tận nhà

569Đinh Thị Minh Thùy4/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0392636990 Xã A Tiêng Tây Giang Quảng Nam Hòa Phát Cẩm Lệ Đinh Đình Bảng0392636990 Về tận nhà

570Hồ Vũ Như Tuyền3/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0986646519 Thôn Đông Yên, xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamH36/23/21 K546 Tôn Đản43 Hòa Phát Cẩm Lệ Hồ Thanh Sơn 0916855811 Về tận nhà

571Khổng Hồ Gia Bảo4/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0385707057 Tổ 1, thôn thạnh Mỹ 2Nam Giang Quảng NamK500/107 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Hồ Thị Xuân Sương0385707057 Về tận nhà

572Trần Ngọc Khánh Thư4/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0962934777 Tam Hoà, Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK610/10/17/6 Tôn Đản Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Tưởng 0396384404 Về tận nhà

573Lê Bảo Quyên 5/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0901344468 Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam500/58 Tôn Đản 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Văn Nhân 0901344468 Về tận nhà

576Lương Ngọc Anh Thư44202 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0914.40.41.43 Thôn Phú Hương - Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK185 Lê Trọng Tấn 34 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Sanh 0375546526 Về tận nhà

577Phan Nguyễn Duy Trí5/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0827244818 40/23 Huyền Trân Công Chúa, phường 5TP Đà Lạt Lâm Đồng Kiệt 500/74/4 Tôn Đản, 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Nguyễn Cao Hải0372034665 Về tận nhà

578Nguyễn Lê Nhã Uyên3/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905465741 Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam19 phước tường 14 35 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Dũng0905180444 Về tận nhà

579Lương Công Tuấn Kiệt5/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0914.40.41.43 Thôn Phú Hương - Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK185 Lê Trọng Tấn 34 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Sanh 0375546526 Về tận nhà

580Lê Ngọc Gia Hân1/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0931993995 4/96 An Cư Đông 1Lăng Cô Thừa Thiên Huế177/50, đường Lê Trọng Tấn32 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Phước Tuấn và Đào Thị Mỹ Dần0931993995 Về tận nhà

581Đỗ Nguyễn Tâm Nhi1/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0985000300 Thôn Đông An- Xã Tam GiangNúi Thành Quảng NamPhước Tường 4 15 Hòa Phát Cẩm Lệ Đỗ Nguyễn Giang Sơn0985000300 Về tận nhà

582Trần Trung Kiên1/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0906452058 Bình Quý Thăng BÌnh Quảng NamH20/15 Lê Trọng Tấn33 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Lài 0935616190 Về tận nhà

583Trần Đình Minh4/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 976435438 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam 18 Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Thị Thu Thủy0976435438 Về tận nhà
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584Đỗ Nguyễn Tâm Như4/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0985000300 Tam Giang Núi Thành Quảng NamPhước Tường 4 15 Hòa Phát Cẩm Lệ Đỗ Giang Sơn 0985000300 Về tận nhà

585Trần Lê Khánh My1/8 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam266 Lê Trọng Tấn Hòa Phát Cẩm Lệ

586Ngô Thị Thanh Xuân1/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905673197 Hà Đông Điện Hoà Quảng Namk1060 Trường Chinh 13 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thiện0905673197 Về tận nhà

587Phùng Quốc Việt1/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0378732789 Giao Hà Giao Thủy Nam Định Phước Tường 4 35 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Thanh Tâm0378732789 Về chốt vào TP

588Đỗ Hà Linh 5/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0982390914 Đại Chánh Đại Lộc Quảng NamK615/h18/03 Tôn Đản46 Hòa Phát Cẩm Lệ Đặng Ngọc Nuôi 0905907284 Về chốt vào TP

589Trần tuấn kiệt 5/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905639414 Tổ 11 thôn nam hà xã bình dươngThăng bìnhQuảng NamTổ 27 phường hoà phát 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần thị thảo 0365030146 Về tận nhà

590Nguyễn Lê Gia Bảo2/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905465740 Thôn Thuận Hòa Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam19 Phước Tương 14 35 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Dũng0905180444 Về tận nhà

591Trương Ngọc Diệp2/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0932440658 Tổ 7 khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Namk976/26 Trường Chinh Hòa Phát Cẩm Lệ Trương Lê Thanh Ngọc0978839392 Về chốt vào TP

592Trần Tuấn Kiệt5/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0707676990 Tổ 11, thôn Nam Hà, xã Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam753 Tôn Đản 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Thảo0901940198 Về tận nhà

593Ngô Mai Minh Thảo3/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905889611 Thôn Thuận An, xã Tam HảiNúi Thành Quảng Nam646 Tôn Đản 31 Hòa Phát Cẩm Lệ

594Đoàn Nguyễn Thùy Dương3/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0936032724 Thạch Hóa- Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam515 Tôn Đản 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Đoàn Công Hương0936032724 Về tận nhà

595Nguyễn Ngọc Hồng Ân3/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0937090787 Thu Bồn Tây- Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam646/22/18 Tôn Đản 31 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Sáng0937090787 Về tận nhà

596Trần Trọng Nghĩa3/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0356225674 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam139 Vũ Lăng 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Trọng Nhân0905064707 Về tận nhà

597 Phan Ngân Khánh 2/8 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0978447331 Diễn Tháp Diễn ChâuNghệ An 32 Phước Tường 9 39 Hòa Phát Cẩm Lệ Chu Thị Xuân Diệu0978447331 Về tận nhà

598Đỗ Minh Hiếu 2/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0989227085 Xóm 1 Xã Hải HàHải Hậu Nam Định 584 Tôn Đản 42 Hòa Phát Cẩm Lệ Chu Thị Thanh Hương0989477580 Về tận nhà

599Lê Chí Bảo 2/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0943329329 Hòa Hữu Tây Đại Lộc Quảng Nam610/23 Tôn Đản 41 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thanh Sang 0943329329 Về tận nhà

600Nguyễn Trung Kiên2/7 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0903474950 Thôn An Thành, Xã Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam610  Tôn Đản 40 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Minh Thái0906008320 Về tận nhà

601Trần Nhật Minh2/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0979939418 Bình Trung Thăng Bình Quảng NamTổ 50 Hòa Phát 50 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Ngọc Công0979939418 Về tận nhà

602 Lê Thái Phong 2/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0977955400 Tam Thăng Tam Kì Quảng NamTổ 51 Hòa Phát 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Minh Tuấn 0977955400 Về tận nhà

603Phan Trần Phương THảo2/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905656044 Đại  Tân Đại Lộc Quảng NamTổ 51 Hòa Phát 51 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Văn Chánh0905656044 Về tận nhà

604Nguyễn Hoàng Thục Uyên2/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905531151 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamTổ 41 Hòa Phát 41 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Từng0905531151 Về tận nhà

605Đỗ  Đắc Thành Khang2/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0976430722 Điện Trung Điện Bàn Quảng Namtổ 18- Hòa Phát 18 Hòa Phát Cẩm Lệ ĐỗKhắc Hòa 0976430722 Về tận nhà

606Đỗ Hà My 1/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0982390914 Đại Chánh Đại Lộc Quảng NamK615/H18/03 Tôn ĐảnTổ 46 Hòa Phát Cẩm Lệ Đoàn T Ngọc Hạnh0982390914 Về tận nhà

607Nguyễn Khánh Quỳnh1/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0974382789 k140/9 Tôn Thất Tùng - P. Nhơn HưngAn Nhơn Bình Địnhk546/73 Tôn ĐảnTổ 43 Hòa Phát Cẩm Lệ Hà Thị Kim Ngân0974382789 Về tận nhà

609Hồ Thị Xuân Quỳnh3/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0966868617 Thành MỸ Nam Giang Quảng NamTổ 44 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Hỗ Thị Xuân Sương0385707057 Về tận nhà

610Nguyễn Hoàng Minh Trâm3/3 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 07657300647 Tổ 1 Lệ Sơn NamHoà Tiến Quảng NamK67 Lê Trọng Tấn Hòa Phát Cẩm Lệ

611 Lê Hà Tiên 2/5 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0706057306 xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamH05/30 K177 Lê Trọng Tấn32 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Văn Trường0905889665 Về tận nhà

612 Lê Minh Khôi 4/2 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905595303 xã Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam1082/3/12 Trường Chinhtổ 12 Hòa Phát Cẩm Lệ Lương Thị Bình 0905595303 Về tận nhà

613Lê Nguyễn Kiều Oanh4/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0345605200 Tỗ 2,thôn An Trân ,xã Bình HảiThăng BìnhQuảng NamTổ 10 Tổ 10 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hoài Mỹ0934560200 Về tận nhà

614Trần Nam An 4/9 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0919345109 Đội 4, thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK1120/21/3A Trường Chinh8 Hòa Phát Cẩm Lệ Đặng Viết Lãm0919345109 Về tận nhà

616Nguyễn Hà Thanh Trúc3/2 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0935569608 Khoi 1, To 1, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamTôn Đản 12 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Hà0918712804

617Phan Trọng Nghĩa4/1 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0795996312 	Thôn Hưng Nam, xã Cẩm HưngCẩm Xuyên Hà Tĩnh 13/1060 Trường Chinh13 Hòa Phát Cẩm Lệ Phan Viết Lợi0795996312 Về tận nhà

618Trần Nguyễn Bảo Thy2/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905488004 Thôn Dưỡng Mông, Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamK187 Lê Trọng Tấn 34 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Bich Thuận0905488004 Về tận nhà

619Nguyễn Duy Phú1/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935729139 Số 8, đường 2, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam94 hoàng đạo thúy 2 Hòa Phát Cẩm Lệ Trương Thị Hồng Tâm0935729139 Về tận nhà

620Trần Tuấn Khải4/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935009088 475 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam623/14/2 Trường Chinh6 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo0911345770 Về tận nhà

622Nguyễn Phú Trọng5/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905347782 41 Trần ĐồngPhường 3 Bà Rịa - Vũng Tàu607 Trường Chinh 6 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Thị Ngọc Thu / Nguyễn Thị Kiều Trang0905347782/0937500307Về tận nhà

624Vũ Trần Duy Khải 7.2Thcs Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0796764843 Thôn 8- Xã Hương LạcLạng GiangBắc Giang160/22 Lê Trọng Tấn41 Hòa Phát Cẩm Lệ

625Nguyễn Lê Thị Hoàng Linh6/8 Nguyễn Đình ChiểuCẩm Lệ 0978650590 Hương An Quế Sơn Quảng NamĐường Phước Tường 1135D Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Luyến 0973656405 Về tận nhà

626Nguyễn Đức Hoàng9/5 Nguyễn Đình ChiếuThanh Khê 0906488738 Tổ 7 Thôn Bích BắcXã Điên Hòa Huyện Điện BànQuảng Nam615/47 Tôn Đản Tổ 45 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Bích Liễu0906488738 Về tận nhà

627Võ Trần Quỳnh Trâm9/5 Nguyễn Đình ChiếuThanh Khê 0905560051 Tổ 13 Xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamHẻm 1120/3 Trường ChinhTổ 9 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Văn Chinh 0905560051 Về tận nhà

629Nguyễn Thị Hoài Thương7/11 Lý Thường KiệtHải Châu 0986192080 thôn 4 Nam Yang Đak Đoa Gia Lai 888 Trường ChinhTổ 22 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Văn Đồng0385776608 Về tận nhà
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630Nguyễn Nhật Thảo My9/2 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0935999977 Tổ 10, thôn Hà Đông , Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam02 Phước Tường 6 37 Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Thị Thanh Thủy0935999977 Về tận nhà

631Phan Thị Kiều Chinh6/1 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0795996312 Thôn Hưng Nam, xã Cẩm HưngCẩm Xuyên Hà Tĩnh 13/1060 Trường Chinh13 Hòa Phát Cẩm Lệ Bố Phan Viết Lợi; mẹ Chu Thị Nga, em Phan Trọng Nghĩa học lớp 4/1 trường Tiểu học Thái Thị Bôi0795996312 Về tận nhà

633Trần Nguyễn Hữu Duy Nhất6/2 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 901959964 khối phố Giang Tắc, KDC số 9 Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam1078 Trường Chinh 13 Hòa Phát Cẩm Lệ "Trần Thị Minh Tâm Trần Nguyễn Hữu Duy Mạnh " Dương Thị Ngọc901959964 Về tận nhà

634Nguyễn Ngô Gia Phúc6/4 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 905975440 / 905088213Thôn 3 Xã Tiên HiệpHuyện Tiên PhướcQuảng Nam1048/9 Đường Trường Chinh15 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Cao Thiên905975440 Về tận nhà

635Đỗ Hoàng Đăng 6/4 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 989227085 Xóm 1   Xã  Hải Hà Hải Hậu Nam Định 584 Tôn Đản 42 Hòa Phát Cẩm Lệ Đỗ Hồng Quang; Chu Thị Thanh  Hương; Đỗ Minh Đức; Đỗ Minh Hiếu989227085 / 989477580Về tận nhà

636Nguyễn Hồng Thanh6/5 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0985838206 Xã Lăng Tây Giang Quảng Nam723 Tôn Đản 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Tự về, có dì ở Đà Nẵng đón0985838206 Về tận nhà

637Bùi Ngọc Hoàng'6/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 905914789 TDP Tam Hòa Quế Sơn Quảng Nam858/1 Trường Chinh 23 Hòa Phát Cẩm Lệ Bùi Ngọc Trai, Bùi Hoàng Quân905914789 Về tận nhà

638Trần Nguyễn Khánh Ngân'6/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 935278447 Tổ 4, thôn Thu Bồn Tây, xã Duy TânDuy Xuyên Quảng NamK610 Tôn Đản 40 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Phước Việt, Nguyễn Thị Ánh Tuyết0935611477, 0935278447Về tận nhà

639Trần Thục Đoan 7/2 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0945411537 Thôn Bình Kiều, xã Hiệp Hòa Hiệp Đức Quảng NamH36/23, kiệt 546, Tôn Đản 43 Hòa Phát Cẩm Lệ

640Trần Công Quy 7/3 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905639414 Tổ 11, thôn Nam Hà, xã Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam753 Tôn Đản 27 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Thảo0365030146 Về tận nhà

641Thân Vĩnh Nguyên Khang7/4 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905965460 Xã Hiệp ThuậnHiệp Đức Quảng Namk546/8/14 Tôn Đản 52 Hòa Phát Cẩm Lệ Thân Vĩnh Lộc0905965460 Về tận nhà

642 Hoàng Võ Vân Anh 7/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0909763692 Tổ 6, đường ĐH 610, Xã Duy TânHuyện Duy XuyênQuảng NamK646/H117/11 Tôn Đản32 Hòa Phát Cẩm Lệ Hoàng Vũ Thông0909763692 Về tận nhà

643Bá Ngọc Phong 7/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0335662253 Xóm 1, thôn Bối Khê, xã Liên KhêHuyện Khoái ChâuHưng Yên Lê Trọng Tân 50 Hòa Phát Cẩm Lệ Phạm Mạnh Hùng0962344523 Về tận nhà

644Nguyễn Trần Trâm Anh7/7 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905984528 Thôn Hòa BắcĐại Lôc Quảng NamK500 Tôn Đản 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Kim Vi0905984528 Về tận nhà

645Quách Trần Bảo Trâm7/7 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905984528 Thôn Hòa BắcĐại Lôc Quảng NamK500 Tôn Đản 44 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Kim Vi0905984528 Về tận nhà

646 Ngô Tấn Nghĩa 7/7 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905673197 Tổ 4, thôn Hà Đông, Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam1060 Trường Chinh 13 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thiện 0905673197 Về tận nhà

648Trần Mai Hồng Quân8/5 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905912521 Tổ 14 - Thôn Phong Ngũ Đông - Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng NamKiệt 646 - Tôn Đản 31 Hòa Phát Cẩm Lệ Hà Thị Diễm Phương0905912521 Về tận nhà

649 Ngô Trung Tín 8/6 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0799346227 Thôn Cảnh Dương- Xã Lộc VĩnhPhú Lộc Thừa Thiên Huế199/3 Lê Trọng Tấn 36 Hòa Phát Cẩm Lệ Lê Thị Ngọc Tuyến0799346227 Về tận nhà

652Lê Bảo Uyên 9/5 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0905595303 Thôn Đại Mỹ, xã Đại HưngĐại Lộc, Quảng NamQuảng NamTrường Chinh 12 Hòa Phát Cẩm Lệ Lương Thị Bình0905595303 Về tận nhà

653Hoàng Võ Phương Anh6/5 Nguyễn Công TrứCẩm Lệ 0949176016 Đội 6, Thôn 4, Duy TânDuy Xuyên Quảng NamH117/11 k646 Tôn Đản32 Hòa Phát Cẩm Lệ Võ Đình Vinh Hoàng Võ Vân Anh0824657267 Về chốt vào TP

654Đỗ Phạm Phương Khanh6/4 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0708403261 Tam Dân Phú Ninh Quảng NamKiệt 1156/10 Đường Trường Chinh7 Hòa Phát Cẩm Lệ Đỗ Vạn Cận 0337395094 Về tận nhà

655Phan Nguyễn Cao Hải10/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0827244818

40/23 Huyền Trân Công 

Chúa, phường 5Thành phố Đà LạtLâm Đồng Kiệt 500/74/4 Tôn Đản44 Hòa Phát Cẩm Lệ

656Nguyễn Nhật Trúc10/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 931971606Đại An- Đại lãnhĐại Lộc Quảng Nam704 Tôn Đản 17 Hòa Phát Cẩm Lệ Lương Thị Hồng931971606 Về tận nhà

657Trần Thị Thùy Trang 11/8 THPT Nguyễn Thượng HIền Liên Chiểu0764880905

Thôn Bình Kiều, Xã HIệp 

Hòa Huyện Hiệp ĐứcQuảng NamH36/23 K546 Đường Tôn Đản 43 Hòa Phát Cẩm Lệ Nguyễn Thị Chến 0945411537 Về chốt vào TP

658Đoàn Như Thạnh10/7 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0905622262

26 Trương Chí Cương, khối 

phố Mĩ Hòa, Thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam1120\24 Trường ChinhTổ 9A Hòa Phát Cẩm Lệ Chị ruột: Đoàn Thị Kim Thục0905622267 Về chốt vào TP

659Ngô Hồng Hạnh 11/1 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0905080238 Vũ Đoài Vũ Thư Nam Định Tổ 49 Hòa Phát Cẩm Lệ

660Dương Huỳnh Khánh Vy10/17 THPT Thái Phiên Cẩm Lệ 0935239657 thôn Triêm trung 1

Điện Phương, Điện 

Bàn Quảng NamH26/23/16 Tôn Đản 43 Hòa Phát Cẩm Lệ Dương Tấn Sơn0935430026 Về chốt vào TP

661Võ Kiều Trang 10/3  GDTX số 2 Cẩm Lệ 0915404326

thôn Vĩnh Phước, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Nam922/3/1 Trường C/hinh21 Hòa Phát Cẩm Lệ Trần Thị Nhung0905701156 Về tận nhà

662Phan Văn Vỹ 10/2  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0905178552 Châu Sơn 1, Điện TiếnĐiên Bàn Quảng Nam787 Trường Chinh Hòa Phát Cẩm Lệ Ngô Quyên 0905178552

663Trương Thanh Phong9/6 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905931583 Thôn Hương An, Xã Quế PhúQuế Sơn Quảng NamTổ 4, Miếu Bông 4Hòa Phước Hoà Vang Phan Thị Tịnh0905031583 Về tận nhà

664Trần Thị Hồng Hạnh Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0336730646 Thôn Thái Đông- Bình NamThăng BìnhQuảng Nam130/10 Nguyễn Xuân HữuHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

665Nguyễn Thị Na Lớn MN 123 Hải Châu 0905991416 Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam47 Lê Kim Lăng 63Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

666Lê Thị Vũ Yến MGB Xuân Hồng Hải Châu 0702765177

Đội 4;Thôn : Bàng Sơn; Xã 

Duy Phú Duy Xuyên Quảng Nam

517 đường Cách Mạng Tháng 

Tám 22Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

Trần Quang Bi; Trần Lê 

Hoàng 0904150347 Về tận nhà

668Võ Thị Linh Đa Nhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 0912996405 Thôn Kim Giao, xã Hải DươngHải Lăng Quảng Trị12 Nguyễn Hàng 61Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

669Nguyễn Thị NhungGiáo viên Sakura Hải Châu 0343088329

Thôn Thủy Yên, Xã Lộc 

Thủy Phú Lộc Thừa Thiên HuếKhông có tên đường, số nhà 3Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không Không Về tận nhà

670Phạm Ly Na Pha chếSakura Hải Châu 0843355356

Xóm 6, thôn Lộc Đông, xã 

Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam14 đường Bùi Vinh 63Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không Không Về tận nhà

671Huỳnh Thị Trà GiangGiáo viên khối nhỡMN Thần Đồng Sơn Trà 0332779548 Tổ 13 Thôn Phú VănPhú Ninh Quảng NamK383/H3/9 Cách mạng tháng 845Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về 1 mình 0332779548 Về tận nhà

672Nguyễn Tất Kiều OanhMầm nonMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0905209677 Thôn 2 Diệm Sơn, Điện TiếnĐiện Tiến Quảng Nam25-27-29 Cẩm Bắc 9 9Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

674Đỗ Thị Ánh HườngMầm nonMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0367269780 Xã Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam92 Lê Cao Lãng 34Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

675Nguyễn Thị Kim CúcMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905078201 Khối Quảng Hậu, Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamK29/12 Trần Ngọc SươngTổ 4 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi cùng với con : Lê Nguyễn Khôi Nguyên 3 tuổiVề tận nhà

676Nguyễn Dương Kiều LoanMầm nonMN Phong Lan Cẩm Lệ 0355779410 Xóm 1, Chiết Bi, Phú ThượngThừa Thiên HuếThừa Thiên Huế347/02/03 cách mạng tháng támTổ 46 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

677Phạm Thị Xuân Mầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0364797962 Thôn Bì Nhai,Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình
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678Đoàn Thị Vy Mầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0383519349 Phú Đông,Đại hiệpĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

679Lê Thị Phúc Mầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0904555331 Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

680Ông Thị Ánh TuyếtMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0799015001 Thôn phú Quý, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

681Phạm Minh Hà Mầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0348512215 Thôn Phú Trung, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Lan0389867394

682Nguyễn Thị LanMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0389867394 Thôn Phú Trung, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Minh Hà 0348512215

683Nguyễn Thị Kiều TrinhMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0935199926 Ái Mỹ Đại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

684Võ Thị Thu ThủyMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0763719873 Phú Trung Đại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

685Võ Thị Thu VânMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0354588135 Tích Phú Đại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

686Trần Thị Phương MaiMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0396227205 Tam Quan BắcHoài Nhơn Bình Định144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình

687Phan Thị Tiết Mầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 034620421 Xã Bình Lãnh Huyện Thăng BìnhQuảng Nam56 Bầu Gia Thượng 251Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

688Nguyễn Thị ThúyMầm nonNLĐL Thỏ NgọcCẩm Lệ 0962851351 Xóm Chiến ThắngBa Đình - Nga SơnThanh Hóa 62/23/1 Bình Thái 4 35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Nguyễn Đăng Khoa0962851351 Về tận nhà

692Trần Thị Linh

Giáo viên Mĩ 

thuật TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 983931083sn6-ngõ 4- Đ. Trần Đình SanTP. Vinh Nghệ An p105-chung cư Phong BắcHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Ngọc Thắng972836333Về tận nhà

693Nguyễn Phan Anh ThưVăn hóaNguyễn Trung TrựcThanh Khê 0974483990 thôn Phú Hải, xã Đại Hiệphuyện Đại LộcQuảng NamK63/14 Bình Thái 4 33Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Văn Đạt 0364964765 Về tận nhà

694Võ Thị Ngọc DuyênTiếng AnhTH Bạch Đằng Hải Châu 0706239201 thôn Tân Hà, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Namkiệt 83 đường Phạm Viết Chánh52Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

696Trần Phương HuếÂm nhạcTH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0844003190

số nhà 51-tổ dân phố số 1- 

thị trấn Trạm TấuHuyện Trạm TấuYên Bái H2/2/k353 Cách mạng tháng 847Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Phương Linh Về tận nhà

698Nguyễn Thị Gia MỹLS-ĐL 5Trần Nhân Tông Cẩm Lệ 0358001904 02/2 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 4 phường An BìnhThị xã An KhêGia Lai 56 Phong Bắc 1 21Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

699Nguyễn Thị Ánh TuyếtVăn hóaTrần Nhân Tông Cẩm Lệ 0966781237 187 Xô Viết Nghệ TĩnhHội An Quảng Nam56 Bình Thái 4 Tổ 44 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

700Võ Thị Huyền Văn hóaDiên Hồng Cẩm Lệ 0988490399 Tổ 8, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam109 Đinh Châu Tổ 18 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Tấn Sang, Phạm Tấn Phú, Phạm Thanh PhongKhông có Về tận nhà

701Phan Thị Ánh NhânVăn hoáHoàng Dư KhươngCẩm Lệ 762529622 Lạc Long Quân, Phường Điện Nam ĐôngThị xã Điện BànQuảng Namsố 39- Phong Bắc 20Tổ 8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

702Lê Thị Thảo Thủ côngHoàng Dư KhươngCẩm Lệ 352789176 Thái Mỹ- Hiền ThànhVĩnh LinhQuảng TrịChung cư CT03 - Lê HyHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

703Trần Thị ThanhVăn hóaHoàng Dư KhươngCẩm Lệ 0346650514 Số 08 đường số 5 thôn Tân Thành, xã Điện PhongThị xã Điện BànQuảng NamSố 39-Phong Bắc 20Tổ 8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

704Phan Đức Nhân Văn hóaÔng Ích ĐườngCẩm Lệ 0977758359 Thôn Hùng Tiến Xã Sơn TiếnHuyện Hương SơnHà Tĩnh

Khu chung cư phong bắc. Phòng 

301 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

705Lê Thị Thủy Văn hóaÔng Ích ĐườngCẩm Lệ 0915160191 Thôn Mỹ Châu, xã Thạch NgọcThạch Hà Hà Tĩnh Số 23, đường Cẩm Bắc 656Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về chốt vào TP

707Phan Thị Như Hoa

Giáo viên 

Văn hóaThái Thị Bôi Cẩm Lệ 0973687916 89 Thôn Đông Lãnh, đường 610BThị xã Điện BànQuảng Nam35 Nguyễn Nhàn 30Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Bảo Đức Không Về tận nhà

708Trần Thị Minh UYVăn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0344104345 Thôn Mỹ Hảo, Xã Đại PhongHuyện Đại LộcQuảng Nam57/3 Trần Ngọc SươngTổ 6 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

709Trần Thị Lan Văn hóaTrần Văn Dư Cẩm Lệ 0333737655 Thôn 7 Kon Rẫy Kon Tum 56 Bàu Gia Thượng 251Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không Về tận nhà

710Trần Thị Ly MaiTin họcTHCS&THPT Nguyễn KhuyếnCẩm Lệ 0382765419

Thôn Lập Thuận, xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam47/1 Bình Thái 1 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

Nguyễn Văn Trí (con còn nhỏ 

18 tháng) Không có Về tận nhà

711Nguyễn Thị Hồng SươngSinh họcTHCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0365576662 Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam15 Trần Ngọc Sương 15Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không Không Về tận nhà

712Mậu Thị Nhân Sinh họcTHCS Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu905433452

Khối phố Phước Sơn - Thị 

Trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng Nam15 Trần Ngọc Sương 15Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không

713Võ Thị Minh HợiToán Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0392834499 Thôn Ngọc Tĩnh, Xã Sơn NinhHuyện Hương Sơn, Hà Tĩnh Số nhà 44, đường Phong Bắc 4Tổ 7 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đinh Sĩ Hiền (lái xe), Trần Đình Luyện (chồng)0918428760; 0394015599Về tận nhà

714Nguyễn Tấn ThôngToán Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0708102911 Xã Đại Lãnh Huyện Đại LộcQuảng NamK23 Nguyễn Nhàn 29Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

715Võ Thị Kim ThoaToán Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0374286022 Thôn Tân Thọ, xã Duy ChâuHuyện Duy XuyênQuảng Nam22 Trần Ngọc Sương 7Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

716Nguyễn Thị Bích DiễmVăn Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0961683804 49 Phùng Khắc Khoan, Phường Yên ĐỗTP Pleiku Gia Lai 22 Trần Ngọc Sương 7Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

717Trần Thị Tố NhưToán THPT Cẩm lệ Cẩm Lệ 0988328354

tổ 5 thôn châu hiệp, thị trấn 

Nam Phước Duy xuyên Quảng Nam23 trừ văn thố 8Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ phạm văn quyết0916381013 Về chốt vào TP

718Lê Viết Duyên Hóa họcTHPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905572015 phường Điện AnThị xã Điện BànQuảng Nam02 Nguyễn Thế Lịch 21Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ không không Về tận nhà

719Lê Thị Thuyền Sinh họcTHPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 938753159

Khối phố Mỹ Xuyên, Thị 

Trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam298/4 Cách Mạng Tháng 815Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thế Ngọc Tú903449949Về tận nhà

720 Bùi Gia Khôi Lớn 2 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0389556137 Kỳ Lam, Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam90/22 Nguyễn NhànTổ 24 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu0389556137 Về tận nhà

721Cao Hải Nam Nhà trẻ MN 123 Hải Châu 0935008936 116 đường số 1 Xuân ĐàiĐiện Bàn Quảng Nam

Chung cư CT02 Phong Bắc, 

đường Nguyễn Hữu 65Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Bích Hà0935008936 Về tận nhà

722Huỳnh Thiện PhúcTrẻ 3 Ngân Hà Hải Châu 0905688859 Điện Thọ Thị Xã Điện BànQuảng Nam741 Trường Chinh 2Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

Nguyễn Hoàng Vi

Huỳnh Thanh Hải0905123623 Về tận nhà

723Phạm Ngọc Khánh LinhLá 4 Ngân Hà Hải Châu 0962632457 Khối Phố Châu Hiệp, thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam04 Nhất Chi Mai 66Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Ngọc Dưỡng 0778327777 Về tận nhà

724Bùi Nhật Minh Mẫu giáo nhỡNhóm trẻ Những bông hoa nhỏHải Châu 982732248Thôn An Cảnh, xã Bình KiềuKhoái Châu Hưng Yên Số nhà 30 Cẩm Bắc 1154Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Ánh Tuyết (mẹ ruột) - Bùi Ban Mai (chị ruột, học sinh lớp 1, trường TH Núi Thành)982732248Về tận nhà

725Nguyễn Kế Huy Nhỡ 3  Đức Trí Hải Châu 2363550225Xã Duy Trinh Duy Xuyên Quảng Nam09 Phong Bắc 14 20Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Duy Nhất (Mẹ)0906.529.855 Về tận nhà

726Nguyễn Trọng QuyếtMG NhỡMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0933154901 Tổ 3, Thôn Hà Vy, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam219 Lê Đại Hành 64Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Trọng Thiện (ba), Cao Thị Thu Trang (mẹ)0905497982/0933154901Về tận nhà

727Hồ Ngọc Đăng KhoaMG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0935384707 thôn Phú Đông, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam8 Đông Thạnh 1 8Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hồ Ngọc Linh và Trần Thị Thu Mai0909785462 / 0935384707Về tận nhà

728Bùi Thị Minh ThyNhà trẻMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0964743375 Thôn Đại Phú, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamTổ 52 52Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Tăng Khánh Huyền (mẹ)0964743375 Về tận nhà

729Nguyễn Trần Diệu LinhMG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0935827874 Thôn 4 Thị Trấn PleikanNgọc Hồi Kon Tum Tổ 23 Hòa Thọ Đông 23Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Thị Hiền (mẹ)0935827874 Về chốt vào TP

730Kiều Gia Bảo LongMG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0915160191 Thôn Mỹ Châu, xã Thạch NgọcThạch Hà Hà Tĩnh 23 Cẩm Bắc 6 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Lê Thị Thủy0915160191 Về tận nhà

731Đặng Thanh BìnhMG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0905891406 Thôn Phú Lộc, xã Quê Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam26 Phong bắc 9 18Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ. Nguyễn Thị Na0905917590 Về tận nhà
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734Kiều Gia Bảo QuốcMG LớnMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0915160191 Thôn Mỹ Châu, xã Thạch NgọcThạch Hà Hà Tĩnh Số 23 Cẩm Bắc 6 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Lê Thị Thủy0915160191 Về tận nhà

735Hồ Phương ThảoMG NhỡMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0905844591 Tổ 4 thôn Lộc Thượng, Quế LongQuế Sơn Quảng Nam347/01 Cách Mạng Tháng 846Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Võ Thị Hồng Quyên0905844591 Về tận nhà

736Hồ Đăng NguyênNhà trẻ 1MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0905844591 Tổ 4 thôn Lộc Thượng, xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam347/01 Cách Mạng Tháng 846Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Võ Thị Hồng Quyên0905844591 Về tận nhà

737Lưu Thị Mỹ UyênMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0935999637 Xã Quế Xuân Quế Sơn Quảng Nam168 Bình Thái 4 31Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba Lưu Văn Tâm (gia đình 3 người)0935999637 Về tận nhà

739Lưu Nguyễn Nhã UyênMG Bé 1 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0976227513 Thôn Mỹ Đông, xã Tam SơnNúi Thành Quảng Nam38 Cầm Bắc 11 54Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lưu Tường Vi 0377530795 Về tận nhà

740Nguyễn Hữu Uyên ThưMG Bé 2 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0988811149 4/14 kiệt 137 Phan Đình PhùngTP Huế Thừa Thiên Huế120 -Lê Cao Lãng 34Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đoàn Thị Diệu Phúc0982700511 Về tận nhà

741Lê Cát Tường VyMG Nhỡ 1MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0935246679 Thôn Thủy Ba ĐôngVĩnh LinhQuảng TrịK38/11 - CMT8 44Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hương Thảo0974394574 Về tận nhà

743Nguyễn Vũ Hoàng NamMG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0905151402 Phú Mỹ, Tam PhướcPhú Ninh Quảng Namh05/01 k60 bình thái 4 tổ 44 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Vũ Hoàn Chương0986169353 Về tận nhà

744Lê Chấn Phong MG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0977569199 Đội 3, Thôn trung, Hải TrườngHải Lăng Quảng Trị47/1 bình thái 1 Tổ 41 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê văn Huấn ( ba)0977569199 Về tận nhà

745Ngô Mai Thảo MG NhỡMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0931916622 Thôn An Phú Quế sơn Quảng NamK29 Trần Ngọc Sươngtổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Hiếu ( mẹ)0931916622 Về tận nhà

746Hoàng Ngọc PhúcMG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0906869412 Thôn Thanh Quýt 3, Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Nam55 Cẩm Bắc 3 Tổ 59 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phan Thị Như Ngọc (mẹ)0906968412 Về tận nhà

747Nguyễn Ngọc Châu AnMG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0905394993 50 đường số 1, Điện PhươngĐiện Bàn Quảng NamKiệt 57 Trần Ngọc SươngTổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Ngọc Tấn0905976950 Về tận nhà

748Nguyễn Thiên MG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0886016654 226 Hùng Vương, Diên SanhHải Lăng Quảng Trị28 Cẩm Bắc 6 Tổ 56 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Hà Tiên0886016654 Về tận nhà

749Tô Tuệ Nhi MG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0906535735 Đội 3 thôn trung, Hải TrườngHải Lăng Quảng TrịK47/32 Bình Thái 1 Tổ 41 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Văn Huấn(Cậu)0977569199 Về tận nhà

750Nguyễn Thanh Hoàng HuyMG Bé MN Phong Lan Cẩm Lệ 0797262786 An Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế Tổ 16 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

751Lê Huỳnh Uyên NhiMG LớnMN Phong Lan Cẩm Lệ 0335922876 Cang Đông, Quế ChâuQuế Sơn Quảng NamK90/h6/3 Nguyễn Nhàn24Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Thị Cường0335922876 Về tận nhà

752Phan Ngô Bảo NgọcMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0934977823 Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamK83/35 Hồ Sĩ Dương 53Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phan Thanh Tưởng (ba)0905423236 Về tận nhà

753Phan Lê Bảo ChâuMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0906152196 Hanh Đông, Đại ThạchĐiện Bàn Quảng NamK158/19/9 Ông Ích Đường39Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Bác Lê Minh Chính Lái xe bà và Dì ruột 0904761274-0903326042Về tận nhà

754Ngô Quốc Khoa MG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0906468277 Nông Sơn 1 Điện Bàn Quảng NamHòa Thọ Đông 02 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Văn Nguyên (Ba) Nguyễn Thị Thảo Vy (mẹ)0708906670-0934372355Về tận nhà

755Lê Nguyễn Bảo LongMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0901155024 Thôn 3, Liễu TríThăng BìnhQuảng Nam113 Nguyễn Như Đãi Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Hòa (mẹ) Phan Quốc Sinh (Ba)0906152196-0905432451Về tận nhà

756Hồ Sỹ Nguyên KhôiMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0978973807 Xóm 5, xã Quỳnh TânQuỳnh Lưu Nghệ An Số 24, đường Phan Sỹ Thực27Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phan Sỹ Lực 0978973807 Về tận nhà

757Nguyễn Bảo Uyên ThưMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0918203815 58 Hùng Vương, Đồng PhúQuế Sơn Quảng Nam94 Bình Thái 1 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Văn Chín0918203815 Về tận nhà

758Phạm Phương LinhMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0844003190 Số 52 Thị trấn số 1, Thị Trấn Trạm TấuTrạm Tấu Yên Bái H2/2/K353 Cách mạng tháng 8Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Phương Huế0844003190 Về tận nhà

759Hạ Ngọc Quân Nhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0946745002 Thôn Phú Trung, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Duy Tthanh0946745002 Về tận nhà

760Nguyễn Lan AnhNhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0903505543 Phú Diên Phú Vang Thừa Thiên Huế47 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm thị Mỹ Dung-mẹ0903505543 Về tận nhà

761Trương Phúc LâmNhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0905692977 Thôn Phiếm Ái 2, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

762Đoàn Cao Trí MG NhỡMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0369077107 Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam144 Nguyễn Phước Tần Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn thị Duyên0369077107 Về tận nhà

763 Võ Công Khôi Nguyên MG Nhỡ 2MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0938859613 Khối phố Tứ HàThị Xã Điện BànQuảng NamK523/H47 CMT 8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba : Võ Công Điễn0938003613 Về tận nhà

764Lê Phước Anh QuânMG Nhỡ 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0917078079 92 Võ Chí Công, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam353/42 Cách Mạng Tháng Tám 46Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Thị Phương Thảo0917078079 Về tận nhà

765Nguyễn Trí DũngMG LớnMN Hoa Mai 3 Cẩm Lệ 0934960967 Thôn 9 ,Trà sung Tam Lãnh , Phú NinhQuảng Nam125 Đ Hồ Sĩ Dương 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Thúy Nguyệt0902942759

766Đoàn Lâm Minh HoàngMG LớnMN Hoa Mai 3 Cẩm Lệ 0934738769 296 Trần Phú Phường Quang TrungKon Tum 29 Bầu Gia Thượng 351Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lâm Thanh Thảo0985222719

767Nguyễn An Duy Mẫu giáoNLĐL Ca Sa Cẩm Lệ 0902208681 Phường Hòa ThuậnTP Tam Kỳ Quảng Nam11CT01 Chung cư Phong BắcTổ 65 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Tuyết0704553893 Về tận nhà

768Huỳnh Ngọc Hà PhươngNhà trẻMn Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0905289755 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamCẩm Bắc 11 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Ngọc Diên-Ba0775540186 Về tận nhà

769Đoàn Nguyễn Thanh ThảoMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0327758405 Hương An Quế Sơn Quảng Nam05 CӼm BԂc 6 56H¸a Th֙ ņ¹ngCẩm Lệ
770Nguyễn Phạm Nhật HuyMG Bé MN Bình Minh Cẩm Lệ 0905519167 Cẩm Chi Hội An Quảng NamK57 TrӺn Ng֙c SҼҺng 3H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓
771Lê Viết Tuấn Nhà trẻMN Bình Minh Cẩm Lệ 0354316082 Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamChung cҼ CT05 66H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓
772Đoàn Đức KhánhMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0935257685 Bình An Tiên PhướcQuảng NamK156/14 B³nh Th§i 431H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓
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773Ngô Lương Minh KhôiMG Bé MN Bình Minh Cẩm Lệ 0935181091 Thôn, Phước Lâm, Đại HồngĐại Lộc Quảng NamChung cҼ CT02 65H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓
774Trần Lê Mộc MiênMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0905930880 Thôn Hương AnQuế Sơn Quảng NamPhong B§c 5 15H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓

775Nguyễn Khánh AnMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0943812853 Trung Sơn Gio Linh Quảng TrịK383/03 c§ch mӴng th§ng 845H¸a Th֙ ņ¹ngCẩm Lệ

776Dương Tuấn KhảiMG Bé MN Bình Minh Cẩm Lệ 0962216735 Hưng Mỹ Hưng NguyênNghệ An s֝ 9 phong bԂc 7 16H¸a Th֙ ņ¹ngCẩm Lệ

779Hoàng Phương MyLớp 3/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 918549010Thôn Phú Quý, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK63/14 Bình Thái Tổ 33 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hoàng Văn Đạo 906570398Về tận nhà

780Trần Diệp An Lớp 3/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 902350669 Quảng Nam59 Hồ Sĩ Hưng Tổ 54 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba: Trần Hoài Nam, Mẹ : Nguyễn Thị Mai Huyền, em : Trần An Hưng0986355443 và 0902350669Về tận nhà

781Hứa Văn Lê 1/8 Phù Đổng Hải Châu 0905120546 47 kỳ Đồng Tam Kỳ Quảng NamLô A2-4 Thăng Long 17Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Loan (mẹ)0905120546 Về tận nhà

782Nguyễn Trần Bảo Khôi3/9  Phù Đổng Hải Châu 0934883424 0935939453225 Nguyễn Văn LinhPhường Phú Lâm, thành phố Tuy HòaPhú Yên 410 1B Chung cư Phong Bắc, Hòa Thọ12Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Anh Bảo0935939453 Về tận nhà

783Nguyễn Trần Bảo Uyên5/6  Phù Đổng Hải Châu 0935939453 255 Nguyễn Văn Linh Phường Phú Lâm, thành phố Tuy HòaPhú Yên Phòng 4101b chung cư Phong Bắc12Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Anh Bảo0935939453 Về tận nhà

784Trần Đặng Hoàng Khang 3/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 906540986 hiện đang ở 08 tôn thất tùng, phường quang trung, Bình Định33/19 Hồ Sĩ Dương Tổ 53 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Nguyễn Kiều Hương Giang 0 906427786 Về chốt vào TP

785Lê Hồ Phương Linh1/1 Hùng Vương Hải Châu 0906548663 Đội 5, thôn Bàn Sơn, xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng Nam49 Bùi Vịnh 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ mẹ: Hồ Thị Kim Vương0906548663 Về tận nhà

786Lê Hồ Phương Ly4/2 TH Hùng VươngHải Châu 0906548663 Đội 5,Thôn Bàn Sơn ,xã Duy  Phú Huyện Duy XuyênQuảng Nam49 Bùi Vịnh 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hồ Thị Kim Vượng0906548663 Về tận nhà

787Đinh Minh Nhân1/3 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905722199 12 cao thắngphường Vĩnh điện, thị xã điện bànQuảng Nam79 Bình Thái 1 42Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Văn Mười0903544524 Về chốt vào TP

788Đặng Trần Bảo Trân3/4 TH Lý tự TrọngHải Châu 0983182247 Đội 05, Xã Cát SơnPhù Cát Bình Định3A/1 Phan Thành Tài 4Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Bích0914582656 Về tận nhà

790Nguyễn Tú 2/5 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0886016654 226 Hùng VươngThị trấn Diên Sanh, Hải LăngQuảng Trị28 Cẩm Bắc 6 56Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Hà Tiên, Nguyễn Thiên0886016654 Về tận nhà

791 Bùi Ban Mai 1.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0982732248 Thôn An Cảnh-xã Bình KiềuHuyện Khoái Châu, Hưng YênHưng Yên 30 Cẩm Bắc 11 54Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Ánh Tuyết (mẹ ruột), Bùi Nhật Minh (em trai)0982732248 Về tận nhà

792 Lê Anh Tài 2.9 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0396037430 Tổ 2 thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Namhuyện Thăng BìnhQuảng NamK39H23/4 Nguyễn Nhàn30Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Cảnh Tú 0378912963 Về tận nhà

793Huỳnh Ngọc Duy5/2 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935301624

Thôn Vũng Nhi, Xã Cẩm 

Thanh Thành Phố Hội anQuảng Nam53 Triệu Quốc Đạt 52Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trịnh Thị Hạnh0935301624 Về chốt vào TP

794Phạm Tấn Phú 3/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0988490399 Tổ 8, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamSố 109, Đình Châu 18Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Huyền 0988490399 Về tận nhà

795Trần Trọng Hoàng2/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0764618917 Thôn Nông SơnNông Sơn Quảng NamK 57 Trần Ngọc Sương55Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Hữu Ánh 0335085965 Về chốt vào TP

796Đinh Hoàng Ân 2/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905552786 Thôn Nhị Dinh, xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam93 Bình Thái 1 43Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Phú Thịnh0905741655 Về chốt vào TP

798ĐINH HOÀNG NGÂN3/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905552786 THÔN NHỊ DINH, ĐIỆN PHƯỚCĐiện Bàn Quảng Nam93 BÌNH THÁI 1 43Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Phú Thịnh0905741655 Về tận nhà

800Phan Bảo Nguyên1/7 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 934881765 Ngã ba Đại Hiệp, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam307, Khu chung cư 1D14Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Văn Hoàng788593086 Về tận nhà

801Hồ Sỹ Tiến Cường2/7 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 0978973807 Xóm 5, xã Quỳnh TânQuỳnh Lưu Nghệ An 24 Phan Sỹ ThựcTổ 27 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ bà ngoại: Nguyễn Thị Hoa; Em: Hồ Sỹ Nguyên Khôi (sn 2017)0393936972 Về chốt vào TP

802Đinh Minh Châu5/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935497775 Đông Khương_ Điện PhươngThị xã Điện BànQuảng Nam67_ Bùi Xương TựTổ 21 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Bích Ngọc935497775 Về tận nhà

803Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm1/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 939377279 Khu dân cư Phú An, xã Diên PhúTP. Pleiku Gia Lai 05 Phong Bắc 1 tổ 21 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phan Thị Vân (bà)033 3526571 Về chốt vào TP

804Trần Minh Khang1/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 904712285 Tổ 14 - Xuyên Tây - Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam Tổ 4 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Công Từ 904712285 Về chốt vào TP

805Nguyễn Đăng Khoa2/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905988005 Tổ 6 thôn Trà Lý, xã Tam Anh BắcNúi Thành Quảng Nam25 trần Ngọc sươngTổ 15 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Vy Rin  Võ Thị Thùy Dương   Nguyễn Kim Ngân905988001 hoặc 0905 988 005Về tận nhà

806 Lê Công Son 1/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 906731026 Thôn Phú Mỹ -xã Tam Phước-Phú Ninh Quảng NamKiệt 46 Trường SơnTổ 33 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đoàn Thị Vân 377879572 Về chốt vào TP

807Nguyễn Thanh Uyên2/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905087958 01 đường 3A thôn Bồ Mưng 2,xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam96 Nguyễn Nhàn Tổ 24 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Anh Tuấn905087958 Về tận nhà

808Trần Bá Bảo Long4/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 0984414514 171 Hùng Vương, xã Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam30, Bàu Gia 1 Tổ 27 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Kim Uyên081 9090006 Về chốt vào TP

809Trần Ngọc Huy 3/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ ,0932268846 Thôn 5 xã Phước ĐứcPhước SơnQuảng NamChung cư Phong Bắc P 510-1bTổ 12 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hồ Viết Thi ,0347460821 Về tận nhà

810Lê Đình Minh Hoàng2/6 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935336330 Khối phố Bằng An Đông - Phường Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam28 Phong Bắc 11Tổ 19 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Thị Thu Hiền935336330 Về chốt vào TP

811Lê Minh Hằng 2/2 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935888069 Thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh NamNúi Thành Quảng Nam19 Bùi Xương Tựtổ 21 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Thanh Thọ935888069 Về tận nhà

812Huỳnh Thiện Nhân1/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905688859 215 đường DT 609, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamSố nhà 741, Trường ChinhTổ 22 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hoàng Vi905688859 Về tận nhà
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813Dương Anh Thư 4/6 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 763606453 Thôn Đông Yên , xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamChung Cư 2B , Phong BắcTổ 10 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Bá Hải 934045276 Về chốt vào TP

814Phạm Xuân Phú Quý1/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 056 4297488 Xóm 7, xã Công Thành Yên Thành Nghệ An Trần Ngọc SươngTổ 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Xuân Thắng968214238 Về tận nhà

815Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi5/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 979724784 Thôn Xuân Phú, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamTrần Ngọc SươngTổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Công Minh ( chú của HS)949742252 Về chốt vào TP

816Nguyễn Hoàng Quỳnh Hoa5/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 979724784 Thôn Xuân Phú, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamTrần Ngọc SươngTổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Công Minh ( chú của HS)949742252 Về chốt vào TP

817Nguyễn Phạm Nhật Long4/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905519167 Thôn La Tháp Tây, Xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamKiệt 57, Trần Ngọc SươngTổ 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Văn Quang ( Cậu của HS)899860356 Về chốt vào TP

818Nguyễn Hồng Sơn1/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 907411760 65 Trần Dư, Khối phố 7, phường An Xuân, TP Tam KỳTam Kỳ Quảng NamKiệt 19/16 Phong Bắc 20Tổ 8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Nhật Ly(mẹ) , Nguyễn Hồng Lĩnh(ba)906622777 Về tận nhà

819Nguyễn Trần Như Quỳnh4/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935442993 Thôn Giáo ái, Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamKiệt 57, Trần Ngọc SươngTổ 6 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Thị Cẩm Nhung( Mẹ), Nguyễn Đức Minh Triết ( Anh)935442993 Về tận nhà

820Huỳnh Huy Hoàng2/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 774417391 Thôn Câu Hà, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamChung cư 1C, Phong BắcTổ 11 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Xề ( Ba)774417391 Về tận nhà

821Lê Quang Khải 5/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905935932 Thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh 1, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NamĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 6 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trịnh Thiên Thạch905935932 Về chốt vào TP

822Huỳnh Ái Thư 4/7 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 774417391 Tổ 1, thôn Câu Hà, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamChung cư 1C, Phong BắcTổ 11 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Xề (Ba: 1986)774417391 Về tận nhà

823Nguyễn Trang Linh5/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 973581102 thôn Tân Trại 1 Vĩnh Giangvĩnh linhQuảng Trịtổ 3 Hòa Thọ ĐôngTổ 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Thị Phúc (Bà ngoại)865527559 Về tận nhà

824Nguyễn Thiện Nhân5/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 914219130 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK52/4 đường Phong Bắc 20,Tổ 8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hồng Long (bố)914219130 Về tận nhà

825Lê Huỳnh Uyên Linh5/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 335922876 thôn Cang Đông Quế ChâuQuế Sơn Quảng NamK90/h6/3    Nguyễn Nhàntổ 24 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba: lê Văn Hùng394050234 Về tận nhà

826Phạm Xuân Phú Đạt5/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 968214238 xóm 7, xã Công THành Yên THành Nghệ An tổ 3 Hòa Thọ ĐôngTổ 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ PHẠM XUÂN TRỈNH Ba Đạt' 0968214238 /  ÔNG NỘI  0705964187Về tận nhà

827Đỗ Đình Đạt 3/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935111838 Tổ 4, thôn An Dưỡng, xã Bình AnThăng BìnhQuảng Nam47 Phạm Vinh Tổ 15 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Vũ Quỳnh Vân935111838 Về tận nhà

828Nguyễn Ngọc Đoan Trang3/2 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905458391 Quế An Quế Sơn Quảng Nam Tổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Ngọc Quý( ông nội),Nguyễn Ngọc Đoan Trang (cháu)859406235 Về tận nhà

830Vũ Trung Dũng 3/6 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 974800234 Xóm 3, thôn An Lão, xã An LãoBình Lục Hà Nam kiệt 517/2 cách mạng tháng támTổ 23 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Chu Quang Cường879861991 Về tận nhà

831Trương Nguyễn Bảo Ngọc3/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 918086380 5A/6/184 Điện Biên PhủTrường An Thừa Thiên HuếH57 Trần Ngọc SươngTổ 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trương Thanh 918086380 Về tận nhà

832Huỳnh Ngọc Minh Châu3/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 979668279 Thôn Tài Lương, xã Triệu TàiTriệu PhongQuảng NamSố 7, Phong Bắc 1Tổ 21 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hoàng Công Vương ( bác)977102977 Về tận nhà

834Trịnh Võ Hoàng Ngân3/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935668797 Phường 7 Tuy Hoà Phú Yên 09 Lê Huy Tổ 16 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Trà My935668797 Về tận nhà

835Nguyễn Hữu Phong3/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 985693939 Phong Thái, Tiến ThuỷQuỳnh Lưu Nghệ An 39 Phan Sỷ ThựcTổ 27 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Ngọc Thắng364682053 Về tận nhà

836Trần Xuân Minh Huy3/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935357159 32 Nguyễn Đình ChiểuTam Kì Quảng Nam19 Cẩm Bắc 9 Tổ 55 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Đặng Hiếu Nhơn935357159 Về tận nhà

837Nguyễn Ngọc Quân4/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 983946317 Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamKhu 1B chung cư Phong BắcTổ 12 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Ba ( ông nội)906446824 Về chốt vào TP

838Trịnh Võ Hoàng Phúc4/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935668797 Phường 7 Tuy Hoà Phú Yên 09 Lê Huy Tổ 16 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Trà My935668797 Về tận nhà

839Phạm Quỳnh Anh3/6 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905070817 Thôn Hà Nha, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam51 Đinh Châu Tổ 20 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Thùy Trang905070817 Về tận nhà

840Đoàn Nguyên Bảo2/2 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 914503359 Thôn Thành Mỹ, xã Tam PhướcPhú Ninh Quảng NamK38/52 Nguyễn NhànTổ 25 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đoàn Khắc Lĩnh914503359 Về tận nhà

842Huỳnh Trọng Nghĩa2/2 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905469301 Tổ 8 xã Bình QuýThăng BìnhQuảng Nam1011 Chung cư Phong BắcTổ 65 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mai Thị Kiều Ngân905469301 Về tận nhà

844Lê Phương Mai 2/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 764863616 Mỹ Tân - Đại Phong - Đại lộc - Đại Lộc Quảng Nam Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Xuân Định (bố)764863616 Về tận nhà

845Trần Khắc Bảo An3/4 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 0989827655 Thôn Vĩnh Yên, Xã Vĩnh SơnAnh Sơn Nghệ An Số nhà 02 Phong Bắc 5Tổ 15 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Khắc Hồ ,0972784670 Về tận nhà

847Lưu Thiên Ý 1/5 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 905620992 Xã Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 1 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Lai Qui905620992 Về tận nhà

848Dương Bảo Châu1/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0937 696 252 Tổ 1A, thôn Tất ViênBình Phục, Thăng BìnhQuảng Namk517 cách mạng t8 23Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Anh Trí905611446 Về tận nhà

849Dương Anh Tú 1/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0937 696 252 Tổ 1A, thôn Tất ViênBình Phục, Thăng BìnhQuảng Namk517 cách mạng t8 23Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Anh Trí905611446 Về tận nhà

850Trần Bảo Ân 3/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0917432323 475 Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh HàHội An Quảng NamSố 298/24C CMT8 Tổ 62 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trương ĐÌnh Tây 0706082095 Về chốt vào TP

851Nguyễn Trường Minh1/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0934981411 Thôn La Tháp Đông, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamK165/17/2/1 Bình Thái 4 33Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Đình Tạo0934981411 Về tận nhà

852Phạm Minh Đức 1/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0932414814 Thôn 6, xã Tam Hòa Núi Thành Quảng Nam105 Hồ Sĩ Dương 51Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Văn Thắng0935178678 Về tận nhà

853Nguyễn Minh Hiền1/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0977.757.264 Thôn Hòa Mỹ - Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamK38/45 Nguyễn Xuân Hữu36Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mai Xuân Phát 0965534524 Về tận nhà

854Hồ Đặng Bảo Ngọc1/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935717731 Thôn Địch Yên, xã Tiên PhongTiên PhướcQuảng NamK383/17 Cách Mạng Tháng Tám44Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Ánh Phi0935717731 Về tận nhà
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855Lê Hữu Gia Bảo1/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935199926 Khu Song Mỹ, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam07 Cẩm Bắc 4 57Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Hữu Hin 0935199926 Về tận nhà

856Lưu Văn Tùng 1/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935.999.637 Thôn Dưỡng Mông - Xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamSố 168 Đường Bình Thái 431Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Bố: Lưu Văn Tâm và Mẹ: Lưu Thị Thu Thanh0935.999.637 Về tận nhà

857Lê Phước Minh Quân1/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0917078079 92 Võ Chí Công, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam353/42 Cách Mạng Tháng Tám46Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Phước Thọ 0913011999 Về tận nhà

858Hoàng Thị Quỳnh Nhiên1/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935887986 56 Thạch Hãn, Khu phố 3, Phường 3 TX Quảng TrịQuảng Trị100 Lê Cao Lãng 34Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hoàng Trọng Huy Vũ0935887986 Về tận nhà

859Hoàng Thị Quỳnh Tiên1/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935887986 56 Thạch Hãn, Khu phố 3, Phường 3 TX Quảng TrịQuảng Trị100 Lê Cao Lãng 34Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Văn Phẩm0774589509 Về tận nhà

860Lâm Nhật Hạ 1/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935128368 Tổ 2 , Bình Trúc, Bình SaThăng BìnhQuảng Nam156/11 Bình Thái 4, 31Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Hồng 0935128368 Về chốt vào TP

862 Phan Thanh Duy 1/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0989782799 Số 78 Đường số 1, Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng NamH7/26 K139 Bình Thái 4 32Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Anh 0989782799 Về tận nhà

863Võ Lê Bảo Ngân1/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935058136 Thôn Phiếm Ái 1, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamH74 Bình Thái 4 45Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Hồng Ly0935058136 Về tận nhà

864 Lê Anh Quân 1/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905302059 Phong Ngũ, Xã Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Namk 47/22- bình thái 1 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hà Thị Kim Vui0906061531 Về tận nhà

865Lê Tống Sang 1/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0396016264 Thôn Thủy Tụ, Xã Lộc TiếnPhú Lộc Thừa Thiên HuếK387/21A Cách Mạng Tháng 828Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ : Tống Mai Diệu Trang, Em: Lê Bảo Ngọc, Lê Tống PhongMẹ: 0396016264Về tận nhà

866Nguyễn Thái Duy1/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905162188 Thôn Hiền Lương, xã Vạn LươngVạn Ninh Khánh Hòa 83/23 Hồ Sĩ Dương 53Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Trần Thị BéMẹ: 0905162188Về tận nhà

868 Nguyễn Thị Ngọc Diệp2/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0901478941 Tổ TN, thôn Vinh Huy, xã Bình TrịThăng BìnhQuảng Nam40 Bình Thái 1 42Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ  Mẹ: Nguyễn Thị Yến Nhi0901478941 Về tận nhà

869Phạm Nguyễn Quốc Cường2/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905 417 308 26/1 Võ Thị Sáu, Khối phố Mỹ  XuyênTT Nam PhướcQuảng Nam9 Nhất Chi Mai 18Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ông ngoại: Nguyễn Phi Mỹ0914711533 Về chốt vào TP

870Lê Phan Khánh Ngọc2/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0906474268 Thôn Tân ThuậnHiệp Đức Quảng NamK75/5 đường Bình Thái 429Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Tất Sơn 0903555608 Về tận nhà

871Phạm nguyễn Hoàng Anh2/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0978796351 Tổ 87, xã Nga Tiến Nga Sơn Thanh Hóa 63/23/1 Bình Thái 4 35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Thúy.0962851351 Về tận nhà

872Phạm Biện Quốc Khánh2/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0906825549 Tổ 8, thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam106 Bùi Vịnh 58Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Bố: Phạm Quốc Hòa, mẹ: Biện Lê Hồng Nhung0934727114 Về tận nhà

873Trần Ngọc Gia Phúc2/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0903555841 Thôn Châu Sơn Đông, xã Quế AnQuế Sơn Quảng Namk30/14/27 Nguyễn Xuân Hữu37Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Tấn Khanh0375522609 Về tận nhà

874Nguyễn Gia Khang2/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0777443882 Đội 1 thôn 7, xã Bình Tú Thăng BìnhQuảng Namsố 89 đường Hà Mục  55Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hùng Anh0777443882 Về tận nhà

875Nguyễn Bảo Ngọc2/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905357433 Thôn 2, xã Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam61 Triệu Quốc Đạt 52Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba: Phan Văn Kiên Em - Mẹ: Hồ Thị Vũ và em Phan Tiến Đạt0905357433 Về tận nhà

876Nguyễn Khôi Nguyên3/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0934144399 Thôn Hanh Tây-Xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam80 Bầu Gia Thượng 251Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trương Minh Sơn( ông Ngoại) hoặc cậu Trương Minh Hoàng0936279163 Về tận nhà

877Trương Quang Khánh3/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905515477 Hà Thanh- Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK63/06 Bình Thái 4 29Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Yên; Trương Ngọc Diễm Quỳnh0905515477 Về tận nhà

878Trương Thị Quế Chi3/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0934979370 Tổ 5- Thôn Phú Phước- Xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam190-Ông Ích Đường 33Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Mến0934979370 Về tận nhà

879Nguyễn Trọng Thịnh3/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0915448252 Thôn Kim Giao Nam - Hoài Hải TX Hoài Nhơn Bình ĐịnhK43/29 Nguyễn Nhàn 30Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Văn Ngọ0915448252 Về chốt vào TP

880Ngô Thành Đạt 3/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0768545254 Thôn Bàn Sơn, Xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamK56/H2/1 Nguyễn Xuân Hữu35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Văn Duy 0768545254 Về tận nhà

881Hồ Đăng Ánh Dương3/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935717731 Thôn Địch Yên, xã Tiên PhongTiên PhướcQuảng Nam383/17 CMT8 44Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Ánh Phi0935717731 Về tận nhà

882Phạm Thùy Dung3/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905805418 Quảng Lăng A, Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Namk47/3 Bình Thái 1 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Bích Lợi0905805418 Về tận nhà

884Nguyễn Minh Đức4/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0977.757.264 Thôn Hòa Mỹ - Xã Đại NghĩaĐại Lôc Quảng NamK38/45 Nguyễn Xuân Hữu36Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mai Xuân Phát 0965534524 Về tận nhà

885Mai Hoàng Bảo Nguyên4/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0962991932 Thôn Phước Lộc Xã đại quangĐại lộc Quảng NamK38/30 nguyễn xuân hữu36Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba:Mai Hoàng Tuyên 0973990917 Về tận nhà

886Nguyễn Trần Đức Hoàng 4/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0379844453 Tổ 23, phố Nam Diêu, phường Thanh HoàHội An Quảng NamK158 Ông Ích Đường 37Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Đức Hùng0905576250 Về tận nhà

887Nguyễn Hữu Đăng Khoa4/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905257514 Thôn Ô Gia Nam, xã Đại CườngĐại Lôc Quảng NamK105 Bình Thái 1 45Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hữu Minh0915677559 Về tận nhà

888Nguyễn Trí Bình4/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905161052 Khu Nghĩa Phước, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam74 Bình Thái 4 44Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Kim Hoàng0905574006 Về tận nhà

889 Lê Hà Thanh 4/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905302059 Thôn Phong Ngũ-Điện ThắngĐiện Bàn Quảng NamK47/22 -Bình Thái 1 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hà Thị Kim Vui0906061531 Về tận nhà

890Lê Huỳnh Minh Trân4/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905877781 Khu phố 1 Thị Trấn Tam ĐảoVĩnh Phúcsố 80 Nguyễn Hữu Tiến65Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Huỳnh Duy Tâm0905877781 Về tận nhà

891Hồ Ngọc Luân 4/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935384707 21 đường số 5, Phú Đông, Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam8 Đông Thạnh 1 64Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hồ Ngọc Linh và Trần Thị Thu Mai0935384707 Về tận nhà

892Trần Gia Hân 4/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0906475544 Tổ 3, phường Diễn Khánh Hoài Đức Bình ĐịnhNguyễn Nhàn 30Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Lộc0795723589 Về tận nhà

893Trần Đình Bảo Long4/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905248580 Thôn Phước Viên, xã Quế TrungNông Sơn Quảng NamK38/h51 Nguyễn Xuân Hữu36Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Thủy 0907469077 Về tận nhà

894Lê Huỳnh Thùy Dương4/9 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0917078079 92 Võ Chí Công, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam353/42 Cách Mạng Tháng Tám46Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Phước Thọ 0913011999 Về tận nhà
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895Đinh Thị Kiều Giang5/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0961937445 Tổ DC số 7 tổ-Đồng TràmQuế Sơn Quảng Nam353 Cách mạng tháng tám46Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đinh Ngọc Đức0899921186 Về tận nhà

896Trịnh Quốc Cường5/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0862486497 Thanh Miếu Vũ Phúc Nam Định 26 Cẩm Bắc 2 59Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trịnh Quốc Phong0868781711 Về tận nhà

898Trần Thanh Hiếu5/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0329655740 Thôn 1, Hưng Mỹ, Bình TriềuThăng BìnhQuảng Nam78 Nguyễn Xuân Hữu 33Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Thị Thanh Thúy0326897079 Về chốt vào TP

899Phạm Hoàng Bảo Ngọc5/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905417308 26/1 Võ Thị Sáu, Khối phố Mỹ XuyênNam Phước Quảng Nam09 Nhất Chi Mai 18Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Trung  Tuyên0905417308 Về tận nhà

900Hồ Sỹ Phúc 5/6 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0906577477 Xóm 4, xã Quỳnh HồngQuỳnh Lưu Nghệ An K49/7 Binh Thái 4 35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Thị Như Thương0906577477 Về tận nhà

901Nguyễn Gia Bảo5/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0777443882 Đội 1, thôn 7 xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam89 Hà Mục 55Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hùng Anh0777443882 Về tận nhà

902Nguyễn Văn Đức Tiến3/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0976453184 Tổ 16- Thôn 3- Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam63/24 Bình Thái 4 33Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba: Nguyễn Văn Dương. Mẹ: Nguyễn Thị Thùy Trang,0976453184 Về tận nhà

903Nguyễn Lê Hạ Nhi1/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935282924 Châu Thuỷ, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam23 Nguyễn Khoa Chiêm64Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Kim Thoa0935282924 Về tận nhà

905Nguyễn Như Đăng Phú4/9 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935282924 Châu Thủy - Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam23 Nguyễn Khoa Chiêm64Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Như Quốc Văn0909993006 Về tận nhà

906Đặng Bảo Châu 2/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0906570789 Thôn Thanh Quýt 3 Điện Bàn Quảng Nam108/ Ông Ích Đường 49Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Bố :Đặng Quốc Bửu0906570789 Về tận nhà

907Nguyễn Nhật Thiên2/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905103690 Thôn Phường Thuốc, Tiên PhongTiên PhướcQuảng Nam383/20 Cách mạng tháng 828Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Thị Nhân0346755339 Về tận nhà

908Nguyễn Minh Tâm2/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0934993511 Đội 5 thôn Phú Vinh, xã Tiên HàTiên PhướcQuảng Namk56/4 Nguyễn Xuân Hữu35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Đoàn Thị Loan0934993511 Về tận nhà

909HOÀNG HUY BẢO 2/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 0945966949 128 LÊ QUÝ ĐÔN

PHƯỜNG VĨNH 

ĐIỆN -TX ĐIỆN  

BÀN Quảng Nam21 BÀU GIA THƯƠNG 2 51Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ PHAN THỊ PHƯƠNG TRANG   HOÀNG HUY THÀNH0703 820 776                          0945 966 949Về chốt vào TP

910 HOÀNG GIA HÂN 5/5 Lý Công Uẩn Hải Châu

0945.966.949 

BỐ 128 LÊ QUÝ ĐÔN

PHƯỜNG VĨNH 

ĐIỆN -TX ĐIỆN  

BÀN Quảng Nam21 BÀU GIA THƯƠNG 2 51Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

PHAN THỊ PHƯƠNG 

TRANG   HOÀNG HUY 

THÀNH

0703 820 776                          

                       

0945 966 949 Về chốt vào TP

911Nguyễn Đức Minh Triết5/3 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 935442993 Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK57 TrӺn Ng֙c SҼҺng 6H¸a Th֙ ņ¹ngCӼm L֓ 935442993 Về tận nhà

913Lê Ngọc Anh Kiệt8/6

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Hải Châu 0935546479

Khối phố Tân An, phường 

Điện Dương Thị xã Điện BànQuảng Nam

Chung cư CT01, tầng 8, phòng 

801 đường Nguyễn Hữu Tiến65Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Ngọc Chương0918474068 Về tận nhà

914Nguyễn Thế TấnLớp 8/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 918115646Khối phố Xuyên Tây, thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam188B Ông Ích Đường Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Huỳnh Thị Như Thanh941111134Về tận nhà

915Phạm Nguyễn Bích Trâm7/7 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0902879787

Nhà số 39 đường số 2, Xuân 

Kỳ, Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamSố 7, Bình Thái 4 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Tấn Chi (Ba)0902879787 Về tận nhà

916Phạm Nguyễn Tấn Khoa9/1 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0935655761

Thôn Xuân Kỳ, Xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamSố 7 Bình Thái 4 41Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Tấn Chỉ (Ba)0902879787 Về tận nhà

918Trần Mai Chân 9/2 Đức Trí Hải Châu 0914061153 Khu phố 5, Đường Lý Tự Trọng, hẽm 54/16, Thị trấn Hà LamHuyện Thăng BìnhQuảng NamSố 110, đường Bùi Vịnh58Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Văn Vũ 0914061153 Về tận nhà

919Lê Tấn Tâm 6/1 THCS Cao ThắngSơn Trà 0934669456

Thôn Lộc Phước, Xã Đại 

Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam76 Bàu Gia Thượng 251Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thế Viên0935772808 Về chốt vào TP

920Phạm Huỳnh Huyền Trang   9/5 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0931543085 26/15 đường  21 tháng 8  Phan Rang-Tháp ChàmNinh Thuận23/49 Cách Mạng Tháng Tám23 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Không Không Về tận nhà

922Phạm Gia Hân 6/6 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0969494460 Thôn Thắng Đông, xã Quế AnQuế Sơn Quảng Nam96 Bùi Vịnh 58Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Kim Hiệp0969494460 Về tận nhà

923 Lâm Võ Minh Huân 6/7 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0935128368 Tổ 2, Thôn Bình Trúc 1, Bình SaThăng BìnhQuảng Nam156/11 Bình Thái 4 31Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về chốt vào TP

924Phạm Văn Thanh Vỹ6/7 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0937763039 Thôn Trà Đức, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam TT- 5 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Văn Chính0903 345 791 Về tận nhà

925Trương Võ Quốc Bảo6/4 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905840423 Đội 4, An Xuân Đông, Quảng AnQuảng ĐiềnThừa Thiên Huếk23/11Nguyễn Nhàn 28Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

926Lê Phạm Chấn Minh8/11 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0934890483 20 Hồ NGhinh, khối phố Cổ An Tây, Điện Nam ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam34 Phong Bắc 11 19Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Đỗ Quyên0934890483 Về tận nhà

927Hồ Thị Hoàn Mỹ6/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905959031 Ngõ 146 Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam16 Phong Bắc 8 16Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Bùi Văn Vương0865716996 Về tận nhà

928Phan Văn Bảo 7/11 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0934881765 Tổ 7, Thôn Phú Hải, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam307, khu chung cư D114Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phan Văn Hoàng0788593086 Về tận nhà

929Hồ Sỹ An 7/1 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0906577477 Xóm 4, xã Quỳnh HồngQuỳnh Lưu Nghệ An K49/7 Bình Thái 4 35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Thị Như Thương; Hồ Sỹ Nguyên

0906577477 - 

0984427830

Về tận nhà

930Trần Dương Như Ý8/5 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0934951801 Thôn Thanh Ly,xã Bình NguyênThăng BìnhQuảng Nam40, Nguyễn Xuân Hữu35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Dương Thị Hoa0772580178 Về tận nhà

935Phạm Thị Hồng Trâm8/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0935341086 Thôn Phương Nghệ, xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam31 Cẩm Bắc 1, Hòa Thọ Đông63Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Hồng Nhân0935341086 Về tận nhà

936Trần Duy Khánh8/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0979848782 thôn kiệu Châu, xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng NamK139/10 Bình Thái 4 32Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Thị Kim Hồng0979848782 Về tận nhà

938Lê Trung Tuyến 9/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0972369439 36 Ông Ích Khiêm - Phường 5Đông Hà Quảng Trị135/1 Bình Thái 1 45Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thiên Hùng 0972369439 Về tận nhà

939Võ Tấn Dũng 9/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0933251215 Thôn 2A- Quế ChâuQuế Sơn Quảng NamK130-H01/18 Ông Ích Đường40Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

940Nguyễn Lê Hoàng Hải8/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0935731092 Thôn Bàu Tây, xã Đại HòaĐại Lộc Quảng NamK158/48 Ông Ích Đường37Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Kiện Toàn0935731092 Về tận nhà

941Trương Võ Ái Thuận8/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0946000072 An Xuân Đông, Quảng AnQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếK23/11 Nguyễn Nhàn, Hòa Thọ Đông28Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

942Phạm Thị Trang Anh7/2 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0939919093 Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam97 Nguyễn Hàng 61Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Hữu Minh0939919093 Về tận nhà
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943Nguyễn Hồng Đức7/2 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0962622777 65 Trần Dư Tam Kì Quảng NamK19/16 Phong Bắc 20 8Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

944 Han Tu Anh Duy 9/4 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0865400529 SN 05. Duong Che Lan Vien, P Nguyen TraiTP Kon Tum Kon Tum SN 1110 ct02. Chung cu Phong Bac Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đỗ Thị Mai Chi0865400529 Về tận nhà

945Nguyễn Dương Phương Uyên7/5 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0346755339 Thôn Phường Thuốc, Tiên PhongTiên PhướcQuảng Nam383/20 CMT8 28Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

946Nguyễn Phúc Thành7/5 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905682186 Khu 4, TT Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamKiệt 25/4, Phong Bắc 208Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hồng Long (chở)0914219130 Về tận nhà

947Mai Hoàng Bảo Châu7/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0962991932 Thôn Phước Lộc; Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamKiệt 38/30; Nguyễn Xuân Hữu36Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Phạm Thị Mỹ Lượng0962991932 Về tận nhà

948Lê Đức Duy Thịnh7/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0764291046 Khối Phố Ngọc Liên; Phường Điện anĐiện Bàn Quảng Namh45/02; Kiệt 517; Cách mạng tháng 825Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đoàn Phạm Tuấn Anh0762299871 Về chốt vào TP

949Lê Xuân Lộc 9/9 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0705994224 Thôn Phú Long 1-Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Namsố 2-Phong Bắc 5 15Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Công0705994224 Về tận nhà

950Ngô Thủy Tiên 9/9 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0903664292 Điện An 1;Phường Cao NhiĐiện Bàn Quảng NamTổ 3 3Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Thủy Duy 0903664292 Về tận nhà

952 Ngô Uy Khoa 6/3 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0708102911 Xã Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam381 Cách mạng tháng 843Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Ân Tín và Lê Thị Về0905845550 Về tận nhà

953Ngô Uy Kiệt 6/3 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0708102911 Xã Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam381 Cách mạng tháng 843Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Ân Tín và Lê Thị Về0905845550 Về tận nhà

954 Nguyễn Trần Đức Huy7/10 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0356334906 Tổ 23, Khối 5 Diêu, Phường Thanh Hà Hội An Quảng Nam 129 Ông Ích Đường 37Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ  Võ Đức Luân  0796797719 Về tận nhà

955Nguyễn Phạm Bảo Trân6/3 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905362892 81 Hùng VươngHội An Quảng Nam110 Nguyễn Xuân Hữu32Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Công Khoa0903148818 Về tận nhà

956 Nguyễn Anh Đức 7/10 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0934822640  Tổ 1, thôn Xuân Tây, xã Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam207/1D khu chung cư Phong Bắc14Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hứa Xuân Thảo0934929860 Về tận nhà

957Đặng Xuân Hoàng7/6 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0326660894 Xã Hưng ĐôngTp Vinh, Nghệ AnNghệ An 353/11 cách mạng tháng 846Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đặng Thị Thanh Thủy0326660894 Về tận nhà

959Lê Hồ Văn Kiệt8/6 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0909944456 Thị trấn Ái NghĩaĐiện Bàn Quảng NamTrần Ngọc Sương 7Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Hồ Thị Thùy Trang0909944456 Về tận nhà

960Lê Nguyễn Bảo Trân9/1 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905334177 Đường DT 605, Thôn Bích Bắc, Điện Hòa, Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam15 Triệu Quốc Đạt 62Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Viết Hiếu Nhung0905334177 Về tận nhà

961Nguyễn Quốc Bảo9/1 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0903505543 Thôn Thanh Dương - Xã Phú DiênPhú Vang Thừa Thiên Huế29 Nguyễn Phước Tần59Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thanh Dương; Phạm Thị Mỹ Nhung0903505543; 0905660809Về tận nhà

962Đinh Minh Khôi8/4 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905920123 Đông Khương, Điện PhươngThị xã Điện BànQuảng Nam67 Bùi Xương TựTổ 21 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Thị Bích Ngọc0935497775 Về tận nhà

963Trần Thiên Ân 6/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0982971365 475 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng NamK298/24C Cách Mạng Tháng 8 62Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Hiếu 0917432323 Về tận nhà

964Nguyễn Thị Khánh Vy12/7 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0339929557

687/5 Phan Châu Trinh, 

phường Hòa HươngTam kỳ Quảng Nam32 Cẩm Bắc 3 59Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

965Hồ Thị Hải Yến12/2 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0983085110

242B- Âu cơ, phường 

Quảng An Tây Hồ Hà Nội 26 - Đinh Châu 3Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

966Phạm Tấn Sang 10/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0988490399 Tổ 8, xã Bình đàoThăng BìnhQuảng Nam109 Đinh Châu Tổ 18 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Võ Thị Huyền 0988490399 Về tận nhà

967Nguyễn Khang 11/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905788754

Tổ 2, thôn Hòa an, xã Tam 

hòa Núi thành Quảng Nam105 Hồ Sĩ Dương Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Cô: Đỗ Thị Diễm0932.414.814

968Nguyễn Thị Thảo Nguyên11/4 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0944902691

27 Phạm Ngọc Thạch, Thị 

trấn Trà my Bắc Trà MyQuảng Nam38 Lương Định Của Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Nguyễn Hải Triều0913141261

969Lê Huyền Trang 11/2 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0905242067 Xã Tam Anh Nam Huyện Núi Thành Quảng Nam19. Bùi Xương Tự 21Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Đặng Thị Thanh Thọ 0935888069 Về tận nhà

970Nguyễn Thị Thanh Nga11/3 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0328712446

Tổ 3, thôn Phú Quý, xã Đại 

Hiệp Huyện Đại Lộc Quảng NamSố 5 Cẩm Bắc 4 57Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Lê Thị Minh Tâm0365703836 Về tận nhà

971Trần Mai Nhân 10/6 THPT HòaVang Cẩm Lệ 0702424366

K54/16 Lý Tự Trọng-Khu 

Phố 5 -Hà LamThăng BìnhQuảng Nam110 Bùi Vịnh Tổ 58 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba:Trần Văn Vũ0914061153 Về tận nhà

972Lê Thị Mỹ Nga 11D2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0903326042

25 đường số 5, tổ 4, thôn 

Nông Sơn 1, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK158/19/9 Ông Ích ĐườngTổ 39 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Minh Chính (bác) 0905761274 Về tận nhà

973 Hoàng Vi 12/3

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0914344169 Xã Ba, Đông GiangQuảng NamHẽm 09 26Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Tự đi Về tận nhà

974Ngô Tuấn Vinh 11/4 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0905810671

Thôn Câu Nhi Đông, Điện 

An Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Thủy Duy (Ba)0904759100 Về tận nhà

975Nguyễn Hoàng Việt Anh10/1 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0382428535

Tổ 1, thôn Quyết Thắng, xã 

Ba Huyện Đông GiangQuảng Nam

Số nhà 387/1, đường Cách Mạng 

Tháng Tám Tổ 28 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

976Ngô Văn Vinh 12/6 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0905823519

130/3 đường Nguyễn Thái 

Học, phường Lê Hồng PhongThành Phố Quy NhơnBình ĐịnhTổ 6 Đường Trần Ngọc SươngTổ 6 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ngô Văn Vinh Quân0905823519 Về tận nhà

977Trần văn Thiện10A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0908134030

Thôn Việt Anh, Xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng NamHòa Thọ Đông Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Văn Tân 908134030Về tận nhà

978Trần Văn Toàn 11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0354348189 thôn Việt An, Xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam26 Phong Bắc 3 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Trần Văn Tân 0908134030 Về tận nhà

979Đặng Xuân Hữu 11/6THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0904758094 số 29, đường Nguyễn Trường Tộ, xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, Nghệ An Số 353/11 Cách Mạng Tháng Tám46Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Đinh Thị Thanh Thủy0326660894 Về tận nhà

981Nguyễn Thái Minh Nguyệt11/2  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0766502091

Tổ 2, Thôn Bích Bắc, Xã 

Điện Hoà Huyện Điện BànQuảng Nam387/5 CMT8 Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Mẹ: Thái Thị Nguyệt Ánh0776197399 Về chốt vào TP

982Nguyễn Thị Bích Nhi11/2  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0903513410

Làng Phong Lục Tây, Xã 

Điện Thắng NamHuyện Điện BànQuảng Nam56 Nguyễn Xuân Hữu 35Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Ba: Nguyễn Văn Vũ0905530841 Về tận nhà

983Lê Văn Khánh 10/2  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0795737606 Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamK29/118 Trần Ngọc SươngHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Lê Đức Thọ 0795737606

984Nguyễn Trung Kiên11/ 7 THPT Quang Trung Cẩm Lệ 901144494

Khu Nghĩa Mỹ, Thị Trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam30 Thăng Long 16Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Về tận nhà

985Huỳnh Minh Tường11/ 4 THPT Quang Trung Thanh Khê 984005919

Số nhà 24 đường Trương 

Định, khối phố Mỹ Hoà, 

phường An MỹThành phố Tam KỳQuảng NamKiệt 387,  Cách mạng tháng 8Hòa Thọ ĐôngCẩm Lệ Cô và Bác Cô: 0982703225 Bác: 0982705559Về tận nhà
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986Hồ Văn Lâm 10/3  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0782724007 Mỹ Xuyên Duy Xuyên Quảng NamTổ 4 Phường Hòa Thọ ĐôngHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

987Nguyễn Phương Thanh10/3  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0362710609 Quế An Quế Sơn Quảng NamTổ 4 Phường Hòa Thọ ĐôngHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

988Nguyễn Huỳnh Chinh10/3  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0934924757 Quế An Quế Sơn Quảng NamTổ 4 Phường Hòa Thọ ĐôngHòa Thọ ĐôngCẩm Lệ

989Nguyễn Thị Trúc Huyền Khối nhà trẻ MN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0901168934Đại An Đại Lộc Quảng Nam12/95 Trường Sơntổ 31 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

990Lê Thị Dung Mẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0334051033 thôn Hùng Sơn - xã Sơn Tiếnhuyện Hương Sơn Hà Tĩnh Nguyễn Như Đãi - kiệt 11324Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về chốt vào TP

991Nguyễn Thị Hà Như ÝBé MN 123 Hải Châu 0345685641 Nam Bình sơn - Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamK1014/87 Tôn Đản 29Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Thị Hoàng0359765288 Về tận nhà

992Trần Thị HoàngBé MN 123 Hải Châu 0359765288 Thôn Châu Xuân Thăng BìnhQuảng NamK1014/87 Tôn Đản 29Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Hà Như Ý0345685641 Về tận nhà

993Hoàng Nữ Huyền TrangLớn MN 123 Hải Châu 0987968706 Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamK1014/87 Tôn Đản 26Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Hoàng Thị Hồng Thắm0368279904 Về tận nhà

994Trần Thị QuyềnNhà trẻMinh Tâm Hải Châu 925362904Xóm Đông, thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp Huyện Phù CátBình Định263/7 Trường Sơn Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

995Mai Thị Thúy HằngMầm nonMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0396935490 Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam29 Trường Sơn 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

996Nguyễn Thị Bích ThuậnMầm nonMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0905359063 Tổ 2, Thu Bồn đông, Duy TânDuy xuyên Quảng Namk113, Nguyễn Như ĐãiTổ 21 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

997Huỳnh Thị Thuý LinhMầm nonNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0326005174 Tổ5 , tổ dân phố  Thuận An

Thị trấn Đông Phú, 

huyện Quế SơnQuảng Nam12/10 đường Trường Sơn30Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

998Đỗ Thị Ni Na Mầm nonNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0775542386 Tam An Phú Ninh Quảng NamK29/9 Trường Sơn 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Long0782542196 Về tận nhà

999Lưu Thị Dương DiễmMầm nonNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0383263638 Thôn Trung Hạ, xã Quế HiệpQuế sơn Quảng NamTổ 31 Hòa Thọ Tây 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Sang, Nguyễn Hoàng Phúc0963550523 Về tận nhà

1000Lê Thị Vân

Giáo viên Mĩ 

thuật TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 0787101172

Tổ 10,thôn Tú Ngọc A, Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng Nam113 Bình thái 1 Tổ 45 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ

1002Nguyễn Thị Kiều HươngVăn hóaÔng Ích ĐườngCẩm Lệ 0352 872 040 Thôn 2, Xã Tiên HiệpHuyện Tiên PhướcQuảng Nam 6Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

1003Bùi Thanh Phát GV Ngữ VănTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0368028823 Xã Bình Đào Thăng Bình Quảng NamTổ dân phố 25

Tổ dân phố 

25 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ không Về tận nhà

1004Nguyễn Thị Thu Thuyền

Giáo viên Mĩ 

thuật TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 838609704

Tổ 2, thôn Ngọc Tú, xã Tam 

Dân Huyện Phú NinhQuảng NamH71/22/10 Trường Sơn Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

1005Trần Thị Ngọc TrâmTiếng AnhTHCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0368985468

Thôn Mỹ Trà, xã Bình 

Chánh, Thăng BìnhQuảng Nam kiệt 59 Nguyễn Phú Hường3Hòa Thọ TâyCẩm Lệ không không Về tận nhà

1006Đỗ Thị Khánh ViNgữ VănĐức Trí Hải Châu 0334188090 Thôn Đắc Tà VângNam Giang Quảng Nam 15Hòa Thọ TâyCẩm Lệ không Về tận nhà

1007Triệu Thị LuậnToán  Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0964570074 Tổ 11_Thôn Bình Xá_Xã Bình QuếThăng BìnhQuảng Nam Tổ 17 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

1009Nguyễn Thành Trí trẻ 1 MN Hoa Anh ĐàoThanh Khê 02363668771 xã Đại An huyện Đại Lộc Quảng Nam12/95 Trường Sơntổ 31 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Trúc Huyền0901168934 Về tận nhà

1010Trần Nguyễn Tiến TùngNhỡ  MN 123 Hải Châu 0964134527 Tam Hòa - Đại QuangĐại lộc Quảng NamK1006/2 Tôn Đản 27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Công Toàn0964134527 Về tận nhà

1011Lý Hiển Nhà TrẻMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0976900722 Thôn Nam An Sơn, Xã Quế ThọHiệp Đức Quảng NamTổ 14 Hòa Thọ Tây 14Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Chu Thị Phượng (mẹ) - Lý Vinh (ba)0976900722/0905365833)Về tận nhà

1012Dương Quốc HùngNhà trẻMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0935807980 62 Nguyễn Tất Thành, Xã Cẩm HàHội An Quảng Nam309 Trường Sơn 1Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Dương Quốc Việt0935807980 Về tận nhà

1013Lê Mai Bảo NgọcMG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0396935490 Thôn Thanh Quýt 6, Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam29 Trường Sơn 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Mai Thị Thúy Hằng0396935490 Về tận nhà

1014Lê Nguyễn Quốc HuyMG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0868467357 Đội 2 Kinh Môn, xã Trung SơnGio Linh Quảng TrịK12/12 Trường Sơn 30Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Cậu: Nguyễn Văn Tâm0914663246 Về tận nhà

1015Nguyễn Thiên PhúcMG NhỡMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0905946423 Thôn Khánh Đức, Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam12 trường sơn tổ 14 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị My Kha (mẹ);0905946423 Về tận nhà

1016Đinh Hải Anh MG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0905815077 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamCầu đỏ- Túy LoanTổ 10 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thúy Hằng (mẹ)0905 815 077 Về chốt vào TP

1017Vũ Việt Anh MG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0905735038 Thị Trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam70 Trường Sơn 34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Vũ Minh Tâm (ba)0905 194 267 Về tận nhà

1018Phan Hữu ThịnhMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0935821416 Duy Trinh Duy Xuyên Quảng NamCầu đỏ - Túy LoanTổ 10 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phan Hữu Tiến (ba)0905 211 792 Về tận nhà

1019Trần Quang ĐạtMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0779599776 Đại Thạnh Đại Lộc Quảng Nam Tổ 9 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Quang Tây (ba)0935 853 075 Về tận nhà

1020Nguyễn Viết Vũ GiangMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0935610968 Đại Quang Đại Lộc Quảng NamĐường số 3 KCN Hòa Cầm14Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Viết Trung0389102642 Về chốt vào TP

1022Ngô Lan PhươngMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0364141335 Thị trấn B'RaoTây Giang Quảng NamNguyễn Như Đãi 21Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ngô Đình Trung0944923623 Về tận nhà

1023Mai Duy Khôi MG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0703988967 Trà Dương Bắc Trà MyQuảng NamĐường Trường Sơn 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phạm Thị Hiếu0703988967 Về tận nhà

1024Huỳnh Trúc QuyênMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0969461777 Quế Minh Quế Sơn Quảng NamĐường Trường Sơn 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Huỳnh Anh Tuấn0938576068 Về tận nhà

1025Phạm Vũ Quỳnh NhưMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0932196553 Tam Tiến Tam Kỳ Quảng NamĐường số 3 KCN Hòa Cầm14Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phạm Như Vũ 0932196553 Về tận nhà

1026Đặng Mai Nguyên KhangMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0394853913 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam 19Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mai Minh Đệ (Ông)0359616127 Về chốt vào TP
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1027Trần Tuấn Anh MG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0942092013 46 Trần Hưng Đạo - TT Kon TầngMang Yang Gia Lai 34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Chí Cường 0942092013

1028Nguyễn Ngọc Bảo ChâuMG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0905027721 Xã Thanh Xuân Thanh ChươngNghệ An Đường Nguyễn Như Đãi16Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Ngiệp (Ba)0984995768 Về tận nhà

1029Nguyễn Huỳnh Khánh NhungMG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0977823682  Thôn  5- Hòa Hữu Tây, Đại HồngĐại Lộc Quảng NamH71/22/10 Trường Sơn31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Huỳnh Thị Kim Phụng (Mẹ)0393959342 Về tận nhà

1030Lê Gia Phát MG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0975234546 Tiên Lộc Tiên PhướcQuảng NamK1006/40 Tôn Đản 27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Văn Kỵ ( ba) 0975234546 Về tận nhà

1031Lương Bảo NgọcMG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0789494825 Đại Phong Đại Lộc Quảng NamĐường Trường Sơn 29Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lương Văn Mỹ ( ba)0789494825 Về tận nhà

1032Phạm Huyền My MG Bé MN Sao Mai Cẩm Lệ 0935333471 Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamK78/64 Nguyễn Như Đỗ10Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đỗ Thị Nga 093533347 Về tận nhà

1033Nguyễn Thị Thúy NgaMG Bé MN Sao Mai Cẩm Lệ 0702615759 Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamHòa Thọ Tây 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn văn Thuật0934721182 Về tận nhà

1034Phạm Nguyễn Thanh HằngMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0367156154 Xã Tiên Mỹ Quế Sơn Quảng Nam 3Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phạm Viết Hường (cậu)0773422456 Về chốt vào TP

1035Lê Chấn Hưng MG NhỡMN Sao Mai Cẩm Lệ 0935626139 Xã Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam 10Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phan Thị Bích Thuận0935626139 Về tận nhà

1036Nguyễn Vân KhánhMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0905509571 Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam 11Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Viết Tuấn (ba)0905 416 565 Về tận nhà

1037Trần Nguyễn Hữu ThiệnMG LớnMN Sao Mai Cẩm Lệ 0384784942 Quế Hiệp Quế Sơn Quảng Nam145 Trường Sơn 34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Công Bình (ba)0964 943 145 Về tận nhà

1038Bùi Thị Gia HânMG LớnMN Bình Minh Cẩm Lệ 0935399449 Thôn Tam Hòa, Đồng PhúQuế Sơn Quảng Nam02 Nguyễn Như Đỗ 16Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Tấn Thời và Ngô Thị Ánh Hoa0935399449 Về tận nhà

1039Trương Bảo KhangNhà Trẻ NLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0775542386 Tam An Tam Phú Quảng NamK29/9 Trường Sơn 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trương Quốc Việt Đỗ Đức Quốc0905224802 Về tận nhà

1040Phạm Vũ Việt ÝMG Bé NLĐL Đồ Rê MíCẩm Lệ 0932559952 Thôn Long Thành - Tam Tiến Núi Thành Quảng Nam 14Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đoàn Văn Ba ( ông ngoại )0395056966 Về tận nhà

1041Phạm Nguyễn Linh ĐanNhà TrẻNLĐL Đồ Rê MíCẩm Lệ 0932559952 Thôn Tân Mỹ- Đại PhongĐại Lộc Quảng Nam57 Trường Sơn 21Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phạm Thùy Linh ( Mẹ)0972926717 Về tận nhà

1042Trịnh Hồ Xuân TínhMG Bé NLĐL Họa Mi Cẩm Lệ 0905589404 Thôn An Chánh, Đại TânĐại Lộc Quảng Nam 9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trịnh Xuân Đỉnh0905776980 Về tận nhà

1043Phan Lê Bảo HuyMG Bé MN Bình Minh Cẩm Lệ 0906152196 Xã Bình An Thăng BìnhQuảng Nam113 Nguy֑n NhҼ ņ«i 20H¸a Th֙ T©yCӼm L֓

1044Nguyễn Trường Thọ4/4 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0982280613

TỔ 10 Thôn Hà Đông xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam

đường Số 2 khu công nghiệp Hòa 

Cầm Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Thị Oanh0982280613 Về tận nhà

1045Lê thị Hồng sang 2/5  Phan Đăng LưuHải Châu 0 345348703 thôn tường vân, xã Định Thành huyện Yên ĐịnhThanh Hóa Đường Tôn Đản 27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Đỗ Thị Hương 0 345348703 Về tận nhà

1046Lê Hoàng Phương 2/3  Phan Đăng LưuHải Châu 915569293 Thôn Gia Ô Nam,Xã Đại Cường,Đại Lộc Quảng NamKhu mới chưa có số nhà và tên đường Tổ 18 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bố: Lê Thanh Lam,Bà: Huỳnh Thị Phụ0 915569293 Về tận nhà

1047Phạm Phương Uyên3/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0706122445 Quế Thuận Quế Sơn Quảng NamK78/62 Nguyễn Như Đỗ12Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1048Nguyễn Trà Linh2/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0983837268 Tổ 1 thôn Xuân Thái, xã Bình Định BắcThăng BìnhQuảng Nam 9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Thị Xuân Hoàng0367022409 Về tận nhà

1049Phạm Văn Gia Bảo 1/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0345 883 970 Thôn 9 xã Quảng Đại Thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa 403 đường trường Sơn1Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Viên Thị Nga 345883970 Về tận nhà

1050Lâm Thanh Hoa 1/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0972 111 355 thôn hiền hòa 1,xã Vinh HiềnPhú Lộc Thừa Thiên HuếĐường Nguyễn Phú Hường3Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ngô Thị Hằng 972111355 Về tận nhà

1051Bùi Anh Duy 1//1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0379 679 564 tổ 1 Thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam, Thăng BìnhQuảng NamK19 Trường Sơn 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Phi 0766592392 Về tận nhà

1052Lê Gia Bảo 1/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0376 730 108 Thôn 3, xã Tiên LộcTiên PhướcQuảng NamK1006/40 đường Tôn Đản27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Võ Thị Trường Vĩnh0376730108 Về tận nhà

1054Huỳnh Minh Khang1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0795 903 097 Đại Thanh Đại lộc Quảng NamNguyễn Như Đỗ 11Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Võ Sơn (bác) 0906534676 Về chốt vào TP

1055Huỳnh Minh Gia1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0795 903 097 Đại Thanh Đại lộc Quảng NamNguyễn Như Đỗ 11Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Võ Sơn (bác) 0906534676 Về chốt vào TP

1056Lê Bảo Khanh 1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905 699 055 Tổ7 thôn Tú Cẩm xã Bình TúThăng Bình Quảng NamKiệt 39 đường Trường Sơn24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Hồng Linh (ba)0935081681 Về tận nhà

1057Lê Ngọc Nhân 1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0988 358 459 thôn Trúc Hà xã Đại HưngĐại lộc Quảng NamĐường số 3 10Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Quốc Sinh (ba)0988358459 Về tận nhà

1058Lê Nguyễn Văn Trưởng1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0977 331 051 thôn 5 xã Phước ĐứcPhước SơnQuảng NamKhu tránh bão, đường Cầu Đỏ Túy Loan9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (mẹ)0901997557 Về tận nhà

1059Lê Minh Huy 1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0987 884 992 Thôn 2 Tiên Thọ.Tiên PhướcQuảng Nam115 Nguyễn Như Đãi Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn thị Hồng Phượng (mẹ)0702222972 Về chốt vào TP

1060Lê Khắc Trường1/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905 610 740 Xuân Tây - Đại TânĐại lộc Quảng NamKhu tránh bão, đường Cầu Đỏ Túy Loan9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Hồ Thị Phượng (bà nội)369605021 Về chốt vào TP

1061Nguyễn Đức Thiện1/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905 783 000 Tổ 16 thôn Việt SơnBình Trị, Thăng BìnhQuảng Namkiệt 30 tổ 32 đường Trường Sơn.32Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Đức Công 0905 496 444 Về tận nhà

1062Đặng Thùy Dung1/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0969 408 555 tổ 3, thị trấn Kon DơngMang Yang Gia Lai Nguyễn Như Đổ 15Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Đặng Như Tân ( ba)0969408555 Về tận nhà

1063Nguyễn Khải 1/1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0906 422 974 Đại Lãnh Đai Lộc Quảng NamK1014/91 Tôn Đản Nối Dài28Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Công Phương0795711440 Về tận nhà

1064Phan Bùi Quốc Bảo1/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0912 049 482 Đội 11, thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu.Duy Xuyên Quảng Nam145 Trường Sơn 34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Thế Chiến ( cậu)0778507224 Về chốt vào TP

1065Trần Nguyễn Bảo Duy1/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0903 550 490 tổ 5 Quế Sơn Quảng Namđường cầu đỏ túy loan6Hòa Thọ TâyCẩm Lệ 0903550490 Về tận nhà

1068Trần Đình Văn Phong2/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0904 547 378 Tổ 4, thị trấn Khe TreNam Đông Thừa Thiên HuếTổ 9, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ba: Trần Văn Hoàng904547378 Về tận nhà

1069Nguyễn Trần Diệu Ly2/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0935 827 874 481 Hùng Vương, thị trấn Plei KanNgọc Hồi Kon Tum Tổ 23, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng23Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Trần Thị HIền935827874 Về tận nhà
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1070Phan Hữu Thiên2/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905 211 792 Thôn Thi Lai, xã Duy Trinh Duy Xuyên Quảng NamTổ 10, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng10Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ba: Phan Hữu Tiến, Mẹ:  935821416 Về tận nhà

1071Nguyễn Thị Hoàng Quyên2/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0903 780 708 Tổ 16, thôn 3, xã Bình GiangThăng BìnhQuảng NamTổ 34, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Cao Thị Thanh Hiền903780708 Về tận nhà

1073Vũ Uyên Minh 2/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 905735038 Thôn Cang Tây, thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam70 Trường Sơn Tổ 34 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ba: Vũ Minh Tâm941012317 Về tận nhà

1074Huỳnh Minh Trang2/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 969461777 Thôn An Lộc, xã Quế MinhQuế Sơn Quảng NamTổ 31, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵngtổ 31 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ cô : Huỳnh Thị Tự935417172 Về chốt vào TP

1075Nguyễn Phước Khang2/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 905509571 Thôn Bích Bắc, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Namtổ 11, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵngtổ 11 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ ba : Nguyễn Viết Tuấn905416565 Về chốt vào TP

1076Nguyễn Hoàng Bảo Châu2/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 935376709 Thôn Quý Ngọc, xã Tam Phútp Tam kỳ Quảng NamTổ 14 Hòa Thọ Tây, Cẩm lệ - tp Đà NẵngTổ 14 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Huỳnh Thị Anh347150198 Về chốt vào TP

1077Trịnh Khả Hân 2/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 983379442 xã Hòa Hiệp Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng TàuK30 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ , tp Đà NẵngHòa Thọ TâyCẩm Lệ bà nội : Trịnh Thị Trị976010807 Về tận nhà

1078Nguyễn Lương An Thư2/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 983723803 Thôn Đại Mỹ, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng NamTổ 19, Phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng19Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Đăng Thị Mỹ Lãnh983723803 Về tận nhà

1079Nguyễn Kế Tuấn Nam2/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 365703836 Tổ 3, Thôn Phú Quý, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam263/16 Trường Sơn 36Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Thị Minh Tâm365703836 Về tận nhà

1080Nguyễn Ngọc Như Ý2/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0923 287 902 Kiệt 141 Hàm Nghi, Phường 5TP Đông HàQuảng TrịKiệt 113, đường Nguyễn Như Đãi23Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Châu796743174 Về tận nhà

1081Nguyễn Ngọc Gia Hân2/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 369915932 Tổ 1B thôn Tất Viên, xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng NamK12 Trường Sơn 30Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Hồng Thành369915932 Về tận nhà

1082Nguyễn Viết Gia Bảo2/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 369327590 Thôn Tây Lễ, xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng NamTổ 6 Hòa Thọ Tây 6Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phan Thanh Trường908635217 Về chốt vào TP

1083Đinh Xuân Tùng2/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 935310669 Thôn Mỹ Nam, xã Đại TânĐại Lôc Quảng NamTổ 27 Hòa Thọ Tây 27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Tân 357652104 Về chốt vào TP

1084Đỗ Hoàng Gia Phúc2/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0932 593 642 Ô Gia Bắc, Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam58 Nguyễn Phú Hường 2Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Thị Lệ Hằng932593642 Về tận nhà

1085Phạm Minh Khang2/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905 364 369 Thôn Phú Xuân, xã tiên MỹTiên PhướcQuảng NamTổ 3, Phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ Đà Nẵng3Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Hồng Nam chở từ Quảng Nam đến chốt TP Phạm Viết Hường chở từ chốt về nhàPhạm Viết Hường: 0905 406 412 Nguyễn Hông Nam: 0773 422 456Về tận nhà

1086Trần Minh Khang2/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 394251317 Tổ 2 thôn Tân Hà, xá Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamK3/7 Nguyễn Như Đãi20Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Thị Thu Thúy chở từ Quảng Nam đến chốt TP, Trần Minh Mẫn chở từ chốt về nhà0901089192 (Thúy), 0908494237 (Mẫn)Về chốt vào TP

1087Nguyễn Thị Mai Phương3/1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0984386293 Thôn 5, Văn TượngNông Cống Thanh Hóa Đường Số 10 10Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Đức0384732504 Về tận nhà

1088Nguyễn Trần Trà Giang3/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0827531461 Vĩnh Giang Vĩnh LinhQuảng TrịTổ 32 Tổ 32 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Hoàng Hiệp0917935700 Về tận nhà

1089Nguyễn Lê Văn Quang3/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0963424427 Tam Thạnh Núi Thành Quảng NamSố 21, đường Trường SơnTổ 24 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Dũng 0362252269 Về tận nhà

1091Tưởng Thành Phát 3/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905735815 Xóm Phú Phước, Tây Lễ, Đại ThạnhĐại Lộc Quảng NamTổ 6, Hòa Thọ TâyTổ 6 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Tưởng Thành Nhật.0989435377 Về tận nhà

1092Lê Công Hoàng Minh 3/8 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 00399870702 số 20/4 Trần Phú,Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh LinhQuảng TrịSố nhà 27/11, Nguyễn Phú HườngTổ 2 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về chốt vào TP

1093Nguyễn Quân Bảo3/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0359029169 Thôn Phước Lộc, Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamTổ 6, Hòa Thọ TâyTổ 6 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Sơn0359029169 Về chốt vào TP

1094Lê Nguyễn Văn Phong3/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0977331051 Thôn 5, xã Phước ĐứcPhước SơnQuảng NamTổ 9,  Hòa Thọ TâyTổ 9 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh0977331051 Về chốt vào TP

1095Đinh Hải Yến 3/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905984499 Xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam Tổ 10, Hòa Thọ TâyTổ 10 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thúy Hằng0905815077 Về tận nhà

1096Phạm Ngọc Khánh Nhi3/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0935312735 Xã Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam Tổ 30, Hòa Thọ TâyTổ 30 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Hạnh0935312735 Về tận nhà

1097Hà Nguyễn Nguyên Trọng4/1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0985128571 Tổ 5 thôn Châu Xuân, Bình Định NamThăng BìnhQuảng Nam 32Hòa Thọ TâyCẩm Lệ 0985128571 Về tận nhà

1098Mai Xuân Trường4/1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0977443446 Thôn Hòa Mĩ, Đại nghĩaĐại Lộc Quảng Nam 13Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Huyền Dung (mẹ)     Hà Nguyễn Nguyên Sang (anh trai)

1099Đinh Thùy Dương4/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0935310669 Thôn Mỹ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng NamTổ 27 Hòa Thọ Tây 27Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Tân( chở đến chốt ĐN) Đinh Xuân Thủy( bố) Đinh Xuân Tùng ( em trai)0357652104 ( người chở đến chốt) 0935678359 ( bố)Về tận nhà

1100Nguyễn Anh Trung4/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0934721182 Thôn Thanh Xuyên, xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamTổ 32, P. Hòa Thọ Tây31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Thuật ( Ba)0934721182 Về tận nhà

1101Trần Nguyễn Gia Hân 4/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0934707156 Thôn 4, Xã Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo0934707156 Về tận nhà

1102Trần Nguyễn Tú Anh 4/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0942092013 46 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon TầngMang Yang Gia Lai 86 Trường Sơn 34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Chí Cường (Bố) Trần Tuấn Anh (Em trai)0905006237 Về tận nhà

1103Nguyễn Thanh Sang4/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905288112 Thôn kim long Hải Lăng Quảng Trị78/8 nguyễn như đỗ 11Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

1104Trần Quang Khánh Duy4/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0354140390 Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam Tổ 24 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ

1105Nguyễn Khang 4/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0906422974 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam  Tổ 28Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trường Thị Thùy Loan ( Mẹ) Nguyễn Khải ( Em trai)      Nguyễn Công Phương ( Ba)0795711440 Về tận nhà

1106Bùi Tấn Tài 4/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0934826796  Khối Quảng GiaĐiện DươngQuảng Nam Tổ 31 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phùng Thị Thanh  ( Mẹ)           Bùi Văn Chúng ( Ba)                      Bùi Văn Đạt ( Anh trai)                     Bùi Thị Như Ý( em gái)0934727019 Về tận nhà
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1107Phạm Gia Khải 4/5 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0332815171 Tam Phước Phú Ninh Quảng Nam Tô 11 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ

1108Trần Ni Na 4/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0376412044 Thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu Tiên PhướcQuảng Nam 5Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Vân0376412044 Về tận nhà

1109Nguyễn Phạm Hoàng Sơn4/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905815313 Thôn Trà Sơn, xã Sông TràHiệp Đức Quảng NamK38/22 Nguyễn Như Đỗ12Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Thái Văn Trà 0984884644 Về chốt vào TP

1110Lê Bá Quang 4/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0935081681 Thôn Tú Cẩm, Bình TúThăng BìnhQuảng Nam 24Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Hồng 0935081681 Về tận nhà

1111Đặng Oanh Thư 4/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0355461069 Thôn Phước Lâm, xã Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam 9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thanh Hoàng 0933108240 Về chốt vào TP

1112Trần Bảo Trâm 4/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0779599776 Thôn 4, xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam 9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Quang Tây Khưu Thị Đoan0779599776 Về tận nhà

1113Trịnh Hồ Nam 4/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0935044964 Tổ 2, thôn Vinh Phú, Bình TrungHuyện Thăng Bình Quảng Nam 18Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Về tận nhà

1114Phan Nguyễn  Minh Hoàng4/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905836775 Khu phố 2 , phường Đông GiangĐông Hà Quảng Trị 20Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phan Nguyễn Ngọc Hiếu   Hoàng Thị Hoài0905836775 Về tận nhà

1115Nguyễn Lê Hoàng Yến4/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905442085 Thôn Đông Phước, Xã Đại Hồng , Đại Lộc. Quảng Nam 33Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Cảnh 0905442085 Về tận nhà

1116Lê Văn Hoàng Hải 4/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0793995493 Thôn Đông Phước, Xã Đại Hồng ,Đại Lộc. Quảng Nam 9Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phẩm Thị Sang0896449806 Về tận nhà

1117Đỗ Hoàng Gia Bảo4/8 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0932593642 Ô Gia Bắc, Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam58 Nguyễn Phú Hường 2Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Thị Lệ Hằng0932593642 Về tận nhà

1118Lê Hữu Trí 5/1 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0948494542 Xã Atiêng HuyệnTây GiangQuảng NamNguyễn Như Đãi 23Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Hữu Tiến 0948494542 Về chốt vào TP

1119Đặng Lê Ngọc Khánh5/2 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0379763336 thôn Quang Hiện, xóm phái Nhìxã Điện Hòa, thị xã Điện BànQuảng NamK48 đường Trường Sơntổ 33 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Trung Thanh 0905088265 Về chốt vào TP

1120Trần Viết Vương Toàn5/3 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 376412044 Thôn Thanh Khê, Xã Tiên ChâuTiên PhướcQuảng Nam Tổ 5 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Thuý Vân0376412044 Về tận nhà

1121Bùi Thanh Tâm 5/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0949517111 xã Bình quế thăng bìnhQuảng NamCầu Đỏ-Tuý Loantổ 6 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Thanh Phước0949517111 Về tận nhà

1122Lê Công Hoàng Dũng5/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0912055034 20/4 Trần Phú, thị trấn Hồ XáVĩnh Linh Quảng TrịNguyễn Phú HườngTổ 2 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ

1123Nguyễn Thị Ngọc Nhi5/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905127658 Thôn Phước Hội, Quế  LâmNông Sơn Quảng Nam Tổ 3 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ

1124Dương Trọng Khang1/6 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0905433044 Thôn Phú Bình, xã Điện Thắng Đại Lộc Quảng NamKiệt 22 Trường Sơn 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Dương Văn Linh 774410157 Về tận nhà

1125Trần Bảo Ngọc 1.6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0978899338 277 Huỳnh Ngọc HuệĐại Lộc Quảng NamNguyễn Như Đãi 14Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Văn Thiên0868050181 Về chốt vào TP

1126Nguyễn Hữu Minh Đức1/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0979928449 Thôn Mỹ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam305 Trường Sơn 37Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Võ Thị Kim KhươngMẹ: 0979928449Về tận nhà

1127Dương Quốc Huy2/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0944 084 363 62 Nguyễn Tất ThànhTP Hội An Quảng Nam 309 Trường Sơn 2Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Thu Trang0944 084363 Về tận nhà

1128Phan Anh Như 2/7 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935593129 64, Quang Trung, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamKiệt 30, Nguyễn Như Đổ16Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Thị Thu 0935593129 Về tận nhà

1129Lê Nguyễn Vân Anh3/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0985009670 tổ 5, Khu Nghĩa Hiệp- Thị Trấn Ái NghĩaĐại lộc Quảng NamKiệt 1059 Tôn Đản 26Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc Thủy0905763180 Về chốt vào TP

1130Võ Việt Hà 4/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0898757129 Thôn Ô Gia- Đại CườngĐại Lộc Quảng NamTôn Đản 29Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Võ văn Bốn 0344781098 Về tận nhà

1131Trương Nguyễn Quang Khang2

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn

0906481829  

0347258377 Thôn Trà Đình 2 - Quế Phú Quế Sơn Quảng Namsô 3 khu công nghiệp Hòa CầmHòa Thọ TâyCẩm Lệ

Trương Quang Triều - 

Nguyễn Thị Băng Thanh

0906481829 

0347258377

1133Trần Thị Khánh Hà8/8 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905939555 2/12 Dương Nguyên TrựcThủy Phương, Hương ThủyThừa Thiên HuếKiệt 113 Nguyễn Như Đãi23Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Lựu0905939555 Về tận nhà

1134Trần Nguyễn Khánh Hưng7/2 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905939555 2/12Dương Nguyên TrựcThủy Phương, Hương ThủyThừa Thiên HuếK113 Nguyễn Như Đãi23Hòa Thọ TâyCẩm Lệ  Về tận nhà

1136Hồ Lê Linh Châu6/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0932559952 Thôn Long Thành, xã Tam TiếnNúi Thành Quảng Nam 19Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Thị Diệu 0932559952 Về tận nhà

1137Lâm Thư Kỳ 6/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0972111355 Xã Vinh HiềnPhú Lộc Thừa Thiên HuếTổ 3, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ 3Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ngô Thị Hằng 0972111355 Về tận nhà

1138Trần Thùy Bảo Quyên6/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0903984804 Duy Xuyên Nam Phước Quảng Namk12/35/8 đường trường sơn32Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Tố Trâm0903984804 Về tận nhà

1139Nguyễn Anh Quốc6/4 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0702615759 Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamĐường Trường Sơn 31Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Văn Thuật0934721182 Về tận nhà

1140Nguyễn Thị Tuyết Như7/1 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0923287902 141 Hàm Nghi TP.Đông HàQuảng Trị Kiệt 113 Nguyễn Như ĐãiTổ 23 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ngô Thị Tú Anh (mẹ) Nguyễn Ngô Văn Khoa0923287902 Về tận nhà

1141Nguyễn Thị Ánh Ngọc7/1 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0972149727 Độ 7, tổ 2, thôn Mỹ Thạnh, xã Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam01 Nguyễn Như ĐỗTổ 16 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Không có 0906468531 Về tận nhà
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1143Nguyễn Công Toản7/2 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0867181109 Tân Sơn Đô Lương Nghệ An 17Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Dần và Công Trường0989637676 Về tận nhà

1144Trương Thị Thảo Trâm7/2 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0919845579 407 Đường Ngô Gia TựTX An NhơnBình ĐịnhKiệt 02 Trường Sơn 29Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Ngô Thị Thanh Hằng0985266151 Về tận nhà

1145Đặng Mai Bảo Nguyên7/2 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0905845303 Thôn Phú Lạc, Xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam 19Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Mai Minh Đệ 0359616127 Về tận nhà

1146Huỳnh Tấn Bảo Phúc7/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0886509071 Tổ 5, khối phố 2 thị trấn Núi ThànhQuảng Nam63 Nguyễn Như ĐãiTổ 22 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Huỳnh Tấn Minh0886509071 Về tận nhà

1147Nguyễn Hồ Huyền Trang8/1 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0976813552 Thôn Lang Châu, xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam Tổ 10 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Hồ Thị Thúy (mẹ)0777403394 Về tận nhà

1148Bùi Văn Đạt 8/5 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0934826796 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam Tổ 31 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Bùi Văn Chúng và Phùng Thị Thanh0934727019 Về tận nhà

1149Phan Nguyễn Vĩnh Đạt8/5 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0905851651 Xóm Tân Lập, Thôn MậuTài, xã Phú MậuPhú Vang Thừa Thiên HuếK31/34/4 Nguyễn Như ĐãiTổ 21 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Phan Đình Thịnh0977379420 Về chốt vào TP

1150Võ Anh Thư 9/1 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0983039995 Đại Thắng Đại Lộc Quảng NamK78/6 Đường Nguyễn Như ĐỗTổ 11 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Lệ Huyền 0983039995 Về tận nhà

1151Nguyễn Hoàng Quân9/2 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0903780708 Tổ 16, thôn 3, xã Bình Giang, Thăng BìnhQuảng NamKiệt 58 đường Trường Sơn34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Cao Thị Thanh Huyền0903780708 Về tận nhà

1152Hà Nguyễn Nguyên Sang9/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0985601571 Tổ 5, thôn Châu Xuân, xã Bình Định NamThăng BìnhQuảng Nam 30Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Hà Xuân Nguyên 0985601571 Về tận nhà

1153Nguyễn Hoàng Đăng Khoa9/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0377408250 Khối 10, thị trấn Đăk TôĐăk Tô Kon Tum K58/16 đường Trường Sơn34Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thanh Hải0977141147 Về tận nhà

1154Trịnh Lê Phú 9/4 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0905911849 Điện An Điện Bàn Quảng NamNguyễn Như Đỗ 16Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Lê Duy Hiền 0976434596 Về tận nhà

1155Lý Hà Thu 6/3 Đặng Thai MaiCẩm Lệ 0867962196 K41/8 Lương Như Bích, Cẩm NamHội An Quảng Nam 03 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Trần Minh Hiếu; Lý Thị Thùy Trang0867962196 Về tận nhà

1156Nguyễn Quang Khoa11/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0389795551

13/5 Ngô Gia tự, Thị trấn 

Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng K263/27 Trường Sơn Hòa Thọ TâyCẩm Lệ không không

1157Trần Quốc Đạt 11/6 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0867830241 Thôn Tam hòa, xã Tam thanhNúi thành Quảng NamK48/2 đường TRƯỜNG SƠNHòa Thọ TâyCẩm Lệ KHÔNG

1158Nguyễn Thị Hồng Ân12/9 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0966400734 Thôn Hà Tân, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam Tổ 9 Hòa Thọ TâyCẩm Lệ Nguyễn Thị Như Ngọc0708093777 Về tận nhà

1159Lê Phạm Ngân Khuê2/8 Trần Cao Vân Thanh Khê 0934890483

20 Hồ Nghinh,Thôn Cổ An 

Tây, Phường Điện Nam Điện Bàn Quảng Nam34 Phong Bắc11 19Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đỗ Thị Xuân Đào( Bà ngoại)0935761516 Về tận nhà

1160Phan Bảo Hân 2/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0904933867 Xã Duy Sơn huyện Duy XuyênQuảng Namchung cư CT03 Phong Bắc,02 Lê Hy                                               Hòa Thọ ĐôngTổ 65 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lưu Văn Quang0932558945 Về chốt vào TP

1162Ngô Văn Tấn 10/10 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0932579106 Xã Tam An,Thôn An MĩHuyện Phú NinhQuảng Nam106 Ông Ích Đường 49Hòa Thuận ĐôngHải Châu Mẹ:Phạm Thị Hồng Cúc09328072832 Về tận nhà

1163Hồ Hoàng My  4 4 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0944572384 Tân phong , Quế PhongQuế Sơn Quảng NamKiệt 12 đường Trường Sơn32Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Huỳnh Anh0777570500 Về tận nhà

1164Phan Nguyễn Trà My4/4 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905806189 Thôn Hội Tường, xã Bình LâmHiệp Đức Quảng NamK287 H04/09 Trường Sơn36Hòa Thuận TâyHải Châu Phan Thanh Định (bố) Nguyễn Thị Thiện (mẹ)  Phan Thành Quân (em)0779068057 Về tận nhà

1165Trương Thị Bảo ChiGVMN Mầm non Hòa Phước Hoà Vang 0968144623

Tổ 13, Thôn Cẩm Phổ, Tiên 

Cẩm Tiên Phước Quảng Nam533 Đô Đốc Lân 4 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

1166Hoàng Ngọc Thảo NguyênMẫu giáo nhỡNgôi Sao Xanh Hải Châu 0908003019 Khu 7, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam71 Cầu Dầu 24 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1167Huỳnh Thị HồngNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0385546029 Vinh Hiền Phú lộc Thừa Thiên Huế01 Thanh Lương 7 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1168Nguyễn Thị ThảoMN MN 20-10 Hải Châu 0366707536 Tổ 14, thôn Hà BìnhThăng  BìnhQuảng Nam33 Thanh Lương 26 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có Về tận nhà

1169Bùi Thị Cẩm VânMN MN 20-10 Hải Châu 0705210332 Lô A10 đường Hà Huy TậpThành phố Tam KỳQuảng Nam34 Cẩm Chánh 4 64 Hòa Xuân Cẩm Lệ không không Về tận nhà

1170Ngô Thị Diễm MyNhân viên Ngân Hà Hải Châu 0366612149 Ấp 8 Hòa BìnhXuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu56 Mẹ Thứ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thảo Nguyên Về tận nhà

1171Trần Thị Bích Lũykhông có  Sky - Line Hải Châu 0905898928 Thôn Đại Bình, Xã Quế TrungHuyện Nông SơnQuảng NamSố 22 Đường Tùng Lâm 723 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Trường Quý Phúc và con trai0905978893 Về tận nhà

1172Doãn Thị Hạnh Liên Nhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 0865129927 Thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng Nam29 Bùi Công Trừng 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1173Nguyễn Thị Thanh HươngNhóm trẻ Những bông hoa nhỏHải Châu 355040082Đội 1, Phương HảiHải Lăng Quảng Trị39 Đinh Văn Chấp 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1174Nguyễn Thị Cẩm Tiênquản lý Sakura Hải Châu 0979419943 Đội 2, Vĩnh An, Phong BìnhPhong ĐiềnThừa Thiên Huế71 Nguyễn Mậu Tài 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Ngô Thị Công

Bùi Hữu Đức Anh (con trai)0374099681 Về tận nhà

1175Trịnh Thị Thanh ThảoMầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0772575149 Đường số 15 , thôn Xuân Kỳ, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam258 Phạm Xuân Ẩn 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Minh Khôi ( con nhỏ )Không Về tận nhà

1177Trần Thị Thanh ThuýMầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0901972174 Số nhà 34, Quang Châu, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam27 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1178Trần Thị Kim YếnMầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0763573441 41DT609Phong Thử1,Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam27 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1179Trần Hoàng Mỹ Mầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0396383232 Viêm Tây 2,Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam27 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1180Thân Thị Thanh PhụngMầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0813773473 08 Phan Thành Tài, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam27 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình
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1181Lê Thị Kim ChiMầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0764077857 Tân Mỹ , Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam27 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1182Phan Thị Cẩm VyMầm nonMN BlueBee Cẩm Lệ 0962771179 Xã Quế PhongHuyện Quế SơnQuảng Nam615 Văn Tiến Dũng 22 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1184Lương Thị Sơn HảiMầm non MN Misa Cẩm Lệ 0763776639 Thôn Hòa An,Xã Điện PhongĐiện Bàn Quảng Nam139 Phù Đổng 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1185Phan Thị Nhị Mầm non MN Misa Cẩm Lệ 0985086093 Tổ 3, Thôn An Lợi Tây, Xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam241 Lê Đỉnh 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1186Nguyễn Huỳnh Anh ThiMầm nonMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0704196071 Thôn Xuân Bình Nam- Mỹ ThànhPhù Mỹ Bình Định58 Thanh Lương 11 58 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lại Tấn Hào 0931946071 Về tận nhà

1187Trương Thị Thu HiềnMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0369340466 Thôn Nhị Dinh 3, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam108 Đô Đốc TuyếtTổ 42 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1188Võ Thị Diệu MyMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0969961721 Thôn Long Sơn, Trà sơnBắc Trà MyQuảng Nam17 Cổ Mân Cúc 2 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1189Trần Thị Tình Mầm nonMN Phong Lan Cẩm Lệ 0962830045 Thôn  Phú Thuận, Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam01 Liêm Lạc 10 Tổ 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Mậu Đăng Thạch363385250 Về tận nhà

1190Nguyễn Thị DầnMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0396661043 thôn Phú Đông, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1191Phạm Thị Ánh TuyếtMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0356268048 Thôn Tích Phú, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1192Huỳnh Thị Hồng HàoMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0354505559 thôn Vân Trai - Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1193Phan Thị Hoài TâmMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0367359281 thôn Tiên Phú Tây, Tiên MỹTiên PhướcQuảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1194Nguyễn Thị Diễm ThúyMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0357976186 Thôn Hội Khách Đông, Đại SơnĐại Lộc Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1195Phạm Thị Thanh BìnhMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0963356915 Khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1196Lê Thị Minh ÁnhMầm nonMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0774837321 Thôn Trung Hạ, Quế TrungNông Sơn Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình

1198Trần Thị Thêm Cấp DưỡngNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0934902155 Thôn 4 

Xã Điện Hồng, thị xã 

Điện Bàn Quảng Nam91 Bùi Trang Chước 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1199Trần Thị Lệ HàBảo mẫu NLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0774275064 Thôn Thái sơn

Xã Điện Tiến, Thị xã 

Điện Bàn Quảng NamLàm tại NLĐL Hoa Trâm (Hoà Xuân) 91 Bùi Trang Chước 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Hiệp0935336476 Về tận nhà

1200Lương Thị Mận Mầm nonNLĐL Hươu Cao CổCẩm Lệ 0376216016 khối phố An Hà Trung,An PhúTam Kỳ Quảng Nam28 Nguyễn Lý 42 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Gia Linh (con)Về tận nhà

1201Trần Thị Hằng Mầm nonNLĐL Mầm Xanh Cẩm Lệ 0379499849 Thôn Trường An, Xã Bình TúThăng BìnhQuảng NamCẩm Nam 4 Tổ 55 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Không Về tận nhà

1202Nguyễn Thị PhượngMầm nonNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0935605891 Khối Phố Tứ Hà, Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam91, Võ Chí công Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình 

1203Lê Thị Minh ChâuMầm nonNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0905463128 Châu Thủy, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam91, Võ Chí công Hòa Xuân Cẩm Lệ Thái Sang 0905429243

1204Hồ Thị Minh TựMầm nonNLĐL Đô Rê MonCẩm Lệ 0347024587 Thôn Phước Hội xã Quế LâmNông Sơn Quảng Nam50 Nguyễn Văn Giáp Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Văn Minh0364854651 Về tận nhà

1205Lê Thị Tịnh Mầm nonNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0763323878 Tổ 7 thôn Tú Trà, Bình ChánhThăng BìnhQuảng Nam241 Lê Đỉnh Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1206Nguyễn Thị Như QuỳnhMầm nonNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0773512929 Tổ 7, thôn Hà Đông, Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam26 Thái Văn Lung Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình 

1207Nguyễn Thị Lý Mầm nonNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0899850069 Tổ 3, Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam26 Thái Văn Lung Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình 

1208Nguyễn Thị CúcNhân viên NLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0905768981 Tổ 3, Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam26 Thái Văn Lung Hòa Xuân Cẩm Lệ Đi 1 mình 

1209Phan Thị ThuyềnGVMN MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0973177338 Thôn Hà Dục Tây, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamĐường 29/3 81 Hòa Xuân Cẩm LỆ

1210Trần Thị Thu HuyềnKTV Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0782628012 64 Nguyễn Thị LýTX Quảng TrịQuảng Trị109 Đô Đốc Lộc 66 Hòa Xuân Cẩm Lệ hiện tại chưa có xe 

1211Hồ Thị Phương SangGV Âm NhạcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0932592564 Thôn Phú Lễ, xã Quảng PhúQuảng ĐiềnThừa Thiên Huế05 Thanh Lương 19Tổ 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Đình Tuấn Kiệt0768445809 Về tận nhà

1212Xa Thị Thanh An

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 983502176

Thôn Hưng Mỹ, Xã Bình 

Triều Thăng BìnhQuảng Nam96 Võ Chí Công Tổ 74 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mai Văn Trung 935548074Về tận nhà

1213Nguyễn Thị Thùy DươngVăn hóaTiểu học Số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0327444106 Thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh ChấpVĩnh LinhQuảng Trị58 Vũ Thạnh 4 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Hằng0372512455 Về tận nhà

1214Nguyễn Thị Tường ViGVVH Tiểu học Phan Đăng LưuHải Châu 0 358243555 Long Hòa, An Hòa An Lão Bình Định87 Đinh Văn Chấp 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1215Nguyễn Ngọc Dịu AnMỹ ThuậtTH Tiểu La Sơn Trà 0962922972 Thôn 4 Tiên HiệpTiên PhướcQuảng NamSố 16 Cồn Dầu 23 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1216Nguyễn Thị Ngọc TrâmVăn hóaDiên Hồng Cẩm Lệ 0339316810 Khối phố Trà Cai, phường Hòa ThuậnTam Kỳ Quảng Nam46, Hà Duy Phiên 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1217Trần Thị Kim TuyếnVăn hóaDiên Hồng Cẩm Lệ 0364148258 Hải Thượng Lãn ÔngNúi Thành Quảng Nam31 Cẩm Nam 5 52 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1218Nguyễn Thị HạnhTiếng AnhNguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0789903039 36 Đinh Đạt Thăng BìnhQuảng Nam26 Cẩm Chánh 5 63 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Trần Thị Bé; con gái: Nguyễn Hoài An; chồng: Nguyễn Tấn Văn Diễn0966135279 Về tận nhà

1220Nguyễn Thị Thùy MyVăn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0338679517 thôn Danh Sơn, xã Tam SơnNúi Thành Quảng Nam39 Cẩm Nam2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ không không

1222Nguyễn Hồng HạnhVăn HóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0967204105 Xóm 3, thôn Lộc ĐôngNông Sơn Quảng Nam21 Lỗ Giáng 6 50 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1223Bùi Thị Thanh Truyền Văn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0962742563 Tổ 8 - thôn Hội LâmTiên PhướcQuảng Nam40 Phù Đổng 33 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1224Nguyễn Thị Bích ThảoVăn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0969360046 xóm 2, thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh VinhVân Canh Bình Định70 Đô Đốc Lộc 66 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Thị Diễm0345530280 Về tận nhà

1227Huỳnh Thị Kim LuyếnThể dụcTH Trần Văn DưCẩm Lệ 0969023677 Thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng Nam73 Huỳnh Xuân Nhị 31 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không Về chốt vào TP

1228Lê Thị Bích LiênVăn hóaTH Trần Văn DưCẩm Lệ 0905556425 14 thôn Bồ Mưng 1

Điện Thắng Bắc-

Điện Bàn Quảng Nam73 Huỳnh Xuân Nhị 31 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không Về chốt vào TP

1229Trần Thị Thy NhãTiếng anhTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0398923318

Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng Nam202 Thanh Hóa Hòa Xuân Cẩm Lệ

Huỳnh Trung Thuận

Huỳnh Trần Minh Tuệ0935272701 Đi về trong ngày

1230Lê Như Hoa GV Sinh họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0358735565 Thôn Trúc Hà, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam211 Đô Đốc Lân tổ 17 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1231Trần Thị NguyệtHóa họcTHCS Chu Văn AnThanh Khê 0909024001 Thôn Phú Văn, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam154 Phan Khôi 22 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1. Nguyễn Lê Hữu Phước 

(Đưa đến chốt)

2. Trần Đình Khôi Nguyên 

0905787494

Về tận nhà

1232Phan Thị Hiền Tiếng AnhLê Thánh Tôn Hải Châu 0905911605 Tổ 4 tất viên Bình phụcTân Bình Quảng Nam274 Đô Đốc Lân Tổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ con trai ( Đinh Hải Hưng) hơn 4 tuổiVề tận nhà

1233Phan Thị Hoa Tin HọcNguyễn Huệ Hải Châu 0973497675 Xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng Nam64, Lê Quang Định 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

1234Võ Thị Thanh HàNgữ vănTrần Hưng ĐạoHải Châu 0977595649 Tổ 19, thôn Phước Cẩm, Bình TúThăng BìnhQuảng Nam69,Phù Đổng 33 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hai con Không Về tận nhà

1235Đinh Thị QuỳnhVật LíTrần Hưng ĐạoHải Châu 0334429879 Xóm Nghĩa Phú, Xã Quỳnh NghĩaQuỳnh Lưu Nghệ An 212,Vũ Xuân Thiều 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trịnh Thị Hằng (Bà nội); Phạm Văn Phú (Chồng); Phạm Trường Giang (con 10 tháng)0 869803197 Về tận nhà

1236Tạ Thị Thu Hiền Hóa Học Đức Trí Hải Châu tổ 6- thôn Phú An -Xã Đại ThắngHuyện Đại Lộc Quảng NamThu Bồn tổ 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Hoàng 0968165265 Về tận nhà

1237Đoàn Lê Thảo NguyênToán Nguyễn Văn CừSơn Trà 764408576tổ 6, thôn Câu Lâu Đông, xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam145 Hoàng Hiệp 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Đoàn Lê Công Thuận (học 

sinh lớp 7 trường THCS Về chốt vào TP

1238Đoàn Lê Mai ThảoHoá họcTHCS Lê Độ Sơn Trà 0332295222

Đội 17, Thôn Câu Lâu 

Đông, xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam145 Hoàng Hiệp 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về chốt vào TP

1239Đặng Nguyễn Hoàng LanTiếng Anh Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0913759433  53 Lý Tự Trọng, Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam  Tổ 90Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1240Phạm Thị Quỳnh UyênHóa họcNguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0787773747 Tổ 6- Thôn Chiêm Sơn- Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam39- Hoàng Đình ÁiTổ 49 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1243Dư Thị Ánh LiênHoá họcTHPT Ngô QuyềnSơn Trà 0985 855600 20/16 Trần Cao VânHội An Quảng Nam Tổ 2 Hòa Xuân Cẩm Lệ 1 mình Về tận nhà

1244Phạm Thị Thanh ThủyTin THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0799062142 Điện An Điện Bàn Quảng Nam22 Trung Lương 17Tổ 87 Hòa Xuân Cẩm Lệ Tự đi một mình

1245Trần Thị Thu HươngHoá họcTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913242153 thôn 4, xã Đăk tờ reKon Rẫy Kon Tum 205 Đoàn Ngọc Nhạc 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Chí Đạt 0375603747 Về tận nhà

1246Nguyễn Tiến PhướcNhỡ 2 Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0905425035 Tổ 1, Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamĐường Thu Bồn 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ Trần Thị Hằng, Ba Nguyễn Văn PhanMẹ 0905425035, Ba 0905151911Về tận nhà
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1247Trần Thái Hà MyBé 3 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0935025749

Đường số 6, thôn Việt An, 

Bình Lâm Huyện Hiệp ĐứcQuảng Nam12 Lê Thiết Hùng 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Văn Sanh 0935025749 Về tận nhà

1248Đỗ Đăng Tiến TríNhỡ 1 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0388920188 Xóm 7, xã Quảng Phú Huyện Thọ XuânThanh Hóa 21 đường Trung Lương 1688 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Đào0388920188 Về tận nhà

1249Nguyễn  An VânLớn 1  30/4 Hải Châu 0914123868 Xóm Liên Chung, Xã Phong ThịnhHuyện Thanh ChươngNghệ An Số  528 , Đường 29/0379 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phước Lành , Nguyễn Thị Thu Hà0396629137 Về tận nhà

1250Võ Minh Trí Bé  MN 123 Hải Châu 0986100754 37 Lê Trung ĐìnhTam Kỳ Quảng Nam168 Trần Văn Trà Hòa Xuân Cẩm Lệ Mai Thị Song Thùy0986100754 Về tận nhà

1252Phan Đức Tuấn PhongNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0385546029 Vinh Hiền Phú Lộc Thừa Thiên Huế01 Thanh Lương 7 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Thị Hồng0385546029 Về tận nhà

1253Trần Đại QuangLớn  MN 123 Hải Châu 0982302959 3/12 Phan Đình PhùngHướng Hóa Quảng Trị30 Thanh lương 9 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Như Ý  0982302959 Về tận nhà

1254Lê Đoàn Gia HânNhỡ  MN 123 Hải Châu 0906532789 199 Duy Tân - Diên HồngPleiku Gia Lai 28 Bùi Quang Chước Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Thị Mỹ Dung0906532789 Về tận nhà

1255Bùi Mẫn Nhi MGN  Ánh Dương Hải Châu 935665584 Đội 6, thôn Tú Hội, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam140 Vũ Xuân Thiều Hòa Xuân Cẩm Lệ

Ba: Bùi Thanh Phong

Mẹ: Bùi Thị Minh Tâm0935665584

0905068634

1256Nguyễn Thảo Nguyên Mầm 1 Ngân Hà Hải Châu 0366612149 Ấp 8, Hòa BìnhXuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu56 Mẹ Thứ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Thị Diễm My0366612149 Về tận nhà

1257Lê Nguyễn Ngọc DuyMầm 3 Ngân Hà Hải Châu 0902629295 91 Chu Văn AnQuế Sơn Quảng Nam68 Đặng Hòa 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Nguyễn Thị Thanh Trâm

Lê Nguyễn Ngọc Duy0902629295 Về tận nhà

1258Bùi Minh Lâm MGL  Sky-line Hải Châu 0984385081 Đường số 6, thôn Lang Châu Bắc, xã Duy PhướcHuyện Duy Xuyên, Quảng NamQuảng Nam06 Tôn Thất Dương Kị4 Hòa Xuân Cẩm Lệ  Mẹ Lê Thị Linh và Ba Bùi Đức Trưởng0918164588( Ba)   0984385081( Mẹ)Về tận nhà

1259Trần Thiện MinhMGL 1  Sky-line Hải Châu 0943247557 Quốc lộ 1A, khối phố hòa tây, hòa thuận.Tam Kỳ Quảng NamSố 10, lỗ giáng 58 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bà: Nguyễn Thị tùng và ông Trần ĐăngPhát Bà: 0932429535, Ông: 0905480221 Về tận nhà

1260Nguyễn Anh HưngNT1  Sky-line Hải Châu 0905422942 King Karaoke,Thôn Thái Cẩm,Xã Điện TiếnTX Điện BànQuảng NamLa Hối 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba,Mẹ :  Nguyễn Anh Tân 0905422942 Về tận nhà

1261Phạm Nguyễn Tùng ChiMG Lớn 1 Hoa Ban Hải Châu 0935949168 Thôn Thanh Trà, xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam70 Trung Lương 2 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Ngọc Dũng077.555.6057 Về tận nhà

1262Trần Minh QuânMN Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 9886071742/10/317 Điện Biên PhủTrường an Thừa Thiên Huế118 Thanh Lương 15 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Nguyễn Hiền Giang,988607174Về tận nhà

1263Trần Nguyễn Thiện AnMẫu giáo nhỡMinh Tâm Hải Châu 0932 474 479 53 Nguyễn Thị ĐịnhPhường Tân ThạnhQuảng Nam123 Chế Viết Tấn 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thanh Nam. Nguyễn Thị Hằng Nga0912 376 923. 0932474479Về tận nhà

1264Trần Minh Tân Nhỡ 3  Dạ Lan HươngHải Châu 905206007Thôn Ngũ Xã, Bình ChánhThăng BìnhQuảng NamTổ 8 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1265Bùi Hữu Đức Anh6th SAKURA Hải Châu 979419943Đội 2, Vĩnh An, Phong BìnhPhong ĐiềnThừa Thiên Huế71 Nguyễn Mậu Tài 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Ngô Thị Công

Bùi Hữu Đức Anh (con trai)374099681Về tận nhà

1266Trần Linh Đan MG NhỡMN BlueBee Cẩm Lệ 0935281481 Thôn Cẩm Văn Tây, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam41 Mai Anh Tuấn 63 Hòa Xuân Cẩm Lệ  Bà Nội : Ngô Thị Sáu 0932598902 Về tận nhà

1267Phan Huyền ĐanMG Bé MN BlueBee Cẩm Lệ 0911686800 Xã Triệu Đại Triệu Phong Quảng Trị146 Thanh Hóa Tổ 66 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thanh Đạt - Lê Thị Sương 0931390339 - '0911686800Về tận nhà

1268Trần Cát Tiên MG LớnMN BlueBee Cẩm Lệ 0905044059 54 Phạm Phú ThứTam Kỳ Quảng Nam38 Trung Lương 18Tổ 87 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Duy Hoài - Phạm Thị Ngọc Loan - Nguyễn Thị Phước0938556992 - '0905044059 - '0982722267Về tận nhà

1269Nguyễn Hữu HưngMG LớnMN BlueBee Cẩm Lệ 0905515101 61 Ông Ích Khiêm An Sơn Quảng Nam75 Thanh Lương 11Tổ 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Hồng - Nguyễn Hữu Phúc - Nguyễn Hữu  Thịnh - Phạm Thị Thu.0905515101 Về tận nhà

1270Nguyễn Tuấn Khôi MG LớnMN BlueBee Cẩm Lệ 0905774743 Phường Cẩm AnHội An Quảng Nam38-48 Đinh Văn Chấp Hòa Xuân Cẩm Lệ

1271Đặng Ngọc Minh KhangMG LớnMN BlueBee Cẩm Lệ 0949128479 Thôn Hà Bình - Xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam50 Hồ Trung LượngTổ 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Ngọc Tư - Trần Thị Bích Vi0949128479 - '0978335898Về tận nhà

1272Đặng Ngọc Minh NhậtMG NhỡMN BlueBee Cẩm Lệ 0978335898 Thôn Hà Bình - Xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam50 Hồ Trung LượngTổ 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Ngọc Tư - Trần Thị Bích Vi0949128479 - '0978335898Về tận nhà

1273Võ Trọng NghĩaNhà trẻMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0899467356 Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam86 Huỳnh Ngọc Đủ 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Đại Dương 0905769119 Về tận nhà

1274Lê Ngọc Như ThảoNhà trẻMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0915835298 Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam325 Văn Tiến Dũng 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Đỗ Quốc Anh0783292397 Về tận nhà

1276Nguyễn Hồ Phương ThảoMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0995529738 Văn Yên Yên Bái 326 Bùi Trang Chước82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Việt0395529738 Về tận nhà

1277Phạm Xuân ThànhMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0976061661 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam46 Đậu Quang Lĩnh 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1278Trần Thị Bảo TrâmMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0935834472 Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam258 Mẹ Thứ 48 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1279Nguyễn Tuệ NhiMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0949844146 Trường An- Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam28 Hồ Tỵ 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh0385321116 Về tận nhà

1280Trần Lý Mẫn NhiMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0788577599 Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam323 Mẹ Thứ 47 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1281Hoàng Quốc ThiênMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0973444016 Dakla Đaktrà Kon Tum 171 Trần Văn Trà 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1282Đặng Phúc KhangMG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0968354145 Châu Sơn Đông- Quế AnQuế Sơn Quảng Nam12 Văn Tiến Dũng 60 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Ngọc Sơn0905091956 Về tận nhà

1283Nguyễn Mỹ Ánh MG Bé MN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0333750075 Đại Quang Đại Lộc Quảng Nam76 Đô Đốc Lộc Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Trí0333750075 Về tận nhà

1284Lê Trà Giang MG NhỡMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0911462062 Thôn 5 Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam18 Đô Đốc Lộc 61 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Huấn 0945616401 Về tận nhà
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1285Võ Thị Hạnh DungMG NhỡMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0899467356 Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam86 Huỳnh Ngọc Đủ 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đinh Thị Ngọc Ngà0899467356 Về tận nhà

1287Nguyễn Khánh NgânMG NhỡMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0986958760 Thôn 4 Tiên LậpTiên PhướcQuảng Nam145 Phạm Hùng 38 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Tuyết Trâm0986958760 Về tận nhà

1288Đoàn Gia Hân MG NhỡMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0369526379 Duy Thành Duy Xuyên Quảng Nam01 Thanh Hóa 18 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Viên0935942877 Về tận nhà

1289Đoàn Thảo Nhi MG LớnMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0973831917 Tổ 3 Thị Trấn Anh SơnAnh Sơn Nghệ An 167 Nguyễn Sắc Kim 74 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1290Nguyễn Thái AnMG LớnMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0978093536 Hà Nha- Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam77 Lê Đỉnh 25 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phi Em0388004400 Về tận nhà

1293Nguyễn Cao Tường QuânNhà trẻMN Misa Cẩm Lệ 0905867534 Tổ 4,Thôn Hòa Mỹ,Xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam881 Văn Tiến Dũng 1 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Cao Cường0905867534 Về tận nhà

1294Đoàn Ngọc Minh TúNhà trẻMN Misa Cẩm Lệ 0905440945 Tổ 4, Thôn Thạnh Đại, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam53 Lỗ Giáng 24 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đỗ Thị Thanh Thương0905440945 Về tận nhà

1295Đoàn Ngọc Anh ThưMG Bé MN Misa Cẩm Lệ 0905440945 Tổ 4, Thôn Thạnh Đại, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam53 Lỗ Giáng 24 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đỗ Thị Thanh Thương0905440945 Về tận nhà

1296Đoàn Ngọc Phương NghiMG LớnMN Misa Cẩm Lệ 0905440945 Tổ 4, Thôn Thạnh Đại, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam53 Lỗ Giáng 24 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đỗ Thị Thanh Thương0905440945 Về tận nhà

1297Phạm Trúc LinhMG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0971500728 Thôn 2, xã An Phú TP Pleiku Gia Lai 29 Lê Quang Định 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba: Phạm Quốc Huy0357884707 Về tận nhà

1298Nguyễn Văn Lê QuangMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0907869598 Số 557 Tiểu La, Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam17 Ngô Mây 54 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phương Bình0914047697 Về chốt vào TP

1299Phùng Chí Thanh MG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0983431955 Thôn Ba Thung, xã Cam TuyềnCam Lộ Quảng Trị11 Trung Lương 4 72 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thảo Nhi0917355499 Về tận nhà

1300Hoàng Minh Phúc MG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0942600412 105 Ngô Thế LânThừa Thiên HuếThừa Thiên Huế136 Võ Văn Ngân 71 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Thị Quỳnh Nga0942600412 Về chốt vào TP

1301Nguyễn Huyền AnhMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905616234 Đội 16/ phúc thànhYên Thành Nghệ An 85 Lê Thiết Hùng 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Thúy0905616234 Về tận nhà

1302Nguyễn Ngọc Trí KiệtMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0917798014 Thôn Phượng Đoài, Trường TrungNông Cống Thanh Hóa 4 Thanh Lương 20 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Trí Dũng (Anh 2 học lớp 6 )0846649609 Về tận nhà

1303Lê Minh Huy Nhà trẻMN Hương Sen Cẩm Lệ 0989280389 Đội 8 - Triều Châu, Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam180 Trần Kim Xuyến 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Minh Trí 0989280389 Về chốt vào TP

1304Ngô Ngọc Châu AnhNhà trẻMN Hương Sen Cẩm Lệ 0988688559 Tổ 10 - Song Mỹ - Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam95 Hà Bồng 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Thu Hiền0948800542 Về tận nhà

1305Nguyễn Trần Gia HânNhà trẻMN Hương Sen Cẩm Lệ 0938882300 Hiền Lương - Hiền ThànhVĩnh LinhQuảng Trị264 Nguyễn Đóa 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Thị Thương0975170585 Về tận nhà

1306Trần Gia Bảo ChiMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0336418533 Đồi Cao - Thuận LộcHồng Lĩnh Hà Tĩnh Số 08, Đỗ Đăng Đệ 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Ly Na0336418533 Về tận nhà

1307Trần Văn Phúc MG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0904946046 Đồi Cao - Thuận LộcHồng Lĩnh Hà Tĩnh Số 08, Đỗ Đăng Đệ 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Ly Na0336418533 Về tận nhà

1308Nguyễn Phú HoàngMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0935567528 Tổ 1 - Giang Bắc, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam03- Trương Minh Ký 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễ Phú Sanh0986122515 Về tận nhà

1309Võ Linh Nhi MG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0968967489 Thôn 4, Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam108- Huỳnh Xuân Nhị32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Đức Cường 0933952969 Về tận nhà

1310Lê Ngọc An NhiênMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0905102123 Xóm 10, Phú Phúc Lý Nhân Hà Nam 159- Hồ Tỵ 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Dịu 0779512634 Về tận nhà

1311Nguyễn Thành Thiện MinhMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0961211468 Xuân Định - Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam86 Đặng Hòa 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Hồng Hạnh0902899448 Về tận nhà

1312Trần Đức Duy MG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0975940673 Xóm 1 - Hương ĐôHương Khê Hà Tĩnh Số 97 Hoàng Thị Ái 37 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Lam 0975940673 Về tận nhà

1313Nguyễn Hoàng NgânMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0905308828 Phước Lộc - Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam23 - Nhơn Hòa 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Thị Ngọc Thùy0905308828 Về chốt vào TP

1314Đặng Công Thành ĐạtMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0763060633 Tổ 6 Thôn Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamTùng Lâm 6 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Công Anh0763060633 Về tận nhà

1315Nguyễn Võ Hoài ThươngMG NhỡMN Hương Sen Cẩm Lệ 0975094555 87 - Đường 3 tháng 2, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam77 Phạm Công Trứ 14 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Thông0975094555 Về chốt vào TP

1316Nguyễn Thị Phương YênMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0905655422 Tam An - Tam LộcPhú Ninh Quảng Nam186 Bích Khuê 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Cao Thị Mỹ Xuyến0905655422 Về tận nhà

1318Trịnh Thị Thảo TâmMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0934743942 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam33-Cồn Dầu 24 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Nga0934743942 Về tận nhà

1319Nguyễn Khánh VyMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0905618579 Thị Trấn Ái NgĩaĐại Lộc Quảng Nam80-Lê Ấm 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Trâm0905618579 Về tận nhà

1320Phạm Lê Hoàng MinhMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0935510449 Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam202-Thanh Hóa 69 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Phước Thành0936248465 Về chốt vào TP

1321Nguyễn Hoàng Thiên AnMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0977885887 59 Phan Chu Trinh Quảng Trị Quảng Trị27 Thanh Lương 2 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Tuấn0905956909 Về tận nhà

1323Lê Phạm Kim ThưMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0902186265 Tổ 7 - Hà ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam218Hoàng Đình Ái 66 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Hữu Thiện Tâm0898241401 Về chốt vào TP

1324Trương Hà Hải NgọcMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0916837403 Khu vực 2 Nghềnh RángBình ĐịnhChung cư b1-E2 Văn Tiến Dũng46 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Văn Phương0916837403 Về tận nhà

1325Dương Thanh HàMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0935977989 Hà Đông Điện Bàn Quảng Nam306 Nguyễn Hiến Lê 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Dương Thị Hoàng Anh0916837403 Về tận nhà

1326Phạm Khải Uy MG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0968856950 Thi Thay - Duy Thanh Duy Xuyên Quảng Nam96 Trần Quốc Thảo 1 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Toán0765964509 Về tận nhà

1327Đặng Thị Hoàng YếnMG LớnMN Hương Sen Cẩm Lệ 0819450924 Tổ 6 - Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam263 Phan Khôi 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Kiều0819450924 Về tận nhà

1328Nguyễn Bảo KhangNhà trẻ 1MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905763537 Tam Kỳ Quảng Nam26 Thanh Lương 12 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Kiêm0365657783 Về tận nhà
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1329Nguyễn Mai PhươngNhà trẻ 2MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905642221 tại thôn Mĩ Hòa, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam08- Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Thảo0905642221 Về tận nhà

1330Bùi Minh Anh Nhà trẻ 3MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0938220390 Thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông.Núi Thành Quảng Nam52 -Nguyễn Hiến Lê 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Văn Hiếu 0905356133 Về chốt vào TP

1332Lê Nhật Minh MG Bé 2 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0982507102 174/3/9 Lê Duẩn- Đông LễĐông Hà Quảng Trị30 Thanh Lương 29 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Bá Trình - Nguyễn Thị Phượng0988442234 Về tận nhà

1333Hoàng Nguyễn Hà PhươngMG Bé 3 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0907103457 73 Nguyễn Hiền, Hà LamThăng BìnhQuảng Nam04 Trung Lương 3 72 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thiên Sinh0931131889 Về tận nhà

1334Nguyễn Vũ Gia HânMG Nhỡ 1MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905458559 27 -Điện Biên PhủTam Kỳ Quảng Nam26/2 Bình Kỳ 5 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đức Toàn0905458559 Về tận nhà

1337Lê Đức Trí MG Lớn 3MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0935605940 Tổ 10 Thanh Ly 1, Bình NguyênThăng BìnhQuảng NamSố 6 -Lỗ Giáng 9- 38 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Hoàng 0935605940 Về tận nhà

1338Trịnh Quốc ĐạtMG Bé 1 MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0935698021 Kp Tư Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam,số 37,thiếu chữutổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Phạm Thị Thảo0935698021 Về tận nhà

1340Nguyễn Phương AnhMG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0984565623 Nam Tĩnh, Nam ChínhTiền Hải Nam Định 33 Nguyễn Văn GiápTổ 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Thuỳ ( mẹ)0984565623 Về tận nhà

1341Lê xuân Phú MG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0764863616 Thôn  Mỹ Tân, Đại PhongĐại Lộc Quảng Namsố 05 Cổ Mân Mai 4Tổ 22 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Xuân Định 0764863616 Về tận nhà

1342Lê Nguyễn Minh KhuêNhà trẻ 2MN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0905108689 Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam27 Hồ Tỵ 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Tự Duy Phong (ba)0905108689 Về tận nhà

1343Lê Thuỳ Bảo TrâmMG NhỡMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0976565337 Thôn Xuân Tân, Xã Tam HoàNúi Thành Quảng Nam200 Mẹ Thứ 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Ngọc Phương0396567941 Về chốt vào TP

1344Đinh Ngọc Tú LinhMG NhỡMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0905702050 Thôn Câu Nhi, Xã Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam88 Kiều Phụng 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Thân Thị Tám 0906431301 Về tận nhà

1345Nguyễn Trưong Minh HoàngMG NhỡMn Vành Khuyên Cẩm Lệ 0905168709 Thôn Phú Xuân, Quế XuânQuế Sơn Quảng NamCẩm Nam 1 36 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Thị Hồng Nga 0777569905 Về tận nhà

1348Nguyễn Đăng PhúNhà Trẻ 3MN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0986811252 Thôn 3, Xã Linh SơnAnh Sơn Nghệ An Số nhà 50 Văn Tiến Dũng16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền 0986811252 Về tận nhà

1349Hồ Lê Tuấn KiệtMG Bé MN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0774837321 Thôn Trung Hạ, Quế TrungNông Sơn Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Minh Ánh0774837321 Về tận nhà

1350Trần Trí Kiên Nhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0905883199 Khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Lộc Phú0905883199 Về tận nhà

1351Bùi Đăng Khôi Nhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0988629951 Thôn Đông Phước, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Phaạm Thị Thí0988629951 Về tận nhà

1352Trần Đăng NhậtNhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0935822997 Đội 8,Thôn 3,Xã iakaraiIakrai Gia Lai 107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Thị Kim Liên0935822997 Về tận nhà

1353Phạm Đình Quốc KhánhNhà trẻMN Ban Mai Xanh Cẩm Lệ 0986839372 Thôn Lập Thuận, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam107 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Phaạm Đình Công0986839372 Về tận nhà

1354Nguyễn Chánh Khả UyMG Lớn 2MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0904625930 08 Nguyễn TấtThành- Aí NghĩaĐại Lộc Quảng Nam88 Thanh Lương 20 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Hoàng Bảo Trâm0931407899 Về tận nhà

1355Trần Ngọc Khánh NgânMG Lớn 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0904625930 Thôn Nghĩa Kỳ- xã Vĩnh HòaVĩnh Lộc Thanh Hóa 76 Nguyễn Quang Diêu76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Đại 0989416663 Về chốt vào TP

1356Phan Vũ Lan PhươngMG Lớn 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0935640645 Tổ 9- thôn Trà Long- Bình TrungThăng BìnhQuảng Nam76 Nguyễn Quang Diêu76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Công Pháp 0914515655 Về tận nhà

1359Trần Khánh QuỳnhMG Bé 2 MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 904625930 thôn Nghĩa Kì, xã Vĩnh HòaVĩnh Lộc Thanh Hóa 76 Nguyễn Quang Diêu76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Đại 0989416663 Về chốt vào TP

1360Hoàng An Thư MG Nhỡ 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0905489497 Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam161 Ngô Mây 39 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Nguyên Thảo0978652568 Về tận nhà

1361Hồ Văn Thiên PhúcMẫu giáoMN Dongsim Cẩm Lệ 0934858111 Thôn Phú Thuận - Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam123 Phan Thảo Hòa Xuân Cẩm Lệ Văn Thị Mỹ Lệ0934858111 Về tận nhà

1362Võ Minh Huyền Mẫu giáoMN Dongsim Cẩm Lệ 0988891266 15/43 Trung TiếtP. Thạch Quý, TP Hà TĩnhHà Tĩnh 48 Nguyễn Lý 42 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Minh Hiển0988891266 Về tận nhà

1364Nguyễn Tường VyMẫu giáoNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0901130744 Thôn Thanh Quýt 4 Xã Điện Thắng Trung , Thị xã Điện BànQuảng Nam516 Bùi Công Trừng 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Thị Lợi  Nguyễn Đức Thắng0901130744 Về tận nhà

1365Phạm Huỳnh Ánh DươngMẫu giáoNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0905999817 Đội 18, Thôn Hà An Xã Điện Phong, Thị xã Điện BànQuảng Nam171 Lê Đỉnh 24 Hòa Xuân Cẩm Lệ  Phạm Văn Hải   Huỳnh Thị Phương Thảo  Phạm Huỳnh Bảo Uyên0905999817 Về tận nhà

1366Phạm Tấn Tú UyênNhà trẻNLĐL Hoa Mai Cẩm Lệ 0932582913 Số 21, đường số 2, thôn Xuân Đài, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamP.514, nhà B1, khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến DũngHòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng0989246401 Về tận nhà

1367Phạm Tấn An DuyênNhà trẻNLĐL Hoa Mai Cẩm Lệ 0932582913 Số 21, đường số 2, thôn Xuân Đài, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamP.514, nhà B1, khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến DũngHòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Tấn Tài 0905699963 Về tận nhà

1368Lê Hà My MG Bé NLĐL Hươu Cao CổCẩm Lệ 0935501019 Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam62 Phan Triêm 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Ngọc Minh 0935501019 Về tận nhà

1369Nguyễn Trần Trúc LinhMG Bé NLĐL Hươu Cao CổCẩm Lệ 0968489488 Đàn Trung,Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam42 Phù Đổng Hòa Xuân Cẩm Lệ NguyễnVănKhoa _TrầnT.MỹLoan0968489488 Về tận nhà

1370Hồ Phúc An NhiênMG Bé NLĐL Hươu Cao CổCẩm Lệ 0905357924 34 Trần Quốc ToảnPleiku Gia Lai 18 Lỗ Giáng 49 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hồ Đức Phúc_PhạmT.Bích Hồng0905357924 Về tận nhà

1371Phạm Tấn Tú UyênNhà trẻNLĐL Hoa Mai Cẩm Lệ 0932582913 Số 21, đường số 2, Xuân Đài, Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamP.514, nhà B1, khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến DũngHòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng0989246401 Về tận nhà
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1372Phạm Tấn An DuyênNhà trẻNLĐL Hoa Mai Cẩm Lệ 0932582913 Số 21, đường số 2, Xuân Đài, Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamP.514, nhà B1, khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến DũngHòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Tấn Tài 0905699963 Về tận nhà

1373Nguyễn Quang VỹMẫu giáoNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0905618579 90 Quang Trung, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam80 Lê Ấm 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ Nguyễn Thị Thùy Trâm0905618579 Về chốt vào TP

1374Nguyễn Khánh VyMẫu giáoNLĐL Bé Thông MinhLiên Chiểu0905618579 90 Quang Trung, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam80 Lê Ấm 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ Nguyễn Thị Thùy Trâm0905618579 Về chốt vào TP

1375Phạm Huy Nam Mẫu giáoNLĐL Bé Thông MinhLiên Chiểu0932567055 Xã  Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam25 Thanh Lương 11 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Hữu Hãi 0905409125 Về chốt vào TP

1376Từ Nhật Nam Mẫu giáoNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0911630555 Đường Trần PhúĐiện Bàn Quảng Nam63 Nguyễn Hiến Lê, 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Từ Văn Hạ 0914500606 Về chốt vào TP

1377Từ Minh Châu Nhà trẻNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0911630556 Đường Trần PhúĐiện Bàn Quảng Nam64 Nguyễn Hiến Lê,Tổ 91,Hòa Xuân91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Từ Văn Hạ 0914500607 Về chốt vào TP

1379Đặng Nguyên KhoaNhà trẻNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0905853751 Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam58 vũ Xuân Thiều Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Trần Thị Mỹ Yến0905853751 Về chốt vào TP

1381Nguyệt Tuấn KiệtNhà trẻNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0935663247 18.Đường số 3Điện Bàn Quảng Nam47 Trung Lương16 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hồng0905699656 Về chốt vào TP

1383Kiều Tâm Như Nhà trẻNLĐL Mầm Xanh Cẩm Lệ 0379499849 Thôn Trường An, Xã Bình TúThăng BìnhQuảng NamCẩm Nam 4 Tổ 55 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Hằng0379499849 Về tận nhà

1384Huỳnh Quốc DũngMG NhỡNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0935466496 Xã Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam127 Hà Bồng 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Quốc Phương0935466496 Về tận nhà

1385Trần Huyền Bảo VyNhà trẻNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0363385250 Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam01 Liêm Lạc 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Tình Trần Mậu Băng Thạch0363385250 Về tận nhà

1386Đinh Quỳnh ThưMẫu giáoNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0905777376 Số 327/12 Bạch ĐằngQuy Nhơn Bình Định12 Lỗ Giáng 1, Hòa Xuân Cẩm Lệ Đinh Thị Xuân Quý0905777376 Về tận nhà

1388Nguyễn Trường Vĩ KhôiNhà trẻNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0905978893 Thôn Đại Bình, Xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam22 Tùng Lâm 7 23 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Trường Quý Phúc Trần Thị Bích Lũy0905978893; 0905898928Về tận nhà

1389Đặng Ngọc Khánh HuyềnMẫu giáoNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0946602908 Đội 2, Sa NamVĩnh LinhQuảng Trị69 Quách Thị Trang 71 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Văn Hòa Nguyễn Thị Anh Phương Đặng Ngọc Khánh Vy 0946602908 Về tận nhà

1390Đinh An Khánh Mẫu giáoNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0903018942 42/6/609 Thôn Vĩnh Phước, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam133 Trung Lương 11 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đinh Văn Tuyên Từ Thúy An0903018942; 0905470411Về tận nhà

1391Phan Như Long Mẫu giáoNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0935345908 Khối 1, thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng Nam22 Thanh Lương 32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Như Quân0935345908 Về tận nhà

1392Phan Thiện PhướcNhà trẻNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0905999408 167 Huỳnh Thúc KhángTam Kỳ Quảng Nam267 Bùi Trang Chước82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thanh Tài 0905999408 Về tận nhà

1394Đặng Nguyên TườngMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn91690424275 Hàn Mặc TửVĩ Dạ Thừa Thiên Huế118 Thanh Lương 15 Hòa Xuân Cẩm Lệ chưa có

1395Bùi Phương Linh1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0972154638 413 khu phố 5 phường 3Đông Hà Quảng Trị19 Lỗ Giáng 4 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba: Bùi Xuân Thái 0904848202 Về tận nhà

1397Nguyễn Lê Cát Phi1A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0967208888

Số 47 đường Xuân Hòa, 

phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên Thái Nguyên 32 Cồn Dầu Tổ 24 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phi Anh (bố)0967208888 Về tận nhà

1399Hà Phước Hoàng Long3A5 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935056557

Thôn Duy Hà, xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng Nam33 Thanh Lương 9 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Hà Công Viễn (Ba)

Hoàng Thị Hoa (Mẹ)

0794558777

0935056557 Về tận nhà

1400Phan Hải Lam 4A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0914782868 Số 64 Nguyễn Phong SắcThành phố Tam KỳQuảng NamSố 04 Nguyễn Mỹ, KĐT Hòa Xuân88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố: Phan Thanh Tùng0935030168 Về tận nhà

1401Nguyễn Quang Trí 1UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0973114915

Lô A2/25 Trung tâm Hội 

Thương, phường Phù ĐổngPleiku Gia Lai 59 Nguyễn Kim 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bác Võ Thành Trung 035 9622234 Về tận nhà

1402Trần Võ Linh Đan2/2INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0935150025

Khu Nghĩa Phước, Thị trấn 

Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam14 Hồ Trung Lượng 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ

BỐ: TRẦN ĐÌNH KHẢI

MẸ: VÕ THỊ THANH THÚY	0935150025

0905510618 Về tận nhà

1403Nguyễn Hoàng Hải Long4UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0904114992 91-93 Bạch Đằng, Hạ LýHồng Bàng Hải PhòngB2.18 Lô 7

86 

Eurovillage 2 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Ba: Nguyễn Văn Phương

Mẹ: Hoàng Thị Hải Yến

0929116668

Về tận nhà

GV-HS 32



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p
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ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

1405Hồ Xuân Công 5/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0933637393 Xã Tam Phước Phú Ninh Quảng Nam58 Hoàng Hiệp Hòa Xuân Hòa Xuân Cẩm Lệ Hồ Xuân Thành0365747442 Về tận nhà

1406Nguyễn Thiên LộcLớp 1/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905789065Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamVăn Tiến Dũng Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Ngọc Mai 905789065Về tận nhà

1407Nguyễn Quỳnh GiangLớp 1/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 964292599Thôn Bình Trung, xã Tam HảiHuyện Núi ThànhQuảng Nam15 Đỗ Đăng Đệ Tổ 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Chỉnh (ông nội)983063959Về tận nhà

1408Nguyễn Khang HuyLớp 1/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905284959Lê Đình Dương, khối 4, thị trấn Núi ThànhHuyện Núi ThànhQuảng Nam28 Bùi Thiện NgộTổ 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Lâm Huyền Trang905284959Về tận nhà

1410Hoàng Nguyễn My PhươngLớp 2/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 90710345773 Nguyễn Hiền, Hà LamThăng BìnhQuảng Nam04 Trung Lương 3Tổ 72 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thiên Sinh931131889Về tận nhà

1411Hoàng Ngọc ThanhLớp 3/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905598126113/12 Lý Thường Kiệt, phường An MỹTam Kì Quảng Nam53 Bùi Thiện Ngộ Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Đặng Sơn 914034140Về tận nhà

1412Nguyễn Phan Vân HàLớp 4/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 902465626Thôn Thượng, Bích HòaThanh Oai Hà Nội 314 Bùi Chang ChướcTổ 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố:  Nguyễn Đức Sơn, Mẹ: Phan Bùi Bảo Hòa, Em:  Nguyễn Phan Nhật Huy903535457Về tận nhà

1413Trần Hoàng Châu MinhLớp 4/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 907714839E11-06, Ecolife Tây Hồ, P. Xuân La,Tây Hồ Hà Nội 148 Hồ Trung LượngTổ 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố: Trần Trung Hiếu909182055Về tận nhà

1414Nguyễn Huy KhangLớp 5/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905284959Lê Đình Dương, khối 4, thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng Nam26 Bùi Thiện NgộTổ 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Lâm Huyền Trang905284959Về tận nhà

1415Nguyễn Xuân Gia PhátLớp 5/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 985485715229 đường Phố XómHà Đông Hà Nội 100 Nhân Hòa 8 Tổ 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Diệu Linh902129928Về tận nhà

1416Nguyễn Xuân Gia VượngLớp 5/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 985485715229 đường Phố XómHà Đông Hà Nội 100 Nhân Hòa 8 Tổ 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố: Nguyễn Xuân Hảo904888136Về tận nhà

1417Phạm Minh Huy C2B Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0905276642 43 đường 609Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam360 Mai Chí Thọ 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Minh Minh0905276642 Về chốt vào TP

1418Trương Thị Ngọc TrinhC1A2 Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0988514677 Khối 5,Trường XuânTam Kỳ Quảng Nam73 Kiều Phụng 25 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Lệ Hằng0988514677 Về tận nhà

1419Trần Viết Công5.2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0935420063

Thôn 4- Ngọc Kinh Đông- 

Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam15 Cẩm Nam 5- Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Dũng 0935420063 Về tận nhà

1420Nguyễn Minh Phát 1/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0905151911 Tổ 1- Thôn Hà Đông - Điện Hòa  Điện Bàn Quảng Nam Tổ 10- đường Thu BồnHòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn văn phan0905151911 Về tận nhà

1421Nguyễn Hồng Anh2/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0935583489 Thôn Phong Lục Đông - Xã Điện Thắng Nam Điện Bàn Quảng Nam11 Nhân Hòa 7 Tổ 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Như Hải (cậu)0905868393 Về chốt vào TP

1423Huỳnh Gia bảo Trân4/3 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0935220511 33 Trần Quang DiệuTam Kỳ Quảng Nam44 Hoàng Đình ÁiTổ 49 Hòa Xuân Cẩm Lệ Vũ Thị Hồng Phúc0935616837 Về tận nhà

1424Nguyễn Thế Danh3/4 Tây Hồ Hải Châu 0369101406 251 Phan Bội ChâuTam Kỳ Quảng Nam218 Ngô Huy Diễn 87 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Thị Thiện0369101406 Về chốt vào TP

1425Nguyễn Thế Cường5/4 Tây Hồ Hải Châu 0983004985 251- Phan Bội Châu-  Phường Tân ThạnhTP Tam Kỳ Quảng Nam218 Ngô Hy Diễn Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Thị Thiện0369101406 Về chốt vào TP

1426Trần Minh Đức 4/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0905692004 42 Nguyễn Chích Khối , 10 Phường Quang Trung thành phố VinhNghệ An 26 Đinh Văn Chấp 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố Trần Anh Nhật-SĐT: 0946301187Về tận nhà

1427Trần Tấn Đạt 4/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0934364888 thôn Quế LộcNông Sơn Quảng Nam85 Mạc Đăng Dung 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Không có người đi cùng không Về tận nhà

1428Bùi Hoàng Gia Hưng 1/5 Phan Đăng LưuHải Châu *0969861724 Thôn 7a, xã Yên Quang Huyện Ý YênNam Định 49 Hồ Phi Tích 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Ngọc Hà 0 934700556 Về tận nhà

1429Nguyễn Hoài Nam An 2/5  Phan Đăng LưuHải Châu 935616879 17 Phạm Văn Đồng, P Tân AnTP Hội An.Quảng Nam86 Thanh Lương 24 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba Nguyễn Quang Tuân0 903555849 Về tận nhà

1430Nguyễn Hải Yến 2/ 4  Phan Đăng LưuHải Châu 0905699656 Số nhà 18, đường số 3 thôn Bến ĐềnĐiện Quang- Điện BànQuảng Nam47 Trung Lương 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hồng 0 935653247 Về tận nhà

1431 Nguyễn Tuấn Anh  3/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0 9 35225876 Thôn Phiếm Ái  Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam83 Thanh Lương 17 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bố Nguyễn Tuấn Hòa 0 989850202 Về tận nhà

1432 Bùi Hoàng Gia Bảo  3/ 6  Phan Đăng LưuHải Châu 0 969861724  Thôn 7, xã Uyên Quang  Huyện Ý Yên Nam Định 49 Hồ Phi Tích 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ông ngoại: Hoàng Ngọc Hà0 934700556 Về tận nhà

1434Huỳnh Minh Quân3/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905078082 / 0703081080Tổ 2, Thôn Vân Quật, xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam13. Võ Sạ 69 Hòa Xuân Cẩm Lệ HUỲNH PHƯỚC 0703081080 Về tận nhà

1435Trần Kông Khang5/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0333077425 Xã Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam381 Bùi Thiện Ngộ 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Kông Thắng, Bùi Thị Thuý Lợi0333077425 Về tận nhà

1436Ngô Hoàng Thiên 1/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0948800542 Tổ 10, khu Song Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩahuyện Đại LộcQuảng Nam95 Hà Bồng 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Thu Hiền0948800542 Về tận nhà

1437Nguyễn Anh Khánh Chi2/1 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0986811252 thôn 3 mới xà Lĩnh Sơn, huyện Anh SơnNghệ An 50. Văn Tiến Dũng16A Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ Nguyễn Thị Hiền0986811252 Về tận nhà

1438Nguyễn Mạnh Lâm4/6 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905 339 986 Số 05-Đường 06-thôn Nhị Dinh 1-xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam45-Mạc Đăng Dung 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Quang Quốc (Ba)0905 339 986 Về tận nhà

1440Nguyễn Hồ Khải Hy   1/4 TH Nguyễn Du Hải Châu 0902712434 93 Điện Biên Phủphường Thanh Hà, Thành Phố Hội AnQuảng Nam188 Trần Kim Xuyến 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hưng 0945558878 Về chốt vào TP

1441Thi Quý Hưng 2/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0906414655 33 đường liên thôn Phú Đông xã Điện Quang,  Điện BànQuảng Nam11 Nguyễn Văn Giáp 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Xuân 0973043911 Về chốt vào TP

1442Nguyễn Hồ Khả Hân5/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0902712434 93 Điện Biên Phủ, phường Thanh HàThành Phố Hội AnQuảng Nam188 Trần Kim Xuyến Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Quang Hiếu ( Cha)905422022 Về tận nhà

1443Phạm Nguyễn Minh Khang1/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0935949168 Thôn Thanh Trà , Xã Tam NghĩaNúi Thành,tỉnh Quảng NamQuảng Nam70 Trung Lương 2 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Ngọc Dũng0775556057 Về tận nhà

1444Trần Như Quỳnh2/2 Tiểu học Lê Quí ĐônHải Châu 0349567985 Xã Quế Phú Huyện Quế SơnQuảng Nam17 Phạm Công Trứ 14 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Thị Việt Hương0349567985 Về tận nhà

1445Nguyễn Hữu Phúc 5/5 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905515101 61 Ông Ích Khiêm Tam Kì Quảng Nam75 Thanh Lương 11 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thúy Hồng0905515101 Về tận nhà

1446Chế Quang Anh Khoa5/2 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0934840414 Cụm 2, Thủy ThanhHương ThủyThừa Thiên Huế09 Trần Kim Xuyến 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Thu Hoài (mẹ)0934840414 Về tận nhà

1447Lê Hoàng Phương Nghi1/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0935123738 Tổ 06, thôn Liên Thuận, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam97 Chế Viết Tấn 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thị Tường Vi03663866856 Về tận nhà

1448Nguyễn Thanh Quang Hưng1/2 Lê Đình ChinhHải Châu 0905268100 Thôn Hòa Lý Hải, TT Cửa TùngVĩnh LinhQuảng Trị293-295 đường 29 tháng 391 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Bé 0983928345 Về tận nhà

1449Nguyễn Thị Ngọc Đoan1/4 Lê Đình ChinhHải Châu 0935959987 Tổ 14, thôn Hà Bình, xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam33 Thanh Lương 26 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thảo0366707536 Về tận nhà

1450Doãn Công Sơn 1/7 Lê Đình ChinhHải Châu 0913963984 Thôn Nông Sơn, xã Quế TrungHuyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng NamQuảng Nam10,  Đinh Văn Chấp 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Linh (dì) Nguyễn Thị Tám (bà ngoại)0398485007 Về chốt vào TP

1451Nguyễn Thị Tuyết Mai2/7 T H Lê Đình ChinhHải Châu 0777490359 Thôn Đông Phước,Xã Đại Hồng  Đại Lộc Quảng Nam103 Mạc Đăng Dung 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Lực0964002117 Về tận nhà

1453Trần Nguyễn Cát Linh2/5 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0935363187 Thôn Ngọc Thanh, xã Quỳnh Ngọchuyện Quỳnh LưuNghệ An 121 Trung Lương 16 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Quỳnh 0909015818 Về tận nhà

1454Đỗ Đăng Tiến Trung2/2 T H Lê Đình ChinhHải Châu 0388920188 Xóm 7 xã Quảng PhúHuyện Thọ XuânThanh Hóa Số 21 Trung Lương 1688 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Đào0388920188 Về tận nhà
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Ghi Chú

1455Doãn Thị Bảo Châu2/2 T H Lê Đình ChinhHải Châu 0777422554 Thôn Nông Sơn, Quế TrungNông Sơn Quảng Namsố 10 Đinh Văn Chấp91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Doãn Qúy 0777422554 Về tận nhà

1456Nguyễn Ngọc Minh Tuệ2/6 Lê Đình ChinhHải Châu 0918016086 Đường 35 Khối phố Tân Khai , p. Điện DươngTX Điện BànQuảng Nam28 Cồn Dầu 12 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Yến0918016086 Về tận nhà

1457Trần Nguyễn Gia Huy2/3 Lê  Đình ChinhHải Châu 0986182100 Thôn Ngọc An Trung, Phường Hoài Thanh TâyThị xã Hoài NhơnBình Định37 Diệp Minh Châu 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Anh Tuấn0986182100 Về tận nhà

1458Lê Sĩ Triết  3/5 Lê Đình ChinhHải Châu 935123738 Tổ 06, thôn liên Thuận,xã Đại NghĩaĐại lộc Quảng Nam97Chế Viết Tấn 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Sỹ Dũng 935123738 Về tận nhà

1459Nguyễn Thị Mỹ Quyên4/5 Lê Đình ChinhHải Châu 0935394749 Xã Tam Lộc Huyện Phú NinhQuảng Nam186. đường Bích Khê91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Anh Tuấn0935394749 Về tận nhà

1460Phạm Tú Anh 2.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0935422234 198 Lý Thái TổPhường Cẩm Châu, Hội An, Quảng NamQuảng Nam47 Nguyễn Hiến Lê 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Người chở: Trần Thị Hưng Người đón: Phạm Ngọc Hòa0914135139 0905033357Về chốt vào TP

1461Võ Trần Thảo My2.7 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0941314555 K64/17 Thái Phiên, Khu phố 2 Hà LamThăng BìnhQuảng Nam130 Phan Triêm 74 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Tất Đạt (Ba)   Trần Thị Kim Dung (Mẹ)0911100500 Về tận nhà

1462Bùi Phạm Quỳnh Nga2.9 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0906.045.068 Thôn Xuân Đông, xã Đại Thắnghuyện Đại LộcQuảng Nam106 Đinh Văn Chấp 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Ngọc Hiếu0906045068 Về chốt vào TP

1463Trần Văn Hưng 3.3 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0932259245 Thôn đồi caoTX hồng lĩnh Tỉnh Hà TĩnhHà Tĩnh Số 8 Đỗ Đăng Đệ 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Văn Tới 0904946046 Về tận nhà

1464Lê Văn Anh Khoa4.2 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0906532789 199 Duy Tân Pleiku Gia Lai 206 Bùi Trang Chước79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Thị Mỹ Dung 0906532789 Về tận nhà

1466Nguyễn Gia Bảo1/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 0917171434-0906070855Chung cư 17T10 Nguyễn Thị ĐịnhTrung Hoà Hà Nội 44 Lê Quang Hoà 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Hữu Hoàng 0913366711 Về tận nhà

1467Nguyễn Nam Phong4/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0986642869 Xóm 6, Xã Quỳnh NgọcQuỳnh Lưu Nghệ An 49, Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Tiến Dũng.  Nguyễn Hoài An (em gái)0988603307 Về tận nhà

1468Phan Lê Bảo Hà4/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935871876 Thôn 4 xã Bình Sơn Hiệp Đức Quảng Nam255 Diệp Minh Châu Tổ 48 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Phượng0935871876 Về tận nhà

1469Nguyễn Ngọc Gia  Hân5/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905447007 Chợ Lạc Thành -Thôn Lạc Thành Nam-Xã Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam218, Nguyễn Hiến Lê82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Duy Anh0905447007 Về tận nhà

1470Nguyễn Duy Khoa2/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905447007 Chợ Lạc Thành Nam-Điện Hồng Điện Bàn Quảng NamSố nhà 218 Nguyễn Hiến Lê Tổ 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Duy Anh0905447007 Về tận nhà

1471Lê Thị Ngọc Hà2/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 098 5014518 Phạm Như XươngĐiện Bàn Quảng Nam234 Bùi Thị Ngộ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Nam, Trương Thị Hoài 098 5014518, 0966570115Về tận nhà

1472Phan Lê Thạch Thảo2/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935871876 Thôn 4, xã Bình SơnHiệp Đức Quảng Nam255 Diệp Minh Châu Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Phượng0935871876 Về tận nhà

1473Nguyễn Đắc Thiệu Khang5.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0975776676 Thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam68 Thăng Lương 32 68 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Phạm Thị Bích.                      Người chở: 0975776676 Về tận nhà

1474Lê Hoàng Khánh Ngọc5/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0906419094 Lô C1.2 đường Văn Tiến Dũng TX Điện BànQuảng Nam71 đường Huỳnh Xuân Nhị32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Lê Huyền Vi0906419094 Về tận nhà

1475Hồ Thảo Nhiên 1/1 FM Cẩm Lệ 0905941007 118 đường 10/3, Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam475 Bùi Thiện Ngộ 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hồ Công Linh 0966257007 Về tận nhà

1476Phạm Khánh Bảo Ngọc4 FM Cẩm Lệ 0915181318 Thôn Tân Mỹ, Xã Quảng NgạnPhong ĐiềnThừa Thiên Huế07 Thanh Lương 31 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ CAO THỊ LỆ QUYÊN0915181318 Về tận nhà

1477Phạm Tuấn Tú 1 FM Cẩm Lệ 0915181318 Thôn Tân Mỹ, Xã Quảng NgạnPhong ĐiềnThừa Thiên Huế07 Thanh Lương 31 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ CAO THỊ PHƯƠNG THẢO0857897016 Về tận nhà

1478Huỳnh Anh Thư 3 FM Cẩm Lệ 0913604302 522 Trần Hưng Đạo, P Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam97 Võ Chí Công Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Đình Vũ (Ba) Văn Thị Tố Trang (Mẹ)0906449667 0913604302Về tận nhà

1479Trần Thanh Anh Khoa3/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0396400266 Thôn An Mỹ, xã Tam AnPhú Ninh Quảng Nam79 Hà Duy Phiên 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thanh Trung0972475479 Về tận nhà

1481Phạm Thanh Phong2/4 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0985090919 26/1 Huỳnh Thúc KhángThị trấn Tiên PhướcQuảng Nam31 Nhân Hòa 12 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Nha 0984391778 Về tận nhà

1482Nguyễn Lê Vy 4/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0902151739 557 Tiểu La, Thị trấn Hà LàmThăng BìnhQuảng Nam17 Ngô Mây 54 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phương Bình (người chở) Nguyễn Thị Chanh (người đi cùng) Nguyễn Văn Lê Quang (sinh năm 2017, học sinh mầm non, người đi cùng)0914047697 (Bình) 0913747697(ChanhVề chốt vào TP

1484Lưu Ngọc Tuân 1/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905393734 Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam30 Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lưu Ngọc Chân0905393733 Về chốt vào TP

1485Ngô Bảo Trâm 1/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935525135 Thôn Phú Thứ, xã Mỹ ĐứcPhù Mỹ Bình Định7 Cẩm Nam 7 39 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hương0935525135 Về tận nhà
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1486Lê Trần Lam Khuê1/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0977614059 169 Điện Biên PhủDuy Xuyên Quảng Nam228 Trần Kim Xuyến 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Tiến Nam 0905190288 Về tận nhà

1488Lưu Ngọc Tuân 1/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905393734 Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam30 Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lưu Ngọc Chân0905393733 Về chốt vào TP

1489Ngô Bảo Trâm 1/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935525135 Thôn Phú Thứ, xã Mỹ ĐứcPhù Mỹ Bình Định7 Cẩm Nam 7 39 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hương0935525135 Về tận nhà

1490Lê Trần Lam Khuê1/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0977614059 169 Điện Biên PhủDuy Xuyên Quảng Nam228 Trần Kim Xuyến 53 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Tiến Nam 0905190288 Về tận nhà

1492Hoàng Võ Nguyên Anh 1/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0901993722 Thôn Tây Hoàng, Xã Quảng TháiQuảng ĐiềnThừa Thiên Huế50, Đô Đốc Tuyết 56 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Minh Ngọc, Lê Thị SắtHoàng Minh Ngọc: 0914453095 Lê Thị Sắt: 0918784514Về tận nhà

1493Nguyễn Lê Hoàng Nam1/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905518883 Tổ 6- Thôn Hòa Đông         Điện BànQuảng Nam59-  Đô Đốc Tuyết 42 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Hoài Thương        0905518883Về tận nhà

1494Hoàng An Nhiên 1/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905489497 Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam161 Ngô Mây 39 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Nguyên Thảo0978652568 Về tận nhà

1495Mai Lê Minh Thuận1/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0355126352 tổ 4, thôn Hà Đông, xã Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam62 Cẩm Chánh 5 61 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Ánh Ngọc0355126352 Về tận nhà

1496Nguyễn Phương Uyên1/8 Trần Đại NghĩaHải Châu 0968592929 Xóm Cứu Quốc, xã Thuần ThiệnCan Lộc Hà Tĩnh Số 213 đường Trần Kim Xuyến83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Dũng (ba), Nguyễn Thị Huyền Trang (mẹ)0934830033 Về tận nhà

1497Phạm Song Nhã Hân1/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0912141008 347 Điện Biên PhủTP Huế Thừa Thiên Huế433 Bùi Trang Chước83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Dương0903505543 Về tận nhà

1498Nguyễn Minh Anh1/10 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0973666118 15 - Bùi Xuân Phái Yên Lạc Vĩnh Phúc243 đường 29/3 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Quỳnh0973666118 Về tận nhà

1500Trần Nguyễn Gia Phát1/10 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935408102 Đại Quang Đại Lộc Quảng Nam174 Hoàng Minh Giám 73 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thắm0935408102 Về tận nhà

1502Nguyễn Đức Gia Trí1/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0932420796 Thôn An Hoà - Tam An Phú Ninh Quảng Nam85 Thái Văn Lung 90 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Vĩnh Phúc0865644645 Về chốt vào TP

1504Phan Văn Hoàng1/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0356031115 Thôn Thanh Trung, xã ĐạiĐại Lộc Quảng Nam97 Đâu Quang Lĩnh 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Ngọc0356031115 Về tận nhà

1505Lương Quế Trân1/12 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905969699 Đại lộc Quảng Nam161 Lê Ấm 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Châu0905969699 Về tận nhà

1506Phạm Gia Kiệt 1/13 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0934944344 Thôn Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam139 Vũ Đình Liên 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Thứ  0949515225 Về tận nhà

1507Nguyễn Lê Duy Uyên1/13 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 905033383 Thôn Định  PhướcTam Nghĩa, Núi ThànhQuảng Nam68 Vũ Đình Liên 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Anh Trai 0905033383 Về tận nhà

1508Đoàn Huỳnh Trang1/13 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 905946200 Thôn Tú NgọcBình Tú, Thăng BìnhQuảng Nam289 Tôn Thất Dương Kỵ80 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Ngọc Tú 0905946200 Về tận nhà

1509Nguyễn Thị Minh Nguyệt1/13 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0983016922 182 Trần Nhân TôngVĩnh Điện, Điện BànQuảng Nam240 Đoàn Ngọc Nhạc 36 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Mỹ Trinh0983016922 Về tận nhà

1510Nguyễn Bình Minh1/13 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 935316469 137 Nguyễn Thị Minh KhaiĐông Phú, Quế SơnQuảng Nam154 Thiều Chửu 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hùng 935316469 Về tận nhà

1511Nguyễn Thái Phương2/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0907548689 số 02, đường số 12, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam81 Võ Quảng 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Trần Thanh Toàn Thái Thị Nghĩa Nguyễn Thái Ngọc Hà0907548689 0905737652Về tận nhà

1512Nguyễn Hoàng Lân2/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935160760 81/17/6 Tháp Đôi, Phường Đống ĐaTP Qui NhơnBình Định154 Hà Duy Phiên 40 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba Nguyễn Hoàng Hải -         Mẹ Trương Thị Trà Giang 0905367867 / 0935160760Về tận nhà

1513Hồ Võ Linh Nhi 2/3 Trần Đại NghĩaLiên Chiểu0703534212 Tổ 8, thôn Thuận Hóa , xã Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên HuếSố 2 đường Lỗ Giáng 5 51 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Mộng Tiên 0703534212 Về tận nhà

1514Nguyễn Phạm Hoàng Yến 2/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0984331044 Xuân Bình Nam, Mỹ ThànhPhù Mỹ - Bình Định Bình Định136 Nguyễn Đóa 23 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Quốc Hùng 0983417897 Về tận nhà

1515Đoàn Tiến Sang 2/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0399348552 Thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung Thị xã Điện BànQuảng Nam172 Huỳnh Xuân Nhị 17 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Tiến Song 0915948678 Về tận nhà

1516Nguyễn Tú Anh 2/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0911743639 Gần chợ La Tháp, đường 610, thôn Lệ Nam, Xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam230 Trần Văn Trà 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Ba0911743639 Về tận nhà

1517Huỳnh Đăng Khoa2/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905 595 385 hoặc 0985 601 156Thôn Trung Phước 1, Xã Quế TrungNông Sơn Quảng NamSố 47 đường Lỗ Giáng 650 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Văn Dũng0905595385 Về tận nhà

1518Trần Thị Thảo Nguyên2/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0903550845 86 - Thái Phiên - Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam129 - Hà Duy Phiên 40A Hòa Xuân Cẩm Lệ Vũ Thị Diệu Thư0903550845 Về tận nhà

1519Hồ Phúc Bình An2/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0988224408 34 Trần Quốc ToảnPleiku Gia Lai 18 Lỗ Giáng1 49 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Công Linh0989440096 Về tận nhà

1520Nguyễn Trương Thảo Phương2/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905168709 Thôn  Xuân Phú, Quế Xuân 1,Quế Sơn Quảng Nam36 Cẩm Nam 1 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Thị Hồng Nga0777569905 Về tận nhà
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1521Đỗ Đăng Khang 2/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935838959 Thôn Bàn Nam, xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam101 Trần Lê 58 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Chi Phông0905383607 Về chốt vào TP

1522Nguyễn Đình Phong2/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935606466 Trung Phú 1, xã Điện MinhĐiện Bàn Quảng NamKhu chung cư E2 46 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đình Phú0935606466 Về tận nhà

1524Lê Nguyễn Thùy Dung2/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0976304129 179 Hòa Lộc, Ia PhangChư Pưh Gia Lai 17 Thanh Lương 24 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Hồng Thức 0963613569 Về tận nhà

1525Lê Hữu Đại Hùng2/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0906571305 Xóm 4 xã Hợp ThắngTriệu Sơn Thanh Hóa 265 Quách Thị Trang84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Hòa 0975832269 Về tận nhà

1526Đặng Ngọc Hân 2/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905868622 Khu dân cư Chợ Lò- Tam TháiPhú Ninh Quảng NamLô 29-30 B1.10 đường Võ An Ninh74 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Quang Công0888416456 Về chốt vào TP

1527Nguyễn Văn Thanh Phong2/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905968588 Thôn Hội Tường-Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam47 Vũ Xuân Thiều 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Mỹ Trang, Nguyễn Trần Thủy Tiên0935232242 Về tận nhà

1529Lê Minh Trí 2/10 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935501090 xã Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam62 Phan Triêm 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Ngọc Minh 0935501090 Về tận nhà

1530Võ Minh Nhật 2/10 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0975073085 Bình Chương NamHoài Nhơn Bình Định15 Thanh Lương 32 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Minh Toàn 0986125577 Về tận nhà

1531Nguyễn Đắc Anh Khoa2/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0975776676 Thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam68 Thanh Lương 2 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Bích, Nguyễn Đắc Chờ0975776676 Về tận nhà

1532Lê Vũ Phương An2/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0368757668 29 Phan Đăng LưuThành phố PleikuGia Lai 31 Dương Loan 37 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Thị Thảo 0868622427 Về tận nhà

1533Nguyễn Hoàng Minh Nhật2/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0979485131 59 Phan Chu Trinh Quảng Trị Quảng Trị27 Thanh Lương 2 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Thị Thảo 0905956909 Về tận nhà

1534Ngô Công Tâm 3/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935525135 Phú Thứ, Mỹ Đức, Phù MỹBình ĐịnhBình ĐịnhSố 7, Cẩm Nam 7 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hương0935525135 Về tận nhà

1535Hà Phước Hoàng Linh3/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0906505558 Tổ 3, thôn Duy Hà, xã Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam23 Cẩm Chánh 5 64 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hà Công Chinh 0906505558 Về tận nhà

1536Phạm Tấn Đỗ Quyên3/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0989246401 Số 21, đường số 2, thôn Xuân Đài, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamPhòng 514, nhà B1, khu cc Hòa Xuân, đường Văn Tiến Dũng46 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Tấn Tài 0905699963 Về tận nhà

1537Lê Phan Minh HảI3/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905822514 (Mẹ), 0984631557 (dì)Thôn Tân Thái, xã Tam ThăngThành phố Tam KỳQuảng Nam32 Hà Duy Phiên 55 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thị Thu Hà0984531557 Về chốt vào TP

1538Trần Công Khải3/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0914754599 Thôn Vân Quật- Xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng NamSố 61- Hoàng Đạo Thành55 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Bốn ( ông ngoại)0905750209 Về tận nhà

1539Trần Phước Trường Thịnh3/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0398404080 Thôn Long Thuỷ  , Xã An PhúTuy Hoà Phú Yên 153 Hoàng Đình Ái 37 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Phước Dương và Trần Thanh Quân0934907217 và 0935098727Về tận nhà

1540Dương Minh Triều 3/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905441016 70 DH1- Thôn Đông Đức- Xã Điện Thọ- Thị xã Điện Bàn Quảng Nam157 Trần Lê 56 Hòa Xuân Cẩm Lệ Dương minh cường (cha)  và  Nguyễn Thị Thảo (mẹ0905441060 và 0934710004Về tận nhà

1541Nguyễn Ngọc Gia Hưng3/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0977595649 Tổ 19, Thôn Phước Cẩm, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam69 Phù Đỗng 33 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Thanh Hà0977595649 Về tận nhà

1542Trương Hoàng Vũ3/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0938206103 Thôn An Sơn Đakpo Gia Lai 11 Ngô Mây 54 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Mai Chi0938206103 Về tận nhà

1543Nguyễn Trần Khánh Duyên3/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0932090663 tổ 4, thôn Tứ HàĐiện Bàn Quảng Namkhu chung cư B1, tầng 3, phong 30746 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Kim Loan0932090663 Về tận nhà

1544Nguyễn Khôi Vĩ3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0985457246 Số 26, đường Lê DuẩnTriệu PhongQuảng TrịSố 18, đường Cồn dầu 12.85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Gia Khánh0985457246 Về tận nhà

1545Hoàng Minh Khang 3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0979191756 Tổ 15, Thôn Nhị Dinh 2, xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamSố 34 - Mẹ Thứ 73 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Hữu Giang0917627286 Về tận nhà

1546Ngô Thế Anh 3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0934801734 thôn Phú Long, xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam191 Võ An Ninh 74 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Thế Lộc 0971216267 Về tận nhà

1547Lê Hoàng Long 3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0384552734 Thôn Bồng MiêuPhú Ninh Quảng Nam51 Đô Đốc Lộc 62 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đậu Thị Giang0364040716 Về tận nhà

1548Nguyễn Hoài Thiên Hương3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0968656916 37/39 Ngô Thì SỹĐà Lạt Lâm Đồng 229 Bùi Trang Chước82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Hương Liên0986196911 Về tận nhà

1549Nguyễn Ngọc Bảo Hân3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0983688482 160 Hùng VươngHội An Quảng Nam225 Diệp Minh Châu 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Anh0983688482 Về tận nhà

1550Phạm Lê Hoàng  Vũ3/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935510449  Thôn An Long 1 Quế Phong, Quế SơnQuảng Nam202_Thanh Hóa 69 Hòa Xuân Cẩm Lệ  Trần Phước Thành0936248465 Về chốt vào TP

1551Nguyễn Khôi  Nguyên3/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0983033522 206 Lê Duẩn Thị trấn Ái Tử, Triệu PhongQuảng Trị18 Cồn Dầu 12 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Gia Khánh0985457246 Về tận nhà

GV-HS 36
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ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

1552Trương Quốc  Tuấn3/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0986718258 Phú Hải, Kỳ PhúKỳ Anh Hà Tĩnh 09 Trần Nam Trung 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Anh Thư0966888485 Về tận nhà

1553PHẠM TƯỜNG AN 3/10 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0972606193 thôn 1 nga trung nga sơn thanh hóaThanh Hóa 16 cổ mân lan 1 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ ngyễn văn luu -phạm văn quân,nguyễn thị thương,phạm đức mạnh,đỏ phú thanh0968623836,0972606193,0931689793Về tận nhà

1554Lê Min Huy 4.1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0388194098 Liên Thuận, Đại NghĩaQuảng Nam05 Trần Thúc Mẫn 76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Thu 0905269128 Về chốt vào TP

1555Trần Huỳnh Anh Thư4/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905896963 Xã An Phú TP Tuy Hòa Phú Yên 162 Đoàn Ngọc Nhạc 37 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thanh Quân0935098727 Về tận nhà

1556Hà Phước Vĩnh Khang4/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0906505558 Tổ 3, Thôn Duy HoàThăng BìnhQuảng Nam 23 cẩm chánh 5 64 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hà Công Chinh 0906505558 Về tận nhà

1557Trần Đức Nhân 4/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0973540247 Đơn vị TT 75Thôn Hà tây 2, Xã Điện HoàQuảng Nam286 Mẹ Thứ 47 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Đức Duẩn0962246277 Về tận nhà

1558Trần Thanh Lộc4/2 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0984611875 Thôn Lai Hà, Xã Quảng TháiQuảng Điền, TP HuếThừa Thiên Huế170.văn tiến Dũng. 56 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thanh Tài, Văn Thị Hoài Trang0984611875 Về tận nhà

1560Đoàn Văn Phong4/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0973831917 494 Tổ 1 Thị Trấn Anh SơnAnh Sơn Nghệ An 167 Nguyễn Sắc Kiếm74 Hòa Xuân Cẩm Lệ  Đoàn Văn tân - Hoàng Thị Bé0973831917 Về tận nhà

1561Nguyễn Tuấn Phong4/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0989344277 Thôn Trúc Hà, Xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam39 Lê Đình Diên 54 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đỗ Thị Hoàng Hà0989344277 Về tận nhà

1562Nguyễn Trần Minh Uy4/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0966718545 thôn Bích Tân Xã Tam Xuân 1 - H. Núi ThànhQuảng Nam61 Đô Đóc Bảo 67 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Minh uy0966718545 Về chốt vào TP

1563Wuang Yu An 4/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0966063968 15 Thái Hòa Nghệ An 495 Bùi Thiện Ngộ 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Vũ Ân0966063968 Về chốt vào TP

1564Nguyễn Lê Duy Quân4/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905222307 Thôn Định Phước, xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam68 Vũ Đình Liên 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Duy Phước; Lê Thị Lan0905222307 Về tận nhà

1565Võ Hà My 4/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0964571788 Đường Bach Đằng, Khu phố 1, Thị trấn Cửa việtChâu Linh Quảng Trị38 Nguyễn Sắc Kim 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Lĩnh; Lê Thùy Dương0964571788 Về chốt vào TP

1567Trương Hà Hải Đăng 5/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0982098254 Tổ 14, khu vực 2, Ghềnh RángQuy Nhơn Bình ĐịnhChung cư E2 Hòa Xuân Cẩm Lệ46 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Lệ Hiền0948507660 Về tận nhà

1568Nguyễn Vĩnh Châu5/1 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0911743639 Gần chợ La Tháp, đường 610, thôn Lệ Nam, Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam230 Trần Văn Trà 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Ba0911743639 Về tận nhà

1569Nguyễn Thái Ngọc Hà5/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0907548689 Nhà số 02, đường số 12, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam81 Võ Quảng 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Trần Thanh Toàn Thái Thị Nghĩa Nguyễn Thái Phương0907548689 0905737652Về tận nhà

1570Nguyễn Thị Tuyết Nhi5/3 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935334107 Thôn 1, Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam01 Cẩm Nam 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Chi Phông0905383607 Về chốt vào TP

1571Nguyễn Anh Khánh Linh5/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0986811252 Thôn 3 xã Lĩnh SơnAnh Sơn Nghệ An Số 50 đường Văn Tiến Dũng57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền0986811252 Về tận nhà

1572Phạm Song Khuê5/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0978023445 Thôn Cẩm Văn BắcĐiện Bàn Quảng NamSố 57 Phan Chiêm 71 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Syn 0978023445 Về tận nhà

1573Phần Phú Hưng 5/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0982791919 58 Trần Cao Vân Phú Thiện Gia Lai Số 40 đường Lỗ Giáng 1245 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Thanh , Nguyễn Phú Thăng0982791919 Về tận nhà

1574Trương Hoàng Việt5/5 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0938206103 Thôn An Sơn Cư An Gia Lai Số 11 Ngô Mây 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Mai Chi0938206103 Về tận nhà

1575Trần ngọc Khiêm5/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0906755064 90 tổ 2, Thôn Hải DươngXã Lạc Lâm, Đơn DươngLâm đồng 37 Trần Thúc Nhẫn 76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Cha: Trần Bình Yên0975808585 Về tận nhà

1576Phạm Gia Minh 5/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905139109 Tổ 5 thôn Qúy Thạnh 2, Bình QúyThăng BìnhQuảng Nam 340 Mai Chí Thọ 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Ngọc Tâm0919987895 Về tận nhà

1577Nguyễn Văn Thiện5/7 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0905085913 06 Phạm Văn Đồng, TT Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam139 Diệp Minh Châu 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Sơn 0978. 745.816Về tận nhà

1578Nguyễn Đức Tấn Sang5/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935678252 24, đường ngang số 1 Bồ Mưng 2Điện Bàn Quảng Nam15 Trần Nam Trung 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Chi-Nguyễn Đức Thành0935969752 Về tận nhà

1580Hồ Nguyễn Hiếu Ngân4/3 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905338834 Tổ 10 Thôn Trà Đình I, xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam19 Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hồ Hữu Quân 0977002476 Về tận nhà

1582Võ Thị Cẩm Linh5/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905322327 Tổ 9 thôn Phú Nhuận 3Duy Xuyên Quảng Nam64 Văn Tiến Dũng 60 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Ngọc Kiệm/Trịnh Thị Thu Nhi0905322327/0935322327Về tận nhà

1583Võ Văn Trọng 1/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0906457600 Thôn Phong Ngũ Tây, xã Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Nam306 Phù Đổng Tổ 11 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc0906457600 Về tận nhà

1584Phan Thế Sơn 1/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0988871535 Thôn Tịnh Đông Tây - Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam25 Tùng Lâm 6 Tổ 25 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Lưu Đồng0988871535 Về chốt vào TP

1585Nguyễn Bình Kim Ngân1/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0934803855 Trà Kiệu ,Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam17 Huỳnh Xuân NhịTổ 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đình Hùng0362761012 Về chốt vào TP

1586Huỳnh Ngọc Viên Châu1/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0979956329 Xã Sơn Viên Nông Sơn Quảng Nam35/4 Lê Quang ĐịnhTổ 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Thị Kim Mai0979956329 Về tận nhà

1587Dương Đăng Khoa1/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0348137958 Thôn Broong mẹt xã Đắk MônĐăkgiel Kon Tum 19 Huỳnh Xuân NhịTổ 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Ngọc Vỹ 0905789233 Về tận nhà

GV-HS 37
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1588Trần Bảo Hân 1/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0917018444 Thôn Phú Văn xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam18 Nguyễn Văn TấnTổ 24 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn  Thị Tuyến - Nguyễn Văn Tấn0917018444 - 0904488101Về tận nhà

1589Lê Thị Thảo Nguyên1/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 090653346 Thôn Phú Mỹ xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam111 Hoàng Minh Giám Tổ 32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Thị Ánh Hoa - Lê Văn Nhật Minh0906533346 Về tận nhà

1590Trương Văn Sang1/5 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0988514677 Trường Xuân- Tam Kì- QNQuảng Nam Quảng Nam73 Kiều Phụng Tổ 18 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Lệ Hằng0905629709 Về tận nhà

1592Mai Văn Tuấn Kiệt2/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0593610333 Thôn Phú Bình, Tam Xuân Núi Thành Quảng Nam25 Cổ Mân Lan 4Tổ 6 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Hàng0911880178 Về tận nhà

1593Huỳnh Khải Huy2/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905612527 Thị Trấn Thành MỹNam Giang Quảng Nam92 Phan Khôi Tổ 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Đắc Định 0905612527 Về chốt vào TP

1594Võ Linh Ngân 2/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0933952969 Thôn 4, Đại HòaĐại Lộc Quảng NamSố 108 Huỳnh Xuân NhịTổ 32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Đức Phương0933952969 Về tận nhà

1596Hoàng Ngọc Bảo2/3 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0903519036 Tổ 2 thôn Ngũ Xã xã Bình ChánhThăng BinhQuảng Nam492 Văn Tiến DũngTổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Ngọc Sơn0903519036 Về tận nhà

1598Huỳnh Tấn Phát2/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0966764040 Thôn 2 xã ianhin huyện chưpahChưpah Gia Lai 200 Nguyễn Đoá Tổ 23 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bạch Thị Huyền0966764040 Về tận nhà

1599Phạm Nguyên Khang 2/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0906544216 Hà Lam Thăng BinhQuảng Nam47 Lỗ Giáng Tổ 16 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Nhung0382368835 Về chốt vào TP

1600Trần Thị Tường Vy2/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0397471794 Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam05 Cổ Mân Lan 2Tổ 32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phước Khuê0334047585 Về chốt vào TP

1601Phạm Huỳnh Bảo Uyên3/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905999817 Số 29, Đường số 4, Điện PhongĐiện Bàn Quảng Nam171 Lê Đỉnh Tổ 24 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Hải, Huỳnh Thị Phương Thảo, Phạm Huỳnh Ánh Dương0905999817 Về tận nhà

1602Đỗ Thị Trà My 3/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0935919143 Thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân,huyện Đại LộcĐại Lộc Quảng NamSố 2 Cỗ Mân Lan 4Tổ 6 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đỗ Phú Thoảng 0935919143 Về tận nhà

1603Phạm Phú Hào Nam3/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905929204 kiệt 282 Nguyễn Văn CừLiên ChiểuThừa Thiên Huế508 Văn Tiến DũngTổ 6 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Bán 0905740115 Về tận nhà

1604Nguyễn Phú Nguyên3/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0935567528 Tổ 1 Giang Tắc, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam03 Trương Minh KýTổ 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Phú Sanh0986122515 Về tận nhà

1605Võ Ngọc Kiên 3/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905579801 Thôn Tứ Câu, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam807 Văn Tiến DũngTổ 5 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Thị Thanh xuân0905579801 Về tận nhà

1606Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt3/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0973581932 Thôn Tam Điệpdak đoa Gia Lai 24 Cổ Mân Mai 4Tổ 22 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Trường Nhân0345272359 Về tận nhà

1607Lê Văn Phong Vũ3/3 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905846606 Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam609 Đô Đốc Lân Tổ 1 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Chi0905846606 Về tận nhà

1608Dương Trâm Anh3/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0898668502 thôn Broong mẹt xã đak Monđak  glei Kon Tum 19 Huỳnh Xuân NhịTổ 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Ngọc Vỹ 0905789233 Về tận nhà

1609Đào Đức Huy 3/5 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0344286777 Xóm 4, Vượng LộcCan Lộc Hà Tĩnh 41 Nhân Hòa 8 Tổ 13 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Quốc Tuyển0385047578 Về tận nhà

1610Huỳnh Ngọc Gia Hân3/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905725867 Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam12 Tùng Lâm 4 Tổ 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Mỹ Linh0905725867 Về tận nhà

1611Lê Nguyễn Như Quỳnh4/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905653034 Thôn Trang Điền -Gia Nam xã Đại MinhĐại Lôc Quảng NamCổ Mân Mai 5 Tổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Văn Bạn 0905653034 Về chốt vào TP

1612Lương Đoàn Bảo Châu4/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0398182681 Tổ 3 thôn Phú Nguyên xã Phú Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam326 Đoàn Ngọc NhạcTổ 35 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lương Văn Tâm0938969981 Về tận nhà

1613Lương Quang Long4/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0988330585 Doanh trại Quân đội T31 thôn Hà Tây 2 xã Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam416 Mẹ Thứ Tổ 38 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lương Giang Quý0969551377 Về tận nhà

1614Mai Hồng Quân 4/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0986500777 Thôn Phong Thử 2 xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam55 phan Khôi Tổ 20 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mai Hồng Thịnh0986500777 Về tận nhà

1615Phan Nguyễn Quang Thắng 4/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0392671878 A Xan Tây Giang Quảng NamTây Giang Quảng Nam181 Nguyễn Kim Tổ 34 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Thìa 0962622567 Về chốt vào TP

1616Hoàng Lê Ngọc Châu4/4 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0903519036 Thôn Ngũ Xã, Bình ChánhThăng BìnhQuảng Nam492 Văn Tiến DũngTổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Ngọc Sơn0903519036 Về tận nhà

1619Nguyễn Quốc Gia Bảo4/7 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0762776009 Thôn Phong Lục Đông Nam - Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Nam170 Phan Khôi Tổ 22 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thùy Trâm0905688276 Về tận nhà

1620Nguyễn Thị Hải Vân 4/7 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905958480 Đường Lê Đình Chinh -phường Hoa Lư Tp pleiku Gia Lai 24 phạm công trứTổ 14 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Lành và Nguyễn Viết Bảo 0977735737 Về tận nhà

1621Trần Thị Bích Trâm4/8 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0936060068 Thôn Cẩm Phú ,Điện PhongĐiện Bàn Quảng Nam37 Nguyễn Đóa Tổ 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Văn Tư và Nguyễn Thị Lợi0936060068 Về tận nhà
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Ghi Chú

1622Lê Nguyễn  Bảo  Hân 4/8 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905846606 Thôn Bồ Mưng 1 , xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam609 Đô Đốc Lân Tổ 1 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Chi0905846606 Về tận nhà

1623Trần Văn Long 5/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0936060068 Thôn Cẩm Phú ,Điện PhongĐiện Bàn Quảng Nam37 Nguyễn Đóa Tổ 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Văn Tư và Nguyễn Thị Lợi0936060068 Về tận nhà

1624Võ Thị Diễm Chi5/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0935854123 Tổ 2, Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn Quảng Nam116 Lê Đỉnh Tổ 27 Hòa Xuân Cẩm Lệ Vũ Thị Vân và Hoàng Hà0935854123 Về tận nhà

1625Lê Nguyễn Anh Thư5/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0364186659 Thị trấn Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam22 Trần Quốc KhảoTổ 2 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Đông0935477347 Về chốt vào TP

1626Huỳnh Ngọc Gia Bảo5/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905725867 Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam12 Tùng Lâm 4 Tô 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Mỹ Linh0905725867 Về tận nhà

1627Nguyễn Hải Tuấn5/7 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0962252484 Tổ 5, Khu 12, Xã Kim ĐứcTP.Việt TrìPhú Thọ 35/2 Lê Quang ĐịnhTổ 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hải Đường0976179808 Về tận nhà

1628Nguyễn Đình Duy Khoa1/3 Lý Công Uẩn Hải Châu 0986012922 đường Dũng Sĩ Điện Ngọc

phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện BànQuảng Nam131 Hồ Trung Lượng 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đậu Thị Bích Thúy0986012922 Về tận nhà

1629Hà Kim Anh 1/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0764201850 Thôn Phong Lục Tây  

Xã Điện Thắng Nam 

/ Huyện Điện BànQuảng Nam84 Trần Văn Trà 2 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thông ( chú ruột)0902597428 Về chốt vào TP

1631Phan Phương Nghi2/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0987147714

Tổ 1, Thôn Bắc An Sơn, Xã 

Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam42 Tôn Thất Dương Kỵ80 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Minh Bảo 0935061646 Về tận nhà

1634Trần Tú Uyên 3/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905421162

Thôn Nhuận Sơn, Xã Duy 

Phú Duy Xuyên Quảng Nam48 Tôn Thất Dương Kỵ80 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Trần Viết Thịnh (bố), Trương 

Thị Bích Lợi (mẹ)0905421162 Về tận nhà

1635LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC3/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935757881 ĐƯỜNG DŨNG SĨ ĐiỆN NGỌCĐiỆN BÀN Quảng Nam480 BÙI THIỆN NGỘTP Hòa Xuân Cẩm Lệ LÊ HẢI 0935884171 Về chốt vào TP

1636Nguyễn  Hải Phong4/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0914123868

Xóm Liên Chung, Xã Phong 

Thịnh Huyện Thanh ChươngNghệ An Số  528 , Đường 29/0379 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Nguyễn Phước Lành , 

Nguyễn Thị Thu Hà0396629137 Về tận nhà

1637Nguyễn Đình Khánh Duy5/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0986012922

Tổ 2 khối phố Ngân Giang, 

đường Dũng Sĩ Điện Ngọc, Thị xã Điện BànQuảng Nam131 Hồ Trung Lượng 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Mẹ: Đậu Thị Bích Thúy

Em trai: Nguyễn Đình Duy 0986012922 Về tận nhà

1638Nguyễn Lê Khánh An5/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935349010

Tổ 1,khối phố Bằng An 

Đông phường Điện An Thị xã Điện BànQuảng Nam313 Bùi Thiện Ngộ 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Nhất Linh0774499768 Về chốt vào TP

1639Huỳnh Tiến Khoa2/9 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905715755 Khối Phố Tứ CâuĐiện Bàn Quảng Nam69 Mạc Đăng Doanh 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Nương (ông Nội)0905087101

Địa phương không 

phân vùng

1640Nguyễn Văn Duy Khanh5/5 Tiểu học Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0946113824 Thôn Phước ĐứcQuế Châu -Quế SơnQuảng NamSố 06 Cẩm Nam 3 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Dũng0905927786 (ba)

1641Bùi Lê Nguyên 1/1 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0344805846

khối phố Tứ Hà, phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam54 Đô Đốc Lộc Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Đình Chiểu0973545065

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

1642Trần Đăng Khoa1/9 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0977541513 Xóm 6, xã Diễn Lộchuyện Diễn ChâuNghệ An Số 11, Hoàng Minh GiámHòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Huyền0977541513

1643Trịnh Thị Kim Ngân1/9 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 935866007 Tổ 1, khối An Bằng,Phường Cẩm AnHội An Quảng Nam96 Phạm Xuân Ẩn 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trịnh Phú Hưng093 5670619 Về tận nhà

1644Đặng Thị Ngân Vĩ3/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0819450924 Tổ 6, Thôn Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam73 Huỳnh Xuân NhịTổ 31 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Kiều0819450924

1645Hạ Phúc An 9/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0989057689 29/33 Tôn Đức ThắngLê Chân Hải Phòng48 Trung Lương 14 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Mai Hồng0989057689 Về tận nhà

1646Lê Thị Anh Thư9/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0905275978

Trạm Y tế phường Điện 

Thắng Bắc Thị xã Điện Bàn Quảng Nam117 Võ An Ninh 76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Vân0905275978 Về chốt vào TP

1647Trần Lê Thành Nhân9/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0903569472

Thôn Lộc Thượng, xã Quế 

Hiệp Quế Sơn Quảng Nam64 Thanh Lương 18 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Lê Trung, Trần Lê Phương 

Linh 0903873603 Về chốt vào TP

1648Lê Thùy Bảo Ngọc6/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0976565337 Thôn Xuân Tân-Xã Tam Hòa Núi Thành Quảng Nam200 Mẹ Thứ 70 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Ngọc Phường0396567941 Về chốt vào TP

1649Nguyễn Hoàng An9/3

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Hải Châu 0898212999 47 Phan Châu Trinh TP. Tam KỳQuảng Nam45 Ngô Huy Diễn 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hải Nguyên0905236236 Về tận nhà

1650Nguyễn Ngọc Trí Dũng6/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0917798014

Thôn Phượng Đoài, xã 

Trường TrungNông Cống Thanh Hóa  04 Thanh Lương 20 78 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1651Phan Vĩ Lâm 6A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn

0914782868

0935030168

số 64 Nguyễn Phong Sắc, 

Phường An MỹTP Tam Kỳ Quảng Namsố 04 Nguyễn MỹTổ 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Phan Thanh Tùng

Võ Thị Minh Thuận

0935030168

0914782868 Về tận nhà

1653Nguyễn Lê Lâm Phi7A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0967208888

47 Xuân Hòa, phường Phan 

Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Số nhà 108 đường thanh lương 18 

kđt Hoà Xuân Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Việt Thắng,  Lê Thị Anh0945853666 Về tận nhà

1655Nguyễn Minh Châu7.1 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0986211712 15 Bùi Xuân Phái Yên Lạc Vĩnh Phúcsố nhà 243, đường 29/3 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hữu Quỳnh0973666118 Về tận nhà

1656Hồ Đắc Hiếu 7.5Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 935175041Thôn 10, xã Quảng TháiQuảng SươngThanh Hóa 245 Văn Tiến Dũng 45 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Thúy935175041 Về chốt vào TP

1658Lê Khánh Linh 7/5 Tây Sơn Hải Châu 913180119Thôn Long Hưng, xã Hải PhúHải Lăng Quảng Trị138 Ngô Huy Diễn 87 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Lựu 0913180119 Về tận nhà

1660Trần Phương Uyên9/3 Tây Sơn Hải Châu 87734950321 Chế Lan Viên, Phường Tân AnThành phố Hội AnQuảng Nam119, Ngô Huy Diễn 86 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về chốt vào TP

1661Nguyễn Hoàng Khánh Huy9/7 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905492930 Đội 7, Thôn 2, Xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam45 Thanh Lương 16 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hoàng Khánh0906814076 Về tận nhà

1662Nguyễn Hoàng Bảo Trân8/5 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905492930 Đội 7, Thôn 2, Xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam46 Thanh Lương 16 82 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Hạ Vy (mẹ)0905492930 Về tận nhà

1663Lê Hoàng Tùng 6/4 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0935571801 267 Nguyễn Văn TrỗiTam Kỳ Quảng Nam03 Văn Tiến DũngTổ 61 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Quang Vinh (ông nội)0913480739 Về tận nhà

1664Nguyễn Song Minh 7/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0983443425 thôn Lam Phụng - Xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam292 Mẹ Thứ Tổ 47 Hòa Xuân Cẩm Lệ Bùi Thị Kim Dung (mẹ)0983443425 Về tận nhà

1665Võ Công Sỹ 9/1 Hồ Nghinh Hải Châu 0935056787 Thôn 2 Diệm SơnĐiện Tiến-Điện BànQuảng Nam62 Nguyễn Ân 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Vũ0933210155 Về chốt vào TP

1666Mai Thị Xuân Khuyên6/1 Đức Trí Hải Châu 0846776798 H54/16 K67 Lý Tự Trọng. Thị Trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam24 Khương Hữu Dụng 66 Hòa Xuân Cẩm Lệ Cháu ở ông ba, chưa xác định được ai xe chở về cùngVề tận nhà

1667Ngô Đức Phúc 9/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0941889900

Đội 14- thôn Lý Trường -Xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam245 Phạm Hùng 15 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Đức Thịnh0398968660 Về chốt vào TP

1668Ngô Đức Tỉnh 7. 9 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu931907897 Đội 14, Lý Tường, Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam245 phạm Hùng 14 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Đức Thịnh398968660 Về chốt vào TP

1670Nguyễn Văn Kỳ Phong8/5 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0983272351 Thôn Hòa Mỹ, xã Tam NghĩaHuyện Núi ThànhQuảng Nam18 Thanh Lương 29 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1671Huỳnh Ngọc Tân8/5 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0932535890 Số 403 đường Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam293 Phạm Hùng 15 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Thị Linh0932535890 Về tận nhà

1672Nguyễn Hải Nam7/8 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0962252484 Tổ 5, khu 12, Xã Kim ĐứcViệt Trì Phú Thọ 35/2 Lê Quang Định 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hải Đường0976179808 Về tận nhà

1673Hồ Lê Linh Nhi 7/8 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0384050316 Thôn Tống Cói, Xã BaĐông GiangQuảng Nam17 Văn Tiến Dũng 61 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Tính 0384050316 Về tận nhà

1674Phạm Đức Minh 6/3 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905626088 Tổ 2, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc.Điện Bàn Quảng Nam362 Mẹ Thứ 41 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Hùng0982390203 Về tận nhà

1675Nguyễn Hồng Ân6/4 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905869393 Thôn Phong Lục Đông, xã Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Nam11 Nhân Hòa 7 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Như Hải0905868393 Về chốt vào TP

1677Trương Quốc Huy7/5 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0971275439 Thôn Hà Dục Đông, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam5 Trung Lương 5 71 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Quốc Vương0971275439 Về tận nhà

1678La Nguyễn Giản Vy7/10 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0935 909 509 48 Thai Dương, Hải BìnhThuận An Thừa Thiên Huế80 Cồn Dầu 2 Tổ 67 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Thúy ( mẹ)0935909509 Về tận nhà

1679Trương Tiểu Tuyết7/10 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0367652491 Tổ 4, Vân Quật, Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam17 Đô Đốc Tuyết, Tổ 57Tổ 57 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Chung ( mẹ)0933020090 Về tận nhà

1680Nguyễn Thị Kim Tuyến9/1 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0779456522, 0935678252 24 đường ngang số 1 Bồ mừng 2Điện Bàn Quảng Nam15 Trần Nam Trung 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đức Thành0935678252 Về tận nhà

1681Trần Nguyễn Như Quỳnh9/1 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905483606,03986219303 đường số 2 thôn Vĩnh PhướcĐại Lộc Quảng Nam12 Cổ Mân Lan 18A Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Lệ Huyền0905483606 Về tận nhà

1682Võ Văn Thành 6/4 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0707303605 Tô 2, thôn Thanh Quýt 2, Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam20 Lổ Giáng 24 17 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Công Lệnh 0707303605 Về tận nhà

1684Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên6/5 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0935171583 Lâm Trúc 2, xã Hoài ThanhHoài Nhơn Bình Định108 Quách Thị Trang81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hoà0905634668 Về tận nhà

1685Nguyễn Hoàng Khang6/5 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0935160760 81/17/6 đường Tháp Đôi, phường Đống ĐaTP Quy NhơnBình Định154 Hà Duy Phiên 40A Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hoàng Hải, Trương Thị Trà Giang0935367867, 0935160760Về tận nhà

1686Lê Phước Khải 6/7 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905626871 138 Nông CốngDuy Xuyên Quảng Nam57 Nguyễn Văn Giáp 40 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Tường Vi0906499077 Về tận nhà

1687Lê Tự Minh Khang6/4 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905108689 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam27 Hồ Tỵ 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Tự Duy Phong0905899689 Về chốt vào TP

1688Trương Thục Duyên9/4 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 00935552744 Khu 2 - Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam149- Ngô Mây 4 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Đình Danh 00935552744 Về tận nhà
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

1689Võ Trọng Quân 6/7 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0702749902 Đội 3 An Phước, Bình AnThăng BìnhQuảng Nam213 Diệp Minh Châu 43 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc Thủy0702749902 Về tận nhà

1690Lê Trần Vi Lộc9/3 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0867783967 Thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam12 Cẩm Nam 4 Tổ 55 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Bé 0989282174 Về tận nhà

1692Phạm Thị Tú Uyên9/3 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0906405799 Thôn An Thành, xã Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam26 Thanh Lương 3Tổ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Tiến0906405799 Về tận nhà

1693Nguyễn Quốc Danh9/3 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0364040716 Thôn Bồng Miêu, xã Tam LãnhPhú Ninh Quảng Nam51 Đô Đốc Lộc Tổ 62 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đậu Thị Giang0364040716 Về tận nhà

1694Hoàng Thảo Nguyên7/4 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0917627286 Tổ 15,thôn Nhị Dinh 2,xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam37 Mẹ Thứ Tổ 73 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Hữu Giang0917627286

1695Trần Đại Nghĩa7/3 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0888131745 324 Nguyễn Sinh CungPhú Vang Thừa Thiên Huế175 Mẹ Thứ Tổ 72 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Kim Anh (mẹ)0888131745 Về tận nhà

1696Nguyễn Thiên Bảo Ngọc6/8 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0375146571 Thôn Hạ Tiến, Xã Đức AnĐức Thọ Hà Tĩnh 476 Văn Tiến DũngTổ 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền0976841002 Về chốt vào TP

1697Võ Đình Quang 7/3 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0777460366 22 Lê Lợi Khu phố 7, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông HinhPhú Yên 118 Hà Duy Phiên Tổ 40 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Ngọc Thảo (ba), Trần Thị Kim Ty (mẹ)0777460366 Về tận nhà

1698Ngô Quỳnh Anh 6/1 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0934801734 Thôn Phú Long, Xã Đại Thắnghuyện Đại LộcQuảng Nam191 Võ An Ninh Tổ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Thế Lộc 0971216267 Về chốt vào TP

1699Nguyễn Đức Tuấn Kiệt6/1 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0935678252 Số 24, Đường Ngang Số1, Bồ Mưng 2, Điện Thắng BắcThị Xã Điện BànQuảng Nam15 Đường Trần Nam TrungTổ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đức Thành0935678252 Về tận nhà

1700 Thân Đức Danh7/2  Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0773961145 Khối phố Bằng An Trung, Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam63 Phạm Công TrứTô14 Hòa Xuân Cẩm Lệ Thân Đức Phúc (Ba)0935107656 Về tận nhà

1701Đoàn Lê Công Thuận7/1 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0332295222 Đội 17, thôn Câu Lâu Đông, Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam145 Hoàng Hiệp Tổ 79 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đoàn Lê Mai Thảo0332295222 Về tận nhà

1702Võ Thị Huyền Trâm7/9 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0707303605 Tổ 2- Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam20- Lỗ Giáng 24Tổ 17 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Công Lệnh 0707303605 Về tận nhà

1703Dương Quý Doãn7/9 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905965990 135- Phan Châu Trinh- Phước HòaTam Kỳ Quảng Nam334- Phạm Xuân ẨnTổ 83 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Đình Tiến0982223091 Về tận nhà

1705Nguyễn Thanh Nhân6/10 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0702475410 Thôn 1 - Đại HoàĐại Lộc Quảng Nam283 Quách Thị TrangTổ 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trương Việt Thắng0932408742 Về chốt vào TP

1706Nguyễn Ngọc Phương Anh8/1 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0977595649 Tổ 19, Thôn Phước Cẩm, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam69 Phù Đổng 33 Hòa Xuân Cẩm Lệ Võ Thị Thanh Hà0977595649 Về tận nhà

1707Nguyễn Phan Trọng Nghĩa8/1 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0919425818 KP An Hà Đông, P. An PhúTP Tam Kỳ Quảng Nam227 Nguyễn Kim 33 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thị Thái Hoa0919425818 Về tận nhà

1708Huỳnh Ngọc Thùy Dương8/1 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0776209885 42 đường số 3, xã Điện Phương.Điện PhươngQuảng Nam459 Văn Tiến Dũng 20 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hoa Trinh0776209885 Về tận nhà

1710Phan Phú Khánh 6/8 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0909874443 Căn hộ N30-15 toà nhà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, Lộc ThọNha Trang Khánh Hòa 128 Nguyễn Sắc KimTổ 74 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Ánh Thuỳ0907386395 Về tận nhà

1711Trần Ngọc Minh Anh6/10 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0778692610 Tổ 16 - Thôn 8 - Bình TúThăng BìnhQuảng Nam69 Nguyễn Kim 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phan Thị Mỹ Thịnh0778692610 Về chốt vào TP

1712Nguyễn Quang Việt Hải6/10 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0983016922 182 Trần Nhân Tông - Khối 1 - Phường Vĩnh Điện Thị xã Điện BànQuảng Nam240 Đoàn Ngọc Nhạc 36 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Thị Mỹ Trinh0983016922 Về tận nhà

1713Phạm Công Khoa7/11 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0905660459 Thôn 3, xã 3, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng NamĐông GiangQuảng Nam27 Lỗ Giáng 12 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Công Hải0935760747 Về tận nhà

1714Nguyễn Thanh Huyền7/11 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0985508199 Khu 4, xã Yên KỳHuyện Hạ HoàPhú Thọ 26 Nguyễn Quang Lâm18 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1715Nguyễn Cát Linh Chi8/4 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0906544229 Thôn 2 Xã Đại Hòa , huyện Đại LộcQuảng Nam56 Lê Quang Định 29 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Loan0906544229 Về tận nhà

1716Trần Thị Ngọc Huyền8/4 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0393490560 Thôn Hòa Mỹ Xã Lộc Bổn, huyện Phú LộcThừa Thiên Huế137 Đô Đốc Tuyết 44 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Bích Ngọc0393490560 Về tận nhà

1717Châu Trần Khánh Tiên9/7 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0333.472.038. Thôn Nghe, Prao Đông GiangQuảng Nam27 Lê Quang Định 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Thị Thanh Bình0364.622.775 Về chốt vào TP

1718Bùi Lê Phương Linh8/6 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ :0859014028 Thôn Dung, thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam29 Quách Thị TrangTổ 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Ngọc Đức0905832827 Về chốt vào TP

1719Nguyễn Thị Hồng Thắm8//6 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ :0898224621 Thôn Thái Cẩm, xã Điện TiếnTx Điện BànQuảng Nam43 Đô Đốc Bảo Tổ 67 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Hoàng: 0935492595 Về chốt vào TP

1720Lê Vũ Anh Tuấn8//6 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ :0868622427 Tổ 1 phường Thống NhấtTP Pleiku Gia Lai 41 Dương Loan Tổ 37 Hòa Xuân Cẩm Lệ Đặng Thị Thảo:0968395779 Về chốt vào TP

1721Phạm Gia Siu 6/4 THCS Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0349115332 Thôn Cẩm Văn Bắc, Điện HồngTx Điện BànQuảng Nam57 Phan Triêm 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Mỹ Huê0349115332 Về tận nhà

1722Võ Thị Cẩm Thuý8/10 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0905322327 Tổ 9, Phú Nhuận 3, Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam64 Văn Tiến Dũng 60 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trịnh Thị Thu Nhi0905322327 Về tận nhà

1723 Trần Nguyễn Vĩnh Phúc7/10 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0935454837 Tổ 9, thôn Qúy Thạnh 2, xã Bình QúyThăng BìnhQuảng Nam 456 Bùi Thiện Ngộ 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Minh Việt 0905301353 Về tận nhà

1724Văn Hiền Anh Thư9/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905351885 960 Trần Hưng Đạo Điện Bàn Quảng NamSố 1 Lê Quang Định Tổ 30 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hiền0905351885

1725Trần Mai Thảo Nhi6/7 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0976505814 Duy Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Trần thị Thu Tình/ Trần Văn 

Trường

0974335200/ 

0976505814

1726Nguyễn Văn Ngọc Dũng6/1 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0911391456

100 Đường Trần Phú, Khu 

phố 5, Thị Trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng Trị03 Diệp Minh Châu 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Anh Ngọc0932903555

1728Nguyễn Huỳnh Phước11/9 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905409091

Thôn Lại Khánh, xã Hoài 

Đức Hoài Nhơn Bình Định486 Mai Chí Thọ Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Trung Tín - Huỳnh Thị Thùy - Huỳnh Thị Thúy0938445717 - 0977701112 Về tận nhà

1729Nguyễn Mai Thy Na 11/9 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0935316469 Thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam154 Thiều Chửu Tổ 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Hùng - Nguyễn T Mai Linh0935316469 Về tận nhà

1730Hoàng Châu Phong 12/6 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0899890518

Tổ 2, thôn Tú trà, xã Bình 

Chánh Thăng BìnhQuảng Namsố 42 cổ mân lan 2tổ 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ không

1731Võ Thanh Thảo 12/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905746880

Phạm Như Sương, xã Điện 

ngọc Điện Bàn Quảng Nam807 Văn Tiến DũngTổ 7 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1732Trần Quang Triệu12/1 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905010142 Thôn Phú Phong, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam04 Tùng Lâm 1 Tổ 26 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1733Hà Ngọc Đăng Khoa11/11 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 905948504Thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bànthị xã Điện BànQuảng Nam số nhà 206 Lê Ấm, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ tổ 91Hòa Xuân Cẩm Lệ  Hà Thị Huệ 0918487570918487570Về chốt vào TP

1734Hồ Thị Thanh Xuân12.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0967559858 Thôn Phú Vinh, Tiên Hà Tiên PhướcQuảng Nam181 Đô Đốc Lộc 68 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ: Trương Thị Nghi0967559858 Về chốt vào TP
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
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ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

1735Văn Trần Duy Bảo11/3 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0389845043

Tổ 11 thôn Xuyên Đông, thị 

trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng Nam36 Cổ Mân Lan 2Tổ 8 Hòa Xuân Cẩm Lệ Tự lái xe Về tận nhà

1736Phạm Huỳnh Bảo Phương12/4 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0913362792

Tổ 9, thôn Thạnh Mỹ 2, thị 

trấn Thạnh MỹHuyện Nam GiangQuảng Nam429 Văn Tiến DũngTổ 27 Hòa Xuân Cẩm Lệ Chị: Phạm Huỳnh Bảo Trâm0799747259 Về chốt vào TP

1737Bùi Thiên Lan 10/7 THPT HòaVang Cẩm Lệ 0395433347 Tổ 10, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ Huyện Nam GiangQuảng Nam29 Quách Thị TrangTổ 81 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ba. Bùi Thế Sâm0382119868 Về tận nhà

1738Trần Nguyễn Bảo Uyên12/7 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0898231753

số 17, đường số 15, Viêm 

Tây 2, Điện Thắng BắcThị xã Điện BànQuảng Nam250 Lê Quảng Chí 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ không có không có Về tận nhà

1739Lê Thảo Na 10/12 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0562862426 Phù Sa, Quế Xuân 1huyện Quế SơnQuảng Nam24 Nguyễn Sắc Kimtổ 75 Hòa Xuân Cẩm Lệ mẹ: Nguyễn Thị Thu Thủy0935576477 Về tận nhà

1740Nguyễn Thùy Linh12A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0582180792

Toà A6, Chung cư An Bình, 

232 Phạm Văn Đồng, 

phường Cổ Nhuế 1Bắc Từ LiêmHà Nội 107 Trung Lương 14 88 Hòa Xuân Cẩm Lệ Hoàng Gia Tuyên (Cậu)0906118446 Về tận nhà

1741Ngô Huỳnh Khánh Vy10D1  Lê Qúy Đôn Sơn Trà 0982228519 20 Đặng Trần CônThành phố Tam kỳQuảng Nam216 Đỗ Qùy 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Ngọc Hùng0982228519 Về tận nhà

1742Nguyễn Mai Uyên11B2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0918181603

Tổ 3b, khối phố Hương Trà, 

phường Hòa HươngTam Kỳ Quảng Nam256 Phù Đổng Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1743Đặng Ngô Thúy Hằng12A1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0862364596 267 Đỗ Đăng TuyểnHuyện Đại LộcQuảng Nam3D Trần Lê 76 Hòa Xuân Cẩm Lệ Ngô Thị Thu Hồng0977820532 Về tận nhà

1744Nguyễn Hải Nguyên11/12 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0905849851 An Bàng, phường Cẩm AnHôị An Quảng Nam37 Hồ Phi Tích 91 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Tranh0905480485 Về tận nhà

1745Huỳnh Nguyễn Trí Nhân12/4 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0905606269

Tổ đoàn kết 4,thôn lộc 

phước,xã đại đồngĐại Lộc Quảng Nam

Khu chung cư hòa xuân b1,Văn 

Tiến Dũng 46a Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Nguyễn Chung Nhi0905006355 Về tận nhà

1746Hoàng Đình Nam10/11 THPT Nguyễn HiênHải Châu 0905212552 thôn Hòa Hữu TâyĐại Hồng, Đại LộcQuảng Nam166 Hoàng Hiệp 80 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Mai Khanh0934770298 Về tận nhà

1747Lê Hoàng Nhật Hân10/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 906419094

Lô C1.2 Văn Tiến Dũng, 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam71 Huỳnh Xuân Nhị Tổ 32 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ 906419094 Về tận nhà

1748Đõ Quang Tiến 10/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 914242268Đông Lễ Đông Hà Quảng Trị96 Bùi Công Trừng 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Sương Thu914242268 Về tận nhà

1749Cao Hoàng Điệp 11/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0935471569

Thôn Đông Tuần, xã Tam 

Hải Núi Thành Quảng Nam35 Phan Khôi 20 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Hồng Khánh0972216769 Về tận nhà

1750Phạm Thị Yến Nhi11/2

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 981648618Thị trấn Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam139 Diệp Minh Châu 84 Hòa Xuân Cẩm Lệ Phạm Văn Sơn 0984359676 Về tận nhà

1751Võ Tường Vy 11/1 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0906457600

Đường số 11, xã Điện Thắng 

Nam Điện Bàn Quảng Nam306 Phù Đổng Tổ 11 Hòa Xuân Cẩm Lệ

Võ Thắng, Nguyễn Thị Ngọc, 

Võ văn Trọng

0779422679 Về tận nhà

1752Huỳnh Khánh Nam10/1 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0905002552 Đại Lộc Quảng Nam112 Võ Quảng Tổ 71 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Văn Dũng0905022552 Về tận nhà

1754Huỳnh Đăng Khoa10/8 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0905567267 Thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam97 Bùi Trang ChướcTổ 77 Hòa Xuân Cẩm Lệ Huỳnh Văn Thượng0905567267 Về chốt vào TP

1755Trần Thuỳ Dương10/5 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0328825405 Thôn An Lâu, xã Tam Lãnh Phú Ninh Quảng Nam92 Đỗ Tự Tổ 17 Hòa Xuân Cẩm Lệ Trần Hồng 0376905550 Về tận nhà

1756Võ Thiện Toàn 10/6 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0918339029

Tổ Đoàn kết số 5, Thôn Phú 

Nham Bông, Xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam883 Văn Tiến Dũng Hòa Xuân Cẩm Lệ

1757Phạm Khánh Linh12/30 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0988886665

P602, tòa nhà OCT3D, Khu 

đô thị Handiresco Cổ NhuếBắc Từ  LiêmHà Nội Số nhà 1, Lỗ Giáng 1934 Hòa Xuân Cẩm Lệ Về chốt vào TP

1758Nguyễn Đức Huy Hoàng12/1 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0899886249 Thôn Tân Mỹ, xã Điện MinhThị xã Điện BànQuảng NamKhu B1 - Chung cư Hòa Xuân46 Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Thị Nga0905056216 Về tận nhà

1759Nguyễn Duy Anh10/3 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0942450912 Quốc lộ 21 A, xã Liêm HảiTrực Ninh Nam Định Số 1 Đống Công TrườngTổ 15 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Thị Thúy (Mẹ em Anh)0942450912 Về tận nhà

1760Lê Hoàng Duy 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0988976639 Huyện Tây GiangQuảng Nam96 Thanh Lương 10 Hòa Xuân Cẩm Lệ Lê Hoàng Linh 0988976639

1761Trần Tuấn Khang11A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn702379599

259 Trần Cao Vân, TP Tam 

Kì Tam Kì Quảng Nam124 Đinh Văn Chấp Hòa Xuân Cẩm Lệ Về tận nhà

1763Hoàng Thị Phương Minh11A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn77943751512 Lê Ngọc HânTP Đông HàQuảng Trị154 Đỗ Quỳ Hòa Xuân Cẩm Lệ

1765Lê Minh Châu 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 077457660 196 Trần Cao VânThành phố Tam KỳQuảng Nam23 Hoàng Thế Thiện 85 Hòa Xuân Cẩm Lệ Mẹ Phạm Thị Ngân Hà 0919432902 Về tận nhà

1767Nguyễn Minh Quang11/3  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0789459291 Tổ 1, thôn 1 Hưng MỹThăng BìnhQuảng Nam72 Đoàn Nguyễn Tuấn34A Hòa Xuân Cẩm Lệ Nguyễn Văn Tài0905087572 Về tận nhà

1768Trần Văn Khánh12.5  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0768539826 Thôn 8,Thái Cẩm,Điện Tiến

Điện Bàn, Quảng 

Nam Quảng Nam110,Phạm Hữu Nghi 9 Hòa Xuân Cẩm Lệ

1769Phạm Thị Oanh MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn962248264Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng Nam131 Hồ Nguyên Trừng Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thị Phương0965248264

1771Phan Thị Quỳnh TrangGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ban Mai 

Xanh Hòa PhướcHoà Vang 0935398450 Thôn Phú Mỹ - Đại Hiệp Đại Lộc Quảng NamK151/1 Phạm Tứ 3 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không có Về tận nhà

1772Phan Thị Quỳnh TrangGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ban Mai 

Xanh Hòa PhướcHoà Vang 0935398450 Thôn Phú Mỹ - Đại Hiệp Đại Lộc Quảng NamK151/1 Phạm Tứ 3 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không có Về tận nhà

1773Nguyễn Nho Đinh DuyNhân viên-Bảo vệMN Tường Vy Thanh Khê 0936186144 Thôn Bồng LaiĐiện Bàn Quảng Nam38 Văn Cận 38 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1774Trương Hoàng Hồng HiếuNLĐLTT Hoa Loa KènHải Châu 0889455246 Khu Vực 4. Đại An KhêHải Thượng. Hải LăngQuảng Trị12/1e Đỗ Thúc Tịnh Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1776Đặng Thị Thùy Trang NLĐLTT Bảo NgọcHải Châu 918841519 154 thôn 5 Kon Tum 52 Nguyễn Đăng Đạo 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Về chốt vào TP

1777Lê Thị Xuân MyNhỡ MN 123 Hải Châu 0787655285 Thôn Tân Lương - Xã Hải Chánh Hải Lăng Quảng Trị74 Trần Thủ Độ 48 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1778Lê Thu Thảo Nhà trẻ MN 123 Hải Châu 0965546252 Xã Isol Phú Thiện Gia Lai 74 Trần Thủ Độ 48 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Huỳnh Thu Thương0357691045 Về tận nhà

1779Nguyễn Thị TuyênNhỡ MN 123 Hải Châu 0343339553 Tây An Điện Bàn Quảng Nam1 An Hòa 12 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

GV-HS 41
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Ghi Chú

1780Nguyễn Thị QuỳnhNhỡ MN 123 Hải Châu 0787796508 Phú Bình - Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam52 Nguyễn Đăng Đạo Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1781Nguyễn Thị Mỹ HạnhNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0368444688 Quế Xuân 1 Quế Sơn Quảng Nam52 Nguyễn Đăng Đạo Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1782Phạm Thị Mai Thủ khoNhật Minh Hải Châu 0902404217

Số 9 đường Phan Châu 

Trinh, Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam56/13 Trần Phước Thành46 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thị Mai 0902404217 Về tận nhà

1783Hoàng Thị HằngGVMN Trúc Đào Hải Châu 0326876344 Xóm 1 Nghi Lộc Nghệ An K09 Trần Huấn 36 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi một mình Về tận nhà

1785Võ Thị Thu Niểm Nhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 968621874Thôn Kim Giao, xã Hải DươngHải Lăng Quảng Trị12 Nguyễn Hàng 61 Khuê Trung Cẩm Lệ

1788Trần Thị Hạnh NhânMầm nonMN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0976858061 Tổ 3,Khu An Đông, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamH20/11- CMT8 33 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thế Vinh Về tận nhà

1789Ngô Thị Mỹ DuyênMầm nonMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0972424609 Tổ 11 thôn Thắng Đông, Quế AnQuế Sơn Quảng Nam121 Trần Huy Liệu 19 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1790Nguyễn Thị Hạnh NguyênMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0979119535 110 Chu Huy Mân Bắc Trà MyQuảng NamKiệt 191 Trần Huy Liệu17 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1791Nguyễn Thị Thanh TỉnhMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0795776450 Thôn Thái Sơn, Điện TiếnHuyện Điện BànQuảng Nam18 Hoàng Dư KhươngTổ 53 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1792Nguyễn Thị Thanh ThủyMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0898214674 Thôn Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam2A -Nguyễn Qúy Đức Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1793Trần Thị Tú OanhMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0867535556 khối phố Đông Trà, Hòa ThuậnTam Kỳ Quảng Nam2a -Nguyễn Qúy Đức Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1794Ngô Thị Mai AnhMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0906567931 Thôn 5, Phú phong Hương Khê Hà Tĩnh 183 - Phan Đăng Lưu Khuê Trung Cẩm Lệ

1795Nguyễn Thị Tú UyênMầm nonMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0388267849 Thôn Tịnh Đông, Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam231, Phan Đăng LưuTổ 75 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1797Tống Kiều TrangMầm nonMN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0398291184 Thôn 2, Biển HồPleiku Gia Lai 191/03 Ông Ích Đường Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình

1798Võ Thị Thu Mầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0902510040 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam2 Nguyễn Trung Ngạn 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1799Trần Phương VyMầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0832234456 Khu phố 3, phường 1Thị xã Quảng Trị Quảng Trị2 Ngyễn Trung Ngạn 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đức Quý 0918180068 Về tận nhà

1800Phạm Ngọc Diệu Lan Mầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 037534967 7/70 Quang Trung Thị xã Quảng Trị Quảng Trị2 Nguyễn Trung Ngạn 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đức Quý 0918180068 Về tận nhà

1801Hoàng Thị NgọcMầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0838724925 Thôn Cao Xá, xã Trung HảiHuyện Gio LinhQuảng Trị50 Trần Huy Liệu 0 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1802Phan Thị Mỹ DuyênMầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0913.094.349 Đội 2, thôn Như LệThị xã Quảng TrịQuảng Trị87 Cách Mạng Tháng Tám15 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1803Trần Nguyên Khánh ChiMầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0869670860 Phong Nhất, Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam2 Nguyễn Trung Ngạn 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi 1 mình Về tận nhà

1804Triệu Thị Mỹ HuyềnMầm nonNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0369259016 Tổ 2, Thôn Phước CẩmThăng BìnhQuảng Nam57 Nguyễn Đăng Đạo 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Bảo Duy 0762503789 Về tận nhà

1807Hà Thị Hoài Tâm

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0762548077 Xã Hương XuânHuyện Nam ĐôngThừa Thiên HuếHoàng Ngọc PháchThôn 11 Khuê Trung Cẩm Lệ Hà Thị Hoài Nghi0775354854 Về chốt vào TP

1808Hà Thị Hoài Nghi

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0775354854 Xã Hương XuânHuyện Nam ĐôngThừa Thiên HuếHoàng Ngọc PháchThôn 11 Khuê Trung Cẩm Lệ Hà Thị Hoài Tâm0762548077 Về tận nhà

1809Nguyền Vĩnh Thuyên

GV Tiếng 

Anh TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0794679308

Lê Quý Đôn, Khối Tu lễ, 

phường Cẩm PhôHội An Quảng Nam142 Hồ Nguyên TrừngTổ 63 Khuê Trung Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1813Triệu Thị Kim XuyếnGVVH Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0961034100 Thăng BìnhQuảng Nam57 Nguyễn Đăng Đạo 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

1814NGUYỄN THỊ KHÁNH CHIMỹ thuậtTH Phù Đổng Hải Châu 0905339033

Khối phố Trà Cai - Phường 

Hòa Thuận TP Tam Kỳ Quảng Nam14  Phước Hòa 5 16 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng0906519923 Về tận nhà

1815Nguyễn Phan Nhật Lệ GVVH Tiểu học Phan Đăng LưuHải Châu 0 974723760

KDC số 1, Trung Hạ, Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam152 Lương Nhũ Học 76 Khuê Trung Cẩm Lệ Ko có người đi cùng Về tận nhà

1816Cao Thị Thanh NhànGV Văn hóaTiểu học Núi ThànhHải Châu 0779437088 15B Bàu Vá 2 Thủy Xuân Thừa Thiên Huế20 Phạm Thế Hiển 69 Khuê Trung Cẩm Lệ Tài xế xe

Khi nào đi mới 

biết Về tận nhà

1817Đặng Hoàng NhấtGVVH Lý Công Uẩn Hải Châu 0363180812 Thôn 4, xã Ia Tô huyện Ia GraiGia Lai 757 Nguyễn Hữu ThọTổ 56 Khuê Trung Cẩm Lệ Hồ Trung Kiên, Đặng Minh Nhật, Đặng Minh Vũ0395380197 Về tận nhà

1819Trương Thị Mỹ Hiềnvăn hóaDiên Hồng Cẩm Lệ 0343083680 Sa Nhơn Sa Thầy Kon Tum K30/17 đường Trần Huy LiệuTổ 20 Khuê Trung Cẩm Lệ Không có Không có Về tận nhà

1820Trần Thị Kim TrúcVăn hóaDiên Hồng Cẩm Lệ 0775563021 Thôn Đồng Lạc, xã Hòa LạcĐức Thọ Hà Tĩnh K168/5 Hà Tông Quyền20 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1821Nguyễn Thị ThanhVăn hóaTrần Văn Dư Cẩm Lệ 0375765217 Võ Chí Công Duy Xuyên Quảng Nam77 Dương Quảng Hàm 71 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Hùng Ngọc0988461556 Về tận nhà

1822Trần Thị Ngọc DiệuTiếng anhtiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0334451778

khu phố An Thạnh Bắc, 

thôn Tấn Thạnh 2, phường Hoài Nhơn Bình Định43 Phạm Thế Hiển 74 Khuê Trung Cẩm Lệ đi về 1 mình

1824Lê Thị Oanh Toán TH-THCS-THPT Anh QuốcThanh Khê 0339397122

Xóm Lộc Xuân, Xã Đồng 

Văn Thanh ChươngNghệ An 103 Đỗ Thúc Tịnh 47 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Chương0339397122 Về tận nhà

1825Nguyễn Thị Nhật LệThể dụcHồ Nghinh Hải Châu 0367079637 37 Lê Vĩnh HuyTam Kỳ Quảng Nam59 Hoàng Dư Khương 53 Khuê Trung Cẩm Lệ

1826Lưu Thị Phương ThảoTiếng AnhTrần Quý Cáp Cẩm Lệ 0905002511 Thôn Mỹ Hòa, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam123/11 Đỗ thúc tịnh26 Khuê Trung Cẩm Lệ một mình Về tận nhà

1827Nguyễn Thị Mỹ PhượngSinh họcTHPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0906462590 Tổ 1, Phước Định, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam04 Nguyễn Dữ 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Không có Về tận nhà

1828Bùi Thị Chiến Ngữ vănTHCS&THPT Nguyễn KhuyếnCẩm Lệ 0988532080

Thôn Đại Đồng, xã Quỳnh 

Liên Thị xã Hoàng MaiNghệ An 87 Chu Mạnh Trinh 70 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Viết Tám (em họ)0933863168 Về tận nhà

1829Từ Văn Dương Vật LýTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0909521773 Thôn Hà Tân, Xã Đại LãnhHuyện Đại LộcQuảng Nam115 Nguyễn Dữ, Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

1830Đỗ Bùi Nhật NamNhà trẻMầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0932446632 Thôn An Hòa-xã Tam An

huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam Quảng Nam74 Trần Thủ Độ Khuê Trung Cẩm Lệ

1831Huỳnh Bảo Hân Nhỡ  MN 123 Hải Châu 0774411501 42 Tuy Lý VươngVỹ Dạ Thừa Thiên Huế114 Trần Hữu Duẩn 32 Khuê Trung Cẩm Lệ

1833Nguyễn Ngọc Bảo HânNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0937616368 Phạm Tứ Tam Kỳ Quảng Nam40 Trương Quang Giao30 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Hải Ba0937616368 Về tận nhà

1834Trần Công Phúc ThịnhNhỡ  MN 123 Hải Châu 0932560696 Khối phố Tứ NgânĐiện Bàn Quảng Nam553 Nguyễn Hữu Thọ 67 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Công Dũng0932560696 Về chốt vào TP

1835Thái Hoàng Nam Lá 3 Ngân Hà Hải Châu 0983330885 Xóm 7 xã Long Xá Hưng Yên Nghệ An phòng 407, nhà K4 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Thái Văn Báo 0979012333 Về tận nhà

1836Lê Trọng Tấn Lá 3 Ngân Hà Hải Châu 0934877670 Thôn La Thọ 3-Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam175 Huỳnh Tấn Phát 60 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Trọng Nguyên0905885308 Về tận nhà

1838Nguyễn Đăng VũMGB Sky - Line Beach Liên Chiểu0373778221

Thôn Phú Văn, Thị trấn Phú 

Phong Tây Sơn Bình Định15 Bùi Kỷ 72 Khuê Trung Cẩm Lệ Bố: Nguyễn  Văn Huy

Bố: 

0919950605,

Mẹ: Về tận nhà
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Ghi Chú

1839Mai Văn Lâm MG NhỡMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0382753068 Thôn 2 Yên Trường, Xã Thọ LậpThọ Xuân Thanh Hóa 12 Bình Hòa 2 50 Khuê Trung Cẩm Lệ

1840Lê Thanh Duy MG Bé MN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0349844514 27 Đại lộ Hùng Vương, Cam NghĩaCam Ranh Khánh Hòa 19 Nguyễn Đỗ Mục 12 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Đặng Thị Nhung0349844514 Về tận nhà

1841Nguyễn Văn Bảo KhangNhà trẻ 1MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905339033 Khối Phố Trà Cai, Hòa ThuậnTam Kỳ Quảng Nam14 Phước Hòa 5 16 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng0906519923 Về tận nhà

1842Tân Vĩnh Tôn BảoNhà trẻ 2MN Hướng DươngCẩm Lệ 0773292419 Châu Sơn 2- Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam105 Trần Huy Liệu 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Tân Vĩnh Tôn Dương0905820021 Về tận nhà

1843Phạm Trâm Anh Nhà trẻ 4MN Hướng DươngCẩm Lệ 0987666124 số nhà 11, ngõ 167, tổ 1, phường Phú ĐôNam Từ LiêmHà Nội Chung cư bộ quốc phòng, 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nghiêm Ngọc Mai (Mẹ)0987666124 Về tận nhà

1844Trần Thị Ánh DươngNhà trẻ 6MN Hướng DươngCẩm Lệ 0914563443 Tổ 7 thôn Phú Bình, Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam97 Cách Mạng Tháng 835 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Quang Nhanh (gia đình 2 người)0914563443 Về tận nhà

1845Đặng Trần Nhật DuyNhà trẻ 6MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905958326 Tổ 14 thôn Bình Hòa xã Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam07 Hoàng Dư Khương 53 Khuê Trung Cẩm Lệ Đặng Ngọc Phụng (gia đình 2 người)0905958326 Về tận nhà

1847Nguyễn Minh HuyMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0934870321 Thôn Lãnh An,Xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam21 Bình Hòa 1 52 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Điền Vang0934870321 Về tận nhà

1848Trần Thị Diễm MyMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905950997 Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thương0905309190 Về tận nhà

1849Hoàng Hà My MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905911420 Thôn thuận Hòa, Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam83 Ông ích Đường 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Thị Kim Yến0904911420 Về chốt vào TP

1850Trần Khả Vy MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0935516211 Tổ 9 thôn Bình Kiều, Hiệp HòaHiệp Đức Quảng Nam79/12 CMT8 35 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ Trương Thị Thuỳ Dương (gia đình 4 người)0899894056 Về tận nhà

1851Lê Châu Như QuỳnhMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905484831 thôn Phú Phước, Đại AnĐại Lộc Quảng NamChung cư K1, Lê Ngân61 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Quang Tuấn (gia đình 4 người)0905000025 Về tận nhà

1852Lưu Ngọc Khải MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0981020117 thôn Thanh Bôi, Tiên ChâuTiên PhướcQuảng Namsố 9, Lưu Nhân Chú 30 Khuê Trung Cẩm Lệ Lưu Ngọc Điệp (gia đình 2 người)0978713312 Về tận nhà

1853Nguyễn Hoàng KhôiMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0935000375 Tổ 4, thôn Thuận Hòa, Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamP704 - CT2 khu CC Bộ QP - 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Huỳnh Thị Thảo (Bà nội)0787692353 Về chốt vào TP

1854Lê Ngọc Lan MG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0989218336 Xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam107 Hà Tông Quyền 30 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Huynh0987562623 Về tận nhà

1855Hồ Nguyễn Trâm AnhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0908439192 Thôn Việt An, xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam248/29 Cách mạng tháng 820 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Bích Tâm0908439192 Về tận nhà

1856Nguyễn Nhật Hải ĐăngMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0935273960 Nhơn An- Nhơn SơnHoài Ân Bình ĐịnhK126/6 CMT8 41 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Hiếu0935273960 Về tận nhà

1857Bùi Phương LinhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0372585887 Phường Ô chợ dừaQuận Đống ĐaHà Nội 17 Tôn Thất Tuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Đỗ Hoài Thu 0372585887 Về tận nhà

1858Nguyễn Khải PhongMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0973777237 36 Lý Thái Tổ, Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam21 Trịnh Đình Thảo 52 Khuê Trung Cẩm Lệ Bùi Huy Hằng 0973777237 Về tận nhà

1859Nguyễn Bảo KhôiMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0969157837 Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam226 Tố Hữu 74 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Xuân Ánh 0935284994 Về chốt vào TP

1860Đỗ Ngọc Thùy DươngMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0906557232 Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam11 An Hòa 7 10 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Anh 0937808770 Về chốt vào TP

1861Nguyễn Thanh BìnhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0899792646 Cụm 3, tổ 19Di Linh Lâm Đồng 108 Huy Cận 76 Khuê Trung Cẩm Lệ Đoàn Thị Thỏa0365782488 Về tận nhà

1862Phan Quốc VinhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905809079 Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam71 Nguyễn Văn Huyên10 Khuê Trung Cẩm Lệ Phan Quốc Vi 0905809079 Về tận nhà

1863Nguyễn Minh QuânMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0935171724 Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam87/4 Trần Huy Liệu 18 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Minh Chinh0978963963 Về tận nhà

1865Nguyễn Gia KhiêmMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905540352 thôn Phú Hải, Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam106 Nguyễn Phong Sắc48 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thành Nhân0905540352 Về tận nhà

1866Trương Minh HuyMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905553380 Tổ 6,thôn Thu Bồn Tây, Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam47 Đội Cấn 25 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Đình Đào0905784158 Về chốt vào TP

1867Đỗ Lan Chi MG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0975229403 SN 19B5 Tổ 7, Phường Phúc ĐồngLong Biên Hà Nội P509 CT1- Chung cư BỘ QUỐC PHÒNG- 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Lẽ (Bà ngoại)0983278530 Về tận nhà

1870Ngô Thanh Lâm MG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0985268948 Thôn An Thiện, Tam An Phú Ninh Quảng NamSố106 Trịnh Đình Thảo55 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Văn Thủ 0985892221 Về tận nhà

1871Hồ Hữu Mạnh TàiMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0339459251 Thôn Mỹ ThượngHưng NguyênNghệ An k84/24 Nguyễn Phong Sắc45 Khuê Trung Cẩm Lệ Chu Thị Diễm My0984627331 Về tận nhà

1872Hồ Quế Chi MG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905439709 81, mẹ thứ/ vĩnh điệnĐiện Bàn Quảng Nam15 Trần Kim Bảng 54 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Như Hà0905430709 Về tận nhà

1873Lê Tất An KhangNhà trẻ 3MN Hướng DươngCẩm Lệ 0968729099 Tổ 18 Hương Khê Hà Tĩnh 38 Trần Huy Liệu 21 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Ánh0968729099 Về tận nhà

1874Đinh Phạm Hữu PhướcNhà trẻ 5MN Hướng DươngCẩm Lệ 0902404217 Tiên Kỳ Tiên PhướcQuảng Nam56/13 Trần Phước Thành46 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thj Mai 0902404217 Về tận nhà

1875Đinh Hữu Kiên MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0932455123 50 Trần Thị Lý, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamPhòng 509 Chung cư Bộ Quốc phòng, 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Thị Kiều Diễm (Mẹ)0932455123 Về tận nhà

1876Mai Xuân Khoa MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905510910 Thôn Phương Trung, Đại QuangĐại Lộc Quảng NamTôn Thất Thuyết 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Thị Ngân ( bà)0905590711 Về tận nhà

1877Trần Quốc KiênMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0976306755 Xã Quang DiệmHương Sơn Hà Tĩnh 404 CT02 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Lanh0976306755 Về tận nhà

1878Đỗ Viết Khôi MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0945515115 Tổ 3, Trưng VươngTP Thái Nguyên Thái Nguyên 303CT03. 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Kim Anh0945515115 Về tận nhà

1879Huỳnh Hoài NamMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0934170808 Xã Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam75 CMT8 36 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Thị Lộc 0934170808 Về tận nhà

1880Đỗ Lan Phương MG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0975229403 19B5 tổ 7 p.Phúc ĐồngLong Biên Hà Nội P509CT1 CC Bộ Quốc Phòng24 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Lẽ 0983278530 Về tận nhà

1881Phạm Nguyễn An nhiênMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0935931272 Thôn An Phố, xã An DânTuy An Phú Yên 17 Đỗ Thúc Tịnh 59 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hồng Phấn0935931272 Về tận nhà

1882Trần Võ Tuệ MẫnMG Bé MN Hướng DươngCẩm Lệ 0961055127 Thôn Ra Ê, xã Ating Đông GiangQuảng Nam33 Lê Ngân 60 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Trâm 0961055127 Về tận nhà

1883Võ Nguyễn Tuệ AnhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0973450312 xóm Đồng Đại, xã Nghĩa KhánhNghĩa Đàn Nghệ An P210 - CT1 - CC Bộ QP - 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hạnh0973450321 Về tận nhà

1884Phan Đình Phúc AnhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905588017 Thôn Phước Mỹ 1, TT Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam26 Hà Tông Quyền 23 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Vân 0905588017 Về tận nhà

1885Mai Phước Nhật TrườngMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0773445390 101, đường ĐH4- Nhị Dinh 1Điện Bàn Quảng Nam57 Trần Xuân Soạn 28 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Diệu0773445390 Về tận nhà

1886Trần Huỳnh MiSaMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0763778456 Tổ 5, An Thành 1Thăng BìnhQuảng Nam357 Huy Cận 67 Khuê Trung Cẩm Lệ Huỳnh Thị Nhiên0763778456 Về tận nhà

1887Trần Đăng PhúcMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0987975733 Khu 6, Thị trấn Phong ChâuPhù Ninh Phú Thọ Số 10 Phạm Thế Hiển69 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Bích Ngọc 0987975733 Về tận nhà

1888Thái Hồng Nhật LinhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905928525 Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam18 Hóa Mỹ 65 Khuê Trung Cẩm Lệ Thiều Thị Nhật Quyên0905928525 Về tận nhà

1889Trương Công Quốc AnhMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0906466276 xã Triệu ThượngTriệu PhongQuảng Trị17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Khánh Linh0977997743 Về tận nhà

1890Đặng Diệu Khả HânMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0763669449 Thôn Tứ Câu, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam28 Trịnh Hoài Đức 49 Khuê Trung Cẩm Lệ Đàm Thị Thanh Diệu0763669449 Về tận nhà

1891Lê Văn Đông QuânMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0914428443 Thôn Tứ Ngân, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam28 Trịnh Hoài Đức 49 Khuê Trung Cẩm Lệ Đàm Thị Diệu Hiền0914428443 Về tận nhà

1892Đinh Hữu Ngô KhiêmMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0932455123 50 - Trần Thị LýĐiện Bàn Quảng NamPhòng 509CT3- 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Thị Kiều Diễm (Mẹ)0932455123 Về tận nhà

1893Ngô Tú Duyên MG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0909294486 Tổ 3 Phú Đa 1, Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamSố 61 Phan Văn Trị 8 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Trung Đoan0909294486 Về tận nhà

1895Bùi Mẫn Mi MG Lớn 2MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0935293959 Đường Trần Phú- Thanh Quýt 6, ĐTTĐiện Bàn Quảng Nam2A - Nguyễn Qúy Đức Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Trần Hoàng Na0905608219 Về tận nhà
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1896Thái Trần An NhiênMG Lớn 3MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0935308358 Số 23 Chế Lan ViênHội An Quảng Nam116 -Hà Tông Quyền 21 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Thúy Phương Thái Phan Hoàng Thuận0328898227 '0935308358Về tận nhà

1897Thái Tuấn Nam MG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0989020291 An Phú, Thăng PhướcHiệp Đức Quảng Nam34 nguyễn văn huyêntổ 4 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Anh Hằng0989020291 Về tận nhà

1898Phạm Minh ToànMG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0905585015 5/43 Thôn La Thành, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam17 Tôn Thất Thuyết Tổ 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Thúy Phượng0905585015 Về tận nhà

1899Võ Đức Duy MG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0865687202 Thôn 5, Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam75 Phan Văn TrịTổ 8 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Duyên 0865687202 Về tận nhà

1900Trần Hữu Minh TuấnMG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0763796479 Thôn 6 - lạc thành đông, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamSố 10 Lương Định Của Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Sương (mẹ)0763796479 Về tận nhà

1902Phạm Nhật VươngMG LớnMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0901111255 Thôn Bà rén, Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam17 Nguyễn Lai Tổ 27 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Xinh (ba)0901111255 Về tận nhà

1903Nguyễn Hoàng Kì ThưMG NhỡMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0888800792 thôn Trung Hạ, Quế TrungNông Sơn Quảng Nam205 CM /8 tổ 8 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Linh888800792 Về tận nhà

1904Trần Bảo Anh Thư Mẫu giáoMN Dongsim Cẩm Lệ 0357103453 Khối Phố Tân Thịnh, Thị Trấn Phú NinhHuyện Phú NinhQuảng Nam17 Tôn Thất Thuyết Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thanh nam - Phan Thị Huyền Trâm 0357103453 Về tận nhà

1905Nguyễn Phương HuyềnMẫu giáoMN Dongsim Cẩm Lệ 0935831560 Trần Phú - Thạch TrịThạch Hà Quảng TrịĐỗ Thúc Tịnh Khuê Trung Cẩm Lệ Bùi Thị Hà - Nguyễn Danh Thanh0935831560 Về tận nhà

1907Lê Thiên Kim Mẫu giáoNLĐL Ca Sa Cẩm Lệ 0905403423 16 Đường Số 1, Bến Đến TâyĐiện Bàn Quảng Nam204 Phạm Tứ Tổ 03 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Kim Thùy0905403423 Về tận nhà

1908Lê Hữu Phát Lớn 4 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn905646751Điện Phước Điện Bàn Quảng NamPhòng 102 Khu CC Khuê Trung 51 Khuê Trung Cẩm Lệ

- Lê Hữu Lộc (Bố)

- Lê Hữu Tài ( Anh)905646751

1909Nguyễn Đăng Gia KhiêmLớn2 MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn935871815 Xã Đại Hòa Đại Lộc Quảng NamNguyễn Hành 66 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Thị Nghĩa0935871815

1910Nguyễn Ngọc Bảo Trân3/1 INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu

Số Ba: 

0933616368

Số Mẹ: 

Số 10, Phan Tứ, Phường 

Tân Thạnh Tam Kì Quảng Nam40 Trương Quang GiaoTổ 30 Khuê Trung Cẩm Lệ

Bố: Nguyễn Hải Ba (người 

chở)

Mẹ: Đỗ Thị Tú Linh

Số Ba: 

0933616368

Số Mẹ: Về tận nhà

1911Đoàn Ngọc An NhiênLớp 1/4TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 868041083240 Quang Trung, khu 4 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam12 Nguyễn Đỗ MụcTổ 14 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Sương868041083Về tận nhà

1912Võ Ngọc Trúc QuỳnhLớp 3/4TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905907152133 Nông Sơn 1Điện Bàn Quảng Nam405/K4 chung cư Khuê TrungTổ 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Bố: Võ Ngọc Luận978855989Về tận nhà

1913Võ Tuệ Mẫn Lớp 4/4TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905907152133 Nông Sơn 1Điện PhướcQuảng Nam405/K4 Chung cư Khuê TrungTổ 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Mận 905907152Về tận nhà

1914Đoàn Ngọc Hạo NhiênLớp 5/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 987655576240 Quang Trung, khu 4, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam12 Nguyễn Đỗ MụcTổ 14 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thu Sương868041083Về tận nhà

1915Võ Thị Kim OanhC2B Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0776736149 Thôn Hòa Mỹ Đại Nghĩa - Đại LộcQuảng Nam86 Cao Xuân Huy 71 Khuê Trung Cẩm Lệ Phan Thị Như Thanh0776736149 Về tận nhà

1916Vũ Đức Hoàn 3/4 Điện Biên PhủThanh Khê 0935525279 Thôn 1, xã Bla’2Bảo Lâm Lâm Đồng 108 Hoàng Dư Khương55 Khuê Trung Cẩm Lệ Vũ Thị Lan 0388168538 Về tận nhà

1917Cao Đoàn Huy Kha5/4 Tiểu học Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0975833103 Kiệt 54B Trần DưTam Kỳ Quảng Nam03 Lý Nhân Tông 77 Khuê Trung Cẩm Lệ Cao Vũ Thảo Ly0975833103 Về tận nhà

1918Trần Văn Quốc Khánh4/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0905064393 51 Hồ Hán Thương P Cửa Nam thành phố VinhNghệ An 98 Lý Nhân Tông 77 Khuê Trung Cẩm Lệ Bố Trần Văn Quốc Việt, mẹ Trần Thị Nga 0 905232372 Về tận nhà

1919Võ Lê Kỳ Duyên 5/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0 905545633 Tổ 9, Thôn Quý Phước Xã Bình Quý , Thăng Bình  Quảng NamQuảng NamK30/10 Trần Huy Liệu 21 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Đình Huy 0 356957669 Về chốt vào TP

1920Nguyễn Hữu Nam  4/2 Phan Đăng LưuHải Châu  0 9 79703638  Thôn Quýt xã Điện Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam140 Huỳnh Tấn PhátTổ 72 Khuê Trung Cẩm Lệ mẹ : Trương Thị Na0 984093582 Về tận nhà

1921Đặng Hoàng NhấtGVVH Lý Công Uẩn Hải Châu 0363180812 Thôn 4, xã Ia Tô huyện Ia GraiGia Lai 757 Nguyễn Hữu ThọTổ 56 Khuê Trung Cẩm Lệ Hồ Trung Kiên, Đặng Minh Nhật, Đặng Minh Vũ0395380197 Về tận nhà

1922Nguyễn Trần Minh Anh2/4 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905588985 97 Phạm Văn Đồng, Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam25 Phạm Tứ 14 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đỗ Minh Huy0934777656 Về tận nhà

1923Phan Ngọc Bảo Ngân2/8 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905842998 Tổ 19, thôn Bàu ỐC, xã Cẩm HàThành phố Hội AnQuảng NamK 8/1 Nguyễn Phong Sắc63 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Tùng Hậu0707701781 Về chốt vào TP

1924Lê Nguyễn Gia Huy4/8 TH Nguyễn Du Hải Châu 0789274379 Thôn Bắc Sơn- xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam98 Bùi Xương Trạch 21 Khuê Trung Cẩm Lệ Ba: Ngô Văn Dũng; Mẹ: Phan Trần Thanh Trà0905437090/ 0909956461Về tận nhà

1925Phan Văn Phúc Khang5/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905538485 Tổ 19, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm HàThành Phố Hội AnQuảng Nam8/1 Nguyễn Phong Sắc63 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Kim Diên; Phạm Thị  Hương0913497818; 0913497817Về tận nhà

1926Thái Nam Khánh 2/2 Tiểu học Lê Quí ĐônHải Châu 0983330885 xóm 7 xã Long Xá Hưng Nguyên, tính Nghệ AnNghệ An phòng 407, nhà K4 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Thái Văn Báo 0979012333 Về tận nhà

1927Thái Nguyễn Khánh Chi 4/2 Trưởng tiểu học Lê Quí ĐônHải Châu 0983330885 xóm 7, xã Long Xá Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ AnNghệ An phòng 407, nhà K4 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Thái Văn Bằng0975188988 Về tận nhà

1928Nguyễn Cao Gia Bảo2/4 TH Lê Đình ChinhHải Châu 938585880 Tổ 2, thôn Quý Phước, Bình QuýHuyện Thăng BìnhQuảng Nam2 Trần Mai Ninh 54 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Minh Hải 0939 932 116 Về tận nhà

1930Nguyễn Anh Khoa2/6 Lê Đình ChinhHải Châu 0905752259 Khối phố 7B, phường Điện Nam ĐôngTX Điện BànQuảng NamSố nhà 1c, đường Đỗ Thúc Tịnh63 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thanh Tuấn0905696343 Về tận nhà

1931Nguyễn Anh Quân4/2 Lê Đình ChinhHải Châu 0905752259 Khối phố 7B - P. Điện Nam ĐôngTX Điện BànQuảng NamSố nhà 1C Đỗ Thúc Tịnh63 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Cẩm Vân0905752259 Về tận nhà

1932Phạm Dương Khánh4/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0966270396 Thôn 14B, Xã Đăk PékHuyện Đăk GleiNghệ An Chung cư K3 Đường Nguyễn Phong Sắc62 Khuê Trung Cẩm Lệ Dương Đăng Soa0989950018 Về tận nhà

1933Hoàng Nguyễn Minh Khuê4/1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905910974 1515 Trần Thủ Độ, khối 7A, Phường Điện Nam ĐôngHuyện Điện BànQuảng Nam73/Văn Cạn 75 Khuê Trung Cẩm Lệ Đi cùng: Nguyễn Đàn Người đón: Nguyễn Thị Thúy Hằng0913442893 0903504924Về chốt vào TP

1934Trịnh Minh Sơn1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0974838947

Tổ 6, thôn Phú Đông, Xã 

Tam Phú TP Tam Kì Quảng Nam122 Hoàng Dư Khương55 Khuê Trung Cẩm Lệ Kiều Thị Hoài0888 972 357 Về tận nhà

1935Võ Đăng khôi 1/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905632520 Thôn Hưng Thái, xã Phong MỹPhong ĐiềnThừa Thiên Huế05 Bãi Sậy 64 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Ngọc Tiên/ Võ Đặng Đường0905632520 Về tận nhà

1936Nguyễn Minh An1/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0908282855 Xã Tam Mỹ ĐôngNúi Thành Quảng Nam202, Tố Hữu 73 Khuê Trung Cẩm Lệ Đỗ Thị Thủy (mẹ) 0908282855 Về tận nhà

1937Nguyễn Trần Gia Linh1/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905303540  Khu quy hoạch La Ỷ, P. Phú ThượngTP Huế Thừa Thiên HuếKiệt 115 H19/04 đường Đỗ Thúc Tịnh47 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Trần Thị Ái Nhi  Người chở: Bố Nguyễn Anh TúMẹ: 0905303540 Bố: 0946907005Về tận nhà

1939Huỳnh Thư Trúc Vy1/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905021506 Tổ 3, thôn An Hòa, xã Tam An Phú Ninh Quảng NamKiệt 97/47 đường Cách Mạng Tháng 834 Khuê Trung Cẩm Lệ Ba: Huỳnh Quang Ngà Mẹ: Nguyễn Thị Tuyến Ba: 0905051660 Mẹ: 0905021506Về tận nhà

1940Nguyễn Chánh Anh quân2/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935470010 Xã Đại An Đại Lộc Quảng Nam92 Hoàng Dư Khươngtổ 55 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Dũng,(người chở) 0935470010 Về tận nhà

1941Lê Huỳnh Bảo Ngân3.1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0393128237 Thôn 6 -Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam33 Nguyễn Hành 66 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Tấn Hùng 0971901718 Về tận nhà

1942Phạm Nghiêm Ngọc Mai Nhi3/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0987666124 11 ngõ 167 Tổ 1Nam Từ Liêm Hà Nội CC BQP 17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nghiêm Ngọc Mai (mẹ)0987666124 Về tận nhà
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Ghi Chú

1943Phan Minh Thiên Ân 3/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935070584 Tổ 2, khối phố Đông Trà, Phường Hoà ThuậnTam Kỳ Quảng Nam82 Trần Thủ Độ 48 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thị Tường Vi ( mẹ)0935070584 Về tận nhà

1945Trương Lê Tuấn3/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0853735399 Tổ 19 Lý Trường-xã Bình Phú Thăng Bình Quảng Nam17, Đõ Thúc Tịnh 59 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Hoàng Anh, Lê thị Thịnh0853735399,0935540593Về tận nhà

1946Lê Thị Minh Châu4/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905793252 Thôn Thanh Quýt 3. Xã Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Nam10, Bình Hòa 7 40 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hòa 0788571271 Về chốt vào TP

1947Nguyễn Quốc Kha4/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0839344255 Xã Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng Nam9 Trần Huấn 37 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đình Dũng0772440029 Về tận nhà

1948Nguyễn Trần An Nhiên4/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0902336952 Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam21/01 Trần Huy Liệu36 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Trâm0902336952 Về chốt vào TP

1949Nguyễn Đăng Hoàng Hải4/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0773403935 Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam27 Trần Huấn 36 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Cường 0982001114 Về tận nhà

1950Hồ Nhã Khanh 4/8 Diên Hồng Cẩm Lệ 0914.066.888 kiệt 43/2, đường Xuân Diệuphường Trường An, HuếThừa Thiên HuếChung cư Khuê Trung, Nguyễn Phong Sắc61 Khuê Trung Cẩm Lệ  Hồ Khánh Duy (Ba),  Nguyễn Thị Tú Trinh(mẹ)0914.066.888 Về tận nhà

1951Trương Anh Khoa4/8 Diên Hồng Cẩm Lệ 0899894056 thôn Bình Kiều, xã Hiệp Hòahuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam79/12 Cách Mạng Tháng 835 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Thị Thùy Dương,Trần Khả Vy;Trần Nhã Đan0899894056 Về tận nhà

1952Lê Châu Quang Vũ4/8 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905484831 thôn Phú Phước, xã Đại Anhuyện Đại LộcQuảng Namchung cư K1 đường Lê Ngân61 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Quang Tuấn (ba),  Châu Thị Mỹ Trang  ( mẹ ). Lê Châu Như Quỳnh (em 3t) . Lê Châu Hải My (7 tháng)0905484831 Về tận nhà

1953Nguyễn Đức  Phước5/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0981197529 Thôn Đông Đức, Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam108/2 Cách Mạng Tháng 841 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Phúc 0775339923 Về tận nhà

1954Huỳnh Quốc Ân 5/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0963169142 Thôn Sâm Linh Đông, xã Tam QuangNúi  Thành Quảng NamCC3,P505, 17 / Tôn Thất Thiết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Huỳnh Quốc Việt0963169142 Về tận nhà

1955Lê Nguyễn Kì Duyên5/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905075495 Số nhà 8, đường số 7, Tổ 3 Thôn La Hòa,  Xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamSố 44, đường Bình Hoà 1442 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Hữu Tuấn. 0905526904 Về tận nhà

1956Đào Thiên Ngọc1/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0972566567 Đại An  Đại Lộc Quảng Nam28 Trần Phước Thành46 Khuê Trung Cẩm Lệ Đào Duy Nam 0972566567 Về tận nhà

1957Võ Đặng Ngọc Trâm4/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905632520 Thôn Hưng Thái, xã Phong MỹHuyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế05 - Bãi Sậy 64 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Đặng Đường0905632520 Về tận nhà

1958Ngô Hải Yến 4/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905539902 Đội 1, Thôn Hương Quang, xã Ân NghĩaHuyện Hoài ÂnBình ĐịnhK111/ H20/10 CMT8 33 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Tho0905539902 Về tận nhà

1959Kiều Trí Dũng 4/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0987666124 11 ngõ 15, thôn Tê Quả, xã Tam HưngHuyện Thanh OaiHà Nội Kiot 1/CT2 - Chung cư quân đội, 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nghiêm Ngọc Mai0987666124 Về tận nhà

1960Nguyễn Thị Minh Châu4/7 Diên Hồng Cẩm Lệ 0974404173 ( ông nội)Tổ 1, KP Phú Sơn, Phường An PhúTP Tam Kì Quảng Nam74 Bình Hòa 15 34 Khuê Trung Cẩm Lệ Dương Quốc Trung0399651707 Về chốt vào TP

1963Lê Tuấn Tú 2/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0977767968 xóm Tây Lộc, xã Diễn NgọcDiễn ChâuNghệ An 147 Đỗ Thúc Tịnhtổ 42 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Văn Tư, Nguyễn Thị Huệ0977767968 Về tận nhà

1964Dương Văn Tùng Châu2/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0982878854 Thôn Cang Gián, Xã Trung GiangGio Linh Quảng TrịSố 412_CT1, Chung cư BQP.17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ  Dương Đức Thành và Nguyễn Thị Quýt0394936096 Về chốt vào TP

1965Lê Thị Vy Oanh5/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0393128237 Thôn 6 -Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam33 Nguyễn Hành 66 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Tấn Hùng 0971901718 Về tận nhà

1966Phan Minh Xuân Ánh 5/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935070584 Tổ 2, khối phố Đông Trà, Phường Hoà ThuậnTam Kỳ Quảng Nam82 Trần Thủ Độ 48 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thị Tường Vi ( mẹ)0935070584 Về tận nhà

1967Lê Nguyễn Bảo Hân2/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905650181 Xã Đại Minh H. Đại LộcQuảng NamK97, Cách mạng tháng Tám34 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hạ Oanh0905666451 Về tận nhà

1968Trần Đình Long2/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905825654 Xã Bình Quý Thăng BìnhQuảng Nam1D Đỗ Thúc Tịnh 63 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Văn Quốc Khánh0905921171 Về tận nhà

1971Nguyễn Thanh Trúc2/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0387789265 Cụm 3, tổ 19Đà Lạt Lâm Đồng 108 Huy Cận 76 Khuê Trung Cẩm Lệ mẹ Nguyễn Thị Dung0387789265 Về tận nhà

1972 Ngô Bảo Duy 2/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0369259016 Tổ 2, thôn Phước CẩmThăng BìnhQuảng Nam57 Nguyễn Đăng Đạo 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Triệu Thị Kim Xuyến0961034100 Về tận nhà

1973Lê Thị Minh Phương2/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905793252 Thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam10 Bình Hòa 7 40 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Minh Nguyệt (thím)  Lê Tự Tâm (chú)0788571271 Về chốt vào TP

1974Nguyễn Hoàng Bảo Châu2/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0935000375 Tổ 4 thôn Thuận HòaĐại Lộc Quảng Nam704-CT2 Khu CC 17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Huỳnh Thị Thảo0787692353 Về chốt vào TP

1975Nguyễn Lê Bảo Trân3/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905414614 Thôn Mỹ Sơn, xã Tam AnhNúi Thành Quảng Nam1E/3  Đỗ Thúc Tịnh 63 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Anh Tuấn ( sinh 1980)0982884765 Về tận nhà

1976Phan Khánh Huy 2/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0988901621 Thôn Châu Sơn 1, xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Diệp0988901621 Về tận nhà

1977Huỳnh Vũ Đăng Dương2/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0705924036 Thôn A Đông, xã Duy HoàDuy Xuyên Quảng Nam25 Hoàng Dư Khương 53 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Nở, Huỳnh Đổ Đông0705924036, 0901954960Về tận nhà

1978Lê Công Tấn 2/4 Diên Hồng Cẩm Lệ 0901977126 Thôn hạ nông đông -xã điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam60 Trịnh Hoài Đức 51 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Kim Nhung0905623998 Về tận nhà

1980Trịnh Minh Khang2/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0919339505 Thôn Trà Liên Tây, xã Triệu GiangTriệu PhongQuảng Trị50 Phạm Sư Mạnh 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Trình Đình Hoàng0866808393 Về tận nhà

1981Nguyễn Gia Hân2/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0345801799 Thôn 3, Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam9 Trần Huấn 36 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đình Dũng; Lê Thị Minh Nhân0772440029; 0943361271Về tận nhà

1982Nguyễn Quang Anh1/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0961212414 Thôn Trung Hạ, xã Quế TrungNông Sơn,Quảng Nam177, Lương Nhữ Học 68 Khuê Trung Cẩm Lệ mẹ:Trần Thị Trà My0961212414 Về tận nhà

1983Nguyễn Khánh Huyền1/5 Diên Hồng Cẩm Lệ 0965984456 Thôn 7, xã Yên KiệnHuyện Đoan HùngPhú Thọ 27 Trần Thủ Độ 40, Khuê Trung Cẩm Lệ chị gái: Nguyễn Thị Huyền Trang0971571024 Về tận nhà

1985Phan Phụng Duy Anh1/7 Diên Hồng Cẩm Lệ 0763606672 729 Trần Thủ Độ, Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamPhòng 201 Chung cư K3, Đường Nguyễn Phong Sắc62 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo0905225450 Về chốt vào TP

1986Đặng Bảo Hữu Phước5.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0398751252 Thôn Khánh Bình, xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam245 Tố Hữu 69 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Nguyễn Thị Quy0398751252 Về tận nhà

1987Trần Phạm Tùng Khanh1/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905590352 dũng sĩ Diện Ngọc  Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Namsố 11 Bình Hoà 3 52 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Văn Thuận0905590352 Về tận nhà

1988Bùi Thị Minh Châu1/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905580006 Thôn 7A Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng NamTiên Phước Quảng Nam11 Nguyễn Phong Sắc60 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Thanh Vân0774564772 Về tận nhà
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1989Phan Hồ Quốc Khải 3/6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0938845095 tổ 3, thôn Lệ Bắc, Duy Châu Duy Xuyên Quảng Nam79 Phan Văn Trị 8 Khuê Trung Cẩm Lệ Phan Khắc Điệp 0938845095 Về tận nhà

1991Phan Vĩnh Hoàng5/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0918321667 Thanh Quýt 4, Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam49 Nguyễn Phong Sắc32 Khuê Trung Cẩm Lệ Phan Vĩnh Thành0918321667 Về tận nhà

1992Nguyễn Ngọc Triều Huy5/1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905938423 Tổ 5, thôn Đông Quang, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam49 Trần Thủ Độ 22 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Kim Quy0905938423 Về tận nhà

1993Huỳnh Quốc Anh1.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0963169142 thôn 1, Sâm Linh ĐôngNúi Thành Quảng Nam17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Huỳnh Quốc Viêt0963169142 Về tận nhà

1994Lương An Nguyên1.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905207985 157 NguyễnVăn, Lăng Cô, Phú Lộc Thừa Thiên Huế94 CMTT Khuê Trung Cẩm Lệ Lương Thị Kim Thao0905207985 Về tận nhà

1995Trương Lê Anh Thiện1.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0853735399 thôn phước hàThăng BìnhQuảng Nam17 Đỗ Thúc Tịnh 59 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Hoàng Anh0935540593 Về tận nhà

1996Trần Anh ThƯ 1.6 Diên Hồng Cẩm Lệ 0396802911 44 Võ Qúy Huân Thanh ChươngNghệ An 17 Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Đăng Lam0394276199 Về tận nhà

1998Ngô Thanh Phước5/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905539902 Đội 1, thôn Hương Quang, xã Ân NghĩaHoài Ân Bình ĐịnhK111/H20/10 Cách Mạng Tháng 835 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Tho0905539902 Về tận nhà

1999Đặng Diệu Hạnh Trang5/3 Diên Hồng Cẩm Lệ 0766605687 Thôn Tứ Câu, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam28 Trịnh Hoài Đức 49 Khuê Trung Cẩm Lệ Đàm Đình Dũng0932564590 Về tận nhà

2001Ngô Phúc Nguyên 1/1 FM Cẩm Lệ 0915520134 Tứ Ngân, P. Điện NgọcTX Điện BànQuảng Nam187A Phan Đăng Lưu 75 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Thị Hà 0915520134 Về tận nhà

2004Nguyễn Thanh Đăng Khoa3/4 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0986777453 Thôn Thành Đại,xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam22 An Hòa 10 2 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Toàn0986777453 Về tận nhà

2005Lê Tự Khánh Triều 3/5 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905860054 Thôn Thanh Quýt 2 - Xã Điện Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam12 Hoàng Xuân Hãn 10 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Hạnh Nữ0905860054 Về tận nhà

2006Đỗ Ngọc Châu Giang 3/5 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0906557232 Thôn Bảo An,Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam11 An Hòa 7 10 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Anh 0937808770 Về chốt vào TP

2007Võ Hùng Dũng 3/6 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0987823458 33 Hà Huy TậpTam Kì Quảng NamK26/9/5 Nguyễn Văn Huyên5 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thi Thúy Huy (mẹ) Võ Trần Kim Ngân (em)0987823458 Về tận nhà

2008Nguyễn Trần Bảo Trinh3/6 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0983931083 Thôn Hòa Trung, thị trấn Bình MỹBình Lục Hà Nam 25 Lê Văn An 6 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Ngọc Thắng0972836333 Về tận nhà

2011Trần Văn Doãn 5/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905967286 Tổ 5 thôn Bình Trúc, xã Bình SaThăng BìnhQuảng NamK30/4 Phước Hoà 4 19 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Vui0977418791 Về chốt vào TP

2012Ngô Đình Đăng Khoa2/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905002511 Thôn Mỹ Hòa, Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam123/11 Đỗ Thúc Tịnh26 Khuê Trung Cẩm Lệ Lưu Thị Phương Thảo0905002511 Về tận nhà

2013Nguyễn Ngọc Minh Quân2/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0774477440 Thôn Thai Dương Thượng ĐôngXã Hải DươngThừa Thiên Huế299 Ông ích Đường 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Hoàng Thị Như Xuân0905823339 Về chốt vào TP

2014Trương Ngọc Phước Thịnh2/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0903275346 Thôn Nam Hà, Điện TrungĐiện Bàn Quảng Nam09 Đội Cấn 25 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Ngọc Hưng0903275346 Về tận nhà

2015Đỗ Thanh Nhân 2/4 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0935398420 Thôn Phú Mỹ- xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam35 Đào Công Chính 18 Khuê Trung Cẩm Lệ Đỗ Thanh Trung0935398420 Về tận nhà

2016Phan Hà Anh 2/4 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905588017 Thôn Phước Mỹ 1Nam Phước Quảng Nam26 Hà Tông Quyền 23 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Vân 0905588017 Về chốt vào TP

2017Lê Nguyễn Thảo Nhi2 /7 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0915111804 33 Trần Nhân Tông - Khối 4 Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam61 Hoàng Ngọc Phách - Khuê Trung10 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Hữu Nhật Linh ( chú)0788566668 Về chốt vào TP

2018Lê Trần Kim Ngân2/7 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0961694712 xóm 6 Minh Thành Yên Thành Nghệ An 28 Trần Văn Đang, Khuê Trung29 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Hữu Quang 0933344484 Về tận nhà

2019Nguyễn Thanh Cẩm Khuê2 /7 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0983445303 221 Đỗ Đăng Tuyển, thị trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK87/19 Trần Huy Liệu16 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Bích Loan ( mẹ)0767641227 Về tận nhà

2020Lê Dương Sơn 1/4 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0985146109 Thôn Đức Bố 2, xã tam Anh bắcNúi Thành Quảng Nam185/6 Ông ích đường 3 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Văn Tú 0905787763 Về tận nhà

2021Nguyễn Trần Bảo An1/5 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0983931083 Thôn Hòa Trung, Xã An MỹBình Mỹ Hà Nam 25 Lê Văn An 6 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Linh0983931083 Về tận nhà

2022Đỗ Nguyễn Thảo My1/5 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0935398420 Thôn Phú Mỹ, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam35 Đào Công Chính 18 Khuê Trung Cẩm Lệ Đỗ Thanh Trung0935398420 Về tận nhà

2023Phạm Thái Sơn 1/5 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0907208968 Tổ 25 An Tây - Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam23 Đỗ Đăng Tuyển 22 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Kiều Phương0907208968 Về tận nhà

2024Lê Đức Đăng Khoa1/6 Ngô Quyền Cẩm Lệ 00935709998 Tổ 1, Thôn Bình Tịnh, Xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam237 Cách Mạng Tháng 866 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Mỹ Trinh  Lê Thị Mỹ Quyên0935709998 Về tận nhà

2025Nguyễn Huy Quốc Trung: 1/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905588733 Số 99 Nguyến thuât. Hà lam Thăng Bình. Quảng Nam228 Cách Mạng Tháng Tám66 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Kim Hoa0905588733 Về chốt vào TP

2026Nguyễn Văn Lộc 1/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0902069032 Thôn Hiền lương, Bình GiangThăng Bình.Quảng Nam61 bùi Xương TrạchTổ 22 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn vinh0906406016 Về tận nhà

2027Nguyễn Thiện Phong1/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0906438264 Tổ 1, Thôn Trung Hạ Quến HiệpQuế sơn Quảng Nam98/16 bùi Xương Trạch21 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Hoa 0964180305 Về tận nhà

2030Lê Dức Anh 1/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0935317957 Nghĩ Sơn TT Cỗ LễTrục Ninh Nam Định 16 Hà Tông Quyền 23 Khuê Trung Cẩm Lệ Mai Thị Oanh 00935317957 Về tận nhà

2031Trần Minh Thư 4/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905250707 Thôn Tam Hòa, Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam89 Trần Huy Liệu 16 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Khả Hân 0905616409 Về tận nhà

2032Trần Ngô Ý Nhi4/2 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0981162658 B19 GoldenHill-128 Nguyễn Trung TrựcTP Đà Lạt Lâm Đồng 31 Hoàng Ngọc Phách10 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Huy Hảo 0905333363 Về tận nhà

2033Trương Hoàng Bảo Kim4/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0919043781 Thôn thu Bồn Đông- Duy Tân Duy xuyên Quảng Nam59 Phan Văn Trị Tổ 29 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Văn Quốc (Người chở)            Hoàng Thị Dung (Mẹ)                            Trương Hoàng Phúc An (3 tuổi)0932585806 (bố)          0919043781 (mẹ)Về chốt vào TP

2034Phạm Trường Việt Long4/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0972378442 khối phố Ngọc Vinh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam20 Đặng Văn Ngữ 3 Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Trường Ngân0972378442 Về tận nhà

2035Hồ Anh Khang 4/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ 077 759 26 64 thôn mỹ đông ,xã đại phongĐại Lộc Quảng Nam34 nguyễn văn Huyên 4 Khuê Trung Cẩm Lệ mẹ: Trần Thị Thu Hà077 759 26 64Về tận nhà

2036Nguyễn Phạm Như Ý4/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905969540 tổ 10.Hạ Nông Tây. Điện Phước. Điện Bàn Quảng Nam21 An Hòa 4. 14 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Tùng (ba ruột )0905969540 Về tận nhà

2037Nguyễn Trần Khánh Giang 4/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0911408979 Xã Ba Đông GiangQuảng Nam66/15 Ông Ích ĐườngTổ 6 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Hoàng Phong (bố)0911408979 Về chốt vào TP

2038Nguyễn Thanh Đăng Khôi4/7 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0986777453 Thôn Thạnh Đại, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng NamSố 22, An Hòa 10Tổ 2 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Toàn0986777453 Về chốt vào TP

2039Nguyễn Thế Vinh3/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0976858061 Tổ 3, khu an đông,thị trấn ái nghĩa Đại lộc Quảng NamH20/11 cách mạng tháng tám33 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Hạnh Nhân0976858061 Về tận nhà
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Ghi Chú

2040Nguyễn Quỳnh Giang4/8 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905250962 Thôn 8 Tiên ThọTiên Phước Quảng NamK3/33 Hà Văn Trí 58 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Trường0905250962 Về tận nhà

2041Nguyễn Công Dũng2/3 Lý Công Uẩn Hải Châu 0972463698

Tổ 16- Thôn Xuân Diệm - 

Xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamPhòng 206.Ct3. Số 17 Tôn Thất ThuyếtChung Cư Khuê Trung Cẩm Lệ Về một mình 0972463698 Về tận nhà

2042Nguyễn Phước Hải3/2 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935999639 Tổ 1, thôn Hòa Hữu TâyĐại Lộc Quảng Nam25 Phước Hòa 4 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Mai Xuân 0969607607 Về chốt vào TP

2043Lê Bảo Hân 4/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905224213 Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam95, Phạm Thế Hiển 69 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Tài Trí 0905224213 Về tận nhà

2044Nguyễn Đoàn Bảo Phương5/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905290049

thôn 2 xã Tam Ngọc, TP 

Tam Kỳ, TP Tam Kỳ Quảng Nam38 Bàu Tràm 2 T68 Khuê Trung Cẩm Lệ Đoàn Trần Huy Thảo0905290049 Về tận nhà

2045Nguyễn Khắc Quang5/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0987133279

Số 6 ngõ Điếm Đình . Phù 

Lưu . Phường Đông Ngàn Thị xã Từ SơnBắc Ninh 65 Đỗ Thúc Tịnh T55 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Khắc Dũng0987133279

2046Trần Phước Tường3/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0932,555,997

131 Nông Cống, kp Châu 

Hiệp, TT Nam Phước,Huyện Duy XuyênQuảng NamK115 Đỗ Thúc Tịnh 42 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Hải0932,555,997 Về chốt vào TP

2047Lê Hữu Tài 2/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905646751 Tổ 4 Thôn Hạ Nông Điện PhướcQuảng Nam Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Hữu Lộc 0935557789

2048Nguyễn Đức Minh Quân1/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0785440456 39, ngõ 206, đường Nguyễn Trung ThiênThạch Quý Hà Tĩnh 757, Nguyễn Hữu Thọ56 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Khánh (Ba)0931387567 Về tận nhà

2049Ngô Tấn Huy 9/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0369259016 Tổ 2, thôn Phước CẩmThăng BìnhQuảng Nam57 Nguyễn Đăng Đạo 80 Khuê Trung Cẩm Lệ Triệu Thị Kim Xuyến0961034100 Về tận nhà

2050Lê Anh Hào 9/7

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0932537102

82 Trần Hưng Đạo, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam129 Hồ Nguyên Trừng 65 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Thị Bích Kiều 0932537102 Về tận nhà

2051Đoàn Ngọc Bảo 9/7

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0988455755 273 Đỗ Đăng Tuyển

Khu Song Mỹ, Thị 

trấn Ái Nghĩa Quảng Nam23 Bình Hòa 14 42 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Hữu Nguyên 0977659094 Về chốt vào TP

2052Hồ Lê Khánh Nguyên7/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ  0914096919

22/14 Phú Mộng, phường 

Kim Long TP Huế Thừa Thiên Huế49 Nguyễn Hành 66 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

2053Trương Hoàng Anh7/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0988532080

Thôn Đại Đồng, xã Quỳnh 

Liên Thị xã Hoàng MaiNghệ An 87 Chu Mạnh Trinh 70 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Viết Tám (chú họ)0933863168 Về tận nhà

2054Nguyễn Huy Quốc Nam7/3

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 905588733

99 Nguyễn Thuật, khu phố  

6, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam248 Cách Mạng Tháng 820 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Huy Quốc Trung905588733 Về tận nhà

2055Trần Ngô Bảo Nhi7/7

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 981162658

B19 GoldenHill- 128 

Nguyễn Trung TrựcĐà Lạt Lâm Đồng 01 Hoàng Ngọc Phách10 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Huy Bảo 905333363 Về tận nhà

2056Lê Kiến Huy 7/2

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 905224213Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam95, Phạm Thế Hiển 69 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Tài Trí 905224213 Về tận nhà

2057Lê Mai Phương 8/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 905067245Xóm 2 xã Nga TrườngNga Sơn Thanh Hóa P. 304 chung cư K4 74 Khuê Trung Cẩm Lệ

2058Trần Văn Quốc Việt8/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 90523237251 Hồ Hán ThươngTP Vinh Nghệ An 89 Lý Nhân Tông 77 Khuê Trung Cẩm Lệ

2059Tô Lam Phương 8/7

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 386907811Xóm 3, xã Bắc SơnĐô Lương Nghệ An 25 Lý Nhân Tông 77 Khuê Trung Cẩm Lệ Tô Minh Thúy 913401911 Về tận nhà

2060Lê Quỳnh Như 7/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0932537102

Hẻm 82 Trần Hưng Đạo, 

thôn Cao Hoà, Điện NgọcĐiênj Bàn Quảng Nam129 Hồ Nguyên Trừng65 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ Lê Thị Bích Kiều0932537102 Về tận nhà

2061Nguyễn Trường Thịnh8/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982405132 45 Nguyễn Du, Phường 5TP Đông Hà Quảng Trị146 Phạm Phú TiếtTổ 78 Khuê Trung Cẩm Lệ

1. Ba Nguyễn Thu

2. Mẹ Lê Thị Chanh

1. Ba Nguyễn 

Thu Về tận nhà

2062Lê Thanh Trà 7/5 Tây Sơn Hải Châu 90149357Thôn Hợp Thắng - xóm 3 - Hương MinhVũ Quang Hà Tĩnh Tôn Thất Thuyết 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Về chốt vào TP

2063Nguyễn Hoàng Thiên Kim7/14 Tây Sơn Hải Châu 898155727Thôn Triệm Đông, Xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam50 Lương Đình Của 10 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Giang Nam (Ba)0898155727 Về tận nhà

2064Nguyễn Hữu Việt8/4 Tây Sơn Hải Châu 984093582Xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam140 Huỳnh Tấn Phát 72 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Thị Na(mẹ)0984093582 Về tận nhà

2066Trần Vũ Khánh Ngọc7/2 Lý Thường KiệtHải Châu 0983886121 Thôn Yên Hòa, xã Hương LộcHậu Lộc Thanh Hóa 17 Cao Xuân Huy Tổ 73 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Văn Hải 0983886121 Về tận nhà

2067Nguyễn Công Đức7/5 Lý Thường KiệtHải Châu 0899871687 Tổ 16, thôn Xuân Diệm, Xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam17 Tôn Thất ThuyếtTổ 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Văn Tiến0762742025 Về tận nhà

2068Phạm Đức Phát 9/7 Lý Thường KiệtHải Châu 0962531999 Tổ 3 - Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam59 Hoàng Ngọc PháchTổ 10 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Phi Hoàng (mẹ)0962531999 Về tận nhà

2069Lê Vĩnh Hội 9/12 Lý Thường KiệtHải Châu 0967043743 12 Ngô Quyền, Tổ 2,Thị trấn Phú Túc. Kroong Pa Gia Lai 54, Nguyễn Lai Tổ 31 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

2070Lê Hà Bảo Trân7/2 Đức Trí Hải Châu 0916699684 FLC Quy Nhơn, Phường Nguyễn Văn CừThành phố Quy NhơnBình Định77 Lương Văn Can 43 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê An Cương  Hà Thị Lệ  Lê Hà Bảo An.0916699684 Về tận nhà

2071Nguyễn Thị Thanh Thảo8/3 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0365709508 - 0905185225Thôn Ia Mang, xã Ia DơkĐức Cơ Gia Lai Số 5 Trần Kim Bảng54 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thị Hà0365709508 Về tận nhà

GV-HS 47
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Ghi Chú

2072Nguyễn Tấn Lộc7/3 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0964180305 Tổ 1 Đồng Lùng - Thôn Trung Hạ - Xã Quế HiệpQuế Sơn Quảng Nam98/16 Bùi Xương Trạch21 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Thị Hoa 0964180305 Về tận nhà

2073Phan Võ Anh Duy 6/3 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0935766241 Tổ 9, thôn 3, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam17 Tôn Thất Thuyết24 Khuê Trung Cẩm Lệ Phan Văn Hải 0935766241 Về tận nhà

2074Dương Thị Tuyết Ngân 8/2 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0766694527 Thôn Triêm Đông 1, xã Điện PhươngThị xã Điện BànQuảng Nam82 Nguyễn Dữ 78 Khuê Trung Cẩm Lệ Dương Thị Mai0934738159 Về tận nhà

2077Trần Thị Hương Thảo9/5 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0905728173 Số nhà 29 đường số 3Điện Bàn Quảng Nam103 Cách Mạng Tháng Tám35 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

2078Nguyễn Thị Bảo Châu7/1 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0934999183 Phan Trọng TuệĐiện Bàn Quảng Nam32 Lê Văn An 06 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ  Thị Thu Sương0934999183 Về tận nhà

2079Trần Khả Hân 9/2 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0905250707 Thôn Tam Hòa, xã Đại QuangĐại Lộc, tỉnh Quảng NamQuảng Nam89 Trần Huy Liệu16 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

2080Phạm Hồ Minh Thư9/2 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0787765432 Phước Hòa Điện Bàn, Điện Phước, thôn Nông Sơn 2 , tổ 15Quảng Nam103 Ông Ích Đường 16 Khuê Trung Cẩm Lệ Không Không Về tận nhà

2083Nguyễn Thị Kim Chi9/1 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0905771806 Thôn Thuận Trì, xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng Nam11 An Hòa 4 14 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Kim Trung0905771806 Về tận nhà

2084Nguyễn Trường Giang9/1 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0767641227 221 Đỗ Đăng Tuyển, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK87/19 Trần Huy Liệu16 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Bích Loan Nguyễn Thanh Vĩnh Trường0767641227 Về tận nhà

2085Nguyễn Hoàng Như Thảo6/1 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0905911357 Tạp Hoá O Nga - Thôn Thái Dương Thượng Đông, xã Hải DươngThành Phố Huế Thừa Thiên Huế299 Ông Ích Đường46 Khuê Trung Cẩm Lệ Hoàng Thị Như Xuân Phan Cảnh Nhật0905823339 0905589779 Về chốt vào TP

2086Đinh Phương Khánh Ngọc6/4 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ 0347047157 Thôn Chánh Khoan Nam-Xã Mỹ LợiPhù Mỹ Bình Định66 Đường Phan Văn Trị08 Khuê Trung Cẩm Lệ Không trở về Đà NẵngKhông trở về Đà NẵngKhông có nhu cầu về Đà Nẵng

2087Lê Kim Tuấn Anh6/1 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0916605465 Khối phố Ngọc Vinh, Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam49 Phạm Sư Mạnh 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

2088Nguyễn Bảo Long10/6 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0934999183

Phan Trọng Tuệ, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam32 Lê Văn An 6 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ thị Thu Sương0934999183 Về chốt vào TP

2090Mai Đăng Duy 12.4 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0981162658 128 Nguyễn Trung TrựcĐà Lạt Lâm Đồng 31 Hoàng Ngọc Phách Khuê Trung Cẩm Lệ Về tận nhà

2091Phạm Trung Kiên11/3 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0974761458 Thôn 14B, xã Đăk PétHuyện Đăk GleiKon Tum Chung cư 3A đường Nguyễn Phong SắcTổ 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Cậu: Dương Đăng Soa0989950018 Về tận nhà

2092Trương Quang Bách11/3 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0354584014

Thôn Đại Đồng, Xã Quỳnh 

Liên Thị Xã Hoàng MaiNghệ An 87 Chu Mạnh Trinh 70 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Bùi Thị Chiến 0988532080

2093Nguyễn Huy Bích Ngọc11/4 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0967007009 Thị trấn PraoĐông GiangQuảng Nam34 Trương Quang GiaoTổ 30 Khuê Trung Cẩm Lệ Ba: Nguyễn Huy Thông0888494009 Về tận nhà

2094Lê Nguyễn Anh Nhi10/5 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0948737599

Tổ 17, thôn Châu Sơn 1, xã 

Điện Tiến Thị xã Điện BànQuảng Nam30 Bình Hòa 2 Tổ 50 Khuê Trung Cẩm Lệ Ba: Lê Tự Đức0913834579 Về tận nhà

2095Lý Vĩ Bảo 10A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0901955505

05 Đặng Thai Mai,Phường 

An Xuân Tam Kỳ Quảng Nam06 Trần Huy LiệuTổ 20 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Ngọc (mẹ)0935442141 Về tận nhà

2096Hồ Quỳnh Như 10/8 Nguyễn Hiền Hải Châu 0833624326 61 An Bình Phường 3 Lâm Đồng 220 Tố Hữu 74 Khuê Trung Cẩm Lệ Võ Thị Hải Hà0914677776 Về tận nhà

2097Trần Xuân Đạt 10/5 Nguyễn Hiền Hải Châu 0906565949 Tổ 6 - thôn xóm BùngĐiện Hòa Quảng Nam

Nhà chung cư K3- Nguyễn Phong 

Sắc 62 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Xuân Hùng (Ba)0905788262 Về tận nhà

2099Đào Khánh Thiên Anh11/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0899463155

Khu đất 1B, khối phố Câu 

Hà, phường Điện Ngọc, Điện Bàn Quảng Nam74 Đỗ Đăng Tuyển 25 Khuê Trung Cẩm Lệ Tự đi Về chốt vào TP

2100Hoàng Trọng Quốc Bảo11/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0779523238

79 Phạm Văn Đồng, thị trấn 

Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam28 Hóa Mỹ 65 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Thị Tình0796526068 Về tận nhà

2101Nguyễn Phương Thảo10/2

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0984093582

Thôn Thanh Quýt 3, Điện 

Thắng Điện Bàn Quảng Nam140 Huỳnh Tấn Phát 72 Khuê Trung Cẩm Lệ Trương Thị Na0984093582 Về tận nhà

2102Tô Lam Bình 10/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0982650641 Xóm 3, xã Bắc SơnĐô Lương Nghệ An 25 Lý Nhân Tông 77 Khuê Trung Cẩm Lệ Tô Minh Thúy 0913401911 Về tận nhà

2103Nguyễn Gia Lâm10/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 982001114Nông Sơn 1- Điiện PhướcĐiện bàn Quảng Nam27 Trần Huấn 36 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Cường 982001114 Về tận nhà

2104Nguyễn Minh Huyền10/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 397011049Mỹ Thạch Đông- Tân ThạnhTam Kỳ Quảng Nam08 Lê văn Linh 17 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Văn Cầm 983685026 Về tận nhà

2105Nguyễn Trần Nam Anh11/23 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0905555397

Số 2 đường 1/1 thôn Bồ 

Mưng 1, Xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam95 Lý Nhân Tông 67 Khuê Trung Cẩm Lệ Về chốt vào TP

2106Đinh Hữu Huy 10/7 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0329581920 thôn Nghi Sơn, xã Quế Hiệphuyện Quế SơnQuảng Nam17, đường Tôn Thất Thuyếttổ 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Đinh Hữu Dũng0983886353 Về tận nhà

2107Lê Nguyễn Thùy Trâm12/4 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0383853249 hoặc 0901149357Thôn Hợp Thắng, xóm 3, Hương MinhHuyện Vũ QuangHà Tĩnh Nhà Công vụ BQP, Khu CT2-606, 17 Tôn Thất Thuyết, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.Tổ 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Hiện nay PH chưa thể biết tên người lái xe chở HS về, vì em ở Hà Tĩnh.Về tận nhà

2108Phạm Quỳnh Nguyên10A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0914997996 31 Lương Đình Thự Thành phố Tam KỳQuảng Nam05 Phạm Phú Tiết Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Vũ Nhật Huy 0913080392 Về tận nhà

2109Ngô Phan Quốc Vỹ10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905152691

Thôn Phiếm Ái, xã Đại 

Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng Nam21 Lê Đại Hành 24 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Văn Minh 0905152691 Về tận nhà

2110Trần Quang Tiến11A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0766272125 07 Phan Thành Tài

Phường Tân Thạnh, 

Tam Kỳ Quảng Nam08 Nguyễn Dữ Khuê Trung Cẩm Lệ Chưa xác định được

Chưa xác định 

được Về tận nhà

2111Ngô Gia  Khôi 12A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn858849407

Tổ 2B Quý Thạnh I, Bình 

Quý Thăng BìnhQuảng Nam30 Nguyễn Duy 39 Khuê Trung Cẩm Lệ Ngô Hoa 916874522Về chốt vào TP

2114Lê Thị Kim An 10/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0334104642 Vân Thạch, Tam Hiệp Núi Thành Quảng NamNội trú tại trường 67 Khuê Trung Cẩm Lệ Bố: Lê Anh 334104642Về tận nhà

2115Thủy Châu Tin 10/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0775514241 Thôn Ngọc Tây Sơn, tổ 4, Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam53 cách mạng tháng 8  39 Khuê Trung Cẩm Lệ Anh: Thủy Châu Thanh0935115177 Về tận nhà

2117Nguyễn Thành Thiện10/4THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0779404150 Thôn Đông Khương - Xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam15 Bùi Xương Trạch 57 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Huỳnh Thị Bích Trâm0779404150 Về tận nhà

2118Nguyễn Quốc Dũng 10/5THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0327903055 Thôn Trà Lai - Tiên MỹTiên PhướcQuảng Nam271 Tố Hữu 67 Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Hương0986981277 Về tận nhà

2119Lê Nguyễn Quốc Huy10/5THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0935649767 Ngã ba Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam81/4 Nguyễn Phong Sắc57 Khuê Trung Cẩm Lệ Lê Văn Tuấn 0905162957 Về tận nhà

2121Hồ Công Tỉnh 12/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0363279074 Thôn Thi La, Xã Duy Trinh  Huyện Duy XuyênQuảng Nam238 Tố Hữu Khuê Trung Cẩm Lệ Một mình Về tận nhà

2122Phạm Thanh Tùng 12/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0985228653 Thôn Dương Trung, xã Trà DươngHuyện Bắc Trà MyQuảng Nam01 Hà Văn Trí Khuê Trung Cẩm Lệ Một mình Về tận nhà

2123 Nguyễn Diệu Tím 12/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0912176385 Tổ 3, khu phố Tài Lương 3, thị xã Hoài NhơnXã Hoài NhơnBình Định204 Hà Huy Giáp 75 Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ : Phan Thị Hoài Thanh0769982408 Về tận nhà
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2124Trần Quang Hưng 12/5THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0865604506 Thôn 3, Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam47 Bàu Tràm 2 68 Khuê Trung Cẩm Lệ Trần Thị Minh Hiệp0702475004 Về tận nhà

2125Nguyễn Gia Huy11

TH, THCS & THPT St. 

Nicholas Cẩm Lệ 0931972972 B55 Nguyễn Hữu ThậnTP Huế Thừa Thiên Huế757 Nguyễn Hữu Thọ Khuê Trung Cẩm Lệ Nguyễn Quốc Tùng0919436024 Về tận nhà

2126 Nguyễn Lê Anh Đức 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0964588888 Khu Casamia Thành phố Hội AnQuảng Nam39 Lê Ngân

Phường 

Khuê Trung Khuê Trung Cẩm Lệ Mẹ: Lê Thị Thanh Tâm 0964588888 Về tận nhà

2127Lê Quốc Thắng 12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0966999059 271 Phan Bội ChâuTam Kỳ Quảng Nam18 An Hòa 6 Khuê Trung Cẩm Lệ

2129Phạm Thị Phương MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn346795921Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng Nam131 Hồ Nguyên Trừng Khuê Trung Cẩm Lệ Phạm Thị Oanh0965248264

2130Phan Quốc Anh 8/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0913475998 Xã Nhơn Hậu Thị Xã An NhơnBình Định467 Trường ChinhTổ 7 An Khê Hải Châu Ba. Phan Quốc Cường0913475998 Về tận nhà

2131Phạm Thị Ngọc HàNhân viên  Bé Gấu Hải Châu 0934856304 90 Xuân Đài/610B Điện Bàn Quảng NamK122/10  Trưng Nữ Vương24 Bình Hiên Hải Châu Phạm Tấn Long Quân0936333664 Về tận nhà

2132Trần Thị Kiều LinhNV Thư việnTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 779845640 Thôn Mộc Bài - Quế PhúQuế Sơn Quảng NamH79/38A -K266 Hoàng Diệu7 Bình Hiên Hải Châu Không Không Về tận nhà

2133Lê Thị Thúy KiềuGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0328900448 17/9 Tam Giang, thị trấn SịaQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếH81/17 K338 Hoàng Diệu3 Bình Hiên Hải Châu Về tận nhà

2134Nguyễn Thị Hà NiÂm nhạcTH-THCS Đức TríHải Châu 0367161333

47 Yết Kiêu-P.Thuận 

Hòa.Tp.Huế p.Thuận HòaThừa Thiên Huế67/27 Trưng Nữ Vương.Bình Hiên Hải Châu Lê Bùi Bảo Quý(chồng)0388201817 Về tận nhà

2137Nguyễn Lê Thùy DươngLớn 2 Ngọc Lan Hải Châu 0905667489 Thôn Quảng Huế, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng NamH35/30K 266 Hoàng Diệu12 Bình Hiên Hải Châu Ba Nguyễn Minh Phúc0935467489 Về tận nhà

2138Hồng Tất Đạt Bảo vệNhóm trẻ Khai Trí Hải Châu 0972209684 Thôn Chấu, Bảo ĐàiLục Nam Bắc Giang168 Trưng Nữ Vương 22 Bình Hiên Hải Châu Hồng Nguyễn Khai Tâm (Con gái)0972209684 Về tận nhà

2139Bùi Lê Khánh NgọcBé 2  Ánh Hồng Hải Châu 0905627204 150 Trần Nhân TôngHội An Quảng NamK 50/37 Trưng Nữ Vương7 Bình Hiên Hải Châu Lê Thị Thanh Thúy0905627204 Về tận nhà

2140Lương Quang Minh TùngLớn 1  Ánh Hồng Hải Châu 0935787871 190 Trần Hưng Đạo, tổ 3Điện Bàn Quảng NamK 25/16 Trưng Nữ Vương32 Bình Hiên Hải Châu Phạm Thị Măng0935787871 Về tận nhà

2141Hà Phước Khôi Sora 1 Bé Gấu Hải Châu 0934856304 90 thôn Xuân đài, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamK122/10 Trưng Nữ Vương24 Bình Hiên Hải Châu Phạm Tấn Long Quân0936333664 Về tận nhà

2143Trần Khánh ThiNhỡ 2  Hoàng Lan Hải Châu 901122526Thôn Bí, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK266/79/52A Hoàng Diệu4 Bình Hiên Hải Châu Bố: Trần Văn Lập934858088Về tận nhà

2144Trần Minh Trí Nhà trẻ 3 Hoàng Lan Hải Châu 934858088Thôn Bì Nhai, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamK266/75/52A Hoàng Diệu4 Bình Hiên Hải Châu Bố: Trần Văn Lập934858088Về tận nhà

2145Huỳnh Nguyễn Song Thư3/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 932520306 Tổ 16, Đồng NàCẩm Hà Quảng Nam233/15 Nguyễn Hoàng 8 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Thị Trường Thy0932520306 Về tận nhà

2146Nguyễn Phương Nhã Hân1/1 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905449504 Tổ 8- Thôn Thanh Ly- Quốc lộ 1AHuyện Thăng BìnhQuảng NamK356/H60/02 Hoàng DiệuTổ 1 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Thị Hòa0905466577 Về tận nhà

2147Lương Thị Yến Dung1/2 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0935787871 190 Trần Hưng ĐạoThị xã Điện BànQuảng NamK25/16 Trưng nữ vương32 Bình Hiên Hải Châu Phạm Thị Măng0935787871 Về tận nhà

2148Nguyễn Võ Mộc Miên1/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905289935 Tổ 6, thôn xóm Bùng, xã Điện HòaĐiện Bàn, Quảng NamQuảng Nam251, Nguyễn Hoàng 7 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Thị Thanh Tâm0905289935 Về tận nhà

2150Lê Trần Tấn Phát2/2 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0784254252 Xã Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam338/42 Hoàng Diệu Bình Hiên Hải Châu Lê Tấn Vinh -Trần Thị Kim Dung0779493113 Về tận nhà

2151Phạm Tô Thảo Nguyên2/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0792247756 Thôn Mỹ Hòa- Đại HòaĐại Lộc Quảng NamK50/52 Trưng Nữ Vương30 Bình Hiên Hải Châu Tô Thị Thanh Huệ Phạm và Tô Thảo Nhi0792247756 Về tận nhà

2153Trần Thanh Khoa3/2 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0902245410 Thôn Xuân Đài- xã Điện Quang.Huyện Điện BànQuảng NamK266 H35/05D Hoàng Diệu12 Bình Hiên Hải Châu Võ Thị Minh Thu0902245410 Về tận nhà

2155Phạm Mạnh Dũng5/5 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0914548480 48 Giảng Võ Đống Đa Hà Nội 40/6 Trưng Nữ Vương29 Bình Hiên Hải Châu Phạm Mạnh Hùng0914548480 Về tận nhà

2157Nguyễn Ngọc Uyển Nhi2/1 Bạch Đằng Hải Châu 0905952260 Tổ 1, thôn An Tiêm xã Triệu ThànhTriệu Phong, Quảng TrịQuảng TrịK50/12A Trưng Nữ Vương29 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Hồ Thuỳ Linh0905952260 Về tận nhà

2159Nguyễn Quang Minh Trí 3/1 TH Hùng VươngHải Châu 918507969 Thôn Ái Quốc, Xã Nam ThanhHuyện Tiền Hải Nam Định 266/57/18 Hoàng Diệu12 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Quang 918507969 Về tận nhà

2160Nguyễn Lương Nhật5/3 TH Hùng VươngHải Châu 0905750734 28/5 Lê Hồng PhongTP Đà Lạt Lâm Đồng k266H57/12E Hoàng Diệu11 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Hoàng Mỹ0905750734 Về tận nhà

2161Nguyễn Trần Hùng4/4 TH Hùng VươngHải Châu 0775559136 Thôn Ngọc Bích, xã Tam NgọcThành phố Tam KỳQuảng Nam283/4 Hoàng Diệu 17 Bình Hiên Hải Châu không không Về tận nhà

2163Nguyễn Nhật Khánh Hà 4/9 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905444226 Thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục Huyện Thăng BìnhQuảng Nam26 Chu Văn An 18 Bình Hiên Hải Châu Bùi Hoàng Tuấn; Nguyễn Vân Nhi0983343233;0934142814Về tận nhà

2164Trần Văn Phong2/9 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0988967900 Thôn Nhân Hữu, xã Nhân ThắngGia Bình Bắc Ninh K129/3 Huỳnh Thúc Kháng19 Bình Hiên Hải Châu Trần Thị Thêu0949789403 Về tận nhà

2165Phạm Thu Trang6/2 Tây Sơn Hải Châu 0915458480 Ba/ 0936631683 Mẹ48 Giảng Võ - Cát LinhĐống Đa Hà Nội 40/6 Trưng Nữ Vương29 Bình Hiên Hải Châu Phạm Mạnh Hùng0914548480 Về tận nhà

2166Nguyễn Nhật Bảo An6/3 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905393091 Chung cư Goldcoast, 01 Lý Tự Trong, Phường Lộc Thọ0 Khánh Hòa 292 Hoàng Diệu 14 Bình Hiên Hải Châu Võ Văn Tiến 0905614806 Về tận nhà

2167Ngô Phan Tiến Đạt6/6 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905781278 Thôn Kế Xuyên - Bình TrungThăng BìnhQuảng NamK67/H29/01A Trưng Nữ VươngTổ 35 Bình Hiên Hải Châu Ngô Văn Thành (Ba)0909244836 Về tận nhà

2168Trần Phúc Huy 7/3 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0908672307 Thôn Thanh Quýt 6, Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng NamK04/03 Đường 2/9Tổ 33 Bình Hiên Hải Châu Mai Thị Thanh Phương (dì ruột)0905847022 Về tận nhà

2169Bùi Lê Khánh Vân 7/4 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905627204 150 Trần Nhân TôngPhường Cẩm Châu, TP Hội AnQuảng NamK50/37 Trưng Nữ VươngTổ 29 Bình Hiên Hải Châu Lê Thị Thanh Thúy (mẹ ruột)0905627204 Về tận nhà

2170Hà Đăng Khoa 7/7 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905291608 Khối 6 - khối  Phong Nhị, Phường Điện AnThị xã Điện BànQuảng NamK60/23 Trưng Nữ VươngTổ 27 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Thị Lệ Hoa (Mẹ)0905291068 Về tận nhà
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2171Nguyễn Hoài Thảo Nguyên8/1 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0914488535 Thôn Trung Đông, xã Duy TrungDuy Xuyên Quảng Nam321/23 Phan Châu Trinh Tổ 21 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn văn Phận (Ba)0984344082 Về tận nhà

2172Nguyễn Bảo Phương8/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0937874417 Phường Điện AnĐiện Bàn Quảng NamK266/79/45/b Hoàng DiệuTổ 7 Bình Hiên Hải Châu Nguyễn Đức Nhương (Ba)0937874417 Về tận nhà

2173Vũ Lê Minh Khang8/2 Lý Thường KiệtHải Châu 0899868281 Thôn Cây Mộc, xã Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam338/42 Hoàng DiệuTổ 5 Bình Hiên Hải Châu Vũ Đình Bình 0934971432 Về tận nhà

2174Lê Thị Anh Thư11/22 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0935461449 498 Tiểu La, Hà LamThăng BìnhQuảng Namk33 Nguyễn Văn Linh29 Bình Hiên Hải Châu Lê Đình Ngọc 0905119653 Về tận nhà

2176Trương Nhật Trường11/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0906470544

18/193An Cư Đông, thị trấn 

Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế129 / 11  Huỳnh Thúc Kháng43 Bình Hiên Hải Châu Về tận nhà

2177 Nguyễn Nhân Tài11,3 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0766635215 236 Lạc Long QuânPhú Lộc Thừa Thiên Huế122A/2 Trưng Nữ Vương24 Bình Hiên Hải Châu Không Không Về tận nhà

2178Nguyễn Bảo Quyên12/4 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0937874417 49 Lý Thái TổĐiện An - điện BànQuảng Namk266/79/45/b Hoàng DiệuBình Hiên Hải Châu Nguyễn đức Nhương0937874417 Về tận nhà

2180Nguyễn Bảo Việt 12/6THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0398853326 237 Huỳnh Thúc KhángTp Tam Kỳ Quảng NamK266/H35/27 Hoàng DiệuBình Hiên Hải Châu Một mình Về tận nhà

2181Thái Nguyễn Bích TrâmLớp Bé 1Mầm non Phong LanThanh Khê 0905654293

Tổ 14 thôn Sơn Viên, 

xã Duy Nghĩa Duy xuyên Quảng NamH 43/4. K408 Đường Hoàng Diệu29Bình ThuậnHải Châu Ngô Thái Phước Thịnh (con). Ngô Đặng Hưng (ba)0932550435 Về tận nhà

2182Lê Thị Thụy GVMN Cẩm Vân Hải Châu 0948476676 Thôn Dương SơnHương Trà Thừa Thiên Huếk340/23 Phan Châu Trinh 12Bình ThuậnHải Châu

2183Lê Tự Hưng Bếp trưởngSakura Hải Châu 0935967660 Thôn Thanh Quýt 2

xã Điện Thắng 

Trung, huyện Điện 

Bàn Quảng NamK344/10 Phan Châu Trinh 8Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Kim Thúy (vợ)0787886100 Về tận nhà

2184Đặng Thái Sơn NV MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0974939383 Đội 5, Thôn Thiện ĐôngHải Lăng Quảng Trị292 Trưng Nữ Vương Bình ThuậnHải Châu Trần Ngọc Quỳnh Thy0834373252 Về tận nhà

2185Trần Ngọc Quỳnh ThyNV MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0834373252 Đội 5, Thôn Thiện ĐôngHải Lăng Quảng Trị292 Trưng Nữ Vương Bình ThuậnHải Châu Đặng Thái Sơn0974939383 Về tận nhà

2186Trần Thị Thùy Trang MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn987859681Thôn Chư Hậu 5, Xã IayokIagrai Gia Lai K147/H16/05 Lê Đình Lý40Bình ThuậnHải Châu Không có Không có

2187Nguyễn Thành TâmTiếng AnhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0377747663 166 Lê Thánh Tôn Pleiku Gia Lai K368/119/4B Hoàng Diệu34Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Hữu Hoà 964717174Về tận nhà

2189Nguyễn Thị Duy ĐàoGVCN Tiểu học Hoàng Văn ThụHải Châu 0973971388 Thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh GiangVĩnh LinhQuảng Trị439/5 Hoàng Diệu 10Bình ThuậnHải Châu Lê Hồng Quân 0935959928 Về tận nhà

2190Văn Thị Hạ KhuyênVăn hóaTH Nguyễn Du Hải Châu 0931963068 Đội 15, thôn 11, xã Vân ĐồnHuyện Đoan HùngPhú Thọ 439/9 Hoàng Diệu 10Bình ThuậnHải Châu Phạm Đức Thắng0937770926 Về tận nhà

2191Nguyễn Thị Hà VânGV văn hóaTH Trần Văn ƠnHải Châu 0905083675

Tổ 8, thôn Phú Mỹ, xã Đại 

An Đại Lộc Quảng NamK482/71A Hoàng Diệu25Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Minh Thư0396153687 Về tận nhà

2193Nguyễn Thị Hồng HạnhHóa Sào Nam Hải Châu 0765365100 số 13, đường số 1Thị Xã Điện BànQuảng Nam358/35 Phan Châu Trinh 9Bình ThuậnHải Châu Về tận nhà

2195Nguyễn Vương Hoài ThưHóa họcTHPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0356197131 Tổ 6, Thôn Dung, Thị trấn Thạnh MỹHuyện Nam GiangQuảng NamK354/25 Trưng Nữ VươngTổ 25 Bình ThuậnHải Châu Hồ Văn Khanh 0977673863 Về chốt vào TP

2196Nguyễn Thị Thu HiềnToán THPT Sơn Trà Sơn Trà 0357209490 Thôn Đức Phú, xã Tam Sơnhuyện Núi ThànhQuảng NamK408/43/18 Hoàng Diệu28Bình ThuậnHải Châu Không

2197Nguyễn Thị Như NgọcHóa THPT Trần PhúHải Châu 0932400468

11A- Đường số 1-Bồ Mưng 

1-Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam358/35 Phan Châu Trinh 9Bình ThuậnHải Châu Tự đi 0932400468 Về tận nhà

2198Thi Trương Cẩm NhungNhỡ 1 MN Cẩm Nhung Thanh Khê ;0309550914 65 Lê Thị XuyếnPhường Tam ThuậnQuảng Nam

K442 H 20/3 Hoàng Diệu p Bình 

Thuận 21Bình ThuậnHải Châu Trương Lưu Quỳnh Chi0905766659

2199Ngô Thái Phước ThịnhLón 1 MN Phong Lan Thanh Khê 02363894.831

Tổ 14 thôn Sơn Viên, 

xã Duy Nghĩa Duy xuyên Quảng NamH 43/4. K408 Đường Hoàng Diệu29Bình ThuậnHải Châu Thái Nguyễn Bích Trâm(mẹ). Ngô Đặng Hưng (ba)0905654293 Về tận nhà

2200Nguyễn Lê Gia Bảo NL MGĐLTT SunnyHải Châu 0938348177

Thôn Thắng Đông , Xã Quế 

An Huyện Quế SơnQuảng Nam331/5 Hoàng Diệu Tổ 13 Bình ThuậnHải Châu Mẹ : Lê Thị Quyên 0938348177 Về tận nhà

2203Hoàng Khải NguyênBé MN Sakura kids Hải Châu 0932400468 Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng BắcThị xã Điện BànQuảng Nam358/35 Phan Châu Trinh- 11Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Như Ngọc0932400468 Về tận nhà

2204Nguyễn Khánh LinhLớn 2  Cẩm Vân Hải Châu 0915570486 Xóm 1-Thôn Hiễn Dũng - xã Vĩnh HòaVĩnh LinhQuảng Trị53/12 Đào Tấn 3Bình ThuậnHải Châu Trần Văn Hưng0834512985 Về tận nhà

2205Ngô Lê Linh ĐanLớn 3 Thần Đồng ViệtHải Châu 0934935539 Thôn Nghĩa Tây, xã Đại NghĩaHuyện Đại LộcQuảng Nam442/42/8 Hoàng Diệu27Bình ThuậnHải Châu Ngô Đắc Thịnh0934935539 Về tận nhà

2207Nguyễn Ngọc Quỳnh NhiNhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 903095828Thôn Nhất Đông Liên, Phường Điện AnThị Xã Điện BànQuảng Nam30 Lê Qúy Đôn 2Bình ThuậnHải Châu Trần Thị Phương Ly903095828Về tận nhà

2208Nguyễn Ngọc Uyên NhiNhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 905120827Thôn Nhất Đông Liên, Phường Điện AnThị Xã Điện BànQuảng Nam30 Lê Qúy Đôn 2Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Hữu Tuấn905120827Về tận nhà

2210Nguyễn Ngọc Trân ChiNhà trẻ 3 Hoàng Lan Hải Châu 905423998Thôn Tịch Tây, xã Tam NghĩaĐiện Bàn Quảng NamH35/3 K226 Hoàng DiệuBình ThuậnHải Châu Mẹ: Huỳnh Thị Tường Vi905423998Về tận nhà

2211Nguyễn Minh Hoàng5/5 Tây Hồ Hải Châu 0905756565 Thôn Kì Bì,Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK356/97A Hoàng Diệu37Bình ThuậnHải Châu Phạm Thị Thu Hồng0905756565 Về tận nhà

2212Nguyễn Thị Diệu My5/1 TH Hùng VươngHải Châu 0935304080 Thôn 3, Tiên NgọcTiên PhướcQuảng Nam358/32 Phan Châu Trinh 11 Bình ThuậnHải Châu Bùi Văn Siêu 0973963501 Về chốt vào TP

2213Lê Hồng Duy 4/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0973971388 Thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh GiangH. Vĩnh LinhQuảng Trị439/5 Hoàng Diệu 10Bình ThuậnHải Châu Lê Hoàng Quân 0935959928 Về tận nhà

2214Võ Nguyễn Gia Linh4/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905411669 Xã Tiên Lãnh Tiên PhướcQuảng Nam408/h49/76a Hoàng Diệu 29Bình ThuậnHải Châu Lê Văn Hiển 0916956868 Về chốt vào TP

2215Nguyễn Phước Hoài Nhung1/1 Lê Quý Đôn Hải Châu 0901990463 thôn Thuận An ,thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK408/104 Hoàng Diệu31Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Phước Thắng0935364135 Về chốt vào TP

2216Hoàng Khải Hưng1/4 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 0932400468 11A- Đường số 1, Bồ Mưng 1Điện Bàn Quảng Nam358/35 Phan Châu Trinh 9Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Như Ngọc (mẹ) 0932400468 Về tận nhà

2217Mai Hoàng Uyên Nhi         1/4 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 0905020798 Thôn Đông An, Xã Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huế356/89/32 Hoàng Diệu36Bình ThuậnHải Châu Huỳnh Thị Hoàng Hà0905020798 Về chốt vào TP

2218Ngô Đắc Khải 3/2 TH Lê Quý ĐônHải Châu 0934935539 Thôn Nghĩa Tây, Xã Đại NghĩaHuyện Đại LộcQuảng NamK442/42/8 Hoàng Diệu27Bình ThuậnHải Châu Lê Thị Hồng Ngọc0328706494 Về chốt vào TP

2219Đinh Hoàng Long3/3 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 0905021093 Thôn Thủy Yên Thôn, xã Lộc ThủyPhú Lộc Thừa Thiên HuếK434/10 Hoàng Diệu 21Bình ThuậnHải Châu Trần Thị Bòng0779470798 Về tận nhà

2220Nguyễn Khánh Ngọc3/4 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905385483 Thôn Cẩm Văn Nam, Xã Điện HồngHuyện Điện BànQuảng Nam368/77- Hoàng Diệu 32Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Thu Huyền (mẹ) Nguyễn Phước Thanh (em trai)0905385483 Về tận nhà

2222Nguyễn Đình Nam Phong5/1 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905093467 Nhan Biều 3 Triệu Thượng- Triệu PhongQuảng Trị356/5 Hoàng Diệu 16Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Đình Thịnh Hồ Thị Kim Chi Nguyễn Tiểu Vy 0799123679 0905093467Về tận nhà
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2223Phan Nguyễn Phương Thuỳ5/2 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905588908 05 Bùi Thế Mỹ, Phường Tân ThạnhTam Kỳ Quảng Nam34 Lê Quý Đôn 2Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Thị Thanh Phương0905588908 Về tận nhà

2224Nguyễn Khánh DŨng5/4 Lê Quý Đôn Hải Châu 0915570486 Xóm 1 - Thôn Hiền Dũng - Xã Vĩnh HòaVĩnh LinhQuảng Trị53/12 Đào Tấn 3Bình ThuậnHải Châu Trần Văn Hưng0834512985 Về tận nhà

2225Nguyễn Hữu Gia Bảo5/5 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905112793 thôn Lãnh An, xã Quế LongQuế Sơn Quảng NamK392/46 Trưng Nữ Vương24Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Hữu Tâm + Nguyễn Thị Hà0905112793 Về tận nhà

2226Phạm Ngọc Bảo Tiên5/6 Lê Quý Đôn Hải Châu 0376782678 Khối phố Ngân Câu, phường Điện Ngọc.Điện Bàn Quảng NamK408 H43/34 Hoàng Diệu28Bình ThuậnHải Châu Phạm Viết Triều (ba) Nguyễn Thị Thu Thảo (mẹ)0376782678 (ba) 0911303496 (mẹ)Về tận nhà

2227Trần Bá Anh Khoa2.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0964704254 Tổ 2, làng Đại Bình, xã Quế TrungNông Sơn, Quảng NamQuảng Nam21  Chu Văn An 14Bình ThuậnHải Châu Người chở: Trần  Bá Thuận Người đón: Lê Thị Yến Dư0931940053 0909520068Về chốt vào TP

2230Phạm Nguyễn Phương Nhi5/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905091090 1032 Nguyên Tất ThànhHương ThủyThừa Thiên Huế366- Trưng Nữ Vương24Bình ThuậnHải Châu Phạm Tấn Long0905091090 Về tận nhà

2231Trần Tường Vy 5/4 TH-THCS Đức TríHải Châu 0919891954 25 ngõ 18/11 Tô Ngọc VânTây Hồ Hà Nội 14 Nguyễn Thiện Thuật9Bình ThuậnHải Châu Trần Đức Khang (ba)0919891954 Về tận nhà

2232Nguyễn Nhã Quỳnh1/8 Diên Hồng Cẩm Lệ 0905888858 Tổ 58, Khối Trảng SỏiTP Hội An Quảng NamK368/12 Hoàng Diệu 17Bình ThuậnHải Châu Nguyễn Quang Tuấn0905888858 Về chốt vào TP

2233Nguyễn Anh Thi6/4 Kim Đồng Hải Châu 0389141414 Thon 3, xa Tien Ngoc Tiên PhướcQuảng Nam358/32 Phan Chu Trinh Bình ThuậnHải Châu Bui Van Sieu 973963501Về chốt vào TP

2234Bùi Thị Trà My6/9 Tây Sơn Hải Châu 0905 808 258 thôn Hội Khách Đông, xã Đại SơnĐại Lộc Quảng NamK356/93/5 Hoàng Diệu36Bình ThuậnHải Châu Trần Thị B Mai0905808258 Về tận nhà

2236Nguyễn Từ Hiếu Kiên8/11 Tây Sơn Hải Châu 90359592121 Phan Bội ChâuPhường Hội Thương, Tp PleikuGia Lai 388 Trưng Nữ Vương 24Bình ThuậnHải Châu Từ Thị Khánh Linh (mẹ)0903595921 Về tận nhà

2237Châu Minh Hằng7/2 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905442068 Xóm chùa, Thôn Kim Long, Xã Hải QuếHải Lăng Quảng TrịK358/23 Phan Châu Trinh 11Bình ThuậnHải Châu Lê Thị Thu Tình0905442068 Về tận nhà

2238Trần Huỳnh An 6/1 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0365755707 Xã Đại Hưng Đại Lộc Quảng NamK408H47/19 Hoàng Diệu 39 Bình ThuậnHải Châu Huỳnh Thị Kiều0365755707 Về tận nhà

2239Lê Huỳnh Phương Thảo6/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905323260 Xóm 1, thôn Trung Hà, Xã Quế TrungNông Sơn Quảng NamK392H16/12 Trưng Nữ VươngTổ 24 Bình ThuậnHải Châu Huỳnh Thị Phương (mẹ)0905924161 Về tận nhà

2240Lê Cát Bảo Ngọc6/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905643043 Tổ 4, khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK482/51 Hoàng DiệuTổ 25 Bình ThuậnHải Châu Lê Văn Trung (Ba)0905643043 Về tận nhà

2241Khương Đại Nhân8/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0326363731 Thôn Khánh Thịnh, xã Tam TháiPhú Ninh Quảng Nam415 Hoàng Diệu 9 Bình ThuậnHải Châu Về chốt vào TP

2243Phạm Kinh Quốc6/1 THCS Trần Hưng ĐạoHải Châu 859010321

K56/3 đường Ngô Sỹ Liên, 

khu phố 2, phường 2thành phố Đông HàQuảng Trị31 Bình Minh 3 Tổ 1 Bình ThuậnHải Châu

Phạm Minh Thắng (ba) + 

NguyễnThị Tường Vân (mẹ)859010321Về tận nhà

2245Trần Phước Phú10/2 THPT Nguyễn HiênHải Châu 0905212552 Thị Trấn PRAOHuyện Đông GiangQuảng NamK408/110  Hoàng Diệu31Bình ThuậnHải Châu Lê Thị Xuân 0948442819 Về chốt vào TP

2246Võ Thị Thảo Nhi11/6 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0376452651

Thôn Phú Dương  -  xã 

Xuân Thịnh Thị xã Sông CầuPhú Yên K356/73 - Hoàng Diệu33Bình ThuậnHải Châu Không có

2248Huỳnh Nguyên Thảo 11/4THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0797782644 Tổ 14, thôn Đông Nà, xã Cẩm HàHội An Quảng Namkiệt 356,Hoàng Diệu36Bình ThuậnHải Châu Huỳnh Nguyên Tuấn0934849187 Về tận nhà

2249Trần Ngọc Vy Oanh3/7  Phù Đổng Hải Châu 0938522069 Tổ 4, thôn Lâm Tây, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam424/23 Lê Duẩn 2 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Trúc Mai0938522069 Về tận nhà

2250Đỗ Công Gia Phát 3/1 TH Hùng VươngHải Châu 0896202549 4A Đinh Tiên Hoàng Hội An Quảng Nam79A Bế Văn Đàn 13 Chính Gián Thanh Khê Lưu Chí Hào 0905580414 Về tận nhà

2251Nguyễn Thị ThủyMN NLĐLTT  Nhà Tuổi ThơHải Châu 0779777478  thôn phú long xã Đại ThắngHuyện Đại LộcQuảng NamK07/2 Quang Trung 15Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Thị Hồng0963628749 Về tận nhà

2252Nguyễn Thị NgọcKế Toán Ánh Dương Hải Châu 0989421511 Xóm Nam Sơn, xã Long ThànhYên Thành Nghệ An 47 Yên Báy Tổ 8 Hải Châu 1Hải Châu Về tận nhà

2253Nguyễ Thị Hồng DiệpThu Ngân  Ánh Dương Hải Châu 0974736058 28/115 An Cư ĐôngLăng Cô Thừa Thiên Huế47 Yên Báy Tổ 8 Hải Châu 1Hải Châu Về tận nhà

2254Nguyễn Trần Hoàng VyGV MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam105 Xuân Diệu Hải Châu 1Hải Châu Về chốt vào TP

2255Nguyễn Thị Hoàng AnhVăn hoáFM Cẩm Lệ 0336563624 Thôn Phước Lâm Huyê Đại  lộcQuảng Nam40 Trần Bình Trọng 1Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Quốc Trình0849444448 Về tận nhà

2256Huỳnh Thị ThoaToán Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 764759124

Số 27, đường ĐX , thôn 

Nam Hà xã Điện TrungTX Điện BànQuảng NamK14/18 Hải PhòngTổ 26 Hải Châu 1Hải Châu Không Không Về tận nhà

2257Vũ Thị Như TrangToán THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 912923328Tiểu khu 7, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ AnhHà Tĩnh Hà Tĩnh  15A Phan Châu Trinh  Tổ 15Hải Châu 1Hải Châu  Nguyễn Thanh Huyền 0979918799 Về tận nhà

2259Hà Gia Phát 24-36 Tháng MN 20/10 Hải Châu 0936192518 50 Phan Châu Trinh, khu phố 2, phường 3Thị xã Quảng TrịQuảng TrịK16/8 Hùng Vương 11Hải Châu 1Hải Châu Mẹ: Võ Thị Mỹ Linh0936192518 Về tận nhà

2260Đinh Trần Diễm MyNhỡ 3 MN 20/10 Hải Châu 0903559943 Xã Bình Nam Huyện Thăng BìnhQuảng Nam41 Ngô Gia Tự 29Hải Châu 1Hải Châu Đinh Văn Thạnh0903559943 Về tận nhà

2261Nguyễn Hoàng Tuyết NhiTrẻ B MN 20/10 Hải Châu 0935375382 thôn hòa mỹ đại lộc Quảng Nam50 hải phòng 26Hải châu 1Hải Châu

Nguyễn Quang Sơn _ ba

Dương Thị Hoàng Vi _ mẹ

0935999348

0935375382 Về tận nhà

2262Dương Gia PhúcTsuki 1 Bé Gấu Hải Châu 0794596784 83 Nguyễn Duy Hiệu 83 Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam36/28 Lê Duẩn Hải Châu 1Hải Châu Võ Hữu Phát 0905343126 Về tận nhà

2263Nguyễn Trọng NhânLớn 1 Tuổi Thơ Hải Châu 0906635939            0907870844Xóm 1, Đội 10, thôn Vạn An, Xã Mỹ ChâuPhù Mỹ Bình ĐịnhK9/101 Yên Bái 14Hải Châu 1Hải Châu Đặng Thị Thanh Giang                      Nguyễn Hà Nghĩa                       0907870844Về tận nhà

2264Lê Hoàng Nam Nhóm lớn 1 19/5 Hải Châu 702504464Định Phước - Tam NghĩaNúi Thành Quảng NamK19/208 Quang Trung 23Hải Châu 1Hải Châu Lê Quốc Dũng 702277397Về tận nhà

2265Huỳnh Khánh NhưLớn 3  19/5 Hải Châu 906568478Khu phố Thuận Thượng 2 Hoài XuânHoài Nhơn Bình ĐịnhK7/12 Quang Trung 22Hải Châu 1Hải Châu Lê Thị Thanh Thúy (mẹ)906568478Về tận nhà

2266Bùi Quang Hải Nhà Trẻ 1Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0787664493

306 Lý Thường Kiệt, 

phường Tân AnHội An Quảng Nam142 Nguyʺn Thˀ Minh KhaiTổ Hải Châu 1Hải Châu

2267Bùi Nam Phong Nhỡ 2 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê

306 lý thường kiệt , phường 

tân an TP Hội An Quảng Nam142 Nguyʺn Thˀ Minh KhaiTổ Hải Châu 1Hải Châu

2268Đoàn Tâm Như 1/1INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905447348

Thôn Thạnh Hòa, xã Quế 

Xuân 1 Quế Sơn Quảng Nam382/37B Hùng VươngTỔ 4 Hải Châu 1Hải Châu 0905447348

2269Nguyễn Đinh Thùy Anh3/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905282347 Khu 1, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam113/10 Nguyễn Chí Thanh20Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Thành Vinh0977575859 Về chốt vào TP

2271Đinh Trần Uyển Nhi1/1 Phù Đổng Hải Châu 0903559943 xã Bình Nam huyện Thăng BìnhQuảng Nam41 Ngô gia Tự 29Hải Châu 1Hải Châu Đinh Văn Thạch0903559943 Về tận nhà

2273Lê Đỗ Trâm Anh3/1 Phù Đổng Hải Châu 0983391949 262 Lê Lợi Vân Đình, Ứng HòaHà Nội 1/1 Lê Thánh Tôn 25Hải Châu 1Hải Châu Lê Đỗ Thùy Dương0941680129 Về tận nhà
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2276Huỳnh Phạm Ngọc Khải4/2  Phù Đổng Hải Châu 094374686 Thôn An Phú Xã Bình Sơnhuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam15/9 Phan Châu Tinh 15Hải Châu 1Hải Châu ba Huỳnh Ngọc Châu/ mẹ Phạm Nguyễn Minh Phương0943748686/0913404341Về tận nhà

2277Trần Nguyễn Kim Ngân4/4  Phù Đổng Hải Châu 0766676929 45 - 47 - 51 Lưu Quý KỳMinh An, Hội AnQuảng NamK30 H16/21 Trần Phú22Hải Châu 1Hải Châu Trần Hữu Giàu ( bố)0766676929 Về tận nhà

2278Trần Minh Phương Hy4/4 Phù Đổng Hải Châu 0706104809 187/8 Quốc lộ 9, Khu phố 5, Phường 5Đông Hà Quảng TrịK54/5 Hải Phòng 26Hải Châu 1Hải Châu Hồ Thị Phương Thanh (mẹ)0706104809 Về tận nhà

2279Phạm Gia Hương5/6 Phù Đổng Hải Châu  0968999898 Tổ liên gia số 6 xóm Lầu xã Mai HạHuyện Mai Châu Hòa Bình 81 Nguyễn Thái học 6Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Văn Quang, Hoàng Thị Mùi0913404179 / 0968999898Về tận nhà

2280Nguyễn trung Kiên5/7 Phù Đổng Hải Châu 0932238882 Tổ 3 Dân phố Hương An,TT Hương An,Quế SơnHuyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng NamQuảng Nam237 nguyễn chí thanhtổ 7 Hải châu 1Hải Châu Lương văn Du( ông Ngoại)0913406389 Về tận nhà

2281Diệp Đăng Khoa5.8  Phù Đổng Hải Châu 0914146368 Thôn 1, thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK36/16 Yên Báy 5Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Thị Kim Oanh0914146368 Về tận nhà

2282Nguyễn Hoàng Hà4/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0888710468 tổ 8, thị trấn ĐakđoaĐakđoa Gia Lai 113/15/9 Nguyễn Chí Thanh23Hải Châu 1Hải Châu Hoàng Thị Hương Nguyên( mẹ)+Nguyễn Hoàng Thùy Trang.( chị gái-hs THCS)0888 710 468.Về tận nhà

2283Ngô Viết Nam Hưng1.4 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0905439289 Thôn Cao Đôi XãPhú Lộc Thừa Thiên Huế113/14 Nguyễn Chí Thanh20Hải Châu 1Hải Châu Võ Quang Đông0915778234 Về tận nhà

2284Lê Hoàng Bảo Khang1.4 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0905307490 Thôn Bình An Xã Tam Hoà Núi Thành Quảng Nam1/2 Lê Thánh Tôn 25Hải Châu 1Hải Châu

2285Nguyễn Thanh Tâm5/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0370838610 Thôn Bà Rén - xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam105/17 Nguyễn Hoàng36Hải Châu 1Hải Châu Từ Thị Thùy Trang (mẹ)0837083861 Về tận nhà

2287Lê Thị Minh Hiền2/2 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0972369439 36 Ông Ích Khiêm phường 5- TP Đông HàQuảng Trị169/3 Trần Phú 9Hải Châu 1Hải Châu Bố: Lê Thiêm Hùng0972369439 Về tận nhà

2288Hồ Anh Minh 4B

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn0903407613

Chung cư Mulberry Lane, 

phường Mộ LaoQuận Hà ĐôngHà Nội Chung cư Indochina Plaza11Hải Châu 1Hải Châu

Hồ Thế Anh/ Trần Thị Thanh 

Hoa 0903407613

2289Trần Minh Ngọc4/8 Tiểu học Phù ĐổngHải Châu 935351563K5TT Hồ Xá Vĩnh LinhQuảng Trị50/3 pastuer 49Hải Châu 1Hải Châu Trần Thành Tâm(ba)935351563Về tận nhà

2290Trần Ngọc Sơn 9/2 Sào Nam Hải Châu 0978266497 Việt An Hiệp Đức Quảng NamK50/10 Pasteur, Tổ 53 Hải Châu 1Hải Châu Trần Ngọc Minh0978266497 Về tận nhà

2291Huỳnh Bửu Hoàng6/4 Trưng Vương Hải Châu 0906568478 kp Thuận Thượng 2-Hoài xuânHoài Nhơn Bình Địnhk7/12 Quang Trung 22Hải Châu 1Hải Châu Lê thị thanh thúy0906568478 Về tận nhà

2292Nguyễn Thị Bảo Nguyên6/6 Trưng Vương Hải Châu 0919530555 69 Phan Thanh Tài- Phường Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam90/1 Trần Phú 12Hải Châu 1Hải Châu Ba: Nguyễn Văn Sang0919530555 Về tận nhà

2293Lê Đỗ Thuỳ Dương7/5 Trưng vương Hải Châu 0983391949 262 Lê lợi , Thị trấn Vân ĐìnhỨng Hoà Hà Nội 1/1 Lê thánh Tôn 25Hải Châu 1Hải Châu Đi 1 mình Về tận nhà

2295Trần Y Quân 8/9 Trưng Vương Hải Châu 0775435971 365 Trần Thủ Độ, Thôn 2A, phường Điện Nam Bắcthị xã Điện BànQuảng Nam60 Phạm Hồng Thái 6Hải Châu 1Hải Châu Trần Y Nghi 0935106253 Về tận nhà

2296Phạm Hồng Anh Quân9/6 Trưng vương Hải Châu 0982274407 Thôn Thượng An 2,Xã Phong AnHuyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK20/5 Phan Đình Phùng16Hải Châu 1Hải Châu Trần Thị Nga 0982274407 Về chốt vào TP

2297Lê Nam Uy 9/11 Trưng Vương Hải Châu 0905446858 Tổ 3, Phước Hải, Cửa ĐạiHội An Quảng Nam38 Hùng Vương 23Hải Châu 1Hải Châu Trần Thị Hiền0905446858 Về tận nhà

2298Trần Đỗ Châu Anh7/1 Đức Trí Hải Châu 0932225788 83 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn KiếmHà Nội phòng 4A , toà nhà Indochina 74 Bạch Đằng11Hải Châu 1Hải Châu Đỗ Thị Châu Giang 0932225788 Về tận nhà

2299Vũ Minh Đức 9/1 Đức Trí Hải Châu 0932225789 P2107, Tòa A, chung cư beakys, đường Chu Văn An, Nguyễn Xiển, Phường Đại KimQuận Hoàng MaiHà Nội Phòng 4A - Khu căn hộ Tòa Indochina - 74 Bạch Đằng11Hải Châu 1Hải Châu Đỗ Thị Châu Giang, Vũ Anh Minh, Trần Đỗ Châu Anh0932225788 Về tận nhà

2300Nguyễn Hoàng Thùy Trang9/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0888710468 36, Lê Lai Đăk Đoa Gia Lai 113/15/9 Nguyễn Chí Thanh23Hải Châu 1Hải Châu Hoàng Thị Hương Nguyên0888710468 Về tận nhà

2302Nguyễn Hoàng Nhi11A2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0334840927 Đường Phú Hải 2, thôn Phú Hải, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam27/6 Ngô Gia Tự Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Văn Hoàng (Ba)0983762681 Về tận nhà

2304Trương Hoàng Oanh11/26 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0818208468 Khối phố 5 thị trấn Đăk TôĐăk Tô Kon Tum 113/15/9 Nguyễn Chí Thanh  tổ 10 Hải Châu 1Hải Châu không có ngừoi đi cùng Về tận nhà

2305Trương Quốc Cường 12.9THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0396866849 834 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc - Điện BànQuảng Nam205 Hùng Vương 9Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Minh Tuấn (Bố)0782489888 Về tận nhà

2307Tạ Hoàng Huy 11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935499067 TP Việt TrìPhú Thọ 68 Lê Lợi Hải Châu 1Hải Châu Tạ  Xuân Thủy0935303116 Về tận nhà

2308Nguyễn Trọng Nghĩa10/3THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0794689096 Thôn 1, Hội Lâm, Tiên PhướcTiên PhướcQuảng Nam86 Đống Đa, không có Hải Châu 1Hải Châu Nguyễn Văn Nhân0904790354 Về tận nhà

2311Nguyễn Trần Phương Uyên10/9 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0766508106 K222/11 Lý Thường KiệtTP Hội An Quảng NamK14/15 Hải Phòng 26Hải Châu 1Hải Châu Trần Kì Châu 0905091441 Về tận nhà

2312Huỳnh Thị My Pha10/ 6 THPT Quang Trung Hải Châu 0775751805

Thôn Trung Toàn ,Xã Tam 

Quang Núi Thành Quảng Nam51A Lê Duẩn 29Hải Châu 1Hải Châu Lương Quốc Việt0913333769 Về tận nhà

2313Huỳnh Thị Thanh Nga Nhà trẻMN Hoàng NgọcThanh Khê ,0359897459 Tổ 7 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam131 Hùng Vương 6Hải châu 2Hải Châu 0 0 Về tận nhà

2314Nguyễn Thị HiệpGVMN  Trúc Đào Hải Châu 0777080892 Thôn Nghĩa Tây, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamK52/6 Đoàn Thị Điểm10Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thâm 0367086215 Về tận nhà

2315Nguyễn Văn Hy Sinh họcNguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 905211794

K222, đường Lý Thường 

Kiệt , phường Sơn PhongHội An Quảng NamK106/28 Ngô Gia TựTổ 15 Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thị Minh An905565406 Về tận nhà

2316Nguyễn Xuân ThăngToán THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0775453203 Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamK116/12 Triệu Nữ Vương28Hải Châu 2Hải Châu không

2317Trần Đăng KhoaNhỡ 1 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0986955869 tổ 3 thôn 5 xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng Nam42 Ngô Gia Tự Tổ 37 Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thị Thu Dung-Trần Tuệ Lâm0986955869 Về tận nhà

2318Trân Minh NguyệtBé 4 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0989226330 182 Hùng VươngNam Phước Duy DuyênQuảng Nam14A/34 Triệu Nữ VươngTổ 17 Hải Châu 2Hải Châu Trương Thùy Linh-Trương Mỹ Dung-Trần Minh Châu0905379375 Về chốt vào TP

2319Trịnh Thu Hải ĐườngLớn 1 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0903552773 Xóm Đình thôn 2 xã Yên QuangHuyện Ý YênNam Định 242 Hùng Vương Tổ 37 Hải Châu 2Hải Châu Trịnh Quang Đại-Võ Thị Thu Hiền-Trịnh Hải Đăng0903552773 Về tận nhà
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2320Phạm Thiên Kim3/9  Phù Đổng Hải Châu 0932444018 Tổ 5, thôn Tam Thanh, xã Cẩm ThanhThành phố Hội AnQuảng NamK15/H02/22 Phạm Ngũ Lão11Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn THị Nga (bà ngoại)0935629443 Về tận nhà

2321Bùi Ngọc Thu Trà3/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905 495 625 Lô 11-7, khu dân cư 1B phường Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng Nam47 Ngô Gia Tự Hải Châu 2Hải Châu Không có người đi cùng vì ông bà  đã già0934193606 Về tận nhà

2323Nguyễn Công Đạt1/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905441481 Khối phố Phong Nhất, Phường Điện AnĐiện Bàn, Quảng NamQuảng Nam58/ 15 Cô Bắc 29Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thị Thu Trang0905441481 Về chốt vào TP

2324Trần Minh Châu1/3 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0989226330 182 Hùng VươngNam Phước,Duy Xuyên, tỉnh Quảng NamQuảng Nam14A/34 Triệu Nữ Vương17Hải Châu 2Hải Châu Trương Thùy Linh ( người chở), Trương Mỹ Dung (mẹ), em Trần Minh Nguyệt (3 tuổi)0905 379375 Về chốt vào TP

2325Trần Tuệ Lâm 1/3 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0986955869 Tổ 3 thôn 5 Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.Quảng Nam42 ngô Gia Tự 37Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thị Thu Dung (mẹ chở), em trai Trần Đăng Khoa (4 tuổi)0986955869 Về tận nhà

2326Lương Xuân Thẩm1/5 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905 655536 La Tháp  - Xa Duy Châu Huyện Duy Xuyên Quảng Nam307 Ông ích Khiêm 13Hải Châu 2Hải Châu Bùi Thị Tố Trâm (Mẹ chở)0898 314080 Về tận nhà

2327Hứa Khánh Uyên2/3 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0783230781 Thôn Đại An 1, xã Ia Khươlhuyện Chư PăhGia Lai Số nhà 223/10, đường  Ông ích KhiêmTổ 2 Hải Châu 2Hải Châu Phạm Thị Oanh, Hứa Khánh  Ngân0783230718 Về tận nhà

2328Hứa Khánh Ngân3/5 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0783230718 (mẹ)Xã Ia Khươl Huyện Chư PăhGia Lai 223/10 Ông Ích Khiêm 2Hải Châu 2Hải Châu Phạm Thị Oanh (mẹ); Hứa Khánh Uyên (em gái)0783230718 (mẹ)Về tận nhà

2331Nguyễn Mạnh Quyền8.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905077249 Tổ 5 thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng NamKiệt 9/3 Trần Kế XươngHải Châu 2Hải Châu

Bố: Nguyễn Văn Lên

Mẹ: Phạm Thị TuyếtSĐT mẹ: 0905 077 249Về tận nhà

2332Phạm Văn Sang 6/5 Kim Đồng Hải Châu 0905788914 K15/230 Bùi Thị XuânTP Huế Thừa Thiên Huế28 Phạm Ngũ lão 12Hải Châu 2Hải Châu không có `không có Về chốt vào TP

2333lê phạm anh thư6/6 Kim Đồng Hải Châu 0706204511 thôn viêm đôngĐiện Bàn Quảng Nam369/2 ông ích Khiêm Hải Châu 2Hải Châu phạm thị bích hoà070 6204511 Về chốt vào TP

2334Phạm Hoàng Minh6/2 Trưng Vương Hải Châu 0935 549 595 Quảng Công Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế91 Triệu Nữ Vương 23Hải Châu 2Hải Châu Hoàng Thị Thanh Tuyền0935357288 Về chốt vào TP

2335Dương Tuấn Khanh11/11 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0708095533 xã Đại Hiệp Huyện Đại LộcQuảng NamK235/38 Ông Ích Khiêm 4Hải Châu 2Hải Châu Dương Mỹ Tâm 0708094411 Về tận nhà

2336Nguyễn Thị Quỳnh Anh11/4 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0766286268 106, phố Dã Tượng, 

P. Quảng Yên, thị xã 

Quảng Yên Quảng Ninh16 Lý Thường Kiệt Hải Châu 2Hải Châu Về tận nhà

2337Nguyễn Lê Yến Vy 10/3THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0934700407 Trường mầm non Đoremi, Thôn 2, thị trấn Thạch MỹThạch Mỹ Quảng NamH05/12/k15 Phạm Ngũ Lão, Tổ 9, Hải Châu II, Hải Châu, Đà Nẵng9Hải Châu 2Hải Châu Nguyễn Thị Liên0934787087 Về tận nhà

2340Nguyễn Thị Ngọc ChiMẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0333200048 Thôn Ô Gia, Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam75 Nguyễn Khánh Toàn82Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2341Nguyễn Thị TàiNhân viên Ngân Hà Hải Châu 0905518939 38 Đường số 2 Bảo AnĐiện Bàn Quảng Nam73 Đường Bình An 7 43Hòa Cường BắcHải Châu

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Khôi Nguyên 0327277204 Về tận nhà

2342Đinh Thị Bích NgọcMGN Ngân Hà Hải Châu 0335622612 Tà Bhing Nam Giang Quảng Nam28 Tân an 4 88Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2343Nguyễn Thị Thu HàMGB Ngân Hà Hải Châu 03984433899 Tổ 3 Thôn Kế Xuyên Thăng BìnhQuảng Nam28 Tân an 4 88Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2346Lê Thị Kiều Nhi Nhóm trẻ Ong BizzyHải Châu 96787900812 Kiệt 52 Nguyễn Khoa VyPhường Vỹ DạThừa Thiên Huế04 Tiểu La 2Hòa Cường BắcHải Châu Con nhỏ Về tận nhà

2349Nguyễn Thị Anh TuyếtNhóm trẻ Trí TâmHải Châu 935321326thôn An ĐôngÁi Nghĩa Quảng Nam16 Mai Dị 28Hòa Cường BắcHải Châu

2350Trần Thị Ngọc Diễm Dạ Lan Hương Hải Châu 963404049Thôn Hoà Bình, Duy PhướcDuy Xuyên Quảng NamK104/2A Ỷ Lan Nguyên Phi36Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Thanh Tú (Con)Về tận nhà

2351Lê Thị Hồng ThắmNhân viên Hòa Bình Liên Chiểu0706148329

Tổ 1, Tổ TDP Đồng Tràm, 

TT Hương An Quế Sơn Quảng Nam44 Bình An 4 77Hòa Cường BắcHải Châu Không có Về tận nhà

2352Nguyễn Thị Yến NhịMầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0343770926 Tổ 56, thôn Mỹ Hảo, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng Nam86 hàn thuyên Hòa Cường BắcHải Châu không không Về tận nhà

2355Nguyễn Thị Yến MyMầm nonNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0934834024 Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam133 Nguyễn Khánh Toàn91Hòa Cường BắcHải Châu Đi 1 mình Về tận nhà

2356Huỳnh Vũ QuyênCông tác học sinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0396843455 Thôn Phú Quý, xã Đại HiệpHuyện Đại LộcQuảng Nam78 Lê Thanh Nghị Hòa Cường BắcHải Châu Không có Không có Về tận nhà

2357Ngô Thị Loan

Giáo viên 

Tiếng AnhTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0352175596 Xóm 3, xã Hương ThủyHuyện Hương KhêHà Tĩnh 26 Bình An 7 tổ 41 Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2358Sử Thị Hằng GV Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0343175180

Thôn Xuân Khánh - xã Hoài 

Mỹ Hoài Nhơn Bình Định217/9A Núi Thành Tổ 3 Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2361Đặng Thị Hạnh Mĩ thuậtTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0968226464 Thôn Mục Uyên 1, xãTân XãThạch ThấtHà Nội Khu chung cư Lâm Đặc Sản63Hòa Cường BắcHải Châu

2362Trần văn nguyên

Nhân viên 

bảo vệTiểu học Núi ThànhHải Châu 0909927731 Tổ 15, Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam158 Ỷ Lan Nguyên Phi45Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2363Lê Thị Anh ĐàoVăn hóaLý Công Uẩn Hải Châu 0905464872 Tổ 7 khối 3 TP Hội An Quảng Nam135 Bình An 7` 45Hòa Cường BắcHải Châu không không Về tận nhà

2366Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên 

văn hóaTiểu Học Lê Đình ChinhHải Châu 0972662498

Thôn Văn Quỹ, xã Hải 

Phong Hải Lăng Quảng Trị77 Tiểu La 24Hòa Cường BắcHải Châu Không Không Về tận nhà

2368Lê Thị Minh HằngThể DụcTây Sơn Hải Châu 0912857745 180 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc,Điện BànQuảng Nam149 Núi Thành tổ 1 Hòa Cường BắcHải Châu Lê Tiến Minh Hoàng0912857745 Về tận nhà

2369Lê Tiến Phong Giám ThịTây Sơn Hải Châu 0911402369 180 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc,Điện BànQuảng Nam149 Núi Thành tổ 1 Hòa Cường BắcHải Châu 0911402369 Về tận nhà

2370Ngô Thị Nhụy Ngữ vănNguyễn Huệ Hải Châu 0982602456 Xã Quỳnh NghĩaQuỳnh Lưu Nghệ An 235/53 Tiểu La 40Hòa Cường BắcHải Châu Ngô Trọng Quang0382873634 Về tận nhà

2371Phan Đức Tín Thể DụcTrần Hưng ĐạoHải Châu 0977960730 Tô 6 thôn Lạc Câu,Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam47/Hoàng Thúc Trâm 41Hòa Cường BắcHải Châu Không không Về tận nhà

2372Nguyễn Thị Duy BìnhSinh họcLý Thường KiệtHải Châu 0905506313 50 Trần Đại NghĩaTam Kỳ Quảng NamSố 8, Bình An 1 75Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Cẩn 981985325Về chốt vào TP

2373Nguyễn Thị Bích TuyềnNgữ vănLý Thường KiệtHải Châu 0935542294 173 Trần Nhân Tông, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamSố 8, Bình An 1 75Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2374Văn Tiến Hùng Lịch SửLý Thường KiệtHải Châu 0906689518 37- Trần Hưng ĐạoTam Kỳ Quảng Nam26 Trần Hữu Trang 57Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2375Hồ Thị Hòa Sinh họcTHPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 912321008

Thôn Châu Sơn 2, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam32 Huỳnh Mẫn Đạt 49Hòa Cường BắcHải Châu Không Có Không Về tận nhà
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2376Tân Thị Oanh Hóa THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0387169107 Xã Quế ThuậnHuyện Quế SơnQuảng Nam22/3- đường Dương Thưởng25Hòa Cường BắcHải Châu không

2377Trần Thị Tiến GDQP_AN THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0915940055

Thôn Đại Liên, xã Thanh 

Bình Thịnh Đức Thọ Hà Tĩnh 56 Ngô Tất Tố Hòa Cường BắcHải Châu

2378Huỳnh Vũ Ngữ vănTHPT Sơn Trà Sơn Trà 0934769864 Trung Thượng, Quế Trunghuyện Nông SơnQuảng Nam597/1 Núi Thành Hòa Cường BắcHải Châu Không Không Về chốt vào TP

2379Trần Thị Sâm Tiếng AnhTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0949937785 Kiều Mộc, Khánh Vĩnh YênCan Lộc Hà Tĩnh 35 Nguyễn Quang Bích Hòa Cường BắcHải Châu

2380Trần Thanh HảiTiếng AnhTHCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0359500027 Tân Lộc Ngọc - Tam TiếnNúi Thành Quảng Nam42/2/16 Tiểu La 27Hòa Cường BắcHải Châu

2381Nguyễn Châu Minh Hải

Prep Song 

ngữ

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0934736049 Phường Đập ĐáAn Nhơn Bình ĐịnhSố 28 Nguyễn Quang Bích35Hòa Cường BắcHải Châu Châu Thị Thu Hằng0934736049 Về tận nhà

2382Đỗ Huy Khánh Nhà trẻ MN 123 Hải Châu 0905246243 799 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam36 Nguyễn Phẩm Hòa Cường BắcHải Châu Đỗ Quang Giang0905246243 Về tận nhà

2384Nguyễn Ngọc Quý BảoBé 2  Cẩm Vân Hải Châu 0906432685 Thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam44 Tạ Hiện 23Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Ngọc Tháng0906432685 Về tận nhà

2385Nguyễn Hữu PhướcMầm 3 Ngân Hà Hải Châu 0901120611 Đường Phạm Như Xương, khối phố Tứ Ngân, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam64 Lê Cơ 19Hòa Cường BắcHải Châu

Văn Thị Cẩm Linh 

Nguyễn Hữu Phước0901120611 Về tận nhà

2386Nguyễn Văn Duy KhôiTrẻ 2 Ngân Hà Hải Châu 0787547541 Tổ 6, Thôn Kỳ LamĐiện Bàn Quảng Nam45 Phan Huy Ôn 68Hòa Cường BắcHải Châu

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

0905237747

0787547541 Về tận nhà

2387Nguyễn Hữu Bảo  ThiênLá 4 Ngân Hà Hải Châu 0905871325 Khối phố Ngân CâuĐiện Bàn Quảng Nam64 Lê Cơ 19Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Thị Vân 0905871325 Về tận nhà

2388Lê Hiếu Hạnh Mầm 4 Ngân Hà Hải Châu 0906407989 An Giạ, Triệu ĐộTriệu PhongQuảng Trị30 Tiểu La 1Hòa Cường BắcHải Châu Đinh Thị Lê 0906944064 Về tận nhà

2389Nguyễn Đức Hải NamMầm 4 Ngân Hà Hải Châu 0979567841 38A Bà Triệu-KP1-P3Đông Hà Quảng Trị194 Núi Thành 7Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Đức Hòa0905419333 Về tận nhà

2390Nguyễn Khôi Nguyên Trẻ 1 Ngân Hà Hải Châu 0905518939 38 Đường số 2 Bảo AnĐiện Bàn Quảng Nam73 Đường Bình An 7 43Hòa Cường BắcHải Châu

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Tài  0327277204 Về tận nhà

2391Huỳnh Xuân LợiTrẻ 2 Ngân Hà Hải Châu 0904844022 118 Ấp Phú KhánhChâu Thành Trà Vinh 103 Lê Thanh Nghị 50Hòa Cường BắcHải Châu

Huỳnh Khắc Sinh

Nguyễn Thị Bạn 

Nguyễn Thị Gần

0904844022

0976828481

0327317482 Về tận nhà

2392Phạm Như Thủy Mầm 2 Ngân Hà Hải Châu 0969968114 Phú Phước- Đại MinhĐại Lộc Quảng NamỶ Lan Nguyên Phi 37Hòa Cường BắcHải Châu

Phạm Kim Anh

Nguyễn Ánh My

Phạm Thùy Dương0905449492 Về tận nhà

2393Nguyễn Lê Tuệ LâmNhỡ 1 Tuổi Thơ Hải Châu 0366173324 12 Trần Hữu DựcThị Trấn Khe Sanh - Hướng HóaQuảng Trị11 Nam Sơn 1 65Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Thuyết0838700999 Về tận nhà

2395Cao Ngọc Minh KhuêNhỡ 1  Sky-line Hải Châu 0905101945 Thôn Phú Yên Xã Tam Đàn, huyện Phú NinhQuảng Nam55 Huỳnh Tấn Phát 85Hòa Cường BắcHải Châu Mẹ Nguyễn Thị Hiền Vi0905101945 Về tận nhà

2396Hồ Nguyễn Bảo TrânMẫu giáo Hoa Ban Hải Châu 0935739090 Chợ Ái Nghĩa, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam46 Nguyễn Phẩm 82Hòa Cường BắcHải Châu Hồ Phan Lâm Trường0935703579 Về tận nhà

2397Võ An Nhiên Lớn3  Hoa Ban Hải Châu 0905657948 Thôn 3 An Phú Gia Lai K78/2 Lê Thanh Nghị34Hòa Cường BắcHải Châu Võ Thị Gái 0372026761 Về tận nhà

2398Nguyễn Phan Diệu HiềnMẫu giáo Hoa Ban Hải Châu 0708118753 H406/45 Hùng VươngNgọc Hồi Kon Tum K316/1 Núi Thành 4Hòa Cường BắcHải Châu Phan Văn Nam 0892115479 Về chốt vào TP

2400Đoàn Đỗ An NhiênNhỡ 1  Hoa Ban Hải Châu 982253582355 Phò TrạschPhong ĐiềnThừa Thiên Huế382/51 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu

2402Hồ Nguyễn Bảo TrânMẫu giáo Hoa Ban Hải Châu 935739090Chợ Ái Nghĩa, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam46 Nguyễn Phẩm 82Hòa Cường BắcHải Châu Hồ Phan Lâm Trường935703579Về tận nhà

2403Võ Hưng Kiên Mẫu giáo Hoa Ban Hải Châu 93514136975 Trần Thị Lý, Hà LamThăng BìnhQuảng Nam40 Tạ Hiện 23Hòa Cường BắcHải Châu Võ Hoàng Phước (ba)985171061Về tận nhà

2404Trương Thị Thanh TrúcNHÀ TRẺ 3 Hoa Ban Hải Châu 912321008THÔN CHÂU SƠN 2 - XÃ ĐIỆN TIẾN ĐIỆN BÀN Quảng Nam32 HUỲNH MẪN ĐẠT 149Hòa Cường BắcHải Châu HỒ THỊ HÒA 0912.321.008 Về tận nhà

2405Vũ Trần Ý NgọcMN Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 936265669Nhà cô Út, ngõ số 4, đường Đặng Chính Chí Linh Hải Dươngsố 2, Đảo Xanh 94Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Huyền Trang (mẹ)936265669Về tận nhà

2406Vũ Nam Phong MN Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 936265669Nhà cô Út, ngõ số 4, đường Đặng Chính Chí Linh Hải Dươngsố 2, Đảo Xanh 94Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Huyền Trang (mẹ)936265669Về tận nhà

2407Nguyễn Hữu Trường AnNhỡ Nhóm trẻ Tuổi NgọcHải Châu 358968462Quảng Đại 2, Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam20 Nam Sơn 1 62Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh358968462Về tận nhà

2408Nguyễn Tiến ĐạtMG Nhóm trẻ Cánh DiềuHải Châu 86913724720 Nguyễn Trãi Thị xã Quảng TrịQuảng Trị53, Châu Thượng Văn14Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Kim Dung (Mẹ)869137247Về tận nhà

2409Nguyễn Vũ Phúc AnB5  Hoa Ban Hải Châu 898190087Thôn 15, Hà Dục Đông, Xã Đại LãnhHuyện Đại Lộc,  Quảng NamQuảng NamK78/H30/7 Lê Thanh Nghị34Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Quang Hành, chở 3 mẹ con  ở Quê về989392084Về tận nhà

2410Trần Nhã Uyên Nhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 0395 306 476 638 Hùng Vương, thị trấn Băk Hà Huyện Băk HàKon Tum K72/22 Lê Cơ 20Hòa Cường BắcHải Châu Trần Văn Thịnh.. Đặng Thị Diễm Linh                                                                             0395306476. 0966373376Về tận nhà

2412Trần Thị Thanh TúBé 1  Dạ Lan HươngHải Châu 963404049Thôn Hoà Bình, Duy PhướcDuy Xuyên Quảng NamK104/2A Ỷ Lan Nguyên Phi36Hòa Cường BắcHải Châu

2414Trần Ngọc ThảoMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0911443586 175 quốc lộ 9BĐông Hà Quảng Trị376-378 đường 2/9 58Hòa Cường BắcHải Châu

Trần Đức Hoàng/ Trần Thị 

Thuý Hoài 935198081

2415Nguyễn Đức MinhMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0906391099

Số 69, thôn Phong Thử 1, xã 

Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamK235/50/5 Tiểu La Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Thị Phương THanh906391099

2416Nguyễn Châu Minh Hải K2 cũ 

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn

4/11 Bùi Thị Xuân, Đập Đá, 

An Nhơn, Bình ĐịnhAn Nhơn Bình Định28  Nguyễn Quang Bích53Hòa Cường BắcHải Châu Ba Nguyễn Tấn Hiền0905523100

PH không biết kê 

khai cho ai nên gửi 

nhờ danh sách

2417Quách Ngọc Giang Nhi4A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0904073370 Xã Lâm Thao Phú Thọ Phú Thọ 244C Nguyễn Hữu Thọ93Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Quách Ngọc Hải0904073370 Về chốt vào TP

2418Nguyễn Đình Hùng2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 935307677 77 Hùng Vương-Đông PhúQuê Sơn Quảng Nam245-247 Lê Thanh Nghị50Hòa Cường BắcHải Châu

Bố: Nguyễn Đình Tuấn và 

Mẹ: Âu Thị Kim Lan935307677 Về tận nhà

2419Lê Khải Hưng Lớp 2/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 909358958tổ 7A, khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì,Tuy Phước Bình Định116 Nguyễn Hữu Dật Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Thị Thu Trang905358958Về tận nhà

2421Trần Lê Khánh Vy1/1 Tây Hồ Hải Châu 0782780157 145 - Trưng Nữ VươngQuế Sơn Quảng Nam23/1 Tiểu La 3Hòa Cường BắcHải Châu Trần Bá Thôi 0788673068 Về tận nhà

2422Diệp Hương Giang1/1  Phù Đổng Hải Châu 0942777355 Thôn Canh Tây, Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam18 Bình An 1 75Hòa Cường BắcHải Châu Nguyển Cẩn 0981985325 Về chốt vào TP

2423Phạm Gia Linh 2/6 Phù Đổng Hải Châu 0973863898 Tổ 9, Thôn An Phố,xã Bình LâmHuyện Hiệp ĐứcQuảng NamK316/H10/2 Núi Thành 10Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Minh Hải0973863898 Về tận nhà

2424Phạm Gia Hân 3/7  Phù Đổng Hải Châu 0973863898 Tổ 9, thôn An Phú xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam316/10/2 Núi Thành 10Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Minh Hải0973863898 Về tận nhà
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2427 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 4/5  Phan Đăng LưuHải Châu 0 973836536 Thôn Trung An, xã Trung Hà Tiên PhướcQuảng Nam35 Ngô Tất Tố 75Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Thanh Lan 0 973836536 Về tận nhà

2428 Võ Nhân Việt Hoàng  4/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 905456436 Xóm 12 Thị trấn Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh 08 Ỷ Lan Nguyên PhiTổ 17 Hòa Cường BắcHải Châu Võ Nhân Thắng0 988456817 Về chốt vào TP

2429Văn Phú Cường  5/1  Phan Đăng LưuHải Châu 901993733 1106 Hùng Vương, Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam402 Chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương 89Hòa Cường BắcHải Châu Văn Phú Mẫn 0 901993733 Về tận nhà

2431Nguyễn Mạnh Thiên Phong 2/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 901214011 thôn Phú Gia 2, xã Ninh Phướchuyện Nông SơnQuảng Nam228 Núi Thành 8Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Văn Trường 0 901214011 Về tận nhà

2432Hoàng Gia Bảo 4/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0908917985 Thôn Minh Thành , Hà Giang Đông Hưng Nam Định 388/14 Núi Thành 61Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Hoàng Viết Hùng, mẹ: Vũ Thị Hảo,Anh Hoàng Quốc Huy, Bác Hoàng Thị Hoa 0 333795839 Về tận nhà

2433Nguyễn Hồng Phương Anh 1/1  Phan Đăng LưuHải Châu 0938541600 Đội 16, thôn Tây Gia, xã Đại MinhHuyện Đại LộcQuảng Nam382/50 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu   Cậu : Lê Duy Thanh 0 964028874 Về chốt vào TP

2434Đoàn Minh Nhật  1/2  Phan Đăng LưuHải Châu 982253582 355 đường Phò Trạch thôn Tân Lập Thị trấn Phong Điền huyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế382/51 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Đoàn Ngọc Hiếu, mẹ: Đỗ Thị Cẩm Anh 0 905545025;0 982253582Về tận nhà

2436Nguyễn Hoàng Bảo Long5/7  Phan Đăng LưuHải Châu 934752911 Thôn Cao Xá, Xã Phong HiềnHuyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế18/14 Tiểu La 2Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Xuân Minh Tú 0 965711739 Về chốt vào TP

2437Nguyễn Phước Minh 5/4  Phan Đăng LưuHải Châu 905666396 Khu TT Dệt Kim Đông xuân - Phường Đồng nhânQuận Hai Bà TrưngHà Nội 40 Đào Cam Mộc 50Hòa Cường BắcHải Châu Hà Hương Giang và em bé0 931121812 Về tận nhà

2438Nguyễn Nhất Nguyên  1/7 Phan Đăng Lưu Hải Châu 0 917420777 Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam108 Hàn Thuyên 66Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Cẩm Hải 0 917420777 Về tận nhà

2439Hà Hữu Thành  1/7 Phan Đăng LưuHải Châu  0 905523169 Đội 18/2 Bình Tú Thăng  Bình Quảng Nam03 Châu Thượng Văn 7Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Thủy Tiên 0 905523169 Về tận nhà

2440Phạm Đình Thịnh 2/3 Phan Đăng LưuHải Châu 0 932455923 Thôn Hòa Mỹ TânQuế Xuân 2-Quế SơnQuảng Nam382/34 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu Mẹ: Trương Quỳnh Như, Bố Phạm Đình Phương, Đình Thịnh, Đình Tùng 0 905181100 Về tận nhà

2441Nguyễn Hồng Trường 1/3  Phan Đăng LưuHải Châu 0 946000022 Số 21 Ngô Sĩ LiênP. Duy Dân Kon Tum 210 Hàn Thuyên 83Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Trần Ngọc Phương 0 946000022 Về chốt vào TP

2442Nguyễn Hoàng Anh Thi 1/3  Phan Đăng LưuHải Châu 0 913885335 Tổ 6, Thôn Bàn Nam Xã Duy Châu Duy  Xuyên Quảng Nam193/24 Núi Thành 3Hòa Cường BắcHải Châu nguyễn Thi Bông0 913885335 Về tận nhà

2443Phan Thục Uyên 3/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 903607940 Đội 1 thôn Phú VănTam Thành, Phú Ninh,Quảng Nam20 Nguyễn Sơn Trà 4Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Thu Hà 0 942503876 Về tận nhà

2445Trần Gia Hân  3/5  Phan Đăng LưuHải Châu  0 932501347 Thôn Phước Phú Đông, xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng Nam28 Hóa Quê Trung 1 12Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Lệ Huynh0 932501347 Về tận nhà

2446Nguyễn Quỳnh Như 4/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 905689683 Thôn Thanh Quýt 2 Xã Điện Thắng TrungQuảng Nam12 Lý Nhân Tông Tổ 92 Hòa Cường BắcHải Châu mẹ : Nguyễn Thị Hiền0 905689683 Về tận nhà

2448Nguyễn Quỳnh Tiên 3/4  Phan Đăng LưuHải Châu 0 905689683 Thanh Quýt- Điện Thắng  Điện BànQuảng Nam12 Lí Nhân Tông 92Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Hiền 0 905689683 Về tận nhà

2449Nguyễn Trần Uyên Nhi 3/ 4  Phan Đăng LưuHải Châu 0 946000022 21 Ngô Sĩ Liên Duy Tân Kon Tum 210 Hàn Thuyên 83Hòa Cường BắcHải Châu trần Thị Ngọc phương0 946000022 Về tận nhà

2450Nguyễn Thị Ngọc Vy 5/ 2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 975474756 Thôn 2 Tiên Châu Tiên PhướcQuảng Nam99 Ỷ Lan Nguyên Phi 17Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Hồng Ty0 975777550 Về tận nhà

2452Nguyễn Thanh Lê Nhật Tân  1/7 Phan Đăng Lưu Hải Châu 0 898085399 29 Trần Dư, khối 5,P An xuân Tam kì Quảng Nam382/33 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thanh Phan 0 905133674 Về tận nhà

2454Lê Nhật Hiếu  2/3 Phan Đăng Lưu Hải Châu  0 905594765 Đội 1 thôn Lâm Tây,xã Đại ĐồngHuyện Đại Lộc Quảng NamChung cư Nguyễn Khánh Toàn 72Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Lê Công Quốc0 905783692 Về tận nhà

2455Hồ Quốc Anh  2/3 Phan Đăng Lưu Hải Châu 0 906552268 Tổ 8 Thôn 8 Xã Bình Tú Thăng  Bình Quảng Nam58 Phan Đăng Lưu 65Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Hồ Quốc Tin,Mẹ : Trương Thị Hoàng Kim0 906552268 Về tận nhà

2457Bùi Thị Tú Anh1/1 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0935501088 Xóm 6 - Xã Quỳnh NghĩaHuyện Quỳnh LưuNghệ An 190 Ỷ Lan Nguyên Phi54Hòa Cường BắcHải Châu Hồ Thị Hà Thương0326983527 Về tận nhà

2458Phan Ngọc Nghĩa1/1 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0934960010 Tổ 24, thôn Bình Khương, xã Bình Gianghuyện Thăng BìnhQuảng Nam127 Ỷ Lan Nguyên Phi37Hòa Cường BắcHải Châu Phan Ngọc Trung0934960010 Về tận nhà

2459Nguyễn Ga Bảo 1/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0365552578 Đội 4, thông Tân Long, xã Quế LộcNông Sơn, Quảng NamQuảng Nam129/24, Tiểu La 33Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Tâm0365552578 Về chốt vào TP

2463Lê Thị Anh ĐàoVăn hóaLý Công Uẩn Hải Châu 0905464872 Tổ 7 khối 3 TP Hội An Quảng Nam135 Bình An 7` 45Hòa Cường BắcHải Châu không không Về tận nhà

2464Mai Trần Gia Hân5/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0989284006 Khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An,Thành Phố Hội AnQuảng NamK382/6B Núi Thành 59Hòa Cường BắcHải Châu Trần Công Đào0385649087 Về tận nhà

2465Lê Diệu Linh 5/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0939556339 Thôn Bàn Sơn, xã Duy PhúHuyện Duy XuyênQuảng Nam226 Phan Đăng Lưu 91Hòa Cường BắcHải Châu Đỗ Thị Phượng0905467708 Về tận nhà

2466Lê Nguyễn Linh Đan   4.2 Phan Thanh Hải Châu 0916369344 Thôn 7B điện Nam ĐôngĐiện Bàn Quảng Namk98/1/3 Châu thượng Văn16Hòa Cường BắcHải Châu Lê Phan Việt Tú0916369344 Về tận nhà

2467Lê Gia Huy                         1/4 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 0988754832 Thôn Đồng Đội, Xã Nga PhượngHuyện Nga SơnThanh Hóa Số 10 Lê Thanh Nghị31Hòa Cường BắcHải Châu Bố Lê Chân Đồng, Mẹ Vũ Thị Luyên, Chị Lê Trà My - học lớp 8 trường THCS Tây Sơn0982360029, 0988754832Về chốt vào TP

2468Phan Thiên Minh 1.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0983852028 126 Lê Quý ĐônP. Vĩnh Điện, Thị Xã Điện BànQuảng Nam08 Đốc Ngữ 28Hòa Cường BắcHải Châu Phan Thị Phương Trang0703820776 Về tận nhà

2469Nguyễn Thị Ngọc Vân1.3 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0975474756 Thôn Hội An Tiên Châu,Tiên Phước.Quảng Nam99 Ỷ Lan Nguyên Phi17Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Hồng Ty0975777550 Về tận nhà

2470Trần Duy Khôi 1.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905786483 Tổ 6, thôn Trà Đóa II, xã Bình ĐàoThăng Bình, Quảng NamQuảng NamK141/H42/8 Tiểu La 38Hòa Cường BắcHải Châu Trần Anh Tuấn0905786483 Về tận nhà

2471Dương Thị Bảo Tâm1.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0965735559 Thôn Đình Cẩu, Nghĩa HòaLạng Giang, Bắc GiangBắc Giang72/26/4 Lê Cơ 20Hòa Cường BắcHải Châu Dương Quang Tiến,  Nguyễn Thị Ánh,  Quách Công Thắng (lái xe)0965735559 Về tận nhà

2472Lê Trịnh Nam Nghi1.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0979166851 Khối phố Châu Hiệp, Thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên, Quảng NamQuảng NamK75/5 Tiểu La 24Hòa Cường BắcHải Châu Lê Trịnh Nguyễn0846015823 Về tận nhà

2473Nguyễn Hoàng Bảo Hân1.7 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0901120611 Đường Phạm Như Xương, khối phố Tứ Ngân, phường Điện Ngọcthị xã Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam64 Lê Cơ 19Hòa Cường BắcHải Châu Văn Thị Cẩm Linh (mẹ)0901120611 Về tận nhà

2474Cao Nhật Minh 1.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0982602456 Thôn Nghĩa Bắc Xã Quỳnh NghĩaHuyện Quỳnh Lưu, Nghệ AnNghệ An 235/53 Tiểu La 40Hòa Cường BắcHải Châu Ngô Thị Nhụy 0982602456 Về tận nhà

2475Nguyễn Hà Linh1.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905911037 Thôn 7, xã Thạch SơnHuyện Anh Sơn, Nghê AnNghệ An 42/6 Tiểu La 27Hòa Cường BắcHải Châu Người chở: Nguyễn Thị Hoài Người đón: Nguyễn Thị Thoa0334393780 0905911037Về chốt vào TP

2476Âu Đức Minh 2.2 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0963747139 58 Lý Thường Kiệt, khu phố 2, phường Đông LươngTP Đông Hà, Quảng TrịQuảng Trị48 Nguyễn Sơn Hà 31Hòa Cường BắcHải Châu Lê Thị Phước 0328694470 Về tận nhà

2477Võ Anh Đức 2.2 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905657948 Thôn 2,  xã An Phú TP Pleiku, Gia Lai Gia Lai Kiệt 78/2 Lê Thanh Nghị34Hòa Cường BắcHải Châu Võ Thị Gái 0372026761 Về tận nhà

2479Tuấn Xuân Thảo2.6 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0948239526 13 Bùi Mộng HoaBắc Sơn, Kiến AnHải Phòng92 Tiểu La 31Hòa Cường BắcHải Châu Tuấn Xuân Chi0948692038 Về tận nhà

2480Nguyễn Lê Tuệ Anh2.6 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0915750505 126/4 Phạm Văn ĐồngThành phố HuếThừa Thiên HuếK141/32/1 Tiều La 38Hòa Cường BắcHải Châu Người chở: Nguyễn Công Minh Người đón: Nguyễn Công Nguyên0899494941 0915750505Về chốt vào TP

2481Trương Thị Thảo Hiền2.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0912321008 Thôn Châu Sơn 2 - Xã Điện Tiến Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam32 Huỳnh Mẫn Đạt 49Hòa Cường BắcHải Châu Trần Quốc Huy0796848217 Về tận nhà

2482 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm2.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905871325 Khối Phố Ngân CâuĐiện Bàn, Quảng NamQuảng Nam64 Lê Cơ 19Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Thị Vân0985520669 Về tận nhà

2483Nguyễn Đức Chí Hiếu2.9 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905419333 38 Bà Triệu Đông Hà Quảng Trị194 Núi Thành 7Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Đức Hoà0905419333 Về tận nhà

2484Phan Thảo My 2.9 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0916177665 23 Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng NamK98/1/11 Châu Thượng Văn16Hòa Cường BắcHải Châu Trịnh Đình Trung0909810771 Về tận nhà

2485Ngô Hoàng Anh 3.3 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0935151828 Thôn Tố Lai, xã Định HòaYên Định Thanh Hóa C619 KCC số 2 Nguyễn Tri Phương - 01 Lê Thanh Nghị30Hòa Cường BắcHải Châu Công ty TNHH Vận tải Du lịch Thu HiềnVề tận nhà

2486Nguyễn Văn An Phú3.3 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0918937768 Thôn An Thái, Xã Bình An Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng NamQuảng Nam18 Trần Hữu Trang 64Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Văn Quân0976622044 Về tận nhà
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2488Trần Hồng Quang3.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905898682 Số10, Núi ThànhHội An Quảng Nam100 Ỷ Lan Nguyên Phi, 23Hòa Cường BắcHải Châu Bà nội Trần Thị Bán;  Ông nội Trần Hồng Lâm  0907226615;  0903583503Về tận nhà

2490Trần Duy Long 3.7 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905786483 Tổ 6, thôn Trà Đoá II, xã Bình ĐàoThăng Bình, Quảng NamQuảng NamK141/H42/8 Tiểu La 38Hòa Cường BắcHải Châu Trần Anh Tuấn0905786483 Về tận nhà

2492Lê Xuân Hoàng Long 4.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0982000557 115 Trần Quý CápTam Kỳ Quảng Nam115 Tiểu La 32Hòa Cường BắcHải Châu Lê Thị Yến 0982000557 Về tận nhà

2494Nguyễn Bảo Trâm 4.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905289938 Thôn Bàn Tân, xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng Nam07 Nguyễn Sơn Trà 5Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Phương Dung; Nguyễn Thanh Kim Loan ( mẹ ); Nguyễn Thu Thủy ( Lớp 6 Tây Sơn )0913414595 Về tận nhà

2495Phan Thảo Uyên4.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0916177665 23 Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng NamK98/1/11 Châu Thượng Văn16Hòa Cường BắcHải Châu Trịnh Đình Trung0909810771 Về tận nhà

2496Trương Võ Nguyên4.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905578859 1385 Nguyễn Tất ThànhHương ThủyThừa Thiên Huế42, Lý Nhân Tông 92Hòa Cường BắcHải Châu Trương Huy Hoàng đưa đến chốt TP; Trương Văn Phong ở ĐN đưa về tận nhà.0913465243 Về chốt vào TP

2497Phạm Ngọc Hoàng Kha4.6 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0357806638 Thôn 3 xã Tiên SơnTiên Sơn, Tiên PhướcQuảng NamK235/H47/1 Tiểu La 40Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Ngọc Vinh0905798320 Về tận nhà

2498Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc4.7 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0901120611 Phạm Như XươngĐiện Bàn Quảng Nam64 - Lê Cơ 19Hòa Cường BắcHải Châu Văn Thị Cẩm Linh0901120611 Về tận nhà

2499Trần Thiện Khang5.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0908982111 Số 17 đường số 3, thôn La HòaĐiện phước, Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam55 Lê Thanh Nghị 23Hòa Cường BắcHải Châu Người chở: Nguyễn Thị Xuân Loan Người đón: Nguyễn Thị Cẩm Vân0347555220 0905029219Về chốt vào TP

2500Nguyễn Uyển Nhi5.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 703054581 Tổ 3 Thôn Phước Đức, xã Quế ChâuQuế Sơn, Quảng NamQuảng Nam63 Nguyễn Xuân Ôn 51Hòa Cường BắcHải Châu Ba: Nguyễn Hữu Dân Mẹ Trần Thị Tri Ân Anh: Nguyễn Đăng Khoa0973542727 0703054581Về tận nhà

2501Mai Hoài Phương5.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 982825252 426/54 Hùng Vương - Tam KỳTam Kỳ, Quảng NamQuảng Nam17 Mai Dị 25Hòa Cường BắcHải Châu Người chở: Mai Thị Thu Hiền Người đón: Mai Xuân Đông0987091094 0983838181Về chốt vào TP

2502Lê Hương Thảo 5.3 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0985009095 127 Trần Văn DưPhường An Xuân,TP Tam KỳQuảng Nam103 Bình An 7 4Hòa Cường BắcHải Châu Ba: Lê Văn Hải0985009095 Về tận nhà

2504Trần Ngọc Bảo Châu5.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0903940970 Thôn Mĩ Nam, Đại Tân, Đại LộcQuảng Nam04 Nguyễn Sơn Hà 27Hòa Cường BắcHải Châu Bố: Trần Thế Huân0903940970 Về tận nhà

2506Nguyễn Bảo Long2.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0934727880 Khố phố Cẩm Sa, Phường Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Nam107/17/10 Hoàng Thúc Trâm 44 Hòa Cường BắcHải Châu Lý Quốc Sum 0932414125 Về tận nhà

2507Nguyễn Thị Hà My4/1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905911037 Thôn 7, xã Thạch SơnHuyện Anh SơnNghệ An 42/6 Tiểu La 27Hòa Cường BắcHải Châu Đi cùng: Nguyễn Thị Hoài người đón: Nguyễn Thị Thoa0334393780 0905911037Về chốt vào TP

2508Hồ Ngọc Sơn 4/6 TH-THCS Đức TríHải Châu 0987427888 16 Phạm Ngọc Thạch Nha Trang Khánh Hòa 41 Lê Thanh Nghị 23Hòa Cường BắcHải Châu Võ Thị Thanh( mẹ) Hồ Ngọc Quang ( ba) 0987427888 0989274489Về tận nhà

2510Hoàng Bảo Châu1/2 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905069094

Số 41, đường số 1, Thôn 

Nhị Dinh 1, Xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam244C Nguyễn Hữu Thọ46Hòa Cường BắcHải Châu

Ba: Hoàng Minh Lĩnh (người 

chở) - Mẹ: Phan Thị Minh 

Tâm - Anh trai: Hoàng Gia 

Khánh - Bà nội: Nguyễn Thị 

Hoa 0905739258 Về tận nhà

2511NGUYỄN GIA PHÁT1/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0933443357 Thôn Phước Ninh- huyện Quế Sơn Quảng Nam63 Tân An 3 88Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Văn Bình (ba)0902567756 Về tận nhà

2512Đoàn Tuấn Long2/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 0916862311 037 Bế Văn Đàn

P. Hợp Giang, TP. 

Cao Bằng Cao Bằng 192/8C Núi Thành 7Hòa Cường BắcHải Châu Ma Thị Kim Ngân0914966288 Về chốt vào TP

2513Trần Khánh Thư3/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905052578 150 Đào Tấn

Thị trần Tuy Phước, 

Huyện Tuy PhướcBình Định16 Bình An 4 77Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Thị Tường Vi (mẹ)0905052578 Về tận nhà

2514Hoàng Gia Khánh 3/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905069094

Số 41, đường số 1, Thôn 

Nhị Dinh 1, Xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam244C Nguyễn Hữu Thọ Hòa Cường BắcHải Châu

Ba: Hoàng Minh Lĩnh - Mẹ: 

Phạm Thị Minh Tâm - Em 

gái: Hoàng Bão Châu - Bà 

nội: Nguyễn Thị Hoa0905739258 Về tận nhà

2515Đào Khánh Duy 3/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0973323545 Phố Tân ThịnhThị trấn Thanh SơnPhú Thọ 244C Nguyễn Hữu Thọ93Hòa Cường BắcHải Châu Vũ Tiến Mạnh 0986666698 Về tận nhà

2516Vũ ĐẶng Mỹ An 2/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0849957789

G10815B Vinhomes 

Greenbay Mễ Trì, Nam Từ LiêmHà Nội 244C Nguyễn Hữu Thọ, Phòng 1602 CC Quang NguyễnHòa Cường BắcHải Châu Vũ Tiến Mạnh 0986666698 Về tận nhà

2517Lê Tiến Minh Hoàng4/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0912857745 180 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc, Điện Bàn Quảng Nam149 Núi thành 1Hòa Cường BắcHải Châu Lê Thị Minh Hằng (Mẹ)0912857745 Về tận nhà

2518Nguyễn Kim Nguyên4/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0985695698

Xóm Ngang, Thôn Ba Lăng, 

xã Dũng TiếnThường TínHà Nội 51 Trần Văn Giáp 79Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Kim Trung (Bố)0985695698 Về tận nhà

2519Trần Khánh My 5/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905052578 150 Đào Tấn

Thị trần Tuy Phước, 

Huyện Tuy PhướcBình Định16 Bình An 4 77Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Thị Tường Vi0905052578 Về tận nhà

2520ĐỖ QUANG HUY 5/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905246243 799 Trần hưng Đạo

Điện Ngọc, Điện 

Bàn, Quảng NamQuảng Nam36 Nguyễn Phẩm 81Hòa Cường BắcHải Châu ĐỖ QUANG GIA 0905486965 Về tận nhà

2521Lê Phước Tân 5/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905580542 thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1Huyện Quế SơnQuảng Namlô A12 đường 30-4 54Hòa Cường BắcHải Châu Lê Thị Long 906512584Về chốt vào TP

2522Đỗ Gia Hưng 3/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935004828 1085/42 Trần Hưng ĐạoKhu Vực 4 Bình Định141/42/5 Tiểu La 38Hòa Cường BắcHải Châu Bùi Nữ Anh Đào0935004828

2523 Nguyễn Thục Đan2/3 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935383125 Khóm 6, thị trấn Diên SanhHuyện Hải LăngQuảng Trị72/26 Lê Cơ  tổ 20Hòa Cường BắcHải Châu NGUYỄN VĂN THANH 0388621779

2524Nguyễn Châu Ngân Giang4B

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn

4/11 Bùi Thị Xuân, Đập Đá, 

An Nhơn, Bình ĐịnhAn Nhơn Bình Định28 Nguyễn Quang Bích53Hòa Cường BắcHải Châu Ba Nguyễn Tấn Hiền0905523100

2525Ngô Duy Tùng 8.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0966256879 thôn Quan Độ, xã Văn MônYên Phong Bắc Ninh 09 Trần Thị Lý Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2526Nguyễn Kim Tài9/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Hải Châu 0985695698

Xóm Ngang, Thôn Ba Lăng, 

xã Dũng TiếnThường TínHà Nội 51 Trần Văn Giáp 79Hòa Cường BắcHải Châu Bố Nguyễn Kim Trung0985695698 Về tận nhà

2527Nguyễn Ngô Ngọc Anh 6/4

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0905733086

Tổ 4, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa  Điện Bàn Quảng NamK310 Núi Thành 10Hòa Cường BắcHải Châu Ngô Tấn Muộn 0905036153 Về chốt vào TP

2528Trần Hoàng Thanh Lâm6/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0918646259 Thôn Lâm Tây, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam212 Phan Đăng Lưu 91Hòa Cường BắcHải Châu TRẦN THANH DŨNG0918646259 Về chốt vào TP

2529Nguyễn Minh Quân8/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0902218678 18-Quốc lộ 9La Bảo, Hướng HóaQuảng Trị

Lô 2, B2.7 Khu đô thị Halla Jade 

Residence

Khu đô thị 

Halla Jade Hòa Cường BắcHải Châu

1. Nguyễn Thị Mỹ Phương/ 

0931995456

1. Nguyễn Thị 

Mỹ Phương/ Về tận nhà

2530Hoàng Quốc HuyLớp 6/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 333795839Thôn Minh Thành, xã Hà GiangĐông Hưng Nam Định 388/14 Núi Thành Tổ 61 Hòa Cường BắcHải Châu Hoàng Viết Hùng (Bố), Vũ Thị Hảo (Mẹ), Hoàng Gia Bảo (em trai)333795839Về tận nhà

2531Phạm Đình Hưng6/5 Tây Sơn Hải Châu 932455923Thôn Hòa Mỹ Tây, xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam382/34 Núi Thành 60Hòa Cường BắcHải Châu Người lái: Trương Quỳnh Như. Đi cùng: Phạm Đình Phương, Phạm Đình Huy, Phạm Đình Thịnh, Phạm Đình Tùng0905181100, 0932455923, 0905562518Về tận nhà

2532Văn Hà Quỳnh Chi6/2 Tây Sơn Hải Châu 979701112Thôn Quyết Thắng, xã Yên Phú,Ý Yên Nam Định 123 - Bình An 7 45Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2533Ngô Quỳnh Anh 6/2 Tây Sơn Hải Châu 0888442333 Ba/ Mẹ 0935151828Thôn Tố Lai, xã Định HòaYên Định Thanh Hóa 1 Lê Thanh Nghị 30Hòa Cường BắcHải Châu Ngô Văn Hoàng0888442333 Về chốt vào TP

2534Trần Gia Bảo 6/4 Tây Sơn Hải Châu 903940970Thôn Mĩ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam4 -  Nguyễn Sơn Hà 27Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thế Huân0903940970 Về tận nhà

2535Nguyễn Thu Thủy6/7 Tây Sơn Hải Châu 905289938Thôn Bàng Tân, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam07 Nguyễn Sơn Trà 5Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thanh Kim Loan 0905289938 Về tận nhà

2536Nguyễn Khôi Nguyên6/8 Tây Sơn Hải Châu 0917420777 Thôn Liên Thuận, Ái nghĩaĐại Lộc Quảng Nam108 Hàn Thuyên 66Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thanh Thủy0945575999 Về tận nhà

2537Nguyễn Cao Phương Dung6/8 Tây Sơn Hải Châu 0978037766 60 - Mẹ Thứ, Phường Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam56 - Huỳnh Tấn Phát85Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Anh Vũ0972678555 Về tận nhà

2538Vũ Đặng Khánh An6/8 Tây Sơn Hải Châu 0973323545 P 0815B-G1 Vinhomes GreenBays Mễ TrìTừ Liêm Hà Nội 244C Nguyễn Hữu Thọ93Hòa Cường BắcHải Châu Vũ Tiến Mạnh 0986666698 Về tận nhà

2539Huỳnh Lê Bảo Châu6/9 Tây Sơn Hải Châu 834788999139 - Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK85/28 Bình An 7 42Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Đức Tôn0834788999 Về tận nhà

2540Nguyễn Hoàng Phước Thiện6/9 Tây Sơn Hải Châu 905518939số 38 đường số 2 thôn Bảo An, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamSố 73 đường Bình An 743Hòa Cường BắcHải Châu Phan Thị Xuân0788633947 Về tận nhà

2541Dương Quang Bảo Thành7/9 Tây Sơn Hải Châu 965735559Thôn Đình Cẩu, xã Nghĩa HòaLạng GiangBắc Giang72/26/4 Lê Cơ 20Hòa Cường BắcHải Châu
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2542Trương Triều Vũ7/9 Tây Sơn Hải Châu 918593783Thôn Ban Mai, Xã 3 Đông GiangQuảng Nam296/26 Núi Thành 10Hòa Cường BắcHải Châu Bùi Văn Đức 0918593783 Về chốt vào TP

2544Huỳnh Lê Bảo Ngọc7/9 Tây Sơn Hải Châu 834788999139 - Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK85/28 Bình An 7 42Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Đức Tôn0834788999 Về tận nhà

2545Lê Ngọc Long 7/10 Tây Sơn Hải Châu 905549506Thôn Đức Ký Bắc-Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamChung cư số 4-Nguyễn Tri Phương89Hòa Cường BắcHải Châu Về chốt vào TP

2546Phạm Đình Huy 8/1 Tây Sơn Hải Châu 905181100Thôn Hòa Mỹ Tây, Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam382/34 Núi Thành Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Đình Phương0905181100 ; 0932455923Về tận nhà

2547Phạm Ngọc Hoàng Long8/3 Tây Sơn Hải Châu 787661608Thôn 3, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamK235/H47/01 Tiểu La40Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Ngọc Vinh (đón từ chốt)0905798320 Về chốt vào TP

2548Hồ Khánh Ly 8/4 Tây Sơn Hải Châu 974376499Thôn AXỜ, xã Mà COOIHĐông GiangQuảng Nam09 Nguyễn Khoái 55Hòa Cường BắcHải Châu Hồ Văn Thuận(Ba)0975443711 Về tận nhà

2549Lê Trần Mạnh Quân8/5 Tây Sơn Hải Châu 0919 353 135 7A- Phường Điện Nam ĐôngThị xã Điện BànQuảng NamK2/3Lê Thanh Nghị 33Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Xuân Nga0919353135 Về tận nhà

2550Trần Thảo Ly 8/5 Tây Sơn Hải Châu 0905 829 282 Khu Sơn Hà Cẩm Khê Phú Thọ Số 1 đường Hoá Quê , Trung 215Hòa Cường BắcHải Châu Vũ Văn Hiển , Trần Thị Thu Hương0905829282 Về tận nhà

2551Nguyễn Ngọc Minh Lê8/6 Tây Sơn Hải Châu 937502655Đội 4- Phú Hưng-Hải PhúHải Lăng Quảng Trị39 Lê Vĩnh Huy 18Hòa Cường BắcHải Châu Không có người đi cùng0938161789 Về tận nhà

2552Trần Quang Kiên8/10 Tây Sơn Hải Châu 90500250928/282 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh MiếuViệt Trì Phú Thọ 01 Lê Thanh Nghị - P41129Hòa Cường BắcHải Châu Không có người đi cùng0905002509 Về chốt vào TP

2553Tào Thanh Huyền8/11 Tây Sơn Hải Châu 905437611Thôn Phú Lạc, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam20 Lê Thanh Nghị 33Hòa Cường BắcHải Châu Tào Viết Mười (Ông)0905114303 Về chốt vào TP

2554Võ Phan Duy Khang 8/12 Tây Sơn Hải Châu 90513966838 Phạm Văn Đồng thị trấn Khâm ĐứcPhước SơnQuảng NamK1/16 Hóa Quê Trung 1 13Hòa Cường BắcHải Châu Võ Duy Khánh 905139668 Về chốt vào TP

2558Huỳnh Văn Gia Huy6/10 Tây Sơn Hải Châu 0834003304 Tây Sơn Tây, xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng Namk240/8a Núi Thành tổ 9 Hòa Cường BắcHải Châu Huỳnh Văn Thuần ( ba)905003304Về tận nhà

2559Lê Mạnh Đức Hoàng7/15 Tây Sơn Hải Châu 0399039199 1122, Tổ dân phố 1Phố Cò, Sông CôngThái Nguyên 39A Tiểu La 7Hòa Cường BắcHải Châu Tự đi Về tận nhà

2560Nguyễn Đăng Khoa7/10 Tây Sơn Hải Châu 0703054581 Tổ 3-Thôn Phước Đức-Quế ChâuQuế Sơn Quảng NamSố 63/ Nguyễn Văn Ôn51Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Hữu Dân0973542727 Về tận nhà

2563Nguyễn Vũ Phương Thảo8/11 Tây Sơn Hải Châu 0913838146 293 Võ Chí Công, khối phố An Nam, thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng Nam5 Hóa Quê Trung 3 26Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2564Trần Nguyễn Thanh Thanh7/7 Trưng Vương Hải Châu 0905064164 Thôn Kỳ Lam, Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam21 Nam Sơn 2 65Hòa Cường BắcHải Châu Trần Minh Đức0905064164 Về tận nhà

2566Võ Nhân Anh Đức8/2 Hồ Nghinh Hải Châu 0373754196 ngõ 127 Nguyễn Tất ThànhCan Lộc Hà Tĩnh 08 Ỷ Lan Nguyên Phi17Hòa Cường BắcHải Châu Võ Nhân Thắng0583316143 Về tận nhà

2567Lê Thành Long 7/7 Lý Thường KiệtHải Châu 0982558114 thôn 5 xã Xuân Trường Thọ Xuân Thanh Hóa 88 Lê Thanh NghịTổ 35 Hòa Cường BắcHải Châu Đỗ Thị Vân Anh0982786468 Về tận nhà

2568Nguyễn Ngọc Trân 8/1NguyễnVăn Cừ Sơn Trà 935409524Thôn kim Long Xã Hải Quế,Huyện Hải LăngQuảng TrịK53/19 Đường 2-9 19Hòa Cường BắcHải Châu

Lê Thị Thuận và Nguyễn 

Thanh 0935409524 Về tận nhà

2569Nguyễn Trường Giang10/7 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0917534391 thôn Yên Tuần xã Trường GiangHuyện Nông Cống Thanh Hóa 75 Trần Văn GiápTổ 79 Hòa Cường BắcHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Đan0393342269 Về tận nhà

2570Võ Ngọc Minh 12A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0868664199

21A Phạm Ngũ Lão, phường 

An Mỹ Tam Kỳ Quảng Nam56 Ỷ Lan Nguyên Phi57Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Ngọc Lễ (mẹ)0983828002 Về chốt vào TP

2571Võ Lương Gia Khánh10D1 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0835030906 35 Trần Hưng ĐạoThành phố Tam KỳQuảng Nam29 Ỷ Lan Nguyên Phi17Hòa Cường BắcHải Châu Lương Thị Kim Huệ0914022692 Về tận nhà

2572Đoàn Công Cường10/4 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0934503587 Thôn Mỹ Nam, làng Trà ĐứcHuyện Đại LộcQuảng NamK76/H17/15 Lê Vĩnh Huy22Hòa Cường BắcHải Châu Đoàn Văn Chương0934503587 Về tận nhà

2573Phạm Đắc Ân 10/15 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0763707185 Thôn Cẩm Văn NamThị xã Điện BànQuảng Namk32/7/6 Phan Đăng Lưu62Hòa Cường BắcHải Châu Phạm Thị Xuân0763707185 Về tận nhà

2574NGUYỄN TRANG LINH1009 THPT NGUYỄN HIỀNHải Châu 0935666283

402B Khu Tập Thể Dệt Kim 

Đồng Xuân, phường Đồng 

Nhân Hai Bà TrưngHà Nội 40 Đào Cam Mộc 50Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Việt Cương (người chở tại Đà Nẵng)0905666396 Về tận nhà

2575Lê Khánh Linh 11/9 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0906432174

8 ngõ 406 Âu Cơ, phường 

Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội 129 Lê Thanh Nghị 67Hòa Cường BắcHải Châu không không Về tận nhà

2576Lê Trần Thục Vy10/3

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0919353135 Thôn 7A xã Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam02/3 Lê Thanh Nghị 33Hòa Cường BắcHải Châu Lê Thân Thị Bích Trâm0905115272 Về chốt vào TP

2577Tuấn Xuân Chi 11/6 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu  0948239256

118 Trần Nhội, phường Văn 

Đẩu Kiến An Hải Phòng92 Tiểu La 31Hòa Cường BắcHải Châu Tuấn Xuân Thảo (em gái)Về tận nhà

2578Nguyễn Bảo Nhi12/31 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0777427865 Thôn Đông Mai, Xã Chỉ ĐạoHuyện Văn LâmHưng Yên 85/3B Bình An 7 40Hòa Cường BắcHải Châu Về tận nhà

2580Trần Đình Phát12/14 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0968243811 Tổ 6, thôn 9, xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam382/4 Núi Thành 59Hòa Cường BắcHải Châu không không Về tận nhà

2581 Phạm Trần Tuấn Khánh 10.8 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0397373119

thôn Phú Đông, xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamK5/8 Hóa Quê Trung 1 13Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị May (mẹ)0397373119 Về tận nhà

2582Trần Thục Linh11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn816313844

30 An Thượng 24,Phường 

Hòa Hiệp BắcThành phố Tam KỳQuảng Nam53/10A Hoàng Thúc Trâm Hòa Cường BắcHải Châu Trần Trung Kiên0942007102 Về tận nhà

2584Nguyễn Trần Đắc Phúc10/5THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0767192192 Thôn Dung - Thạnh MĩNam Giang Quảng Nam20 Phan Huy Ôn 67Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Đắc Trường0707071939 Về tận nhà

2585Nguyễn Đăng Khoa 10/5THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0347372611 Thôn Ba, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng NamĐông giangQuảng Nam56 phan đăng lưu 65Hòa Cường BắcHải Châu Trần Thị Cẩm Vân0975221539 Về tận nhà

2588Trần Thị Yến Nhi 12/4THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0818182060 Thôn Dung Huyện Nam GiangQuảng Nam20 Phan Như Ôn Hòa Cường BắcHải Châu Một mình 0905194002 Về tận nhà

2589Nguyễn Trần Anh Tuyên11/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0332580250 337 Phạm Văn Đồnghuyện Núi ThànhQuảng Nam22 Nại Nam Hòa CườngHòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Văn Tuấn(ba)0913428269 Về tận nhà

2590Nguyễn Tuấn Kiệt 11.1 GDTX số 1 Sơn Trà 0762669741 Thôn Phú Gia 2, xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam204 Lê Thanh Nghị 71Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Thị Thu Thuỷ0931931207 Về tận nhà

2591Nguyễn Văn Khánh11.5  GDTX số 1 Sơn Trà 0355104759 135 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamK382/6 Núi Thành 59Hòa Cường BắcHải Châu Nguyễn Văn Long0388450886 Về chốt vào TP

2593Nguyễn Thị Dung MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0363830314 Quảng Xá, Vĩnh LâmVĩnh LinhQuảng Trị20 Lê Văn Đức Hòa Cường NamHải Châu Lê Vĩnh Phi 0363830314

2594Hồ Thị Trà My Mầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn354172416Phú An Phú Vang Thừa Thiên Huế23 Lê Nổ 7Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Hữu Lộc 354172416

2595Tôn Nữ Thu Phương NLĐLTT Hoa Loa KènHải Châu 0383420246 Thôn 5 Xã Vinh MỹPhú Lộc. Thừa Thiên HuếH2/3. Kiệt 467 Núi ThànhHòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Thúy0334281717 Về tận nhà

2596Đặng Hương Giang NLĐLTT Ong VàngHải Châu 983613735 Thôn Nam Phú Vĩnh LinhQuảng Trị467/2/12 Núi thành 35Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2597Nguyễn Thị Thanh ThủyNLĐLTT Vành KhuyênHải Châu 096154942 Tổ dân phố Trung LýĐức Phổ Quảng Trị388/9 Núi Thành Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2598Đinh Thị Thí Nhà trẻ Sakura Kids Hải Châu 0388309808 Thôn 3, An DũngAn Lão Bình Định32 Nguyễn Thành Ý 7Hòa Cường NamHải Châu
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2600Lê Thị Như ThảoNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0383192579 Thị trấn Tre KheNam Đông Thừa Thiên HuếSố 46, Nguyễn Xuân Nhĩ17Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2601Trần Thị Hoài ThanhBé  Ánh Dương Hải Châu 0397236767 Sơn Công 1, Hương vânHương Trà Thừa Thiên Huế467/2/3 núi thành,,hải châu đà nẵng35Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2602Trần Thị Kim ThoaMGB Ngân Hà Hải Châu 0905372114 Thôn Trà ĐôngDuy Xuyên Quảng Nam80 Huy Cận 64Hòa Cường NamHải Châu

Trần Ngọc Hải

Trần Ngọc Gia Hào 

Trần Ngọc Gia Hưng0905372113 Về tận nhà

2603Phan Văn Nha Nhân Viên Ngân Hà Hải Châu 0987859883 Tú Cẩm Thăng BìnhQuảng Nam02 Tiên Sơn 4 50Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2604Trần Thị Cúc Nhân Viên Ngân Hà Hải Châu 0385427490 Ngọc Phô Thăng BìnhQuảng Nam02 Tiên Sơn 4 50Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2605Lê Thị Lý Nhân Viên Ngân Hà Hải Châu 0763659210 Tổ dân phố Trung ThônHương Trà Thừa Thiên Huế02 Tiên Sơn 4 50Hòa Cường NamHải Châu Về chốt vào TP

2607Trần Thị Thảo không có  Sky - Line Hải Châu 0336476159 Thôn Hà Trung, xã Gio Châu Huyện Gio Linh Quảng Trị151, đường 2/9 không có Hòa Cường NamHải Châu không có không có Về tận nhà

2608Trần Thị Hải Yếnkhông có  Sky - Line Hải Châu 0364408882

Thôn Hiền Lộc, Xã Bình 

Lãnh Huyện Thăng BìnhQuảng Nam103 Nguyễn Lộ Trạch10Hòa Cường NamHải Châu không có không có Về tận nhà

2609Tô Thị Hồng Vân Nhóm trẻ Ong BizzyHải Châu 978489182Thôn 4, xã Hương ThủyHương Khê Hà Tĩnh 541/22 Núi Thành 1Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2610Nguyễn Thị Thúy Nhóm trẻ Hoàng Tử BéHải Châu 334281717Thôn Đông Lưu - xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên HuếH2/03/K467 - Núi Thành 35Hòa Cường NamHải Châu

2611Ngô Thị Xuân MaiMẫu giáo nhỡMinh Tâm Hải Châu 0974 653 530 161 Iadom  Huyện đức cơGia Lai 32 Hóa Sơn 3 32Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2612Lê Thị Lụa Mầm nonMN Thiên Thần NhỏCẩm Lệ 0329641287 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamK521/11A Núi Thành 32Hòa Cường NamHải Châu Lê Thị Huệ 0345840860 Về tận nhà

2613Đinh Thị Liên Mầm nonMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0945334137 Thanh Trung Ngô Mây Kon Tum K53/43 đường 2 tháng 9Tổ 4 Hòa Cường NamHải Châu Đi 1 mình Về tận nhà

2614Trần Thị Mỹ DuyênMầm nonNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0383528483 Thôn Phú Phước, Đại AnĐại Lộc Quảng NamK544/05 Đường 2/9 30Hòa Cường NamHải Châu Trương Ngọc Thắng0707372016 Về tận nhà

2616Trương Thị Kim NgọcVăn PhòngTH, THCS, THPT Olympia Hải Châu 0976316068

Đường Lê Thánh Tông, Tam 

Phú Tam Kỳ Quảng Nam28, Phan Trọng Tuệ Hòa Cường NamHải Châu Trương Quang Huy0934888343 Về tận nhà

2617Lê Thị Hiền

GV Tiếng 

Anh TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0389054510

Thôn làng Kueng XN xã 

Hbông Chư Sê Gia Lai  Lô A2 Đường Trần Đăng Ninhtổ 4 Hòa Cường NamHải Châu Con: Nguyễn Lê Trung Kiênkhông có 

2618Lê Thị Phương UyênGiáo viên TATH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 362861887

Đội 2, thôn Đức Xá, xã 

Vĩnh Thủy Vĩnh LinhQuảng Trị20 Lê Văn Đức Tổ 72 Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2619Nguyễn Thị Mỹ GVVH Tiểu học Phan Đăng LưuHải Châu 0 916441457

Đội 2 Thôn Trúc Lâm, xã 

Gio Quang Gio Linh Quảng Trị20 Hưng Hóa 6 54Hòa Cường NamHải Châu Trần Xuân Nhân0 834237333 Về chốt vào TP

2620Nguyễn Thị Ngọc HuệVăn hóaTH Lê Đinh ChinhHải Châu 0335980099

Tổ 16 Quý Xuân, Xã Bình 

Quý Huyện Thăng BìnhQuảng Nam34 Xô Viết Nghệ Tĩnh42Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Huyền0906451866 Về tận nhà

2621Nguyễn Thị HuyềnVăn hóa Lê Đình ChinhHải Châu 0906451866 Tổ 16, Bình QúyThăng BìnhQuảng Nam34 Xô Viết Nghệ Tĩnh42Hòa Cường NamHải Châu Phan Đan Min, Đặng Thị Tình0906451866 Về tận nhà

2622Trần nguyễn Phương HiềnVăn hóaTiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0703905292

Số 41 đường 42 thôn Bến 

Đền Tây,xã Điện QuangHuyện Điện BànQuảng Nam135 Hồ Nguyên Trừng64Hòa Cường NamHải Châu không không Về tận nhà

2623Phạm Thị Mỹ DungÂm nhạcNguyễn Thái HọcSơn Trà 0915466658 601 TRần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam51/9 Trương Chí Cương17Hòa Cường NamHải Châu Phạm Phương Khang (con)Về tận nhà

2624Nguyễn Thị HoaVăn hóaTH Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0367579289

Tổ 16 Quý Xuân 2, Xã Bình 

Quý Huyện Thăng BìnhQuảng Nam34 Xô Viết Nghệ Tĩnh42Hòa Cường NamHải Châu Tự đi Về tận nhà

2625Nguyễn Thị Thùy  TrangVăn hóatiểu học Nguyễn Duy Trinh.Ngũ Hành Sơn0359930729 Gia Môn -  Phong Bình Gio Linh Quảng TrịSố 9, Trần Đức Thảo Hòa Cường NamHải Châu

2626Đỗ Thị Phương NamVật lýTHCS&THPT Nguyễn KhuyếnCẩm Lệ 934784200

31 Lê Thị Pha, Thị Trấn 

Đam Ri Đạ Huoai Lâm Đồng 28/5 Trần Đức Thảo 59Hòa Cường NamHải Châu

2627Lưu Thị Thu Thảo

Giáo viên 

Hóa TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0349087544

Thôn Tân Phú, xã Tam 

Phước Phú Ninh Quảng NamLô A2.4 Trần Đăng Ninhtổ 4 Hòa Cường NamHải Châu Không có

2628Nguyễn Thị Bảo TrânToán Tây Sơn Hải Châu 0795525274

Thôn Thanh Quýt 2, xã Điện 

Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam158/5 Tố Hữu Tổ 59 Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2629Trần Thị Sang Hoá học Trần Hưng ĐạoHải Châu 0706214446 Thôn Thượng Thanh ,xã Tam ThanhTam Kì Quảng Nam494/2 đường 2/9 33Hòa Cường NamHải Châu Phan Thành Duy(chồng), Phan Văn Khải(con 17 tháng)0905581340 Về tận nhà

2630Nguyễn Hữu LộcGDCD Hồ Nghinh Hải Châu 0359050160 Xóm 16, thôn An Truyền, xã Phú AnPhú Vang Thừa Thiên Huế23 Lê Nổ 68Hòa Cường NamHải Châu vợ: Hồ Thị Trà My; con 4 tuổi: Nguyễn Hữu Minh Tâm093564172416Về tận nhà

2631Nguyễn Thị HiệpHoá THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0905300579 Xã Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam40 Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2632Lê Quang Thi

Nhân viên 

Bảo vệTHPT Nguyễn HiềnHải Châu 0389398448

Thôn Thanh Chiêm 2, Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam61, Phan Đăng Lưu Hòa Cường NamHải Châu Không Không Về chốt vào TP

2635Nguyễn Minh Tuấn

GDTC- 

QPAN TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0705913227 166/5 Điện Biên PhủTP. Huế Thừa Thiên HuếTrần Đăng Ninh tổ 4 Hòa Cường NamHải Châu Không Không Về tận nhà

2636Võ Thị Trâm Ngữ VănTHPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0934786468 06 Tống Văn Sương Cẩm Thanh. Hội An Quảng Nam145 Huy Cận Tổ 64 Hòa Cường NamHải Châu Lê Minh Trí 0935709468 Về tận nhà

2637Đặng Nguyễn Minh Thư24-36th NLĐLTT Ong vàngHải Châu 0911969687 Đại Phong Đại Lộc Quảng Nam434/10 Núi Thành 37Hòa Cường NamHải Châu Đặng Minh Tuấn0905331609 Về tận nhà

2638Văn Đức Huy 4 tuổiNLĐLTT Ong vàngHải Châu 0905430287 Quảng Thái Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế459 Núi Thành 35Hòa Cường NamHải Châu Mai Bá Quang 0348638853 Về tận nhà

2639Văn Thị Minh Hải3 tuổiNLĐLTT Ong vàngHải Châu 0905430287 Quảng Thái Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế459 Núi Thành 35Hòa Cường NamHải Châu Mai Bá Quang 0348638853 Về tận nhà

2640Hồ Ngọc Thạch Nhà trẻ MN 123 Hải Châu 0989200313 69 trần phú Thị trấn Hương KhêHà Tĩnh 494/2 đường 2/9 34Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thu Thủy0989200313 Về tận nhà

2641Võ Huyền My Lớn  MN 123 Hải Châu 0909487586 06 Đức Thọ Hoài Nhơn Bình Định09 Bùi viện 5Hòa Cường NamHải Châu Ngô Thị Kiều Nương0909487586 Về tận nhà

2642Đỗ Anh Đông Mầm 3 Ngân Hà Hải Châu 0942455457 Đường số 2, xóm Hà Tịnh, thôn Hà Nam, xã Duy VinhDuy Xuyên Quảng Nam18 Hưng Hóa 1 65Hòa Cường NamHải Châu

Đỗ Quý Sự

Nguyễn Thị Bích Loan

Đỗ Anh Đông 0989539292 Về tận nhà

2643Vũ Quý Khang Trẻ 1 Ngân Hà Hải Châu 0911223883 Số nhà 210 Tổ dân phố Trần PhúTrực Ninh Nam Định K02/10 Ca Văn Thỉnh Hòa Cường NamHải Châu

Nguyễn Ngọc Phú( Lái xe)

Vũ Anh Tuấn( Bố )

Vũ Bảo Thoa ( Mẹ)0915240486

2644Võ Vĩ Nguyên Trẻ 2 Ngân Hà Hải Châu 0967003707 Thôn 3, Xã Nam Yang ĐakĐoa Gia Lai 85 Tố Hữu 49Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Hương0399264768 Về tận nhà

2646Trần Ngọc Gia HàoLá 4 Ngân Hà Hải Châu 0905372114 Thôn Trà Đông, Duy VinhDuy Xuyên Quảng Nam80 Huy Cận 64Hòa Cường NamHải Châu

Trần Ngọc Hải

Trần Ngọc Gia Hào 

Trần Ngọc Gia Hưng0905372113 Về tận nhà

2647Nguyễn Minh KhangLá 1 Ngân Hà Hải Châu 0983743584 Đội 3- Nghĩa LạcNghĩa HưngNam Định 26 Tiên Sơn 18 77Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Ngọc Anh0983743584 Về tận nhà
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2648Vũ Quý Sơn Lá 1 Ngân Hà Hải Châu 0911223883 Số nhà 210 Trần Phú- Thị trấn Cố lễTrực Ninh Nam Định K02/10 Ca Văn Thỉnh56Hòa Cường NamHải Châu

Nguyễn Ngọc Phú( Lái xe)

Vũ Anh Tuấn( Bố )

Vũ Bảo Thoa ( Mẹ)0915240486

2651Nguyễn Ngọc Mai KaMGL 1  Sky-line Hải Châu 0902977894 32 Thái Phiên, hà lam Thăng BìnhQuảng NamK467 h2/08 Núi Thành 35Hòa Cường NamHải Châu bố: Nguyễn Đỗ Nhật Nguyên và mẹ là võ thị Bích Ngọc 0902977894 Về tận nhà

2652Hà Xuân Nguyên BảoNhỡ 2 Thần Đồng ViệtHải Châu 0916 440 450 Thôn Thạnh Hòa, Xã Tam ĐànHuyện Phú NinhQuảng Nam652 đường 2 Tháng 928Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Mai0896 231 413 Về tận nhà

2653Hà Xuân Nguyên Long Trẻ 2 Thần Đồng ViệtHải Châu 0916 440 450 Thôn Thạnh Hòa, Xã Tam ĐànHuyện Phú NinhQuảng Nam652 đường 2 Tháng 928Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Mai0896 231 413 Về tận nhà

2654Võ Tường Lam Bé 1  Trúc Đào Hải Châu 0905509787 59 Huỳnh Thúc Kháng, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phướchuyện Duy XuyênQuảng Nam20 Nguyễn Thành Ý 7Hòa Cường NamHải Châu Trần Hoàng Luynh0989653642 Về chốt vào TP

2656Phạm Nguyễn Mai AnhNhỡ 3  19/5 Hải Châu 366518969Tổ 8 Thanh Ly 2 Bình NguyênThăng BìnhQuảng Nam10 Hoàng Xuân Nhị 55Hòa Cường NamHải Châu Phạm Văn Trung 987988777Về tận nhà

2657Trần Tấn Đức MG Nhỡ 1MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905710151 Khối phố Cẩm Sa- Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Nam80 -Tố Hữu 22Hòa Cường NamHải Châu Huỳnh Thị Hồng0905041457 Về tận nhà

2658Lê Nhữ Bảo NamMẫu giáoNLĐL Ca Sa Cẩm Lệ 0364307049 Số 70, Ngõ 46A, Nguyễn Hoàng TônQuận Tây HồHà Nội 97-99 Nguyễn Lộ TrạchTổ 10 Hòa Cường NamHải Châu Lê Nhữ Bảo Hiếu0364307049 Về tận nhà

2659Nguyễn Hữu Minh TâmMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0354172416

Xóm 16 thôn An Truyền xã 

Phú An Phú Vang Thừa Thiên Huế23 Lê Nổ Hòa Cường NamHải Châu Hồ Thị Trà My 354172416

2660Cao Quỳnh Như 5 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0396827477 Xóm 3 mới (xóm 5 cũ) xã Diễn LộcDiễn ChâuNghệ An 177 Huỳnh Tấn Phát Hòa Cường NamHải Châu

Mẹ: Cao Thị Hằng, em gái: 

Cao Thị Nguyệt Ngasố đt mẹ: 039 682 7477Về tận nhà

2661Hồ Ngọc Hưng 1/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0935115296

Tổ 5- khối Tân Thành - 

phường Cẩm AnHội An Quảng Nam28 Nguyễn Xuân Nhĩ Hòa Cường NamHải Châu

Trần Thị Phương Lan, Hồ 

Công Trình 0935115296

2662Nguyễn Kim Khánh 1UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0395555999 Đa Hòa Bắc, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam80 Tố Hữu

Hoà Cường 

Nam Hòa Cường NamHải Châu Mẹ Nguyễn Thị Mỹ Nga0395555999 Về tận nhà

2663Võ Quỳnh Anh 2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 919087449 06 Đức Thọ-Bồng SơnHòa Nhơn Bình Định09 Bùi Viện 5Hòa Cường NamHải Châu

Bà Võ Thị Thủy, mẹ Võ Thị 

Như Ngọc, anh tai học 

skyline Võ Anh Khôi, em gái 

Võ Huyền My 919087449 Về tận nhà

2664Cù Cát Tiên 2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0916111255 216 Thái Phiên, khối phố 8Tam Kỳ Quảng Nam09 Nguyễn Tri Phương3Hòa Cường NamHải Châu

Ba Cù Văn Tuấn, Mẹ Trần 

Thị Thu Lành, Chị Cù Trần 

Gia Hân vfa em Cù Minh Anh0916111255 Về tận nhà

2666Ngô Cát Tường 3/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0906001299 Tổ 9- phường Trung Hoà Q. Cầu GiấyHà Nội

64a - nguyễn sơn, p. Hoà cường 

nam 5Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Phương Linh0906001299 Về tận nhà

2668Nguyễn Hoàng Minh 4/1  Phù Đổng Hải Châu 0903647380 516 Phan Châu Trinh Thành phố Tam KỳQuảng Nam19 Nguyễn Hanh 15Hòa Cường NamHải Châu Hoàng Thị Hằng (là mẹ học sinh)0903647380 Về tận nhà

2669Nguyễn Hoàng Quân4/1  Phù Đổng Hải Châu 0903647380 516 Phan Châu Trinh Thành phố Tam KỳQuảng Nam19 Nguyễn Hanh 15Hòa Cường NamHải Châu Hoàng Thị Hằng (là mẹ học sinh)0903647380 Về tận nhà

2670Nguyễn Hữu Đăng Khoa1/4 Phan Đăng LưuHải Châu  0905192992 Tổ 77, thôn Phong ThửĐiện Thọ- Điện BànQuảng NamSố 6, Tiên Sơn 8 38Hòa Cường NamHải Châu Phan Minh Hồ 0 702705858 Về chốt vào TP

2671Trần An Nguyên1/4 Phan Đăng LưuHải Châu 0905552015 Chợ Việt An-Thôn Việt An- xã Bình LâmHiệp Đức Quảng NamSố 32 Hà Huy Giáp 58Hòa Cường NamHải Châu Mẹ: Lê Thị Hương Kiều;Ba: Trần Thế Tâm 0 905553016;0 905552015Về tận nhà

2672Nguyễn Nguyên Khôi 4/7  Phan Đăng LưuHải Châu 0 909172123  02 Thái Phiên , Hà Lam Huyện Thăng BìnhQuảng Nam10 Hà Huy Giáp 58Hòa Cường NamHải Châu Mẹ: Huỳnh Thanh Nga 0 909172123 Về tận nhà

2673Bùi Lê Minh Quân  5/5  Phan Đăng LưuHải Châu 0974.064.581 Đội 11 thôn Văn Thắng Xã Đông Văn Đông SơnThanh Hóa k502h33/11 đường 2/932Hòa Cường NamHải Châu Bùi Văn Tùng 0 974483776 Về tận nhà

2675Trương Ngọc Vân4/6  Phan Đăng LưuHải Châu 0983600357 75 Nguyễn Phúc Tầnthành phố Hội AnQuảng Nam33 Đào Trí 27Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2677Huỳnh Tấn Minh Khang 5/6  Phan Đăng LưuHải Châu  0 905433355  Thôn Nhị Dinh, Điện PhướcĐiện Bàn, Quảng NamQuảng Nam534/9 Núi Thành 42Hòa Cường NamHải Châu Huỳnh Tấn Duy Hòa0 905433355 Về chốt vào TP

2678 Đỗ Anh Quân  2/5  Phan Đăng LưuHải Châu 989539292 Thôn Hà Nam, Xã Duy Vinh huyện Duy XuyênQuảng NamSố 18 Hưng Hóa 1 65Hòa Cường NamHải Châu Đỗ Quý Sự 0 989539292 Về tận nhà

2679Vũ Phương Linh 2/3  Phan Đăng LưuHải Châu 915240486 210 Khu A1210 khu A1- Đường 21- Tổ dân phố Trần Phú- Thị Trấn Cổ LễHuyện Trực NinhNam Định K02/10 Ca Văn Thỉnh56Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Ngọc Phú lái xe,Bố: Vũ Anh Tuấn,Mẹ: Vũ Bảo Thoa0 915240486 Về tận nhà

2680Phan Quang Vinh  2/3  Phan Đăng LưuHải Châu 0 942797227 Tổ3 Làng Đại BìnhQuế Trung-Nông SơnQuảng Nam9 Hưng Hóa 6 54Hòa Cường NamHải Châu Bố: Phan Quang Đông,Mẹ: Nguyễn Thanh Minh Hằng,em: Phan Quang Thắng0 942797227 Về tận nhà

2681 Nguyễn Hữu Khôi Nguyên  3/ 6  Phan Đăng LưuHải Châu      09 03500003 Tổ 7 Thôn Phan Thử Điện Thọ, Điện Bàn Quảng Nam06 Tiên Sơn 8 38Hòa Cường NamHải Châu Phan Thị Như 0 903500003 Về tận nhà

2682Đỗ Ngọc Chi Mai4/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905455775 Tổ 6 , Thôn Xóm Bùng, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam37 Tiên Sơn 3 51Hòa Cường NamHải Châu Trần Văn Chuẩn0913415637 Về chốt vào TP

2683Võ Hoàng Bách 5/4 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0914005476 Khu tập thể Nhà máy Thủy điện Sông Hinh, thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành TâySông Hinh Phú Yên 23 Hưng Hóa 4 62Hòa Cường NamHải Châu Võ Hoàng Đạt 0963852599 Về tận nhà

2685Phan Thị Như Quỳnh4/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905312384 Phan Trọng Tuệ, Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam51/9 Trương Chí Cương17Hòa Cường NamHải Châu Lê Thị Vân Vy (mẹ) Nguyễn Tuấn Khải (em)0937768368 Về chốt vào TP

2686Phạm Phương Khang5/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0915466658 601 Trần Hưng Đạo, phường Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng Nam51/9 Trương Chí Cương17Hòa Cường NamHải Châu Lương Điền Bảo Linh0888755468 Về tận nhà

2687Nguyễn Viết Thiện2/2 Tiểu học Lê Quí ĐônHải Châu 0913853048 Thôn Lam Phụng xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamK502/92 đường 2 tháng 933Hòa Cường NamHải Châu Võ Thị Thảo Yên0977251607 Về chốt vào TP

2688Mai Trịnh Bảo Trâm1/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0772491391 Thanh Quýt 1 Thị Xã Điện BànQuảng Nam102 Nguyễn Sơn 12Hòa Cường NamHải Châu Trịnh Thị Mỹ Hạnh0905984439 Về tận nhà

2689Nguyễn Duy Anh1/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0905221123 48 Trần Hữu Dực, khóm      3AThị trấn Khe Sanh, huyện Hướng HóaQuảng Trị24 Nguyễn Thy Tổ 3 Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Quang Hoài0905 221 123 Về tận nhà

2690Nguyễn Thị Ánh Nhung1/2 Lê Đình ChinhHải Châu 0905402358 Thôn Xuân Nam, xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam60 Mạc Thị Bưởi 54Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Đình Khai0905402358 Về tận nhà

2691Nguyễn Lê Khánh Huyền1/5 Th LÊ Đình ChinhHải Châu 905819983 Thôn Hanh Tây, xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam39/14 Trương Chí CươngTổ 16 Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Thu Hồng - mẹ905819983 Về tận nhà

2692Nguyễn Lê Linh Anh1/5 Th LÊ Đình ChinhHải Châu 935282625 số 7, nguyễn Văn Trỗi,Thị Trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam10 đường Hóa Sơn 6Tổ 6 Hòa Cường NamHải Châu Trần Đạo Minh ( người chở đến chốt TP) Lê Trần Thu Thủy(mẹ) Nguyễn Lê Phương Linh(3/6 LĐC) đã khai0966524646( Minh) 985745063(mẹ)Về tận nhà

2693Nguyễn Bảo Dung1/7 Lê Đình ChinhHải Châu 0918604669 Thôn Phú Đa, xã Quế ChâuHuyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng NamQuảng Nam7, Tiên Sơn 4 30Hòa Cường NamHải Châu Trần Thị Soa (mẹ) Nguyễn Tấn Thành (ba) 0918604669 0913029420Về tận nhà

2694 Trần Viết Huy2/8 TH Lê Đình ChinhHải Châu 905151056 Đội 1- thôn Đức Xá - xã Vĩnh Thủy Vĩnh LinhQuảng Trị24 Tiên Sơn 18. 77Hòa Cường NamHải Châu Lái xe Trần Xô(0934.885.563). Bố .Trần Viết Ri (0905.539.686)0905.539.686 Về tận nhà

2695Võ Anh Thanh 2/8 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0706144731 Khu phố chợ Thanh Quýt,Thanh quýt 5, Điện Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam29 Tiên Sơn 9 81Hòa Cường NamHải Châu Võ Trần Thùy Dương (Phạm Anh Huy)0706144731 Về tận nhà

2696Nguyễn Hồng Phúc2/8 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 905973479 Khu Hoán Mỹ - Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam53 Lê Văn Đức 77Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Lê Hồng Nhung , Nguyễn Quốc Khánh905973479 Về tận nhà
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Ghi Chú

2697Nguyễn Hoàng Nam 2/8 tiểu học Lê Đình Chinh Hải Châu 0905924940 80 Võ Chí Công Duy Xuyên Quảng Nam22 Hưng Hóa 4 62Hòa Cường NamHải Châu Chú Nguyễn Hoàng Vũ ,  Lưu Thị Kim Ngân 0984253214 Về chốt vào TP

2698Nguyễn Tuấn Kiệt2/2 T H Lê Đình ChinhHải Châu 0913444409 03 Nguyễn HoàngTam kỳ Quảng Namsố 163 Tố Hữu 61Hòa Cường NamHải Châu Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Tất  0913444409 Về tận nhà

2699Nguyễn Hữu Bảo Nam2/3 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0395560000 Thôn 8, Phúc SơnAnh Sơn Nghệ An 578 Đường 2/9 29Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Hữu Sỹ0966001984 Về tận nhà

2701Trần Đặng Ngọc Huyền3/1 Lê Đình ChinhHải Châu 973686767 152 Trần  Nhân Tông, thị trấn Vĩnh ĐiệnThị xã Điện BànQuảng NamSố 8, Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Trần Đặng Kim Huyền762708680 Về tận nhà

2702Ngô Thị Hòa Giang3/2 TH Lê Đình ChinhHải Châu 906426663 09 Hoàng Diệu .thị trấn Trà My .huyện Bắc Trà My Quảng Nam19 Đào Trí 27Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Tố Trinh và Ngô Thị Hoài Lâm0799575329 Về tận nhà

2703Võ Quỳnh Lam 3/2 TH Lê Đình ChinhHải Châu 937156697 59 Huỳnh Thúc Kháng, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phướchuyện Duy XuyênQuảng Nam20 Nguyễn Thành Ý 7Hòa Cường NamHải Châu Trần Hoàng Chung0909069076 Về chốt vào TP

2704Trần Thanh Tuấn3/2 TH Lê Đình ChinhHải Châu 913140173 Thôn 3 xã Bình triều huyện Thăng BìnhQuảng Nam55 Lê Nổ 73Hòa Cường NamHải Châu Trần Thanh Nhân0913140173 Về tận nhà

2705Vũ Chí Bảo 3/3 TH Lê Đình ChinhHải Châu 974234999 Nhà số 5, ngõ số 3, đường Trương Văn Lĩnh, xóm Tân Hợp, thị trấn Nghĩa ĐànNghĩa Đàn Nghệ An 02 Hoàng Xuân Nhĩ 55Hòa Cường NamHải Châu Vũ Văn Mạnh 974234999 Về tận nhà

2706Đầu Ngọc Anh Khoa3/3 TH Lê Đình ChinhHải Châu 903556896 Thôn Phước Định ,xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam43 Lê Anh Xuân 15Hòa Cường NamHải Châu Đào Ngọc Kha và Võ Thị Mỹ Hạnh0903556896 Về tận nhà

2707Nguyễn Ngọc Bảo Trung3/4 T H Lê Đình ChinhHải Châu 0373589515 Thôn 3 Lộc Bình xã Đại HòaHuyện Đại LộcQuảng Nam30 Nơ Trang Long 73Hòa Cường NamHải Châu Dương Hoàng Dạ Hương0373589515 Về tận nhà

2708Phạm Phạm Phú Thịnh 3/5 Lê Đình ChinhHải Châu 903543954 821/26 Phan Chu Trinh Tam kì Quảng Nam144A Tố Hữu-Tổ 56-Phường Hoà Cường Nam-Quận Hải Châu-Tp Đà Nẵng56Hòa Cường NamHải Châu Trần Trọng Aí (ông ngoại)395005903 Về tận nhà

2709Nguyễn Lê Trọng Nhân5/3 Tiêu học Lê Đình ChinhHải Châu 0'905 819 983 Thôn Hanh Tây, xã đại ThạnhHuyện Đại LộcQuảng Nam39/14 đường Trương Trí Cương16Hòa Cường NamHải Châu Lê Thị Thu Hồng0905 819 983 Về tận nhà

2710Nhiêu Nguyễn Bảo Ngân5/3 Tiêu học Lê Đình ChinhHải Châu 0778575278 Đường số 6 thôn Thanh Quýt, xã Điện ThắngTrung, Huyện Điện BànQuảng Nam637 đường Núi Thành28Hòa Cường NamHải Châu Nhiêu Đức Anh0778575278 Về tận nhà

2711Lê Thu Trang 5/2 Lê Đình ChinhHải Châu 0967354975 9,đường số 18, thôn Viêm Tây 2, Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng NamTrường Tiểu học Lê Đình Chính, số 32, Lê SátHòa Cường NamHải Châu Lê Thị Liên 0967354975 Về tận nhà

2712Lê Hoàng Nguyên 5/1 Lê Đình ChinhHải Châu 0905380308 Thôn Nhứt Giáp ,xã Điện An Điện Bàn Quảng NamH10/142K53 Đường 2 tháng 9 23Hòa Cường NamHải Châu Võ Thị Khánh Trâm0905380308 Về chốt vào TP

2714Nguyễn Quang Huy4/7 Lê Đình ChinhHải Châu 0708199746 Thôn Phước Thượng, Xã Quê ThuậnHuyện Quế SơnQuảng Nam51  Hóa Sơn 6 6Hòa Cường NamHải Châu Ngô Phước Thanh tâm0708199746 Về tận nhà

2715Nguyễn Thị Thùy Trang4/1 Lê Đình ChinhHải Châu Mẹ (0905892132)Tổ 5, Thôn Phú Bình, Xã Quế Xuân 2Huyện Quế SơnQuảng NamSố nhà 26, đường Tiên Sơn 1673Hòa Cường NamHải Châu Bố (Nguyễn Văn Niềm)'0905203496 Về chốt vào TP

2716Vũ Chí Cương 4/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0974234999 Nhà số 5, ngõ số 3, Đường Trương Văn Lĩnh, Xóm Tân Hợp, thị trấn Nghĩa ĐànHuyện Nghĩa ĐànNghệ An 2 Hoàng Xuân Nhị 55Hòa Cường NamHải Châu Bố: Vũ Văn MạnhBố: 0974234999Về tận nhà

2717Nguyễn Hồng Giang4/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0918604669 Thôn Phú Đa, Xã Quế ChâuHuyện Quế SơnNghệ An 572/8 Đường 2/9 30Hòa Cường NamHải Châu Bố: Nguyễn Tấn Thành Mẹ: Trần Thị Soa0913029420 Về tận nhà

2718Nhiêu Tuệ Uyên 4/4 Lê Đình Chinh Hải Châu 0905312411 Đường số 1, thông Thanh Quýt 6, xã Điện Thắnghuyện Điện BànNghệ An 637 Núi Thành 28Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Lý0905312411 Về tận nhà

2719Võ Hoàng Bảo Phúc3/6 Lê Đình ChinhHải Châu 907625122 Thôn Mỹ Chánh, xã Hải ChánhHải Lăng Quảng Trị72 Đặng Nguyên Cẩn 4Hòa Cường NamHải Châu Võ Thị Xuân Tiên0907625122 Về tận nhà

2720Nguyễn Lê Phương Linh3/6 Lê Đình ChinhHải Châu 935282625 Số 7 đường Nguyễn Văn Trỗi. Thị Trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam10 Hóa Sơn 6 6Hòa Cường NamHải Châu Lê Trần Thu Thủy Nguyễn Lê Linh Anh Trần Đạo Minh0985745063 0985745063 0966524646Về tận nhà

2721Lê Trọng Tấn 1.2 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905885308 9A đường số 6 , thôn La Thọ 3, xã Điện HòaĐiện Bàn, Quảng NamQuảng Nam175 Huỳnh Tấn Phát 60Hòa Cường NamHải Châu Cha Lê Trọng Nguyên;  Mẹ Lê Minh Thùy;  Anh Lê Trong Hoàng;  Em Lê Trọng KhảiCha 0905885308Về tận nhà

2722Hồ Ngọc Trân 1.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0989200313 69 Trần Phú TT Hương KhêHuyện Hương Khê, Hà TĩnhHà Tĩnh 492/2 đường 2/9 34Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thu Thủy (mẹ ruột);  Hồ Ngọc Thạch (2 tuổi -em);  Hồ Ngọc Trâm (3 tháng - em);  Nguyễn Liên (Bà vú nuôi); 0989200313 Về tận nhà

2723Lê Anh Kiệt 2.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905300579 Xã Quế Châu Huyện Quế Sơn, Quảng NamQuảng Nam40 Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Hiệp 0905300579 Về tận nhà

2724Nguyễn Ngọc Trà My2.5 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0905260167 Tổ 4, thôn Duy Hà,  xã Bình Dương Thăng Bình, Quảng NamQuảng Nam23 Hóa Sơn 6 6Hòa Cường NamHải Châu Người chở: Ngô Thị Thanh Viện Người đón: Nguyễn Hữu Ngọc0359030344 0905260167Về chốt vào TP

2725Vương Ngọc Gia Hân2.6 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0379029139 241 thôn Hòa lộchuyện chư puhGia Lai 46 Xô Viết Nghệ Tĩnh.42Hòa Cường NamHải Châu Phan Thị Thanh Nhàn0706068367 Về tận nhà

2726Nguyễn Minh Đức2.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0983743584 Đội 3, Đồng Lực, Nghĩa LạcNghĩa Hưng, Nam ĐịnhNam Định 26 Tiên Sơn 18 77Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thi Ngọc Anh0983743584 Về tận nhà

2727Mai An Nam 3.1 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0982825252 426/54 Hùng VươngTam Kì Quảng Nam17 Mai Dị 25Hòa Cường NamHải Châu Mai Thị Thu Hiền0987091094 Về chốt vào TP

2729Trần Tuyết Nhi3.7 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0919722708 Khối phố Giang Tắc, phường Điện NgọcThị xã Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam113-115 Hóa Sơn 6 13Hòa Cường NamHải Châu Trần Khoa Nam0919722708 Về tận nhà

2730Đoàn Khả Di 4.4 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0908840661 Thôn Đông Yên, xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng Nam115 Lưu Quang Kỳ 34Hòa Cường NamHải Châu Đoàn Công Khả (ba);  Huỳnh Thị Bốn ( mẹ); Đoàn Khánh Băng ( chị gái)0908838211 Về tận nhà

2731Phạm Gia Phúc 4/6 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905080450 Trung Phú, Đại MinhĐiện Bàn Quảng Nam107 Phan Đăng Lưu Hòa Cường NamHải Châu Phạm Duy Vinh ( ba)0905180480 Về tận nhà

2732Trần Phương Khanh1/1 FM Cẩm Lệ 0907637793 Khối phố Xuyên Tây 3Duy Xuyên Quảng Nam74 Lưu Quý Kỳ 34Hòa Cường NamHải Châu Trần Quốc Nguyên0905634791 Về tận nhà

2733Đặng Hoàng Quân4/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905378767

Số 9 Cao Thắng, phường 

Vĩnh Điện Thị xã Điện BànQuảng Nam37 Nguyễn Thi 03 Hòa Cường NamHải Châu Phạm Thị Tường Vĩ0905378767 Về tận nhà

2735Cao Thị Nguyệt Nga2/3 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0396827477 xóm 3, Diễn lộcDiễn Châu, Nghệ AnNghệ An 177 Huỳnh Tấn Phát 60Hòa Cường NamHải Châu mẹ: Cao Thị Hằng0396827477 đến bến xe ĐN

2736Nguyễn  Ngọc Hà1A

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn02367301777 111 Nguyễn VănThị Trấn Lăng CôThừa Thiên Huế298 thăng Long 27Hòa Cường NamHải Châu

Nguyễn Ngọc Vọng

Phạm Văn Phương

Nguyễn Đào Thanh Phương

079 2377797

0912155788

0366666198

2737Phạm Gia Bảo 3A Quốc tế Việt Nam SingaporeNgũ Hành Sơn02367301777 111 Nguyễn vănThị Trấn Lăng CôThừa Thiên Huế298 thăng Long 27Hòa Cường NamHải Châu

Nguyễn Ngọc Vọng

Phạm Văn Phương

Nguyễn Đào Thanh Phương

079 2377797

0912155788

0366666198

2738Đặng Gia Hưng 6/3

THCS & THPT Nguyễn 

Khuyến Cẩm Lệ 0702501327

229 Ngô Quyền - Khu phố 1 

- Phường 3 Thị xã Quảng TrịQuảng Trị 01 Nơ Trang Long 73Hòa Cường NamHải Châu

2739Ngô Phan Anh 7/3

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 906001299Tổ 7, phường Trung HòaCầu Giấy Hà Nội 64A Nguyễn Sơn 4Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Phương Linh906001299 Về tận nhà

GV-HS 60



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

2740Lê Trọng Hoàng6A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0934877670

Nhà văn hoá thôn la thọ 3, 

xã Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam175 Huỳnh Tấn Phát Hòa Cường NamHải Châu

Ba: Lê Trọng Nguyên 

Mẹ: Lê Minh Thuỳ

Em trai: Lê Trọng Tấn

Ba: 

0905885308

Mẹ: Về tận nhà

2741Đào Thiện Nhân6/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0943879778 Khối 7, thị trấn Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh số 28 Tố Hữu, 48Hòa Cường NamHải Châu

Bố: Đào Xuân Nghĩa

mẹ: Thái Thị Thùy Dung

0942529889

0943873778 Về tận nhà

2742Võ Anh Khôi 6/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0919087449 06 Đức Thọ, Bồng SơnHoài Nhơn Bình Định09 Bùi Viện 5Hòa Cường NamHải Châu

Tài xế: Thái Quang Trung; 

Võ Thị Như Ngọc (Mẹ); Võ 

Quỳnh Anh (em, Lớp 2- Sky- 0919087449 Về chốt vào TP

2743Nguyễn Ngọc Mai Anh7/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0949455611 219 Lạc Long QuânLăng Cô Thừa Thiên Huế38 Đặng Nguyên Cẩn

Khu Tuyên 

Sơn Hòa Cường NamHải Châu BA : : NGUYỄN NGỌC0914028121 Về tận nhà

2744Lê Hoàng Kỳ Duyên7/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0935849496 Tam Hải Núi Thành Quảng Nam544 Núi Thành 42Hòa Cường NamHải Châu Mẹ : Hoàng Thị Bích Phương0935849496 Về tận nhà

2745Lê Tấn Phú Quang7INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0983009922

Tổ 2, Thôn Tất Viên, xã 

Bình Phục Huyện Thăng BìnhQuảng Nam16 Nguyễn Bình Tổ 2 Hòa Cường NamHải Châu

Bố: Lê Tấn Minh

Bà: Lê Thị Thu0983009922 Về tận nhà

2746Lê Thiên Thanh 7INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0983009922

Tổ 2, Thôn Tất Viên, xã 

Bình Phục Huyện Thăng BìnhQuảng Nam16 Nguyễn Bình Tổ 2 Hòa Cường NamHải Châu

Bố: Lê Tấn Minh

Bà: Lê Thị Thu0983009922 Về tận nhà

2747Trịnh Hoàng Nhân9/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0888555368

30 Nguyễn Nhạc, phường 

Ngô Mây Quy Nhơn Bình Định37 Phan Trọng Tuệ 43Hòa Cường NamHải Châu

Bố: Trịnh Ngọc Linh

Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ HạnhVề tận nhà

2748Lê Trần Minh Châu9INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0983009922

Tổ 2, Thôn Tất Viên, xã 

Bình Phục Huyện Thăng BìnhQuảng Nam16 Nguyễn Bình 2Hòa Cường NamHải Châu

Bố: Lê Tấn Minh

Bà: Lê Thị Thu0983009922 Về tận nhà

2749Mai Trịnh Bảo Ngọc7/5 Tây Sơn Hải Châu 772491391Thôn Thanh Quýt 1- Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Nam102 Nguyễn Sơn 12Hòa Cường NamHải Châu Về chốt vào TP

2750Đặng Hoàng Song Thư7/6 Tây Sơn Hải Châu 90537876709_ Cao Thắng, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam37 Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Phạm Thị Tường Vĩ0357668241 Về tận nhà

2751Nguyễn Trương Quỳnh Trân8/6 Tây Sơn Hải Châu 818414832621/1 Hai Bà TrưngHội An Quảng Nam48B Xô Viết Nghệ Tĩnh42Hòa Cường NamHải Châu Trương Ái Hoa0818414832 Về tận nhà

2752Phạm Thị Khánh Hà9/7 Tây Sơn Hải Châu 901159979NV05/43Kha Vạn Cân, Phường Phước LongNha Trang Khánh Hòa 10 Tiên Sơn 17 71Hòa Cường NamHải Châu Phạm Thị Cẩm Châu(chị)0935969656 Về tận nhà

2753Trần Khải Ca 9/11 Tây Sơn Hải Châu 919722708Khối phố Giang Tắc. Khu đô thị sungate, Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam113 -115 Hoá Sơn 6 34Hòa Cường NamHải Châu Trần Khoa Nam (Bố)0919722708 Về tận nhà

2754Đoàn Khánh Băng9/13 Tây Sơn Hải Châu 908840661Thôn Đông Yên, Xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng Nam115 Lưu Quý Kì 34Hòa Cường NamHải Châu Đoàn Công Khả0908838211 Về tận nhà

2755Cù Trần Gia Hân7/13 Tây Sơn Hải Châu 916111255 216 Thái Phiên, Khối 8, An SơnTam Kỳ Quảng Nam9 Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Cù Văn Tuấn 0901997917 Về tận nhà

2756Bùi Quốc Thịnh7/13 Tây Sơn Hải Châu 0905560605 Tổ 3, Khối phố Ngân Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam33, Vũ Trọng Phụng 2Hòa Cường NamHải Châu Bùi Văn Đức 0905204026 Về chốt vào TP

2757Trần Nguyễn Khánh Tây7/15 Tây Sơn Hải Châu 0913077072 71 Phan Châu Trinh Quế Sơn Quảng Nam64 Tố Hữu 50Hòa Cường NamHải Châu Trần Minh Dũng0913077072 Về tận nhà

2758Lê Minh Khánh 7/1 Trưng Vương Hải Châu 0934786468 06 Tống Văn Sương, xã Cẩm ThanhHội An Quảng Nam145 Huy Cận 64Hòa Cường NamHải Châu Lê Minh Trí 0935709468 Về tận nhà

2759Lê Minh Triết 7/1 Trưng Vương Hải Châu 0934786468 06 Tống Văn Sương, xã Cẩm ThanhHội An Quảng Nam145 Huy Cận 64Hòa Cường NamHải Châu Lê Minh Trí 0935709468 Về tận nhà

2760Phạm Nguyễn Mai Phương9/4 Trưng Vương Hải Châu 0985811777 Tổ 8, thôn Thanh Ly 2, Bình NguyênThăng BìnhQuảng Namsố 10 Hoàng Xuân Nhị55Hòa Cường NamHải Châu Phạm Văn Trung/Nguyễn Thị Kim Phượng0987988777; 0985811777Về tận nhà

2762Phạm Thế Anh 6/1 Hồ Nghinh Hải Châu 0387901707 Làng Lưu Nghĩa, Xã Triệu LongTriệu PhongQuảng TrịSố 43, đường Vũ Trọng Phụng2Hòa Cường NamHải Châu

Ông ngoại Nguyễn Tiếu 

(0332864518) đi tàu cùng 

đến ga ĐN rồi quay đầu về lại.0982196707 Về tận nhà

2764Nguyễn Hoàng Nam7/2 Hồ Nghinh Hải Châu 0905414996 Tổ 1, khối Thanh TâyCẩm Châu, Hội AnQuảng NamChung cư H33/1, kiệt 502 đường 2/9tổ 32 Hòa Cường NamHải Châu Phạm Thị Thương0905414996 Về tận nhà

2766Võ Xuân Nhi 8/1 Hồ Nghinh Hải Châu 93548071253 Nguyễn DuTP. Huế Thừa Thiên Huế30 Tiên Sơn 16 73Hòa Cường NamHải Châu Chưa biết Về tận nhà

2769Đặng Quốc Thịnh8/3 Hồ Nghinh Hải Châu 0799382366 Kiệt 7/9 Chu Mạnh TrinhPhường 5 - Đông Hà Quảng Trị59/12 Trương Chí CươngKhu dân cưHòa Cường NamHải Châu Lê Thị Mạc Lý0799382366 Về tận nhà

2770Trần Đặng Kim Huyền 8/5 Hồ Nghinh Hải Châu 0973686767 152- Trần Nhân TôngĐiện Bàn Quảng Nam08- Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2771Dương Kiến Quốc9/2 Hồ Nghinh Hải Châu 0935104385 275 Lạc Long Quân - Hà My Tây, Phường Điện DươngĐiện Bàn Quảng Nam585 Núi Thành 29Hòa Cường NamHải Châu Trần Đức Minh0906289769 Về tận nhà

2772Đặng Thùy Trâm9/3 Hồ Nghinh Hải Châu 0799382366 Kiệt 7/19 Chu Mạnh Trinh, phường 5Đông Hà Quảng Trị59/12 Trương Chí CươngKhu dân cưHòa Cường NamHải Châu Lê Thị Mạc Lý0799382366 Về tận nhà

2773Trần Gia Huy 9/3 Hồ Nghinh Hải Châu 0969834086 Tổ 6, thôn Hà DừaĐiện Bàn Quảng Nam64 Lưu Trọng Lư 4Hòa Cường NamHải Châu Đặng Thị Hồng Hoa0969834086 Về tận nhà

2774Nguyễn Hữu Gia Huy9/5 Hồ Nghinh Hải Châu 0762622558 Tổ 5, thôn xóm Bùng, xã Điện HòaThị xã Điện BànQuảng Nam23 Tiên Sơn 3 51Hòa Cường NamHải Châu Chỉ đi một mình Về tận nhà

2775Phạm Công Khang8/3 Lý Thường KiệtHải Châu 0982099473 Phòng 3104-Toà N01T4 Khu ngoại giao đoàn- Phường Xuân TàoBắc Từ LiêmHà Nội 20 Tuyên Sơn 17Tổ 71 Hòa Cường NamHải Châu Tạ Thị Ngọc Phượng ( mẹ), Phạm Ngọc Anh( chị)0982099473 Về tận nhà

2776Cao Thế Đạt 9/10 Lý Thường KiệtHải Châu 0344822222 km 19 Quốc lộ 32, xã Đức ThượngHoài Đức Hà Nội 77 Huỳnh Tấn PhátTổ 60 Hòa Cường NamHải Châu Về chốt vào TP

2777Phạm Gia Phú 7/2 Đức Trí Hải Châu 0905180480 Thôn Trung Phú 1, Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam107 Phan Đăng Lưu 58Hòa Cường NamHải Châu Phạm Quang Vinh0905180480 Về chốt vào TP

2778Từ Hoàng Nam 7/3 Đức Trí Hải Châu 0962211818 323 Xuân ĐỉnhBắc Từ LiêmHà Nội 11 Đào Trí 27Hòa Cường NamHải Châu Hoàng Bình Dân 0913551114 Về tận nhà

2779NINH THỊ NHƯ QUỲNH10/6 NGUYỄN HIỀN Hải Châu 0902357311

KHỐI PHỐ 1, THỊ TRẤN 

NÚI THÀNH NÚI THÀNH Quảng Nam3, TIÊN SƠN 15 74Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Hoài Hương0989454161 Về tận nhà

2780Nguyễn Lương Bảo11/1 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0975156499

Tổ 9 Thạnh Mỹ 2 Thị Trấn 

Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam27 Nguyễn Thành Ý 7Hòa Cường NamHải Châu

Nguyễn Lương Mỹ, Nguyễn 

văn Nhiên(người đón)

0917670036, 

0938504553 Về tận nhà
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Ghi Chú

2781Dương Văn Khoa11/6 Nguyễn Hiền Hải Châu 0366963881 275, Lạc Long Quân

Hà My Tây, Điện 

Dương, Điện BànQuảng Nam585 Núi Thành 29Hòa Cường NamHải Châu

ông Ngoại: Trần Đức Minh. 

Bố Mẹ: Dương Văn Hoàng - 

Trần Thị Kim Ánh

Ông Ngoại: 

0906289769. 

Bố: 

0914060192, 

Mẹ:093510438

5 Về tận nhà

2783Lê Minh Thảo 11/17 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0935709468

Số 6, Đường Tống Văn 

Sương Cẩm Thanh, Hội AnQuảng Nam145 Huy Cận 64Hòa Cường NamHải Châu Lê Minh Trí 0935709468 Về tận nhà

2784Nguyễn Thị Mỹ Chân12/24 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0383405355 Lô A1, TTMT Đăk ĐoaĐăk Đoa Gia Lai Số 10 Mạc Thị Bưởi Hòa Cường NamHải Châu Chưa có Chưa cóVề tận nhà

2785Dương Nữ Yến Phương10.2 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0915003383 K12 đường Lý Thường KiệtTP Đông HàQuảng Trị19 Nguyễn Thi 3Hòa Cường NamHải Châu Dương Thanh Bình (Bố)0914050838 Về tận nhà

2786Nguyễn Bảo Hoài Tâm11A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn778763947

93 Hùng Vương, Thành phố 

KonTum KonTum Kon Tum 597 Núi Thành, Đà NẵngHòa Cường NamHải Châu Không có Về tận nhà

2787Nguyễn Nhật Huy11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905801757

thôn Liễu Trì, Xã Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam298 Lê Thanh Nghị Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Hữu Thanh Thiên0934856757 Về tận nhà

2788Trần Thắng Đông11A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913077072

71 Phan Châu Trinh, thị trấn 

Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam64 Tố Hữu 50Hòa Cường NamHải Châu Nguyễn Thị Thanh Ngọc0913077072 Về tận nhà

2789Nguyễn Mai Hoài Như12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0394254306 106 Trần Cao VânTam Kỳ Quảng Nam120 Tố Hữu Hòa Cường NamHải Châu Mai Thị Mỹ Dung0935199552 Về tận nhà

2790Nguyễn Nam Trân 11/3THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0935073938 178 Tiểu La, Hà lam, Thăng Bình, Quảng NamThăng BìnhQuảng Nam111/18 Đường 2.9 Hòa Cường NamHải Châu Một mình

2792Hồ Thị Phương Ngọc10/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0935115296

Tổ 5, khối Tân thành, 

phường Cẩm An, Hội An Quảng Nam28 Nguyễn Xuân Nhĩ Hòa Cường NamHải Châu

Mẹ: Trần Thị Phương Lan

Ba: Hồ Công Trình

Mẹ: 

0935115296

Ba: Về tận nhà

2793Nguyễn Bảo Ngọc10/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982447123

96 Quốc Lộ 9 - Đông Chín - 

Lao Bảo Quảng Trị Quảng Trị45 Nguyễn Thi Hòa Cường NamHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Mẹ: 

0982447123 Về tận nhà

2794Mai Anh Dũng 10/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0913832919

Tổ dân phố 8, Thị trấn Đức 

Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh Trần Đăng Ninh 4Hòa Cường NamHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Hiền0913832919 Về tận nhà

2795Cao Long Nhật 10/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0902750228

939 Trường Chinh, phường 

Chi Lăng Thành phố PleikuGia Lai 39 Hóa Sơn 3 Hòa Cường NamHải Châu Câu: Long Tuấn Anh0968045777 Về tận nhà

2796Nguyễn Ngọc Vy Hoa10GAC TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0962838877

41 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Diên HồngTP. Pleiku Gia Lai 37 Phan Trọng Tuệ 43Hòa Cường NamHải Châu

Mẹ: Nguyễn Thị Vinh

Ba: Nguyễn Phi Hoàng

Em : Dạ Nguyễn Tùng Chi0962838877

090 6581111 Về tận nhà

2797Trịnh Phúc Ngân11/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0886531561 30 Nguyễn NhạcQuy Nhơn Bình Định37 Phan Trọng Tuệ 43Hòa Cường NamHải Châu Ba: Trịnh Ngọc Linh0888555368 Về tận nhà

2798Nguyễn Diệu Nguyên12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0364318445

Tạp hóa Ánh Tựu, thôn 

Đông Lâm, xã Đại Quang Đại Lộc Quảng Nam155 Phan Đăng Lưu

Hòa Cường 

Nam Hòa Cường NamHải Châu Đi một mình Về tận nhà

2799Nguyễn Đức Dũng 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0917011247

96 quốc lộ 9, khóm Vĩnh 

Đông

Thị trấn Lao Bảo, 

huyện Hướng HóaQuảng Trị45 Nguyễn Thi

Hòa Cường 

Nam Hòa Cường NamHải Châu Bố: Nguyễn Hữu Lực0967816234 Về tận nhà

2800Bùi Ngọc Thủy An 11.1 GDTX số 1 Sơn Trà 0788669884 Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn HòaChưpuh Gia Lai 138 Huỳnh Tấn Phát Hòa Cường NamHải Châu Bùi Thạch Thảo0788669884

2801Đặng Thị Thúy Hà 12/1 THPT Quang Trung Hải Châu 337555218Thôn Cường Thịnh  xã Xuân Liên Nghi Xuân Hà Tĩnh 662 Núi Thành 77Hòa Cường NamHải Châu Về tận nhà

2802Trần Nguyễn Quang Vinh11.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0906216271 Nhà Số 9 ngõ 24, An XáBa Đình Hà Nội 11 Tiên Sơn 15 74Hòa Cường NamHải Châu

2803Phạm Duy Khánh12/6 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0364173531 Tổ 3, khối phố Ngọc Vinh, phường Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng Nam53B Phan Đăng Lưu Hòa Cường NamHải Châu

2804Đỗ Đại Gia 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0856049752 135 Lê Duẩn, Phường 1Thành phố Đông HàQuảng TrịLô A2.4 đường Trần Đăng Ninh4Hòa Cường NamHải ChâuMẹ: Ngô Thị Thúy0984513545 Về tận nhà

2806Ung Thị Kim QuyênGiáo Viên  Hồng Phúc Hải Châu 0918234402  Tổ 1 Khối Phố Ngọc Nam , Phường An PhúThành Phố Tam Kỳ Quảng Nam82/1 Núi Thành 7Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2807Nguyễn Thị Tường VyGiáo Viên  Hồng Phúc Hải Châu 0981838179 Thôn Ngọc Sơn Tây , xã Bình Phục Huyện Thăng Bình Quảng NamH4/34/K82 Núi Thành 7Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2808Nguyễn Thị Phương HoàiGVMN  Trúc Đào Hải Châu 0967131857 Thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK349/7 Trưng Nữ Vương25Hòa Thuận ĐôngHải Châu

Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn 

công Trường Vũ, Lê Văn 

Khánh, Lê Khánh My , 0935851444, 0368677100Về chốt vào TP

2810Nguyễn Thị NhungMẫu giáo lớnMinh Tâm Hải Châu 090 5665477 Đội 6-Tả Hữu Tự-Phong BìnhHuyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế116 Núi Thành 8Hòa Thuận ĐôngHải Châu Về tận nhà

2812Trịnh Thị Thương

Giáo viên 

Tiểu học TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0352803055

Tổ 7, khối phố Phước 

Xuyên, Nam phướcDuy Xuyên Quảng NamK149/H30/09 Lê Đình Lýtổ 39 Hòa Thuận ĐôngHải Châu không có không có Về tận nhà

2814Lê Thanh Thương

Giáo viên 

thể dụcMN - TH - THCS Đức TríHải Châu 0934960992 Thôn Hà Lộc, xã Tam Tiếnhuyện Núi ThànhQuảng NamK149/H57/21 Lê Đình Lý38Hòa Thuận ĐôngHải Châu Không Không

2815Võ Thu Uyên TPT Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0839054003 Tâm Lập Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK408/1/1 Trưng Nữ Vương31Hòa Thuận ĐôngHải Châu Không Về tận nhà

2816Nguyễn Thi LoanGV âm nhạcTH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0787736997 Thôn Phú Hậu, xã Cát ChánhPhù Cát Bình ĐịnhK221/1 Trưng Nữ Vương14Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đỗ Nguyễn Nam Nhân, Đỗ Nguyễn Linh GiangĐi về trong ngày

2817Ngô Thị Sương Toán Kim Đồng Hải Châu 0983709834 Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam448/15A Trưng Nữ Vương46Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Phước Chinh0985000101 Về tận nhà

2819Lê Nguyễn Anh ĐàoTrẻ 2 MN Tường Vy Thanh Khê 0984426623 số 6, ngõ 30 Chùa ThôngThị xã Sơn TâyHà Nội K 526/6 Trưng nữ VươngHòa Thuận ĐôngHải Châu

2820Phạm Đỗ Khánh NgọcLớn 1  Cẩm Vân Hải Châu 0905467708

Thôn Ô Gia, xã Đại Cường

Đại Lộc Quảng Nam253 Trưng Nữ Vương 15Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đỗ Thị Phượng0905467708 Về tận nhà

2821Trần Ngô Linh LanLớn 1 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0985000101 Xã Điện MinhThị Xã Điện BànQuảng NamK448/15A Trưng Nữ VươngTổ 46 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Ngô Thị Sương-Trần Phước Chinh-Trần Ngô Bảo Trâm-Trần Ngô Việt Hà '0983709834Về tận nhà
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2822Trần Hoàng NguyênLớn  Minh Đức Hải Châu 0988793305 K426/29 Hùng Vương, Phường An SơnThành phố Tam KỳQuảng Nam99/4 Núi Thành Tổ 1 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Kha Huy 0988788977 Về chốt vào TP

2823Võ Quang Vinh Trẻ 3 Thần Đồng ViệtHải Châu 0905752486 Thôn Lan Đình, xã Phong Bìnhhuyện Gio LinhQuảng TrịK28/H03/33 Duy Tân 28Hòa Thuận ĐôngHải Châu Võ Đức Đông 0915778234 Về tận nhà

2824Lê NgọcThùy DươngLớn 2  Hoàng Lan Hải Châu 977673797Tổ 4, Tổ dân phố Yên Lư, thị trấn Hương An, Quế Sơn Quảng NamK448/H81/31 Trưng Nữ Vương44Hòa Thuận ĐôngHải Châu Ông bà nội: Lê Hồng Minh, Trần Thị Trông984868950Về tận nhà

2825Trần Vũ Quỳnh AnhLớn 2  Hoàng Lan Hải Châu 905774155395 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh HàHội An Quảng Nam3/17 Phan Thành Tài, Hòa Thuận ĐôngHải Châu Ba mẹ: Trần Anh Vũ, Võ Thị Ngọc Lợi905241285Về tận nhà

2826Nguyễn Hoàng Khả LinhBé 2  Hoàng Lan Hải Châu 905751545Thôn dưỡng mông đông, quế xuân 1Quế Sơn Quảng Nam134/03 Núi Thành 9Hòa Thuận ĐôngHải Châu Bố: Nguyễn Quang905751545Về tận nhà

2827Hồ Quỳnh HươngNhỡ 1  Hoàng Lan Hải Châu 935051590Tổ 14 thôn Thanh Ly, xã bình NguyênThăng BìnhQuảng Nam33/57 Núi Thành 3Hòa Thuận ĐôngHải Châu Bố: Hồ Hiền 935051590Về tận nhà

2828Trương Công Gia Bảo MG Nhỡ MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn077 2429402 1020 Hùng Vương, Duy SơnDuy Xuyên Quảng Nam402/30 Trưng Nữ VươngHòa Thuận ĐôngHải Châu 0772429402

2829Nguyễn Trần Minh HoàngLớp 2/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905799225Liễu Nam, phường Hương XuânHương Trà Thừa Thiên Huế448/81/11 Trưng Nữ VươngTổ 28 Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2830Nguyễn Trần Nhật HoàngLớp 2/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905799225Liễu Nam, phường Hương XuânHương Trà Thừa Thiên Huế448/81/11 Trưng Nữ VươngTổ 28 Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2831Trần Nguyễn Tùng Chi 5/1   Phan Đăng LưuHải Châu 914809468 89 Hùng Vương, phường Cẩm PhôTP Hội An Quảng NamK448/85/30 Trưng Nũ Vương 41Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Thu Hà 0 916737468 Về tận nhà

2832Nguyễn Gia Huy1/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0938127727 Thôn Quảng Quế, xã Đại AnĐại Lộc, Quảng NamQuảng NamK561H28/03, Hoàng Diệu12Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Trung Hậu0938127727 Về tận nhà

2833Trà Duy Khoa 4/3 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0989824666 thôn Phú Trung, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamPhòng 208 chung cư Hòa Thuận, số 598 Hoàng Diệu Tổ 19 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đoàn Thị Hồng Thắm0989824666 Về tận nhà

2834Nguyễn Lê Hoàng My5/3 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905179699 98/1 Hùng Vương, tổ 2, khối Tu Lễ, phường Cẩm PhôHội An Quảng Nam598 Hoàng Diệu 19Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Lê Châu Quyên0932460555 Về tận nhà

2836Lê Anh Thư  1/4 TH Nguyễn Du Hải Châu 0888822379 Thôn Mậu Lâm, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam07 Lê Đình Thám 27Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lương Nguyễn Hoài Bảo0347259951 Về chốt vào TP

2837Nguyễn Hà Anh  1/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0384818181 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2quận Nam Từ LiêmHà Nội Số nhà 60 đường Núi Thành6Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2839Phan Minh Thành 1/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0834234447 Khu phố 5, phường Đông Lễ TP Đông HàQuảng Trị577 Hoàng Diệu 18Hòa Thuận ĐôngHải Châu Phạm Văn Hợp-  Nguyễn Thị  Quyên 0903502505 Về tận nhà

2840Phùng Thiện Nhân1/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935165624 Thôn Phú Bông, xã Duy TrinhHuyện Duy XuyênQuảng Nam217/9 Núi Thành 22Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Trường Giang- Phùng  Văn Hải0935165624 Về tận nhà

2842Huỳnh Thế Vinh2/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0899891691 Ái Nghĩa  Đại Lộc Quảng Nam464/11 Trưng Nữ Vưng47Hòa Thuận ĐôngHải Châu Huỳnh Anh Đức0899891691 Về tận nhà

2843Lê Công Phúc 2/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905214184 Tổ 1, khối phố Giang Tắc, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamH39/25K408 Trưng Nữ Vương 40Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lê Công Minh 0906403262 Về chốt vào TP

2845Lê Viết Hải 2/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935278191 Tổ 2, thôn 5, Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam515/2 Hoàng Diệu 16Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Mỹ Linh0345401190 Về tận nhà

2846Trần Minh Huy 2/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0919707790 Thôn Xuân Quê,  Xã Quế Long, Quế SơnQuảng Nam12/2 Núi Thành 14Hòa Thuận ĐôngHải Châu Hồ Thị Hạnh 0905519204 Về chốt vào TP

2847Thái Hy Luân 2/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905438187 K38/40 Thái Phiên Thành Phố Hội AnQuảng NamK03/24 Phan Thành Tài 4Hòa Thuận ĐôngHải Châu Võ Thị Thuỷ (mẹ), Thái Hoài Thương sinh ngày 16.05.2001(chị)0905438187 Về tận nhà

2848Nguyễn Thị Khánh Linh2/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935444921 Thanh Quýt 5 Điện Thắng Trung,  Điện BànQuảng NamK561/H31/7A Hoàng Diệu 17Hòa Thuận ĐôngHải Châu Gia đình 4 người Nguyễn Hữu Mẫn; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; em bé nhỏ'0935560442 Về tận nhà

2850Phạm Nhã Thi 2/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0985814466 Thôn Phú Phước xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam275 Nguyễn Tri Phương48Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Hạ0983068815 Về tận nhà

2851Nguyễn Nho Trúc Lam3/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0982801411 Cẩm Vân Nam, Điện HồngH. Điện BànQuảng NamK59/H19/22 Núi Thành 2Hòa Thuận ĐôngHải Châu Không có người đi cùngVề tận nhà

2852Trần Ngọc An Nhiên3/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905001311 17 Lê Hồng Phong ,thị trấn  kôngchro  huyện kôngchroGia Lai H39/38/408 Trưng Nữ Vương40Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đinh Hồng Hà 0905 008 588 Về tận nhà

2853Phạm Minh Trí 3/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0834234447 Khu Phố 5 P. Đông Lễ,TP Đông HàQuảng Trị577 Hoàng Diệu 18Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Quyên0834234447 Về tận nhà

2855Nguyễn Thị Quỳnh Anh3/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0932684282 Tổ 3, thôn Cẩm Vân Tây, xã Điện HồngHuyện Điện BànQuảng Nam596/1 Hoàng Diệu 19Hòa Thuận ĐôngHải Châu Đỗ Thị Minh Huệ0932684282 Về tận nhà

2856Huỳnh Đức Phước Trí3/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0966550255 K314/ 2/ 5 Bùi Thị Xuân Phường Đúc, TP HuếThừa Thiên Huế464/ 29 Trưng Nữ Vương47Hòa Thuận ĐôngHải Châu

2857Nguyễn Thanh Vĩnh Khang3/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0937768368 256 Trần Nhân Tông, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Namk59/35 Núi Thành 2Hòa Thuận ĐôngHải Châu Tống Thị Hà Phương (mẹ)0935016369 Về tận nhà

2858Hồ Nguyễn Khánh Băng4/4 TH Nguyễn Du Hải Châu 0906549449 Kiệt 17 An Xuân Quảng NamK233/H9/6 Trưng Nữ Vương13Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Tâm 0905411669 Về tận nhà

2859Lê Ngọc Tuệ Lâm 4/4 TH Nguyễn Du Hải Châu 0977673797 Tổ 4, Hương AnQuế Sơn Quảng NamK448/h81/31 Trưng Nữ Vương,44Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Trà My0905626322 Về tận nhà

2861Phùng Thị Hoàng Yến4/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935300912 Xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam448H81/14 Trưng Nữ Vương42Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lê Hồng Minh và Trần Thị Trông0984868950 Về chốt vào TP

2862Ngô Vĩnh Khang4/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0909956461 Thôn Phú Phước, xã Đại AnĐại lộc Quảng NamK448/59 Trưng Nữ Vương45Hòa Thuận ĐôngHải Châu cô Lê Thị Ngọc Bích hoặc ông Lê Tấn TrựcCô 0915544920 hoặc ông 0914308990 Về tận nhà

2864Nguyễn Lưu Hy Viên4/8 TH Nguyễn Du Hải Châu 0986236543 Số 404 - Hùng VươngHiệp Đức Quảng Namk561/37 Hoàng Diệu 11Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Quốc Việt (ba), Nguyễn Thị Thúy (mẹ)                      0935171079                     0935953509Về tận nhà

2865Phạm Đỗ Huyền Trân5/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905447663 Thôn Ô Gia, xã Đại CườngHuyện Đại LộcQuảng Nam253 Trưng Nữ Vương 15Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Tấn Bình0935678422 Về tận nhà

2866Trần Thiện Ân 5/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905989990 Thôn Triêm Đông 1, xã Điện PhươngHuyện Điện BànQuảng NamH7/4 K59 Núi Thành 2Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Thị Mỹ Hồng0989284006 Về tận nhà

2867Võ Phương Nhi 5/7 TH Nguyễn Du Hải Châu 0932407234 Xóm quốc lộ 1A, thôn Lan Đình, xã Gio PhongHuyện Gio LinhQuảng TrịK28/03/33 Duy Tân 28Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lê Thị Cẩm Hằng0939556339 Về tận nhà

2868Vũ Lê Bảo Long4/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0899868281 xã Bình Dương Thăng BìnhQuảng Nam338/42 Hoàng Diệu 5Hòa Thuận ĐôngHải ChâuNguyễn Thị Thu Tuyết0938213735 Về tận nhà

2869Vương Thùy Thắm8.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0903525853 25 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 5Đông Hà Quảng Trị408H1/6 Trưng Nữ VươngHòa Thuận ĐôngHải Châu Về tận nhà

2870Trần Ngô Việt Hà6/1 Kim Đồng Hải Châu 0983709834 Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam448/15 Trưng Nữ VươngHòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Phước Chinh985000101Về tận nhà

2871Trần Ngô Bảo Trâm8/1 Kim Đồng Hải Châu 0983709834 Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam448/15 trưng Nữ Vương46Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Phước Chinh985000101Về tận nhà

2872Trà Duy Thuận 7/6 Tây Sơn Hải Châu 989824666Thôn Phú Trung, Xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamPhòng 208 CC Hòa Thuận19Hòa Thuận ĐôngHải Châu Về chốt vào TP

2873Trần Hoàng Kiên7/14 Tây Sơn Hải Châu 905432852K426/29 Hùng Vương, P. An SơnTam Kì Quảng Nam99/4 Núi Thành 1Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Kha Huy (Cậu)0984252519 Về chốt vào TP

2875Nguyễn Lê Đức Nguyên9/12 Tây Sơn Hải Châu 93256233926 - Lê Văn Huân , khóm Tân Kim , thị trấn Lao BảoHướng Hóa Quảng Trị545/14 Hoàng Diệu 16Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Lê Phương Thảo ( chị )0932562339 Về tận nhà

GV-HS 63



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

2876Trần Phước Nghĩa7/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0935334545 80 Kim Phụng - Đường tránh TP.Huế - thị xã Hương Xuân Hương Trà Thừa Thiên HuếK62/12 Núi Thành Tổ 13 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Thị Hằng (Mẹ)0935865655 Về tận nhà

2878Nguyễn Hoàng Long6/3 Lý Thường KiệtHải Châu 0906449778 Châu Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Namk355/25 Trưng Nữ VươngTổ 25 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Anh Khoa0896200443 Về tận nhà

2879Trần Hưng Phú 6/7 Lý Thường KiệtHải Châu 0982030315 Thôn Phú Hương, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK488/40/4 Trưng Nữ VươngTổ 45 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Trần Hưng Sang0982030315 Về tận nhà

2881Nguyễn Kim Ngân7/6 Lý Thường KiệtHải Châu 0935885687 217 Hùng Vương, Khu Nghĩa HiệpÁi Nghĩa Quảng Nam343/17  Trưng Nữ VươngTổ 23 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thanh Trung0935885687 Về tận nhà

2882Lương Hà My 8/2 Lý Thường KiệtHải Châu 0906428580 Quốc lộ 14b, thôn Ngọc Kinh TâyĐại Lộc Quảng Namk580/34 Hoàng DiệuTổ 24 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Lương Thanh Phương0901373912 Về tận nhà

2883Nguyễn Tiến Minh8/8 Lý Thường KiệtHải Châu 0985689968 Tổ 9 xã Vĩnh TrungTP Nha Trang Khánh Hòa 275 Nguyễn Tri PhươngTổ 48 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn  Tiến Quân0985689968 Về tận nhà

2884Huỳnh Hoài Thiện9/11 Lý Thường KiệtHải Châu 0905654977 78 Nguyễn Văn Cừ Phường Tân AnHội An Quảng Nam545/15 Hoàng DiệuTổ 16 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Huỳnh Hoài Thiện0395831956 Về chốt vào TP

2885Đỗ Nguyễn Nam Nhân9/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0787736997 Thôn Phú Hậu 2 Phù Cát Bình ĐịnhK221/1 Trưng Nữ VươngTổ 14 Hòa Thuận ĐôngHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Loan , Em: Đỗ Nguyễn Linh Giang0787736997 Xe Khách 

2886Trần Nguyễn Minh Phúc10/2

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0983929020

95 Nguyễn Dục, tổ 3,         

phường An MỹTam Kì Quảng Nam15 Duy Tân Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Thị Thanh Trà0983929020 Về tận nhà

2888Nguyễn Lê Châu Quyên11/25 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0932460555 98/1 Hùng VươngTP Hội An Quảng Nam598 Hoàng Diệu 19Hòa Thuận ĐôngHải Châu Nguyễn Phú Dũng (ông nội)0983015640 Về chốt vào TP

2889Nguyễn Lê Phương Thảo12/6 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0932562339 Khóm Tân Kim

Thị Trấn lao Bảo- 

Hướng Hóa Quảng Trị545/14 Hoàng Diệu 16Hòa Thuận ĐôngHải Châu ko có người đi cùng Về tận nhà

2890Huỳnh Xuân Nhi12A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn090536820

51 Quang Trung, khối 2 thị 

trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng Nam62 Núi Thành Hòa Thuận ĐôngHải Châu Huỳnh Xuân Phú0335252048 Về tận nhà

2892Hồ Thị Hiên Mẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0976701005 Thôn Dổi- Xã Thượng Lộ Huyện Nam ĐôngThừa Thiên Huế622 Trưng Nữ Vương 31Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2893Tăng Thị Kim PhươngNhà trẻ Sakura Kids Hải Châu 0961294691 Thôn Trung Phước 2Nông Sơn Quảng Nam634/27 Trưng Nữ VươngHòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2894Phan Thị NhungMẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0349745948 Xóm 3, Thôn Hữu Giang, Xã Tây GiangTây Sơn Bình ĐịnhK634/H71 Trưng Nữ VươngHòa Thuận TâyHải Châu Về chốt vào TP

2895Lê Thị Diễm Mẫu giáo Bạn Của Bé Hải Châu 0935267432 Thôn Phú Bình- Xã Đại ThắngHuyện Đại LộcQuảng Nam01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu không không Về tận nhà

2897Nguyễn Thị TươiNhà trẻ Bạn Của Bé Hải Châu 0848246579 Thôn Mỹ Tường- Xã Cam ThànhHuyện Cam LộQuảng Trị01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2899Tống Thị Vân Mẫu giáo Bạn Của Bé Hải Châu 0358152659 Thôn Thái Hanh- Xã Thiệu HòaHuyện Thiệu HóaThanh Hóa 01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2900Huỳnh Thị Hòa Nhà trẻ Bạn Của Bé Hải Châu 0373617946 Thôn Phú Cường 1- Xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng Nam01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu không không Về tận nhà

2901Nguyễn Thạnh Năng khiếu Bạn Của Bé Hải Châu 0898244155 Khối 3- Vĩnh ĐiệnHuyện Điện BànQuảng Nam01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu không không Về tận nhà

2902Lương Thục ChinhNăng khiếu Bạn Của Bé Hải Châu 0385509420 Khối 3- Vĩnh ĐiệnHuyện Điện BànQuảng Nam01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Đăng Phú Vinh ( con)không Về tận nhà

2903Võ Tấn Khôi Năng khiếu Bạn Của Bé Hải Châu 0336352357 Thôn Phú LạcHuyện Duy XuyênQuảng Nam01 Nguyễn Trác Tổ 41 Hòa Thuận TâyHải Châu không không Về tận nhà

2904Nguyễn Thị DuyGiáo viên  Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0382096640 Xóm 1 Đông Thịnh xã Thịnh ThànhHuyện Yên ThànhNghệ An 40 Nguyễn Đăng ĐạoTổ 52 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Kim Ngân-Nguyễn Đan Lêkhông có Về tận nhà

2905Lê Thị Hạnh Mykhông có  Sky - Line Hải Châu 0962876072 Thôn trà linh đôngHuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam04 Nguyễn Đăng Đạo 39Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Lê Tú Uyên (con gái)không có Về chốt vào TP

2906Lã Thị Thanh Hoa Nhóm trẻ Những bông hoa nhỏHải Châu 944271888thôn Ninh thượng, xã Yên Ninh,Ý Yên Nam Định H11/16/654 Trưng Nữ Vương33Hòa Thuận TâyHải Châu Bùi Thuỳ Dương Về tận nhà

2909Lê Thị Ánh TuyếtGiáo viên khối nhỡMN Thần Đồng Sơn Trà 0587872861 Tổ 5 Thôn Bình Nhì TâyHiệp Đức Quảng Nam482/H11/24 Trưng Nữ Vương18Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Tố Uyên0347124931 Về tận nhà

2910Nguyễn Thị Tố Uyên Giáo viên khối nhỡMN Thần Đồng Sơn Trà 0347124931 Tổ 3 Thôn An TrángHiệp Đức Quảng Nam482/H11/24 Trưng Nữ Vương18Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Thị Ánh Tuyết

0347124934

0587872861 Về tận nhà

2911Nguyễn Thị MếnMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0975374759 Thôn Tam Hòa -Đại QuangĐại Lộc Quảng Namnhà công vụ BTM-K503 - Trưng Nữ Vương36Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Nguyễn Phước Nhân Trần Nguyễn Phước Thiện975374759 Về chốt vào TP

2912Đỗ Thị Sang

Giáo viên 

Tin  họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0336670634 Xã Tiên Hà Huyện  Tiên PhướcQuảng NamK454 H18/1 Nguyễn Tri PhươngTổ 16 Hòa Thuận TâyHải Châu không không Về tận nhà

2913Trần Thị Thúy Nga

Giáo viên 

Tiểu học (tổ 

5) TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0763629368 392 Tăng Bạt HổTp. Huế Thừa Thiên HuếK96/15 Thi Sách tổ 6 Hòa Thuận TâyHải Châu Không có Không có Về tận nhà

2916Phan Thị GiangVăn hóaTH Bạch Đằng Hải Châu 0379389017 Tổ 10, thôn Vĩnh NamDuy Xuyên Quảng Nam90 Thi Sách 4Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2917Nguyễn Thị Lệ UyểnGVVH Lý Công Uẩn Hải Châu 0935218995 Thôn 2, xã Hiệp ThuậnHiệp Đức Quảng Nam66/6 Nguyễn Thành Hãn25Hòa Thuận TâyHải Châu Ngô Tấn Gia Bảo (con trai)0969100751 Về tận nhà

2918Phạm Thị Lan Văn hóaTH Nguyễn Du Hải Châu 0338374930 Thôn Đoàn Kết, xã Đăk NgọHuyện Đăk HàKon Tum 90 Thi Sách 4Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2919Nguyễn Thị Trà MiGV Âm NhạcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0989725840 Xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng NamK634/38 Trưng Nữ Vươngtổ 32 Hòa Thuận TâyHải Châu

Hai con: 

1. Nguyễn Năng Tĩnh

2. Nguyễn Tiến Bìnhkhông có Về tận nhà

2920Nguyễn Thị Giang Lịch Sử Trần Hưng ĐạoHải Châu 0982235054 Tổ 3, thôn Cây Sanh, xã Tam Dân Phú Ninh Quảng NamSố nhà 506, đường Trưng Nữ Vương 18Hòa Thuận TâyHải Châu Không Không Về tận nhà

2921Trần Ngọc Thiên LêTin họcHồ Nghinh Hải Châu 0906547606 Khu Hòa Đông, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Namk18/2 Trần Tấn Mới 38Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Quốc Việt 0945222234 Về chốt vào TP

2922Hoàng Thị Châu GiangSinh học Lý Thường KiệtHải Châu 0906550391 Tổ 2, thôn Mông Nghệ  xã Quế PhúQuế Sơn Quảng NamK425 Trưng Nữ Vương46Hòa Thuận TâyHải Châu Bùi Hoàng Hà Hương, Bùi Hoàng Hà DuyênVề tận nhà

2923Huỳnh Phúc NhânTin họcLý Thường KiệtHải Châu 0905440828 Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam664/5 Trưng Nữ Vương35Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2924Nguyễn Thị Thu HạnhToán học Lý Thường KiệtHải Châu 0766517283 tổ 1 thôn Xuân An, Bình Định BắcThăng BìnhQuảng Namk66/38Nguyễn Thành Hãn25Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

2925Nguyễn Thị LụaNgữ VănĐức Trí Hải Châu 0905064866 Đội 6 - Thôn thượng - Hồng SơnMỹ Đức Hà Nội Số 42/5 - Nguyễn Thành Hãn27Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà
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2927Đỗ Thị Minh ThủyNgữ  VănTHCS&THPT Nguyễn KhuyếnCẩm Lệ 0903779557

82 Đường 3/2, tổ 5b, thị trấn 

Đạ Tẻh Đạ Tẻh Lâm Đồng 95 Trần Tấn Mới 39Hòa Thuận TâyHải Châu Hoàng Phúc Long (con nhỏ)

2928Mai Phước Anh Việt Nhỡ 2 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0905441829

Tổ 14, thôn Phú Vinh, xã 

Tiên Hà Huyện Tiên PhướcQuảng NamK634/8 Trưng Nữ Vương31Hòa Thuận TâyHải Châu Mai Phước Đông0905441829 Về tận nhà

2930Nguyễn Công Hoàng QuânTrẻ 1 MN Tường Vy Thanh Khê 0901994839

Tổ 4,Thôn Xuân Phú, Quế 

Xuân Quế Sơn Quảng NamK40/H12/15 Nguyễn Hữu Thọtổ 24 Hòa Thuận TâyHải Châu

2931Lê Vũ Hoàng KhangNhỡ 1 MN Tường Vy Thanh Khê 0907039545 202 Phố Mã Sóc Sơn Hà Nội Lô 11 Trường Thi 2tổ 53 Hòa Thuận TâyHải Châu Hoàng Thị Thùy Linh0979039545 Về chốt vào TP

2932Nguyễn Ngọc An NhiênLớn MN Sakura kids Hải Châu 0932548496 53 Trương Gia MộPhường Vỹ Dạ, TP HuếThừa Thiên Huếk27/2 Nguyễn Thành Hãn26Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Bích Hà0985844549 Về tận nhà

2933Nguyễn Phan Gia HânNTB  30/4 Hải Châu 0777511208 Thôn triêm Nam 2 Xã Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam656 Trưng Nữ Vương 34Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Phan Thành Nhân0934702701 Về tận nhà

2934Trần Gia Huy Bé 2  30/4 Hải Châu 0389934347 Giáp Tây, Hương ToànHương Trà Thừa Thiên Huế664/31 Trưng Nữ Vương35Hòa Thuận TâyHải Châu Dương Thị Xuân Trang0389934347 Về chốt vào TP

2935Trần Gia Bảo Lớn 2  30/4 Hải Châu Ba: 0974750545/ Mẹ: 0358219379 Đội 6 Phan Hiền, Xã Vĩnh SơnVĩnh LinhQuảng TrịĐối diện 55 Nguyễn Dữ53Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ: Trần Thị Thúy Vương0358219379 Về tận nhà

2936Nguyễn Thiện NhânLớn 2  30/4 Hải Châu 0905131375 Xóm 10 - Thôn Hoài Hữu - Xã Sơn HàHuyện Thái ThụyNam Định K34/30D Thi Sách 1Hòa Thuận TâyHải Châu Ngô Thị Phượng0986686964 Về tận nhà

2938Ngô Nguyễn  Thanh Huy Nhỡ 1 30/4 Hải Châu 0905426424 Thôn Phú Đa 1 Xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamK62/2 Thi Sách 2Hòa Thuận TâyHải Châu Ngô Đức Nguyên0905426424 Về tận nhà

2940Nguyễn Kim NgânLớn 1 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0382096640 Xóm 1 Đông Thịnh xã Thịnh ThànhHuyện Yên ThànhNghệ An 40 Nguyễn Đăng Đạo Tổ 52Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Duy-Nguyễn Đan Lê0382096640 Về tận nhà

2941Phạm Thanh Bảo NghiBé  Minh Đức Hải Châu 0968698747 Thôn Kế Võ, Xã Vinh XuânHuyện Phú VangThừa Thiên Huế28 Thi Sách, Quận Hải Châu11Hòa Thuận TâyHải Châu Phạm Thị Thơ Mộng0978936553 Về tận nhà

2942Hồ Viết Quân Lá 1 Ngân Hà Hải Châu 0948777565 Tổ 5- Thôn Tú Mỹ Thăng BìnhQuảng Nam640/7Trưng Nữ Vương34Hòa Thuận TâyHải Châu Hồ Thị Phượng0944521137 Về chốt vào TP

2943Bùi Hoàng Hà Duyên BÉ 3  Hoa Ban Hải Châu 906550391Thôn Mông Nghệ, Quế PhúQuế Sơn Quảng NamK425 Trưng Nữ Vương46Hòa Thuận TâyHải Châu Hoàng Thị ChâuvGiang806550391Về tận nhà

2944Bùi Thùy DươngMG Nhóm trẻ Những bông hoa nhỏHải Châu 944271888thông Ninh thượng, xã Yên Ninh,Ý Yên Nam Định H11/16/654 Trưng Nữ Vương33Hòa Thuận TâyHải Châu LÃ THỊ THANH HOA (MẸ - GIÁO VIÊN), BÙI XUÂN TỴ (BỐ)944271888Về tận nhà

2945Nguyễn Phạm Bảo NgânMG NhỡMN Hướng DươngCẩm Lệ 0984010248 Khánh Lợi Yên Khánh Ninh Bình K42/34 Nguyễn Thành Hãn27Hòa Thuận TâyHải Châu Phạm Thị Hòa (Dì)0981094777 Về tận nhà

2946Trịnh Vĩnh KhaMG Bé 3 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0902626115 Tổ 6 - Phú Nham - Duy sơn,Duy Xuyên Quảng Nam33/34 Thi Sách 3Hòa Thuận TâyHải Châu Phạm Thị Hà Giang0902626115 Về tận nhà

2947Nguyễn Nhật Đăng Huy3A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0968943555 Đăk Pơ Gia Lai 626 Trưng Nữ Vương 31Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Nhật Vũ (Bố)0982715555 Về tận nhà

2949Trương Thảo Nhi1/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0362851147

77 Hùng Vương, Thị Trấn 

Diên Sanh Hải Lăng Quảng Trị40/31 Nguyễn Hữu ThọTổ 24 Hòa Thuận TâyHải Châu Đỗ Thị Quỳnh My0362851157 Về tận nhà

2951Nguyễn Quế Gia KỳLớp 2/4TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 766558666Số nhà 259, ấp Trà MẹtXã Thông Hòa, huyện Cầu KèTrà Vinh K526/19 Trưng Nữ VươngTổ 19 Hòa Thuận TâyHải Châu Chị: Nguyễn Thị Tú Trinh905363560Về tận nhà

2952Trần Minh Tâm 1/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0935515188

02 Phan Bội Châu,phường 

Sơn Phong Hội An Quảng Nam23, Nguyễn Hữu ThọTổ 12 Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Quốc Đông- Nguyễn Thị Lan Anh0935515188 Về tận nhà

2953Trần NguyễnMinh Hiếu 4/6Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0935515188

02 Phan Bội Châu,phường 

Sơn Phong Hội An Quảng Nam23 Nguyễn Hữu Thọ Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Quốc Đông0935515188 Về tận nhà

2954Võ Lê Vy 2/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935753538 thôn Cổ Mỹ Vĩnh LinhQuảng Trị01 Trường Thi 4 53Hòa Thuận TâyHải Châu Hoàng Thị Chiển0935.101.620 Về tận nhà

2955Trần Phước Nhật Minh3/1 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0985881234 Số 5- Đường  số 1- Viêm TâyĐiện Bàn Quảng Nam24 Trần Tấn Mới 38Hòa Thuận TâyHải Châu Tô Thị Tuyết 0985 881234 Về tận nhà

2956Nguyễn Thị Lệ UyểnGVVH Lý Công Uẩn Hải Châu 0935218995 Thôn 2, xã Hiệp ThuậnHiệp Đức Quảng Nam66/6 Nguyễn Thành Hãn25Hòa Thuận TâyHải Châu Ngô Tấn Gia Bảo (con trai)0969100751 Về tận nhà

2957Trần Quang Thành  1/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0777498468 Quang Hiện- Điện HoàĐiện Bàn Quảng NamK36/1a-Nguyễn Hữu Thọ23Hòa Thuận TâyHải Châu

2958Phạm Văn Gia Bảo2/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0938213735 thôn Ngân Câu, phường Điện Ngọc Điện NgọcQuảng Nam634/71/14H  Trưng Nữ Vương33Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Thu Tuyết0938213735 Về tận nhà

2959Trần Quang Triều4/9 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905422022 Thôn Quang Hiện, Xã Điện Hòa Huyện Điện BànQuảng NamK36/1 A Nguyễn Hữu Thọ23Hòa Thuận TâyHải Châu Lưu Ka Thương098623236543Về tận nhà

2960Nguyễn Đan Lê 3/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0382096604 xóm Đông Thịnh, xã Thịnh ThànhQuận Yên ThànhNghệ An 40 Nguyễn Đăng ĐạoTổ 52 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Duy ( mẹ)0382096640 Về tận nhà

2961Hồ Lê Linh Đan5/2 Lê Quý Đôn Hải Châu 0914.007608 Tổ 5, thôn Tú Mỹ, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam640/7 Trưng Nữ Vương10Hòa Thuận TâyHải Châu Hồ Thị Phượng0944521137 Về chốt vào TP

2962Võ Minh Đạt 1/4 TH-THCS Đức TríHải Châu 0795524204 Khối 4 thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng Nam562 Trưng Nữ vương 22Hòa Thuận TâyHải Châu Đỗ Thị  Hiền- Võ Thị Phương  Uyên0795524204 Về tận nhà

2963Nguyễn Yến Ngọc1/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0914557955 282A Nguyễn Duy HiệuSơn Phong - Hội AnQuảng Nam12/7B Nguyễn Hữu Thọ11Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ ruột 0914557955 Về tận nhà

2964Nguyễn Tiến Bình1/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0989725840 Xã Quế Xuân 2Huyện Quế SơnQuảng Nam634/38 Trưng Nữ Vương32Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Trà Mi. Anh: Nguyễn Năng Tĩnh0989725840 Về tận nhà

2965Lê Trần Gia Kiệt1/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0906547606

Khu Hòa Đông, thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK18/2 Trần Tấn Mới 38Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Quốc Việt 0945222234 Về chốt vào TP

2966Nguyễn Đình Sang1/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0984166555 Đội 1 xá Thanh chươngThanh ChươngNghệ An K 110/ 34 Nguyễn Hữu Thọ28Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ Đào Thị Xuân và em trai Nguyễn Đình Châu(sn 2018)0987853558 Về tận nhà

2967Nguyễn Phạm Ngọc Gia Nghi 1/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0327992144 02 Hoàng DiệuHuyện Bắc Trà MyQuảng Nam42/34 Nguyễn Thành Hãn 27Hòa Thuận TâyHải Châu

Nguyễn Quốc Việt ( ba) - 

Phạm Thị Lệ ( mẹ) số điện 

thoại  : 09723813630972381363 Về tận nhà

2968Mai Phước Anh Vũ1/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905441829 Thôn Thú Vinh 

Xã Tiên Hòa/ Huyện 

Tiên PhướcQuảng Nam634/8  Trưng Nữ Vương21Hòa Thuận TâyHải Châu Mai Phước Đông ( ba) 0905441829 Về tận nhà

2969 NGUYỄN HOÀNG ANH1/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935693711 Số 04 , ngõ số 10 – đường Võ Nguyên Hiếnkhối Sơn Tiến. thị xã Thái HòaNghệ An 54 Trần Tấn Mới- 38Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Văn Liên (ông nội)0932363542 Về chốt vào TP

2970TRẦN HOÀNG PHÚC1/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0986765216 35 DƯỜNG Lê Thánh TôngThị xã Cửa LòNghệ An 454/1 Nguyễn Tri Phương16Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Văn Liên (người quen)0932363542 Về chốt vào TP

2971Đỗ Hoàng Diệu Anh1/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 0934981944

24 Nguyễn Văn Linh, Thị 

trấn Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam634/49 Trưng Nữ Vương32Hòa Thuận TâyHải Châu Đỗ Hữu Hạnh 0934981911 Về tận nhà

2972Vũ Gia Khánh 1/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0977910536 Thôn 4-Hoà Thái Hoà Trung Thanh Hóa Số 81 Duy Tân Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Thị Mai 977910536

2973Phạm Ngọc Anh 2/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0918649729

Thôn Huỳnh Thượng, Xã 

Vĩnh Sơn Vĩnh LinhQuảng Trị64 Giang Văn Minh 42Hòa Thuận TâyHải Châu

Phạm Quang Chung, Phan 

Thị Mỹ 0918649729 Về tận nhà

2974Bùi Minh Hiếu 2/1 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935477135 89 Phan Đình Phùng

Phường Phước Hòa- 

Tam Kỳ Quảng Nam503 Trưng Nữ Vương 30Hòa Thuận TâyHải Châu Hồ Thị Ly Vy, Bùi Xuân Lợi0935477135, 0938552928Về tận nhà

2977Nguyễn Vũ Phương Dung2/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0901955534.

Tổ 4, thôn Trà Đóa 1, xã 

Bình Đào Thăng BìnhQuảng NamSố nhà 503 Trưng Nữ Vương4Hòa Thuận TâyHải Châu Võ Thị Sơn 0901955534 Về tận nhà

GV-HS 65



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

2978Trương Nguyễn Khánh An2/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0967172777 Thôn Hà Nha - Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam57 Trần Tấn Mới 39Hòa Thuận TâyHải Châu Trương Nuôi Em ( ba ruột )0967172777 Về tận nhà

2979Trần Quang Khải2/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0914971717

42-Tràn Hưng Đạo- Khu phố 

2

 Phường .Phú Trinh. 

TP Phan Thiết /Bình Thuận08 - Nguyễn Thành Hãn29Hòa Thuận TâyHải Châu

Mẹ: :Đỗ Thị Hồng Tươi; Em 

Trần Thanh Trúc ( 3 tuổi)0914971717 Về tận nhà

2980BÙI HOÀNG HÀ HƯƠNG3/4 Lý Công Uẩn Hải Châu 0906550391

THÔN MÔNG NGHỆ, XÃ 

QUẾ PHÚ QUẾ SƠN Quảng NamK425 TRƯNG NỮ VƯƠNG46Hòa Thuận TâyHải Châu HOÀNG THỊ CHÂU GIANG0906550391 Về tận nhà

2981Lê Ngọc Bảo Ngân3/5 Lý Công Uẩn Hải Châu 0905220689 Thôn 1, Đỗ Đăng TuyểnĐại Hòa, Đại LộcQuảng Nam2B Nguyễn Hữu ThọKhông có Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Thanh 0905220689 Về tận nhà

2983Lê Bảo Ngọc 3/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935428939 Thôn An Lạc, xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam674/2 Trưng Nữ Vương35Hòa Thuận TâyHải Châu ông nội 0973425635 Về chốt vào TP

2984Trần Ngọc Quốc Bảo4/2 Lý Công Uẩn Hải Châu 0987368363

Tổ 1, thôn Kỳ Tân, xã Tam 

Dân Phú Ninh Quảng NamChung cư 503 Trưng Nữ Vương36Hòa Thuận TâyHải Châu

Nguyễn Thị Lệ Thủy (mẹ - 

người chở)

Trần Ngọc Bảo Châu (em gái 

6 tuổi) 0987368363 Về tận nhà

2986Nguyễn Ngọc An Bình4/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 01673079915 Cam Nghĩa Cam Ranh Khánh Hòa 86/22 Thi Sách Tổ 5 Hòa Thuận TâyHải Châu

Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn 

Ngọc An Nhiên, Nguyễn 

Ngọc Ánh Viên01673079915 Về tận nhà

2987Trần Hoàng Thanh Trúc 4/7 Lý Công Uẩn Hải Châu 0902845071 Thôn 3 Đại Hoà, Đại LộcQuảng NamK150/20 Nguyễn Hữu Thọ Tổ 45Hòa Thuận TâyHải Châu Huỳnh Thị Thanh Nữ0902845071 Về tận nhà

2988Trương Nhã Uyên4/8 Lý Công Uẩn Hải Châu

0905 737 447 - 

0932 437 797

Số 1, Ngõ 6, Kiệt 254 Phan 

Chu Trinh Thành phố HuếThừa Thiên Huế654/11/6 Trưng Nữ Vương34Hòa Thuận TâyHải Châu

Trương Minh Thông

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trương Nhã Phương0932 437 797 Về tận nhà

2989Đậu Thành Hưng4/8 Lý Công Uẩn Hải Châu 0988 799299

Thôn Lý Trường, xã Bình 

Phú, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng NamQuảng Nam53A Giang Văn Minh 43Hòa Thuận TâyHải Châu

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Trường Nhựt0988 799299 Về tận nhà

2990Lê Gia Linh 4/10 Lý Công Uẩn Hải Châu 0924216216 số 14 ngõ 188 lê trọng tấnThanh Xuân Hà Nội 454/1 nguyễn tri phương16Hòa Thuận TâyHải Châu Kiều Ngọc Thảo-Lê Tùng Lâm

0924216216-

0931291208 Về tận nhà

2991Lê Nguyễn Minh Anh5/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935679799 Xã Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam54/10 Nguyễn Hữu Thọ23Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Y Va Nhựt (mẹ(người chở), Nguyễn Thị Nguyên Nhựt (mẹ), Lê Nguyễn Nam Anh (anh trai)0935679799 Về tận nhà

2992Nguyễn Lê Mai Hằng5/8 Lý Công Uẩn Hải Châu 0834626626 Thôn Giáo Ái, Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam34 Nguyễn Hữu Thọ 6Hòa Thuận TâyHải Châu Bố: Nguyễn Việt Tiệp0983404929 Về tận nhà

2993Nguyễn Thị Yến Ngân5/10 Lý Công Uẩn Hải Châu 905061182

Nhà số 4- ngõ số 10,đường 

Võ Nguyên Hiến

khối Sơn Tiến- thị xã 

Thái Hoà Nghệ An 54 Trần Tấn Mới 38Hòa Thuận TâyHải Châu Ông nội: Nguyễn Văn Liên 0932.363.542Về chốt vào TP

2994Trương Khánh Vy5/10 Lý Công Uẩn Hải Châu 934930728Tổ 2, Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam43 Ngô Thế Vinh 43Hòa Thuận TâyHải Châu Ba: Trương Anh Quốc0905664658 Về chốt vào TP

2995TRương Thanh Hào5/10 Lý Công Uẩn Hải Châu 0967172777 Hà Nha- Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam57 Trần Tấn Mới 39Hòa Thuận TâyHải Châu Ba: Trương Nuôi Em0967172777 Về tận nhà

2997Lê Vũ Đăng Thiều 2/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0979039545 202 Phố Mã Phù Linh- Sóc SơnHà Nội Lô 11- Trường Thi 253Hòa Thuận TâyHải Châu Hoàng Thị Thùy Linh0979039545 Về tận nhà

2998Ung Nho Thịnh 3/6 Lý Công Uẩn Hải Châu 0385698570

Thôn Bích Ngô, xã Tam 

Xuân II Núi Thành Quảng NamK114/3 Duy Tân 11Hòa Thuận TâyHải Châu

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trâm

Ung Nho Bình 0385698570 Về tận nhà

2999Trần Quốc Hoàng9.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0774464054

146 Trần Hưng Đạo, Thôn 

Câu Hà Điện Bàn Quảng NamHòa Thuận Tây Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ: Phạm Thị Thu Thảo0774464054 Về chốt vào TP

3001Nguyễn Kim Mai KhanhLớp 7/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 862300911Thôn 7A, Xã Điện Nam ĐôngĐiện bàn Quảng NamK38a Nguyễn Hữu Thọ,Tổ 23 Hòa Thuận TâyHải Châu

3002Võ Ngọc Vinh Khánh7/11 Kim Đồng Hải Châu 0931999029 Tam Phước Phú Ninh Quảng NamK03/1 Nguyễn Thành HãnHòa Thuận TâyHải Châu Võ Thượng Lực 905489079Về chốt vào TP

3003Trần Tuệ Nhi 6/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0905911234 K23/08 Lương Như Bích, Tổ 6, Khối Xuyên Trung, Cẩm NamHội An Quảng Nam56 Trưng Nhị Tổ 49 Hòa Thuận TâyHải Châu Huỳnh Thị Mỹ Trâm (mẹ)0905911234 Về tận nhà

3004Nguyễn Ngọc Yến Khang6/6 Lý Thường KiệtHải Châu 0914557955 282A Nguyễn Duy Hiệu, Sơn PhongHội An Quảng Nam12/7B Nguyễn Hữu ThọTổ 21 Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Thị Linh0914557955 Về tận nhà

3006Nguyễn Ngọc An Nhiên6/8 Lý Thường KiệtHải Châu 0373079915 Cam Nghĩa Cam Ranh Khánh Hòa 86/22 Thi Sách Tổ 5 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Thuỷ0373079915 Về tận nhà

3007Nguyễn Năng Tỉnh6/8 Lý Thường KiệtHải Châu 0989725840 Xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam634/38 Trưng Nữ VươngTổ 32 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Trà My0989725840 Về tận nhà

3008Đinh Nguyễn Trâm Anh7/3 Lý Thường KiệtHải Châu 0914302204 Tổ 5, đường Thanh Hóa, phường Hòa HươngTam Kì Quảng Nam40/7/1A,  Nguyễn Hữu ThọTổ 24 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Hồng Phúc0914302204 Về tận nhà

3010Đậu Hải Nguyên7/6 Lý Thường KiệtHải Châu 0966699099 Thôn Lý Trường, Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam53A Giang Văn MinhTổ 43 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Trường Nhựt, Nguyễn Thị Kim Anh0984898979 Về tận nhà

3011Lê Nguyễn Nam Anh7/6 Lý Thường KiệtHải Châu 0935679799 Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam54/10 Nguyễn Hữu ThọTổ 23 Hòa Thuận TâyHải Châu Lê Y Va (ba), Nguyễn Thị Nguyên Nhựt (mẹ), Lê Nguyễn Minh Anh (em gái)0905141899 Về tận nhà

3012Trần Đức Long 7/8 Lý Thường KiệtHải Châu 0948596108 Thị Trấn Sao VàngThọ Xuân Thanh Hóa Hoà Thuận Tây Tổ 81 Hòa Thuận TâyHải Châu Về tận nhà

3013Trần Thiên Ngân7/9 Lý Thường KiệtHải Châu 0962560358 Tổ 8, thôn Nam Hà, xã Bình DươngThăng BìnhQuảng NamK503/5 Trưng Nữ VươngTổ 37 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Viên0762774179 Về tận nhà

3014Hồ Lê Khôi Nguyên7/9 Lý Thường KiệtHải Châu 0937846688 Số 3 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngô MâyQuy Nhơn Bình ĐịnhK41/H12/34 Đặng Thùy TrâmTổ 10 Hòa Thuận TâyHải Châu Bổ sung Người về cùng: Nguyễn Ngọc An Bình (27/9/2012) và Nguyễn Ngọc Ánh Viên (15/8/2018). Về đến ga, người nhà ra đón bằng ô tô riêngVề tận nhà

3015Phùng Thị Thu Hoài7/10 Lý Thường KiệtHải Châu 0932557473 khối Phố Cát, thị trấn Cửa TùngVĩnh LinhQuảng TrịK18/12 Trần Tấn Mới,Tổ 38 Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Thị Chính0932557473 Về tận nhà

3016Lê Hồng Hải 7/10 Lý Thường KiệtHải Châu 0905017643 thôn Bắc Bộ, Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam4 Nguyễn Thành HãnTổ 29 Hòa Thuận TâyHải Châu Đoàn Thị Thúy Thảo0766116616 Về tận nhà

3017Đặng Thị Huyền Diệu8/2 Lý Thường KiệtHải Châu 0354989792 Thôn 1, xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam40/12 đường nguyễn hữu thọTổ 29 Hòa Thuận TâyHải Châu Đặng Văn Hoàng 0948052625 Về tận nhà

3018Lê Tùng Lâm 8/5 Lý Thường KiệtHải Châu 0912936306 số 14 ngõ 188 Lê Trọng Tấn, phường Khương MaiThanh Xuân Hà Nội Phòng 43 CC Cục Hậu cần số 454/1 Nguyễn Tri PhươngTổ16 Hòa Thuận TâyHải Châu Kiều Ngọc Thảo, Lê Gia Linh0912936306 Về tận nhà

3019Lê Thái Sơn 8/9 Lý Thường KiệtHải Châu 0905017643 thôn Bắc Bộ, Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam4 Nguyễn Thành HãnTổ 29 Hòa Thuận TâyHải Châu Đoàn Thị Thúy Thảo0766116616 Về tận nhà

3020Trần Tô Huyền Anh8/10 Lý Thường KiệtHải Châu 0983513853 05 đường số 1 Viêm Tây, xã Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Nam24 Trần Tấn MớiTổ 38 Hòa Thuận TâyHải Châu Tô Thị Tuyết 0985881234 Về tận nhà

GV-HS 66



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

3021Hà Thị Thu Ngân8/11 Lý Thường KiệtHải Châu 0764201850 tổ 2, thôn Phong lục Tây,  xã Điện Thắng nam,  h. Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam84, Trần Văn Trà Tổ 44 Hòa Thuận TâyHải Châu Trương Thị Thu Hương 0764201850 Về tận nhà

3022dương khánh linh10/14 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 933800677thôn đồng hạnh, tổ 2điện minh điện bànQuảng Nam459/15 Trưng Nữ Vương, Hoà Thuận Tây, Hải Châu44Hòa Thuận TâyHải Châu Nguyễn Đỗ Đông Tiên933800677Về tận nhà

3023Đặng Kiều Trâm11/27 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0326808853

10/2 Đồng Nai, phường 

Phước Hải TP Nha Trang Khánh Hòa 503 Trưng Nữ Vương 36Hòa Thuận TâyHải Châu Về chốt vào TP

3024 Võ Thị Phương uyên 10/11 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0795524204 Khối 4 Núi Thành Quảng Nam562 Trưng Nữ Vương 22Hòa Thuận TâyHải Châu Mẹ 0795524204 Về tận nhà

3025Nguyễn Thị Huyền Trang12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn364354564thôn bắc sơn - Cương Giánnghi xuân Hà Tĩnh 512 trưng nữ vươngtổ 19 Hòa Thuận TâyHải Châu chưa biết

3026Đoàn Thị Bich Ngân10.2  GDTX SỐ 2 Thanh Khê 0987727094

 đội 3 thôn Nam bình Sơn xã 

bình lãnh Thăng Bình Quảng NamKhu Quân nhân,lô 12,B2/3 Gia Đình 372Hòa Thuận TâyHải Châu Đoàn Thi Hương Thư0388524884 Về tận nhà

3027Hà Thị Thu Phương11/ 7 THPT Quang Trung Hải Châu 962603854

Tổ 3,Thôn Châu Khê, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam634/10 Trưng Nữ Vương tổ 31 Hòa Thuận TâyHải Châu Trần Văn Hùng0917763359 Về tận nhà

3028Nguyễn Thị Thanh XuânNhóm trẻ VƯỜN SENHải Châu 979216357Xã Hải Quế Huyện Hải LăngQuảng Trị04 Huỳnh Thúc Kháng Nam Dương Hải Châu

3029Nguyễn Thị Thương

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 359050747

Thôn Bích Giang, xã Cam 

Hiếu Cam Lộ Quảng Trị266/84 Hoàng DiệuTổ 16 Nam Dương Hải Châu Về tận nhà

3030Ngô Thị Hồng XuyênTPT Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0779 595012 Tổ 16  Thôn 3, Bình TriềuHuyện Thăng BìnhQuảng NamK199/18 Hoàng Diệu 10Nam Dương Hải Châu Huỳnh Văn Tài0901 128281 Về tận nhà

3031Ngô Tuệ Hân Nhỡ 2 Ngọc Lan Hải Châu 0919426346 104/1 Điện Biên PhủTràng An Thừa Thiên HuếK266/34/14c Hoàng Diệu14Nam Dương Hải Châu Mẹ Tạ Thị Minh Trang0919426346 Về tận nhà

3032Nguyễn Hoàng ThịnhLớn  Minh Đức Hải Châu 0905666393 25/1 Khu phố 3, Phường 5Thành phố Đông HàQuảng Trị134 Huỳnh Thúc KhángTổ 9 Nam Dương Hải Châu Nguyễn Hoàng Long0934988884 Về tận nhà

3033Nguyễn Phước Qúy Gia Bảo2/3 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0904845545

Đường Nguyễn Nghiễm, 

khối Hậu Xá

phường Thanh Hà, 

Hội An Quảng Nam107 Nguyễn Hoàng 18Nam Dương Hải Châu Nguyễn Phước Bảo Qúy0904845545 Về tận nhà

3034Đào Hoàng Long5/4 Tây Hồ Hải Châu 0935924046 02- Lê Duẩn- Thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam206 Hoàng Diệu 01 Nam Dương Hải Châu Đào Lê Giang Thao935307791 Về chốt vào TP

3035Ngô Tuệ Như 1/1 Hùng Vương Hải Châu 0919426346 104/1 ĐiệnBiên PhủPhường Trường AnThừa Thiên HuếK266/34/14C Hoàng Diêu 14Nam Dương Hải Châu Tạ Thị Minh Trang0919426346 Về tận nhà

3036Nguyễn Trần Diễm My1/1 Hùng Vương Hải Châu 0377859386 Tổ 1 Thôn An Dưỡng, xã Bình AnThăng BìnhQuảng Nam  k36/5 Nguyễn Trường Tộ9Nam Dương Hải Châu không có dì Trần Lí Bích Liên 0766635317Về tận nhà

3037Thân Võ Văn Hoài1/2 Hùng Vương Hải Châu 0968564968 Xóm Hiệp Bàng, Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp Huyện Phù Cát, Bình ĐịnhK572/79 Ông Ích Khiêm 20Nam Dương Hải Châu Mẹ: Võ Thị Kim Thương 0968564968- 0905323514 Về tận nhà

3038Nguyễn Hoàng Minh Hiếu1/3 Hùng Vương Hải Châu 0905897152 Tổ 6-Khối Thịnh Mỹ-Phường Cẩm An-Tp Hội An Quảng NamK266H78/2 Hoàng Diệu16Nam Dương Hải Châu Mẹ: Đoàn Thị Liên0905971232 Về tận nhà

3040Hà Trúc Giang 5/2 TH Hùng VươngHải Châu 0896202549 thôn Bến Đền, xã Điện Quangthị xã Điện BànQuảng Namk133/30 Nguyễn Văn Linh13Nam Dương Hải Châu Hà Xuân Hương0934698730 Về chốt vào TP

3041Nguyễn Hoàng Thanh Trúc5/3 TH Hùng VươngHải Châu 0905971232 Tổ 6, Khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm Anthành phố Hội AnQuảng Namk266/78/2 Hoàng Diệu16Nam Dương Hải Châu Đoàn Thị Liên0905971232 Về tận nhà

3042Trương Văn Quốc Thiện4/1 TH Hùng VươngHải Châu 0935201870 Thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Namk82/51 Nguyễn Văn Linh18Nam Dương Hải Châu Nguyễn Hữu Thịnh0932888852 Về tận nhà

3043Ngô Tuệ Nhi 5/1 TH Hùng VươngHải Châu 0919426346 104/1 Điện Biên Phủ, phường Trường Anthành phố HuếThừa Thiên Huếk266/34 /14c hoàng diệu14Nam Dương Hải Châu Tạ Thị Minh Trang0919426346 Về tận nhà

3045Trần Quang Nhật5/7 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0779 595012 Tổ 16, thôn 3, xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamK199/18 Hoàng Diệu 10Nam Dương Hải Châu Huỳnh Văn Tài (tài xế)0779 595012 Về tận nhà

3046Trần Lã Trà My6/1 Kim Đồng Hải Châu 0988967900 Thôn Nhân Hữu xã Nhân ThắngGia Bình Bắc Ninh k129/3 Huỳnh Thúc  Kháng19Nam Dương Hải Châu Trần Thị Thêu 949789403Về tận nhà

3048Đỗ Hiền Tài 6/6 Kim Đồng Hải Châu 0905959058 Thôn Kỳ Lam - xã Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamK266/H78/17 Hoàng DiệuNam Dương Hải Châu Đỗ Phú Hiền - Đỗ Thị Lan 905959058Về tận nhà

3050NguyễnVăn Phong7/2 Kim Đồng Hải Châu 0905743170  tổ 1 Xóm Bùng,xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam135 Nguyễn Hoàng 18Nam Dương Hải Châu Nguyễn Văn Vũ 932572869Về tận nhà

3051Nguyễn Thị Ngọc Tài8/8 Kim Đồng Hải Châu 0946932087 Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam258/18 Phan Châu Trinh Nam Dương Hải Châu Ngô Thị Khánh Tâm0946932087 Về tận nhà

3052Trần Thanh Long8/9 Kim Đồng Hải Châu 0906404572 Đồng Tràm TâyQuế phú Quảng Nam165/12 Nguyễn Hoàng Nam Dương Hải Châu Trần Thanh Hùng906404572Về chốt vào TP

3053Trần Thành An 9/2 Đức Trí Hải Châu 0901959525 Thôn Hòa An - xã Điện HồngTX Điện Bàn Quảng NamK179/H01/16 NGUYỄN VĂN LINH 15Nam Dương Hải Châu Trần Công Lào 0987510777 Về tận nhà

3055Nguyễn Ngọc Thạch ThảoMĩ thuậtTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0773037991 Khu phố 6, thị trấn Gio LinhGio Linh Quảng Trị19/5 Cô Giang Phước NinhHải Châu Hiện tại không có xe khách di chuyểnVề tận nhà

3056Lê Võ Thái CườngGV TPT TH Lý Tự TrọngHải Châu 0971999552 Thôn Tân Hà, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam275/15 Nguyễn Chí Thanh10Phước NinhHải Châu Không có Không có Về tận nhà

3057Nguyễn Lương Hồng Phúc

GV Tiếng 

Anh TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0336408186 2/15 Lương Văn ChánhTP Tuy Hòa Phú Yên 65 Hoàng Văn Thụtổ 17 Phước NinhHải Châu Về tận nhà

3059Đặng Văn Hoàng VĩNhà trẻ 1 Dạ Lan HươngHải Châu 384500620tổ 7 - khối Thịnh Mỹ - phường Cẩm AnHội An Quảng NamK19/23 Cô Giang 6Phước NinhHải Châu

Nguyễn Thị Thu Mai

Đặng Văn Hoàng Vũ384500620Về tận nhà

3060Cao Ngọc Minh ChâuNhỡ 3  Dạ Lan HươngHải Châu 973021750Xóm 3, Thôn Tuý Sơn, Hoài SơnHoài Nhơn Bình ĐịnhK43/15 Hoàng Văn Thụ34Phước NinhHải Châu

Ba : Cao Đình Hạ Long

Mẹ : Ngô Thị Chiến 

Ba : 

0396692711

Mẹ : 

0973021750 Về tận nhà

3061Nguyễn Khôi NguyênLớn 1  Dạ Lan HươngHải Châu 913160858K26/1 đường Võ Thị Sáu,khối phố Mỹ Hạt,thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam202 Trần Phú 4Phước NinhHải Châu Nguyễn Phi Anh 775150219Về chốt vào TP

3063Trần Đinh Thiên ThanhLớp 5/2TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 347236957Thôn Tân Hiếu, xã Cam HiếuCam Lộ Quảng Trị41 Lê Hồng PhongTổ 14 Phước NinhHải Châu Bác: Trần Văn Linh85411345Về tận nhà

3064Huỳnh Nguyên Khuê1/2 Tây Hồ Hải Châu 0911242575 XÃ ĐẠI THẠNH ĐẠI LỘC Quảng NamK25/2A TRẦN QUỐC TOẢN2 Phước NinhHải Châu HUỲNH PHAN TRÍCH0911242575 Về tận nhà

3066Đào Hiểu Minh 2/4 Tây Hồ Hải Châu 0788000234 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn ThạnhNha Trang Khánh Hòa 293/11 Nguyễn Chí Thanh12Phước NinhHải Châu Ba, Mẹ 0788000234 Về tận nhà

3067Nguyễn Hồng Tịnh Thủy2/5 Tây Hồ Hải Châu 0903532418 281 Huỳnh Thúc KhángP. Đông BaThừa Thiên Huế48/510 Lê Đình Dương19Phước NinhHải Châu Hồng Diệu Nguyên Hiền 0903532418 Về tận nhà

3068Huỳnh Ngọc Sang2/5 Tây Hồ Hải Châu 0935162172 Thôn Ấp Trung - xã Đại NinhH. Đại LộcQuảng Nam102 Hoàng Diệu 28Phước NinhHải Châu Hoàng Ngọc Quý 0935162172 Về chốt vào TP

3069Nguyễn Hồ Ngọc Anh3/4 Tây Hồ Hải Châu 0934791519 14 Võ trường ToảnPhan Rang Tháp ChàmNinh Thuận62 Thái Phiên 8Phước NinhHải Châu Hồ Thị Sương 0934791519 Về tận nhà

3070Nguyễn Đăng Khôi3/4 Tây Hồ Hải Châu 0914711533 26/1 Võ Thị SáuDuy Xuyên Quảng Nam202 Trần Phú 4Phước NinhHải Châu Nguyễn Phi Anh0775150219 Về chốt vào TP

3071Ngô My Phương 3/5 Tây Hồ Hải Châu 0905501503 20 Trần Đại NghĩaTam Kỳ Quảng NamK21/2   Lê Hồng Phong14Phước NinhHải Châu NGÔ QUANG ĐẠI, NGÔ THỊ NGỌC, NGÔ NGUYÊN ANH0913809033 Về tận nhà

3072Văn Hoàn Khôi Nguyên4/3 Tây Hồ Hải Châu 0906552157 Thôn 2, Hà My Tây, phường Điện DươngThị xã Điện Bàn Quảng NamK268/20 Trần Phú 7Phước NinhHải Châu Văn Hoàn Châu0906552157 Về tận nhà

3073Phạm Gia Hưng 4/3 Tây Hồ Hải Châu 0855597338 Căn 12 tầng 7 Goldland Plaza, khu 8, phường Hồng HảiHạ Long Quảng Ninh140 Yên Bái 13Phước NinhHải Châu 0935050543 Về tận nhà

3075Lê Hoàng Mai Phương5/4 Tây Hồ Hải Châu 0935101144 Thị trấn Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamK56/05 Lê Đình Dương20Phước NinhHải Châu 0935101144 Về chốt vào TP

3076Nguyễn Minh Nguyệt3/2 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0935300180 Đội 5, thôn Cẩm Phú I, xã Điện PhongHuyện Điện BànQuảng Nam130 Hoàng Diệu 29Phước NinhHải Châu Lê Thị Lệ 0935300180 Về tận nhà
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Ghi Chú

3077Nguyễn Gia Hưng4/4 Lê Quý Đôn Hải Châu 981772769 thôn Thuận An, xã Duy Nghĩahuyện Duy XuyênQuảng Nam201/8 Phan Châu Trinh Phước NinhHải Châu Kiều Thị Thuỳ Nhung0981772769 Về tận nhà

3078Mai Nhã Uyên 7sn

TH, THCS & THPT St. 

Nicholas Cẩm Lệ 0931972972

Thôn Thanh Chiêm, Điện 

Phương, Điện BànQuảng Nam Quảng Nam182 Phan Châu Trinh Phước NinhHải Châu HS đến chốt Ba là MAI PHƯỚC TOÀN chở về0935012303 Về chốt vào TP

3079Đào Đăng Khoa 6/3 Sào Nam Hải Châu 0788000234 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn ThạnhNha Trang Khánh Hòa 293/11 Nguyễn Chí Thanh12Phước NinhHải Châu Ba, Mẹ 0788000234 Về tận nhà

3080Ngô Nguyên Anh 7/3 Sào Nam Hải Châu 0905501503 P Tân Thạnh TP Tam Kỳ Quảng Namk21/2 Lê Hòng Phong 14Phước NinhHải Châu Cha chở 905501503Về tận nhà

3082Trương Đức Tuấn9/2 Sào Nam Hải Châu 0935631976 Quế Phú Quế Phú Quảng NamK112/14 Phan Châu Trinh Tổ 27 Phước NinhHải Châu Ngô Thị Ánh Lang0935631976 Về tận nhà

3083Nguyễn Hưng Thịnh8/12 Nguyễn Huệ Hải Châu 0935139267 Tổ 1, Khối phố Câu Hà, Phường Điện NgọcThị Xã Điện BànQuảng NamK26/11 Lê Hồng Phong4Phước NinhHải Châu Nguyễn Văn Tiến (cha) Nguyễn Thị Ngọc Hoa (mẹ)0905878222 (cha) 0935139267 (mẹ)Về tận nhà

3084Trịnh Vĩnh Nguyên7/9 Trưng Vương Hải Châu 0909242888 Khu cách ly Thái Bình Châu Gang - Đông PhongNam Định 79 Lê Hồng Phong 30Phước NinhHải Châu Văn Thị Thủy Tiên0909242888 Về tận nhà

3086Hoàng Ngọc Sương10.5 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0905206201

Thôn Ấp Trung, Xã Đại 

Minh Đại Lộc Quảng Nam102 Hoàng Diệu 28Phước NinhHải Châu Ngô Thị Ngọc Liễu0905206201 Về tận nhà

3087Trần Thảo Vy 12/14 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0773602548

Số 3 đường số 8 thôn Hạ 

Nông Tây, xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK101/14d Hoàng Văn Thụ31Phước NinhHải Châu Cần Thị Diễm Hạnh ( mẹ)0905575425 Về tận nhà

3088Phạm Quốc Hiếu10,15 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0905155090

24T2 Trung Hòa Dân Chính- 

 đường Hoàng Đạo ThúyQuận Cầu Giấy Hà Nội 07 Lê Hồng Phong 5Phước NinhHải Châu Về tận nhà

3089Nguyễn Lê Thục Anh11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0901171771

Số nhà 19, ngách 54 ngõ 

258 phố Tân MaiHoàng Mai Hà Nội 176/2 Phan Châu Trinh 33Phước NinhHải Châu Không Không

3090Võ Mai Đức Thịnh11/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0769767777 Thôn An Lạc Duy Thành Quảng Nam72 Hoàng Diệu 25Phước NinhHải Châu Mai Thị Diệu Thương (mẹ)0935807777 Về tận nhà

3092Nguyễn Trần Phi Long10,10 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0905266736 Khối 4 Núi Thành Quảng NamK285/16i Lê Duẩn 16 Tân Chính Thanh Khê Nguyễn Công 0914081397 Về tận nhà

3093Nguyễn Thị Tú TrinhNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0337900719 Thị xã Hoài NhơnHoài HươngBình Định47/6 Hải Phòng 37Thạch ThangHải Châu Về tận nhà

3094Nguyễn Thị TrangPhụ trách bán trúSakura Hải Châu 0836954604

Số 4/9/26 Nguyễn Tường 

Loan Lê Chân Hải Phòng P.802 chung cư Lappaz số 38 Nguyễn Chí Thanh15Thạch ThangHải Châu

Nguyễn Như Quốc Hiếu (con 

trai)

Nguyễn Như Anh Đức (con 0927559217 Về tận nhà

3095Y Rusa Giáo viên khối lớnMN Thần Đồng Sơn Trà 0368541994 Thôn Peng Siel Đăk Glei Kon Tum K7/19 Lý Thường Kiệt7Thạch ThangHải Châu Về 1 mình 0368541494 Về tận nhà

3096Nguyễn Thị Thảo TiênTiếng AnhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0378905357 1/15 Minh MạngThành phố HuếThừa Thiên HuếK49/6 Phan Bội Châu Thạch ThangHải Châu Về tận nhà

3097Nguyễn Thị Cẩm TiênGV Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0397785926

Thôn Luật Chánh, xã Phước 

Hiệp Huyện Tuy PhướcBình Định48 Nguyễn Du tổ 43 Thạch ThangHải Châu Đỗ Thị Tuyết 03665208127

3099Dương Thị Hồng Loan Tin học Trần Nhân Tông Cẩm Lệ 0777.408092 Tổ 1 Vinh, đường Phan Thanh GiãnĐiện Ngọc, Điện Bàn Quảng NamK81/14 Ba Đình 26Thạch ThangHải Châu Về tận nhà

3101Nguyễn Thị Hiền MaiÂm nhạcLý Thường KiệtHải Châu 0983088009 08 Lưu Trọng LưHội An Quảng Nam33/4 Lê Lai 25Thạch ThangHải Châu Nguyễn Lê Quang, Hoàng Quân, Nguyễn Lê Hoàng Long919251099Về tận nhà

3102Nguyễn Thị Vân Anhtiếng AnhTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0978055105 99 Đàm Quang Trung

Phường Long Biên, 

quận Long BiênHà Nội 06 Nguyễn Du 8Thạch ThangHải Châu Nguyễn Anh Đức Về chốt vào TP

3103Phạm Thùy Dươngsora2 Bé Gấu Hải Châu 0935320211 102A kiệt 131 Trần PhúPhước VĩnhThừa Thiên Huếchung cư Fhome 16 Lý Thuongf KiệtThạch ThangHải Châu Về tận nhà

3104Hoàng Phan Gia Phúc MG LớnBồ Công Anh Hải Châu 0941733733 Thôn Thanh Ly, Xã Bình NguyênHuyện Thăng BìnhQuảng Nam16 Trần Phú 8Thạch ThangHải Châu Võ Hưng Anh 0935931277 Về chốt vào TP

3105Huỳnh Nguyễn Gia LinhBé 2  Sky-line Hải Châu 0907992284 Khu tái định cư 2, xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng NamChung cư Fhome16 Lý Thường Kiệtkhông có Thạch ThangHải Châu Ba: Huỳnh Tấn Cử0905342680 Về tận nhà

3106Hà Mạnh Cường Bé 1 Thần Đồng ViệtHải Châu 0977416605 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam18/15 Lý Thường Kiệt3Thạch ThangHải Châu Hà Minh Tuấn 0972759399 Về tận nhà

3107Dương Ngọc Khánh AnLớn 2 Trúc Đào Hải Châu 0775756735 tổ 2B, hòa lạc, phú phong tây sơn Bình Định6/19 nguyễn du 8Thạch ThangHải Châu Trần Thùy Trang (mẹ)0762446273 Về tận nhà

3109Đặng Trúc QuỳnhBé 2 Trúc Đào Hải Châu 0905084086 Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ ThọHuyện Phù MỹBình Định29 Lý Thường Kiệt 5Thạch ThangHải Châu Đặng Trọng Thanh, người chở; 0905084086 (Ba) - 0327901268 (Mẹ)Về tận nhà

3110Nguyễn Ngô Hạo NhiênLớn 1  Tiên Sa Hải Châu 909041624xã Tam Quang Huyện Núi ThànhQuảng Nam143 Quang Trung 36Thạch ThangHải Châu Ngô Thị Ngọc Ly909041624Về chốt vào TP

3111Trần Anh Trí Lớn 1  Tiên Sa Hải Châu 905985975tổ 7, Thôn Ngọc Chánh, xã Bình LâmHuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam41/6 Lý Thường Kiệt 7Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Ánh Ngọc905985975Về tận nhà

3112Phan Đại Phúc HưngNhỡ 2  Tiên Sa Hải Châu Xóm 2, Mậu Tài, Phú MậuThành phố HuếThừa Thiên Huế64 Lê Duẩn 37Thạch ThangHải Châu Nguyễn Nhật Tiến; Trần Đình Dũng. Chị hai: Phan Nữ Trâm Anh (học sinh trường TH Trần Cao Vân 31/3/2011. Về nhà cùng Phúc Hưng) 0985756503; 0983669136Về chốt vào TP

3113Ngô Bảo An 1A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0948333999 Thôn Nhì 2, xã Định HòaYên Định Thanh Hóa T1001, Khu A Tòa Nhà Fhome, 16 Lý Thường KiệtTổ 3 Thạch ThangHải Châu Ngô Văn Hoàng0888442333 Về tận nhà

3114Ngô Bảo Khanh 4A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0968333888 Thôn Nhì 2, xã Định HoàYên Định Thanh Hóa T1001 Khu A-Toà Fhome, 16 Lý Thường Kiệt3Thạch ThangHải Châu Bác: Ngô Văn Hoàng0888442333 Về tận nhà

3115Iwata Uyên My 1/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0945935885

Xóm Nội, đội 13, xã Yên 

Nhân Huyện Ý YênNam Định 16 Lý Thường Kiệt

Phòng 803-

804 Chung 

cư FhomeThạch ThangHải Châu

Mẹ: Ngô Thị Mai Hương; Bà: 

Đỗ Thị Thạch; Bố: Iwata 

Yasuhiro; Anh chị em: Ngô 

Hà Anh Tuấn (lớp 5/5); Ngô 

Hà My (Lớp 3/5); Ngô Uyển 

My. 0916171289 Về tận nhà

3117Hoàng Thiên Luân 3/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905055116

Tổ 4, thôn Duy Hà, xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng Nam16 Lý Thường Kiệt 3Thạch ThangHải Châu

Họ và tên mẹ 

Phan Thị Vân Thảo

 

0828646116/09

05055116

Về tận nhà

3118Ngô Hà My 3/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0945935885

Xóm Nội, đội 13, xã Yên 

Nhân Huyện Ý YênNam Định  16 Lý Thường Kiệt

Chung cư 

Fhome Thạch ThangHải Châu

Mẹ: Ngô Thị Mai Hương; Bà: 

Đỗ Thị Thạch; Bố: Iwata 

Yasuhiro; Anh chị em: Ngô 0916171289 Về tận nhà

3120Ngô Nhật Anh Tuấn5/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 916171289

Xóm Nội, Đội 13, Xã Yên 

Nhân Ý Yên Nam Định 16 Lý Thường Kiệt

Phòng 803-

804, chung 

cư fhomeThạch ThangHải Châu

Mẹ: Ngô Thị Mai Hương; Bà: 

Đỗ Thị Thạch; Bố: Iwata 

Yasuhiro; Em gái: Ngô Hà 

3123Nguyễn Vĩnh Khang 2/4 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0374626006 Thôn 2, xã Vinh Hà Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế36/39/2 Quang Trung 13Thạch ThangHải Châu Hồ Thị Hoài (ba ngoại) 0374626006 Về tận nhà

3124Đặng Lê Minh 2/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905759566 Số nhà 25, ngõ 63, Xuân ThủyCầu Giấy Hà Nội 16. Lý Thường Kiệt 3Thạch ThangHải Châu Đi cùng đoàn các GV-HS từ HN về ĐN Về tận nhà

3125Nguyễn Vũ Nhật Minh2/1 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0911127788/ 09790370454/1/33. Trần Thái Tông. p.Lộc VượngNam Định Nam Định 16. Trần Phú (P.703A. Đà Nẵng plaza)8Thạch ThangHải Châu Bố Nguyễn Vũ Thanh Tú0911127788 Về tận nhà

3126Nguyễn Hoàng Bảo Châu3/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0914420456 Chung cư Xuân Diệu - K43 Xuân Diệu - P. Trường AnTrường An Thừa Thiên Huế38 Nguyễn Chí Thanh15Thạch ThangHải Châu Nguyễn Hoàng Văn0913 447999 Về tận nhà

3127Lê Ngọc Bảo Hân3/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905 569053 Tổ 1b , Thôn Tất Viên, Xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng NamK50/H5/32 Lê Lai 24Thạch ThangHải Châu Dương Thị Bảo  Hòa0905 569053 Về tận nhà

3128Nguyễn Thái Minh Huy 3/4 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905543847 (mẹ) 0905512707 (bố)Tổ 5 xã Tam Phúthành phố Tam KỳQuảng NamK54/10 Lý Tự Trọng 21Thạch ThangHải Châu Nguyễn Trần Thanh Liêm0905512707 Về tận nhà
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3129Trần Ngọc Bảo 5/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905729983 Thôn Trừng Hà, Xã Phú GiaPhú Vang Thừa Thiên HuếK36/17 Quang Trung 14Thạch ThangHải Châu Lê Thị Nguyệt0905729983 Về tận nhà

3130Nguyễn Trần Vĩnh Linh5/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0935889395 Thôn 4, Xã Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam108/9 Lê Lợi 25Thạch ThangHải Châu Trần Minh Nhật0988989165 Về chốt vào TP

3133Đỗ Nguyễn Nguyên Phong2/1 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0787.261.989 Thôn Thanh Xá, xã Việt CườngHuyện Yên MỹHưng Yên 51 Quang Trung 23Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Thanh (bà ngoại)0397461868 Về tận nhà

3134Nguyễn Ngô Kiều Anh Thư2/4 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0909.041.624 Bến đò thôn 2, xã Tam QuangHuyện Núi ThànhQuảng Nam143 Quang Trung 36Thạch ThangHải Châu Ngô Thị Ngọc Ly (mẹ); Nguyễn Ngô Hạo Nhiên ( em)0909041624 Về tận nhà

3135Phan Hoàng Nhã Khanh 4/1 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0935130913 5/395 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy DươngDương ThủyThừa Thiên HuếKiệt 140 H11/7, Hải PhòngTổ 35 Thạch ThangHải Châu Phan Viết Lành (Bố)0708071658 Về chốt vào TP

3136Nguyễn Viết Minh Thịnh4/2 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0982016017 178 Trần Hưng Đạo, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam79/3/3 Ba Đình Tổ 29 Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Đức Mai0983014055 Về chốt vào TP

3137Nguyễn Khánh Tường Nguyên4/4 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905136909 Tây Sơn Đông, Duy HảiDuy Xuyên Quảng Nam65/10A Ba Đình Tổ 30 Thạch ThangHải Châu Hồ Văn Minh 0906149229 Về tận nhà

3138Phan Thanh Long Hải1/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0934770060 Thôn Trung VĩnhQuế Sơn 1, Quế SơnQuảng Nam39 Lý  Thường Kiệt 5Thạch ThangHải Châu Phan Thanh Hùng 0934770060 Về tận nhà

3139Nguyễn Ngọc Lam Khuê1/3 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0948777563 83 Ngô Thế Lân P. Tây LộcThừa Thiên HuếA12.4 chung cư Đà Nẵng Plaza8Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Hiền0945285095 Về tận nhà

3141Nguyễn Thân Tuệ Văn1/7 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0906426033 Thôn An Lỗ Xã Phong Hiền - Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế03/10 Trần Quý Cáp 2Thạch ThangHải Châu Nguyễn Khanh 0906426033 Về tận nhà

3142Nguyễn Minh Khang2/3 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0914 943 838 146 Ngư Hải, Lê MaoVinh Nghệ An KCC F-Home 16 Lý Thường Kiệt3Thạch ThangHải Châu Nguyễn Quốc Việt0914943838 Về tận nhà

3143Trần Nhật Nam 2/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905 149 806 Kiệt 31 Trần Phú, Phường Tân ThạnhTam Kỳ Quảng Nam121A Nguyễn Du 19Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Thắm0702716781 Về chốt vào TP

3144Dương Nhật Tường Vy2/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0374700943 04 Lương Ngọc Quyến, Khu phố 13, Ngọc Trạo, Bỉm  SơnThanh Hóa Thanh Hóa 6 Nguyễn Du 8Thạch ThangHải Châu Vũ Thị Nguyệt0374700943 Về tận nhà

3145Hồ Ngọc Quốc Tưởng2.2 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0982229617 Đội 10 - Thôn Bình Hiệp - Xã Bình PhụcThanh Bình Quảng Nam113 Hải Phòng Thạch ThangHải Châu Hồ Ngọc Thảo                                  0982229617 Về tận nhà

3146Trần Phan Minh Nhật3.4 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0934722729 36 thôn Bảo An xã Điện QuangHuyện Điện Bàn Quảng NamK191/17 Ông Ích Khiêm Tổ 44 Thạch ThangHải Châu Phan Thị Thủy0934722729 Về tận nhà

3147Đinh Hoàng Bảo Quyên2.4 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0935588171 La Vang 1, Quảng SơnNinh Sơn Ninh ThuậnK22/3 Trần Quý CápTân Lập 1 Thạch ThangHải Châu Hoàng Thj Ngọc Huyền0935588171 Về tận nhà

3148Hồ Ngọc Quốc Tin4.1 TH Phan Thanh Hải Châu 0349515375 Đội 10, thôn Bình Hiệp, xã Bình PhụcHuyện Thăng BìnhQuảng Nam113 Hải Phòng Thạch ThangHải Châu Hồ Ngọc Thao 0349515375 Về tận nhà

3149Nguyễn Ngọc Tâm  4.6 Phan Thanh Hải Châu 0896478434 Thôn Lãnh An, xã Quế LongHuyện Quế SơnQuảng NamK1 91/42 Ông Ích Khiêm Thạch ThangHải Châu Lê Thị Nga 0896478434 Về tận nhà

3150Ngô Nguyên An 4/4 Trần Thị Lý Hải Châu 0777.408092 Tổ 1 Vinh, Đường Phan Thanh GiãnĐiện Ngọc, Điện Bàn Quảng NamK81/14 Ba Đình 26Thạch ThangHải Châu Dương Thị Hồng Loan 0777.408092 Về tận nhà

3151Ngô Nguyên Vân Bình 5/4 Trần Thị Lý Hải Châu 0777.408092 Tổ 1 Vinh, Đường Phan Thanh GiãnĐiện Ngọc, Điện Bàn Quảng NamK81/14 Ba Đình 26Thạch ThangHải Châu Dương Thị Hồng Loan 0777.408092 Về tận nhà

3152Huỳnh Nguyễn Gia Hân5/3 TH-THCS Đức TríHải Châu 0907992284 Khu tái định cư 2, xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng Nam16 Lý Thường Kiệt 3Thạch ThangHải Châu Huỳnh Tấn Cử 0905342680 Về tận nhà

3153Nguyễn Linh Chi4B

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn0912376699 114 Mai Hắc ĐếHai Bà TrưngHà Nội 16 Lý Thường Kiệt 3Thạch ThangHải Châu Đào Quỳnh Mai0912376699

3154Nguyễn Thiên Kim1B

TH& THCS Quốc tế Việt Nam  

 Singapore Ngũ Hành Sơn0912376699 114 Mai Hắc ĐếHai Bà TrưngHà Nội 16 Lý Thường Kiệt 3Thạch ThangHải Châu Đào Quỳnh Mai0912376699

3157Vũ Đình Bình 6/3 Lê Hồng PhongHải Châu 0775 058 866

f1902 tòa nhà Udic, 122 

Vĩnh Tuy Hai Bà TrưngHà Nội Số 05 đường Nguyễn Du9Thạch ThangHải Châu Vũ Đình Nghị 0775 058 866 Về tận nhà

3158Nguyễn Văn Hoàng Hiệp8/10 Nguyễn Huệ Hải Châu 0914420456 43 Xuân DiệuThành phố HuếThừa Thiên Huế38 Nguyễn Chí Thanh15Thạch ThangHải Châu Nguyễn Hoàng Văn0913447999 Về tận nhà

3159Hoàng Phan Gia Bảo 8/2 Nguyễn Huệ Hải Châu 0941733733 Thôn Thanh Ly, Xã Bình Nguyên Thăng Bình Quảng Nam16 Trần Phú 8Thạch ThangHải Châu Võ Hưng Anh 0935921277 Về chốt vào TP

3160Nguyễn Viết Minh Trí8/6 Nguyễn Huệ Hải Châu 0982016017 178 Trần Hưng ĐạoTX Điện BànQuảng Nam79/3 Ba Đình 29Thạch ThangHải Châu Nguyễn Minh Tâm0985000557 Về chốt vào TP

3161Thiều Quang Nhân7/9 Nguyễn Huệ Hải Châu 0983169 606 Thôn Tân Lập, xã Tam HảiNúi Thành Quảng Nam95 Nguyễn Du 18Thạch ThangHải Châu Thiều Xuân Quang; Phạm Thị Uyên Phương0905775297; 0983169606Về tận nhà

3162Nguyễn Vũ Bảo Trân7/7 Nguyễn Huệ Hải Châu 0386888026 94/24/12 Nguyễn Chí ThanhPleiku Gia Lai Căn hộ 1608, chung cư Lapaz, số 38 Nguyễn Chí Thanh15Thạch ThangHải Châu Vũ Thị Minh Chung0386888026 Về tận nhà

3163Tào Khánh Linh 9/11 Nguyễn Huệ Hải Châu 0979616405 Xã Duy Hòa Huyện Duy XuyênQuảng Nam1B Ba Đình 23Thạch ThangHải Châu Tào Viết Mười0979616405 Về tận nhà

3164Đinh Hoàng Thảo Nguyên9/8 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905007 017 Quốc lộ 27, thôn La Vang, xã Quảng Sơn Huyện Ninh SơnNinh ThuậnK22/3 Trần Quý Cáp 1Thạch ThangHải Châu 1. Đinh Hữu Anh Thi  2. Hoàng Thị Ngọc Huyền 3. Đinh Hoàng Bảo Quyên (lớp 2/4, cấp 1, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu)0905 007 017- 0935588171Về tận nhà

3165Nguyễn Như Anh Đức 6/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0836954604 Số 4/9/26 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa XáLê Chân Hải PhòngP.802 chung cư Lappaz số 38 Nguyễn Chí Thanh,15Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thu  Trang 0836954604 Về tận nhà

3166Phan Hoàng Trà My 6/5 Nguyễn Huệ Hải Châu 0935130913 5/395 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy DươngHương ThủyThừa Thiên HuếK140 H11/7 Hải Phòng 35Thạch ThangHải Châu Phan Viết Lành0708071658 Về tận nhà

3169Trần Văn Xuân Thanh6/5 Trưng Vương Hải Châu 0905712279 Thôn 6, xã An Phú , Pleiku Gia Lai 86 Quang trung 25Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Châu 0905712279 Về tận nhà

3170Nguyễn Lê Hoàng Long9/4 Lý Thường KiệtHải Châu 0983088009 08 Lưu Trọng LưHội An Quảng Nam33/4 Lê Lai 25Thạch ThangHải Châu Nguyễn Lê Quang, Hoàng Quân, Nguyễn Thị Hiền Mai0919251099 Về tận nhà

3171Phan Lin Đa 7.9 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 935157823 xã Điện Thọ huyện Điện BànQuảng Nam47 Đống Đa Thạch ThangHải Châu Nguyễn Thị Ánh935157823 Về tận nhà

3172Nguyễn Đình Khải12.5 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0898318098 thôn tân mỹ, ấp đông địnhĐiện Bàn Quảng Namk211/12 đống đa Thạch ThangHải Châu

3174Nguyễn Như Quốc Hiếu11/7 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0836954604

4/9/26 Nguyễn Tường Loan, 

phường Nghĩa XáLê Chân Hải Phòng

Phòng 802 chung cư Lappaz số 

38 Nguyễn Chí Thanh.15Thạch ThangHải Châu  Mẹ Nguyễn Thị Trang0836954604 Về tận nhà

3175Mai Thị Thu Hằng 11.1THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0855999805 thôn Quần Ngọc 

xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc Hà Tĩnh 16 Lý Thường Kiệt Thạch ThangHải Châu Đào Thị Nam Phương0948521123 Về tận nhà

3176Trần Hoàng Anh Bách10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935198433

148 Trương Gia Mô. P Vỹ 

Dạ TP Huế Thừa Thiên Huế15 Lý Thường Kiệt Thạch ThangHải Châu Trần Anh Phước0905686869 Về tận nhà

3177Trần Quang Đạt10A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0899868085

27 Nguyễn Bá Ngọc, 

phường Trà BáPleiku Gia Lai 155 Đống Đa Thạch ThangHải Châu

Trương Thị Hoàng Phượng 

(mẹ) 0935624537 Về tận nhà

3179Nguyễn Thị Thủy Ngôi Sao ViệtHải Châu 935538639Thôn Nhứt Tây, Xã Bình LâmHuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam39 Đầm rong 2 30 Thanh Bình Hải Châu

3180Lê Thị Hà My MG Lớn Thần Đồng ViệtHải Châu 0888400448 Thôn Cồn TrungCam Chính Quảng Trị206 Lý Tự Trọng 19 Thanh Bình Hải Châu Về tận nhà

3181Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0353813363 Thôn Xuân Sơn, xã Lộc SơnHuyện Phú LộcThừa Thiên Huếk58/47/8 Ông Ích Khiêm tổ 59 Thanh Bình Hải Châu Không có Không có Về tận nhà

3182Nguyễn Thị Quỳnh Như GV Tiểu học TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0795604854 TDP1, Tứ Hạ Hương Trà Thừa Thiên Huế91/1 Hải Hồ Tổ  27Thanh Bình Hải Châu Không có Không có Về tận nhà

3184Nguyễn Đoàn Trúc VânGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0984848929

52 Đào Tấn, khu phố Mỹ 

Điền Tuy Phước Bình Định67/1 Thanh Long 15 Thanh Bình Hải Châu Về tận nhà

3185Nguyễn Thị Thùy TâmSinh họcNguyễn Huệ Hải Châu 0336549632 Xã Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam90 Thanh Hải 4 Thanh Bình Hải Châu Không Không Về tận nhà
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Ghi Chú

3186Nguyễn Thị Phương MyHoá họcTHCS Lê Độ Sơn Trà 0793501927 38 Trần Quý Cáp, Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam57 Thanh Thuỷ 3 Thanh Bình Hải Châu

Nguyễn Minh Bảo Ngân

 (con gái sinh năm 2017)Về chốt vào TP

3187Phạm Thị Tuyết MaiHóa họcTHPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0913762759 Khách sạn VinpearlTP Hạ LongQuảng Ninh130 Hải Hồ Thanh Bình Hải Châu Đi một mình Về tận nhà

3188Nguyễn Thị ChungSinh THPT Trần PhúHải Châu 0984137193

Tổ 6 thôn Diên Lộc xã Quế 

Minh Quế Sơn Quảng Nam115/34 Ông Ích Khiêm 41 Thanh Bình Hải Châu Võ Trung Kha 0932424867 Về tận nhà

3189Nguyễn Hoàng Bảo AnNhỡ 1 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0905583453 Lộc Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên Huế54/28A Ông Ích Khiêm Tổ 58 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Chắc0905583453 Về tận nhà

3190Lê Trần Khôi VũNhà TrẻMầm non Minh TríThanh Khê 0982257930

Đội 11 Thôn Tân Xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamK31/1A Bắc Đẩu 54 Thanh Bình Hải Châu

3191Nguyễn Ánh DươngLớn 1 Bình Minh Hải Châu 0935323373 Trung Hạ Nông Sơn Quảng Nam76A Thanh Hải 4 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Ánh0935323373 Về tận nhà

3192Vũ Hữu Phúc 24-36/2 Bình Minh Hải Châu 985272118 Xã Thăng Bình Huyện Nông CốngThanh Hóa 140  A Thanh Long 13 Thanh Bình Hải Châu Vũ Hữu Đông 0914717359 Về tận nhà

3193Vũ Lê Hương AnNhỡ 2 Bình Minh Hải Châu 914717359 Xã Thăng Bình Huyện Nông CốngThanh Hóa 140  A Thanh Long 13 Thanh Bình Hải Châu Vũ Hữu Đông 0914717359 Về tận nhà

3194Nguyễn Đăng KhangMG Nhỡ Nhật Minh Hải Châu 0932578572 261B Lê DuẩnĐông Hà Quảng Trị17 Ông Ích Khiêm 15 Thanh Bình Hải Châu

Nguyễn Thị  Hạ Khánh

Nguyễn Đăng khánh, Nguyễn 

Đăng khoa, Nguyễn Đăng 

khôi 0932578572 Về tận nhà

3195Đỗ Kiến Quốc BảoNhà trẻ SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0976824450 Nhà 34, đường 20/8Hà Giang Hà Giang Nhà 09, đường B2, khi đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất ThànhThanh Bình Hải Châu Đinh Thị Vân 0976824450 Về tận nhà

3197Nguyễn Khả Uy Lớn 2 Trúc Đào Hải Châu 0822899898 85 phan đình phùngtam kì Quảng Nam32/8 thanh sơn 17 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thanh Tâm (cô ruột)0905774700 Về tận nhà

3198Nguyễn Bá Khôi AnBé 3  19/5 Hải Châu 905019287727 Phan Châu Trinh - Hòa HươngTam Kỳ Quảng NamK32/20 Thanh Sơn 17 Thanh Bình Hải Châu

3199Lê Ngọc Khánh My4-5t SAKURA Hải Châu 905565758505 Minh Khai, Tổ 15A, Phường Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng.Hà Nội 09 đường B2 khu đô thị Đa PhướcThanh Bình Hải Châu

Đinh thị Yến Nga, 

Đỗ Thị Ninh  0977438135 ; 0983729665Về tận nhà

3202Lê Gia Minh  2.2 TH,THCS, THPT Olympia Hải Châu 0977438135 505 Minh Khai  ( tổ 15A)Hai Bà Trưng Hà Nội

Nhà 09 đường B2 Khu đô thị Đa 

Phước, đường Nguyễn Tất Thành không có Thanh Bình Hải Châu Lê anh Luân 0988501047 Về tận nhà

3203Nguyễn Hoàng Minh Trí2.1 TH, THCS, THPT Olympia Hải Châu 0981888618 thôn Liên Minh, xã Thụy Anhuyện Ba VìHà Nội 15/10B Bắc Đẩu 53 Thanh Bình Hải Châu Phạm Việt Trung0366848541 Về tận nhà

3204Tạ Hải Vy lớp 4/4TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 965366599Nhà số 9, ngõ 9 thôn Tê Quả, Tam HưngThanh Oai Hà Nội 09 Nguyễn Tất Thành. Thanh Bình Hải Châu Mẹ: Nguyễn Minh Hải965366599Về tận nhà

3205Nguyễn Minh Khoa5/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0914287155 Đường Trần Quang DiệuQuy Nhơn Bình Định63/22 Lê văn Long 21 Thanh Bình Hải Châu Đặng Ngọc Dung0914287155 Về tận nhà

3206Phạm Hải Triều1/6  Phù Đổng Hải Châu 0888020255 16/40 Thọ XuânNúi Đôi, Kiến ThụyHải Phòng34 Thanh Duyên 1 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Thúy Nga0888020255 Về tận nhà

3208Vũ Nguyễn Bảo Châu5/12 Tiểu Học Phù ĐổngHải Châu 0978063526 19 đinh tiên hoànghuyện phước sơnQuảng Nam33/14 ông ích khiêm tổ số 5Thanh Bình Hải Châu Vũ Văn Giám 0972791111 Về tận nhà

3209Phan Hoàng Bách 1/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 913929492 Khối phố Quảng Lăng A, Phường Điện An TrungHuyện Điện BànQuảng Nam33/27 Cao Thắng 78 Thanh Bình Hải Châu Phan Hoàng Phúc 913929492 Về tận nhà

3210Nguyễn Hoàng Hải Phượng 1/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 909180483 Số 27, đường số 04, La Huân, Điện ThọHuyện Điện BànQuảng Nam21/2 Ông Ích Khiêm 45 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Hòa 909180483 Về tận nhà

3211 Trần Nguyễn Gia Thịnh1/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 973409474 Ấp Đức Mỹ A, xã Đức MỹHuyện Càng LongTrà Vinh k54/26 B Ông Ích Khiêm 58 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Diễm0973409474 Về tận nhà

3212 Trần Gia Phát1/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 973409474 Ấp Đức Mỹ A, xã Đức MỹHuyện Càng LongTrà Vinh K54/26 B Ông Ích Khiêm 58 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Diễm0973409474 Về tận nhà

3214Phan Mai Thiên Giang 2/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 905778805 Đội 4 thôn Bình Khánh,Xã Diên HòaHuyện Diên khánhKhánh Hòa k58,h82/2 đường Ông Ích Khiêm59 Thanh Bình Hải Châu Phan Thanh Duy 935525235 Về tận nhà

3215Nguyễn Ngọc Bảo An 3/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 932551116 Thôn Bắc Sơn - Xã Quang BìnhHuyện Kiến XươngNam Định K18/49B Ông Ích Khiêm Tổ 60 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Hằng0932551116 Về tận nhà

3216Nguyễn Thái Bảo3/5 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 968212345 525 Lý Thái Tổ, P. Quang TrungThái Bình Nam Định K18, H51/27 Ông Ích Khiêm 60 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thái Bình0968212345 Về tận nhà

3217Nguyễn Ngọc Bảo Trân3/5 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 985965152 Đội 17, Thôn 2Duy Xuyên Quảng Nam34 Cao Thắng 36 Thanh Bình Hải Châu Không có người đi cùng0702473558 Về tận nhà

3218Nguyễn Hoàng Hải4/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 909180483 Số 27, đường số 04, La Huân, Điện ThọHuyện Điện BànQuảng NamK21/2 Ông Ích Khiêm 45 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Hòa 0909180483 Về tận nhà

3219Lê Hà Bảo Ngọc4/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0909812113 17/3 Phan Bội ChâuHội An Quảng Nam115/33 Ông Ích Khiêm 42 Thanh Bình Hải Châu Lê Thành Huy 0905832199 Về tận nhà

3220Trần Vân Tuyền4/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0915480279 Ngã tư Trần Hưng Đạo+ Phạm Như Xương Thôn Ngọc Vinh Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK33/41 Ông Ích Khiêm 44 Thanh Bình Hải Châu Chế Thị Lan 0915480279 Về tận nhà

3221Mai Văn Tôn Quyền3/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0984102542 Đội 4 thôn Phú Đa 2, xã Duy ThuHuyện Duy XuyênQuảng Nam64A Đinh Tiên Hoàng48 Thanh Bình Hải Châu Không có người đi cùng0905385302 Về tận nhà

3222Ngô Phạm Nguyên Khôi2/1 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905019515 khu phố Hà Quảng BắcĐiện Dương, Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam98. Hải Hồ 27 Thanh Bình Hải Châu mẹ Phạm Thị Như Lài 0905019515 Về tận nhà

3223Phạm Ngô Thảo Nguyên4/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905019515 KP Hà Quảng Bắc - P. Điện DươngTX. Điện BànQuảng Nam98 Hải Hồ 27 Thanh Bình Hải Châu Phạm Thị Như Lài0905019515 Về tận nhà

3224Lê Khánh Phong 1/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905537638 Thôn Phước Bình, xã Sơn Viênhuyện Nông SơnQuảng Nam43 Hải Hồ 21 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Ngọc Tú0708376675 Về chốt vào TP

3225Phạm Chí Kiệt 3/3 TH Lý tự TrọngHải Châu 0913428717 320 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK103 Nguyễn Tất Thành6 Thanh Bình Hải Châu Phạm Thái Bình0913507077 Về tận nhà

3226Trần Đặng Uyên My4/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0906404323 Xóm 5, Kỳ Sơn, Phước SơnTuy Phước Bình Định95 Hải Hồ 26 Thanh Bình Hải Châu Mẹ: Đặng Thị Diễm và Em: Trần Đặng Thục Khuê 0906404323 Về tận nhà

3227Nguyễn Hoàng Quân 4/3 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0916873057 Xóm Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa Nghệ An Số 8, đường C2 khu đô thị quốc tế Đa PhướcThanh Bình Hải Châu Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Kim Anh0987873057 Về tận nhà

3229Vũ Đình Tiến Đạt1/1 Trần Thị Lý Hải Châu 0943714600 505 Minh Khai Hai Bà TrưngHà Nội 09 đường B2 khu đô thị Đa Phước - Nguyễn Tất  ThànhThanh Bình Hải Châu Đỗ Thị Mỵ 0943714600 Về tận nhà

3230Vũ Lê Hương Giang5/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0905826988 thôn Lý Bắc - xã Thăng BìnhNông Cống Thanh Hóa 140A Thanh Long 13 Thanh Bình Hải Châu Vũ Hữu Đồng (bố)0914717359 Về tận nhà

3231Nguyễn Gia Thịnh5/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0905020542 Thôn Trung Phú 1 - xã Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam110 Lương Ngọc Quyến21 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Văn Hoài Bão (bố)0919075373 Về chốt vào TP

3232Trần Quỳnh Thy3/4 Tiểu học Trần Thị LýHải Châu 0905327483 26/35 đường Điện Biên PhủThành phố HuếThừa Thiên Huế44 Thanh Thủy 3 Thanh Bình Hải Châu Về tận nhà

3233Nguyễn Thị Bảo Ngọc5/1 Tiểu Học Trần Thị LýHải Châu 0935755117 Thôn Hà Nam, xã Duy VinhDuy Xuyên Quảng Nam214/4 Thanh Thuỷ 10 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Quang Nhi0935755117 Về chốt vào TP

3234Nguyễn Vĩnh Khiêm1/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0905103898 Thôn Quảng HuếĐại Hòa, Đại LộcQuảng Nam89/15 Thanh Sơn Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Vĩnh Long (ba) Trần Nguyễn Kỳ Loan(mẹ) Nguyễn Vĩnh Kỳ(anh trai) Nguyễn Hạ Nguyên (chị gái) Nguyễn An Nguyên(em)0905103898 0935525859Về tận nhà

3235Nguyễn Đăng Khôi1/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0932578572 261b Lê DuẫnP. Đông Lương, Đông HàQuảng Trị17 Ông Ích Khiêm Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Thị Khánh Hạ Nguyễn Đăng Khang Nguyễn Đăng Khánh

3236Trần Ngọc Khôi Nguyên1/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0982931531 771 Hùng VươngHuyện Chư SêGia Lai 43 Thanh Duyên 1 Thanh Bình Hải Châu Trần Ngọc Luân (ba) Đặng Thị Thu Hà (mẹ) Trần Ngọc Bảo Khánh (em trai) Trần Ngọc Lộc (ông nội) Nguyễn Thị Thanh Tâm (bà nội)0935.941.941 Về tận nhà

3237Nguyễn Hạ Nguyên4/1 Trần Thị Lý Hải Châu 0983851297 Thôn Quảng Huế, xã Đại HoàĐại Lộc Quảng Nam89/15 Thanh Sơn Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Vĩnh Long Trần Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Vĩnh Kỳ Nguyễn Vĩnh Khiêm Nguyễn An Nguyên0905103898 0935525859Về tận nhà

3239Đinh Đặng Hoàng Minh4/1 Trần Thị Lý Hải Châu 0708070571 Khối Cổ An Tây, xã Điện BànQuảng Nam98 Mai Am 12 Thanh Bình Hải Châu Đinh Thanh Huyền0934037257 Về tận nhà

3240Nguyễn Phúc Lâm3/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0935004456 90/25 Hùng VươngHội An Quảng Nam131/6 Thanh Thủy 6 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Kim Châu0935004456 Về tận nhà

3242NGUYỄN LƯƠNG TUỆ LÂM3/1 TRẦN THỊ LÝ Hải Châu 0905019287 0905260884727 Phan Châu Trinh Hòa Hương/ Tam KỳQuảng NamK32/20 Thanh Sơn 17 Thanh Bình Hải Châu LƯƠNG THỊ THU TRANG0905019287 Về tận nhà

3244Nguyễn Văn Anh Khoa3/1 TRẦN THỊ LÝ Hải Châu 0888702449 85 Phan Đình PhùngTam Kỳ Quảng NamK32/8 Thanh Sơn 17 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Minh Tâm0905774700 Về chốt vào TP

3246Hồ Hiền An 2/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0909752437 thôn Nam Trạch, xã Lộc Anhuyện Phú LộcThừa Thiên Huế35 Hải Hồ 57 Thanh Bình Hải Châu Đoàn Thị Dạ Nguyện0909752437 Về tận nhà

3247ĐOÀN LÊ ANH QUÂN1/2 Trần Thị Lý Hải Châu 0901997289 Thôn Gia Huệ ,Xã Đại MinhHuyện Đại LộcQuảng Nam132 Mai Am 25 Thanh Bình Hải Châu Lê Thị Ánh Phượng(mẹ)0901997289 Về tận nhà

3248DƯƠNG NGỌC KHÁNH4/3 Tiểu Học Trần Thị LýHải Châu 0905095025 89 LÊ HỒNG PHONGHỘI AN Quảng NamK44/9 HẢI HỒ 31 THANH BÌNH Hải Châu DƯƠNG NGỌC LINH- 0905095025 Về chốt vào TP

3251Võ Như Tiến 2/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905502503

Khối phố 8B, Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng Nam107 Lương Ngọc QuyếnTổ 28 Thanh Bình Hải Châu Lê Thị Sơn Ca0905502503 Về tận nhà

3252Nguyễn An Khánh Trân4/4 TH Phan Thanh Hải Châu 0936094131 36 Trần Quang KhảiTP Pleiku Gia Lai K58 h47/2 Ông Ích Khiêm 59 Thanh Bình Hải Châu Đào Xuân Cát Nhi 0936094131 Về tận nhà

3253Lê Thục Khuê 6/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0985346347

Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa 

Xuân Quỳ Hợp Nghệ An 4 Nguyễn Tất Thành

Khu đô thị 

Đa PhướcThanh Bình Hải Châu Chưa quyết định rõ người chở
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Ghi Chú

3255Nguyễn Hữu Minh Tài7/5 Lê Thánh Tôn Hải Châu 702557231Thôn Giang Tắc Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK113 Hàn Mặc Tử 9 Thanh Bình Hải Châu Ba: Nguyễn Hữu Lý782702889Về tận nhà

3256Nguyễn Hữu Minh Thành9/5 Lê Thánh Tôn Hải Châu 782702889 Nhà văn hóa thôn Giang Tắc, Điện ngọcĐiện Bàn Quảng NamK113 Hàn Mặc Tử 9 Thanh Bình Hải Châu Ba: Nguyễn Hữu Lý782702889Về tận nhà

3257Dương Ngọc Linh8/2 Lê Hồng PhongHải Châu 0905 095 025 89 Lê Hồng PhongHội An Quảng NamK44/9 Hải Hồ 31 Thanh Bình Hải Châu Về chốt vào TP

3258Lê Tâm Anh Khoa 9/4 Lê Hồng PhongHải Châu 0769 245 679 245 Sư Vạn HạnhHội ThươngGia Lai 137 Hàn Mặc Tử 8 Thanh Bình Hải Châu Về tận nhà

3259Nguyễn Ngọc Nam7/5 Lê Hồng PhongHải Châu 0905 503 221

Thôn Lý Trà, xã Tam Anh 

Bắc Núi Thành Quảng NamK46/H30/14 Cao Thắng35 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Minh Uyên0905 503 221 Về chốt vào TP

3260Nguyễn Vĩnh Kỳ6/2 Lê Hồng PhongHải Châu 0905 103 898

Thôn 1(Quảng Huế) , xã Đại 

Hòa Đại Lộc Quảng NamK89/15 Thanh Sơn 18 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Vĩnh Long0905 103 898 Về tận nhà

3261Nguyễn Chí Lộc7/5 Lê Hồng PhongHải Châu 0902 685 604 Thôn Đông Lưu, xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên Huế133, Hàn Mặc Tử 8 Thanh Bình Hải Châu Về chốt vào TP

3262Nguyễn Hải Đăng7/3 Lê Hồng PhongHải Châu 0968 212 345 252 Lý Thái TổTP Thái Bình Nam Định 27 Ông Ích Khiêm 60 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thái Bình0968 212 345 Về tận nhà

3263Nguyễn Thị Ninh Khương7/4 Lê Hồng PhongHải Châu 0905020542(mẹ); 0919075373(cha)

thôn Trung Phú 1, xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng Namlô 110 Lương Ngọc Quyến28 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Kim Loan (chốt ĐN), Nguyễn Văn Hoài Bão(chốt Q.Nam)0905020542(mẹ); 0919075373(cha)Về chốt vào TP

3264Nguyễn Văn Quang Huy8/5 Lê Hồng PhongHải Châu 0917 410 055

Xóm Văn Thịnh, xã Thanh 

Khai Huyện Thanh ChươngNghệ An 24/31 Thanh Sơn 17 Thanh Bình Hải Châu 0917 410 055 Về tận nhà

3265Võ Thị Thu Phương9/1 Lê Hồng PhongHải Châu 0919 319 049 Thôn Nam ĐịnhNúi Thành Quảng Nam68 Hải Hồ 31 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Thị Ngoan0973 620 004 Về chốt vào TP

3266Nguyễn Thị Bảo Ngọc9/1 Lê Hồng PhongHải Châu 0914 063 567 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam40 Thanh Sơn 17 Thanh Bình Hải Châu Huỳnh Thị Ngân0914 063 567 Về tận nhà

3267Nguyễn Tấn Hoàng9/1 Sào Nam Hải Châu 0905097684 Tổ 16 xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamK76/H23/01 Ông Ích Khiêm 55 Thanh Bình Hải Châu Nguyễn Tấn Á 0935932199 Về tận nhà

3268Đào Gia Bảo Ngọc8/2 Nguyễn Huệ Hải Châu 0945030888 Số 1 Lý Thái Tổ - P. Kỳ BáTp Thái Bình Nam Định 181A Thanh Thủy 10 Thanh Bình Hải Châu Trần Thị Nhàn0945526667 Về tận nhà

3269Nguyễn An Nhiên 9/6 Nguyễn Huệ Hải Châu 0784955907 36 Trần Quang KhảiTP Pleiku Gia Lai K58 H47/2 Ông Ích Khiêm 59 Thanh Bình Hải Châu Đào Xuân Cát Nhi 0936094131 Về tận nhà

3271Lê Văn Huấn 9/11 Nguyễn Huệ Hải Châu 0918392379 Xã Lộc Thủy Huyện Phú LộcThừa Thiên Huế15/4 Cao Thắng 37 Thanh Bình Hải Châu Lê Văn Học 0918392379 Về tận nhà

3272Lê Văn Việt Hào6/9 Nguyễn Huệ Hải Châu 0914049486 Thôn Thuỷ Yên Hạ, xã Lộc Thuỷ Phú Lộc Thừa Thiên Huế15/4 Cao Thắng 37 Thanh Bình Hải Châu Lê Văn Học 0918392379 Về tận nhà

3273Đặng Vinh Khang10A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0935267276 Thôn Phiếm Ái, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamK46/15 Cao Thắng Thanh Bình Hải Châu Đặng Quang (ba)0982333325 Về tận nhà

3274Trần Nguyễn Trúc Quỳnh12/18 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0937104659 3/43 Xuân Diệuphường Trường AnThừa Thiên Huế4/20B Ông Ích Khiêm 62 Thanh Bình Hải Châu

3275Thái Ngọc Phi Toàn 12/17 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0935639748

150 đường 10 tháng 3, Tiên 

Kì Tiên PhướcQuảng Nam152/3 Lý Tự Trọng 32 Thanh Bình Hải Châu không không Về tận nhà

3276Đoàn Võ Tùng Anh11/15 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0967940637 Số 1 Nguyễn Hoàng

P. Hòa Thuận, tp 

Tam Kỳ Quảng Namk58/31 Ông Ich Khiêm 59 Thanh Bình Hải Châu Không Không Về tận nhà

3277Tăng Tấn Vỹ 10/6 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0397456745 Thôn 8, Phước Lâm, xã Đại HồngHuyện Đại LộcQuảng NamK6/6 đường Thanh Sơn Thanh Bình Hải Châu Tăng Thị Diễm Hương0383514412 Về tận nhà

3278Hồ Mạnh Nam 10A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn98522252513 Võ Thị SáuP. Phú HộiThừa Thiên Huế334 Đống Đa Thanh Bình Hải Châu

Hồ Nam Trân, Võ Thanh 

Minh Châu 985222525Về tận nhà

3279Vũ Nguyễn Bảo Ngọc12A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0966231478 Thị trấn Khâm ĐứcHuyện Phước SơnQuảng Nam33/14 Ông Ích Khiêm Thanh Bình Hải Châu Vũ Văn Giám 0972791111 Về tận nhà

3280Y Le 12/6 GDTX số 2 Thanh Khê 905056283Thôn Plei klech Xã Ngok Bay Kon Tum K115/12 Ông ích Khiêm Thanh Bình Hải Châu Không người đi cùng Về tận nhà

3281Y Khương 12/6 GDTX số 2 Thanh Khê 345217112Thôn plei klech Xã Ngok Bay Kon Tum k115/12 Ông ích Khiêm Thanh Bình Hải Châu Không người đi cùng Về tận nhà

3282Nguyễn Trần Dương LyCấp DưỡngNLĐLTTSunny Hải Châu 0703119004

Đường số 2 , Thôn Thu Bồn 

, Xã Duy Tân Huyện Duy XuyênQuảng Nam90 Đinh Công TrángTổ 52 Thuận PhướcHải Châu

Cùng 2 con : Bùi Trường Gia 

Huy và Bùi Nguyễn Khánh 

Ngân Về tận nhà

3283Trần Thị Lài   ABC Hải Châu 0948305054 12 Tôn Đức Thắng - Khu phố 5- Thị trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng Trị57 A Xuân Diệu 50Thuận PhướcHải Châu Về tận nhà

3284Phan Thị Mỹ Duyên   ABC Hải Châu 0376508987 Tổ 5 - Phường Tứ Hạ Hương Trà Thừa Thiên Huế57 A Xuân Diệu 50Thuận PhướcHải Châu Về tận nhà

3285Võ Thị Mỹ Tâm  Bình Minh Hải Châu 0343118589 Xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng NamK104 H13/03 Mai Lão Bạng16Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Đình Duy0935029099 Về tận nhà

3287Lê Thị Lâm HươngGVCN Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0376722694

Tổ 6, thôn Hưng Mỹ, xã 

Bình Triều Thăng BìnhQuảng Nam77, Hàn Mặc Tử 21Thuận PhướcHải Châu

Trần Lê Thanh Trúc; Trần 

Quang Phúc Về tận nhà

3288Lê Thị Kim Ngữ vănNguyễn Huệ Hải Châu 0935359978 153 Lê Thái TổKỳ Anh Hà Tĩnh K7/7 đường 3/2 36Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Nhật My (con gái 3 tuổi)0935359978 Về tận nhà

3289Phạm Thị Kim HạnhĐịa LíTHCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 983158150Thôn Trúc Hà  Xã Đại Hưng. Huyện Đại LộcQuảng Nam

P 103 chung cư 7. Đường Nguyễn 

Đức Cảnh 51Thuận phướcHải Châu không có không có Về chốt vào TP

3290Nguyễn Thị Thảo Phương

Giáo dục QP- 

 AN THPT Thái Phiên Thanh Khê 0345439062 Ngõ 17 Cổ LinhQuận Long BiênHà Nội số 15 Đức Lợi 3 37Thuận PhướcHải Châu Phùng Thắng Huy (chồng)0935021389 Về tận nhà

3291Trần Hoàng Hải Anh NL MGĐLTT SunnyHải Châu 0901122526

Thôn Văn Lãng , Xã Song 

Lãng Huyện Vũ Thư Nam Định 12 Phan Kế Bính Thuận PhướcHải Châu

Ba : Tần Ngọc Tuân                    

    Mẹ : Hoàng Diệu Quyên .                 

             Anh Trai : Trần 

Hoàng Duy Anh 091122526 Về tận nhà

3292Nguyễn Ngọc Nhật KhôiHM 1 ABC Hải Châu 0948305054 12 Tôn Đức Thắng - Khu phố 5 - Thị trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng Trị57A Xuân Diệu 50Thuận PhướcHải Châu Trần Thị Lài 0948305054 Về tận nhà
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Ghi Chú

3293Dương Hoàng ViệtLá 1 ABC Hải Châu 0931122789 Số nhà 18 - Ngõ 18 Trần PhúTP Hà TĩnhHà Tĩnh 157 Xuân Diệu 59Thuận PhướcHải Châu Dương Kim Ái 0931122789 Về tận nhà

3294Trần Lê Ánh Dương13-18th Bình Minh Hải Châu 703444484 Thôn Hiền Hòa, xóm Thư NgữHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế84 Hàn Mặc Tử 24Thuận PhướcHải Châu Trần Lưu Ngọc Mẫn0936045744 Về tận nhà

3295Nguyễn Võ Thiên PhúcNhỡ2 Bình Minh Hải Châu 0935029099 Thôn Vĩnh Phước, Xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamH12/3 Mai Lão Bạng 16Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Đình Duy0935029099 Về tận nhà

3297Đoàn Uy Vũ MG Bé  Nhật Minh Hải Châu 0901142222 98 Phạm Ngũ LãoQuảng Yên Quảng Ninh16 Lý Thường Kiệt 3Thuận PhướcHải Châu

Đoàn Sơn Tùng

Nguyễn Thị Trinh0901142222 Về tận nhà

3298Nguyễn Vũ Ngân HàBé 2  Sky-line Hải Châu 0939193553 57 Lý Tự TrọngHà Lam, Thăng BìnhQuảng Nam206/03 Đống Đa 4Thuận PhướcHải Châu Mẹ: Võ Duyên Ái. Bà cố: Võ Thị Thu. Em trai: Nguyễn Vũ Hưng. Vú nuôi: Phạm Thị Hồng (ở chung với gia đình 24/24)0939193553(Mẹ)Về tận nhà

3299Nguyễn Nhật MyBé 2  Tiên Sa Hải Châu 935359978153 Lê Thái TổHuyện Kỳ AnhHà Tĩnh K7/7 đường 3/2 36Thuận PhướcHải Châu Lê Thị Kim (mẹ)935359978Về tận nhà

3300Trần Đăng KhoaLớn 2 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0905918465 Tổ 4, Xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamChung cư 7 Nguyễn Đức CảnhTổ 51 Thuận PhướcHải Châu Mẹ: Nguyễn Thị Lý0905918465 Về tận nhà

3302Đinh Nguyễn Hải Đăng4 TH, THCS, THPT Olympia Hải Châu 0356000512 287 Hùng Vương

Thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk GleiKon Tum H30/6 K18 đường phan Kế Bính16Thuận PhướcHải Châu

Nguyễn Thị Diệu Thủy, 

Nguyễn Lê Gia An0356000512 Về tận nhà

3303Huỳnh Minh Đức4/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905939969

Khu đô thị VINHOMES 

OCEANPARK Gia Lâm Hà Nội

01 Xuân Diệu BLOOMING 

TOWER 44Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Nguyệt Vân0905939969 Về tận nhà

3304Trần Hoàng Bảo Trân4/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 905912942

Thôn Khánh Bình xã Ninh 

Phước ( xã Quế Ninh cũ)Nông Sơn Quảng Nam4/2 mai lão bạng Tổ 20 Thuận PhướcHải Châu

Ba : Trần Hoàng Vũ Bảo ,Mẹ 

Nguyễn Thị Bình"

0905.391.371 Về tận nhà

3305Trân Hoàng Duy Anh 1/7 Trần Cao Vân Thanh Khê 0901122526

Thôn Văn Lãng, xã Song 

Lãng Huyện Vũ ThưNam Định 12 Phan Kế Bính 12Thuận PhướcHải Châu

Ba: Trần Ngọc Tuân (người 

chở), mẹ : Hoàng Diệu 

Quyên, Em trai: Trần Hoàng 

Hải Anh(Mẫu giáo nhỡ)0901132526 Về tận nhà

3307Nguyễn Lan Phương4/1 Tây Hồ Hải Châu 0905046154 Khu 2 Thị trấn Ái NghĩaHuyện Đại LộcQuảng NamK86/6 Mai Lão Bạng 20Thuận PhướcHải Châu Phan Thanh Thuận0905277774 Về tận nhà

3308Nguyễn Viết Thiện4/9 Phù Đổng Hải Châu 0898208041  Đường số 3, thôn Phú Hải, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam167 Nguyễn Đức Cảnh46Thuận PhướcHải Châu ba : Phạm Viết Quý  ; mẹ: Nhuyễn Nhật Khánh Minh0898208041 Về tận nhà

3310Phạm Bảo Tiên 3/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0978251574 Số 9, ngõ 73 đường Hoàng Phan Thái, xóm 13 Nghi PhúVinh Nghệ An P103- Chung cư,  đường Nguyễn Đức Cảnh51Thuận PhướcHải Châu Nguyễn  Mạnh Đình0352 345 959 Về tận nhà

3313Nguyễn Phước Thiện5/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0936162527 Tổ 2 Thôn Phù Sa Xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Namk105/5 Đường 3 tháng 225Thuận PhướcHải Châu Phan Thị Thảo0983971256 Về chốt vào TP

3314Nguyễn Đăng Gia Hân5/2 TH Trần Thị LýHải Châu 0905767118 Thôn Khánh Bình, xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam86/11 Đống Đa 10Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Đăng Đường0909329370 Về chốt vào TP

3315Đặng Thùy Mỹ Ái2/1 Trần Thị Lý Hải Châu 0363357959 Thôn Thọ Tân, xã Tam NgọcQuảng Nam104/8A Mai Lão Bạng 19Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Mỹ Dung0363357959 Về tận nhà

3316Võ Văn Tuấn Kiệt2/9 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905408789 Thôn 7, Cẩm Văn Tây, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam34/1 Châu Văn Liêm 32Thuận PhướcHải Châu Võ Văn Văn (người chở) và Võ Văn Viễn (anh trai – học lớp 6/5, trường THCS Kim Đồng).0932055884 Về chốt vào TP

3317Bùi Tấn Phú Thịnh3/5 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905385325 (mẹ) Xã Đại Hiệp Huyện Đại LộcQuảng Nam61 Hoàng Tích Trí 53Thuận PhướcHải Châu Huỳnh Thị Ngọc Hiền (mẹ); Bùi Tấn Hải Dương (anh trai)0923745796 (anh trai)Về tận nhà

3318Huỳnh  Nguyễn Bảo Nguyên2/5 TH Lê Quý ĐônHải Châu 0932417724 Thôn Phú NghĩaXã Đại An, huyện  Đại LộcQuảng NamK32/17 Đường Ba tháng hai38Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Tuyết Nhung0932417724 Về tận nhà

3319Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc3/4 Lê Quý Đôn Hải Châu 0932417724 Thôn Phú Nghĩa, xã Đại AnHuyện Đại LộcQuảng NamK32/17 đường 3 tháng 238Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Tuyết Nhung0932417724 Về tận nhà

3320Lê Hữu Nhân 1/2 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0932536896 Thôn Bạch Thạch, xã Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên HuếChung cư 6 phòng 206 Nguyễn Đức Cảnh51Thuận PhướcHải Châu Chú:  Lê Hữu Tân0396922916 Về chốt vào TP

3321Lưu Bảo Ngân 1/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0985002508 Thôn Dưỡng Mông, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam18 Đầm Rong 1 7Thuận PhướcHải Châu Cha: Lưu Văn Nhân Mẹ: Lê Thị Kim Phượng0985002508 0905482579Về tận nhà

3322Nguyễn Trần Mai Chi1/5 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 919315884 Xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam19 Xuân Diệu 41Thuận PhướcHải Châu Mẹ: Trần Thị Nguyệt0919315884 Về tận nhà

3324Phan Quỳnh Anh2/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0931100122 Số nhà 41/55/56 Phương Lưu, phường Vạn MỹQuận Ngô QuyềnHải Phòng06 Bùi Xuân Phái 42Thuận PhướcHải Châu Phạm Thị Lan 0931100122 Về tận nhà

3325Đoàn Ngọc Tuấn Kiệt2/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0764783173 Thôn Châu Sơn 1, xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam21 Hoàng Tích Trí 58Thuận PhướcHải Châu Đoàn Thị Thủy0905026205 Về chốt vào TP

3327Lê Minh Phú Quý 3/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0905750333 49 cầu vồng, phường Đức Thắngquận Bắc Từ LiêmHà Nội CC2, P312 Nguyễn Đức Cảnh32Thuận PhướcHải Châu Lê Minh Cường0905750333 Về tận nhà

3328Đinh Gia Bảo 3/3 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0934928678 220 Quốc lộ 1AHướng Hóa Quảng Trị172 Cao Xuân Dục 2Thuận PhướcHải Châu Hồ Thị Phương Mai0934928678 Về tận nhà

3329Lê Nguyễn Linh Ny4/1 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0989924927 P909 tầng 9 , chung cư Vicoland, đường Tố HữuXuân Phú Thừa Thiên Huế135 Mai Lão Bạng 17Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Như Ngọc'0989924927 Về tận nhà

3330Thái Bảo Trâm 4/1 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0935437159 Khu phố Đồng Tràm - Hương AnQuế Sơn Quảng Namphòng 106 chung cư 2a, Nguyễn Đức Cảnh55Thuận PhướcHải Châu Nguyễn văn chường932109972 Về chốt vào TP

3331Hồ Thị Minh Uyên4/2 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0935150984 đường số 1, thôn Thanh Trà, xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng NamSố 9, Xuân Diệu 18Thuận PhướcHải Châu Ngô Thị Cẩm Hà0935150984 Về tận nhà

3332Đoàn Ngọc Thy Khanh4/5 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0989397527 23 Lê Trí ViễnTP Tam Kì Quảng NamK78/2 Hàn Mặc Tử  24Thuận PhướcHải Châu Không có người chở Về tận nhà

3333Lê Minh Gia Bảo5/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0905750333 Số 49 cầu vồng, phường Đức ThắngBắc Từ LiêmHà Nội Chung cư 2, p312, đường Nguyễn Đức Cảnh55Thuận PhướcHải Châu Lê Minh Cường0905750333 Về tận nhà

3334Lê Nguyễn Lyn Na5/4 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0989924927 P909 tầng 9 , chung cư Vicoland, đường Tố HữuXuân Phú Thừa Thiên Huế135 Mai Lão Bạng 17Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Như Ngọc'0989924927 Về tận nhà

3335Đoàn Ngọc Hà Anh6/2 Lê Thánh Tôn Hải Châu 764783173Châu Sơn 1 Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam21 Hoàng Tích Trí 58Thuận PhướcHải Châu Đoàn Thị Thủy 905026205Về tận nhà

3336Phạm Nguyễn Hoàng Nam6/4 Lê Thánh Tôn Hải Châu 0862097706 Thôn 1 Xã Vinh MỹPhú Lộc Thừa Thiên HuếK90/27 Đống Đa 9Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Hà (người chở), Trần Văn Hải (người nhận)0905316525/0794675456Hỗ trợ về đến chốt

3338Trần Hưng Kiệt7/3 Lê Thánh Tôn Hải Châu 35419176871, Yết Kiêuphường Thuận HòaThừa Thiên Huế102 đường 3/2 42Thuận PhướcHải Châu ba là Trần Hưng Cường934999760Về tận nhà

3339Đoàn Ngọc Minh Khang7/4 Lê Thánh Tôn Hải Châu 91288128224 Lê Trí ViễnTam Kỳ Quảng NamK113 Hàn Mạc Tử 16Thuận PhướcHải Châu mẹ là Trần Thị Kim Anh912881282Về tận nhà

3340Phạm Đình Trường7/5 Lê Thánh Tôn Hải Châu 978251574Ngõ 73 Hoàng Văn TháiNghi Phú,Vinh Nghệ An P103- CC6 Nguyễn Đức Cảnh32Thuận PhướcHải Châu cậu : Nguyễn Mạnh Đình352345959Về tận nhà

3341Hoàng Lê Anh Duy 8/2 Lê Thánh Tôn Hải Châu 941502935số 67 Trạng Trình ( 32 trạng trình số cũ) phường 9 thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm ĐồngĐà Lạt Lâm Đồng 212/ chung cư 3 Nguyễn Đức Cảnh10Thuận PhướcHải Châu ba, mẹ và em: Ba Hoàng Trọng Quốc hùng ( ĐT: 0941b502935) mẹ : Lê Thị Ngọc Yến ( ĐT: 0899937613)899937613Về tận nhà

3342Bùi Trường Gia Huy8/3 Lê Thánh Tôn Hải Châu 703119044Số 2 Thu bồn Tây Duy TânDuy xuyên Quảng Nam90 Đinh Công Tráng 52Thuận PhướcHải Châu Mẹ tên Nguyễn Trần Dương Ly.Em Bùi Nguyễn Khánh Ngân703119004Về tận nhà

3343Trần Đức 8/4 Lê Thánh Tôn Hải Châu 398771154Xã 3 Đông GiangQuảng Namp305 cc7 Nguyễn Đức Cảnh14Thuận PhướcHải Châu Ông nội tên Trần Lanh372136288Về chốt vào TP

3344Trương Lê Hà Phương9/1 Lê Thánh Tôn Hải Châu 935691167CT2 Chung Cư bộ tư lệnh yên nghĩaHà Đông Hà Nội K31/16 Châu Văn Liêm19Thuận PhướcHải Châu Đi cùng chị gái: Trương Mai Phương935691167Về chốt vào TP

3346Nguyễn Lê Gia An9/1 Lê Hồng PhongHải Châu 0356 000 512 04 đường Trần KiênPlei Ku Gia Lai H30/6 K18 đường phan Kế Bính16Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Diệu Thủy0356 000 512 Về tận nhà

3347Võ Văn Viễn 6/5 Kim Đồng Hải Châu 0905408789 Thôn 7, Cẩm Vân Tây, Xã Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam34/1 Châu Văn Liêm 32Thuận PhướcHải Châu Võ Văn Văn 932055884Về chốt vào TP

3348Phan Chí Dũng 6/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0931100122 41/55/56 Phương Lưu, Vạn MỹNgô Quyền Hải Phòng06 Bùi Xuân Phái 43Thuận PhướcHải Châu Phạm Thị Lan 0931100122 Về tận nhà

3349Phan Nhã Uyên 7/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0946703333 35 Trưng Nữ Vương, Thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam103 Cao Xuân Dục 43Thuận PhướcHải Châu Phan Quang Nam 0946703333 Về tận nhà
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3350Văn Gia Minh 6/8 Trưng Vương Hải Châu 0905800079 20 Kiệt 85 An Dương VươngAn Cựu Thừa Thiên Huế118/18 Mai Lão Bạng14Thuận PhướcHải Châu Lê Văn Thông 0935273787 Về chốt vào TP

3352Huỳnh Hồng Anh10/30 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0935328692 713 Hùng VươngDuy Xuyên Quảng NamK16/11 Đống Đa 36Thuận PhướcHải Châu Phan Thị Thu Vân (mẹ)0905752555 Về chốt vào TP

3354Huỳnh Phương Thảo12/21 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0983204447 Thôn Tú Hội 2Tam Thành, Phú NinhQuảng Nam07, Nguyễn Văn Tố 47Thuận PhướcHải Châu Đặng Bảo Thu 0935515559 Về chốt vào TP

3355Trương Mai Phương11/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0908 311 123

1806-CT2 Chung cư Bộ tư 

lệnh Thủ đô, Yên NghĩaHà Đông Hà Nội 31/16 Châu Văn Liêm36Thuận PhướcHải Châu Trương Lê Hà Phương0908 311 123 Về tận nhà

3356Hà Huỳnh Anh Tuấn11.10Tôn Thất TùngSơn Trà 0935247215 Tổ 5, thôn Phú Trung, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam40 Châu Văn Liêm 32Thuận PhướcHải Châu Hà Anh Phúc và Hà Huỳnh Anh Vinh0905879279 Về chốt vào TP

3357Nguyễn Thị Thảo Nguyên12.4Tôn Thất TùngSơn Trà 0335365705 Thôn 3, xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam37 Cao Xuân Dục 49Thuận PhướcHải Châu Nguyễn Thị Thanh Thảo84705191937Về tận nhà

3358Dương Thị Hồng DiễmMầm nonMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0358886615 Tổ 2, thôn châu Xuân TâyThăng BìnhQuảng Nam247/12 nguyễn tri phươngTổ 51 Vĩnh TrungThanh Khê Đi 1 mình Về tận nhà

3359Võ Thiện Hoàng Nam 3/4 TH Hùng VươngHải Châu 906813036 Thôn An Chánh - xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam188 Nguyễn Hoàng 18Vĩnh TrungThanh Khê Võ Ngọc Hiếu 906813036 Về tận nhà

3360Võ Phương LinhNhỡ 2 Bình Minh Hải Châu 903529529 Xã Tam Thành Huyện Phú NinhQuảng NamH69/10 Trần Cao Vân53 Xuân Hà Thanh Khê Võ Văn Hiệp 0903529259 Về tận nhà

3361Lưu Hà My 4/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905951344

Thôn Khúc Lũy, phường 

Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam55 Trần Tử BìnhThôn Bàu CàuHải Châu 1Hoà Vang Vơ Hoàng Nguyên0783487217 Về chốt vào TP

3362Trương Thị Minh Tâm12/7 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0774527391

Tổ 7 ,thôn Bích Bắc, Thị Xã 

Điện Hoà Thị xã Điện BànQuảng Nam 4Hải Châu 2Hoà Vang Mẹ : Nguyễn Thị Minh0905296036 Về tận nhà

3364Đậu Thị Hoài ThươngVăn hóaTiểu học Hoà BắcHoà Vang 0912 779255 Tổ 15, Thôn Việt Sơn, xã Bình TrịThăng BìnhQuảng NamThôn Nam Yên 2Hòa Bắc Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3365Trần Văn Vinh Toán THCS Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0898213358

Đường Nguyễn Phan Vinh - 

Tổ 2, Khối Tân Thành - 

Phường Cẩm An Hội An Quảng Nam Tổ 2 Hòa Bắc Hoà Vang

3366Trương Anh Tuấn5/2 Tiểu học Hòa BắcHoà Vang 934735892Thôn Lộc Trung, xã Quế LộcNông Sơn Quảng NamThôn Nam Yên 3Hòa Bắc Hoà Vang

Bố: Trương Vĩnh Thành

Mẹ: Trương Thị Mỹ934735892Về tận nhà

3367ņinh Qu֝c Huy 3/2 Tiểu học Hòa BắcHoà Vang 938540947X« Tam ņo¨n Tam KȢ Quảng NamThôn Nam Yên 2Hòa Bắc Hoà Vang Về tận nhà

3368Thái Văn Anh Tú8/2 Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 708087014Tổ 2, Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamThôn Phò Nam 2Hòa Bắc Hoà Vang Thái Văn ca 0705985679 Về tận nhà

3369Đinh Ngọc Yến Nhi8/2 Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0905286436

Tổ 1, thôn Thạnh Hòa, xã 

Tam Đàn Phú Ninh Quảng NamNam Yên 2Hòa Bắc Hoà Vang Đinh Ngọc Tiếng0905286436 Về tận nhà

3370Nguyễn Nhật Linh8/1 Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0902256142 khóm Vĩnh TiếnVĩnh Linh, Hồ XáQuảng Trịtổ 4 thôn Nam Yên 4Hòa Bắc Hoà Vang Nguyễn Hà 0902256142 Về tận nhà

3371Hà Thị Thu Sương6.2 Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0394473316 IA Khươl  Chư Phăh Gia Lai Tà Lang 2Hòa Bắc Hoà Vang Hà Xuân Tàu 394473316Về tận nhà

3372Nguyễn Thị Hồng Yến9/1 Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0326784497/0379136629Xã Tư Huyện Đông GianQuảng NamThôn Giàn Bí 2Hòa Bắc Hoà Vang Lê Thị Thanh 0394344206 Về tận nhà

3373Đinh Thị Hồng Nhung12/12 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0977061635 Thôn Gadoong, xã TưHuyện Đông GiangQuảng Nam Thôn Giàn BíHòa Bắc Hoà Vang Lê Minh Đức 0988273305 Về chốt vào TP

3374Ông Thị Quỳnh LêMG LớnMN Hoa Mai Hoà Vang 0935481559 19 Trần Qúy CápVĩnh Điện- Điện BànQuảng NamThôn Tây An 1 Hòa Châu Hoà Vang Không có Không có

3375Ông Thị Quỳnh Lê MN Hoa Mai Hoà Vang 0935481559 19 Trần Qúy CápVĩnh Điện- Điện BànQuảng NamThôn Tây An 1 Hòa Châu Hoà Vang

3376Huỳnh Thị Xuân ThanhGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ban Mai 

Xanh Hòa PhướcHoà Vang 0334796274

Tổ 7 - Thôn Đại Lộc - Quế 

Minh Quế Sơn Quảng Nam01 Lý Thiên Bảo 2 Hòa Châu Hoà Vang Không Không có Về tận nhà

3377Phan  Thị Anh NhànMầm non Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0395 407 573 Thôn Ban Mai- Xã Ba Đông GiangQuảng Nam

2, thôn 

Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang

Nguyễn Tuấn Kiệt (Anh), 

Trần Công Tùng (Em)

0907 015 079 

(Anh),  0905 

966 341 (Em) Về tận nhà

3378Huỳnh Thị Xuân ThanhGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ban Mai 

Xanh-MN Hòa PhướcHoà Vang 0334796274

Tổ 7 - Thôn Đại Lộc - Quế 

Minh Quế Sơn Quảng Nam01 Lý Thiên Bảo 2 Hòa Châu Hoà Vang Không Không có Về tận nhà

3379Phạm Thị Kim LanMầm non

Nhóm lớp ĐLTT Thảo My-

MN Hòa Châu Hoà Vang 787683122thôn Hà Đông-Xã Điện HòaHuyện Điện BànQuảng NamKiệt 15

 Tổ 03, Thôn 

Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang Đặng Thị Thanh Thảo794845383Về chốt vào TP

3380Trần Thị Kim HạnhGDMN Mầm non Cẩm TúHoà Vang 0975443382 Thôn1. Xã Thăng HưngHuyện ChưprôngGia Lai tổ 10 Thôn Quang ChâuTổ 10 Hòa Châu Hoà Vang

3381Nguyễn Thị ThuGV MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Duy Tân Duy Xuyên Quảng Namkhu chung cư nam cầu Cẩm LệHòa Châu Hoà Vang Về chốt vào TP

3382Phạm Thị Ánh PhươngMầm nonNLĐL Happy HouseCẩm Lệ 0768504218 Xã Điện Trung Điện Bàn Quảng NamThôn Đông Hòa 2 Hòa Châu Hoà Vang Đi 1 mình Về tận nhà

3383Đào Thị Thanh HoaVăn hóaTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0702526214 Tổ 6, thôn Ô Gia, xã Đại CườngĐại Lộc Quảng NamĐông Hòa 8 Hòa Châu Hoà Vang

Nguyễn Thanh Tin (chồng); 

Nguyễn Đào Khánh Ly (con)0934118479 Về tận nhà

3384Trịnh Thị Thanh TrúcVăn hóa TH Số 2 Hòa Tiến Hoà Vang 0935649455 Bích Bắc- Điện Hòa TX Điện Bàn Quảng NamThôn Dương sơn Tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang

3385Trần Thị Thu ThủyVăn hóaTiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0358087567

Tổ 6 thôn Ngọc Chánh xã 

Bình Lâm Hiệp Đức Quảng NamKhu dân cư Phong Nam9 Hòa Châu Hoà Vang

Trần Văn Hưng, Trần Hưng 

Thịnh 0979205644 Về tận nhà

3388Trần Thị Thanh Dungvăn hóaTiểu học Số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0974633302 Tổ 46 thôn An TâyTiên PhướcQuảng NamThôn Dương Sơn Hòa Châu Hoà Vang Về tận nhà

3389Lê Trần Ngọc QuýTin họcTiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0913738125 Xã Quế An Huyện Quế SơnQuảng Nam46 Phan Thúc TrựcBầu CầuHòa Châu Hoà Vang 0 0 Về tận nhà

3391Phan Thị Hoa vật líTHPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0985268948 Đội 9, thôn An ThiệnPhú Ninh Quảng NamSố 75, Trần Tử Bình 3 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Văn Thủ 0985892221 Về tận nhà
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Ghi Chú

3392Trần Thị Thuỳ TrangNghệ thuật 2TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0842352234 27 Phan Bội Châu, Khu phố 1, Thị Trấn Cam LộCam Lộ Quảng Trị 5 Hòa Châu Hoà Vang không Về tận nhà

3393Bùi Ngọc Hồng VânKế toán GDTX số 1 Sơn Trà 02363831208

62 Phan Chu Trinh, khối 

phố Mỹ Bắc TP Tam Kỳ Quảng Nam

Phòng 306 Nhà F Chung cư A2 

Nam cầu Cẩm Lệ, thôn Cẩm Nam11 Hòa Châu Hoà Vang Con ruột: Võ Minh Bảo0843051108 Về tận nhà

3394Đinh Hữu Gia BảoLớn 1 DSMầm Non Hoa MaiHoà Vang 0985090669 Quế Hiệp Quế Sơn Quảng Nam

Thôn Dương Sơn-Hòa Châu-Hòa 

Vang-TPĐN 5 Hòa Châu Hoà Vang Phạm Thị Yến 0985090669 Về tận nhà

3395Lê Thị Vy Vy

Lớn 1 Phong 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0395 407 573 Thôn Ban Mai, Xã Ba Đông GiangQuảng Nam

Tổ 2, thôn 

Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang

Phan Thị Anh Nhân (Dì),  Lê 

Hồng Trí (Chú)

0888 353 279 

(Dì), 0905  

759  951 (Chú)Về tận nhà

3396Lê Bảo An

Lớn 1 Phong 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0972 335 131 Thôn 6, xã Thọ TiếnTriệu Sơn Thanh Hóa

Tổ 9, thôn 

Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang Lê Thanh Quý 0972 335 131 Về tận nhà

3397Trần Ngọc Phước Nguyên

Lớn 1 Phong 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0935 221 190 Thôn Thái Cẩm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam

Tổ 9, thôn 

Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Thủy 0935 221 190 Về tận nhà

3398Nguyễn Trường Khang

Lớn 2 Phong 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0905 770 804 Thôn 4, Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamKiệt 3, Phong Nam Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Trường Huy0979 441 356 Về tận nhà

3399Bùi Nguyễn Trúc Linh

Lớn 2 Bầu 

Cầu Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0905 700 885 Tổ 5, thôn Diên Lộc NamQuế Sơn Quảng Nam

Tổ 7, thôn 

Đông HoàHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thi Duyên0905 700 885 Về tận nhà

3400Lê Thị Ngọc Diệp

Lớn 2 Bầu 

Cầu Mầm non Hòa ChâuHoà Vang

0905 800 465 

(me: Phạm Thị 

Tổ 1, Thôn Tiên Đoả, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam

Tổ 6, thôn 

Đông HoàHòa Châu Hoà Vang

Phạm Hưng Nhiên (Chú), 

Phạm Thị Thúy Vân (Mẹ) 

0352 077 906 

(Chú),  0905 Về chốt vào TP

3401Đồng Phước Gia Huy

Nhỡ Cẩm 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0986 679 746 Khu Song Mỹ

Thị trấn Ái Nghĩa, 

Đại Lộc Quảng Nam246, Phạm Hùng Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Mỹ Linh0777 453 934 Về tận nhà

3402Lê Quang Duy Nhỡ CNMầm non Hòa ChâuHoà Vang 0905 151 303 Xã Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam19, Trịnh Quang XuânTổ 3, Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Lê Thị Phương Thảo0905 151 303 Về tận nhà

3403Võ Hoàng Phương Vy

Nhỡ Cẩm 

Nam Mầm non Hòa ChâuHoà Vang 0905 951 344 Thôn Khúc LũyĐiện Minh, Điện BànQuảng Nam Tổ 3, Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Võ Hoàng Nguyên 0783 487 217 Về chốt vào TP

3404Lê Trọng Minh Bé Bàu CầuMầm non Hòa ChâuHoà Vang 0393 790 189 Thôn Nhì Tây, xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam189, Phan Thúc Trực Hòa Châu Hoà Vang Lê Trọng Vững0393 79 0189 Về tận nhà

3405Nguyễn Đức Gia KhangBé Bàu CầuMầm non Hòa ChâuHoà Vang 0983 907 909 Xã Bình Chánh Thăng BìnhQuảng Nam193, Phan Thúc Trực Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Đức Ánh0983 907 909 Về tận nhà

3406Nguyễn Thảo Nguyên Bé Bàu CầuMầm non Hòa ChâuHoà Vang 0917 818 255 Thon Hội Nhơn  Xã Ân HữuHoài Ân Bình Định240, Phan Văn Đáng Hòa Châu Hoà Vang Trần Thị Ái 0917 818 225 Về tận nhà

3407Nguyễn Hoàng Trúc LinhMẫu giáo lớnMầm non Hòa ChâuHoà Vang

0905146220 

(Ba)/090648391

3 (Mẹ)

Thôn Hương Quế Tây, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam55 Bàu Cầu 1, Hòa Châu2 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Thanh Lan0777999064 Về chốt vào TP

3409Lê Phan Minh Toàn 2/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905799291 Thôn La Huân _ Điện THọĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 4 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Trâm0905799291 Về tận nhà

3410Phạm An Nhiên Lớn  MN 123 Hải Châu 0905594887 Đồng Quế Nam Hà Hà Tĩnh Chung cư nam cầu cẩm lệTổ 7 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Cẩm Tú0905594887 Về tận nhà

3411Lâm Thảo Mai Bé MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Đội 14 Phú Nhuận 3Duy Xuyên Quảng NamChung cư nam cầu Cẩm LệHòa Châu Hoà Vang Lâm An 0935276735 Về chốt vào TP

3412Trần Nguyên HuyMG Bé MN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0989288159 Tổ 9, Thôn Bình Trúc, Xã Bình XaThăng BìnhQuảng NamThôn Phong Nam 9 Hòa Châu Hoà Vang Trần Lê Trí hoặc Trần Vũ Cường0985441520/0968714752Về tận nhà

3413Lê Trọng Minh MG Bé MN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0393790189 Nhì Tây, Bình Lâm Hiệp Đức Quảng Nam189 Phan Thúc Trựctổ 4 Hòa Châu Hoà Vang Dương Thị Ngọc Ánh0393790189 Về tận nhà

3414Võ Minh Phú MG NhỡMN Tài Năng NhíCẩm Lệ 0935016656 96 Nguyễn Thái Học, An MỹTam Kỳ Quảng Namphòng 306 nhà F chung cư A2Tổ 11 thôn Cẩm NamHòa Châu Hoà Vang Bùi Hồng Vân (mẹ)0935016656 Về tận nhà

3415Nguyễn Hoài LâmMG NhỡMn Vành Khuyên Cẩm Lệ 0932442412 số nhà 31, Nam Hà, Điện TrungĐiện Bàn Quảng NamBầu Cầu 116 Hòa Châu Hoà Vang Lại Sa 0905236866 Về tận nhà

3416Nguyễn Hoà MinhMG Bé3 MN Vành Khuyên Cẩm Lệ 0932442412 Số nhà 31,Thôn Nam Hà, Điện TrungĐiện Bàn Quảng NamPhan Văn Đáng 116 Hòa Châu Hoà Vang Lại Thị Thắm ( Mẹ )-Lại Sa0932442412, '0905236866Về tận nhà

3418Nguyễn Công Minh NhậtNhà trẻNLĐL Gia ViênCẩm Lệ 0903550512 84 Đường Lý Thường KiệtTam Kỳ Quảng NamThôn Phong Nam 9 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Mai Sâm0903550512 Về tận nhà

3419Ngô Trọng Nghĩa Nhà trẻNLĐL Happy HouseCẩm Lệ 0934784585 Xã Điện Trung Điện Bàn Quảng NamThôn Đông Hòa 2 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Đình Lương0934784585 Về tận nhà

3420Võ Tường Vy Bé 1 mn Lạc Việt Hoà Vang 0762360606 Xã Quế Hiệp Huyện Quế SơnQuảng Nam Thôn Dương Sơn Hòa Châu Hoà Vang Đỗ Thị Kim Đông0762360606 Về tận nhà

3421Phạm Ngọc An NhiBé 1 mn Lạc Việt Hoà Vang 0773244863 Tổ 8, Hà ĐôngĐiện Hòa Quảng Nam Tổ 1, Đông HòaHòa Châu Hoà Vang Ngô Thị Thanh Dung0905875072 Về tận nhà

3422Lê Hoàng Lớn 1 PNMầm non Hoà ChâuHoà Vang 0707532485

Thôn Hội Tường, xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng NamThôn Phong Nam Tổ 1 Hòa Châu Hoà Vang Trịnh Phong 0979035503 Về chốt vào TP

3423Lê Gia Hân Nhà Trẻ 3Mn Vành Khuyên Cẩm Lệ 0905851681 Thôn Diêm Điền,Xã Tam TiếnNúi Thành Quảng NamTh¹n Quang Ch©uT֡ 2 H¸a Ch©uHo¨ Vang

3424Trần Hà Minh QuânLớp 2/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 914768579Số 47 Đinh Liệt, khối phố Hòa Nam, phường Tân ThạnhTam Kì Quảng Nam208 Trần Văn Giàu Hòa Châu Hoà Vang Trần Minh Trung914928579Về tận nhà

3425Lê Đức Phan Anh Vũ1/1 Tiểu Học Lê Kim LăngHoà Vang 0395407573 Thôn Ban Mai-Xã Ba Đông GiangQuảng Nam Thôn Phong Nam Tổ 2 Hòa Châu Hoà Vang Phan Anh Tuấn0905708163 Về chốt vào TP

3426Ngô Tấn Đạt 1/1 Tiểu Học Lê Kim LăngHoà Vang 0704535054

Đường 15- Thôn Châu Sơn - 

Xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamKiệt 7- Thôn Phong NamTổ 1 Hòa Châu Hoà Vang Đặng Thị Như Ý0704535054 Về tận nhà

3427Nguyễn Hoàng Bảo Nam1/1 Tiểu Học Lê Kim LăngHoà Vang 0905234914 Hà Đông - Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamThôn Phong Nam Tổ 7 Hòa Châu Hoà Vang Võ Thị Ly 0905234914 Về tận nhà

3428Nguyễn Phan Bảo Châu1/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0985249001

Thôn Cẩm Đông, Xã Tiên 

Cẩm Tiên PhướcQuảng Nam181 Nguyễn Hồng ÁnhTổ 1 Hòa Châu Hoà Vang Phan Thị Như Diệu0985249001 Về tận nhà

3429Phan Diệu Đoan1/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905303477 Phong Thử, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam159 Nguyễn Văn Tỵtổ 5 Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Phan Bá Hải- Phan Quang Hòa0905809011 Về chốt vào TP

3430Nguyễn Ngọc Bảo Nam1/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905079530 Hà Nha, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam69 Bàu Cầu 1 2, Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Lê Thị Hồng Phúc- Nguyễn Ngọc Sơn0905079530 Về chốt vào TP

3431Phạm Bảo Hân 1/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905901615

Thanh Quýt 3, Điện Thắng 

Trung Điện Bàn Quảng Nam77 đường Bàu Cầu 26tổ 7 Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Bảo Quyên- Phạm Duy Cường0905901615 Về chốt vào TP

3432Lê Quang Khải 1/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905151303

Đội 2 thôn Trung Đông, 

Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam19 Trinh Quang Xuân tổ 3 Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Lê Thị Phương Thảo0905151303 Về tận nhà

3434Trần Quang Hiếu2/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0963654229

Đường số 11, thôn Tuy Hòa, 

xã Bình Sơn huyện Hiệp ĐứcQuảng NamSố nhà 87 đường Nguyễn Văn TỵTổ 5 thôn Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Trần Đức Thủy, Huỳnh Thị Sương, Trần Khải Phong, Trần Khải Nguyên0963654229 và 0968488546Về tận nhà

3435Nguyễn Thanh Hằng2/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0903544122

Thôn La Tháp Tây - Xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamTổ 6 thôn Đông HòaTổ 6 thôn Đông HòaHòa Châu Hoà Vang Đỗ Thị Thu Tâm0353818219 Về tận nhà
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Ghi Chú

3436Nguyễn Gia Kiệt2/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905328128 Thôn Trà Đình 1-Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam50 Phan Văn Đángtổ 3, Bầu CầuHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Đình Phúc0905328128 Về tận nhà

3437Bùi Thị Phương Linh2/4 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905587472

Tổ Phú Chánh, Thôn 4, xã 

Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamTổ 3, Thôn Đông HòaTổ 3, Hòa Châu Hoà Vang Trần Văn Vĩnh                          0906043023                                          Về chốt vào TP

3438Nguyễn Chánh Nhân2/4 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0896202075

Đội 13, Thôn Tây Gia, xã 

Đại Minh Đại Lộc Quảng NamĐường Nguyễn Khả TrạcTổ 5, Thôn Cẩm NamHòa Châu Hoà Vang Lê Văn Bê 0793369312 Về chốt vào TP

3439Võ Phan Thảo Ngân2/5 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0362808919 31/1 Đặng Dung

Phường 2, TP.Đông 

Hà Quảng TrịPhòng 211, Khu F,Chung cư A2 Nam cầu Cẩm Lệ, Thôn Cẩm Nam, Hòa Châu, Hòa Vang11 Hòa Châu Hoà Vang Phan Ngọc Nữ Thùy Trang0362808919 Về tận nhà

3440Nguyễn Trường An3/1 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905770804 Thôn Tư - Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamKiệt 3, tổ 1 01, Phong NamHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Trường Huy0905645669 Về tận nhà

3441Nguyễn Đức Mạnh3/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0989397348

Thôn Dưỡng Mông, Quế 

Xuân Quế Sơn Quảng NamTổ 10, Đông HòaTổ 10, Đông HòaHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Quân Nhật0989397348 Về tận nhà

3442Dương Hà Thùy Trang3/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905031184

Số 54, Thôn Tam Thạnh, 

Điện Quang TX Điện BànQuảng NamTổ 9, Phong NamTổ 9, Phong NamHòa Châu Hoà Vang Hà Quang Lưu 0763646970 Về chốt vào TP

3443Ngô Thị Bảo Trâm3/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905726086

Thôn Cẩm Văn Tây, Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng NamBàu Cầu 12 Tổ 1 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Quốc Bình0905724948 Về chốt vào TP

3444Nguyễn Thành Tài3/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0917818255

Xóm 3, thôn Hội Nhơn, xă 

Ân Hữu  Hoài Ân Bình Định240 Phan Văn Đáng, thôn Bàu Cầutổ 6 Hòa Châu Hoà Vang Trần Thị Ái 0917818255 Về tận nhà

3445Bùi Nguyễn Phương Linh3/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905700885

Tổ 6, thôn Diên Lộc, xă Quế 

Minh Quế Sơn Quảng NamTổ7, thôn Đông HòaTổ 7 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Duyên0905700885 Về tận nhà

3446Nguyễn Gia Hân3/4 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0903544122

Thôn La Tháp Tây, xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamThôn Đông Hòa tổ 6 Hòa Châu Hoà Vang Đỗ Thị Thu Tâm0353818219 Về tận nhà

3447Nguyễn Phúc Bảo Châu3/5 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0906439024

Tổ 6, thôn Đông Tác, xã 

Bình Nam Thăng BìnhQuảng NamThôn Đông Hòa tổ 7 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Văn Cường0837329136 Về chốt vào TP

3448Lê Bảo Nam 4/1 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0972335131 Thôn 6, xã Thọ TiếnTriệu Sơn Thanh Hóa Thôn Phong Nam 9 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Xuyến, Lê Bảo An0967081936 Về tận nhà

3449Phan Quang Khải4/2 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905303477/0905202877xă Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam159 Nguyễn Văn Tỵ 5 Hòa Châu Hoà Vang

Phan Bá Hải 

Phan Thị Ngọc Diệp 0905809011 Về chốt vào TP

3450Trần Đình Vĩnh Khang4/4 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0984464134 Thôn 6- Tiên Lãnh Tiên PhướcQuảng NamĐông Hòa Tổ 10 Hòa Châu Hoà Vang Trần Bá Thế 0867808084 Về chốt vào TP

3451Nguyễn Bùi Thanh Ngọc4/5 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0965085292 Thôn Tư- xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam51- Trần Tử Bình 3 Hòa Châu Hoà Vang Trần Văn Thanh0966274179 Về chốt vào TP

3452Nguyễn Thị Thùy Dương4/6Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0985441520

Tổ 3,thôn Bình Trúc 1, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng NamTổ 9, Phong NamTổ 9, Phong NamHòa Châu Hoà Vang Trần Vũ Cường0968714752 Về chốt vào TP

3453Lê Đức Vũ Khoa5/1 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0775581551 Tổ 5 thôn Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTổ 10 10, Phong NamHòa Châu Hoà Vang Lê Thành Long 0782686145 Về tận nhà

3454Nguyễn Đức Hùng5/3 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0905435066

Thôn Dưỡng Mông,Quế 

Xuân . Quế Sơn Quảng NamThôn Đông Hoà 10 Hòa Châu Hoà Vang  Nguyễn Quân Nhật0989397348 Về tận nhà

3455Đặng Nguyễn Tâm Như5/4 Tiểu học Lê Kim LăngHoà Vang 0982640504

Số 9  đường 347B thị trấn 

Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Số 69 Bàu Cầu 12Tổ 1 thôn Bàu CầuHòa Châu Hoà Vang Trần Thị Thu 0855966656 Về tận nhà

3457Nguyễn Ngọc Thảo Nghi1/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0911689449 Số 28 đường số 1, thôn Đa Hòa, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Quang ChâuHòa Châu Hoà Vang Phan Thị Bích Ngọc0911689449 Về tận nhà

3458Phan Ngọc Thảo2/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0905400108 151 Hùng Vương, thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng Nam Tổ 2, Thôn Quang Châu Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Sắc Quyên, Phan Duy Minh0905400108 Về tận nhà

3459Lê Nguyễn Khánh Phong2/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0914301323 Lạc Thành Đông, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Quang Châu Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Hương0799305357 Về tận nhà

3460Châu Đinh Nhật Minh3/3 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0914812344 Thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, Huyện Triệu PhongTriệu PhongQuảng Trị Tổ 2, Thôn Quang  ChâuHòa Châu Hoà Vang Đặng Ngọc Hiếu.0789180881 Về tận nhà

3461Phạm Nguyễn Quỳnh Như4. 3 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 961900050 Tổ 9, thôn Long Khánh, xã Tam ĐạiHuyện Phú NinhQuảng Nam Tổ 3, thôn Quang ChâuHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Lệ Thanh968019727 Về tận nhà

3462Nguyễn Hà Duy Khánh5/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0906484244 Thôn Phong Ngũ, Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 1,  Phong NamHòa Châu Hoà Vang Nguyễn Hường 0343765165 Về chốt vào TP

3463Lê Nguyễn Khánh Hà5/3 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0942717747 Lạc Thành Đông, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 1, Quang Châu Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Hương'0799305357 Về tận nhà

3464Nguyễn Công Khánh Tâm4/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0935015930

Khối phố Quảng Hậu, 

Phường Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamThôn Quang Châu tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang

Nguyễn Văn Khánh (ba)

Nguyễn Công Khánh Duy 0935015930 Về tận nhà

3467Lương Hoàng Anh Khoa4/3 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0906455074 Thôn Hà Tân- Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamTổ 4, Quang Châu, Hòa Châu4 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Bình (mẹ) + Lương Hoàng Anh Thư (em)0906455074 Về tận nhà

3468Nguyễn Đức Dương4/4 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0942251621

Tổ 1 thôn Hà Đông xã Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Namthôn Dương Sơn tổ 6 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Quế0942251621 Về tận nhà

3469Nguyễn Công Khánh Duy5/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0935015930

Khối phố Quảng Hậu,

Phường Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamThôn Quang Châu tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang

Nguyễn Văn Khánh (ba)

Nguyễn Công Khánh Tâm 0935015930 Về tận nhà

3470Trần Minh Như Ngọc5/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0935015930

Khối phố Quảng Hậu, 

Phường Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamThôn Quang Châu tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang

Nguyễn Văn Khánh (chú)

Nguyễn Công Khánh Duy 0935015930 Về tận nhà

3471Trần Lê Quỳnh Mây5/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0935172846 Châu Sơn 1, xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamThôn Giáng ĐôngTổ 2 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Mỹ Lệ (mẹ)0935172846 Về tận nhà

3472Trần Lê Gia Bảo 2/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0935172846 Thôn Châu Sơn 1 Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Thôn  Giáng Đông 2 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Mỹ Lệ 0935172846 Về tận nhà

3473Ngô Thanh Phong 1/4 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0905013090 Tổ 1, xã An Mỹ, Bình AnThăng BìnhQuảng NamThôn Dương Sơn 4 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Thanh Cường0905596929 Về tận nhà

3474Võ văn Phát 1/4 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0762360606 Thôn Lộc Thượng, Quế HiệpQuế Sơn Quảng NamThôn Dương Sơn 5 Hòa Châu Hoà Vang Đỗ Thị Kim Đông0762360606 Về tận nhà

3475Nguyễn Thị Như Ý1/4 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0983117564

Tổ 8 xã Hà Nam, Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamThôn Dương Sơn 3 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Hồng Nghi0905541595 Về chốt vào TP

3476Lê Thị Khả Hân1/1 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0975462355 Thôn Phú An, xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamThôn Quang Châu 6 Hòa Châu Hoà Vang Lê Văn Chung 0869056356 Về chốt vào TP

3479Trần Xuân Hoàng2/4 Tiểu học số 1 Hòa ChâuHoà Vang 0908813982 Thôn La Tháp Tây, Duy HòaDuy Xuyên Quảng Namthôn Dương Sơn 5 Hòa Châu Hoà Vang Trần Xuân Lực, Trần Quỳnh Duyên0906577758 Về tận nhà

3481Nguyễn Bảo Minh3/3 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 090560929 Chi Cục Thuế xã A-Tiêng Tây Giang Quảng Namthôn Dương Sơn 2 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Đăng Huy0905552265 Về tận nhà

3482Nguyễn Bảo Hân5/4 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905552265 Thôn Agrồng- Xã A TiêngTây Giang Quảng Namthôn Dương Sơn 2 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Đăng Huy0905552265 Về chốt vào TP

3483Nguyễn Thị Thảo Chi2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0765928556

Tổ 3, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Thị xã Điện BànQuảng Nam

Tổ 3, thôn 

Quang Châu Hòa Châu Hoà Vang Trần Thị Lành0765928556 Về tận nhà

3484Bùi Lê Hoàng Thư1/3 Tiểu Học Hoa LưThanh Khê 0935429422

Thôn La Tháp Đông, Duy 

Hòa Huyện Duy XuyênQuảng Nam61 Bàu Cầu 1 2 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Diệu Sương, Lê Sáu

0905832382, 

0985755064 Về tận nhà

3485Nguyễn Hữu Minh Trung2/1 Tây Hồ Hải Châu 0905958081 thôn 4, xã Bình Giang  Thăng BìnhQuảng Nam34, Bàu Cầu 12 1 Hòa Châu Hoà Vang Phan Thị Hiền0934908490 Về tận nhà

3486Nguyễn Hữu Châu Phong3/1 Tây Hồ Hải Châu 0905958081 thôn 4, xã Bình Giang  Thăng BìnhQuảng Nam34, Bàu Cầu 12 1 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Hữu Khoa0905958081 Về tận nhà

3487Phan Hoàng Đức Toàn5/1 Tây Hồ Hải Châu 905070742 Tổ 1- Phú Đa- Duy ThuDuy Xuyên Quảng Nam14- Bàu Cầu 12 1 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Quý Linh0905070842 Về tận nhà

3488Nguyễn Văn Hải Nam1/3 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905594898 130, Hùng Vương, khu phố 4, phường 5Đông Hà, Quảng TrịQuảng Trị86, Trần Tử Bình 2 Hòa Châu Hoà Vang Huỳnh Bá Vũ 0905594898 Về tận nhà

3489Phạm Minh Triết4/2 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 0983473678 Thôn Lạc Thành Nam - Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam127 Phan Văn Đáng 6 Hòa Châu Hoà Vang Phạm Văn Lực (Ba) hoặc Nguyễn Phan Diệu Thiện (Mẹ)0905192892 (Ba) / 0983473678 (Mẹ)Về tận nhà

3490Ngô Thị Thùy Nhi3.1 Diên Hồng Cẩm Lệ 0985268948 Thôn An Thiện, xã Tam AnHuyện Phú NinhQuảng Nam75 Trần Tử BìnhTổ 3, Bầu CàuHòa Châu Hoà Vang Ngô Văn Thủ 0985892221 Về tận nhà

3491Võ Gia Huy 4/6 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 972411196 Thôn 3, Hương AnQuế Sơn Quảng NamThôn Đông Hoà Tổ 10 Hòa Châu Hoà Vang Võ Đình Nhung396038588 Về chốt vào TP

3492Nguyễn Quang Vinh3/1 Ngô Quyền Cẩm Lệ 0905226779 Tổ 4 thôn Châu Lâu, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam47 Bàu Cầu 3 2 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Quang Hải0905226779 Về tận nhà

3493Lê Minh Thư 3/6 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 0905851681 Thôn Diêm Điền, Xã Tam TiếnNúi Thành Quảng NamTổ 2, Thôn Quang ChâuTổ 2, Thôn Quang ChâuHòa Châu Hoà Vang Trương Thị Xuân Bình093 5603492 Về tận nhà

3495Lâm Nguyễn Gia Hân2/11 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935655986 63 Lê Đình DươngTam Kỳ Quảng Nam14 Bùi Cầm Hổ 5 Hòa Châu Hoà Vang Lâm Quốc Cảnh0935655986 Về chốt vào TP

3497Trần Lê Bảo Vy4/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0934883217 Xóm 3, xã Quỳnh TrangQuỳnh Lưu Nghệ An Thôn Quan Châu 7 Hòa Châu Hoà Vang Trần Văn Sĩ (cha)0934883217 Về tận nhà

3498Bùi Thanh Phúc 5/4 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0905324486 Thôn Trường An, Đại QuangĐại Lộc Quảng Namkiệt 3, Thôn Phong Nam1 Hòa Châu Hoà Vang Hồ Tấn Hải 0905115227 Về tận nhà

3499Nguyễn Kim Bảo Anh2/5 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0775528781 Thôn Lạc Thành Đồng, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamThôn Quan Châu 1 Hòa Châu Hoà Vang Thái Sơn 0775287781 Về tận nhà
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Ghi Chú

3500Đặng Thiên Ngọc1/6 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0774409399 Thôn Phú Nhuận 3 xã Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam46 Bầu Cầu 26 Tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang Đặng Dương Tường Vân 0335690877 Về tận nhà

3501Huỳnh Phương Nhi1/8 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0979157088 Hương Sơn Tam Kỳ Quảng NamTổ 3, Giáng Đông, Hòa ChâuTổ 3 Hòa Châu Hoà Vang Huỳnh Nguyễn Đông0979157088 Về tận nhà

3502Đặng Thiên Ngân5/3 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0905891446 Thôn Phú Nhuận 3 xã Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam45 Bầu Cầu 26 Tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang Đặng Dương Tường Vân 0335690877 Về tận nhà

3503Ngô Hải Phong 1/8 Lý Công Uẩn Hải Châu 0987988328

Thôn Phú Vĩnh- Xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamNhà B Chung Cư Nam Cầu Cẩm Lệ9 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Thúy Lài0987988328 Về tận nhà

3504Ngô Hải Lâm 3/1 Lý Công Uẩn Hải Châu

Thôn Phú Vĩnh- Xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamNhà B Chung Cư Nam Cầu Cẩm Lệ9 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Thúy Lài0987988328 Về tận nhà

3505Võ Minh Bảo 8/1

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ

0935016656

(Số của mẹ)

62 Phan Châu Trinh, khối 

phố Mỹ Bắc TP Tam Kỳ Quảng Nam

Phòng 306 Nhà F Chung cư A2 

Nam cầu Cẩm Lệ, thôn Cẩm Nam11 Hòa Châu Hoà Vang Mẹ: Bùi Ngọc Hồng Vân0935016656 Về tận nhà

3506Trần Nguyễn Thiên Ân6/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ

0906451938. 

0906755658

Tổ 1, Khối phố Sơn Phô 1, 

Cẩm Châu Hội An Quảng Nam

Phòng 209, nhà A, Khu chung cư 

Nam cầu Cẩm Lệ 10 Hòa Châu Hoà Vang Lê Thị Hà (Bà Nội)0973001268 Về chốt vào TP

3507Phạm Nguyễn Kiều Trinh7.2 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0968019727

Tổ 9, thôn Long Khánh, xã 

Tam Đại Phú Ninh Quảng Nam

Tổ 3, thôn 

Quang Châu Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Lệ Thanh 0968019727 Về tận nhà

3508Lê Thị Thu Trang6/1 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0796715129

thôn Hội Tường, xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng NamThôn Phong Nam 1 Hòa Châu Hoà Vang Trịnh Phong 0979035503 Về chốt vào TP

3509Nguyễn Thị Thùy My6/3 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0906481525

Tổ 06 thôn Hà Đông, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng NamThôn Quang Châu 2 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Đức Cương0932431599 Về chốt vào TP

3510Nguyễn Hồng Hoàng Long8/1 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0386961933

Tổ 9, thôn Nam Hà, xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamThôn Dương Sơn 3 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Hồng Nghi0905541595 Về chốt vào TP

3512Trần Khánh Linh7/1 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0984464134 Thôn 6, Tiên Lãnh Tiên PhướcQuảng NamTổ 10, Đông HoàTổ 10 Hòa Châu Hoà Vang Trần Bá Thế 0867808084 Về chốt vào TP

3513Võ Phan Bạch Kim7/1 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0362808919 31/1 Đặng Dung

Phường 2, TP Đông 

Hà Quảng TrịNhà F, Chung cư A2 Nam CầuTổ 11 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Văn Tuấn0915075567 Về chốt vào TP

3514Lê Đức Vũ Nguyên9/5 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0775581551 Tổ 5-Tứ Hà-Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamThôn Phong Nam 10 Hòa Châu Hoà Vang Võ Thị Huệ 0775581551 Về chốt vào TP

3515Nguyễn Đoàn Xuân Hậu7/6 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0976423532

Tổ 1, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Huyện Điện BànQuảng NamThôn Quang Châu 4 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Xuân Thái0976423532 Về chốt vào TP

3516Nguyễn Văn Hiếu9/4 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0905545861 Tổ 6_Hà Đông-Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamThôn Quang Châu 9 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Thị Xuân Nhạn0935872814 Về chốt vào TP

3517Nguyễn Thành Tài9/4 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0934784557 Tổ 3_ Hà Đông -Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamThôn Giáng Đông1 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Văn Lộc0934784557 Về chốt vào TP

3518Huỳnh Ngọc Phương Vy9/4 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0935331563 Tổ 10- Thái Cẩm-Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam131 Trần Văn Giàu , Bầu Cầu6 Hòa Châu Hoà Vang Trần Thị Thanh Thảo0935331563 Về chốt vào TP

3519Võ Ngô Như Hiếu9/1 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0905690056 thôn Hà Đông, xã Điện Hòathị xã Điện BànQuảng NamThôn Quang Châu 1 Hòa Châu Hoà Vang Ngô Tấn Ba 0905489619 Về chốt vào TP

3520Nguyễn Thị Phúc Hải9/2 THCS Nguyễn Hồng ÁnhHoà Vang 0935049015 Tổ 03, thôn Hà ĐôngThị xã Điện BànQuảng NamThôn Giáng Đông 5 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Văn Trung0935049015 Về chốt vào TP

3521Thái Bá Hoàng Anh 8/14 Tây Sơn Hải Châu 0914885039 Xóm 10, xã Sơn HảiHuyện Quỳnh LưuNghệ An 31 Thịnh Quang Xuân 3 Hòa Châu Hoà Vang Thái Bá Thăng (ba)0914885039 Về tận nhà

3522Trần Phạm Gia Hưng7/9 Lý Thường KiệtHải Châu 0905898646 Thôn Kỳ Bì, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam77 Nguyễn Bảo Tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang Phạm Thị Thanh Kim Huệ0905304236 Về tận nhà

3523Vũ Nguyên 7/4 Đức Trí Hải Châu 0982762744 101-Hùng Vương-Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Namsố nhà E3-Đường Lý Thiên Bảo4-Cẩm NamHòa Châu Hoà Vang Không có Không có Về tận nhà

3524Trần Đặng Hoàng Ny6/4 Nguyễn Thiện ThuậtCẩm Lệ 0772559731 Thôn Phú Sơn, xã 3Đông GiangQuảng Nam35 Bàu Càu 15 Hòa Châu Hoà Vang Đặng Thị Ngọc Yến0772559731 Về tận nhà

3526Trần Quỳnh Duyên9/6 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0908139982 Thôn La Tháp Tây, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamTổ 5, Dương Sơn 5 Hòa Châu Hoà Vang Trần Xuân Lực(chở); Trần Xuân Hoàng ( em ruột)0906577758 Về tận nhà

3527Lê Văn Hiến 7/4 Nguyễn Văn LinhCẩm Lệ 0867522012 Đội 3, Thôn An Thọ, xã Tam AnPhú Ninh Quảng NamSố 44, đường Cao Bá Đạt6 Hòa Châu Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Diễm0867522012 Về tận nhà

3530Đỗ Văn Tuấn 12/4 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0799468529 Kiệt 139, đường Trần Dư , An XuânThành phố Tam KỳQuảng Nam Tổ 1 thôn Quang ChâuHòa Châu Hoà Vang Ngô Thị Xuân Thoại0935355489 Về chốt vào TP

3531Trần Phạm Gia Bảo10A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn779446158Xã Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam77 Nguyễn Bảo Tổ 5 Hòa Châu Hoà Vang Trần Văn Diệp (ba)0905.898.646 Về tận nhà

3532Vũ Mai Lan 10/4THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0394371776 Xóm 3 - Thôn Liên Thượng - Xã Xuân NgọcXuân TrườngNam Định Phan Văn Đáng 2 Hòa Châu Hoà Vang Một mình 0332792122 Về chốt vào TP

3533Lê Mầu Văn Hiếu10

TH, THCS & THPT St. 

Nicholas Cẩm Lệ 0931972972 Xã Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam112 Lý Thiên Bảo Hòa Châu Hoà Vang Mầu Thị Thu Hoài0368020149 Về tận nhà

3534Văn Thị Diệu Trinh10/3  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0337588524 Thái Cẩm Điện Bàn Quảng NamGiáng Đông Hòa Châu Hoà Vang

3535Đoàn Ngọc Hưng12.5  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0387607514

Tổ 2,thôn Long Hội,Bình 

Chánh

Thăng Bình,Quảng 

Nam Quảng NamQuốc lộ 1A 9 Hòa Châu Hoà Vang Đoàn Ngọc Tân0374412958 Về tận nhà

3536Lê Thị Thu 10/8 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0777537635 Thôn Lộc Ninh, xã Tam ThanhPhú Ninh Quảng Nam91 Trần Tử Bình

 Tổ 3, thôn 

Bàu Càu H¸a Ch©u Hoà Vang Lê Đức Tư 0776609074 Về tận nhà

3537Nguyễn Thị Minh Trâm11/3 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0931997614

Tổ 3, Thôn Hà Đông, Điện 

Hoà Điện Bàn Quảng Namkhông có

Tổ 3, Giáng 

Đông Hòa Châu Hoà Vang tự bản thân đi Về tận nhà

3538Đặng Thị Nhi CảnhNhỡ Mầm non Hòa Tiến 1Hoà Vang 0763131481

114 đường số 2 , thôn Đa 

Hòa Nam, xã Điện HồngThị xã Điện BànQuảng NamThôn La Châu tổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Tự đi 0 Về tận nhà

3539Đoàn Thị Thúy Văn hóaTH Hòa Khương 2Hoà Vang 0344716960

Thôn Phý Mỹ - xã Tam 

Phước huyện Phú NinhQuảng NamĐội 5, tổ 5, thôn Phú Sơn 2Tổ 5 Hòa KhươngHoà Vang

3540Đoàn Thị Kiều Văn hóaTH Hòa Khương 2Hoà Vang 0352814156

Thôn Phý Mỹ - xã Tam 

Phước huyện Phú NinhQuảng NamĐội 5, tổ 5, thôn Phú Sơn 2Tổ 5 Hòa KhươngHoà Vang

3541Dương Thị Kim TuyếnVăn hóaTH Hòa Khương 2Hoà Vang 0935468363 34 Võ Chí Công - Ái Nghĩa huyện Đại LộcQuảng NamĐội 5, tổ 5, thôn Phú Sơn 2Tổ 5 Hòa KhươngHoà Vang

3542Trần Thị Kim DungVăn hóaTH Hòa Khương 2Hoà Vang 0764301275

Tổ 16, thôn Bình Phụng, xã 

Bình Quế Thăng BìnhQuảng NamThôn Phú Sơn 1 7Hòa KhươngHoà Vang

Nguyễn Ngọc Quốc, Nguyễn 

Ngọc Minh 0787540066 Về tận nhà

3543Đặng Thị Phương ĐôngGDTC Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0906432787

Tổ 3,thôn Hòa Mỹ,xã Quế 

Xuân 2 Huyện Quế SơnQuảng NamThôn Hương Lam Tổ 7 Hòa KhươngHoà Vang Đoàn Công Doanh ,Đoàn Công Thiện Nhân0985139332 Về tận nhà

3544Thái Thị Ngọc DiệpCN TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 343109294

2/59/7 Nguyễn Hữu Dật, 

phường Hương LongThành Phố HuếQuảng TrịThôn Phú Sơn 2Tổ 5 Hòa KhươngHoà Vang Phan Bảo Trân Về tận nhà

3545Trần Quốc HiếuBé Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0935780494 Thôn Phước Hà-Xã Bình PhúThăng BìnhQuảng NamThôn Phú Sơn 2Tổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thị Lệ0935780494 Về tận nhà

3546Doãn Đăng KhoaNhỡ Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0374544197

Xóm Giáp Ngói-Xã Long 

Thành Yên Thành Nghệ An Thôn Phú Sơn 2Tổ 7 Hòa KhươngHoà Vang Hồ Thị Ngân 0369902391 Về tận nhà

3547Lê Hoàng Nhật MinhNhỡ Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0365275230

Thôn Phú Nhuận-xã Hương 

Xuân  Nam Đông Thừa Thiên HuếThôn Phú Sơn 2Tổ 2 Hòa KhươngHoà Vang Hoàng Thị Thu Thảo0365275230 Về tận nhà

3548Nguyễn Phạm Bảo NgânLớn Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0793698536 Thôn Gia Huệ-xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamPhú Sơn Nam Tổ 5 Hòa KhươngHoà Vang Phạm Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Lợi0793698536 Về tận nhà

3550Trần Ny Lê Lớn Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0906527297 Thôn Tây Sơn-xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng NamThôn 5 Tổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Lê Thị Liễu 0906527297 Về chốt vào TP

3551Trần Thị Hương GiangLớn Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0705522374

Thôn Phong Thử 2- xã 

Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamThôn Phú Sơn 2Tổ 2 Hòa KhươngHoà Vang Trần Đình Cường0773440352 Về tận nhà

3552Phạm Tuyết NhiLớn Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0898921664

Thôn Phú Xuân-xã Điện 

Thắng  Đại Lộc Quảng NamThôn Phú Sơn TâyTổ 3 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thị Ánh Tuyết0898921664 Về tận nhà

3553Trần Thái Ngọc HânBé Mầm non Hòa KhươngHoà Vang 0979808372 Thôn Thượng Xá- Can Lộc Hà Tĩnh Phú Sơn Nam Tổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Thái Thị Lài 0979808372 Về tận nhà

3554Lê Phương Thùy2/4 Tiểu học Hoà KhươngHoà Vang 0349377774 Thôn 8a, xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam Tổ 5, Thôn 5Hòa KhươngHoà Vang Lê Hữu Thọ 0349377774 Về chốt vào TP

3555Ngô Minh Đức 3/3 Tiểu học Hoà KhươngHoà Vang 0905079420 Thôn Mỹ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam Tổ 3, Thôn Gò HàHòa KhươngHoà Vang Ngô Văn Độ 0905079420 Về chốt vào TP

3556Ngô Gia Minh 4/1 Tiểu học Hoà KhươngHoà Vang 0935277501 Tổ 12, thôn Phú Nhuận, Xã Duy TânDuy Xuyên Quảng Nam Tổ 3, thôn Hương Lam Hòa KhươngHoà Vang Ngô Tấn Vĩnh 0935277501 Về chốt vào TP
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3558Hồ Quốc Đạt 1/3 Tiểu Học Hòa Khương 2Hoà Vang 0976 006581 Thôn Tú Mỹ, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam thôn Phú Sơn NamTổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Hồ Văn Nhân 0976 006581 Về tận nhà

3559Lê Phước Nhân 1/3 Tiểu Học Hòa Khương 2Hoà Vang 0932 409840 Thôn Mỹ Lễ, Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam thôn Phú Sơn NamTổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Lê Văn Đông 0932 409840 Về tận nhà

3560Nguyễn Hồ Yến Nhi1/3 Tiểu Học Hòa Khương 2Hoà Vang 0905 570190 Thôn Trà Đá, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam thôn Gò Hà Tổ 6 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thanh Sương0905 570190 Về tận nhà

3561Nguyễn Văn Bảo1/4 Tiểu Học Hòa Khương 2Hoà Vang 0776440216 Thôn Phú Qúy, xã Đại HiệpHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Gò Hà Hòa KhươngHoà Vang Phạm Thị Kim Hoa0776440216 Về chốt vào TP

3562Trầ Lê Văn Dũng1/4 Tiểu Học Hòa Khương 2Hoà Vang 0916244967

Tổ 30, khối phố Hà Quảng 

Tây, xã Điện DươngHuyện Điện BànQuảng NamThôn Phú Sơn 3 5Hòa KhươngHoà Vang Lê Thị Phương0916244967 Về chốt vào TP

3563Nguyễn Mạnh Minh1/4 Tiêu học Hòa Khương 2Hoà Vang 0865155979

Tổ 5, thôn Tất Viên, xã Bình 

Phục Thăng BìnhQuảng Nam thôn Phú Sơn 2Tổ 1 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Mạnh Hào0865155979 Về tận nhà

3564Doãn Minh Trí 2/1 Tiêu học Hòa Khương 2Hoà Vang 0374544197

xóm Giáp Ngói, xã Long 

Thành huyện Yên ThànhNghệ An  thôn Phú Sơn 1Tổ 7 Hòa KhươngHoà Vang Hồ Thị Ngân 0369902391 Về tận nhà

3565Ngô Gia Bảo 8/2 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang '0905593912 Thôn Phú Nhuận 3, Duy TânDuy Xuyên Quảng NamThôn Hương Lam Tổ 3 Hòa KhươngHoà Vang Ngô Tấn Vĩnh 0935277501 Về tận nhà

3566Hứa Thị Hoàng Điệp6/2 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang 0382076970 251/15 Phan Châu Trinh Tam Kỳ Quảng NamThôn Phú Sơn 1Tổ 3 Hòa KhươngHoà Vang Mai Như Tuấn 0905973639 Về tận nhà

3567Phùng Thị Khánh Ly8/4 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang 0905626027 Ngã ba thị trấn PraoĐông GiangQuảng NamThôn La Châu Tổ 4 Hòa KhươngHoà Vang Phùng Văn Bình0905626027 Về tận nhà

3568Trần Nguyễn Minh Toàn6/1 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang 0379026715 Thôn Tích Phú, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam Thôn Phú Sơn 1Tổ 6 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thị Đào0379026715 Về chốt vào TP

3569Nguyễn Đinh Hạnh Như6/3 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang 0939311819

Tổ 9, Thôn Dung,Thị trấn 

Thành Mỹ Nam Giang Quảng NamThôn Phú Sơn NamTổ 4 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thị Mơ 0939311819 Về tận nhà

3570Trần Thị Trúc Mai9/3 THCS Đỗ Thúc TịnhHoà Vang 0379026715 Thôn Tích Phú, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam Thôn Phú Sơn 1Tổ 4 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Thị Đào0379026715 Về chốt vào TP

3573Nguyễn Minh Hiếu12/2 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0766797627

thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến  Điện Bàn Quảng Nam

thôn Phú 

Sơn 2 Hòa KhươngHoà Vang Nguyễn Quang Trường0905464654 Về tận nhà

3574Nguyễn Hoài Ân12/11 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0789422330

Thôn Phú Đông- Xã Đại 

Hiệp Huyện Đại LộcQuảng Nam Thôn Phú Sơn 1Hòa KhươngHoà Vang Huỳnh Thị Mỹ Hạnh0905460038 Về chốt vào TP

3575Trịnh Vũ Bảo Long12/13 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0912566545

Đội 4, thôn Thành An, xã 

Nghĩa Phong Nghĩa HưngNam Định Tập thể kho hoá chẩt, thôn 5Hòa KhươngHoà Vang Trịnh Văn Đức - Vũ Thị Thuý Hà0975888214- 0949507741Về tận nhà

3577Bùi Thị Cẩm Văn hóaNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0901716561 17 Lê Hồng PhongSa Thầy Kon Tum Quan Nam 5 3 Hòa Liên Hoà Vang

3578Trần Thị Thuỳ TrangToán THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0869284800

Tổ 18, thôn Quý Xuân, xã 

Bình Quý Huyện Thăng BìnhQuảng NamKhu TĐC Hoà Liên 4 1 Hòa Liên Hoà Vang Về tận nhà

3579Huỳnh Thị Hoa Vật líTHCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0932534015

Khối Quảng Hậu, Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng NamThôn Quan Nam 3 8 Hòa Liên Hoà Vang Về tận nhà

3581Phạm Thị Ly NaMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0343007427 Quế Phong Quế Sơn Quảng NamThôn Vân Dương 1 5 Hòa Liên Hoà Vang Lưu Thị Kim Chung0343007427 Về tận nhà

3582Nguyễn Tấn Phúc1A2

 hổ trợ phát triển giáo dục Đà 

Nẵng Liên Chiểu0794681415 Thôn Tứ Sơn- Bình TrungThăng BìnhQuảng NamThôn Nam Quan 5 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Tấn Triều0935125756 Về tận nhà

3583Lê Triết Nam Nhỡ 3 mầm non Hòa LiênHoà Vang 0359841752

Thôn Phú Bình ( Bình Đông 

cũ), Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamKhu Tái định cư Hòa Liên 5Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Xuân Hoằng0905251154 Về chốt vào TP

3584Phạm Trung ThànhLớn 3 Mầm Non Hòa LiênHoà Vang 0869109669

xóm 8 thôn Vạn Phúc xã 

Trường Sơn  Đức Thọ Hà Tĩnh Thôn Quan Nam 1 9 Hòa Liên Hoà Vang Phạm Thành Luân0869109669 Về tận nhà

3585Trần Khánh LinhBé 4 Mầm Non Hòa LiênHoà Vang 0339920614 Thôn Kim Tân, xã Tân lộcLộc Hà Hà Tĩnh Khu Tái định cư Hòa Liên 5Hòa Liên Hoà Vang Trần Thị Hoa ( Cô ruột)0339920614 Về tận nhà

3586Trần Văn Hưng Nhỡ 4 Mầm Non Hòa LiênHoà Vang 0364667730 Thôn 4, xã Tiên NgọcTiên PhướcQuảng NamTổ 3 Quan Nam 2 3 Hòa Liên Hoà Vang Trần Văn Cư, Lê Thị Như Thảo0384809661, 0399911537Về chốt vào TP

3587Nguyễn Thị Hải HàLớn 2 Sơn Ca Liên Chiểu0934825234 Phường An PhúThành phố Tam KìQuảng Nam Quan Nam 2 Tổ 3 Hòa Liên Hoà Vang Ba: Nguyễn Hải0934825234 Về tận nhà

3588Dương Quốc ThiệnBé NL Sen Vàng Liên Chiểu0905014838 Thôn Yên Lâm -xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamThôn Vân Dương 2 Tổ 3 Hòa Liên Hoà Vang Dương Quốc Thịnh0979736850 Về chốt vào TP

3589Nguyễn Dương Phương ThảoNhỡ NL Sen Vàng Liên Chiểu0979736850 Thôn Yên Lâm -xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamThôn Quan Nam 5  Tổ 6 Hòa Liên Hoà Vang Dương Quốc Thịnh0979736850 Về chốt vào TP

3590Phan Thị Ngọc ThươngNhỡ NL Hoa Học TròLiên Chiểu0968348318 Thị trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng TrịVân Dương Tổ 2 Hòa Liên Hoà Vang Phan Đình Hoài0968348318 Về chốt vào TP

3591Võ Thành Danh MG LớnVành Khuyên Liên Chiểu0905897416

Tổ 13 ,thôn Bình Hòa ,Xã 

Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamKhu TDC ,Thôn Quang Nam 7 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Thiên Sinh0901113889 Về chốt vào TP

3592Lê Quang minh Lớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905916379 Đại Quang Đại Lộc Quảng NamThôn Quan Nam 5 4 Hòa Liên Hoà Vang Lê Quang Thịnh0905916379 Về tận nhà

3593Trần Hà Trang Nhỡ 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0934770870 Đức thị DĐức Thọ Hà Tĩnh 5 Hòa Liên Hoà Vang Trần Trung Đông0934770870 Về tận nhà

3594Bùi Hồ Ánh Dương1/1 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0766520549 Thăng BìnhQuảng Nam

        Tổ 1, 

Thôn Quan Hòa Liên Hoà Vang Huỳnh Thị Nhung0354258202 Về tận nhà

3595Nguyễn Thảo Vy1/5 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0935581893/09

05802788 Thăng BìnhQuảng Nam

Tổ 1, Quan 

Nam 2 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Tấn Sơn0932734457 Về chốt vào TP

3596Phạm Hoàng Gia Nghĩa1/6 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0973173976 An Khê Gia Lai

Tổ 1, thôn 

Trường ĐịnhHòa Liên Hoà Vang

Phan Thị Thơ- Phạm Hoàng 

Khả Ny 0973173976 Về tận nhà

3597Ngô Thị Thảo Nhi2/1 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0783496172 

(mẹ) Phú Ninh Quảng Nam

        Tổ 2, 

Thôn Quan 

Nam 5 Hòa Liên Hoà Vang Trương Văn Lượng0981572257 Về chốt vào TP

3598Lê Hiểu Tuệ 2/3 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0975828676  

hoặc 

0906448166 Tiên PhướcQuảng Nam

        Tổ 7, 

Thôn Quan 

Nam 3 Hòa Liên Hoà Vang Lê Hồng Quang0975828676 Về tận nhà

3599Huỳnh Ngọc Hiếu3/3 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0769 982 287       

   ( mẹ) Đại Lộc Quảng Nam

        Tổ 1, 

Thôn Quan Hòa Liên Hoà Vang Huỳnh Ngọc Quang0762 629 420 Về chốt vào TP

3600Nguyễn  Minh Tiến4/4 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0978844167              Đại LộcQuảng Nam           Quan Nam 1

Tổ 9, Quan 

Nam 1 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Văn Trọng0978844167 Về tận nhà

3601Nguyễn Hoàng Nam4/1 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0902939401 

(mẹ) Đại Lộc Quảng Nam

        Tổ 5, 

Thôn Quan Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Văn Chung0934755693 Về chốt vào TP

3602Hồ Cẩm Hương 4/6 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0905915774 Phú Ninh Quảng Nam

Tổ 3, thôn 

Trường ĐịnhHòa Liên Hoà Vang Lê Văn Sửu 975001053Về chốt vào TP

3603

TRẦN NGUYỄN KIỀU 

TRANG 4/5 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0384754035 Đại Lộc Quảng Nam Quan Nam 1 Hòa Liên Hoà Vang Trương Thanh Trường0387275167 Về chốt vào TP

3604Đoàn Lê Thanh Hải5/4 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0939433170 TP Quy NhơnBình ĐịnhThôn Vân Dương 1 8 Hòa Liên Hoà Vang Lê Chí Trung 0398801579 Về chốt vào TP

3605Nguyễn Thảo Nguyên5/5 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0935581893 Thăng BìnhQuảng Nam

Tổ 1, thôn 

Quan Nam 2 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Tấn Sơn 0932734457 Về chốt vào TP

3606Ngô Vũ Tường Vy5/3 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang

0783496172 

(mẹ) Phú Ninh Quảng Nam

        Tổ 2, 

Thôn Quan Hòa Liên Hoà Vang Trương Văn Lượng0981572257 Về chốt vào TP

3607Ngô Trúc Quỳnh2/5 Hoà Liên Hoà Vang 0905051753 Đại Lộc Quảng NamThôn Quan Nam 1, xã Hoà Liên 8 Hòa Liên Hoà Vang Võ Thị Thuận(mẹ);0787078812 Về tận nhà

3608Ngô Võ Lan Oanh 5/5 Tiểu học Hòa LiênHoà Vang 0934976334

Làng Hóa Phú, thôn Phú 

Mỹ, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam

Tổ 3, Quan 

Nam 5 Hòa Liên Hoà Vang Võ Đình Sáng 0969827276 Về chốt vào TP

3609Đào Tấn Huy 5/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0985197419 Thôn Lộc Tây 1, xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam

Thôn Hưởng 

Phước Hòa Liên Hoà Vang Đào Tấn Cường (chú)0935525289 Về tận nhà

3610Nguyễn Sang Kim Chi5.1 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0905972287 Thôn Đông Tây, xã Đại AnDđại Lộc Quảng Nam Vân Dương 1Hòa Liên Hoà Vang Mẹ: Nguễn Thị Kim Liên905893692Về tận nhà

3611Trần Lê Kim Hoa2/1 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0587 212 535

Đội 7b- thôn Triều Châu- xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamThôn Vân Dương 2 Hòa Liên Hoà Vang Bố: Trần Văn Tiến0799 435 450 Về tận nhà

3613Nguyễn Thị Tuyết4/3 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0705 050 432

Thôn Phú Nhuận 2, xã Duy 

Tân Duy Xuyên Quảng Nam Quan Nam 3 Tổ 1 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Đức Tầm ( Ba)0705 050 432 Về tận nhà

3614Lê Thùy Trang 4/3 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0978 468 341

Thôn Bích Nam, xã Tam 

Xuân 1            Núi Thành Quảng NamQuan Nam 3 Tổ 4 Hòa Liên Hoà Vang Lê Quốc Thiện ( Ba)0978 468 341 Về tận nhà

3615Huỳnh Văn Tiến4/3 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0911 977 655 Thôn An Lập, xã Quế Minh             Quế SơnQuảng NamVân Dương 2 Tổ 3 Hòa Liên Hoà Vang Huỳnh Văn Ánh ( Ba)0911 977 655 Về tận nhà

GV-HS 77



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

3616Nguyễn Hoàng Tùng1/2 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0905781488

Tổ 8, thôn Thanh Ly 1, xã 

Bình Nguyên Thăng BìnhQuảng NamThôn Quan Nam 4 3 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Ngọc Phương0903800043 Về tận nhà

3617Nguyễn Ngô Khang Huy 3/1 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0702315636 Trà Dương Bắc Trà My Quảng NamThôn Quan Nam 4 1 Hòa Liên Hoà Vang Bùi Thanh Tuấn 0704531924 Về tận nhà

3618Nguyễn Hữu Nguyễn2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0938246287 Thôn Tây Gia Đại Minh-Đại LộcQuảng NamThôn Vân Dương 1 5 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Hữu Huy0938246287 Về tận nhà

3619Phạm Kỳ Duyên 2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0343007427

Thôn Thạch Thượng, xã 

Quế Phong Quế Sơn Quảng NamThôn Vân Dương 1 5 Hòa Liên Hoà Vang Lưu Thị Kim Chung0343007427 Về tận nhà

3620Hồ Thị Ngọc Bình2/5 Âu Cơ Liên Chiểu374904903

Thôn Lộc Thượng 1,xã Quế 

Long Quế Sơn Quảng NamĐường ĐT 601 khu tái định cư,Hòa Liên 4Hòa Liên Hoà Vang Hồ Quang Cúc 976142136 Về tận nhà

3621Phan Thảo Nhi 2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0979362341

Xóm 4, Thanh Phong, 

Thanh Chương

Thanh Phong, Thanh 

Chương Nghệ An Thôn Quang Nam 5 7 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Thị Liễu (bà ngoại)0378635201 Về tận nhà

3622Lê Anh Thơ 3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0397688512 Gia Cát,Xã Quế PhongQuế Sơn Quảng NamThôn Vân Dương 2 1 Hòa Liên Hoà Vang Lê Công Hiệp 0329954981 Về tận nhà

3623Nguyễn Minh Quân3/2 Âu Cơ Liên Chiểu0706080317 tổ 2, thôn Đông Nam 5Quế Sơn Quảng Namkhu tái định cư Hòa Liên3 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Văn Dệ0706080317 Về tận nhà

3624Lê Phước Thịnh4/1 Âu Cơ Liên Chiểu0905748638

Văn Ly, Thôn 3, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Namkhu tái định cư Hòa Liên 4Hòa Liên Hoà Vang Người chở: Lê Phước Dũng0905748638 Về tận nhà

3625Bùi Văn Xuân Phúc4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0385358862 Thôn Lộc Trung, xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam Tổ 9, thôn Nam Quan 1Hòa Liên Hoà Vang

Ba: Bùi Văn Nam, 

mẹ: Hà Thị Tĩnh, 0385358862 Về tận nhà

3626Hồ Quang Trường An5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0935003011

Thôn Lộc Thượng 1, xã Quế 

Long Quế Sơn Quảng NamĐường DT601, Khu Tái định cư Hòa Liên 4Tổ 3 Quang Nam 2Hòa Liên Hoà Vang Hồ Quang Cúc 0976142136 Về tận nhà

3627Nguyễn Thị Mỹ Như5/6 Âu Cơ Liên Chiểu0971825585 xã Đại ChánhĐại Lộc Quảng Nam Thôn Vân Dương 2 2 Hòa Liên Hoà Vang Hồ Thị Hà 0971825585 Về tận nhà

3628Phạm Quang Sang44231 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu899920612 Thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân .Đại Lộc Quảng Nam, Thôn Vân Dương 2.Tổ 2 Hòa Liên Hoà Vang Phạm Quang Tượng0899920612 Về tận nhà

3629Trần Thị Xuân Mai3/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0384100272

Thôn Hoà Dưỡng, Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamQuang Nam 1 3 Hòa Liên Hoà Vang Trần Quang Hùng0384100272 Về tận nhà

3630Lê Hoàng Long 4/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0938531702 Đội 8 Hoài Ân Bình ĐịnhLô 39- 40 Hòa Liên Hoà Vang Lê Thị Bích Phụng0932337108 Về tận nhà

3631Nguyễn Phúc Bình Nguyên5/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935646680 Thôn Nam, xã Lộc An Phú Lộc Thừa Thiên Huế Thôn Quan Nam 5 Tổ 6 Hòa Liên Hoà Vang Cậu: Nguyễn Đức Mạc Nhân0961751020 Về chốt vào TP

3632Đoàn Lê Ly Na 2/5 Hoà Liên Hoà Vang 0908366300 Quảng NamThôn Quan Nam 1 6 Hòa Liên Hoà Vang Lê Thị Kim Trang (mẹ)0908366300 Về tận nhà

3633Nguyễn Thị Thúy Ngân4/2 Tiểu học số 2 Hòa LiênHoà Vang 0935665702

Tổ 4- Trung Phú 2- Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamThôn Hiền Phước  Tổ 4 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Văn Dũng0935367900 Về tận nhà

3634Đoàn Lê Lin Đa6/1 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0908366300

Khối Quảng Lăng 1, phường 

Điện Nam TrungThị xã Điện BànQuảng Namthôn Quan Nam 1 6 Hòa Liên Hoà Vang Lê Thị Kim Trang0908366300 Về tận nhà

3635Trần Nguyễn Hạnh Nguyên6/2 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0932550132 Thôn Dục Tây, xã Đại LãnhHuyện Đại LộcQuảng Namthôn Quan Nam 1 1 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Võ Thanh Việt/ Người đón tại chốt: Trần Trung Dũng0987787796/ 0932550132Về chốt vào TP

3636Ngô Võ Tuấn Minh7/3 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0934976334

Làng Hoá Phú, xã Đại An, 

thôn Phú Mỹ Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Quan Nam 4 3 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Võ Đình Sáng/ Người đón tại chốt: Ngô Văn Tuấn0969827276/ 0934976334Về chốt vào TP

3638Nguyễn Hữu Sơn Tây8/4 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0832487478 Thôn 8, xã Đại CườngHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Quan Nam 5 6 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Nguyễn Hữu Thơm/ Người đón tại chốt: Nguyễn Hữu Sơn0932291807/ 0935441167Về chốt vào TP

3639Nguyễn Đức Tiến8/5 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0399219802

Xóm Đồng Hoà, xã Thanh 

Hoà Huyện Thanh ChươngNghệ An Thôn Quan Nam 5 2 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Nguyễn Văn Dương/ Người đón tại chốt: Lê Thị Hiệp0974451777/ 0399219802Về chốt vào TP

3640Nguyễn Văn Phú9/6 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0935013182 Thôn Giao Tây, xã Đại HoàHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Quan Nam 1 2 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Võ Thị Hồng Vân/ Người đón tại chốt: Nguyễn Văn Tư0934533508/ 0935013182Về chốt vào TP

3641Bùi Thanh Vinh 9/6 THCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0935528816

Khối 7, phường Điện Nam 

Đông Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Hiền Phước 1 Hòa Liên Hoà Vang Người đưa đến chốt: Dương Tấn Thắng/ Người đón tại chốt: Bùi Hữu Khánh0795529071/ 0935528816Về chốt vào TP

3642Nguyễn Thị Hồng Nhung7/7  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0971825585

Đội 4, Thôn Thạnh Phú, Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamTổ 2 Thôn Vân Dương 22 Hòa Liên Hoà Vang Hồ Thị Vi 0397758866 Về chốt vào TP

3643Lê Nguyễn Trường Đại6/5  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0767791901

Thôn Thuận Long, xã Quế 

Phú Quế Sơn Quảng NamTổ 5 thôn Quan Nam 25 Hòa Liên Hoà Vang Lê Tấn Trường0767791901 Về tận nhà

3644Lê Thanh Danh 8/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905708733

Thôn Cây Mộc ,Xã Bình 

Dương Thăng Bình Quảng NamKhu Tái Định Cư Thôn Quang Nam 55 Hòa Liên Hoà Vang Lê Đức Thanh 0905708733 Về chốt vào TP

3645Trương Tiểu Long8/3 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0905952489 /0912933667Khối Quảng lang 1 Điện Bàn Quảng NamThôn Quang Nam 4 4 Hòa Liên Hoà Vang Trương Công Sĩ0905588967 Về tận nhà

3646Bùi Hà Mỹ Hạnh6/1 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0385358862 Thôn Lộc Trung, xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam 9 Hòa Liên Hoà Vang Hà Thị Tĩnh (mẹ), Bùi Văn Nam (ba)0385358862 Về tận nhà

3647Ngô Thanh Thảo10/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0932945684

tổ 3 thôn Thu Bồn Đông xã 

Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam Thôn Vân dương 2 Hòa Liên Hoà Vang Trần Đình Tư 0938831645 Về tận nhà

3648Nguyễn Công Thạo10/6 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0935682142

Khối phố An Tây, thị trấn 

Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam Tổ 5 Hòa Liên Hoà Vang Nguyễn Công Thịnh0935728854 Về tận nhà

3649Lê Quang Minh 12/3 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 03733064470 Xóm 1, xã Diễn Lâm Diễm Châu Nghệ An Thôn Quan Nam 5 Tổ 5 Hòa Liên Hoà Vang Chu Văn Công 0344057631 Về tận nhà

3650Trần Thị Ny GVMN

NLĐT SƠN CA - MN HÒA 

NHƠN Hoà Vang 0909269914

1436 Hùng Vương, Đường 

Trần Quang DiệuQuy Nhơn Bình ĐịnhThôn Phú Hòa 2 3Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Hiệp0935990999 Về tận nhà

3651Vũ Như Quỳnh GVMN

NLĐT SƠN CA - MN HÒA 

NHƠN Hoà Vang 0764110489

1437 Hùng Vương, Đường 

Trần Quang DiệuQuy Nhơn Bình ĐịnhThôn Phú Hòa 2 3Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Hiệp0935991000 Về tận nhà

3652Võ Thị Kim OanhNhà trẻMN số 2 Hòa PhongHoà Vang 0977682740

Tổ 9, thôn Dung, thị trấn 

Thạnh Mỹ Huyện Nam GiangQuảng NamỞ trọ tại nhà chú Nguyễn Đức Sô

Tổ 5, Thôn 

Phú Hòa 1 Hòa Nhơn Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3654Nguyễn Thị ThưMầm non MN Dongsim Cẩm Lệ 0384264777 Thôn Ngô xá Thanh Lê ,Xã Triệu TrungHuyện Triệu PhongQuảng TrịThôn Phú Hoà 1 0Hòa Nhơn Hoà Vang Đi 1 mình Về tận nhà

3656Lê Viết Nghĩa TPT ĐộiTH số 2 Hoà NhơnHoà Vang 0905219737 Thôn Phú Quý, Xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamThôn Ninh An Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang đi một mình Không

3657Nguyễn Thị NhungVăn hóaTH Lâm Quang ThựHoà Vang 0971817694

Tổ dân phố 12,Thị trấn 

Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh Thôn Thạch Nham Đông2Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Vinh 0334544908 Về tận nhà

3658Nguyễn Trung Hiếu

Bé 3 Phước 

Thái MN Hòa Nhơn Hoà Vang 0774499260

Tổ 9 - Thôn Phú Bình - Xã 

Đại Thắng Huyện Đại LộcQuảng Nam

Tổ 6 - Thôn 

Thạch Nham Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Trung Hậu0774499260 Về tận nhà

3659Nguyễn Trung Quân

Nhỡ 2 

Phước TháiMN Hòa Nhơn Hoà Vang 0774499260

Tổ 9 - Thôn Phú Bình - Xã 

Đại Thắng Huyện Đại LộcQuảng Nam

Tổ 6 - Thôn 

Thạch Nham Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Trung Hậu0774499260 Về tận nhà

3660Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân

Lớn 2 Ninh 

An MN  Hòa Nhơn Hoà Vang 0905857354

Thôn Bình Nghĩa Xã Bình 

Tân Huyện Bắc BìnhBình Thuận

Đội 8 Thôn 

Ninh An Hòa Nhơn Hoà Vang Huỳnh Ngọc Trường0905857354 Về tận nhà

3661Đăng Thảo NguyênNT MN Hoà Nhơn Hoà Vang 0899925429

Tổ 4, Khối Phố 2 , Vĩnh 

Điện Thị xã Điện BànQuảng Nam

Tổ 3, thôn 

Phước TháiHòa Nhơn Hoà Vang Đặng Lê Duy Uyên8999254429Về tận nhà

3662Lê Trung Gia Anh NT MN Hoà Nhơn Hoà Vang 0905729328

Khu định cư Hương Sơ, 

Phường Hương SơHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế Tổ 2, thôn Hoà Khương TâyHòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Thị Minh0905729328 Về tận nhà

3663Võ Đức Phúc Nhỡ Mầm Non Bình MinhHoà Vang 0972402743

Thôn Vĩnh Xuân, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng Nam

Thôn Thạch Nham Tây - xã Hòa 

Nhơn 1Hòa Nhơn Hoà Vang Đoàn Thị Ngọc Quyền0972402743 Về tận nhà

3664Phạm Phúc HưngTrẻ Mầm Non Bình MinhHoà Vang 0963207331

Thôn Trung Trường, Xã Hải 

Trường Hải Lăng Quảng TrịThôn Thạch Nham Đông - Xã Hòa NhơnHòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Thanh Ân0963207331 Về tận nhà

3665Trần Hồng Hoài AnMG LớnMN Hướng DươngCẩm Lệ 0905307303 Tổ Tân Mỹ Duy Xuyên Quảng Nam303 Trường Sơn 6Hòa Nhơn Hoà Vang Lý Thị Huyền Trang0905307303 Về tận nhà

3666Trần Minh KhangNhà trẻ 5MN Hướng DươngCẩm Lệ 0905307303 Mỹ Tân, Mỹ HòaDuy Xuyên Quảng Nam302 Trường Sơn Thôn Thạch Nham ĐôngHòa Nhơn Hoà Vang Lý Thị Huyền Trang905307303'0 Về tận nhà

3667Nguyễn Thành Văn1/7 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0796321185

525 Huỳnh Thúc Kháng, trị 

trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam Thôn Phú Hoà 2 Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Võ Thị Kim Phước0796321185 Về tận nhà

3668Võ Đức Trung 1/4 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang '0972402743

Tổ 1 thôn Vĩnh Xuân xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamThạch Nham Tây Tổ 3 Hòa Nhơn Hoà Vang Đoàn Thị Ngọc Quyền0972402743 Về tận nhà

3669Nguyễn Lê Thảo My1/3 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0347505491

Tổ 3 - thôn Trung Sơn - Xã 

Tam Lãnh  Phú Ninh Quảng NamThôn Phước Hưng Tổ 6 Hòa Nhơn Hoà Vang Lê Thị Huyền Trang 0347505491 Về tận nhà

3670Trần Phạm Hoàng Châu2.1 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0787615403 Tổ 15, thôn Phước ẤmThăng BìnhQuảng NamThôn Phước ThuậnTổ 3 Hòa Nhơn Hoà Vang Mai Thị Ngọc Hiền 0786567914 Về tận nhà

3672Phạm Quốc       Cường2/4 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0903526610 Châu Sơn 2- Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Thôn Thạch Nham ĐôngTổ 3 Hòa Nhơn Hoà Vang

Phạm Quốc Quân, Nguyễn 

Thị Nhị

0903526610, 

0935395155 Về chốt vào TP

3673Tán Thị Hương Giang2/5 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang Bình Chánh Thăng BìnhQuảng NamThôn Phú Hòa Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Trần Thị Khánh Ly0902894325 Về tận nhà

3674Nguyễn Dương Hiếu Hạnh2/6 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang

0933042115

Hoặc 

0905119947

Thôn Tiên Phú Tây, xá Tiên 

Mỹ Tiên PhướcQuảng NamThôn Thạch Nham ĐôngTổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang

Dương Vũ Ngọc Duyên (mẹ)

093042115 Về tận nhà
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Ghi Chú

3675Phạm Tấn Hoàng Anh3/3 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0368686486

thôn Thanh Trà, xã Tam 

Nghĩa Núi Thành Quảng NamThôn Hòa Khương ĐôngTổ 1 Hòa Nhơn Hoà Vang Phạm Tấn Hoàng0368686486 Về tận nhà

3676Nguyễn Ngọc Trúc Vy3/3 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0985372646

Thôn Long An 1, xã Quế 

Phong Quế Sơn Quảng NamThôn Thạch Nham TâyTổ 6 Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Phúc0985372646 Về tận nhà

3677Lê Vũ Hồng Phượng4/2 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0794522373 Thôn 3, xã Hương An Quế Sơn Quảng NamThôn Thái Lai Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Vũ Thị Bích Không0794522373 Về tận nhà

3678Nguyễn Ngọc Trúc Ngân4/2 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0985372646

Thôn Long An 1, xã Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam

Thôn Thạch Nham Tây

Tổ 6,  Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Phúc0985372646 Về tận nhà

3680Nguyễn Cát Tường Vy5/2 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0905557919

Thôn Hữu Lễ 2, Xã Thọ 

Xương Thọ Xuân Thanh Hóa Thôn Hòa Khương ĐôngTổ 1 Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Văn Ngọc0905413563 Về tận nhà

3681Võ Thị Hoàng Anh5/1 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0797226952

Thôn Vĩnh Trung, Xã Quế 

Xuân Quế Sơn Quảng NamThôn Thạch Nham Tây Tổ 3 Hòa Nhơn Hoà Vang Lưu Văn Trải 0948879317 Về chốt vào TP

3682Đặng Minh Tuấn5/4 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0706000629

Thôn 7 Thạch Kiều, xã Tam 

Xuân 2 Núi Thành Quảng Nam Thôn Phú Hoà 2 Tổ 5 Hòa Nhơn Hoà Vang Võ Thị Thu Chung0979054041 Về chốt vào TP

3683Mai Thục Châu 5/6 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0905620247

Tổ 7, thôn Trang Điền Gia 

Nam, xã Đại CườngHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Phú Hoà 1  Tổ 1 Hòa Nhơn Hoà Vang Mai Thị Thu Thuý0784820490 Về chốt vào TP

3684Lê Minh Thư 1/2 TH số 2 Hoà NhơnHoà Vang 0965019018 Thôn Dấu Tây, xã Đại HoàĐại Lộc Quảng NamThôn Trước ĐôngTổ 5 Hòa Nhơn Hoà Vang

Lê Hoài Việt (Ba) và Lê Minh 

Anh (con) 0965019018 Về tận nhà

3685Nguyễn Thành Văn2/1 TH số 2 Hoà NhơnHoà Vang 0378112783 Thôn 5, xã Tiên An Tiên PhướcQuảng NamThôn Trước ĐôngTổ 1 Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Thành Hạnh (Ba); Nguyễn Thị Thanh Thu (mẹ); Nguyễn Thành Tâm (Anh); Nguyễn Thành Trí (em)0378112783 Về tận nhà

3686Huỳnh Nguyễn Tường Vy2/2 TH số 2 Hoà NhơnHoà Vang 0937064585

Thôn Bình Nghĩa, Xã Bình 

Tân Bắc Bình Bình ThuậnThôn Ninh An Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Huỳnh Ngọc Trưởng (Ba); Nguyễn Thị Bích Châu (Mẹ); Huỳnh Văn Huy; Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân0937064585 Về tận nhà

3687Trương Nguyễn Nhật Long4/1 TH số 2 Hoà NhơnHoà Vang 0935063713

Tổ 11 Thôn Lý Trường, xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng NamThôn Trước ĐôngTổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Đỗ Văn Thảo 0947801444 Về tận nhà

3688Nguyễn Đăng Quốc Thịnh4/6 TH số 1 Hoà NhơnHoà Vang 0337344240,0367243621

thôn viên Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamThôn Phú Hoà 1 Tổ 2 Hòa Nhơn Hoà Vang Tán Việt Thủy0337344240 Về tận nhà

3690Nguyễn Thành Tâm7/3 THCS Phạm Văn ĐồngHoà Vang 0378112783 Thôn 5, xã Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam

Tổ 1, 

thôn Trước Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Thị Thanh Thu, mẹ 0378112783 Về tận nhà

3691Huỳnh Văn Huy 7/6 THCS Phạm Văn ĐồngHoà Vang 0905857354

Thôn Bình Nghĩa, xã Bình 

Tân Huyện Bắc BìnhBình Thuận

Đội 3,

 Ninh An Hòa Nhơn Hoà Vang Huỳnh Ngọc Trưởng0905857354 Về tận nhà

3692Nguyễn Ánh Minh7/6 THCS Phạm Văn ĐồngHoà Vang 0905682420

Thôn Thanh Trước, Xã Trà 

Đông Huyện Bắc Trà MyQuảng Nam Phú Hòa 1 Hòa Nhơn Hoà Vang

Người thân đưa qua chốt,

 lên xe 1 mình

0971444646

Về tận nhà

3693Cù Gia Phúc 7/3 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0906465006

Thôn Thuận Hòa , xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam

 Tổ 6, Thôn 

Thạch Nham Hòa Nhơn Hoà Vang Nguyễn Thị Hạnh 0906465006 Về tận nhà

3694Đỗ Hữu Nhật Long12/11 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0905643267

Ngã Ba Kỳ Lý, Thôn Đàn 

Long, xã Tam ĐànHuyện Phú NinhQuảng Nam

Thôn Thái 

Lai Hòa Nhơn Hoà Vang Về chốt vào TP

3695Phan Thị Linh Nhà trẻ

Nhóm lớp độc lập Bích Trúc-

MN Hòa Ninh Hoà Vang 0354451342

113 Trần Phú, phường 

Phước Vĩnh Thành phố HuếThừa Thiên HuếThôn Sơn Phước 1 Hòa Ninh Hoà Vang Về tận nhà

3696Lê Thị Mỹ PhượngLón MN Hòa Ninh Hoà Vang 0905429949 Tổ 3- thôn Tân An

Bình Minh- Thăng 

Bình Quảng Namthôn 5 1 Hòa Ninh Hoà Vang Lê Thị Mỹ Hoa0904705402 Về chốt vào TP

3697Hồ Đình Quân Nhỡ 1 MN Hòa Ninh Hoà Vang 0787082910 Thôn 4, Xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng NamThôn Trung Nghĩa 4 Hòa Ninh Hoà Vang Phạm Thị Mai 0702339083 Về chốt vào TP

3699Lê Minh Phúc Lớn MN Hòa Ninh Hoà Vang 0905676508 khối phố Bằng An TâyĐiện An- Điện BànQuảng NamThôn Mỹ Sơn 1 Hòa Ninh Hoà Vang Đặng Thi Yến 0905429949 Về tận nhà

3701Lê Hồng Bảo An1/1 Tiểu học Hòa NinhHoà Vang 0905676508

Khối phố Bằng An Trung, 

phường Điện AnThị xã Điện BànQuảng NamThôn Mỹ Sơn 1 Hòa Ninh Hoà Vang Lê Thị Mỹ Hoa0904075402 Về chốt vào TP

3703Võ Huỳnh Duy Phúc 1/2 Tiểu học Hòa NinhHoà Vang 0901958112

Khu Song Mỹ, Thị trấn Ái 

Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Sơn Phước 5 Hòa Ninh Hoà Vang Mai Văn Sơn 0909380029 Về tận nhà

3706Nguyễn Thị Mỹ Hiếu5/3 Tiểu học Hòa NinhHoà Vang 0862902546

Thôn tư An Bằng, xã Đại 

Thạnh Huyện  Đại LộcQuảng NamThôn Hòa Trung 4 Hòa Ninh Hoà Vang Nguyễn Thị Minh0965921310 Về chốt vào TP

3707Huỳnh Trần Đông Nhi4/1 Tiểu học Hòa NinhHoà Vang 0905579827 Số nhà 62. thôn Phú Tân

Thị trấn Phan Ri 

Cửa, huyện Tuy Bình ThuậnThôn Mỹ Sơn 3 Hòa Ninh Hoà Vang Huỳnh Tấn Tâm0976197073 Về chốt vào TP

3708Nguyễn Minh Hưng4/5 Duy Tân Liên Chiểu0906 588 609

Khối phố Lại Khánh - 

Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn Bình Định 1, Thôn Đông SơnHòa Ninh Hoà Vang Bùi Thị Kim Oanh (bà ngoại)Về tận nhà

3710Huỳnh Trân Tuấn Tú9/2 Nguyễn Viết XuânHoà Vang 0796555637 62 Phú Tân, thị trấn Phan RíTuy Phong Bình ThuậnSơn Phước 1 Hòa Ninh Hoà Vang Huỳnh Tấn Tiến (cha)0905479827 Về tận nhà

3711Lê Hoàng Ánh Nguyệt6/2 Nguyễn Viết XuânHoà Vang 0778799370

Thôn Chi Long, xã Long 

Châu Yên Phong Bắc Ninh Hòa Trung 1 Hòa Ninh Hoà Vang Hoàng Thị Hường (Mẹ)0778799370 Về tận nhà

3712Huỳnh Bá Thiên7/1 THCS Nguyễn Viết XuânHoà Vang 0387229035

Thôn Thọ Khương, xã Tam 

Hiệp Núi Thành Quảng NamThôn Hoà Trung 1 Hòa Ninh Hoà Vang Không có người đi cùngVề chốt vào TP

3713Nguyễn Thị Ngưng HuyềnLớp nhà trẻMần non Hòa SơnHoà Vang 0794580581 Thôn Ra Ê Đông GiangQuảng NamTổ 2

Túy Loan 

Đông 1Hòa Phong Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3714Nguyễn Văn Chiến Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0982103470

thôn Phước Dương, xã Quế 

Thuận huyện Quế SơnQuảng NamThôn Túy Loan Tây 7 Hòa Phong Hoà Vang Không có 0982103470 Về tận nhà

3715Trương Thị Thu DungBé MN 123 Hải Châu 0908715435 Trung Đông-Duy TrungDuy Xuyên Quảng NamThôn Bồ Bản Hòa Phong Hoà Vang Về tận nhà

3716Nguyễn Vũ Họa My Bồ Công Anh Hải Châu 0763670069 Thôn 1, Xã Vĩnh GiangHuyện Vĩnh LinhQuảng TrịTúy Loa Đông 2 7 Hòa Phong Hoà Vang Trần Thị Thùy Vân0763670069 Về tận nhà

3717Huỳnh Thanh NhãVăn hóaTH Số 2 Hòa Tiến Hoà Vang 0768238720 thôn A Duông Đông GiangQuảng NamQuảng Xương (Túy Loan Đông 2)5 Hòa Phong Hoà Vang Đặng Hữu Việt0905703733 Về tận nhà

3718Trần Thị Tường VyVăn hóaTH Lâm Quang ThựHoà Vang 0359186574

Tổ 4, Khối phố Phước 

Xuyên, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamThôn Dương Lâm 1 3 Hòa Phong Hoà Vang Về tận nhà

3719Lê Thị Thanh ThảoNgữ vănTHCS Nguyễn Tri PhươngHoà Vang 0971004995

Kiệt 79 Hùng Vương, Phước 

Mĩ, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam

Túy Loan 

Tây 2 Hòa Phong Hoà Vang

3720Võ Phước KhánhSinh họcTHPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0356285445

Tổ 8, Thôn An Thành 1, xã 

Bình An Thăng BìnhQuảng NamTổ 1

Thôn Cẩm 

Toại TrungHòa Phong Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3721Dương Thị Diệu NiToán  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0961912094 Thôn Bình An, Tiên KỳTiên PhướcQuảng NamThôn Dương Lâm 2Tổ 7 Hòa Phong Hoà Vang

3723Nguyễn Bảo Ly Nhỡ Bồ BảnMN số 2 Hòa PhongHoà Vang 0898223995

Tổ 5, Thôn Phú Mỹ, xã Đại 

An Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Bồ Bản 1 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Văn Thiện0898223995 Về chốt vào TP

3725Nguyễn Phạm Linh Đan Nhỡ 2MN số 2 Hòa PhongHoà Vang 0795646880

Thôn Trường Hà, Xã Phú 

Gia Phú Vang Thừa Thiên HuếDương Lâm 1 Hòa Phong Hoà Vang

Ba: Nguyễn Trung Hà,

Mẹ: Phạm Thị Hạnh0795646880 Về chốt vào TP

3726Nguyễn Thanh TùngBé MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0903554626

Thôn Lam Phụng - Xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Namthôn Cẩm Toại Trung 9 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thanh Cường0935486471 Về tận nhà

3727Nguyễn Hải DuyBé MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0986942259 xã Tư Đông GiangQuảng Namthôn Cẩm Toại Tây 2 Hòa Phong Hoà Vang Dương Thị Thanh Hải 0986942259 Về tận nhà

3728Nguyễn Trần An NhiênLớn  MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0905620410 Thạnh Phú - Đại ChánhĐại Lộc Quảng NamThôn Cẩm Toại Tây 3 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Văn Huynh0905620410 Về tận nhà

3729Nguyễn Trần Ngọc Nhi Nhỡ MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0796779451 Thôn Tiên Tráng, xã Tiên HàTiên PhướcQuảng NamThôn Cẩm Toại Tây 3 Hòa Phong Hoà Vang Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Hồng Đức0796779451 Về tận nhà

3730Võ  Ngọc Quỳnh TrâmNhỡ 3 MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0783535476

Tổ 7, thôn Tú Cẩm xã Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng NamTổ 1 thôn Cẩm Toại Đông1 Hòa Phong Hoà Vang

Võ Năm, Võ Nguyễn Minh 

Hiếu 0774426675 Về tận nhà

3731Nguyễn Hoàng Nhã UyênNhỡ 3 MN Số 2 Hòa PhongHoà Vang 0968449445 Thôn Gadoong Đông GiangQuảng NamTổ 5, Thôn Túy Loan Tây5 Hòa Phong Hoà Vang Mẹ Nguyễn Thị Bích Liên0968449445 Về chốt vào TP

3733Lê Viết Trung KiênBé Dương LâmMN Hoà Phong Hoà Vang 0982392091

Khu Hà Đông, 

Thị trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamThôn Khương Mỹ 7 Hòa Phong Hoà Vang Lê Viết Lân 0982392091 Về tận nhà

3734Trần Nguyên KhangNhỡ 1 MN Hoà Phong Hoà Vang 0905230546 Tổ 5, Diên Lộc, Quế MinhQuế Sơn Quảng NamThôn Túy Loan Tây 3 Hòa Phong Hoà Vang Lê Thị Cận 0369116141 0905230546Về chốt vào TP

3735Nguyễn Bùi Bảo NgânNhỡ 2 MN Hoà Phong Hoà Vang 0378146788 Tổ 1, Tích Phú, Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamThôn Tuý Loan Tây 6 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Văn Thọ0378146788 Về tận nhà

3736Nguyễn Hoàng YếnKhương MỹMN Hoà Phong Hoà Vang 0799463346 Tổ 4, Tiên Lãnh, Tiên PhướcQuảng NamThôn Khương Mỹ 4 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn đình Quyên0799463346 Về tận nhà

3737Đặng Công Minh KhiêmBé 1 MN Hòa Phong Hoà Vang 0379948624 Tổ 4, Thôn Kế Xuyên 1,  Bình TrungThăng BìnhQuảng NamThôn Túy Loan Đông 26 Hòa Phong Hoà Vang

Ngô Thị Mỹ Duyên, 

Nguyễn Thị Hồng0379948624 Về tận nhà

3738Đặng Công Nguyên KhangLớn 2 MN Hòa Phong Hoà Vang 0379948624

Tổ 4, Thôn Kế Xuyên 1,

 Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam Thôn Túy Loan Đông 26 Hòa Phong Hoà Vang

Ngô Thị Mỹ Duyên,

 Nguyễn Thị Hồng0379948624 Về tận nhà

3739Doãn Thanh Phúc Lớn 2 MN Hoà Phong Hoà Vang 0935668950 Tổ 5 Thôn Lâm Yên, Đại MinhĐại Lộc Quảng NamThôn Túy Loan Đông 27 Hòa Phong Hoà Vang Huỳnh Thị Kim Ngọc0935668950 Về tận nhà

3740Đặng Nguyễn Trường HưngNhà TrẻMN Hoà Phong Hoà Vang 0763670069 Thôn 1, xã Vĩnh GiangVĩnh LinhQuảng TrịTuý Loan Đông 2 7 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Vũ Hoạ My0763670069 Về tận nhà

3741Nguyễn Văn Tuấn KiệtLớn  MN 123 Hải Châu 0912285697 Thôn Lang Châu Nam Duy Xuyên Quảng NamTúy Loan Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Văn Phương Tuấn0912285697 Về tận nhà

3742Trương Diệu Hà MyBé 1 MN Hoà Phong Hoà Vang 774556023Thôn 4 - Đại HòaĐại Lộc Quảng NamThôn Túy Loan Tây 9 Hòa Phong Hoà Vang Trương Tánh 932479253Về chốt vào TP

3743Nguyễn Đỗ Thiên Phúc1/1 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0795500378 Thôn Ra ê ,Xã Ating Đông GiangQuảng NamThôn Tuý Loan Đông 11 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Thảo0795500378 Về tận nhà

3744Đỗ Ngọc Anh Duy1/3 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0395955770 Thôn Giáo Ái, xã Điện HồngThị xã Điện BànQuảng NamThôn Dương Lâm 1 Hòa Phong Hoà Vang Đỗ Ngọc Hiền 0772530488 Về chốt vào TP

3745Trịnh Minh Toàn1/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0379866752

Thôn Trường Thạnh, xã 

Tam Thạnh Núi Thành Quảng NamThôn Túy Loan Tây Hòa Phong Hoà Vang Phan Thanh Phúc 0386509912 Về chốt vào TP

3746Nguyễn Thị Kiều Trang1/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0853260575 thôn Pa nan xã TưĐông GiangQuảng NamThôn Dương Lâm 2Tổ 4 Hòa Phong Hoà Vang Đoàn Thị Kiều Ly0853260575 Về tận nhà

3748Nguyễn Hoàng Nhã Trân2/2 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0968449445 Xã Tư Huyện Đông GiangQuảng NamTúy Loan Tây 1 5 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Bích Liên0968449445 Về tận nhà

3750Nguyễn Bảo An 3/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0978704725 Số nhà 40 ,Đường 01 ,thôn Agrồng ,xã Atienghuyện Tây GiangQuảng NamThôn Nam Thành Tổ 4 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Dương 0978704725 Về tận nhà

3751Lê Thùy Hương Giang3/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0935113624 thôn Tiên Phước, xã Tam Anh Namhuyện Núi ThànhQuảng Namthôn Túy Loan Tây Tổ 2 Hòa Phong Hoà Vang Lê Thị Thùy Linh0935113624 Về chốt vào TP

3752Đặng Phương Trúc3/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 934923441 Thôn Trà Nô xã Phước Tràhuyện Hiệp ĐứcQuảng NamThôn Túy Loan Đông 2Tổ 4 Hòa Phong Hoà Vang Đặng Công May0934923441 Về tận nhà

3753Nguyễn Đăng Quốc Khải3/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0906534869 thôn Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamThôn Dương Lâm 2 4 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Đăng Kế0985192194 Về chốt vào TP

3754Huỳnh An Nhiên3/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0935782520 thôn Hòa Tín, TTNhơn HòaChưPưh Gia Lai Thôn An Tân 3 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Hiền0935782520 Về chốt vào TP

3755Nguyễn Thị Minh Thư3/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0837075518 thôn Pa nan xã TưĐông GiangQuảng Namthôn Dương Lâm 2 4 Hòa Phong Hoà Vang Đoàn Thị Kiều Ly0853260575 Về tận nhà

3756Bùi Viết Tài 3/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0702494942 thôn Sông Voi xã Ra ê Đông GiangQuảng NamThôn Túy Loan Tây Hòa Phong Hoà Vang Bùi Thị Hạnh 0973486472 Về tận nhà
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3757Đặng Công Thịnh4/3 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0905631801 07.Trần Văn ƠnThành phố Tam KìQuảng NamThôn Dương Lâm 1 2 Hòa Phong Hoà Vang Tống Thị Thảo Ngọc0987443877 Về chốt vào TP

3758Doãn Huỳnh Bảo Châu4/3 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0935668950 thôn Lâm Yên, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Namthôn Tuý Loan Đông 2 Hòa Phong Hoà Vang Huỳnh Thị Kim Ngọc0935668950 Về tận nhà

3759Đặng Công Vương4/5 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0905631801 Số 07 Trần Văn ƠnThành phố Tam KìQuảng NamThôn Dương Lâm 1 2 Hòa Phong Hoà Vang Tống Thị Thảo Ngọc0987443877 Về chốt vào TP

3760Nguyễn Bảo Bảo5/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0978704725

Số 40, đường 01, 

thônAgrồng, xã A tiêngTây Giang Quảng NamNam Thành 1 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Dương 0978704725 Về chốt vào TP

3761Đỗ Ngọc Anh Thư5/4 TH Lâm Quang ThựHoà Vang 0395955770 thôn Giáo Ái, xã Điện HồngThị xã Điện BànQuảng NamThôn Dương Lâm 1 Hòa Phong Hoà Vang Đỗ Ngọc Hiền 0772530488 Về chốt vào TP

3762Đặng Thị Khánh Ngọc4/3 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0934707963

Thôn Tam Mỹ, Xã Đại 

Phong Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Cẩm Toại Trung Hòa Phong Hoà Vang Võ Thị Sinh 0975197925 Về chốt vào TP

3763Nguyễn Anh Phát1/1 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0347767363

Thôn Hòa Mỹ Tây, Xã Quế 

Sơn Huyện Quế SơnQuảng NamThôn Cẩm Toại Trung Hòa Phong Hoà Vang Võ Thế Minh 0932169131 Về chốt vào TP

3764Đỗ Ngọc Ni 4/6 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0934707591 Tổ 1, thôn Xuân DiệmThị Xã Điện BànQuảng NamBồ Bản Hòa Phong Hoà Vang Tán Thị Oanh 0934707591 Về chốt vào TP

3765Nguyễn Hải Anh1/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0985642579 Xã Tư Đông GiangQuảng NamThôn Cẩm Toại Tây Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Huy Chương0985642579 Về tận nhà

3766Nguyễn Anh Khôi5/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0916757718

Thôn Hòa  Mỹ Tây, Xã Quế 

Xuân Quế Sơn Quảng NamThôn Cẩm Toại Tây Hòa Phong Hoà Vang Võ Thế Minh 0932169131 Về chốt vào TP

3767Phạm Ngọc Bảo Hân4/4 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0935458456 Đại Lãnh Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Cẩm Toại Trung Hòa Phong Hoà Vang Trần Thị Thanh0935458456 Về chốt vào TP

3768Đặng Dương Ngọc Thanh3/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0944269820

Nhà 21, đường số 4, Cẩm 

Phú 1, Điện PhongThị Xã Điện BànQuảng NamThôn Cẩm Toại Tây Hòa Phong Hoà Vang Đặng Công Danh0944269820 Về chốt vào TP

3769Hà Phước Thiện3/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0935594634

Thôn Khối Bằng An Trung, 

Phường Điện AnThị Xã Điện BànQuảng NamTúy Loan Đông 1 Hòa Phong Hoà Vang Hà Văn Dũng 0935594634 Về chốt vào TP

3770Mai Tiến Phát 4/1 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0905869829

Trường tiểu học Liên Xã, 

Đắc rin, Nam Giang, Quảng Nam Giang Quảng NamThôn Cẩm Toại TâyTổ 4 Hòa Phong Hoà Vang Mẹ đi tới chốt: Chê Thị Hằng Ny0905869829 Về chốt vào TP

3772Nguyễn Thanh Hải Ngọc4/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0903554626 Thôn Lam PhụngHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Câm Toại TrungTổ 9 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thanh Cường06903554626 Về tận nhà

3773Nguyễn Phạm Hồng Quyên4/2 Tiểu học An PhướcHoà Vang 0905715785 Thôn Phú Trung Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Câm Toại Trung Hòa Phong Hoà Vang Võ Thị Sinh 0373807021 Về chốt vào TP

3775Hà Gia Bảo 2/7 Ông Ích ĐườngCẩm Lệ 963687634 Xã Tiên Mỹ Tiên PhướcQuảng NamThôn Dương Lâm, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Đà NẵngHòa Phong Hoà Vang Đặng Thị Lệ Thủy chở từ Quảng Nam đến chốt TP Hà Như Thanh chở từ chốt về nhàĐặng Thị Lệ Thủy: 0358040657  Hà Như Thanh: 0963687634Về tận nhà

3776Nguyễn Thị Yến Nhi7/4 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0865227015 Thôn Nal, xã LăngTây Giang Quảng NamThôn Thạch Bồ 2 Hòa Phong Hoà Vang Chị Nguyễn Thị Sự-Anh Nguyễn Việt TiếnChị: 0865227015Về tận nhà

3777Hà Phước Thịnh6/4 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0935594634

Địa Chi, Khối Bắc An 

Trung, Phường Điện AnĐiện Bàn Quảng NamThôn Túy Loan Đông 13 Hòa Phong Hoà Vang Hà Văn Dũng 0935594634 Về tận nhà

3779Nguyễn Đăng Quốc Khánh7/5 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0985192194

Tổ 3 Thôn Xuân Diệm, Xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamThôn Dương Lâm 2 3 Hòa Phong Hoà Vang Chú Nguyễn Đăng Tiếp- Ba Nguyễn Đăng KếChú:0905286382-Ba:0985192194Về chốt vào TP

3780Lê Thị Thùy Linh9/4 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0762686808

Thôn Tiên Xuân, Xã Tam 

Anh Nam Núi Thành Quảng NamThôn Túy Loan Tây 1 2 Hòa Phong Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3781Huỳnh Bảo Chiêu9/6 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0984161122 Thôn A-duông, Thị trấn PraoĐông GiangQuảng NamThôn Túy Loan Đông 25 Hòa Phong Hoà Vang Ba: Ngô Sỹ Dũng-Chị Huỳnh Anh ThưCha: 0986209308-Chị: 0328202470Về chốt vào TP

3782Nguyễn Mạnh Trường7/6 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0365933419 Thôn A Râng xã A San Tây Giang Quảng NamThôn Túy Loan Đông 17 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Mai 0976777377 Về chốt vào TP

3783Bùi Viết Tú 9/1 Trần Quốc TuấnHoà Vang 0702494942 Thôn Ra Ê, xã A Ting Đông GiangQuảng NamThôn Túy Loan Tây 2 7 Hòa Phong Hoà Vang

Chị Nguyễn Thị Mai-Mẹ 

Phạm Thị Bích Tâm

Chị:093898059

5-Mẹ: Về chốt vào TP

3784Trương Văn Công6/4 Trần Quốc TuấnHoà Vang 774556023Thôn 4 Đại HòaĐại Lộc Quảng NamThôn Túy Loan Tây 9 Hòa Phong Hoà Vang Lê Thị Vy 774556023Về tận nhà

3785Đặng Công Khải8/7 Trần Quốc Tuấn  971098919thôn ag rồng, xã A tiêngTây Giang Quảng Namthôn tuý loan đông 1, 5 Hòa Phong Hoà Vang Đặng Công Thuật971098919Về tận nhà

3786Hồng Nhật Nguyên10/11 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0965475279 Số 87, Phạm Văn ĐồngKon Plong Kon Tum Thôn Tuý Loan Đông 2Hòa Phong Hoà Vang Không có(đi 1 mình) Về tận nhà

3787Trương Thị Kim Trinh10/12 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0387753907

Thôn Thuận Yên Đông, Xã 

Tam Sơn Núi Thành Quảng Nam

Thôn Cẩm 

Toại TrungHòa Phong Hoà Vang Trương Kim Châu0387753907 Về tận nhà

3788Nguyễn Lê Anh Nghĩa10/12 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0934767280

Khối 7A, Tổ 16, Đường 

Trần Thủ Độ, Phường Điện Điện Bàn Quảng Nam Thôn Cẩm Toại TâyHòa Phong Hoà Vang Nguyễn Phúc Lợi0935154763 Về tận nhà

3789Thái Thành Tiền10/14 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0345694496 152 Lương Như Bích

Phường Cẩm Nam, 

thành phố Hội AnQuảng Nam Thôn Tuý Loan Đông 2Hòa Phong Hoà Vang Thái Văn Ba 0905610637 Về chốt vào TP

3790Phạm Tấn Vũ 11/6 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0906420499

Tổ 2, thôn Khánh Đức, Xã 

Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam

Thôn Tuý 

Loan Đông 2Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Trầm Vân0838037799 Về tận nhà

3791Nguyễn Huỳnh Minh Tâm12/12 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0327686415 Đường Trần Thị LýHuyện Đông GiangQuảng NamĐường Túy Loan 5

Thôn Tuý 

Loan Đông 1Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Tài 0905262946 Về tận nhà

3792Phan Tấn Đăng Khôi12/12 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0932137993

117 Võ Chí Công, khu Hòa 

Đông, thị trấn Ái NghĩaHuyện Đại LộcQuảng NamTổ 2 Thôn Cẩm Toại ĐôngHòa Phong Hoà Vang Tán Thị Kim Thương0989549191 Về tận nhà

3793Nguyễn Đức Huy12/13 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0986023555 Thôn Ban Mai, xã Ba Đông GiangQuảng Nam

Tổ 5, thôn 

Tuý Loan Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Thảo0963812068 Về tận nhà

3794Nguyễn Việt Tiến 10.5  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0903871074 Thôn Nal, Xã Lăng Tây Giang Quảng NamThôn Cẩm Toại Tây Tổ 7 Hòa Phong Hoà Vang Nguyễn Thị Sự 0865227015 Về chốt vào TP

3795Mạc Thị Ánh LanGVMN Mầm non Hòa Phước Hoà Vang 0778039038

Tổ 9, Khối phố Cẩm Sa, 

Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng NamThôn Hội Phước 2 Hòa Phú Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3801Lê Văn Khiêm Nhỡ 2 Mầm non Hoà PhúHoà Vang 0775041529 Thôn Triêm Nam 2 Thị xã Điện BànQuảng Nam

Thôn Đông Lâm, Hoà Phú, Hoà 

Vang, Đà Nẵng 1 Hòa Phú Hoà Vang Lê Nho, Phạm Thị Bích Trâm0775041529 Về tận nhà

3802Trần Nguyễn Thu HiềnNhỡ Phú TúcMầm Non Hòa PhúHoà Vang 0905834950 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam

Thôn Phú Túc-Hòa Phú-Hòa 

Vang-TPĐN 2 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thanh Quốc0935503733 Về tận nhà

3803Lê Quang Anh Lớn Phú TúcMầm Non Hòa PhúHoà Vang 0964961925 Xã Ba Đông GiangQuảng Nam

Thôn Phú Túc-Hòa Phú-Hòa 

Vang-TPĐN 2 Hòa Phú Hoà Vang Đinh Thị Hằng0964961925 Về tận nhà

3804Nguyễn Thị Trà GiangLớn 2 Mầm non Hoà PhúHoà Vang 0905034147 Tổ 2, đường Lê Qúy Đônphường Nghĩa lộQuảng NamThôn Đông Lâm 2 Hòa Phú Hoà Vang Bùi Thị Lai 0905034147 Về tận nhà

3805Trương Trịnh Ngọc DungLớn 2 Mầm non Hoà PhúHoà Vang 0905566562

Tổ dân phố, đường Hùng 

Vương1 Thị trấn Chư SêGia Lai Thôn Hội Phước 2 Hòa Phú Hoà Vang Trương Hoàng Minh0905566562 Về tận nhà

3806Đặng Văn Hoàng LongLớn 2 Mầm non Hoà PhúHoà Vang 0905354375

 thôn 5, Vĩnh Nam, xã Duy 

Vinh Duy Xuyên Quảng NamHòa Hải 3 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thị Thanh Thanh0905364375 Về tận nhà

3807Nguyễn Thị Linh MG lớn 3Mầm Non Hòa PhúHoà Vang 0392851331 Tam Mỹ Tây Núi Thành Quảng Namthôn hòa thọ 1 Hòa Phú Hoà Vang  Võ Tấn Quang0986271795 Về chốt vào TP

3808Nguyễn Thế Bảo Nhi1/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0988072976

Thôn Linh Kiều- xã Hiệp 

Hòa Hiệp Đức Quảng NamThôn Hòa Hải

Trường giáo 

dưỡng số 3Hòa Phú Hoà Vang Dương Xuân Tư0934818646 Về chốt vào TP

3809Nguyễn Văn Đại2/1  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang

0905593797 

0702662323 Thôn Bền, xã Sông KônHuyện Đông GiangQuảng NamThôn An Châu Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang cậu Bùi Đức Mẫn 0905516118 Về chốt vào TP

3810Phạm Văn Phúc 2/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0905966325

Tổ 9 khối phố Bình An, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamThôn Đông Lâm Tổ 3 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Quang Nhật0906095253 Về chốt vào TP

3811Lê Nguyệt Ánh 2/4  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0964961925 thôn Gadoong xã TưĐông GiangQuảng NamThôn Phú Túc Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Đinh Thị Hằng0964961925 Về tận nhà

3812Nguyễn Lê Kim Ngân2/4  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0774445727  Thôn Hải Nam xã Nhơn Hải

Tỉnh Bình Đinh 

thành phố Quy NhơnBình ĐịnhThôn Phú Túc Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Lài0774445727 Về tận nhà

3813Lê Quốc Tuấn 2/4  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0774445727  Thôn Hải Nam xã Nhơn Hải

Tỉnh Bình Đinh 

thành phố Quy NhơnBình ĐịnhThôn Phú Túc Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Lài0774445727 Về tận nhà

3814Lê Thị Khánh Vy2/4  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0357369584

Thôn Pà oong, cụm Pà Dồn, 

xã Cà Dy Huyện Nam GiangQuảng NamThôn Phú Túc Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Za Râm Nguyệt0357369584 Về tận nhà

3815Đặng Văn Tuấn Bảo3/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang  0905364375

Thôn 2 Vĩnh Nam, xã Duy 

Vinh Duy Xuyên Quảng NamThôn Hòa Hải Tổ 1 Hòa Phú Hoà Vang Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thanh0905364375 Về chốt vào TP

3816Nguyễn Văn Trọng Khôi4/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 07203662323 Thôn Bền, xã Sông KonHuyện Đông Giang, Quảng NamThôn An Châu Tổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Bùi Đức Mẫn 0905516110 Về chốt vào TP

3817Nguyễn Thị Na 4/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0392851331 Thôn 4, Tam Mỹ TâyHuyện Núi ThànhQuảng NamThôn Hoà Thọ Tổ 1 Hòa Phú Hoà Vang Võ Tấn Quang, Châu Thị Lê0986271795 Về chốt vào TP

3818Trương Trịnh Hà Tiên4/3  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0773491023

696 Hùng Vương, tổ dân 

phố 1 Chư Sê Gia Lai Tổ 2, thôn Hội PhướcTổ 2 Hòa Phú Hoà Vang Trần Tuấn Kiệt0977009631 Về chốt vào TP

3819Nguyễn Thế Bảo Minh5/1  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0988072976

Thôn Linh Kiều, xã Hiệp 

Hòa Hiệp Đức Quảng NamThôn Hòa Hải

Trường giáo 

dưỡng số 3Hòa Phú Hoà Vang Dương Xuân Tư0934818646 Về chốt vào TP

3820Nguyễn Kim Tiền5/1  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0977807058 Thôn 3, xã Tiên An Tiên PhướcQuảng NamThôn Hòa Hải Tổ 3 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Phước Trãi0332223080 Về chốt vào TP

3821Phạm Thị Hồng Hạnh5/2  Tiểu học Hòa PhúHoà Vang 0905966325

Tổ 9 khối phố Bình An, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamThôn Đông Lâm Tổ 3 Hòa Phú Hoà Vang Nguyễn Quang Nhật0906095253 Về chốt vào TP

3822Nguyễn Tấn Thành6/2 THCS Ông Ích ĐườngHoà Vang 0919790095 thôn 3, xã Tiên An Tiên Phước  - Quảng NamQuảng Namthôn Hoà Hải tổ 3,thôn Hoà HảiHòa Phú Hoà Vang Trần Di Tương 0935024025 Về chốt vào TP

3823Nguyễn Bảo Hân6/2 THCS Ông Ích ĐườngHoà Vang 0905539318; '0363793080Thôn Hiền Hoà 1- Xã Vinh HiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huếthôn Hội Phước tổ 6, thôn Hội PhướcHòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thị Diệu Lan0368099915 Về chốt vào TP

3824Nguyễn Lê Như Ý8/1 THCS Ông Ích ĐườngHoà Vang 0774445727 Thôn Hải Nam, xã Nhơn HảiTỉnh Bình ĐìnhBình Địnhthôn Phú Túc Tổ 2, thôn Phú TúcHòa Phú Hoà Vang Nguyễn Thành Nghĩa (anh trai)0777543760 Về tận nhà

3825Lê Duy Hoàng 9/1 THCS Ông Ích ĐườngHoà Vang 0563733172 139 đường Ngự Bình, Phường An CựuThừa Thiên Huếthôn Hoà Phước Tổ 3,Thôn Hòa Phước Hòa Phú Hoà Vang Lê Duy Hòa 0914736097 Về chốt vào TP

3826Lê Thanh Mạnh 9/1 THCS Ông Ích ĐườngHoà Vang 0708585113 Số 8A Đường Cam Thành Namphường Cam RanhKhánh Hòa thôn Hoà Phước Tổ 2, Thôn Hòa Phước Hòa Phú Hoà Vang Trình Thị Kim Thủy0708585113 Về tận nhà

3827Đoàn Thế Hiếu 10.6  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0374567790 Thôn Ban Mai - Xã Ba Huyện Đông GiangQuảng Nam Hòa PhướcHòa Phú Hoà Vang

3828Trần Thị Hòa PHT Mầm non Hòa Tiến 2Hoà Vang 0905261227  Thôn Bích Bắc- Điện HòaThị xã Điện BànQuảng NamTổ 3, Thôn  cồn Mong 3Hòa Phước Hoà Vang Về tận nhà

3829Trần Thị TrinhNV Y tếMầm non Hòa Phước Hoà Vang 0795343111

Tổ 18, Thôn Xuân Diệm, 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamThôn Tân Hạnh 2Hòa Phước Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3830Nguyễn Thị Cẩm TiênGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ánh Nhung 

Hòa Phước Hoà Vang 0935481559

Đường 33, Điện Thắng 

Trung  Điện Bàn Quảng NamThôn Quá Giáng 1 5Hòa Phước Hoà Vang

Tôn Thị Cẩm Tú (HS trường 

TH số 2 Hòa Phước)Không có Về tận nhà

3831Nguyễn Thị Thùy TrangGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Khai Trí Hòa 

Phước Hoà Vang 0905994381 Tổ 3, Tứ Ngân, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamThôn Giáng Nam 1 1Hòa Phước Hoà Vang Không Không có Về tận nhà

3832Nguyễn Thị Cẩm TiênGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Ánh Nhung - 

MN Hòa Phước Hoà Vang 0935481559

Đường 33, Điện Thắng 

Trung  Điện Bàn Quảng NamThôn Quá Giáng 1 5Hòa Phước Hoà Vang

Tôn Thị Cẩm Tú (HS trường 

TH số 2 Hòa Phước)Không có Về tận nhà

3833Nguyễn Thị Thùy TrangGVMN

Nhóm lớp ĐLTT Khai Trí -

MN Hòa Phước Hoà Vang 0905994381 Tổ 3, Tứ Ngân, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamThôn Giáng Nam 1 1Hòa Phước Hoà Vang Không Không có Về tận nhà

3835Trần Đặng Tuyết LinhVăn hóaTH Lê Kim LăngHoà Vang 0905812094 Xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Namthôn Giáng Nam 1 5Hòa Phước Hoà Vang Đỗ Văn Tâm 0382388035 Về tận nhà

3837Nguyễn Xuân PhúMĩ thuậtTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 905258659

Tổ 9 thôn Hà Đông xã Điện 

Hòa Thị xã Điện BànQuảng Namthôn Quá Giáng Tổ 9 Hòa Phước Hoà Vang Không Không Về tận nhà

3838Phạm Thị Thu ThanhNgữ VănTHCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0935629221 Tổ 8 Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam157 Huỳnh Tịnh Của 6Hòa Phước Hoà Vang Ngô Thị Thôi 0702548910

3839Hồ Thị Trâm Hóa họcTHPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0774293198

47/2 Đường Phan Thành 

Tài, Tổ dân phố 1, khu phố Điện bàn Quảng Nam 3Hòa Phước Hoà Vang Lê Lộc Nhật Hoàng0763129541 Về tận nhà

3840Thân Trọng Quốc Hùng Vật lý THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0982102845 Tổ 5, khối phố Tứ Hà, Phường Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 7 Hòa Phước Hoà Vang

3841Nguyễn Quỳnh AnhLớn 1 Mầm non Hòa Phước Hoà Vang 0382798741

Thôn La Tháo Đông, Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamThôn Giáng Nam 1 1Hòa Phước Hoà Vang

Mẹ Lê Thị Mỹ Hòa, Lái xe: 

Nguyễn Quốc Việt 

Mẹ: 

0382798741, Về tận nhà
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Ghi Chú

3842Nguyễn Gia HuyLớn 1 Mầm non Hòa Phước Hoà Vang 0776711101 Thôn Phú Cường 1, Quế MỹQuế Sơn Quảng NamThôn Miếu Bông 6Hòa Phước Hoà Vang Ông ngoại: Nguyễn Hữu Chín0766561109 Về chốt vào TP

3843Nguyễn Hoàng LongNhỡ 2 Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0905503801 Tổ 6, Thôn 4, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamThôn Miếu Bông 6Hòa Phước Hoà Vang Mẹ Trương Thị Hoài Nhi0905503801 Về tận nhà

3844Nguyễn Văn Lâm

Bé Giáng 

Nam 2 Mầm non Hòa PhướcLiên Chiểu0773497502

Khu An Đông, Thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamThôn Trà Kiểm 4Hòa Phước Hoà Vang Lê Phước Khánh0772661251 Về chốt vào TP

3845Huỳnh Trần Diệu LinhLớn Quá GiángMầm non Hòa PhướcHoà Vang 0782720172

Thôn Nhị Đinh 1, Điện 

Phước Điện Bàn Quảng NamThôn Quá Giáng 1 1Hòa Phước Hoà Vang Trần Thế Toàn0349696972 Về chốt vào TP

3846Nguyễn Hoàng AnhLớn 3 Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0905503801 Tổ 6, Thôn 4, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamThôn Miếu Bông 6Hòa Phước Hoà Vang Mẹ Trương Thị Hoài Nhi0905503801 Về tận nhà

3847Nguyễn Hồ Nhật MaiBé 1 Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0935501553 Thôn 2 Vân Tây, Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamThôn Miếu Bông 9Hòa Phước Hoà Vang Mẹ Hồ Thị Kim Kiều, Anh Nguyễn Thanh Gia Bảo (HS trường TH Hòa Phước), Em Nguyễn Hồ Nhật Minh (7tháng)0766645863 Về tận nhà

3848Hoàng Gia Khánh Lớn B Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0935905765

Tổ 3, Vĩnh Xuân, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamThôn Giáng Nam 2 8Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Lý Huỳnh Ngà0945115532 Về chốt vào TP

3849Nguyễn Phạm Thảo MyNhỡ 1 Mầm non Hòa PhướcHoà Vang 0905945989 Tổ 2, Hà Tây 1, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamThôn Miếu Bông 6Hòa Phước Hoà Vang Mẹ Phạm Thị Khánh Vân0905945989 Về tận nhà

3850Lưu Gia Khang Lớn Quá GiángMầm non Hòa PhướcHoà Vang 0794590332

Đường 33, Điện Thắng 

Trung Điện Bàn Quảng NamThôn Quá Giáng 1 5Hòa Phước Hoà Vang Anh: Tôn Văn Tiến, Tôn Khả Hân(2018), Tôn Phương Nam0834253563 Về tận nhà

3851Nguyễn Trâm AnhLớn  MN 123 Hải Châu 0968015027 Bắc Trà My Bắc Trà MyQuảng NamThôn Cồn Mong 6Hòa Phước Hoà Vang Tô Thúy Quyên 0968015027 Về tận nhà

3852Trần Phước Minh KhangMG Bé MN Misa Cẩm Lệ 0932469792 47 Đường 610B, Nam Hà 1, Điện TrungĐiện Bàn Quảng Nam226 Nguyễn Kim 8Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Anh Thư0932469792 Về tận nhà

3853Phạm Minh Trí MG Lớn 5MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0915184486 76 Mẹ Thứ- P. Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam15 Huỳnh Tịnh Của Hòa Phước Hoà Vang

3854Cao Lê An Khuê Mẫu giáoMN Dongsim Cẩm Lệ 0905220676 90 Phan Châu Trinh Quế Sơn Quảng Nam34 Huỳnh Tỉnh Của 1Hòa Phước Hoà Vang Lê bá Thuận 090522067 Về chốt vào TP

3857Lê Viết Thành Nhân1/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0905683611 Tổ 1, phường Đống ĐaPleiku Gia Lai Tổ 1- Thôn Nhơn ThọHòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thành Trung0375956561 Về tận nhà

3858Lê Trần bảo Trân2/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0935115961 Tổ 4 thôn Hà Đông, Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam648 Phạm Hùng Miếu Bông Hòa Phước Hoà Vang Trần Thị Thu Thuỷ0935115961 Về tận nhà

3859Phạm Đào Bảo Châu2/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0385943580 Tổ 12 Thôn Nông Sơn 1- Xã Điện PhướcThị Xã Điện BànQuảng Nam Tổ 6- Thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Đào Thị Bích Thủy (mẹ)0385943580 Về tận nhà

3860Lại Bảo Trâm 2/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0932456078 Đường Đặng Xuân Phong- Phú PhongTây Sơn Bình Định16 -  Đường Miếu Bông 2Tổ 1- Thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Lại Văn Đạt( bố) Đoàn Mai Mơ (mẹ) Anh trai (Lại Minh Nhật)0932456078 Về tận nhà

3861Nguyễn Thanh Gia Bảo 3/2 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0766645863 Tổ 9, Thôn 2, Bình Triều Huyện Thăng Bình Quảng Nam Tổ 9 Hòa Phước Hoà Vang Hồ Thị Kim Kiều (mẹ)0766645863 Về tận nhà

3862Nguyễn Huỳnh Phi Long3/4 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0935172469 Nông Sơn 1 xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 3 Quá Giáng 2Hòa Phước Hoà Vang Huyỳnh Thị Như Ý0935172469 Về chốt vào TP

3863Nguyễn Chí Cường4/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0938311454 Khối phố 2A. Phường Điện Nam BắcThị Xã Điện BànQuảng Nam Thôn Quá Giáng 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Diệp0905106595 Về chốt vào TP

3864Nguyễn Phạm Thảo Nhi4/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0905945989 Tổ 2, thôn Hà Tây, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 6 Cồn Mong Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Anh Tú0905557561 Về tận nhà

3865Hoàng Gia Huy 4. 3 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 348136337 Tổ 6, thôn Kì Tân, xã Tam DânHuyện Phú NinhQuảng Nam Tổ 7, thôn Cồn MongHòa Phước Hoà Vang Hoàng Quốc Cường905813580 Về tận nhà

3866Nguyễn Quốc Anh5/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0382798741 Thôn La Tháp Đông, Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam Tổ 1- Thôn Giáng Nam 1Hòa Phước Hoà Vang Lê Thị Mỹ Hòa0382798741 Về tận nhà

3867Lê Nguyễn Hà Anh5/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0905683611 Tổ 1, phường Đống ĐaPleiku Gia Lai Tổ 1- Thôn Nhơn ThọHòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thành Trung0375956561 Về tận nhà

3868Huỳnh Đan Trúc 5/1 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0932539336 Tổ 8, Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 9- Thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Dư Thị Thanh Phượng0932539336 Về tận nhà

3869Lại Minh Nhật 5/3 Tiểu học Hòa PhướcHoà Vang 0932456078 Đường Đặng Xuân Phong- Phú PhongTây Sơn Bình Định16, Đường Miếu Bông 2Tổ 1- Thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Lại Văn Đạt( bố) Đoàn Mai Mơ ( mẹ)  ( Lại Bảo Trâm)0932456078 Về tận nhà

3870Phạm Nguyễn Công Tâm1/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0911776487 Thôn Hà Đông, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam 

Tổ 3, thôn 

Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Phạm Công Quảng0905212289 Về tận nhà

3871Võ Phạm Nguyên Khang1/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0934717293 Thôn Hà Tây 2, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 2, thôn Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Phạm Thị Lệ Thu0934717293 Về tận nhà

3872Lê Thanh Nhã Trúc 1/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0398315429

Thôn Tây Thành, xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam Tổ 2, thôn Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Lê Thị Ánh Diễm0398315429 Về tận nhà

3873Nguyễn Bảo Trân1/2 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0905991338

Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thành Phương0905991338 Về tận nhà

3874Trần Nguyễn Thúy Diễm1/2 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0796873004 Thôn La Thọ 3, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Tân HạnhHòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Loan0796873004 Về chốt vào TP

3876Nguyễn Trần Văn Bảo1/4 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0779400192

Tổ 9, Bồ Mưng 2, Điên 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 7, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Trần Thị Mỹ Hạnh0779400192 Về tận nhà

3877Lê Đình Huy 1/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0906429001

Thôn Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Mai0703014405 Về tận nhà

3878Lê Văn Hiền 2/1 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0934957886

Thôn Thanh Tú, xã Điện 

Thắng Nam Điện Bàn Quảng Nam Tổ 2, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Châu Thị Tuyết Anh0934957886 Về tận nhà

3879Nguyễn Minh Trí2/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0937936484

Thôn Phước Dương, xã Quế 

Thuận Quế Sơn Quảng Nam Tổ 2, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Văn Thạnh0899893749 Về chốt vào TP

3880Tôn Cẩm Tú 2/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0859392910

Đường 33, xã Điện Thắng 

Trung Điện Bàn Quảng Nam Tổ 5, thôn Quá Giáng 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Cẩm Tiên 0859392910 Về tận nhà

3881Dương Ngọc Đình Khoa2/2 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0909606489

Thôn Thanh An, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Lê Thị Kiều Dung0909606489 Về tận nhà

3882Trần Ngọc Vy Khanh2/2 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0905701410

Thôn Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 6, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Vy Mỹ Linh 0905 701410 Về tận nhà

3883Nguyễn Thị Mỹ Anh2/2 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0982 982515

441 Trần Thủ Độ, xã Điện 

Nam Điện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Phạm Thị Thùy Trang0911 642567 Về tận nhà

3884Phạm Nguyễn Công Khánh3/1 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang  0911776487 Thôn Hà Đông, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 3, thôn Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Phạm Công Quảng0905212289 Về tận nhà

3885Lê Huỳnh Bảo Nguyên3/2 Tiểu học Số 2 Hoà PhướcHoà Vang 0905931966

922- Trần Hưng Đạo, thôn 

Viêm Điện Bàn Quảng Nam Tổ 2, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Huỳnh Thị Diệu0905931966 Về chốt vào TP

3886Thái Thị Ngọc Hà3/2 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0949412614 Thôn 3, xã Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 4, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Hà Thị Thanh Vân0949412614 Về tận nhà

3887Phạm Gia Hân 3/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0763626730

Khối phố Phước Xuyên, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam Tổ 4, thôn Trà KiểmHòa Phước Hoà Vang Hồ Thu Nguyệt Đình0937811825 Về tận nhà

3888Hoàng Minh Anh Khoa 4/1 Tiểu học Số 2 Hoà PhướcHoà Vang 0905275358

Khối phố Tứ Câu, xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3 , thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Ri Na0905275358 Về chốt vào TP

3889Nguyễn Bảo Long4/2 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0763608209

Tổ 1, thôn Hà Tây 1, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 4, thôn 

Nhơn Thọ 2Hòa Phước Hoà Vang Tăng Thị Hiền0763608209 Về tận nhà

3890Nguyễn Đức Phước Toàn4/2 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0763608209

Tổ 1, thôn Hà Tây 1, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 11, thôn 

Tân HạnhHòa Phước Hoà Vang Tăng Thị Hiền0763608209 Về tận nhà

3891Trần Đăng Quốc Bảo4/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0903664147

Thôn Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3, thôn Giáng Nam 1Hòa Phước Hoà Vang Đặng Thị Ngọc Ánh0903664147 Về tận nhà

3892Nguyễn Trần Phương Thảo4/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0935859252

Thôn Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 8, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Trần Thị Hoa 0935859252 Về tận nhà

3893Nguyễn Lê Kim Oanh4/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0935270769

Khối phố Tứ Câu, xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 4, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Lê Thị Kim Thúy0935270769 Về tận nhà

3894Lê Thị Hoài Thương5/1 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0968503442 Thôn Tam Tú, xã Quế LưuHiệp Đức Quảng Nam Tổ 4, thôn Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Kiều Nhi0398990615 Về chốt vào TP

3895Nguyễn Minh Đức5/2 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0973666118

15 đường Bùi Xuân Phái, 

khu 3 , thôn Đoài , thị trấn 

Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc Tổ 2 , thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang

Bố Nguyễn Hữu Quỳnh, Mẹ 

Phạm Thị Thúy Hằng, Chị 

Nguyễn Minh Châu, Em 

Nguyễn Minh Anh0973666118 Về tận nhà

3896Lê Tất Hùng 5/3 Tiểu học Số 2 Hoà PhướcHoà Vang 0932698925

Thôn Bồ Mưng 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 4, Giáng Nam 1Hòa Phước Hoà Vang Lê Tấn Thông 0932698925 Về tận nhà

3897Nguyễn Thị Bảo Châu5/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0766750133

Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Hiền0766750133 Về tận nhà

3898Huỳnh Đức Tuấn Vỹ5/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0935507831

Tổ 3, Khối 5, xã Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng Nam Tổ 4, thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Phan Thị Kim Tâm0935507831 Về tận nhà

3899Phạm Nguyễn Tường Vy5/4 Tiểu học số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0937436519 Thôn Hòa Tây, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 4, thôn Trà KiểmHòa Phước Hoà Vang Phạm Xuân Mai0937436519 Về tận nhà

3900Trần Thị Tường Vy3/4 Tiểu học Số 2 Hòa PhướcHoà Vang 0935676744

Thôn Viêm Tây, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 4, thôn Trà KiểmHòa Phước Hoà Vang Trần  Phước Tá0935676744 Về chốt vào TP

3901Nguyễn Gia Bảo4/7 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935867136

Tổ 5, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam Tổ 5, thôn Cồn MongHòa Phước Hoà Vang Lê Thị Minh Hải0938816007 Về chốt vào TP

3902Nguyễn Quang Long4/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905261227 Tổ 3-Bích BắcĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 3-Cồn MongHòa Phước Hoà Vang Trần Thị Hòa 0905261227 Về tận nhà

3903Nguyễn Phương Thảo1/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0938816007 Điện Bàn Quảng Nam Hòa Phước Hoà Vang Lê Thị Minh Hải0938816007 Về chốt vào TP

3904Nguyễn Trần Quốc Khánh4/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0787 000191 Tổ Đoàn Kết số 1, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamTổ 9 Miếu Bông 4Hòa Phước Hoà Vang Một mình 0787000191 Về tận nhà

3905Mai Đức Hoàng Giang2/2 Diên Hồng Cẩm Lệ 0932415423 Số3 Nguyễn Đăng ĐànPhong Điền, Thừa Thiên Huế237 Huỳnh Tịnh Củatổ 4 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Lê Phương Nam(người chở)    0932415423 Về tận nhà

3906Võ Minh Quang 4/1 Hoàng Dư KhươngCẩm Lệ 937103109 Thôn Trường Thạnh, xã Tam ThạnhNúi Thành Quảng NamLoo27b, Chung cư Nam cầu Quá GiángTổ 7 Hòa Phước Hoà Vang Hồ Văn Trí 968789809 Về tận nhà

3907Nguyễn Hoàng Phước Duân5/1 Trần Nhân TôngCẩm Lệ 0935323555 Thôn Phú Quý 3 xã Tam Mỹ ĐôngNúi Thành Quảng Nam52 Vũ Miên 6Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Anh Dương0935323555 Về tận nhà

3908Nguyễn Đăng Phúc Khang3/2 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0376131932 Thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm Tiên PhướcQuảng Nam53 Nguyễn Văn TỵTổ 3 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Văn Hiếu0384731263 Về chốt vào TP

3909Đào Trí Tường 5/1 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0904181092 111An Bình 1, thị trấn Vũ Thư Vũ Thư Nam Định 41 Nguyễn Văn TyTổ 1, thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Nguyễn Duy Biểu0946303737 Về chốt vào TP

3910Hồ Văn Phúc Thịnh5/7 Trần Văn Dư Cẩm Lệ 0914180246 Thôn Gia Huê xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam01 Huỳnh Tịnh CủaTổ 8 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thanh Thủy0935344942 Về tận nhà

3911Nguyễn Hoàng Minh4/3 Lê Đình ChinhHải Châu 0988335895 Xóm 9, Xã Quỳnh HưngHuyện Quỳnh LưuNghệ An 35 Kha Vạng Cân, tổ 1 Miếu Bông 1Hòa Phước Hoà Vang Bố: Nguyễn Tất Thành Mẹ: Nguyễn Thị HiềnBố: 0986808587 Mẹ: 0988335895Về tận nhà

3913Võ Ngọc Huy Hoàng6.2 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0901265342

Khối phố Tứ Ngân, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam

Thôn Giáng 

Nam 2 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Hà0901265342 Về tận nhà
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3914Nguyễn Thị Ánh Phương6.3 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0342162359 thôn Tài Thành, Xã Tiên HàTiên PhướcQuảng Nam

tổ 5, thôn 

Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang đi một mình Về chốt vào TP

3915Nguyễn Tri Đăng Khôi6.3 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0935414326 thôn La Thọ 2, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam tổ 3, Thôn Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Phạm Thị Tiến0795780547 Về chốt vào TP

3916Nguyễn Huỳnh Minh Thư6.5 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0908635419

Thôn Bồ Mưng 2, Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam Qúa Giáng 1 Hòa Phước Hoà Vang Huỳnh Phước Vinh0932706948 Về chốt vào TP

3917Đặng Nguyễn Lệ Duyên7.2 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0905276606

Tổ 1, thôn An Tự, xã Điện 

Thắng Nam Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 5, thôn 

Giáng Nam 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Minh Vy0905276606 Về chốt vào TP

3918Huỳnh Phan Bảo Ngọc7.2 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0935507831

Tổ 3, khối 5, P. Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 4, thôn 

Giáng Nam 2Hòa Phước Hoà Vang Phan Thị Kim Tâm0935507831 Về tận nhà

3919Nguyễn Đăng Quang Thanh7.3 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang  0766750133

thôn Bồ Mưng 1, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam

thôn Giáng 

Nam 2 Hòa Phước Hoà Vang Tự đi Về tận nhà

3920Châu Văn Thanh Minh7.4 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0935045783 Hà Tây 3, Xã Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 4, Tân 

Hạnh Hòa Phước Hoà Vang Châu Văn Trung0935045783 Về tận nhà

3921Nguyễn Lê Mỹ Yến7.5 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0762774372

Tổ 1, đường số 4, thôn An 

Thanh, Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng Nam

Tổ 2, thôn 

Quá Giáng 1 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Hoàng 0905275387 Về tận nhà

3922Nguyễn Trần Anh Khoa7.5 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0787000191

Tổ 1, thôn Hòa Đông, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 3, thôn 

Nhơn Thọ 1Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Hồng Thành0972404403 Về tận nhà

3923Võ Thị Thanh Thảo9.1 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0981320804

Khối phố Tứ Câu phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam

tổ 5,thôn 

giáng nam 1 Hòa Phước Hoà Vang tự đi 0981320804 Về tận nhà

3924Nguyễn Thị Huyền Trang9.1 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0779482585

Tổ 8 thôn Bồ Mưng 1 xã 

Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam

Tổ 3, Giáng 

Nam 2 Hòa Phước Hoà Vang tự đi 0779482585 Về tận nhà

3925Đặng Nguyễn Minh Ngọc 9.1 THCS Nguyễn Văn LinhHoà Vang 0935560060

Thôn An Thanh, xã Điện 

Thắng Nam Điện Bàn Quảng Nam

tổ 5,thôn 

giáng nam 1 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Thị Minh Vy0788608886 Về tận nhà

3926Nguyễn Từ Cúc Phương9.5 Nguyễn Văn LinhHoà Vang 090762731918

Tổ 1 Thôn Hòa Đông, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Nam

tổ 3, Nhơn 

Thọ 1 Hòa Phước Hoà Vang Nguyễn Hồng Thành0972404403 Về chốt vào TP

3927Nguyễn Minh Thư9/1 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905261227

Tổ 4, thôn Bích Bắc, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3, thôn Cồn MongHòa Phước Hoà Vang Trần Thị Hòa ( mẹ)0905261227 Về tận nhà

3928Nguyễn Hà Khánh Nguyên10/9 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0905680538

Tổ 6,thôn Xóm Bùng,xã 

Điện Hòa Thị xã Điện BànQuảng Nam20 Trung Đồng 8B,Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Dượng:Trần Xuân Hùng0905788262 Về tận nhà

3929Huỳnh Bá Tú 11/9 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0905689554

khối phố Quảng Hậu, thôn 

8B, xã Điện Nam TrungHuyện Điện BànQuảng Namtổ 8 thôn Miếu BôngHòa Phước Hoà Vang Ba: Huỳnh Bá Tuấn0905259497 Về tận nhà

3930Phan Thị Nhật Huyền10/6 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0866037545 Thôn Thuỷ PhúHuyện ChưPubGia Lai Thôn Giáng Nam 1 4Hòa Phước Hoà Vang Về tận nhà

3931Phạm Hồ Anh Thư11/9 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0339040267 Hà Tây 1, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamQuá Giang 2 Hòa Phước Hoà Vang

3932Đặng Hoàng Long10/7 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0795712181 Tổ 8, Thôn Cẩm ĐồngĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 5 Hòa Phước Hoà Vang Về tận nhà

3933Phan Thị Nhật Thảo12/1 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0326791501 Thôn Thủy Phú, xã IaleHuyện Chư Pưh Gia Lai Thôn Giáng Nam 1, Tổ 4 Hòa Phước Hoà Vang Về chốt vào TP

3934Lê Ánh Tuyết 12/1 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0934731547 Tổ 6, thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng BắcThị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 4 Hòa Phước Hoà Vang Lê Tấn Thông 0935555231 Về tận nhà

3935Tống Phước Vinh 12/3 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0905012959 Tổ 9, thôn Bồ Mưng 2 , xã Điện Thắng BắcThị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 7, Thôn Giáng Nam 2 Hòa Phước Hoà Vang

3936Lê Thị Anh Thương10A2 THPT FPT Ngũ Hành Sơn94777030552 Quang Trung Huyện Hoài ÂnBình Định127 Vũ Miên Hòa Phước Hoà Vang Chị: Lê Thị Thu Thảo944326824Về tận nhà

3937Tống Gia Thảo Lớp 10/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 354734205Số 28 quốc lộ 1A, thôn Viêm Tây, Điện ThắngĐiện Bàn Quảng NamThôn Giáng Nam 2 Hòa Phước Hoà Vang không 354734205Về chốt vào TP

3938Nguyễn Thị ViênGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0387777904

Thôn Phước Lâm, xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamAn Ngãi Đông 1Hòa Sơn Hoà Vang

3939Nguyễn Thị Thu HàGVMN MN Búp Sen HồngHoà Vang 0392161810 Quế Trung Quế Sơn Quảng Nam 4Hòa Sơn Hoà Vang Về tận nhà

3940Nguyễn Thị OanhGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu925364121 Hội Lâm - Tiên ChâuTiên PhướcQuảng NamAn Ngãi Đông Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Lực 0972505516 Về tận nhà

3941Lê  Thị Thảo Giáo viên Hoa Sữa Liên Chiểu0386763321 Xã Đức Đồng Huyện Đức ThọHà Tĩnh Khu tái định cư Đại La, Đường Số 41Hòa Sơn Hoà Vang Về tận nhà

3942Võ Thị Thuý HằngGiáo viên Sky-Line Beach Liên Chiểu0986839423

Tổ 2, Thôn Phú Bình, Xã 

Quế Thọ   Hiệp Đức Quảng NamThôn Đại La 4Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Văn Việt0905983766 Về tận nhà

3945Phạm Thị Mỹ HươngVăn hóaTiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0376213010 Thôn Ia Hội, xã ĐăkNăngKon Tum Kon Tum Thôn An Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Về chốt vào TP

3946Nguyễn Thị ThuậnGV văn hóa tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn982425716Thôn 1 - xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 1Hòa Sơn Hoà Vang

Nguyễn Quỳnh Trin

Nguyễn Quỳnh Minh Khôi ( 0934755785

3947Nguyễn Thị HoaVật LýTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0349767160 Thôn 3, Tiên NgọcTiên PhướcQuảng NamAn Ngãi Tây 3 Hòa Sơn Hoà Vang Về tận nhà

3948Ngô Hoàng Trà My Nhà trẻ 4

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu

0905123864

0935286097

Thôn Hòa Hữu Đông, xã Đại 

Hồng  Đại Lộc Quảng NamThôn An Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang

Ngô Đình Giỏi

Phạm Thị Phương

0935286097

0905123864 Về tận nhà

3949Đoàn Thị Thủy TiênMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0396111755 Thôn Việt Sơn, xã Bình TrịThăng BìnhQuảng NamK1045 Âu Cơ, Thôn An Ngãi Đông1Hòa Sơn Hoà Vang Đặng Quốc Bảo0976218254 Về tận nhà

3950Hồ Ngọc Nhật MG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0765984501 Thôn Tỉnh Yên, xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamThôn An Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Hồ Đình Trung, Phạm Thị Bích Tư0706129690 Về chốt vào TP

3951Trần Nhật Lâm PhongMG Bé 4

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0916308851

Thôn Can Tây- Thị Trấn 

Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam 7Hòa Sơn Hoà Vang

Trần Ngọc Hùng

Trần Thị Thanh Thảo

0961752769

0916308851 Về tận nhà

3952Nguyễn Anh QuânMG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0327416508

Thôn Nhị Đông, xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng NamThôn An Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang

Ba. Nguyễn Trịnh Văn Nam. 

Mẹ. Đặng Thị Lý0779416954 hoặc 0327416508Về tận nhà

3954Nguyễn Đức HuyMG Nhỡ 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0914793734 Vĩnh Chấp Vĩnh LinhQuảng TrịAn Ngãi Đông 2Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Kiều Loan0914793734 Về tận nhà

3955Đoàn Minh Tú MG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0962249237

Tổ 10, Thôn Việt Sơn, xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam1045 Âu Cơ 1Hòa Sơn Hoà Vang Đoàn Văn Tuấn0962249327 Về tận nhà

3956Đoàn Ngọc Nhã ThiMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0934740712

Tổ 2, Thôn Hòa Thạch, xã 

Đại Quang Đại Lộc Quảng NamAn Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Ngô Thị Thu Dung0934740712 Về tận nhà

3957Nguyễn Đức TríMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0914793734

Thôn Chấp Nam, xã Vĩnh 

Chấp Vĩnh LinhQuảng TrịThôn An Ngãi Đông 2Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị kiều Loan0914793734 Về tận nhà

3958Đặng Ngọc Bảo AnMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0918548918

Thôn Hiền An 2, xã Phong 

Xuân Phong ĐiềnThừa Thiên HuếAn Ngãi Đông Hòa Sơn Hoà Vang Trần Thị Hiền0918548918 Về tận nhà

3959Lê Nhật Uy NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu925364121 Hội Lâm - Tiên ChâuTiên PhướcQuảng NamAn Ngãi Đông Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Lực 0972505516 Về tận nhà

3960Lê Anh Thư NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu925364121 Hội Lâm - Tiên ChâuTiên PhướcQuảng NamAn Ngãi Đông Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Lực 0972505516 Về tận nhà

3961Trần Văn Tuấn Lớn 1 Sơn Ca Liên Chiểu0905568534  Tổ 12 Thôn 4 Xã Bình ĐàoHuyện Thăng BìnhQuảng NamThôn 2 An Ngãi Tây Tổ 6 Hòa Sơn Hoà Vang Chú ruột:Trần Văn Phiên0866790058 Về chốt vào TP

3962Võ Phạm Quỳnh NhưLớn 2 Sơn Ca Liên Chiểu0364463117

Thôn Phú Cường 2 xã Quế 

Mỹ Huyện  Quế SơnQuảng Nam An Ngãi Đông( Vùng vàng)Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Thị Hương0364463117 Về tận nhà

3963Lê Nguyên Hoàng Nhỡ 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0903259730

Thôn Nhuận Sơn, Xã Duy 

Phú Huyện Duy XuyênQuảng NamAn Ngãi Đông Tổ 07 Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Trang0903259730 Về tận nhà

3964Lê Nguyên Thiên Kim Trẻ 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0903259730

Thôn Nhuận Sơn, Xã Duy 

Phú Huyện Duy XuyênQuảng NamAn Ngãi Đông Tổ 07 Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Trang0903259730 Về tận nhà

3965Hồ Ngọc Nhật Lớp Bé 4Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0765984501 Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamAn Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Hồ Đình Trung0706129690 Về tận nhà

3966Nguyễn Thuỳ AnhNT Sky - Line Beach Liên Chiểu0905983766 Thôn Phú Bình, xã Quế ThọHiệp Đức Quảng NamThôn Đại La 4Hòa Sơn Hoà Vang Bố: Nguyễn Văn ViệtBố: 0905983766Về tận nhà

3969Phạm Trần Hữu Khải1/1 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0354449697

thôn Trung An, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Namthôn Xuân Phú tổ 4 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Hữu Minh; Trần Thị Hồng Nhơn0935207375 Về chốt vào TP

3970Trần Ánh Nhiên1/3 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0962365424

Thôn Mỹ Hạt, thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng Namthôn Phú Thượngtổ 2 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Tổng( ông nội)096 890 68 87Về chốt vào TP

3971Dương Trung Dũng1/4 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0338669510

Thôn Trung Thượng, xã Quế 

Long Quế Sơn Quảng NamXuân Phú tổ 4 Hòa Sơn Hoà Vang Dương Đức Huy0799055272 Về tận nhà

3972Phan Đức Thịnh1/4 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0397668279

Thôn Thạnh Phú Đông, xã 

Hoà Mỹ Tây Tây Hoà Phú Yên An Ngãi Tây 1 tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Phan Đức Lượm0975744462 Về chốt vào TP

3973Nguyễn Thị Thúy Nga2/2 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0968567708

Thôn Tân Cầu, xã Tân 

Khang Huyện Nông CốngThanh Hóa Thôn Phú Hạ Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Hữu Trường ( ba)0968567708 Về tận nhà

3974Phạm Hoàng Quang Lâm2/3 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0916663052

6/7 đường Hồ Xuân Hương, 

phường 9 Đà Lạt Lâm Đồng Thôn Xuân Phú Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Quang Long(Ba đi từ ĐN đến bến xe Đà Lạt đón, mẹ đưa bé tới bến xe rất gần không có chốt)0965709523 Về chốt vào TP

3975Trần Ngọc Bảo Trân2/3 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0905954930

Thôn Đông Gia, Xã Đại 

Minh Đại Lộc Quảng NamThôn Xuân Phú Tổ 3 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Thị Kim Nhung (dì)0796533973 Về chốt vào TP

3976Hồ Thị Linh Giang2/3 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0935712537

Thôn Xuân Ngọc, Xã Tam 

Anh Nam Núi Thành Quảng NamPhú Hạ Tổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Đinh Thị Thu Trang0935712537 Về tận nhà

3977Nguyễn Tấn Minh2/4 Tiểu học số 1 Hòa SơnHoà Vang 0774590989

Thôn Lạc Câu , xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamThôn Hòa Khê Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Phan Thị Định0774590989 Về tận nhà

3978Võ Quốc Huy 2/5 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0987653613 xã Đại Hưng Huyện Đại LộcQuảng NamThôn Đại La Tổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Võ Đức Thiện ( Chú )0337887500 ( Chú )Về chốt vào TP

3979Phạm Gia Khuê 3/1 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0989148689 Xóm 14, xã Diễn HoàngDiễn ChâuNghệ An Thôn Phú ThượngTổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Vũ Thị Thảo 0989148689 Về tận nhà

3980Trần Văn Vương3/1 Tiểu học số 1 Hoà SơnHoà Vang 0934026141

Thôn Tân Thái, xã Tam 

Thăng Tam Kỳ Quảng NamThôn Đại La Hòa Sơn Hoà Vang Võ Minh Hưng 0369104098 Về chốt vào TP

3981Lê Xuân Thành 3/3 Tiểu học Số1 Hoà SơnHoà Vang 0387416123 Thôn An Bàng , xã Lộc ThủyHuyện Phú LộcThừa Thiên HuếPhú Thượng Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Xuân Tâm (cha) 0387416123 Về tận nhà

3982Trương Quỳnh Tấn Nghĩa4/2 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0935632709

Thôn Thạnh Phú, xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamThôn Xuân Phú Tổ 6 Hòa Sơn Hoà Vang Huỳnh Thanh Bình0337416735 Về chốt vào TP

3983Nguyễn Thúy Hằng4/3 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0968567708

Thôn Tân Cầu, xã Tân 

Khang Huyện Nông CốngThanh Hóa Thôn Phú Hạ Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Hữu Trường0968567708 Về tận nhà

3984Nguyễn Trần Minh Khôi4/5 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0702087527/0367761025thôn 6 xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng Namthôn Đại La 4Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Kim Tuyết0974964249 Về chốt vào TP

3985Trần Thị Yến Nhi5/1 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0775519997

Thôn Tân Thái, xã Tam 

Thăng Tam Kỳ Quảng NamĐại La Tổ 6 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Văn Quốc (Ba)0775519997 Về tận nhà

3986Mai Thị Kim Quý5/1 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0914740805

Thôn Dục Tịnh, Xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamPhú Thượng Tổ 2 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Thị Mai (Mẹ)0914740805 Về tận nhà

3987Nguyễn Thị Anh Thư5/3 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0905865236

Thôn Nhứt Đông- xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng Namthôn Đại La Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Công Luận0905865236 Về tận nhà
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3988Phan Trương Bảo Tiên5/2 Tiểu học Số 1 Hòa SơnHoà Vang 0934938520 Thôn 3- xã Quế ThọHiệp Đức Quảng NamTùng Sơn Hòa Sơn Hoà Vang Trương Thị Xứng0385831715 Về tận nhà

3989Nguyễn Thái Hồng Hạnh1.3 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0785496997

khối phố Thạnh Đức, thị 

trấn Phú ThịnhHuyện Phú NinhQuảng NamTổ 3- Thôn An Ngãi Tây 23hòa sơn Hoà Vang Đoàn Văn Cương0868666365 Về chốt vào TP

3991Ngô Văn Đạt 1/1 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0365946412 Đại Thạnh Đại Lộc Quảng NamThôn An Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Ông Ngô Thắng0979094972 Về tận nhà

3992Ngô Viết Anh 1/2 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0934825031 xã Sơn Viên Nông Sơn Quảng NamThôn An Ngãi Đông 4Hòa Sơn Hoà Vang

bà Trình Thị Bảy

bà Trình Thị Sáu0934825031 Về tận nhà

3993Phan Thùy Dương1/2 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0703342065 thôn Hanh Đông, Đại ThạnhĐại Lộc Quảng NamThôn An Ngãi Đông 3Hòa Sơn Hoà Vang Mẹ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh0703342065 Về tận nhà

3994Nguyễn Hữu Đăng Khoa2/1 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0905983933 Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng NamThôn An Ngãi ĐôngTổ 8 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Thị Hạnh0905983933 Về tận nhà

3997Ngô Hoàng Diễm My2/2 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0905123864 Hòa Hữu Đông, xã Đại HồngHuyện Đại LộcQuảng NamThôn An Ngãi ĐôngTổ 7 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Thị Phương0905123864 Về tận nhà

3998Hà Kì Phương 2/3 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0974833097 Ninh  Phước Huyện Nông SơnQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 3 Hòa Sơn Hoà Vang Hà Văn Tư 0974833097 Về tận nhà

3999Phạm Ng Quỳnh Nhi2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0984884734

Thôn Tiên Phú Đông,   xã 

TiÊn Mỹ Huyện Tiên PhướcQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Vũ Hoàng Văn0984884734 Về tận nhà

4000Phạm Ng Quỳnh Như2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0984884734

Thôn Tiên Phú Đông,   xã 

TiÊn Mỹ Huyện Tiên PhướcQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Vũ Hoàng Văn0984884734 Về tận nhà

4001Bùi Hoàng Thiên 2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0986883974

Thôn Ngọc Kinh Đông - Đại 

Đồng Huyện Đại LộcQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 3 Hòa Sơn Hoà Vang Bùi Trung Hiếu0987128125 Về tận nhà

4002Dương Thiên Bảo2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0982087476

Tổ 22- thôn Châu Linh - xã 

Bình Trị Huyện Thăng BìnhQuảng NamThôn Phú ThượngTổ 4 Hòa Sơn Hoà Vang Dưong Văn Rin0982087476 Về tận nhà

4003Nguyễn Hòa Bình2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0935396177

Thôn Thanh An- xã Điện 

Hồng Huyện Điện BànQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Ngọc Thanh0935396177 Về tận nhà

4004Hồ Quỳnh Anh 2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0962909908

Tổ 12- Thôn Bình Xá- xã 

Bình Quế Huyện Thăng BìnhQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Lương Đình Long0862069548 Về tận nhà

4005Hồ Quỳnh Ngân 2/4 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0962909908

Tổ 12- Thôn Bình Xá- xã 

Bình Quế Huyện Thăng BìnhQuảng NamThôn An Ngãi Tây 1 Tổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Lương Đình Long0862069548 Về tận nhà

4006Hoàng Ngọc Hồng Ân2/6 Tiểu học số  2 Hòa SơnHoà Vang 0767219875 Thôn An Bàng, xã Lộc ThủyHuyện Phú LộcThừa Thiên HuếThôn An Ngãi Tây 2 Tổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Trương Thành Đạt0901857640 Về chốt vào TP

4007Đặng Ngoc  Bảo Vy3/3 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0918548918

Hiền An 2, xã Phong 

Xuân,Phong Điền, Thưa Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếAn Ngãi Tây 1, Hòa SơnTổ1 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Thị Hiền0918548918 Về tận nhà

4008Ngô Thị Hải Yến3/3 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0828866142

tổ 5, thôn 2, xã Tiên Cảnh, 

huyện Tiên Phướchuyện tiên PhướcQuảng NamTổ 1, An Ngãi Đông, Hòa SơnTổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Thị Liêu0384695606 Về tận nhà

4009Đỗ Lê Quỳnh Như3/2 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0382624928

Đội 7, Thôn Triều Châu, xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamTổ 6. An Ngãi Tây 1 Tổ 6 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Thị Thụy 0382624928 Về tận nhà

4010Nguyễn Quốc Thái3/2 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0982723752

Khối phố Thạnh Đức, thị 

trấn Phú ThịnhPhú Ninh Quảng NamTổ 3, An Ngãi Tây 2Tổ 3 Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Quốc Anh0982723752 Về tận nhà

4011Tô Minh Quân 3/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0766561103

Tổ 4A, Thôn Phú Cường 1, 

xã Quế Mỹ Quế Sơn Quảng NamTổ 1, An Ngãi Tây 2, Hòa sơnTổ 1 Hòa Sơn Hoà Vang Tô Thanh Lâm 0766561103 Về tận nhà

4012Lê Hoàng Như Quỳnh3/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0933615239

Thôn Mỹ Đông, thị trấn 

Đông Phú Quế Sơn Quảng NamTổ 7, An Ngãi Tây 2, Hòa sơnTổ 7 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Thuấn 0902316097 Về tận nhà

4013Trần Thị Hoài Thư 3/6 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0935871199 Thôn 1 Bình Sơn Hiệp Đức Quảng NamAn Ngãi Tây 1, Hòa SơnTổ 5 Hòa Sơn Hoà Vang Trần Văn Thương0904029869 Về tận nhà

4015Phạm Thái Khang5/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0935722128

Thôn Thạnh Trung, xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam Thôn An Ngãi Tây 3Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Văn Chương (ba)0965777506 Về tận nhà

4016Lê Hoàng Anh 4/6 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0765422879 Bình Tú Thăng BìnhQuảng NamTổ 3 Tùng SơnHòa Sơn Hoà Vang

Trần Văn Thắng,Dương Thị 

Thu Thúy 0964577757 Về chốt vào TP

4019Lê Quang Bách 4/7 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0355830984 Đại Đồng Thanh ChươngNghệ An Tổ 6 ANT 2 Hòa Sơn Hoà Vang Về chốt vào TP

4020Võ Lê Trâm Anh 4/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 355126512 thôn Câu Hà,xã Hải PhongHải Lăng Quảng TrịTổ 3, An Ngãi Tây 2 , Hòa SơnTổ 3 Hòa Sơn Hoà Vang Về chốt vào TP

4021Lê Trúc Như 4/5 Tiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 916077701 thôn Tam Hòa, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamPhú Thượng, Hòa Sơntổ 4 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Bình 0787739122 Về chốt vào TP

4022Phan Đình Nguyên Bảo4/2 Tiểu Học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0971263667

Thôn Tiên Tráng, Xã Tiên 

Hà Huyện Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 5, An Ngãi Tây 1Hòa Sơn Hoà Vang Phan Đình Thi0368922152 Về chốt vào TP

4023Ngô Trần Minh Hải4/2 Tiểu Học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0828866142 Tổ 5, Thôn 2, Xã Tiên CảnhHuyện Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 1, An Ngãi ĐôngHòa Sơn Hoà Vang Trần Thị Liệu0384695606 Về chốt vào TP

4024Đặng Nguyễn Ngọc Hòa1/3 Tiểu Học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0985491490 Thôn Gia Cát, xã Quế PhongHuyện Quế SơnQuảng NamAn Ngãi Tây 1, Hòa SơnTổ 4, An Ngãi Tây 1Hòa Sơn Hoà Vang

4025Trần Thị Thanh Liên3/2 TH An Khê Thanh Khê 365160690Xã Thanh Liên Thành ChươngNghệ An Tổ 6 An Ngải Tây 1Hòa Sơn Hoà Vang Bà nội Trần Thị Như0367041330 Về tận nhà

4026Hồ Ngọc Bảo 1/2 Âu Cơ Liên Chiểu0362785744 Nghĩa Phong, Cam NghĩaCam Lộ Quảng TrịAn Ngãi Tây 2 2Hòa Sơn Hoà Vang Hồ Ngọc Hoài 0362785744 Về tận nhà

4027Bùi Ngọc Phúc Thiện 1/2 Âu Cơ Liên Chiểu0968762269

Tổ 1, thôn Đàn Trung, xã 

Tam Dân Phú Ninh Quảng NamAn Ngãi Đông 7Hòa Sơn Hoà Vang Bùi Thị Bích Tiên, Bùi Tấn Hùng0345348102 Về tận nhà

4028Phạm Duy Linh 2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0919489092

Tổ 5 thôn An Thái, xã Bình 

An Thăng Bình Quảng NamTổ 6, An Ngãi Đông 6Hòa Sơn Hoà Vang

Nguyễn Thị Tạo, 

Phạm Đức Sinh0919489092 Về tận nhà

4029Nguyễn Thị Kim Phương2/5 Âu Cơ Liên Chiểu766675798

Thôn Thu Bồn Tây, xã Duy 

Tân Duy Xuyên Quảng NamĐường Âu Cơ tổ 2, An Ngãi ĐôngHòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Hồng795743270 Về chốt vào TP

4030Nguyễn Quốc Bảo2/6 Âu Cơ Liên Chiểu0787687909 Thôn Xuân Nam- Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamAn Ngãi Tây 2 3Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Ngọc Dung0787687909 Về tận nhà

4031Trần Thùy An Nhiên2/6 Âu Cơ Liên Chiểu0788550372

Tổ 2, Thôn Phong Phú, xã 

Quế Thuận Quế Sơn Quảng NamAn Ngãi Đông 1Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Ba (Bà Ngoại)0788550372 Về tận nhà

4032Đặng Ngọc Diễm My3/2 Âu Cơ Liên Chiểu0982400840

tổ 2 thôn Cẩm Khê, Tam 

Phước Phú Ninh Quảng NamAn Ngãi Đông 6Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thế Dũng0974198288 Về chốt vào TP

4033Cao Nguyễn Đăng Khoa4/2 Âu Cơ Liên Chiểu0984806090 12 Ngô Thì Sĩthị xã Hương ThủyThừa Thiên HuếAn Ngãi Tây 1 Hòa Sơn Hoà Vang Cao Văn Việt 0984806090 Về tận nhà

4034Nguyễn Lê Hoàng Linh  4/5 Âu Cơ Liên Chiểu   0868818845

Tổ 5, thôn Trường An, Xã 

Bình Tú             Thăng BìnhQuảng NamThôn An Ngãi Đông 1Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thanh Tuấn0868818845 Về tận nhà

4035Lương Nhật Huy4/7 Âu Cơ Liên Chiểu0934812825 thôn Đồng ThànhQuế Sơn Quảng Namthôn An Ngãi Đông 6Hòa Sơn Hoà Vang Lương Thị Khánh Ly0934812825 Về tận nhà

4036Võ Hoàng Long 4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0934890698

Thôn Lộc Ninh, xã Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Nam Tổ 4 thôn An Ngãi ĐôngHòa Sơn Hoà Vang

mẹ: Huỳnh Thị Thêm, 

chị: Võ Huỳnh Như0934890698 Về tận nhà

4037Trần Gia Huy 5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0369105156

Tổ 1 - Thôn Vịnh Giang - 

Xã Bình Nam Thăng BìnhQuảng NamTổ 6 - An Ngãi 6Hòa Sơn Hoà Vang Đỗ Thị Triển 0342825786 Về tận nhà

4038Võ Nghi Hân 5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0986100171

Thôn Thắng Đông- Xã Quế 

An Quế Sơn Quảng NamTổ 3 - An Ngãi Đông 3Hòa Sơn Hoà Vang Võ Trung Tuấn'0986100171 Về chốt vào TP

4039Võ Thị Thanh Tiền5/2 Âu Cơ Hoà Vang 0776434170 Thôn 1. Hương AnQuế Sơn Quảng Nam, Thôn An Ngãi Đông 5Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Kim Cúc0776434170 Về tận nhà

4040Trần Duy Tân 5/3 Âu Cơ Hoà Vang 0968523139 Đội 3, Thôn 1, Bình TúThăng BìnhQuảng Nam Thôn 1, An Ngãi Đông5Hòa Sơn Hoà Vang Trần Văn Sơn 0935367161 Về tận nhà

4041Văn Bá Trường 5/3 Âu Cơ Liên Chiểu0905283826 Thân An Chánh, xã Đại TânĐại Lộc Quảng NamK1033, An Ngãi Đông 1Hòa Sơn Hoà Vang Võ Văn Quốc 0935496051 Về tận nhà

4042Phan Ngọc Bảo Yến5/4 Âu Cơ Hoà Vang 0375462080 Thôn 6, Trúc Hà, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam 4Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Văn Dương0375462080 Về tận nhà

4043Lương Tâm Nhi 1/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0987147177 15 Đoàn Nhữ Hài  Tam Kỳ Quảng Nam 2, An Ngãi Tây 1Hòa Sơn Hoà Vang Lương Tiến Dũng0905948691 Về tận nhà

4044Nguyễn Ngô Minh An1.6 Hồng Quang Liên Chiểu0935355952 Bái Trung . Hòa LộcHậu Lộc Thanh Hóa 1. Đại La Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Văn Tuấn 0968959168 Về tận nhà

4045Nguyễn Ngô Anh Minh4/5 Hồng Quang Liên Chiểu0979 178 011

Xóm 1, Thôn Bái Trung, xã 

Hòa Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa tổ 1, Đại LaHòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Văn Tuấn0968 959 168 Về chốt vào TP

4046Lương Thị Bảo Hân5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0329943836

Thôn Khánh Mỹ - Vinh 

Xuân Phú Vang Thừa Thiên Huế Đại La 4 Hòa Sơn Hoà Vang Trương Thị Lệ (dì)0349304907 Về chốt vào TP

4047Trà Ngọc Nhã Uyên2/5 Duy Tân Liên Chiểu0877639955 Thôn 5-Tiên HiệpTiên PhướcQuảng NamThôn Đại La 4Hòa Sơn Hoà Vang Ôn Nguyễn Kiều Oanh0941836707 Về tận nhà

4048Lê Thanh Uyên '4/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0763784563 Gia Cát, Quế PhongQuế Sơn Quảng NamThôn Đại La 6Hòa Sơn Hoà Vang Đoàn Thị Sáu 0327144816 Về tận nhà

4049Phạm Hoàng Quang Long8/7  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0357986423

Đường Hồ Xuân Hương, 

Phường 9 Đà Lạt Lâm Đồng Tổ 4 Thôn Xuân Phú 4Hòa Sơn Hoà Vang Phạm Hoàng Quang Lâm( em trai)0357986423 Về tận nhà

4050Phạm Nguyễn Soan Soan9/7  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0905286981

Tổ 1, Thôn Mỹ Nam, Đại 

Phong Đại Lộc Quảng NamTổ 7 thôn An Ngãi Đông7Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Nhật Khánh 0935261291 Về chốt vào TP

4052Lê Trần Nguyệt Thanh6/4  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0914940623

Thôn An Dinh 1, Xã Hoài 

Thanh Hoài Nhơn Bình ĐịnhTổ 1 thôn An Ngãi Đông1Hòa Sơn Hoà Vang Về chốt vào TP

4053Nguyễn Khánh Trường6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0905336483

Thôn Dục Tịch, Xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamTổ 3 thôn Tùng Sơn 3Hòa Sơn Hoà Vang Đàm Thanh Đức (cậu ruột)0903645552 Về tận nhà

4054Hà Kỳ Anh 44380  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0974833097

Thôn Mâu Long, Xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng NamTổ 1 thôn An Ngãi Tây 11Hòa Sơn Hoà Vang Hà Văn Tư (Bố)0974833097 Về tận nhà

4055Trần Thị Ly Na44380  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0935354882

Tổ 9, Thôn 2, Xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamTổ 2 thôn An Ngãi Tây 32Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Chí Thành (ông ngoại)0786684652 Về chốt vào TP

4056Huỳnh Đức Đạt 9/4  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0392619686 Thôn 5, xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng NamTổ 4 thôn Đại La Hòa Sơn Hoà Vang Huỳnh Đức Tương0392619686 Về tận nhà

4058Lê Thanh Thảo 6/4  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0763784563 Thôn Gia Cát, Xã Quế PhongQuế Sơn Quảng NamTổ 5 thôn Đại La 6Hòa Sơn Hoà Vang Đoàn Thị Sáu và Lê Thanh Uyên0327144816 Về tận nhà

4059Võ Huỳnh Như 6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0934890698

Thôn Lộc Ninh, Xã Tam 

Thành Phú Ninh Quảng NamTổ 4 thôn An Ngãi Đông4Hòa Sơn Hoà Vang Huỳnh Thị Thêm (mẹ ruột)0934890698 Về tận nhà

4060Lê Thị Kiều Oanh6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0973323250 Thôn Bình Hội, Xã Bình QuếThăng BìnhQuảng NamTổ 8 thôn An Ngãi Đông8Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Vân (ba ruột)0973323250 Về tận nhà

4061Nguyễn Lê Minh Phúc6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0368445714

Thôn Trường An  Xã Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng NamTổ 1 thôn An Ngãi Đông1Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thanh Tuấn (ba ruột)0868818845 Về tận nhà

4062Nguyễn Trần Minh Khang7/5  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0702087527 Thôn 6,  xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamTổ 4 thôn Đại La 4Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Kim Tuyết (chở đến chốt) 0974964249 Về chốt vào TP

4063Trương Lê Quỳnh Như6/1  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0934921974

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến  Điện Bàn Quảng NamTổ 3, thôn An Ngãi Tây 33Hòa Sơn Hoà Vang Trương Văn Định0905994127 Về tận nhà

4064Lê Đăng Khoa 6/1  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0878927270

Xóm Trường Sơn, xã Đại 

Đồng Thanh ChươngNghệ An Tổ 6 thôn An Ngãi Tây 26Hòa Sơn Hoà Vang Về chốt vào TP

4065Trần Thị Hiền Mai6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0905568534

Thôn Vân Tiên, Xã Bình 

Đào Thăng BìnhQuảng NamTổ 6 thôn An Ngãi Tây 26Hòa Sơn Hoà Vang Trần Văn Đài (ba ruột)0905568534 Về tận nhà

4066Nguyễn Cao Quốc Huy6/6  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0935203703 Thôn Bàn Sơn, Xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamTổ 6 thôn An Ngãi Tây 16Hòa Sơn Hoà Vang Cao Thị Quỳnh Trang (mẹ ruột)0935203703 Về tận nhà

4067Đặng Nguyễn Ngọc Hảo9/3  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0389549234 Thôn Gia Cát, Xã Quế PhongQuế Sơn Quảng NamTổ 4 thôn An Ngãi Tây 34Hòa Sơn Hoà Vang Đặng Ngọc Tá 0917655605 Về chốt vào TP

4068Bùi Thị Như 6/2  THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 965976062

Thôn Bình An 2, xã Lộc 

Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên HuếTổ 1 thôn An Ngãi Đông1Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Tuyết0905679062 Về chốt vào TP

4069Nguyễn Trí Bình9/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905773912

Thôn Hương Quế Trung Xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng NamKiệt 1033 Âu Cơ, Thôn An Ngãi Đông1Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Minh Nguyệt0905773912 Về tận nhà

4070Nguyễn Thị Thùy Nga11,10 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 774533628

Tổ 4, thôn Phú Xuân, xã Đại 

Thắng Huyện Đại LộcQuảng NamHẻm 1033 Âu Cơ

Tổ 1, thôn 

An Ngãi Hòa Sơn Hoà Vang Ba: Nguyễn Văn Chung

0935172754 - 

hoặc Về tận nhà

4071Trần Thị Thanh Hậu12/14 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0906201507

Thôn Đồng Tràm Tây, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng NamThôn Đại La, Đường Đại La 41Hòa Sơn Hoà Vang Nguyễn Thị Châu0906404572 Về chốt vào TP

4072Lê Thị Kiều Phương10/7 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0934891387

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam Thôn Phú HạHòa Sơn Hoà Vang Kiều Thị Huệ 0934166532 Về tận nhà
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4073Lê Phạm Gia Phúc10/11 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0795747982 Thôn Bình Xá, xã Bình QuếThăng BìnhQuảng Nam

Thôn An 

Ngãi Tây 3 Hòa Sơn Hoà Vang Lê Văn Thanh 0795747982 Về tận nhà

4075Đặng Thị NguyệtGVMN mầm non Hòa NhơnHoà Vang 0794523072

Tổ 09 - thôn Bích Bắc- xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamThôn Lệ Sơn Nam 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Về tận nhà

4076Đặng Thị LuyếnMầm nonMầm non Hòa Tiến 2Hoà Vang 0935606049 Thôn Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamTổ 6, Thôn Lệ Sơn Bắc6Hòa Tiến Hoà Vang Về tận nhà

4077Huỳnh Thị NghỉGVMN Mầm non Hòa Phước Hoà Vang 0905791832

Tổ 8, Thôn Thái Cẩm, Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamThôn Dương Sơn 4Hòa Tiến Hoà Vang Con Nguyễn Gia Huy (HS trường TH số 2 Hòa Tiến)Không Về tận nhà

4078Nguyễn Thị Anh ThưCBQL MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0762024880 Thôn Thái Sơn, xã Điện TiếnThị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4079Ngô Thị Mỹ HạnhGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0796837794

Thôn Châu Sơn 1, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4080Trương Thị Thanh TâmGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0778778675 Thôn Đức Ký, xã Điện ThọThị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4081Trương Thị ThịnhGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0935201494

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4082Phạm Thị TrangGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0794232358

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4083Trần Thị Như VấnGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0905068828 Thôn Thái Sơn, xã Điện TiếnThị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4084Phan Thị Thắm GVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0702726718 Thôn Bích Bắc, xã Điện HòaThị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4085Nguyễn Thị HồngGVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0905456930

Thôn Hòa Đông, xã Điện 

Hòa Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4086Nguyễn Thị Mơ GVMN MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0704597054

Thôn Hòa Đông, xã Điện 

Hòa Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4087Lê Thị Thanh ThúyNVCD MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0702471224

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4088Nguyễn Thị CẩmNVCD MN Ánh Khuyên Hoà Vang 0703412071

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng NamThôn Lệ Sơn Bắc 4Hòa Tiến Hoà Vang Tự đi Không Về tận nhà

4089Tăng Thị Bích ThảoGVMN Ngọc Lan Hải Châu 0935536605 Tổ 2, thôn Hà Tây 2, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamThôn Nam Sơn 3Hòa Tiến Hoà Vang Về tận nhà

4090Nguyễn Viết Trường LinhMầm nonMN Bình Hòa Cẩm Lệ 0779530405 Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamHòa Tiến Hòa Tiến Hoà Vang không không Về tận nhà

4091Bùi Thị Diễm Văn hóaTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0393275524

Tổ 3, Đội 2, Thôn Vân Quật, 

xã Duy Thành Duy Xuyên Quảng NamKiệt1, thôn Yến Nê 11Hòa Tiến Hoà Vang Không Không

4092Lê Thị Thúy HằngVăn hóaTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0327398595

Tổ 4, thôn Tịch Yên, xã 

Bình Nam Thăng BìnhQuảng NamYến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Không Không

4093Nguyễn Thị TrâmVăn hóaTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0393506885 xã Long ThạnhNúi Thành Quảng NamYến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Không Không 

4094Bùi Thị Ngọc HiềnVăn hóaTiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0989567476

Thôn Sơn Cẩm Nga, xã 

Bình Lãnh  Thăng BìnhQuảng NamYến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Không không 

4095Nguyễn Thị TrâmVăn hóaTH Số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0795736561

51 DH1 thôn Châu Lâu, xã 

Điện Thọ Thị xã Điện BànQuảng NamĐường 409, kiệt 5, thôn An TrạchTổ 8 Hòa Tiến Hoà Vang Về tận nhà

4096Lương Thị Đào TH Số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0961667148 68 Nguyễn Đình ChiểuThành phố Tam KỳQuảng NamThôn Lệ Sơn BắcTổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Lương Thị Đào0961667148 Về tận nhà

4097Nguyễn Thị Kim AnhTin họcTH Lâm Quang ThựHoà Vang 0373645326

tổ 3, thôn Bích Bắc, xã Điện 

Hòa TX Điện BànQuảng NamThôn La Bông 9Hòa Tiến Hoà Vang

Nguyễn Trung Quân; Nguyễn 

Nhã Quyên Con Về tận nhà

4098Phạm Thái Việt HoaVăn hóaTrần Đại NghĩaCẩm Lệ 0932445499 474 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam Thành phố Hội An Quảng NamKiệt 9, Tổ 3, thôn Cẩm Nê 3Hòa Tiến Hoà Vang Phan Võ Hoài Linh (Đi cùng 2 con: Phan Ngọc Khánh Ngân, Phan Ngọc Khánh Hân). 0777456357 Về tận nhà

4099Võ Thị Nhớ Tiếng Anhtiểu học Nguyễn Duy Trinh.Ngũ Hành Sơn0905768070

Tổ 6- Khối Phố Quảng Lăng 

B- Phường Điện Nam TrungĐiện Bàn.Quảng NamKiệt 11- Tổ 3- Thôn Dương SơnTổ 3 Hòa Tiến Hoà Vang Võ Như Thành 0905267474

4100Võ Thị Hường Toán Trần Quốc TuấnHoà Vang 0766542185 Tô 10- Thôn Hà Đông- Xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamTổ 1, Lê Sơn BắcTổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Võ Ngọc Hân 0766542185 Về tận nhà

4101Nguyễn Thị Hoàng VũLịch sửTHPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0919157951

572 Trần Thủ Độ, phường 

Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamThôn Yến Nê 1 5Hòa Tiến Hoà Vang Không Không

4102Hồ Quỳnh Như Ngữ VănTHPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0799314012 Thôn Châu Sơn 2, xã Điện TiếnThị Xã Điện BànQuảng NamThôn Yến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Hồ Quang Năm 0903594144 Về chốt vào TP

4103Đặng Văn Thọ Cán bộ Tuyển sinhTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0903789626 Thôn 1 xã Kông Bờ LaKBang Gia Lai Tổ 4 Thôn An Trạch Hòa Tiến Hoà Vang Về chốt vào TP

4104Trần Nguyễn Hữu LợiGiám ThịTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0366994528 Thôn 1 xã Kông Bờ LaKBang Gia Lai Tổ 4 Thôn An Trạch Hòa Tiến Hoà Vang

4105Võ Thị Hạnh Toán  GDTX số 2 Thanh Khê 0792167486

Tổ 10 thôn Hà Đông xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamTổ 1 thôn Lệ Sơn Bắc1Hòa Tiến Hoà Vang

con Phan Hoàng Sơn và em 

Võ Phi Hùng đi về theo diện 0787602627 Về chốt vào TP

4106Nguyễn Hữu Hoàng PhúcLớn 3 Mầm non Hòa Tiến 1Hoà Vang 0932549653 Thôn Hà Thanh, xã Đại HồngHuyện Đại LộcQuảng NamThôn Yến Nê 2 Tổ 6 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Hữu Cường0905631721 Về tận nhà

4107Nguyễn Phú TốngLớn 1 Mầm non Hòa Tiến 1Hoà Vang 0905676784

Thôn Thái Cẩm, xã Điện 

Tiến Huyện Điện BànQuảng NamThôn Yến Nê 2 Tổ 2 Hòa Tiến Hoà Vang Đỗ Thị Thanh Sen0905388270 Về chốt vào TP

4108Võ Khánh HuyềnLớn 2 Mầm non Hòa Tiến 1Hoà Vang 0905658445 Xóm 1, xã Bài SơnHuyện Đô LươngNghệ An Thôn Yến Nê 2 Tổ 4 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thành0332951974 Về tận nhà

4109Mai Vũ Anh ThưLớn 1 Mầm non Hòa Tiến 1Hoà Vang 0975621719 Thôn 2 Thái Sơn, Điện TiếnHuyện Điện BànQuảng NamThôn Dương Sơn Tổ 3 Hòa Tiến Hoà Vang Vũ Thị Phước 0975621719 Về tận nhà

4110Nguyễn Văn DuyLớn 3 MN Hòa Tiến 2Hoà Vang 0796824373 Thôn Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamTổ 1, Lệ Sơn Nam, Hòa TiếnTổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Phạm Quốc Dương0787744359 Về chốt vào TP

4111Phạm Minh Nhật TiếnNhà trẻ 12-18 thángMầm non Hòa Tiến 2Hoà Vang 0935606049 Tổ 2, Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Lệ Sơn Bắc Tổ 6 Hòa Tiến Hoà Vang Đặng Thị Luyến0935606049 Về tận nhà

4112Nguyễn Kim NgânLớn 2 MN Hòa Tiến 2Hoà Vang 0905111544 Thôn Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamTổ 5 Thôn Lệ Sơn BắcTổ 5 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Ngọc Bình0905111544 Về chốt vào TP

4113Lê Nhã Yến Vy Trẻ 1 mn Lạc Việt Hoà Vang 0702771353 Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng NamKiệt 3 Thạch BồHòa Tiến Hoà Vang Đặng Thị An 0702771353 Về tận nhà

4114Cao Tú Linh Lớn  

Nhóm lớp ĐLTT Ban Mai 

Xanh-MN Hòa PhướcHoà Vang 0975243870

Tổ 4, Thôn Ngọc Kinh 

Đông, Đại HồngĐại Lộc Quảng NamThôn La Bông 9Hòa Tiến Hoà Vang Cao Lâm Tới 0975243870 Về tận nhà

4115Lê Đại Minh NhậtMG Bé NLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0349840852 xã trà dươngBắc Trà MyQuảng Namh5/k4 lệ sơn nam 2Hòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Minh Tánh0349840852 Về tận nhà

4116Nguyễn Thanh Gia LinhTrẻ 2 mn Lạc Việt Hoà Vang 0979755132 Thôn Gia Huệ, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamKiệt 13, DT 605Tổ 6 Thôn Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Như Thắm0979755132 Về tận nhà

4117Đỗ Đình Thanh DuyTrẻ 3 mn Lạc Việt Hoà Vang 0905683896 Thôn 1. Xã Yên LạiYên Định Thanh Hóa Thôn Dương Sơn Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thanh Cúc0905683896 Về tận nhà

4118Nguyễn Hoàng Trường Sa4UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0914793139 Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam

Thôn Cẩm Nê, xã hòa tiến, huyện 

hòa vang, Thôn Cẩm NêHòa Tiến Hoà Vang Ba: Nguyễn Văn Thuận0905828959 Về tận nhà

4119Lê Thị Như Phúc1/2 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905771353

Khối Quảng Lăng B, 

phường Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam thôn Thạch Bồ 1Hòa Tiến Hoà Vang  Lê Minh Tuấn0905771353 Về tận nhà

4120Ngô Ngọc Phương Uyên 1/2 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905451149 28 Tiểu La Thăng BìnhQuảng Namthôn La Bông 6Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Hà0906556908 Về chốt vào TP

4122Đặng Trung Định2/3 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905232119

Thôn Lam Phụng, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Namthôn Yến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Lâm Thị Ngọc Ánh0905232119 Về chốt vào TP

4123Dương Trần Cẩm Huy2/3 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0972480421

Đường số 13, Agrồng, 

Atiêng Tây Giang Quảng Namthôn Dương Sơn 3Hòa Tiến Hoà Vang Dương Trần Cẩm Ngọc0972480421 Về tận nhà

4124Đặng Phước Hoàng Long2/4 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0934831729 Thôn La Thọ 2,  xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Namthôn Thạch Bồ 4Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Văn Cường0935724927 Về chốt vào TP

4125Nguyễn Thu Thảo2/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0777436690 Thôn Hà Đông, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Namthôn Yến Nê 2 7Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Hùng 0987872895 Về tận nhà

4126Trần Thị Hồng Hạnh3/3 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905796790 Điện Tiến Điện Bàn Quảng Namthôn Dương Sơn 4Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Hồng Phúc0905786790 Về tận nhà

4128Trần Nguyễn Bảo  Trâm3/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0935530129 Hà Đông, Điện HoàĐiện Bàn Quảng Namthôn Yến Nê 1 1Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thanh Vy0934941749 Về tận nhà

4129Lê Tường Vy 3/2 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0933919757

Thôn La Tháp Đông xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng Namthôn Yến Nê 2 8Hòa Tiến Hoà Vang Lê Minh Tỉnh 0933919757 Về tận nhà

4130Trần Xuân Vui 4/2 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905786790 Thôn 8 - Thái  CẩmĐiện Bàn Quảng Nam Thôn Dương Sơn 4Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Hồng Phúc0905786790 Về tận nhà

4131Đặng Trung Kiên4/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905232119

Thôn Lam Phụng, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Namthôn Yến Nê 2 5Hòa Tiến Hoà Vang

Phan Tá Phúc , Lâm Thị Ngọc 

Ánh, Nguyễn Thị Lộc0905232119 Về tận nhà

4132Ngô Hoàng Nguyên 4/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0935152127

Thôn Bình Yên, thị trấn 

Tiên Kỳ Tiên PhướcQuảng Namthôn Thạch Bồ Hòa Tiến Hoà Vang Ngô Quốc Việt0935152127 Về tận nhà

4133Nguyễn Đức Duy4/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905831255

Tổ 8, Thôn Thái Cẩm, xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Namthôn La Bông 10Hòa Tiến Hoà Vang Huỳnh Thị Kim Hạnh0905831255 Về tận nhà

4134Nguyễn Đức Nghĩa4/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0979599323

Tổ 10, Thôn Thái Cẩm, xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Namthôn Lệ Sơn Bắc 5Hòa Tiến Hoà Vang Ngô Thị Bé Phương0979599323 Về tận nhà

4135Nguyễn Hữu Hoàng Duy4/5 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0932549653

Thôn Hà Thanh, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Namthôn Yến Nê 2 Hòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Cúc 0932549653 Về tận nhà

4136Nguyễn Quỳnh Nhi4/4 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0905419220 126 Quang Trung Kbang Gia Lai thôn Yến Nê 1 6Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Mai0905419220 Về chốt vào TP

4137Nguyễn Vương Gia Huy5/1 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0986575563

 Tổ 3- Phước Thành- Quế 

Thuận Quế Sơn Quảng Nam thôn Lệ Sơn Bắc 3Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Hiệp Quốc0986575563 Về tận nhà

4138Phan Thị Thanh Vi4/4 Tiểu học số 1 Hòa TiếnHoà Vang 0793720517 xã Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Namthôn Dương Sơn 3Hòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Anh 0793720517 Về tận nhà

4139Nguyễn Nho Nhật Thịnh2/4 Tiểu học số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935739737

TỔ 3, Thôn Châu Sơn 1, 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 11, thôn 

La Bông Hòa Tiến Hoà Vang

Nguyễn Nho Nhật Nguyên, 

Phạm Thị Nữ Linh, Nguyễn 

Ba: 

0979744331,         Về tận nhà

4140Đặng Nguyễn Gia Lâm2/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0703545939 Thôn Hà Đông - Điện HòaĐiện BÀn Quảng Nam Thôn  La Bông - 11Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Linh Chi Thảo0703545939 Về tận nhà

4142Nguyễn Trần Kim Oanh1/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0798788404 Thôn Lâm Yên, Đại MinhĐại Lộc Quảng NamTổ 1 ,Lê Sơn BắcTổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Lê Nguyệt 0935026507 Về chốt vào TP

4143Nguyễn Anh Thư1/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0933489910 Thôn Thái Cẩm, Điện Tiến.Điện Bàn Quảng NamTổ 3 ,Lê Sơn BắcTổ 3 Hòa Tiến Hoà Vang Cô: Nguyễn Thị Ánh Lệcô 0905683007Về tận nhà

4144Hà Ngọc Kim Ngân1/6 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0987451447 Tổ 2- Xuân DiệmĐiện Tiến- Điện BànQuảng Nam 6- Lệ sơn bắcHòa Tiến Hoà Vang Hà văn Cường 0987451447

4145Lê Thị Hải Yến1/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0977189567

tổ 14, thôn Xuân Diệm, 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc, Hòa TiếnTổ 7  Hòa Tiến Hoà Vang Trương Thị Hiếu0975458703 Về tận nhà

4146Nguyễn Đức Thịnh1/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905323706 tổ 10, thôn Thái CẩmĐiện Bàn Quảng NamLệ Sơn 2, Hòa TiếnTổ 5 Hòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Hồng Mi0905168697 Về tận nhà

4147Huỳnh Hoàng Hạnh1/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0974736012

tổ 6, thôn Hà Đông, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng NamThôn Lệ Sơn 1, Hòa Tiếntổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Hoàng Thị Hiên0974736012 Về tận nhà

4148Nguyễn Quốc Phúc1/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905431977 tổ 16, Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Thôn La Bông, Hòa Tiếntổ 11 Hòa Tiến Hoà Vang Huỳnh Thị Phương Hà0905431977-0905277525Về tận nhà

4149Nguyễn Lê Hoàng Long1/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0901664048

Tổ 9, thôn Bích Bắc, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng NamThôn La Bông, Hòa Tiếntổ 9 Hòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Thanh Hồng0901664048 Về tận nhà

GV-HS 84



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

4150Võ Lê Bách Nhật2/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0906462673 32/28 Đào Duy AnhPhường Phú BìnhThừa Thiên HuếThôn Thạch Bồ 3Hòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Quỳnh Nga0906462673 Về tận nhà

4151Nguyễn Nho Nhật Trường5/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935739737

Thôn Châu Sơn 1, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Namtổ 11 - Thôn La Bông11Hòa Tiến Hoà Vang

Phạm Thị Nữ Linh; Nguyễn 

Nho Nhật Nguyên0935739737 Về chốt vào TP

4152Trần Thị Kim Thoa5/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0773314496

Thôn  Thái Cẩm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamTổ 5 - Lệ Sơn Nam 5Hòa Tiến Hoà Vang Đặng Văn Hải 0773314496 Về chốt vào TP

4153Nguyễn Phước Gia Hoàng2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935290280

Tổ 7, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 6, thôn Lệ SơnHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thảo0903720043 Về tận nhà

4154Nguyễn Gia Huy2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905804400

Tổ 8, thôn Thái Cẩm, xã 

Điện Tiến Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 4, thôn Dương SơnHòa Tiến Hoà Vang Huỳnh Thị Nghỉ0905791832 Về tận nhà

4155Nguyễn Thị Xuân Hương2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0908385434

Tổ 2, Thôn Bích Bắc, xã 

Điện Hòa Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 6, thôn Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Trần thị Như Huyền0908385434 Về tận nhà

4156Mai Phước Đăng Quang2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0914100007

Thôn Đông Đức, xã Điện 

Thọ Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 7, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Huỳnh Thị Hiền0945788769 Về tận nhà

4157Trương Lê Tâm 2/2 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0705162308

Tổ 7, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 5, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Kim Phượng0705162308 Về tận nhà

4158Nguyễn Ngọc Hoài Phong5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935335304

Tổ 5, thôn Bích Bắc, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc Hòa Tiến Hoà Vang Trương Thị Điều0935335304 Về tận nhà

4159Nguyễn Đỗ Bảo Trân5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0766334106

Tổ 3, thôn Bích Bắc, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Nam 5Hòa Tiến Hoà Vang Đỗ Thị Bích Trâm0766334106 Về tận nhà

4160Trần Thị Tường Vy5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0934217287

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamLa Bông 3Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Trinh Nữ0934217287 Về tận nhà

4161Nguyễn Hà Thảo My5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0899911909

Tổ 5, thôn Bích Bắc, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamAn Trạch 4Hòa Tiến Hoà Vang Đinh Thị Thanh Thúy0899911909 Về tận nhà

4162Mai Hồ Phương Thúy5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0788616379

Tổ 10, thôn Thái Cẩm, Xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc 3Hòa Tiến Hoà Vang Hồ Thị Liễu 0788616379 Về tận nhà

4163Nguyễn Thị Minh Thư5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0932551852

Tổ 3, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Nhã Phương0973753933 Về tận nhà

4164Nguyễn Quỳnh Như5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905983787

Thôn Phương Phi, xã Cát 

Tiên Bình ĐịnhNam Sơn 4Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Đức Thuận0905983787 Về tận nhà

4165Phạm Thị Thảo Trâm5/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0898229188 Thôn 3, Xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng NamLa Bông 4Hòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Kim Na0898229188 Về tận nhà

4166Phan Thị Phương Thảo5/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 905986408

Tổ 2-Thôn Bích Bắc- Xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamTổ 6- Thôn Lệ Sơn Bắc6Hòa Tiến Hoà Vang Phan Thị Thanh Thúy905986408Về tận nhà

4167Hồ  Bảo Nam 5/4 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905068828 Đường số 5 , Thái Sơn, Điện Tiến, . Điện Bàn Quảng NamTổ 11 La Bông Hòa Tiến11Hòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Như Vân0905068828 Về tận nhà

4168Võ Ngọc Hân 5/4 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0775421901 Tổ 10 Điện Hoà Điện Bàn Quảng Namtổ 1 Lệ Sơn Bắc Hòa Tiến Hòa Vang1Hòa Tiến Hoà Vang Võ Thị Hường 0766542185 Về tận nhà

4169Nguyễn Lê Ngọc Hân3/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905323706

Tổ 10, thôn Thái Cẩm, xã 

Điện Tiến Thị xã Điện BànQuảng Nam

Tổ 5,Thôn 

Lệ Sơn 2Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Đức Luận0905323706 Về tận nhà

4170Nguyễn Phạm Thảo Nguyên3/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905254419

Thôn Đông Đức, xã Điện 

Thọ Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 9, thôn La BôngHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Đắc Trung 0905254419 Về tận nhà

4171Phạm Vân Anh 4/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0906235357 Tổ 3-Hà Đông-Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam

Tổ 3-Lệ Sơn 

Bắc Hòa Tiến Hoà Vang

Nguyễn Thị Xuân, Phạm 

Minh Tuấn

0906235357 - 

0905161583 Về tận nhà

4172Mai Huỳnh Bảo Ngọc4/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 914100007

Thôn Đông Đức, xã Điện 

Thọ Điện Bàn Quảng Nam Tổ 7- Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Huỳnh Thị Hiền0945788769 Về tận nhà

4173Nguyễn Uyên Linh4/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905240554 Bích Bắc  -Diện HòaĐiện Bàn Quảng NamLệ SƠN Bắc tổ 5 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Thu Huyền 0905240554 Về tận nhà

4174Nguyễn  Hoàng Thiên Ân4/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0934791501 Hà Đông- Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamCẩm Nê Tổ 1 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Hữu Hùng0934791501 Về tận nhà

4175Ngô Tân Thanh Phong 4/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905736998 Hà Đông- Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc Tổ 6 Hòa Tiến Hoà Vang Ngô Tấn Trương0905736998 Về tận nhà

4176Trần Văn Minh Nhật1/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0931912409 Điện Bàn Quảng Nam Hòa Tiến Hoà Vang Hà Thị Cẩm Nhung0931912409 Về chốt vào TP

4177Nguyễn Hà Vy 3/1 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905454186

Tổ 16, thôn 2 Thái Sơn, xã 

Điện Tiến Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 5, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Phượng0774447871 Về tận nhà

4178Nguyễn Trần Công Thành1/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0909929945 đội 3, thôn Trung PhúĐiện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc Tổ 6 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Anh Mảnh (chú)0971776259 Về tận nhà

4179Ngô Khánh Toàn 1/3 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0933135137 Xã Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLệ Sơn Bắc Tổ 5 Hòa Tiến Hoà Vang Vũ Thị Hường 0933135137 Về tận nhà

4180Hà Thị Ngọc Hiền4/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905695864

Tổ 2, thôn Xuân Diệm, xâ 

Điện Tiến Huyện Điện BànQuảng Nam

Tổ 6, Lệ Sơn 

Bắc Hòa Tiến Hoà Vang Mẹ:Nguyễn Thị Ngọc Thủy0905977374 Về tận nhà

4181Nguyễn Văn Nhật Minh4/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905977374

Tổ 3, thôn Hà Đông, xã 

Điện Hòa Huyện Điện BànQuảng Nam Tổ 4, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Mẹ:Phan Thị Thu Thủy0905695864 Về tận nhà

4182Đặng Văn Thanh4/5 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0905875319 Thôn Kì Bì, xã Điện ThọHuyện Điện BànQuảng Nam Tổ 1, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Mẹ: Nguyễn Thị Huệ0905875319 Về tận nhà

4183Trần Nguyễn Anh Khoa8A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0918711088 Thôn La Tháp, xã Duy Châuhuyện Duy XuyênQuảng NamKiệt 03 Lệ Sơn Nam, đường DH409, xã Hòa Tiến1Hòa Tiến Hoà Vang Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Huyền09187110088 Về tận nhà

4184Lê Thị Thùy Trang6/3 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0796601656 Thôn 3, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 4, Dương SơnHòa Tiến Hoà Vang

4185Nguyễn Quỳnh Như6/5 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0977215616 126 Quang Trung  Thị trấn KbangGia Lai Yến Nê 1Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Mai/Nguyễn Xuân Vũ 0905419220/0977215616Về tận nhà

4186Đặng Ngọc Phước6/6 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0794590123

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam La Bông Hòa Tiến Hoà Vang Phạm Thị Mỹ Lợi0794590123 Về tận nhà

4187Nguyễn Thị Hồng Hạnh6/7 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0769140117 Tổ 1, Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 9, La BôngHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Tân Trang0769140117 Về tận nhà

4188Nguyễn Vân Khánh6/7 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0772408104 Tổ 4, Bích Bắc, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 5, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Nga 0772408104 Về tận nhà

4189Lê Thị Diễm Trang6/7 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905558099 Hà Đông, Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 4, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Lê Văn Pháp 0905558099 Về tận nhà

4190Nguyễn Hồng Tuấn Anh7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang  0775 466 213

Tổ 5, thôn Hà Đông, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Nam Tổ 2 thôn La BôngHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Hòa0775 466 213 Về tận nhà

4191Trương Thị Hoàng Yến7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 093529001

thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam An TrạchHòa Tiến Hoà Vang Trương Văn Hùng (ba)0906573885 Về tận nhà

4192Nguyễn Bình 7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0796208488

Tổ 5 Thôn Hà Đông, Xã 

Điện Hoà Điện Bàn Quảng Nam Tổ 3 Thôn Lệ Sơn 2Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thương 0796208488 Về tận nhà

4193Trần Thị Vân Ly7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0901229802

tổ 10 thôn thái Cẩm , xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam Tổ 7 Thôn Yến Nê 2 Hòa Tiến Hoà Vang Phan Thị Kim Liên0901229802 Về tận nhà

4194Lê Văn Tài 7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang  076 8916319 thôn Bích Bắc , xã Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam Lệ Sơn 2Hòa Tiến Hoà Vang Lê Văn Phước (ba)0768916319 Về tận nhà

4195Nguyễn Thanh Hằng7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0769140117

Tổ 1, thôn Bích Bắc, Điện 

Hòa Điện Bàn Quảng Nam La Bông Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Tân Trang0769140117 Về tận nhà

4196Mai Phước Duy Bảo7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0935500465

Số nhà 02, đường 35, Thôn 

đông đức, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 3, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Hồ Thị Liên (mẹ) 0935500465 Về tận nhà

4197Hồ Thị Như Ý 7/10 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905955743/0905104760

Tổ 1 Thôn Đông Đức, Xã 

Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Hồ Quảng Trấn0905104760 Về tận nhà

4199Đinh Thị  Ngọc Dung7/3 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905625579 Thôn Xuân Diện, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 4, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Đinh Bá Tòng 0905625579 Về chốt vào TP

4200Nguyễn Tấn Thông7/4 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0776733244 Thôn Lâm Yên, Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam Tổ 1, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Lê Nguyệt (Bác)0905026507 Về chốt vào TP

4201Nguyễn Vũ Ly Na7/5 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905852922 Tổ 1, Tân PhúPhú Ninh Quảng Nam Tổ 3, Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Võ Thị Kim Ngân (mẹ)0905852922 Về tận nhà

4202Trương Gia Nghĩa7/6 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905706025 Châu Sơn 1, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Thôn La BôngHòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Mỹ Hạnh0905706025 Về tận nhà

4203Nguyễn Xuân Trụ8/1 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905419220 126 Quang Trung Thị trấn KbangGia Lai

Tổ 6, Yến Nê 

1 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Mai0905419220 Về tận nhà

4204Nguyễn Đặng Tường Vi8/2 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905534729/0905502470Tổ 7, Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Thôn La BôngHòa Tiến Hoà Vang Đinh Ngọc Huy0906007505 Về tận nhà

4205Văn Đình Mạnh 8/2 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang  0774520054 Tổ 14, Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 7, Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Đặng Thị Huệ 0774520054 Về tận nhà

4206Nguyễn Phước Tuấn8/7 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0778762180 An Long 2, Canh Vinh Vân Canh Bình Định

Tổ 3, Lệ Sơn 

Nam Hòa Tiến Hoà Vang Phạm Thành Đại0334520463 Về tận nhà

4207Nguyễn Anh Khoa8/7 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang  0933489910 Tổ 7, Thái Cẩm, Điện TiếnĐiện bàn Quảng NamĐường 605 Tổ 3 Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Ánh Lệ0905683007 Về tận nhà

4208Đỗ Nhật Nguyên9/1 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905924739

Tổ 7 , thôn xuân Diệm , xã 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam Tổ 1, thôn Lệ Sơn 2 Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Công Sơn (cậu)0905924739 Về tận nhà

4209Lê Phước Quốc 9/2 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0796601656 Thôn 3, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam Dương SơnHòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Diệu Hiền0796601656 Về tận nhà

4211Đặng Nguyễn Yến Vy9/3 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0984818129 Thôn Azứt, xã BhalêêTây Giang Quảng Nam Tổ 1, Lệ Sơn 2Hòa Tiến Hoà Vang Đặng Quang Cường (anh trai)0974040551 Về tận nhà

4212Trương Yến Nhi9/6 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0905706025 Châu Sơn 1, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam La Bông Hòa Tiến Hoà Vang Trần Thị Mỹ Hạnh0905706025 Về tận nhà

4213Trần Văn Lành 9/8 THCS Nguyễn Phú HườngHoà Vang 0904145447 Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Trần Văn Chinh + Trần Thị Kim Thủy0905628478/0904145447Về tận nhà

4214Ngô Thị Thu Duyên10/4 THPT Hoà Vang Cẩm Lệ 0903583555 Thị tran PraoĐông GiangQuảng Nam Tổ 11 Hòa Tiến Hoà Vang Ba: Ngô đình Đồng0903583555 Về tận nhà

4215Lê Nguyễn Việt Nhật10/10 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0796850906

Tổ 2, thôn Xuân Diệm, Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam

Tổ 6, thôn 

Lệ Sơn BắcHòa Tiến Hoà Vang Lê Thị Thùy Dương0796850906 Về chốt vào TP

4216Đào Văn Pháp 12/4 Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0338506557

Tổ 10 - thôn Hà Nha - xã 

Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Thôn La 

Bông Hòa Tiến Hoà Vang Nguyễn Thị Duyên0338506557 Về tận nhà

4217Lâm Quang Mẫn 12/4 Ông Ích Khiêm Hoà Vang 0774987431

Đường ĐX 5/3 Thôn Xuân 

Diệm - xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam

Thôn Lệ Sơn 

2 Hòa Tiến Hoà Vang Lâm Quang Chung 0908840915 Về tận nhà

4218Đỗ Vĩnh Toàn 12/6 THPT ÔNg Ích Khiêm Hoà Vang 0902569050

Tổ 5, Thôn Xuân Diệm, 

Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam

Thôn Lệ Sơn 

2 Hòa Tiến Hoà Vang

4219Lê Đặng Quỳnh Như12/2 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0703502462 Tổ 12, thôn Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamTổ 4 thôn Dương SơnTổ 4 Hòa Tiến Hoà Vang Lê Hữu Tâm (ba em Như)0905478323 Về tận nhà
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4220Mai Đặng Bảo Châu12/10 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0911637917 đường 605 Điện Bàn Quảng Nam Tổ 8 Hòa Tiến Hoà Vang Đặng Thị Kim Liên0935632698 Về chốt vào TP

4221Võ Phi Hùng 12/6 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0787602627 Tổ 10, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam

Tổ 1, Lệ Sơn 

Bắc Hòa Tiến Hoà Vang

Võ Thị Hạnh (có con nhỏ 2 

tuổi tên Phan Hoàng Sơn)0792167486 Về tận nhà

4222Nguyễn Đặng Mỹ Duyên12/7 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0796590812 Tổ 6, thôn Bích Bắc, xã Điện HòaThị xã Điện BànQuảng NamĐường 605 Lệ Sơn NamHòa Tiến Hoà Vang Đặng Thị Thanh Vân0799388992 Về chốt vào TP

4224Nguyễn Thị ThươngMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn328987110Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam130 Cao Bá Đạt 5 Hòa Xuân Hoà Vang Không có Không có

4225Phạm Gia Linh 2/2 Nguyễn Bá Ngọc Thanh Khê 0905501399

Thôn Lộc Thượng - Xã Quế 

Hiệp Quế Sơn Quảng NamK54/7  Lý Thái Tổ 8Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Tam 0905003924 Về tận nhà

4226Nguyễn Diệu Ngọc Hân7/3 Sào Nam Hải Châu 0905999922 Thôn Kỳ Bì,Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK356/97A Hoàng Diệu37Bình ThuậnLiên ChiểuNguyễn Đình Hùng0905999922 Về tận nhà

4227Lê Thị Thanh TúGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0704011059 Thôn 4- Điện HồngTX Điện BànQuảng NamH5/12/21/K382 Tôn Đản37 Hòa An Liên Chiểu Về tận nhà

4229Trần Thị Thảo Uyên10/5 THPT Khai Trí Liên Chiểu0935.577.217 Tổ 4B, thôn Kì Bí, Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK115/23 Tôn Đản 22 Hòa An Liên ChiểuTrần Văn Cường0909.766.201 Về tận nhà

4230Nguyễn Hoàng Ngọc NhiMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0977179567

Xóm 3, Thôn Tiên Mỹ 1, xã 

Vĩnh Lâm  Vĩnh LinhQuảng Trị14 Thanh Vinh Hòa Cường BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Binh0977179567 Về tận nhà

4231Thiều Dạ Hợp

Nhóm trẻ

 25-36 Tháng Cohas Hải Châu 926681922

số 76, thôn Bến Đền Đông,

 Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam65/57/14 Phạm Như Xương13Hòa Cường NamLiên Chiểu Về tận nhà

4232Nguyễn Thị Hồng NhưGiáo viên khối trẻMN Thần Đồng Sơn Trà 0328765253 Thôn Thuận An, Tam HảiNúi Thành Quảng Nam44 Nguyễn Thành Ý Hòa Cường NamLiên ChiểuTrần Thị Kim Lý0379462057 Về tận nhà

4233Trần Thị Kim LýGiáo viên khối trẻMN Thần Đồng Sơn Trà 0379462057 Thôn Long Thạnh ĐôngNúi Thành Quảng Nam44 Nguyễn Thành Ý Hòa Cường NamLiên ChiểuNguyễn Thị Hồng Như0328765253 Về tận nhà

4234Lê Tự Nguyên KhôiNhà trẻ MN 123 Hải Châu 0931995538 Thanh Quýt 1 - Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam103 Nguyễn Lộ Trạch Hòa Cường NamLiên ChiểuThảo Nguyên 0931995538 Về tận nhà

4235Lê Công Thắng MG LớnMầm Non Thế Giới Toàn CầuNgũ Hành Sơn974402818 Thôn Vĩnh Nam, Duy VịnDuy Xuyên Quảng NamTòa nhà Smart Nano Flat, Đường Trần Quốc Vượng Tổ 45Hòa Hải Ngũ Hành SơnCao Thị Hoài Thu974402818

4237Phan Thị mỹ DuyênGiáo viên Hoa Anh Đào Liên Chiểu0353757580 Phương Qúy 2 Vinh Quang Kon Tum Nguyễn Xuân Thu Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu 0 '0353757580 Về chốt vào TP

4240Nguyễn Thị Út TrinhGiáo viên Văn hóaTrần Bình TrọngLiên Chiểu0987053063

Tổ 19, thôn Châu Lâm, xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam23B, đường Nguyễn Phước Chu23Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

4242TRẦN THỊ MAI LINHTOÁN Đức Trí Hải Châu 0932559001 24 Nguyễn Văn TrỗiPhước SơnQuảng Nam02 Suối Lương Tổ 1 Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Thanh Khôi (Con trai)0965200022 Về tận nhà

4243Phan Thị Ngọc TớiNgữ vănTHCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0934754866

Thôn Trường Mỹ, xã Tam 

Thái Phú Ninh Quảng NamSố 40, Nguyễn Phước ChuTổ 24 Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hạnh0932772458 Về tận nhà

4244Nguyễn Thị DuyênTOÁN Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0905869553

Tổ 15, thôn Nam Bình 

Sơn,Bình LãnhThăng BìnhQuảng Namk282/h24/07 Nguyễn Văn Cừ19Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4245Xa Thị Thủy Nhân viên THCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0788583628

Tổ 2, Thôn Phước Cẩm, xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng NamK8/5 Ngô Xuân Thu 30Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4246Nguyễn Thị Thanh ViênToán THCS Đàm Quang TrungLiên Chiểu0969051100 Hội Khách Đông, Đại SơnĐại Lộc Quảng NamK31/2 Ngô Xuân Thu 34Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4247Nguyễn  Hoảng Bảo TrânMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0975727320 Thôn 4, Tiên MỹTiên PhướcQuảng NamKiệt 529 Âu Cơ 72Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Vui0366755230 Về tận nhà

4248Trương Trường AnNhỡ 2 Hướng Dương Liên Chiểu0962044139 Thôn Đại An 2, Xã I KhươlChư pah Gia Lai Kiệt 93/6 Nguyễn Văn Cừ10Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Thị Bảy 0905637285 Về tận nhà

4249Đặng Thanh ThảoBé NL Thiên PhướcLiên Chiểu0765010091 Thôn Châu Lâu, Điện Bàn Quảng Nam 20Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Cúc0788647755 Về chốt vào TP

4250Ngô Thị Khánh HuyềnNhỡ NL Thiên PhướcLiên Chiểu0935301867

Thôn Xuân Nam, Xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam233/20 Nguyễn Văn Cừ5Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Văn Nhựt0344866407 Về chốt vào TP

4252Đặng Minh Triêtnhỡ Búp Sen Vang Liên Chiểu0988894099

Trạm thu phí bắc Hải vân-

Thị Trấn Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên Huế11H25/11 Nguyễn Phước Chu25Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuĐặng Quang Trường0988894099 Về tận nhà

4253Nguyễn  Thúy AnLớn 2 Búp Sen Vang Liên Chiểu0796704681 Xã Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam117 Ngô Xuân Thu 34Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuVõ Thị Thúy Hằng0796704681 Về tận nhà

4254Nguyễn Huy ĐứcN1 Sen Vàng Liên Chiểu0393834314 Tổ 11 khóm 7Điện Nam đôngQuảng NamNgô xuân Thu 35Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Thị Ngọc Thúy0393834314 Về tận nhà

4255Trần Ngô Minh Tú NT Sen Vàng Liên Chiểu0899217628 Thôn Lâm Tây Đồng Đại LộcQuảng Nam420/43Nguyễn Văn Cừ 9Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNgô Văn Sỹ 0899217628 Về tận nhà

4257Trần Tuấn MinhL2 Sen Vàng Liên Chiểu0905175839 Thôn Của- Hướng TânHướng Hóa  Quảng TrịK5/23 Ngô Xuân Thu 33Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Hồng Nhung0905175839 Về tận nhà

4258Lê Nguyễn Bảo AnhL2 Sen Vàng Liên Chiểu0934756306 Thôn Thu Bồn ĐôngDuy Tân Duy Xuyên Quảng NamK326/33 Nguyễn Văn Cừ12Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Văn Lâm 0934756306 Về chốt vào TP

4259Nguyễn Lê Nhã TrúcBé 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905317866 Xuân Lâm Nghi Sơn Thanh Hóa 285 Nguyễn Văn Cừ 7Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Thị Bích Trâm0905317866 Về tận nhà

4260Đặng Doanh NhânKN4B

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0896536885 Tổ 2, Vĩnh Bình

Tam Thăng, Tam Kỳ, 

Quảng Nam Quảng Nam 10Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Uyên0896536885 Về tận nhà

4261Trần Ngô Bình Minh1/1 Hải Vân Liên Chiểu0905729103

Đội 3, thôn Lâm Tây, Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Nam420/43 Nguyễn Văn Cừ2Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Lê Thạnh (ông nội)0797007222 Về chốt vào TP

4262Lê Trương Như Yến1/2 Hải Vân Liên Chiểu0962044139 Thôn Đại An 2

Xã I Khươl, huyện 

Chư Pah Gia Lai Kiệt 73 Nguyễn Văn Cừ10Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

4263Trần Nguyên Khang1/4 Hải Vân Liên Chiểu0787734509 Hẻm 128 Trường Chinhphường Phù ĐổngGia Lai 14Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuPhạm Hoàng Yến0937975599 Về tận nhà

4264Nguyễn Gia Bảo1/4 Hải Vân Liên Chiểu0773453936

Thôn Hội Khách Đông, xã 

Đại Sơn huyện Đại LộcQuảng Nam 18Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Văn Hạnh0934840217 Về chốt vào TP

4265Lê Nhã Thanh Trúc 2/1 Hải Vân Liên Chiểu0707934206 Thôn Mậu Lâm, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam 5Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Tình 0707934206 Về tận nhà

4267Nguyễn Văn Khoa2/3 Hải Vân Liên Chiểu0905274366 Đội 3, xóm Bồ, xã Phong An Phong ĐiềnThừa Thiên Huế 19Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Cường 0905274366 Về chốt vào TP

4268Trần Thùy Dung 3/2 Hải Vân Liên Chiểu0985355345

Thôn Hải Vân, thị trấn Lăng 

Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế261 Nguyễn Văn Cừ 3Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Ngọc Khánh 0985355345 Về tận nhà

4269Lê Nguyễn Bảo Như4/2 Hải Vân Liên Chiểu0934756306 Đội 8, Duy Tân, Duy XuyênĐại Lộc Quảng Nam 12Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Văn Huân (chú của Như)0762 594 882 Về chốt vào TP

4270Nguyễn Thị Tú Vân4/4 Hải Vân Liên Chiểu0393593176 Lộc Trì Phú Lộc Thừa Thiên Huế420/21 Nguyễn Văn Cừ2Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuCường 0393593176 Về tận nhà

4271Ngô Gia Huy 5/1 Hải Vân Liên Chiểu0935301867 Thôn Xuân Nam - Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK233/20 5Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Văn Nhựt0344866407 Về tận nhà

4272Trần Thùy Dương5/2 Hải Vân Liên Chiểu0985355345 Thôn Hải Vân, TT Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên Huế261 Nguyễn Văn Cừ 3Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Ngọc Khánh 0985355345 Về tận nhà

4273Nguyễn Lê Phương Nguyên1/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0905159241

Tổ 11, khối phố 7A, Phường 

Điện Nam Đông, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng NamĐiện Bàn Quảng NamNgô Xuân Thu 35Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMẹ: Lê Thị Ngọc Thủy0905159241 Về tận nhà

4274Nguyễn Yên Bình1/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0388766996

Xóm Văn học, xã Quỳnh 

Bảng Quỳnh Lưu Nghệ An Tổ 28 Hòa Hiệp Bắc 28Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMẹ: Hoàng Thị Hoa0388766996 Về tận nhà

4275Nguyễn Mai Bảo Anh1/2 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0395732548 Xã Quỳnh DiệnQuỳnh Lưu Nghệ An K02/57 Nguyễn Văn Cừ28Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMai Thị Hường0395732548 Về tận nhà

4276Nguyễn Đức Tài2/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0788583628

Thôn Phước Cẩm, Xã Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng NamKiệt 8/5Ngô Xuân Thu30Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Cậu: Xa Văn Tú                             Mẹ: Xa Thị Thuỷ                                0788583628            0898210029Về chốt vào TP

4277Hồ Tiến Đạt 2/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0384255926 Thôn Ki neh- Xã Âng Đakrong Quảng TrịKiệt 31/03A Ngô Xuân Thu34Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuHồ Thị Nghiệp0383579221 Về tận nhà

4278Trịnh Ngọc Lâm2/4 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0905565432

Thôn Quý Ngọc - Xã Tam 

Kỳ Tam Kỳ Quảng Nam72 Nguyễn Phước Chu24Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuBố: Trịnh Ngọc Tương;               Mẹ: Trần Thị Thu Hà0905565432 Về tận nhà

4280Huỳnh Văn Trường An3/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0366011650 Thôn Vân Trai Núi Thành Quảng NamK117/14 Ngô Xuân Thu 36Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuHuỳnh Văn Xuân0971263916 Về tận nhà

4281Nguyễn Quỳnh Nga 3/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0388766996 Xã Quỳnh BảoHuyện Quỳnh LưuNghệ An K7/31 Nguyễn Phước Chu23Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuHoàng Thị Hoa 0388766996 Về tận nhà

4282Đỗ Nguyễn Việt Hoàng3/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0935424862 17E, H15/18 Ngõ Góc ĐềHai Bà TrưngHà Nội 19 Ngô Xuân Thu 33Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuĐỗ Minh Khang0945207600 Về tận nhà

4283Mai Ngọc Duyên4/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0944014062 Xóm 12, Hải VânHải Hậu Nam Định K7/3 đường Nguyễn Phước Chu23Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMai Thị Nhung0944014062 Về tận nhà

4284Trần Gia Long 4/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0795572885 Phường 3 Quảng Trị Quảng TrịK44/10 đường Ngô Xuân Thu31Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Thị Kim Chung0795572885 Về tận nhà

4287Lê Xuân Tiến 4/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0983324555

Tổ 4, thôn Vinh Phú, xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamK37/H04/26 đường Nguyễn Phước Chu24Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Xuân Thường, Đỗ Thị Hồng Thu0983949209 Về tận nhà

4288Nguyễn Thị Trà My4/4 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0905959752 Thôn Đoài, xã Tiên NộiDuy Tiên Hà Nam K7/H62/13 đường Nguyễn Phước Chu21Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

4289Trần Thị Thúy 4/4 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0789410808 Thôn Đại An 2, xã Ia KhươlChưPăh Gia Lai Đường Nguyễn Văn Cừ 8Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Quang Huy0335378934 Về tận nhà

4290Nguyễn Xuân Đức Duy4/5 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0967303467

Tổ 16, thôn Quý Hương, 

Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamK44/H21/9 Ngô Xuân Thu 31Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuVõ Thị Kim Phước0967303467 Về tận nhà

4291Mai Ngọc Duyên4/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0944014062 Xóm 12, Hải VânHải Hậu Nam Định K7/3 đường Nguyễn Phước Chu23Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMai Thị Nhung0944014062 Về tận nhà

4292Trần Gia Long 4/1 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0795572885 Phường 3 Quảng Trị Quảng TrịK44/10 đường Ngô Xuân Thu31Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Thị Kim Chung0795572885 Về tận nhà

4295Lê Xuân Tiến 4/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0983324555

Tổ 4, thôn Vinh Phú, xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamK37/H04/26 đường Nguyễn Phước Chu24Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuLê Xuân Thường, Đỗ Thị Hồng Thu0983949209 Về tận nhà

4296Nguyễn Thị Trà My4/4 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0905959752 Thôn Đoài, xã Tiên NộiDuy Tiên Hà Nam K7/H62/13 đường Nguyễn Phước Chu21Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

4297Trần Thị Thúy 4/4 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0789410808 Thôn Đại An 2, xã Ia KhươlChưPăh Gia Lai Đường Nguyễn Văn Cừ 8Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Quang Huy0335378934 Về tận nhà

4298Nguyễn Xuân Đức Duy4/5 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0967303467

Tổ 16, thôn Quý Hương, 

Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamK44/H21/9 Ngô Xuân Thu 31Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuVõ Thị Kim Phước0967303467 Về tận nhà

4299Trần Hồ Minh Khuê5/3 Trần Bình TrọngLiên Chiểu0914146912

125/6 Huỳnh Ngọc Huệ - 

Thị trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam44/2 Ngô Xuân Thu 31Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuTrần Phước Dũng0914146912 Về tận nhà
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4300Lê Xuân Thăng 6/4 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0983949209

Thôn Kế Xuyên, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamH04/26 K37 Nguyễn Phước Chu24Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

Lê Xuân Thường, 

Đỗ Thị Hồng Thu0983324555 Về tận nhà

4301Nguyễn Thị Tú Trinh6/4 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0354771914

 Thôn Phước Tượng, xã Lộc 

Trì Phú Lộc Thừa Thiên Huế420/21 Nguyễn Văn Cừ2Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuNguyễn Thái Linh0354771914 Về tận nhà

4302Nguyễn Phan Trà Giang6/1 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0985240984

Thôn Đông Mỹ, Xã An Hoà 

Thịnh Hương Sơn Hà Tĩnh 142 Nguyễn Văn Cừ 17Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuPhan Thi Thu Hoài 0935116523 Về tận nhà

4304Phan Anh Tố Uyên9/3 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0905160060 Đội 10 Thôn 2.Bình DươngThăng BìnhQuảng NamH 42/9/2/11 Kiệt 7 Nguyễn Phước Chu22Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuPhan Công Thủy0772413554 Về tận nhà

4305Phạm Gia Bảo 8/4 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0935061532 120 Ngô Gia TựThanh Bình Ninh Bình K7/h42/5 Nguyễn Phước Chu 22Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

4306Trần Quang Huy8/1 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0789410808 Thôn Đại An 2, xã IakhuoLChư Pẵh Gia Lai Xóm Kim Liên 8Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

4307Đỗ Nhất Huy 7/3 Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0353327017 Thôn Chấn SơnĐại Lộc Quảng NamH10/20/177 Nguyễn Văn Cừ5Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuMai Phương Thảo0353327017 Về tận nhà

4308Trần Đông Thuật10/1 THPT Nguyễn Trãi Liên Chiểu0867686708

38 Hải Vân, Thị trấn Lăng 

Cô Huyện Phú LộcThừa Thiên HuếH02/05, K60 Nguyễn Văn Cừ, 26Hòa Hiệp BắcLiên Chiểu

Mẹ:Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, em trai : Trần Đông 0905838959 Về tận nhà

4309Hồ Sỹ Hậu 11/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0325.703.016 Xóm 2, Quỳnh DiễnQuỳnh Lưu Nghệ An K30/51 Nguyễn Văn Cừ Hòa Hiệp BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4310Ngô Thị Thanh LànhGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0918183622 Thôn Tân Mỹ, xã Hải LệTX. Quảng TrịQuảng TrịThạch Sơn 3 2Hòa Hiệp NamLiên ChiểuCon: Bùi Ngọc Quỳnh ChiVề tận nhà

4311Phan Trần Mỹ PhươngGiáo viên Măng Non Liên Chiểu0935265914 Thôn Trung Nam Nông Sơn Quảng NamKiệt 12 Nguyễn Bá Phát23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Hữu Hải0905388815 Về tận nhà

4313Trương Thị HiềnGiáo viên NL  Họa Mi Liên Chiểu0971252418 Nhị Dinh 2, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Namk884 Nguyễn Lương BằngTổ 46 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

4314Châu Thị Tường VyGiáo viên Sơn Ca Liên Chiểu0782736062

Tổ 2 thôn Châu khê

- Xã Bình Sa Huyện Thăng BìnhQuảng Nam807 Nguyễn Lương Bằng21Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Chở theo hai con:

Trịnh Minh Toàn,0782736062 Về tận nhà

4315Huỳnh Thị Thu SươngGiáo viên Tiểu My Liên Chiểu0766558887

Thôn An Đông, Thị Trấn Ái 

Nghĩa  Đại Lộc Quảng NamKhu chung cư 14Hòa Hiệp NamLiên ChiểuKhông có Về tận nhà

4316Phan Thị Thanh NhànGiáo viên Bông Sen Liên Chiểu0898211262

Đội 6, Thôn ThủyTrung, Xã 

Trung Nam Vĩnh LinhQuảng TrịDãy nhà 16, Đường Trịnh Khắc Lập10Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Tuệ Nhi (con) Về tận nhà

4317Nguyễn Thị Nhật PhươngGiáo viên Bông Sen Liên Chiểu0949073191

06 Nguyễn Quang Xá, Thị 

Trấn Aí Tử Triệu PhongQuảng TrịNhà 2, P602  Khu chung cư Hòa Hiệp Nam15Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Nguyễn Huyền Anh (con)Về tận nhà

4319Nguyễn Thị BúpGiáo viên Ánh Dương Liên Chiểu0365052271

Tổ 1, Xuân An, Bình Định 

Bắc Thăng BìnhQuảng Nam432 Nguyễn Lương Bằng3Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà

4321Võ Thanh Nhân viên MN Tuổi Thơ Liên Chiểu 962585648

Thôn Phương Lang, Xã Hải 

Ba Huyên Hải LăngQuảng Trị

Tổ 18, phường Hòa Hiệp Nam, 

quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng18Hòa Hiệp NamLiên Chiểu    Về tận nhà

4322Nguyễn Thị Chi Văn hóaTrưng Nữ VươngLiên Chiểu0987906390

Xóm Kim Cương 1, Xã Sơn 

Kim 1 Hương Sơn Hà Tĩnh Trường Trung cấp nông dân, Đường Nguyễn Bá PhátTổ 24 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Minh Phong0364229046 Về chốt vào TP

4323Nguyễn Thị ThànhBảo mẫuTH Hồng QuangLiên Chiểu0914300675 Xóm 2, Xã Long SơnAnh Sơn Nghệ An 707 Nguyễn Lương Bằng4Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Như Hoàng0833399714 Về chốt vào TP

4324Phạm Thị Ngọc UyênMỹ thuậtNguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0934991269

Số 37, đường số 1, Bảo An, 

Điện Quang Điện Bàn, Quảng NamNhà 3, chung cư Hòa Hiệp Nam16Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Ngọc Hân0359560495 Về tận nhà

4326Nguyễn Nữ Diệu HiềnSinh họcTHCS Đàm Quang TrungLiên Chiểu0905275725 189 Trần Hưng ĐạoThị xã Quảng TrịQuảng TrịKiệt 884 Nguyễn Lương Bằng46Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Nữ Thanh Thảo0981753245 Về chốt vào TP

4327Lê Thị Niên Lịch sửTHPT Liên ChiểuLiên Chiểu 961703492

Quốc lộ 1B, Tổ dân phố 

Trường Sơn Thị Xã Kỳ AnhHà Tĩnh 53, Lê Tự Nhất ThốngTổ 19 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMẹ - Lê Thị Thìn949064138Về tận nhà

4328Bùi Thanh Phú Tin họcTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0935998908 189 Trần Hưng ĐạoThị Xã Quảng TrịQuảng Trịk884 Nguyễn Lương Bằng46Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Nữ Thanh Thảo0981753245 Về chốt vào TP

4330Nguyễn Thị Thu NgaNgữ vănTHPT Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành Sơn0344828385

Khối phố An Hà Nam, 

phường An PhúTam Kỳ Quảng NamĐường Nguyễn Tất Thành nối dàiTổ 34 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

 Trịnh Thị Mai, Phạm Thành 

Luân 0775549220 Về tận nhà

4331Lương Võ Bảo NgọcNhà trẻ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0362551839

Thôn Vĩnh Nam, xã Duy 

Vinh Duy Xuyên Quảng Nam Kiệt 884 Nguyễn Lương Bằng53Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Võ Đức Nghĩa (cậu ruột)   

Lương Nguyễn Công Huy (ba)

0976180783  

0906548539 Về chốt vào TP

4332Đoàn Ngọc Bảo DuyMG Bé 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0374625550

Thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm 

Thao Lương Tài Bắc Ninh 10Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBà ngoại: Nguyễn Thị Vinh0363569311 Về tận nhà

4333Trần Thị Quý Văn phòngNhóm trẻ Khai Trí Hải Châu 0963783359 Liên Thuận, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamThạch Sơn 3 2Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Châu Độ (Chồng)0932529851 Về tận nhà

4334Nguyễn Trần Diệu HuyềnBé 1 Măng Non Liên Chiểu84899874997

Thôn Hiền An 2- Xã Phong 

Xuân Phong ĐiềnThừa Thiên Huế615 Nguyễn Lương BằngTổ 4 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Ngôn0945407099 Về tận nhà

4335Phan Viết Bảo AnBé 2 Măng Non Liên Chiểu0354789894 Thôn Ngư TịnhHuyện Nghi XuânHà Tĩnh Đường Thạch Sơn 5Tổ 2 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Vân 0354789894 Về tận nhà

4336Võ Văn Phước Nhỡ 2 Măng Non Liên Chiểu0975050161

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Huyện Đại LộcQuảng Nam67 Mai Văn NgọcTổ 5 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVăn Thị Kiều Dung0975,342,814 Về tận nhà

4337Trần Phước SangNhỡ 3 Măng Non Liên Chiểu0984229097 Thôn Đông Gia, xã Đại Minh Huyện Đại Lộc Quảng Nam11 Vũ Huy Tấn Tổ 21 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHồ Như Đinh 0354310230 Về chốt vào TP

4338Nguyễn Thị Bảo NgọcLớn3 Măng Non Liên Chiểu0967464612

Thôn Đoài Phú xã Tượng 

Sơn Tuy Phước Hà Tĩnh Đường Thạch Sơn 2 1Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Kiều0967464612 Về tận nhà

4339Trần Phước Ty Lớn 4 Măng Non Liên Chiểu0984229097 Thôn Đông Gia

Xã Đại Minh huyện 

Đại Lộc Quảng Nam11 Vũ Huy Tấn Tổ 21 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHồ Bảy 0795755081 Về chốt vào TP

4340Lê Ngọc  Phương NghiLớn 2 Măng Non Liên Chiểu0937.599.920 Tổ 2 Ấp Bùng Binh 

Xã Hưng Thuận- 

Huyện Trảng BàngTây Ninh Số 787b Nguyễn Lương Bằng Tổ 21 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Dung0705.994.968 Về tận nhà

4341Phan Hồ Quỳnh NhiLớn 1  Măng Non Liên Chiểu0972411266 Xã Phước ThuậnTuy Phước Bình ĐịnhĐường A 10 khu Golden hillHòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Bá Tuân 0972411266 Về tận nhà

4342Cao Hoàng An Nhiên Lớn NL Búp Măng Liên Chiểu0354373558 khóm 204 thị trấn bến quan huyện Vĩnh LinhQuảng TrịTổ 27 Tổ 27 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Bố: Cao Văn Dũng (người 

chở),

0972145018,

0354373558 Về tận nhà

4343Mai Vũ Anh ThyBé NL Họa Mi Liên Chiểu09.36009056 Thôn Hà Nha, xã Đại  ĐồngĐại Lộc Quảng Namk884 Nguyễn Lương  Bằng46, Nam ô2 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMẹ: Võ Thị Thúy Thương0936009056 Về tận nhà

4344Nguyễn Phạm Gia HânLớn 2 Họa Mi Liên Chiểu935591108

104 Trịnh Tố Trâm, thị trấn 

Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên HuếK/863 26Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thành Đức0935881080 Về chốt vào TP

4345Bùi Quang Vinh bé NL Búp Măng NonLiên Chiểu378600738 Đội 1 Xuân AnThanh Khê Hải Dươngkhu tập thể Lữ Đoàn 147Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBùi Ngọc Minh0378600738 Về tận nhà

4346 Nguyễn Văn Minh KhôiNhỡ PLTuổi Ngọc Liên Chiểu0898200473 Thôn 2 Xã Tiên Thọ Huyện Tuyên PhướcQuảng NamKhu Chung Cư Tổ 34 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBùi Thị Thanh Thảo0898200473 Về tận nhà

4349Mai Vũ Anh ThưLớn Tiểu My Liên Chiểu0936009056 thôn hà nha xã đại đồngĐại Lộc Quảng NamK884 nguyễn lương bằng46Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVõ Thị Thúy Thương0936009056 Về tận nhà

4350Mai Vũ Anh ThyBé Tiểu My Liên Chiểu0936009056 thôn hà nha xã đại đồngĐại Lộc Quảng NamK884 nguyễn lương bằng46Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVõ Thị Thúy Thương0936009056 Về tận nhà

4352Phan Công Hoan Lớn Bông Sen Liên Chiểu0934991269 Thôn Bảo An, xã Điện AnĐiện Bàn Quảng NamNhà 3 khu chung cư Hòa Hiệp Nam16Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Thị Ngọc Uyên0934991269 Về tận nhà

4353Phạm Hữu Bình Nhỡ Bông Sen Liên Chiểu0374875247

Số nhà 15, đường số 5, 

Thôn Tây An,Điện PhongĐiện Bàn Quảng NamTổ 24 Hòa Hiệp Nam 24Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Phạm Thị Phương Hà (mẹ), 

Phạm Thị Thanh Vy, 0905440334 Về chốt vào TP

4354Phan Khả Hân Nhà trẻBông Sen Liên Chiểu0702752110

Thôn kim Long Xã Hải Quế- 

Hải Lăng- Hải Lăng Quảng TrịTổ 23 Hòa Hiệp Nam 23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thu Hương0702752110 Về tận nhà

4355Nguyễn Vũ Bảo NgọcNhỡ 2 Ánh Dương Liên Chiểu`0935461667 Khối 7 Thị Xã Hoàng MaiNghệ An 755 Nguyễn Lương Bằng10Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVũ Duy Khánh 0335468271 Về tận nhà

4356Nguyễn Trúc QuỳnhNhỡ 2 Ánh Dương Liên Chiểu`0932469388 Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam 34Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Tuấn0932276186 Về tận nhà

4357Vũ Hoàng Xuân MaiNhỡ 2 Ánh Dương Liên Chiểu`0972411274 Xóm 5 Quỳnh Lưu Nghệ An 43 Xuân Thiều 14 11Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Vũ Quỳnh Anh0363454043 Về tận nhà

4358Bùi Hoàng Anh Nhỡ Ánh Dương Liên Chiểu0966755224 Thôn Đại An xã An Dũng huyện Đức ThọHà Tĩnh 91 Lê Tự Nhất Thống22Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐinh Thị Phương0966755224 Về tận nhà

4359Nguyễn Đức Hoàng QuânNhà TrẻÁnh Dương Liên Chiểu0935228356 / 0931953526K66/3 Đoàn KhuêTp Đông HàQuảng TrịK863 Nguyễn Lương Bằng26Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Nhàn 0935228356 Về tận nhà

4360Nguyễn Thanh HảiLớp Bé 4Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0367290502 Tam Lộc Phú Ninh Quảng NamĐường Nguyễn Tất Thành nối dài34Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Thị Lan 0392199103 Về tận nhà

4361PHẠM Thuỳ An Lớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905974446 Tam An Phú Ninh Quảng Nam209 Phạm Như Xương 6Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Phương Thảo0905979446 Về tận nhà

4362Lê Nguyễn Hoàng HảiNhỡ 2 Hoa Mai Liên Chiểu0973.797292

Tổ 23, thôn Đông Bình, xã 

Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam23 Đàm Thanh 1 5Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLê Thị Thanh Thuận0398.830050 Về chốt vào TP

4363Đặng Nguyễn Bảo NgọcBé 3 Smart Kids Liên Chiểu02363715719 Thôn Trường AnĐại Lộc Quảng NamNam Ô 1 37Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Phi0326066210 Về tận nhà

4364Lê Nguyễn Bảo AnNhà trẻMặt Trời HồngLiên Chiểu0355969850

Tổ 6, Khối phố Hương Sơn, 

Hòa Hương Tam Kỳ Quảng NamSố 6, Xuân Thiều 16 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Quyên0355969850 Về tận nhà

4365Nguyễn Trần La ViNhỡ Mầm non Lá NonCẩm Lệ 905547434Đại Phong Đại Lộc Quảng NamXuân Thiều 7 13Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Hiệp 905547434

4366Trần Đặng Tuấn Kiên1/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0967693888 Thôn 7 Cổ ĐạmHuyện Nghi XuânHà Tĩnh

Lô A3 Golden Hill, Đường 

Nguyễn Tất Thành tổ 1 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

cả gia đình: Trần Tuấn Anh

Đặng Thị Hải Sâm967693888 Về tận nhà

4367Nguyễn Phạm Minh Quân5/5 Tiểu học Lê Văn TámThanh Khê 0934799714

02/22, đường Dương 

Nguyên Trực, phường Thủy Thị xã Hương ThủyThừa Thiên Huế 03 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Trình 0905721350 Về chốt vào TP

4368Nguyễn Phạm Gia Long4/7 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905721350 Tổ 11 phường Thủy PhươngHương ThủyThừa Thiên HuếKhu vực chưa có số nhà3Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBa: Nguyễn Trình0905721350 Về chốt vào TP

4370Trần Nguyễn Gia Huy1/1 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0905853524

TT Hà Lam, Thăng 

Bình Quảng Nam Tổ 52 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Bà ngoại: Võ Thị Tiến chở 

đến chốt trao con cho mẹ: 

Bà 

ngoại:0396146Về chốt vào TP

4371Trần Ngọc Uyên Thư1/1 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0971813152

Tổ 2, Ấp Bùng Binh, xã 

Hưng Thuận Trảng BàngTây Ninh  787B ,Nguyễn Lương BằngTổ 21 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLê Thị Diễm 0971813152 Về tận nhà

4372Nguyễn Bảo An 1/2 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0373168887

Đội 1,Thương An, xã Phong 

An Phong ĐiềnThừa Thiên Huế Tổ 5 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Hồ Đình Phương chở đến 

chốt.

0935669826, 

0935113150 Về chốt vào TP

4373Văn Tiến Đạt 1/2 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0777420537

Tổ 4, Xuyên Đông,  Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam Tổ 4 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Trương Ba chở đến chốt 

(có thêm 1 cháu Trương Văn 

Trương Ba: 

0354801174    Về chốt vào TP

4374Võ Lê Bảo Ngọc1/3 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0935650039 Thôn Hà Nam, xã Duy VinhHuyện Duy XuyênQuảng Nam Tổ 51 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLê Thị Thanh Loan 0935650039 Về tận nhà

4375Nguyễn Vũ Hoàng Nam1/3 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0934100932 0935456062

Thôn Trung Đông,xã Tam 

Xuân  1 Huyện Núi ThànhQuảng NamKiệt 949,Nguyễn Lương BằngTổ 38 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Người chở đến chốt: Mai Văn 

Quế. Người đón tại chốt: ba 

Người chở: 

0935637126,   Về chốt vào TP

4376Nguyễn Thị Ngọc Nhi1/4 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0975262819

Tổ 3, thôn Lãnh An, xã Quế 

Long Huyện Quế SơnQuảng NamNam Ô 3 Tổ 53 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Kim0975262819 Về tận nhà

4377Mai Trần Anh Thư1/4 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0906179820

Thôn Phú Gia 1, xã Ninh 

Phước Huyện Nông SơnQuảng Nam940 Nguyễn Lương BằngTổ 54 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Thọ 0906179820 Về tận nhà

4380Lưu Quang Trường2/4 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0987304138 

Thôn Tân Tiến, xã 

Trang, huyện ĐắK Gia Lai Số 27 Đường Hàm Trung 9Tổ 19 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLưu Văn Đạo 0964795686 Về chốt vào TP

4381Huỳnh Bảo Hân 2/4 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0905249033

Thôn Trường An, xã 

Đại Quang, huyện Quảng NamKiệt 844 đường Nguyễn Lương BằngTổ 53 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐoàn Thị Tuyết Xuân0936163484 Về chốt vào TP

4382Đỗ Tấn Hiếu 3/2 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0773557881 tổ 15, thôn 3, xã Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam Tổ 51 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Nguyễn Thị Hoa đưa tới chốt,

ba Đỗ Tấn Sĩ đón tại chốt. 

Em  Đỗ Tấn Hoàng đi cùng.0775452948 Về chốt vào TP

4383Đinh Thị Ngọc Linh3/3 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0936090551 thôn 8,Tiên Thọ, Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 54 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Đinh Văn Dũng đưa tới chốt, 

ba Đinh Văn Anh  đón tại chốt0898184170 Về chốt vào TP
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4384Huỳnh Bảo Ngân Hà4/1 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0905249033 Trường An - Đại QuangĐại Lộc Quảng NamKiệt 884 đường Nguyễn Lương Bằng53Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐoàn Thị Tuyết Xuân0936163484 Về chốt vào TP

4385Nguyễn Quang Bách4/1 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0582159625

37c ngõ 182 Bạch Đằng - 

Chương DươngHoàn Kiếm Hà Nội 30 Văn Thánh 6Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHoàng Vinh Quang 0987308881 Về tận nhà

4386Trần Nguyễn Kỳ Duyên4/1 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0376044342 Thị Trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam 52 Nam nô 3Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVõ Thị Tiến 0396146108 Về chốt vào TP

4387Trần Tuấn Huy 4/4 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0974744410 thôn Sơn Viên xã Duy Nghĩa Duy Xuyên Quảng NamKiệt 925, Đường Nguyễn Lương Bằng37Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Diễm Hương0769716225 Về chốt vào TP

4388Nguyễn Anh Long4/3 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0905434305

tổ 4, thôn Phước Hà, xã 

Bình Phú thăng BìnhQuảng Namt 51Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Anh Vũ0905343305 Về tận nhà

4389Nguyễn Thị Quỳnh Giao4/3 Triệu Thị TrinhLiên Chiểu0909433151 xã Đại ThắngDĐại Lộc Quảng Nam 43Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Minh Huy0935174417 Về chốt vào TP

4392Nguyễn Ngọc Bảo Châu1/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905318393 Tổ 1, Ngọc Thạch, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam06 Trần Bích San 31Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Thắm0905318393 Về chốt vào TP

4393Nguyễn Hữu Đăng Khôi1/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0983886716

Thôn Trung Nam, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamK12 Nguyễn Bá Phát 23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Hữu Hải0905388815 Về tận nhà

4394Nguyễn Quốc Việt1/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0975090545

Đội 1 , thôn Long Hội , xã 

Bình Chánh Thăng Bình Quảng Nam88 Trần Tấn Tổ 10 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Mẹ :Nguyễn Thị Hòa 0975090545 Về tận nhà

4396Nguyễn Vũ Thùy Trâm2/2 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905912056

 Thôn Bồng Miêuxã Tam 

Lãnh Phú Ninh Quảng NamSố 20-Hàm Trung 1 21Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐặng Thị Nguyệt0369921158 Về chốt vào TP

4397Nguyễn Sĩ Nam 2/2 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0868033242

 Thôn Bắc Trung Sơn xã Gia 

Hanh Cam Lộc Hà Tĩnh AC 03 35Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Tuyết Nhung0868033242 Về tận nhà

4398Phan Minh Phát 2/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0969259965 Tổ 7 - Ngọc Tú A - Bình TúThăng BìnhQuảng Nam Tổ 34 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Phú Hưng0903518456 Về tận nhà

4399Phan Anh Khoa 2/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0985530560 Xã Ninh PhướcNông sơn Quảng NamSố 39, đường Xuân Thiều 813Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Thanh Bình 0985 530 560 Về chốt vào TP

4400Trịnh Khánh Linh2/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0782736062

Tổ 2, thôn Châu Khê, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam 4Hòa Hiệp NamLiên ChiểuChâu Thị Tường Vy0782736062 Về tận nhà

4401Huỳnh Lê Gia Bảo2/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0903795078 Thôn 5, Hà Lam Đăk Pơ Gia Lai 27Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHuỳnh Kim Tựu0903795078 Về tận nhà

4402Phạm Quang Thịnh2/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0974730992 Phú Thọ Quế Sơn Quảng Nam 1Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Đắc Thành0974730992 Về tận nhà

4403Nguyễn Quang Thọ2/7 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905155644 Bình Lâm Hiệp Đức Quảng Nam548 Nguyễn Lương Bằng10Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Xuân Quang0908211263 Về chốt vào TP

4404Cao Văn Triệu Hoàng2/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0972145018

Khóm 204, thị trấn Bến 

Quan Huyện Vĩnh LinhQuảng TrịKiệt 863, đường Nguyễn Lương Bằng27Hòa Hiệp NamLiên ChiểuCao Văn Dũng 0972145018 Về tận nhà

4405Mai Tấn Duy 2/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0386668330 thôn Nam, xã Phước GiaHuyện Hiệp ĐứcQuảng NamKiệt 829, đường Nguyễn Lương Bằng23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Nga(mẹ)0345975590 Về tận nhà

4406Tạ Hải Nam 3/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0906559118 Thôn Tân Lập, Xã Tam HảiNúi Thành Quảng NamTổ 34 , Xuân Thiều, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài34Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTạ Thanh Quảng (Bố)0906559118 Về tận nhà

4407Phạm Văn Duy 3/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905917769

Xóm Thượng 1, xã Khánh 

Lợi Uyên Khánh Ninh Bình K 485 Nguyễn Lương Bằng3Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Văn Nam 0905917769 Về tận nhà

4408Lê Ngoc Phương Vy3/2 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0937599920

Tổ 2, Ấp Bùng Binh, xã 

Hưng Thuận Trải Bàng Tây Ninh 787b Nguyễn Lương Bằng21Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐào Ngọc Ánh 0931966408 Về chốt vào TP

4409Nguyễn Nhật Khánh3 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0975090545

 Đội 1, Thôn Long Hội xã 

Bình Chánh Thăng BìnhQuảng Nam88 Trần Tấn 10Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Hòa 0975090545 Về tận nhà

4411Phan Thanh Nam 3/7 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0354446757 Thôn 4 - Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamXuân Thiều 5 13Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMẹ: Bùi Thị Ngọc Lan0354446757 Về tận nhà

4413Trần Nguyên Khang3/7 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905831404 Thôn Thuận AnQuế Sơn Quảng NamNguyễn Bá Phát 23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMẹ Nguyễn Thị Xuân Phương0905831404 Về tận nhà

4414Nguyễn Vũ Hồng Ân4/2 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0896201285 Thôn Bồng Miêu-Tam LãnhPhú Ninh Quảng Nam20, Hàm Trung 1 tổ 21 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Học0905856737 Về tận nhà

4415Trần Đỗ Thu Giang4/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905030574

149 Nghĩa Phúc, thị xã 

Đông Bình, Rạng ĐôngNghĩa HưngNam Định Nhà 3-Phòng 107 chung cư Hòa Hiệp NamHòa Hiệp NamLiên ChiểuĐỗ Trọng Khanh0978066048 Về chốt vào TP

4416Trần Đỗ Hương Giang4/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905030574

150 Nghĩa Phúc, thị xã 

Đông Bình, Rạng ĐôngNghĩa HưngNam Định Nhà 3-Phòng 107 chung cư Hòa Hiệp NamHòa Hiệp NamLiên ChiểuĐỗ Trọng Khanh0978066049 Về chốt vào TP

4417Trịnh Minh Toàn4/4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0903594596

Tổ 2- Thôn Châu Khê, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam tổ 4 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuChâu Thị Tường Vy0782736062 Về chốt vào TP

4418Nguyễn Đặng Thành Công4/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0935409816

Đội 2 thôn Bồng Lai, xã 

Điện Minh Điện Bàn Quảng Nam tổ 25 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Đăng Bất0358252218 Về chốt vào TP

4419Phan Phúc Thịnh4/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0969259965 Tổ 7 - Tú Ngọc A - Bình TúThăng BìnhQuảng Nam 34Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Phú Hưng0903518456 Về tận nhà

4420Trần Ngọc Nhã Uyên4/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0789479474

Tổ 2- Ấp Bùng Binh- xã 

Hưng Thuận Trảng BàngTây Ninh 787B Nguyễn Lương Bằng2 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Duy Sơn 0789479474 Về tận nhà

4421Nguyễn Thị Quỳnh Như4/6 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0338082430

Thôn Thử Luật- xã Vĩnh 

Thái Vĩnh LinhQuảng Trị92 Trương Vân Lĩnh Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNgô Thị Diệu 0338032430 Về tận nhà

4422Nguyễn Hữu Đăng Khoa4/7 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0983886716

Thôn Trung Nam xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamKiệt 12 Nguyễn Bá Phát23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Hữu Hải0905388815 Về tận nhà

4423Phan Quốc Vương4/7 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905171586 Tam Phước Phú Ninh Quảng NamK829, Nguyễn Lương Bằng23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHồ Thị Lê, Hồ Thị Lựu0523719852 Về tận nhà

4424Đặng Trần Bảo Nam5.1 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu788260998 Đội 15, Tây Gia, Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam Tổ 53 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐặng Thị Hiền0764785890 Về chốt vào TP

4425Nguyễn Huỳnh Mai5.1 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu905984855

Thôn Hà Dục Đông, Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamThạch Sơn 3 Tổ 2 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Tiến0974194194 Về tận nhà

4427Phạm Đăng Nguyên5.3 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu708077888

Thôn Trung Phú 2,  Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamVõ Duy Dương 19Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Kim Linh0708077888 Về tận nhà

4428Lê Nguyễn Hoàng Long5.4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu973797292

Tổ 23, thôn Đông Bình, xã 

Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam23 Đàm Thanh 1 5Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLê Thị Thanh Thuận0398830050 Về chốt vào TP

4429Trần Văn Trí 5.4 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu982363871

Tổ 11, thôn Thành Triều, xã 

Duy Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam2 Đàm Thanh 8 5Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Văn Hải 0356573104 Về chốt vào TP

4430Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên5/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0905542939

B1/19 Trương Văn Ly, khi 

dân cư Đức LongPhan ThiếtBình Thuận 42Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Bốn (Bà nội)0906457805 Về tận nhà

4431Đỗ Trần Quốc Minh5/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0899895111

Thôn Phú Long, xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam 22Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Tiến (mẹ)0898215346 Về chốt vào TP

4432Ngô Thị Ái Vy 5/5 Trưng Nữ VươngLiên Chiểu0935451860 Thôn 4, xã Tiên LậpTiên PhướcQuảng NamĐườngTrương Văn Lĩnh14Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Văn Công (ông ngoại)0365482548 Về chốt vào TP

4433Ngô Duy Khánh 44229 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu973819032

40 đường 516C  Thôn 

Thung Thôn Xã Điện HòaHuyện Yên ĐịnhThanh Hóa Đường Nguyễn Tất Thành nối dàiTổ 35 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNgô Văn Hoàng0888442333 Về tận nhà

4434Nguyễn Minh Khang1/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu935211685 Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamNguyeenxChu Sỹ 19Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Xuân0935211685 Về tận nhà

4435Đoàn Nhật Huy 2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0906489112 Bình Yên, Phước NinhNông Sơn Quảng Nam957 Nguyễn Lương BằngTổ 40 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thị Hồng Bàng0906489112 Về tận nhà

4436Đỗ Phạm Nhật Huy3/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975747898

thôn Lộc Ninh -xã Tam 

Thành Quảng NamHòa Hiệp Nam tổ 2 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐỗ Thị Thu Hằng0901142533 Về tận nhà

4437Phạm Thị Uyên Linh3/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0387171223 Thôn An Bằng, Vinh AnPhú Vang Thừa Thiên HuếThạch Sơn 2 1Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thành 0919919567 Về tận nhà

4438Phạm Thái Phú 5/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0387171223 Vinh An Phú Vang Thừa Thiên HuếThach Sơn 2 1Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Thành, Đặng Ngọc Ninh0919919567- 0837092092Về tận nhà

4439Bùi Ngọc Minh Đăng3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu979496256 Tổ 4, An Cường, Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam95 đoàn phú tứ Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Công Thịnh0905646452 Về tận nhà

4441Nguyễn Văn Hoài Nam2/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu898200475 Thôn 2, Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam(Không có) 34Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Trung762654506 Về tận nhà

4442Đặng Hữu Thái Dương1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0968195669

Thôn Hòa Tây, thị trấn Phú 

Đa Phú Vang Thừa Thiên Huế29 Nguyễn Hàng Chi 20Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Hồ Thị Lượm 0968195669 Về tận nhà

4444Nguyễn Tấn Bảo'3/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0986261711 Tổ 4 Bình TịnhThăng BìnhQuảng NamNhà 2 KCC Hòa Hiệp Nam15Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBa Nguyễn Tấn Phương  và mẹ Phạm Thị Ánh HồngBa: 0368232745,  Mẹ: 0986262711Về tận nhà

4445Phạm Huỳnh Quang Phát 3/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0363342645 Tam Thành Phú Ninh Quảng Nam488 Nguyên Lương 4Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHuỳnh Thị Thu Thời0363342645 Về tận nhà

4446Phạm Mạnh Hòa '5/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0363342654

Thôn Lộc Ninh, xã Tam 

Thành Huyện Phú NinhQuảng Nam488 Nguyễn Lương Bằng4Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHuỳnh Thị Thu0363342654 Về tận nhà

4449Lê Hoài Thương 06-MarĐàm Quang TrungLiên Chiểu 329445106thôn 2, Xuân HảiSông Cầu Phú Yên 1049 Nguyễn Lương Bằng41Hòa Hiệp NamLiên ChiểuLê Hoài Phúc (anh trai) 707007532 Về tận nhà

4450Nguyễn Thị Bảo Trâm6/1 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0935461667 Khối 7 Quỳnh XuânHoàng Mai Nghệ An  755 Nguyễn lương Bằng4Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVũ Duy Khánh 0335468271 Về chốt vào TP

4452Đinh Xuân Trường6/1 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0936090551 Thôn 8 Tiên PhướcQuảng Nam 54Hòa Hiệp NamLiên ChiểuĐinh Văn Dũng0898184170 Về chốt vào TP

4454Nguyễn Ngọc Kim Ngân6/1 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0986261711

Thôn Bình Tịnh, Xã Bình 

Minh Thăng BìnhQuảng NamNhà 2 khu chung cư 15Hòa Hiệp NamLiên Chiểunguyễn tấn phương0986261711 Về tận nhà

4455Nguyễn Thị Tú Quyên 6/2 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0935113150

Thôn Thượng An, Xã Phong 

An Phong ĐiềnThừa Thiên Huế28 Đàm Thanh 7 5Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà
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4456Trần Tiến Trung6/2 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0932583212

Thôn Hải Nhuận, Xã  Phong

 Hải Phong ĐiềnThừa Thiên Huế884 Nguyễn Lương Bằng46Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà

4457Nguyễn Gia Nguyên7/2 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0582159625

Ngõ 182 Bạch Đằng, đường 

Hồng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội 30 đường Văn Thánh 46Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Ngọc Phượng0582159625 Về tận nhà

4458Nguyễn Thị Phương Thảo7/3 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0905300672 Thôn Đông Tây, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamKiệt 37 Nguyễn Lương Bằng30Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Hưng0905300672 Về tận nhà

4459Nguyễn Lê Bảo Hân8/1 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0935807047

Tổ 4, Thôn Bình Tịnh, xã 

Bình Minh Huyện Thăng BìnhQuảng NamChung cư nhà 2 số 610 Tổ 15 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Thị Ánh Hồng0986261711 Về tận nhà

4460Trần Uyên Phương8/1 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0949153915 98 Nguyễn Hữu Thọ

Phường Thị Nại, TP 

Quy Nhơn Bình ĐịnhChung cư nhà 2 số 103  Tổ 15 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Hữu Trung, Lê Lai0905102801, 0905144728Về chốt vào TP

4461Nguyễn Đăng Thành Đạt8/3 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0935409816

Đội 2, Thôn Bồng Lai, Xã 

Điên Minh Thị Xã Điên BànQuảng Nam Tổ 25 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Đăng Bất0358252218 Về tận nhà

4462Nguyễn Vũ Nhật Hoàng8/4 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0935531855

Thôn Phong Lục Nam, xã 

Điện Thắng NamĐiện Bàn Quảng NamTổ 3, Hòa Hiệp Nam 3Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhan Thị Phước0935531855 Về tận nhà

4463Nguyễn Nhật Nghĩa9/2 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0386044746

 Tổ 9 khối phố Phước Xuyên 

2 - Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamTrần Bích San (Gần Chợ Nam Ô)30Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Nhật Khánh0365854215 Về tận nhà

4464Phan Thu Hương9/2 Lê Anh Xuân Liên Chiểu0795717065

313 Lý Thái tổ phường Yên 

đỗ Thành phố PleikuGia Lai 884 nguyễn Lương Bằng51Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà

4465Hứa Nhật Ly Na8/5 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0842710182/0902710182

Thôn Trung An Xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamK5/65 Phan Văn Định106Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về chốt vào TP

4466Phan Thị Phương Thảo9.2 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0354789894 Thôn Ngư TịnhNghi Xuân Hà Tĩnh Đường Thạch Sơn 5 2Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Vân 0354789894 Về chốt vào TP

4467Phan Thị Phương Dung8.4 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0354789894 Thôn Ngư TịnhNghi Xuân Hà Tĩnh 2Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Vân (mẹ), chị và em0354789894 Về chốt vào TP

4468Bùi Trần Bảo Trân9.2 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0913443909

Thôn Đông Khương 2, Xã 

Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam82 đường Đàm Quang Trung27Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBùi Khắc Liêm0935807780 Về tận nhà

4469Phạm Đăng Khoa6/4 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0903143777 Xã Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam 19Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Hồng Phúc0903143777 Về tận nhà

4471Nguyễn Văn Thiện7/3 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0776572661 Xã Đại ChánhĐại Lộc Quảng NamK969 Đường Nguyễn Lương Bằng40Hòa Hiệp NamLiên ChiểuTrần Thị Minh Thư0776572661 Về tận nhà

4472Nguyễn Triều Hoàng Sơn7/3 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0399204840

Thôn An Bình , Xã Tam 

Lãnh Phú Ninh Quảng Nam12. Nguyễn Bá Phát 23Hòa Hiệp NamLiên ChiểuMai Thị Kim Bông0399204840 Về tận nhà

4473Phan Huỳnh Phương Vy8/1 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0905964352 Tổ 8, Thôn 2, Xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamK863 Nguyễn Lương Bằng27Hòa Hiệp NamLiên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

4474Nguyễn Sỹ Sơn 9/3 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0973169026 thôn 2 , xã trà giáp huyện bắc trà myQuảng Namđường AC-03 35Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Sỹ Huấn0973169026 Về tận nhà

4475Nguyễn Huỳnh Quyên8/5 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0905984855

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamThạch Sơn 3 2Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHuỳnh Thị Huyền0934816438 Về tận nhà

4476Hoàng Gia Hân 6/2 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0905616475

79 Xuân Thủy, phường Vĩ 

Dạ TP Huế Thừa Thiên Huế22 Hàm Trung 9 20Hòa Hiệp NamLiên ChiểuHoàng Thị Kiều Loan(mẹ), Hoàng Quốc Thái (anh)0388368380 Về chốt vào TP

4477Đinh Hiếu Thiên9/1 Đàm Quang TrungLiên Chiểu0905405165 tổ 6.thôn 2. xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam880 Nguyễn Lương Bằng25Hòa Hiệp NamLiên ChiểuNguyễn Văn Hiệp0774178158 Về tận nhà

4478Võ Thị Thúy Hằng 44383 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0979801223 Vinh Xuân Phú Vang Thừa Thiên Huế22 Hàm Trung 5 Tổ 20 Hòa Hiệp NamLiên Chiểuông: Võ Văn Viêm0979801223 Về chốt vào TP

4480Lê Hoài Phúc 10,5 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 329445106thôn 2, xã Xuân Hảithị xã Sông CầuPhú Yên 1031 Nguyễn Lương Bằng41Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà

4481Bùi Trần Bảo Quyên10,5 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 813175909

Đông Khương 2, xã Điện 

Phương huyện Điện BànQuảng Namsố nhà 82, Đàm Quang Trung27Hòa Hiệp NamLiên ChiểuBùi Khắc Lim( Chú)935807780Về chốt vào TP

4483Hoàng Quốc Thái11,9 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 396782728

79 Xuân Thủy, tổ 15A, khu 

vực 5B

phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế Thừa Thiên Huế22 Hàm Trung 9 Tổ 20 Hòa Hiệp NamLiên Chiểu

Mẹ: Hoàng Thị Kiều Loan; 

em gái: Hoàng Gia Hân

0969339274 

hoặc Về tận nhà

4485Vũ Văn Văn 11/6 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0989529485

Thôn Vân Trung, Xã 

Thượng Hòa Huyện Nho QuanNinh Bình 973 Nguyễn Lương Bằng40Hòa Hiệp NamLiên Chiểu Về tận nhà

4486Vũ Thanh Thảo 10/7 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0989529485

Thôn Vân Trung, xã Thượng 

Hòa 

Huyện Nho Quan 

,Tỉnh Ninh BìnhNinh Bình 973 Nguyễn Lương Bằng  Tổ 40 Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVũ Văn Văn 0989529485 Về tận nhà

4487Phan Ngọc Hân 12/5 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0359560495 số 37, Đường số 1Điện Bàn Quảng Nam52, Trần Bích San 63Hòa Hiệp NamLiên ChiểuPhạm Thị Ngọc Uyên0934991269 Về tận nhà

4488Vũ Quang Huy 10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0942.956.898 Đường Quốc TuấnAn Lão Hải PhòngĐường Mê Linh 1Hòa Hiệp NamLiên ChiểuVũ Văn Anh, Trần Thị Diễm0942.956.898 Về tận nhà

4491Nguyễn Thị DuyênGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0901129563

Thôn Phước Đức, xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng NamK27/10 Nguyễn Lươnh Bằng

18 Quang 

Thành 3a Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

4493Trần Thị Lệ GVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0357614882 Tổ 2, thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định NamThăng BìnhQuảng Nam168 Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLưu Văn Phòng0787668444 Về tận nhà

4494Lê Thị Thanh LinhGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0796684344 Đội 17, Thôn Nam Bình Sơn, xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamLô 2a-101 Lê Công Kiều70Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trần Thị Sương

con: Nguyễn Lê Minh Anh

con: Nguyễn Minh Trường0366459056 Về tận nhà

4495Nguyễn Thị Thành

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0977866734 Thôn Vĩnh An Bắc, xã Tam Xuân 2Núi Thành Quảng NamK42/42  Ngô Sĩ Liên 8Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Xuân Vũ 0905106018 Về tận nhà

4496Lê Thị Nhụy Lớp béMN Hello Kitty Thanh Khê 0366184963 Đại Thượng hạTriệu PhongQuảng Trị1033 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4497Nguyễn Thị Thu HiềnMN MN 20-10 Hải Châu 0971052826 262 Phan Chu Trinh Thành phố HuếThừa Thiên Huế256/12 Âu Cơ 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Thị Phương Thảo0976458416 Về tận nhà

4498Nguyễn Thị Nga  Bình Minh Hải Châu 0973006308 Xã Phong Bình  Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếH01/12 K 136 Nguyễn Lương Bằng11Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Vũ 0987087481 Về tận nhà

4499Võ Thị Kim Châu Bồ Công Anh Hải Châu 032660983

Thôn Định Phước, xã Tam 

Nghĩa, Huyện Núi ThànhQuảng Nam336 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4500Lê Thị Kim YếnMG Bé Nhật Minh Hải Châu 0399424251

Vân Quật Đông, xóm 7, 

Hương Phong Hương Trà Thừa Thiên HuếK151/46 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Kim Thoa0395168751 Về tận nhà

4501Trần Thị Thùy DươngMG 4-5 Tuổi Cohas Hải Châu 866184264Thôn 3 - Tiên NgọcTiên PhướcQuảng Nam28 Phan Văn Định 37Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4502Lê Tường Vi MG 5-6 Tuổi Cohas Hải Châu 395164866Thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm Hiệp Đức Quảng Nam28 Phan Văn Định 37Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4505Nguyễn Thị Thu HiềnGiáo viên NL Sóc Nâu Liên Chiểu0347674522 tổ 5 thôn Vạn TínÂn Hảo Tây-Hoài ÂnBình Định35 Thanh Vinh 10 Tổ 35 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

4509Phạm Thị Hoa Giáo viên NL Sóc Nâu Liên Chiểu0971016134 Xóm 10 Phú ThọHuyện Nghi LộcNghệ An 96/16 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4510Lê Thị Thúy HồngGiáo viên NL Hoa Mặt TrờiLiên Chiểu0989347625 Thôn Phú Mỹ, xã Đại HiệpHuyện Đại LộcQuảng NamNhà trọ Nguyễn Sự, số 77 Âu CơTổ 51 Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 một mìnhkhông có Về tận nhà

4511Võ Thanh Lan Giáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu398597287 Phường Tân Thạnh   Tam Kỳ Quảng Nam49 Thanh Vinh 4 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4512Nguyễn Thị Hồng NhungGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu0932411292 Cẩn Văn - Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK82/161 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4513Lê Thị Vân Giáo viên NL Sóc Nâu Liên Chiểu0395906805 Thôn Trúc Hà- Xã Đại Hưng Huyện Đạị LộcQuảng Nam581  Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Chở theo con:

Trương Lê Gia Huy (2014)0395906805 Về tận nhà

4514Lương Thị Anh LộcGiáo viên NL Minh Lộc Liên Chiểu0329563835

Thôn  Trung Đạo-  Xã  

Đại Hưng Huyện Đại LộcQuảng NamH30/35 K 245 Âu Cơ65 a Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLương Thị Anh Lộc0329563835 Về tận nhà

4515Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên NL Tâm Tiến Liên Chiểu0367650444 tổ 6,Diên Lộc, Quế MinhQuế Sơn Quảng Namk317/26 Âu Cơ Tổ 66,  Đa PhướcHòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ 0367650444 Về tận nhà

4516Nguyễn Thị Kim YếnGiáo viên NL Tâm Tiến Liên Chiểu0344365203

đường Trần Phú, khối phố 

Trà Cai, P. Hòa ThuậnTam Kỳ Quảng NamK.09 Lạc Long Quân 21Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kim Yến0344365203

4517Nguyễn Thị ThuyềnGiáo viên NL Bé Yêu Liên Chiểu0905260743

Thôn Khương Mỹ

Xã Đại CườngHuyện Đại  LộcQuảng Nam547 Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Chở theo hai con:

Mai Nhật Hoàng(2010)0905260743 Về tận nhà

4518Nguyễn Thị ThúyNhân viên NL Sen Vàng Liên Chiểu0918733852 Thôn Quế Lộc ĐôngHuyện Nông SơnQuảng Nam89 Sử Hy Nhan 78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Đào Văn Nhơn, 

Đào Thị Khánh Vy (con)

0973979752 Về tận nhà

4519Đoàn Thị Thanh PhượngGiáo viên NL Họa Mi Liên Chiểu348620374

Thôn Tân Thuận, Xã Hiệp 

Thuận Hiệp Đức Quảng Nam117/27 Đồng Kè 44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4520Trịnh Thị ThúyGiáo viên NL Bé Ngoan Liên Chiểu336710114 Xuân Kỳ, Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam317/22 ,Âu Cơ 60Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4522Trần Thị Thanh TiềnGiáo viên NL Bé Ngoan Liên Chiểu764737709 Thôn Ngọc Tú, Tam DânPhú Ninh Quảng NamH68/4/151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4523Nguyễn Thị LànhGiáo viên NL Bé Ngoan Liên Chiểu387082965 Tổ 5 Đông Lâm, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam151/40 A, Âu cơ 56Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4525Trần Thị Ánh TuyếtGiáo viên NL Búp Măng NonLiên Chiểu347401292 Hiệp Đức Quảng Nam15 Phạm Văn Tráng 23Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4526Ngô Thị Linh Giáo viên NL Lá Non Liên Chiểu0337304498 Đặng Lộc 3, Cam ThủyLệ Thủy Quảng Nam294/39 Nguyễn Lương Bằng26Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4528Nguyễn Thị Trường GiangGiáo viên NL Lá Non Liên Chiểu762695855 Châu Sơn, Quế AnQuế Sơn Quảng Nam04 Lê A 54Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4530Lại Thị Kim OanhGiáo viên NL Hoa Trạng Nguyên Liên Chiểu389186893

Đội 9 Phụng Chánh 1, Vinh 

Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huếk19/1 Bùi Chát 35A Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4531Nguyễn Thị Diệu LinhGiáo viên NL Tin Tin Liên Chiểu946359234 65 Nguyễn Thái HọcĐông Hà Quảng TrịK100/54 Phan Văn Định34Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4532Phạm Thị ChungGiáo viên NL Tin Tin Liên Chiểu987383272

Đội 8 Thạch Trung, Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam37 Phan Văn Thuật 30Hòa Khánh BắcLiên Chiểu2 bé nhỏ đi cùng Về tận nhà

4533Nguyễn Thị TrangGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu905002067 Lâm Yên, Đại MinhĐại Lộc Quảng NamK5/29 Phan Văn Định37Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 

Nguyễn Hoàng Huy Về tận nhà

4534Trần Thị Kim ThoaGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu702590164

Tổ 19 thôn Châu Lâm, Bình 

Trị Thăng BìnhQuảng Nam09 Lạc Long Quân Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Thiện0795743656 Về tận nhà

4535Trịnh Thị ChínGiáo viên NL Hồng Đức Liên Chiểu0352015557

Đường số 7, Mỹ Phước, Đại 

Phong Đại Lộc Quảng Nam82/49 nguyễn Lương Bằng10Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Lành0369950323 Về tận nhà

4536Tràn Thị Như PhươngGiáo viên NL Hồng Đức Liên Chiểu0963087964 Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam82/49 Nguyễn Lương Bằng10Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4537Trần Thị Lệ TrangGiáo viên NT Ngôi Nhà Màu Xanh Liên Chiểu0971612495

Thôn Hương Quế Đông, Xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng NamChung cư KCN Hòa Khánh, đường Âu Cơ83Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trần Thị Thương, 

Trần Đức Trọng0935447204 Về tận nhà

4538Nguyễn Thị Hiền Giáo viên NL Hướng DươngLiên Chiểu0356623147 Thôn Nhị Hà, Xã Gio HảiHuyện Gio LinhQuảng Trị361 Nguyễn Lương Bằng26Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà
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4539Tô Thị Thúy NgaGiáo viên NL Cá Vàng Liên Chiểu0329715311 Xóm 5 Khánh Sơn 1Huyện Nam ĐànNghệ An 51 Nguyễn Lương Bằng19Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4540Phan Thị Hiền Giáo viên NL 19-5 Liên Chiểu0373613502

Xóm 6, Thôn Tân Thượng, 

Xã Tân Lộc Lộc Hà Hà Tĩnh K120/H02/04 Nguyễn Lương Bằng11Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4541Lê Thị Ngọc AnhGiáo viên Tiểu My Liên Chiểu0977739061

Thôn Quy Thiện, Xã Hải 

Quy  Hải Lằng Quảng TrịKiệt 09-3 Lạc Long Quân20Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Về tận nhà

4542Võ Thị Bình AnGiáo viên Bông Sen Liên Chiểu0702678306

Đường Nguyễn Trãi, Thị Xã 

Quãng Trị Thị Xã Quãng TrịQuảng TrịĐường  22, Quang Thành 223Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4543Hồ Thị Nga Giáo viên Ánh Dương Liên Chiểu0901172801

Thôn Châu Sơn 2, X. Điện 

Tiến TX. Điện BànQuảng Nam807 Âu Cơ 78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4544NguyễnThị Tường ViGiáo viên Vành Khuyên Liên Chiểu0349707067

Thôn Liêm Công Đông , Xã 

Hiền Thành Vĩnh linhQuảng TrịH1/14 Bùi Chát 42Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4546Nguyễn Thị LaiGiáo viên Vành Khuyên Liên Chiểu0367495073

Thôn Thanh Châu, Xã Duy 

Châu Duy Xuyên Quảng Nam 28 Thanh Vinh 11Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4548Phạm Thị Tuyết TrinhGiáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0777969541 Thôn thái SơnĐiện bàn Quảng Nam18 Chơn tâm 7 24Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4549Võ Thị Thắm Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0376069395 tổ Ao Vuông 1, thôn Mỹ SơnDuy Xuyên Quảng Nam91 Thanh Vinh 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đàm Điền0376069395 Về tận nhà

4550Trần Thị Tâm Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0705609610 Đại Hoà Đại Lộc Quảng Nam30 Lạc long Quân 43Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4551Trần Thị Anh TrâmGiáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0397620916 Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam30 Lạc long Quân 43Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4552Phan Nhất Lai Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0799557249 Đại Thạnh Đại Lộc Quảng Nam1/14 Bàu Mạc 9 1Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4553Diệp Thị Kim TrangGiáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0978830383 Tổ 48 Duy VinhDuy Xuyên Quảng NamK85/46 Nguyễn Lương Bằng20Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4554Võ Thị Trúc NiGiáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0344383542 Quế Châu Quế Sơn Quảng NamNam Cao nối dài 66Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4555Lê Thị Hằng Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0393801903 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Namk89/6 Đồng Kè 16Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4557Đỗ Thị Vy Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0388901304 Đại tân Đại Lộc Quảng Nam151/28 Đồng Kè 60Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4558Nguyễn Thị Thu HàGiáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0358924489 Thôn 5 Hướng Hoá Quảng Trịk144/68 Nguyễn Lương Bằng16Hòa Khánh BắcLiên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

4559Võ Thị Sa Ra Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0795250386

Tổ 8, Thôn Thuận Hòa, Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng NamK256/73 Âu Cơ 48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông (Đi 1 mình) Không Về tận nhà

4560Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0326246997 

Thôn Lệ Xuyên , Xã Triệu 

Trạch Triệu Phong Quảng TrịK856/37/05 Tôn Đức ThắngHòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông (Đi 1 mình) Không Về tận nhà

4561Trần Thị Ly Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0961896015 32 đường số 5 Thôn Hà AnĐiện Bàn Quảng Nam297/09 Âu cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Trần Gia Khánh (Con trai) Không Về tận nhà

4562Trần Thị Lệ Hằng Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0369942320 Thôn An Lộng Triệu Phong Quảng Trị345/09 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kim Vi 0775427360 Về tận nhà

4563Nguyễn Thị Kim Vi Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0775427360 Lưỡng Kim, Triệu Phước Triệu Phong Quảng Trị345/09 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi cùng Trần Thị Lệ Hằng 0369942320 Về tận nhà

4564Đỗ Thị Hạnh Nhi Giáo viên Táo Đỏ Liên Chiểu0855142068 Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên HuếK75 Đồng Kè 47Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Duy 0949277009 Về tận nhà

4565Nguyễn Thị Như ÝGiáo viên Gia Viên Liên Chiểu0975164368 Thôn 3,Tiên ThọTiên PhướcQuảng NamH305 Âu Cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCon: Nguyễn Bội Thu0975164368 Về tận nhà

4571Nguyễn Thị Hồng UyênGiáo viên Gia Viên Liên Chiểu0934890847 Lộc Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên Huế118 Đồng Kè Tổ 44 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

4572Nguyễn Thị TiềnGiáo viên Gia Viên Liên Chiểu0393733810 Thôn 5, Nam Yang Đắk Đoa Gia Lai 03/23/142 Âu CơTổ 51 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

4573Hồ Thị Mỹ HạnhGiáo viên Hoa Mai Liên Chiểu0935203490 Thôn Mỹ PhướcĐại Lộc Quảng Nam677 Tôn Đức Thắng02 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Văn Hường 0333076866 Về tận nhà

4574Ngô Thị Yến Giáo viên Hoa Mai Liên Chiểu0357583553 Xã Triệu An Triệu PhongQuảng TrịKiệt 48 Nguyễn Chánh28Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCon Trần Anh Thư Về tận nhà

4575Nguyễn Thị Phương KiềuGiáo viên Hoa Mai Liên Chiểu0763833914 Xã Điện QuangThị Xã Điện BànQuảng NamSố 112 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4576Lê Thị Nhật HuyềnGiáo viên Hoa Mai Liên Chiểu0393934949 Xã Bình Lâm Huyện Hiệp ĐứcQuảng NamK151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCon Nguyễn Quang NhậtVề tận nhà

4577Dương Thị Yến ViGiáo viên Thảo Nhi Liên Chiểu0382363124 Thôn Long Bình, Tam nghĩaNúi Thành Quảng Nam12/117 Đồng Kè 44Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4578Lê Thị Hiền Giáo viên Hoa Anh Đào Liên Chiểu8370222234 Hòa Nhượng, Phú GiaHương Khê Hà Tĩnh 21 chơn tâm 3 9Hòa Khánh BắcLiên Chiểu 0 '8370222234 Về chốt vào TP

4579Trần Thị Kim LongGiáo viên Hoa Anh Đào Liên Chiểu0776294506 số nhà 8 khối 16Hương Khê Hà Tĩnh K66 Ngô Sĩ liên Hòa Khánh BắcLiên Chiểucon '0776294506 Về chốt vào TP

4580Nguyễn Thị Phương KiềuGiáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0972326409

Tổ 1, Thái Chấn Sơn, Xã 

Đại Hưng Huyện Đại LộcQuảng Nam354 Nguyễn Lương bằng37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Về tận nhà

4581Lê Thị Khánh LinhGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0702594052

Thôn Phú Xuân, xã Đại 

Thắng Huyện Đại LộcQuảng Nam18 Đoàn Trần Nghiệptổ 48 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4582Phạm Thị Mỹ Giáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0966903037

Tổ 4- thôn Nghĩa Tây- Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam54/18 Đồng Kè Không có Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Về tận nhà

4583Nguyễn Thị Xuân SangGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0795566448

Thôn La Tháp Đông, Xã 

Duy Hoà  Duy Xuyên Quảng NamK90/15 Đồng Kè Tổ 45 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Về tận nhà

4584Lê Thị Thái Giáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0969890105 Thôn Tân Xá, Ba Lòng Đakrong Quảng Trị33 Nguyễn Chánh 28Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kim Dung0326246997 Về tận nhà

4585Trịnh Thị Kim NgânGiáo viên Sanh Xuân Liên Chiểu795429180

Khối phố Phong Nhị, Xã 

Điện An Điện Bàn Quảng NamK2/2 Đông Kè Hòa Khánh BắcLiên Chiểu 0 0 Về tận nhà

4586Võ Thị Thu Hà Giáo viên Smart Kids Liên Chiểu0328196190 Thôn 3 An Phú TP Plaiku Gia Lai K543/H40/23 Tôn Đức Thắng12Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4587Nguyễn Thị Thanh HằngGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0967861273 Thôn Gia Huệ- Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam151/62 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4588Nguyễn Thị XuânGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0786153053 Thôn Liên Thuận-Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam151/62 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4589Tăng Thị Mỹ LinhGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0967596247 Thôn Mỹ Đông-Mỹ PhongĐại Lộc Quảng NamK34 Âu Cơ 50Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4590Bùi Thị Hà Giáo viên Smart Kids Liên Chiểu0932593092

Thôn Hòa Hữu Đông- Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam09 Chơn Tâm 2 25Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4591Nguyễn Thị Thùy LinhGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0967318552 Thôn Tích Phú-Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK144/80 Nguyễn Lương Bằng16Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4592Lê Thị Bích Tài Giáo viên Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0983314101

Thôn Trường Lộc - Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Nam61 Phan Văn Định 32Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4593Đặng Thị Ngân . Giáo viên Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0334537711

Thôn Đông Yên ,Xã Duy 

Trinh Duy Xuyên Quảng NamH11/15 K85 Lạc Long Quân 60Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4594Võ Thị Nghỉ Giáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0905982618 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamH1/11/Kiệt 14, Bùi Chát41Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4595Nguyễn Thị Hồng ĐàoGiáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0374970653 Chấp Lễ, Vĩnh ChấpVĩnh LinhQuảng TrịH1/1/Kiệt 14, Bùi Chát41Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4596Nguyễn Thị Ty Giáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0382494400 Văn Quỹ, Hải PhongHải Lăng Quảng Trị14 Đặng Chất Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4597Ngô Dương Thủy TiênGiáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0935301326 Phú Gia, Lộc TiênPhú Lộc Thừa Thiên Huế24 Thanh Vinh 5 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4598Võ Thị Lệ Thu Giáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0388593745 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam421 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4599Trần Thị Mỹ HiềnMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0386085185 Điền Hải Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK 89 Đồng Kè 45Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

4604Nguyễn Thị TrangMầm non MN Lan Anh Cẩm Lệ 0358428606 An Cư, Triệu PhướcTriệu PhongQuảng TrịK60/25 Nguyễn ChánhTổ 28 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi 1 mình

4606Nguyễn Thị TuyềnMầm nonNLĐL Khai TríCẩm Lệ 0932506152 Tổ 09, Thôn Phú NamNúi Thành Quảng NamChung cư nhà xã hội khu CN Hoà Khánh82Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi 1 mình 

4607Nguyễn Thị Phượng MN Sao Khuê Ngũ Hành Sơn0333.649.852 Xóm Kim Long Hải Lăng Quảng Trịk97/51/09 Nguyễn Lương Bằng Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

4608Trần Thị Hoài Trinh MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn935848958Xã Bình An Thăng BìnhQuảng Nam125 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có 0935848958

4609Lê Thị Hồng Thủy  Mầm Non DBC Liên Chiểu 905503274Hà Lam,Thăng Bình,Quảng NamThăng BìnhQuảng NamSố 91 Đồng Kè   Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Hữu Tùng+Nguyễn 

Văn Phúc Lâm(Con)931505192Về tận nhà

4610Cái Thị Mỹ Hậu  Mầm Non DBC Liên Chiểu 33670604Lộc Trì,Phú Lộc,Thừa Thiên HuếPhú Lộc Thừa Thiên HuếThanh vinh 10   Hòa khánh BắcLiên ChiểuĐi một mình   Về tận nhà

4611Nguyễn Thị HằngCông tác học sinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0358828844 Xóm Vĩnh Phú - Kỳ KhangKỳ Anh Hà Tĩnh K144 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên ChiểuHiện tại tuyến xe HT - ĐN Về tận nhà

4612Lưu Thị Diễm Hương

Giáo viên 

Tiếng AnhTH, THCS, THPT Sky-Line Liên Chiểu0389095976 Thôn 9, Đăk RuồngKon Rẫy Kon Tum K228/06 Âu Cơ Tổ 63 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4613Nguyễn Thị Hảo GV Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0971402699 41 Quốc Lộ 9Hướng Hóa Quảng Trị82/89 Nguyễn Lương Bằngtổ 12 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông không Về tận nhà

4617La Lim Thị NguyệtVăn hóaTiểu học Hoà BắcHoà Vang 0987 566390 Thôn Pà Ong, xã Cà Dy Nam Giang Quảng Nam694 Âu cơ 68Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà
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4618Phạm Thị Khánh ViTiếng AnhTiểu học số 2 Hòa SơnHoà Vang 0378702280

Tổ dân phố Hương An 

Đông, thị trấn Hương Anhuyện Quế SơnQuảng Nam

K144/H71/45/  Nguyễn Lương 

Bằng Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4622Dương Như LinhVăn hóaTrưng Nữ VươngLiên Chiểu0357094544

Tổ 22, thôn Châu Lâm, xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam75/34 Đồng Kè Tổ 45 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

4623Đoàn Thị Phương ThảoVăn hóaÂu Cơ Liên Chiểu0976458416 kv3, Triệu Thuận Triệu PhongQuảng Trị256/12 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Hiền0971052826 Về tận nhà

4624Lê Thị Hòa Âm nhac Âu Cơ Liên Chiểu0975832269 Thôn 4 - Hợp ThắngTriệu Sơn Thanh Hóa 144/74  Nguyễn Lương Bằng15Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4625Trần Thị Ngọc TrâmVăn hóaÂu Cơ Liên Chiểu0961128330 Lô 30 Lý Thái Tổthị xã Ayun PaGia Lai K151 Âu Cơ 50A Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4626Đỗ Nguyên HạnhVăn hóaÂu Cơ Liên Chiểu0775184669 Thôn Kỳ Lam, xã Điện ThọThị xã Điện BànQuảng Nam807 Âu Cơ 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

4628Tạ Thị Hoa Văn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu349252308

Tổ 1, thôn Trung Thượng, 

xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam97/68 Nguyễn Lương Bằng43Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4632Nguyễn Trường ThịnhTPT Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0899893750 Thôn An Xuân - Xã Phú ThọQuế Sơn Quảng NamTổ 66 Hòa Khánh Bắc66Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

4633Lê Thị Phượng Toán THCS Trần Quang KhảiHoà Vang 0901956836

Thôn Dùi Chiêng 2, Phước 

Ninh Nông Sơn Quảng NamLê Công Kiều 1Hòa Khánh BắcLiên Chiểukhông không Về tận nhà

4634Ngô Thị Ngọc QuỳnhNgữ VănTHCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0372270642 Thôn 4, xã Đắk MarHuyện Đắk HàKon Tum 331 Phạm Như Xương 59Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Hà Trang0393465852 Về tận nhà

4635Lê Diệp Kim NgânNgữ vănTHCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0971389282

Thôn Thành Triều, xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng NamK75/37 Đồng Kè Tổ 43 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4636Bùi Thị Thanh NhànNgữ vănTHCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0985607321

Thôn Trung Hòa, xã Tam 

Thạnh Núi Thành Quảng NamHồng Phước 1 Tổ 28 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4637Nguyễn Thị Minh UyênNgữ vănTHCS Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0775542186 Thôn Châu Khê xã Bình Sa Thăng BìnhQuảng NamK256/15 Âu Cơ 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Về tận nhà

4638Phạm Thị Thảo Toán THCS Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0988245938 Xã Tam Dân Phú Ninh Quảng NamKiệt 13- đường Lạc Long Quân25Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Về tận nhà

4639Trần Thị Thu HàToán THCS Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu706003246 Phường Trường XuânTam Kỳ Quảng NamK151/H68/14 Âu CơTổ 46 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Thu, Nguyễn Đức Quốc Anh0702229692 Về tận nhà

4640Nguyễn Thị Thủy TiênToán THCS Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0372376701

Thôn La Tháp Đông, Xã 

Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamK72/62 Phan Văn Định36Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Đa Kít; Ngô Thảo Nguyên0973261531 Về tận nhà

4641Trần Thị Thùy Ngữ vănNgô Thì Nhậm Liên Chiểu0949680544 Thôn 4, Xã Long SơnAnh Sơn Nghệ An Chung cư nhà ở xã hội82Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Hạnh0983884336 Về tận nhà

4642Lê Thị Thúy HằngNgữ vănTHCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0345644077 Đường số 2, thôn Phú Mỹ Đại Lộc Quảng Nam79 Âu Cơ 5Hòa Khánh BắcLiên Chiểu không có 

4643Lê Thị Mai Ngữ vănTHCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0395911297

Tổ 7, thôn Thạnh Mỹ 2, thị 

trấn Thạnh MỹHuyện Nam GiangQuảng NamKiệt 317/5, đường Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông có Không có 

4644Lê Thị Lài Văn THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 848256567

đội 1, thôn Cẩm Phổ, xã Gio 

Mỹ Gio Linh Quảng Trị31 Bàu Vàng 4 Tổ 25 Hòa Khánh BắcLiên Chiểukhông Về tận nhà

4645Nguyễn Thị Phương NiVật líTHPT Khai Trí Liên Chiểu0382445981 192 Lý Nhân Tông Hương Trà Thừa Thiên HuếK09/11A Ngô Sỹ Liên Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về chốt vào TP

4646Văn Thị Mỹ HạnhHóa HọcTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0333616273

Đội 7, Thôn Đông Yên, Xã 

Duy Trinh Duy Xuyên Quảng NamLô 58, Thanh Vinh 12 70Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4647Giáp Thị Lý Vật LýTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0354506640

Đội 10, thôn Xuân Thượng, 

xã Quế Châu Quế Sơn Quảng NamLê Công Kiều Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

4648Đỗ Nguyễn Minh TuânNhà trẻ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0985881855

Tổ 1, thôn Đông Xuân, xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam256/22 Âu cơ 62Hòa Khánh BắcLiên Chiểunguyễn Thị Châu Hằng0899867074 Về tận nhà

4649Lê Nhã Quyên Nhà trẻ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0384906546

Thôn An Bằng, xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng Nam Lê Công Kiều 78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Văn Hữu (ba) 

Lê Thị Tĩnh (mẹ)0905533497 Về tận nhà

4650Hồ Nguyễn Phương ThảoNhà trẻ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0762046928 Tổ 7, thôn 1, xã Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamK114/4 Phan Văn Định33Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Văn Dũng 0905359633 Về tận nhà

4651Tôn Nữ An NhiênNhà trẻ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935242125

104 Trịnh Tố Tâm, Thị trấn 

Lăng cô Phú Lộc Thừa Thiên HuếH39/7/3 kiệt 317 Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Phạm Nguyễn Khánh Min 

(Chị gái) 0763554037 - 0903580553Về chốt vào TP

4652Võ Hoàng Minh Nhà trẻ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0799349122

Thôn Vĩnh Phú - xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamĐối diện 61 Thanh Vinh 8 79 Thanh VinhHòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Lợi (ba) - Đỗ Thị Ngân (mẹ)0799349122 - 0336111878Về tận nhà

4653Nguyễn Văn Phúc KhangNhà trẻ 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky - Đà NẵngLiên Chiểu0794523385

Thôn Đa Hòa Bắc, xã Điện 

Hồng Thị Xã Điện BànQuảng Nam68 Sử Hy Nhan 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hồng Đại0794523385 Về tận nhà

4654Trần Hà My Nhà Trẻ 7

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu

0983755323

0376278156 Thôn 3, xã Cẩm QuanCẩm Xuyên Hà Tĩnh 354 Nguyễn Lương Bằng37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Toản0376278156 Về tận nhà

4655Nguyễn Minh KhangNhà Trẻ 8

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935547861 84 đường 601B Nam HàĐiện Bàn Quảng Nam Số 128 Thanh Vinh 10 Tổ 80 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Trịnh Thị Diệu0935547861 Về tận nhà

4656Đỗ Ngọc Huyền Nhà Trẻ 8

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0899867074

Tổ 1, Thôn Đồng Xuân - Xã 

Bình Trung. Thăng BìnhQuảng Nam Số K256/22 Âu CơTổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ:  Nguyễn Thị Châu Hằng0899867074 Về tận nhà

4657Đỗ Văn Trần HuânMG Bé 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0777445626 Quế Sơn Quảng Nam66 Đặng Kim 76Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba: Đỗ Văn Thảo                    

Mẹ: Trần Thị Lý0777445626 Về tận nhà

4658Lê Phước Thiên ÂnMG Bé 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0398679229 Xóm 11, xã Hà Linh Hương Khê Hà Tĩnh K64/ H4 Phan Văn Định37Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba: Lê Cảnh Khang                    

   Mẹ: Lê Thị Lan0398679229 Về tận nhà

4659Trần Phương AnhMG Bé 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0905556503

Tổ 3, thôn Vĩnh Xuân, xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamThanh Vinh 8 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Công Hưng0905556503 Về tận nhà

4660Giả Thành Đăng QuangMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0799884005

Xóm 3, Thôn Thượng Xá, 

xã Hải Thượng Hải Lăng Quảng Trị 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuGiả Thanh Long0799884005 Về tận nhà

4661Trần Lê Tú LinhMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0349770858

Thôn Thạch Sơn, xã Quế 

Phơng Quế Sơn Quảng Nam83 Sử Hy Nhan Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Sơn 0982428887 Về tận nhà

4662Thái Hà Tiểu VyMG Bé 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0708223559 Châu Sơn 3, Quế AnQuế Sơn Quảng Nam350 Âu Cơ 74Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Thị Hồng

Thái Liêm

0905594371

0935845852 Về tận nhà

4663Phan Tuấn KiệtMG Bé 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0985494163 Xã Tiên Mỹ Tiên PhướcQuảng NamĐường Lê Công KiềuTổ 78 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thanh Việt, Đoàn Thị Ánh Nguyệt0985494163, 0984479703Về tận nhà

4664Dương Thục OanhMG Bé 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0905798003 Thôn Việt Sơn, xã Bình TrịThăng BìnhQuảng NamKiệt 2, Đường Lê Công KiềuHòa Khánh BắcLiên Chiểu

Dương Văn Lộc, Nguyễn Thị 

Thắm.

0905798003, 

0372520056 Về tận nhà

4666Hoàng Lê Quỳnh NhưMG Bé 4

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0966959510 Thôn Lâm Tây, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam168 Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Hoàng Minh Thanh

Lê Thị Bích Trâm

0379432168

0966959510 Về tận nhà

4667Nguyễn Hồ Phương KiềuMG Bé 4

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0988782142

Tổ Dân Phố Đồng Tràn, Thị 

Trấn Hương AnQuế Sơn Quảng NamK117/13 Đồng Kè 44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hữu Cường0963007970 Về tận nhà

4668Giả Thành Bảo KhangMG Nhỡ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0989978926

Xóm 3, Thượng Xá, Hải 

Thượng Hải Lăng Quảng TrịĐường Lê Công Kiều 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Giả Thành Long0799884005 Về tận nhà

4669Tôn Thất Thiện NhânMG Nhỡ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935242125 108 Trịnh Tố Tâm, Hải Vân,Phú Lộc Thừa Thiên HuếH39/7/3 Kiệt317, đường Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChị gái: Phạm Nguyễn Khánh Minh0763554037 Về tận nhà

4670Trần Bùi Trúc LinhMG Nhỡ 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0942459705

Đội 5, Thôn Huỳnh Thượng, 

Vĩnh Sơn Vĩnh LinhQuảng Trị158 Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDì: Bùi Trần Dương0853470369 Về tận nhà

4671Nguyễn Thảo VyMG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0356677006 Tổ 01, thôn 4, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam37 Đặng Chất Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCô. Nguyễn Hồng Khánh0379449723 Về tận nhà

4672TrầnCông Duy Khánh MG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0358789902

Xóm 4, thôn Hiền Dũng, xã 

Vĩnh Hòa Vĩnh LinhQuảng Trị60 Sử Hy Nhan Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Trần Công Ngọ0355072184 Về tận nhà

4673Đặng Hoàng Gia LinhMG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0364321609

Thôn Bình Sơn, xã Bình 

Lãnh Thăng Bình Quảng NamĐường ven 602 78 Thanh VinhHòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba. Đặng Văn Hiếu 

Mẹ. Nguyễn Thị Thanh Nga0364321609. Về tận nhà

4674Hồng Thanh HoàngMG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0779410465 Thôn Tân An, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam103 Lê Công Kiều. Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba. Hồng Thanh Toàn 

Bà nội. 0779410465 Về tận nhà

4675Nguyễn Hữu Trọng NhânMG Nhỡ 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0388489930 Thôn Phú Tài, xã Triệu ĐạiTriệu Phong Quảng Trị Lê Công Kiều. 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ. Nguyễn Thị Tình0388489930 Về tận nhà

4676Lê Ngọc Bảo TrâmMG Nhỡ 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0329642636 Quảng Phú Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế957/03 Âu Cơ 68Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Hữu Luận0352523947 Về chốt vào TP

4678Nguyễn Văn Phúc HưngMG Nhỡ 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0794523385 Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam68 Sử Hy Nhan 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hồng Đại0794523385 Về tận nhà

4679Lê Nguyễn Trúc LanMG Nhỡ 3

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0905584253 Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam89 Sử Hy Nhan 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Bồi0795732975 Về chốt vào TP

4680Võ Nguyễn Hoàng ThiênMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935443733

Thôn Châu Sơn 2, xã Quế 

An Quế Sơn Quảng Nam62 Bàu Mạc 4 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Hùng Anh 0935443733 Về tận nhà
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4681Võ Linh Giang MG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0905529489

Tổ 13, Thôn Thanh Ly 2, xã 

Bình Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam24 Sử Hy Nhan Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Kim Ngân0905529489 Về tận nhà

4682Xa Thanh Khang MG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935380589 Thôn 1, xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamĐường Thanh Vinh 4 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Sương0935380589 Về tận nhà

4683Trần Lê Nhật MinhMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0349770858 Quê Phong Quế Sơn Quảng Nam83 Đường Sử Hy Nhơn Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Sơn 0982428887 Về tận nhà

4684Phùng Văn Nhật MinhMG Lớn 1

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0985059389

Thôn Vĩnh Trung, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamSố nhà 37 đường Đặng Chất77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhùng Văn Tuấn0935510119 Về tận nhà

4685Lương Quốc HùngMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0385619474 Thôn Hà Tân, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamLê Công Kiều 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Đào 0963245840 Về tận nhà

4687Lê Hoàng Bảo AnMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0934063437

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamSố 9 Thanh Vinh 1 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Bảo Dương

 Huỳnh Thị Kim Luyến

0931971782 

0934063437 Về tận nhà

4688Thái Trần Hà MyMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0394388342

Thôn Ngọc Chánh, xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng Nam569 Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Kiều ( Ở ĐN quay về đón bé)00394388342 Về tận nhà

4689Huỳnh Thị Thiên HânMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0935509664 Thôn 7B, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamK42/14 Đặng Chất 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Xuân Tấn,  Võ Thị Hăng0901445728 và 0935509664Về tận nhà

4690Trần Võ Diệu QuyênMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0799359629 Thôn Hội Sơn, xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng NamK981 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Thu Hiền0702377822 Về tận nhà

4691Phạm Minh KhôiMG Lớn 2

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu0379531680 Thôn Cẩm Tú, xã Quế ThọHiệp  Đức Quảng NamĐường Lê Công Kiều 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Tánh0357985575 Về chốt vào TP

4692Trần Tuấn Anh 1A2

 hổ trợ phát triển giáo dục Đà 

Nẵng Liên Chiểu0364091633 Thôn 2- Nhì lưu- Quế LưuHiệp Đức Quảng Nam10/31 Đoàn Phú Tứ 54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Đình Mười(  Ba người chở), Nguyễn thị Thủy( mẹ), Trần Thái Bảo( em )0392920136 Về tận nhà

4693Lưu Ngọc Hiền AnhLớn 3 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0398290120 Quế Lâm Nông Sơn Quảng NamPhòng 12A, tầng 13, nhà B1A, chung cư Hoà Khánh83Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

4694Nguyễn Khắc HiếuLớn 1 Sơn Ca Liên Chiểu0778234776 Thôn 1 Xã Tiên Lãnh Huyện Tiên PhướcQuảng Nam296 Âu Cơ Tổ 72 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChú ruột:Nguyễn Đỗ Bá Vương0939569097 Về chốt vào TP

4695 Nguyễn Ngọc Như QuỳnhLớn 1 Sơn Ca Liên Chiểu0763063360 Tổ 10 Khu  Nghĩa HiệpHuyện Đại lộcQuảng NamSố nhà 118/4 Thanh vinh 10Tổ 72- Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCô ruột:Nguyễn Thị Thanh Hương0763752111 Về chốt vào TP

4696Ngô Ngọc Trân Lớn 2 Sơn Ca Liên Chiểu0935404746 Tổ 3 thôn 7 Xã Bình TúHuyện Thăng BìnhQuảng Nam29 Đặng Chiêm Tổ 77 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Đức Huy 0935404746 Về tận nhà

4697Đỗ Anh Quân Lớn 2 Sơn Ca Liên Chiểu0367244560 Đại Hồng Huyện Đại LộcQuảng Nam44 Đặng Chiêm Tổ 76 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuÔng nội: Đỗ Hữu Sơn0344026201 Về chốt vào TP

4698Phạm Thị Kim NgânNhỡ 1 Sơn Ca Liên Chiểu0905926249

Thôn Thạnh Trung- Đại 

Chánh Huyện Đại lộcQuảng Nam38 Thanh Vinh 12 Tổ 70 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDương Thị Điêp0905926249 Về tận nhà

4699Võ Tấn Nhật KhangNhỡ 1 Sơn Ca Liên Chiểu0979422991 Thôn 6 Xã Tiên Lãnh Huyện Tiên PhướcQuảng Nam34 Thanh Vinh 5 Tổ 73- Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Phước Hùng- Trần Thị Nga

0978433437,

0979422991 Về tận nhà

4701Lê Đức Tuấn KiệtBé Sơn Ca Liên Chiểu0767545728 Thôn 4 Xã Đại AnHuyện Đại lộcQuảng Nam97 Thanh Vinh 8 Tổ 79 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Bền0767545728 Về tận nhà

4702Đào Thị Khánh VyNhỡ NL Sen Vàng Liên Chiểu0918733852

Xóm 1 thôn Lộc Đông xã 

Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam 89 Sử Hy Nhan  Tổ 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thúy0918733852 Về tận nhà

4703Nguyễn Đỗ KhangBé NL Sen Vàng Liên Chiểu0966365328 Thôn An Long xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam 493 Âu Cơ Tổ 67 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Quỳnh Trang0966365328 Về tận nhà

4704Trương Quang KhảiNhà trẻNL Sen Vàng Liên Chiểu090708402

Thôn La Tháp Đông xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng Nam 21 đường Thanh Vinh 5 Tổ 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tài0793610298 Về chốt vào TP

4705Đỗ Duy Khôi Nhỡ NL Ngọc Hoa Liên Chiểu0966959550 Thôn 6,Trúc Hà xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam104 Thanh Vinh 4  Tổ 76Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐỗ Thị Thạnh 0934774301 Về tận nhà

4706Nguyễn Thiên Minh AnhLớn 1 Họa Mi Liên Chiểu932469264

63ĐX, Triêm Nam, Điện 

Phương Điện Bàn Quảng NamH32/47, K97 Nguyễn Lương BằngTổ 21 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hoài Thương0932469264 Về tận nhà

4707Nguyễn Nhã UyênLớn 1 Họa Mi Liên Chiểu853386488 Xã Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế316 Nguyễn Lương BằngTổ 24 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Lệ Hằng0853386488 Về tận nhà

4708Trương Công Anh KhoaLớn 2 Họa Mi Liên Chiểu705280325

Đội 2, Kiên Ngãi, Bình 

Thành Tây Sơn Bình ĐịnhK245/30/20 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐỗ Tạo 0389921759 Về chốt vào TP

4709Võ Nhật Minh Lớn 3 Họa Mi Liên Chiểu0905545324

số 3 đường Số 6 thôn Phú 

Hải Đại Hiệp, Đại Lộc Quảng Nam136/6 Nguyễn Lương Bằng 11Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Minh Toàn 0905288528 Về chốt vào TP

4711Đặng Minh QuânNhỡ 4 Họa Mi Liên Chiểu976925700

Thôn La Tháp Đông, Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamK151 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Văn Vinh0935612682 Về tận nhà

4712Nguyễn Hải Hoài AnhBé 2 Họa Mi Liên Chiểu932469264

63ĐX, Triêm Nam, Điện 

Phương Điện Bàn Quảng NamH32/47, K97 Nguyễn Lương Bằng21Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hoài Thương0932469264 Về tận nhà

4713Nguyễn Phạm Gia HânNhỡ 4 Họa Mi Liên Chiểu0372929299 Thôn Trung An, Tiên Hà Tiên PhướcQuảng Nam461/30 Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Đình Thiên (người 

chở) 

Phạm Thị Vàng (mẹ)

Phạm Gia Phúc (em bé)

0902261660,

0372929299 Về tận nhà

4714Võ Hoàng Hải bé 3 Họa Mi Liên Chiểu0905545324

số 3 đường Số 6 thôn Phú 

Hải Đại Hiệp, Đại Lộc Quảng Nam136/6 Nguyễn Lương Bằng 11Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Minh Toàn 0905288528 Về chốt vào TP

4715Trần Nguyễn Gia Bảobé NL Hoa Trạng NguyênLiên Chiểu84971884074 Khu phố 3, Cửa ViệtGia Linh Quảng TrịH4/1/14 Bùi Chát 35C Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Việt0971888074 Về tận nhà

4716Nguyễn Thanh Bìnhbé NL Búp Măng NonLiên Chiểu935363190 Đồng Tâm- Hương AnQuế Sơn Quảng Nam362 Nguyễn Lương Bằng37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Nhử An0369101140 Về tận nhà

4717Huỳnh Lê Hà Phươngbé NL Búp Măng NonLiên Chiểu966798538 Hòa Hữu Tây Đại Hồng- Đại LộcQuảng Nam86/49 Phan Văn Định34Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Hoàng Oanh0983637493 Về tận nhà

4718Phạm Tiểu My bé NL Búp Măng NonLiên Chiểu964414020 thôn Thuận Hòa 

xã Đại Thắng- Đại 

Lộc Quảng Namk19/22 Bùi Chát 24Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Kim Chung0964414020 Về tận nhà

4719Phan Tú Quỳnh bé NL Búp Măng NonLiên Chiểu975186223 Phú Ninh Quảng Namk/383 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Công Phước0975186223 Về tận nhà

4720Phan Phước Thiêntrẻ NL Búp Măng NonLiên Chiểu975186223 Phú Ninh Quảng Namk/383 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Công Phước0975186223 Về tận nhà

4721Trần Văn ThiệnNhỡ NL Tâm Đức Liên Chiểu787535205 Tổ2, Linh Cang, Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam15 Phạm Văn Tráng 23Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Tính787535205 Về tận nhà

4722Phạm Nguyễn Tường VyNhỡ NL Tâm Đức Liên Chiểu916328391 Yên Thượng,xã Lộc ThủyPhú Lộc Thừa Thiên HuếK86/48 Phan Văn Định36Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Hữu Đức 916328391 Về tận nhà

4723Nguyễn Thanh LộcNhỡ NL Tâm Đức Liên Chiểu398302994 Vĩnh Phước, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK447/42 Nguyễn Lương Bằng41Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh Phương398302994 Về tận nhà

4724Nguyễn Diệu HiềnBé NL Lá Non Liên Chiểu0903453302 Thôn 1, Tiên LộcTiên PhướcQuảng Nam156 Đồng Kè 59Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tấn Pháp0903453302 Về tận nhà

4725Võ Nguyễn Hoàng LongBé NL Lá Non Liên Chiểu0901146438 Thôn Vĩnh TrungDuy Xuyên Quảng NamK104/33 Đoàn Phú Tứ54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Hoài0901146438 Về tận nhà

4726Huỳnh Huy ToànBé NL Lá Non Liên Chiểu0399559781 Tam Xuân 2 Núi Thành Quảng NamThanh Vinh 12 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Huy Việt0399559781 Về tận nhà

4727Nguyễn Tường ViBé NL Lá Non Liên Chiểu0984852087 Quế Thọ Hiêp Đức Quảng NamK218/H8/14 Nguyễn Lương Bằng14Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Tố Anh0984852087 Về tận nhà

4728Võ Nguyễn Mai NaLớn NL Lá Non Liên Chiểu0901146438 Thôn Vĩnh TrungDuy Xuyên Quảng NamK104/33 Đoàn Phú Tứ54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Hoài0901146438 Về tận nhà

4729Trần Khánh LâmLớn NL Lá Non Liên Chiểu0783215808 Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamK383/25 Nguyễn Lương Bằng16Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kiều Anh0783215808 Về tận nhà

4730Lê Bảo Ngân Lớn NL Lá Non Liên Chiểu0793659338 Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam187 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Nho Duy 0793659338 Về tận nhà

4731Nguyễn Phạm Như ÝNhỡ NL Lá Non Liên Chiểu0974406247 Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam274 Âu Cơ 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Lệ 0974406247 Về tận nhà

4732Nguyễn Huy HoàngNhỡ NL Lá Non Liên Chiểu0935173004 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng NamThanh Vinh 81Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tưởng0935173004 Về tận nhà
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/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

4733Huỳnh Thị Khánh MyNhỡ NL Lá Non Liên Chiểu0359162741 Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng NamÂu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Thủy 0359162741 Về tận nhà

4735Cáp Kim Chí ThiệnLớn NL Lá Non Liên Chiểu0762556812 Hải Hưng Hải Lăng Quảng Trị163 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCáp Kim Vương0762556812 Về tận nhà

4736Nguyễn Thành CôngBé NL Lá Non Liên Chiểu0905537736 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam153 Lạc Long Quân 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đức Dương0905537736 Về tận nhà

4738Võ Trần Minh Trílớn NL Mai Trinh Liên Chiểu0392841566 Thôn La Nga,- Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam256/22 Âu Cơ Tổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Trang0392841566 Về tận nhà

4739Nguyễn Hồng ÂnNhỡ NL Mai Trinh Liên Chiểu0986085160 iahru chư pưh Gia Lai K82/113 Nguyễn Lương BằngTổ 16 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhùng Thị Cẩm Liên0986085160 Về tận nhà

4740Huỳnh Huyền TrânNhỡ NL Mai Trinh Liên Chiểu0777477905 Tam Đại Phú Ninh Quảng NamKiệt 856/H 17/03 Tôn Đức ThắngTổ 42 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh T'hị Mỹ Huyền0777477905 Về tận nhà

4741Đặng Thanh MẫnBé NL Bé Ngoan Liên Chiểu0935.355.495 Phước Hội,Quế LâmNông sơn Quảng NamK 151/11 ,Âu CơTổ 55 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thanh Chung0397167683 Về tận nhà

4742Trương Thành Anh TuấnBé NL Bé Ngoan Liên Chiểu0357.810.812 tổ 2, xuân an,bình định bắcthăng bìnhQuảng NamH82/43 / K151 ,Âu CơTổ 57 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương văn Anh0918769430 Về tận nhà

4743Nguyễn Quốc Huylớn NL Bé Ngoan Liên Chiểu0964.201.445 258,Lê Thủ Độ, Điện ngọcĐiện Bàn Quảng NamH82/71 / K151, Âu CơTổ 57 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrịnh Thị Mai0346132408 Về chốt vào TP

4744Lê An Nhiên Trẻ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu935122893

Tổ 8 Thu Bồn Đông, Duy 

Tân Huyện Duy XuyênQuảng Nam256/37 Âu Cơ 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Văn Thôi 0905566512 Về tận nhà

4745Phan Đăng Quânlớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu982035513 Thôn An Thành,Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam171 Nguyễn Lương Bằng22Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Phan Đăng Vũ, 

Nguyễn Thị Hoàng Ny0982035513 Về tận nhà

4746Nguyễn Minh Khalớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu909014630 Thôn An Thành,Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam66 Nguyễn Chánh 28Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Quế,

Nguyễn Thơm 0813868433 Về tận nhà

4747Huỳnh Khả Hân bé NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu393650770 Tổ 6, Thôn Phước Lâm Đại Lộc Quảng NamChung cư Âu Cơ 83Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Huỳnh Xuân Bé, 

Nguyễn Thị Huyền0393650770 Về tận nhà

4748Hoàng Đặng Bình Minhlớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0792504338 Tổ 4, Thôn Hòa ĐôngĐịa Bàn Quảng NamTòa Nhà B1A 63Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Võ Văn Thành0792504338 Về tận nhà

4749Hoàng Ngọc Bảo Châubé NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0792504338 Tổ 4, Thôn Hòa ĐôngĐịa Bàn Quảng NamTòa Nhà B1A 63Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thị Kim Sương0792504338 Về tận nhà

4750Võ Quang Bách nhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0972372363 Mỹ Sơn, Duy PhúHuyện Duy XuyênQuảng NamK86/29 Phan Văn Định37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTừ Thị Xuân Truyền 0972372363 Về tận nhà

4751Hứa Trần Linh Đannhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0766669037 Đội 2,thôn Thu Bồn ĐôngHuyện Duy XuyênQuảng NamK361/2 Nguyễn Lương Bằng21Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trần Thị Minh Linh,

Hứa Đại Phong0766669037 Về tận nhà

4752Nguyễn Hoàng Phước Thịnhnhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0936074018 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam89 Thanh Vinh 8 79Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn H. Khánh An,

Ng. Thị Kim Hoanh0936074018 Về tận nhà

4753Bùi Văn Hải Nghĩanhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0978012226 Xóm Hòa, Hải PhongHải Lăng Quảng TrịK108/3/16 Nguyễn Chánh92Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Bùi Văn Thắng,

B.T.Quỳnh Nga0978012266 Về tận nhà

4754Hồ Minh Khang nhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0398633213 Triệu Thuận Triệu PhongQuảng Trị323 Phạm Như Xương 59Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thùy Nhi0398633213 Về tận nhà

4755Nguyễn Mộc Chinhỡ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu0905040240 Tiểu Khu Liên PhươngĐà Bắc Hòa Bình K85/4 Lạc Long Quân61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Cường Việt0985126829 Về tận nhà

4756Võ Trần Gia KhánhBé NL Hoa PhượngLiên Chiểu961896015 32 thôn Hòa An Điện Bàn Quảng Nam297/09 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Ly 0961896015 Về tận nhà

4757Nguyễn Lý Anh ThưBé NL Hoa PhượngLiên Chiểu335251355 Thôn Lam ThủyHải Lăng Quảng Trị81 B1 Hồng Phước 81Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLý Thị Hà 0335251355 Về tận nhà

4758Văn Phú Trọng Bé NL Hoa PhượngLiên Chiểu763719320 Tổ 4,thôn Đồng ThànhQuế Sơn Quảng Nam99 Thanh Vinh 4 76Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVăn Phú Khánh0763719320 Về tận nhà

4759Hồ Hoàng Anh Bé NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu914755117

Tổ 6,Xuân Thái Đông, Bình 

Định Bắc Huyện Thăng BìnhQuảng NamK119 Phạm Như Xương17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Ngọc Thời0986941449 Về chốt vào TP

4760Huỳnh Quang HữuBé NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu984158320 Tổ 9, Tú Hội,Tam ThànhHuyện Phú NinhQuảng Nam117 Âu Cơ 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thành Điệp0901740871 Về chốt vào TP

4761Nguyễn Hoàng Thủy TiênBé NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu394225953 Tổ 2, Mỹ Bình, Tam Hiệp Huyện Núi Thành Quảng Nam114 Đoàn Phú Tứ 53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Khánh Thùy394225953 Về tận nhà

4762Lê Thị Anh ThơNhỡ NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu0962775705 Tổ 2, Đại Mỹ, Đại HưngHuyên Đại LộcQuảng NamH68/12 K151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Lệ Hiền0962775705 Về tận nhà

4763Phan Hoàng ĐạtNhà trẻNL Sao Việt Liên Chiểu84989249078

Khối 6 A thị trấn Thanh 

Chương Huyện Thanh ChươngNghệ An H3/14/k14 Bùi Chát 35C Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Phượng84989249078 Về tận nhà

4764Phan Hoàng Trà My Nhà trẻNL Sao Việt Liên Chiểu84989249078

Khối 6 A thị trấn Thanh 

Chương Huyện Thanh ChươngNghệ An H3/14/k14 Bùi Chát 35C Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Phượng84989249078 Về tận nhà

4765Mai Khánh PhươngMẫu giáo lớnTuổi Hoa Liên Chiểu0902560613

Thôn Tân Thuận, xã Hiệp 

Thuận Huyện Hiệp ĐứcQuảng Nam57/5 Ngô Thì Nhậm 5Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMai Chí Tâm 0905288017 Về tận nhà

4766Bùi  Nguyễn Khánh VyMG LớnVành Khuyên Liên Chiểu0918776149

Thôn Ngọc Kinh Tây, Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamK 294/31 NguyÊnx Lương Bằng26Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Lạc0918776149 Về tận nhà

4769Phan Tuệ Lâm Nhà trẻVành Khuyên Liên Chiểu0349707067

thôn Liêm Công Đông xã 

Hiền Thành Huyện Vĩnh LinhQuảng TrịHẻm 1/K141 tổ 42 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Tường Vi ( Mẹ)0349707067 Về tận nhà

4770Phạm Công TrườngĐô 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905819238 xã tam phước phú ninh Quảng Nam245/26 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Công Truyền0934920294 Về tận nhà

4771Hồ Nguyễn Bảo ChâuĐô 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu08988477675 thôn cẩm đồngđiện bàn Quảng Namnhà 1004, tầng 10, khu e2, khu nhà ở xã hội khu công nghiệp hòa khánh82Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thuỳ0932137485 Về tận nhà

4772Hồ Gia Hân Đô 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0934823043 thôn lệ bắc, xã duy châuduy xuyên Quảng Nam329, âu cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Trang0934823043 Về tận nhà

4773Trần Diệp Ái NhưBé 2 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0978830383 Duy Vinh Duy Xuyên Quảng NamK85/46 Nguyễn Lương Bằng20Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDiệp Thị Kim Trang0978830383 Về tận nhà

4774Võ Trần Tiến ĐạtLớn 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0867555301 Khe Sanh Hướng Hoá Quảng TrịK455/a18 Nguyễn Lương Bằng38Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Xuân Lý 0397720791 Về tận nhà

4775Trần Minh KhangLớn 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905656307 Đại Hoà Đại Lộc Quảng Nam56 Phan văn Đạt 24Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Quốc Đạt0905656307 Về tận nhà

4779Trần Diệp Ái NhiLớp bé 3Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0978830383 Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam85/46 Nguyễn Lương Bằng20Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDiệp Thị Kim Trang0978830383 Về tận nhà

4780Nguyễn Ngọc Song Thưlớp trẻ 1Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0327859171 Quế Xuân Quế Sơn Quảng Nam1/79 Ngô Sỹ Liên 13Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Trâm 0327859171 Về tận nhà

4781Lý Đức Nhật Lớp Nhỡ 2Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0836422477 Quế Sơn Nông Sơn Quảng NamK80/18 Nguyễn ChÁNH28Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLý văn Vũ ( Ba)0836422477 Về tận nhà

4782Trần Nhật Tân Lớp Nhỡ 2Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0359343658 Phước Ninh Nông Sơn Quảng NamĐường Đồng Kè 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Phi Trường0359343658 Về tận nhà

4783Phạm Thiên PhúcNhỡ 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0782147458 Đại Hồng Điện Bàn Quảng NamK142 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Hữu Vàng0782147458 Về tận nhà

4784Kiều Nguyễn Quốc ĐạiNhỡ 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0335156484 Xóm 6 Kỳ Anh Hà tĩnh Chung cư Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Gấm0335156484 Về tận nhà

4785Nguyễn hoàng HiệpNhỡ 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0773487638 Xuân Phú TP Huế Thừa Thiên Huế28 Thanh vinh 12 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Thuỷ0773487638 Về tận nhà

4786Đoàn Thanh TùngLớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0989599333 Triệu Thuận Triệu PhongQuảng Trị 81Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Thanh Minh0989599333 Về tận nhà

4787Nguyễn Ngọc Liên HồngLớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0945868225 Bình An Nam phước Quảng Nam245 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Ngọc Phương0945868226 Về tận nhà

4788Hồ Khánh My Lớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0365011766 Hưng Mỹ Thăng BìnhQuảng NamK317 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Nhật Vỹ 0372575797 Về tận nhà
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Ghi Chú

4789Huỳnh Minh KhánhLớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0988912389 Đại Quang Đại Lộc Quảng NamT65 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Bằng 0977643307 Về tận nhà

4790Đoàn Mỹ Hân Bé 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0975300303 Thôn 1 Nông Sơn Quảng Nam256 Âu Cơ 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Văn Huynh0975300303 Về tận nhà

4791Lê Bích Giang Bé 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0935426951 218 Đỗ Đăng TuyểnĐại Lộc Quảng Nam77 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Văn Trường0935426951 Về tận nhà

4792Lưu Hoàng KhôiTrẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0984906087 Thôn 5 Phú Xuân Quảng NamĐường Quang Thành 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLưu Văn Tuấn 0984906087 Về tận nhà

4793Huỳnh Khánh ThưTrẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905965910 Bình Quý Thăng bìnhQuảng Nam214 Nguyễn Lương Bằng14Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Duy Phương0905965910 Về tận nhà

4794Trần An vy Trẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0777717569 Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên Hà Tĩnh P1206CC Hoà Khánh Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hải Yến0777717569 Về tận nhà

4795Nguyễn Lê Bảo LongLớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0912987744 Phú Hương Đại Lộc Quảng Nam115 Nguyễn Chánh 30Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Quang Khải0912987744 Về tận nhà

4796Bùi Thảo Linh Bé 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0962821383 Lâm Tây Đại Lộc Quảng NamK144/38 Nguyễn Lương Bằng15Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Vân0962821383 Về tận nhà

4798Trần Đức Anh QuânBé 2 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0705999616 Quế Lưu Hiệp Đức Quảng Nam999 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kim Anh0705999616 Về tận nhà

4799Phạm ngọc Khánh DuyBé 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0397620916 Đại Minh Đại lộc Quảng Nam30 Lạc Long Quân 43Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Anh Trâm0397620916 Về tận nhà

4800Lê Ngọc Nhã UyênLớn 2 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0901129563 Quế Châu Quế Sơn Quảng NamQuang Thành 3 18Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Duyên0901129563 Về tận nhà

4801Nguyễn Đàm Tú ViBé 2 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0376069395

tổ Ao Vuông 1, thôn Mỹ 

Sơn,  xã duy phú Duy Xuyên Quảng Nam91 Thanh Vinh 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đàm Điền0376069395 Về tận nhà

4802Nguyễn Thiên ÂnBé 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0974970467 Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam26 Thanh Vinh 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hào 0974970467 Về tận nhà

4803Tăng Ngọc Minh ChâuNhỡ Táo Đỏ Liên Chiểu0762779046

Tổ 2 Thôn Nghĩa Hòa- Bình 

Nam Thăng Bình Quảng NamK36/37 NGUYỄN CHÁNH 27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Ty 0977827037 Về chốt vào TP

4804Nguyễn Hồ Thang TrúcLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0911145877 Xã Phước NinhNông Sơn Quảng Nam256/44 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Khánh Vân0911145877 Về tận nhà

4805Nguyễn Sỹ DũngLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0964181003 Xã Hậu Thành Yên Thành Nghệ An 32 Nguyền kiều Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Liên0964181003 Về tận nhà

4806Nguyễn Ngọc Tường VyLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0399428939 Xã Triệu Trạch Triệu PhongQuảng Trị157 Phạm Như Xương Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Thúy Hằng 0399428939 Về tận nhà

4807Võ Nữ Hoàng ThưLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0935424135 Nam Phước Đại Lộc Quảng Nam256/47/19 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Khoa 0935424135 Về tận nhà

4808Lê Kim Ngân Lớn Táo Đỏ Liên Chiểu0905735644 Đại Thạnh Đại Lộc Quảng Nam287 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố: Lê Văn Hà 0905735644 Về tận nhà

4809Phan Trần Thanh TrúcLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0972966396 Xã Sơn Viên Nông sơn Quảng NamTòa B1 Chung cư -Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Hoàng Bảo0972966396 Về tận nhà

4810Hồ Duy Mầm 1 Gia Viên Liên Chiểu0935773937 674 Quang Trung TT An Khê Gia Lai 92 Đồng Kè Tổ 45 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Thủy0935773937 Về tận nhà

4811Đinh Thanh TrúcChồi 2Gia Viên Liên Chiểu0974919490

Thôn Phong Tiến, xã Tiến 

Thủy Quỳnh Lưu Nghệ An Phòng 322, toà e2, khu chung cư hoà khánhTổ 82 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Bố là tài xế: Đinh Trọng Lộc,

Bà ngoại: Nguyễn Thị Nhung0979536761 Về tận nhà

4812Trần Na Na Lớn 1 Hoa Mai Liên Chiểu0975211960 Thôn Châu sơn-Xã Quế sơnQuế An Quảng Nam18 Thanh Vinh 5 73Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trần Toàn,

Trần Thị Thu Sương

0899202371,

0975211960 Về chốt vào TP

4813Nguyễn Trường NguyênLớn 2 Hoa Mai Liên Chiểu0935787807 Thôn Thạnh mỹNam Giang Quảng Nam703/13 Âu Cơ Tổ 75 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Tạo 0387775506 Về chốt vào TP

4814Nguyễn Viết HuyLớn 3 Hoa Mai Liên Chiểu0979345395 Thôn 1 Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam157 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVũ Thị Hoàng Liên0979345395 Về tận nhà

4815Trần Gia Bảo Nhỡ 2 Hoa Mai Liên Chiểu0702769867

Làng An Xuân Bắc, Xã 

Quảng An Huyện Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế69 Lạc Long Quân 60Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

4816Lê Trương Đăng KhoaNhỡ 3 Hoa Mai Liên Chiểu0708064843 Tổ dân phố Hải ThànhThuận An Thừa Thiên HuếCăn 08 tầng 02 tòa nhà E1 Khu Trung Cư Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên Chiểu

Bố: Lê Văn Quang,

Mẹ: Trương Thị Kiều Linh

0796702090, 

0708064843                       Về tận nhà

4817Trần An Nhiên Bé 2 Hoa Mai Liên Chiểu0703154540 Viêm Tây 1 Điện Bàn Quảng NamK75h12/1 Đồng Kè Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thủy 0703154540 Về tận nhà

4818Võ Thị Tuyết  Maibé 3 Hoa Mai Liên Chiểu0364561230 thôn 7 Hà Nha Đại Lộc Quảng Namkiệt 09/64 Lạc Long Quân67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Chương0343808638 Về tận nhà

4819Nguyễn Thanh Tuấn HưngTrẻ 2 Hoa Mai Liên Chiểu0986989870

Thôn Hòa Hữu Tây, Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamK218/52 Nguyễn Lương Bằng14Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh Hậu0935952220 Về tận nhà

4820Trương Nguyễn Trà MyNT Thảo Nhi Liên Chiểu0973691948 Khu Nghĩa MỹÁi Nghĩa Quảng NamK132/12 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Kim Huyền 0973691948 Về tận nhà

4821Võ Ngọc Vũ NT Thảo Nhi Liên Chiểu0902764753

Tổ 16 thôn Đại Lộc xã Quế 

Minh Quế Sơn Quảng NamK246 H30/29 Âu Cơ Tổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Ngọc Lân 0902764753 Về tận nhà

4822Trần Đăng KhoaLớn 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0905221767

Tổ 4 - thôn Lãnh Thượng 1 - 

thị trấn Đông PhúQuê Sơn Quảng NamK34/267 Âu Cơ 46Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Tuấn0905221767 Về tận nhà

4823Nguyễn Hồng Phương Uyên Nhà trẻThảo Nhi Liên Chiểu0905983076 Thôn Nhì Tây, xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Diệu Trâm0905983076 Về tận nhà

4824Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên Nhà trẻThảo Nhi Liên Chiểu0877557797 Đại Lộc Quảng Nam38, Đoàn Phú Tứ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Ngọc Thuỷ 0877557797 Về tận nhà

4825Bùi Ngọc Gia Nghibé 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0903553732

Đội 3, thôn Đàn Long,xã 

Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam361/7 âu cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Ngọc Ân 0903553732 Về tận nhà

4826Lê Anh Bảo bé 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0342279443

Thôn Ngọc Chánh, xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng Nam132/10 âu cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Thị Quyên 0342279443 Về tận nhà

4827Nguyễn Đăng Anh Tâmbé 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0901778710

Đội 2, thôn Linh chiểu,xã 

Triệu Sơn Triệu PhongQuảng Trịkiệt 151 âu cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thu Mến 0901778710 Về chốt vào TP

4828Võ Nguyễn Thảo MyNhỡ 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0397676290

Tổ 1 thôn Tam Hoà, Đông 

phú Quế Sơn Quảng NamK245/H30/46 âu cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thuận0397676390 Về tận nhà

4829Nguyễn Mậu NhânNhỡ 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0362626741

Thôn Dùi chiêng, phước 

ninh Nông Sơn Quảng Nam42 thanh vinh 11 Tổ 70 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Thuỷ0326524790 Về tận nhà

4830Phạm Trần Thảo QuyênNhỡ 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0974765933 Phước Mỹ 3, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam186/22 Phạm Như XươngHòa Khánh BắcLiên Chiểu 0974465932 Về chốt vào TP

4831Nguyễn Hoàng Minh ThưNhỡ 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0906441760 Tổ 13 Tú Phương BìnhTú Thăng BìnhQuảng NamK238/1 âu cơ Tổ 63 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Diệu Thu0938931035 Về tận nhà

4832Trần Đắc NguyênNhỡ 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0901726800 Quế Phong Quêế Sơn Quảng Nam151 Âu cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Việt Vinh0984365560 Về tận nhà

4833Lê Ngọc Quynh Nhưnhỡ 2 Thảo Nhi Liên Chiểu0333831523 Hoàng Phước BắcĐại Lộc Quảng Nam317/12 Âu cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Tấn Lâm 0978878458 Về tận nhà

4834Lưu Quỳnh Như bé 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0901157159

Đội 2 thôn Tập Phước, xã 

Đại Chánh Huyện Đại LộcQuảng Namkiệt 245 H30/29 Âu Cơtổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLưu Văn Truấn (ba)0901157159 Về tận nhà

4835Nguyễn Ngọc Tường Vybé 1 Thảo Nhi Liên Chiểu0975339241 Thôn Tân Đợi, xã Đại SơmHuyện Đại LộcQuảng Namkiệt 256 H47/21 Âu Cơtổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Cẩm Tiên (mẹ)0975339241 Về tận nhà
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Ghi Chú

4837Lê Trần Thanh ThơBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu0978126489 Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng NamK144/62 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Thuận0979126489 Về tận nhà

4838Huỳnh Đình Gia KhiêmBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu0935486559 Thôn 5, bình lãnh Thăng BìnhQuảng Nam108/17 Nguyễn Chánh Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Yến0935486559 Về tận nhà

4839Huỳnh Thanh PhongBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu093559535 164 Đỗ đăng tuyển, Aí nghĩaĐại Lộc Quảng Nam24 Ngô Thì Nhậm Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Hiền0935595356 Về tận nhà

4840Phạm Lê Bảo AnBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu0837222234 Hòa  nhượng, Phú giaHương Khê Hà Tĩnh Chơn tâm 4 9Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Hiền 0837222234 Về tận nhà

4841Dương Gia KhangNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0931915714

Thôn Đồng Dương, xã Bình 

Định Bắc Thăng BìnhQuảng Nam615 tầng 6, Khu B1, Chung cư Hòa Khánh 83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrà Thị Vân 0931915714 Về tận nhà

4842Nguyễn Đăng KhôiNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0909209435 Thôn An Long 2, Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam108/3/76 Mẹ Suốt 35Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Vi Khoa0909209435 Về tận nhà

4843Nguyễn Trần Khánh AnBé Hòa Bình Liên Chiểu0359362694

Thôn Thái Chấn Sơn, Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng NamK218 Nguyễn Lương Bằng14Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Dạ Thảo0359362694 Về tận nhà

4845Nguyễn Thảo MyBé 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0938506787

Thôn Mậu Lâm - Xã Đại 

Hưng  Đại Lộc Quảng NamChung Cư Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Hiếu 0984413789 Về tận nhà

4847Hồ Huy Hoàng Nhà trẻMặt Trời HồngLiên Chiểu0905982618 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamH1/11/Kiệt 14, Bùi Chát41Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Nghỉ 0905982618 Về tận nhà

4848Doãn Thiên NhậtNhà trẻMặt Trời HồngLiên Chiểu0388593745 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam421 Nguyễn Lương BằngHòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Lệ Thu0388593745 Về tận nhà

4849Nguyễn Vũ Ngọc LinhNhà trẻ 1MN Hoa Mai 3 Cẩm Lệ 0935318967 18 Phan Châu Trinh Băc Trà MyQuảng Nam28 Bàu Mạc 7 31Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đức Mỹ0913434519

4850Hà Lê Cát Tuệ LâmNhà trẻ 1Mầm Non DBC Liên Chiểu 935039230

279 DT609,Điện Thọ,Điện 

Bàn,Quảng NamĐiện Bàn Quảng Nam

Nhà 15 tầng 11,Block E1,chung 

cư Hòa Khánh Bắc  Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Hà Lê Bol(Ba)+Lê Thị Thanh 

Tâm(Mẹ) 935039230

4851Nguyễn Văn Phúc LâmNhà trẻ 3Mầm Non DBC Liên Chiểu 905503274

Bình Nguyên,Thăng 

Bình,Quảng NamThăng BìnhQuảng Nam91 Đồng Kè   Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hữu Tùng(Ba)+Lê Thị Hồng Thủy(Mẹ)0931505191-0905503274

4852Huỳnh Ngọc Gia HânNhỡ Mầm non Lá NonLiên Chiểu 777513772Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam32 Bàu Vàng 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuThái Thị Hậu 777513772

4853Phan Nhã Đan Nhỡ Mầm non Lá NonLiên Chiểu 335176016Quế Lâm Nông Sơn Quảng NamĐa Phước 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Văn Sa 335176016

4854Lê Nguyễn Quỳnh Anh2/7 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0936910109

Thôn Quang Điện, xã Điện 

Hoà Điện Bàn Quảng Nam125 Khánh An 2 59Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba Lê Trung Kiên, mẹ 

Nguyễn Thị Lê, HS Lê 0905022215 Về tận nhà

4855Đồng Thị Kim Thư4INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905112340

01-Bà Triệu-Thị Trấn Măng 

Đen Huyện Kon PLongKon Tum

71/23 Lạc Long Quân

61Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba:Đồng Văn Ngũ

Mẹ:Trịnh Thị Nguyệt Quế

Anh trai:Đồng Long Nam  0905112340 Về tận nhà

4856Trần Minh HưngKĩ năng 6

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0948441132

Thôn Triêm Trung- Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam114/50 Phan Văn ĐịnhHòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Kim Liên0704654383 Về tận nhà

4858Trần Phạm Phương Nam4/3 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905595965 1/2 Nguyễn Thái Học

Phường An Mỹ- Tam 

Kỳ Quảng Nam

Chung cư nhà ở xã hội- Khu CN 

Hòa Khánh 82Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Quang Điềm0905595965 Về tận nhà

4859Hồ Bảo Nhi 3/5 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935773937 67 Trường ChinhPleiKu Gia Lai 92 Đồng Kè 45Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

4860Lê Đức Nhân 1/1 Âu Cơ Liên Chiểu0767545728 Thôn 4, xã Đại AnHuyện Đại LộcQuảng NamSố 97, Thanh Vinh 879Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Huyền Ngoan0359030269 Về tận nhà

4861Phạm Lê Anh Thư1/2 Âu Cơ Liên Chiểu0766670678 Thôn 8, Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam825 Âu Cơ 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thùy, Phạm Thành Luân0905859854 Về tận nhà

4862Phùng Minh Hằng1/2 Âu Cơ Liên Chiểu0964044695

Xóm 1, thôn Trung Yên, xã 

Sơn Viên Nông Sơn Quảng Nam60 Thanh Vinh 5 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Như Hậu, Phan Cảnh Bân0846010535 Về tận nhà

4863Nguyễn Thị Như Quỳnh1/3 Âu Cơ Liên Chiểu0778553317 Thôn 2 xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước Quảng NamSố nhà 522 đường Âu Cơ,  78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Văn Ly, 

Huỳnh Thị Hằng 0778553317 Về tận nhà

4864Nguyễn Hoàng Quyên1/4 Âu Cơ Liên Chiểu0328992057

1Thôn Hà Dục Đông xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamKiệt 461 Âu Cơ  67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Thùy Trinh 0328992057 Về tận nhà

4865Huỳnh Tấn Sang1/5 Âu Cơ Liên Chiểu0905612420

Tổ 6, thôn Tây Giang, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng NamCăn 424E1, Chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Văn Long0901174334 Về tận nhà

4866Lê Anh Thư 1/5 Âu Cơ Liên Chiểu0382655988 Trúc Hà, Đại HưngĐại Lộc Quảng NamĐường số 10, Thanh Vinh 6Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Hạnh Nguyên0836097390 Về chốt vào TP

4867Phạm Gia Hân 1/6 Âu Cơ Liên Chiểu0933906504 Dùi Chiên, Phước NinhNông Sơn Quảng NamThanh Vinh 15 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Định Khánh0933906504 Về tận nhà

4868Đặng Hoàng Như Ý1/6 Âu Cơ Liên Chiểu0396102366

DĐội 5, thôn An Xuân Bắc, 

Xã Quảng An Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếĐường Sử Hi NhanTổ 71 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Phước Hải0977064403 Về tận nhà

4869Trần Lê Khánh Na 1/7 Âu Cơ Liên Chiểu0905132682 Thôn Châu Sơn-Quế AnQuế Sơn Quảng Namđường Âu Cơ 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Thảo 0905132682 Về tận nhà

4870Võ Thị Ngọc Hân1/7 Âu Cơ Liên Chiểu033611878 Tổ 3- Thôn Vĩnh PhúThăng BìnhQuảng NamThanh vinh 8 61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Lợi 0777561142 Về tận nhà

4871Bùi Đoàn Quốc Hưng1/8 Âu Cơ Liên Chiểu0961798234

Thôn Cẩm Lãnh - Xã Tiên 

Cẩm Tiên PhướcQuảng NamSố nhà 241 Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBÙI QUỐC LỢI 0961798234 Về tận nhà

4873Nguyễn Trường Đạt2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0935787807 Tổ 4, Thôn Thạnh Mỹ 2

Thị Trấn Thạnh Mỹ, 

Nam Giang Quảng Nam703/13 Âu cơ 75Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Thị Tạo,

Bà nội: Nguyễn Trường 

Hoàng

0387775506 

(bà nội); 

0935574761 

(chú) Về chốt vào TP

4874Trịnh Xuân Đạt2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0356965745

Tổ 1; Thôn Phước Cẩm - Xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam67; Thanh Vinh 10 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrịnh Xuân Thu0976733905 Về tận nhà

4875Xa Thanh Huy 2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0935380589 Thôn 1 - Xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamĐường Thanh Vinh 1471Hòa Khánh BắcLiên ChiểuXa Quốc Toàn 0935380589 Về tận nhà

4876Phan Gia Huy 2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0905609442 Thôn An Phú - Quế MỹQuế Sơn Quảng NamSố nhà 6,Thanh Vinh 673Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Đình Phúc 0948550482 Về tận nhà

4877Trần Hữu Thiên Bảo2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0377934653 Đội 1, Huỳnh HạHuyện Vĩnh LinhQuảng TrịKiệt 981 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Hữu Sơn 0326007293 Về tận nhà

4878Bùi Bảo Ngọc 2/1 Âu Cơ Liên Chiểu0935156040

Tổ 2, Thôn Vinh Huy; Xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng NamKiệt 708 Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Tấn Việt 0934778740 Về tận nhà

4879Võ Thanh Trúc 2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0945411877 Thôn Gia Cát- Xã Quế PhongHiện Quế SơnQuảng Namk729/5 Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Hồng0945411877 Về tận nhà

4880Nguyễn Đức Minh2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0967138332 Thôn Bắc An SơnQuế Thọ-Hiệp ĐứcQuảng Nam981 Âu Cơ- Thanh Vinh69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Thanh Thúy0967138332 Về tận nhà

4881Lê Trần Khánh Trang2/3 Âu Cơ Liên Chiểu 0792773156

Cụm 4 tổ dân phố 3 Thị 

Trấn Phú Lộc, Phú Lộc,Phú Lộc Thừa Thiên HuếĐường 602, Tổ 5, Thôn an ngãi tây 2,5Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Lê Như Thanh  0974809524 Về tận nhà

4883Nguyễn Ngọc Thiên Ân2/3 Âu Cơ Liên Chiểu0905053404 thôn 3-xã Duy Tân huyện Duy Xuyên Quảng Namsố nhà 39 Đặng Chiêm 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Thùy Trang0898409182 Về tận nhà

4884Nguyễn Hữu Chung2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0779441109

Kiệt 69, Hùng Vương, 

phường 1 Đông Hà Quảng TrịĐường số 14, 15 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Thị Hồng Nhung0779441109 Về tận nhà

4885Lê Hoàng Nhật Lệ2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0934063437

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamSố 9, Thanh Vinh 1 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Bảo Dương, 

Huỳnh Thị Kim Luyến, 

Lê Hoàng Bảo An

0934063437, 

0931971782 Về tận nhà
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4886Lê Minh Nhân 2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0902166730

Thôn Tập Phước, xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam32 Thanh Vinh 1 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Minh Thiện0905452730 Về tận nhà

4887Nguyễn Ngọc Hải Vân2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0935217003

Khối phố An Hà Đông, 

phường An PhúTam Kỳ Quảng Nam78, Thanh Vinh 10 73Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Hải, 

Trương Thị Mến, 

Nguyễn Ngọc Hải Hà0934825234 Về tận nhà

4888Bùi Ngọc Gia Khang2/4 Âu Cơ Liên Chiểu903553732

Đội 3, thôn Vạn Long, xã 

Đàn Long Phú Ninh Quảng Nam361/7 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Bùi Ngọc Ân, 

Võ Thị Hồng Hậu0903553732 Về tận nhà

4889Phạm Tuấn Tiến2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0338717228

Thôn Ninh Khánh, xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng Nam541 Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuUông Thị Hiếu0338717228 Về tận nhà

4890Trương Thị Bích Ngọc2/4 Âu Cơ Liên Chiểu907089402

Thôn La Tháp Đông, xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng Nam21 Thanh Vinh 5 73Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trương Quang Thanh, 

Nguyễn Thị Bích Tuyền0907089402 Về tận nhà

4891Bùi Trần Gia Huy2/4 Âu Cơ Liên Chiểu0913364301

 Thôn Hòa Hữu Tây, Xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam90 Đặng Chiêm 76Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Ngọc Tiên, Trần Thị Lý0913364301, 0389020965Về tận nhà

4893Lương Võ Kiều Phương2/5 Âu Cơ Liên Chiểu963245840 Thôn Hà Tân,xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamĐường Lê Công Kiều 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLương Quốc Trọng385619474 Về tận nhà

4894Lê Châu Trường2/6 Âu Cơ Liên Chiểu0902756798

Thôn Hanh Đông, xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng Nam123 Thanh Vinh 10 73Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Thanh Sơn,  

Châu Thị Lựu

0902756798, 

0932546049 Về tận nhà

4895Nguyễn Thị Huyền Ân2/6 Âu Cơ Liên Chiểu0702753150 Thôn Hòa An,xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamThanh Vinh 69Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Công Minh, 

Lê Thụy Thanh Duyên0702753150 Về tận nhà

4896Trương Lê Gia Huy2/6 Âu Cơ Liên Chiểu0395906805

Tổ 3, Thôn Trúc Hà , xã Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng Nam581 Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Thị Vân, 

Trương Lê Yến Nhi0395906805 Về tận nhà

4897Trần Viết Thiên 3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0702718322

Thôn Phú Gia, Xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng NamLê Công Kiều 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Viết Tài0702718322 Về tận nhà

4898Phạm Lê Trọng Hiếu3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0905699613

Thôn Đăk Manh 2,Xã Đak 

Rơ Nga Đăk Tô Kon Tum 650 Âu Cơ 68Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Lê Trí Nhớ 0967690430 Về tận nhà

4899Phạm Trà Thục Linh3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0374035373

Thôn Tiên Phú Tây, Xã Tiên 

Mỹ Tiên PhướcQuảng Nam78 Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrà Thị Thanh Sương0374035373 Về tận nhà

4900Trần Lê Na 3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0982595342

514 Tiểu La,Thị Trấn Hà 

Lam Thăng BìnhQuảng NamK42 Đặng Chất 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Doanh0982595342 Về tận nhà

4901Hoàng Văn Tùng3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0366525831 Thôn 2, Xã Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam981/19 Âu Cơ 68Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Văn Thích0366525831 Về tận nhà

4902Đặng Tấn Hoàng3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0935921214 Thôn Đức An,Xã Bình PhúThăng BìnhQuảng NamThanh Vinh 16 71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Hồng 0935921214 Về tận nhà

4903Huỳnh Thị Như Ý3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0983257252  Xuân Tây,Xã Đại TânĐại Lộc Quảng NamLê Công Kiều 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Bá Nhớ 0983257252 Về tận nhà

4904Ngô Duy Thịnh 3/1 Âu Cơ Liên Chiểu0905096824

Thôn Thạnh Trung, Xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamThanh Vinh 15 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Lợi0905096824 Về tận nhà

4905Nguyễn Thị Hoàng Yến3/2 Âu Cơ Liên Chiểu0387474224

tổ 2 xóm Miếu, thôn Hương 

Quế Đông Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam703/01 Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh Tâm0387474224 Về tận nhà

4906Nguyễn Hoàng Long3/2 Âu Cơ Liên Chiểu0773487638

đường Tố Hữu, phường 

Xuân Phú  TP Huế Thừa Thiên Huế23 đường Thanh Vinh 1270Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Hoàng Hiệp0773487638 Về tận nhà

4907Lê Ngọc Bảo Trâm3/2 Âu Cơ Liên Chiểu0916489794 thị trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng Trị205/11 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Hồng 0974708652 Về tận nhà

4908Hồ Nguyễn Trâm Anh 3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0327271499 Thôn Hà Tân, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamTòa B1 chung cư NOXH83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Quốc Thắng0327271499 Về tận nhà

4909Trần Võ Gia Bảo3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0935535217

tổ 1, thôn An Lộc, xã Bình 

Định Nam Thăng BìnhQuảng Nam21 Đoàn Phú Tứ 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Quang Quyết0367007143 Về tận nhà

4910Nguyễn Đức Duy3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0378964024 Thôn 3 Tiên LộcTiên PhướcQuảng Nam461 Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Văn Đường,

Phạm Thị Diệu Ly0378964024 Về tận nhà

4911Phùng Văn Tuấn Đạt3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0935510119

Thôn 5 Vĩnh Xuân, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamĐặng Chất 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhùng Văn Tuấn0935510119 Về tận nhà

4912Ninh Trần Hoàng Hiếu3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0905852516

Thôn Khánh Thịnh, xã Tam 

Thái Phú Ninh Quảng NamSố 8 Thanh Vinh 4 70Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Hường0905573000 Về tận nhà

4913Đào Văn Hoàng 3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0918733852

xóm 1 thôn Lộc Đông, xã 

Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam89 Sử Hy Nhan 78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Đào Văn Nhơn, 

Nguyễn Thị Thủy0918733852 Về tận nhà

4914Lê Thị Bảo Nhi3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0905452730

đôi 1 thôn Tập Phước, xã 

Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam32 Thanh Vinh 1 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Minh Thiện0905452730 Về tận nhà

4915Ngô Văn Quang 3/3 Âu Cơ Liên Chiểu0355418723 thôn Phước Mỹ, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamThanh Vinh 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Hoài Thương0921411473 Về tận nhà

4916Trương Văn Nguyên3/4 Âu Cơ Liên Chiểu0903133229

Tổ 17 thôn Châu Lâm, Bình 

Trị Thăng BìnhQuảng NamKiệt 703, Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Toàn0905395352 Về tận nhà

4917Nguyễn Đào Thiên Vũ3/4 Âu Cơ Liên Chiểu0326232123

Thôn Thái Chấn Sơn, Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng Nam211 B1 Chung cư Hòa Khánh83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Bình Long0369164486 Về tận nhà

4918Nguyễn Ngọc Bảo Quyên3/4 Âu Cơ Liên Chiểu0932718179 Tổ 4, thôn 1, Đại ThạchĐại Lộc Quảng NamPhú Thượng, Hòa Sơn 4Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Mạnh Dũng0932718179 Về tận nhà

4919Dương Nguyễn Minh Nhật3/4 Âu Cơ Liên Chiểu0905798003

Đội 10, Thôn Việt Sơn, 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng NamKiệt 2, Lê Công Kiều71Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDương Văn Lộc0372520056 Về tận nhà

4920Trần Thế Duy 3/6 Âu Cơ Liên Chiểu0975258933 Thôn 4, Hiệp HòaHiệp Đức Quảng NamSố 645A Âu Cơ 74Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thế Đắc 0374676131 Về tận nhà

4921Lê Đình Huy 3/6 Âu Cơ Liên Chiểu0932675867

thôn Bằng Châu , Xã Thạch 

Châu

huyện Lộc Hà

Hà Tĩnh Tổ 7 , thôn Quan Nam 57Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Đình Lương0389293017 Về tận nhà

4922Trần Đình Phúc3/6 Âu Cơ Liên Chiểu0974161227

Thôn Gia Cát Tây, Quế 

Phong Quế Sơn Quảng NamSố nhà K245/30/25, Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Đình Hạ 0974161227 Về tận nhà

4924Nguyễn Ngọc Nhã Uyên3/6 Âu Cơ Liên Chiểu0905684287 Thôn La Tháp, Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamSố nhà 692, Âu Cơ 68Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Quốc Linh0934877001 Về tận nhà

4925Nguyễn Hữu Bảo3/7 Âu Cơ Liên Chiểu0398309552

Thôn Phương Đông, Xã Trà  

Dong Bắc Trà MyQuảng Nam387 Âu Cơ 87Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Thị Thanh Thủy, 

Nguyễn Hữu Thạch0398309552 Về tận nhà

GV-HS 96



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

4926Dương Minh Hoàng4/1 Âu Cơ Liên Chiểu0358149809

Thôn Phước Hội, xã Quế 

Lâm Huyện Nông SơnQuảng Nam461/10Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Người chở: Dương Minh 

Ngọ; 

Người đi cùng: Nguyễn Thị 

Thảo 

Em: Dương Ngọc Hoàng Linh0358149809 Về tận nhà

4927Phạm Văn Hoài Bảo4/1 Âu Cơ Liên Chiểu0793642856

Tổ 3, thôn Vĩnh Xuân, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng Nam46 Thanh Vinh 4 77Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Người chở: Phạm Ngọc Tứ; 

Người đi cùng: Nguyễn Thị 

Thúy 0793642856 Về tận nhà

4928Lê Đức Huy 4/1 Âu Cơ Liên Chiểu0388824800

Tổ 1, Thôn Xuân Mỹ, Xã 

Tam Hải Núi Thành Quảng Nam380 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Người đi cùng: Bùi Thị Thích 

Em Lê Minh Hùng 0388824800 Về tận nhà

4929Trần Văn Hiệp 4/1 Âu Cơ Liên Chiểu0867674100 Xã Đặng Sơn Đô Lương Nghệ An 33 Thanh Vinh 16 71Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Người đi cùng: 

anh trai Trần Văn Nghĩa0867674100 Về chốt vào TP

4930Phan Gia Hân 4/2 Âu Cơ Liên Chiểu0766594459  0935068810. 

xã  Bình Lãnh, huyện 

Thăng BìnhQuảng Nam21 Thanh Vinh 12 70Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Ba Phan Hữu Quốc, 

Phan Gia Huy

0766594459  

0935068810. Về tận nhà

4931Bùi Lê Quốc Bảo4/2 Âu Cơ Liên Chiểu0868696703 Đội 3 thôn 7

xã Bình Tú, huyện 

Thăng BìnhQuảng Nam38 Đặng Chất Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hiệp0868696703 Về tận nhà

4933Đặng Nguyễn Thành Nhân4/3 Âu Cơ Liên Chiểu0869320380 Tiên Châu Tiên Phước, Quảng Nam14 Đặng Chất 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Quốc Bảo0979200141 Về chốt vào TP

4934Trần Hạo Thiên4/3 Âu Cơ Liên Chiểu0961816279 Quế Lâm Quế Sơn Quảng Nam10 Đặng Chất 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Đại Việt0846220331 Về tận nhà

4935Nguyễn Phạm Đức Chí4/3 Âu Cơ Liên Chiểu0967138332 Quế Thị Hiệp Đức Quảng Nam981 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Thanh Thúy0974264202 Về tận nhà

4936Nguyễn Ngọc Quỳnh Như4/3 Âu Cơ Liên Chiểu0763063360

Tổ 10, Khu Ngĩa Hiệp, Thị 

trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK18 /4 Thanh Vinh 10 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Mậu Dũng0773450919 Về tận nhà

4937Nguyễn Hồng Trâm4/3 Âu Cơ Liên Chiểu Đại Nghĩa Đại Lộc Quảng NamThanh Vinh 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Ngọc Cầm 0916112757 Về chốt vào TP

4938Trần Đình Quân4/4 Âu Cơ Liên Chiểu0905280805 Thôn Đông Nam, xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng NamThanh Vinh 11 Tổ 70 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Bố: Tràn Đình Trung, 

Em gái:Trần Diệu Hoàng Vy0905280805 Về tận nhà

4940Mai Hoàng Anh Duy 4/4 Âu Cơ Liên Chiểu0901577444 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam951 Âu Cơ 68Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Thị Trang, 

Mai Hoàng Tiến Đạt, 

Mai Hoàng Linh 0901949447 Về tận nhà

4941Hồ Đức Ân   4/5 Âu Cơ Liên Chiểu    0356909504

Đội 10 , thôn Tiên Tráng, 

Xã Tiên Hà              Tiên PhướcQuảng Nam461 Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Trần Thị Ánh Dương, 

Hồ Đức Gia Nghĩa, 

Hồ Đức An

Mẹ: 

0356909504, 

Ba: 

0985110856 Về tận nhà

4942Phạm Đắc Lộc   4/5 Âu Cơ Liên Chiểu   0905520955

tổ 5, thôn Xuân Tây, xã Đại 

Tân                Đại LộcQuảng Namsố nhà 48, Thanh Vinh 573Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Mười0905520955 Về tận nhà

4943Nguyễn Hữu Dương4/6 Âu Cơ Liên Chiểu0935441167  Thôn 8 xã Đại Cường Đại Lộc Quảng NamTổ 6 -Thôn Quang nam 5 -Hòa Liên - Hòa Vang 72Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Hữu Thơm, 

Nguyễn Hữu Sơn0935441167 Về chốt vào TP

4944Lê Nguyên Thuần4/6 Âu Cơ Liên Chiểu0932541350

Đội 8 Thôn An Lộc xã Quế 

Minh Quế Sơn Quảng NamTổ 2 - Thôn Quan Nam -Hòa Liên 4 -  - Hòa Vang 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Tín :0932541350 Về tận nhà

4945Nguyễn Thị Thu Thảo4/7 Âu Cơ Liên Chiểu0389836545 Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam217 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhùng Thị Kiều My0359469595 Về chốt vào TP

4946Nguyễn Trần Hoàng Phương Linh4/7 Âu Cơ Liên Chiểu365785305 Bình Tú Thăng BìnhQuảng NamThanh Vinh 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tạo0932439634 Về chốt vào TP

4947Võ Thị Thanh Trúc4/7 Âu Cơ Liên Chiểu0932778043

Tổ 12_thôn Bình Xá_Xã 

Bình Quế Thăng BìnhQuảng NamSố 2_Thanh Vinh 6 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Văn Long0908023530 Về chốt vào TP

4948Thái Nguyễn Anh Dũng 4/7 Âu Cơ Liên Chiểu0908261539 thôn Tỉnh Yên xã Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam26 Đặng chiêm 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuThái văn Thu 0908261539 Về tận nhà

4949Lê Nguyễn Linh Đan4/7 Âu Cơ Liên Chiểu0935103400 Thôn Hanh Đông

Xã Đại Thạnh, 

Huyện Đại LộcQuảng Nam805, Âu Cơ 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Văn Nguyện0868883583 Về chốt vào TP

4950Trương Lê Yến Nhi4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0395906805 Xã Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam581 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

mẹ: Lê Thị Vân, 

em: Trương Lê Gia Huy0395906805 Về tận nhà

4951Phan Thị Phương Khanh4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0398525602 Thôn Bình An, xã Sơn ViênNông Sơn Quảng NamThanh Vinh Tổ 57 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

ba: Phan Thanh Tịnh, 

mẹ: Nguyễn Thị Phương0898211525 Về tận nhà

4952Phan Doãn Nhật Linh4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0903114760

Đội 2 thôn Lộc Tây, xã Quế 

Lộc Nông Sơn Quảng Nam34 Thanh Vinh 10 Tổ 73 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

ba: Phan Văn Cường, 

mẹ Doãn Thị Mỵ Nương0905284535 Về tận nhà

4953Trần Thùy Linh4/8 Âu Cơ Liên Chiểu0934798890 Thôn 1 xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng Namsố 11 Thanh Vinh 1 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

ba: Đặng Ngọc Quang, 

mẹ Nguyễn Thị Lệ Quyên, 

em: Đặng Thị Hồng Ly0943798890 Về tận nhà

4954Phạm Thị Bích Ngọc5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0898867204 Tổ 7 - Khu Nghĩa TrungĐại Lộc Quảng NamSổ 5 - Đường Thanh Vinh76Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Phương Trung0898867204 Về tận nhà

4956Trần Phương Diễm5/2 Âu Cơ Liên Chiểu0974161227 Gia Cát Tây, Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam245 Âu Cơ,, hẻm 30/2565Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Đình Hạ 0974161227 Về tận nhà

4957Huỳnh Ngọc Tố Nhi5/2 Âu Cơ Liên Chiểu0763595009 Thôn An Tây Núi Thành Quảng Nam679 Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Ngọc Linh0763595009 Về tận nhà

4958Hồ Quosc Bảo 5/2 Âu Cơ Liên Chiểu0327271499 Thôn Hà Tân,Xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamTòa  B1 ,P 506 chung Cư83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Quốc Thăng0327271499 Về tận nhà

4959Đoàn Lê Bảo Linh5/3 Âu Cơ Liên Chiểu0944006234 Đội 14, Thôn 3, Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamK703,  Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tươi

4960Phạm Tuấn Trường5/3 Âu Cơ Liên Chiểu0338717228

Thôn Ninh Khánh, Ninh 

Phước Nông sơn Quảng Nam541, Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuUng Đình Trung0905055626 Về tận nhà

4961Nguyễn Minh Thư5/3 Âu Cơ Liên Chiểu0327354353 Thôn Đức Phú, xã Tam SơnNúi Thành Quảng Nam11B, Bàu Mạc 9 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Minh Quang0344746860 Về tận nhà

4962Lê Phạm Nhất Phú5/4 Âu Cơ Liên Chiểu0971263212 Khu 1, Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam12 Thành Vinh 10 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Văn Lai 0971263212 Về tận nhà

4963Nguyễn Hồ Hữu Khương5/4 Âu Cơ Liên Chiểu0988782142 Hương AN Quế Sơn Quảng NamKiệt 117/13 Đồng Kè44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hữu Cường0988782142 Về tận nhà

4964Bùi Gia Bảo 5/4 Âu Cơ Liên Chiểu0933316260 Hoàng Phước Bắc,Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Lương Thảo0933316260 Về tận nhà

4965Phan Doãn Hoàng Ka 5/4 Âu Cơ Liên Chiểu0905284535

Đội 1,Thôn Thạch Kiều,xã 

Tam Xuân Núi Thành Quảng Nam34 Thành Vinh 10 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Văn Cường0905284535 Về tận nhà

4966Lê Bảo Châu 5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0777714157

Đội 5, thôn Xuân Tây, xã 

Đại Tân Đại Lộc Quảng NamKiệt 151, Hẻm 82/34/22 , Âu Cơ56Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Văn Anh, 

Lê Thị Bảo Trân0965633517 Về tận nhà
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4967Lê Anh Dũng 5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0349116110 Tổ 17, xã Quế Xuân 2Thăng BìnhQuảng Nam29 Thanh Vinh 10 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Lâm 0898166535 Về tận nhà

4968Lê Phạm Trường Sáng   5/5Âu Cơ Liên Chiểu0795157244 Thôn Mĩ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam11 Thanh Vinh 8 79Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Lê Trường Thu, 

Phạm Thị Nhi    0795157244 Về tận nhà

4969Nguyễn Thị Kim Thảo5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0383692867 Xã Lộc Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên Huế55 Thanh Vinh 8 73Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tam0986342252 Về chốt vào TP

4970Võ Trần Minh Tiến5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0784634426 Khu phố 7, Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamKiệt 205/2 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Tú 0702660708 Về tận nhà

4971Trần Phương Uyên5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0934984311 

Tổ 3, thôn Vĩnh Xuân , xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam61 Thanh Vinh 8 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Công Hưng0905556503 Về tận nhà

4973Hà Văn Nhân 44289 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu932641659 Quế Lộc Nông Son Quảng NamCC Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHà Văn Danh 0932641659 Về tận nhà

4974Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi44259 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu986339969 Thôn 5, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam114 Nguyễn Lương Bằng11Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Duy Khánh0988007337 Về tận nhà

4975Nguyễn Gia Vọng44351 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu986085160

Thôn Phú Quang, Xã LaH 

Rú Chư Pưh Gia Lai K82/113 Nguyễn Lương Bằng12Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Trung Hải, 

Phùng Thị Cẩm Liên (mẹ 

cháu)

0979486733, 

0986085160 Về tận nhà

4976Bùi Quang Huy 44412 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu913570468 106/4- Thái Phiên Cẩm Phổ, Hội An Quảng Nam 99 Phạm Văn Tráng Tổ 23 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Quang Hiển (ba cháu )0913570468 Về tận nhà

4977Trần Đình Nguyên44379 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu932548254

Phường Hòa Thuận, Khối 

phố Mỹ Thạch Trung,Tam Kỳ Quảng NamK87/28 Nguyễn Lương Bằng20Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Đình Trinh (ba cháu)0934878309 Về tận nhà

4978Đinh Xuân Mỹ An44257 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905814588 376 Quang Trung huyện KbanGia Lai 16,17 Phạm Văn Ngôn24Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Xuân Cường0905814588 Về tận nhà

4980Nguyễn Gia Kỳ 44381 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905990519

Tổ 3 - thôn Đông Phước - xã 

Đại Hồng Đại Lộc Quảng NamK136/24 Nguyễn Lương Bằngtổ 113Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Hậu0903023149 Về tận nhà

4981Ngô Thảo My 44197 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu903530163 Châu Sơn 2 Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamKhu chung cư E1, tầng 4 phòng 13. đường số 482Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Văn Hoàng0905919005 Về tận nhà

4982Bùi Lê Thu Ngân 44197 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu902629287 Quảng Đại 1-Đại CườngĐại Lộc Quảng NamH71/15, kiệt 144 Nguyễn Lương Bằng16Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Văn Hoàng0905457907 Về tận nhà

4983Tăng Hoàng Quân44287 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu792646105 Ngọc Kinh Tây- Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam17/H71K144Nguyễn Lương Bằng16Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hữu Sơn0905786600 Về tận nhà

4984Nguyễn Quốc Anh Mỹ44321 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu376616120 Tổ 4, thôn Tứ SơnThăng BìnhQuảng Namk82/161/2 Nguyễn Lương Bằng12Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Sinh0934798408 Về tận nhà

4986Nguyễn  Phúc Khang44199 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu935646892 Tổ 6, thôn 1 xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamĐường Khánh An 8,HKNamlô 289, tổ 7Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Nguyễn Phước Thủy (ba), 

Nguyễn Phước Đạt (em )0985058405 Về tận nhà

4987Quách Hạo Nhiên44230 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu984444818

Thôn Khánh Đức, xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng Nam Tổ 11 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Tuyết Sương0984444818 Về tận nhà

4988Nguyễn Bảo Long 44318 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905704808

Thôn Lộc Tây 2 , xã Quế 

Lộc , Nông Sơn Quảng NamSố 11, Quang Thành 1, Tổ 23 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thanh Thúy 0905704808 Về tận nhà

4989Trần Đình Khải Phong2/1 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu0981918867 Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An Tòa E2, Chung cư NOXHHòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Bá Tiến Đạt0766661437 Về chốt vào TP

4990Bùi Thị Thuỳ Trang2/1 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu0904991277 Đại Minh Đại Lộc Quảng Namkiệt 218/16 nguyễn lương bằng14Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Văn Hai 0905372383 Về tận nhà

4991Võ Quốc Bảo 2/1 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu0979570377

68 Hùng Vương - Thị Trấn 

Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK144 H78/16/21 Nguyễn Lương Bằng 16Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Hạnh0979570377 Về tận nhà

4992Võ Tiến Hưng 2/1 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu0905402432 Xã Bình Tú Huyện Thăng BìnhQuảng NamP1009 Khu B1 chung cư hòa khánhHòa Khánh BắcLiên Chiểu

Võ Tiến Hùng, 

Phan Thị Liên

0708260361,

0905402432 Về tận nhà

4993Nguyễn Bình An44258 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905205501 Tam Quang Núi Thành Quảng NamKhu chung cư nhà ở Xã hội- KCN Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên Chiểu

HS đi xe khách 1 mình 

(người nhà đón )905205501 Về chốt vào TP

4994Ngô Quang Trường44258 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu708034626 Xã Mỹ Hòa Huyện Phù MỹBình ĐịnhKhu chung cư nhà ở Xã hội- KCN Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên Chiểu

HS đi xe khách 1 mình 

(người nhà đón ) Về chốt vào TP

4995Nguyễn Hoàng Kiên44232 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu938931035 Tổ 13, Tú Phương - Bình túThăng Bình Quảng NamK238/1/Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tấn Cương938931035 Về tận nhà

4996Đinh Quang Lộc 44232 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu904504167

Thôn Hạ Nông Dưới-Điện 

Phước Điện AnĐiện Bàn Quảng NamK81/49 Ngô Thị Nhậm 4Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Lạc 774414756 Về tận nhà

4997Huỳnh Bảo Minh Châu44201 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu788688928 Thôn Cao Đôi Xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên Huế86 Phan Văn Đạt 25Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Lợi 788688928 Về tận nhà

4998Hà Mỹ Ngọc 44201 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905683246 Đội 6 Khúc Mỹ-Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam383/24 Nguyễn Lương Bằng Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Công Phải905683246 Về chốt vào TP

4999Trần Công Hào 44201 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu936175525 Tổ 5 thôn 1-Xã Bình ĐàoThăng Bình Quảng NamK142 Âu cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Công Hùng 905611138 Về tận nhà

5000Huỳnh Bảo Ánh Ngọc3.2 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu0788688928/0903527186

Quốc lộ 1 A, bên bưu điện 

văn hóa xã Lộc Trì, Thôn 

Cao Đôi Xã, Xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên Huế86 Phan Văn Đạt 25Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Lợi 0788688928 Về chốt vào TP

5001Nguyễn Nam Hải1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0352630730 Thôn 2, Tiên LộcTiên PhướcQuảng NamKiệt 61 Lạc Long Quân61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Thị Năm 0359412452 Về tận nhà

5002Trần Trọng Đạt1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0342251142 Thôn 6, xã Triệu LăngTriệu PhongQuảng TrịKiệt 186/18 Phạm Như Xương58Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Xuân Sáu0916794639 Về tận nhà

5003Võ Nguyễn Minh Anh1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0937519798 Tổ 6 Châu Sơn , Quế AnQuế Sơn Quảng NamKiệt 151 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Liễu 0905330640 Về tận nhà

5004Nguyễn Ni Na 1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0981094097

Đội 18 Thôn Lý Trường, 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam141 Đồng Kè 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hoa0932282621/0866558707Về tận nhà

5005Nguyễn Quang Hưng1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0795800132

Tổ 13 Huỳnh Thúc Kháng 

Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamKiệt 214/15 Âu Cơ 63Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Út 0775433909 Về tận nhà

5006Nguyễn Thị Thanh Nhàn1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0898199160 Thôn Phú Bình , Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam85/4 Lạc Long Quân 61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Công Đa 0857928367 Về tận nhà
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

5007Phạm Viết Thiên1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0774596461

Tổ 7 Thôn Phú Xuân, Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam97/27 Nguyễn Lương Bằng20Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Việt Vương0818755817 Về tận nhà

5008Nguyễn Quốc Kiên1/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu779466407

thôn Đông An, xã Ninh 

Phước huyện Nông SơnQuảng Nam 45Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

5009Lê Nguyên Hoàng 1/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu372751159 thôn Hà Tân, xã Đại Lãnhhuyện Đại LộcQuảng Nam 65Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

5010Trương Phạm Tường Vy1/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0788529994 thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiếnhuyện Điện BànQuảng Nam 48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Hằng, Trương Phạm Khả Hân0788529994 Về tận nhà

5011Nguyễn Tam Thuận1/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu977975580 thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọhuyện Điện BànQuảng Nam 64Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

5012Đỗ Phạm Anh Thư1/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975747898

Thôn Lộc Nĩnh. Xã Tam 

Thanh  Phú Ninh Quảng Nam 163/ Âu Cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5013Nguyễn Lữ Văn Tự1/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0784248351

Thôn Vĩnh Xuân,Xã Trung 

Bình  Thăng BìnhQuảng Nam k 205/Âu Cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5014Nguyễn Thị Nhã Trúc1/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975857661

Thôn Hòa Hữu Đông.Xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam247/Thanh Vinh 10  Tổ 80Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5015Nguyễn Khắc Thành Ân1/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0983399369 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 186/16 Phạm Như Xương53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Khắc Thành An0983399369 Về tận nhà

5018Bùi Bảo Trân 1/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935664357 4/47 Thanh TịnhPhường Vĩ Dạ / HuếThừa Thiên HuếKiệt 317 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Văn Phúc 09044741942 Về tận nhà

5019Trương Lê Yến Nhi1/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu02363734775 Tổ 2-Xuân An- B Định BắcThăng BìnhQuảng NamH82/43 K 151 Âu Cơ 57Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Anh0918769430 Về tận nhà

5020Trùy Ngọc Anh Thư1/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0343058322 Tổ 4- Dương Đoàn- Tam DânPhú Ninh Quảng Nam127/17 Đồng Kè 44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrùy Công Anh 0394755440 Về tận nhà

5022Châu Thiên Phúc 1/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu02363734775

Tổ 11 - Thôn Thanh Ly 2 - 

Bình Nguyên

Thăng Bình / Quảng 

Nam Quảng NamK151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDương Thị Thu Sang0935170709 Về tận nhà

5023Lê Thị Kiều Nhi1/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905825164

Thôn Nông Sơn- Xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam21 Đoàn Phú Tứ 53Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Đỗ Phước Bình (Tài xế),

Lê Thị Lệ (mẹ)0848777997 0905825164Về tận nhà

5024Nguyễn Trúc Chi1/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975164368 Thôn 3- Tiên ThọTiên PhướcQuảng NamH 305 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Như Ý0975164368 Về tận nhà

5025Hồ Hoàng Ngọc Trân1/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0903100703

Thôn Thanh Châu- Duy 

Châu Duy Xuyên Quảng Nam60 Bạch Thái Bưởi 49Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMã Hoàng Liên (mẹ)  Nguyễn Văn Thúy (tài xế)0903100703 0917273582Về tận nhà

5026Lê Huy Hoàng 1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905 928 393 Thôn Nhuận Sơn, Duy PhúDuy Xuyên Quảng Nam20 Lê A 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Viết Vĩnh( người chở) Nguyễn Thị Ngọc Trang0903 259 730 Về chốt vào TP

5027Huỳnh Trương bảo Khiêm1/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905292553 Thôn Cổ Châu, xã Duy HòaHuyện Duy XuyênQuảng NamK26/6 Đồng Kè 46Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Bá Luôn0905292553 Về tận nhà

5028Đặng Nguyễn Kim Ánh2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0914139693 Thôn Phước Đức, Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam214H15/4 Âu Cơ Tổ 52 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Trần Vũ Ân0914139693 Về tận nhà

5029Võ Ngọc Bảo Ngân2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0774414148 Thôn Tam Hòa, Đông PhúQuế Sơn Quảng NamH28/01-K151 Âu CơTổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Kim Tuấn 0774414148 Về chốt vào TP

5030Võ Minh Trí 2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0367085382 Thôn 1, Trà Mai Nam Trà My Quảng Nam205 Âu Cơ Tổ 52 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Thị Vấn 0367085382 Về chốt vào TP

5031Trần Công Sáng2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905611138 Thôn 1, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamK142 Âu Cơ Tổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Công Hùng0905611138 Về tận nhà

5032Trần Xuân Nghĩa2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0932581219

Thôn Thiện Chánh, Cam 

Thủy Cam Lộ Quảng Trị142/22 Âu Cơ Tổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Xuân Tùng0932581219 Về tận nhà

5033Nguyễn Bảo Ngọc2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0332561215 Thôn Phước Định, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam78/4 Đòan Phú TứTổ 53 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mai09332561215 Về tận nhà

5035Đào Lưu Thủy Tiên2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0936646498 Phước Hội, Quế LâmNông Sơn Quảng Nam97/55 Nguyễn Lương BằngTổ 36 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐào Công Lập 0936646498 Về tận nhà

5036Trương Hà Hàn Quân2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935013258 Thôn Đông Mẹ, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam317/52 Âu Cơ Tổ 55 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Thanh Hân0935013258 Về tận nhà

5037Trương Công Anh Quân2/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0389921759

Đội 2 Kiên Ngãi, Bình 

Thành Tây Sơn Bình Định245/30/20 Âu CơTổ 53 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐỗ Tạo 0389921759 Về tận nhà

5038Lê Ngọc Cẩm Trân2/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu364002781

Thôn Phước Lâm, Xã Đại 

Hồng   Đại Lộc Quảng Nam151/68/11  55Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thúy Liễu364002781 Về tận nhà

5039Đoàn Khải Anh 2/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu931789318 Liên Sơn,  Bảo Vinh Ninh PhướcNinh Thuận245/10 Âu  Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Minh  Tài /lớp 8.3 Khong co Về tận nhà

5040Văn Công Hiếu 2/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu932966575

 Thôn Triều Châu, xã Duy 

Phước  Duy Xuyên Quảng Nam79 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

me Nguyễn Thị Diễm,

ba Văn Công Nhơn0932955 Về tận nhà

5041Trần Hồ Bảo Ngọc2/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu762532168 Sơn Lộc Quế MinhQuế Sơn Quảng NamKiệt 317/20 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Lâm 762532168 Về tận nhà

5042MAI TUÁN HUY 2.7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0777544518 THÔN XUÂN HÒA NÔNG SƠN Quảng Nam10/29 ĐOÀN PHÚ TỨ 54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMAI ĐÌNH TUẤN0704424844 Về tận nhà

5043PHAN MẠNH HÙNG2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0768450698 BÌNH NAM THĂNG BÌNHQuảng Nam435 ÂU CƠ 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPHAN THANH VŨ0905899400 Về tận nhà

5044LÝ AN NHIÊN 2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0906522477 DỤC TỊNH ĐẠI LỌC Quảng Nam317/36 ÂU CƠ 66Hòa Khánh BắcLiên Chiểu 0906522477 Về tận nhà

5045PHẠM NGUYỄN NHỰT PHI2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975249720 TIÊN MỸ TIÊN PHƯỚCQuảng Nam117/15 ĐỒNG KÈ 44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPHẠM VĂN SANG0975249720 Về tận nhà

5046VÕ TẤN THIÊN BẢO2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0374590567 BÌNH TRUNG THĂNG BÌNHQuảng Nam178 ÂU CƠ 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVÕ TÁN PHÚC 0367989808 Về tận nhà

5047Võ Kin 2/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu986714759 Thôn 2, Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam375 , Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thành Như 0974 806 454 Về tận nhà
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Ghi Chú

5049Lê Nhã Uyên 2/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu'0916295844 xã tiên Ngọc 

huyện Tiên Phước 

tỉnh Quảng Nam166 Đồng Kè 43Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Đức Hòa, Lê Trung Kiên0916295844 Về tận nhà

5050Phạm Uyên Phương3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935 194132 Thôn Bình Yên -Phước Ninh Nông Sơn Quảng NamChung Cư B1 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Văn Tài 0935 194132 Về tận nhà

5051Nguyễn Phan Bảo Ngọc 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905387660 Thôn Thuận Hòa -Đại Thắng Đại Lộc Quảng NamChung Cư B1 Tổ 83 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đông 0905387660 Về tận nhà

5052Nguyễn Anh Gia Tuấn  3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0979 188680 Thôn 9 - Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam151/35 Âu Cơ Tổ 55 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh  Hoàng 0934731383 Về tận nhà

5053Nguyễn Xuân Bảo 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0396 450 131

Đội 13 - Tổ 6 - Châu Xuân 

Đông Thăng BìnhQuảng Nam Số nhà 467 Âu Cơ  Tổ 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Xuân Vũ 0905272404 Về tận nhà

5054Trần Lê Quỳnh Như3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0396 432 861 Thôn 6 - Xã Triệu Thăng Ttiệu Phong Quảng Trịk186/168 Phạm Như Xương Tổ 58 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Trọng Đạt       0979097153 Về tận nhà

5055Nguyễn Quang Hiếu 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0775 433909 Tổ 13 - Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamK 214/15 Âu Cơ Tổ 63 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Anh Khoa 0795 800 132 Về tận nhà

5056Hồ Xuân Quốc 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0904 091 491 Thôn Thuận An - Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam107 Lạc Long QuânTổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Xuân Lộc                                     0904091491Về tận nhà

5057Nguyễn Kiều Gia 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975 164 368  Thôn 3- Tiên Thọ Tiên Phước Quảng Nam305 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Hữu Đại 0905 453 463 Về tận nhà

5058Trần Thị Mĩ Linh 3.2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0975 190 329 Thôn 3- Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng Nam174 Đồng Kè Tổ 43 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Đức Phúc 0374622083 Về chốt vào TP

5059Nguyễn Văn Anh Tú4/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905751015

số 90 Nguyễn Biểu, phường 

Kỳ Trinh Thị xã Kỳ AnhHà Tĩnh sô  48 Khánh An 2 Tổ 7 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Dũng0399763469 Về chốt vào TP

5060Phan Ngọc Bảo My4/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0963376554

Thôn Hoằng Phước, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamSó nhà 107 Lạc Long QuânHòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Thị Hồng Thắm 0963376554 Về chốt vào TP

5061Lê Ngọc Đan Quỳnh4/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0397084249 Thôn 1 xã Trà Mai TRà My Quảng Nam205 Âu cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Thạch Quảng0984142996 Về tận nhà

5062Đoàn Thế Ngoc 4/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935644803 Thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước Phú Ninh Quảng Nam34/19C Âu Cơ Tổ 46 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Thị Thu Ba0906729289 Về chốt vào TP

5063Võ Quốc Tín 4/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0934174181

Thôn Trung Phú, xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng Nam81 Đặng Chiêm Tổ 76 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5064Hoàng Trương Bảo Trâm 4/9 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0794551554

tổ 2, thôn Vịnh Giang, Bình 

Nam Thăng Bình Quảng NamH28/06 kiệt 151 Auu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Đình Phấn 0795373048 Về tận nhà

5065Lê Huỳnh Bảo Thy5/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0984344970

34 Nguyễn Chí Thanh, thị 

trấn Khâm ĐứcHuyện Phước SơnQuảng Nam10/1 Đoàn Phú TứTổ 54 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Thị Đỗ Huyền0984344970 Về tận nhà

5066Trần Nguyễn Thảo Nguyên5/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905535998

 Số 16 đường số 3, thôn Tây 

An  huyện Điện BànQuảng Nam Số 205/H9 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Văn Thắng0905535998 Về tận nhà

5067Nguyễn Lương Ánh Tuyền5/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0969334672 Tổ 5 thôn Phú Phongxã Đại Tân- Đại LộcQuảng NamK461- Âu Cơ 67Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Phước - Nguyễn Lương Ánh Ngọc0986610247 Về tận nhà

5068Đỗ Xuân Long 5/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0369873769 Thôn Bích Ngô Đông

Xã Tam Xuân II- Núi 

Thành Quảng Nam90 Đoàn Phú Tứ 53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tất Vô0972632370 Về tận nhà

5069Trần Nguyễn Bảo Hưng5/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0934798519 72 Lê Lợi Vinh Nghệ An K256/49/18 Âu Cơ 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Anh Tuấn0977507989 Về tận nhà

5071Bành Thị Mỹ Kiều5/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0385663574 Thôn Trà Lai Tiên Mỹ - Tiên PhướcQuảng NamK256/85 Âu Cơ 61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBành Xuân Hương0918897194 Về tận nhà

5072Võ Trần Tuệ Nhi 2/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0903540924 số nhà 32 đường số 5

 huyện Điện Bàn,tỉnh 

Quảng Nam Quảng Nam297 âu cơ tổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Xuân Hoàng Dũng0903540924 Về tận nhà

5073Đoàn Ngọc Gia Hân2/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905944585 thôn thanh châu, xã duy châuhuyện duy xuyênQuảng NamK256/91 ÂU cơ tổ 60 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Ngọc Hà 0905944585 Về tận nhà

5074Võ Nguyễn Mai Ly2/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0901146438 thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòahuyện duy xuyênQuảng Namk104/03 Đoàn Phú Tứtổ 53 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh Hoài0901146438 Về tận nhà

5075Nguyễn Thị Bảo Trân4/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0346042726 Thôn 3, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamKiệt 256/15/5 Âu CơTổ 62 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu0972943474 0346042726 Về tận nhà

5076Nguyễn Hoàng Quân2/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905536036

Tổ 1- Phú Nguyên- Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamSố 151- Âu Cơ Tổ 56 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Xuân Hải0935304693 Về chốt vào TP

5077Trần Bảo Uy 2/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu702599956

Tổ 4- Phước Phú Đông- Phú 

Thọ Quế Sơn Quảng Nam Tổ 83 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Thảo0965379043 Về chốt vào TP

5078Ngô Thị Thảo Nguyên2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935134362

 Thôn Tập Phước, xã 

Đại Chánh, Huyện 

Đại Lộc Quảng Nam 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Thị Túy Nguyệt0935257522 Về chốt vào TP

5079Trần Đồng Minh Tiến2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905763190 15 đường số 5

Thôn Phú Văn, xã 

Điện Quang, huyện 

Điện Bàn Quảng Nam07, Khánh An 4 58Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Thị Ly Ly0905763190 Về tận nhà

5080Huỳnh Đỗ Minh Quân2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0816240238

Thôn Thủy Cam, xã 

Lộc Thủy, huyện Phú 

Lộc Thừa Thiên HuếK34/21 Âu Cơ 46Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Đức Hiệp, Đỗ Thị Tiến0816240238 Về tận nhà

5081Lê Văn Khoa 2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905444659

Khu Nghĩa Phước, 

thị trấn Aí Nghĩa, 

huyện Đại Lộc.Quảng Nam11 Đoàn Trần Nghiệp48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Văn Ngọc 0905444659 Về tận nhà

5082Phùng Gia Đạt 2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0908577697

Xã Quế Mỹ, huyện 

Quế Sơn Quảng Nam151/17 Âu Cơ 55Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhùng Thị Thu Hiền0778552284 Về chốt vào TP
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5083Đoàn Thị Phương Nhi2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0706105549

Tổ 5 thôn Phước Hà, 

Xã Bình Phú, huyện 

Thăng BìnhQuảng Nam317/32 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Thị Tuyền0389465943 Về chốt vào TP

5084Huỳnh Nguyễn Thục Uyên2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0902868716

Thôn Phú Mỹ, xã Đại 

An, huyện Đại LộcQuảng Nam26 Đặng Chất 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Luyến0766525579 Về chốt vào TP

5085Đồng Lê Tuần Kiệt2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0704612773

Xã Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên Quảng Nam77 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thúy An 0344579633 Về chốt vào TP

5087Lê Quốc Bảo 3/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0392269933

Thôn Hoằng Phước Bắc, Đại 

Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam361 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Thị Út 0392269933 Về tận nhà

5088Lê Nguyễn Trung Huy3/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0366909828 Lang Châu Nam, Duy PhướcDuy Xuyên Quảng NamChung cư đường số 4 Khu Công nghiệp Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Hà0366909828 0333100193Về tận nhà

5089Lưu Nhật Trung3/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0965534489 Thôn Tân Phong, Quế LộcNông Sơn Quảng Nam317/5 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Tuất 0965534489 Về tận nhà

5090Huỳnh Trương Bảo Ngân3/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905292553 Thôn Cổ Châu, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam26/6 Đồng Kè 46Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Bá Luôn0905292553 Về tận nhà

5091Phan Thị Ngọc Ngân3/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0343307016

Tổ 2, thôn Phú Bình, Quế 

Thọ Hiệp Đức Quảng Nam229 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Mua 0343307016 Về tận nhà

5092Đặng Khánh Linh3/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0974016040

Tổ 21, thôn Châu Lâm, Bình 

Trị Thăng BìnhQuảng Nam161 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Văn Luận0974016040 Về chốt vào TP

5093Đinh Tuệ Mẫn 3/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0947560475

phương Hòa Đức-Thị 

xãHoài Nhơn Bình ĐịnhKhu chung cuwnhaf ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánhtổ 82 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hồng Nhung0868403506 Về tận nhà

5094Hoàng Diễm Phương3/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0799393137 tổ 17, thôn Sơn Lộc Quế Sơn Quảng NamH82/34/18K 151  Âu Cơ56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Phúc Diễm0799393137 Về tận nhà

5095Phạm Khánh Duy3/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0985379677

khối phố Mỹ Thạch Tây 

phường Hòa Thuận Tam Kỳ Quảng Nam104/20  Đoàn Phú Tứ54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Ánh Dương0985379677 Về tận nhà

5096Tống Bạch Uyển Nghi3/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935174600 Thôn Phước An. xx Lộc Tiếnhuyện Phú LộcThừa Thiên Huế71 Khánh An 2 59Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê  Văn Quốc 0935163064 Về tận nhà

5097Nguyễn Thị Thịnh Nữ3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0389239640 Tổ 6 - Xuân Tây - Đại TânĐại Lộc Quảng Nam59/97 Nguyễn Lương Bằng34Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Vĩnh 0389239640 Về chốt vào TP

5098Nguyễn Lữ Văn Trình3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0903059435 Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam205/10 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tấn Thiết0903059435 Về tận nhà

5099Nguyễn Đặng Anh Thái3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0961407873 04 ngõ 5 - Hà Huy Tập Nam Hà Hà Nội 186/52 Phạm Như Xương54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thị Kiều Diễm0961407873 Về tận nhà

5100Phan Lê Ánh Viên 3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0901161892 Tổ 9 - Phú Nhuận 3Duy Xuyên Quảng Nam363 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Phạm Phú Phúc0762587768 Về chốt vào TP

5101Đỗ Việt Cường 3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu976137178 Kì Lam - Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam435 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐỗ Nguyên Khánh0986151501 Về chốt vào TP

5102Trà Trần Bảo Nam3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0898160819

Đông Dương - Bình Định 

Bắc Thăng BìnhQuảng Nam 180 Đồng Kè 43Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrà Hồng Quốc0911683465 Về chốt vào TP

5103Lê Hoàng Quân 3/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0903 595 598 Thôn Quang Hiện, Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam 106 Khánh An 1 59Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Ngọc Hà0903595598 Về tận nhà

5104Phạm Hoàng Thiên Ân3/8 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0934540091 Thôn 3, Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam187 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Phi Yến, Phạm Quang Tĩnh0934540091, 0939533069Về tận nhà

5106Nguyễn Văn Hoàng Ân 4/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0973039027

 thôn Khương Mỹ , xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng NamKiệt 151/82/55 tổ 57 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễnThanh Tuyên 0905691433 Về tận nhà

5107Huỳnh Như Thanh Thúy4/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu090547400

thôn Thanh Đông, xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamKiệt 57/64 57Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Kim 090547406 Về tận nhà

5108 Nguyễn Thị Quỳnh Như4/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935445663

tổ 9. thôn Nam Hà ,xã Bình 

Dương Thăng Bình Quảng Nam256/91 Âu cơ 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh Nam 0935445663 Về tận nhà

5109Nguyễn Thị Nhã  Phương4/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0388583008 xã Bình lâm Hiệp Đức Quảng Nam247,Thanh Vinh 10 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Anh098115708 Về tận nhà

5110Thủy Ngọc Sơn 4/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0355250201

tổ 6, thôn phú lộc, xã Quế 

Xuân2 Huyện Quế SơnQuảng NamK10/19 Đoàn Phú Tứ 54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Tấn Thành0386024063 Về chốt vào TP

5112Đinh Viết Nhật Hoàng5.1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905568341

Đội 6 Trung Phú 1, Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamĐường Thanh Vinh 1080Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Viết Phong0905420233 Về tận nhà

5113Dương Văn tiến Sĩ5.1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905393249

Tổ 5 thôn Tứ Sơn, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamK245 Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDương Thanh Phong0905393249 Về tận nhà

5114Nguyễn Thế Danh5.1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0779779711

Thôn Trung Yên, xaxSown 

Viên Nông Sơn Quảng NamK205 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Như Ý 0779779711 Về tận nhà

5115Đặng Quốc Minh 5/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935541942

Tổ 3 Đồng Tràm, thị trấn 

Hương An Quế Sơn Quảng NamSố 143 Âu Cơ 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Xuân Trung 0937612055 Về chốt vào TP

5116Nguyễn Hữu Hoàng 5/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905499566

Số 50 Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamKiệt 151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Quang Mài 0905230793 Về chốt vào TP

5117Nguyễn Lê Uyên Linh5/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905951436

Thôn Thanh Chiêm 1, xã 

Điện Phương Điện Bàn Quảng NamH 03/16/K142 Âu Cơ 51Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Bích Thiện0774540122 Về chốt vào TP
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5118Nguyễn Thị Quỳnh Anh5/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu935173063 Thôn Hòa hữu, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam73 Đồng Kè 47Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn  Văn Đào0972446522 Về tận nhà

5119Nguyễn Bảo Ngân5/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905994209 Đông Phước, Điện HồngĐại Lộc Quảng NamH82/43/14k, 151 Âu Cơ56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Cần0905994209 Về tận nhà

5120Võ Quốc Trí 5/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0934174181 Trung Phú 1, Điện MinhĐiện Bàn Quảng Nam81 Đặng Chiêm 76Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Luận 0905010632 Về tận nhà

5121Hoàng Vũ Ngọc An5/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0917513886 19-Bùi Thị XuânHướng Hóa Quảng TrịK71-H03/18-Lạc Long Quân60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Vũ Quốc Đức0822714789 Về tận nhà

5122Nguyễn Công Lập2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0979435547 Thôn An long xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam314 Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Công Hiệp0979435547

5123Nguyễn Trần Thiên Duyên2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0979435547 Thôn An long xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam314 Âu Cơ 72Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Công Hiệp0979435547

5124Nguyễn ngọc Bảo Trâm 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0762757966

Thôn Đông Phước xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam107 Lạc Long Quân 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Trí 0911259747

5125Nguyễn Viết Gia Long 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905580492

Thông Thắng Đông 2 Xã 

Quế An Quế Sơn Quảng NamChung Cư NOXH Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Trần Viết Sa0905580492

5126Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905012548 Thôn Mỹ Bình ,xã Tam Hiệp Núi Thành Quảng Nam114 Phạm Phú Tứ 44Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thị Khánh Thùy 0905012548

5127Huyền Thu Trang 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0766664787

Thôn Tĩnh Yên , Xã Duy 

Thu Duy Xuyên Quảng Namtòa B1,kcc NOXH Hòa Khánh Bắc 83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Loan 0766664787

5128Huỳnh Gia Hân Hân 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0984158320

Đồi Chín, Thôn Tú Hội Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Nam117 Âu Cơ 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thành Điệp 0901740871 Về chốt vào TP

5129Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0327020357 Tam Lộc Phú Ninh Quảng Nam Hòa Khánh BắcLiên Chiểu 0327020357 Về chốt vào TP

5130Nguyễn Hồ Linh Chi4/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0906448797 Mỹ Liên - Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam39 Đoàn Trần Nghiệp48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Trọng Hiếu0905448797 Về tận nhà

5131Vũ Tiến DŨng 4/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0936001224

Xóm Nam Sơn, thị trấn Liễu 

Đề Nghĩa HưngNam Định Căn hộ  225, E2 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

5132Hồ Đình Đặng Lý4/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0702025403

Tổ 12, thôn Tỉnh Yên, xã 

Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamK186/h22/52 Phạm Như Xương54Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Đình Lệ Khương0702777902 Về chốt vào TP

5133Võ Đình Toàn 4/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905397069 Thôn Bình An, xã Tam HòaNúi  Thanh Quảng Nam35 Khánh An 3 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Đình Sang 0905397069 Về tận nhà

5134Ngô Lê Quỳnh Anh4/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0769477484 Trung Vĩnh- Quế XuânQuế Sơn Quảng NamK97/55 Nguyễn Lương Bằng43Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Hồng Phúc0769477484 Về tận nhà

5135Trần Gia Bảo 3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905221767

thôn lãnh thượng 1, thị trấn 

đông phú, quế sơn Quảng Namkiệt 34/27 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Văn Nhân 0394038351 Về chốt vào TP

5136Nguyễn Bảo Khánh3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905994209

Thôn Đông Phước, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng NamH82/34/14 k151 Âu Cơ56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tâm Như0905824208 Về tận nhà

5137Thái Doãn Khánh Nguyên 3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu983123204 Xóm Đông Xuân, Hòa SơnĐô Lương Nghệ An K186/26 phạm như xương53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuThái Khánh Chi 0376157343 Về tận nhà

5138Nguyễn Ngọc Thanh Tâm3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905450370 Đội 4 - Long Hưng - Hải PhúHải Lăng Quảng Trị323 Phạm Như Xương Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVăn Thiên Quang0367249424 Về chốt vào TP

5139Phạm Ngọc  Thân3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu787600408 tổ 1, thôn Mỹ nam - đại tânĐại Lộc Quảng Nam 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tiến0935315236 Về chốt vào TP

5140Lê Ngọc Cẩm Thúy3/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu364002781

thôn Phước Lâm, xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamK151/68/11 Âu Cơ 55Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Thị Thúy Liễu364002781 Về tận nhà

5141Trần Ny Na 1/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0975211960 Thôn Châu Sơn, xã Quế AnQuế Sơn Quảng NamSố 18, Thanh Vinh 573Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Toàn Trần Thị Thu Sương Trần Na Na0899202371 0975211690Về tận nhà

5142Trần Lê Phương Linh2/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905 368369

Thôn Viêm Tây 1, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK75/H12/1, Đồng Kè 45Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Duy Trinh0905368369 Về chốt vào TP

5143Trương Tuấn Kiệt2/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0359840171 Thôn Hà Nha- Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamH 39/7/2 K317- Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn lực0935811743 Về tận nhà

5144Hồ Lê Bảo Ngọc2/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0981846170

Xóm 1, thôn Kế Sung, xã 

Phú Diên Phú Vang Thừa Thiên Huế02 Đặng Chất 74Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Đoan 0328869732 Về tận nhà

5145Đậu Quảng An 2/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0387950290 xóm 7, Diễn LâmDiễn ChâuNghệ An 26 Bạch Thái BưởiTổ 49 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐậu Xuân Vị 0974718170 Về tận nhà

5146Mai Thái Minh Thư3/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0902560613 0905671623

Thôn thuận an- xã Hiệp 

Thuận huyện Hiệp ĐứcQuảng Nam57/5 - Ngô Thì Nhậm 5Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMai Chí Tâm 0905288017 Về chốt vào TP

5147Nguyễn Xuân Nguyên Khang3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935354583 Ninh Khánh- Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam981/32/27 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Minh Vượng0326326146 Về tận nhà

5149Trần Minh Tuấn 4/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905926987

Thôn Cẩm Văn Tây, Xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng NamKhu CC E1 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Nữ0905926987 Về tận nhà

5150Đậu Phú Sang 4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0387950290  Xóm 7, Diễn LâmDiễn ChâuNghệ An 26 Bạch Thái Bưởi 49Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐậu Xuân Vị 0974718170 Về tận nhà

5151Lê Phước Thiên4/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935498068 Thôn 4 xã Đại HòaĐại Lộc Quảng NamPhòng 706, nhà E CCNƠXH  khu CN Hòa KhánhHòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Thị Én 0973474794 Về tận nhà

5153Nguyễn Thế Cường3/7 Duy Tân Liên Chiểu0974721271

Thôn Trung Đạo- Trung 

Hưng Yên Mỹ Hưng Yên K75/34/12 Đồng Kè 39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hoàng Ân0974721271 Về tận nhà

5154Trần Tuệ Minh '1/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0978522601

Tổ 1, thôn Châu Xuân Tây, 

xã Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamK455 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Thị Hồng,  Mẹ cháu Trần Thị Yến đón tại chốt0968838097 Về chốt vào TP

5155Phạm Nguyễn Kim Tuyến '1/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0845634587 Thủy Yên ThượngPhú Lộc Thừa Thiên Huế72/68 Phan Văn Định36Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Hữu Đức 0916328391 Về tận nhà

5156Nguyễn Thị Bảo Ngọc'1/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0971322110

Thôn Hải Thành, xã Phong 

Hải Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK80/18/12 Nguyễn Chánh28Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Ly,  Ba cháu Nguyễn Xuân By đón tại chốt0336408664 Về chốt vào TP

5159Nguyễn Thị Thu Quyên1/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0397139426

Khu vực 6, thôn Dương Đại 

Thuận, xã Triệu Thuận.Triệu PhongQuảng TrịKiệt 80/18/16 đường Nguyễn Chánh.29Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Lê Thị Diệp 0335090710 Về tận nhà

5160Võ Thị Hoàng Anh1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0708037201

Đội 2, thôn Tập Phước, Xã 

Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam455/7 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Tới0942020924 Về chốt vào TP

5161Nguyễn Ngọc Mạnh1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0388775305 Thôn Đại Hào, xã Đại PhongTriệu PhongQuảng Trị455/11 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Ngọc Đức0332706906 Về tận nhà
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5162Hồ Nguyễn Uyên Nhi1/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0378473247

Tổ 4, thôn Phú Quý, xã Tam 

Phú Thành phố Tam KỳQuảng NamSố nhà 324, đường Nguyễn Lương Bằng24Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Đình Pha 0378235832 Về chốt vào TP

5163Nguyễn Phạm Thái Bảo'1/6 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0972534810

Thôn Trường An, xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng NamH36 Nguyễn Chánh 17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Huy0768726046 Về chốt vào TP

5164Nguyễn Ngọc Bảo Liên2/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0355078079

thôn Hương Lộc, Thị trấn 

Hương An Quế Sơn Quảng NamPhòng 4, Tầng 11, nhà E1Khu chung cư Khu công nghiệpHòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

5165Đoàn Thị Thu Hiếu2/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0905806001 Tổ Trấn DươngBắc Trà MyQuảng Nam80/34/02 Nguyên Chánh 17Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5166Vũ Nguyễn Nhã Uyên2/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0344526083 Thôn 5 xã Tiên Lãnh Tiên PhướcQuảng Nam36 Nguyễn Chánh 27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Một0354276887 Về tận nhà

5167Phạm Nguyễn Bảo Hân2/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0708139858 Vĩnh Bình - Vĩnh PhongPhù Mỹ Bình Định429 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Thu Thảo708139858 Về tận nhà

5168Nguyễn Nhã Phương 3/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0977110800 Tổ dân phố 4Phú Lộc Thừa Thiên HuếK80 Nguyễn Chánh 17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thanh Minh0388642114 Về tận nhà

5169Nguyễn Phạm Đăng Khoa 3/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0327118760 Tam Thái Phú Ninh Quảng NamSố nhà 16, Bàu Mạc 1229Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Thị Mỹ Hạnh,  Nguyễn Hữu Thiên0327118760 Về tận nhà

5170Nguyễn Thái Tùng'5/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0339781652 Xóm Hộ Long, xã Minh SơnĐô Lương Nghệ An 36/41 Nguyễn Chánh 26Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thu Thanh'0392575073 Về tận nhà

5172Vũ Thùy My '5/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0978399056

Đội 1, Tập Phước, Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamK245 H30/26, Âu Cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Nga0978399056 Về tận nhà

5173Nguyễn Hoàng Nam44256 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0399828227

37 đường số 19 thôn Đông 

Đức- Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK447/6 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Xuyến0905410645 Về chốt vào TP

5174Lê Mai Đình Nhân1/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0836969274 170 Đống Đa - Phú PhongTây Sơn Bình Định87 Bàu Mạc 4 31Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Tường Vi (Người chở: Trần Minh Vương)0362381363 Về chốt vào TP

5175Nguyễn Xuân Phúc1/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0384470178

Thôn Trung Hòa, xã Tam 

Thạnh Núi Thành Quảng NamK80.H48/4 Nguyễn Chánh17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Ngọc Huấn0333786446 Về chốt vào TP

5176Tô Ngọc Ánh  Dương1/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0762544771 Thôn 8, xã Đại CườngĐại Lộc Quảng NamK483 Nguyễn Lương Bằng38Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTô Viết Diễn 0905741928 Về chốt vào TP

5179Nguyễn Thị Diệu Nguyên2/9 Võ Thị Sáu Liên Chiểu972048860 Tổ 2 thôn Xuân ThượngQuế sơn Quảng Nam19 Phan Văn Đạt 25Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgười đưa đến chốt: Giáp Văn Triều  . Người đón tại chốt về nhà: Lê Duy Thành0902757922                            0962827652Về chốt vào TP

5180Tăng Nhật Thuý Quỳnh2/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0762779046

Tổ 2,thôn Nghĩa Hòa, Xã 

Bình Nam Thăng BìnhQuảng NamKiệt 36/ 37 Nguyễn Chánh27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTăng Quốc Bảo(chở đến chốt)0911336006 Về chốt vào TP

5181Nguyễn Phương Chi2/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu377922882

Tổ 78, khu dân cư Hữu Lâu, 

phường Hữu Lâu,Việt Trì Phú Thọ 85 Phan Văn Đạt 27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Vĩnh Đức0377922882 Về tận nhà

5182Đặng Hoàng Bảo Khang2/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0932465485 Thôn Hội Sơn, xã Cát SơnPhù Cát Bình ĐịnhK455/a2 Nguyễn Lương Bằng38Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thanh Long09355934466 Về tận nhà

5183Đặng Trọng Hiếu2/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0978690096 Xóm 4, xã Minh Châu Diễn ChâuNghệ An K05/19 Bàu Mạc 9 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Quang ( ông)0984180427 Về chốt vào TP

5184Nguyễn Lê Gia Linh2/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0912987744 Thôn Phú Hương, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam115 Nguyễn Chánh 30Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Nguyễn Quang Khải,                      Mẹ: Lê Nguyễn Phương Lan0912987744 Về tận nhà

5185Nguyễn Doãn Phúc Trường2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0911378783 thôn Kim tân, xã Tân LộcLộc Hà Hà Tĩnh H1/5, K447 Nguyễn Lương Bằng42Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Doãn Hải0911378783 Về tận nhà

5187Nguyễn Thị Hạ Giang2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935372622 Thôn Đông Nam, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng Namkiệt 80, Nguyễn Chanh17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Đôi0905626704 Về tận nhà

5188Nguyễn Vũ Hoàng Nam2/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu 0905002067 Thôn Lâm Yên, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamK5/29 Phan Văn Định37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ : Nguyễn Thị Trang                            Em trai: Nguyễn Hoàng Huy                           0905002067 Về tận nhà

5189Hoàng Thiên Ân 2/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0369411801 Tổ 4 thôn Tây Giang, xã Bình SaThăng BìnhQuảng NamToà E2 chung cư NƠXH Âu Cơ36Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thuỷ 0988363459 Về chốt vào TP

5190Võ Minh Hoàng 2/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0385038468 Thôn Sơn Thịnh, xã Thanh ThịnhThanh ChươngNghệ An 124 Phan Văn Định 32Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Ánh 0385038468 Về tận nhà

5191Trần Ngọc Bảo Trâm2/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905827897 thôn Phú Đa 1, xã Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamK245 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Minh Nguyệt0905827897 Về tận nhà

5192Lê Huỳnh Bảo Ngọc2/7 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0349991818 Thôn 6 Tiên Lãnh Tiên Phước Quảng Nam36 Nguyễn Chánh 27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Huỳnh Thị Minh Thu 0349991818 Về tận nhà

5193Lê Vũ Khôi Nguyên2/7 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0938588347 553 Trần Thủ Độ, Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Nam146/67 phan văn định32Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Ngọc Thư 0938588347 Về tận nhà

5194Lê Bảo Ngọc 3/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0332506866 Xóm 6, xã Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An K36/19 đường Nguyễn Chánh27Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Xuân Dầu, Lê Diễm Quỳnh0975550146 Về chốt vào TP

5195Trương Thị Cẩm Tú3/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0976272892 Đường 206 Hoàng Sa, tổ dân phố Hòa TiếnThuận An Thừa Thiên HuếK19/28 đường Bùi Chát35Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Mẫn, Trương Khánh Ngân0976272892 Về chốt vào TP

5196Bùi khôi nguyên 3/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0918776149 Thôn ngọc kinh tâyĐại hồng, Đại lộcQuảng NamK294/31 Nguyễn lương Bằng26Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh lạc0918776149 Về tận nhà

5197Bùi Ngọc Phúc Thịnh3/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu905789549 Thôn Đàn Trung,Xã Tam DânPhú Ninh Quảng NamK361, Nguyễn Lương Bằng24Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Ngọc Tuân0906443673 Về chốt vào TP

5198Nguyễn Thị Bảo Ngân3/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905.517.727 Tam Thành 1 Phú Ninh Quảng NamK80, H34/14 Nguyễn Chánh17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Hòa388584697 Về chốt vào TP

5199Vũ Thế Huy 3/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0936702223 Xóm Hòa Thuận, xã Hà GiangHà Trung Thanh Hóa 447/32 Nguyễn Lương Bằng41Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

5201Nguyễn Thị Kim Oanh3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0369101140 thôn đồng tràm, thị trấn Hương AnQuế Sơn Quảng Nam362 Nguyễn lương Bằng37Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Như An0369101140 Về tận nhà

5202Phạm Trung Hiếu3/8 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0985222574 Tổ dân phố Hồng Hà - Thị trấn NghènCan Lộc Hà Tĩnh K80/64 Nguyễn Chánh17Hòa Khánh BắcLiên Chiểukhông có Về tận nhà

5204Trần Lê Anh Khánh44351 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0387525579 Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamK68/6 Phan Văn Định Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Dân ( cô)  ;  Trần Lê Anh Toàn (em trai lớp 1 )0382720738 Về chốt vào TP

5205Võ Thảo Trang 44351 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0964555808 Duy Thành Duy Xuyên Quảng Nam72/22 Phan Văn Định Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Ly Ly 0388.461.985 Về chốt vào TP
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5206Đinh Thế Dũng 4/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0988064699 Xóm 5, xã Quỳnh GiangQuỳnh Lưu Nghệ An K72/25 Phan Văn Định Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Thế Bình (Ông nội)0344646158 Về tận nhà

5207Lê Phan Tịnh Khánh4/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0906434304 Tổ 7, thôn Tỉnh Thủy, xã Tam ThanhTam Kì Quảng Nam147 Nguyễn Chánh Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLê Văn Cư 0906434304 Về tận nhà

5208Nguyễn Phạm Thanh Thảo4/9 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0978462608 Đội 7, thôn Phú Đa 2, Duy ThuDuy Xuyên Quảng NamK19/2 Bùi Chát 40Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Thức (bố)0905161085 Về tận nhà

5210Đoàn Nhật Tiến4/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0904748466 Thôn Phú Mỹ, xã Tam PhướcPhú Ninh Quảng NamSố 10 Bàu Mạc 3 30Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Tấn Sĩ 0904748466 Về tận nhà

5211Phạm Nguyễn Anh Huy4/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0986055208 Thôn Phú Lạc, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamLô 11A1 Nguyễn An NinhHòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Ngọc (Ông nội)0987716870 Về tận nhà

5212Nguyễn Phạm Thái An4/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0972534810  Thôn Trường An Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam12/ H36/80 17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Huy0768726046 Về chốt vào TP

5213Đặng Trọng Bảo4/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0979337298 Xóm 4 Minh Châu Diễn ChâuNghệ An K05/19 Bàu Mạc 9 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Quang0984180427 Về tận nhà

5214Hoàng Thiên Phước4/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu369411801 tổ 4, thôn Tây Giang, xã Bình SaThăng BìnhQuảng NamTòa E2 chung cư NƠXH Âu CơHòa Khánh BắcLiên ChiểuHoàng Thủy 0988363459 Về chốt vào TP

5216Nguyễn Văn Thành5/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0973881324 Xóm 4 - Xã Minh Châu Diễn ChâuNghệ An 19 Bàu Mạc 12 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Quang0984180427 Về chốt vào TP

5218Phạm Tiến Chính5/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0985222574 Tổ dân phố Hồng Hà- thị trấn NghènCan Lộc Hà Tĩnh Kiệt 80/64 Nguyễn Chánhtổ 17 Hòa Khánh BắcLiên Chiểukhông có Về tận nhà

5219Nguyễn Quốc Bảo5/5 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0869868130 Thôn Mỹ Yên, Xã Tân Mỹ HàHương Sơn Hà Tĩnh Số nhà 181, Đường Hồng Phước 381Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5220 Phan Việt Dũng  4/5 Âu Cơ Liên Chiểu Thôn 3, xã Tiên Hiệp             Tiên PhướcQuảng Nam339 Âu Cơ 66Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Phan Vĩnh Hiến, 

Võ Thị Hiệp, 

Phan Vĩnh Hà Nam

ba: 

0961224460, 

mẹ: Về tận nhà

5221Tô Đình Quốc 9//6 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0384126692 Thôn Quyết Thắng,Xã baĐông GiangQuảng Nam54H17- Đồng Kè 45Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTô Đình Hai 0343176696 Về chốt vào TP

5222Hồng Thọ Hải Đăng7/4 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0905294118 

Thôn Lương Viện - Xã Vĩnh 

Hưng Huyện Phú LộcThừa Thiên Huế43 Phan Văn Định 35Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồng Khắc Long0935648776 Về tận nhà

5224Trần Cao Gia Huyên9/5 Kim Đồng Hải Châu 0919251422 Thôn Tuy Hòa,xã Bình SơnHiệp Đức Quảng NamPhòng 10, khu B, Đường số 4 Khu chung cư xã hội Âu CơHòa Khánh BắcLiên ChiểuCao Thị Linh Trang834409078Về chốt vào TP

5225Trần Hoàng Linh7/8 Tây Sơn Hải Châu 901141335Xóm 6- Xã Nam LĩnhHuyện Nam ĐànNghệ An 19 Ninh Tốn 49Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCháu đi 1 mình Về chốt vào TP

5226Nguyễn Thị Thu Hằng8/4 Lương Thế VinhLiên Chiểu0935372622 Thôn Đông Nam, xã quế MỹQuế Sơn Quảng NamKiệt 80, Đường Nguyễn Chánh17Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Tấn Đới Nguyễn Thị Nhung0905626704 0935372622Về tận nhà

5227Nghiêm Phạm Thùy Trâm8/1 Lương Thế VinhLiên Chiểu  0943 626 709  Xã Ba Đông GiangQuảng Nam85 Thanh vinh 8 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNghiêm văn Vân   0943 626 709Về tận nhà

5228Nguyễn Đình Thế Anh6/1 Lương Thế VinhLiên Chiểu0906553778

Thôn ẤP Trung, Xã Đại 

Minh  Huyện Đại LộcQuảng Nam93 Nguyễn Chánhtổ 30 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Khuyến0906553778 Về tận nhà

5229Lê Đăng Huy 9/8 Lương Thế VinhLiên Chiểu037 458 0147

Tổ 4, Thôn 2,Tứ Sơn, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamKiệt 82 đường Nguyễn Lương Bằng12Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Thắng0903540060 Về chốt vào TP

5230Nguyễn Đình Khánh8/6 Lương Thế VinhLiên Chiểu0934798105 314 Phạm Văn ĐồngNúi Thành Quảng Nam142 Thanh Vinh 10 81Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Thị Năm 0934876323 Về tận nhà

5232Nguyễn Thị Hoàng Ân6/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0975965169

Thôn Trung Đạo, xã Trung 

Hưng Huyện Yên MỹHưng Yên K75/12/34 Đồng Kè Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thế Cường Về tận nhà

5233Nguyễn Văn Chính8/5 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905712213

Đội 14, Thôn 3, Xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng Nam1027 Âu Cơ, Thanh VinhTổ 69 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố Nguyễn Văn Chín0905712213 Về tận nhà

5234Trần Thế Duyệt6/8 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0374676131 Thôn 4, xã Hiệp HòaHiệp Đức Quảng Nam645 Âu Cơ Tổ 74 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thế Đắc 0374676131 Về tận nhà

5235Bùi Quang Hưng8/10 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0918098406

20/28 Trần Cao Vân, Cẩm 

Phô Hội An Quảng Nam99 Phạm Văn Tráng 23Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Quang Hiếu0918098406 Về chốt vào TP

5236Phạm Công Vũ 8/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905568120

Thôn Bồng Lai-Xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamTổ 78 Thanh VinhTổ 78 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTạ Đình Đức 0905568120 Về chốt vào TP

5237Trần Khánh Nam6/9 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0916669483 Châu Sơn 1 - Quế AnQuế Sơn Quảng NamThanh Vinh 79Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Vi Thúy0916669483 Về chốt vào TP

5238Hứa Lưu Quốc Thiên6/9 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0903614454

Thôn Hanh Tây - xã Đại 

Thanh Đại Lộc Quảng Nam69 Lạc Long Quân 60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHứa Minh Phương0903614454 Về chốt vào TP

5239Nguyễn Đặng Ánh Như9/9 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0764154566

07 Lý Thái Tổ, khối phố 

Ngọc Tam,  phường Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam12 Vũ Ngọc Phan 48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thị Nga 0764154566 Về chốt vào TP

5241Phạm Công Viên6/3 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905540927

Thôn Bồng Lai- Xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng Nam 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố Phạm Công Vinh 0905540927 Về tận nhà

5242Nguyễn Gia Huy6/3 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905437113

Thôn Dục Tịnh - Xã Đại 

Hồng Đại lộc Quảng NamKiệt 29/28 Nguyễn Lương Bằng18Hòa Khánh BắcLiên ChiểuAnh trai Nguyễn Đức Thắng.0905437113 Về tận nhà

5243Trần Thị Thiên Trúc7/10 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0846220331

Đội Tí Lỡ, Thôn Tứ Trung 

2, Xã Quế LâmNông Sơn Quảng NamSố 10 Đặng ChátTổ 73 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Trần Đại Viết0846220331 Về tận nhà

5244Xa Thanh Tiến 9/2 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905258219 Điện An Điện Bàn Quảng NamK34/H2/25 Đoàn Phú TứTổ 54 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCậu Phan Xuân Minh0905258219 Về chốt vào TP

5245Nguyễn Hiền Nhi8/11 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905122053

Thôn La Tháp Tây, Xã Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamSố 16 Thanh Vinh 1Tổ 72 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDì: Trần Thị Thu Hằng0905122053 Về chốt vào TP

5246Võ Thị Kiều Trang 6/6 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0904081724 Thôn La Nga, Xã Bình Lãnh Thăng BÌnh Quảng Nam256/22 Âu cơ Tổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa:  Võ Tấn Phúc0904081724 Về tận nhà
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5247Nguyễn Hoàng Nguyên6/6 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0359469595 Thôn Lộc Tây, Xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam217/14 Âu cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDì Phùng Thị Kiều My0359469595 Về chốt vào TP

5248Nguyễn Lưu Bảo Trúc6/7 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0337087500 Đội 17, thôn 3, xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Namk177/28 Âu Cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCô: Nguyễn Thị Lan0337087500 Về chốt vào TP

5249Trần Lê Thanh Thảo8/7 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu964829799

Khu phố Tài Lương 3 , 

phường Hoài Thanh Tây Hoài Nhơn Bình Định09 Đồng Bài 1 Tổ 49 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Về chốt vào TP

5250Võ Minh Quân 8/7 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0973371243

Đường Ngô Quyền, Phường 

6 Đà Lạt Lâm Đồng 256/33 Âu Cơ Tổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Võ Phương ; Bà ngoại: Trần Thị Minh Nguyệt0973371243 Về tận nhà

5251Hà Ngọc Kiên 9/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0372646656 Xóm 1 xã Trực KhangTrực Ninh Nam Định K57/2 Ngô Thì NhậmTổ 05 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Huỳnh Thị Ngọc Hoa0372646656 Về tận nhà

5252Nguyễn Bảo Châu9/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905813104 77/16 Ngô Thì NhậmAn Khê Gia Lai 124 Khánh An 1 Tổ 59 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Đặng Thị Yến Linh0905813104 Về tận nhà

5253Phan Vĩnh Hà Nam7/9 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905568535 Thôn 3 Tiên Hiệp,Tiên PhướcQuảng Nam339 Âu Cơ Tổ 66 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Quang Tuấn0905568535 Về tận nhà

5254Đào Ngọc Minh Hiếu44355 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0372542635

Thôn Hoà Thuận - xã Hà 

Giang Hà Trung Thanh Hóa 82 Khánh An 2 Tổ 59 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Tạ Thị Hạnh0372542635 Về tận nhà

5255Nguyễn Ngọc Mai44322 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0906445553

Thôn Châu Thủy, xã Điện 

Thọ Điện Bàn Quảng Nam30 Nguyễn Lương Bằng Tổ 7 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuDì: Lê Thị Cẩm Tiên. 0906445553 Về chốt vào TP

5256Nguyễn Quang Đạt44476 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905466310

71 Đường số 1 Tổ 13, Nông 

Sơn 2, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK981 Âu Cơ Tổ 69 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Nguyễn Quang Vũ0905466310 Về tận nhà

5257Phan Gia Huy 44507 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0766594459

Thôn Hiền Lộc, Tổ 6, xã 

Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam21 Thanh vinh 12 Tổ 70 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố: Phan Quốc Hữu0766594459 Về tận nhà

5258Ngô Văn Thiết 44447 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0921411473 Đại Minh Đại Lộc Quảng NamThanh Vinh Tổ 75 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi cùng chị gái:Ngô Nguyễn Thị Hoài Thương0921411473 Về tận nhà

5259Trần Văn Nghĩa44263 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0867674100 Xóm 5 xã Đặng SơnHuyện Đô LươngNghệ An Số 33- Đường Thanh Vinh 16Tổ 71 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐi cùng em trai học lớp 40867674100 Về tận nhà

5260Trịnh Phạm Tú Như44354 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0387350377

Tổ 05, thôn Phương Tân, xã 

Bình Nam Thăng BìnhQuảng NamKiệt 151/82 Âu CơTổ 56 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCô: Trần Thị Cơ0387350377 Về chốt vào TP

5261Phan Đức Hưng 44293 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0972716139

Tổ 3 thôn Hà Tân, xã Đại 

Lãnh huyện Đại Lộc Quảng NamH30/35 kiệt 245 Âu CơTổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChú: Trần Long Dương0972716139 Về chốt vào TP

5262Trần Thị Khánh Ly44509 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0985358443 Thôn 1, Tiên SơnHuyện Tiên PhướcQuảng NamK 361 Nguyễn Lương BằngTổ 24 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố: Trần Đức Minh0985358443 Về tận nhà

5263Lê Nguyễn Hồng Ngọc44293 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0906516672

Đội 6 , thôn Thanh Văn , xã 

Đại Cường Đại Lộc Quảng NamKiệt245,hẻm 48/20/05 Âu CơTổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChị: Lê  Đức  Mỹ  0906516672 Về tận nhà

5264Dương Thị Hồng Tiến44537 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905393249

Tổ 4, Thôn Quế Sơn, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamH48/02/K245 Âu CơTổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Dương Thanh Phong0905393249 Về tận nhà

5265Hoàng Phạm Thế Phương44416 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0763669928

Thôn Kế Xuyên 2, Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamK455/D18 Nguyễn Lương Bằng,Tổ 38 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Nam Hùng0763669928 Về chốt vào TP

5266Nguyễn Tâm Như44384 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905824208

Thôn Đông Phước, xã Đại 

Hồng, huyện Đại Lộc

Đại Lộc Quảng NamH 82/34/14 k151 Âu Cơ, Tổ 56 Hòa Khánh Bắc, q. Liên Chiểu.Tổ 56 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuThuê xe khách học sinh cầm điện thoại0905824208 Về chốt vào TP

5267Xa Văn Thành Quốc44262 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0364421000

Tổ 20, Thôn Phước Cẩm, 

Huyện Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam151/2 Âu Cơ Tổ 64 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCô; Nguyễn Thị Thu Hiền0364421000 Về chốt vào TP

5268Nguyễn Xuân Gia Lộc44262 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu906441429

Tổ 4, 92 Trương Hán Siêu, 

Duy Tân Thành phố KonTumKon Tum Kiệt 245/H4/H7 Âu cơ; Tổ 60 Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Đi 1 mình Về tận nhà

5269Phạm Hoàng Vũ 44325 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0982142499

Thôn Phú Văn, xã Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Nam32 Bàu Vàng 2 Tổ 25 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố 0982142499 Về tận nhà

5270Nguyễn Văn Tường An44385 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905142782

Đội 17, Thôn Câu Lâu 

Đông, xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam160 Âu Cơ Tổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố: Nguyễn Công Tường0905142782 Về tận nhà

5271Trần Thị Tuong Vi44386 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0935320096

33 Đường số 18 Thôn La 

Huan , Điện ThoĐiện Bàn Quảng NamK82/2 Thanh Vinh 4 Tổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ 0935320096 Về tận nhà

5272Nguyễn Văn Anh Tuấn44506 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905751015-0399763469

90 Nguyễn Biểu, phường Kì 

trinh Kì Anh Hà Tĩnh Số nhà 48 đường Khánh AnTổ 7 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBố và mẹ 0905751015-0399763469Về tận nhà

5273Hồ Thị Thảo Nhi6/7 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0796792692

Thôn La Tháp Đông, Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamK269/29 Âu Cơ Tổ 65 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChú: Trần Viết Vĩnh0796792692 Về chốt vào TP

5274Nguyễn Như Hiệu6/11 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu077 4423829

Tổ 7, phố Đồng Tràm, thị 

trấn Hương anQuế Sơn Quảng NamK455/23 Nguyễn Lương BằngTổ 39 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuÔng nội: Nguyễn Tính 077 4423829 Về tận nhà

5275Huỳnh Triệu Thanh Tùng   44383 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0977949952

thôn Phường Thuốc, xã Tiên 

Phong Tiên PhướcQuảng Nam21 Quang Thành 1 Tổ 23 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuChú: Võ Văn Bảy0977949952 Về tận nhà

5276Trương Hà Gia Bảo44383 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0935013258 Phú Hương, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam317/52 Âu Cơ Tổ 66 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Trương Thanh Hận0935013258 Về tận nhà

5277Nguyễn Thị Minh Tâm44383 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0918030387 Hội Sơn Anh Sơn Nghệ An K186/32 Phạm Như XươngTổ 53 Hòa Khánh BắcLiên Chiểucậu: Trương Ngọc hoàng0918030387 Về tận nhà

5278Lê Phước Anh Vũ44446 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0395499510

Tổ 6, thôn Tiên Xuân 2, Xã 

Tam Anh Nam Núi Thành Quảng Nam897 Âu Cơ, Tổ 68 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Duy, Lê Phước Anh Vũ0395499510 Về chốt vào TP

5279Tô Viết Khoa 44235 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0762544771 Thôn 8 - Xã Đại Cường Đại Lộc Quảng NamK383/Nguyễn Lương Bằng Tổ 38 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Phạm Thị Bé 0762544771 Về chốt vào TP

5280Bùi Tấn Trường7/3 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu3934778740

Tổ 2 Thôn  Vinh Huy, Xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam K703 Âu Cơ,HKB,LCTổ 75 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCha: Bùi Tấn Việt3934778740 Về tận nhà

5281Nguyễn Cảnh Hưng6/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905028871

Tổ 7 thôn Phước Long xã 

Bình Đào Thăng BìnhQuảng NamH1/96 Đặng CHấtTổ 76 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCha: Nguyễn Cảnh Vương Long0905028871 Về tận nhà

5282Mai Nhật Hoàng6/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905260743

Thôn Khương Mỹ, Đại 

Cường Đại Lộc Quảng Nam547 Âu Cơ Tổ 72 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Thuyền0905260743 Về tận nhà

5283Bùi Hoàng Kỳ Thư6/4 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0935688552

Thôn 1, Hưng MỸ, Bình 

Triều Thăng BìnhQuảng NamK874/14 Tôn Đức ThắngTổ 7 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBùi Viết Nhất Linh0935688552 Về tận nhà

5284Phạm Minh Huy 7/1 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0338725876 57 Nguyễn Hoàng Hà Lam Quảng NamLê Công Kiên, Thanh Vinh Tổ 71 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Trinh Toàn0338725876 Về chốt vào TP

5285Nguyễn Thị Diệu Hương44509 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0905230793

50 Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK 151 Âu Cơ Tổ 56 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuÔng ngoại (Ngô Quang Mài)0905230793 Về chốt vào TP

5286Đào Thanh Cửu 44236 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0847491111 xã Phước ThànhPhước SơnQuảng Nam91 đặng dung Tổ 2 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuCha : Đào Thanh Vũ0847491111 Về chốt vào TP

5287Thủy Ngọc Huyền Diệu8.5 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0982595342

Thôn Phú Lộc, Xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamK10/19 Đoàn Phú TứTổ 54 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Trần Thị Doanh0982595342 Về chốt vào TP

5288Trương Nguyễn Ngọc Đạt7.5 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0973691948 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam132/12 Âu Cơ phường Hoà Khánh Bắc Tổ 51 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Trương Ngọc Diệp Mẹ: Trần Thị Kim Huyền Em gái: Trương Nguyễn Trà My0973691948 Về chốt vào TP

5289Nguyễn Ngô Thanh Vy9/3 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0914744835

Tổ Đồng Trường 2, thị trấn 

Trà My Huyện Bắc Trà MyQuảng Nam272. Âu Cơ , Hòa Khánh BắcTổ 62 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuBa: Nguyễn Thanh Vũ, Mẹ: Ngô Thị Lệ Vân0914744835 Về chốt vào TP
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5291Trần Ngọc Thạch6/10 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0979393712

Thôn Dùi Chiêng, Xã Phước 

Ninh, Nông Sơn, Quảng 

Nam Nông Sơn Quảng Nam461 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngTổ 67 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Huỳnh Thị Thu0979393712 Về tận nhà

5292Trần Mai Phương7/9 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0982595342 Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamK42 Đặng Chất  tổ 77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Doanh0982595342 Về tận nhà

5293Trần Thị Thanh Trang7/2 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0337422649 Điện Thắng Điện Bàn Quảng NamHồng Phước 1- Hòa Khánh BắcTổ 81 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuAnh: Trần Nguyễn Văn Lâm0337422649 Về tận nhà

5294Hồ Thị Minh Thư7/2 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0347447377 Thạch Mỹ Nam Giang Quảng Nam661 Âu Cơ- Hòa Khánh BắcTổ 74 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuAnh: Hồ Minh Quân0347447377 Về tận nhà

5295Dương Trần Như Ngọc7/2 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0989629232 Thạch Mỹ Nam Giang Quảng Nam835 Âu Cơ- Hòa Khánh BắcTổ 78 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Như ánh0989629232 Về tận nhà

5296Phạm Huỳnh Gia Bảo6/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0369547641

Tổ Đoàn kết số 2, thôn 

Quảng Đại, xã Đại CườngHuyện Đại LộcQuảng NamChung cư B1 nhà ở xã hội83Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHuỳnh Thị Nguyệt0369547641 Về chốt vào TP

5298Lê Đăng Hiếu 7/10 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0902712708

Tổ 5, Thôn 2 - Tứ Sơn - Xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamKiệt 82/54 Nguyễn Lương Bằng12Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Thắng0903540060 Về chốt vào TP

5299Nguyễn Xuân Như Ý7/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935354583 Thôn Tnon - Xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng NamSố 981/32/27 Âu Cơ 69Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Minh Vượng 0935354583 Về chốt vào TP

5300Phan Hoàng Phát 7/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0962249812

Số 6B5/16B Bạch Đằng, 

phường Hạ LýHồng Bàng Hải Phòng117 Phạm Văn Tráng 23Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Bích Phượng0962249812 Về tận nhà

5302Đặng Thanh Minh7/7 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935355495

Thôn Phước Hội, xã Quế 

Lâm Nông Sơn Quảng NamK151/11 - Đường Âu Cơ55Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Thanh Chung0397167683 Về tận nhà

5303Ngô Văn Tuấn 8/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0934774340 Thôn An Bằng - Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam447/22 Nguyễn Lương Bằng42Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Bính 0905582497 Về chốt vào TP

5304Lê Minh Tài 8/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0931789318 Phước Thiện 1, Phước SơnNinh PhướcNinh Thuận245/10 - Đường Âu Cơ65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐoàn Khai Anh0773782276 Về tận nhà

5305Phùng Gia Huy 8/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0908577697 Tổ 4-xã Quế MỹQuế Sơn Quảng NamKiệt 151/17 - Đường Âu Cơ55Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hương0763523227 Về chốt vào TP

5306Thái Khánh Chi 8/6 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0369488204

Xóm Đông Xuân, xã Hòa 

Sơn Đô Lương Nghệ An 186/26, Phạm Như Xương53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Văn Tuấn0976227684 Về tận nhà

5307Cao Nguyễn Anh Khoa8/6 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0968277268 Thôn 6, xã Bình DươngThăng Bình Quảng Nam44/1, Ninh Tốn 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hồng Xuân0396609376 Về tận nhà

5308Lê Thị Bảo Trân8/7 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935064184

Đội 5, thôn Xuân Tây, xã 

Đại Tân Đại Lộc Quảng NamKiệt 151 Âu Cơ 56Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrương Văn Tê0906492198 Về chốt vào TP

5309Nguyễn Tùng Anh8/8 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0916806226

Số nhà 23 ngõ 525Dương 

Tự Minh Phường Quan TriềuThái Nguyên 125 Nguyễn Lương Bằng22Hòa Khánh BắcLiên Chiểu 0865112008 Về chốt vào TP

5310Lê Triệu Vỹ 9/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905704808 Thôn Lộc Tây 2, Xã Quế LộcNông Sơn Quảng Nam11 Quang Thành 23Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐặng Xuân Phú0982249045 Về chốt vào TP

5311Nguyễn Hữu Chính9/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0907157508

Thôn Mông Nghệ Bắc, Xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng NamK269 Âu cơ 65Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVăn Phú Thành0989002932 Về tận nhà

5312Trần Minh Hiếu9/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0982595342 514 Tiểu La, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam1/3 k42 đường Đặng Chất77Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Thị Doanh0982595342 Về tận nhà

5313Nguyễn Thùy Dương9/6 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0911112626 Thôn Xanh Tí, xã Lạc ĐạoVăn Lâm Hưng Yên 125 Nguyễn Lương Bằng22Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về chốt vào TP

5314Phạm Lê Yên Thành7/5 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0966139473

Thôn Trung Thượng, Quế 

Long Quế Sơn Quảng Nam31 Ninh Tốn 48Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhạm Văn Mạnh0969000869 Về tận nhà

5315Hồ Ngọc Phương Uyên7.13 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0819625442

Khối phố 3, phường An 

Xuân Thành phố Tam KỳQuảng Nam  Tổ 78Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHồ Ngọc Dự (ba)937350149 Về tận nhà

5316Trần Lê Cẩm Duyên10,9 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 867920514Khu phố Tài Lương 3Thị xã Hoài NhơnBình Định09 Đồng Bài 1 49Hòa Khánh BắcLiên ChiểuTrần Lê Thanh Thảo (em gái)0327 241 897 Về tận nhà

5318Bùi Thảo Vân 11,5 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 795612987

Thôn Tân Phong, Xã Quế 

Phong Huyện Quế SơnQuảng NamK729/05 Âu Cơ 75Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Về tận nhà

5319Nguyễn Minh Nhật12,6 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 935551069Thôn 3 xã Thủy PhùHuyện Hương ThủyThừa Thiên Huế100 Ngô Văn Sở tổ 48 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuMẹ: Trần Thị Kim Thỏa914354207Về tận nhà

5320Trần Hải Nam 12,7 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 869308964

Tổ 4, thôn Lâm Yên, Xã Đại 

Minh Huyện Đại LộcQuảng Nam93 Nguyễn ChánhTổ 28AHòa Khánh BắcLiên Chiểu

Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Khuyến; 

em trai: Nguyễn Đình Thế 

Anh 906553778Về tận nhà

5321Ngô Anh Thư 12/7 THPT Nguyễn Trãi Liên Chiểu0898550802

Tổ 5, Thôn Ấp Trung(Lâm 

Yên) Huyện Đại LộcQuảng NamK80, Nguyễn Chánh 17A Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Thanh 0905260170 Về tận nhà

5322Hoàng Thanh Hải 11/8 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0899226241 làng cao xá, xã trung hảiGio Linh Quảng Trị44 Lê A 52Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Hùng0388223116 Về tận nhà

5323Hà Cao Hùng 10/3 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu037862999 Đội 1, xã Trực KhangTrực Ninh Nam Định K82/59 Nguyễn Lương Bằng10Hòa Khánh BắcLiên ChiểuHà Văn Đán 037862999 Về tận nhà

5324Dương Trần Thi10/2 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0989629232 Tổ 6 thôn Dung, Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam835 Âu  Cơ 78Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

Dương Nhật Tân(bố), mẹ: 

Trần Thị Như Ánh, em gái0978042097 Về tận nhà

5325Xa Thanh Toàn 10/5 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0949163412 Phố Phan Nhị 

Phường Điện An,Thị 

Xã Điện Bàn.Quảng NamH2/25, K34 . Đoàn Phú Tứ54Hòa Khánh BắcLiên Chiểu Xa Thanh Tâm 0905727205 Về tận nhà

5326Nguyễn Khánh An10/10 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0788339931 S212, Vinhomes Ocean ParkGia Lâm Hà Nội 154 Phan Văn Định 32Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Trọng 0913401095 Về tận nhà

5327Đỗ Bằng Việt 10/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0379017630 Thôn Kỳ Lam, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam447/5 Nguyễn Lương Bằng39Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thị Ba 0905617430 Về tận nhà

5328Nguyễn Đức Phụng11/6 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0865528637 Xã Vĩnh An Huyện Phú VangThừa Thiên Huế85/2 Nguyễn Chánh 29Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Lị0944206277 Về tận nhà

5329Võ Thị Phương Na11/1 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0905330640 Chưa có Quế Sơn Quảng Nam151 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thị Hà0937519798 Về tận nhà

5330Nguyễn Thị Thu Thảo10/3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0905693421 Thôn Bình An, xã Viên SơnHuyện Nông SơnQuảng Nam115 Lạc Long Quân 62Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐỗ Thị Mỹ Lệ 0979756524 Về tận nhà

5331Trịnh Kim Viên11.3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0708198371 Đội 6, thôn Thu Bồn TâyDuy Xuyên Quảng NamĐường Đoàn Phú Tứ 54Hòa Khánh BắcLiên Chiểukhông có Về tận nhà
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5332Nguyễn  thành Luân 10/3 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0372881926

Tổ 4- thôn hà bình - xã bình 

minh Huyện thăng bình Quảng NamLô 29  Ngô sỹ Liên Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn thị Nguyệt 0396565863 Về tận nhà

5333Ngô Tấn Dũng 10/9 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0934855628 Thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam159 Âu Cơ 64Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNgô Anh Trưởng0905300655 Về tận nhà

5334Nguyễn Thị Thu Thanh11/5 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0392575073

Xóm Long Hội, xã Minh 

Châu Đô Lương Nghệ An Kiệt 36/41 Nguyễn ChánhTổ 26 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Thái Tùng ( em trai học lớp 5)Về tận nhà

5335Lê Thị Yến Thanh11.3 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0965621836

Thôn Vinh Phú, Xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng NamK75 Đồng Kè    ( Gia đình thuê nhà ở trọ)Hòa Khánh BắcLiên Chiểu

5336Đào Ngọc Thắng11/9 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0372542635 Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa 82 Khánh An 2 Tổ 59 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐào Văn Cảng 0964928224 Về tận nhà

5337Lưu Trường Sơn11/1 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0336880831

thôn Dùi Chiêng, xã Phước 

Ninh huyện Nông SơnQuảng Nam40 THanh Vinh 11 tổ 21 Hòa Khánh BắcLiên ChiểuLưu Trường Sang0336880831 Về tận nhà

5339Hoàng Vũ Quốc Đức12/1 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0822714789 Khe Sanh Hướng Hóa Quảng TrịK71-H03/18-Lạc Long Quân60Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVũ Thị Hải Vân0917513886 Về tận nhà

5340Võ Văn Trung 12/11 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0389750921

Tổ Bến Phà Thị Trấn Tân 

Bình Huyện Hiệp Đức Huyện Hiệp ĐứcQuảng NamK69/15 Nguyễn Lương Bằng21Hòa Khánh BắcLiên ChiểuVõ Như Châu 0329204245 Về chốt vào TP

5342Đồng Long Nam 12A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn77940924701 bà triệu/huyện kon plôngKon Tum 71/23 Lạc Long Quân61Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐồng Văn Ngũ 905005432Về chốt vào TP

5343Nguyễn Đình Hiếu 11/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0767085831 Tổ 6, Khối Xuân Thuận, P. Cẩm Phổ, TP. Hội AnHội An Quảng Nam856/16 Tôn Đức Thắng6Hòa Khánh BắcLiên ChiểuĐinh Tiến Hoàng0332584347 Về tận nhà

5344Võ Hồng Trí 10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0398.105.479 35, tổ 18, xã Tân LậpĐồng PhướcBình PhướcK42/3 Ngô Sĩ Liên Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5345Nguyễn Mai Chi12/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0769.126.626

109 Phố Tân Minh, Triệu 

Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa 799 Âu Cơ 80Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5346Phan Văn Nguyên12/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0867.575.609 Tổ 8, thôn 3, xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam186 Phạm Như Xương45A Hòa Khánh BắcLiên ChiểuPhan Thành Tài 0904.713.609 Về chốt vào TP

5347Nguyễn Hiến Ly12/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0332039385

Số 1, ngõ 23, nghách 19, 

phố Bồ Đề quận Long BiênHà Nội 37 Đặng Dung 2Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về chốt vào TP

5348Nguyễn Văn Trúc Anh11/1  GDTX số 2 Thanh Khê 0708106784

Tổ 6, thôn Dưỡng Xuân, xã 

Quế Xuân 1 Huyện Quế SơnQuảng Nam142/2 Âu Cơ Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5349Nguyễn Thanh Huy11/6  GDTX số 2 Thanh Khê 0935588660 Thôn Phú Trung,xã Đại hiệpHuyện Đại LộcQuảng Nam

k104  H18/2/6  đường Đoàn Phú 

Tứ 53Hòa Khánh BắcLiên ChiểuNguyễn Văn Ngọc0775055295 Về chốt vào TP

5350Phan Vũ Trường 12/6 GDTX số 2 Thanh Khê 866029824Phiếm ái 1 Huyện đại lộcQuảng Namk447/58 Nguyễn Lương Bằng/Hòa Khánh BắcLiên ChiểuKhông người đi cùng Về tận nhà

5352Nguyễn Thị Sa GVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0392699933 Thôn Lộc Trung, xã Quế LộcNông Sơn Quảng NamKiệt 138 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phước Trưởng0962137071 Về tận nhà

5353Huỳnh Thị DiễmGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0935461194 Thôn Cẩm Khê, xã Tam PhướcPhú Ninh Quảng Nam08 Hà Văn Tính Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5354Trịnh Thị DiệpGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0363413878 Tổ 1, thôn Quý Thạnh 1, xã Bình QuýThăng BìnhQuảng NamSố nhà 37B, kiệt 109 Phạm Như Xương31 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5355Nguyễn Thị Hà GVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0589125508 Thôn Khánh Thọ, xã Tam TháiPhú Ninh Quảng NamK109/H64/13 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5356Đặng Thị Khánh HàNhỡ 1 MN Hải Đường Thanh Khê 0944074357 Thôn 1- Triệu LăngTriệu LăngQuảng Trị05- Phạm Như Xương 22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTự chạy xe một mình Về tận nhà

5357Ngô Thị Trang GV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0705244531 Số 30 Bảo An, Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Namk1/h101/15 Phạm Như Xương32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Viết Tùng0763798952 Về tận nhà

5359Nguyễn Thị Phương TrâmGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0376726418 Thôn 5 xã Trà ĐaPleiKu Gia Lai 457/44/4 tôn đức thắng 30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuChưa Biết Chưa BiếtVề chốt vào TP

5360Trịnh Thị Kiều Diễm nhóm  nhà trẻMN MAI ANH Thanh Khê 0 963208507 Điên Quang Điện Bàn Quảng NamH44/32 k202 Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5361Văn Thị Vui MGB MN MAI ANH Thanh Khê 0 902430784 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam17/09/13E Đà Sơn Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Quang Mỹ 915595314Về tận nhà

5362Võ Thị Thu SươngPhó hiệu trưởngMN IMS Thanh Khê 0 375489722 Tổ 6 thôn Hòa MỹQuế Sơn Quảng Nam27 Chơn tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5363Phạm Thị Kim ThàGV lớp BéMầm non Hạnh NhânThanh Khê 0395567780

Đội 8 thôn Đông yên, xã 

Duy Trinh Huyện Duy XuyênQuảng Nam63 Đà Sơn Tổ 56 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5364Đinh Thị Thuỳ NhưSP Mầm nonMn Hồng ChuyênThanh Khê 0369309223  Tổ 15, thôn Phú VănPhú Ninh Quảng Nam05 Phạm Như Xương 44 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5365Lê Kiều Phi Yến Phó Hiệu trưởngMN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0932539554Triệu Sơn Triệu Phong Quảng TrịKiệt 44/45 Đà SơnTổ 58 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5366Đỗ Thị Thanh TùngLớp béMN Hoàng NgọcThanh Khê ,0367307169 Tổ 1 Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamĐà Sơn ( Chưa có số nhà )58 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu 0 0 Về tận nhà

5367Lâm Thị Tú Uyên

GV nhóm 

lớp 3-4 tuổiNLĐLTTSunny Hải Châu 0326629530 Thôn Mỹ Lệ , xã Đại Lãnh Đại Lộc Quảng NamH85/20 Phạm Như XươngTổ 15 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5368Phạm Thị Nguyên SươngNLĐLTT  My MomHải Châu 919.280.040 06 An Đông Quế Sơn Quảng NamK15 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5369Bùi Thị Thu Thảo   ABC Hải Châu 0971804324 Tổ 10 - Thôn Đông An - Xã Tam GiangNúi Thành Quảng NamK 109/41 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5371Nguyễn Thị HạnhLá 2  Bé Gấu Hải Châu 0362043853 Tổ 3, TDP Đồng Tràm, thị trấn Hương AnQuế Sơn Quảng Nam69/59 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông không có Về tận nhà

5375Trần Thị Thu ThủyLá 1  Bé Gấu Hải Châu 0'901125470 thôn Xuân Mỹ, xã tam HảiNúi Thành Quảng Nam69/59 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông không có Về tận nhà

5376Trương Thị Thu HồngGiáo Viên  Hồng Phúc Hải Châu 0385912089 Đường Hòn Tàu Thôn Mỹ Đông , Thị Trấn Đông Phú Huyện Quế SơnQuảng NamK202/73A Hoàng Văn Thái 43 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5377Nguyễn Thị Bích PhượngNhỡ  Minh Đức Hải Châu 0981863665 Thôn 1, xã Bình Giang Huyện Thăng BìnhQuảng Nam150 Phạm Như Xương 10 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà
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5378Lê Thị San Nhà trẻNhật Minh Hải Châu 0374925415 Long Quang, Triệu TrạchTriệu PhongQuảng TrịH69/39 kiệt 1 Phạm Như Xương31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị San 0374925415 Về tận nhà

5379Nguyễn Thị Minh ChâuMG Bé Nhật Minh Hải Châu 0706239363 tổ 13, Phước Ấm, Bình TriềuThăng BìnhQuảng Nam146 Phạm Thị Lam Anh70 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Minh Châu0706239363 Về tận nhà

5380Lê Viết Nhật ÝMG Bé Nhật Minh Hải Châu 0362820750

Thôn Ngọc Kinh Đông, đại 

hồng Đại Lộc Quảng Nam419 Tôn Đức Thắng 9 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Viết Nhật Ý0362820750 Về tận nhà

5381Hồ Thị Kim Nữ MG Nhỡ Thần Đồng ViệtHải Châu 0702440061 Châu Sơn 1 - Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam447/17 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5382Văn Thị Mỹ PhượngMG Lớn Thần Đồng ViệtHải Châu 0326485806 Khu An Đông - Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam447/17 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5383Lưu Lâm Phương UyênGVMN Trúc Đào Hải Châu 0934268046 Tổ 1, thôn Dưỡng Mông, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamK113/51/01A Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Liễn, Phan Phương Hoài An(5 tuổi), Phan Nhật An(19 tháng)0905404506 Về tận nhà

5384Nguyễn Thị Thuý ViGVMN  SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0857837615 Tổ 3 , tổ dân phố Đồng Tràm,thị trấn Hương AnQuế Sơn Quảng NamKiệt 73 Mẹ suốtTổ 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Không có Về tận nhà

5385Võ Thị Liên Nhà trẻMinh Tâm Hải Châu 0356 865 295 Tổ 19, Thôn Qúy Hương, Xã  Bình QúyHuyện Thăng BìnhQuảng NamHuỳnh Thị Bảo Hòa 163 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5386Trần Thị Nhật LinhNhà trẻMinh Tâm Hải Châu 0399 443 459 4/46 Đặng Trần Côn, Phường Trà BáThành phố pleiku.Gia Lai k109/85/23 Phạm Như Xương 18 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5387Nguyễn Thị Vi Na Dạ Lan Hương Hải Châu 328219793thôn 4 - xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam64 Nguyễn Khuyến, Tổ 2525 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5388Nguyễn Thị DuyênGiáo viên Sakura Hải Châu 0963075702 Thôn Trúc Hà, Xã Đại HưngĐại Lộc Quảng NamK138 Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5389Nguyễn Thị Thúy AnGiáo viên NL Goldenkids Liên Chiểu0704577096

Tổ 32 thôn Trà Đông . Xã 

Duy vinh Duy Xuyên Quảng NamK55 H 1/34 Nam Cao Tổ 9 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5390Lê Thị Thanh DungGiáo viên  1-6 Liên Chiểu0905737364 thôn Mộc Bài xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Namk96/11 Nam Cao Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Quốc Huy (con nhỏ)0913233246 Về tận nhà

5391Huỳnh Thị Thùy TrangGiáo viên NL Sao Mai Liên Chiểu0338595528 Thôn 3-Xã Quảng CôngHuyện Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếSố 30 Phạm Như Xương22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Thị Thùy Thu0355501729 Về tận nhà

5392Lê Thị Phương ThảoGiáo viên NL Sao Mai Liên Chiểu0975156247

Thôn Tân Thuận-Xã Hiệp 

Thuận Huyện Hiệp ĐứcQuảng NamK457/44/12 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Có Không Có Về tận nhà

5393Lê Thị Diễm SươngGiáo viên NL Sao Mai Liên Chiểu0369652075

Thôn Trung Đạo-Xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng NamK138 Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Có Không Có Về tận nhà

5394Trương Thị Hồng Thắm Giáo viên NL Sóc Nâu Liên Chiểu0395737605

Số 8 ngách 33, ngõ 84, 

đường Lê Hồng PhongTP Hà TĩnhHà Tĩnh K22/1 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5395Nguyễn Thị HướngGiáo viên NL Mặt Trời NhỏLiên Chiểu0326488127

Thôn Đông Lâm - Xã Đại 

Quang Huyện Đại Lộc Quảng NamK50/14 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểuđi 1 một mìnhkhông có Về tận nhà

5396Trương Thị Minh HiếuGiáo viên NL Cô Tiên Xanh Liên Chiểu0365218291

Đường Nguyễn Hào Sự - 

Khu phố Long Hà - Thị trấn  Huyện Đồng XuânPhú Yên 459 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Không có Về tận nhà

5397Lê Thị Bích NgoanGiáo viên NL Cô Tiên Xanh Liên Chiểu0376694133

Tổ 1, Thôn Diêm Điền , Xã 

Tam Tiến Huyện Núi ThànhQuảng NamK110/25 Mẹ Suốt Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Không có Về tận nhà

5398Lê Thị Ngọc MaiGiáo viên NL Cô Tiên Xanh Liên Chiểu0773339468 Thôn An Lợi TâyHuyện Đại  LộcQuảng Nam1B/k81 Phạm Nhu XươngHòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Không có Về tận nhà

5399Nguyễn Thị ĐằmGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu334307779 Trà Đình 1 - Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam342/74 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Quốc 0968146164 Về tận nhà

5400Hoàng Mỹ DuyênGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu988787151 Trung Phú - Thạch ThắngThạch Hà Hà Tĩnh 78 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5401Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu363357037 Quý Mỹ - Bình QuýThăng BìnhQuảng NamK119/49 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5402Nguyễn Thị LàiGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu396461847 Mỹ Hội 2 - Mỹ TàiPhù Mỹ Bình ĐịnhK 96/5 Nam Cao Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5403Nguyễn Thị Hồng MyGiáo viên NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu383024238 Bắc An Sơn - Quế ThọHiệp Đức Quảng NamK119/42 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5406Nguyễn Thị Quỳnh NhưGiáo viên NL Hoa PhượngLiên Chiểu774575768

Số 10 Trương Chí Cương, 

Nam Phước Duy Xuyên Quảng NamKiệt 81, đường Phạm Như Xương.21 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5407Lê Thị Thanh ThúyGiáo viên NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu372370206

Thôn Đại Khách Đông, Đại 

Sơn Đại Lộc Quảng NamK109/128 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5408Phạm Thị Thúy Giáo viên NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu357057047

Thôn Đại Khách Đông, Đại 

Sơn Đại Lộc Quảng NamH123/07 Mẹ Suốt 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Tuấn 0978312119 Về tận nhà

5409Bùi Thị Thùy NhungGiáo viên NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu349018804 A Đông, Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamK119 Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5410Phan Thị Thơm Giáo viên NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu397180969 139 Thôn iamut Đức Cơ Gia Lai 67 Nam Cao 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Gia Hân (con nhỏ)Về tận nhà

5411Lê Thị Thanh ThảoGiáo viên NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu763521631 Đông Bình, An TrungDuy Xuyên Quảng NamK65/73 Phạm Như Xương 22 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5412Trương Thị  HoaGiáo viên NL Mai Trinh Liên Chiểu354361538

Trương Đức, Mỹ Lộc, Triệu 

Hòa Triệu PhongQuảng Trị623C Tôn Đức ThắngTổ 8 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Tri Hương0794552444 Về tận nhà

5413Nguyễn Thị Bích LiênGiáo viên NL Tâm Đức Liên Chiểu932592640 Tổ 7, Phú Ngọc A, Bình TúThăng BìnhQuảng Nam447/19 Tôn Đức Thắng. ( Ở Trọ )28 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5414Bùi Thị Ngọc Giáo viên NL Chào Bạn NhỏLiên Chiểu386610556 Tân Tiến, Hùng SơnAnh Sơn Nghệ An 22/29 Mẹ Suốt 33 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5415Võ Thị Hạnh Giáo viên Tuổi Ngọc Liên Chiểu0387895777

Thôn Đông Lâm _xã Đại 

Quang Huyện Đại LộcQuảng NamTổ 63 63 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Trần Văn Tư,

Trần Văn Nam,  

Trần Xuân Như Ý 0986832263 Về tận nhà

5416Lê Thị Lam ChungGiáo viên NT Ngôi Nhà Màu Xanh Liên Chiểu0974636170

Thôn Linh An, Xã Triệu 

Trạch Triệu PhongQuảng Trị81/1B Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5417Lê Thị Anh ThiGiáo viên NL Sóc Nâu Liên Chiểu0702496988 Xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Namk119 phạm như xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5418Nguyễn Thị Phương AnhGiáo viên NL Hana Kids Liên Chiểu399507129 Thôn 2- Hiệp ThuậnHiệp Đức Quảng NamKiệt 50 Phạm Như Xươngtổ 55 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5421Hoàng Thị Thùy LinhGiáo viên NL Khai Sáng Liên Chiểu0981241204

Thôn Bình Giang, xã Đức 

Bình Đông Sông Hinh Phú Yên 197 Hoàng Văn Thái 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Minh0974327370 Về tận nhà

5422Trần Thị Thu HằngGiáo viên NL Ngọc Châu Liên Chiểu0368599336

Tổ 8 thôn Phú An, Xã đại 

thắng Đại Lộc Quảng Nam5 H1/16 Nam Cao 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Hữu Lý 0777768968 Về tận nhà

5423Nguyễn Thùy DungGiáo viên NL Kiến Vàng Liên Chiểu0378283937 Trung Phước 2, Quế TrungHuyện Quế SơnQuảng Nam413 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5424Nguyễn Thị Thu HồngNhân viên NL Tuổi Thơ Liên Chiểu777547711 Thủy Yên Hạ, Lộc ThủyHuyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế420/2 Hoàng Văn Thái70 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5425Trần Thị Tường ViGiáo viên NL 19-5 Liên Chiểu0965475593

Tổ 9, Thôn Phú Đông, Xã 

Đại Hiệp Huyện Đại LộcQuảng Namk119/32 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5426Nguyễn Thị XuânGiáo viên NL Hồng ChuyênLiên Chiểu0962044985

Thôn Phước Lâm, xã Đại 

Hồng Huyện Đại LộcQuảng NamĐường Mẹ Suốt 78 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5427Đỗ Thị Mỹ HạnhGiáo viên Vành Khuyên Liên Chiểu0359905217

Thôn Mậu Lâm, Xã Mậu 

Hưng Đại Lộc Quảng NamH 108/05  Kiệt 1 Phạm Như Xương35 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5428Huỳnh Thị Hoài ThươngCBQL Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0935508966 Thôn 2 Đại HoàĐại Lộc Quảng NamK119/6 Phạm như Xương16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Dũng0984929512 Về tận nhà

5429Lê Thị Như Ý Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0799760705 Phước Chánh Quế Sơn Quảng Nam457/44/12 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

5430Hồ Ngọc Hân Giáo viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0373591410 Thôn 3 Tiên PhướcQuảng Nam08 Hà Vă Tính 1 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

5431Trần Thị Thanh DungGiáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0971979607 Thôn 11, Xã ĐakhringHuyện ĐakhàKon Tum K81/33 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về chốt vào TP

5432Nguyễn Thị DiễmGiáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0377359444

Thôn Mỹ Đông, Xã Đại 

Phong Huyện Đại LộcQuảng Nam109/13 Phạm như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

5433Văn Thị Thắm Giáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0377663935

Thái Chấn Sơn, Xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng NamPhạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

5434Nguyễn Thị DiệuGiáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0905530780

Thôn Nam Bình Sơn, Xã 

Bình Lãnh Huyện Thăng BìnhQuảng Nam571/5 Tôn Đức Thắng19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về tận nhà
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5435Nguyễn Thị TâmGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0905589652 Đường số 16 làng Quảng Đại Đại Lộc Quảng Nam614 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có không Về tận nhà

5436Nguyễn Thị Phương ThảoGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0388851545 Khu An Đông, TT Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam142 Phạm Như Xương 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có không Về tận nhà

5437Đoàn Phương LanGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0376804058 Đồng Thanh SơnThăng BìnhQuảng NamNam cao 158 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông không Về tận nhà

5438Trần Thị Vang Giáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0938556424 Thôn An HưngTriệu PhongQuảng TrịK119 H41/15/02 Phạm Như Xương19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5439Thái Thị HườngGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0338711083 Xã Quế An Quế Sơn Quảng Nam105 Phạm Như Xương 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5440Võ Thị Thanh TâmGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0937554413 Thôn An Phú Quế Sơn Quảng Nam105 Phạm Như Xương 15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5441Trần Thị Thoa Giáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0905572611 Xã Đại Hòa Đại Lộc Quảng NamK109/133 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Trần Gia Linh0905416329 Về tận nhà

5442Lê Thị Yến NhiGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0397761999 Tổ 2, thôn 2, xã Tiên ThọHuyện Tiên PhướcQuảng Namk119 H41/15/02 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không

5443Nguyễn Thị Hồng ÂnGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0366040721

Thôn phú quý 3, xã tam mỹ 

đông Huyện Núi ThànhQuảng Nam604/14 tôn đức thắngTổ 23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5444Nguyễn Thị Thu HiềnGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0796837571 Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam177 phạm như xương 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5445Võ Thị Quỳnh AnhGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0352274063 xã Tam Mỹ ĐôngNúi Thành Quảng Nam604/14 Tôn Đức Thắng23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5446Võ Thị Bích ThươngGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0905285222 THÔN THANH QUÝT 2 ĐIỆN BÀN Quảng NamK457 TÔN ĐỨC THẮNG 30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5447Đoàn Thị Ngọc LệGiáo viên Trúc Xinh Liên Chiểu0335508714 Xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam149 Phạm Như Xương 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5448Bùi Thị Thu Trang Giáo viên Hoa Sữa Liên Chiểu0934848001 Xã Tam Hải Huyện Núi ThànhQuảng Nam145/7 Hoàng Văn Thái55 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5449Võ Thị Ngọc TuyếnGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0905505649 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam447/17 Hòa Khánh Nam ,Liên Chiểu ,Đà Nẵng Tổ 30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

5450Nguyễn Thị Thanh NhànGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0353422438 An Phô-Bình Lâm Hiệp Đức Quảng NamK326/H39/11 Hoàng Văn Thái12 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

5451Trương Thị Bích TrangGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0935766673 Ái Mỹ, Đại HoàĐại Lộc Quảng NamK457/68/05 Tôn Đức ThắngHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đức Huy0935766673 Về tận nhà

5452Trần Thị Dung Giáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0905676473 Phú Đa 1, Duy ThuDuy Xuyên Quảng Nam447/17 Hòa Khánh Nam ,Liên Chiểu ,Đà Nẵng Tổ 30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có

5453Lê Thị Phi Mỹ CBQL Mai Nhi Liên Chiểu0965533323 Thôn 2, Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamĐà Sơn 39 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5454Huỳnh Thị Kim YênGiáo viên Sanh Xuân Liên Chiểu354639452

Tổ, Khu Nghia Hiệp,Thị 

Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK65/67/06 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểu 0 0 Về tận nhà

5455Bùi Ngọc Hoài UyênGiáo viên Hồng Phúc Liên Chiểu0905959810 Tổ 10 thôn đức an, Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam398 Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đăng Phong0905286619 Về tận nhà

5456Trần Thị Kim ThoaGiáo viên Thỏ Nâu Liên Chiểu0395259787

Số 14 đường 3/2 Phước Mỹ, 

Nam Phước Duy Xuyên Quảng NamKiệt 87/32/1 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Về tận nhà

5457Trần Thị Mỹ DuyênGiáo viên Thỏ Nâu Liên Chiểu0988700784 Thôn Lâm Yên, Xã Đai MinhĐại Lộc Quảng NamPhạm Như Xương 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Về tận nhà

5458Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên Nhân Đức Liên Chiểu0905764335 Tổ 16 thôn Tú Phương

Xã Bình Tú, Thăng 

Bình Quảng Nam05 Phạm Như Xương 26 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Về chốt vào TP

5459Phan Thị Thu HòaGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0866759592 Tổ 3 An Mỹ-Bình AnThằng BìnhQuảng NamK47/12 Hoàng Văn Thái119 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Minh Tuấn0354892029 Về tận nhà

5461Nguyễn Thị Hà Giáo viên Smart Kids Liên Chiểu0329198932 Xóm 1-Tiên Mỹ 2-Vĩnh lâmVinh Linh Quảng Trị79 Chơn Tâm 25 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5462Nguyễn Thị ThủyGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0985536932

Xóm Biền-Đạo Trung-Triệu 

Trung Triệu PhongQuảng Trị54/2 Đà Sơn 57 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5463Phạm Thị Thảo VyGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0766745382

108-Đường 610B- Đông 

Lãnh  TX Điện BànQuảng Nam08 Phạm Như Xương 22 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5464Đỗ Thị Mỹ Yên Giáo viên Smart Kids Liên Chiểu0905694598 Mỹ Thượng Đông-Tiên MỹTiên PhướcQuảng NamK101/24 Mẹ Suốt 32 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5465Nguyễn Thị DiễmGiáo viên Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0378140084 Thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamKiệt 109/H82/02 Phạm Như Xương37 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5466Trần Thị Kim ÁnhGiáo viên Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0399863055 Dùi Chiêng Phước Ninh Nông Sơn Quảng Nam53 mộc bài 4 1 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5467Lê Thị Kim AnhGiáo viên Sky-Line Beach Liên Chiểu0395613250

Đội 4, Thôn Linh An, Xã 

Triệu Trạch Triệu PhongQuảng Trị157 Phạm Như Xương 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5468Trần Nguyễn Thị Mộng HàGiáo viên Sky-Line Beach Liên Chiểu0973897721

Đội 7, Thôn Nại Cửu, Xã 

Triệu Đông Triệu PhongQuảng Trị493/3 Tôn Đức Thắng23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5469Phan Thị Như ÝGiáo viên Sakura kids Liên Chiểu0989485475

Thôn Phước Đức, Xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng NamSố 61 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Bảo Hân (Con gái)không Về tận nhà

5470Nguyễn Thanh UyênGiáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0332810473

Thôn Trung Phường, Minh 

Châu Diễn ChâuNghệ An 129 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5471Nguyễn Thị Kiều DiễmGiáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0385898953

09 Hoàng Diệu, Thị trấn Trà 

My Bắc Trà MyQuảng Nam39 Phạm Như xương Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Quang Tuấn Anh0984930806 Về tận nhà

5472HồThị Tuyết ThủyGiáo viên Tuổi Hồng Liên Chiểu0901913699 Thôn Tân Hà Đại Lộc Quảng NamK100/19 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có 0389525234 Về tận nhà

5473Nguyễn Thị ThânMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0376991331 Thôn Phú Xuân, Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK145 Hoàng Văn Thái55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Lâm 0963763780 Về tận nhà

5475Đoàn Thị Thùy TrangMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0982673842 Nhơn Bồi- Duy ThànhDuy Xuyên Quảng NamK109/53 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

5476Văn Thị Tiên Mầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0799393158 Nhuận Sơn, Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamK65/59 Phạm Như Xương3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

5477Hồ Kiều Tố TrinhMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0839831710 111/5 Võ Nguyên Giáp, TT Trà MyBắc Trà MyQuảng NamK109/53 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

5478Nguyễn Thị ThảoMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0703397223 Lộc Thượng, Quế HiệpQuế Sơn Quảng NamTổ 60 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

5479Võ Thị Phương ThúyMầm nonMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0354744730 Khu phố 2 Thị Trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamK109/53 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

5480Huỳnh Thị Kim ThuỷMầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0358087036 Thôn Thuận Hoà - Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK100/5 Phạm Như XươngHòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình 0358087036 Về tận nhà

5481Lê Thị Thương Mầm nonNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 0913394829 Thôn Nam Phước - Đại TânĐại Lộc Quảng Nam36 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình 0913394829 Về tận nhà

5482Đỗ Thị Thuỳ Mầm nonNLĐL Khai TríCẩm Lệ 0937701822 An Bàng Lộc Thuỷ, Phú LộcThừa Thiên Huế12 Trà Na 02 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi 1 mình 

5483Phan Thị Mai SươngMầm nonNLĐL Happy DaysCẩm Lệ 0395035588 xóm 2, thôn Trung Hạ, xã Quế TrungNông Sơn Quảng Namk87/85 Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Quốc Sỹ 0389309294 Về tận nhà

5484Đỗ Thị Minh AnhMầm nonNLĐL Happy DaysCẩm Lệ 0382675296 Tổ 4,thôn đồng thanh sơn,xã bình định namHuyện Thăng BìnhQuảng Nam129/17D,Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Liên0984883275 Về tận nhà

5485Phan Thị Yến NhiMầm nonNLĐL Trẻ Thơ Cẩm Lệ 0899918925 Tổ 6 Kp Mỹ Thạch Tây Phường Hòa ThuậnTp Tam Kỳ Quảng NamK65/73 Phạm Như Xương13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Duy Phước0345434655 Về tận nhà

5486Lê Thị Thúy Hằng

Chuyên biệt tư thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0364536010

xã Hải Thượng, 

Huyện Hải LăngQuảng Trị29 Phạm Như Xương 22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có
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5492Nguyễn Thị Tài  Mầm Non DBC Liên Chiểu 337176812Bình Nam, Thăng Bình, Quảng NamThăng BìnhQuảng NamH22/34 Kiệt 1 Phạm Như Xương  Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình   Về tận nhà

5493Nguyễn Thị Cẩm Thúy  Mầm Non DBC Liên Chiểu 397409911Phú Mỹ,Đại An,Đại Lộc Quảng NamĐại Lộc Quảng NamH31/01 Phạm Như Xương  Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình   Về tận nhà

5495Trần Thị Ngọc LinhGVCN Tiểu học Lê Văn TámThanh Khê 0369753046

Tổ 9, thônChiêm Sơn, Duy 

Trinh Duy Xuyên Quảng NamSố 25, Chơn Tâm 2 25 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5496Nguyễn Mai PhươngGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905035592

Xóm Dưa, thôn Nhĩ Hạ, xã 

Gio Hải Gio Linh Quảng Trị28 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5497Bùi Thị Tâm GVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0968080794 Thôn Thái Sơn, xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam28 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5498Ngô Thị Ly Na GVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0934937157 Thôn Mook đen, xã IADomĐức Cơ Gia Lai 28 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Mỹ Hạnh 0353952046 Về tận nhà

5499Lê Thị Thanh TâmVăn hóaTrưng Nữ VươngLiên Chiểu0386588254 88 Lê Thế TiếtHướng Hóa Quảng Trị93 Nam Cao 9 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5500Nguyễn Thị Ngọc TrinhTin họcÂu Cơ Liên Chiểu0977417071 Ninh Khánh, Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam53 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Ngọc Linh ;            Trần Tài0916502209 - 0935532137Về chốt vào TP

5502Nguyễn Thị Kiều DiễmVăn hoáNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0365043793 14 Nguyễn Văn Trỗithị xã Ayun PaGia Lai 93 Nam Cao 9 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5503Nguyễn Thị Hoài HươngVăn hóaNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0989609893

652 Tây Sơn, tổ 48, khu vực 

5, phường Quang TrungTP Quy NhơnBình Định70 Nguyễn Khuyến 25 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5504Nguyễn Thị Phương LinhVăn hoáNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0777094809 Thôn Phú Hải, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam93 Nam Cao Tổ 9 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5505Nguyễn Thị Thanh ThúyGVCN Hồng Quang Liên Chiểu0782075156

Quảng Lăng B, Điện Nam  

Đông Điện Bàn Quảng Nam264/94/6 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5506Trần Thị TrinhVăn hóaHồng Quang Liên Chiểu0985148794

Đội 1, thôn Lâm Tây, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Nam 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Xuân Thành0968094779 Về tận nhà

5507Nguyễn Thị Thanh DiểmVăn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu935026796

Tổ 1, thôn Đồng Dương, xã 

Bình Định BắcThăng BìnhQuảng NamK202H44/02 Hoàng Văn Thái40 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5508Trần Thị Thu HàVăn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu394466402

Tổ 1 thôn Cẩm Tú, xã Quế 

Thọ Hiệp Đức Quảng NamK17/H9/13F Đà Sơn 56 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Nguyễn Thị Ba (mẹ),  Trần Văn Đông (anh)0916602681 hoặc 0386020876Về tận nhà

5512Nguyễn Thị CảmVăn hóaNguyễn Đức CảnhLiên Chiểu0382348780

Kiệt 27 Mạc Đỉnh Chi, 

Phường 2 Đông Hà Quảng Trị493/3 Tôn Đức Thắng23 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5513Phạm Thị Loan Thể dụcHoàng Dư KhươngCẩm Lệ 0914753246 Xóm 5, Thôn An Phú, Xã Quỳnh HảiHuyện Quỳnh PhụNam Định 204 Phạm Thị Lam AnhTổ 59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thái Trọng Bằng (chồng), Nguyễn Thái Bảo (con)0912747975 Về tận nhà

5514Huỳnh Thị HiếuGV Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0898207881 Đội 17 Thôn Câu LâuDuy Xuyên Quảng NamKiệt 1 Phạm NHư XươngHòa Khánh Nam Liên Chiểu

5515Phạm Văn ThànhVật Lí, Khoa học tự nhiênTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0983086072 Thôn Đại An, xã Tam ĐạiPhú Ninh Quảng NamK16/30 Nguyễn Khuyến65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5516Võ Thị Lành Địa LýTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0835303560 218 Lý Nhân Tông Thị xã Hương TràThừa Thiên HuếK35/05 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

5517Hoàng Kim Thành GV LỊCH SỬTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0362138476 Thôn Tây Trà - Xã Quế An Quế Sơn Quảng Nam65/11 Phạm Như Xươngtổ 65 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

5518Lê Thị Tám NV Thư việnTHCS Nguyễn Bá PhátHoà Vang 0906415608 Thôn Bình An, xã Tam HoàHuyện Núi ThànhQuảng NamSố nhà 35 đường Khánh An 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Đình Sang, Võ Thị Xuân0905397069 Về tận nhà

5520Ngô Thị Thanh ViệnNgữ vănNguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 359030344

Tổ 4,Thôn Duy Hà, xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamK372, Hoàng Văn Thái46 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Anh Nguyên 0905962040 Về chốt vào TP

5521Võ Thị Quỳnh NhưNgữ vănTây Sơn Hải Châu 0398216503

Thôn Phú Qúy 3, xã Tam 

Mỹ Đông. Núi Thanh Quảng Nam604/14 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5522Phạm Thị Hoài PhươngSinh họcNguyễn Huệ Hải Châu 0977310782 181 Nguyễn Tất ThànhĐại Lộc Quảng Nam61 Phạm Như Xương 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

5525Huỳnh Thị OanhNgữ vănTHCS Nguyễn Thái BìnhLiên Chiểu0979069138 Tổ 1, thôn 1, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam98 Hoàng Minh ThảoTổ 50 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5526Nguyễn Thị nhungTin HọcTHCS Nguyễn ChơnLiên Chiểu0818795915 Xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng Namh74/47    K138 - Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5528Trần Thị Ngọc DiễmNgữ VănTHCS Đàm Quang TrungLiên Chiểu0326228907 thôn Ngọc An xã Tam TiếnNúi Thành Quảng Nam454/11 Tôn Đức Thắng27 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông Về tận nhà

5529Đoàn Thị Thanh TùngHóa Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935067528

Khu Hòa Đông, Thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam65/46 Phạm Như Xương11 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5530Nguyễn Thị Thanh ThanhNgữ vănNguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 0357725789 Điện Nam ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam454/1 Tôn Đức Thắng27 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông không Về tận nhà

5531Hồ Thị Trang Địa líTHCS Nguyễn TrãiThanh Khê 904526807

Thôn Tân Xuân Lai, xã 

Quãng Thọ Quãng ĐiềnThừa Thiên HuếK87/92/9 Hoàng Văn Thái53 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Đi Cùng hai con Lê Hoàng 

Long (Người chở), Lê Hoàng 

5532Lưu Thị Sương Toán THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 981415809

Tổ 13 thôn Chiêm Sơn , xã 

Duy Trinh Huyện Duy XuyênQuảng Nam

K468/2 Tôn Đức Thắng, Hòa 

Khánh Nam Tổ 27 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Về tận nhà

5533Nguyễn Thị PhúcGDQP THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 392846753

Thôn Lai Trung, Xã Cẩm 

Thịnh Huyện Cẩm XuyênHà Tĩnh 646 Tôn Đức ThắngTổ 23 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Mẹ Võ Thị Lý và Con Phan 

Thị Ngọc Diệp 983374217Về tận nhà

5534Võ Thị Thu SươngTin họcTHPT Liên ChiểuLiên Chiểu 975408967Tổ 5, thôn Diêm PhổHuyện Núi ThànhQuảng NamK457/51 Tôn Đức ThắngTổ 30 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Chồng: Hồ Ngọc Tú, con: Hồ 

Vũ Gia Hân 938359147Về tận nhà

5535Nguyễn Xuân ThắngTD - QP THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 707496758Thôn Tiên Tráng Tiên PhướcQuảng NamHoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông Về tận nhà

5536Nguyễn Phước TrungQuản NhiệmTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0335900101 Thôn 4, xã Vinh MỹPhú Lộc Thừa Thiên Huế264/75 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông không Về tận nhà

5537Đặng Thị Ly

Giáo viên 

Toán TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 766522262

Số 5, đường số 3, xã Điện 

Phong Thị xã Điện BànQuảng NamSố 10, đường Mộc Bài 4Tổ 1 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5538Trịnh Văn TraiToán  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0325828877 Thôn Phước Cẩm, Bình TúThăng BinhQuảng Nam tổ 58 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5539Trần Nguyễn Bảo TrânNhà trẻ 4

 Chăm sóc và giáo dục mầm 

non OneSky - Đà NẵngLiên Chiểu

0868406705

0374830836 Thôn Tân Phước, xã Hải LâmHải Lăng Quảng TrịKiệt 33/1/1 Nam Cao10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Diệu Huyền0868406705 Về tận nhà

5541Nguyễn Phúc KhangNhỡ 3 Mần Non Cẩm TúThanh Khê 0906093890

 Thôn Trung Phú 2,Xã Điện 

Minh Thị Xã Điện BànQuảng NamK44/70/12 Đà Sơn 59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Lê thị Mỹ Linh0906093890 Về tận nhà

5542Nguyễn Văn Nhật ĐăngLớn 2 MN Hải Đường  Thanh Khê  0905479680 Xã Bình An  Thăng BìnhQuảng NamK264/113 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Nguyễn Văn Đảnh                  

Phan Thị Thoa Ny0905479680 Về tận nhà

5543Phạm Kim Gia HânNhỡ 1 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0368766647 03 liên thôn Xuân Kỳ

Điện Quang, Điện 

Bàn Quảng Nam Tổ 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Bá Quốc 0368766647 Về tận nhà

5544Lê Trần Minh HoàngNhỡ 2 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0782140405 Nghĩa Mỹ, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK264/113/10 Hoàng Văn TháiTổ 47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Định0782140405 Về tận nhà

5545Đan Lê Khả NgânMG LớnMN Phương LanThanh Khê 0906555817 430 Tiểu La, Hà LamThăng BìnhQuảng NamK16/8 Nguyễn Khuyến27 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐan Duy Nam 0906539568 Về chốt vào TP

5546Nguyễn Lê Thiên Khôibé 1 MN Hoa Anh ĐàoThanh Khê 02363668771 Xã Triệu Sơnhuyện Triệu PhonQuảng TrịKiệt 44/45 Đà SơnTổ 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Kiều Phi Yến0356002358 Về tận nhà

5548Lường Trần An Chi Nhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 056 2079505 4/46 Đặng Trần Côn, Phường Trà BáThành phố pleiku.Nam Định k109/85/23 Phạm Như Xương 18 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Lường Huy Hoàng.056 2079505 Về tận nhà

5549Huỳnh Trần Anh TuấnLớn 3 1-6 Liên Chiểu0935144869

Đội 3 thôn Thạnh Phú Xã 

Đại Chánh huyện Đại Lộc 

tỉnh Quảng NamĐại Lộc Quảng NamK138/74/25 Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Trần Thị Hậu,

Huỳnh Trần Anh Khoa0935144869 Về tận nhà

5551Lê Vũ Phước Bảo   Lớn 2 1-6 Liên Chiểu0905194448 Thị Trấn Hương AnHuyện Quế Sơn Quảng NamK119 Phạm Như XươngTổ 16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Thị Ái Trinh0905194448 Về tận nhà

5552Nguyễn Thành Đô Lớn 2 1-6 Liên Chiểu0945020988 Xóm 3 Xã Nam LĩnhHuyện Nam ĐànNghệ An k97/14B Phạm Như XươngTổ 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Hà0976231771 Về tận nhà

5553Phạm Phú An Lớn 2 1-6 Liên Chiểu0935559958

55 Phan Chu Trinh- Thị trấn 

Đông Phú Huyện Quế Sơn Quảng NamK05/36/16 Nam Cao Tổ 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Thi0979312079 Về tận nhà

5554Nguyễn Hạ Vy Bé 4 1-6 Liên Chiểu962446485

Thị Tứ Bồ Bản - Xã Triệu 

Phước - Huyện Triệu Phong - 

 Tỉnh Quảng TrịTriệu PhongQuảng TrịKhu Tái Định Cư Số 2 - p. Hòa Khánh Nam58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBà nội : Đào Thị Châu962446485 Về tận nhà

5555Nguyễn Võ Thiện NgônMGB NL Cô Tiên Xanh Liên Chiểu0979619551 Thôn 2, xã Hương AnQuế Sơn Quảng NamK44/H27/07 Đà Sơn 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Nguyên0934891125 Về tận nhà
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5557Võ Gia Hưng NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu396461847 Mỹ Hội 2 - Mỹ TàiPhù Mỹ Bình ĐịnhK 96/5 Nam Cao Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

5558Trần Danh Lâm NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu988787151 Trung Phú - Thạch ThắngThạch Hà Hà Tĩnh 78 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

5559Trần Ngọc Hân NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu988787151 Trung Phú - Thạch ThắngThạch Hà Hà Tĩnh 78 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

5560Lê Nguyễn Tuyết TrâmNL Ước Mơ XanhLiên Chiểu334307779 Trà Đình 1 - Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam342/74 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Quốc 0968146164 Về tận nhà

5561Nguyễn Minh Hoàng NL Ước Mơ XanhLiên Chiểu905379057 07 Trương Quang ĐạoTam Kỳ Quảng Nam50 Khánh An 1 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Lâm0905379057 Về tận nhà

5562Nguyễn Phan Bảo ThyLớn 2 Họa Mi Liên Chiểu937251568 Phú Hòa, Đại AnĐại Lộc Quảng Namk109/71 phạm như xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Anh Tuấn (Ba)  Phan Ty Y Va (mẹ)0937281567 (ba)Về tận nhà

5563Phạm Hà Nhật MinhBé NL Lá Non Liên Chiểu0352717275 An Lại, Lộc AnPhú Lộc Thừa Thiên HuếK324/46 Hoàng Văn Thái14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Thị Kim Anh0352717275 Về tận nhà

5564Lê Gia Bảo lớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu968080657 99 Lê Thế HiếuĐông Hà Quảng Trị221 Phạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Trọng Khánh0968080657 Về tận nhà

5565Lê Gia Huy trẻ NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu968080657 99 Lê Thế HiếuĐông Hà Quảng Trị222 Phạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Trọng Khánh0968080657 Về tận nhà

5566Nguyễn Phước Đạtlớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu985058405 Tổ 17,thôn Sơn LộcQuế Sơn Quảng NamLô 289 Khánh An 8 7 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phước Thùy0985058405 Về tận nhà

5567Lê Nguyễn Hải Dươnglớn NL Ánh Ban Mai Liên Chiểu782092569 TDP Hói Dừa Phúc Lộc Thừa Thiên Huế109/154 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Duy Hải 0782092569 Về tận nhà

5568Đinh Nguyễn Hoàng GiaNhỡ NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu905557433 Tổ 3,Thủy Yên Hạ, Lộc Thủy Huyện Phú LộcThừa Thiên Huế15/15/34 K119 Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐinh Công Việt0905557433 Về tận nhà

5569Trần An Nhiên Bé NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu906420357 725/17 Phan Chu Trinh Tp Tam Kỳ Quảng Nam149 Phạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Thu Hà0906420357 Về tận nhà

5570Phan Nguyễn Anh ThưTrẻ NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu704662654 Tổ 4, Bình Quang,Bình QuếHuyện Thăng BìnhQuảng NamH35/14 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Đức Thắng0353633455 Về chốt vào TP

5571Hồ Hoàng Ngọc TrâmBé NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu903100703 Xã Duy Hòa Huyện Duy XuyênQuảng Nam60 Bạch Thái Bưởi 49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMã Hoàng Liên 903100703 Về chốt vào TP

5572Phan Nhật An chim non 1 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0905 404 506

Tổ 1, thôn Dưỡng Mông, xã 

Quế Xuân 1 Quế Sơn Quảng NamK113/51/1A Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa Phan Liễn, mẹ Lưu Lâm Phương Uyên, chị Phan Phương Hoài An0905 404 506 Về tận nhà

5573Phan Phương Hoài AnLớn 1 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0905 404 506

Tổ 1, thôn Dưỡng Mông, xã 

Quế Xuân 1 Quế Sơn Quảng NamK113/51/1A Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Ba Phan Liễn, 

Mẹ Lưu Lâm Phương Uyên, 

Em Phan Nhật An0905404506 Về tận nhà

5574Nguyễn Bá ThiệnLớn 1 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0984211066

Xóm Đông Thượng, xã 

Đồng Văn Thanh ChươngNghệ An Số 10, Trà Na 2 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBà ngoại: Trịnh Thị Lương0362530616 Về tận nhà

5575Phạm Minh Huy Nhỡ PLTuổi Ngọc Liên Chiểu0934896246

Tổ 7 Thôn Bình Hiệp Xã 

Bình Phục Huyện Thăng BìnhQuảng NamH87/K170/8 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Tường Vy0934896246 Về tận nhà

5576Phạm Văn Quốc VinhNhỡ PLTuổi Ngọc Liên Chiểu0978032956

Thôn Thuận Long Xã Quế 

Phong Huyện Quế SơnQuảng NamKiệt 342 Hoàng Văn Thái67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Xuân Hương0978032956 Về tận nhà

5577Trần Xuân Như ÝLớn 2 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0387895777 Thôn Đông Lâm, Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng Nam 63 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Thị Hạnh 0387895777 Về tận nhà

5578Nguyễn Đỗ An NhiênNhà trẻVành Khuyên Liên Chiểu0359905217

Thôn Mậu Lâm, Xã Mậu 

Hưng Đại Lộc Quảng NamH 108/05  Kiệt 1 Phạm Như Xương35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Thị Mỹ Hạnh0359905217 Về tận nhà

5580Nguyễn Anh KhoaNhỡ 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0905774558 Duy Hoà Duy Xuyên Quảng Nam148 Đoàn Phú TứCổ ThanhHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thái Quanh0905774558 Về tận nhà

5581Hoàng Gia Phúc Bé 1 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0935226907 Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam60 Khánh An 1 7 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Anh tâm 0372834179 Về tận nhà

5582Nguyễn Huỳnh Thảo ChiTrẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0935508966 Đại Hoà Đại Lộc Quảng NamK119/6 Phạm như Xương16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Dũng0984929512 Về tận nhà

5583Trần Anh Khoa Lớn 4 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0913068578 Tam Thái Phú Ninh Quảng NamK119/54B Phạm như XươngHòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Thị Ánh Tuyết0913068578 Về tận nhà

5584Lê Đình NguyênLớn Táo Đỏ Liên Chiểu0905397069 Xã Tam Hòa Núi Thành Quảng Nam35 khánh an Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Đình sang 0905397069 Về tận nhà

5585Phan Trần Gia HưngLớn 1 Hoa Mai Liên Chiểu0989609164

Thôn Văn Ly-Xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamKiệt 138/83/4 Hoàng Văn Thái40 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Hồng Hải0768507411 Về chốt vào TP

5586Đặng Huỳnh Gia HyBé 2 Hoa Mai Liên Chiểu0908377829 08 Tản Đà Hương Sơ Thừa Thiên Huế 47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐặng Hữu Dũng0908377829 Về tận nhà

5587Phạm Nhật Anh ThưBé 3 Hoa Mai Liên Chiểu0935010029 Thôn Mộc Bài; Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam155 Mẹ Suốt; 36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Đình Trung0919. 922. 244Về tận nhà

5588Nguyễn Hoàng Kiều MyNhà trẻThảo Nhi Liên Chiểu0372569140 Đội 1, Điền Hải Phong Điền Thừa Thiên Huế155 Mẹ Suốt 34 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Thị Ni 0972569140 Về chốt vào TP

5589Phạm Văn Tiến ĐạtNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0706181018 Nhĩ Hạ, Gio HảiGio Linh Quảng Trị81/52 Phạm Như Xương13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Văn Ban 0988357008 Về tận nhà

5590Nguyễn Thị Thảo LyNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0964672111 Thôn 3 Đông GiangQuảng NamH15/15/28 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Việt 0964672111 Về tận nhà

5591Nguyễn Hồng Bảo LộcBé Hòa Bình Liên Chiểu0916901893 Thọ Khương, Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam109/57 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Thúy Huyền0916901893 Về tận nhà

5592Huỳnh Thị Cát TiênNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0938559347 Tổ 4 Phú Lộc Thừa Thiên Huế161 Phạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Huỳnh Anh, 

Nguyễn Thị Xanh0938559347 Về tận nhà

5593Huỳnh Minh NhậtNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0985030537 Tổ 2, Thôn Tiên ĐõaThăng BìnhQuảng NamK119/43 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Ngọc Hải0985030537 Về tận nhà

5594Lê Ngọc Thiện NhânNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0905411662 Phong An Phong ĐiềnThừa Thiên Huế108/12/3 Mẹ Suốt 34 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Ngọc Vĩnh Quý0905411662 Về tận nhà

5595Tôn Thất Mạnh TuấnNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0387194737

Thôn Thanh Dương, Phú 

Điền Phú Vang Thừa Thiên HuếK119/H41/22 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Kiều Trang0387194737 Về tận nhà

5596Trần Bảo KhangBé Hòa Bình Liên Chiểu0935056598 Thôn 11, Xã ĐakhringHuyện ĐakhàKon Tum K81/30 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Thanh Dung0935056598 Về tận nhà

5598Lê Phú An Nhiên Bé Hòa Bình Liên Chiểu0902131706 Bình Trung, sơn ViênNông Sơn Quảng Nam94 Phạm Như Xương 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Phú Sinh 0902131706 Về tận nhà

5599Đoàn Ngọc Bảo NhiBé Hòa Bình Liên Chiểu0973874721 Tổ 2, Thôn Tây Trà, Quế AnQuế Sơn Quảng NamK69/9 Phạm Như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐoàn Công Hướng0973874721 Về tận nhà

5600Hoàng Thảo Ly Nhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0935198074 Tổ 4, Trà Long, Bình TrungThăng BìnhQuảng Nam179 Nam Cao/Hòa Khánh Nam 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Thanh0935198074 Về tận nhà

5602Phan Phúc ThịnhNhỡ Hòa Bình Liên Chiểu0763568687

Tổ 1/Thôn Lạc Câu, Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamK108/3/22 Mẹ Suố 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhaạn Thị Hương Ly0763568687 Về tận nhà

5603Nguyễn Thanh Hải ĐăngBé Hòa Bình Liên Chiểu0903087370 Thôn Kim Long, Hải QuếHải Long Quảng Trị56 Phạm Như Xương 3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thanh Hải0903087370 Về tận nhà

5605Hồ Gia Khang Trẻ 3 Trúc Xinh Liên Chiểu0938101212

Tổ 4, Thôn Lệ Bắc,xã Duy 

Châu  Duy Xuyên Quảng NamK113/77/24 Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Thị Kim Lý0938101212 Về tận nhà

5606Ưng Nhã PhươngBé 2 Trúc Xinh Liên Chiểu0977634263

Thôn Cẩm Văn Nam - xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam83 Phạm Như Xương 21 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Trương Thị Minh Hà (mẹ),

Ưng Quang Long (anh trai 6 

tuổi) 0977634263 Về tận nhà

5607Trần  Võ Minh AnhBé 2 Trúc Xinh Liên Chiểu0797566725

Thôn 6, Lại Thế, Phú 

thượng, Phú VangVỹ Dạ Thừa Thiên HuếH3/25/K382 Tôn Đức ThắngHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn thị Kim (Bà nội)0797566725 Về tận nhà

5608Trịnh Phan Quốc trungNhỡ Trúc Xinh Liên Chiểu0905115521 Đội 2 xã Điền HảiPhong ĐiềnThừa Thiên Huế578 Tôn Đức Thắng 26 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Quốc Hân0905115521 Về tận nhà

5609Trương Cát Tường VyTrẻ 1 Trúc Xinh Liên Chiểu0905285222 THÔN THANH QUÝT 2 ĐIỆN BÀN Quảng NamK457 TÔN ĐỨC THẮNG 30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVÕ THỊ BÍCH THƯƠNG0905285222 Về tận nhà

5611Huỳnh Lê An NhiênNhỡ 3 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0973388272 Tổ 15,thôn 3,Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam k17/09/11đà sơn 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Thu Thuỷ0979595810 Về tận nhà
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5612Huỳnh Lê An NhưNhỡ 3 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0973388272 Tổ 15,thôn 3,Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam k17/09/11đà sơn 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Thu Thuỷ0979595810 Về tận nhà

5613Nguyễn Phương TrinhNhỡ 2 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0376683387 Thôn dưỡng Xuân-quế xuân1Quế sơn Quảng NamK109 phạm như xương Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đức Cảnh0908485073 Về chốt vào TP

5614Nguyễn Hoàng NhậtNhỡ 2 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0938506787 Thôn tam Phú-đông phú Quảng NamMẹ suốt H27/20/26 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Hoàng Sơn0938506787 Về chốt vào TP

5615Võ Ngọc Kim PhúcNhỡ 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0984413789

Thôn Hòa Hữu Đông - Xã 

Đại Hồng Đại Lộc Quảng NamChơn Tâm 2 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Trung Hậu 0905682379 Về tận nhà

5616Lê Văn Bảo LongNhỡ 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0905682379

Thôn Phú An - Xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Namk44 / 36 Đà Sơn 22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Thị Thanh Thảo0935581382 Về tận nhà

5617Đặng Hoàng Kim NgânNhỡ 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0935581382 Khu Phố 1 - Phường 4Đông Hà Quảng TrịK202 / H19 / 45 Hoàng Văn Thái43 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐào Thị Huê 0816666273 Về tận nhà

5618Đoàn Lê Bảo DuyBé 2 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0706221402

468 Tiểu La- Thị trấn Hà 

Lam Thăng BìnhQuảng NamK44/H13/26/15 Đà SơnKhông có Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ (Nga) 0706221402 Về chốt vào TP

5619Ngô Quang Lâm Lớn 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0988192401

Thôn Phương Trung,Đại 

Quang, Đại Lộc Quảng NamK113/77/13 Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Văn Tùng 0978475479 Về tận nhà

5621Lê Vương Kha Trẻ 1 Mai Nhi Liên Chiểu0905787576 Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam 38 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5622Trình Ngọc Bảo TrânTrẻ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0905993417

Số 2 đường 37 thôn Đông 

Đức, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam 29 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMai Thị Hường0934860433 Về chốt vào TP

5623Trương Anh Vũ Trẻ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0346905474 Quảng Nam 30 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5624Dương Nguyễn Gia PhúcTrẻ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0904484761

Tổ 19 Thôn Quý Hương, Xã 

Bình Quý Thăng BìnhQuảng Nam Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Hữu Tân0835086028 Về chốt vào TP

5625Ngô Trần Minh QuânTrẻ 3 Mai Nhi Liên Chiểu0908111404 Thôn An Mỹ, Xã Bình AnHuyện Thăng BìnhQuảng Nam 55 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5626Lê Quang Hiếu Trẻ 3 Mai Nhi Liên Chiểu0963-513089 Xóm 9, Xã Thọ NgọcHuyện Thọ SơnThanh Hóa Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5627Ngô Quang HưngBé 1 Mai Nhi Liên Chiểu0905654144 Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam 37 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5628Hồ Thị Kim NgânNhỡ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0905-768996 Tiên Lập Tiên PhướcQuảng Nam 58 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5629Nguyễn Xuân ĐạtNhỡ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0857958574 Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5630Nguyễn Minh HoàngNhỡ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0984-241783 Xóm 3-Xã Giang PhốHương Khê Hà Tĩnh Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5631Đặng Lê Lệ HuyềnBé 1 Mai Nhi Liên Chiểu0905548328 Thổ Sơn, Lộc TiếnPhú Lộc Thừa Thiên Huế Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5633Dương Hoàng Tuấn KiệtTrẻ 2 Mai Nhi Liên Chiểu0979913437

Thôn An Nhơn, Xã Hải 

Dương H Hải LăngQuảng Trị 42 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5634Hồ Lê Hương GiangTrẻ 3 Mai Nhi Liên Chiểu0905493768 Thôn 3 Tiên LậpTiên PhướcQuảng Nam 58 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5636Trần Thanh HiếuBé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266 Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam218/21/11 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Thị Thúy Liên0979903493 Về tận nhà

5637Nguyễn Bùi Khả HânBé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266 Tổ 10 thôn đức an, Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam398 Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đăng Phong0905286619 Về tận nhà

5638Nguyễn Ngọc Gia HânTrẻ 5 Nhân Đức Liên Chiểu0905282854

Đội 13, Thôn Mỹ Phước, Xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamKhông có 63 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Nguyễn Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Ngọc Gia Huy0905282854 Về chốt vào TP

5639Phạm Khôi NguyênBé 1 Smart Kids Liên Chiểu0905694598 Thôn Mỹ Thượng ĐôngTiên PhướcQuảng NamK101/24 mẹ Suốt 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Thị Mỹ Yên0905694598 Về tận nhà

5640Nguyễn Ngọc Bảo DuyBé 3 Smart Kids Liên Chiểu02363715719 Xóm Biền-Đạo TrungTriệu PhongQuảng Trị54/2 Đà Sơn 57 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thủy0985536932 Về tận nhà

5641Nguyễn Bảo HânBé Sakura Kids Liên Chiểu0989485475

Thôn Phước Đức, Xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng NamSố 61 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Thị Như Ý0989485475 Về tận nhà

5642Trương Thiện NhânNhà trẻMN Khánh An Cẩm Lệ 0376991331 Phú Xuân, Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK145 Hoàng Văn Thái55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Lâm 0963763780 Về tận nhà

5643Lê Nguyễn Khôi NguyênNhà trẻMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0935055035 Tân Hà, Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam202/19/9/26 Hoàng Văn Thái13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thanh Tú - Lê Nguyễn Thiện Nhân093505503 Về tận nhà

5644Trần Anh Thư MG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0703397223 Quế Hiệp Quế Sơn Quảng NamTổ 60 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Đức Thuận- Nguyễn Thị Thảo0935136634 - 0703397223Về tận nhà

5645Lê Nguyễn Bảo NgọcMG Bé NLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0912022290 Xóm Đô, thôn Quy ThiệnHải Lăng Quảng Trị342/100 Hoàng Văn Thái6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Bá Toạ 0912022290 Về tận nhà

5646Nguyễn Phước Gia Huy4/6 TH số 2 Hòa TiếnHoà Vang 0935290280 Tổ 7 -Hà Đông- Điện HòaThị xã Điện BànQuảng Nam187 Đà Sơn Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Thảo0903720043 Về tận nhà

5647Lê Châu Uyên 3/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0937518376

Tổ 10, khu phố 2, thị trấn 

Chơn Thành Huyện Chơn Thảnh Bình Phước106 Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Thị Thu Hương0937518376 Về tận nhà

5648Trần Ngọc Huy 2/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935012058

Thôn Phú Nam Tây, xã Duy 

Sơn Huyện Duy XuyênQuảng NamK 218/3b, đường Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Đức Nghiệp0941452510 Về chốt vào TP

5649Cao Thị Tâm Như5/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0934799882

Thôn Thuận Long, xã Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam134 Mẹ Suốt 51 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Ngọc Cường0984082790 Về tận nhà

5651Trần Vân Khánh3/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0911866856 Tổ 2, xã Bình Quýhuyện Thăng BìnhQuảng Namđường Nam Cao nối dài64 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5652Lưu Lê Bảo Trân4/6 TH Trần Cao VânThanh Khê 0905727723 thôn Kinh Duy, Xã Hải HưngHải Lăng Quảng Trị04 Nguyễn Sinh Sắc 4 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Văn Kiên 0392092093 Về tận nhà

5653Đoàn An Nhiên 1/4 Điện Biên PhủThanh Khê 0354339500

Thôn Trường An, xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng NamK45/19 Trần ĐứcTổ 59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Hai (ông ngoại) - Trần Thị Kim Thoa (mẹ)0387559169 (ông ngoại) - 0354339500 (mẹ)Về chốt vào TP

5654Đoàn Thuận Yến4/3  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0354339500 Thôn Trường An, Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK45/19 Trần Đức 59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Kim Quyên (Dì)0387510564 Về chốt vào TP

5655Lý Gia Bảo 3/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0904584951

Xã Đại Thắng, Huyện Đại 

Lộc, Tỉnh Quảng NamĐại Lộc Quảng NamK119/H41/15/12 Tổ 17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDượng:Đào Quang Phong0903555747 Về tận nhà

5656Phạm Xuân Lâm 4/7TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 913885949

Khu phố Lâm Trúc 2, 

phường Hoài ThanhHoài Nhơn Bình ĐịnhK45/4 Đà Sơn 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Minh  Vương ( cậu)0 965979159 Về tận nhà

5657Vũ Hương Giang5/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0917900380

Xóm 2, thôn Vĩnh Xương, 

xã Điền Môn Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK87H92/6 Hoàng Văn Thái53 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Trần Mỹ Hà (mẹ), 

em Vũ Nhật Minh (10 tháng 

tuổi) 0917900380 Về tận nhà

5658Diệp Thế Gia Bảo5/1 Tây Hồ Hải Châu 0965986952 Thôn 1- Quế LâmNông Sơn Quảng Nam189A- Đào Sơn 52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDiệp Thế Nhựt0965986952 Về tận nhà

5659Bùi Minh Bảo Khuê5/1 Tiểu học  Lê LaiHải Châu 0935260784 52 Hùng  Vương                           Quế  Sơn Quảng Nam161/4 Mẹ Suốt 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa: Bùi Minh Bảo0935061646 Về tận nhà

5660Đặng Quốc Thắng 5/5 Lê Quý Đôn Hải Châu 0935973692 Thôn Hòa Thạch - Đại Quang Đại Lộc Quảng NamK13/51/20 Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Tiên0935973692 Về tận nhà

5661Lê Mạnh Tuấn 5/5 Lê Quý Đôn Hải Châu 0903557686 Tổ 8, thôn Trung Sơn, xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng Nam109/88/2 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thanh Long 0903557686 Về tận nhà

5662Bùi Quang Minh Thông 2/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 0947131733/ 0905707480Số 201 đường Tăng Bạt HổPhường Tây Lộc, thành phố HuếThừa Thiên HuếK145/H24/6 Hoàng Văn Thái55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Quang Tấn (ông nội)0914544313 Về chốt vào TP

5663Hà Thị Bảo Trân5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0968437464 Tổ 4 - Thôn An Mỹ BìnhThăng BìnhQuảng Nam181 Nam Cao 65 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Hồ Thị Điệp,

Hà Minh Chánh 0388209986 Về tận nhà
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Ghi Chú

5664Nguyễn Bảo Ngọc44228 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905799420

Thôn Xuân Dương,  Xã 

Triệu Trung,Triệu PhongQuảng Trị420/5 đường Hoàng Văn Thái70 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Ngọc Trí0914097623 Về chốt vào TP

5665Nguyễn Văn Nhân44199 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu905799420

Thôn Xuân Dương,  Xã 

Triệu Trung,Triệu PhongQuảng Trị420/5 đường Hoàng Văn Thái70 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Huyền (mẹ)0905799420 Về chốt vào TP

5666Đinh Thị Kim Nguyên44320 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu935284841

Thôn Nhị Dinh, Xã Điện 

Phước Điện Bàn Quảng NamK44/13/24 Đà SơnTổ 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐinh Trắc Khẩn (ba cháu)903534767 Về tận nhà

5667Nguyễn Gia Hân1/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu905508773 thôn Phú Gia, xã Ninh Phướchuyện Nông SơnQuảng Nam 7 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5668Đinh Phú Khang1/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0903504606 Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam55  Đồng Bài 2 4 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐinh Phú Ngọc0903504606 Về tận nhà

5669NGUYỄN TRUNG QUÂN2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0368012168 ĐIỆN QUANG ĐIỆN BÀN Quảng Nam160 PHAM NHƯ XƯƠNG 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNGUYỄN TỰ 0979808961 Về tận nhà

5670TRINH HOÀNG MINH THIÊN 2/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0977449983 BÌNH ĐỊNH NAMTHĂNG BÌNH Quảng Nam186/34 PHẠM NHƯ XƯƠNG53 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTRỊNH HOÀNG LÂM0977449983 Về tận nhà

5671Thái Gia Kỳ 4/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0986840714

Thôn Trung Phước 2 - xã 

Quế Trung  Nông SơnQuảng NamH2/11 /K33 Nam Cao 126 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Thị Đông "0986840714 Về tận nhà

5673Nguyễn Trần Minh Tuấn4/9 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905532949 Thôn 1 Châu Bí - Điện Tiến Điện Bàn Quảng NamLô B2 - 10 Hà Văn Tính 1 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Hữu Tường0905532949 Về tận nhà

5674Đậu Gia Kiệt 4/6 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0983884336

Số 64 Nguyễn Gia Thiều, 

khối Xuân Tiến, Phường Hưng PhùngNghệ An Số 93 Nam Cao Tổ 9 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu09117744981 0983884336 Về tận nhà

5675Trương Tấn Đạt2/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0906580678

Thôn Thủy Cam, xã 

Lộc Thủy, huyện Phú 

Lộc Thừa Thiên Huế109/50/1 Phạm Như Xương16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuCao Thắng 0795785033 Về tận nhà

5676Hoàng Công Vĩ 3/7 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0936568123 Tổ 3 - Trà LongThăng BìnhQuảng Nam179 Nam Cao 61 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Thanh0935198074 Về chốt vào TP

5677Nguyễn Mỹ Nhung 5/2 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0902025594

Thôn Phú Long, xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng NamNam Cao nối dài 66 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thành Nhơn 0935383983 Về chốt vào TP

5678Huỳnh Như Thanh Trúc5/5 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905474060 Hanh Đông, Đại ThanhĐại Lộc Quảng Namk60/57 Mẹ Suốt 57 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Minh Cường0795060686 Về tận nhà

5679Nguyễn Hồng Bảo An1/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0942665984  Thọ Khương, Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam109/7 Phạm Như XươngTổ 14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ - Nguyễn Hồng Công0916901893 Về tận nhà

5680Võ Tấn Thành 1/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0965504046  Nam phước,  Đại TânĐại Lộc Quảng NamK97/21 Phạm Như XươngTổ 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa - Võ Xuân Thăng0965504046 Về tận nhà

5681Hà Anh Khoa 1/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0384343556 Phước Đức,  Quế ChâuQuế Sơn Quảng Namh85/3/k109 Phạm Như XươngTổ 15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ - Lê Thị Tường Vy0384343556 Về tận nhà

5682Nguyễn Minh Hưng1/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935152442

Tây Lương- Lam Thủy-  Hải 

Hưng Hải Lăng Quảng TrịK202/44/6 Hoàng Văn Thái2 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Quang Hiếu0949548299

5683Đoàn Minh Hoàng1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0983919631 Tam Hòa,  Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam101 Mẹ Sốt Tổ 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuChú chở - Đoàn Như Lai0983594797 Về chốt vào TP

5684Phan Nguyên Bảo1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0979964297  Xuân Phú, Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Namk109/34 Mẹ SuốtTổ 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuÔng Ngoại - Nguyễn Công0389115101 Về chốt vào TP

5685Đặng Bảo Ngọc 1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905589292 Thôn Mỹ Đông, Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK109/103 Phạm Như XươngTổ 15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ - Nguyễn Thị Kim Chi0973391061 Về chốt vào TP

5686Phạm Công Tiến1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0795506050 Thị Trấn Bình DươngPhù Mỹ Bình Định62 Phạm Như XươngTổ 3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBà nội - Thái Thị Thủy0976262964 Về chốt vào TP

5687Nguyễn Ngọc Phương Trinh1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905901033 Thôn An Thành 1, Bình AnThăng BìnhQuảng Nam65/57/12 Phạm Như XươngTổ 13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuChú - Trần Đình An0906496000 Về chốt vào TP

5688Lê Thị Ngọc Diễm1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0346561542 Thôn An Phố, Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam65/41 Phạm Như XươngTổ 13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ- Nguyễn Thị Kim Yến0346561542 Về tận nhà

5691Lê Ngọc Hân 1/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0931926648 Thôn Tam Hiệp 5

Cam Thủy Cam Lộ 

Quảng Trị Quảng TrịH74 /04/14/27 Hoàng Văn Thái37 Hòa Khánh Nam Liên Chiểumẹ: Nguyễn Thanh Hậu và em nhỏ 1 tuổi0931926648 Về tận nhà

5693Nguyễn Quốc Duy1/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905096734 (ba)Tổ 17 , Xã Bình TrịThăng BìnhQuảng Nam 15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thanh Xuân (ông ngoại)0773436864 Về chốt vào TP

5694Trương Công Sang1/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu Thị Trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK119H15/15B Phạm Như Xươngtổ 17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Quang Ca0905808471 Về tận nhà

5695Nguyễn Hoàng Thịnh1/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905600515 Thôn Quảng Đại 2 Đại Lộc Quảng NamĐường Trà Na 1 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Nhật (Ba)0905115246 Về tận nhà

5696Ưng Quang Long1/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0977634263

Thôn Cẩm Văn Nam -Xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam83 Phạm Như Xương 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Minh Hà (mẹ) Ưng Nhã Phương (em gái)0977634263 Về tận nhà

5697Trần Lê Nhật Minh1/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0968975543 Thôn Phước Tượng Lộc Trì Phú Lộc Thừa Thiên Huế543/40/28B Tôn Đức Thắng3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông có Không có Về chốt vào TP

5698Ngô Hoàng Bích Ngọc1/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905654144 Thôn 2 ,Xã Đại Hòa Đại Lộc Quảng NamK138H74 ,Kiệt 04/14/78 Hoàng Văn Thái 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Thị Ngọc Vang0905654144 Về tận nhà

5699Nguyễn Dương Bảo Ngọc1/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0359409768 Tổ 2 Xã Tam Phước  Phú Ninh Quảng NamSố 07 Mộc Bài 2 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Thị Phượng 0359409768 Về tận nhà

5700Hà Diệp Uyên Quyên1/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0989884874 Thôn Xuân Lư Xã Quế Mỹ Quế Sơn Quảng Nam45 Nguyễn Khuyến 25 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Quế Sơn 0989884874 Về tận nhà

5701Dương Trần Ngọc Anh 1/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935581305

Tổ 9, thôn Tú Trà, xã Bình 

Chánh Huyện Thăng BìnhQuảng Nam 23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Ngọc Hòa0905624155 Về tận nhà

5702Nguyễn Hoàng Hà1/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905786686 Xã Tam Xuân 2 Núi Thành Quảng NamTrà Na 4 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thị Tuyền, Ung Thị Hương, Nguyễn Hoàng Ngân0905786686 Về tận nhà

5703Hứa Gia Hân 1/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935883119

Thôn Đại Bình, Xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamK87/77, Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHứa Đình Anh Tuấn0935883119 Về tận nhà

5704Phạm Cao Đức Nhân1/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0395885391

Thôn Phú Gia 2,xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng Namk543/40/30 Tôn Đức Thắng3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Phước Lý, Phan Thị Bé987596230 Về tận nhà

5705Đặng Thị Bích Trâm1/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0357810811

thôn An Long 1, xã Quế 

Phong Quế Sơn Quảng NamKiệt 65/59 Phạm Như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐoàn Thị Phương , Đoàn Công Hướng0357810811, 0973874721Về chốt vào TP

5707Tôn Thất Mạnh Hùng1/9 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905787965

Thôn Thanh Dương, xã Phú 

Diên Phú Vang Thừa Thiên HuếK119/H41/22 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Kiều Trang0387194737

5708Nguyễn Đăng Thảo Nhi1/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0984799859

Tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, 

Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam82 Đặng Dung 4 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thúy Nga (mẹ), Nguyễn Đăng Bảo Phúc (ba)0984799859 (mẹ) 0987787547 (ba)Về tận nhà

5709Trương Phúc Thịnh2/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905285222 Thanh Quýt 2, Điện ThắngĐiện Bàn Quảng Namk457/68/10 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Thị Bích Thương0905285222 Về tận nhà

5710Hồ Thị Mỹ Lệ 2/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0768484356

Thành An, Thiện Thành, 

Linh Hải Gio Linh Quảng Trị467 Tôn Đức Thắng 22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Thị Ngọc Yến0768484356 Về tận nhà

5711Nguyễn Bá Gia Huy2/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0984211066 Đông Thượng, Đồng VănThanh ChươngNghệ An 10 Trà Na 2 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Thị Lương0362530616 Về tận nhà
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Ghi Chú

5712Phan Thiên Đức2/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0704662654 Tổ 4, Bình Quang,Bình QuếThăng BìnhQuảng Namh35/14 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Trần Nhật0784832283 Về tận nhà

5713Nguyễn Hữu Hoàng Nam2/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0977309998 Thôn 4, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam82, Phạm Như Xương 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Hùng0366755352 Về tận nhà

5714Nguyễn Sĩ Thành2/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0934733772

Đội 12, Tô Đà 2, xã Thủy 

Tân  Hương ThủyThừa Thiên HuếKiệt 5, hẻm 1, số nhà 02, Nam Cao 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Sĩ Cường0932408002 Về tận nhà

5715Nguyễn Quốc Hưng2/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905889945 Phước Trung, Quê TrungNông Sơn Quảng Nam65/35 Phạm Như Xương13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Quốc Trung0379755104 Về chốt vào TP

5716Phạm Ngọc Trúc Lam2/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0915334169 92 Phạm Văn ĐồngPhước SơnQuảng Nam52 Khánh An 2 7 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Ngọc Sơn0914909424 Về chốt vào TP

5717Đan Lê Khải Nguyên2/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906555817 430 Tiểu La Thăng BìnhQuảng Nam16/8 Nguyễn Khuyến 27 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐan Duy Nam 0906539568 Về chốt vào TP

5718Nguyễn Huỳnh Phương Nhi2/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935508966 Thôn 2, xã Đại HoàĐại Lộc Quảng Nam119/6 Phạm Như Xương16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Dũng0935508966 Về tận nhà

5719Phan Gia Kiên 2/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905604544 Phú Hương, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam207/3 Phạm Như Xương6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Quang Thiện0905458361 Về chốt vào TP

5720Nguyễn Trần Ti Na2/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu090576889

Thôn Kế Thương Thanh xã 

Phú Diên Huyện Phú VangThừa Thiên Huế144 Phạm Như Xương 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Thanh0905768819 Về tận nhà

5721Phạm Ngọc Bảo Trân2/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0328577096 Thôn Cát mỹ- xã LAVEChƯpr ông Gia Lai 42 Đồng Trí 3 29 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrÂnf thị Kim Diệu0328577096 Về tận nhà

5722Phạm Hoàng  Việt2/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0328577096 Thôn Cát mỹ- xã LAVEChƯpr ông Gia Lai 42 Đồng Trí 3 29 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrÂnf thị Kim Diệu0328577096 Về tận nhà

5723Ngô Đình Bảo Quyên2/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905755009 Tổ 7 Thôn Phú Đa 2Duy Thu, Duy XuyênQuảng Nam109/152 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thanh07635102281 Về chốt vào TP

5724Hồ Đăng Khôi 2/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên ChiểuMẹ:090516231628 Chu Văn An

Phường Phú Hội, 

Thành phố HuếThừa Thiên HuếK65/49 Phạm Như Xương13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Đăng Khiêm0905329668 Về chốt vào TP

5725Nguyễn Thị Bảo Ngọc2/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0706019963 Tổ 7, Phước Long, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam76 Nam Cao 8 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Cảnh Vương Long0919686426 Về chốt vào TP

5727Đoàn Thị Khánh Ly2/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0985406816 Xóm 2, Bài SơnĐô Lương Nghệ An 137 Mẹ Suốt 36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng0379608540 Về chốt vào TP

5728Nguyễn Đình Kiên2/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905500942

trục lộ 610, thôn Bàn Nam, 

xã Duy Châu Duy Xuyên Quảng Nam70 Chơn Tâm 2 Tổ 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Văn Lợi0935728033 Về chốt vào TP

5729Vũ Tuấn Kiệt 2/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0398165239 xóm 3, xã Hải ĐườngHải Hậu Nam Định H09/09/k17 Đà SơnTổ 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMai Thị Yến 0398165239 Về tận nhà

5730bùi ngọc thảo vy2/9 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935470059 tân vinh.xã tam vinh phú ninh Quảng Nam143 mẹ suốt 36 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuphan thị tuyết0935470059 Về tận nhà

5731Nguyễn Tuấn Anh2/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0943252623 Thôn Đại Vĩ, xã Liên HàĐông Anh Hà Nội 487 Tôn Đức Thắng 23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Mây (mẹ)0943252623 Về tận nhà

5732Hứa Lê Quang Huy2/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0908414667 Trung Phước 1, Quế TrungNông Sơn Quảng Nam109/94 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Lý (cậu ruột)0905112374 Về chốt vào TP

5733Nguyễn Quốc Nhật Huy2/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0962911725 Thuận Long, Quế PhongQuế Sơn Quảng NamK 109/H88/15 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Quốc Tường ( bác ruột)0972972735 Về tận nhà

5734Nguyễn Gia Bảo2/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905403767

Thôn Hanh Đông, Xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamK113.h52/07 Hoàng Văn Thái55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Tấn Hùng0965325664 Về chốt vào TP

5735Võ Thanh Khoa 2/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0926916566

Thôn 1 Hiền Lương, xã 

Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam161 Mẹ Suốt, k138/7436 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đình Xuân0358304417 Về chốt vào TP

5737Lê Phúc An Nhiên 2/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905393755

Số nhà 12, Hồ Truyền,  thị 

trấn Tiên KỳTiên PhướcQuảng NamH15/37 K119, Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Chí Tâm 0935229006 Về tận nhà

5738Nguyễn Văn Thuận3/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0909307756

tổ 1, thôn Châu Khê, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng NamK110/3/40 Mẹ Suốttổ 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Minh Hiếu 0913791675 Về chốt vào TP

5739Trần Triệu An 3/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906420357

Số nhà 725/11 đường Phan 

Châu Trinh, tổ 10, phường Tam Kỳ Quảng Nam149  Phạm Như Xươngtổ 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Thu Hà0906420357 Về tận nhà

5740Nguyễn Trọng Huy3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0932087402 

Thôn Mỹ Đông, xã Đông 

Phú Quế Sơn Quảng NamK138/74/4 Hoàng Văn TháiTổ 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Quý 0768551738 Về chốt vào TP

5741Thái Bá Phương Huy3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935072727 Thôn La Thọ 2, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam93 Nam Cao Tổ 9 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuThái Thị Châu Mỹ09056593209 Về chốt vào TP

5743Nguyễn Hoàng Diễm My3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906577113

Thôn An Lộc Tây, xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam137 B, Phạm Như XươngTổ 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Duy Đức (bố)0902057701 Về tận nhà

5744Phạm Phước Phú3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0708093617

Thôn Hiền Vân 2, xã Vinh 

Hiền Phú Lộc Thừa Thiên Huế65 Ngô Thì NhậmTổ 1 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Như Ý (mẹ)0708093617 Về tận nhà

5745Trần Minh Tài 3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0989769644 67 Lý Thái Tổ, xã Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam84 Phạm Như XươngTổ 34 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Hải (bố)0982346546 Về tận nhà

5746Trương Quang Đạt3/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905808471

Tổ 5- Thôn Tam Hoà - Thị 

Trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK119H15/15B Phạm Như XươngTổ 17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Quang Trường0969695081 Về chốt vào TP

5747Trần Phương Linh3/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905974723

Tổ 2, Thôn Phước Phú 

Đông - Quế Mỹ Quế Sơn Quảng Nam(Chưa có số nhà)  K161 - Mẹ SuốtTổ 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Minh Hùng 0905209887 Về chốt vào TP

5748Phan Ngọc Qúy 3/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935002334 01/10/5 La Văn TiếnQuy Nhơn Bình ĐịnhK33/H2/15 - Nam Cao 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Kiều Diễm0365043793 Về chốt vào TP

5750Trần Văn Duy Vĩnh 3/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0352663635 Phước Hà,  Bình Phú Thăng BinhQuảng NamKiệt 189 Nam Cao 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Hưng 0706167124 Về tận nhà

5751Nguyễn Bảo Khiêm3/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905450312 Thôn Phước XuânĐại Thắng, Đại LộcQuảng NamK145/20 HOÀNG VĂN THÁI55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVĂN THỊ THU TRANG0905450312 Về tận nhà

5752Phạm Hoài An 3/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0932532988 Thôn Mậu LâmĐại Hưng, Đại LộcQuảng NamH34/44/2 MẸ SUỐT 34 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPHẠM MINH TUẤN0932532988 Về chốt vào TP

5753Trần Nhật Huy 3/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935393140 Thôn Lập ThuậnĐại Hồng, Đại LộcQuảng Nam543/32 TÔN ĐỨC THẮNG3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTRẦN THỊ QUẾ HẰNG0935393140 Về tận nhà

5754Nguyễn Trần Linh Đan3/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0962842887 Xóm 3A

Tăng Thành, Yên 

Thành Nghệ An 39 PHẠM NHƯ XƯƠNG 22 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNGUYỄN THỊ HOA0962842887 Về tận nhà

5755Phạm Gia Khang3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0919577555 Phước Mỹ 3, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamH2/26 K33 Nam Cao 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBố: Phạm Văn Hường0919577555 Về tận nhà

5756Văn Hà Bảo Trân3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0918467383 Hiệp Hưng, Bình HảiThaăng BìnhQuảng Namk54/11 Đà Sơn 57 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ: Hà Thị Điểm0918467383 Về tận nhà

5757Nguyễn Văn Bảo3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935014694 Thôn Đại Lộc, Quế MinhQuế Sơn Quảng NamK109/99/13 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBố: Nguyễn Văn Tùng0707255437 Về tận nhà

5758Huỳnh Thái Tuấn3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905236585 8 Đỗ Đăng Tuyển, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam123/15 Mẹ Suốt 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBố: Huỳnh Văn Cường0935043288 Về tận nhà

5759Phan Khải Lâm 3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905119804 Phước Đức Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam58, Nguyễn Khuyến 25 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Diệu Hiền0905119804 Về tận nhà

5760Nguyễn Hoàng Hà My3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0919121662 Xóm 3, Xã Nam LĩnhNam Đàn Nghệ An K97/14B Phạm Như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Hà0976231771 Về tận nhà

5761Trần Nhaath Thục Trinh3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0909102627 Kì Lam- Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK119/56 Phạm Như Xương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Nhật Huy0909102627 Về tận nhà
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5762Đào Thị Hoàng Yên3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0903555747 Thuận  Hòa- Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamH41/15/12 K119 Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐào Quang Phong090735557 Về tận nhà

5763Lê Kim Nhã Uyên 3/9 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu034325088 Tổ 1, thị trấn Mỹ ThạnhNam Giang Quảng NamK109/H59/09 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Duy Hậu0986695655 Về tận nhà

5764Nguyễn Hoàng Phát3/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu905275072 xã Đại Lộc Đại CườngQuảng NamTrà Na 1 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Tiến935422641 Về chốt vào TP

5766Phạm Phú Anh 4/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935559958

55. Phan Châu Trinh, Đông 

Phú Quế Sơn Quảng NamK05/36/16 Nam Cao 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Thi0979312079 Về tận nhà

5767Phạm Minh Nhật4/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935499206 Thôn Châu Sơn 3, Quế AnQuế Sơn Quảng Nam 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thanh Hùng0934966111 Về tận nhà

5768Nguyễn Hoàng Ngân4/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905786686 Tam Xuân 2 Núi Thành Quảng NamTrà Na 4 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thái Hoàng0905786686 Về tận nhà

5769Bùi Phan Đình Tùng4/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0976787467

thôn Ngọc Kinh Đông, xã 

Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam145/43 Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Đông Hà 0973709785 Về chốt vào TP

5770Ninh Khánh Duy 4/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935495519

Thôn Phước Lộc, xã Tam 

Thái Phú Ninh Quảng NamK108/3/24 Mẹ Suốt 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNinh Văn Tâm Ninh Văn Anh0384555234 0935495519`Về tận nhà

5771Trịnh Thảo Ngọc4/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905115521 Đội 2, xã Điền Hải Phong Điền Thừa Thiên Huế578 Tôn Đức Thắng 26 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Quốc Hân0905115521 Về tận nhà

5772Võ Văn Tài 4/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0938649248 Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam766/4 Tôn Đức Thắng 2 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Văn Đức 093255178 Về tận nhà

5773Bùi Thị Thanh Kiều4/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906544614 An Hải Tây - Tam QuangNúi Thành Quảng Nam108/3/70 Mẹ Suốt 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Thế Lâm 0906544614 Về tận nhà

5774Nguyễn Đình Yên Châu4/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905500942

Trục lộ 610, thôn Bàn Nam, 

xã Duy Châu Duy Xuyên Quảng Nam70 Chơn Tâm 2 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Văn Lợi0935728033 Về chốt vào TP

5775Nguyễn Khánh Ngọc4/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0943252623 Thôn Đại Vỹ, xã Liên HàĐông Anh Hà Nội 487 Tôn Đức Thắng 23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Mây 0943252623 Về tận nhà

5776Huỳnh Ngọc Gia Huy4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0985222929 Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam425/06 Tôn Đức Thắng28 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Ngọc Diệp0986955541 Về tận nhà

5777Trương Nhật Long4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905788218 Quế Châu Quế Sơn Quảng NamH88/22 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Khánh 0348435471 Về chốt vào TP

5778Hồ Thúy Nga 4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0784030191  Bình Định BắcThăng BìnhQuảng Nam 17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Ngọc Thời0933874892 Về chốt vào TP

5779Lê Vũ Phước Thụy4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905194448 Hương An Quế Sơn Quảng NamK119 Phạm Như Xương16 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Thị Ái Linh0905194448 Về tận nhà

5780Võ Tấn Nguyên 4/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905123487

Tổ 4 - Thôn Hòa Hữu Đông, 

xã Đại Đồng huyện Đại LộcQuảng Namk138/74/41 đường Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Tấn Trọng 0905123487 Về tận nhà

5781Võ Tấn Nguyên 4/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905123487

Tổ 4 - Thôn Hòa Hữu Đông, 

xã Đại Đồng huyện Đại LộcQuảng Namk138/74/41 đường Hoàng Văn Thái36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Tấn Trọng 0905123487 Về tận nhà

5782Bùi Anh Văn 4/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0773436947

Tổ 3, thôn Xuân Tây ,Xã 

Đại Tân Đại Lộc Quảng Nam163 Mẹ Suốt 36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Văn Danh 0931551333 Về tận nhà

5783Trương Ngọc Hoàng Thịnh 5/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0903088445

Phú Diên , Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế  Phú Vang Thừa Thiên Huế70 Đồng Trí 3 Tổ 29 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Quang Thuận0933943277 Về tận nhà

5784Trịnh Thảo Nguyên5/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905115521 Đội 2, xã Điền HảiPhong Điền Thừa Thiên Huế578 Tôn Đức ThắngTổ 26 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Quốc Hân0905115521 Về tận nhà

5785Hà Thanh Nghĩa5/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0975301251 xã Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam543 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Thị Tố Nga0975301251 Về tận nhà

5786Đặng An Nhiên 5/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0988421820

231 Ure phường Trường 

Chinh KomTum Kon Tum 100/9 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐặng Quang Huy0988421820 Về tận nhà

5787Đoàn Hà Nhã Uyên5/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906515004; 0906565486K146/1 Hùng VươngTam Kỳ Quảng NamK247 Phạm Như Xương 7 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Phước Thạnh; Đoàn Thị Lệ0988491931; 0398355515Về chốt vào TP

5788Nguyễn Quốc Kiệt5/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905671180 Thành An, Duy Trung Duy Xuyên Quảng NamK65/12- Phạm Như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Vân 0905671180 Về tận nhà

5789Trần Minh Kha 5/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu364141648  Tổ 4, thôn 1, xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamK119/58 Phạm Như Sương18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Viết Văn0906946134 Về chốt vào TP

5790Nguyễn Hoàng Phú Trọng5/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu906577113 Thôn An Lợi Tây, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam137B Phạm Như Sương 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Duy Đức0902057701 Về tận nhà

5791Nguyễn Nhật Minh1/9 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905095489  Hiền Lộc, Bình LãnhThăng BìnhQuảng NamK16/20 Nguyễn Khuyến27 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Nhật0905870372 Về chốt vào TP

5792Nguyễn Anh Khoa1/1 Hồng Quang Liên Chiểu0355043281

Thôn An lương, xã Tam 

Anh Bắc Núi Thành Quảng Nam87/112/17C Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Sang0356283449 Về tận nhà

5793Nguyễn Công Huy1/1 Hồng Quang Liên Chiểu0905756113 Xã Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam 67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Nha0915636746 Về chốt vào TP

5794Đặng Văn Huy 1/1 Hồng Quang Liên Chiểu0797260689

Tổ 4, Thôn Vinh Huy, Xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam51 Đà Sơn 1 55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐặng Văn Thư 0797260689 Về tận nhà

5795Trần Nguyễn Linh Chi1/1 Hồng Quang Liên Chiểu0387505275

Thôn Hòa Hạ, Xã Tam 

Thanh TP Tam Kỳ Quảng Nam 62 Khánh SơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Đăng0973563040 Về chốt vào TP

5796Nguyễn Duy Minh1/2 Hồng Quang Liên Chiểu0905278589

Thôn Lãnh Thượng 1,thị 

trấn Đông Phú,Quế Sơn Quảng Nam 63 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Văn Tường0907914354 Về chốt vào TP

5797Mai Thành Danh 1/3 Hồng Quang Liên Chiểu0915331512 Phong Hải Phong ĐiềnThừa Thiên Huếk138h97/08a Hoàng Văn TháiTổ 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Xuân Minh ( ông Ngoại)0979001746 Về chốt vào TP

5798Nguyễn Thị Thanh Hằng1/3 Hồng Quang Liên Chiểu0905930824

Tổ 6 Thôn Vĩnh Trinh, Duy 

Hòa Duy Xuyên Quảng NamH19/21/04 K202 Hoàng Văn TháiTổ 43 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐinh Thị Tám 0937724856 Về chốt vào TP

5799Trần Lê Khánh Thư1/4 Hồng Quang Liên Chiểu0387640643 Đội 2, Gia Độ, xã Triệu ĐộHuyện Triệu PhongQuảng TrịPhía sau siêu thị số 1/ số 505 Hoàng Văn Tháitổ 70 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuCậu Trần Đức Tuấn 098 8804570 Về chốt vào TP

5800Trần Gia Huy 1/4 Hồng Quang Liên Chiểu0775510009

Thôn 1, Vĩnh xương ,xã 

Điền Môn Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếKiệt 113hoàng văn tháitổ 54 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuba Trần Gia Hùng0775510009 Về tận nhà

5801Phạm Minh Quân1/4 Hồng Quang Liên Chiểu0911079619

số nhà 61 .thôn đức thành . 

xã hoằng cátHuyện hoằng HóaThanh Hóa tổ 60 đà sơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Văn Quảng0911079619 Về tận nhà

5802Nguyễn Văn Lanh1/5 Hồng Quang Liên Chiểu0935604299 Xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng Nam 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Bôn ( chú)0395353778 Về chốt vào TP

5803Lê Bảo Gia HƯng1/5 Hồng Quang Liên Chiểu0768555476 Xã Điện HồngHuyện Điện BànQuảng Nam 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị MỸ (Mẹ)0768666476 Về tận nhà

5804Lê Nguyễn Anh Thư1/5 Hồng Quang Liên Chiểu0979438431 xã Đại Lãnh Huyện Đại LộcQuảng NamK145/59 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuCả gia đình 0979438431 Về chốt vào TP

5805Lê Bảo Ngọc 1/5 Hồng Quang Liên Chiểu0914642364 Xã Hoằng CátHuyện Hoằng HoáThanh Hóa 60 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5807Nguyễn Minh Luân1.6 Hồng Quang Liên Chiểu0905559242 42 Hải Thượng Đà Lạt Lâm Đồng 05 Trà Na 3 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKa tơr Thị Lợi0865431354 Về tận nhà

5808Trần Thị Diễm Mi 1.6 Hồng Quang Liên Chiểu0344648376 xã Cát Thắng Phù Cát Bình Định 62 Khánh Sơn Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Thủy 0344648376 Về tận nhà

5809Văn Hà Bảo Châu1/7 Hồng Quang Liên Chiểu0975998379 Bình Hải Thăng BìnhQuảng Nam 57 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Thị Điểm 0975998379 Về tận nhà

5810Hồ Trần Quốc Bảo1/7 Hồng Quang Liên Chiểu0931031229 Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Đình Lệ Khương0702777902 Về chốt vào TP
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5812Võ Thụy Bảo Uyên1/7 Hồng Quang Liên Chiểu0394121361 Tam Kỳ Quảng Nam 45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Quốc Việt 0346855023 Về chốt vào TP

5814Võ Hoài Phương Uyên1/8 Hồng Quang Liên Chiểu0905440291 Tân An, Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam14 Trà Na 2 Tổ 44 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Trương Anh Vân (dì) 0965961296 Về chốt vào TP

5815Lê Hồng Quang 2/1 Hồng Quang Liên Chiểu0914156265

Xóm 6- Tân Xuân 2- Cam 

Thành Cam Lộ Quảng Trị 69 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu 0914156265 Về chốt vào TP

5817Lê Đức Minh 2/1 Hồng Quang Liên Chiểu0986091367

Xóm Hưng Thịnh - Diễn 

Nguyên Diễn ChâuNghệ An 67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐàm Đức Mạnh 0988001845 Về chốt vào TP

5818Doãn Thị Hà Anh2/1 Hồng Quang Liên Chiểu0966356129

Xóm 2- Triệu Tiền- Đông 

Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 62 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDoãn Viết Thảnh0968234217 Về tận nhà

5819Đỗ Ngọc Long 2/1 Hồng Quang Liên Chiểu0931914000

Thôn Thuỷ Yên Thượng -

Lộc Thuỷ Phú Lộc Thừa Thiên Huếkiệt 73 Trần Đức 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Ngọc Quyền0931914000 Về tận nhà

5820Hà khánh thịnh2/3 Hồng Quang Liên Chiểu Thôn Cổ Châu, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam 67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Bốn 0906710121 Về chốt vào TP

5821Lê Hoàng Thảo Nguyên2/3 Hồng Quang Liên Chiểu

Thôn Tân Xuân Lai, xã 

Quảng Thọ Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếK87/92/09 Hoàng Văn Thái53 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Thị Trang 0904526807 Về tận nhà

5822Trần Minh Huy 2/4 Hồng Quang Liên Chiểu0905505403 Thôn 7, xã Quế LongHuyện Quế SơnQuảng NamK87/92/07/07 đường Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Phượng0377422178 Về chốt vào TP

5823Phạm Lưu Bảo Trân2/4 Hồng Quang Liên Chiểu0983964512 Thôn Dục Tịnh, xã Đại HồngHuyện Đại LộcQuảng Nam 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Thị Mận 0399136769 Về chốt vào TP

5825Huỳnh Duy Anh 2/5 Hồng Quang Liên Chiểu935510710 Thôn 2- xã Minh HưngBù Đăng Bình Phước87/130 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Thanh0987929148 Về chốt vào TP

5826Hà Nguyễn Phương Linh2/5 Hồng Quang Liên Chiểu0904372209

Xóm 3-  thôn Long Thành- 

Phuước Mỹ Quy Nhơn Bình Định172/9 Hoàng Văn Thái69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Xuân Mai0904372209 Về chốt vào TP

5827Nguyễn Đức An 2/5 Hồng Quang Liên Chiểu0938065935

Thôn Minh Tân- Xã Đại 

Phong Đại Lộc Quảng Namk44/71 Đà Sơn 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Kim Như0365971061 Về chốt vào TP

5828Nguyễn Bảo Nguyên2/5 Hồng Quang Liên Chiểu0932510005

Thôn Bồ Mưng1- Điện 

Thắng Điện Bàn Quảng Namk44/13/26 Đà Sơn 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Thị Minh Phương'0932510005 Về tận nhà

5830Nguyễn Ngọc Gia Huy2/5 Hồng Quang Liên Chiểu0905282854 Đội 13- xã duy phướcDuy Xuyên Quảng Nam Tổ 63 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Túy Nga0905282854 Về chốt vào TP

5832Lưu Minh Hiếu 2/6 Hồng Quang Liên Chiểu0935847986 Thôn Tân Lập Xã Xuân DươngThanh Hóa 268/8 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Oanh 0935847986 Về tận nhà

5833Nguyễn Văn Thiên Phú2/7 Hồng Quang Liên Chiểu0934 965 889` Thôn Thống Nhất, xã Hải BaHải lăng Quảng Trịkiệt 252  hẻm 19 / 54 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMẹ :Phan Thị Thanh Phương0934 965 889`Về tận nhà

5834Nguyễn Minh Trí2/7 Hồng Quang Liên Chiểu0935 709 109 xã Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng NamĐường Nam Cao, 61 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa: Nguyễn Văn Đông0935 709 109 Về tận nhà

5835Nguyễn Thùy Trang2/7 Hồng Quang Liên Chiểu0944 321 607

Tổ 9, Thôn Tuy Hòa, xã 

Bình Sơn Hiệp Đức Quảng Nam202/22 Hoàng Văn Thái43 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa : Nguyễn Phước Tư0906 849165 Về tận nhà

5836Trương Đức Thịnh2/7 Hồng Quang Liên Chiểu0932 583 829 thôn Thủy Cam, xã Lộc ThủyPhú Lộc Thừa Thiên Huế217 Phạm Như Xương 6 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuba: Trương Văn Lợm0909 423 778 Về tận nhà

5837Lê Hoàng Bảo Nguyên3/1 Hồng Quang Liên Chiểu0978871834 Xóm Bắc, xã Hải XuânHải Hậu Nam Định 43 Hòa Khánh Nam Liên Chiểuem trai 3 tuổi, cậu: Hoàng Trọng Hiếu08068932793 Về tận nhà

5838Nguyễn Hoàng Yến3/1 Hồng Quang Liên Chiểu0905756113 Đội 20 thôn 5 xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam 67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBà Ngoại, Dì, em: Nguyễn Công Huy0356446218 Về chốt vào TP

5839Trương Tuệ Mẫn3/1 Hồng Quang Liên Chiểu0934888737 Thôn 4 xã Hiệp HòaHiệp Đức Quảng Nam 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBà Nội, em trai: Trương Quang Đạt0931925548 Về tận nhà

5840Ngô Trương Khánh Huyền3/1 Hồng Quang Liên Chiểu0983775645 Xã Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam 40 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5841Mai Khánh Ly 3/2 Hồng Quang Liên Chiểu0935171775 Thôn Hà Hạ Xã Tam Thanh Quảng NamTổ 60 Đà Sơn Tổ 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Tường Vy0944 485 318 Về chốt vào TP

5842Hồ Thị Ngọc Khuyên3/2 Hồng Quang Liên Chiểu0931931229 Đội 12,Thôn Tĩnh YênXã Duy Xuyên Quảng NamTổ 42 Đà Sơn Tổ 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Đình Lệ Khương0702777902 Về chốt vào TP

5843Lê Quốc Bảo 3/2 Hồng Quang Liên Chiểu0934 806 856 đội 8, thôn 6

Xuyên Thu, Duy 

Xuyên Quảng NamK138/ Hoàng Văn TháiTổ 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê công Cần 0934806856 Về tận nhà

5844Lê Công Ninh 3/3 Hồng Quang Liên Chiểu0964514891 Thôn Cổ Châu, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng NamK342/68 Hoàng Văn Thái68 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Kha 0778814012 Về chốt vào TP

5845Phan Phước Quang3/4 Hồng Quang Liên Chiểu0777491514 Đại Quang Đại Lộc Quảng NamK44/17A Đà Sơn Tổ 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐoàn Thị Huệ 0987270443 Về chốt vào TP

5846Doãn Thị Hà Vy3/4 Hồng Quang Liên Chiểu0966356129 Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa Nam Cao nối dàiTổ 62 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDoãn Viết Thảnh0968234217 Về chốt vào TP

5847Nguyễn Hoàng Yến Nhi3/4 Hồng Quang Liên Chiểu0938506787 TT Đông Phú Quế Sơn Quảng NamK138 H97/20/26 Hoàng Văn TháiTổ 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuThân Đức Sang0905192972 Về chốt vào TP

5849Lê Nguyễn Quốc Nguyên3/4 Hồng Quang Liên Chiểu0905527518 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam213/7  Hoàng Văn TháiTổ 56 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Trường Yên0934840833 Về tận nhà

5850Dương Thảo Anh3/5 Hồng Quang Liên Chiểu0978540446 Trường Xuân Hải Trường, Hải LăngQuảng Trị73A/11 Trần ĐứcHòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Công Trường0989037926 Về chốt vào TP

5851Võ Ngọc Diệp Chi3/5 Hồng Quang Liên Chiểu0982459450 xóm Đông Lai

xã phú Thành, huyên 

Yên thành Nghệ An K202, H19/55 45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Xuân Tuấn0966305689 Về chốt vào TP

5852Nguyễn Văn Thương3/5 Hồng Quang Liên Chiểu0378119755 13 Nguyễn Thị Minh Khai

tổ dân phố lãnh 

Thượng 1, thị trấn 

Đông Phú, Quế SơnQuảng NamK45/12 Trần Đức 59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Phước Hữu0987787441 Về chốt vào TP

5853Phan Lê Khánh Vy 3/5 Hồng Quang Liên Chiểu0965533323 thôn 2

Tiên Cảnh, Tiên 

Phước Quảng Nam196 Mẹ Suốt Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Phi Mỹ0965533323 Về tận nhà

5855Lương Mạnh Hùng3/6 Hồng Quang Liên Chiểu0988974358 Thôn Khánh My - vinh xuânPhú Vang Thừa Thiên HuếĐại la 4 - thôn đại la -  Hòa SơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Lệ 0349304907 Về chốt vào TP

5856Trần Phước Gia Long4/1 Hồng Quang Liên Chiểu901143468 Châu Sơn 2, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam60 Trần Đức, đường Hoàng Văn Thái59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Huỳnh Hiếu0901165468 Về tận nhà

5857Hồ Gia Huy 4/1 Hồng Quang Liên Chiểu0901143468

Tổ 4, Thôn Lệ Bắc, Xã Duy 

Châu xã Duy Xuyên Quảng NamK113/77/24 Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Quốc Rin 0906979050 Về tận nhà

5858Lê Hoàng Quân 4/1 Hồng Quang Liên Chiểu0901143468

Xom 6, thôn Tân Xuân, xã  

Cam Thành huyện Cam LộQuảng TrịKhối phố TĐC  Khánh Sơn69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Anh Tuấn 0946404595 Về tận nhà

5860Nguyễn Ngọc Nguyên Khang4/2 Hồng Quang Liên Chiểu0905929767

Thôn Khánh Thọ, xã Tam 

Thái  Phú Ninh Quảng Nam87/170/09 Hoàng Văn Tháitổ 52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Trấn Hải0974725579 Về chốt vào TP

5861VÕ CÔNG LỢI 4/4 Hồng Quang Liên Chiểu0982459450 xóm Đông Lai, Phú ThànhYên Thành Nghệ An K202,H95/52 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Xuân Tuấn0966305689 Về chốt vào TP

5863Lê Tấn Minh Tuấn4/5 Hồng Quang Liên Chiểu0768 004 835

Tổ 3, Thôn Hòa Giang, xã 

Điện Trung Điện Bàn Quảng Nam143c Đà Sơn tổ 53 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Đào 0905 463 653 Về tận nhà

5864Bùi Trang Thư 4/6 Hồng Quang Liên Chiểu0981392051 Thôn A xờ- xã Macooih Huyện Đông Qiang Quảng Nam 64 Khánh SơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Trang0981392051 Về chốt vào TP

5865Nguyễn Văn Long4/6 Hồng Quang Liên Chiểu0935604299

Thôn Phương Trung- xã Đại 

Quang Huyện Đại LộcQuảng Nam 50 Đà SơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Bốn0395353778 Về chốt vào TP

5866Nguyễn Quang Minh4/6 Hồng Quang Liên Chiểu0905634742

Thôn Đông Bình- xã Duy 

Vinh Huyện Duy XuyênQuảng NamKiệt 132/1 Hoàng Văn Thái56 Đà SơnHòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Lệ Uyên0985396117 Về chốt vào TP
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5867Nguyễn Thế Anh5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0935050381 Tiên Hà Tiên PhướcQuảng NamKiệt 264/H113/02/07 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5868Võ Nguyễn Gia Huy5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0932166082 Bình Định Thăng BìnhQuảng Nam 50 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về chốt vào TP

5869Võ Thị Diễm My5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0972632908 Đại Hưng Đại Lộc Quảng NamKiệt 218/35A Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Văn Hanh (ông nội)0356755903 Về chốt vào TP

5870Nguyễn Công Huân5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0902029822 Thôn Hanh Đông-Đại ThạnhĐại Lộc Quảng NamĐường Nam Cao nối dài62 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Văn Nguyện (chú)0868883538 Về chốt vào TP

5872Nguyễn Trần Mẫn5/1 Hồng Quang Liên Chiểu0979553027

Thôn Thái Chấn Sơn- Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng NamĐường Nam Cao nối dài62 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Đắc Chí ( ông ngoại)0979757606 Về chốt vào TP

5873Trần Phương Linh5/2 Hồng Quang Liên Chiểu0905878532 Đội 9, Điền LộcPhong ĐiềnThừa Thiên HuếK87h92/7/39 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Thu Trang (cô ruột)0984721702 Về chốt vào TP

5874Nguyễn Thị Nhã Phương5/2 Hồng Quang Liên Chiểu0905929767 Khánh Thọ, Tam TháiPhú Ninh Quảng Nam87/170/09 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Trấn Hải (chú ruột)0974725579 Về chốt vào TP

5876Trần Thị Khánh Quỳnh5/2 Hồng Quang Liên Chiểu0905502929 Thôn 5, Tiên SơnTiên PhướcQuảng Namh112/02f Kiệt 87 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Đức Lưu (chú ruột)0964049452 (chú)Về chốt vào TP

5877Nguyễn Gia Bảo5/3 Hồng Quang Liên Chiểu0905142696

Thôn Phong Phú, xã Quế 

Thuận Quế Sơn Quảng Nam 154 - khánh sơn 2Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa: Nguyễn Ngọc Dũng, mẹ: Nguyễn Thị Thu Thủy0905142696 Về tận nhà

5878Phạm Minh Tâm 5/4 Hồng Quang Liên Chiểu0945559352

THÔN PHÚ NHAM, XÃ 

DUY SƠN DUY XUYÊN Quảng NamK 113/ 58 HOÀNG  VĂN THÁI55 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPHẠM THÀNH TÂN0949200135 Về tận nhà

5879Trần Gia Quốc Khánh5/5 Hồng Quang Liên Chiểu0775510009

Thôn 1 Vĩnh Xương, Xã 

Điền Môn Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếKiệt 113, Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu1.Trần Gia Hùng/ 2.Trần Gia Huy 0775510009 Về tận nhà

5880Nguyễn Văn Gia Bảo5/5 Hồng Quang Liên Chiểu0906535885

Tổ 15, Thôn Long Hội, Xã 

Bình Phú Huyện Thăng BìnhQuảng NamHoàng Văn Thái 68 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phi Anh0906535885 Về tận nhà

5881Trần Tùng Dương5/5 Hồng Quang Liên Chiểu0983103716 Thôn Phú Hậu, xã Thanh AnHuyện Cam LộQuảng TrịĐường Trà Na 69 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Vĩnh0975264969 Về chốt vào TP

5882Nguyễn Lê Bảo Trâm5/5 Hồng Quang Liên Chiểu0975234128

Tổ 16, Thôn Đại Lộc, xã 

Quế Minh Huyện Quế SơnQuảng NamĐường Nam Cao nối dàiTổ 66 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu1. Lê Thị Xinh/ 2.Nguyễn Lê Nhật Tân0975234128 Về tận nhà

5883Nguyễn Vũ Hồng Anh 5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0984209520 Số nhà 1, hẻm 3

thôn Đức Thành, X. 

Hoàng Cát, H. Hoàng 

Hóa Thanh Hóa Tổ 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVũ Thị Thu 0984209520 Về tận nhà

5884Nguyễn Vũ Phương Anh5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0984209520 Số nhà 1, hẻm 3

thôn Đức Thành, X. 

Hoàng Cát, H. Hoàng 

Hóa Thanh Hóa Tổ 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVũ Thị Thu 0984209520 Về tận nhà

5885Ngô Đức Hợp 5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0976313059

thôn Ngọc Trì, X. 

Đại Lộc, H. Hậu LộcThanh Hóa Tổ 60 Đà Sơn Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Đức Dục 0982363963 Về tận nhà

5886Hoàng Lâm Hùng 5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0905417880

X. Quế Minh, H. Quế 

Sơn Quảng Nam Tổ 139 Đà Sơn 1Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Văn Nghĩa0902785092 Về tận nhà

5887Bùi Thanh Hưng5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0931551333

Thôn Xuân Tây, X. 

Đại Tân, H. Đại LộcQuảng Nam Tổ 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Văn Danh 0931551333 Về tận nhà

5888Nguyễn Phúc Quân5/6 Hồng Quang Liên Chiểu0944321607

Tổ 9, thôn Tuy Hòa, 

X. Bình Sơn, H. Hiệp Quảng Nam Tổ 43 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phước Tư0906849165 Về tận nhà

5889Trần Minh Đạt 1/3 Hồng Quang Liên Chiểu0905881615 Thôn Đông AnNông Sơn Quảng Nam87/26A Hoàng Văn TháiTổ 48 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLương Văn Trinh (Cậu)0707054104 Về chốt vào TP

5890Đặng Quỳnh Gia Hân1/3 Hồng Quang Liên Chiểu0908377829 Số 8 Tản Đà Thành phố HuếThừa Thiên Huế264/113 Hoàng Văn TháiTổ 47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐặng Thị Hường (Cô)0358255810 Về chốt vào TP

5891Nguyễn Ngọc Như Ý 1/3 Hồng Quang Liên Chiểu0974738877 Thôn Vĩnh TrinhDuy Xuyên Quảng NamK73 Trần Đức Tổ 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Mỹ Linh0708556204 Về chốt vào TP

5892Nguyễn Trần Đăng Khoa2/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu329477252

Thôn Phú Cường Xuyên, xã 

Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên HuếĐường Hoàng Minh Thảo50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Hiền763676918 Về tận nhà

5893Phạm Gia Hưng 2/4 Bùi Thị Xuân Cẩm Lệ 935755850 Tam Thành Phú Ninh Quảng NamHoàng Minh Thảo 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Hạnh911043205 Về tận nhà

5894Phạm Như Quỳnh3/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935325559

Xóm 5, thôn Tường Sơn 

Nam, xã Hoài SơnThị xã Hoài NhơnBình ĐịnhK87-H137/12/01 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Văn Công 935325559 Về tận nhà

5895Trần Văn Thiên Phước3/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935576795 Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamK86 Đà Sơn 130 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Tri 793540858 Về chốt vào TP

5896Nguyễn Hoàng Nam3/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu984706347

Thôn Bích Trung 2, xã Tam 

Xuân 1 Núi Thành Quảng Nam218/37 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Ái Linh984706347 Về tận nhà

5897Đoàn Trần Nhật Thành4/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905865689 Thôn 4, xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam(Không có) 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Hoài Thương,  Đoàn Tấn Đạt344108117 hoặc 905865689Về tận nhà

5898Nguyễn Văn Long4/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu783417177

Tổ 4, thôn Tú Cẩm, xã Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng NamHoàng Minh Thảo 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Đây796528067 Về tận nhà

5899Phạm Văn Quốc Dũng5/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu978032956

Tổ 2, thôn Thuận Long, xã 

Quế Phong Quế Sơn Quảng NamK342 Hoàng Văn Thái67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Xuân Hương, Phạm Văn Quốc Vinh978032956 Về tận nhà

5900Trần Ngọc Khánh4/6 Duy Tân Liên Chiểu0948059153 Tổ 4  Quốc lộ 1Hiệp Đức Quảng Nam61/31 Hoàng Văn Thái41 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Lê Phương Ánh (mẹ)0948059153 Về tận nhà

5901Trần Gia Huy 5/6 Duy Tân Liên Chiểu0942068693 Phú Cốc Tây, Quê ThọHiệp Đức Quảng Nam61/31 Mẹ Suốt 41 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Lê Phương Anh0948059153 Về chốt vào TP

5902Võ Linh Đoan 2/7 Duy Tân Liên Chiểu0899084592

Tổ 2  Khánh Thịnh, Tam 

Thái Phú Ninh Quảng Nam82 Hoàng Văn Thái 38 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Công Vương0935145747 Về chốt vào TP

5903Võ Thái Trà My 3/2 Duy Tân Liên Chiểu0905800364 Thôn 5, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam324/52 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuThái Thị Hà 0905800364 Về tận nhà

5904Nguyễn Thị Kim Ngân4/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0976313528 Tỏ 16, Long Hội, Bình PhúThăng BìnhQuảng NamK87/87/17/3 Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Niệm 0976313528 Về tận nhà

5905Hoàng Minh Trí '4/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0935443111 An Mỹ 1, Tam AnPhú Ninh Quảng Nam47 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Tấn Sỹ 0935013692 Về chốt vào TP

5906Nguyễn Phúc Khang'5/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0908840304

Thôn Lương Quý Phú, xã 

Lộc Điền Phú Lộc Thừa Thiên Huế457/57 Tôn Đức Thắng30 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Phương Chi (mẹ),  Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (em)'0908840304 Về tận nhà

5908Nguyễn Hoàng Quốc Trọng'5/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0377736656 Thôn 4, xã ChưrengTP Kon Tum Kon Tum Tổ 137 Đà Sơn 137 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐoàn Thị Thân0377736656 Về tận nhà

5909Nguyễn Viết Hải Đăng44378 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0799241618

thôn Đại Đồng, xã thạch 

Long Thạch Hà Hà Tĩnh 28 Nam Cao Tổ 4 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHà Thị Hương (mẹ)0799241618 Về chốt vào TP

5910Ngô Bình Nguyên An 2/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935874241 Số nhà 432/21 Tiểu La, tổ 1 thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamSố 1 Mộc Bài 6 2 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuÔng  nội: Ngô Xuân Toàn                        Bà nội: Lê Thị Ngọc Thanh                          Chị gái: Ngô Bình Nguyên Phúc0974801868                            0935874241Về chốt vào TP

5911Ngô Bình Nguyên Phúc 44351 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0949177688 Tổ 1 TT Hà LamThăng BìnhQuảng Nam01 Mộc Bài 6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Xuân Toàn ( ông) , Lê Thị Ngọc Thanh ( bà)  , Ngô Bình Nguyên An ( em gái lớp 2)0935874241 ( số Bà) ,  0974801868 ( số Ông)Về chốt vào TP
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Ghi Chú

5912Ngô Thiên Vĩ 4 FM Cẩm Lệ 0395282535 Thôn Đàn Trung, Phú Ninh Quảng NamH113/02D kiệt 264 hoàng văn thái47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Thị sương 0395282535 Về tận nhà

5913Trần Minh Minh Đoàn4/6 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0795629826 Thôn 4, Châu Bí Điện Tiến Quảng Nam342/5 Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Hồng Phúc0907854289 Về tận nhà

5914Lê Bảo Gia Hân5/4 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0707449860 Thôn 3Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamKhánh Sơn 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê VĂn Nhiên (ba )0707449860 Về tận nhà

5915Nguyễn Phước Hoàng Lâm3/8 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0775417920 Thôn Đại LộcXã Quế Minh, Quế SơnQuảng NamK342/100/2 Hoàng Văn Thái66 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thắng 0935929740 Về tận nhà

5916Lê Nguyễn Thiện Nhân5/6 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0935055035 37 Ngõ Trại cá, Phường Trương ĐịnhHai Bà TrưngHà Nội 202/19/9/26 Hoàng Văn Thái13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Thanh Tú0935055035 Về tận nhà

5917 Phan Nguyễn Bảo Châu4/5 Lý Công Uẩn Hải Châu  0934774432 62/14 Tôn Thất Thuyết

Phường 5, TP Đông 

Hà Quảng TrịK87/77/06 Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Tùng Lâm ( Mẹ) 0934774432 Về tận nhà

5918Hoàng Lê Đại Nghĩa1/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0374881828

Tổ 5, thôn Phước An, xã 

Bình Hải Thăng BìnhQuảng NamH221, Mẹ Suốt 38 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Quang Một 0334783978 Về chốt vào TP

5919Nguyễn Vũ Anh Thư8.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0383237203 tổ 3, thôn Phú Bình, xã Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Văn Hải 0337 184 191 Về tận nhà

5920Đoàn Quang Trường8A9 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0934784669 thôn Tân Lập, xã Tân Hóahuyện Hướng HóaQuảng Trị155 Hoàng Văn Thái 56 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Đoàn Mạnh Cường, Dương 

Thị

Thương 0342359563 Về tận nhà

5922Võ Hoàng Yến 6/4 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0906442275 Thôn 13, Xã Quế PhúQuế  Sơn Quảng Nam342 Hoàng Văn Thái 46 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Việt 0346377981 Về chốt vào TP

5923Trần Công Vinh6/6 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0901172024

Thôn Quý Trạch, xã Bình 

Quý Thăng BìnhQuảng Nam 64 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Công Bình0901172024 Về tận nhà

5924Hồ Nguyên Thạnh7/5 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0833229193 Tổ 18 Thôn 4, Bình Triều.Huyện Thăng BìnhQuảng Nam100 Đà Sơn 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Phương Diễm0833229193 Về tận nhà

5925Võ Văn Ngọc Bảo8/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu394121361 Thôn Tam Đà, Tam ĐạiPhú Ninh, Tam Kì Quảng Namk138H97/10 Hoàng V.Thái 42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Văn Quốc 0346855023 Về chốt vào TP

5926Nguyễn Sỹ Gia Huy8/10 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0962128702 Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam28 Nguyễn Cảnh Dị 5 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Sỹ Khoa0962128702 Về tận nhà

5927Phạm Gia Hưng 8/10 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0909464949 Phước Mỹ, Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Namh2/26 k33 Nam Cao 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Văn Nhạn0909464949 Về chốt vào TP

5928Trần Đăng Bảo Nam6/3 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0988338827

Thôn Quang Hạ , Xã Gio 

Quang Huyện Do LinhQuảng Trị07 Khánh an 2 7 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Đăng Thành0988338827 Về tận nhà

5929Đặng Bảo Toàn 8/1 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu934855725 Tổ 4 Hương AnQuế Sơn Quảng NamKiệt 5/16 Nam Cao Tổ 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKhông Về tận nhà

5930Nguyễn Quốc Nhật Phong44384 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0972972735

Thôn Thuận long.xã Quế 

phong.huyện Quế sơn.tỉnh Quê Sơn Quảng Namk109/h88/15 phạm như xương. P.Hoà Khánh Nam.q.Liên chiểuTổ 14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBác: Nguyễn Quốc Cường0972972735 Về chốt vào TP

5931Hà Tiến Phát 7/2 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0937240805 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam35 Chơn Tâm 5 - Hòa Khánh Nam- Liên Chiểu- Đà NẵngTổ 25 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa: Hà Phước Thành0937240805 Về tận nhà

5933Trương Văn Trọng 6/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0777428527

Tổ 5, Thôn 1, Xã Bình 

Dương Thăng Bình Quảng NamGần 187 Nam Cao 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Văn Thành 0935892042 Về chốt vào TP

5934Nguyễn Dương Ngọc Bảo6/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0359409768

Thôn Xuân Điền, Xã Tam 

Phước Phú Ninh Quảng NamSố nhà 07, đường Mộc Bài 62 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Thị Phượng0359409768 Về tận nhà

5935Nguyễn Khắc Thành An6/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0983399369 Thôn 3, Xã Hoa SơnAnh Sơn Nghệ An K186/16 Phạm Như Xương53 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Văn Tuấn0976227684 Về tận nhà

5936Lê Võ Đôn Kin 6/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905516856 Tổ 6, thôn 02, Xã Bình ĐàoThăng Bình Quảng Nam100 Phạm Như Xương 19 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Thể 0365670794 Về tận nhà

5937Bùi Thị Thanh Thuý6/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0906544614

Thôn An Hải Tây, Xã Tam 

Quang Núi Thành Quảng Nam108/70 Mẹ Suốt 35 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Thế Hiển 0359925767 Về tận nhà

5938Võ Hữu Lợi 6/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905704035

Tổ 11- Thôn 2- Xã Bình 

Triều Thăng BìnhQuảng NamKiệt 87 H92/7/12 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Văn Việt 0913122821 Về chốt vào TP

5939Nguyễn Hoàng Hải Yến6/6 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0934483416 Xóm 3, xã Khai SơnHuyện Anh SơnNghệ An k264/89/17 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Hữu Vân 0975235569 Về tận nhà

5940Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc6/8 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0934965889 Thôn Thống Nhất, xã Hải BaHải Lăng Quảng TrịK202H19/54 Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Hoàng0985701702 Về tận nhà

5941Trần Ngọc Khiêm6/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905048098

Thôn An Bằng, Xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamK109H116/18 Phạm Như Xương14 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Ngọc Anh0395259559 Về chốt vào TP

5942Nguyễn Trần Khánh Ngọc6/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905687149

Thôn Thạch Thượng, Xã 

Quế Phong Quế Sơn Quảng NamCuối đường Trần Đức59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Sáu 0374988136 Về chốt vào TP

5943Nguyễn Ngọc Minh6/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0398677839

Thôn Trung an, Xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamNam Cao 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Công Trí 0398677839 Về chốt vào TP

5944Nguyễn Thị Thanh Lộc7/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0795779968 Tổ 4, Quế ThuậnQuế Sơn Quảng Namđường Nam Cao nối dài65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Danh0905771502 Về chốt vào TP

5945Trần Thị Bảo Ngọc7/10 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0336554739

Thôn Bồng Lai, Xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamKiệt 261/36 Hoàng Văn Thái59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Hội 0905378765 Về tận nhà

5946Trần Thị Bảo Ngân7/10 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0336554739

Thôn Bồng Lai, Xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamKiệt 261/36 Hoàng Văn Thái59 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Hội 0905378765 Về tận nhà

5947Nguyễn Thị Mẫn Ngọc7/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0902787529 Thôn 2 , Quế ThuậnQuế Sơn Quảng NamKiệt 119 ,Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Viết Hải0911358840 Về chốt vào TP

5948Trần Minh Triết7/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0989940943 Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PraoĐông GiangQuảng Nam 74 Lê Doãn Nhạ 2 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Viết Bằng (Bố)0822227333 Về chốt vào TP

5949Lê Thị Thảo Ny7/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0796678366

Thôn Lộc Thượng - Xã Quế 

Hiệp Quế Sơn Quảng NamSố 95 Phạm Như Xương 21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Nhật 0965074394 Về chốt vào TP

5950Hoàng Ngọc Bảo Trân7/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0906574344 An Mỹ 1, xã Tam AnPhú Ninh Quảng Nam47 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Tấn Sĩ 0935013692 Về chốt vào TP

5951Trần Thị Phương Trang7/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0779550982

Thôn Vân Quật, xã Duy 

Thành Duy Xuyên Quảng NamK138 H74/04/34e Hoàng Văn Thái37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Ngọc Sỹ 0906556858 Về chốt vào TP

5952Trần Thảo Minh Châu7/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0989769644 67 Lí Thái TổĐiện An, Điện BànQuảng Nam84 Phạm Như Xương 34 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Thảo Nguyên0989769644 Về chốt vào TP

5953Thái Bá Nhật Huy7/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935072727 Thôn La Thọ 2Điện Hòa, Điện BànQuảng Nam93 Nam Cao 9 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuThái Bá Trọng0368981185. Về chốt vào TP

5954Nguyễn Hữu Bảo 7/6 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905225246

Thôn Thái Sơn, Xã Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng NamKiệt 342 Hoàng Văn Thái67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Hữu Thảo0905453354 Về tận nhà

5956Trần Thị Minh Phương7/7 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905974723

Tổ 2, Thôn Phước Phú 

Đông, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng NamĐường Mẹ Suốt 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuVõ Minh Hùng 0905209887 Về chốt vào TP

5957Đậu Khánh Thi 7/8 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0983884336 64 Nguyễn Gia ThiềuPhường Hưng DũngNghệ An 93 Nam Cao 9 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Hạnh - Đậu Văn Hòa0983884336 Về tận nhà

5959Bùi Nhã Trúc 7/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0976787467

Thôn Ngọc Kinh Đông, xã 

Đại Hồng Huyện Đại LộcQuảng Nam145/43 đường Hoàng Văn Thái54 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Đông Hà 0973709785 Về chốt vào TP

5960Nguyễn Thành Ý8/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0912246255

Tổ 3 - Bình An - TT Tân 

Bình Hiệp Đức Quảng NamKiệt 4 - Đường Nguyễn Sinh Sắc23 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thanh Tĩnh0985505035 Về chốt vào TP

5961Nguyễn Đăng Thọ8/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0328749032

Đội 13 - Thôn Lý Trường - 

Bình Phú Thăng Bình Quảng NamĐường Nam Cao nối dài61 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Thị Hoa0379087408 Về chốt vào TP

5962Đinh Thị Kim Chi8/10 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu935284841 118DH4 Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK44/13/24 Đà Sơn 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Công Trước0935485705 Về chốt vào TP

5963Nguyễn Tấn Sơn8/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905557126

Thôn La Tháp Đông - Xã 

Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam Đường Nam Cao Nối Dài65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Thị Nguyên0905557126 Về chốt vào TP

5964Hà Thanh Nhân 8/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0339862710 Đội 6, Thôn 2, Xã Quế LộcNông Sơn Quảng NamKiệt 543 Tôn Đức Thắng-H40/28b13 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Thị Tố Nga0339862710 Về tận nhà

5965Lê Thành Đạt 8/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0935025019 Thôn Taochor B-Xã iuhru Chư pưh Gia Lai Kiệt 264/109- Đường Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Sương0987331906 Về tận nhà

5966Nguyễn Trịnh Văn Nhân8/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0902553919

thôn Xuân Kỳ, xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamKiệt 202, đường Hoàng Văn Thái40 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Thị Diệu Huyền0902553919 Về chốt vào TP

5967Hồ Phi Long 8/4 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0384560595 Đội 5, thôn Lang Châu NamDuy Phước Quảng NamĐường Hoàng Văn Thái nối dài64 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Tấn Chung 974357935 Về chốt vào TP

5969Nguyễn Ngô Thiên Ý 8/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0706176638

Thôn Phương Qúy, Xã Vinh 

Quang Kon Tum Kon Tum Hẻm 123/22/7/1. Mẹ Suốt.32 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu 0912505641 Về chốt vào TP

5971Đặng Khắc Khang8/7 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905563439

Thôn Liên Thành, xã Vĩnh 

Phương Thành phố Nha TrangKhánh Hòa 326/51 Hoàng Văn Thái47 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu 0905563439 Về chốt vào TP

5973Đặng Hoài Phương8/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0978409503

Đội 6, thôn Quý Thạnh, xã 

Bình Quý Thăng Bình Quảng NamK109/H99/7 Phạm Như Xương15 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐặng Văn Nghệ0346345840 Về chốt vào TP

5974Trần Lê Dũng 9/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0934825736 Thôn 6-Đại HưngĐại Lộc Quảng NamNam Cao nối dài 63 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Ngọc Hưng0832827363 Về chốt vào TP

5975Nguyễn Trịnh Văn Quân9/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0902553919

Nhà số 7- Thôn Xuân Kỳ- 

Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam44/32 Kiệt 22 Hoàng Văn Thái40 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Thị Diệu Huyền0902553919 Về tận nhà
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5976Nguyễn Văn Tài9/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0795779968

Tổ 4, Phước Dương, xã Quế 

Thuận Quế Sơn Quảng Nam đường Nam Cao nối dài65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thị Thanh Nở0795779968 Về chốt vào TP

5977Hà Khánh Hưng 9/7 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0921411505 Thôn Cổ Châu, xã Duy HoàDuy Xuyên Quảng Nam đường Nam Cao nối dài67 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Bốn 0773238609 Về chốt vào TP

5978Lê Thị Mỹ Duyên9/9 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0813851790

Tổ 07, thôn Quảng Đại, Đại  

Cường Đại Lộc Quảng NamKiệt 87 H92/7/12 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Đào 81385179 Về tận nhà

5979Nguyễn Thanh Hải Phương6/1 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0905484157 Đội 11, Thôn Tân Thành

Điện Phong- Điện 

Bàn Quảng Nam173 Đà Sơn 53 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phi Khoa905449518 Về chốt vào TP

5980Võ Thanh Tú 7.8 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0932548957 Thôn Xuân LưQuế Sơn Quảng NamK87/92 Hoàng Văn Thái Tổ 52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Trường Chinh789479779 Về tận nhà

5981Nguyễn Văn Thành7/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0397676629

Thôn Nông Sơn II, xã Điện 

Phước Điện Bàn, Quảng NamH92/07/31- K87 Hoàng Văn Thái.Tổ 52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thị Nở397676629 Về tận nhà

5982Ngô Trương Huân7/8 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0935278758 Tổ 8, Duy ThuHuyện Duy Xuyên Quảng Nam138/40 Đường Mẹ Suốt Tổ 40 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNgô Văn Hiêú 935278758 Về tận nhà

5983Phạm Ngọc Thanh Thúy7/11 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0935499206 Châu Sơn 3- Xã Quế AnHuyện Quế SơnQuảng NamHoàng Minh ThảoTổ 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Văn Cường937284584 Về chốt vào TP

5984Trần Kim Phong8/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0905240994 Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamH92/07/44 Hoàng Văn TháiTổ 52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Kim Thành392876117 Về chốt vào TP

5985Lê Trịnh Thị Xuân Quý8/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0349305877 Thôn 2, Vịnh GiangThăng BìnhQuảng NamĐà Sơn 50 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5986Nguyễn Lương Chí Bảo8/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0774467642

Thôn Bồ Mưng 1, Điện 

Thắng Băc Điện Bàn Quảng Nam44 Đà Sơn 58 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBùi Thị Minh Phương932510005 Về tận nhà

5987Trương Thị Thanh Ngân8/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0966225224 Tổ 2, Vịnh Giang, Bình NamThăng BìnhQuảng Nam87/30 Hoàng Văn Thái48 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5988Trần Lưu Vũ Uyên9/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0935012058

Thôn Phú Nham Tây-Duy 

Sơn Duy Xuyên Quảng NamKiệt 218/3b Hoàng Văn Thái45 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLưu Đức Nghiệp (cậu ruột)0941 45 25 10Về chốt vào TP

5989Trương Ngọc Bảo Trâm7.5 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu903088445 Phú Diên, Phú VangThừa Thiên Huế70 Đồng Trí 3 29 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHồ Thị Kim Thắm0933943277 Về tận nhà

5990Phạm Thị Tố Như9. 7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu905111648

522 Phù Đổng Thiên 

V\ương, Phường 8Đà Lạt Lâm Đồng Kiệt 202; H19/21/1 Hoàng Văn TháiTổ 44 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhạm Thị Thương (bà ngoại)0915894935 Về tận nhà

5991Lê Hoàng Ngọc Dung6.5 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu914630426

Thôn Quảng Đại, Xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng NamKiệt 87h170/14 Hoàng Văn Thái52 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Phúc 914630426 Về tận nhà

5992Trần Minh Hoàng Hiếu8. 10 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0859440517 Thôn 49A, Xã Đắc pringHuyện Nam GiangQuảng NamKiệt 87/H 87/01 Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Minh Thành779444769 Về tận nhà

5993Hoàng Thị Minh Hiếu7.3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0903505708 Thôn Lôc Sơn, Quế MinhQuế Sơn Quảng NamSố 181 Mẹ Suốt 36 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Văn Nghĩa902785092 Về chốt vào TP

5994Huỳnh Kiều Trang9.4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu983189917

Khối phố An Hòa Nam, An 

Phú Tam Kỳ Quảng Nam Tổ 52 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

5995Nguyễn Ngọc Phú Quý7. 9 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu976861546 Đội 14, Duy Thu, Duy Xuyên Quảng Nam K138 H97/04 Hoàng Văn Thái42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Ngọc Hùng963307037 Về tận nhà

5996Nguyễn Thị Thu Thảo8.5 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu909307756 Tổ 1 Châu Khê - Bình SaThăng BìnhQuảng Nam110/3/40 Mẹ suốt 35 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu 0909307756 (0973798722)Về tận nhà

5997Võ Tô Đình Quý6.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 908211512 Thôn Khương xã Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam 50 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTô Thị Chín 905897856 Về tận nhà

5998Lê Nguyên Đạt 9.2 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 906562995 xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam 60 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

5999Trần Văn Minh Quân7.3 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 905066264 thôn 4 Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam342/5 Hoàng Văn Thái Tổ 46 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Tiến 905066264 Về tận nhà

6000Trần Lê Bảo Phúc11/9 THPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0778557665 Thôn Lộc Phước, Xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam118 Phạm Thị Lan AnhTổ 70 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Mộng Bảo Đức0931124567 Về tận nhà

6001Nguyễn Lê Khánh Ngọc10,8 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 344256444159 Đặng Văn NgữPhường An ĐôngThừa Thiên HuếK202, H75/38 Hoàng Văn Thái42 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

6002Phan Thị Hoài Minh12,5 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 935889946đường Nguyễn Văn

thị trấn Lăng Cô, 

huyện Phú LộcThừa Thiên Huế56 Lê Thiệt Hòa Khánh Nam Liên ChiểuBa: Phan Cường 905250256Về tận nhà

6003Trương Minh Trí11/7 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0764889841 thôn Dưỡng Xuân

xã Quế Xuân 1, 

huyện Quế SơnQuảng NamH15/23 K119 Phạm Như Xương17 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrương Thanh Hiếu0905705543 Về tận nhà

6004Lê Thị Huyền Trang11/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0917531847 tổ 5,thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng NamK112 Phạm Như Xương Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Văn Duy Hậu0986695655 Về tận nhà

6005Võ Thị Thanh Thủy12/3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0362189457

tổ 9, thôn Dung, thị trấn 

Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam05 Phạm Như Xương 42 Hòa Khánh Nam Liên Chiểukhông có Về tận nhà

6006Nguyễn Quốc Đạt10/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0987939517

Tổ 16, thôn Phú Nhuận 2, 

xã Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamK1/H123/24 Đường Mẹ Suốt32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Bảo Quốc0916006777 Về tận nhà

6008Phan Minh Quân 12/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0762607935 Đường số 9

Huyện Điện Bàn, xã 

điện thắng namQuảng Nam148 Phạm Như Xương 10 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuPhan Chín 0905737924 Về tận nhà

6009Phan Hoàng Viên 10/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0905963296 xã la dêê Nam Giang Quảng Nam15 Nam Cao 20 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrịnh Trung Tín  0982764764 Về tận nhà

6010Trần Thị Diệu Hạnh12/1 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0975183416 Chưa có Nông Sơn Quảng NamK138 H97/39 Hoàng Văn Thái42 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Văn Việt 0935412675 Về tận nhà

6011Nguyễn Phi Dũng10/3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0935001673 05 Kiệt 1/9, đường 610B 

Thôn Cẩm Phú 2, Xã 

Điện Phong, Thị Xã 

Điện Bàn Quảng Nam

H74/04/30 Kiệt 138 Hoàng Văn 

Thái 37 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Phi Vương  0905708002 Về chốt vào TP

6012Phạm Gia Bảo 11.3 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0768587463 Tổ 3, khối phố Phong NhịĐiện Bàn Quảng NamK113/29/02/02 Hoàng Văn Thái 129 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHuỳnh Thị Thanh Nhã0906553432 Về chốt vào TP

6013Trần Đức Trung Kiên11/2 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0799344343 Thôn 5 xã Tiên SơnHuyện Tiên PhướcQuảng NamKiệt 87, Hoàng Văn Thái125 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Đức Loan0905502929 Về tận nhà

6014Dương Thị Lệ Huyền11/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0787712628

Tổ 1, thôn Nam An Sơn, xã 

Quế Thọ Hiệp Đức Quảng NamKiệt 73 Trần Đức 60 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐào Thị Hoa 0329971468 Về tận nhà

6015Hoàng Minh Thư11/7 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0352074164 Đường số 8 Chơn ThànhBình Phước106 Hoàng Văn Thái 38 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Bá Vượng0352074164 Về tận nhà

6016Nguyễn Hoàng Ái My10/15 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0862818941 Đội 14, thôn 3Huyện Tiên PhướcQuảng Nam103 Mẹ Suốt 32 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Hoàng Linh0903164154 Về tận nhà

6017Dương Trung Hiếu10/4 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0934964077 Khu 2, Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam: 482/6 Tôn Đức ThắngTổ 27 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuDương Ngọc Văn0905993250 Về tận nhà

6018Nguyễn Nhật Nguyên Khải10/10 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0833087280

122 Nguyễn Thuật, thị trấn 

hà lam Thăng bìnhQuảng Nam342/33 Hoàng Văn TháiHòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Nam 0799334100 Về chốt vào TP

6022Thái Thư Kỳ 10/8 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0905580051

Thôn Trung Phước 1, xã 

Quế Trung huyện Nông SơnQuảng NamH2/11K33 Nam Cao Tổ 126Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐỗ Thị Bích Liên( mẹ)0908339402 Về tận nhà

6023Nguyễn Anh Tài11/7 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0935339389 Thôn Tam Mỹ,Xã Đại PhongHuyện Đại LộcQuảng NamKiỆT 87/108 HOÀNG VĂN THÁI1 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Nghĩa Tín0935339389 Về tận nhà

6024Nguyễn Hồng Đại12/10 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0977639848 Xã Đăk Môn Huyện Đăk GleiKon Tum 24 Chơn Tâm 1 24 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuĐi một mình Đi một mìnhVề tận nhà

6025Nguyễn Thanh Thúy Huyền10/11 THPT Thái Phiên Thanh Khê Trương Kinh CầuYên Mỹ Hưng Yên 56 Nguyễn Khắc Nhu 28 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Quý Hồng0982769988 Về tận nhà

6026Võ Tô Đình Khoa12/9 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0777504345 Tổ 22, thôn Bình KhươngThăng BìnhQuảng NamĐường Hoàng Minh Thảo50 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu

Em trai Võ Tô Đình Quý(lớp 

6/8, trường THCS Nguyễn 0905842211 Về chốt vào TP

6027Nguyễn Phước Đạt11/1 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0394295003 thôn 2, xã Kroong Kontum Kon Tum 342 Hoàng Văn Tháitổ 63 Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Về tận nhà

6028Trần Thị Tố Uyên10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0905.671.180

Thôn An Trung, xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng NamK65/12 Phạm Như Xương21 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Vân 0905.671.180 Về tận nhà

6029Nguyễn Ngô Khánh Linh10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0961.324.617 Thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamK219/7 Phạm Như Xương6 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Đức Khánh0905.435.717 Về tận nhà

6030Trần Văn Nam 10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0768.443.210

Đội 4, Trung Phú 2, Điện 

Minh Điện Bàn Quảng NamK202/H19/09/16 Hoàng Văn Thái44 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLương Thị Thuý Vân0965.575.918 Về chốt vào TP

6031Lê Trần Quý Triều10/5 THPT Khai Trí Liên Chiểu0706.095.221 Thôn 3, Đại HoàĐại Lộc Quảng Nam44 Hoàng Văn Thái 1 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Phần 0937.140.042 Về chốt vào TP

6032Trần Thanh Quốc Hiến10/5 THPT Khai Trí Liên Chiểu0388.534.511 Thôn Đa Thọ, tổ 3Đà Lạt Lâm Đồng 59A Nam Cao Hòa Khánh Nam Liên ChiểuTrần Thị Huệ 0388.534.511 Về tận nhà

6033Lê Ngọc Anh Vân11/2 THPT Khai Trí Liên Chiểu0941.352.587

Thôn Nghĩa Tây, Xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam447/17 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên ChiểuLê Thị Ngọc Đinh0383747959 Về tận nhà

6034Trần Hồng Tuyết Ân11/3 THPT Khai Trí Liên Chiểu0398677839

thôn Trung An, xã Quế 

Trung huyện Nông SơnQuảng NamHoàng Văn Thái 65 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Trần Phương Tiên0328496298 Về tận nhà

6035Nguyễn Thành Đạt12/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0383.088.153

Tổ 5A, thôn Gia Huệ, Xã 

Đại Minh Đại Lộc Quảng NamK87/35A Hoàng Văn Thái49 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thành Sơn0383.538.609 Về chốt vào TP

6036Nguyễn Văn Quy12/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0777486903 213 đường 28/3, Thanh HàHội An Quảng Nam53 Mẹ Suốt 31 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Thanh Hà0905984796 Về chốt vào TP
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Ghi Chú

6037Nguyễn Thị Như Tâm12.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0702789024 Thôn Xuân Quê 1, xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam96/5 Nam Cao 8 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuNguyễn Văn Nhân077 7014109 Về chốt vào TP

6038 Huỳnh Ngọc Trung 11/3  GDTX số 2 Thanh Khê 0867052434 thôn 1 , tiên lập , tiên phước Quảng Namsố nhà h2/2 k34 đoàn phú tứ Hòa Khánh Nam Liên Chiểuvề 1 mình Về tận nhà

6039Huỳnh thị nhật na11/7  GDTX số 2 Thanh Khê 0777481318

Thôn phú lạc ,xã duy 

hòa ,huyện duy xuyênQuảng NamK 44/1 đà sơn Tổ 57 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuKo có Ko có Về tận nhà

6040Hoàng Quốc Vượng12/4  GDTX số 2 Thanh Khê 0353225187

1 Ngõ số 1, đường ĐH-HH, 

thôn Ngọc Đỉnh 

 Hoằng Hà, Hoằng 

Hóa Thanh Hóa 603 Tôn Đức Thắng Hòa Khánh Nam Liên ChiểuHoàng Văn Ngũ0973619341 Về tận nhà

6041Mai Quốc Khánh10/6  GDTX số 2 Thanh Khê 0935025033 Quế Minh Quế Sơn Quảng Nam129/84 PhӴm NhҼ XҼҺngTổ 18 Hòa Khánh Nam Liên ChiểuMai Quốc Anh 0935025033 Về tận nhà

6042Ngô Đình Huy 5/5 Âu Cơ Liên Chiểu0935865554 

Tổ 3, thôn Thu Bồn Đông, 

xã Duy Tân Duy Xuyên Quảng Namko có số nhà, tên đường. Tổ 2, thôn Văn ChươngHòa Liên Liên Chiểu

Trần Đình Tư, 

Ngô Thanh Thảo0938831645 Về tận nhà

6043Phan Thị Thu TínhGVMN

 chăm sóc và giáo dục mầm 

non Onesky  Liên Chiểu0372307474

Xóm 1,  thôn Hanh Đông, 

Xã Đại Thạnh, Đại Lộc Quảng NamKiệt 242 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên Chiểu

Chồng: Lào Lạc Viên 

Con: Lào Việt Thuỳ Lâm

Con: Lào Việt Thuỳ Trâm0903728903 Về tận nhà

6044Trần Thị Tú UyênGDMN Mầm non Cẩm TúLiên Chiểu0939799827 Duy hoà Duy Xuyên Quảng Nam28 nguyễn nhược pháptổ 126Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Đức Hùng 0915535808 Về chốt vào TP

6045Đặng Thị Kiều Nhân viên HC-NSMN IMS Thanh Khê 0 708046303 Tổ 4 Khu phố An Dưỡng2Hoài Tân Bình Định15 Hòa Nam 108 Hòa Minh Liên Chiểu

6046Nguyễn Thị Thu NgaGV lớp TrẻMầm non Hạnh NhânThanh Khê 0377589209

Tổ 4 thôn Quý Mỹ, xã Bình 

Quý Huyện Thăng BìnhQuảng Nam15 Mộc Bài 7 Tổ 17 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6047Tăng Thị Mỹ Lệ

Lớp Mẫu 

giáo Bé Mầm non Minh TríThanh Khê 0374218116 Thôn Tân Hà, Xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam58/15 Nguyễn Chánh 192 Hòa Minh Liên Chiểu

6048Phạm Thị Diễm Hương Nhân viên tạp vụMN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0934522169Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam23 Đặng Huy Tá tổ 7 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6049Nguyễn Thanh Thu HiềnNV Y Tế

NLĐLTT  Khúc Hát Yêu 

Thương Hải Châu 0935371008

Đường số 3, thôn Hòa Bình, 

xã Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamK1/41 Nguyễn Như Hạnh5 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

6050Trương Họa My

Giáo viên 

12-24th

NLĐLTTKhúc Hát Yêu 

Thương Hải Châu 0389055008 Tổ 11, Thôn 4, xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam 58/43 Ngô Thì Nhậm62 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

6051Huynh Thi Mỹ Lớp Nhỡ  MN 30-4 Hải Châu 0905994827 Thông Đông An Xã Ninh Phước Huyện  Nông Sơn Quảng NamKiệt 242/16 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuCon gái  : Trần Thị Anh Ngọc0905994827 Về tận nhà

6053Cái Thị Xí Nhà trẻNhật Minh Hải Châu 0908854482 Trung Phước Tượng, Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên HuếLô 264 Hòa Phú 3 63 Hòa Minh Liên ChiểuCái Thị Xí 0908854482 Về tận nhà

6054Nguyễn Thị Bích Nhungkhông có  Sky - Line Hải Châu 0349096958 Thôn Kim Long, Xã Hải QuếHuyện Hải LăngQuảng Trị75 Nguyễn Xí 31 Hòa Minh Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

6056Nguyễn Thị Thu HườngGiáo viên Sakura Hải Châu 0987460183 Thôn Vĩnh Yên , Vĩnh SơnAnh Sơn Nghệ An 118, Lương Khánh Thiện72 Hòa Minh Liên Chiểu

Phan Thị Huệ (Bà nội)

Nguyễn Thanh Trúc(Con gái 

6 tháng tuổi)0365275421 Về tận nhà

6057Nguyễn Thị Lệ HiềnGiáo viên NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu962775705 Đại Mỹ, Đại HưngĐại Lộc Quảng NamK274/30 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Anh Vĩnh0966207971 Về tận nhà

6058Trần Thị ThanhGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0342446551 thôn Mỹ An, xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng NamK74/1/13 - Bàu Năng 131 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6059Nguyễn Thị Hồng NgọcGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0364963840 thôn Mỹ An, xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng NamChung cư bệnh viện Ung Bướu28 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Thiện Ân; 

Nguyễn Đức Phát0974913334 Về tận nhà

6060Phan Thị Huyền TrâmGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu339750530 Thị trấn Ái NghĩaHuyện Đại LộcQuảng NamK1/11/7 - Hoàng Văn Thái116 Hòa Minh Liên Chiểu

Lê Thị Ánh Tuyết;

Võ Phan Quỳnh An0356724193 Về chốt vào TP

6061Phan Thị Ái ThươngGiáo viên NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu773503044

thôn Phước Định, xã Đại 

Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam167 Nguyễn Đỗ Cung 105 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Văn Vấn;

Nguyễn Trung Hiếu0905599554 Về tận nhà

6062Nguyễn Thị Hồng DuyênGiáo viên NL Hana Kids Liên Chiểu357879873

Khu phố Vạn Phước, 

Phường Xuân ThànhThị xã sông CầuPhú Yên 242/22 Tô Hiệu 33 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6063Nguyễn Thị Hoàng KiểuGiáo viên NL Hana Kids Liên Chiểu932573653

Tổ 5, thôn Mĩ Nam, xã Đại 

Tận Huyện Đại LộcQuảng NamĐường Gò Nảy 14 65 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Phước Vĩ0932439104 Về tận nhà

6064Bùi Thị Vân Giáo viên NL Khai Sáng Liên Chiểu0398890421

Đội 2 Thạnh Phú, xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng Nam35 Nguyễn Thị Thập 44 Hòa Minh Liên ChiểuThái Ngọc Mẫn0384517359 Về tận nhà

6065Nguyễn Thị Thanh TuyềnGiáo viên NL Kiến Vàng Liên Chiểu0901967431 Đông Yên, Duy TrinhHuyện Duy XuyênQuảng Nam264 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên Chiểu

chồng Nguyễn Thế Lành,

con Nguyễn Nguyên Khôi0905858026 Về tận nhà

6066Mai Thị Bích DuyênGiáo viên NL Kiến Vàng Liên Chiểu0363625446 An Phú An Khê Gia Lai 264 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6067Trần Thị ThiếtGiáo viên NL Kiến Vàng Liên Chiểu0961904967 Phước Lộc, Lộc TiếnPhú Lộc Thừa Thiên Huế80 Tô Hiệu Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6068Nguyễn Thị Thảo NguyênGiáo viên NL 19-5 Liên Chiểu0907411691

Tổ 1, Thôn Hương Quế 

Nam, Quế PhúHuyện Quế SơnQuảng Nam101 Hồ Quý Ly 35 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6069Võ Thị Lài Giáo viên NL Lá Cọ Liên Chiểu0375874750

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Huyện Đại LộcQuảng NamKiệt Tô Hiệu 98 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6070Châu Thị Thu Giáo viên Ánh Dương Liên Chiểu0793684246 thôn Lâm Yên, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam150 nguyễn chánh 93 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6071Trần Thị Hằng Nhân viên Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0963894858 Cây Thị Hương Sơn Hà Tĩnh H21/72/1 K82 Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên Chiểuđi 1 mình Về tận nhà

6072Lương Thị NgọcGiáo viên Gia Viên Liên Chiểu0368819774

Tổ 2, Thôn Mỹ Hảo, xã Đại 

Phong Đại Lộc Quảng Nam199 Tô Hiệu Tổ 21 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6073Nguyễn Thị Nụ Giáo viên Hoa Mai Liên Chiểu0974806158 Thôn Trung VĩnhQuế Sơn Quảng NamTrần Đình Tri 88 Hòa Minh Liên ChiểuCon Đỗ Hoàng Nam/ Đỗ Tuấn KhangVề tận nhà

6074Trần Thị Mệnh Giáo viên Hòa Bình Liên Chiểu0347366525

Tổ 3, Thôn Gia Huệ, Xã Đại 

Minh Huyện Đại LộcQuảng Nam67 Nguyễn Chích 36 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

6075Nguyễn Thị Thúy Ty Giáo viên Hoa Sữa Liên Chiểu0905993304 Xã Bình Quế Huyện Thăng BìnhQuảng NamNguyễn Đình Tứ 113 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6076Lê Thị Thủy Giáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0794046071 Tổ 12 Thôn Nhị Dinh 2

Điện Phước, Điện 

Bàn Quảng Nam12 Thích Quảng Đức Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

6077Doãn Thị Ái NhiGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0764815141 Thôn Giáo Ái, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK7 Ngô Chân Lưu Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Về tận nhà

6078Hồ Thị Xuân TrangGiáo viên Đồ Rê Mí Liên Chiểu0868881560 Phước Lộc, Lộc TiếnPhú Lộc Thừa Thiên Huế80/1 Tô Hiệu Hòa Minh Liên ChiểuTrần Khanh 0971091158 Về tận nhà

6080Đỗ Quỳnh Anh Nhân viên Mai Nhi Liên Chiểu0945201087 Khu Phố D 

Phường Thanh Hải, 

TP Phan ThiếtNinh Thuận361/1 Tôn Đức Thắng121 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6082Nguyễn Thị Na Giáo viên Mai Nhi Liên Chiểu0372738783 Lâm Tây Đại Đồng, Đại LộcQuảng NamK100 Tô Hiệu 98 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6083Nguyễn Thị Thanh Kim HuệGiáo viên Hồng Phúc Liên Chiểu0762719488 Phong Sơn Phong  ĐiềnThừa Thiên Huế24 nguyễn huy tưởng116 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Uyển My0383702331 Về tận nhà

6084Võ Thị Uyển MyGiáo viên Hồng Phúc Liên Chiểu0383702331 76 kim Long Kim Long Thừa Thiên Huế24 nguyễn huy tưởng116 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thanh Kim Huệ0762719488 Về tận nhà

6085Nguyễn Thị Họa MiGiáo viên Hồng Phúc Liên Chiểu0905634440 'Thôn Thạch Khê, Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam646 Tôn Đức Thắng Hòa Minh Liên ChiểuLê Nguyễn Thái Bình0778203114 Về tận nhà

6086Võ Thị Đại Giáo viên Thỏ Nâu Liên Chiểu0342871547

Thôn Bà Rén, Xã Quế Xuân 

1 Quế Sơn Quảng NamSố 78, Phước Lý 11 128 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Lê Vương0367252696 Về tận nhà

6088Nguyễn Thị ThúyGiáo viên Smart Kids Liên Chiểu0706620619 Thôn La Thọ 3-Điện HòaTX Điện BànQuảng Nam110 Tô hiệu 96 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6089Hồ Thị Yến NhiGiáo viên Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0349652896 An Thơ, Hải PhongHải Lăng Quảng TrịK64/h23/19 trần đình tri88 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6090Đinh Thị Hồng MậnGiáo viên Đô Rê Mon Liên Chiểu0362041182

Tổ 3- Thôn Phú Cường 2- 

Quế Mỹ Quế Sơn Quảng Nam268 Hồ Tùng Mậu Tổ 59 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6091Lê Thị Tố UyênGiáo viên Đô Rê Mon Liên Chiểu0367639784 Tổ 3 thôn 1 Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam19 Phú Thạnh 1 Tổ 59 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà
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6093Dương Thị Quỳnh ThảoNhân viên Việt Anh Liên Chiểu0905822776

Tổ 10, Khối Phong Thọ, Sơn 

Phong TP. Hội AnQuảng Nam29 Phú Xuân 5 32 Hòa Minh Liên Chiểu 0905766078 Về chốt vào TP

6094Lê Nguyễn Thị LanhGiáo viên Mặt Trời HồngLiên Chiểu0905445040

Xóm 4 Thành Trung, Quảng 

Thành Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế59 Nguyễn Huy Tự 82 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Tăng0905988347 Về tận nhà

6096Bùi Thị Kim LiênMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0364868122 Thôn Tam Hòa, Đông PhúQuế Sơn Quảng NamH39/1/30 Kiệt 192 Tô Hiệu17 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Quang Minh906006406 Về tận nhà

6097Lê Thị Hoàng VyHiệu trưởngMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905810540 Bằng An Trung, Điện AnĐiện bàn Quảng NamChưa có SN và tên đườngTổ 101Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Văn Bình (con nhỏ)Không Về tận nhà

6099Phạm Thị Mỹ LinhMầm nonNLĐL Mai vàngCẩm Lệ 0769670611 Mỹ Hòa - Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam33 Lê Sao 128 Hòa Minh Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

6100Trần Thị Như ÝMầm nonNLĐL Khai TríCẩm Lệ 0764143259 Thôn Xuân Kỳ, Xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamK54 Nguyễn Như Hạnh 8 Hòa Minh Liên ChiểuĐi 1 mình 

6102Nguyễn Thị Vy Mầm nonNLĐL CaSa Cẩm Lệ 0337866050 Đường số 8, Cẩm Phú 1Điện Bàn Quảng NamGò Nảy 11 Tổ 06 Hòa Minh Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

6104Đặng Thị HươngCông tác học sinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0398035255 161 đường Hồ Chí MinhHướng Hóa Quảng Trị58 Trung Nghĩa 9 Hòa Minh Liên ChiểuLê Hữu Pháp 919897458Về tận nhà

6105Mai Thị Hà PhươngGV Khoa họcTH, THCS, THPT Olympia Hải Châu 0971337792

Đường 19/8, Thị trấn Thạch 

Hà Thạch Hà Hà Tĩnh 58 Chơn Tâm 10 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6106Đặng Hà Anh Ngữ

Giáo viên 

tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 096140095 xã Quế Lộc Huyện Nông SơnQuảng Nam02 Ngọc Hồi tổ 45 Hòa Minh Liên Chiểukhông không Về tận nhà

6107Nguyễn Thị Mỹ Trâm

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0964224723

thôn Tường Vân, xã Triệu 

An Huyện Triệu PhongQuảng Trị4, Trung Nghĩa 6Tổ 11 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6108Lê Thị Thanh YênGV Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0766563541 Thôn Hòa Hạ-Tam ThanhTam Kỳ Quảng Nam18 Đồng Xoài  tổ 118Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

6109Trần Thị Mỹ Nhi

Giáo viên 

Tiểu họcTH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 384100583

Thôn Trường Lộc, xã Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Namk68/21/5 Nguyễn Mộng TuânTổ 15 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6110Trịnh Thị Xuân HiếuVăn hóa HTPTGDHN  Đà NẵngLiên Chiểu0906590021

Tổ 1, thôn Phước Cẩm, Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng Nam 125 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6111Phan Thị Bích ThủyVăn hóaTiểu học Lê Văn TámThanh Khê 0397024777

Thôn Đông An, xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng NamSố 3, Mộc bài 7 66 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

6112Vũ Thị Thùy DươngVăn hóaTiểu học Lê Văn TámThanh Khê 0987809629

Đường Wừu, Tổ dân phố 15, 

thị trấn Phú ThiệnPhú Thiện Gia Lai 17, Đoàn Văn Cừ 126 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6113Trần Thị Kim NgânTiếng AnhTiểu Học Lê Văn TámThanh Khê 0978909286 Thôn 3, Đại BìnhNông Sơn Quảng NamK64/78 Trần Đình Tri89 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

6114Đỗ Thị Thúy HằngVăn hóaTH Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0343037354

Thôn Thạch Long I, xã Ân 

Tường Đông Hoài Ân Bình Định7/6 Ngô Chân Lưu 32 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6115Nguyễn Thị Thanh NgọcVăn hóaTiểu học Nguyễn Trung Trực Thanh Khê 0397345979 huyện Phù CátBình Địnhsố 47 đường Nguyễn Như Hạnh10 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6116Phạm Thị Kim ThoaiVăn hóaTiểu học Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0358133249

Thôn Trung Lương, xã Tam 

Mỹ Tây Núi Thành Quảng NamSố 5 Phú Lộc 8 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

6118Lê Thị Bích PhượngVăn hóaTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 936778920

Thôn Phú Đông, Xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng Nam

P506, Nhà F, chung cư Thnah 

Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng41 Hòa Minh Liên Chiểu

Con trai: Phạm Duy Khang 

(sn 2017) Về tận nhà

6119Trần Thị Miền Văn hóaTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 382999645

Thôn Câu Lâu Đông, xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamK70 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

6120Nguyễn Đăng KếThể dụcTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 935782649

Tổ 4 - thôn Quý Ngọc- xã 

Tam Phú TP Tam Kỳ Quảng Namk208/02 Tôn Đức Thắng106 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà

6121Nguyễn Thị Ánh HằngGVVH Tây Hồ Hải Châu 0387253875 Thôn Phú Nghĩa, xã Đại AnĐại Lộc Quảng NamBàu Năng 15 2 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6122Bùi Thị Kế

Giáo viên 

văn hóaTiểu học Ông Ích KhiêmHải Châu 0398583785

Tổ 4 thôn Thạnh Hòa, xã 

Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam69 Nguyễn Huy Tự 82 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Thị Kế 0398583785 Về tận nhà

6123Lê Thị Hiệu

Giáo viên 

văn hóaTiểu học Ông Ích KhiêmHải Châu 0349820936

2/19 Lê Mai, tổ 6 phường 

Thủy Châu, Hương ThủyHương ThủyThừa Thiên Huế27 Phú Lộc 17 34 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hiệu 0349820936 Về tận nhà

6124Võ Tá Bảo Giáo viên Thể dụcTiểu học Ông Ích KhiêmHải Châu 0775521862

2/19 Lê Mai, tổ 6 phường 

Thủy Châu, Hương ThủyHương ThủyThừa Thiên Huế27 Phú Lộc 17 34 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Tá Bảo 0775521862 Về tận nhà

6125Nguyễn Vân Kiều VyVăn hóaNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0339474639 105 Võ Xán Tây Sơn Bình ĐịnhChung cư Hòa Minh Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6126Nguyễn Thị Thanh NgaVăn hóaNguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0342402668

Tổ 10 thôn Tú Ngọc A xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng NamChung cư Hồ Tùng Mậu Hòa Minh Liên ChiểuHồ Đức Trung 0865342107 Về chốt vào TP

6127Lê Hồng Thuy Văn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu373217492

Thôn Lang Châu Bắc, Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam70/1 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6128Nguyễn Thị Thùy KhuêVăn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu799339308 Tổ 34, thôn An ĐôngTiên PhướcQuảng Nam126 Hồ Quý Ly 35 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6129Nguyễn Thị Thủy TiênVăn hóaBùi Thị Xuân Liên Chiểu332488898 Thôn 5 Đak Đoa Gia Lai 82 Lương Trúc Đàm 106 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6130Nguyễn Thị Minh XuânVăn hóaDuy Tân Liên Chiểu0987711382

24/3 Bế Văn Đàn, Tổ 2, 

Phường Trà BáThành phố PleikuGia Lai 242/11 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6131Trần Thị Kim DungVăn hóaDuy Tân Liên Chiểu0984696215 Thôn 6, xã An Trung Kông Chro Gia Lai K47/18 Hoàng Văn Thái119 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6135Trương Nguyễn Thùy DươngVăn hóaNguyễn Đức CảnhLiên Chiểu0386615387 thôn Đại Đồng, xã Tam Lộchuyện Phú NinhQuảng Namsố nhà 114, đường Phan Thị Nể73 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6136Nguyễn Thị HiềnVăn hóaNguyễn Đức CảnhLiên Chiểu0979041792

Đội 6 - Thôn Mỵ - Xã Hải 

Trường Hải Lăng Quảng TrịH126/28 K64 Trần Đình Tri91 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Phúc, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Khôi0979041792 Về tận nhà

6139Bùi Thị Ni Na Văn hoáFM Cẩm Lệ 0962859727 Thôn Hội LâmHuyện Tiên PhướcQuảng NamChung Cư Phú Thạnh 50 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6142Nguyễn Trịnh Thu HàVăn hóaThái Thị Bôi Cẩm Lệ 0966976336 134 Hoàng Hoa Thám Thị xã An KhêGia Lai 100 to hieu Tổ 101Hòa Minh Liên Chiểumột mình Không Về tận nhà

6143Hoàng Thị Hoài ThắmÂm nhạcTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0399457346

Thôn Đạo Trung, Xã Triệu 

Trung Triệu PhongQuảng TrịK82, Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6144Võ Thị Ni Na

Giáo viên 

Toán TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905825562 Thôn 5, Hương AnQuế Sơn Quảng Nam112 Nguyễn Huy Tưởngtổ 112Hòa Minh Liên ChiểuKhông có Không có Về tận nhà

6146Nguyễn Vinh Địa líTHCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0364290151 Thôn 10, xã Thủy PhùHương ThủyThừa Thiên Huế37 Nguyễn Thái Bình11 Hòa Minh Liên ChiểuKhông

6147Nguyễn Liền Thể dụcTHCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0969534075

Xóm 3, thôn thủ lễ 2, xã 

quảng phước Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế26 Phú Xuân 5 32 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Quang Tiếu0916600306 Về tận nhà

6148Trần Thị Thanh HiềnLịch sử THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905143920 Điện Phước Điện Bàn Quảng NamKhu cc bv Ung Bướu - đường Hoàng Trung Thông26 Hòa Minh Liên Chiểukhông có không có Về tận nhà

6149Nguyễn Thị Hồng NgaĐịa lýTHCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0904100120 Quế Mỹ Quế Sơn Quảng NamK192/44 - đường Tô Hiệu17 Hòa Minh Liên ChiểuĐồng Phước Vũ - Đồng Phước Nhật Anh0704070445 Về tận nhà

6150Võ Thị Hà Mây Ngữ vănTHCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0984594342 Krông Klang Đakrông Quảng Trịkiệt 66/34 Trần  Đình Trikhóm 1 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Vinh 0837379456 Về tận nhà

6153Nguyễn Tự BiệnLịch sửTHCS Lương Thế VinhLiên Chiểu0905649794

Số 17, đường số 5, thôn 

Nông Sơn 1, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK64/92/2 Trần Đình Tri90 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà
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Ghi Chú

6155Trần Thị Ngọc HuyềnToán Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0356022328

Thôn Phú Xuân, Xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng NamPhú Thạnh 9 78 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Nguyên Vũ0347338696 Về tận nhà

6156Phan Thi Lệ Vật líTHCS Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0974009626

Xóm II, Thôn Bình Trung, 

xã Tam Hải Núi Thành Quảng NamSố 60/3 Tô Hiệu 102 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6157Nguyễn Thị Mỹ HuệNgữ vănTHCS Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0397486199 Tổ 1, thôn 4, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam 23 Hòa Minh Liên ChiểuTưởng Thanh Nam Về chốt vào TP

6158Dương Thị Ngọc HàNgữ vănTHCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0905922914 Thôn Cẩm Văn Nam-Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamKhu chung cư Thanh Lộc Đán- Hòa Minh mở rộng40 Hòa Minh Liên Chiểu

Trần Đăng Hữu (chồng) và 2 

con 

Trần Khánh Như, Trần Khánh 0905868630 Về tận nhà

6159Nguyễn Dương Thị Cẩm TúToán Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 0763799358 196/2 Hùng VươngBắc Trà MyQuảng Nam16/8 Nguyễn Như Hạnh8 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không Về chốt vào TP

6160Nguyễn Thị BanVật líTHPT Liên ChiểuLiên Chiểu 355293419Tổ 14, thôn Bình AnHuyện Tiên PhướcQuảng Nam106 Nguyễn ChíchTổ 32 Hòa Minh Liên ChiểuKhông

6161Lê Thị Huyền Lịch sửTHPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0903556242 12 Nguyễn Thái HọcThành phố Hội AnQuảng NamK172/47 Tô Hiệu 14 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không

6162Hồ Thị Kim NgânToán THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0796561100 Tổ 4, thôn Đồng Xuân, xã Bình TrungThăng BìnhQuảng Nam

Ngã tư Hoàng Thị Loan giao với  

Lý Thái Tông 18 Hòa Minh Liên ChiểuĐi một mình Về tận nhà

6163Đặng Thị Trúc LyQDQPAN THPT Sơn Trà Sơn Trà 0914969187 Thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng NamK32/8 Nguyễn Như Hạnh8 Hòa Minh Liên ChiểuKhông

6164Nguyễn Thị Thanh XuânTiếng AnhTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0905011850

31 Nguyễn Thái Học 

phường An Mỹ Thành phố Tam KỳQuảng Nam32 Bàu Năng 1 31 Hòa Minh Liên Chiểu

Dương Tấn Gia Bảo sinh năm 

2006, Dương Nguyễn Phương 0988782789 Về chốt vào TP

6165Võ Thị Thanh ThúyTiếng AnhTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0774451677

Thôn Nông Sơn 1, xã Điện 

Phước Điện Bàn Quảng Nam75 Đặng Huy Trứ 85 Hòa Minh Liên ChiểuTự đi Tự đi Về tận nhà

6166Phan Thị Lài Tiếng AnhTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0906069407 Thôn Đại An, xã Tam ĐạiHuyện Phú NinhQuảng Nam187 Nguyễn Chích 37 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Sỹ Từ Huy, sinh năm1992; Võ Từ Khang Hy, sinh năm 20190906069417 Về tận nhà

6167Trần Thị Lan ThanhNgữ vănTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0963018197

Thôn Đông Hòa, xã Bình 

Tiến Huyện Hương TràThừa Thiên Huế64 Trần Đình Tri Hòa Minh Liên ChiểuLê Phú Quý 0787123615 Về tận nhà

6168Trần Thị Mỹ LanNgữ vănTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0359234589 Thôn Nhật Lệ, Xã Cam ThuỷCam Lộ Quảng TrịSố 62, Hoà Minh 25 75 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6169Lê Thị Vĩnh PhúcSinh họcTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0988600363

117, Tiểu La, Thị Trấn Hà 

Lam Thăng BìnhQuảng Nam125 Phùng Chí Kiên 52 Hòa Minh Liên ChiểuTự đi Tự đi Về tận nhà

6170Đinh Thị PhụngHóa họcTHPT Thanh Khê Thanh Khê 0973981962

Thôn Hạ Nông Đông- Xã 

Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam75 Đặng Huy Trứ 85 Hòa Minh Liên ChiểuTự đi Tự đi Về tận nhà

6171Nguyễn Thị Minh HiếuKế toán viênTHPT Khai Trí Liên Chiểu02363730738

K168 Đỗ Đăng Tuyển, thị 

trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam365-366 Đàm Văn Lễ 31 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Chín0976183827 Về chốt vào TP

6172Nguyễn Thị Phương LoanVật LýTHPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0766519925 Thôn Cẩm Tú, xã Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam24 Phú Thạnh 3 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6173Trần Tiến MinhLớn 2 MN Hải Đường Thanh Khê  0967468799

Thôn Cam Lộ - Xã Cam 

Nghĩa  Cam Lộ Quảng Trị02 Nguyễn Minh Không118 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Dung0935681587 Về chốt vào TP

6174Võ Đức Phi LongBé 3 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0931912054 Đội 1, Thâm Khê, Hải KhêHải Lăng Quảng Trị58 Tú Quỳ Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Quỳnh0931912054 Về tận nhà

6175Nguyễn Ngọc Linh ĐanBé 2 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0947975458 Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam 44 Phú lộc 4 Tổ 53 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Văn Bong 

Trần Thị Kim Ánh

0947975458

0914546321 Về tận nhà

6176Nguyễn Như QuỳnhLớn Mầm Non Hoa MaiThanh Khê 02363723562 Tổ 2 Thôn Tứ sơnThăng BìnhQuảng NamH21/128 K82 Nguyễn ChánhHòa Minh Liên ChiểuMẹ: Lê Thị Ánh Dương0906022152 Về tận nhà

6178Trần Đức Hoàng NamMầm Mầm Non Hoa Hướng Dương Thanh Khê 0392654604

Tổ 2, thôn Thạnh Hoà, xã 

Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Quảng NamK183/51/8 Tô Hiệu Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Kiều Diễm0392654604 Về tận nhà

6179Lưu Tuấn Kiệt Nhà trẻMầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0978972655 thôn Đông Sơn, xã Ba, 

 huyện Đông Giang, 

tỉnh Quảng NamQuảng Nam05 Đá Mọc 5 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Như Mỹ0978972655 Về tận nhà

6180Hồ Ngọc Bảo AnhMGL  Ánh Dương Hải Châu 0908606565 Xóm 8, Vân Thê Thượng, Thủy ThanhHương ThủyThừa Thiên Huếk73/12 Nguyễn như hạnh,Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Nguyễn Bích Thọ0988788977 Về tận nhà

6181Lê Phước Tuấn NghĩaNhà trẻ SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0797308333 Thôn 5,xã phước hiệpQuế Sơn Quảng Namchung cư f104 đường Trần anh tôngHòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thùy Chi0797308333 Về chốt vào TP

6182Bùi Thức Phước ToànNhỡ 2  19/5 Hải Châu 945245519Minh Sơn Đô Lương Nghệ An 5/2 Ngô Sỹ Liên 67 Hòa Minh Liên ChiểuMai Thị Sâm 856663162Về tận nhà

6183Nguyễn Xuân PhátNhỡ NL Tâm Đức Liên Chiểu935784544 Tổ 2 ,Diên Lộc, Quế MinhQuế Sơn Quảng NamK82 Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Xuân Phương935784544 Về tận nhà

6184Nguyễn Thị Kim AnhTrẻ NL Tâm Đức Liên Chiểu935784544 Tổ 2 , Diên Lộc, Quế MinhQuế Sơn Quảng NamK82 Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Xuân Phương935784544 Về tận nhà

6185Lê Nguyễn Quỳnh NhưNhỡ NL Tâm Đức Liên Chiểu383375545 Khu phố 1,Phường Đông LễĐông Hà Quảng TrịK82 Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ánh Tuyết383375545 Về tận nhà

6186Đặng Công LongNhỡ NL Mẹ Âu Cơ Liên Chiểu962775705 Tổ 6, Đại Mỹ, Đại HưngHuyện Đại LộcQuảng NamK274/30 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Lệ Hiền0962755705 Về tận nhà

6187Nguyễn Như Hải ĐăngNhỡ  2 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0967789606 Thôn Xuân Lư, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng NamKiệt 123 Tô Hiệu 98 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Như Bàng0978577475 Về tận nhà

6188Đào Ngọc Phương LyNhỡ 2 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0935574431

Thôn Kim Tây, Xã Phước 

Hòa  Tuy PhướcBình Định54/7 Hoàng Văn Thái119 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Xuân Mỹ0332986432 Về tận nhà

6189Trần Đông NguyênNhỡ  2Tuổi Ngọc Liên Chiểu0935307738 Tổ 3, khối Tân ThànhCẩm An Quảng NamKiệt 142 Tô Hiệu 97 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thanh Đông0935307738 Về tận nhà

6190Nguyễn Quốc Huy HoàngNhỡ 3 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0905607577 Thôn La Tháp, xã Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamSố 04,  đường Gò Nãy 14tổ 65 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Quốc Việt0906460647 Về tận nhà

6191Lê Bảo Kha Lớn 1 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0979155296

Thôn Trung Hạ, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamKiệt 382/21 Tôn Đức Thắng100 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Trường Anh0979155296 Về tận nhà

6192Trịnh Ngọc Thiên HàNhỡ 1 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0935775074 Thôn Hội Yên, xã Hải QuếHải Lăng Quảng Trị165 Tô Hiệu 95 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Tư0935775074 Về tận nhà

6193Huỳnh Tân Nhật KhôiNhỡ PLTuổi Ngọc Liên Chiểu989766350

Tổ 3 Thôn Ngọc Kinh 

Tây,Xã Đại Đồng Huyện Đại Lộc Quảng Nam40/32 Nguyễn Huy Tưởng111 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Thị Cẩm Kim0989766350 Về tận nhà

6194Ngô Nguyễn Uyên NhiBé PL Tuổi Ngọc Liên Chiểu0898157284

Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng Nam38 Phước Lý 2 Tổ 126Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Điệp0898157284 Về tận nhà

6195Nguyễn Duy PhongLớn 2 Tuổi Ngọc Liên Chiểu0905783383

Thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại 

Lãnh Huyện  Đại LộcQuảng Nam 101 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Văn Trùng,

Đỗ Thị Chung 0905143968 Về chốt vào TP

6197Võ Trần Hữu PhúNhà trẻ 2Tuổi Ngọc Liên Chiểu0905638226 Tổ 4, Thôn 3, Xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam51 Tống Duy Tân 96 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Sơn Tùng 0901141147 Về chốt vào TP

6198Nguyễn Thiện ÂnNhà trẻNL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0364963840 thôn Mỹ An, xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng NamChung cư bệnh viện Ung Bướu28 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Ngọc; 0364963840 Về tận nhà

6200Nguyễn Trung HiếuBé NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0773503044

thôn Phước Định, xã Đại 

Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam167 Nguyễn Đỗ Cung 105 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Vấn0905599554 Về tận nhà

6201Nguyễn Trần Việt Anh Bé NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0905882810; 0909002133

Tổ 17, Khối An Bàng, 

Phường Cẩm Anthành phố Hội AnQuảng NamK80 Tôn Đức Thắng 11 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Anh Tuấn0909002133 Về tận nhà

6202Võ Phan Quỳnh AnBé NL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0339750530

Nghĩa Đông, thị trấn Ái 

Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng NamK1/11/7 Hoàng Văn Thái116 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Huyền Trâm339750530 Về tận nhà

6203Nguyễn Đức PhátNhà trẻNL Hoa Bé Ngoan Liên Chiểu0984232827 thôn Mỹ An, xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng Nam82 Đoàn Văn Cừ 127 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Ngọc; 0364963840 Về tận nhà

6204Huỳnh Lê An NhiBé 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0935270292 Số nhà 22, đường DH1Thị xã Điện BànQuảng NamKiệt 29/20 Đường Dũng sĩ Thanh Khê44 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Tấn Minh Vũ0935270292 Về tận nhà

6205Lê Thiên An Lớn 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0935880408 Thôn Thọ Tân, Tam NgọcTam Kỳ Quảng NamHẻm 207 Tô Hiệu 21 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Thị Bích Nho, 

Lê Quang Duy 0935880408 Về tận nhà

6206Trần Ngọc Ái NhiLớn 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0935765508

Thôn Kì Lam, Xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng Nam số nhà 87 Phùng HưngTổ 41 Hòa Minh Liên Chiểu

Trần Ngọc Vũ

Trịnh T. Kim Thoa  0773233374 Về tận nhà

6207Võ Mộc Trà Lớn 2 Tuổi Thơ Liên Chiểu0935519643

Thôn Nghĩa Tân, Xã Đại 

Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng Nam39 Bầu Năng 2 Tổ 31 Hòa Minh Liên Chiểu

Ba Võ Văn Vinh

Mẹ Huỳnh Thị Lệ Huyền0935519643 Về tận nhà

6209Ngô Văn Tuấn KiệtNhà trẻNL Sao Việt Liên Chiểu8435776790/84352211817112 Huỳnh Ngọc HuệHuyện Đại LộcQuảng Nam08 Phú Lộc 7 46C Hòa Minh Liên Chiểu

Phan Thảo Uyên

Lê Hoàn Thiện

8401556552,

8404192192 Về tận nhà

6210Mai Như Ngọc Nhà trẻNL Sao Việt Liên Chiểu84982241097 Bình An Huyện Thăng HìnhQuảng Nam35 hòa minh 11 71 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Thị Tú Yên 84982241097 Về tận nhà

6211Phạm Công Tiến ĐạtNhỡ3 NLTuổi Thơ Liên Chiểu0977212247 Xóm 3,Lý Thành,  Huyện Yên ThànhNghệ An Tổ 14, phường Hòa Minh14 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Loan 0977212247 Về tận nhà
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6212Võ Lê Quỳnh NhungBé NL Hướng DươngLiên Chiểu0349542257 Bình Dương Huyện Thăng BìnhQuảng NamSố 2, Hòa Minh Tổ 70 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Mỹ Ánh0349542275 Về tận nhà

6213Nguyễn Phúc ThịnhLớn NL Hướng DươngLiên Chiểu0767354092 An Cư Đông Huyện Lăng CôThừa Thiên Huế49 Lê Thiệt Tổ 85 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Tuyết0767354092 Về tận nhà

6214Phan Bằng NhiênMẫu giáo nhỡNL 19-5 Liên Chiểu0335872972 Thôn 2, Xã Tiên ThọHuyện Tiên PhướcQuảng NamSố 43 Hoà Minh 14 69 Hòa Minh Liên ChiểuMai Lệ Hiền 0355915356 Về tận nhà

6215Trần Hiền Mai Mẫu giáo nhỡNL 19-5 Liên Chiểu0916221068 Xã Tùng Châu Huyện Đức ThọHà Tĩnh Số 33 Hoà Minh 11 71 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Tiến Doãn0916221068 Về tận nhà

6216Hoàng Hữu Anh DuyMẫu giáo béNL 19-5 Liên Chiểu0899084276 Làng Đạo ĐầuHuyện Triệu PhongQuảng TrịK82 hẻm 21/74 Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Quang Trung 0974050360 Về chốt vào TP

6217Đoàn Bùi An NhiênMẫu giáo béNL 19-5 Liên Chiểu0905400952

Thôn Nhị Dinh 3, Điện 

Phước Huyện Điện BànQuảng NamK64 Đường Trần Đình Tri91 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Công Lý 0935801016 Về chốt vào TP

6218Lê Đức Trí Mẫu giáo béNL 19-5 Liên Chiểu0919601967

Xóm Lộc, Thôn Lộc Trà, xã 

Hải Hưng Hải Lăng Quảng Trị94 Lê Văn Sĩ 72 Hòa Minh Liên ChiểuLê Tấn 0982741246 Về chốt vào TP

6219Nguyễn Ngọc Thanh TâmMẫu giáo béNL 19-5 Liên Chiểu0941301779 Bà Bầu, Tam Xuân 2Huyện Núi ThànhQuảng NamSố 31 Đường Hoà Minh 1469 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Thanh Nga0979367576 Về chốt vào TP

6220Lê Đức Thịnh Mẫu giáo lớnTuổi Hoa Liên Chiểu0916774100 Đội 1, Phong Hòa, Ninh MỹHoa Lư Ninh Bình số 23 Phú Thạnh 1 56 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Thu Hằng0916774100 Về tận nhà

6221Nguyễn Hoàng KhảiMẫu giáo lớnTuổi Hoa Liên Chiểu0938944788 Xóm An Phú, xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng Nam247/7 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Quyền'0938944788 Về tận nhà

6222Nguyễn Thuỳ DungLớp bé 3Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0908504459 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam153 Lê Văn Thịnh 52 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Lời0908504459 Về tận nhà

6223Phan Trần Thanh Ngânlớp trẻ 1Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0935056614 Điện An Điện Bàn Quảng NamNhà 32 Hoà Mỹ 4 121 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị hồng Anh0935056614 Về tận nhà

6225Nguyễn Thị Gia HânTrẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0963894858 Cây Thị Hương Sơn Hà Tĩnh K82 Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Hằng0963894858 Về tận nhà

6226Huỳnh Ngọc Minh KhuêTrẻ 3 Nốt Nhạc XanhLiên Chiểu0372762746 Thôn 3 Tiên PhướcQuảng NamK69/4 Mẹ Suốt Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Ngọc Chinh0931865688 Về tận nhà

6227Nguyễn Trần hảo MyNhỡ 3 Hoa Mai Liên Chiểu0771408162 Thôn Thượng LâmCam Lộ Quảng TrịK108 Nguyễn Chánh Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Trần Thi Phương Dung077408162 Về tận nhà

6228Nguyễn Thiên ÂnTrẻ Hoa Anh Đào Liên Chiểu'0935984546

11 Lê Quang Sung, Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam183 Tô Hiệu Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Cẩm Linh0935984546 Về tận nhà

6229Nguyễn Hoàng Thục AnhBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu0983766585 227/2 Hùng VươngĐông Hà Quảng Trị110 Phạm Đình Hổ Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Thị Phương Nguyên0983766585 Về tận nhà

6230Nguyễn Hoài Linh ĐanBé Hoa Anh Đào Liên Chiểu'0356009768 11 Lê Quang Sung, Nam Duy Xuyên Quảng Nam Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Cẩm Linh0935984546 Về tận nhà

6233Nguyễn Cát Yên AnNhỡ 2 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0905445098 Thôn Đại Bình-xã quế trungNông sơn Quảng NamTôn Đức thắng 100 Hòa Minh Liên ChiểuVõ thị Hoa 0762781979 Về chốt vào TP

6234Trần Khánh TânNhỡ 2 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0799446679 Thôn Mỹ đông-Đông phúQuế sơn Quảng Nam23 nam trân Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Thu Diễm 0799446679 Về tận nhà

6235Nguyễn Ngọc Uyên PhươngLớn 4 Đồ Rê Mí Liên Chiểu0914136992 127 Phan Đình Phùng.Tam Kỳ Quảng Nam05 Hòa Mỹ 2 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Dương0914136992 Về tận nhà

6237Nguyễn Ngọc KhangBé 3 Đồ Rê Mí Liên Chiểu905260021

127 Phan Đình Phùng 

,Phường Phước Hoà Tam Kỳ Quảng Nam05 , Hòa Mỹ 2 tổ 121Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Duơng 0914136992 Về tận nhà

6238Trần Ngọc Bảo NgânBé 3 Đồ Rê Mí Liên Chiểu914136992 (4/33/23/131 Trần PhúPhước Vĩnh Thừa Thiên Huế70 ,Ngô Chân Lưu Hòa Minh Liên ChiểuNguyễ Thị Cẩm Vân 0911125229 Về tận nhà

6239Lê Đăng NguyênNhỡ 1 Mai Nhi Liên Chiểu0905012186 Thị trấn Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên Huế 101 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6240Phan Đăng KhôiTrẻ 3 Mai Nhi Liên Chiểu0934762007 Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam 125 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6241Trần Hữu Gia BảoNhỡ Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266

Thôn Mông Nghệ, xã Quế 

Phú Quế Sơn Quảng NamK04/06 Tú Quỳ 116 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Hữu Ân 0386234393 Về chốt vào TP

6242Đặng Nguyễn Nhã UyênBé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266 Thôn An Lộc Xã Quế MinhQuế Sơn Quảng Nam23 Ngô Chân Lưu Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Thị Thanh Tần, 

Đặng Thái Sơn0347309057 Về tận nhà

6243Trần Hữu Gia HuyBé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266

Thôn Mông Nghệ, xã Quế 

Phú Quế Sơn Quảng NamK04/06 Tú Quỳ 116 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Hữu Ân 0386234393 Về chốt vào TP

6244Trần Khả Ngân Bé Hồng Phúc Liên Chiểu0236764266 64 Phan Bá PhiếnTam kỳ Quảng Nam64, phước lý 8 Hòa Minh Liên Chiểu

Trần Đình Trung, 

Trần Thị Thanh Tâm0795974015 Về tận nhà

6245Tống Gia Hưng Nhà trẻHồng Phúc Liên Chiểu0236764266 Thôn Tịnh Đông TâyĐại Lộc Quảng Namtổ 129 129 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Mai Dung0905965358 Về tận nhà

6246Lê Tuệ Nhi Nhà trẻHồng Phúc Liên Chiểu0236764266 Đại An Đại Lộc Quảng Nam1/64 Hoàng Văn Thái Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Diệu Hương0905674255 Về tận nhà

6247Phạm Nguyễn Bảo VyNhà trẻHồng Phúc Liên Chiểu0236764266

179 Ngô Quyền khu phố 1, 

phường 3 Quảng Trị Quảng Trị01 Tú Quỳ Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6248Nguyễn Vũ Gia Huy Thỏ Nâu Liên Chiểu0935476969 Đàn Trung, Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam38 Nguyễn Minh Không118 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Ba0384260244 Về tận nhà

6249Trương Thị Thảo Nhi Thỏ Nâu Liên Chiểu0905565447

Tổ 10 Thôn Tú Trà, Bình 

Chánh Thăng BìnhQuảng Nam 113 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Vinh Quang0905565447 Về chốt vào TP

6250Huỳnh Trần Diễm MyLớn 3 Nhân Đức Liên Chiểu0935471345 Trung An Ái Nghĩa - Đại LộcQuảng Nam15 Tô Hiệu 98 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Phương Thảo0935471345 Về chốt vào TP

6251Nguyễn Thùy AnhLớn 2 Nhân Đức Liên Chiểu0943111213 Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn, Anh Sơn Nghệ An 34 Nguyễn Thúy 82 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Đình Dũng, 

Nguyễn Thị Kim Dung, 0943111213 Về tận nhà

6252Lê Nguyên Khang Nhỡ 3 Smart Kids Liên Chiểu0905314858 thôn Mộc BàiQuế Sơn Quảng Nam274/20 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Thu Hiền0905314858 Về tận nhà

6253Trần Phan Hoàng AnhBé 3 Smart Kids Liên Chiểu02363715719 Xã Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế163 Phùng Hưng Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Duyên0905871085 Về tận nhà

6254Hoàng Bảo HưngBé 3 Smart Kids Liên Chiểu02363715719 Thôn Phú PhướcĐại Lộc Quảng Nam11 Phú Xuân 8 37 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Ba 076550959 Về tận nhà

6255Nguyễn Cát Yên AnBé 3 Smart Kids Liên Chiểu02363715719 Thôn 3 -Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam30 Phú Xuân 2 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6257Nguyễn Thanh DuyNhỡ 1 Smart Kids Liên Chiểu0903388092 Đường số 12-Hạ Nông TâyĐiện Bàn Quảng Nam160/22 Tống Duy Tân13 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Thanh Dũng; 

Nguyễn Thị Thùy Dương

09034738701 Về tận nhà

6258Bùi Ngọc Nhật LongLớn 1 Smart Kids Liên Chiểu0355677991 Thôn 9-An LộcQuế Sơn Quảng Nam15 Mộc Bài 7 66 Hòa Minh Liên Chiểu

Bùi Ngọc Phi, 

Bùi Ngọc Châu0935441509 Về tận nhà

6259Nguyễn Đức Minh ĐạtLớn 2 Smart Kids Liên Chiểu0932536932 Khối 7B-Điện Nam ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam16 Phú Xuân 4 32 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Phúc0934726451 Về tận nhà

6260Lê Hoàng Khánh Phong Lớn 2 Smart Kids Liên Chiểu0961815309 Thôn Châu SơnQuế Sơn Quảng NamK354 Tô Hiệu 30 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Viễn Đông0933777035 Về tận nhà

6261Trần Phước ThịnhLớn 2 Smart Kids Liên Chiểu0934785157 Thôn Phước Phú ĐôngQuế Sơn Quảng Nam137 Đặng Huy Tá 25 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Duy Thắng0777427115 Về tận nhà

6262Lê Đức Long Lớp Lớn 1Hoa Sen Xanh Liên Chiểu905716805 Bình Quý Thăng BìnhQuảng Namsố K64/H44 Trần Đình Tri45 Hòa Minh Liên Chiểu

Lê Đức Nở, 

Trần Thị Kim Chóng, 

Lê Trần Minh Hà (2 Tuổi)0905716805, Về tận nhà

6264Lương Thiên Phúc. Lớp Nhỡ 1Hoa Sen Xanh Liên Chiểu396997060 Nhà hàng thảo sương Đại Lộc Quảng Namsố nhà 153,Nguyễn Thị Thập78 Hòa Minh Liên Chiểu

Lương Tấn Tài,

Lê Thị Phương Thảo 396997060 Về tận nhà

6265Nguyễn đào gia hânLớp Trẻ 2Hoa Sen Xanh Liên Chiểu0905.311.267

Tổ 11- thị trấn kbang- huyện 

kbang Kbang Gia Lai k64/55 trần đình tri,36 Hòa Minh Liên Chiểu

Đào Thị Thu Huyền,

Nguyễn Văn Thái774455796 Về tận nhà

6266Phạm Minh Anh MGL Sky - Line Beach Liên Chiểu0913025885

395 Kênh Nam, Thị trấn 

Thiệu Hóa Thiệu Hóa Thanh Hóa 168 Lý Thái Tông 34 Hòa Minh Liên ChiểuBố Phạm Dương Minh

Bố: 

0913025885, Về tận nhà

6267Đinh Thảo My MGL Sky - Line Beach Liên Chiểu0944045888 18/501 Điện BiênLộc Hòa Nam Định 28 Phú Lộc 18 34 Hòa Minh Liên ChiểuBố Đinh Văn Hiến

Bố: 

0944045888, Về tận nhà

6268Nguyễn Quang HuyMGN Sky - Line Beach Liên Chiểu0979041792

Thôn Mỵ Trường, Xã Hải 

Trường Hải Lăng Quảng Trị10 Chơn Tâm 11 91 Hòa Minh Liên ChiểuBố: Nguyễn Văn Phúc

Bố: 

0979046124,

Mẹ: Về tận nhà

6269Hồ Minh Nhật MGN Sky - Line Beach Liên Chiểu 0911302868

130 Quốc lộ 9, Khu phố 5, 

Phường 1 Đông Hà Quảng Trị110 Phạm Đình Hổ 52 Hòa Minh Liên ChiểuBà Nội: Lê Thị HằngBà Nội: 0911302868Về tận nhà

6270Phạm Minh PhátNT Sky - Line Beach Liên Chiểu0913025885

395 Kênh Nam, Thị trấn 

Thiệu Hóa Thiệu Hóa Thanh Hóa 168 Lý Thái Tông 34 Hòa Minh Liên ChiểuBố Phạm Dương Minh

Bố:091302588

5,

Mẹ:097305399Về tận nhà

6271Trần Khánh Vy NT Sky - Line Beach Liên Chiểu0366890889

Xóm Tân Hợp, xã Nam 

Thành Yên Thành Nghệ An 69 Phùng Chí Kiên 49 Hòa Minh Liên ChiểuBố: Trần Thanh HùngBố: 0948866666 Mẹ: 0366890889Về tận nhà

6272Phạm Bá Khiêm Bé Sakura Kids Liên Chiểu0905398449 Số 124 Hùng VươngQuế Sơn Quảng NamPhòng K104 Chung cư Thanh Lộc Đán42 Hòa Minh Liên Chiểu

Phạm Bá Thắng,

Trần Thị Hằng

0908121812,

0905398449 Về tận nhà

6273Lê Kiến Văn Nhà trẻSakura Kids Liên Chiểu0706221292

03 Đoàn Khuê,Thị trấn Diên 

Sanh Hải Lăng Quảng Trị80 Đinh Đức Thiện 78 Hòa Minh Liên Chiểu

Mẹ: Nguyễn Thị Phương 

Thảo,

Ba: Lê Văn Hai0706221292 Về tận nhà

6274Hoàng Nhật HưngNhà trẻSakura Kids Liên Chiểu0901010206

91 Hàn Mạc Tử, Phường Vỹ 

Dạ Thành phố HuếThừa Thiên Huế15 Kinh Dương Vương45 Hòa Minh Liên Chiểu

Huỳnh Thị Hợp (Bà ngoại),

Tống Phước Tâm Anh (Cậu)

0905033030, 

0935010091 Về chốt vào TP

6276Phạm Văn Bình MG Bé 3 MN Việt Nhật Cẩm Lệ 0905810540 Bằng An TrungĐiện Bàn Quảng NamChưa có số nhà và tên đườngTổ 101Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hoàng Vy0905810540 Về tận nhà

6277Lê Phúc Lâm MG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0779553112 Tổ 6, Hòa HươngTam Kỳ Quảng Nam37 Phước Lý 4 127 Hòa Minh Liên ChiểuLương Thị Phương Thanh- Lê Văn Cường0779553112 - 0935480919Về chốt vào TP

6278Lê Hà Ly MG Bé MN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0987063063 Thượng Xá Hải Lăng Quảng Trị37 Đoàn Văn Cừ 127 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thành Vinh - Bùi Thị Minh0984122112 - 0987063063Về tận nhà

6279Nguyễn Minh HoàngMG LớnMN Búp Sen Xanh Cẩm Lệ 0945576023 An Truyền Phú Vang Thừa Thiên Huế35 Phước Lý 4 127 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Nhung0945576023 Về tận nhà
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6280Văn Viết Anh QuânMG LớnMN Trí Nhân Cẩm Lệ 0703492968 Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam129 Hòa Minh Tổ 53 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Diệp  (mẹ)0703492968 Về tận nhà

6281Nguyễn Ngọc Hoài AnMG Bé NLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 935923208 Thôn La Thọ 1 - Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam46 Phước Lý 2 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ánh Nhi (mẹ)0935923208 Về tận nhà

6282Đặng Quốc Tài Nhà TrẻNLĐL Mai VàngCẩm Lệ 0766522542 Thôn Ngọc Chánh, Xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam362/08 Tôn Đức Thắng99 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Đoàn Như Quỳnh0379751593 Về tận nhà

6283Nguyễn Gia BảoNhà TrẻNLĐL Mai VàngCẩm Lệ 0769670611 Mỹ Hòa -Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam33 Lê Sao 128 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Mỹ Linh0769670611 Về tận nhà

6284Dương Uyên NhãNhà TrẻNLĐL Thảo NhiCẩm Lệ 0906440716 Đội 6-xóm Chùa Lầu, Duy TrinhDuy Xuyên Quảng Nam100 Đào Sư Tích 112 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thanh Tú0984922142 Về tận nhà

6286Dương Uyên NhãMG Bé NLĐL Thảo NhiCẩm Lệ 0906440716 Đội 6-xóm Chùa Lầu-thôn Phú Bông-xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng Nam100 Đào Sư Tích 112 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thanh Tú0984922142 Về tận nhà

6287Nguyễn Nhật MinhMẫu giáoNLĐL Ca Sa Cẩm Lệ 0985225084 Thôn Đường , Xã Cam HiếuCam Lộ Quảng Trị09 Phạm Đình HổTổ 50 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Sơn0913485602 Về chốt vào TP

6288Nguyễn Hữu ĐồngCTS4

Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0905501783

xã Điện Phước, 

huyện Điện BànQuảng Nam81 Nguyễn Chích 36 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn An Vinh0905501783

6290Đỗ Vũ Bảo Châu3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0982884998

CT2A Chung Cư HUD 

Phước Long Nha Trang Khánh Hòa 244/16 Tôn Đức Thắng105 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Quốc Sĩ 09821849981 Về tận nhà

6293Hồ Phan Anh 1/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0909050309

Thôn Bắc Thượng, xã Vinh 

An Huyện Phú VangThừa Thiên Huế35 Hòa Minh 4 Tổ 80 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Văn Cần 0909050309 Về tận nhà

6294Trần Tuệ Minh 3/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 090 3445986

Số 4, ngỡ 17 đường Lý Tự 

Trọng, phường Bắc HàTH Hà TĩnhHà Tĩnh số 40 Nguyễn Tường Phổtổ 16 Hòa Minh Liên Chiểu

bố Trần Minh Hoàng hoặc bà 

nội

bố Trần Minh 

Hoàng 

(0903445986) 

hoặc bà nội 

(098 8315295)Về tận nhà

6296Trần Trịnh Hoàng Long3UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905424857

Xóm 7, thôn Triều Thuỷ, xã 

Phú An Huyện Phú VangThừa Thiên Huế115 Nguyễn Đỗ Cung 106 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hà Tây0934754487 Về tận nhà

6297Trần Vũ Phan An5/7 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0857777722 Park 8, Times City

Phường Mai Động, 

Quận Hoàng MaiHà Nội 12 Bầu Năng Hòa Minh Liên ChiểuTrần Minh Huấn0857777722 Về chốt vào TP

6298Phạm Khánh Đăng1B2

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0935030606  Thôn Hà Tân, Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamK54/1A Nguyễn Như HạnhHòa Minh Liên Chiểu Chú Phạm Khánh Viên0905540331 Về chốt vào TP

6299Lê Trần Yến Nhi3  HTPTGDHN ĐN Liên Chiểu0906590021

Tổ 23 - Thôn Bình Khương - 

Xã Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam40 Lí Chính Thắng Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Thu 0935330804 Về tận nhà

6300Nguyễn Gia Huy3

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0977276701

 Tổ dân phố 3 -Thị trấn 

ChưProng ChưProng Gia Lai 40 Li Chính Thắng Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Minh Cảnh0977276701 Về tận nhà

6301Lê Trần Ái Nhi1C2

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0906590021

Tổ 23, thôn Bình Khương, 

xã Bình Giang huyện Thăng BìnhQuảng Nam40 Lý Chính Thắng Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Thu 0935330804 Về tận nhà

6302Nguyễn Hồ Khánh Chi1C2

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0906590021 114 Trần Cao VânHội An Quảng Nam89 Thích Quảng Đức Hòa Minh Liên ChiểuHồ Hồng Phương Uyên0945566664 Về tận nhà

6303Bùi Thanh Huy 5/3 Tiểu học Lê Văn TámThanh Khê 0777599665

Tổ 3. thôn Bình Quang, 

Bình Quế Thăng BìnhQuảng Nam203 Nguyễn Như Hạnh 2 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Thanh Hải0777599665 Về tận nhà

6304Nguyễn Hoàng Ngân4/2 Lê Văn Tám Thanh Khê 0794633693 93 Điện Biên PhủDuy Xuyên Quảng Namk7/37 Ngô Chân Lưu 98 Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Thị Phương 

Ngọc/Nguyễn Hoàng Khang0794633693 Về tận nhà

6305Hồ Phạm Gia Huy4/2 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905519195

Tổ 7, thôn Tân An, xã Bình 

Minh Thăng BìnhQuảng Nam

Hẻm 63/16, kiệt 192, đường Tô 

Hiệu, 17 Hòa Minh Liên Chiểu

Hồ Văn Trí, Hồ Phạm Anh 

Thư 0905519195 Về tận nhà

6307Trương Minh Hải4/4 Lê Văn Tám Thanh Khê 0906504670

Khối phố Xuân Tây, phường 

Trường Xuân Tam Kỳ Quảng NamSố 35, đường Phú Lộc 1633 Hòa Minh Liên Chiểu

Ba: Trương Minh Hoàng ; Mẹ 

: Phan Thị Xuân Mai; Em : 0906504670 Về tận nhà

6308Lê Phước Hiền 3/4 TH Lê Văn TámThanh Khê 0934522169

Thôn Cẩm Văn Tây, Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam23 Đặng Huy Tá 23 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Diễm Hương0934522169 Về tận nhà

6310Dương Nam An 1/1 Lê Văn Tám Thanh Khê 0977183877 Thôn 4, Tiên ThọTiên PhướcQuảng NamK66/8 Trần Đình Tri88 Hòa Minh Liên ChiểuDương Trường Thọ0977183877 Về tận nhà

6313Nguyễn Trương Phương Ngọc1/3 Nguyễn Trung Trực Thanh Khê 935122128Quán Tạp hóa Hoa Sữa 

Thôn Kì Lam, xã 

Điện Thọ, huyện Quảng Nam16 Gò Nảy 1 26 Hòa Minh Liên Chiểu

Trương Thị Mai Phượng, 

Nguyễn Trương Đình Khôi và 

0935122128 

(mẹ) và Về tận nhà

6314Hoàng Minh Châu 2/1 TH Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0988250399 xóm 2, xã Quỳnh Minhhuyện Quỳnh LưuNghệ An 120 Hoàng Văn Thái54 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Văn Dụ 0989879546 Về tận nhà

6315Nguyễn Phước Bảo Ngọc4/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0905168578

Thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 

2 Quế Sơn Quảng Nam44 Kiều Oánh Mậu 118 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Long0905168578 Về tận nhà

6316Nguyễn Quỳnh Anh1/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905370463 thôn Đông Phú, Đại HiệpĐai Lộc Quảng NamK86 Nguyễn Mộng Tuân15 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Nguyệt0905370463 Về tận nhà

6317Huỳnh ThịBảo Trâm1/4 Tiểu học Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905323442 Thôn Phú Mỹ, Đại AnĐại Lộc Quảng Nam171 Nguyễn Xí 29 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Hoàng Quốc0905323442 Về tận nhà

6318Phan Nguyễn Gia Bảo2/2 TH Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0906531798

xóm 4. Lương Viện, Vinh 

Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huế01 Lâm Quang Thự 53 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Phên, Nguyễn Thị Hồng Vê

0935143281, 

0906531798 Về chốt vào TP

6319Hồ Công Thắng 2/4 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0972377972

thôn 1, Châu Bí, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam400 Tô Hiệu 29 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Công Thành (anh trai)0972377972 Về chốt vào TP

6320Nguyễn Minh Bảo Trân3/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0987733734

Đội 2, thôn Tiên Đõa, xã 

Bình Sa Huyện Thăng BìnhQuảng Nam33 Kinh Dương Vương45 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Sơn0973825181 Về chốt vào TP

6321Bùi Đặng Bảo Hân3/3 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0774411424 Thôn 1 xã Điền Môn Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên Huế29 Bầu Năng 12 18 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Viết Thắng0935006248 Về chốt vào TP

6322Nguyễn Ánh Nguyệt3/3 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0931936015 thôn Phú Quý, xã Tam PhúTam Kỳ Quảng Nam16 Đặng Huy Trứ 87 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Xuyến0931936015 Về tận nhà

6323Đặng Quốc Diệu3/4 TH Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0982295408 Xóm 10- Diễn TháiDiễn ChâuNghệ An

Ỏ trọ số nhà 108/32 Nguyễn 

Chánh Tổ 92 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Văn An 0398722141 Về tận nhà

6324Bùi Đặng Bảo Ngọc4/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0774411424 Xóm 5 ,thôn 1,xã Điền MônPhong Điền Thừa Thiên Huế29 Bàu Năng 12 18 Hòa Minh Liên ChiểuChú :Bùi Viết Thắng0935006248 Về chốt vào TP

6325Hoàng Văn Trung Hậu4/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 914767578xóm 5, xã Cát VănThanh ChươngNghệ An 60 Trung Nghĩa 9 103 Hòa Minh Liên Chiểuba Hoàng Văn Linh914767578Về tận nhà

6326Phạm Gia Huy 4/3 Dũng Sỹ Thanh KhêThanh Khê

0905659159/09

01008777 Khu 4 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam29 Dương Đức Hiền 82 Hòa Minh Liên Chiểu

Ba: Phạm Thanh Ly Mẹ: Cao 

Thị Cẩm Hà

0905659159/09

01008777 Về tận nhà

6327Nguyễn Minh Như Ngọc4/3 Dũng Sỹ Thanh KhêThanh Khê 0935333334/0763816579

Tổ 2 -Thôn Tien Đỏa-Bình 

Sa Thăng BìnhQuảng Nam33 Kinh Dương Vương45 Hòa Minh Liên ChiểuBa: Nguyễn Minh Sang0935333334/0763816579Về tận nhà

6328Đoàn Bảo Minh 4/4 Dũng Sỹ Thanh KhêThanh Khê 0918956682/ 0906490689Thôn Phú Ân, xã Hòa An Phú Hòa Phú Yên 68 Đào Nguyên Phổ 44 Hòa Minh Liên ChiểuBa: Đoàn Võ Duẩn0906490689 Về tận nhà

6329Nguyễn Châu Hoàng Trung4/5 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0935558498 Thôn Cang Đông

Xã Quế Châu, huyện 

Quế Sơn Quảng Namsố 21 đường Hoà Minh 2046 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Tấn Sỹ0935394779 Về chốt vào TP

6330Thái Hồng Hạnh5/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê 0905017374

152 Lương Như Bích, Cẩm 

Nam Hội An Quảng Nam19 Dương Đức Hiền82 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Văn Ân 0982312732 Về chốt vào TP

6331Trịnh Trọng Hoàng4/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935775074 Thôn Hội Yên xã Hải QuếHải Lăng Quảng Trị165 Tô Hiệu 95 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Tư (mẹ)0935775074 Về tận nhà

6333Hoàng Thảo Nguyên2/2 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0906430299

32/17 đường Xuân 

Diệu, khu phố 2, Hà 

Lam Quảng NamK36/22 74 Hòa Minh Liên ChiểuHùynh Thị Hoa0906430299 Về tận nhà

6335Phạm Duy Khôi 1/6TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 936778920

Số 2 đường Liên thôn, thôn 

Phú đông, xã Điện Quang,huyện Điện Bàn,Quảng Nam

P506, nhà F, chung cư Thanh Lộc 

Đán - Hòa Minh Mở rộng41 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Hồng Tính (Ba)905836374Về tận nhà

6336Đỗ Hoàng Ngân 2/4TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0915535808, 

0909799827

Huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam Duy Xuyên Quảng Nam28 Nguyễn Phước PhápTổ 126Hòa Minh Liên Chiểu

Đỗ Đức Hùng - Trần Thị Tú 

Uyên 939799827Về chốt vào TP

6337Dương Phước Lập 2/4TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0913491855, 

0985531465

Tổ 2 Đại Hòa, Đại Lộc 

,Quảng Nam Đại Lộc Quảng Nam40/14 Nguyễn Như HạnhTổ 8 Hòa Minh Liên ChiểuTô Thị Liên 985531465Về tận nhà

6338Huỳnh Đăng Khoa 3/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0988651677 - 

0908467705 Hoài Hảo- Hoài NhơnHoài Nhơn Bình Định73 Giáp Văn Cương 81 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Tài 0908467705 Về tận nhà
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

6339Dương Phương Linh 3/4TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 985531465

Dương Phước An Tổ 2 _ 

Đại Hòa_ Đại Lộc_ Quảng 

Nam Đại Lộc Quảng Nam40/14 Nguyễn Như HạnhTổ 8 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Tô Thị Liên0 985531465 Về tận nhà

6340Đinh Khánh Chi 5/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 987508999 Xóm Hải Nam, xã Diễn BíchDiễn ChâuNghệ An 31, Tống Duy Tân 96 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Xuân Hồng (ba)988754888Về tận nhà

6341Trần Hoàng Hải Yến4/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0983202216 Đơn Hải - Hải QuếHải Lăng Quảng Trị54 Dương Đức Hiền Hòa Minh Liên Chiểu

6345 Lê Ngọc Tuấn Anh1/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 935120442 Chợ Kế Xuyên, xã Bình TrungHuyện Thăng BìnhQuảng NamH21/128K82 Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thu Thủy935120442 Về tận nhà

6346Trình Thị Ngọc Hà3/3 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0398583785 Tổ 4- Thôn Thạnh Hòa-Xã Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam69 Nguyễn Huy Tự 82 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Thị Kế 0398583785 Về tận nhà

6347Lê Hoàng Phương Nghi4/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0935334760 Tổ 7 thị trấn Phú LộcPhú Lộc- Thừa Thiên Huế70 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên ChiểuKhông có người đi cùng0795709614 Về tận nhà

6349Lê Ngọc Bảo Trâm5/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0909735662 Chợ Kế Xuyên, xã Bình TrungHuyện Thăng BìnhQuảng NamK82H21/128 Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên ChiểuLê Ngọc Thạnh909735662 Về tận nhà

6353Phan Đăng Khôi5/1 Tiểu học  Lê LaiHải Châu 0945396009 Thôn Hòa Mỹ - Xã Đại NghĩaQuảng Nam172/155/18 Tô Hiệu 45 Hòa Minh Liên ChiểuCả gia đình  cùng ở quê( Bố, mẹ và em)0945396009 Về tận nhà

6354Trịnh Đỗ Thảo Nguyên1/6 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0932556522 Đường Hà Huy TậpPhường Hoà Thuận, Tam KỳQuảng Nam243/6B Tôn Đức Thắng107 Hòa Minh Liên ChiểuTrịnh Ngọc Lương0932556522 Về tận nhà

6355Bùi Thức Nhật Tiến2/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0945245 519 Minh Sơn Đô Lương Nghệ An 5/2 Ngô Sỹ Liên 67 Hòa Minh Liên ChiểuMai Thị Sâm 0856663162 Về tận nhà

6356Ngô Bảo Trân 4/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0902148493 thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện PhươngTX. Điện BànQuảng Nam55 Bàu Năng 2 31 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Văn Tuấn (Ba)0916709709 Về tận nhà

6357Nguyễn Đăng Thịnh4/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0914456151  hoặc 0935055110Đường Trần Nhân Tông, Cam Ranh Khánh Hòa 39 Phú Lộc 16 33 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đăng Cường (Bố)0935055110 Về tận nhà

6358Võ Nguyễn Hoàng Lân4/6 TH-THCS Đức TríHải Châu 0774256457 34 Đặng Thùy TrâmTiên PhướcQuảng Nam11A Hòa MINH 6 79 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Châu (mẹ) Võ Danh Hiếu0774256457 0905838217Về tận nhà

6359Quách Phan Bảo Châu5/1 Âu Cơ Liên Chiểu0379647847 Tổ 11- Thôn Trung HàCẩm Kim - TP Hội AnQuảng Nam51- Kiều oánh Mậu 118 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thái Thanh 0946749159 Về tận nhà

6360Phạm Võ Hoàng Oanh44290 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu914032997 Tổ 3 Phường Lộc TiếnThành phố Bảo LộcLâm Đồng 38 Phú Thạnh 58 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Văn Đoàn0979128284 Về tận nhà

6362Phan Trần Khánh Vy1/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0905146023 Thôn 1 , Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam62 Ngô Thì Nhậm 62 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Quốc Nam0932011709 Về tận nhà

6363Đỗ Hoàng Nam 1/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0974806154

Tổ 4- Trung Vĩnh- Quế 

Xuân 1 Quế Sơn Quảng NamK64 Trần Đình Tri 88 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Nụ Em: Đỗ TKhang 0974806158 Về tận nhà

6364Phan Lê Gia Hân 2/4 Phan Phu Tiên Liên Chiểu979548795

ThônLộc Ninh- Xã Tam 

Thanh Phú Ninh Quảng NamSố 1- Phú Thạnh 6Tổ 56 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thanh Tuấn- Lê Thị Nguyệt0979548795 Về tận nhà

6367Trần Nhật Minh1/3 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905345177 43 Lam Sơn, Tân Thạnh,Tam kỳ Quảng Nam43 Đường Bàu Năng 10Tổ 7 Hòa Minh Liên ChiểuCậu - Nguyễn Nhật Trường0982134197 Về chốt vào TP

6368Trần Đình Hoàng Long1/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0914520501 Thôn Tân Lập, xã Vĩnh LongVĩnh LinhQuảng NamSố 20, Mộc Bài 8 66 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thanh (ông nội)0905035359 Về chốt vào TP

6369Lê Hà Quang Minh 1/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0979929960 Thôn 7, xã Minh SơnTriệu Sơn Thanh Hóa 60 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Duân (bà ngoại)0337664525 Về chốt vào TP

6371Trần Khánh Thơ2/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905868630

Thôn Cẩm Văn Nam-Xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng NamKhu chung cư Thanh lộc Đán-Hòa Minh mở rộng40 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Đăng Hữu ( ba), Dương Thị Ngọc Hà( mẹ) và chị Trần khánh Như0905868630( ba), 0905922914 ( mẹ)Về tận nhà

6372Hoàng Đan Lê 2/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935745506 thôn Ban Mai, xã Ba Đông GiangQuảng Namphòng 304, khu A, chung cư BV Ung BướuTổ 128Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Thị Thảo0905830836 Về tận nhà

6373Võ Minh Đức 2/10 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906584917 Tổ 5, Thanh Châu, Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamHồ Bá Ôn 57 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Hiếu (mẹ) - Võ Thanh Bình (ba)0906584917 Về tận nhà

6374Trịnh Hồ Linh Giang3/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0985550577

tổ 9,  thôn Trà Đình 1, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam350 Kinh Dương Vươngtổ 93 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Minh Hiền0985550577 Về tận nhà

6375Đoàn Ngọc Cát Tiên3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935822269

245-247 Hùng Vương, TT 

Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam17 Phú Lộc 1 Tổ 51 Hòa Minh Liên ChiểuTrịnh Tấn Thùy        0905135500 Về chốt vào TP

6376Nguyễn Phúc Anh Nhiên3/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu905078586

Tổ 5 ,thôn Châu Xuân,xã 

Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamChung cư bệnh viện Ung bướu28 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Dương Thị Minh Lý0905505086 Về tận nhà

6377Nguyễn Ngọc Huyền Trang3/4 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu905090660

Thôn Diêm Phổ gần Nhà 

văn hóa  Xã Tam Anh NamNúi Thành Quảng NamSố 10- Phú Xuân 1 32 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6378Ngô Đoan Trang3/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0987961777 Thôn Tân Mỹ

Vĩnh Giang, Vĩnh 

Linh Quảng Trị9 CHƠN TÂM 12 64 Hòa Minh Liên ChiểuNGÔ XUÂN HIỀN0931921777 Về tận nhà

6379Trần Thị Anh Thương3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0366808513 Lộc Thượng, Quế HiệpQuế Sơn Quảng NamK386 Tô Hiệu 29 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Đinh Thij Sen0366808513 Về tận nhà

6380Lê An Duy 3/7 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0941305309 Khu 4, Thanh Hà Thanh Ba Phú Thọ 27/4 Nguyễn Huy Tưởng108 Hòa Minh Liên ChiểuBố: Lê Minh Chính0911305309 Về tận nhà

6381Lê Thị Kim Ngân3/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0367086646  Đường số 3, Đông PhúĐiện Bàn Quảng NamLô 12, Đường Hòa Mỹ 698 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Kim Anh0367086646 Về tận nhà

6382Trần Khánh Như4/5 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905868630

Thôn Cẩm Văn Nam-Xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng NamKhu chung cư Thanh lộc Đán-Hòa Minh mở rộng40 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Đăng Hữu ( ba), Dương Thị Ngọc Hà( mẹ) và em Trần khánh Thơ0905868630( ba), 0905922914 ( mẹ)Về tận nhà

6383Trần Quỳnh Anh4/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0935099891 Đại Phú - Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamH04/23 Ngô Thì Nhậm64 Hòa Minh Liên ChiểuLê Quang Hải 0787556461 Về chốt vào TP

6384Nguyễn Trương Như Quỳnh4/8 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0905889330  Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam22 Chơn Tâm 11 64 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Công Định0905883110 Về tận nhà

6385Hồ Đắc Gia Hưng4/11 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0775586236

Thôn Lương Điền Thượng 

,Xã Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huế17 Nguyễn Huy Tưởng81 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6386Nguyễn Lê Bảo Trâm 5/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0349811896

TDP Giáp Thượng 1, Hương 

Văn Hương Trà Thừa Thiên HuếSố 12, đường Chơn Tâm 9Tổ 64 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thanh Nhàn0708099742 Về chốt vào TP

6387Võ Thị Minh Tâm5/1 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0906584917 Tổ 5- Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamLô 34, đường Hồ Bá ÔnTổ 57 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thanh Bình 0907460779 Về tận nhà

6388Nguyễn Trần  Phương Linh5/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0903582177 Xã Bình ĐịnhThăng BìnhQuảng NamĐường Phú Xuân 9 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Thị Tố Nga0975301251 Về tận nhà

6389Nguyễn Khánh Hà5/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0974877398 Đại Hòa,Triệu ĐạiTriệu PhongQuảng TrịĐường Chơn Tâm 11 11 Hòa Minh Liên ChiểuĐoàn Thị Nguyệt0974877398 Về tận nhà

6390Trần Nhật Nam 5/6 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0982757911 43, Lam Sơn Tân Thạnh, Tam KìQuảng Nam43, Bàu Năng 10 7 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Mai Trinh0905345177 Về tận nhà

6391Huỳnh Huy Khải2/6 Hồng Quang Liên Chiểu0935638672 Thôn Nhứt Tây

Xã Bình Lâm, Hiệp 

Đức Quảng Nam126 Bùi Tấn Diên Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6392Ngô Phan Huy Hoàng 1/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu986424986

Tổ 6, thôn Kế Xuyên 2, xã 

Bình Trung Thăng BìnhQuảng Nam38 Phước Lý 2 126 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Đức Hiền 986424986 Về tận nhà

6393Nguyễn Hữu Thiên Minh1/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu792755988

18 Hiền Lương, tổ 10, khu 

phố 2, phường 1Đông Hà Quảng Trị18 Phước Lý 1 126 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thúy Hằng792755988 Về tận nhà

6394Nguyễn Thị Thùy Trang1/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu977745226 Thôn An Phú, xã Bình SơnHiệp Đức Quảng Nam35 Phước Lý 10 126 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Võ Vương Hành977745226 Về tận nhà

6395Đào Thu Anh 1/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu914900788

Thôn Trung Hòa, xã Thái 

Hòa Triệu Sơn Thanh Hóa 63 Phước Lý 8 128 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thu 914900788 Về tận nhà

6396Phạm Kim Quân 1/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu948952221

Thôn An Thanh, xã Điện 

Thắng Nam Điện Bàn Quảng Nam96 Đào Doãn Địch 115 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Mỹ Sắc 948952221 Về tận nhà

6397Trần Nguyên Bảo 1/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu973065083

Thôn Đông Yên, xã Duy 

Trinh Duy Xuyên Quảng Nam40/1 Nguyễn Huy Tưởng 111 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Ngọc Sơn 973065083 Về tận nhà

6398Mai Quỳnh Như 1/3  Bùi Thị XuânLiên Chiểu905561645

Tổ 8, thôn Phước Long, xã 

Bình Đào Thăng BìnhQuảng NamK47/3, Nguyễn Huy Tưởng108 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Thúy905561645 Về tận nhà
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ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

6399Nguyễn Bùi Lê Khanh1/3  Bùi Thị XuânLiên Chiểu967951357

50 Phan Chu Trinh, phường 

An Phú Thị xã An KhêGia Lai 29 Nguyễn Thị Cận 127 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Lê Lan Anh 967951357 Về tận nhà

6400Lê Ngọc Phương Trinh1/3  Bùi Thị XuânLiên Chiểu348816120

200 Hòn Khói, phường Ninh 

Diêm Thị xã Ninh HòaKhánh Hòa 201 Nguyễn Huy Tưởng125 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Hà Gi348816120 Về tận nhà

6401Huỳnh Bảo Thiện1/3  Bùi Thị XuânLiên Chiểu905837532 TP Nha Trang Khánh Hòa 108 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Ngọc Công905837532

6402Phan Minh Tâm 1/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905060479 27 Lý Tự TrọngThị trấn Diên KhánhKhánh Hòa 15 Hòa Mỹ 3 121 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ánh Tuyết 905379300 Về tận nhà

6403Trần Lê Gia Hân1/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu936444525

Thôn Đa Hòa Bắc, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam225 Tôn Đức Thắng 107 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Minh Huy936444525 Về tận nhà

6404Phan Y Gia Khiêm 1/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935929884 Tổ 15, thôn 3, xã Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam(Không có) 113 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Đình 384311228 Về chốt vào TP

6405Nguyễn Vĩnh Khang1/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905731578 Tổ 11, xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam72 Nguyễn Huy TưởngTổ 110Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Điểu384711393 Về chốt vào TP

6406Võ Gia Bảo 2/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu899236966

430 Trần Thủ Độ, xã Điện 

Nam Điện Bàn Quảng Nam(Không có) 113 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thanh Lượm899236966 Về chốt vào TP

6408Hồ Doãn Phúc Đạt2/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu396878940 Mỹ Hảo, Đại PhongĐại Lộc Quảng NamKiệt 47 Hoàng Văn Thái118 Hòa Minh Liên ChiểuDoãn Thị Ngọc Loan396878940 Về tận nhà

6410Đỗ Lê Thảo Nhi2/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu384970473 Vinh Xuân Phú Vang Thừa Thiên Huế108 Lê Sao 128 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thu Dịu384970473 Về tận nhà

6411Bùi Lê Ngọc Trinh2/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu798031451 Mai Vĩnh, Vinh XuânPhú Vang Thừa Thiên Huế60 Hòa Nam 2 109 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Long Dự 899893967 Về tận nhà

6412Lê Phước Thiên2/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu899893467 Đại Quý, Tam LộcPhú Ninh Quảng Nam17 Hoàng Văn Thái 121 Hòa Minh Liên ChiểuLê Hoàng Vũ 905532863 Về tận nhà

6413Lê Quốc Vũ 2/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu909674255 Thôn Phú Mỹ, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam1/64 Hoàng Văn Thái117 Hòa Minh Liên ChiểuLê Nguyên Đại903386467 Về tận nhà

6414Nguyễn Bảo Duy2/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935826894

Tổ 4, thôn Ngọc Kinh Tây, 

xã Đại Hồng Đại Lộc Quảng NamK382/2 Tôn Đức Thắng100 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Bảo Hiếu905332264 Về tận nhà

6415Ngô Hải Đăng 2/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu775526704

Đội 6, thôn An Thiện, xã 

Tam An Phú Ninh Quảng Nam183 Nguyễn Huy Tưởng115 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thành Nhơn905726084 Về tận nhà

6416Trần Hoàng Tuấn Kiệt3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu914093919 Xã Hải PhongHải Lăng Quảng Trị47/14B/2 Hoàng Văn Thái119 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Cúc 917276051 Về tận nhà

6417Trương Công Nguyên Phong3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935536578 Xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam86 Tô Hiệu 102 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thanh Hà935536578 Về tận nhà

6418Nguyễn Thảo Nguyên3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu336181817 Thôn 2, xã Hòa Phú Chư-Păh Gia Lai Nguyễn Huy Tưởng 124 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Thị Bích Nga336181817 Về tận nhà

6419Lê Hà My 3/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu984122112

Xóm 2, thôn Thượng Xá, xã 

Hải Thượng Hải Lăng Quảng Trị37 Đoàn Văn Cừ 127 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thành Vinh 994122112 Về chốt vào TP

6420Nguyễn Vũ Hoàng Long3/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905544448 Đường Trần Phú nối dàiPhú Ninh Quảng Nam35B Ngô Chân Lưu 217 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Vũ Thái Sơn905544448 Về tận nhà

6423Hoàng Nguyễn Kỳ Duyên3/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu906439059

Đội 1, thôn Nam Trường, xã 

Giang Hải Phú Lộc Thừa Thiên Huế30 Phước Lý 10 126 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Nhuận 906439059 Về tận nhà

6424Lâm Thành Nhân 3/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935227051

Tổ 2, thôn Nam An Sơn, xã 

Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam28 Phước Lý 12 128 Hòa Minh Liên ChiểuLâm Thiên Sơn935227051 Về tận nhà

6425Nguyễn Minh Thắng3/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905979357

Tổ 5, khối phố Mỹ Hòa, 

Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam76 Lê Sao 128 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Hạnh905979357 Về tận nhà

6426Nguyễn Đức Kiệt3/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu374629419

Tổ Vĩnh An, Thôn Vĩnh 

Trinh, xã Duy Hoà Duy Xuyên Quảng NamNhơn Hòa 10 125 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Thị Thà 374629419 Về tận nhà

6427Dương Gia Bảo 3/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935116224

167 Sư Vạn Hạnh, tổ 6, 

phường Duy TânTP Kon Tum Kon Tum 170 Nguyễn Huy Tưởng123 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Trần Thi Thư935116224 Về tận nhà

6428Lê Kim Ngọc 3/8 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905656264

190 Võ Trá , phường Thủy 

Lương Thị xã Hương ThủyThừa Thiên Huế(Không có) 114 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Khắc Tuấn (tài xế), Lê Võ Minh Tưởng (ba), Mai Thị Cẩm Nhung (mẹ), Lê Phúc Hưng (em trai)934852000 (tài xế), 905656264 (ba),  985126514 (mẹ)Về tận nhà

6429Võ Ngọc Linh 4/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu327837166

430 Trần Thủ Độ, phường 

Điện Nam, Điện Bàn Quảng Nam(Không có) 113 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Nguyệt794631536 Về chốt vào TP

6430Dương Thị Nhã Phương4/2 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu386788400 Thôn 1 Tiên An Tiên Phước Quảng Nam243/27 Ngõ B Tôn Đức ThắngTổ 107Hòa Minh Liên ChiểuVõ Văn Việt 355467269 Về tận nhà

6432Lê Tuấn Huy 4/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905374115 16 La Hối, Minh AnHội An Quảng Nam20 Lý Chính thắng 122 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Song Tuần Hải905374115 Về tận nhà

6433Phan Minh Tường4/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905060479

27 Lý Tự Trọng, thị trấn 

Diên Khánh Diên Khánh Khánh Hòa 15 Hòa Mỹ 3 121 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ánh Tuyết 905379300 Về chốt vào TP

6434Nguyễn Trương Minh Anh4/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu901160466

Tổ 6, thôn Châu Lâu, xã 

Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamK01/47 Hoàng Văn Thái111 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Linh901160466 Về tận nhà

6435Tăng Văn Thành Đạt4/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu934857478

Thôn La Huân, xã Điện Thọ 

1 Điện Bàn Quảng Nam34 Nguyễn Như Hạnh 8 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Dưỡng 934857478 Về tận nhà

6437Trương Quang Long4/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu702679111

Tổ 10, thôn Tú Hà, xã Bình 

Cháng Thăng BìnhQuảng Nam(Không có) 113 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Vĩnh Quang905565447 Về tận nhà

6439Nguyễn Trí Phú4/5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905293682

Tổ 11, khối phố Phước 

Trạch, Cửa ĐạiHội An Quảng Nam(Không có) 68 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Tư905293682 Về tận nhà

6440Trần Ngô Quốc Nguyên4/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905952752

Tổ 03, thôn Đại Phú, xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK86/25 Nguyễn Huy Tưởng114 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Linh 905952752 Về chốt vào TP

6441Lê Minh Quân 4/7 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu912960281

57 Nguyễn Chí Diễu, 

phường Đông BaTP Huế Thừa Thiên HuếK120 Nguyễn Huy Tưởng (nối dài)124 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Phương912960281 Về tận nhà

6442Bùi Nguyễn Văn Trung4/8 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu982452061 Thôn 2 Đăk Hà Kon Tum 243 ngõ A đường Tôn Đức Thắng107 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Lệnh Quang982452061 Về tận nhà

6443Ngô Đình Thảo 5/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu932568638 Khu phố 6, phường 5Đông Hà Quảng Trị03 Hòa Nam 7 236 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà
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6444Lê Văn Bảo Duy5/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu962096029 Xóm 2, xã Minh Thành Yên Thành Nghệ An 55 Phước Lý 12 128 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Dũng 326733868 Về tận nhà

6445Trương Gia Huy5/3 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu905750067 Quế Xuân Quế Sơn Quảng Nam83 Lê Hiến Mai 127 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Kim Cúc905750067 Về tận nhà

6446Nguyễn Văn Duy Hưng5/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu935811121 Đội 15, thôn 6, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam249 Tôn Đức Thắng 249 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Bích Trâm935811121 Về tận nhà

6447Phan Đỗ Hải Hà5/4 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu969353386

Thôn Cẩm Vân Tây, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam(Không có) 263 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Thị Sương 969353386 Về tận nhà

6448Lê Trương Như Hằng  5/6 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu903515601 Thôn 2, xã Đắc LaĐắc Hà Kon Tum 232 Tôn Đức Thắng 107 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Minh903515601 Về tận nhà

6449Bùi Quang Khải1/1 Duy Tân Liên Chiểu02363765047

KP Mỹ Xuyên, Thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng Namkhông có số nhàTổ 28 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Văn Hoàn( bố ruột) 0984959247 Về tận nhà

6451Nguyễn Lê Thảo Nguyên1/1 Duy Tân Liên Chiểu0352858849

Tổ 24, thôn Đông Bình, xã 

Duy Vinh Duy Xuyên Quảng NamLô 331 Trần Triệu Luật65 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Hiệp 0707296463 Về tận nhà

6452Lê Thị Quỳnh Như44381 Duy Tân Liên Chiểu0905330798 thôn Hòa An, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Namk222/18 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Lịnh( người chở) , Lê Văn Khoa đi cùng932561495 Về chốt vào TP

6453Lê Thị Quỳnh Như44381 Duy Tân Liên Chiểu0905330798 thôn Hòa An, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Namk222/18 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Lịnh( người chở) , Lê Văn Khoa đi cùng932561495 Về chốt vào TP

6454Hà Tiến Đạt 44381 Duy Tân Liên Chiểu0905333502

thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamK242/10 Tô hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Hiệp905333502 Về tận nhà

6455Hồ Huy Hoàng 44381 Duy Tân Liên Chiểu0914246361 thôn Tô Đà 2 xã Thủy TânHương ThủyThừa Thiên Huế183 Tô Hiệu 53 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Mai và Trần Văn Dũng914246361 Về tận nhà

6456Đinh Gia Thịnh44381 Duy Tân Liên Chiểu0905514234 số nhà 322 Bà TriệuTP. Kon Tum Kon Tum 94 Lương Trúc Đàm 103 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thanh Trà905514234 Về tận nhà

6457Lê Nho Minh NhậtLớp 4/2Duy Tân Liên Chiểu0989657787

Thôn Hòa Mỹ, Xã Quế 

Xuân 2 Huyện Quế Sơn Quảng NamLô 6, B52, Đường Hoàng Trung ThôngTổ 26 Hòa Minh Liên ChiểuLê Phú Quốc và Hồ Thị Lệ Huyền0989657787 Về tận nhà

6458Hồ Quang Huy 5/5 Duy Tân Liên Chiểu0914246361 thôn Tô Đà 2, xã Thủy TânHương ThủyThừa Thiên Huế189 Tô Hiệu 32 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Dũng (bố ); Hồ Thị Mai (mẹ); Hồ Huy Hoàng (em trai)0914246361 Về tận nhà

6459Trương Tấn Đạt4/1 Duy Tân Liên Chiểu0905027043

Thôn Xuân Nam, xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng NamK137/H15/13 Tô Hiệu95 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Bốn (người chở)0903510394 Về chốt vào TP

6460Hồ Huỳnh Ngọc Linh4/1 Duy Tân Liên Chiểu0935452277

Thôn An Bằng, Xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamK183/55/1 Tô Hiệu 20 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Thị Sương Hồ Huỳnh Minh Phát (2 tháng tuổi) Nguyễn Tấn Hưng (người chở)0935452277 0986681345  Về chốt vào TP

6461Nguyễn Quốc Trung5/1 Duy Tân Liên Chiểu0905607577 thôn  La tháp ĐôngDuy Hòa, Duy XuyênQuảng NamSố 04, Gò Nảy 14 65 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Quốc Việt0906460647 Về tận nhà

6462Nguyễn Trần Thiên Nhân5/7 Duy Tân Liên Chiểu0969268449 168A Quyết TiếnPleiku Gia Lai Gò Nãy 10 22 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Xuân Ngọc0969268449 Về tận nhà

6463Cao Lê Uyên Nhi 4/3 Duy Tân Liên Chiểu0905277497 Thôn 5, xã Phước ĐứcPhước SơnQuảng NamSố 02, đường Thanh Tịnh9 Hòa Minh Liên ChiểuLê Nguyễn Hoàng Trâm  (mẹ)0905277497 Về chốt vào TP

6464Nguyễn Thu Uyên2/5 Duy Tân Liên Chiểu0978144983 Xóm Lô-Mỹ ThànhYên Thành Nghệ An K68-H30/5 Nguyễn Mộng Tuân 15 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hằng,Lê Thị Phương, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Sỹ Hoàng0978144983 Về tận nhà

6465Lê Bảo Nguyên 3/1 Duy Tân Liên Chiểu0931924345 6/21 Trần Cao VânHướng Hóa Quảng Trị340/9 Tôn Đức Thắng Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thị Thùy Trang0931924345 Về tận nhà

6466Ngô Thảo My 3/1 Duy Tân Liên Chiểu0908606414 Đội 2 Thôn Cẩm KhêHuyện Phú NinhQuảng Nam18 Lâm Quang Thự 50 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ Nguyễn Thị Anh Thư Tài xế xe dịch vụ0908606414 Về chốt vào TP

6468Phạm Đình Trí Thịnh1/8 Duy Tân Liên Chiểu0795051956

Khu An Đông, thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK183/51/08Tô Hiệu 20 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Huệ Kim0795051956 Về tận nhà

6469Võ Đức Thịnh 1/8 Duy Tân Liên Chiểu0352663793

kiệt 39/21/33, Tiểu La, An 

Xuân Tam kỳ Quảng NamSố nhà 86/13 Nguyễn Huy Tưởng114 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Võ Thị Xuân Quỳnh.            Em: Võ Nguyên Khang  (2017)            0352663793 Về tận nhà

6470Trần Thị Anh Ngọc5/2 Duy Tân Liên Chiểu0905994827

Thôn Đông An Xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng NamKiệt 242/16 Tô Hiệu Tỏ 23 Hòa Minh Liên ChiểuHuynh Thị Mỹ 0905994827 Về tận nhà

6471Trần Phương Linh5/2 Duy Tân Liên Chiểu0905700139 Tổ 9, Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamK183/51/24 Tô HiệuTổ 20 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Công Cường0905700139 Về tận nhà

6472Phạm Trần Tuấn Kiệt5/2 Duy Tân Liên Chiểu0707838615 thôn Phú Lộc -Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Namk183/H06/07 Tô HiệuTổ 21 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Huynh 0762654328 Về tận nhà

6473Hồ Hoài Cẩm Tú5/2 Duy Tân Liên Chiểu0932408127 Hải Thế, Phong HảiPhong ĐiềnThừa Thiên Huế123 nguyễn đổ cungTổ 106Hòa Minh Liên ChiểuHồ Văn Mạnh 0978257776 Về chốt vào TP

6474Phạm Nguyễn Anh Thư1/3 Duy Tân Liên Chiểu0388807156

22/2 đường số 2- thôn Xuân 

Kỳ-

Điện Quang- Điện 

Bàn- Quảng Nam Quảng Namk57 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Hữu Hợp- Nguyễn Thị Ngọc Huyền0972537422 Về tận nhà

6475Bùi Gia Khiêm 1/3 Duy Tân Liên Chiểu0389556137

22/2 đường số 2- thôn Xuân 

Kỳ-

Điện Quang- Điện 

Bàn- Quảng Nam Quảng Namk57 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Anh Vũ 0976111068 Về tận nhà

6476Võ Trần Hữu Phát1/3 Duy Tân Liên Chiểu0905638226 Tổ 4,  Thôn 3, xã Tiên Hiệp Tiên PhướcQuảng Nam51 Tống Duy Tân 96 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Kiều Diễm0901141147 Về chốt vào TP

6477Trần Quỳnh Ti Na2/4 Duy Tân Liên Chiểu0767444468

Thôn Bích Trung, xã Tam 

Xuân 1 NúiThành Quảng NamK68/20 Nguyễn Mộng Tuân 15 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Anh Sơn, Ngô Cẩm Huyên, Trần Anh Hoàng Phúc0767444468 Về tận nhà

6480Đặng Hữu Phát 4/5 Duy Tân Liên Chiểu0964034038 Ấp 3 - Xã Bình ThớiBình Đại Bến Tre Gò Nảy 6 22 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6481Tưởng Thanh Nam4/5 Duy Tân Liên Chiểu0983 762 207 Thôn 4 - Xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam K242/22/14 Tô Hiệu23 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Huệ0397486199 Về tận nhà

6482Nguyễn Bình Khánh Thy4/5 Duy Tân Liên Chiểu0984452442

Tổ 1, khu phố Văn Cang - 

Thị xã Hoài NhơnHoài Nhơn Bình ĐịnhK222/6Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Bình Khánh Thư (em)Về tận nhà

6483Phan Thiện Nhân2/2 Duy Tân Liên Chiểu0947060368 Thôn Tân Lập- Tam HảiNúi Thành Quảng NamK 242/36 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thế Vinh( Bố)0763670367 Về tận nhà

6484Thủy Châu Phát2/2 Duy Tân Liên Chiểu0905561262

tổ  2 thôn Ngọc Sơn xã Bình 

Phục Thăng BìnhQuảng Namkiệt 137/h10/04 Tô Hiệu95 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Tân ( mẹ)0905561262 Về tận nhà

6485 Nguyễn Thị Nhã Phương1/4 Duy Tân Liên Chiểu0905783383

Thôn Tịnh Đông Tây-xã Đại 

Lãnh Huyện Đại LộcQuảng NamNgô Chân Lưu 101 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Duy Hữu (Ba) Nguyễn Thị Anh Vũ ( mẹ).

0905783383( 

ba) 

0905943383 Về tận nhà

6486Ngô Nguyễn Xuân Mai1/4 Duy Tân Liên Chiểu0902996014

Thôn Ngọc Thạch-xã Đại 

Hồng Huyện Đại LộcQuảng Nam62 Ngô Chân Lưu 96 Hòa Minh Liên Chiểu  Ngô Quốc Vương ( Ba)  Nguyễn Thị Yễn Vi ( Mẹ)

0975232448 

(ba), Về tận nhà

6487Phạm Nguyễn Linh Đan3/5 Duy Tân Liên Chiểu0906540873 An Đông- Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam183/51/08 Tô Hiệu Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Huệ Kim ( Mẹ về cùng)0795051956 Về tận nhà
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
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S֝ Ľi֓n thoӴi
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TP hoԊc ĽҼa vԚ 
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STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n
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ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

6488Trần Nguyễn Khánh Thy3/5 Duy Tân Liên Chiểu0935206696 An Cư Đông- Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên Huế122/22 Nguyễn Như HạnhHòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Ngân ( Người chở) 0906439730 Về chốt vào TP

6489Nguyễn Hoa Tường Vy3/6 Duy Tân Liên Chiểu0904265584

Tổ 1, thôn Bãi Làng, Tân 

Hiệp, Cù Lao ChàmHội An Quảng NamK181 Nguyễn Như Hạnh Hòa Minh Liên ChiểuBa: Nguyễn Duy Tuấn                  Mẹ: Nguyễn Thị LaiBa: 0904265584                 Mẹ: 0397273294Về tận nhà

6490Đỗ Trần Anh Nguyên 1/7 Duy Tân Liên Chiểu0934525030 Thôn Phú Đông,xã Đại Hiệphuyện đại LộcQuảng NamKiệt 192 ,h27/9 Tô Hiệu 17 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Văn Đức 0934525030 Về tận nhà

6491Đỗ Trần Anh Khôi 3/7 Duy Tân Liên Chiểu0934525030 Thôn Phú Đông,xã Đại Hiệphuyện đại LộcQuảng NamKiệt 192 ,h27/9 Tô Hiệu 17 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Văn Đức 0934525030 Về tận nhà

6492Nguyễn Đình Hoàng Việt1/7 Duy Tân Liên Chiểu0935336340

tổ 6 thôn diêm phổ xã tam 

anh nam núi thành Quảng Namk264 tô hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Liên0905572282 Về tận nhà

6493Hồ Mạnh Hùng 1/6 Duy Tân Liên Chiểu Châu sơn 1 Điện Tiến, Điện BànQuảng NamH6/26 Kiệt 68, Nguyễn Mông Tuân15 Hòa Minh Liên ChiểuĐoàn Thị Thu Hương0702503772 Về tận nhà

6494Nguyễn Bình Khánh Thư1/6 Duy Tân Liên Chiểu tổ 1, khu phố Văn cang

phường Hoài Đức, 

thị xã Hoài NhơnBình Định đường Tô Hiệu tổ 23 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Bình Khánh Thy0984452442 Về tận nhà

6495Thái An Phúc 2/3 Duy Tân Liên Chiểu0907060234 đường Lê Duẩn

Thị xã  Ái Tử, huyện 

Triệu PhongQuảng Trị10 Hòa Mỹ 2 121 Hòa Minh Liên ChiểuĐi về cùng ba0907060234 Về chốt vào TP

6496Mô Nguyễn Mỹ Duyên2/3 Duy Tân Liên Chiểu0906111237 thôn Đông SơnQuế Sơn Quảng NamChung cư khu B, đường Hoàng Trung Thông28 Hòa Minh Liên ChiểuĐi về với bà nội0375365498 Về tận nhà

6497Nguyễn Đắc Đăng Khoa2/3 Duy Tân Liên Chiểu0902980048 thôn Quảng Huế, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam85/25 Nguyễn Như Hạnh9 Hòa Minh Liên ChiểuĐi về với bác, ông, bà 0905157667 Về tận nhà

6499Nguyễn Ngọc Huyền My44228 Duy Tân Liên Chiểu0789416507

32 Đường số 5, thôn La Thọ 

3, Điện Hoà Điện Bàn Quảng Nam113 Nguyễn Huy Tưởng65 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Phú0789416507 Về tận nhà

6500Trần Quốc Thành2/6 Duy Tân Liên Chiểu0972465337 Thôn An Khoái , xã Liên sơnThanh Liêm Hà Nam 03 Bàu Năng 9 Tổ 7 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Lan (mẹ),Trần Ngô Quốc Đạt  30/11/20170972465337 Về tận nhà

6501Phạm Ngọc Hoàng Ngân2/6 Duy Tân Liên Chiểu0795668528

Thôn Văn Lâm , xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng NamK137H15/39 Tô HiệuTổ 95 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Duy Bình (ba) ,Mũ Thị Bích 9 mẹ ) ,Phạm Tấn Hoàng Khải (em học lớp 1/6 ,cùng trường với Hoàng Ngân)0795668528 Về tận nhà

6502Hồ Thị Tuyết Nhung5/4 Duy Tân Liên Chiểu0795732248 thôn 4, xã Hải Dươnghuyện Hương TràThừa Thiên HuếKiệt 268 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Quốc Đại 0777505556 Về chốt vào TP

6503Mai Xuân Nam 3/3 Duy Tân Liên Chiểu0935944974 T Trung Hạ, xã Quế TrungNông Sơn Quảng NamK167, đường Nguyễn Xí,29 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Tố Nhi0935944974 Về tận nhà

6504Võ Hoàng Ánh Trúc 3/3 Duy Tân Liên Chiểu0987294330 Tổ 3, xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng NamSố 108 , đường Tô Hiệu96 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Tấn Cảnh 0977065233 Về tận nhà

6505Nguyễn Hồ Khánh My2/7 Duy Tân Liên Chiểu

Vĩochí Công khối Phú 

Thạnh Đức tt phú thịnhPhú Ninh Quảng NamK354 Tô Hiệu 30 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Hồng Vân0522563771 Về tận nhà

6506Thủy Hồ Trâm Anh3/2 Duy Tân Liên Chiểu0902015579

Tổ 2, thôn Ngọc Sơn, xã 

Bình Phục Thăng BìnhQuảng NamH10/4 Kiệt 137 Tô Hiệu95 Hòa Minh Liên ChiểuThủy Châu Tùng0902015579 Về tận nhà

6507Hà Quang Bảo 3/2 Duy Tân Liên Chiểu0935535707

Thôn Mỹ Phước, xã Đại 

Phong Đại Lộc Quảng Nam183/99 Tô Hiệu 22 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Văn Hường 0333076866 Về chốt vào TP

6508Đặng Nguyễn Quang Huy3/2 Duy Tân Liên Chiểu0931908971

Thôn Phước Dương, xã Quế 

Thuận Quế Sơn Quảng Nam23 Phú Xuân 4 32 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Út 0941820637 Về tận nhà

6509Ngô Anh Khoa 3/2 Duy Tân Liên Chiểu0905082887

Tổ 5, thôn Phương Nghệ, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam17 Phú Thành 5 56 Hòa Minh Liên Chiểu

Ngô Quang Huy, 

Trần Thị Thu Nhung

0984974049, 

0905082887 Về tận nhà

6510Nguyễn Hoàng Quý3/2 Duy Tân Liên Chiểu0975774977 Thôn An Phố, xã Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam123/2 Tô Hiệu 98 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Thúy Khương0975774977 Về tận nhà

6511Võ Thái Nguyên Khang 3/2 Duy Tân Liên Chiểu0932452021

Tổ 4, Thôn Tân Thọ, xã Duy 

Châu Duy Xuyên Quảng NamH63/24 Kiệt 192 Tô Hiệu17 Hòa Minh Liên ChiểuThái Thị Thanh Thủy0932452021 Về tận nhà

6512Lê Quang Khang 3/7 Duy Tân Liên Chiểu0976214134 Thôn Thọ Tân, xã Tam NgọcTam Kỳ Quảng NamHẻm 207 Tô Hiệu 21 Hòa Minh Liên ChiểuLê Quang Duy 0976214134 Về tận nhà

6514Nguyễn Quang Khải3/4 Duy Tân Liên Chiểu0938944788

Tổ 5 thôn An Phú, xã Quế 

Mỹ Quế Sơn Quảng Nam274/7 Tô Hiệu 24 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Quyền0938944788 Về tận nhà

6515Trương Phạm Quỳnh Nhi3/4 Duy Tân Liên Chiểu0775461327

501, C2 Vicoland Huế, 

phường Xuân Phú Thừa Thiên Huế192/47 Tô Hiệu 17 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Công Quỳnh0905758955 Về chốt vào TP

6516Phan Trúc Ngân 3/4 Duy Tân Liên Chiểu0941382368 25 Trần Qúy CápTam Kỳ Quảng Nam113 Thanh Tịnh 103 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Vĩnh Học0903574814 Về chốt vào TP

6517Hoàng Nguyễn Hà Mai 1/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0975763874

Thôn Phú Phước, xã Đại 

Minh Đại Lộc Quảng NamSố 11 Phú Xuân 8 37 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Ba 0765502959 Về chốt vào TP

6518Nguyễn Hoàng Hoa Tranh  1/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0911161717  Nhị Dinh 2 Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam43/25 Nguyễn Như Hạnh 10 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Hiền 0911161717 Về tận nhà

6519Trần Thị Thanh Huyền1/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu '0934990182 Đội 2 thôn Đông Vĩnh ThủyVĩnh LinhQuảng TrịH126/14 kiệt 64 Trần Đình Tri.91 Hòa Minh Liên ChiểuDương Thị Linh '0838005012 Về chốt vào TP

6520Lê Quân 1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0917119297 Xóm 5, xã Ngọc SơnĐô Lương Nghệ An K58 Ngô Thì Nhậm 62 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Dần  0376782657 Về tận nhà

6521Đoàn Uyên Nhi 1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0935103696

Thôn Tam Hòa, xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng NamK64/89 Trần Đình Tri89 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thanh Tương Vi0935103696 Về tận nhà

6522Bùi Minh Ngọc 1/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0901958182 Thôn 14A, Xã  ĐăkpekĐăkglei Kon Tum Đường Hố Truông 1 72 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Tự 0352036300 Về tận nhà

6523Hoàng Hữu Anh Khoa1/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0373993762

Làng Đạo Đầu, xã Triệu 

Trung huyện Triệu PhongQuảng TrịKiệt 82, hẻm 21/74 đường Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Quang Trung 0974050360 Về chốt vào TP

6524Nguyễn Phạm Bảo Nhi'1/6 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0899857076

43/1 quốc lộ 14 thôn 1 

nghĩa trung Bù Đăng Bình Phước49 Nguyễn Chích 35 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Hồng0934790375 Về tận nhà

6526Lê Trương Tuấn Kiệt'1/7 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0987965281 Thôn 2, xã Tiên An Tiên PhướcQuảng Nam227 Tôn Đức Thắng 6 Hòa Minh Liên ChiểuLê Trường Thọ (ba)0962606976 Về tận nhà

6527Phạm Nguyễn Phương Thảo2/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0386587101

Thôn Thanh Dương, xã Phú 

Diên Phú Quang Thừa Thiên HuếPhòng 212 nhà L, chung cư Hòa Minh, đường Trần Anh Tông53 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6530Lê Quang Hoài Anh 2/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0919379255 Thôn Hải QuếHải Lăng Quảng TrịLô b2-59 khu đô thị phước lý, đường Bùi Tấn Diên126 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6531Lưu Đặng Thúy Na2/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0906575548 Tổ 5, thôn Thanh Nhứt  Cẩm Thạch Quảng NamSố nhà 6, đường Phú Lộc 2037 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Đặng Thị Phượng.  Anh trai: Lưu Công Đặng Duy An.  Em trai: Lưu Công Đặng Hiển Vinh. Em gái: Lưu Đặng Kim Thùy.  Tài Xế: Lê như Phong0906575548 Về tận nhà

6532Đinh Công  Quốc Bình2/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0905735553

Công Ty TNHH dinh dưỡng 

thủy sản BIO ViNA. Lô 4, Điện Bàn Quảng Nam59 , Đường Phùng Chí Kiên49 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Huỳnh Thị Ngọc Quyên0905735553 Về tận nhà

6534Huỳnh Đức An Nguyên2/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0903275379

Tổ 1 thôn Đồng Thanh Sơn, 

xã Bình Định NamThăng BìnhQuảng Namk82/21/20 Nguyễn Chánh75 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Mai0399378142 Về tận nhà

6535Nguyễn Dương Gia  Phú2/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0936446109 Thôn Nhứt Đông-Bình LâmHiệp Đức Quảng Nam121 Giáp Văn Cương 84 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6537Lê Nguyễn Quỳnh Anh2/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0383375545 Khu phố 1 Đông Lễ, Đông HàQuảng TrịK99 , Nguyễn Chánh,84 Hòa Minh Liên Chiểu Về chốt vào TP

6538Trương Hoàng Hải Đăng2/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0898216056 Đội 4, Vạn Hội 1, Hoài Ân Huyện Hoài ÂnBình ĐịnhSố 21 , Đường Phú Lộc 1437 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Ngô Thị Tố Nga0898216056 Về chốt vào TP

6539Hồ Quang Huy 2/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0707744230

Thôn Cương Gián, Xã 

Quảng Đông Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếSố 35, Kinh Dương Vương45 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Phạm Thị Hiệp0707744230 Về tận nhà

6540Nguyễn Ngọc Bảo Trân'3/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0905445040

Xóm 4 Thành Trung, Quảng 

Thành  Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế59 Nguyễn Huy Tự 82 Hòa Minh Liên ChiểuLê Nguyễn Thị Lanh(Mẹ) Nguyễn Văn Tân(Ba)0905445040(Mẹ). 0905988347(Ba)Về tận nhà

6541Lưu Hoàng Gia Bảo'3/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0906494155

Thôn Đại Đồng Nhất Gio 

Sơn  huyện Gio LinhQuảng TrịK66/29, đườngTrần Đình Chi88 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Kim Nhung0944655045 Về tận nhà

6542Nguyễn Thiện Ngọc Trà'3/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0797122111 Thôn 5 Tiên HiệpTiên PhướcQuảng NamKiệt 94 Trần Đình Chi94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Trình(Ba). Tào Thị Trinh(Mẹ)0979122111(ba). 0358920508(Mẹ)Về tận nhà

6544Nguyễn Hoàng Ngọc Hân3/2 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0982144707 Bình Hải Thăng BìnhQuảng Namk74/6/12 Ngô Thì Nhậm61 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Tấn Hòe0382940557 Về tận nhà
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Ghi Chú

6545Ngô Mai Phương Linh 3/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0775452711 Thuận An- Tam HảiNúi Thành Quảng NamPhú Lộc 3 40 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Văn Tâm 0905914036 Về tận nhà

6546Lưu Công Đặng Duy An4/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0906575548

Tổ 5 thôn Thanh Nhứt, Cẩm 

Thanh Hội An Quảng Nam Phú Lộc 20 37 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Thị Phượng. Lưu Công Đặng Hiển (con 5 tuổi). Lưu Đặng Kim Thùy (con 1 tuổi). 0906575548 Về tận nhà

6547Trần Nguyễn Hữu Minh4/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0932505547 Kinh Môn, Trung SơnGio Linh Quảng Trị436 Kinh Dương Vương86 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Nghĩa.  Nguyễn Thị Ngọc Linh0932505547 Về tận nhà

6549Nguyễn Hoài Tâm Nguyên4/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0903404066

Số nhà 22, đường số 1, Bến 

Đền Tây, Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamChung cư N2, đường Phú Thạnh 560 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Công Tuấn0935373129 Về tận nhà

6550Nguyễn Phạm Huyền Trâm'4/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0984082790 Thuận Long, Quế PhongQuế Sơn Quảng Namsố 16K74/06 Ngô Thì Nhậm61 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Cường0984082790 Về tận nhà

6552Trương Thị Thùy Trang4/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0979286098

Thôn Khánh Mỹ, xã vinh 

Xuân Phú Vang Thừa Thiên Huế287 Hồ Tùng Mậu 58 Hòa Minh Liên ChiểuBa Trương Công Thịnh Mẹ Nguyễn Thị Thu Loan  Em gái Trương Thị Quỳnh Anh  Chú Trương Công Vinh Thím Nguyễn Thi Sim Em Trương Công Thiện Đức Em Trương Thị Thảo Uyên0979286098 Về tận nhà

6553Nguyễn Quỳnh Bảo Nhi4/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu0935500094 Hà Huy Tập Thị trấn Di LinhLâm Đồng 89 Dương Bích Liên 81 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Thị Thu Hiền0935500094 Về tận nhà

6554Nguyễn Thiện Thảo Trang'5/1 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0797122111 Thôn 5, xã Tiên HiệpTiên PhướcQuảng Nam64/152 Trần Đình Tri94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Trình'0797122111 Về tận nhà

6555Trương Thị Thanh Ngân'5/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0345434204

Tổ 1, thôn Xuân Thái, xã 

Bình Định BắcThăng BìnhQuảng NamK108/50/5 Nguyễn Chánh91 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Thanh Bách0973566122 Về tận nhà

6556Phan Hoài Du My '5/3 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0973970452 Thôn Tây Hải, Quảng NgạnQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếH21/84 Nguyễn Chánh94 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Tấn Định0905766362 Về tận nhà

6557Lê Ngọc Tường '5/4 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0905625666 Lê Thánh Tông, Phường 5Đông Hà Quảng Trị456 Dũng Sĩ Thanh Khê49 Hòa Minh Liên ChiểuLê Ngọc Hải 0905625666 Về tận nhà

6558Nguyễn Bảo Ngọc'5/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0933630371 Thôn Việt An, xã Bình LâmHuyện Hiệp ĐứcQuảng NamChung cư hòa Minh 103- Đỗ Năng Tế553 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Hiền0933630371 Về tận nhà

6559Phan Thị Minh Thư'5/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0935493926

Thôn Thái Trấn Sơn, xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng Nam59 Dương Bích Liên 43 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Lâm 0935493926 Về tận nhà

6560Bùi Công Tuấn '5/5 Nguyễn Đức Cảnh Liên Chiểu'0966561583 Thôn Phú Phong, xã Đại TânHuyện Đại LộcQuảng Nam43 Phú Lộc 1 51 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Hai 0332535948 Về tận nhà

6561Cao Trần Diễm Phương44228 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0908600673

Thôn Nam Định, xã Tam 

Anh Nam Núi Thành Quảng NamĐối diện 276 Đinh Đức Thiện68 Hòa Minh Liên ChiểuCao Thị Thương0971620114 Về chốt vào TP

6562Nguyễn Ngọc Gia Hân44228 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935604404 61/1 Trần Đại NghĩaĐông Hà Quảng Trị88 Dương Đức Hiền 87 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hữu Trần và Trần Thị Khánh 0903511214 Về chốt vào TP

6563Đinh Hoàng Bách Nhân44256 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0988579187

Tổ Vĩnh Lý_ Thôn Vĩnh 

Trinh_ Xã Duy Hòa_ Huyện 

Duy Xuyên_ Quảng NamDuy Xuyên Quảng Nam31/50K164 Nguyễn Chánh89 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Công Thanh và Nguyễn Thị Hoàng Ni0988579187 Về tận nhà

6564Lê Nguyễn Nhật Huy44256 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905613032 Thôn An Trung - Xã Tiên KỳTiên PhướcQuảng NamK124/04 Nguyễn Chánh92 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Mỹ Tiên0947558143 Về chốt vào TP

6566Trần Thế Hoàng44348 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0914909997

Xóm 8 thôn Van Phúc, xã 

Trường Sơn Huyện Đức ThọHà Tĩnh Số nhà 52 Hòa Minh 1469 Hòa Minh Liên Chiểu 0914909997 Về tận nhà

6567Nguyễn Hải Đăng44378 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905235237 Nguyễn HoàngHà Lam, Thăng BìnhQuảng Nam09 Hồ Bá Ôn  Tổ 56Hòa Minh Liên Chiểu

Nguyễn Hữu Hùng (cha),

Nguyễn Thị Thu Hiền ( mẹ)

0905235237 Về tận nhà

6568Nguyến Gia Bảo2/8 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0976345498

Thôn Thượng Đồng, xã Linh 

Hải, Gio Linh Quảng Trị134 Nguyễn Chánh 92 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Thu Hiền 0976345498 Về tận nhà

6569Trần Nguyễn Ngọc Minh2/8 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905361512 Đội 9- Xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam06- Đường Hòa Minh 1469 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Công Trường (người chở đến chốt)- Biển số xe 92A15646. Lê Văn Anh-SĐT 0906825932-BSX 43A-11092 là người đến chốt đón học sinh về tận nhà.0971301060 Về chốt vào TP

6570Lê Xuân Trường2/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0983800149

Tổ 3, Thôn Bồng Miêu 10, 

xã Tam Lãnh Phú Ninh Quảng NamK64h126/08 Trần Đình Tri86 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Bích Hà(chở đến chốt)0983800149 Về chốt vào TP

6571Nguyễn Bảo Ngọc2/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0989086235

Tổ 3, Thôn Xuân Khánh, xã 

Hoài Mỹ Hoài Nhơn Bình Định101 Trần Đình Tri 86 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Thanh Diệu0989086235 Về tận nhà

6572Trần Văn Kiệt 2/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0762637691

Tổ 4, Thôn Cẩm Lãnh, xã 

Tiên Cẩm Tiên PhướcQuảng NamH58/34/03  K140  Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Quang0935770755 Về tận nhà

6574Nguyễn Quang Huy2/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu905093760

Thôn Dương Đông, xã Trà 

Dương Bắc Trà MyQuảng Nam17 Hòa Minh 20 76 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Quang Hưng0905099430 Về tận nhà

6575Trần Thị Ngọc Hân2/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935684705 Thôn Diên Lộc, xã Quế MinhQuế Sơn Quảng NamKiệt 82 Nguyễn Chánh. Số nhà h21/20/2094 Hòa Minh Liên ChiểuNgười đưa đến chốt: Nguyễn Xuân Tư. Người đón tại chốt về nhà: Trần Văn Phi 0762307645; 093568705Về chốt vào TP

6576Lê Đức Tuấn 2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0963386782 Trà Lộc, Hải HưngHải Lăng Quảng Trị96-Lê Văn Sĩ 72 Hòa Minh Liên ChiểuTài xế: Trương Tấn Lợi  Người đi cùng: Lê Đức Thành ( ba)0963386782 Về tận nhà

6577Huỳnh Ngọc Mỹ Duyên2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0399980389 Tổ 2,thôn An Bình, xã Bình Chánh,Thăng Bình,Quảng Nam109 Đặng Huy Trứ 77 Hòa Minh Liên ChiểuTài xế: Nguyễn Văn Sáu  Người đi cùng: Lê Thị Mỹ Lệ (mẹ)0399980389 Về tận nhà

6578Nguyễn Trần Phương Linh2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0934988226 Thôn 5, Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamHòa Minh 88 Hòa Minh Liên Chiểutài xế: Trần Đức Toản ( cậu). Người đi cùng: Trần Đức Toản0934988226 Về tận nhà

6579Lê Minh Tuệ 2/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0904385474 thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanhtam Kì Quảng Nam147, Nguyễn Chánh 7 Hòa Minh Liên ChiểuLê văn Cư 0906434340 Về tận nhà

6582Trần Nguyễn Minh Hiếu3/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu905543464  Tổ 2, Thôn Diên Lộc, Quế Minh quế sơn Quảng NamK 82, Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Xuân Tư0762307645 Về chốt vào TP

6583Văn Thị Mỹ Duyên3/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0708.048.625 Tổ 2, thôn Nam Phước,Đại TânĐại Lộc Quảng Nam58/34/5_k140 Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên ChiểuVăn Bá Vỹ 0988330536 Về chốt vào TP

6584Hoàng Bá Phước Trí3/4 Võ Thị Sáu Liên Chiểu906278987 Thôn Trà Trì Phú, xã Hải HưngHải Lăng Quảng Trị144 Chúc Động 71 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Phước Thiện 0935538437 Về tận nhà

6585Trần Thị Mai An3/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905849389 hôn Câu Nhi- Phường Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam150 Trần Quý Khoách69 Hòa Minh Liên ChiểuThân Thị Bích Đào0905849389 Về chốt vào TP

6586Nguyễn Anh Kiệt3/5 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0903531770 Thôn Thanh An- xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam170 Trần Quý Khoách69 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Tùng0903531770 Về chốt vào TP

6588Trần Gia Huy 3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0975258544 Tổ 3, thôn Tam Hòa, thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamK64 Trần Đình Tri 90 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Nhân0975258544 Về tận nhà

6589Trần Thanh Bảo Ngọc3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0975360646 Tổ 1, thôn Hòa Thạch, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK74/7/8 Ngô Thì Nhậm61 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Thắm0975360646 Về tận nhà

6590Đặng Ngọc Nhã Uyên3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935420552 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamKhu giải tỏa 68 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Sơn 0935420552 Về tận nhà

6591Phạm Khánh Linh3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905414243 59 HOÀNG DIỆU, TT KHÂM ĐỨCPHƯỚC SƠN Quảng Nam94 TRẦN NGUYÊN ĐÁN 72 Hòa Minh Liên ChiểuLÊ THỊ HUYỀN NGA0905414243 Về tận nhà

6592Nguyễn Ngọc Như Ý3/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935082482 88 Phan Thúc Duyện. F Vĩnh Điện,Điện Bàn Quảng Nam08 Hoà Minh 15 70 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Hiệp0935864668 Về tận nhà

6593Trần Công Tuấn Hưng3/9 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0976704888 Nhị Dinh 3,Điên PhướcĐiện Bàn Quảng Namk64 Trần Đình Tri 91 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Công Hiệp0976704888 Về tận nhà

6594Lê Thị Tâm Như44351 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0963386782 Trà Lôc, Hải HưngHải Lăng Quảng Trị96 Lê Văn Sỹ 72 Hòa Minh Liên ChiểuLê Đức Tuấn ( em trai lớp 2/6)  Lê Đức Trí ( mn 19/5)0982741246 ( Số điện thoại ông)Về tận nhà

6595Nguyễn Ngọc An Nhiên4/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935604404 61/1 Trần Đại NghĩaĐông Hà Quảng Trị88 Dương Đức Hiền 87 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hữu Trần và Trần Thị Khánh (Ông bà ngoại) Nguyễn Ngọc Gia Hân (em gái học lớp 1/2)0903511214 Về chốt vào TP

6596Hồ Trần Bảo Duy4/7 Võ Thị Sáu Liên Chiểu09764711372 Thôn Tân Mỹ, xã Quảng NgạnQuảng ĐiềnThừa Thiên Huế133 Lê Văn Sĩ 72 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ Trần Thị Thanh, Hồ Trần Bảo Ngọc, Hồ Trần Bảo Nhi09764711372 Về tận nhà

6597Trần Gia Bảo 4/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0963894858  Thôn Tây Thị - Sơn TâyHương Sơn Hà Tĩnh H21/72/1 94 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Hằng0963894858 Về tận nhà

6598Nguyễn Văn Long Quốc4/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0779593838 109 Lí Thường KiệtTam Kì Quảng Nam136 Giáp Văn Cương 84 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Bích Phụng0779593838 Về tận nhà

6599Trần Thị Thùy Trang4/1 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935770755  Thôn Cẩm Lãnh Tiên CẩmTiên PhướcQuảng NamH58/34/03 Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Quang 0935770755 Về tận nhà

6600Hoàng Minh Nam 4/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0905392346 Thôn Bích Tân, Tam Xuân 1Núi Thành Quảng Nam64/23/11 Trần Đình TriHòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Ni Na0905392346 Về tận nhà

6601Đặng Ngọc Thanh Vân4/2 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0935972119 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamK 82 Nguyễn Chánh 94 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Văn Trường0905479119 Về tận nhà

6602Nguyễn Văn Thiện4/10 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0383418973 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamKiệt 140 hẻm 58/03 Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Hùng0359450461 Về chốt vào TP
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6603Trần Nguyễn Hồng Nhung5/6 Võ Thị Sáu Liên Chiểu0975360646 Tổ 1 Thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang.Đại Lộc Quảng NamK74/7/8 Ngô Thì Nhậm61 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Nguyễn Thị Hồng Thắm0975360646 Về chốt vào TP

6604Nguyễn Văn Hoàng Quân4/2 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0914801515 78 Nguyễn Chí ThanhTT Khâm ĐứcQuảng NamTổ 125 Phường Hòa Minh125 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Nhạn0973376628 Về chốt vào TP

6605Lê Thu Giang 4/7 Tôn Đức ThắngCẩm Lệ 0795556667 Thôn 6 Thái Sơn- Xã Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamK188/22 Nguyễn Huy Tưởng123 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0795556667 Về chốt vào TP

6606Phan Đăng Khôi2/9 Lý Công Uẩn Hải Châu 0934937840 Đại Minh  Đại Lộc Quảng NamChung cư Hồ Tùng Mậu Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thiên Lâm '0934937840 Về tận nhà

6607Nguyễn Thúy An2014 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu 342760309Tổ 2, Thôn An Lợi TâyĐại Lộc Quảng Nam42 Phước Lý 15 126 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ: Trần Thị Bích NgọcVề tận nhà

6608Nguyễn Vũ Nguyên Khoa3

Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0914000272 28 Đặng DungTam Kỳ Quảng Nam28 Đồng Xoài tổ 118Hòa Minh Liên ChiểuVũ Minh Hiền 0901986656

6609Thái Thành Phúc  8/3 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905017374

152 Lương Như Bích, 

phường Cẩm NamHội An Quảng Nam19 Dương Đức Hiền 82 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Văn Ân 0982312732 Về chốt vào TP

6610Lê Trung Hiếu 9//6 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0368921040 Thôn 11, xã Phước HiệpPhước SơnQuảng Nam174 Nguyễn Như Hạnh 3 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Sơn 0972211708 Về tận nhà

6612Nguyễn Ngọc Thuần 8//5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0766701516

Quế An Quế Sơn Quảng 

Nam Quế Sơn Quảng NamK181 Nguyễn Như Hạnh2 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Ngọc Đồng0905651358 Về tận nhà

6613Hồ Phạm Anh Thư6/1 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935485297

Tổ 7, thôn Tân An, xã Bình 

Minh, ,  Thăng BìnhQuảng Namhẻm 63/16,k192, đường Tô Hiệu17 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Văn Trí 0905519195 Về tận nhà

6614Nguyễn Hồng Thiên An7/13 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0911301899 Xã Đại Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam88 Phước Lý 14 128 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hồng Thắng0911301899 Về tận nhà

6615Hoàng Lê Nguyên Phước8/12 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê

0935034268 -

0906668268

Thôn Lệ Xuyên, xã Triệu 

Trạch Triệu PhongQuảng Trị06 Phú Xuân 3 32 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Anh Thanh (ba) 0906688268 Về tận nhà

6616Nguyễn Thị Ngọc Tuyên7/3 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0702611337

Tổ 2 thôn Quý Phước, xã 

Bình Quý, huyện Thăng Thăng BìnhQuảng Nam150/23 Nguyễn Như Hạnh3 Hòa Minh Liên Chiểuba Nguyên Hữu Tâm0702611337 Về tận nhà

6617Thái Dương Thuỳ Lâm7.4Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 905334237

Tổ 19 thôn Bầu Ốc xã Cẩm 

Hà Hội An Quảng NamK131 Nguyễn Như Hạnh5 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Viết Tường Minh0934988134 Về chốt vào TP

6620Đỗ Hoàng Long 8/7 Phan Đình PhùngThanh Khê 0939799827  Duy Hoà Duy Xuyên Quảng Nam28 Nguyễn Nhược Pháp126 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Tú Uyên0939799827 Về chốt vào TP

6621Nguyễn Như Quỳnh Trang9/5 Phan Đình PhùngThanh Khê 0906538899 Thôn5 - Xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam31 Bàu Năng 12 18 Hòa Minh Liên Chiểuđi với dì 0848760015 Về chốt vào TP

6622Lê Như Quỳnh 6/2 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0917522892

Thôn Quang Lộc 1, xã 

Quang Vĩnh Huyện Đức ThọHà Tĩnh 19 Phước Lý 7 127 Hòa Minh Liên ChiểuLê Quang Xuyến0326785116 Về tận nhà

6623Võ Đức Thiện 6/5 Kim Đồng Hải Châu 0905653759 Tổ 5 Phường Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam68/28 Nguyễn Mộng Tuân 15 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Đình Phước 905831676Về chốt vào TP

6624Lê Trà My 8/4 Tây Sơn Hải Châu 0982360029 Thôn Đồng Đội, Xã Nga PhượngNga Sơn Thanh Hóa 06 Bầu Năng 1 33 Hòa Minh Liên ChiểuLê Chân Đồng(Ba)0982360029 Về tận nhà

6625Trình Thị Kim Ngân7/4 Nguyễn Huệ Hải Châu 0398583785 Tổ 4, thôn Thạnh Hòa, xã Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam69 Nguyễn Huy Tự 82 Hòa Minh Liên ChiểuTrình Quang Việt0975215395 Về tận nhà

6627Võ Hưng Khánh Duy8/3 Trưng Vương Hải Châu 0905246986 thôn Đại Phú xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam34/2 Nguyễn Bính 123 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Quốc Thịnh0905391939 Về chốt vào TP

6628Nguyễn Tôn Triết8/3 Đức Trí Hải Châu 0935535262 Thôn Hoà Đông, Xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng NamSố nhà 14, đường Hoà Nam 5115 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Thuận0988784535 Về chốt vào TP

6629Dương Nguyễn Phương Nhi7/5 Lương Thế VinhLiên Chiểu0988782789 31 nguyễn thái họcphường an mỹ Quảng Nam32 Bàu Năng 1 Hoà Minh31 Hòa Minh Liên ChiểuDương Tấn Cam0988782789 Về tận nhà

6630Nguyễn Huỳnh Vinh Hưng 7/5 Lương Thế VinhLiên Chiểu0905455355 7/9 Đường Thuỷ TúThuận an Thừa Thiên Huế09 Hoà Minh 15 70 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn huỳnh Anh Thư0702739420 Về tận nhà

6632Nguyễn Phan Thế Khang9/6 Lương Thế VinhLiên Chiểu905836373 Phúc Thành Vũ Thư Nam Định 87 Trần Nguyên Đán 78 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đình Tuấn0369148981 Về chốt vào TP

6633Lê Thị Như Quỳnh96 Lương Thế VinhLiên Chiểu033401786

Tổ 2, Thôn Trung Hưng, 

Vinh Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huế                     151 Trần Nguyên Đán78 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Thị Mỹ Liên, Lê Thị Mỹ Thu0334017863 Về tận nhà

6634Phan Vĩnh Sang8/5 Lương Thế VinhLiên Chiểu0914066307 35/2 Phùng HưngThành phố HuếThừa Thiên HuếChung cư bệnh viện ung bướu đà nẵng28 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Hoà 0914006713 Về chốt vào TP

6635Trần Nguyễn Bảo Ngọc6/5 Lương Thế VinhLiên Chiểu0905361512 Đội 9- Xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam6 - Hòa Minh 14 69 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Công Cường      0971301060 Về chốt vào TP

6636Hà Lê Bảo Sơn 9/5 Lương Thế VinhLiên Chiểu0975208329 K245/39 đường Nguyệt CưViệt Trì Phú Thọ K242/23 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hoàng Giang (mẹ)0975208329 Về tận nhà

6637Đinh Hữu Thái Hòa7/4 Lương Thế VinhLiên Chiểu0905654039 272 Phan Chu Trinh Quyết ThắngKon Tum K 140/58/4 Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên ChiểuĐinh Hữu Dương0905654039 Về tận nhà

6638Lê Anh Dũng 7/7 Lương Thế VinhLiên Chiểu0973036005  tổ 6 thị trấn Chư TyĐức Cơ Gia Lai 101  Đặng Huy Trứ 70 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Thanh 0973036005 Về tận nhà

6639Hoàng Bá Phước Nhân6/7 Lương Thế VinhLiên Chiểu0906278987

Thôn Trà Trì Phú, xã Hải 

Hưng Hải Lăng Quảng Trị144 Chúc Động 71 Hòa Minh Liên ChiểuBố: Hoàng Phước Thiện. Mẹ: Nguyễn Thị Tân UyênBố: 0906278987. Mẹ: 0935538437Về tận nhà

6640Nguyễn Thị Tâm Nhi6/7 Lương Thế VinhLiên Chiểu0934983181

Thôn Bạch Thạch, xã Lộc 

Điền Phú Lộc Thừa Thiên Huế 83 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Tiên 0934983181 Về tận nhà

6641Nguyễn Mai Thụy Đan6/7 Lương Thế VinhLiên Chiểu0918353874

01 Tôn Thất Thuyết, Tiểu 

Khu 1, Thị trấn Ái TửTriệu PhongQuảng Trị105 Đặng Huy Trứ 70 Hòa Minh Liên Chiểu

6642Nguyễn Anh Quân 8/3 Lương Thế VinhLiên Chiểu0971008574 thôn 1 xã Hương LộcNam Đông Thừa Thiên Huếh3/38-k108 Nguyễn Chánh92 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Hồng Ánh0367650199 Về tận nhà

6643Đặng Trần Bảo Thy8/1 Lương Thế VinhLiên Chiểu0982158111

Tổ 9 Thôn Thạnh Mỹ 2 Thị 

Trấn Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam39 Đồng Khởi 13 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Ngọc Thảo 0982158111 Về tận nhà

6644Phan Anh Quân 8/2 Lương Thế VinhLiên Chiểu0932580529

Nguyễn Thái Bình/khối phố 

2 An Sơn Tam Kỳ Quảng NamChung cư M, Kinh Dương Vương40 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Nguyên Cầu (ba)0899980868 Về tận nhà

6645Phan Bảo Quân 8/2 Lương Thế VinhLiên Chiểu0932580529

Nguyễn Thái Bình/khối phố 

2 An Sơn Tam Kỳ Quảng NamChung cư M, Kinh Dương Vương40 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Nguyên Cầu (ba)0899980868 Về tận nhà

6646Phan Thị Như Ngọc8/2 Lương Thế VinhLiên Chiểu0906554314 Thôn Mậu Lâm- Đại HưngĐại Lộc Quảng NamK74, Ngô Thị Nhậm, số nhà H02/0662 Hòa Minh Liên ChiểuVũ Thị Trâm Thu0387783153 Về chốt vào TP

6647Văn Bá Quân 7/8 Lương Thế VinhLiên Chiểu0918851465

 Tổ 2, thôn Nam Phước, xã 

Đại Tân Huyện Đại LộcQuảng NamK140/H58/34/5 Nguyễn Chánh93 Hòa Minh Liên Chiểu Bố: Văn Bá Mạnh0708048625 Về tận nhà

6648Phạm Đức Quang8/6 Lương Thế VinhLiên Chiểu0984624859 Xã Kim Liên Đại ĐồngNam Đàn Nghệ An  46 Hòa Minh 14, Hòa Minh 14 69 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Thanh Vũ0932428035 Về tận nhà

6649Sử Thế Trường 6/3 Lương Thế VinhLiên Chiểu0978384427

Thôn Xuân Khánh, Xã Hoài 

Mỹ Thị xã Hoài NhơnBình Định101 Trần Đinh TriTổ 72 Hòa Minh Liên ChiểuSử Chí Linh 0905575989 Về tận nhà

6650Nguyễn Phan Bảo Trân9/1 Lương Thế VinhLiên Chiểu0971008574 Thôn 1 xã Hương LộcNam Đông Thừa Thiên HuếH3/38-k108- Nguyễn Chánh92 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Hồng Ánh0367650199 Về tận nhà

6651Nguyễn Huỳnh Anh Thư9/1 Lương Thế VinhLiên Chiểu0905455355 7/9 Thủy Tú Thừa Thiên Huế09- Hòa Minh 15 70 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Thảo0934911313 Về tận nhà

6652Nguyễn Trường Hiếu7/3 Nguyễn Chơn Liên Chiểu914353735 Tổ 13 Bình PhúThăng BìnhQuảng Nam 37 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Trường Hải0914363735 Về tận nhà

6654Nguyễn Thùy Trinh8/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu932361044 Tổ 1 xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam 69 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Lộc-Nguyễn Thị Hà0935408077 Về tận nhà

6655Võ Hải Yến 6/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0365023790 Thôn Mai Đàn, xã Hải LâmHải Lăng Quảng TrịK354, Tô Hiệu Hòa Minh Liên ChiểuVõ Quốc Thọ 0931052052 Về tận nhà

6656Trương Hoàng Khánh Như6.2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0363740715 Thôn Trung xã Thái Giang Thái Thụy Nam Định 26 Hòa Minh Liên ChiểuHoàng Ngọc Trang0973997014 Về tận nhà

6657Cao Trần Đưc Minh7/4 Nguyễn Chơn Liên Chiểu946941573/0971620114

Thôn Nam Định, xã Tam 

Anh Nam Núi Thành Quảng Nam276 Đinh Đức Thiện 68 Hòa Minh Liên ChiểuCao Trần Diễm PhươngVề tận nhà

6658Mai Nhã Kỳ 7/4 Nguyễn Chơn Liên Chiểu931943424/0935666122Thôn Tân An , xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamKiệt 66/34 Trần Đình Tri88 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà
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6659Lê Khánh Ngọc 7/4 Nguyễn Chơn Liên Chiểu919379255/0988284067 Thôn Đơn Quế, Xã Hải QuếHải Lăng Quảng Trị14 Bùi Tấn Diện 126 Hòa Minh Liên ChiểuLê Quang Hoài Anh, Lê Thiên An Về tận nhà

6660Phan Thế Long 9/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0971097712 Thôn Tân LậpTam Hải - Núi ThànhQuảng Nam242/36 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuPhanNgọcYến,P.ThiệnNhân0971097712 Về tận nhà

6663Trương Thị Ngọc Như9/3 Nguyễn Chơn Liên Chiểu906285960 Thôn 15, Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam20 Bầu Năng 8 7 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Văn Hòa0768552731 Về tận nhà

6664Phạm Ngọc Thuận6/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu935843601

Thôn Phú Long, Xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam47 Hòa Nam 2 80 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Tiến 935427933 Về tận nhà

6665Lê Võ Hoài Ân 6/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu787731536

Thôn Lam Phụng, Xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Nam 28 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Bích Thủy, Nguyễn Đình Tuấn, Lê Võ Thiện Phúc0787731536 Về tận nhà

6666Đỗ Hoàng Anh 6/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu905947642

Thôn Phong Lục Tây, Xã 

Điện Bàn Đại Lộc Quảng Nam 27 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6667Ngô Ngọc Diễm My6/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0905082887

Thôn Trường An, Xã Bình 

Tú Thăng BìnhQuảng Nam 66 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Quang Huy, Trần Thị Thu Nhung0984974049 Về tận nhà

6668Trần Đình Hiếu7/1 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0945113979

Thôn Đức Bố 1, Xã Tam 

Anh Bắc Núi Thành Quảng Nam126/21 Tống Duy Tân104 Hòa Minh Liên ChiểuCao Thị Thu Hà795789755 Về chốt vào TP

6669Nguyễn Tịnh Quang6/3 Nguyễn Chơn Liên Chiểu382185621 Thôn Vân An Xã Phú Vang Thừa Thiên Huế Tổ 25 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Bắc 0985112646 Về tận nhà

6671Nguyễn Hoài Nam Phương7/4 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0935404066/0906443630

Thôn Bến Đền Tây, xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamChung cư số 2, đường Phú Thạnh 5Tổ 60 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hoài Tâm NguyênVề tận nhà

6672Hà Lê Bảo Long7/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu975208329 K245/39 - Đường Nguyệt CưViệt Trì Phú Thọ Tổ 58 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hoàng Giang0975208329 Về tận nhà

6673Nguyễn Hồ Minh Tin7/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu522563771

Khối phố Thạnh Đức, Thị 

Trấn Phú ThịnhPhú Ninh Quảng Nam Tổ 30 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Hồng Vân0384890231 Về tận nhà

6674Nguyễn Gia Huy7/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu333740477 A Bát - Chaval Nam Giang Quảng Nam Tổ 93 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Cảnh 0343087867 Về tận nhà

6675Lê Anh Vũ 7/3 Nguyễn Chơn Liên Chiểu0334017863 Thôn  Trung HưngVinh Hưng Thừa Thiên Huế Tổ 78 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Thị Mỹ Liên0334017863 Về tận nhà

6676Phạm Ngọc Hòa 8/2 Nguyễn Chơn Liên Chiểu906420262

Thôn Phú Long, Xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam47 Hòa Nam 2 80 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Tiến 0935427933 Về tận nhà

6677Trần Nguyễn Đình Hoàng7/5 Nguyễn Chơn Liên Chiểu899084053 Lập An Lăng Cô Thừa Thiên Huế122/22 Nguyễn Như Hạnhtổ 6 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Loan0899084053 Về tận nhà

6678Trần Nguyễn Bảo Ngọc7/5 Nguyễn Chơn Liên Chiểu947902781 	 TP Đông HàQuảng TrịSố nhà 436 Kinh Dương Vươngtổ 86 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Linh0829550339 Về tận nhà

6679Nguyễn Anh Thư44324 Nguyễn Chơn Liên Chiểu929681989

62 Nguyễn Huệ , thị trấn 

Hương Khê Thị trấn Hương  KhêHà Tĩnh 238 Kinh Dương Vương Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thành Trung0929681989 Về tận nhà

6680Nguyễn Phú Khánh7/12 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0974877398 Đại Hòa, Triệu ĐạiTriệu PhongQuảng Trị25 Chơn Tâm 11 Tổ 64 Hòa Minh Liên ChiểuĐoàn Thị Nguyệt0974877398 Về tận nhà

6681Nguyễn Trần Thiên Ân44236 Nguyễn Lương BằngLiên Chiểu0969268449 163A, Quyết TiếnPleiku Gia Lai Gò nảy 10 Tổ 22 Hòa Minh Liên ChiểuBa: Nguyễn Xuân Ngọc, Mẹ: Trần Thị Thúy Lan0969268449 Về tận nhà

6682Trần Bá Quốc 6/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0934935013

Tổ 8, thôn Đại Phú, xã Đại 

Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng Nam23H4/Kiệt 72 Ngô Thì Nhậm62 Hòa Minh Liên ChiểuLê Quang Hải 0787556461 Về chốt vào TP

6683Phạm Gia Hân 7/1 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu905414243

59 Hoàng Diệu, Thị trấn 

Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam94 Trần Nguyên Đán 72 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Huyền Nga0905414243 Về tận nhà

6684Đặng Văn Gia Huy7/5 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0905479119

Thôn Quảng Đại - Xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng NamK66 Trần Đình Tri 94 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Văn Mến 0932548416 Về chốt vào TP

6685Trịnh Hồ Gia Nguyên8/2 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0985550577

Thôn Trà Đình 1 - Xã Quế 

Phú Quế Sơn Quảng NamKiệt 64 - Đường Trần Đình Tri93 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Thị Minh Hiền0985550577 Về tận nhà

6686Hà Minh Đức 8/3 Ngô Thì Nhậm Liên Chiểu0772277479 Thôn Lạc Sơn- Xã Quế MinhQuế Sơn Quảng Nam74/2a- Đường Ngô Thì Nhậm62 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Dũng 0976145328 Về chốt vào TP

6688Nguyễn Thủy Tiên6/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0962533362 Thôn 23/9, Xã Liên SơnHuyện Lương SơnHòa Bình 12 Phước Lý 12 129 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hưởng 0374910305 Về tận nhà

6689Võ Mậu Hà My 6/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0976447644 Thôn 3, xã Sông Trà Huyện Hiệp ĐứcQuảng Nam107 Nguyễn Huy Tưởng109 Hòa Minh Liên ChiểuMậu Thị Kim Oanh0976447644 Về tận nhà

6690Nguyễn Quốc Thảo Nguyên6/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0914343852

Thôn Song Bình, Xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng NamSố nhà 21 Kiều Oánh MậuTổ 118Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Anh Khoa912912442 Về chốt vào TP

6691Nguyễn Phước Triết7/7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0905632575 Phú Lộc, Quế Xuân IIQuế Sơn Quảng Nam44 Kiều Oách Mậu 118 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Phước Hạnh0905632575 Về tận nhà

6692Trần Vũ Nhật Linh8/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0395996441 Tổ 5, thôn Nghĩa Hòa Thăng BìnhQuảng Nam18 Phước Lý 10 126 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6693Đinh Trọng Khánh8/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0938621123 Tổ 10,Phú TúcKrongpa Gia lai 120/8 Nguyễn Huy Tưởng112 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6694Nguyễn Bá Thiên8. 12 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0 939881978 Tổ 8, thôn 5, Bình TúThăng BìnhQuảng Nam43 Nguyễn Đỗ Cung 103 Hòa Minh Liên ChiểuDuơng Thị Thu Thuý0765422879 Về tận nhà

6695Võ Thị Thu Trang8/1 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0 984340360

Thôn Vân Hòan, Nga 

Phựơng Nga Sơn Thanh Hóa Kiệt 19/242 Tô HiệuTổ 23 Hòa Minh Liên Chiểu 0358165166 Về tận nhà

6696Võ Thành Nhân 9.7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu964998495 Thôn An Thành 1, Bình AnThăng BìnhQuảng Nam40 Lý Chính ThắngTổ 53 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Danh (cha) 0964998495 Về tận nhà

6697Nguyễn Văn Duy Phương9.7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu917989851 Số 5, Phan Châu Trinh

Khâm Đức, Phước 

Sơn Quảng Nam40 Lý Chính ThắngTổ 53 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Sơn (cha)0917989851 Về tận nhà

6698Trần Lê Quang Nhật8.11 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu905603389 Đội 13

Thôn Tài Đa, Xã 

Tiên Phong, Tiên Quảng Nam46 Tôn Đức ThắngTổ 8 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Mỹ Nhung905603389 Về tận nhà

6701Trần Khang Hoàng Nhi6.9 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0917067073 Tổ 7 Thị trấn Phú LộcHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế40 Nguyễn Mộng Tuân Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6702Phạm Thị Thanh Ly6. 7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0865079986

 Tổ 1, Thôn Khánh Thịnh, 

Xã Tam Thái Huyện Phú NinhQuảng NamKiệt 183/51/8 Tô HiệuTổ 20 Hòa Minh Liên Chiểu 0931927300/ 0938295875Về tận nhà

6703Trần Long Ẩn 7.13 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0343105244

Thôn Trường Xuân Đông, 

Xã Tam Quan BắcHuyện Hoài NhơnBình ĐịnhK222/H2, Tô HiệuTổ 23 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Thanh Anh (ba)936061246 Về chốt vào TP

6704Nguyễn Quang Minh7.13 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0963133459 Bình An Thăng BìnhQuảng NamSố 11, đường Hòa Mỹ2Tổ 121Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Ngọc Sương (mẹ)963133459 Về tận nhà

6706Tạ Hông Thiện 8.8 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0935962632

Trung Phưóc 2, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam Tổ 113Hòa Minh Liên Chiểu 0344593556 Về tận nhà

6707Lê Tiến Đạt 7.3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0347771853 Thôn 1, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamKiệt 86/42 Nguyễn Huy Tưởng114 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Ngoan382472212 Về tận nhà

6708Ngô Đức Hoà 7.12 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu906426356 Đại Lộc Hâụ Lộc Thanh Hóa Tổ 129Hòa Minh Liên ChiểuNgô Đức Dục 906426356 Về tận nhà

6709Lê Văn Duy  9. 3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu327330133 Thôn An Mỹ, xã Tam LãnhPhú Ninh Quảng NamH15/4- Kiệt 137 Tô Hiệu  Tổ 95 Hòa Minh Liên ChiểuLê Văn Lập 0327330133 Về tận nhà

6710Ngô Bảo Huy 7.11 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu905664645 Mỹ Lệ, Đại Thạnh Đại Lộc Quảng Nam142/22 Nguyễn Huy Tưởng123 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Tấn Dũng 905664645 Về chốt vào TP

6711Phạm Trần Đan Đan6.4 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu911777943 Tổ 1, Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam43 Đào Doãn Địch Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6712Nguyễn Ngọc Minh Uyên8.10 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu905979357 Đội  5, Khối phố Mỹ Hòa

Nam Phước, Duy 

Xuyên Quảng Nam76 Lê Sao 128 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Ngọc Hạnh983677266 Về tận nhà

6713Phạm Nguyễn Anh Thư7.7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu985838057

Khối phố 2A, phường Điện 

Nam Điện Bàn Quảng Nam40 Lý Chính Thắng Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Hùng 0949362527 Về tận nhà

6714Phạm Trần Mỹ Ngọc7. 7 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu707838615 Xã Quế Xuân 2 Quế Sơn Quảng NamK183/H06/07 Tô HiệuTổ 21 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Hùng Mạnh0705576676 Về chốt vào TP

6715 Võ Thị Yến Nhi7. 12 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu382954578 Tổ 6, thôn An Thành 1, Thăng Bình, Quảng Nam40 Lý Chính Thắng Hòa Minh Liên ChiểuĐi một mình 056405770365 ( sđt học sinh )Về tận nhà
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6716Trần Tới 6. 9 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu984497737 Ái Nghĩa . Đại Lộc Quảng Nam40 Nguyễn Mộng Tuân Hòa Minh Liên ChiểuTrần Sáu 984497773 Về tận nhà

6717Ca Ngô Thanh Hằng7.10 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0989629718 Số 314/36 Hùng VươngTam Kỳ Quảng Nam40 Lý Chánh Thắng Hòa Minh Liên ChiểuCa Thanh Hường989629718 Về tận nhà

6718Hồ Mạnh Quân 7. 3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu702503772 Châu Sơn 1, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamH6/26.Kiệt 48 Nguyễn Mộng Tuân 15 Hòa Minh Liên ChiểuĐoàn  Thị Thu Hương702503772 Về tận nhà

6719Hà Thị Thuỳ Dung8.12 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu773532213 Thôn Mỹ Phước, Đại PhongĐại Lộc Quảng Nam Số 183/99 Tô Hiệu 22 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Văn Hường (Ông ngoại)0333076866 Về chốt vào TP

6720Nguyễn Thị Tường Vy8.12 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu905655020 Thôn La Thọ 2, Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam Sỗ 57 Đỗ Nhuận 97 Hòa Minh Liên ChiểuThái Thị Nga (dì)0772400757 Về chốt vào TP

6721Tạ Hông Nhân 6.1 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0905962632

Trung Phưóc 2, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamPhước Lý 14 Tổ 113Hòa Minh Liên Chiểu 0935636164 Về tận nhà

6722Hoàng Văn Trung Hải6.1 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu0918156416 Xóm 5, Xã Cát VănThanh ChươngNghệ An 60 Trung Nghĩa 9 103 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Hoàng Toàn0965326150 Về tận nhà

6723Nguyễn Khánh Tiên7/1 THCS Cao Thắng Sơn Trà 0943668886 54 Đỗ Xá xã Vạn ĐiểmThường TínHà Nội 12, Phước Lý 12 Tổ 8 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Văn Thi 0976344174 Về tận nhà

6724Phan Nguyễn Hoàng Anh9/4 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0399397799 Số nhà 40 đường Tân Phú 2Di Linh Lâm Đồng K362/4 Tôn Đức Thắng5 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hồng Quyên0399397799 Về chốt vào TP

6725Nguyễn Văn Linh9.2 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 366288577 thôn Kỳ Xuân, xã Điện QuangThị xã Điện BànQuảng NamK172/H55/4/5 Tô Hiệu14 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Thị Phúc 366288577 Về tận nhà

6726Phan Công Thịnh7.3 Nguyễn Bỉnh KhiêmLiên Chiểu917742542

Tổ 10A Thôn Trung Hà, 

Cẩm Kim Hội An Quảng Nam40 Lý Chính Thắng 52 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Cẩm Giang702511611 Về chốt vào TP

6727Đặng Ngọc Cầm 12C2 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0943822543

20 Nguyễn Trãi - thị trấn 

Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam59 - Lê Văn Thịnh Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Đình Huy (anh trai)0943390302 Về tận nhà

6728Phạm Uyển Nhi 10/5 THPT Nguyễn TrãiLiên Chiểu0817544444 59 Hoàng Diệu

Thị trấn Khâm Đức, 

huyện Phước SơnQuảng Nam94 Trần Nguyên Đán 72 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Huyền Nga, Phạm Nguyên Bảo0903414243 Về tận nhà

6729Dương Tấn Gia Bảo10/1 THPT Nguyễn Trãi Liên Chiểu0777509949

31 Nguyễn Thái Học 

phường An Mỹ Thành phố Tam KỳQuảng Nam32 Bàu Năng 1 31 Hòa Minh Liên ChiểuMẹ:Nguyễn Thị Thanh Xuân , em gái : Nguyễn Phương Nhi (2009) hs THCS Lương Thế Vinh 0905011850 Về chốt vào TP

6730Phan Ngọc Yến 11/6 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0344991500 Thôn Tân LậpHuyện Núi ThànhQuảng NamK242/36 Tô Hiệu 23 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Thị Lệ 0974009262 Về tận nhà

6731Đỗ Nguyễn Yến Thu11/8 THPT Nguyễn Thượng Hiền Liên Chiểu0905947642

số nhà 17 , tổ 14 , thôn 

phong lục tây , điện thắng 

năm Điện bàn Quảng Namcầu ngô sĩ liêntổ 68 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Như Đào 0934748620 Về tận nhà

6732Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc11/1 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0963189058 Chưa có Nông Sơn Quảng Nam53 Hòa Minh 14 69 Hòa Minh Liên ChiểuĐỗ Thị Kim Liên0985055143 Về tận nhà

6733Phạm Trần Hà Anh12/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0374235450 Đường Trần Thị LýHuyện Đông GiangQuảng Nam16 phước lý 10 126 Hòa Minh Liên Chiểukhông có không có Về chốt vào TP

6734Trần Ngô Như Ngọc10/4 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0905952752

tổ 03,Thôn Đại Phú,xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Namk86/25 Nguyễn Huy Tưởng114 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Linh 0905952752 Về chốt vào TP

6735Huỳnh Nhất Huy12/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0918737441 Hội Khách Đông, xã Đại SơnĐại Lộc Quảng Nam1 Đoàn Văn Cừ 126 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Văn Mẫn0905455532 Về tận nhà

6736Huỳnh Ngọc Lê Oanh11/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0905542476

Tổ 3, thôn Đông Xuân,  xã 

Tam Giang Núi Thành Quảng Nam40 Lý Chính Thắng 53 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Ngọc Dân0905550580 Về tận nhà

6737Trần Thị Ánh Hường 1  1/10 THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Chiểu0779513882

Thôn Lạc Thành Đông,Xã 

Điện Hồng Huyện Điện BànQuảng Nam48/04 Tô Hiệu 103 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đức Toàn 0775556768 Về chốt vào TP

6738Trần Anh Tú 10/30 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0377989341 Đường ĐH thôn Nông Sơn 2 Điện Bàn Quảng Nam137 Đặng Huy Tá 25 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Văn Dũng (Bố)0989170439 Về tận nhà

6739Nguyễn Trần Tâm Nguyên11/29 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0917100933

Tổ 5, thôn Thạnh mỹ 2, 

Thạnh Mỹ Huyện Giang NamQuảng Nam39 Đồng Khởi 13 Hòa Minh Liên ChiểuĐặng Trần Gia Huy0389425504 Về tận nhà

6741Trần Uyển Nhi 10/2 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0935219990

Tổ 9, thôn Phước Long-xã 

Bình Đào Thăng BìnhQuảng Namk183/51/24 Tô HiệuTổ 20 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Công Cường0905700139 Về tận nhà

6742Trương Thị Phương Trinh10/2 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0903524035

Tổ 9, thôn Đức An - xã Bình 

Phú Thăng BìnhQuảng Nam345 Kinh Dương VươngTổ73 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Hữu Dũng0905089585 Về tận nhà

6743Trương Ngọc Tuyết Nhi12/9 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0906285960 Thôn Phương Nghệ , Xã Quế Phú Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng NanQuế Sơn Quảng Nam20 Bàu Năng 8 Tổ 7 Hòa Minh Liên ChiểuTrương Văn Hòa0906285960 Về tận nhà

6744Lê Nguyễn Thùy Dương11/1 thpT Phạm Phú ThứHoà Vang 0927084506 thôn 1 xã Tiên Lộchuyện Tiên PhướcQuảng Nam86/42 Nguyễn Huy Tưởngtổ 114Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Ngoan0382472212 Về tận nhà

6745Lê Thị Mỹ Thu 12/9 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0763538061

Đội 2, Thôn Trung Hưng, xã 

Vĩnh Hưng Huyện Phú LộcThừa Thiên Huế151 Trần Nguyên Đán78 Hòa Minh Liên ChiểuHuỳnh Thị Mỹ Liên,0334017863 Về tận nhà

6746Đoàn Thị Xuân Trang11/14 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0935822269 245 Hùng VươngTân Bình- Hiệp ĐứcQuảng Nam17-Phú Lộc 1 51 Hòa Minh Liên ChiểuĐoàn Quốc Thái0905617717 Về tận nhà

6747Phạm Thị Ngọc Châu11/6 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0796527446 thôn Tây Lộc, xã Tam Lộchuyện Phú NinhQuảng Nam91 lương Khánh thiện72 Hòa Minh Liên ChiểuHồ Tấn Thi ( Ông ngoại chở )0905598687 Về tận nhà

6748Trần Ánh Vui 10/10 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0702356075

Thôn Lạc Thành Đông, xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam48/04 Tô Hiệu 103 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đức Toàn0775556768 Về chốt vào TP

6750NguyễnThịThuỳ Dung12/1 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0344310989 583 Tiểu La Thăng BìnhQuảng Nam

Lô 54 55/20 Khu dân cư Thanh 

Lộc Đán Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đình Hiếu 0342051987 Về tận nhà

6751Nguyễn Trần Minh Thư 10/5 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0903102239 167 Lạc Long Quân 

thị trấn Lăng Cô, 

huyệ Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên HuếThừa Thiên Huế253 Kinh Dương Vươngtổ 51 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Văn Dũng0914127657 Về chốt vào TP

6752Văn Thị Ny Na 11A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn379319052Lam Phụng Huyện Đại LộcQuảng Nam

Cuối đường Nguyễn Đình Tứ - 

Đồng Xoài Hòa Minh Liên Chiểu

6753Dương Đức Anh 10/3 THPT Khai Trí Liên Chiểu0327.057.084 248 Hồ Chí MinhHương Khê Hà Tĩnh

K120 Nguyễn Huy Tưởng 

(Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên Chiểu Về tận nhà

6754Nguyễn Ngọc Huyền Trân12/2 THPT Khai Trí Liên Chiểu0822.694.357

10 Nguyễn Huệ, khu phố 4, 

phường 1 Đông Hà Quảng Trị75 Tú Quỳ 112 Hòa Minh Liên ChiểuKhông Không Về tận nhà
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6755Bùi Đình Nguyên Sinh10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0977.927.073 Thôn 1, xã Đai HoàĐại Lộc Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuBùi Đình Hảo 0977.927.073 Về chốt vào TP

6756Võ Văn Thắng 10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0909.389.135 Thôn Phú Mỹ, Đại AnĐại Lộc Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Minh Nguyệt0966.633.407 Về chốt vào TP

6757Nguyễn Lê Minh Quân10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0935.644.276 Chợ Bàn Thạch. Duy VinhDuy Xuyên Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuLê Thị Hoa 0906.425.838 Về chốt vào TP

6758Lê Võ Huyền Trân10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0906.455.633 186 Hùng Vương, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuVõ Thị Thuỳ 0896.617.778 Về chốt vào TP

6759Nguyễn Đắc Nhật Bảo10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0334.780.983 Thôn 1, Giao Thuỷ, Đại HoàĐại Lộc Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đắc Ngọc Liêm0334.780.983 Về chốt vào TP

6760Nguyễn Ngọc Phương Trúc10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0935.511.445 Thị trấn Ái NghĩĐại Lộc Quảng NamK40/H20/2/5 Nguyễn Huy Tưởng116 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Quí Tự Lập0935.401.903 Về tận nhà

6761Đỗ Ngọc Khiêm 10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0794.691.984 Tổ 3, Đại HoàĐại Lộc Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Đắc Ngọc Liêm0334.780.983 Về chốt vào TP

6762Đặng Khánh Toàn10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0707.736.156

K79/17B Phó Cơ Điều, 

khóm 3, phường 3Vĩnh Long Vĩnh Long101 Trần Nguyên Đán75 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Thị Thanh Tâm0988.911.957 Về tận nhà

6763Ngô Đình Pháp 10/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0979.618.157

Tổ 1, thôn An Dưỡng, xã 

Bình An Thăng BìnhQuảng Nam11A Hoà Mỹ 3 121 Hòa Minh Liên ChiểuNgô Đình Quang0766.636.773 Về chốt vào TP

6764Trần Hứa Gia Lâm10/5 THPT Khai Trí Liên Chiểu0989.378.139

Đội 7, thôn Triều Châu, xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng Nam287 Hồ Tùng Mậu 58 Hòa Minh Liên ChiểuHứa Thị Thuỳ Trang0989.378.139 Về tận nhà

6765Lê Nho Nam 10/5 THPT Khai Trí Liên Chiểu0775.801.427

Đội 6, thôn Hoà Bình, Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam36 Nguyễn Thái Bình Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Hằng0905.093.969 Về chốt vào TP

6766Phan Nhật Huy 11/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0344.696.737

Thôn Trung Phước 2, xã 

Quế Trung Nông Sơn Quảng NamK120 Nguyễn Huy Tưởng (Trường THPT Khai Trí)112 Hòa Minh Liên ChiểuPhan Nhựt Tân0378.826.485 Về chốt vào TP

6767Nguyễn Thanh Toàn12/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0905.355.101

thôn Trung Đông, Xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng Nam73/7 Nguyễn Như Hạnh9 Hòa Minh Liên ChiểuTrần Thị Thúy Nga0905355101 Về tận nhà

6768Lê Quang Đoàn 12/1 THPT Khai Trí Liên Chiểu0389.760.946

Tổ 3, Thôn Phú Phước, xã 

Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam153 Nguyễn Huy Tưởng Hòa Minh Liên ChiểuTô Thị Phước 0935.404.596 Về chốt vào TP

6769Lê Trường 12/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0914737743

Thôn Hoà Mỹ, xã Quế Xuân 

2 Quế Sơn Quảng NamK64/H92/5/2/37 Trần Đình Tri 90 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Thị Sương0943348304 Về chốt vào TP

6770Đặng Ngọc Diễm Phúc10.10  GDTX số 2 Thanh Khê 0941237209

Thôn Hòa Bình, xã Duy 

Phước Huyện Duy XuyênQuảng Nam301 Lâm Quang Thư 54 Hòa Minh Liên Chiểukhông Về tận nhà

6771Ngô Xuân Hưng 11/5  GDTX số 2 Thanh Khê 0767024599

Thôn Vĩnh Tân; xã Vĩnh 

Giang Vĩnh Linh Quảng TrịSố 09; Chơn Tâm 12 64 Hòa Minh Liên ChiểuPhạm Thị Thu Hiền 0987961777 Về tận nhà

6772Đặng Hữu Tâm 11-8  GDTX số 2 Thanh Khê 0934742595 thuận yên đông, tam sơnNúi Thành Quảng Namk268/5 Tô Hiệu Hòa Minh Liên Chiểutài xế Về chốt vào TP

6773Nguyễn Quang Văn12/4  GDTX số 2 Thanh Khê 0797704951 Thôn 1 Châu Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam43 Trung Nghĩa 4 10 Hòa Minh Liên Chiểukhông có không có 

6774Nguyễn Hoàng Bảo Trân10/2 THPT Quang Trung Liên Chiểu 906561805Thôn Bàn Sơn - xã Duy PhúDuy Xuyên Quảng Nam157 Đặng Huy Trứ 78 Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn Công Tráng0906561805 Về tận nhà

6775NguyễnThị Thanh Huyền 11/ 1 THPT Quang Trung Liên Chiểu 763754206

Số 4 đường số 8, Nông Sơn 

1, Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam81 Nguyễn Chích Hòa Minh Liên ChiểuNguyễn AnVĩnh 0905501783 Về tận nhà

6776Nguyễn Trường Thành8/6 Lương Thế VinhLiên Chiểu0979878788  Thôn Lí TrườngThăng BìnhQuảng Nam139 Hồ Tùng Mậu 73 Hòa Ninh Liên ChiểuNguyễn Trường Nhật0984898979 Về tận nhà

6777Trương Bích VyMầm nonMN Hoa Ngọc LanCẩm Lệ 0382892519 Tổ 10, Khu Nghĩa MỹĐại Lộc Quảng Nam620 Tôn Đản 41 Hòa Phát Liên ChiểuĐi 1 mình Về tận nhà

6778Nguyễn Dương Thanh2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0979736850 Thôn Lâm Yên, Xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamTổ 6 thôn Quang Nam 56Hòa Sơn Liên ChiểuDương Quốc Thịnh0979736850 Về tận nhà

6779Trần Văn Quân 2/2 Âu Cơ Liên Chiểu0905438772 Tiên Cẩm Tiên PhướcQuảng NamAn Ngãi Đông 70Hòa Sơn Liên ChiểuTrần Phước 0905438772 Về tận nhà

6780Nguyễn Phương Uyên ThưNhà trẻNLĐL Ca Sa Cẩm Lệ 0905094535 Tổ 5, Thôn Nghĩa Hòa, Xã Bình NamHuyện Thăng BìnhQuảng Nam56 Thanh Hóa Tổ 64 Hòa Xuân Liên ChiểuNguyễn Phước Thắng0932789281 Về tận nhà

6781Nguyễn Trọng Nhật Minh2/6 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0935334107 Thôn 1 Thái Sơn, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam01 Cẩm Nam 2 57 Hòa Xuân Liên ChiểuNguyễn Chi Phông0905383607 Về chốt vào TP

6783Đỗ Hoàng Nhật Minh7/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 905770877

Nhà 705, toà nhà CT1, 

chung cư Xuân Mai, phường 

Đông Hải Thanh Hóa Thanh Hóa 18 Phước Trường 5Tổ 6 Phước Mỹ Liên Chiểu

Người đi chắc chắn :  Đỗ 

Trọng Chính( Bố của học 

sinh), Khương Duy Mạnh 905770877 Về chốt vào TP

6784Võ Đình  Phúc 12/2 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0787555199 Thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng Nam435 Kinh Dương Vương69Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Trường Đông0905333299 Về tận nhà

6785Nguyễn Quốc Tuấn Anh  6/1  THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0934908052 thôn Phú Đông, xã Đại HiệpĐại Lôc Quảng NamLàng Hi Vọng (202 Dũng Sĩ Thanh Khê)51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phạm Thanh Hải0934908052 Về tận nhà

6786Nguyễn Quốc Tuấn   6/1  THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0934908052 thôn Phú Đông, xã Đại HiệpĐại Lôc Quảng NamLàng Hi Vọng (202 Dũng Sĩ Thanh Khê)51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phạm Thanh Hải0934908052 Về tận nhà

6787Nguyễn Minh Long  6/1  THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935564014

Tổ 6, thôn An Thái, xã Bình 

An Thăng BìnhQuảng Namkiệt 97/2 Dũng Sĩ Thanh Khê40 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Như Quỳnh Chi0935564014 Về tận nhà

6788Trương Công Thiện Nhân  6/1  THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0934979869

HH4A, chung cư Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà NộiHoàng Mai Hà Nội 159/12 Dũng Sĩ Thanh Khê47 Thanh Khê Tây Thanh Khê đi một mình ( có gởi người giám hộ trên máy bay)0934979869 Về chốt vào TP

6790Bùi Ngọc Quang8/2 Kim Đồng Hải Châu 0907062192 Thôn Phú phước, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam56 Lý Thái Tông Thanh Khê tây Thanh Khê Nguyễn T. Ngọc Trượng907062192Về tận nhà

6791Trương Ngân Khánh2/7 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0384 328938 51. Thiên An

xã Iab Lứ, huyện Chư 

puh Gia Lai  69 Nguyễn Thiện Kế30An Hải ĐôngNgũ Hành Sơn 0384 328938 Về tận nhà

6792Vũ Thị Huyền TrâmMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn39923449039 Hàm Nghi Thị xã AyunPaGia Lai Kiệt Thổ Sơn 1 17Hòa Hải Ngũ Hành SơnNhà xe Hải Vân 968311585Đi xe khách

6793Huỳnh Thị ThảoMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn706144674Đại Tân Đại Lộc Quảng NamTrương Đăng Quế 73Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Ba 905574569

6794Ngô Thị Bích Sơnmầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn33875781312 Hòn Tàu quế sơn Quảng Namk842/2 Lê Văn Hiến 22Hòa Hải ngũ hành sơnNguyễn Phước Thanh975642584

6795Nguyễn Văn TâmAm nhac TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 0397870710 Thôn Tú Hội, xã Tam ThànhPhú Ninh Quảng Nam06 Nguyễn Thức Đường Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Về tận nhà
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6796Lê Thị Ánh Bồ Công Anh Hải Châu 0905806925

Thôn Thanh Quýt 1, Xã 

Điện Thắng TrungThị Xã Điện BànQuảng NamSố 3 đường Khuê Bắc 2Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Ngọc LinhKhông Về tận nhà

6797Lê Thị Ngọc Hânkhông có  Sky - Line Hải Châu 0365335945

Khu phố Mỹ Lệ Tây, Thị 

trấn Phú ThứHuyện Tây HòaPhú Yên 284 Nguyễn Cơ Thạch13 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thanh Liêm 0983959906 Về tận nhà

6798Võ Thị Thanh HuyềnMầm nonMN Việt Nhật Cẩm Lệ 0796395050 Thôn Tân Thọ, Duy Châu,Duy Xuyên Quảng NamChưa có SN và tên đườngTổ 41 Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Võ Linh Đan (con nhỏ) Võ Thị Chín Trần Hải0905298963 '0903083017Về tận nhà

6799Trương Thị Thúy DungMầm nonNLĐL Happy HouseCẩm Lệ 0779580053 Khối phố Ngân Câu - Xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam94 Nguyễn Tuyển 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐi 1 mình Về tận nhà

6800Bùi Thị Quyên Giáo viên MN Bạch DươngNgũ Hành SơnNgũ Hành SơnXóm 2, Xã Công Thành Yên Thành Nghệ An 21, Quán Khái 6 26Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6801Huỳnh Ánh Tuyếtlớp NhỡMN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0935286963 Khối Phố Cẩm SaĐiện Nam Bắc - Điện BànQuảng NamSố 4 Bát Nàn Công Chúa72Hòa Hải Ngũ Hành Sơnđi cùng con Ngô Hoàng Anh0935286963

6802Đoàn Thị Lài MG 4-5t MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0358250468 Tổ 3, thôn Ngũ Xã, xã Bình ChánhThăng Bình Quảng Nam 34Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6803Ngô Thị Thu Trang MN Sao Khuê Ngũ Hành Sơn0236361626 Thôn Tây Nam xã Quế MỹQuế sơn Quảng NamSố 05 đường Chu Cẩm PhongTổ 1 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Con:Phan Thiện Nhân       

Phan Vũ Khánh Quỳnh

6804Nguyễn Thị Thơ MN Sao Khuê Ngũ Hành Sơn0355.593.165 Xóm Vĩnh PhúcHương Khê Hà Tĩnh K607 Lê văn HiếnTổ 21 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6805Phạm Thị Nhi Mẫu giáo lớnMầm non SunkidNgũ Hành Sơn2363889118Thôn Phương Trung, xã Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam19 Bùi Thế Mỹ 6Hòa Hải Ngũ Hành Sơnkhông

6806Nguyễn Thị Yến NhiMẫu giáo nhỡMầm non SunkidNgũ Hành Sơn2363889118Tổ 12, thôn Bà Rén, xã Quế XuânQuế Sơn Quảng Nam19 Bùi Thế Mỹ 6Hòa Hải Ngũ Hành Sơnkhông

6807Hồ Thị Trang Tiểu họcTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0375889611 Khối phố Bình NinhThị xã Điện BànQuảng NamĐông Trà 2 Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông có Không có Về tận nhà

6809Nguyễn Thị Nỡ Văn hóaTH Lê Đình ChinhHải Châu 0399327306 Tổ 9 - Tân An - Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam37 Nam Thành 24Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Việt Thịnh ( 21/6/2019)Về tận nhà

6811Nguyễn Thị ChâuGVBM TH Lê Quý Đôn Hải Châu 0339395518 Tổ 13 thôn 4 xã Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam448 Trần Quốc HoànTổ 12 Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông Về tận nhà

6812Trần Thị Nhật TrinhVăn hóaQuang Trung Sơn Trà 0706005244 Tổ 9, Thôn Phước Thượng Quế Sơn Quảng Nam39 Quán Khái 5 26 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Chồng : Nguyễn Thanh Vân . 

con: Nguyễn Thị Ngọc Nhi 

(1/6/2021) 867010545Về tận nhà

6813Võ Thị Ngọc NgânGVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935290269

Tổ 3 - Khối phố Giang Tắc- 

Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam79 Ấp Bắc 23Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trương Ngọc Tuệ Như; 

Trương Ngọc An NhiênĐi về trong ngày

6814Doãn Thị Băng ThảoGVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905387126

Thôn Đông An, xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng NamK36/5 Đặng Thái ThânTổ 4 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Doãn Hưng0905476530

6815Đinh Thị Cẩm NhungVăn hóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0353967948 Số 26 đường 12 tháng 5Phước SơnQuảng NamK244/39 Trần Đại Nghĩa33Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6816Ngô Thị Vân TrinhVăn hóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0399060926

Tổ 1, thôn An Mỹ, xã Bình 

An Thăng BìnhQuảng NamSố 44, Thượng Đức 25Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6817Bùi Thị Yên Văn hóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0763375344 Thôn Đại Tiến, xã Thạch TrịThạch Hà Hà Tĩnh B19 đường Đông Trà 637Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6818Bhling Thị TrengVăn hóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0368581452 Thôn T'gh êy, xã A vươngTây Giang Quảng Nam

Số nhà 17, Khái Đông 3, đường 

Nguyễn Thức Tự, Hoà Hải, Đà 

Nẵng 39Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6819Phạm Thị Thùy NhưVăn HóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0966279071 Hoàn Cát, Cam Nghĩa Cam Lộ Quảng TrịK244/ 39 Trần Đại Nghĩa33Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6820Phan Thị Thanh MyGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0368789379 Núi Thành Quảng NamTrần Văn Giảng 69Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6821Nguyễn Thị Thanh MỹGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0935229311 Tiên PhướcQuảng NamSư Vạn Hạnh 1B Hòa Hải Ngũ Hành Sơn đang nghỉ thai sản

6822Bùi Thị Ngọc ÁiGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0373442657 Thăng BìnhQuảng NamCao Hồng Lãnh 37Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6823Ngô Thị Minh HênGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0706239050

Thôn Đông Tuần, xã Tam 

Hải Núi Thành Quảng Nam15 Phạm Nổi 53Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6824Ngô Thị Hồng VữngGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn093598291 Núi Thành Quảng Nam66 Trần Văn Giảng 69Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6825Lê Thị Liễu Giáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0333608058

thôn Triều Châu, xã Duy 

Phước huyện Duy XuyênQuảng Nam08 Đông Hải 14 66Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6826Trương Thị Kiều TiênGiáo viên văn hóaTiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0352643909

Thôn Mỹ Phước, xã Duy 

Phước Huyện Duy XuyênQuảng Nam138 Nguyễn Duy Trinh48Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6827Đoàn Thị Kiều OanhVăn hóatiểu học Nguyễn Duy Trinh.Ngũ Hành Sơn0395316380

thôn Đại Thượng Hạ-Triệu 

Long Triệu PhongQuảng TrịKiệt 55 Bà Bang Nhãn10Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐoàn Quốc Quỳnh0944357474

6828Lương Thị Thúy AnVăn hóatiểu học Nguyễn Duy Trinh.Ngũ Hành Sơn0764931434

76, đường 610b, Đông 

Lãnh, Điện TrungĐiện Bàn Quảng Nam43 Vạn Tường Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6829Nguyễn Thị Tuyết NhungVăn hóatiểu học Nguyễn Duy Trinh.Ngũ Hành Sơn0934782732 Tổ Mậu Cà

Thị Trấn Trà My, 

Huyện Bắc Trà MyQuảng Nam31 Vạn Tường 23Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Phước Thành0934785735

6831Lại Quang Minh Châu

giáo viên văn 

hóa Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0354498848

15 B Nay Der, phường Sông 

Bờ thị xã AyunPaGia Lai 333 Cao Hồng Lãnh 41Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kiều Diễm0365043793

6832Nguyễn Hồng HạnhGiáo viên văn hóaPhạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0822809604 thôn Tây Gia, xã Đại MinhHuyện Đại LộcQuảng Nam 25Hòa Hải Ngũ Hành SơnHà Kim Tiên ( chồng)0915999277 Đi về trong ngày

6833Nguyễn Tuấn LưuMĩ thuậtTH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0702594026 53/15 Nguyễn Trường TộHội An Quảng Nam

Trường Tiểu Học Phạm Hồng 

Thái, Đường Mai Đăng Chơn.

Tổ 17 Khái 

Tây Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Đi về trong ngày

6834Huỳnh Thị Kiều

Văn hóa lớp 

2 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0974268439

Tổ 32, thôn Thanh Bôi, xã 

Tiên Châu Tiên PhướcQuảng Nam 27Hòa Hải Ngũ hành Sơn

6835Nguyễn Thị Huyền TrangVăn hóaPhạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0971971876

Thôn Phước Bình, xã Sơn 

Viên Huyện Nông SơnQuảng NamĐường Lưu Quang Vũ 55Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Long Tuyền0766556435

6836Hà Thị Diệu Văn hóa TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0988470296

Xóm 1, Thôn Lộc Trung, xã 

Quế Lộc Nông Sơn Quảng NamSố 333, Cao Hồng Lãnh27Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐi một mình Không
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6837Lê Thị Hoa Văn hóaTH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0974209980

Đội 9, Khối 5, Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng NamNam Kì Khởi Nghĩa 40Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nếu có thể xin 

được đi về trong 

ngày. Địa phương 

6838Bùi Thị Mỹ Nữ Văn hóaTH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0912099843

Xóm 1, thôn An Quý Bắc, 

xã Hoài Châu Thị xã Hoài NhơnBình ĐịnhSố 333, Cao Hồng Lãnh27Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6840Trương Thị ThủyCN lớp 5/5TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0766581642 Tổ 5, Xã Bình ChánhThăng BìnhQuảng Nam24- Bá Giáng 7 31Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgười đi cùng: Trần Thị Nhĩ + Huỳnh Trương Bảo Ngân00792508529

6841Võ Thị Phương Văn HóaTH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0768056146

Khối Phố Câu Hà, Phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam

Trường Tiểu Học Phạm Hồng 

Thái, Đường Mai Đăng Chơn.

Tổ 17 Khái 

Tây Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Đi về trong ngày. 

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

6842Nguyễn Thị Nhật ThảoKhoa họcPhạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0344995950 Thôn 2, Xã Diên Bình  Đăk Tô Kon Tum 48Hòa Hải Ngũ Hành SơnVũ Thị Hồng Lai0344995950

6843Hoàng Thị Ngọc HuyềnVăn hóaTH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0376088450 108 Nguyễn Văn LinhBắc Trà MyQuảng Nam122 Cao Hồng Lãnh 26Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Thị xã chưa có ca 

nhiễm

6844Nguyễn Thị Ly NaVăn hóaTô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0346459194 Thôn 2, xã Tiên LộcTiên PhướcQuảng NamTạm trú Kiệt Bình KỳTổ 11 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6845Nguyễn Thị Yến NhiVăn hóaTô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0336903133 Thăng BìnhQuảng NamTạm trú tổ 8 Tổ 8 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Thạch0934743652

6846Nguyễn Thị BênhCB Tuyển SinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0364176209 Tổ 4, Thôn 1, Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam20 Lê Thiện Trị Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông có Không có Về tận nhà

6847Nguyễn Thị Hoài XíuNgữ vănTHCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0386141740 Đường 74 Gio Linh Quảng TrịK286/5, Mai Đăng Chơn27Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Bùi Việt Anh (Chồng)                              

                 Bùi Bảo Quân 0905928990

6848Nguyễn Thị Thúy HằngNgữ vănHuỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn356007547B208, chung cư Vicoland, Tố HữuXuân Phú Thừa Thiên HuếMộc Sơn 1 57Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuế đến chốt Lăng Cô: Nguyễn Văn Vĩnh. Đón về nhà: Nguyễn Ánh Vy, Phạm Thị Lệ Thủy; Người đi cùng từ Huế về Đà Nẵng: con trai Phạm Nhân Hiếu (5 tuổi); Học sinh: Dương Yến Ngọc học lớp 10/2 trường THPT Ngũ Hành Sơn; Học sinh: Dương Phúc Quang Minh Học lớp 7/5 trường THCS Huỳnh Bá ChánhVĩnh: 0902994025; Vy: 0914526352; Thủy: 0978208168Địa điểm đón tại chốt giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng

6849TRần Văn Tống Lịch sửHuỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn789447899Thôn Thi Thại, xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng NamKiệt 202, Nguyễn Duy Trinh64Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Xin đi về trong ngày

6850Phạm Ngọc Hà Tiếng Anh Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0349770408 Tổ 1, thôn Hòa Mỹ, Xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam453 Mai Đăng Chơn Tổ 26 Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông Không

6851Huỳnh Thị Ly Hóa họcTHCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0773495487

Thôn Trung Phường, Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng NamK189 Nguyễn Duy Trinh62Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Toàn 0905832174

6852Lê Hồng Công Thể dụcTHCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0708133919 Thôn Giáo Ái, Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamTổ 23 Hòa Hải 23Hòa Hải Ngũ Hành Sơnđi một mình

6853Nguyễn Thanh HânToán THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0886067385 thôn 2 Bình Lãnh, Thăng BìnhQuảng Namtổ 7 Hòa Hải 7Hòa Hải Ngũ Hành Sơnđi một mình

6854Nguyễn Hoàng Tú TrinhVật líTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0345553003 Thôn An Mỹ, xã Tam AnPhú Ninh Quảng Nam04 Nguyễn Dục 38Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông Không

6855Hồ Thị Thanh Bình Ngữ vănTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0966514192 Tổ 18 thôn Tú CẩmThăng BìnhQuảng NamSố 04 Nguyễn Dục Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông không

6856Lương Thị ThanhQuản NhiệmTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0931373520 Thôn Chiêm Sơn, xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamTH, THCS & THPT FPT, Khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành SơnChưa rõ

6857Phạm Lê Thanh TâmQuản NhiệmTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0868036548 Thôn Chiêm Sơn, xã Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamTH, THCS & THPT FPT, Khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành Sơn

6858Hồ Lê Anh ThảoNgữ vănTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0708144079 Khối phố Xuân BắcTam Kỳ Quảng NamTrường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông không

6859Trần Phạm Bảo NgọcSunflower (3-4 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0905809012 185 Huỳnh Thúc KhángThăng BìnhQuảng Nam38 Sơn Thuỷ Đông 1 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Hữu Hạnh/ Phạm Thị Phương0905809012 Về tận nhà

6861Lê Gia Bảo Nhỡ 2 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn977706285Triêm đông 2Xã Điện PhươngQuảng NamNguyễn Duy Trinh Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Ngọc Nhật 0901820036

6862Nguyễn Ngọc Khánh NgânNhỡ 2 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0964050881 Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam832 lê văn hiến 20Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Túy Loan0964050881

6863Lại Trần Minh QuânNhỡ 2 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0934130073 Phước Hưng Tuy Phước Bình Định189 nguyễn Duy Trinh62Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thúy Nhi0934130073

6864Nguyễn Thị Minh  HânNhỡ 1 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0706239050 Tam Hải Núi Thành Quảng Nam15 đường Phạm Nổi 53Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Minh Hên0706239050

6865Hồ Ngọc Gia HânNhỡ 1 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0906140223 Thôn Phú Mỹ - Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam51 Nguyễn Phạm Tuân48Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Ngọc Cường0906140223

6866Hoàng Nhật AnhNhỡ 1 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn'0967640138

Khối xóm Quảng Gia -Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng NamĐông Hải 11 68Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Điểm0706239050

6867Nguyễn Hữu Minh KhôiNhà trẻ 2MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0706239050 Tam Hải  Núi Thành Quảng Nam15 đường Phạm Nổi 53Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Minh Hên0706239050

6868Trần Dương Minh Nhật Lớn 2 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0972648357 Tổ 1 Kế Xuyên

Bình Trung Thăng 

Bình Quảng Nam158/3 Huyền Trần Công Chúa58Hòa Hải Ngũ Hành Sơn 0964577757

6869Bùi Hoàng La Vy Bé 1 MN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0905781902 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Namk128/3 huyền trân công chua58Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Minh Phúc 0987862337

6870Trần Nguyễn Việt AnhBé 1 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0931913088 Thôn 2 Xã Trà Nú Bắc Trà MyQuảng NamQuán khái 5 Tổ 26 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phượng0931193088

6871Trần Thị Bảo AnhBé 1 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0766526655 Thôn 7B Tổ 13Điện Nam Quảng NamSơn thủy Tổ 45 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrương Thị thu Hiền0766526655

6872Nguyễn Ngọc Thiên AnNhỡ 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905882001 Thôn An Khoái Quỳnh Phụ Thái Bình Vùng trung 17 Tổ 45 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Bá Tiến0905882001

6873Nguyễn Văn Anh ĐứcLớn 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn00932567143 134 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc Quảng Nam

Ở trọ

k nhớ tổHòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Anh Tài0901770047

6874Mai Phan Quốc MinhLớn 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn00905880227 Thôn tân bình Điện Bàn Quảng NamMai Đăng Chơn Tổ 29 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMai Văn Hoàng0935353457

6875Võ Nhã Uyên Lớn 1 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905435299 Thôn Phú Bình Quế Sơn Quảng NamChu Lai Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thanh Vinh 0905435299

6876Hồ Ngọc Thắng Lớn 1 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0902323695

Thôn Phước Uyên - Xã 

Quảng Thọ Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếTây Sơn Tổ 26 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Mai0902323659

6877Võ Văn Đăng KhoaNhỡ 2 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn703047370Tổ 3 Thôn Câu Hà Điện Bàn Quảng NamSơn thủy 2 Tổ 13 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Hoàng 0906553775

6878Nguyễn Hoàng AnhNhỡ 2 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0931913088 Thôn 2 Xã Trà Nú Điện Bàn Quảng NamQuán Khái 5 Tổ 26 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Ty 0931913088

6879Nguyễn Đức Thanh HuyNhỡ 2 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0932172583 Duy Hải Duy Xuyên Quảng NamNgô Viết Hữu Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Mộng Tiệp0932172583

6880Bùi Thanh Duy Bé 2 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905404636 Tổ 3 Bình QuangThăng BìnhQuảng NamLê Văn Hiến Tổ 10 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Thanh Hải0905404636

6881Nguyễn Khả NhưNhỡ 1 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0975008137 Xã Lâm Trung Đức Thọ Hà Tĩnh 103 Văn Tân Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhanThị Hoài 0973100817

6882Trần Văn Phúc HậuNhỡ 3 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0901922225

Tổ 3 Thôn Thu Bồn Đông - 

Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamLê Văn Hiến Tổ 9 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Phúc0932696101

6883Văn Nhã Uyên Bé 3 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn896204161

Tổ 2 Thôn Câu Hà - Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamNguyễn Thứ Tự Tổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Lê 0896204161

6884Huỳnh Kim QuyênBé 3 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0989686487 Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng NamĐông Trà 4 Tổ 38 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Huy Phi0985757133

6885Nguyễn Hà Anh QuânBé 3 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905840287 Tổ 6 Tứ Hà - Điện NgọcĐiện Ngọc Quảng NamNguyễn Minh ChâuTổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hằng0905840287

6886Vương Đình Gia HưngLớn 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0904962974 Nghi Lộc Nghệ An Đông Trà 3 Tổ 38 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thị Hải Duyên0904962974
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6887Hồ Thanh Thái HàLớn 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0763375344 Thôn đại tiếnThạch Hà Hà Tĩnh Đông Trà 5 Tổ 37 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Thị Yên 0763375344

6888Đoàn Linh Đan Lớn 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn01649445788 Thôn tập PhướcĐại Lộc Quảng NamTrần Đại Nghĩa Tổ 36 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐoàn Ngọc Hòa0368440267

6889Đặng Nguyễn Gia HânNhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0935585148 Thôn Đông HàCẩm Kim Quảng NamQuán Khái 2 Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Văn Mỹ 0799052131

6890Trịnh Nguyễn Thục UyênNhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn09356587747 Thôn an lươngDuy Xuyên Quảng NamNguyễn Tạo Tổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrịnh Minh Thự0904968554

6891Văn Bá  Gia HuyNhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0948693643 Phố Câu Hà Điện Bàn Quảng NamNguyễn Thức Tự Tổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVăn Bá Đồng 0896204161

6892Phan Bảo Như Nhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0987373005 Khối phố Ngọc VinhĐiện Ngọc Quảng NamTrần Đại Nghĩa Tổ 43 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTăng Thị Lệ Hằng0979930182

6893Lương Tiến MinhNhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905108841 Thôn nam Hà Thăng BìnhQuảng NamNguyễn Tạo Tổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoàng My0348554904

6894Phạm Diễm My Nhỡ 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0905435933 Thôn Phú KhểNúi Thành Quảng NamNguyễn Đình HiếnTổ 36 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị sương0905435933

6895Hồ Hải Đăng Bé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0763375344 Thôn Đại Tiến, Xã Thạch TrịThạch Hà Hà Tĩnh Đông Trà 6 Tổ 34 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Thị Yên '0763375344

6896Nguyễn Ngọc Khánh LâmBé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0805253675 Tổ 1a, Đường Cây XanhTam Kỳ Quảng Nam23 Trà Khê 9 Tổ 43 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thị Phi Châu 905253675

6897Đoàn Minh TriếtBé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0372431671 Thôn Tập PhướcĐại Lộc Quảng Nam356D Trần Đại NghĩaTổ 36 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐoàn Ngọc Hòa 368440267

6898Đặng Nguyễn Gia HưngBé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0935585148 Tổ 6, Phường Cẩm KimHội An Quảng Nam43 Quán Khái 2 Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Văn Mỹ 935585148

6899Trương Văn Gia HiềnBé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0975582023 Tổ 1, Thôn Xuân AnThăng BìnhQuảng Nam09 Hoàng Bật ĐạtTổ 36 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrương Văn Hải 975582023

6900Huỳnh Anh Thư Nhỡ 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0935441669

Tổ 8 đội 3 thôn Vân Quật xã 

Duy Thành Duy Xuyên Quảng NamSố 46 Nguyễn Hữu CầuTổ 14 Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Chung0935441669

6901Đặng Yến Nhi Lớn 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0985447757

Thôn Phú Bình xã Tam 

Xuân 1 Núi Thành Quảng Nam33 Nguyễn Đình HiếnTổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Ngọc Hóa0985447757

6904Lê Nguyễn Bé 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn 12 nguyễn văn trỗi ,phường tân thạnh , tam kỳQuảng Nam244/28 trần đại nghĩaHòa Hải Ngũ Hành Sơnnguyễn thị mai hương0905703372

6906Trần Hà Khôi Bé 2 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0987358500

- Tổ 3 Thôn Phú Văn,Điện 

Quang Điện Bàn Quảng Nam38  đường Hỏa Sơn 4Tổ 49 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6907Nguyễn Phạm Uyên ThyNhỡ 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0989533679

Thôn Thanh Ly xã Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng NamKiệt 424 Trần Đại NghĩaTổ 64 Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thúy0989533679

6909Cao Tú Anh Nhà trẻ 2MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0763850512 xã Bình Dương Thăng BìnhQuảng Nam tổ 76 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn thị Thu Sương0763850512

6910Phan Vũ Khánh QuỳnhBé 3 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn02363616626 Thôn Tây Nam xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng NamSố 05 đường Chu Cẩm PhongTổ 1 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ : Ngô Thị Thu Trang0359106301

6911Lê Ngọc Khánh MyN1 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn0775452686 Xã Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam596/16  Lê Văn HiếnTổ 11 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Trung Tấn 0905383573

6912Phan Thiện Nhân  Trẻ 1 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn0359106301 Thôn Tây Nam xã Quế MỹHuyện Quế SơnQuảng NamSố 05 đường Chu Cẩm PhongTổ 1 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ : Ngô Thị Thu Trang0359106301

6913Nguyễn Minh KhangHoạ myMầm non SUNKIDNgũ Hành Sơn02363889118

152 Võ Nguyên Giáp, thị 

trấn Trà My Huyện Bắc Trà MyQuảng Nam Tổ 2 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Hùng(ba), Đoàn Thị 

Ngọc Tâm(mẹ)

0974188382, 

0359392303

6914Nguyễn Võ Sơn NamMẫu giáo BéMầm non SUNKIDNgũ Hành Sơn02363889118 Thôn An Mỹ, Xã Tam AnHuyện Phú NinhQuảng Namk 19 Huỳnh Bá ChánhTổ 31 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Phạm Đình Sơn0934807614

6915Lê Khả Nhi Hoạ myMầm non SUNKIDNgũ Hành Sơn02363889118 thôn Phú Phước, xã Đại AnHuyện Đại LộcQuảng Nam8 sơn Thuỷ 2 Tô 7 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị  Như Hoàng(mẹ), Lê Duy Bảo(anh)0935383116

6916Ngô Thị Thuỷ Tiên

Mẫu Giáo 

Lớn Mầm non SUNKIDNgũ Hành Sơn02363889118

thôn Hương Quế Đông, xã 

Quế Phú Huyện Quế SơnQuảng Namk420b/23 Lê Văn HiếnTổ 38 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thanh Thuỷ, Trần Ngọc Sơn0784405451, 0328224780

6917Ngô Quang Thiên BảoHoạ myMầm non SUNKIDNgũ Hành Sơn02363889118

thôn Hương Quế Đông, xã 

Quế Phú Huyện Quế SơnQuảng Namk420b/23 Lê Văn HiếnTổ 38 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thanh Thuỷ, Trần Ngọc Sơn0784405451, 0328224781

6918Trần Tăng Thiên MinhMG LớnMầm Non Thế Giới Toàn CầuNgũ Hành Sơn 901141145 Thăng BìnhQuảng NamTòa nhà Smart Nano Flat, Đường Trần Quốc Vượng Tổ 45Hòa Hải Ngũ Hành SơnTăng Thị Kim Chung                     0905645979

6919Trần Tuấn KiệtBé 1 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn979442648Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam22 Trần Văn Hai 73Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thùy Dương0905568610

6920Huỳnh Ý Nhi Bé 1 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn949249542

Thôn Phú Vĩnh Xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng Nam156 Lý Văn Phức 69Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Túy Oanh766634108

6921Lim Bin Bé 2 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn706212303

Tổ 13 , thôn Định Phước, xã 

Tam Nghĩa Núi Thành Quảng Nam32 Nguyễn Bá Ngọc 69Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhùng Hương/Nguyễn Thị Thảo0793565303

6922Nguyễn Huỳnh Thiên PhúBé 2 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn773495487

Thôn Trung Phường, xã Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng NamK189 Nguyễn Duy Trinh62Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Ly/Nguyễn Toàn0773495487

6923Nguyễn Ánh ThưNhỡ Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn793581032Mỹ Sơn, Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamSố 12 Tân Lưu 70Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hội0793581032

6924Dũ Tuấn Kiệt Nhỡ Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn907153904 Khối phố 5, phường Vĩnh ĐiênĐiện Bàn Quảng NamSố 27 Phạm Thuật Duật74Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Dung0773535325

6925Nguyễn Hoàng HuyLớn 1 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn913914406Tổ 10 Quý Thanh, Bình QuýThăng BìnhQuảng Nam27 Trần Văn HaiTổ 73 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ Trần Thị Yến0913914406

6926Nguyễn Tăng Ngân QuỳnhLớn 1 Mầm Non Tân TràNgũ Hành Sơn905695975Thôn Trung Phường, xã Duy HảiDuy Xuyên Quảng Nam71 Phạm Thận DuậtTổ 71 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ Nguyễn Thị Tài0905695975

6927Đặng Thái Hoàng VũLớn 2 Mầm non Tân Trà Ngũ Hành Sơn988100854Thôn phú gia, xã cát tườngPhù Cát Bình Định27 đường cao sơn 7 72Hòa Hải Ngũ Hành Sơnđặng quốc thương/ Thái Thị Thúy Hằng346242579

6928Bé Lâm Hạnh PhúcNhà trẻ Mầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn 133 Hùng VươngĐăk Tô Kon Tum 09 Chu Cẩm Phong Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Thanh Vân & Lâm 

Trường Hà 984427487

6929Lê Cẩm Tú CTS4

Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0932570449 Thôn Lệ Uyên

 xã Xuân Phương, thị 

xã Sông CầuPhú Yên 39 Vạn Tường 23Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

6931Phan Bảo Long 2A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0901123989 60 Trần Hưng Đạo

Phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện BànQuảng Nam73 Mai Đăng ChơnTổ 25 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thu Hằng0901123989 Về tận nhà

6932Nguyễn La Nhân Kiệt2A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0971463886

Đội 7, Thôn Đa Ngọc, Xã 

Yên Phú Huyện Yên ĐịnhThanh Hóa

V5-B15-20 khu đô thị công nghệ 

FPT city Đà Nẵng Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

1. Nguyễn Thị Sáng (Bà)

2. Nguyễn Văn Nghị (Bố)

3. La Thúy Hoàn (Mẹ)

0965493886

0971463886 Về tận nhà

6933Bùi Lê Đài Trang3A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0938135636

Căn 712 chung cư Xuân Phú 

khu B đường Hoàng Lanh Phường Xuân PhúThừa Thiên HuếLô B1- B2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa47Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Trọng Giang (Bố)0901121976 Về tận nhà

6934Võ Văn Mạnh CườngC2B Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0905757323 242 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamTrần Văn Giảng 69Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Thịnh 0905727353 Về tận nhà
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6935Nguyễn Trương Phương Nhi4/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0358817052 thôn Phước Viên, xã Quế Trunghuyện Nông SơnQuảng Nam596/20 Lê Văn Hiến 11Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrương Ngọc Hường0358817052 Về chốt vào TP

6936Lê Thị Ngọc Linh2/3 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0905806925 Thanh Quýt 1 Điện Bàn Quảng NamSố 03 đường Khuê Bắc 26Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Ánh 0905806925 Về tận nhà

6937Nguyễn  Cát Khuê Trung1/2 Ngô Mây Sơn Trà 0349891189 4/18A Nguyễn Khoa vănPhú Bài, Hương ThủyThừa Thiên Huếtập thể bv 199. Nông Sơn74Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông có người đi cùngVề chốt vào TP

6938Huỳnh Tuệ Mẫn 3/4 Ngô Mây Sơn Trà 0967226209

Tổ 23, thôn đông bình, xã 

duy vinh, Duy Xuyên Quảng Nam08 Non Nước 54Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh văn Hưng - Cậu 0905599695 Về tận nhà

6939Võ Đức Thanh Thủy3/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 012712 Duy Xuyên Quảng NamĐường Đặng Thái Than11Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Đức Nam 0906559687 Về tận nhà

6940Nguyễn Hứa Nhật Hoài1 FM Cẩm Lệ '0905626797 126/28 Trần Nhân Tông, khối 1TX Điện BànQuảng NamLô 307 Lưu Văn Lang,12Hòa Hải Ngũ Hành SơnHứa Dạ Thảo hoặc Nguyễn Vinh Hoành0905626797(mẹ-đã tiêm 1 mũi), 0926222111(bố-đã tiêm 2 mũi)Về tận nhà

6941Lê Văn Thịnh 2/6 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0966258214 Viêm Đông Điện ngọcĐiện Bàn Quảng Nam 62 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Xuân 0966258214 Về tận nhà

6942Nguyễn Lê Bảo Châu2/6 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905096448 Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Nam 50 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Anh0905096448 Về tận nhà

6943Huỳnh Đức Gia Viễn3/1 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0935200992

442, Trần Hưng Đạo, khối 

phố Ngọc Vinh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 50 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Đức Vũ 0932569989

6944Đặng Thành Quân3/1 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0935269598 Thôn 3, Viêm ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam 74Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thành Vân 0935269598

6946Nguyễn Trâm Anh3/2 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0793581032 Đội 15 thôn Mỹ Sơn xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng NamDuy Xuyên Quảng Nam12 Tân Lưu 70 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Nguyễn Thị Hội0793581032 Về tận nhà

6947Nguyễn Ngọc Bảo Trâm3/2 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0913914406 Tổ 10 thôn Quý Thạnh xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng NamThăng BìnhQuảng Nam27 Trần Văn Hai73 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Yến0913914406 Về tận nhà

6948Trần Lê Minh Khang3/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905555416

16 Xuân Diệu, Hà Lam, 

Thăng Bình, QNThăng BìnhQuảng Nam49 Phạm Thận Duật 69Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgười đưa cháu về Nguyễn Quý Dương0905555416 Về tận nhà

6949Huỳnh Bảo Nghi3/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0766563567

Tổr 27 Viêm Đông, Điện 

Ngọc, Điện Bàn,QNBiện Bàn Quảng Nam27 Việt Bắc 69 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ.Huỳnh thị thanh phượng0766563567 Về tận nhà

6950Lê Phúc Khang 3/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0934080743 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam52 Nguyễn Duy Trinh49Hòa Hải Ngũ Hành SơnChú Lê Ngọc Nhật0901820036 Về chốt vào TP

6951Trần Thanh Đạt4/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0906478189 Tam Anh Bắc Núi Thành Quảng Nam 41 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thành0906478189 Về tận nhà

6952Phan Võ Như Tâm4/6 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0935968424

Thôn Cang Đông, xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng Nam127 Nguyễn Duy Trinh49Hòa Hải Ngũ Hành SơnBà ngoại: Phan Thị Cúc0978659691 Về tận nhà

6953Trần Hoàng Thương5/3 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0934976544 Khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam245 Nguyễn Duy Trinh65Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa Trần Thanh Lạc093497644 Về tận nhà

6954Phan Mai Thuỳ Trang5/3 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0946776282 Thôn Câu Hà- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamChưa có tên đường45 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Mai Thị Sim0819223937 Về tận nhà

6955Võ Thị Cẩm Vân5/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0376994877

Thôn A Sờ - xã Mà Cooil- 

huyện Đông Giang - Quảng Đông GiangQuảng NamK157 Nguyễn Duy Trinh48 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Võ Trọng Phú 0376994877 Về tận nhà

6956Nguyễn Trần Thảo Ly5/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0768428169

Tổ 08- thôn Viêm Minh- 

Điện Ngọc - Điện Bàn - 

Quảng Nam Điện Bàn Quảng NamCao Sơn 8 72 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Nga0768428169 Về tận nhà

6957Nguyễn Quốc Tiến2/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn392720402

Tổ 2, Thôn Hiền Lương, 

Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamKhu tái định cư, K214 Nguyễn Duy Trinh63Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa:Nguyễn Thế Xinh392720402 Về tận nhà

6958Phạm Nguyễn Phương Toàn  2/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn932485609

Khối phố Viêm Minh, 

phường Điện NgọcTx.Điện BànQuảng NamĐường Nguyễn Thực Đường65Hòa Hải Ngũ Hành SơnCậu:Nguyễn Đăng Nhân0906446256 Về chốt vào TP

6959Nguyễn Nhật Quân2/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn905671241

Thôn 4, Hà Quảng Đông, 

phường Điện DươngTx.Điện BànQuảng Nam183 đường Huyền Trân Công Chúa58Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Văn Nờm905671241Về chốt vào TP

6960Nguyễn Đình Quốc Đạt5/1 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0796711552

tổ 1- khối phố Viêm Đông- 

Điện Ngọc điện Bàn Quảng Nam414 Nguyễn Duy Trinh69Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Đặng Thị Sự0796711552 Về tận nhà

6961Phạm Nguyễn Thị Thu An5/6 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0906446256 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamĐường Nguyễn Thức Đường64Hòa Hải Ngũ Hành SơnCậu: Nguyễn Đăng Nhân0906446256 Về chốt vào TP

6962Đặng Thị Bảo Uyên5/6 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905910086

Khối phố Viêm Đông, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 72Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thảo0905910086 Về tận nhà

6963Lê Thị Như Ý 4/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn

Khối phố Ngọc Vinh, đường 

Lê Đỉnh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamĐường Hoàng Thiều Hoa74Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Nguyễn Thị Hoa0386273480 Về tận nhà

6964Lê Thị Anh Thư4/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905835960 Khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 53Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Lê Văn Tám 905835960Về tận nhà

6965Huỳnh Ngọc Bảo Trân1/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0983213799

tổ 88, khối phố Ngân Câu, 

phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Bích Thủy0983213799 Về tận nhà

6966Phạm Minh Khang2/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành sơn0981659338

Xã Nghĩa Dũng.Huyện Tân 

Kỳ. Nghệ An Tân Kỳ Nghệ An 70 Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Đình Khánh0981659338 Về tận nhà

6967Phan Hữu Lộc 2/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0702768237

Phố Viêm Đông- Điện Ngọc. 

Điện Bàn Đện Bàn Quảng Nam 75 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Hồng Anh0702768237 Về tận nhà

6968Nguyễn Huy Hoàng4/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn

Khối phố Cẩm Sa, phường 

Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Nam 37Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa:Nguyễn Xuân Lâm0905230588 Về tận nhà

6969Lê Duy Phong 3/3 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0906443263 Thôn 1 xã Hiệp ThuậnHiệp Đức Quảng Nam 57Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Lê Vũ Duy Thanh0905581440 Về tận nhà

6970Nguyễn Trần Ngọc Nhi4/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0762605508

Khối phố Tứ Hà, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 51Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Kiều0762605508 Về tận nhà

6971Phùng Tấn Huy 4/3 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0906642994

Khối phố Quảng Gia, 

phường Điện DươngĐiện Bàn Quảng Nam Hòa Hải Ngũ Hành Sơn  Mẹ: Nguyễn Thị Kim Liên0905642994 Về tận nhà

6972 Phan Thanh Hằng4/3  Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0702768237 thôn Viêm Đông, Điện NgọcĐIện Bàn Quảng Nam 75Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Lê Thị Hồng Anh0702768237 Về tận nhà

6973Nguyễn Ngọc Hà Vi3/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905840287 Tổ 5 Khối phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamNguyễn Minh ChâuTT 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hằng0905840287

6974Phạm Thế Thiên5/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0984726464

300/26 Lê Duẩn, khu phố 3 

Đông Lễ Đông Hà Quảng Trị826, Lê Văn Hiến 22Hòa Hải Ngũ Hành SơnChú: Phạm Thế Vinh0905263013

6975Lê Thanh Trúc 5/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0906491897 Thôn Phú Nhuận 3Duy Tân, Duy XuyênQuảng Nam 51Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ : Nguyễn Thị Nhung

6976Trần Trọng Nghĩa5/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905323303

Thôn Phước Hội, xã Quế 

Lâm Huyện Nông SơnQuảng NamK19/5 Huỳnh Bá Chánh31Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Phi (bố)0905323303

6977Võ Hồ Bảo Ngân1/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0899857934 Tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn PhúQuy Nhơn Bình Định244/34 Trần Đại NghĩaTT32 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Thị Phận 0899857934

6978Trần Văn Phúc Nguyên1/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935084969

Thôn Tân Lâm xã Ninh 

Thượng Ninh Hòa Khánh Hòa Đường Vùng Trung 7 45Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Nhân0937030546

6979Nguyễn Phước Anh Thy1/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0779580053

K774 Trần Hưng Đạo, khối 

phố Ngân Câu, phường Điện Điện Bàn Quảng Nam95 Nguyễn TuyểnTT34 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrương Thị Thúy Dung0779580053

6981Hoàng Vũ Duy Khang1/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0344344545

Thôn An Dưỡng, Xã Bình 

An Thăng BìnhQuảng NamNam Kì Khởi Nghĩa 42Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Ngọc Lan0344344545

6982Hoàng Tùng Lâm 1/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0

Đường Lưu Quang Vũ, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 46Hòa Hải Ngũ Hành SơnHoàng Văn Sỹ 0935032309 0
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6983Huỳnh Phan Đăng Quân1/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn 0786068689 Ngọc Vinh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam69 Lê Thiện Trị 40Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Thị Huệ  0786068689 #REF!

6984Nguyễn Ngọc Tuyết Minh1/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0972040133

Tổ 7, thôn Tây Gia, Đại 

Minh Đại Lộc Quảng NamLô 302 Huỳnh Văn NghệTT39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Nhã0979415265

6985Trịnh Bùi Trân Châu2.1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn

0988411047/03

92001249 Thôn Bình Yên, xã Phước Ninh huyện Nông SơnQuảng NamB2/5 Lê Trung Đình 37Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Minh 0334217723

6986Lê Bá Quốc Huy2.1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905011453

Khối phố Tứ Câu, phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng NamLô 314, đường Huỳnh Văn Nghệ39Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Hải 0905011453

6987Võ Thị Thanh Huyền2.1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn708067700Tổ 7, khối phố Cẩm SaThị xã Điện BànQuảng NamB1B13 Khu liền kề Đông TràHòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thanh Tâm 0905343976

6988Đoàn Thảo Nhi 2.1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn901165795Khối phố Hà DừaThị xã Điện BànQuảng Nam58 Nguyễn Thức Tự 39Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa Đoàn Văn Nhân, mẹ Nguyễn Thị Mơ0905732935 / 0901165795

6989Trần Võ Nhân Kiệt2/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935 879 577

Tổ 7, thôn Quý Phước, xã 

Bình Quý Thăng BìnhQuảng Nam51 Nguyễn Tạo 39Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Quốc Đăng093 556 88 85

6990Lê Đỗ Minh Ngọc2/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905 665 060

Kiệt 112 Trần Hưng Đạo, tổ 

1, Câu Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTrần Đại Nghĩa 47Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Minh Tuấn 0905 527 236

6991Hồ Thị Thảo Nhi2/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0975 810 566 Thôn Nghĩa BắcQuỳnh Lưu Nghệ An TT34 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Văn Tài 0343 706 470

6992Phan Mai Thành Trung 2/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0946 776 282

Thôn Câu Hà gần nhà văn 

hóa Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 45Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Thành Đông0946 776 282

6993Phan Lê Quốc Khánh2/3 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935003093 Thôn Hà Dừa- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam46 Phạm Như Hiền 28Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Tố Nga0935003093

6994Đoàn Lê Phát 2/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935116190 Thôn Ô Gia, xã  Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam123 khái đông 4 35Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Trâm 0935116190

6995Hồ Thị Thanh Hằng2/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0763375344 Thôn Đại Tiến xã Thạch TrịHuyện Thạch HàHà Tĩnh Đường Đông Trà 6TT 37 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Thị Yên 0763375344

6996Nguyễn Quốc Trí2/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905521603

Ngân Giang, phường Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamSố nhà 48, Trà Khê 147Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Phong 0905521603 

6997Nguyễn Hoàng Phú2/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0867610355 Thôn 8, Xã Triệu VânHuyện Triệu PhongQuảng Trịsố nhà B18, đường Nguyễn Duy Cung37Hòa Hải Ngũ Hành SơnHoàng Anh Dũng0975133039

6998Võ Như Bảo Uyên2/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn905532527Tổ 1 Thôn Ngọc VinhThị xã Điện BànQuảng Nam76- Lê Thiện TrịTổ 40 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Hồng Long 905532527

6999Nguyễn Văn Hiếu2/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0774555516

Khối  Phố  Tứ Câu , Điện 

Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam31 Võ Văn Đặng Tổ 36 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Hải0374627628

7000Trần Lê Minh Anh2/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935461034

Khối  Phố  Tứ Câu , Điện 

Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam Tổ 45, Đông TràHòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thị Hoa Quỳnh0905633059

7001Phạm Thanh Tú 3/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0365269768 Bình Quế Thăng BìnhQuảng NamSố nhà 78 , Lê Thiện Trị 40Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Hữu Hiệp0398393581  

7002Nguyễn Đoàn Nhật Thư3/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935 334 036

Số 3 đường số 8 thôn La 

Hòa, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam26 đường Nguyễn Thức Tự38Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thanh Hà,Đoàn Thị Như Quý,Nguyễn Văn Hiếu0905 437 172

7004Lê Thị Hồng Phượng3/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935829363 Đội 10, Đại Thuận, Mỹ HiệpPhù Mỹ Bình Định19 Nguyển Tuyển 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnBà ( Lê Hồng Thắng), Mẹ ( Nguyễn Thị Bích Nhung), En gái ( Lê Thị Hồng Ngọc) 0935829363

7005Trần Hữu Tài 3/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0975797786

Thôn Thành Triều, xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hường0975797786

7006Võ Trịnh Đăng Khôi3/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0334217723 Quế Sơn Quảng NamB2/5 Lê Trung ĐìnhT37 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Minh 0334217723

7007Phùng Thị Thùy Nhung3/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0922575799 Thôn Tứ Hà Điện Bàn Quảng NamSố 44 Thích Phước HuệT72 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Ngọc0922575799

7008Nguyễn Minh Đức3/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905521603 Thôn Ngân Giang Điện Bàn Quảng Nam48 Trà Khuê 1 T47 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Phong0905521603  

7009Nguyễn Đình Duy Khang4/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0915008747 Khối phố Cẩm Sa, Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng NamĐường Nguyễn TạoTổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Đình Duy0915008747

7010Lê Huỳnh Ngọc Vy4/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935674314 Tân Vinh, Tam Vinh Phú Ninh Quảng NamTrần Đại Nghĩa 42Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Tâm0382593508

7011Lương Đăng Khoa4/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0982933044

THÔN THANH CHIÊM 1- 

XÃ ĐIỆN PHƯƠNGĐIỆN BÀN Quảng Nam46-TRÀ KHÊ 1 47Hòa Hải Ngũ Hành SơnDương Thị Mỹ Tâm0982933044

7012Phùng Cẩm Quyên4/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn'0935376607 Câu Hà- Điện NgọcĐIỆN BÀN Quảng Nam 42Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhùng công 0905360204

7013Trịnh bùi bảo thy 4/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0988411047 Thôn Bình Yên- Phước NinhNông Sơn Quảng NamB2/5 Lê Trung Đình 37Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ văn minh 0334217723

7015Võ Thị Bích Ngọc4/6 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0899857934 tổ 1 khu vực 7 

Phường Nhơn Phú , 

TP Qui NhơnBình Định244/34 Trần Đại NghĩaTổ 32 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Thị Phận 0899857934

7016Trần Tấn Sang 4/6 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0918138802 Thôn Trúc Lâm

Xã Gio Linh, huyện 

Gio Quang Quảng Trị Tổ 48 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Doãn Biên0918138802

Có nhu cầu về nhà 

ở  Câu Hà, Điện 

Ngọc, Điện Bàn, 

7017Trần Minh Châu5/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0779535528

117 Trần Hưng Đạo, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamSố 33 - Lưu Đình Chất35Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Xuân0779535528

7018Trần Thị Nhã Uyên5/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0935084969

Thôn Tân Lâm xã Ninh 

Thượng Ninh Hòa Khánh Hòa Đường  Vùng Trung 745Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Nhân0937030546

7019Huỳnh Đăng Vĩ 5/2 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0898196558 Khối phố Cau Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam77- Nguyễn Tuyễn 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Văn Sang0898196558

7020Phùng Văn Qúy Đức5/3 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0922575799

Thôn Tứ Hà Phường Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamSố 44 Thích Phước Huệ35Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Nga0922575799

7021Phan Phương Thùy5/3 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0987373005

Tổ 3 khối phố Ngọc Vinh - 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam309 Trần Đại Nghĩa 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Thanh Trường0979930182

7022Phùng Viết Duy5/3 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0934655701

Khối phố Ngọc Vinh - Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamNguyễn Cửu Vân 44Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhùng Nam 0934655701

7023Huỳnh Nguyên Bảo5/4 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0382072035 Thôn 5, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamSố 22, Đông Trà 4 38Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Huy Phi0985757133

7024Cao Hoàng An Nhiên 1/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0853759904 Quảng Điền Thừa Thiên Huế 30Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Phan Thị Ánh Tuyết0853759904

7025Lê Tấn Tình 1/2 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0775404373 Điện Bàn Quảng Nam 70 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Lê Tấn Nghĩa0775404373

Ba đến chốt chở 

về Đà Nẵng

7026Lê Hoàng Mẫn Nhi1/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905265009 Quỳ Hợp Nghệ An 54 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị My Ly0905265009

7027Trần Thị Thanh Trúc1/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0799493994 Điện Bàn Quảng Nam 22 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Mỹ0799493994

7028Nguyễn Tăng Tuấn Khải1/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905695975 Duy Xuyên Quảng Nam71 Phạm Thận Duật Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Tài0905695975

7029Võ Phạm Nhã Trúc1/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0932550976 Điện Bàn Quảng Nam 72 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Hoài Thanh 0915001114
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7030Huỳnh Lê Bảo Yến1/5 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0702687088

khối phố Ngọc Vinh, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 69 Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa Huỳnh Văn Hải0702687088

7032Lại Thị Cẩm Vân1/1 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0934130073

Đội 11, thôn Tân Hội, xã 

Phước Hưng, huyện Tuy Tuy Phước Bình ĐịnhKiệt 189, Tổ 62 phường Hòa Hải62 Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ Vân: Trần Thị Thúy Nhi0934130073

7033Phan Ngọc Minh1/6 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0904982480

Khối phố Cẩm Sa, P, Điẹn 

Nam Bắc  Điện Bàn Quảng NamTổ 58  phường Hòa Hải, NHS58Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ Lê Nhã Phương0904982480

7034Huỳnh Đức Tiến2/3 TH Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905852408

Tổ 6 khu Nghĩa Mỹ, thị trấn 

Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamSố nhà 27 đường Trần Văn Hai, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn73 Hòa Hải Ngũ Hành Sơnba Tiến: Huỳnh Xuân Tâm0905852408

7036Nguyễn Như Sang1/2 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0394266267 Xã Nghĩa PhúcTân Kỳ Nghệ An 41 Đặng Thái Thân 4Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Trúc0382051267

7037Lê Anh Đức 1/3 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0986131997 xã Hưng NhânVĩnh Bảo Hải PhòngLô 354 Nguyễn Xiển 12Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐoàn Thị Hương0986131997

7038Lê Ngọc Bích 1/4 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0978144717

59 Trần Hưng Đạo- Khối 

Câu Hà- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam121 Ấp Bắc 27Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Thành 0905199479

7039Trần Bảo Nam Sơn1/4 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0906578851 Khối Câu Hà - Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam49 Nguyễn Tuyển 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Bảo Thái0906578851

7040Trần Nguyễn Quang Anh1/6 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0775550505 thôn 2 - Trà Nú Bắc Trà MyQuảng Nam161 Ấp Bắc Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Tỵ - Nguyễn Thị Phượng0931913088-0775550505

7041Huỳnh Văn Duy Thinh1/1 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn'0906605465 Đong GiangQuảng NamK596 Lê Văn Hiến 11Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thanh Tâm - Nguyễn Thị Thùy Trang0906605465

7042Trần Vũ Thiên Ý2/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ hành Sơn0795779090

Tổ 1 câu hà, Điện Ngọc, 

Điện Bàn, Quảng Nam.Điện Bàn Quảng NamChưa có số nhà 40Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Ánh Tuyết0795779090

7043Nguyễn Đăng Phúc2/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0908842074 Khối Phố Giang TắcĐiện Ngọc Quảng Nam287 Lê Văn Hiến 13Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Kiên 0901140886

7044Nguyễn Đăng Lộc2/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0908842074 Khối Phố Giang TắcĐiện Ngọc Quảng Nam287 Lê Văn Hiến 13Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Kiên 0901140886

7045Nguyễn Ngọc Thùy Linh2/2 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0935306527 Số 13 kiệt 281, Chi LăngPhường Gia Hội,Thừa Thiên HuếSố 68, đường Sơn Thủy 3Tổ 8 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Đức0763662483

7046Lê Duy Bảo 2/4 Th Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn 0 905383116 Thôn Phú Phước, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam8 Sơn Thuỷ 2 Tổ 7 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Anh Đức ( người chở) 0 934771688

Đi cùng mẹ và em 

gái

7047Phan Thị Minh Hân2/4 Th Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0765941360 Tổ 3 - Thôn Viêm ĐôngĐiện Ngọc Quảng Nam09 Đặng Thái ThânTổ 11 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Phúc  ( người chở)Đi một mình787536700

Chốt tại Trường 

Cao đẳng Việt Hàn 

( Đi một mình)

7048Nguyễn Hồ Nhật Anh2/5 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0935072601

Thôn Ninh Quí 3, xã Phước 

Sơn,  huyện Ninh PhướcNinh Thuận 39Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Hồ Thị Bích Quyên0935072601

7049Hồ Gia Bảo 2/5 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0796578972 Thôn 12 Xã Điện Hồng, huyện Điện BànQuảng Nam 61Hòa Hải Ngũ Hành SơnBà Nội: Nguyễn Thị Huê (0931923085) 0796578972

7050Đinh Anh Hòa 2/5 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0344785635

Xóm  9 thôn  Hàm Giang  xã 

Sơn Hàm  huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh 11Hòa Hải ngũ Hành SơnBa mẹ: Đinh Phùng Bình0344785635

7051Võ Hoàng Bảo Ngọc2/5 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn703047370197 Trần Hưng Đạo Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 13Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa hoặc mẹ: Võ Văn Hoàng0703047370

7052Nguyễn Văn Bình 2/6 Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0704908482

Xã Điên Ngoch -

Huyện Điện Bàn Quảng Nam 18Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Phẩm  0704908482

7053Huynh Đình Anh Khôi 2/6 Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0905358499

Xã Bình Giang -

Huyện Thăng Bình Quảng Nam 15Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Đình Thái 0765812298

7054Nguyễn Lê Anh Thư 2/6 Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0935350249

Xã Điêện Phương 

Huyện Điện Bàn Quảng Nam 25Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Lê Tuấn Khiêm Lê Thị Hồng Vân                   0935350249

7055Hoàng Bùi Bảo Ngọc3/2 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0934855302 hoặc 0399125228

79/6 Nguyễn Thái Bình, P. 

12 Đà Lạt TP Đà Lạt Lâm Đồng K19 Đường Huỳnh Bá Chánh31Hòa Hải Ngũ Hành SơnHoàng Trọng Nhật Hòa và Diệp Đình Hiền0934855302 hoặc 0932596950

7056Nguyễn Huỳnh Bảo Trân3/3 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0901943395 Thôn Châu Lâu

Xã Điện Thọ, huyện 

Điện Bàn Quảng NamSư Vạn Hạnh 22Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Tiến Duy - Huỳnh Thị Kim Thảo0901943395

7057Nguyễn Thị Thanh Thảo3/6 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0932544257

41 ĐƯỜNG HOÀNG HOA 

THÁM TP TAM KỲ Quảng NamSỐ 37, ĐƯỜNG LƯU ĐÌNH CHẤT35Hòa Hải Ngũ Hành SơnNGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG0934740552

7058Nguyễn Ngọc Nguyên My3/6 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0932557134 69 Tân Tiến, Đạ ĐờnLâm Hà Lâm Đồng 20 Lộc Ninh 27Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Ngô Thị Như Ngọc

Em gái 2 tuổi0932557134

Hiện tại không có 

xe lưu thông, 

7059Nguyễn Hoàng Anh4/4 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0934908381 Tổ 4- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam564 Lê Văn Hiến 7Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thành0934908381

7060Nguyễn Ngọc Duy4/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0393628678 Tỏ 1- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTổ 2 -Sơn Thủy 2Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Hiền0393628678

7061Nguyễn Anh Quân4/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905494075 Thôn Câu Hà - Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng NamSơn Thủy 13Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Ba: Nguyễn Tịnh Thi - Mẹ: 

Phạm Thị Anh Thư

Ba: 

0905432901 

7062Nguyễn Công Thành Dương4/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0962769715

Khối phố Tứ Ngân - phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Namsố nhà 596/3 Lê Văn Hiến17Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Nguyễn Thị Nga - Ba: 

Nguyễn Văn ThọMẹ: 0962769715 Ba: 0988810329

7063Nguyễn Đình Trường4/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0356103279

Khối phố Câu Hà - phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam 24Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thu 0356103279

7064Nguyễn Hồ Nhật Kim4/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0935072601

thôn Ninh Quý 3 - xã Phước 

Sơn huyện Ninh PhướcNinh Thuận 39Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Thị Bích Quyên0935072601

7065Trần Đại Quang4/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905812977

Tổ 6 - thôn Hưng Lộc - xã 

Bình Định Namhuyện Thăng BìnhQuảng Nam 3Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Thu Hiệp0766670898

7067Hồ Phạm Khánh Ngân4/5 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0906561811 Bình Đào Thăng BìnhQuảng Namk5 /Đặng Thái Thân 11Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Tấn Công 0784444620

7068Nguyễn Thị Hồng Ly4/6 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905925372 Thôn Đại Lộc, Xã Quế MinhQuế Sơn Quảng NamSố 2, đường Phạm Hữu Nhật29Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Trung 0911006925

7069Đặng Minh Tuấn4/6 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905650807 Xóm 4, xã Diễn ĐồngDiễn ChâuNghệ An Số 19, đường Quán Khái 227Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Ở quê cùng ông 

bà, bố mẹ ở Đà 

7070Hà Kiều Anh 5/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0965158229 Tổ 3, Khối phố Ngọc Vinh

Điện Bàn, Quảng 

Nam Quảng NamK19/5 Đường Huỳnh Bá Chánh31Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn 

Thị Hương

0908139517; 

và 0911298869

7071Phan Thanh Minh 5/2 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905016714  phường Điện Ngọc

Đội 6, thôn Tứ Hà, 

xã Điện NgọcQuảng Nam372 Lê Văn Hiến18 -Sơn ThủyHòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Thanh My 0905016714

7072Hoàng Bùi Kiều Nhi5/3 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn

0934855302/03

99125228

79/6 Nguyễn Thái Bình, P. 

12 Đà Lạt TP Đà Lạt Lâm Đồng K19 Đường Huỳnh Bá Chánh31Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Hoàng Trọng Nhật Hòa/ Diệp 

Đình Hiền

0934855302/09

32596950

7073Trần Thái Thịnh5/4 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0779719130

Thôn Trung Thượng, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam17 Chu Cẩm Phong 6Hòa Hải Ngũ Hành SơnThái Thị Thảo(mẹ), Trần Đức Thanh(bố), Trần Thùy Như(em bé)0779719130

7074Huỳnh Đặng Thục Uyên5/4 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0329950970

Thôn Viêm Trung, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam97 Trần Văn Đán 10Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thị Thu(mẹ)0329950970

7075Cao Nữ Hoàng Kim5/5 Tiểu học Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0901999543

Hẻm 180 Trần Hưng Đạo, tổ 

2 Câu Hà Điện Ngọc-Điện BànQuảng Nam596/10 Lê Văn Hiếntổ 11 Hòa Hải Ngũ Hành SơnDương Thị Nữ 0983959018

7076Nguyễn Thị Hoài Thân Thương1/5 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0977355894 Thôn vinh xã tà pơo Huyện Nam GiangQuảng Nam03 Chu Cẩm Phong 6Hòa Hải Ngũ Hành SơnVăn Thị Thủy 0977355894

7077Trần Thế Minh 1/7 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0974929291 Thôn Trúc Hà,Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam28,  Đông Trà 2 45Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Ông Lê Như Nghiệp và dì Lê 

Thị Tố Mỵ 0972141476 Về ngày 30/9/2021

7078Phạm Đăng Dương1.8 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0985090961 Khu 1 thị trấn Aí NghĩaĐại Lộc Quảng Namsố 137 đường Lộc Ninh26Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Bùi Thị Sáu, Phạm Thị Thu 

Hà, Phạm Đăng Khoa0969968961

Đi cùng có em bé  

4  tháng tuổi

7081Nguyễn Xuân Vy3/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0352623004 Xã Tiên Lãnh huyện Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Thị Ái Thuyết (mẹ - 

đón tại chốt)

Nguyễn Văn Thích (ông 

0352623004 

(mẹ)

'0973024445 

7082Đinh Song Hân 3/7 Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0934741252

148 Nông Sơn 1, Điện 

Phước Điện Bàn Quảng NamThủy Sơn 1 Tổ 13 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Song 0934741252

7084Nguyễn Văn Chí Thiện4/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0977355894 Xã Tà pơ Nam Giang Quảng Namsố 03 Chu Cẩm Phongtổ 6 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVăn Thị Thuỷ 0977355894

7085Phùng Quốc Khánh5/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905311571 Ngọc Vinh- _Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam90 Trần Đại Nghĩa 27Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhùng Viết Tâm0905311571

7086Võ Đình Trình

1B - 

Montessori

Chuyên biệt Tư thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0935648945

Thôn Sơn Viên, Xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Nhớ 0935648945

7087Nguyễn Ngọc Anh Thơ4B

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn0937771226

59 Xuân Diệu, phường 

Quảng An Tây Hồ Hà Nội 05 Trường Sa Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

NGUYỄN THỊ THU THỦY 

(Mẹ), DƯƠNG THỊ THU (bà 

ngoại), NGUYỄN TẤN TÀI 

0937771226/09

01133822

gia đình hiện chưa 

biết điều kiện cho 

phép trở về như 

7088Lê Phạm Ngọc Nam3/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0905551558 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 71Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Ngọc Luận 0905551558 Về tận nhà

7089Phạm Minh Khang3/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0903573372 Quế Xuân Quế Sơn Quảng Nam 65Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Huỳnh Anh0903573372 Về tận nhà

7090Ngô Hoàng Anh 2/4 Tiểu học Mai Đăng ChơnNgũ Hành Sơn0935286963

Phố Cẩm sa - Phường Điện 

Nam Bắc Điện Bàn Quảng Nam 72 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Ánh Tuyết0935286963 Về tận nhà
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7091Nguyễn La Vân Thiên6A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0965493886 Thôn Đa Ngọc - xã Yên PhúYên Định Thanh Hóa

V5-B5-20 khu đô thị công nghệ 

FPT city Đà Nẵng Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Bố: Nguyễn Văn Nghị

Mẹ: La Thuý Hoàn

Bà: Nguyễn Thị Sáng

Em trai: Nguyễn La Nhân Kiệt

Ba: 

0965493886

Mẹ: 

0971463886 Về tận nhà

7092Phan Khánh Tiên 8A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0901123989

60 -62 Trần Hưng Đạo, 

phường Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng Nam73 Mai Đăng Chơn 25Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Hằng0901123989 Về tận nhà

7093Võ Anh Kiệt 8A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0916893772

Đội 7 Phước Hà, xã Bình 

Phú Thăng BìnhQuảng NamLô 333, Thủy Sơn 4 13Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hồng Nguyên0916893772 Về tận nhà

7094Mai Bảo Long 9/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905204187 Khu 17, Thị trấn Lai CáchCẩm Giàng Hải Phòng103 Trần Đại Nghĩa 46Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7095Trần Công Xuân Hưng6/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905313027 Khối phố Câu Hà Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamSố 4 đường sơn thuỷ 1Tổ 07 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần xuân 0905313027

7096Dương Phương Uyên6/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0931927283 Tổ 23 Thôn Đông YênDuy xuyên Quảng Nam kiệt Thổ sơn 1Tổ 17 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHS về cùng cha mẹ và em trai Dinh Thị Phương , Dương công hùng, dương công hà 0931927283

7097Luu Nguyên Khang 8/2 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0911494111 Thôn trung Phước 1 , xã Quế Trung Nông Sơn Quảng Nam09 Hoà Hải Tổ 3 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLuu Thanh Hùng 0908053707 Ô tô

7098Nguyễn Phương Minh Thuỳ9/11 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0914858828 259 Lê Văn HiếnĐiện Bàn Quảng Nam259 Lê Văn HiếnTổ 13 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHS về cùng mẹ0914858828

7099Lê Việt Hùng 6/2 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn986131997Xã Hưng NhânTín Đảo Hải PhòngLô 354 Nguyễn Xiển 12Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐoàn Thị Hương 986131997Chồng (ba) là Lê Xuân Kiên (0386666610) đến chốt đón

7100Nguyễn Gia Huy6/3 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0909724112 Tổ 1, thôn Khánh Tân,Tam Dân Quảng Nam56 Vạn Tường 25Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Ánh Nguyệt0909724112

7101Ngô Thị Minh Quyên6/3 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0898180881 Tổ 5, khối phố Giang TắcĐiện Bàn Quảng Nam315 Lê Văn Hiến 13Hòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Văn Năm 0813960317

7102Phùng Cẩm Tú 6/4 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905360204 Khối phố Câu HàĐiện Bàn Quảng NamLô 34 B 2.1 42Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhùng Công 0905360204

7103Nguyễn Thái Hoàng6/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905767548 Trung Phước 1- Quế Trung Nông Sơn Quảng Nam114. Phạm Hữu Nhật 16Hòa Hải Ngũ Hành SơnThái Thị Uyên Vy0905767548

7104Trần Thị Anh Thư6/6 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0935469964 Thôn 5 Lạc Thành, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamSố 24, Vạn Tường 25Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Sương (đưa đến chốt). Trần Văn Hiệp(đón từ chốt ĐN về nhà)0776371702 (đưa đến chốt). 0905103546 (đón từ chốt ĐN về nhà)

7105Võ Tấn Quốc Tín6/6 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0935819325 Tổ 18, thôn 8, xã Bình TúThăng BìnhQuảng NamK529/03c Lê Văn Hiến54Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Tấn Công Viên hoặc Ngô Thị Tâm (đưa đến chốt). Võ Tấn Hậu (đón từ chốt ĐN về đến nhà)

0702 310 987/ 

0934 177 014  (đưa đến chốt). 0935486878 (đón từ chốt ĐN)

7106Lê Thị Kim Ngân6/6 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905968773 Khối phố Câu Hà, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamSố 5, Trà Khê 8 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Trung (đưa đến chốt). Lê Văn Hùng (đón từ chốt ĐN về đến nhà)0904494393 (đưa đến chốt). 0702594413 (đón từ chốt ĐN về đến nhà)

7107Lê Văn Bảo  Nam 6/8 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0777484063 Khối phố ngọc vinh,phuong Điện ngọcĐiện Bàn Quảng Nam710 Lê văn Hiến 18Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Thắng 0777484063

7108Trần Lê Minh Khôi7/1 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn905955416Số 16 Xuân Diệu, Hà LamThăng BìnhQuảng NamSố 49 Phạm Thận Duật69Hòa Hải Ngũ Hành SơnEm: Trần Lê Minh Khang (lớp 3/5, trường Mai Đăng Chơn) đi cùng, Bác: Nguyễn Quý Dương (chở đến chốt ở Quảng Nam - Đà Nẵng), Ba: Trần Vũ Anh Hùng (đón và đi cùng từ chốt Đà Nẵng về đến nhà)0827099989 (Bác), 0905829111 (Ba)

7109Mai Xuân Đồng 7/2 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0777423969 Tổ 2- Khối phố Tứ Hà - Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK159-Nguyễn Duy Trinh63Hòa Hải Ngũ Hành SơnTống Thị Kim Oanh935690546

7110Trần Phan Nhật Hạ7/2 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0935690064 Thôn Thuận Trì- Duy HảiDuy Xuyên Quảng Nam205  Nguyễn Nghiễm 53Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Duy Quang 935414449

7111Mai Phạm Hoàng Nguyên7/2 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905363869 Tổ 3- Khối phố 5- Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng NamK 19/49-Huỳnh Bá Chánh32Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạmThị Thuỳ Trinh935363869

7112Lê Văn Kiên 7/3 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn905498641Tứ Hà,Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 38Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Hồng Thanh905498641

7114Lê Đức Tài 7/4 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn905968773Thôn Câu Hà Điện Bàn Quảng NamTrà Khuê 8 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Lê Văn Trung (đưa đến chốt), Ông nội: Lê Văn Hùng (đón tại chốt ĐN về nhà)Ba: 0904494393; Ông nội: 0702594413

7115Vũ Trần Mỹ Linh7/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905116505 Tổ 5-Quý Thạch 2-Bình QuýThăng BìnhQuảng Nam94 Phạm Như Hiền 28Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Thanh Minh; Chị gái: Vũ Trần Mỹ Dung lớp 9/4 Trường THCS Huỳnh Bá Chánh0905116505 Ba mẹ hiện tại đang công tác tại Quảng Nam nên có nguyện vọng đưa đón con đi về trong ngày

7116Phạm Văn Tình 7/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0328726473 Tổ 5 Đội 9 Thôn 4 Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam257 Mai Đăng Chơn 29Hòa Hải Ngũ Hành SơnXe ôm: Huỳnh Văn Thạnh (đi cùng đến chốt ở Quảng Nam - Đà Nẵng), Ba: Phạm Văn Cho (đi cùng từ chốt Đà Nẵng về đến nhà)0973724395 (Xe ôm)/0767710057 (Ba)

7117Dương Phúc Quang Minh7/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905021503 C2 phòng 211-Chung cư Vincolen Phường Xuân PhúThừa Thiên Huế448 Nguyễn Duy Trinh 70Hòa Hải Ngũ Hành SơnTài xế: Nguyễn Văn Vĩnh (đi cùng đến chốt ở Huế - Đà Nẵng); Mẹ: Nguyễn Ánh Vy/Dì: Phạm Thị Lệ Thủy (đi cùng từ chốt Đà Nẵng về đến nhà); Chị gái: Dương Yến Ngọc học lớp 10/2 trường THPT Ngũ Hành Sơn/Cô giáo: Nguyễn Thị Thuý Hằng dạy trường THCS Huỳnh Bá Chánh/Con cô giáo Hằng: Phạm Nhân Hiếu (đi cùng xuyên suốt trên đoạn đường từ Huế về nhà ở Đà Nẵng)0902994025 (Tài xế Vĩnh)/0914526352 (Mẹ)/0978208168 (Dì Thủy)/0356007547 (Cô Hằng)

7118 Phạm Hoàng Gia Bảo7/6 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0913763392  Thôn 1 - Quỳnh HồngQuỳnh Lưu Nghệ An Số 109 Kim Đồng 73Hòa Hải Ngũ Hành SơnÔng ngoại: Nguyễn Phi Anh/Bà ngoại: Lê Thị Mai (đi cùng đến chốt ở Huế - Đà Nẵng); Ba: Phạm Ngọc Hoàng/ Mẹ: Nguyễn Huyền Huệ Linh (đi cùng từ chốt Đà Nẵng về đến nhà)0977312619(ông ngoại)/ 0374027282(bà ngoại)/0914273392(Ba)/0913763392(Mẹ)

7119Huỳnh Thị Thảo Vân7/8 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn914616552Khối phố Tứ Câu- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamSố 20 Nguyễn Tuyển 34Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Văn Nguyên914234552Tạm trú tại Đà Nẵng

7120Tăng Văn Tình 7/9 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn395640871Thôn Phước Hội- Quế  Lâm Nông Sơn Quảng Nam 31Hòa Hải Ngũ Hành SơnTăng Minh 395640871

7121Bùi Thị Tố Uyên7/9 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn362383767 Tổ 7. Khối phố Câu Hà- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam122 Nguyễn Nghiễm 60Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrương Thị Oanh362383767

7124Võ Tấn Quốc Huy8/6 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0935486878 Tổ 18-Thôn 8 - Xã Bình TúThăng Bình Quảng Nam 54Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Tấn Công Viên;Võ thị Tường Vy;Ngô Thị Tâm0702310987;'0901987433;'0934177014

7125Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh9/1 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn90571054020 Phan Bá Phiến- Tân AnHội An Quảng Nam168 Nguyễn Duy Trinh63Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Huỳnh Hồng Sơn905710540

7126Vũ Trần  Mỹ Dung9/4 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn0905116505 Tổ 5-Quý Thạch 2-Bình QuýThăng BìnhQuảng Nam94 Phạm Như Hiền 28Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Thanh Minh; Chị gái: Vũ Trần Mỹ Dung lớp 9/4 Trường THCS Huỳnh Bá ChánhMẹ: 0905116505Ba mẹ hiện tại đang công tác tại Quảng Nam nên có nguyện vọng đưa đón con đi về trong ngày

7127Lê Văn Gia Bảo9/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn905867742Tổ 5 - Hạ dừa - Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 18Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa : Lê Văn Thắng77484063

7128Phạm Minh Trí 9/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn903573372Thôn Phước Vĩnh -Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng Nam 65Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Nguyễn Thị Huỳnh Anh903573372

7129Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhung9/5 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn776798176Tổ 2 -Tứ Câu -Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamĐường Lê Thiện Trị 40Hòa Hải Ngũ Hành Sơntự đi Tạm trú tại Đà nẵng

7130Thái Khang 9/8 Huỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn906886258Thôn Phước Bình Tây, xã Sơn ViênNông Sơn Quảng NamLô 14, đường Vùng Trung 1645Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ: Đỗ Thị Minh Thuận906886258

7131Huỳnh Nhật Huy6/2 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0904676267 Xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamĐông Trà 33Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoàng Yến0904676267

7132Phạm Hạo Vũ 6/4 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0868881699 43 Ngô Quyềnbắc Cường Lào Cai 50 Trần Văn Đán Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Hương0868881699

7133Trần Thị Mỹ Hằng9/4 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0778589525 thôn Lâm Tây, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamTổ 19 Hòa Hải 19Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Mỹ Hiếu0708136808

7134Mai Kiều Diễm My7/6 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0905499509

tổ 3 khối phố Câu Hà, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam77 Nguyễn Hữu Câù, Hòa HảiHòa Hải Ngũ Hành SơnMai Tiết Cương0905499509

khi học trực tiếp 

thì sáng ra Đà 

Nẵng học chiều về 

7135Nguyễn Đăng Thịnh8/1 Trần Đai NghĩaNgũ Hành Sơn0932544257

41 Hoàng Hoa Thám, Khối 

phố 1Phường An SơnTam Kì Quảng Nam37 Lưu Đình Chất 35Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Đăng Cường0934740552

7136Võ Thị Hồng Ánh10/8 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 898874137

Đường Phú Đông 5, thôn 

Phú Đông, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam Số 42 Tây Sơn Tổ 24 Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Tặng 905735147Về tận nhà

7138Trần Văn Nam 12.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0907035769 Tổ 1, Thôn Câu Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamVạn Tường 24Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa: Trần Văn Hào0907035769 Về tận nhà

7139Nguyễn Lê Minh Quân10A5 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0905520058 67 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamĐường Nam Kỳ Khởi NghĩaTổ 41 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Quang (Ba)0905520058 Về tận nhà

7140Dương Yến Ngọc10/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0914526352 Chung cư VincolandHuế Thừa Thiên Huế448, Nguyễn Duy Trinh70Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

 Nguyễn Ánh Vy, Dương 

Phúc Quang Minh, Nguyễn 

Thị Thúy Hằng  0914526352 Về tận nhà

7141Võ Trọng Hoàng11/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0376994877 Thôn A Sờ, xã Mà Cooil

 Đông Giang, Quảng 

Nam Quảng Nam 48Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Trọng Phú 0376994877 Về tận nhà

7142Phạm Viết Hưng11/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0902892455 141 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnMai Thị Kim Thanh0902892455 Về chốt vào TP

7143Nguyễn Doãn Hưng 11/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905387126 Thôn Đông An,xã Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam36/5 Đường Đặng Thái Thân4Hòa Hải Ngũ Hành SơnDoãn Băng Thảo0905387126 Về tận nhà

7144Phùng Thị Bảo Ngọc 11/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905360309 Tổ 1, thôn Tắc Giang, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamKiệt 128 Huyền Trân Công Chúa57Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Tiến0906794636 Về tận nhà

7145Phạm Nhật Phương Nam11/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0763646722 Quầy thuốc Tây Hoàng Anh.Ngã tư Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK 244/26 Trần Đại Nghĩa 32Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Trường Khánh0763646722 Về chốt vào TP

7146Mai Thị Nhật Uyên11/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0914000817 tổ 3, khối phố Ngọc Vinh, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam90 Trần Đại Nghĩa,tổ 27 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Mai Nhật Minh 937555567Về tận nhà

7147Lê Hoàng Yến 11/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905158904 417 Trần Hưng Đạo,Phường Điện Ngọc   Điện Bàn Quảng Nam18 Huyền Trân Công Chúatổ 55 Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Cúc 905158904Về tận nhà

7148Đặng Thị Kim Lan12/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0364661530 Tổ 3, Viên Đông, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamKiệt Mộc Sơn 4 62Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm thị Phương974174080Về tận nhà

7149Phạm Lê Kiều Oanh10/10 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0968941267 Khu Đô Thị 1A,Điện Ngọc   Điện BàN Quảng Nam tổ 67 Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7150Nguyễn Phúc Đăng Khoa10/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0937976752 Phạm Như XươngĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7151Phạm Hoàng Thiên Bảo12/4 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935244824 Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc        Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn
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7152 Đỗ Hữu Tính 10/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905912936 thôn Câu Hà, Cống Tiềm,  Điện BàN Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7153Nguyễn Việt Anh11/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905917856 29 Trần Hưng Đạo,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hà 0905917856

7154Trần Thị Thu 11/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn 0935052342 tổ1 Khối phố Tứ Hà Điện Ngọc        Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơntự về

7155Đặng Văn Hải 10/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905575102 Thôn Câu Hà, phường Điện Ngọc Điện BàN Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Văn Hai 0979801030

7156Đặng Thị Anh Thư10/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905805512 Tổ1, thôn Viêm Đông,Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Thanh Việt0905805512

7157Lại Thị Lan Anh11/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0906471919 Khối phố Tứ Hà, Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7158Đặng Văn Hiền 11/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0966192482 Tổ1, thôn Viêm Đông, Điện Ngọc Điện BàN Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7159Võ thị Thùy Linh11/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0396978112 Trần Hưng Đạo,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7160Nguyễn Thị Phương Anh10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0869845406 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Nhu0385353665-6936242170

7161Nguyễn Hoàng Mai Trúc10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905197016 Tứ Ngân,Phường Điện Ngọc   Điện BàN Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Quỳnh Hương0865048218

7162Lê Quỳnh Hương10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0865048218 Tứ Ngân,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Hoàng Mai Trúc0905197016

7163Nguyễn Kim Hoàng Long10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0982787797 176 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị  Trúc Quỳnh0967 366 479

7164Nguyễn Thị  Trúc Quỳnh10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0984968556 178 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn  Kim Hoàng Long0971 354 735

7165Lê Tuyết Nhi 10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0986455387 Khối phố Tứ Ngân, Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Đình Dũng 0905 796 047

7166Trần Thục Bảo Vy10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905438299 Thôn Câu Hà,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thy Uyên0905 438 229

7167Huỳnh Thị Như Quyền10/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0934977206 Tổ 2, Tứ Ngân,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7168Đặng Thị Phương Lan12/5 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0941381113 Tổ 6, Hà Dừa,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7169Võ Thị Bích Trâm12/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0906624507 240 Trần Hưng Đạo,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Thu Phượng0896424907

7170Võ Thị Thu Phượng12/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0787533020 116 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Bích Trâm0934698173

7171Huỳnh Đức Nhân11/5 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905284012 Khối phố Tứ Câu, Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7172Nguyễn Thị Huyền Trang11/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905027658

Tổ 4, Thôn  Tứ Ngân, P. 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thảo Sương0906577615

7173Đặng Thị Mỹ Hương11/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905169837

Tổ 1, Thôn Viên Đông, 

phường  Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnHọc sinh tự đi

7174Lưu Lê Tường Vy12/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0773204317 Thôn Tứ Ngân,Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Hồng 0773204317

7175Đặng Thị Kim Anh12/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935646457 Thôn Viêm Đông,Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7176Nguyễn Huỳnh Bích Ly12/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905688555 Thôn Câu Hà, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7177Võ Thị Hoàng Yến12/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905298140 36 Trần Hưng Đạo,Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7178Trương Thị Ý Duyên11/10 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905027949 Thái Thị Bôi,Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7179Nguyễn Hữu Nhật Hạ10/11 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905622717 Khối phố Tứ Ngân,Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7180Võ Thị Thúy Nhi12/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0906004097 Tổ 2, Khối phố Tứ Hà, Phường Điện Ngọc       Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7181Mai Thị Mỹ Hạnh10/4 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935138594 Tổ 2, thôn Tắc Giang, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7182Lâm Thị Mỹ Uyên10/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0934937578 Tổ 5, Khối phố Tứ Hà, Phường Điện Ngọc       Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Nhạn0934937578

7183Trần Hoàng Yến Nhi10/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0932 595 671 Thôn Câu Hà, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnMẹ:Huỳnh Thị Phương0932595671

7184Nguyễn Hồ  Thu Giang10/7 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0332501360

Tổ 2, thôn Tắc Giang, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7185Phùng Lý Khánh Hậu10/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905827706 K 180 Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Kim Chi0905539769

7186Lại Thị Anh Thư10/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905823244  Kiệt 180 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7187Nguyễn Nhất Huy10/5 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0964817299 Khu Công nghiệp Điện NamĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7188Trần Văn Việt 10/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935612205 Phố Tứ Ngân,Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Trinh0935612205

7189Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh11/2 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0708175417 180 Trần Hưng Đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7190Ngô Thiên Lan 10/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0941430092 Khối phố Cao Hà, Phường điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7191Nguyễn Văn Hoàng12.9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0774482441 Tổ2 , Khối phố Câu Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7192Nguyễn Trung Nhân11/5 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0376842003 Khu phố Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7193Nguyễn Thị Như Quỳnh11/4THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905613367 khối phố Câu HàĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thuyền0905613367

7194Phan Lan Trinh 11/4THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905479424 khối phố Tứ NgânĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn(tự đi học một mình)

7195Trần Hòa Bình 10/5 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0975177191 Khối phố Câu Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơnmẹ: Đinh Thị Hồng097577191

7196Võ văn Hoàng 10/4 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905938016 phố Tứ Ngân- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTHPT Ngũ Hành Sơn Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7197Nguyễn Công Minh Triết10/9 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0914858828 Phố Tứ Hà Điện Ngọc Quảng NamSố 259, Đường Lê Văn Hiến13Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Thanh Thủy0914858828 Về tận nhà

7198Sàn Mỹ Tâm 10/1 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0836693175 tổ 2, thôn 4, xã Tiên Lậphuyện Tiên PhướcQuảng Namđường Nguyễn Minh Châutổ 39 Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Thị Hoàng0947758076 Về tận nhà

7199Hồ Văn Hoàng Vỹ10/4 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0332069169 Tổ 6, thôn 2, xã Bình ĐàoHuyện Thăng BìnhQuảng NamĐường Đặng Thái ThânTổ 11 Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Tấn Công0784444620 Về tận nhà

7201Thái Tuấn 11/1 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0905944215 Thôn Phước Bình Tây, xã Sơn ViênHuyện Nông SơnQuảng Namlô 14, đường Vùng Trung 16 Lô 14 Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Minh Thuận0906886258 Về chốt vào TP

7203Võ Thị Khánh Đoan10A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935129370

32/7 Xuân Diệu, Thị trấn Hà 

Lam Huyện Thăng BìnhQuảng NamLô 333 Thủy Sơn 4 Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Đạo 0905959234 Về tận nhà

7206Nguyễn Đức Tài10A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0816306688

Thôn Hòa Thạch, Xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Chí Thanh0982773703 Về tận nhà

7207Đỗ Phú Gia Khánh10A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905994255 Nông Sơn 2, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam

KTX Trường TH, THCS & THPT 

FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Đỗ Phú Lộc

Nguyễn Thị Lê

0905806299

0905975299 Về tận nhà

7208Võ Hoàng Nghi 10A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913196356

Tổ 2, Khối Phố 5, P. An 

Xuân Tp. Tam KỳQuảng Nam

KTX Trường TH, THCS & THPT 

FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Võ Tấn Thi

Nguyễn Hoàng Yến

0905732972

0905324603 Về tận nhà

7210Nguyễn Cao Huy Hoàng10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913451880 Phước Yên, Quảng Thọ, Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7211Bùi Chí Nhân 10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0975833678

07 Trần Nhật Duật, P Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Trần Nhân Trí0933805704 Về tận nhà

7212Châu Thái Hà 10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0349027075 Bình Quế Thăng BìnhQuảng Nam69 Nguyễn Đình Hiến39Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhan Minh Nhật Nguyệt0362547625 Về tận nhà

7213Nguyễn Trường Phúc10A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0374973709

93 Nguyễn Gia Thiều, P. 

Tân Thạnh TP Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Hạnh0374973709 Về tận nhà

7214Nguyễn Minh Hoàng10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0915103779

Lô 12 đường 8A, Phước 

Hải, Khu đô thị Lê Hồng 

Phong II TP Nha Trang Khánh Hòa KTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Minh Phương

Trần Thị Nam Hương

Tài xế riêng

0913460292

0915103779 Về tận nhà

7215Nguyễn Trần Đăng Khoa10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0983243922 57 Trương Chí Cương

Phường Hòa Thuận, 

TP Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Tải 0984158922 Về tận nhà

7216Lê Bá Anh Đức 10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935718828 thôn Diêm Phổ

Xã Tam Anh Nam , 

núi thành , Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Bá Phước 0357457668 Về tận nhà
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7217Châu Lê Thùy Anh 10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0393366155 109 Nguyễn Duy HiệuTam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Cao Ngọc Lộc

Lê Thị Hương Duyên

0985043711

'0393366155 Về tận nhà

7219Trương Anh Vĩ 10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935828111 87 Nguyễn Gia ThiềuTam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoa0935828111 Về tận nhà

7220Trần Thị Thu Hiền10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0782250510 Thôn Phú Lạc

Xã Bình Thành, 

Huyện Tây SơnBình ĐịnhKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trần Bá Huấn

Nguyễn Thị Lương

0979799874

0782550510

7222Trần Đức Anh 10A7 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0399828112

Tổ 68A - khu 6B - P. Nông 

Trang Việt Trì Phú Thọ KTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7224Nguyễn Huỳnh Mai Anh 10A7 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn

0358500811

60 Lê Trung Đình

khối phố 4, phường 

An Xuân, TP Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Huỳnh Quốc 

Thịnh(anh trai)

Nguyễn Quốc Cường(ba)

0913434455(ba

), 

0916375384(an

h)

7226Nguyễn Văn Thành Long10A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn848910277Tổ 2 Phước Chanh Quế MỹQuế Sơn Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Thị Nguyệt0918823256 Về tận nhà

7227Võ Nguyễn Minh Duy10A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn916445679

942 Hùng Vương, Thị trấn 

Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum KTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Nam 0967345679 Về tận nhà

7229Võ Khải Huy 10A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905663353 15 Hoàng Hữu NamTam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Lực ( ba)0905663353

7230Nguyễn Anh Tuấn10A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905434347 Xã Tam Anh Nam huyện Núi ThànhQuảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Hằng (mẹ)0902434347

7233Huỳnh Cao Thái Hòa10A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905717390

50 Phan Bội Châu, P. Sơn 

Phong Hội An Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Văn Đức (ba)0905717390 Về tận nhà

7234Võ Thanh Nhật 10A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905212808

431 Phan Bội Châu, P. Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Quang Anh (ba) 0905212808 Về tận nhà

7236Trần Đắc Hiếu 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn937865339Khối phố 4 phường An Xuân  TP Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trần Đắc Hưng - Nguyễn Thị 

Thúy Nga 0937865339 Về tận nhà

7239Bùi Anh Kha 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn385362476Phường Tân Thạnh  Thành Phố Tam KỳQuảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Bùi Viết Hưng-Ca Thị Bích 

Hội

0914135349/03

85362476 Về tận nhà

7240Trần Công Danh10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn90576267252 Trần Cao VânTP Hội An Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Công Hoàng0905762673 Về tận nhà

7241Tạ Đăng Khôi 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn90522364081 Nguyễn Đình ChiểuTP Hội An Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnTạ Văn Hạnh 0974985737 Về tận nhà

7242Lê Thị Hồng Sen10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn772449486

tổ 3, thôn Phương nghệ,  xã 

Quế Phú Huyện Quế SơnQuảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Huệ0772449486 Về tận nhà

7243Nguyễn Thị Bích Trâm 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn934138240

981 Trần Hưng Đạo.Khối 

phố Viêm Trung- Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Hữu Đông0935339981 Về chốt vào TP

7245Lê Đàm Huy 10A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905104357

66 Hồ Nghinh, phường Tân 

Thạnh Thành phố Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Minh Thảo 0905104357 Về tận nhà

7246Văn Trần Hoài Dân10A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn363141626Thôn Đông Hồ, Quảng TháiQuảng ĐiềnThừa Thiên Huế

KTX THPT FPT, Khu đô

thị FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVăn Đức Hoài 961154244Về tận nhà

7247Nguyễn Anh Khoa10A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành SơnKhông có số266 Nguyễn Văn TrỗiTP Tam Kỳ Quảng Nam

KTX THPT FPT, Khu đô

thị FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Cao Quốc706155288Về tận nhà

7248Lê Thế Nguyên Bảo10A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn768496197thôn 4 tam ngọcTP Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Vĩnh Quyên905641441Về tận nhà

7253Trần Ngọc Nguyên Trân10A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn913299292682 Hai Bà Trưng,  Cẩm PhôThành phố Hội An Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trần Nguyên Vũ

Nguyễn Thị Như Ngọc

0932.522.922/ 

0913. 044.4444Về tận nhà

7254Nguyễn Hồ Mỹ Huyền10A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn964695697

108 Đỗ Thế Chấp , Phường 

An Sơn Thành Phố Tam KỳQuảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Thị Kim Liên0908.262.379 Về tận nhà

7255Bùi Phi Hưng 10A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn768553117

130 Phạm Văn Đồng, Thị 

Trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Ngọc Hữu 0905.310.099 Về tận nhà

7256Đào Xuân Tân 10A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn941437598112 Nguyễn Đình ChiểuTHành Phố Tam KỳQuảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Đào Xuân Nguyễn

 Đỗ Thị Yến Oanh

0914.040.161/

0941.993.421 Về tận nhà

7257Lê Chí Hưng 10A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn975432392

Tổ 3,Thôn Hòa Bình, Xã 

Bình Minh Huyện Thăng BìnhQuảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Văn Bình 0914.670.199 Về tận nhà

7259Trần Vũ Tuyên Hoàng10A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0917368056 12 Đào Duy Từ, Tân ThạnhTP Tam Kỳ Quảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Quốc Trân0913484678 Về tận nhà

7260Tống Viết Khải 10A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0796521153

192 Trần Qúy Cáp, 

Phường Điện AnHuyện Điện BànQuảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnTống Viết Khôi0905231299 Về tận nhà

7261Trần Công Phan Đình Mỹ10A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0789400812

Thôn Trung Phước 1, Xã 

Quế Trung Huyện Nông SơnQuảng NamNhà số V5.B15.24 Khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành Sơnchưa rõ Về tận nhà

7266Huỳnh Nguyễn Gia Huy10A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905893799 An sơn 15,  Phạm Hồng Tháithành phố tam kỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Bích Phượng905893799Về tận nhà

7267Võ Hồng Quân 10A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn

00989912656, 

0977265554 đường Xuân Diệu  huyện Thăng Bình,Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Văn Hiếu 0989912656 Về tận nhà

7268Dương Ngọc Phương Trinh10A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0348800921 111 Lê Lợi Tam Kỳ Quảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnDương Ngọc Anh Hào 0914135444 Về tận nhà

7269Huỳnh Chí Trung10A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0868367901 xã tam hiệp NÚI THÀNH Quảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Chí Cao0903044989 Về tận nhà

7271Lê Anh Trung 10A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0978502837 46/7 xuân Diệu, TT Hà lamThăng BìnhQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Trung Thành 983573259Về tận nhà

7273Phạm Minh Huệ Mẫn11A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935195887

425/1 Trần Cao Vân,Khối 

phố 5 TP Tam Kỳ Quảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7274Đỗ Việt Khánh 11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0979203695

93 Lý Tự Trọng, Thị trấn Hà 

Lam Huyện Thăng BìnhQuảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Thảo0914200502 Về tận nhà

7275Nguyễn Thiên Toàn11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0846009946 khu phố 2, thị trấn Hà LamHuyện Thăng BìnhQuảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Thảo0914200502 Về tận nhà

7276Trần Khiêm Cung11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0388171544

 336 Hùng Vương, Phường 

An Xuân TP Tam Kỳ Quảng NamKTX THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7278Nguyễn Thanh Hùng Cường11A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0916772552 01 Nguyễn Quang Xá

Khu phố 1, Phường 

Đông Lương, Đông Quảng Trị

KTX Trường TH, THCS & THPT 

FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thanh Thủy0972741111 Về tận nhà

7279Nguyễn Anh Khoa11A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0346064815 Xã Quế TrungHuyện Nông SơnQuảng Namv5.15.24 KĐT FPTHòa Hải Ngũ Hành Sơntài xế xe thuê

Chưa xác định 

được Về tận nhà

7282Nguyễn Huỳnh Quốc Thịnh11A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn983299619

 60 Lê Trung Đình, khối phố 

4 An Xuân, Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Đà Nẵng

Khu đô thị 

FPT City Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Quốc Cường0913434455 Về tận nhà

7283Nguyễn Trần Long11A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn905576199Bà Bầu, xã Tam Xuân 2Núi Thành Quảng NamKTX trường THPT FPT Đà Nẵng

Khu đô thị 

FPT City Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa xác định được

Chưa xác định 

được Về tận nhà

7285Tôn Thất Khả 11A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn

0973141005, 

0985307968

Lô H41 đường Lê Đình Lí , 

Phường Nhơn BìnhThành phố Quy NhơnBình ĐịnhKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Hoa 973141005Về tận nhà

7286Trần Lê Phương Uyên11A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn

0935715969, 

0935715969

59 Nguyễn Hoàng, Phường 

Hương Long, Thành phố HuếThừa Thiên HuếKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trần Minh Tài hoặc Lê Thị 

Minh Châu 935715969Về tận nhà

7292Lê Trần Thế Hiển11A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn90567374650 Lê Đỉnh TP Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT

Khu đô thị 

FPT City Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa xác định được

Chưa xác định 

được Về tận nhà

7293Bùi Lữ Thành Khang11A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn86777740663 Trần Đại Nghĩa TP Tam Kỳ Quảng NamNhà số V5.B15.24 KĐT FPTHòa Hải Ngũ Hành SơnBùi Tấn Thành 0935177277 Về tận nhà

7295Nguyễn Tiến Đình 11A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn97140971709 Trương Chí Trương Hoà Thuận, Tam Kì Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Đình Tuyên 0913409717 Về tận nhà

7297Văn Phú Trung 11A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn52343047772 Đỗ Đăng TuyểnTP Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVăn Phú Quân 0365800877 Về tận nhà

7298Mai Trần Minh Khoa11A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn704629118 02 Nguyễn Khắc ViệnTP Quy NhơnBình ĐịnhKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnMai Hòa 0905861123 Về tận nhà

7299Nguyễn Như Tuấn Kiệt11A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935938645 Tân Mỹ, Điện MinhĐiện Bàn Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Như Châu0903232034 Về tận nhà

7300Lê Hiền Diệu 11A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0898249582 59 Trần Cao VânThành Phố Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Dương 0905342154 Về chốt vào TP

7302Võ Minh Trung 11A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0356868499 02 Hàm Nghi, P. Ngô Mây TP Quy NhơnBình ĐịnhKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Công Tuấn 0914123678 Về chốt vào TP

7304Nguyễn Đức Nghĩa11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn911702009Số 138 Nguyễn Đình ChiểuThành phố Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnKhông có người đi cùng

Không có 

người đi cùngVề tận nhà
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7306Nguyễn Diệu Khanh11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn377114571Khối phố Đoan Trai

phường Tân 

Thạnh,thành phố Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Đức Tin0982113713 Về tận nhà

7308Nguyễn Đình Vũ Huy11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn931943496

128 Tiểu La, Thị trấn Hà 

Lam Huyện Thăng BìnhQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnVõ Thị Kim Loan0805591963 Về tận nhà

7309Trịnh Gia Bảo 11A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn877751471

62 Đỗ Đăng Tuyển, P.Tân 

Thạnh TP Tam Kì Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

Trịnh Xuân Bình, Lê Thị Lệ 

Hằng 0914001286 Về tận nhà

7310Trần Tiến Đạt 11A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0326729554 Xã Bình Nguyên Huyện Thăng BìnhQuảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrần Văn Thường 0979347555 Về tận nhà

7311Đặng Trần Anh Kiệt11A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0869933605

Long Xuyên 2, Thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐặng Hoàng Châu0903969569 Về tận nhà

7313Hoàng Ngọc Lưu Đức11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0384735079

Thôn Phú Thạnh, Xã Tam 

Phú Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnTrịnh Thị Ngọc Nhiên0971410054 Về tận nhà

7314Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0368100368

131 Trần Quý Cáp, Phường 

Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Thảo0935933229 Về tận nhà

7315Phạm Thành Trung11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935697905

khối phố 9, Phường Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Văn Thân0905181136 Về tận nhà

7316Trần Gia Vĩ 11A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0934844050

Khối phố 1, Phường Trường 

Xuân Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT, Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Văn Thân0905181136 Về tận nhà

7317Nguyễn Công Quốc11A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935805759

98/22 Tiểu La, phường An 

Mỹ, thành phố Tam KỳQuảng NamKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Công Định0933805759 Về tận nhà

7319Mai Trương Phúc Trọng11A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935188345 59 Đoàn Kết, thành phố Tam KỳQuảng NamKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnMai Văn Sang 0908582892 Về tận nhà

7320Hoàng Tuấn Anh11A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0982349192

Chung cư C1 Hồ Xuân 

Thương

TP Phan Rang Tháp 

Chàm Ninh ThuậnKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHoàng Văn Chiến0982349192 Về tận nhà

7321Nguyễn Thị Quỳnh Trân11A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935999992 145 Trần Cao VânThành phố Tam KỳQuảng NamKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thành Luân0905122649 Về chốt vào TP

7322Trương Thục Uyên12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0898993717 01 Lý Thường KiệtLao Bảo, Hướng HóaQuảng TrịKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa biết Chưa biết

Chưa xác định 

được

7323Trần Trung Kiên12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0835951516 05 Ngô Mây Tam Kỳ Quảng NamKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa biết Chưa biết

Chưa xác định 

được

7324Vũ Huỳnh Đạt My12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0932177555 183 Trần Cao VânTam Kỳ Quảng NamKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa biết Chưa biết

Chưa xác định 

được

7325Trần Quang Phát Thịnh12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0816456466 Chợ Hạ Lang, xã Quảng PhúQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếKý túc xá THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa biết

Chưa xác định 

được

7326Trương Nhật Thạch12A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905673155 28 Phan Bá PhiếnHoà Thuận, Tam KỳQuảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Thị Loan0906147518 Về tận nhà

7328Huỳnh Anh Thư 12A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0327419336 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình ĐịnhKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7329Lê Văn Kiệt 12A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0971262379

527 Phan Châu Trinh, 

Phước Hoà Tp. Tam KỳQuảng NamLô 13 b2-37 khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Thị Kim Liên0908262379 Về chốt vào TP

7330Nguyễn Văn Hải12A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0389859995 Quế Trung Nông Sơn Quảng NamLô 13 b2-37 khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành Sơn Về chốt vào TP

7331Phạm Tấn Thịnh12A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0909282993 155 Phan Châu Trinh TP Tam Kỳ Quảng NamLô 13 B2-37 Khu đô thị FPTHòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Văn Trình0936282993 Về tận nhà

7332Cao Phan Thanh Phong 12A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913467446 28 Nguyễn HuệTP Quy NhơnBình ĐịnhTrường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7334Nguyễn Đức Gia Phúc12A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0898223449 số 1 Yết KiêuThành phố Tam KìQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Đức Hạnh0935009525 Về tận nhà

7335Huỳnh Văn Đại 12A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0869733420 Chợ Bà Bầu, xã Tam Xuân 2Huyện Núi ThànhQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnChưa có thông tin Về tận nhà

7336Lê Nguyễn Thục Anh12A7 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0984774427

Cơ sở Nông ngư cơ Quang 

Khoa, đường Nguyễn Thị 

Xã Hải Quy, Huyện 

Hải Lăng Quảng Trị

KTX Trường TH, THCS & THPT 

FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnBa, Mẹ 0984774427

7337Hồ Văn Nhật Quang12A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn934745667

588 Phan Chu Trinh, khối 

phố 3, phường An SơnTP Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7339Nguyễn Thái Sơn12A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0338715419 tổ dân phố Cống ĐôiHuyện Hàm YênTuyên Quang KTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơnkhông

7341Hồ Sỹ Hưng 12A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0773436673

181 Trần Phú, Phường Tây 

Sơn, Thành phố Pleiku, Gia 

Thành phố Pleiku, 

Gia Lai Gia Lai Khu đô thị FPT 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnHồ Anh Hoàng 0932444949 Về tận nhà

7343Ngô Quang Thắng12A10 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0964921091

Khối 8, Thị trấn Cầu Giát, 

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ AnNghệ An Nghệ An Khu đô thị FPT 43Hòa Hải Ngũ Hành SơnĐi 1 mình Về tận nhà

7344Bùi Ngọc Hoàng12A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0921795077 thôn Mỹ Bình, Xã Tam HiệpHuyện Núi ThànhQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHoàng Đức Dương0987033277 Về tận nhà

7346Nguyễn Hoàng Sơn12A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0868840247

93- Lê Đình Dương, Phường 

Tân Thạnh TP. Tam KỳQuảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Chiến0983834345 Về chốt vào TP

7347Lê Hữu Phước 12A12 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0914163039

Số 40, Đường 19, Viêm Tây 

2, Xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng NamTrường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnLê Tươi (ba) 0982252607 Về tận nhà

7348Huỳnh Nguyễn Gia Hân12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn914404292

Khối Phố Đoan Trai, P. Tân 

Thạnh-Tam Kỳ-Quảng NamTam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7349Võ Thị Kim Huyền12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn35719132731 Khương Hữu Dung, TP Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7350Nguyễn Như Khoa12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn905433380

170 Lý Thường Kiệt, Sơn 

Phong Hội An Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7351Võ Như Ngọc Thiện 12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn979598777126 Nguyễn Dục, P.An Mỹ, Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7352Nguyễn Lê Anh Toàn12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn9294286873

Đường Nguyễn Thái Bình, 

Khối phố 2, Phường An SơnTam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7353Lê Viết Huyền Trân12A13 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn81344666006 Lê Vĩnh Huy, P.An Xuân,Tam Kỳ Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7354Huỳnh Đức Nhân12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn384150167

659 Trần Hưng Đạo - khối 

phố Ngân Câu - phường 

Điện Ngọc huyện Điện BànQuảng Nam

TH, THCS & THPT FPT, Khu đô 

thị FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơnkhông không

7355Nguyễn Song Thu Hiền12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn938220342

179 Nguyễn Duy Hiệu 

phường Sơn Phong thành phố Hội An Quảng Nam

TH, THCS & THPT FPT, Khu đô 

thị FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7356Võ Nguyễn Hoàng Ny12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn766678610đường Đoàn Kếtthành phố Hội An Quảng Nam

TH, THCS & THPT FPT, Khu đô 

thị FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Ngọc Vững0905881222 Về tận nhà

7358Phạm Trung Thảo Nguyên12A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913491009 khu phố 4, phường 5Đông Hà Quảng TrịKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Trung Đông"0935561999 Về tận nhà

7359Huỳnh Thị Minh Nguyệt12A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0989729484 274 Lý Thường KiệtTam Kì Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnHuỳnh Tấn Phúc0935375679 Về tận nhà

7360Lê Hòa Hiệp 12A16 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0908111177

48 Đỗ Thế Chấp, Phường 

An Sơn,  Thành phố Tam Kỳ, Quảng NamKTX trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành Sơn

7361Phạm Viết Anh Quân10/3THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0798626680 Khối Phố Ngân Câu, Điện Ngọc, Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam22 Huỳnh Văn NghệKhông Hòa Hải Ngũ Hành SơnPhạm Viết Xanh0935446363 Về tận nhà

7362Nguyễn Trọng Phước11.4 GDTX số 1 Sơn Trà 0762658002 Thôn Mỹ Thuận Bình Định128 Huyền Trân Công ChúaHòa Hải Ngũ Hành Sơn

7363Phạm Thị Hồng Ngọc10A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn708217251Thôn Tân Trung, X. Tân Hà,  H. Lâm Hà Lâm Đồng KTX Trường THPT FPTKĐT FPTHòa Hải Ngũ Hành SơnNgô Thị Tuyết Liên865299173Về tận nhà

7365Nguyễn Ngọc Kiều Anh10A2 THPT FPT Ngũ Hành Sơn83386967980 Trương Quang GiaoTP Tam Kỳ Quảng NamKTX Trường THPT FPT Hòa Hải Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Trung913433567Về tận nhà

7366Võ Thị Yến Cơm thường 4 Bé Gấu Hải Châu 0395659989 Tổ 1, Thôn Tú TràThăng BìnhQuảng NamLô 13,khu B2-28,Khu đô thị biệt thự sinh tháiHòa Quý Ngũ Hành SơnĐi một mình Về tận nhà

7367Dương Thị HiệpMầm nonMN Hoàng Nhi Cẩm Lệ 0868652247 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamTrung hoà 1 39 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Thôi0868642247 Về tận nhà

7368Trương Thị Hiền MyGVMN MN Pikachu Ngũ Hành Sơn365066971Bàng Tân - Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam Tổ 22 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

7369Lê Thị Nhân GV /Nhà trẻMầm non Thế Giới Toàn CầuNgũ Hành Sơn399964589Trà Lộc, Hải Hưng, Hải Lăng Quảng TrịĐường Lưu Quang Vũ 61 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Quỳnh Như376857891

Địa chỉ ở đà nẵng 

là chỗ thuê trọ

7370Lê Thị Quỳnh NhưGV/ MG bé Mầm non Thế Giới Toàn CầuNgũ Hành Sơn376857891Trà Lộc, Hải Hưng, Hải Lăng Quảng TrịĐường Lưu Quang Vũ 61 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Nhân 399964589

Địa chỉ ở đà nẵng 

là chỗ thuê trọ

7372Hồ Thị Cẩm ĐangTiểu họcTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0353209009 Xã Đăk Yă, Huyện Mang YangGia Lai Đường Khái Tây 1 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnKhông có Không có Về tận nhà

7373Nguyễn Thị Hương GiangVăn hóaTiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0949 155568

18/14 Nguyễn Trãi, Tổ 3 

Phường Tây SơnThị xã An KhêGia Lai Kiệt 208 Mai Đăng Chơn19 Bá Tùng 1Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Duy Anh Quang 0916 740 906 Về tận nhà

7374Giang Thị Hiền VyVăn hóaTiểu học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0387558724

Thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên 

Mỹ Tiên PhướcQuảng NamKiệt Bình Kỳ 11 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn
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7375Đoàn Thị Hoàng TrangToán THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905620468

Tổ 13 Nam Bình Sơn- Xã 

Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng NamLô 44B2/12 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Xuân Hiệp0903 024989 Về chốt vào TP

7376Phạm Tấn Lộc Thể dụcNguyễn Công TrứCẩm Lệ 0969196726 Thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2huyện Quế SơnQuảng Nam453 Mai Đăng Chơn Hòa Quý Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7377Hồ Văn Dũng Toán THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0976320705 Tổ 1, thôn Hoà Bình, xã Tam TháiHuyện Phú NinhQuảng NamSố 23, đường Hoà Bình 2Tổ 38 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

7378Lê Thị Hoài DiễmNgữ VănTHPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0984739947 Thôn Lệ Xuyên, Xã Triệu TrạchHuyện Triệu PhongQuảng TrịSố 52, đường Bình KỳTổ 17 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

7379Huỳnh Gia KhiêmNhỡ  MN 123 Hải Châu 0905011196 Thôn Hà Nam - Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam 9 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Phụng 0905011196 Về tận nhà

7380Võ Đức Khôi NguyênBé 2 Mầm non Ánh HồngHải Châu 0947370214 Đội 6 Long Hưng, Hải PhúHải Lăng Quảng TrịLô 18 B2-47 Khu Nam Hòa Xuân 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Đức Trí 0918387151 Về tận nhà

7381Nguyễn Quang PhúcTrẻ 4 Ngân Hà Hải Châu 0906628167 45 Nguyễn HoàngDuy Xuyên Quảng NamHòa Quý 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Minh Cường0906628167 Về tận nhà

7382Trần Gia Linh Nhóm trẻ VƯỜN SENHải Châu 932758811105 Xuân Đài , Điện QuangĐiện Bàn Quảng NamLô 46 B2-39 khu đô thị Đồng Nò64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thanh Tín ( ba), Ngô Thị Hồng ( mẹ)914385369Về tận nhà

7383Nguyễn Văn Anh TuấnBé 2  Dạ Lan HươngHải Châu 935928905Thôn La Tháp Tây,Duy HoàDuy Xuyên Quảng NamKiệt 52 Bình Kỳ 18 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn  Văn Giảng935736087Về tận nhà

7384Nguyễn Văn Anh KiệtLớn 2  Dạ Lan HươngHải Châu 935928905Thôn La Tháp Tây,Duy HoàDuy Xuyên Quảng NamKiệt 52 Bình Kỳ 18 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn  Văn Giảng935736087Về tận nhà

7385Đặng Hồ Khả NhưNhà trẻMầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0935990593 543 Lạc Long QuânQuy Nhơn Bình ĐịnhLô 13B2, 42 64 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Đặng Thị Thùy Trang

Hồ Xuân Tín

0935990593

0903511442 Về tận nhà

7386Nguyễn Quỳnh AnhMG Bé MN BlueBee Cẩm Lệ 0935826227 Phố Hà Quảng Đông, Điện DươngĐiện Bàn Quảng NamKhái Tây 54 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Quang Sanh - Huỳnh Thị Rin0935826227 Về tận nhà

7387Trương Nhật KhangMG NhỡMN BlueBee Cẩm Lệ 0934846028 Thôn Bàn Nam - Duy ChâuĐiện Bàn Quảng NamLô 23-b2-31 Khu đô thị sinh thái hòa xuânTổ 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐặng Thị Tâm 0934846028 Về tận nhà

7388Nguyễn Nguyên KhangMG Lớn 1MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0905286991 khối phố 2A, Điện Nam Bắckhối phố 2A, điện nam bắcQuảng Nam04 Bá Giáng- Hòa Quý Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Văn Long. Mẹ:Nguyễn Thị Kiều Vân.0903506419 Về chốt vào TP

7390Bùi Võ Nhã Uyên MG Nhỡ 1MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0906543553 Tổ 5 thôn Trà Đóa - xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng NamLô 12,B2.28 khu đô ven sông Hòa XuânHòa Quý Ngũ Hành SơnBa: Bùi Anh Quốc0903797292 Về tận nhà

7391Nguyễn Phạm Khánh NgânMG Nhỡ 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0905286991 Khối phố 2A, phường Điện Nam BắcThị Xã Điện BànQuảng NamSố 4, đường Bá Giáng 10Hòa Quý Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Văn Long0903506419 Về tận nhà

7392Nguyễn Văn Trọng NghĩaMG Nhỡ 3MN Chú Ếch ConCẩm Lệ 0795120217 Tổ 3, thôn An Chánh, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam 11 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Lời 0795120217 Về tận nhà

7393Nguyễn Quang Phúc KhangMẫu giáoNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0979492083 Xã Đại Tân Đại Lộc Quảng NamBình Kỳ 14 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Quang Bạn0358887452 Về tận nhà

7394Nguyễn Trường PhátNhà trẻNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0935689359 Thôn Trung Đông, Duy TrungDuy Xuyên Quảng Nam34 Đồng Phước Huyến, Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Trường Tài,  Trương Thị Mỹ Linh0935689359 Về tận nhà

7395Võ Giai Kỳ Nhà trẻNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0947391391 Tổ 11, Bình Xá, Bình QuếThăng BìnhQuảng NamLô 20,  B2- 101 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMẹ Hương 0947391391 Về tận nhà

7396Võ Duy Bảo HưngMG NhỡNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0905385298 Thôn Đức An, Xã Bình Phú, Thăng BÌnhQuảng NamKhái Tây 1 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi THị Lập VÕ THị Duy Nguyệt0905929401 Về tận nhà

7397Nguyễn Thiện NhânNhà trẻNLĐL My Mom Cẩm Lệ 0706060808 Xã Bình Tú Thăng BìnhQuảng Namsố 30 Vân Đài Nữ Sĩ Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Vinh 0706060808 Về tận nhà

7398Phạm Trần Khánh Lâm lớn 2 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn941622007

Tổ 7- Phú Đa, Duy 

Xuyên Quảng Nam 30 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Diệu0369142082

7399Trương Hà Kỳ ThưLớn 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn905923607Thôn Lâm Yên,Xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamSố 3 Thái Văn A 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTô Hoàng Vũ, Phan Thị Ánh Phương0905923607, 0935515900

7400Nguyễn Văn Khôi lớn 5 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn965283885

Đảo cù lao Chàm,  Quảng 

Nam phường tân hiệpQuảng Nam 8 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Lượng0965285885

7401Hồ Thị Phương TrangLớn 5 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn905313847Xã tam lộc. Phú Ninh Quảng Nam 3 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Thị Thanh Ngọc0905313847

7402Trần Nhật An Nhà Trẻ 2MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0934714925

Triều Châu, xã Duy 

Phước, huyện Duy Quảng Nam06 Lê Đình Chinh 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Văn Hùng, Tống Thị Hải Luyến0774477723, 0934714925

7403Võ Xuân Thành Nam bé 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0782087701 Đại Tân, Đại LộcQuảng NamKiệt 54 11 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Xuân Hân, Tống Thị Diễm My0782087701

7404Lý Thuận ThiênBé 2 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0983235185 Hiệp Đức Quảng Nam 2 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phương Thảo0983235185

7405Hồ Lê Trúc NhiBé 2 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0932599059 Hòa Nhơn Bình Định35 Hòa Bình 6 37 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Minh Phát 0988364463

7407TRƯƠNG HÀ PHÚC HƯNGNT4 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0905923607 Thôn Lâm Yên, xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam3 Thái Văn A 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhạm Thị Ánh Dương, Tô Hoàng Vũ0905923607

7409Đỗ Diệu Minh Nhỡ 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn935396165

Thôn Đàn Hạ-Xã 

Tam Đàn- Huyện Phú 

Ninh Quảng Nam 31 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn  Thị Ngọc Tuyết0935396165

7410Bùi Bảo NguyênNhỡ 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn386141740

Đường 74-đội 2-Thôn Hà 

Thanh Xã Gio Linh Quảng Trị 27 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Việt Anh, Nguyễn Thị Hoài xíu0905928990, 0386141740

7411Hồ Minh Long Nhỡ 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn935194474Thôn 2- Hà My Tây

Điện Dương- Điện 

Bàn Quảng Nam57 Đai An 1 37 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHồ Minh Hải, Phạm Lê Chi Na0788518797, 0935194474

7412Trương Khánh NgânLớn 3 MN Hoàng Anh Ngũ Hành Sơn0905600112 Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam32 Ba Giáng 1 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Đình Hùng0905108321

7413Nguyễn Ngọc Trúc NgânLớn 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0913331232 Hẻm 33 PasteurLâm Đồng Lâm Đồng Hải An Tổ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Hoàng Vân Trúc0916086130

7415Nguyễn Đức  KhôiNhỡ 6 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0985001321 Phố Ngân GiangĐiện Bàn Quảng NamTrần Đại Nghĩa Tổ 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Hồng Nhung0905718759

7416Lê Trần Linh ĐanNhỡ 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0965333209 đườngTrần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam

Khu mới chưa

 có tên đường Tổ 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Anh 0965333209

7417Nguyễn Tiến Minh DuyNhỡ 5 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn0392552145 Thị Trấn cẩm xuyênCẩm xuyến Hà Tĩnh Nam Kỳ Khởi NghĩaTổ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Tiến Biên'0392552145

7418Võ Đức Trí DũngBé 4 Ngọc Lan Ngũ Hành Sơn989324285

Thôn Quảng Lượng, Xã 

Triệu Đại Triệu PhongQuảng TrịNam Kỳ Khởi NghĩaTổ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Quang Ưa 386887940

7419Lê Văn Minh DuyNhà trẻ 1MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0901129051 Thôn Vân Tây, xã Bình TriềuThăng Bình,Quảng Nam Tổ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHồ Thị Thương0901129051

7420Lê Thanh Đan Nhà trẻ 1MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0767291650 Thôn Phú Nghĩa, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam Tổ 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Trang 0767291650

7421Phạm Hương Bảo ChâuNhà trẻ 1MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0905665616

Thôn Đồng Tràm, xã Hương 

An Quế Sơn Quảng Nam Tổ 13,Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐoàn Thị  Vỹ 0707006531

7422Nguyễn Bảo ChâuNhà trẻ 1MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0935665983 Xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam Tổ 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Phước Hoàng Nữ0935665983

7424Hoàng Nhật HuyNhỡ 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0904 678 323

Thôn Quang Trung xã Kỳ 

Xuân Kỳ Anh Hà Tĩnh Tổ 5 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Thị Nguyên0705458657

7425Mai Hoàng Quân Lớn 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0905158180

44 Trần Hưng Đạo xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 23 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMai Tấn Tài 0905716769

7426Võ Đại Quang Lớn 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0906764103

Tổ 6 thôn Tứ Hà xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 59 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMai Thị Thu Hương0906764103

7427Lê Mai Trúc QuỳnhLớn 3 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0984073553 Thôn Mỹ Lễ xã Đại Thạnh Đại Lộc Quảng Nam07 Đại An 1 Tổ 37 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Tấn Tính 0984073553

7428Trần Gia Hưng Lớn 2 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0978540193

Đội 1-Thôn Thượng Xá- xã 

Hải Thượng Hải Lăng Quảng Trị Tổ 2 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Kiều Phương0978540193

7429Trần Phúc TrọngBé 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0978540193 Thôn khánh bình xã ninh phướcnông sơn Quảng NamB2/27 lô 5 đường caao hồng lãnhHòa Quý Ngũ Hành Sơntrần vĩnh lợi0964938929

7430Nguyễn Vũ Hà My Bé 2 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0777541093 đội 19 thôn4 xã Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 21 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Diên 0905154880

7431Nguyễn Ngọc Quỳnh TrâmBé 2 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn348350913thôn Vạn Ninh 2 xã Mỹ Tài Phù Mỹ Bình Định Tổ 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hậu0348350913

7432Trương Quang NhẫnNhỡ 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0935876142

Tổ 12 - Quý Thạnh - Bình 

Quý Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Quang Nhân0935876142

7433Lê Quỳnh Như Lớn 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0383593716

Tổ 3 thôn long hội xã Bình 

Chánh Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 2 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan thị lợi 0983593716

7434Nguyễn Hữu BìnhLớn 1 MN Ngôi Sao Xanh Ngũ Hành Sơn0905867939 Thạnh Phú, xã Đại ChánhĐại Lộc Quảng Nam Tổ 2 Hòa Quý Ngũ Hành Sơnlê thị hường 0385393716

7435Bùi Huỳnh Đức PhúcBé 1 MN Pikachu Ngũ Hành Sơn0979441030 Đại Lộc Quảng NamK30. Khuê Mỹ Tổ 33 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Lưu Bảo 0979441030

7436Phan Trần Minh KiệtTrẻ 4 Mầm Non Sao Khuê 2Ngũ Hành Sơn0979495480

Tổ 15 thôn Tú Ngọc b, xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Tấn Vương0979495480
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Ghi Chú

7437Nguyễn Đòa Phương vyLớn 2 Mn Vàng Anh Ngũ Hành Sơn0775556099 An Nam, Diện ThắngĐiện Bàn Quảng Nam 49 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐoàn Thị Cẩm 0775556099

7438Nguyễn Hoàng An NHiênLớn 2 Mn Vàng Anh Ngũ Hành Sơn0905041378 Nhì Lưu, Quyến LưuHiệp Đức Quảng Nam 46 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Trang0905041378

Có cả em nhỏ đi 

cùng mới 5 tháng.  

Nguyễn Hoàng 

7439Trần Minh HoàngBé Mn Vàng Anh Ngũ Hành Sơn0359150120 Xuân Lam Hưng Yên Nghệ An 49 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thanh Trang0359150120

7440Nguyễn Gia Bảo 1A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn09744463157 33 Tô Hiến Thành Vạn Ninh Khánh Hòa Khái Tây 1 22 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Công Bình, Phạm 

Thị Thảo 0944786779 Về tận nhà

7441Nguyễn Quang Bảo1/4 Phan Đăng LưuHải Châu 0931450745 45 Nguyễn Hoàng- khối phố Bình An- thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamLô 53 B2.65 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMẹ: Nguyễn Thị Minh Tâm, cậu : Nguyễn Minh Cường 0 906628167;0 936030149Về tận nhà

7442Nguyễn Thị Bích Ngọc5/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935678422 Thôn Tây An, xã Điện PhongHuyện Điện BànQuảng Nam 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Tùng Hậu0707701781 Về chốt vào TP

7443Phan Thành Tâm 5/3 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà '0373153251 Khối phó Hà DừaĐiện Ngọc-Điện BànQuảng Nam 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Thành Đức0373153251 Về tận nhà

7444Phan Thành Như3/3 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà '0373153251 Khối phố Hà DừaĐiện Ngoc - Điện BànQuảng Nam 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Thành Đức0373153251 Về tận nhà

7445Huỳnh Lê Duy 1/4 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0982191459 Tổ 1, thôn Hà Bình, xã Bình MinhThăng Bình,Quảng Nam05 Trung Hòa 2 39 Hòa Quý Ngũ Hành SơnDoãn Thành Trí 0905158268 Về chốt vào TP

7447Nguyễn Đức Thịnh3/8 Trần Đại NghĩaCẩm Lệ 0966860147 khu phố Cự Lệ Hoài Hảo, Hoài NhơnBình Định 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thanh Thu 0966860147 Về tận nhà

7448Hồ Huỳnh Thiên Bảo2/9 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905955869 19 đường 28/3Thành phố hội AnQuảng NamKhái Tây 2 24 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Thúy Vân (mẹ)0905955869

Địa phương không 

phân vùng

7449Nguyễn Duy Tùng1/3 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0905532104 Tân Mỹ, Xã Ninh XuânNinh Hòa Khánh Hòa Lưu Quang Vũ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Duy Khải0905532104

7450 Nguyễn Ngọc Như Trang2/5 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0916086130 Hẻm 33 Pastuer phường 4TP Đà Lạt Lâm Đồng Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa66 Hải AnHòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Lê Hoàng Vân Trúc0916086130

7451Lê Trần Thu Hoài5/1 Tiểu Học Lê Văn HiếnNgũ Hành Sơn0965333209 Khối phố Câu Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamKhu đô thị Nam Hòa Xuân64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Anh 0965333209

7452Bùi Xuân Phúc 1/3 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905623414 Đại Lộc Quảng Nam 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Thảo0774826084

7453Phan Quỳnh Bảo Ngân1/5 TH Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0935978325 Bình Đào Thăng BìnhQuảng Nam 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNgô Thị Nhung0935978325

7454THIỀU TRẦN QUANG HUY2/1 Nguyễn Duy TrinhNgũ hành Sơn0935.551.505

Tổ 3, Thôn An Thành 3, xã 

Bình An Thăng BìnhQuảng Nam

Lô 22. B2. 101 Khu đô thị ven 

sông Hòa Qúy 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Hoàng Giang 0961.531.119

7455Trần Thị Như Thương3/2 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0935275469

Tổ 5, thôn Tịch Yên, xã 

Bình Nam  Thăng BìnhQuảng NamLô 41b2.65 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Nga, Trần Thị Phương Thùy0935275469

7456Nguyễn Văn Minh Trí3/5 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0973229985 06 Hà Tông Chính

P.Nguyễn Du, tp.Hà 

Tĩnh Hà Tĩnh B2,72 lô 18 khu dân cư Nam Hòa Xuân64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHồ Thị Công Thương0973229985

7457Nguyễn Trần Duy Bảo5/4 Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905996078  17 Hoàng Diệu, Khâm ĐứcPhước SơnQuảng NamLô 33-B260 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Duy khánh0905996078

7458Trần Phước Minh Quân1/1 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0934965560 Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phúhuyện Duy XuyênQuảng NamKiệt 431 Mai Đăng Chơn26 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hội0793581032

7459Trần Nguyễn Uyên Nhi1/1 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn935668332

Kiệt 246, Trần Hưng Đạo, 

khối phố Cao Hà, Phường 

Điện Ngọc  thị xã Điện BànQuảng Nam 49 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Phước Đoàn0935668332

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7460Trần Bảo Huy 1/2 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0385187717 Đại Mỹ, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam

48 khu dân 

cư Thị AnHòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Kim Vân0385187717

7461Mai Văn Nam 1/5 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0938439665 Thôn Chiêm Sơn

Xã Duy Trinh, huyện 

Duy Xuyên Quảng Nam 57 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Cao Thị Ngọc (Mẹ), Mai Thị 

Tường Vy (em)0938439665

Bố ra  Duy Xuyên 

đón về

7462Châu Minh Hứng 1/5 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0978723399 Thôn Thuận ÁiXã Nhơn AnBình Định28 Đồng Phước Huyến34 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh Thúy  (Mẹ),Châu Minh Nguyên (em)0978723399

7464Phan Anh Khoa 1/6 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn934823340

Thôn Phú Trung, xã Đại 

Hiệp Huyện Đại LộcQuảng NamKiệt 481, Mai Đăng Chơn22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Thế An (chú)707083073

7465Lê Trần Hoài An1/6 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn965333209

Khối phố Câu Hà, phường 

Điện Ngọc Điện bàn Quảng Nam 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Ngọc Anh (bố), Trần Thị Anh (mẹ), Lê Trần Thu Hoài (chị gái)0965887879

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7466Võ Duy Tân 1/6 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn918101524

Thôn Phương Nghệ, xã Quế 

Phú Huyện Quế SơnQuảng NamKiệt Mai Đăng Chơn 53 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Công Sự (cậu)0906126379

7467Trần Thư Kỳ 1/9 Tiểu học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0983959349

Thôn Lộc Trung, Xã Quế 

Lộc Huyện Nông SơnQuảng Nam 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Chí Kiệt0983959349

Trần Chí Kiệt là 

HS lớp 3/4

7468Hồ Nhật Nam 1/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905067577 Thôn Giáo Liêm Huyện Triệu PhongQuảng Trị09 bá Giáng 12 33 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Ba Hồ Bắc Duy và mẹ Trương 

Thị Hồng Nhân từ Đà Nẵng 

ra quê Quảng Trị đón 0905067577 

7469Hồ Võ Minh Hiếu1/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0937224431

Tổ 11, thôn Lộc Thượng, Xã 

Quế Hiệp Quế Sơn Quảng Nam 53 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn Võ Phi Líp 01642362014

7470Nguyễn Hiếu Nhân1/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0984584385

Thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng NamLưu Quang Vũ 60 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBa Nguyễn Nhanh và mẹ Nguyễn VũThùy 0984584385

7471Trần Ngọc Tường Vy1/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0764608693

Khối Hà Bản, Phường Điện 

Dương TX Điện BànQuảng Nam 52 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Liến0764608693

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7472Đinh Thị Hồng Lam2_1 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn906477276Tổ 1, thôn An MyThăng BìnhQuảng Nam 38 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNgô Thị Trà Giang0906477276

7473Nguyễn Đoàn Minh Hiếu2_1 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0775556099 Thôn An Thanh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 49 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn Đoàn Thị Cẩm0775556099

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7474Nguyễn Thị Minh Trang2/1 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0987297102

Khối phố Câu Hà, xã Điện 

Ngọc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam470 Trần Đại Nghĩa 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Minh0987297102

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7475Đỗ Diệu Anh 2/2 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0915354655 Thôn Đàn Hạ Xã Tam Đànhuyện Phú NinhQuảng Nam 31 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Ngọc Tuyết0935396165

7477Hồ Việt Khoa 2/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0935165086

113 Nguyễn Chí Thanh, 

Tam Quan Hòa Nhơn Bình Định35 Hòa Bình 6 37 Hòa Quý Ngũ Hành SơnCậu Lê Minh Phát0988364463

7478Lý Hoàng Quân 2/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0932 624 460 Số 7 Đường Hồ Chí Minh

Khe Sanh, Hướng 

Hóa Quảng TrịKhái Tây 1 24 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Tuyết Nhung0932624460

7479Hồ Trần Đăng Khoa2/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0902.668.405 Tổ 6, thôn 5, Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam21 Bá Giáng 3 32 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Thu Oanh (đi cùng con nhỏ 2 tháng)0902668405

7480Huỳnh Phương Gia Hân2/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0901142262 Tứ Ngân, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 49 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hồng0764095702

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7481Nguyễn Văn Bảo Trọng2/4 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0912672067 thôn 3, Tiên An Tiên PhướcQuảng NamSố 10 Đường Đại An 337 Hòa Quý Ngũ Hành SơnCha: Nguyễn Văn Ân. Mẹ: Ca Thị Liễu0969970029, 0912672067

7482Lê Minh Trí 2/5 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905576812

Số 84, đường 01, thôn 

Trung Đoài, xã Hoằng YếnHoằng Hóa Thanh Hóa 333 Cao Hồng Lãnh 30 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Lê Thị Nhung (có em bé 19 

tháng đi cùng)0905576812

7483Vũ Bảo Tín 2/6 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn'0984587577 Xóm 7, Xã Tăng ThànhHuyện Yên ThànhNghệ An 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVũ Quang Huy 0348907817

7484Huỳnh Thị Hải Yến2/6 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn'0779553093

Thôn Triêm Nam, Xã Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNgô Thị Thùy Trang0766731988

7485Nguyễn Văn Quân2/6 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn'0905388044

Thôn Thanh An, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam 29 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Ân0914099370

7486Võ Ngọc Khánh Đan2/7 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0984345113 15 Cao Hồng Lãnh, phường Hòa HươngTP Tam Kỳ Quảng Nam282 Bình Kỳ 56 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Khánh0905673999
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STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n
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lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

7487Đỗ Duy Luân 2/7 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0326226356 Thôn Đại An, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam 50 Hòa Quý Ngũ Hành Sơnông nội: Đỗ Duy Khánh (có kèm anh trai Đỗ Tường Luân lớp 4/2)0972463042

7489Lê Gia Bảo 3/1 Trườn TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0779035405 Tổ 6 Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 58 Hải AnHòa Quý Ngũ Hành Sơn

F0 tại bệnh viện 

Quảng Nam. Địa 

phương đang áp 

dụng chỉ thị 16

7490Phan Duy Nguyễn3/1 Trườn TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0939539222

Tổ 8, ấp Hòa An, xã Nguyễn 

Văn Thảnh Huyện Bình TânVĩnh LongTrần Đại Nghĩa 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBố- Phan Văn Tư, Mẹ - Nguyễn Thị Thu Thảo0939539222

7491Nguyễn Minh Trí3/1 Trườn TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0983365684

Thôn Phước Bình, Xã Đại 

Minh Huyện Đại LộcQuảng Nam191 Cao Hồng Lãnh 34 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBố- Nguyễn Thanh Phường( đón con tại chốt Đại Hiệp)0975615078

7493Lê Võ Mình Thư3/2 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0783754195

Khu phố Tả Ngân- Điện 

Ngọc- Điện BànĐiện Bàn Quảng NamLưu Quang Vũ 61 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLÊ TRUNG THÀNH 0905989432

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7494Nguyễn Thị Việt Trinh3/3 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn905830748

Đội 6 Thôn Phước Bình, Xã 

Ân Hảo Đông Huyện Hoài ÂnBình Địnhsố nhà 31, Đường Hòa Bình 637 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Hữu Trọng0914611664

7495Trần Nguyễn Như Ngọc3/3 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0935668332

Đường Trần Hưng Đạo, 

Khối Phố Câu Hà, Phường Điện Bàn Quảng Nam 49 Khái Tây Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Phước Đoàn0935668332

Đang áp dụng chỉ 

thi 16. Đi về trong 

7496Trương Minh Thiện3/3 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905280823

Đội 3 thôn Đại An, xã Nhơn 

Mỹ Thị Xã An NhơnBình ĐịnhKhái Tây 51 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Thị Minh Trang0703556081

7497Trần Chí Kiệt 3/4 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905773809 THÔNG LỘC TRUNGNÔNG SƠN Quảng Nambên cạnh chùa Phổ Diệu 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Hòa0983959349

7498Trương Nguyễn Phước Lộc 3/43/4 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0967446435

xóm 5 thôn Hội Nhơn xã Ân 

Hữu Hoài Ân Bình ĐịnhHòa Bình 5 38 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thanh Hùng /Nguyễn Vũ Quang 0362900136/0985134528

7499Trần Huỳnh Bảo Chi 3/4 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0901131355

Xóm 2 Thôn 8 xã Tam Mỹ 

Tây Núi Thành Quảng Nam290/9A Mai Đăng Chơn 27 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Hồng 1355

7500Nguyễn Lê Thanh Vinh3/4 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0935706882 Thôn Phú Trung xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam9 Trung Hòa 2 39 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Xa 0935706882

7501Dương Bảo Khánh 3/4 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0388977017 Thôn 2 xã Định Tiến Yên Định Thanh Hóa ký túc xá viện KHXH vùng Trung Bộ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnDương Văn Huyên 0973023521

7503Huỳnh Thị Như Oanh3/6 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0935427001

Thôn Tứ Ngân- phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng NamNhà ông Văn Viết Hùng58 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVăn Thị Phượng0935427001

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7504Bùi Trọng Hoàng3/7 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0788584533 khối phố Tứ NgânĐiện Bàn Quảng Nam 49 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hạnh0788584533

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7505Huỳnh Đình Minh Trí3/7 Tiều Học Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905808263 khối phố Tứ HàĐiện Bàn Quảng Nam 47 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBố: Huỳnh ĐÌnh Bình mẹ: Trương Thị Hồng Vân0905808263

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7506Đỗ Tường Luân 4/3  TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0976606510

Thôn 12, Đại An, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng Namđường Mai Đăng Chơn50 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐỗ Duy Khánh 0972463042

7507Vũ Băng Băng 4/8 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0984587577 Xóm 4, Tăng ThànhYên Thành Nam Định KTX trường Đại học CNTT&TT Việt Hàn63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVũ Quang Huy 0348907817

7508Võ Hoàng Bảo Ngọc4/7 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0934950301

Thôn Tứ Ngân, phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam 48 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Minh Công0775578283

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7509Nguyễn Thị Bảo Trân4/7 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn'0912672067 Thôn 3, Tiên PhướcDuy Xuyên Quảng NamSố 10, đường Đại An 337 Hòa Quý Ngũ Hành SơnCa Thị Liễu 0912672067

7510Võ Hữu Khôi Nguyên4/2 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0984345113

Số 15, đường Cao Hồng 

Lãnh, Hòa HươngTam Kỳ Quảng NamSố 282, đường Bình Kỳ18 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Khánh0905673999

7511Lê Hữu Quân 4/2 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0905291693

Số 318, đường Hùng 

Vương, Khối phố Phước 

Xuyên, thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMẹ: Huỳnh Thị Thanh Nga0904082570

7512Nguyễn Quang Thiện4/4 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0399895049

TDP Hương An, thị trấn 

Hương An Quế Sơn Quảng NamLưu Quang Vũ 55 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Thúy Nữ0706006288

7513Đinh Cao Thái Tú4/4 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0909329428 Thôn Kiệu Châu, Duy SơnDuy Xuyên Quảng NamLưu Quang Vũ 58 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐinh Trịnh Tâm0909329428

7514Trần Nguyễn Như Quỳnh4/4 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0774560598

Tổ 6, thôn Thanh Nhứt, xã 

Cẩm Thanh Hội An Quảng NamKhu Bá Tùng 30 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Trang0774560598

7515Phan An Huy 4/1 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0936146566

Thôn Giang Tắc, phường 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam 61 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Văn Lành0905646281

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7516Trần Huỳnh Hồng An 4/6 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0937494125 Thôn Phú Cường, Quế Mỹ Quế Sơn Quảng Nam 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Tú 0937494125

7517Huỳnh Thị Hoài Thương5/5 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0934740128

Tổ 4, thôn Ngọc Vinh,Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamThị An 48 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Út Hậu0934740128

Về ở Đà Nẵng. 

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7518Lê Võ Thanh Trúc 5/5 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0783754195

Khối phố Tứ Ngâu, Xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng NamĐường Lưu Quang Vũ 61 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Lê Trung Thành

Lê Trung Tín

0905989432

0904228165

Về ở Đà Nẵng. 

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7519Võ Tấn Phú 5/6 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0784993779

Thôn Cẩm Sa, Phường Điện 

Nam Bắc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 53 Khái Tây 1Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐinh Thị Hồng Chuyên0762663689

Về luôn Đà Nẵng. 

Địa phương đang 

7520Huỳnh Trương Bảo Nhi5/2 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0766581642 Tổ 5, Xã Bình ChánhThăng BìnhQuảng Nam24- Bá Giáng 7 31 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Thanh Thuần0903545189 Về ở Đà Nẵng

7521Hồ Trọng Khang5/1 Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0935355124

Xã Quế Trung huyện Nông 

Sơn Nông Sơn Quảng NamTổ 63 Hòa quý 63 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Bố : Hồ Viết Hoài  Mẹ : 

Nguyễn Thị Thu Thúy0935355124

7522Hồ Gia Hưng 5/7 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn

0905067577  

(Ba)

0905117728  ( Thôn Giáo Liêm Huyện Triệu PhongQuảng Trị09 bá Giáng 12 33 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHồ Bắc Duy 

0905067577  

(Ba)

Ba đi xe máy từ đà 

nẵng ra quảng trị 

để đón về

7523Nguyễn Hồng Cường5/4 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0937272991 Thôn Hà Đông, Xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamĐường Mai Đăng ChơnTổ 23 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Hải Vân0937272991

Về ở lại Đà Nẵng. 

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

7524Lê Văn Hà 2/2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0914371810 Tổ 14, thôn 4, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam Tổ 14 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Văn Tiến 0914371810

7525Lê Huỳnh Bảo Châu3/2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0932532456 Tổ 19, Châu Lâm, Bình TrịThăng BìnhQuảng Nam Tổ 3 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Linh0838206211

7526Lê Huỳnh Bảo Trân3/2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0932532456 Tổ 19, Châu Lâm, Bình TrịThăng BìnhQuảng Nam Tổ 3 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Linh0838206211

7527Hoàng Châu Anh 3/3 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0965232842 Tổ 47, Hậu Xá, Thanh HàHội An Quảng Nam160 Mai Đăng ChơnTổ 20 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHoàng Mạnh Phong0782583458

7528Lê Thành Đạt 3/3 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0767291650 Thôn Hú Nghĩa, Đại AnĐại Lộc Quảng Nam Tổ 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Trang 0767291650

7529Nguyễn Uyên Nhi3/3 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905094389

Thanh Quýt 4, Điện Thắng 

Trung Điện Bàn Quảng Nam Tổ 20 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTăng Nữ Hồng Hà0905094389

7530Lê Thị Thủy Tiên3/3 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0914371810 Tổ 14, thôn 4, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam Tổ 6 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Văn Tiến 0943165482

7531Lý Bảo Trân 3/1 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0983235185

Thôn Bình Kiều, Xã Hiệp 

Hòa Hiệp Đức Quảng Nam Tổ 2 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phương Thảo0983235185

7532Phạm Hương Bảo Ngọc1/2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn

0905.665.616

Đồng Tràm Hương An, Quế SơnQuảng Nam 13 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Đoàn Thị Vĩ, Phạm Hương 

Bảo Châu 0707006531

7533Trương Gia Khang1/2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn934818646Xã Hiệp Hòa Hiệp Đức Quảng Nam 19 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Xuân Tư, Trần Thị Hoàng Yến, Trương Gia Khôi0934818646

7534Hoàng Quốc Việt1/3 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0965232842

tổ 47, khối Hậu Xá, phường 

Thanh Trà thành phố Hội An Quảng Nam160 Mai Đăng Chơn 20 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHoàng Mạnh Phong0782583458

7536Lê Minh Hà 4.1 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905662817

Tổ 4 -Khối phố Tứ Ngân, 

Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam 2 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBố: La Văn Thành0934882267

7537Võ Nhật Long 4.2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905769887 Phiếm Ái 1- Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam 14 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Văn Hậu 0905769887

7538Nguyễn Hoàng Bảo Hân4.2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905987652

Số 32, Xuân Thủy, tổ 61, 

kv7 phường Quang TrungTP Quy NhơnBình Định 17 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoàng Vi0984508294

7539Nguyễn Văn Đăng Khoa4.4 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0965285885

Trạm Hải Đăng Tân Hiệp, 

đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hội An Quảng NamKiệt 8-Bình Kì 19 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Lượng0965285885

7540Võ Đức Hiệu 4.4 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0932459214 Đội 9, thôn 3, xã Bình TúThăng BìnhQuảng NamBình Kì 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Hùng Quốc 0905552476

7541Nguyễn Thị Kim Bảo Như4.4 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0941988146

Số 64, Trần Hưng Đạo, 

phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamĐường Trần Hưng Đạo63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Thị Cúc 0775424653

7542Lê Tấn Minh Khang5/1 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0903914368

Thôn Thắng Đỗng xã Quế 

An

 huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam Quảng Nam 5 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Tấn Trường0963901209

7543Võ Đức Huy 5.2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0932459214 xã Bình Tú Thăng BinhQuảng Nam 1 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Hùng Quốc 0905552476

7544Đặng Phan Ngọc Hân5.2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905207383 Quế Thuận Quế Sơn Quảng Nam 16 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Anh Tiên 0975205479

7545Trương Minh Quân5.2 Tiểu học Tô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0905727654 Đại Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Thị Thủy Nguyệt 0905413198 hoặc 0352250439

GV-HS 146
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7546LƯU TRỌNG NHÂN1/3 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0975376887 Thôn Bà Rén, Quễ Xuân 1

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam Quảng Nam

Cơ sở học viện khoa học xã hội, 

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Thị Thùy Thảo0975376887

7547Đặng Hiếu 2/8 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905885311 Thôn Thạnh PhúĐại Lộc Quảng NamHòa Bình 5 38 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBìu Nhật Trường0905079826

7548Trương Hà Phúc Khang4/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905923607 Đại Minh Đại Lộc Quảng NamSố 3 Thái Văn Atổ 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Thị Ánh Phương0905923607

7549Võ Thị Như Ý 9/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0708059099  thôn Câu Hòa Điện Ngọc Quảng Nam Tổ 12 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHọc sinh tự đi0776520090

7550Trần Nguyên Bách6A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905905489 41 Tiểu La

Thị trấn Hà Lam, 

Huyện Thăng BìnhQuảng Nam

Đô thị Đại học đà nẵng, 470 

đường Trần Đại Nghĩa63 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Trần Phi Hảo (Bố)

Nguyễn Thị Thảo Vy (Mẹ)

Ba: 

0886999139

Mẹ: 

0905905489 Về tận nhà

7551Nguyễn Lam Thúy8/4 Đức Trí Hải Châu 0903448183 Tòa A Căn 5021 WestBayVăn Giang Hưng Yên B2-80 Lô 10 Nam Hòa Xuân, Đường Minh Mạng64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Cao Anh0903448183 Về tận nhà

7552Phan Thành Đạt 7/1THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 373153251Khối phố Hà Dừa, phường Điện NgọcHuyện Điện BànQuảng Nam 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Thành Đức0373153251 Về tận nhà

7553Lương Minh Đức 7/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0377624790 Hẻm 67 Trần Văn Hai, Phường Trường ChinhTP Kon Tum Kon Tum 40 Cao Hồng LãnhTổ 33 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHa về cùng cha Nguyễn Khuyên và me Lương Thị Huệ0377624790 Xe máy Bs 81B2-28997

7554Trần Hữu Tú 9/10 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0913451934 Tổ 1, Phạm Như Xương, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTổ 22 Hòa Quý Tổ 22 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMẹ ; lương Thị kiểu Loan 0913451934

7555Nguyễn Ngọc Đăng Khoa6.1 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0936414579

79/17B Phó Cơ Điều - 

Khóm 3 Phường 3 Vĩnh LongTổ 9 9 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Ngô Thị Thanh Tâm ( bà nội-

đi cùng) và chị lớp 8/60988911957

7556Nguyễn Thị Yến Nhi6.1 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0975442856 Xã ThanhHải Huyện Thanh HàHải DươngTổ 57 57 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Mừng ( ba)- Lê Thị Thúy (mẹ)0975442856

7557Võ Phạm Khánh Ngân6/2 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0982577200 Xã Tú An Thị xã An KhêGia Lai Bình Kì 14 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhạm Thị Ánh Nga0982577200

7558Nguyễn Thị Khánh Vân6/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0706006288 Tổ dân phố Hương An

Thị trấn Hương An, 

huyện Quế SơnQuảng Nam 55 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrần Thị Thúy Nữ0706006288

7559Nguyễn Thanh Huy Hoàng6/5 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0934720761 Phong Nhị, Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam 30 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐỗ Ngọc Hương0905758547

7560Lê Tấn Hoàng Nam7/1 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn'0903914368  Quế An Quế Sơn Quảng Nam 5 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn

Đang tạm thời học 

trực tiếp tại Quế 

Sơn, Quảng Nam 

HK 1

7561Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên7/1 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0936062083 Thôn Lâm Xá, xã Phú ĐiềnNam Sách Hải DươngHộ Khẩu Tổ 56 Hòa Quý (thuê nhà tổ 55)55 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMẹ Nguyễn Thị Huyền0936062083

7562Nguyễn Hữu Đạt7/5 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0905830748

Đội 6, thôn Phước Bình, xã 

ân Hao Đông Họi An Bình Định 37 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Việt Trinh 0905830748

7563Võ Văn Hiền 7/5 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0935103980 khối phố Ngọc VinhĐiện Ngọc Quảng Nam100 , Bình Kì 12 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Như Ý 0708059099

7564Hồ Nguyễn Vinh Quang7/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn

0985013103 

(mẹ)

Thôn 8, Hòa Bình, Bình 

Minh Thăng BìnhQuảng Nam 42 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHồ Văn Vinh, Nguyễn Thị An Hiền

0985013103 

(mẹ)

7566Võ Văn Thiện Phước8/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0762663689 32 Trần Thủ ĐộĐiện Ngọc Quảng NamLưu Quang Vũ 53 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐinh Thị Hồng Chuyên0762663689

7567Đặng Phan Diệu Huyền8/2 Nguyễn bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn077757109 Xã Quế ThuậnQuế Sơn Quảng Nam 16 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Anh Viên 0975207479

7568Võ Ngọc Xuân Linh8/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0764409066 Tổ 2 - Tứ Hà Điện Ngọc Quảng Nam 47 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Duy Khánh 0704610070

7569Phan Văn Lâm Minh8/5 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0933490904 tổ 8, thôn Hòa An, Bình Tân Vĩnh LongTrần Đại Nghĩa 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnCha, mẹ 0933490904

7570Nguyễn Hà Yến Nhi8/6 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn

0981815968 

(bố) Thôn Pà Dấu 1Thạch Mỹ Quảng Nam14 đường Trung Hoà Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Dương (bố)0981815968

7571Mai Văn Thành 8/6 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0935627936 (cô)Xã Quế Lộc Nông Sơn Quảng Nam Tổ 57 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐào Duy Phương (cậu)0935203152

7572Nguyễn Ngọc Tuyết Vy8/6 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0936414579 (bố)

79/17E Phó Cơ Điều, 

phường 3 Vĩnh LongLK 05A-28 Tổ 9 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNgô Thị Thanh Tâm (bà nội) / đã tiêm 1 mũi Văcxin và em trai: Nguyễn Ngọc Đăng Khoa ( hiện đang học lớp 6/1 cùng trường)0988911957

7573Dương Việt Anh 9/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ hành Sơn0388977017 Xã Định Tiến Yên Định Thanh Hóa Tổ 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTùy vào  tình hình chung của thành phố Tùy vào  tình hình Chung của thành phố 

Ở xa Tùy vào  tình 

hình

7574Huỳnh Đức Thắng9/4 THCS Nguyễn Bĩnh KhiêmNgũ Hành Sơn0934470128 Tổ 4 -Điện Ngọcthị xã Điện Bàn Quảng NamLưu quang Vũ 46 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Thị Út Hậu0774189934

7575Nguyễn Văn Linh9/4 THCS Nguyễn Bĩnh KhiêmNgũ Hành Sơn0795549346 Quế Sơn Quế Sơn Quảng NamMai đăng chơn 27 Hòa Quý Ngũ Hành SơnTrương Thị Hằng0389654330

7576Trần Đức Tâm 9.5 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0981243447

Tổ 1, Thôn Bãi Làng, Xã 

Tân Hiệp TP Hội An Quảng NamNam Kì Khởi Nghĩa 63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhạm Thị Lệ 0981243447

7577Nguyễn Duy Khải9.5 THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0905532104 Tân Mỹ, xã Ninh XuânNinh Hòa Khánh Hòa 62 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Duy Tùng0905532104

7578Phạm Ngọc Đức 9/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0905470944 Khố phố Dân Tắt Điện Ngọc Quảng Nam  63 Hòa Quý Ngũ Hành SơnHọc sinh tự đi0905470944

7579Nguyễn Thị Mái Thùy9/7 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0975442856 xã Thanh Hà huyện Thanh HảiHải Dương 57 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Thị Thúy(mẹ)0975442856

7581Lê Vũ Như Quỳnh 9/7 Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0935227959 xã Bình Trị huyện Thăng BìnhQuảng Nam 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Viết Cẩm(ba); Võ Thị Thu Hằng(mẹ); Lê Vũ Quốc Nhật; Lê Vũ Quốc Khánh(Lớp 12 FPT)0935227959(ba); 0382368655(mẹ)

7582Lã Thanh Phúc 9/3 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0366124389 tổ 4, thôn hương lộc,

thị trấn hương an, 

quế sơn Quảng Namb267 lô 56, đồng nò, hòa quý64 Hòa Quý Ngũ Hành Sơnnguyễn thị nhân0366124389

7583Lê Như Thảo 10/2 THPT Nguyễn HiênHải Châu 0903500611 94 Nguyễn Thái Học

khối phố Mỹ Bắc, 

phường An Mỹ, Tam Quảng NamLô 7 shophouse Minh Mạng64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Văn Thắng 0903514949 Về tận nhà

7584Bùi Quang Huy 10/5

Trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ 0772593376 Thôn Tống Cói, xã BaHuyện Đông GiangQuảng Nam 3 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Quang Cường0946567602 Về chốt vào TP

7585Lê Hoài Tuấn Kiệt10/9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935737696 Khóm Tây 9 -Thị trấn Lao Bảo 

Hương Hóa -Quảng 

Trị Quảng Trị Tổ 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnLê Hoài Trung 0934964777 Về tận nhà

7586Trương Tấn Thắng12/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0764054820 Tổ 2, Viêm Đông, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam tổ 16 Hòa Quý Ngũ Hành SơnĐặng Thị Nguyên Thủy0764054820 Về chốt vào TP

7587Võ Văn Hải 12/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0934786133 Khối phố Tứ Hà, Phường Điện Ngọc       Điện Bàn Quảng Nam tổ 16 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVũ Thanh Sơn 0968294471 Về chốt vào TP

7588Võ Hà Giang 10/11 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935289490

thôn đông yên, phường Hòa 

Thuận Tam kỳ Quảng Namtổ 52 Khái Tây 52 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Văn Minh 0905583429 Về tận nhà

7589Mai Thị Hồng Phúc12.9 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0778651726 Tổ 3 Khối phố Viêm, Đông, Phường Điện Ngọc  Điện Bàn Quảng NamTổ 56k Khái Tây 56 Hòa Quý Ngũ Hành SơnMai Hùng Sơn 0796745767

7590Nguyễn Tấn Hoàng10/29 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0868436903

đội 19, thôn Tây An, xã 

Điện Phong Điện Bàn Quảng NamB2 - 103 - Lô 62 tổ 64 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Tấn Bình0935678422 Về tận nhà

7591Huỳnh Thị Ngọc Ánh12/6 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0934970166

Khối phố Tứ Hà , Phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 44 Hòa Quý Ngũ Hành SơnVõ Đăng Việt 0975450897 Về tận nhà

7592Nguyễn Hữu Anh Tú 10/6 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0336165310 Khu phố 4, ngã 3 cây cốc , thị trấn Hà LamHuyện Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 57, đường Hải AnHòa Quý Ngũ Hành SơnCha em : Nguyễn Hữu Thành0905401410 Về tận nhà

7593Vũ Thị Hồng Lai10/7 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0344995950 Thôn 2, xã Diên Bình Huyện Đăk Tô Kon Tum Tổ 48 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Nhật Thảo0344995950 Về tận nhà

7594Nguyễn Tiến Phát12/5 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0868206231 Thôn Phú Vinh, Tiên Hà huyện Tiên PhướcQuảng Nam Tổ 53 Hòa Quý Ngũ Hành SơnNguyễn Tấn Thanh0858382891 Về tận nhà

7595Bùi Anh Phúc 11/6 THPT Võ Chí Công Ngũ Hành Sơn0382442734 Thôn An Lâu, xã Tam LãnhHuyện Phú NinhQuảng NamSố 34, Bá Giáng 2Tổ 35 Hòa Quý Ngũ Hành SơnBùi Văn Bản 0977927191 Về tận nhà

7598Phan Anh Tuấn 11/4THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0867005234 xóm 7, Xí Nghiệp Chè, Thanh ĐứcThanh ChươngNghệ An kiệt 8,đường Bình kỳ19 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhan Văn Hùng0986444234 Về tận nhà

7599Lương Thị Thùy Linh12/1THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0901935668 79/6 Nguyễn Đình Chiểu. Tổ 5phường Tây Sơn. TP pleikuGia Lai Cầu Trung Lương 58 Hòa Quý Ngũ Hành Sơn  Một mình              0901935668 Về tận nhà

7600Phạm Ngọc Hiếu 10.5 GDTX số 1 Sơn Trà 0779595139 Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam206 Bình Kì Tổ 16 Hòa Quý Ngũ Hành SơnPhạm Ngọc Tưởng 0905697988 Về chốt vào TP

7601Đinh Đức Uy 2/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0968259499 1 Nguyễn HuệNgọc Hồi Kon Tum Lô B1-78 85 Hòa Xuân Ngũ Hành SơnTrần Thị Phương Thảo0968259499 Về tận nhà

7602Nguyễn Thị Hồng NhungMN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam103 Lê Văn Thủ 14Khuê Mỹ NGũ Hành SơnLê Quốc Trường0372364366

7604Ngô Thị Hồng XoanMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn363246333Trung Nam Vĩnh LinhQuảng TrịLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn- - Đi xe khách

7606Trần Thị Mỹ LiênTiếng AnhMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn777529121293/4/2 Lê Hồng PhongQuy Nhơn Bình ĐịnhLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có

7608Hoàng Thị Khánh HuyềnMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn981199743Vĩnh Thái Vĩnh LinhQuảng TrịLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn- - Đi xe khách
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7609Nguyễn Hữu NúiKỹ NăngMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn708111039Tam Thành Phú Ninh Quảng NamK50. H02/07 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thúy Hiền702671543

7610Nguyễn Thị TuyếtMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn355507245Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7611Đỗ Thị Nhớ Mầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn987126382Thị trấn Phú LộcPhú Lộc Thừa Thiên HuếLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7612Phạm Thị Thu VấnMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn762569456Duy Hoà Duy Xuyên Quảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7613Huỳnh Thị Thu VânTiếng AnhMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn987553581Thôn 4, Thăng HưngChưprông Gia Lai 99 Nguyễn Đình Trân42Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMai Hương Giang987553581

7614Lê Thị Vy Mầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn901170738Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn- -

Chưa có trọ/ đi xe 

khách

7615Lê Thị Hoàng TâmMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn362768103Thôn Xuân Lư, Quế MỹQuế Sơn Quảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7616Võ Thị Mỹ LinhMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn397589448Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7617Nguyễn Thị Khánh ViMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn383564567133 Nguyễn Văn LinhBắc Trà MyQuảng NamK420/32 Lê Văn Hiến39Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7618Nguyễn Thị Phương ThảoMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn364825873Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7619Lê Thị Ánh HồngMầm NonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn948134271Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamLô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7620Nguyễn Thị HồngCấp dưỡngMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn905595177Cam Lộc Cam Ranh Khánh Hòa Lô A3-2 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có Xe đón về tận nhà

7621Nguyễn Thị HạnhMầm nonMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn339510055Hải Sơn Hải Lăng Quảng TrịChương Dương 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Văn Quảng 961325352

7622Trần Văn QuảngCấp dưỡngMN XANH TUỆ ĐỨCNgũ Hành Sơn961325352Hải Sơn Hải Lăng Quảng TrịChương Dương 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hạnh339510055

7624Ngô Thị Tố QuỳnhGVMN  Tuổi Thơ Hải Châu 0898223659 188 Phạm Ngũ LãoCẩm Châu - Hội AnQuảng NamK05/03 Đa Mặn Đông 428Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7625Võ Thị Hải NhiGVMN  SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0386012009 13/10/03 Lương Khánh ThiệnĐông Hà Quảng TrịK16/05 Trần Văn ThànhTổ 2 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐi một mình Về tận nhà

7627Nguyễn Thị Kim KỳGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0975039946 Quế Mỹ Quế Sơn Quảng Nam55 Nguyễn Đình  ChiểuKhuê Mỹ Ngũ Hành SơnCon: Lê Nguyễn Tuấn KiệtVề tận nhà

7628Đỗ Thị Mỹ DungMầm nonMN Hướng DươngCẩm Lệ 0962852102 Thôn Khương Mỹ, Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam07 Đa Mặn 7 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Văn Thịnh 0934933423 Về tận nhà

7629Phạm Thị Thảo Mầm nonNLĐL Mai vàngCẩm Lệ 0356798763 Phước Lợi - Phước ĐồngNha Trang Khánh Hòa 14 Doãn Uẩn 8Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐi 1 mình Về chốt vào TP

7630Nguyễn Thị Thanh Tâm MG 5-6t MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0377900030 Tổ 16, thôn 8, xã Bình Tú Thăng Bình Quảng Nam24 Giang Châu 1 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn Đi về trong ngày

7631Trà Thị Kiều MN Phượng HồngNgũ Hành Sơn905911143 Thăng BìnhQuảng Nam 11Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7634Võ Thị Thùy DươngGVMN Mẫu giáo SOS Ngũ Hành Sơn0965348970 An Phú, Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam 15Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnCon: Đồng Bảo Quyên

7635Phạm Thị Mỹ Duyên MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn0382598482 Xã Quế An Quế Sơn Quảng Nam02 Đa Phước 5 27Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có

7636Dương Thị Hoàng HạnhMN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn0369637079 Thị Trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam80 Bùi Tá Hán Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Viết Lời 0905738777

7637Đinh Thị Nghĩa HươngGVCN PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0868604918

53; ngõ 188/17 phố Tư 

Đình, phường Long BiênLong Biên Hà Nội 133 Lê Văn Hiến 28Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMột mình Về tận nhà

7638Nguyễn Thị ThoanGV Tiểu họcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0338874393

Khu 10, thôn Yên Phú, xã 

Đồng Thịnh Huyện Sông LôVĩnh Phúc37, đường K20 tổ 32 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Phan Lê Tiến Vũ, Phan Ngọc 

Bảo Nhi 0896206898 Về tận nhà

7639Ngô Thị Thu HằngNV TV TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0979902554

đội 9 thôn      An Thiện, xã 

Tam An Huyện Phú NinhQuảng NamK35/19 Nguyễn Đình Chiểu20Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông Về tận nhà

7640Trương Thị Tuyết OanhVăn hoátiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0364951597

Tổ 2, thông Phú Thạnh, xã 

Tam Phú. thành phố Tam KỳQuảng Nam150 Nguyễn Đình Chiểu31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Quốc Hiệp0914144180

có con nhỏ 24 

tháng đi cùng

7641Nguyễn Khánh Phương ThảoVăn hoátiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0982088676 Tân Hà - Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam29 - Doãn Uẩn 8Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn đi xe grap

7642Võ Thị Khánh HoàCB tuyển sinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0973577250 An Thiện, Tam AnPhú Ninh Quảng NamKhuê Mỹ Đông 5 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhông có Không có Về tận nhà

7644Trịnh Thị Cơ Ngữ VănHuỳnh Bá ChánhNgũ Hành Sơn971863228Thôn Mỹ Nam, xã Đại TânĐại Lộc Quảng Nam66 Lê Văn Hiến 9Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7645Lê Ngọc Nhân Tin họcPT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0934909236

141 Hùng Vương, thị trấn 

Trà My Bắc Trà MyQuảng Nam282/4 Lê Văn Hiến 18Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnVõ Thị Thủy Phượng0905698761 Về tận nhà

7646Ngô Hải Vân Vật lýPT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0983041608

Tổ 6, thôn Trung Sơn, xã 

Duy Phú Duy Xuyên Quảng NamSố 42 đường Sơn Thủy Đông 143Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐoàn Văn Thảo (Tài xế), Đoàn Vân Anh và Đoàn Quang Anh (con).0974002558 Về tận nhà

7647Nguyễn Thúy NgânCông nghệTHPT Sơn Trà Sơn Trà 0905568996 Thôn Trần Xá, xã Nam Hưnghuyện Nam SáchHải Dương19 Đoàn Khuê 13Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7648Nguyễn Thị Bích NgọcVật lý GDTX số 1 Sơn Trà 0764153791 tổ 4 thôn Trung ThượngQuế Long- Quế SơnQuảng Nam67 Đinh Gia Khánh Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7650

 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt

Kangaroo ( 

24-36 th) MN Wonderland Sơn Trà 0975039946 Đông Nam Quế Mỹ Quảng Nam55 Nguyễn Đình Chiểu Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Kỳ0975039946 Về tận nhà

7651Trương Anh ĐứcLớn 1 Sơn Ca Sơn Trà '0706188975 Tổ 13, Thôn 4, Xã Bình TúHuyên Thăng BìnhQuảng Nam Tổ 40 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhan Tấn Phước0359925862 Về chốt vào TP

7652Đoàn Trần Thiên Ý Lớn 2 Sơn Ca Sơn Trà 0985535904

Tổ 23 thôn An Lạc , xã Duy 

Thành Huyện Duy XuyênQuảng Nam136 Nguyễn Hữu Hào Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

mẹ Trần Thị Anh Thư và Ba 

Đoàn Ngọc Lực

0985535904,

 0935456255 Về tận nhà

7653Nguyễn Quang MinhMG NhỡMN Khánh An Cẩm Lệ 0972281345 64 Võ Văn Kiệt, phường Yên ThếPleiku Gia Lai 47 Mỹ Đa Tây 6 41Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thảo Nguyên0972281345 Về chốt vào TP

7654Nguyễn Bảo NgọcMG LớnMN BlueBee Cẩm Lệ 0364951597 Thôn phú thạnhTam Kỳ Quảng Nam150 Nguyễn Đình Chiểu 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Quốc Hiệp - Trương Thị Tuyết Oanh0914144180 - '0364951597Về tận nhà

7655Nguyễn Trần Anh ThưBé 3 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn905955224Đội 8, Phú Thuận, Ân ĐứcHoài Đức Bình Định 27/5 đa mặn đông 429Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Kim Tiến0979328227

7656Nguyễn Viết ĐạtBé 2 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0357657161 Sơn Phú Hương Sơn Hà Tĩnh 27 Đa Mặn Đông 4 29Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnVõ Thị Thảo (Mẹ)0357657161

7657Nguyễn Trần Anh Thảo Nhà trẻ 3MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn905955224Đội 8, Phú Thuận, Ân ĐứcHoài Đức Bình Định27/5 Đa Mặn Đông 4Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn- Trần Thị Kim Tiến 0979328227

7658Lê Trung Hải Lớn 4 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905686063

39/51 Hoàng Diệu, Vĩnh 

Nguyên Nha Trang Khánh Hòa Lô 28 Khuê Mỹ Đông 77Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

- Nguyễn Huỳnh Hoa Nữ (Mẹ)

- Nguyễn Quang Huy (Cậu)

- Lê Bảo Châu (Chị)

- Lê Trung Kiên (Em)

- 0905686063

- 0935000111

7659Phan Hoàng ĐạtLớn 2 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0972361677 

Tổ 1 - Thôn Võng Nhi - 

Cẩm Thanh Hội An Quảng NamK486/16 Võ Nguyên Giáp 3Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Trần Thị Phương (1981) và 

Bành Hoàng Việt (2008)0972361677 

7660Lê Thanh Duy Lớn 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0985878666 Xã Quế Lưu Hiệp Đức Quảng Nam39\22 A Trần Hoành 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnVõ Trường Kính 0905009591

7661Thân Bảo Trường Nguyên12-24th Mầm non  Doremon 2Ngũ Hành Sơn0935587228 khối 7a

Điện Nam Đông , 

Điện Bàn Quảng Namk39/30 Trần Hoành 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Kiểm03747408665

7662Võ Ngọc Phúc 3-4t Mầm non  Doremon 2Ngũ Hành Sơn0935587228

thôn Đông Tuần , xã Tam 

Hải Núi Thành Quảng Nam70/114 Bùi Tá Hán 11Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Huỳnh Chương 

0935123595; 

0905619154

7663Trần Song Tuệ Minh 25-36th Mầm non đôremon 2 Ngũ Hành Sơn0935587228 2/52 la sơn phu tử Phường Tây Lộc Thừa Thiên Huế35 Vũ Mộng Nguyên 4Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Trâm Anh 0763765555

7664Lê Thị Hoàng NguyênBé MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0919156849 Điện Nam Điện Bàn Quảng Nam71 Trần Văn Thành 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Văn Mãng0905173298
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7665Nguyễn Văn Nhật Nam MN Phượng HồngNgũ Hành Sơn986510179 Quảng Nam 18Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7666Hồ Lê Hiếu MN Phượng HồngNgũ Hành Sơn796706148 Đại Quang, Đại LộcQuảng Nam 11Khuê Mỹ Ngũ hành Sơn

7667Dương Thị Khánh AnN1 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn0905397166 Phố Ngân câuĐiện Ngọc Quảng Nam14 Mỹ Đa Đông 4 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thanh0905778128

7668Võ Lê Trường LâmLớn Mẫu giáo SOS Ngũ Hành Sơn0905470989 109 Hồ Tùng MậuKom Tum Kon Tum 41Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Võ Đại Tân (người chở); Lê 

Thị Hải; Lê Thị Nam; Võ Lê 

Trường Long; Võ Lê Trường 

Lâm 0905023389

7669Huỳnh Ngọc Thùy LinhNhỡ 2 MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn905898343Xã Quế Xuân Quế Sơn Quảng NamTrần Hoành 27Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnVũ Thị Minh Hải0768343579

7670Võ Minh Anh Lớn 1 MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn768343579Xã Duy Phú Duy Xuyên Quảng Nam02 An BẮc 5 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kiều Vi0905898343

7671Lê Viết Nhật MinhMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0973476535

Thôn Triêm Đông 2,Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam53 Nguyễn Đình Chiểu Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Vân 973476535Dự kiến

7673Trần Minh ĐăngMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0987686527

Xóm 4 - Thôn Gia An - Hoài 

Châu Bắc Hoài Nhơn Bình Định31 Lê Hữu KhánhTổ 14 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Anh Minh 914725900

7675Nguyễn Minh TuệMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn708111039

Đội 12, Thôn Phú Văn, Xã 

Tam Thành Phú Ninh Quảng NamK50. H02/07 Bùi Tá Hán 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Hữu Núi 708111039

7676Phạm Ngọc Nhã UyênMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn

Tổ 4 đường Nguyễn Huy 

Chương, P. Điện NgọcThị Xã Điện BànQuảng NamBùi Tá Hán Tổ 22 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Diệu huyền963555672Đi về trong ngày

7677Cao Nguyễn Bảo HânMẫu GiáoMầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn Tổ 8 - khối Phước Hải - phường Cửa ĐạiQuảng NamK81/A5 Lê Văn HiếnTổ 22 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnCao Văn Vinh 981098268

7678Nguyễn Tuấn Kiệt 2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0904754854 560 Hai Bà Trưng, Hội AnHội An Quảng Nam01 Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBố: Nguyễn Ngọc Tuấn0904754854 Về tận nhà

7679Đoàn Vân Anh 3 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0983041608 tổ 6, Trung Sơn, Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamSố 42, Sơn Thủy Đông 143Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐoàn Văn Thảo0974002558 Về tận nhà

7680Nguyễn Lê Thành Trường4 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0913412350 Thôn Treo sek xã Dun Chư Sê Gia Lai Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMẹ: Nguyễn Hồng Tuấn0913412350 Về tận nhà

7682Trần Nguyễn Phương Nga1A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0944969225

1395 Nguyễn Tất Thành, 

phường Phú BàiThị xã Hương ThủyThừa Thiên Huế06 Khuê Mỹ Đông 4Tổ 5 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Đình Hải0912726928 Về chốt vào TP

7683Nguyễn Xuân Hy3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0944272121

Phước Mỹ 1, Thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng NamSố 15, đường Đa Mặn 9Tổ 19 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Ánh0944272121 Về tận nhà

7684Trần Vũ Đan Thy3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0937855268

389 đường 610b thôn Cẩm 

Phú, xã Điện Phong Điện Bàn Quảng Nam244B Lê Văn Hiến 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thanh Điểu (ba)0935351081 Về tận nhà

7685Vũ Minh Hà 4A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0833807474 55 Nguyễn SiêuHoàn Kiếm Hà Nội 54A Hồ Xuân Hương 6Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Bố: Vũ Duy Linh

Mẹ: Phùng Tú Hoa0833807474 Về tận nhà

7686Trần Phúc Quân4/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0914661868 1395 Nguyễn Tất ThànhPhường Phú BàiThừa Thiên Huế06 Khuê Mỹ Đông 4 5Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ba: Trần Văn Mẫn, mẹ 

Nguyễn Thị Hải Giang

Nguyễn Đình Hải 091  091 2726928 Về tận nhà

7688Liao Quân Hựu 4/3 Tây Hồ Hải Châu 0905200718 Công Ty Tnhh Hoằng Tiệp Việt Nam, Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam51 Nguyễn Lữ 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thụy Uyên0905200718 Về tận nhà

7689Liao Quân Ngạn5/3 Tây Hồ Hải Châu 0905200718 Công Ty Tnhh Hoằng Tiệp Việt Nam, Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam51 Nguyễn Lữ 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thụy Uyên0905200718 Về tận nhà

7690Hô Nguyên Quốc3/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0908749559 Quế Trung Nông Sơn Quảng Nam19 Nước Mặn 36Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHồ Tấn Vũ 0905233845 Về tận nhà

7691Nguyễn Thiên Phúc3/3 TH Lý tự TrọngHải Châu 0903582658 Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh 1Điện Bàn Quảng Nam142/11 Lê Văn Hiến 15Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hạnh0903582658 Về tận nhà

7692Phan Chấn Hưng3/4 TH Lý tự TrọngHải Châu 0903597597 08 Biên Cương, Phường Bồng SơnHoài Nhơn Bình Định54 Hoàng Công Chất 43Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Lệ Quyên0912538799 Về tận nhà

7693Trần Minh Bảo 5/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0935154569 231/12 Trần Cao Vân, phường An SơnTam Kì Quảng NamSố 7 Châu Giang 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Ý Châu 0974005691 Về tận nhà

7694Phan Huỳnh Bảo Tiên3/5 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935049872 Thôn Đinh Phước, Xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam64 Xuân Quỳnh Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7695Trần Nguyên Sang4/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0935620362 Thôn Hòa Thạch, xã Đại QuangĐại lộc Quảng Nam38 đường Đa Mặn 5 16Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnChú Phùng Đức Hoàng NguyênChú 0354692405Về chốt vào TP

7696Lương Điền Bảo Nam5/6 TH Nguyễn Du Hải Châu 0915998246 Tổ 3, Khối phố Vĩnh Liêm, phường Bình ĐịnhThị xã An NhơnBình ĐịnhK142/5 Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Tiến Dũng0905989990 Về tận nhà

7697Võ Lê Phương Linh  4.5 Phan Thanh Hải Châu 0914371166 Số nhà 905 Trần Thủ ĐộPhường Điện Nam Trung, thị xã Điện BànQuảng NamLô 13 Đa Mặn 9, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng19Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnVõ Như Đăng Khoa0914371166 Về tận nhà

7698Đỗ Thành Trung1/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 0236 3550 225k/4 Đường số 1Xã Điện Hồng, huyện Điện BànQuảng NamSố 63, Đường Nước Mặn 236Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Trần Phương Trang0975992028 Về tận nhà

7699Đỗ Phạm Nhã Uyên3/3 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905478787 Đường ĐX 19, Thôn Thanh Đông, xã Cẩm ThanhHội An Quảng Nam61, Mỹ Đa Tây 6 13Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thuỳ Linh 0905478787 Về tận nhà

7701Vũ Bùi Bảo Lộc 5/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0983 550882 Thôn Viêm Đông, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Namsố 2 Trần Văn Đán 8Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBùi Thị Huyền0985664749 Về tận nhà

7702Nguyễn Thị Ngọc Minh 5/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 522235 Tổ 19, thôn 6, Quảng NhânQuảng XươngThanh Hóa 45 Đa Mặn 7 10Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phương/Nguyễn Viết Gia Hưng0905522235 Về tận nhà

7703Huỳnh Ngọc Tiến4/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935583229 287 đường 609Thị Xã Điện BànQuảng Nam125 Nguyễn Đình Chiểu23Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHuỳnh Ngọc Tuấn0935538229

7705Lê Dương Gia Linh2/2 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0932535713 62 Út Tịch TP Pleiku Gia Lai 36 Mỹ Đa Tây 5 59Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnDương Thúy Trang0932535713

7706Nguyễn Thị Trúc Linh4/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935485311

Đội 10, thôn Hà Nhuận, xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng Nam50/4 Hồ Xuân Hương 6Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Công Tiến0905053262

7707Kiều Ngọc Anh 4/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn

0935444364 - 

0905211140

Tổ 5, thôn Thạnh Hòa 2, xã 

Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam15 Mỹ Đa Tây 5 Tổ 13 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Bích Hòa (mẹ)0935444364

Mẹ và cháu tới 

chốt rồi người 

7708Nguyễn Bảo Quỳnh Hương1/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905234239

Thôn Trung Điền Gia Nam, 

Xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam109 Tùng Thiện Vương Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Thế Thôi0905234239 Đi về bằng xe nhà

7709Võ Ngọc Anh Khoa2/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0932569497 Thôn PaNan - Xã Tư Đông GiangQuảng Nam26 Lê Văn Tâm 41Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMẹ: Ngô Thị Trà My0932569497

7710Nguyễn Thanh Phong4/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935318636 Xóm 7 xã Nghĩa ĐồngTân Kỳ Nghệ An 472/4 Võ Nguyên Giáp 2Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơnanh trai: Nguyễn Ngọc Tâm, ông nội: Nguyễn Thanh Tùng0376611345

7711Thân Bảo Nguyên Trường2/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0983297949 Khối 7A Điện Nam ĐôngĐiện Nam Quảng NamK39/30 Trần Hoành Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Kiểm

7712Lê Bảo Châu 3/4 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905686063 39/51 Hoàng DiệuNha Trang Khánh Hòa Lô 28 Đường Khuê Mỹ Đông 77Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Huỳnh Hoa Nữ (mẹ)' Nguyễn Quang Huy ( cậu), Lê Trung Hải và Lê Trung kiên (em trai)0905686063

Tổ nơi đang ở là 

vùng xanh

7713Nguyễn Bảo Quỳnh Chi4/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905234239 Xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Nam109 Tùng Thiện Vương26Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Bá Lưu(mẹ)0935118018

7715Mai Hương Giang3/3 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn0987553581 Thôn 4

Xã Thăng Hưng, 

huyện Chư prôngGia Lai 99 Nguyễn Đình Trân Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Vân0987553581

7716Trần Ngọc Uyên Nhi5/6 Tiểu học Nguyễn Duy TrinhNgũ Hành Sơn0905059383 Thôn Bến TrễCẩm Phả - Hội AnQuảng Nam596/26a Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Văn Hùng0986696698

7717Phạm Ngọc Trân1/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935417878 164 Phù Đổng Thiên VươngHội An Quảng NamLê Văn Hiến Tổ 40 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMẹ Nguyễn Thị Lệ0935417878

7718TRẦN ĐĂNG KHOA1/3 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0961325352 Thôn Đông Sơn xã Hải SơnHải Lăng Quảng TrịChương Dương 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Văn Quảng0961325352

7720Võ Hồng Minh Châu1/4 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0982598284 66 Đinh Công TrángTP Vinh Nghệ An Đa Mặn Đông 3 30Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thị Phương0982598284

7722Hà Nguyễn Gia Huy1/5 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0866644253

Đường số 9, Thôn Phú 

Hương, Xã Đại QuangHuyện Đại LộcQuảng NamK70/08 Bùi Tá Hán 12Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Minh Trang0866644253

Có người nhà đến 

chốt đón mẹ và bé
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7723Nguyễn Viết Gia Hưng1/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905522235 Thôn 6

Quảng Nhân, Quảng 

Xương Thanh Hóa 45 Đa Mặn 7 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phương0905522235

7724BÙI HUỲNH THIÊN PHÚC1/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0979623904 Không có Đại Lộc Quảng NamK20 Tổ 33 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Thu Vân0979623904

7725Bùi Dương Ngọc Diễm1-6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935189536 Tổ 8,thôn 5, Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamK22/6/14 Trần Hoành23Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnDương Thị Minh Uy0935189536

7726Ngô Bảo Quyên 1/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905685393

Khu dân cư số 9 khối phố 

Ngọc Vinh, đường Võ Văn 

Tần Điện Ngọc-Điện BànQuảng Namk420/39 Lê văn hiêns32Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNgô Văn Hóa và Đặng Thi Huyền Trang0905685393

7727Cao Kỳ Duyên 2/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0906859254 Thôn Ấn Đạt, xã Lợi HảiHuyện Thuận BắcNinh Thuận157 Trịnh Lỗi 26Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Thị Hồng Vân

0914567468

0968136066

7728Nguyễn  Thị  Phương  Thảo2/3 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0906417919 Thôn Tứ Hà Điện Bàn Quảng Namsố 2 Đa mặn 6 16Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLại Thị Tâm 0906417919

7729Đặng anh khoa 2/3 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935270529 Thôn Đông Sơn xã BaHuyện Đông GiangQuảng Nam184 nguyễn đình chiễutổ 33 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn thị bốn0935270529

7730Lương Thị Hồng Khuê2/5 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0989 291 293 Thôn Phương Quý 2Xã Vinh Quang Kon Tum Đường Xóm Đồng 36Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Duyên ( Bà Ngoại)0397 052 658

7731Hồ Thảo Ngân 2/5 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935106099

Thôn Thượng Vĩnh - Xã 

Quế Xuân 2 Quế Sơn Quảng Nam96 Hoang Trọng Mậu 42Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐỗ Mạnh Hùng 0905093012

7732Trần Thùy Trang 2/5 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905913407

Khối Phố Quảng Lăng B, 

Điện Nam Trung Thị Xã Điện Bàn Quảng Nam30 Đa Mặn 6 16Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa: Trần Trí. Mẹ: Lê Thị Sang 0906120407

7733Nguyễn Phước Đăng Khoa2/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn

0905343669 

0796668148

Tổ 2, thôn Hòa Trạch, Xã 

Đại Hòa.  Đại Lộc Quảng Nam17 Đa Mặn 1 37Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Văn Đông 905343669 

7734Ngô Bảo Hân 2/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905685393

Khu dân cư số 9, khối phố 

Ngọc Vinh, Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK420/39 Lê Văn Hiến39Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNgô Văn Hòa - Mẹ: Đặng Thị Hiền0905685393

7735Lê Trường Thịnh2/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0934057989 Thôn 1, xã Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam29 Nước Mặn 3 36Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ba: Lê Trường Độ 

(0987330147)

đã tiêm vắc xin AstraZeneca 0934057989

7736Võ Ngọc Kim Trâm2/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935567828

Thôn Diêm Phố, xã Tam 

Anh Nam  Núi Thành Quảng NamĐa Mặn Đông 4 28Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Phạm Thị Tuyết Vi 

đã tiêm vắc xin AstraZeneca 

mũi 1 ngày 30/08/20210935567828

7737Võ Ngọc Kim Tuyền2/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935567828

Thôn Diêm Phố, xã Tam 

Anh Nam  Núi Thành Quảng NamĐa Mặn Đông 4 28Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMẹ : Phạm Thị Tuyết Vi0935567828

7738Đỗ Thục Quyên 2/7 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0977647027 Số 25 Chu Huy MânHiệp Đức Quảng NamSố 48 Trương Văn Hiến41Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐỗ Ngọc Sơn 0905971559

7740Trần Nhất Huy 2/8 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905747557 Thôn Tân Trà, xã Quế AnHuyện Quế SơnQuảng Nam31 nước mặn 5 36Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Huy Chương0905747557

7741Nguyễn Đăng Khôi2/8 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935857685

Khối Hà My Đông B , 

Phường Điện Dương ,  Xã Điện Bàn , Quảng NamK39/14 Trần Hoành 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Trinh 0775456599

7742Đinh Ngọc Bảo Ngân3/1 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0333063278

Nhà ông Nguyễn Giáo, tổ 

dân phố 9, Phú LộcPhú Lộc Thừa Thiên HuếK155/15 Nguyễn Đình Chiểu31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Mỹ Linh0775581661

7743Nguyễn Thùy Dương3/1 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn

Thôn Xuân Diêm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam53 K20 33Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Minh 0935141360

7744Nguyễn Dương Minh Trí3/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905650764 Thôn 3 - Đại HòaĐại Lộc Quảng NamSố nhà  33/ đường K2032Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnDương Hoàng Dạ Hương0373589515

7746Cao Xuân Thành Đạt3/5 Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0968136066 Xã Lợi Hải. . Huyện Thuận BắcNinh Thuận157 Trịnh Lỗi tổ 26 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Thị Hồng Vân

0914567468

0968136066

7747Đặng Khánh Hà 3/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0366312306 thôn Gia Lương, Việt Hùnghuyện Đông AnhHà Nội 272 Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Thị Hoa Mai0986621262

7748Phạm Thị Quỳnh Thư3/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905675124

Tổ 34, phường Điện Dương, 

Khối Quảng GiaĐiện Bàn Quảng Nam tổ 23 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Huỳnh Thị Bé (bà ngoại -  

đón tại chốt)

0905395814 

(bà ngoại)

7749Thân Hiển Long3/7 Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0941775533

Đường Dũng Sĩ Điện Ngọc, 

Khối Phố Hà Dừa, Phường Thị xã Điện BànQuảng NamK45/122 đường K20 35Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnThân Đức Quang0941 77 55 33

7750Hà Lê Bảo Ngọc3/7 Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0915737557 22 Thái Phiên TP Đông HàQuảng Trị11 Đa Phước 7 27Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ông ngoại: Lê Minh Ký 

hoặc Ba: Hà Đức Trình

0916872036

0905898111

TP Đông Hà mới 

ghi nhận 10 ca 

cộng đồng ngày 15 

7751Lê Trần Bảo Hân4/1 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0898399299  05/70 Quang Trung, Thị xã Quảng Trị, Quảng TrịĐường Đa Mặn 8,  Tổ 17 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Mỹ 0898399299

7752Hồ Khánh Uyên 4/1 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0903503015 22/3 mai hắc đếphường 6 , TP Đ à LạtLâm Đồng 63 Nguyễn đình chiểuTổ 17 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhan Đỗ Nhật Vy0905054056

7753Trần Dương Bảo Nhi 4/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0976837853

Số 7-Triêm Trung 2- Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam187/12 Nguyễn Đình Chiểu33Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnDương Thị Nữ 0976837853

7754Nguyễn Bá Nguyên Khôi4/4 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905541598 Phố Tứ Ngân -Xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK155/9 Nguyễn Đình Chiểu31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Bá Minh0931927342

7755Lê Vy Khánh Huy 4/7 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0368072287 Nhị Dinh 3, Điện PhướcĐiện Bàn Quảng Nam420/28 Lê Văn Hiến 39Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Cao Sang 0962843359

7756Ngô Đặng Gia Bảo5/1 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905685393

Khu dân cư số 9 khối phố 

Ngọc Vinh Điện Ngọc-Điện BànQuảng NamK420/39 Lê Văn Hiêến Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ba: Ngô Văn Hoa

Mẹ: Đặng Thị Hiền Trang0935334153

7757Nguyễn Tùng Lâm5/2 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0982175537 Xã Bắc Sơn Đô Lương Nghệ An Đa Mặn 4 28Khuê MỸ Ngũ Hành SơnTô Minh Thúy 0913401911

7758Trần Nguyễn Hoàng My 5/3 TH Trần Quang Diệu Ngũ Hành Sơn0766599484  Thôn Phước Viên Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam348 Lê Văn Hiến 22Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Văn Tân 0905022368

7759Hồ Bùi Minh Bảo5/4 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0705847618 Thôn Cổ Châu, xã Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam

Đường Hoàng Văn Hòe (làng trẻ 

SOS) 19Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHồ Thị Kim Hương0705847618

7760Trần Đăng Huy 5/4 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0935710856

Khu phố Tứ Hà, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 33Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrịnh Thị Thái0935710856

7761Nguyễn Thanh Huy5/6 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0915920302 180 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc, Điện BànQuảng Nam 29Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnCao Thị Phương0915 920 302

7763Phan Đặng Trường Chinh7.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0972499205 Tổ 8, thị trấn Thành MỹNam Giang Quảng Nam293 Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa: Phan Văn Trận0972499205 Về tận nhà

7764Hồ Ngọc Duy 8.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905588963 Đại Lộc Đại Hiệp Quảng Nam55 đường K20 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơnbố : Hồ Ngọc Tâm0905 588 963 Về tận nhà

7765Hồ Quỳnh Như 8.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905588963 Đại Lộc Đại Hiệp Quảng Nam55 đường K20 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơnbố : Hồ Ngọc Tâm0905 588 968 Về tận nhà

7766Trần Nguyễn Thảo Trang8.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905212263 01 Văn Thị Thừa, phường An SơnTam Kỳ Quảng Nam81C Lê Văn Hiến, Khu tập thể Trung tâm công nghệ xử lí bom mìn18Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7767Trịnh Quốc Nam9.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0336162887 thôn Bố Lang, xã Phước BìnhBác Ái Ninh Thuận282/6 Lê Văn Hiến Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMẹ: Vũ Thị Thủy0372393977 Về chốt vào TP

7768Lê Viết Công Trình9.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0708515446 thôn Cao Nhi Đông, Phường Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam35/22 Nguyễn Đình ChiểuKhuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Liên0708515446 Về chốt vào TP

7769Trần Lê Gia Huy6A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0979668688

Số nhà 2A, ngõ 15 Thôn 

Đoài, xã Nam HồngHuyện Đông AnhHà Nội 05 Mỹ Đa Tây 7 Tổ 13 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnChưa xác địnhChưa xác địnhVề tận nhà

7770Nguyễn Quang Trung9

TH, THCS & THPT St. 

Nicholas Cẩm Lệ 0931972972 56 Bùi Thị XuânĐông Hà Quảng Trị46 Anh Thơ Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHoàng Thị Ánh Đào0905 529 555 Về tận nhà

7771Võ Lê Trường Long6UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905470989 109 Hồ Tùng MậuKon Tum Kon Tum 34 Trương Văn Hiến 41Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ba: Võ Đại Tân

Mẹ: Lê Thị Hải

Mẹ: 

0905470989 Về tận nhà

7772Trịnh Hà An 7/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982683756

18T2-CT15- Green Park; 

phường Giang BiênLong Biên Hà Nội 24 Khuê Mỹ Đông 5Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Thúy Hà0982683756 Về tận nhà

7773Vũ Minh Trang 9/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0833807474

55 Nguyễn Siêu,phường 

Hàng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội 54A Hồ Xuân Hương 6Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Ba: Vũ Duy Linh; Mẹ: Phùng 

Tú Hoa 0833807474 Về tận nhà

7774Trịnh Tấn Phát9UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0392914311 Ấp 3, xã Trần Hợi,  Trần Văn ThờiCà Mau K5/1 Nguyễn Đình Chiểu, Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7775Cao Ngọc Khả Hân 9/7 Kim Đồng Hải Châu 0905868581 07 Cao Sơn, Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam107 Võ Nguyên Giáp 3Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnCao Khả Minh 903588812Về tận nhà

7777Hồ Nguyên Hưng7/1 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905233845 Thôn Trung Viên, Xã Quế TrungNông Sơn Quảng Nam19 Nước Mặn 4 36Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Hoàng Viễn0915247069 Về tận nhà

7778Trương Yến Nhi9/4 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0931992827 05 Huy Cận, phường Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam25 Đa Mặn 6 Tổ 16 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Hải Hậu (Bạn)0793807975 Về chốt vào TP

7779Phạm Minh Trí 7/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905589611 Thôn Tứ Hà, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK1/08 Đa Mặn 7 17Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Tuyết Nga (mẹ) 0905589611 Về tận nhà

7780Võ Ngọc Anh Thư6/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0972966769 Thôn Panan, Xã TưĐông GiangQuảng NamSố 26 ,đường Lê Văn Tâm Tổ 41 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHs về cùng mẹ và em  .Mẹ Ngô Thị Trà My.Em trai Võ Ngọc Anh Khoa0932569497

7781Hồ Khánh Đan 7/4 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0774895703 Khối phố Xuân Nam, phường Trường XuânTam Kì Quảng NamSố 25, đường Lê Hy CátTổ 25 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHồ Đắc Hữu, Hồ Đắc Lợi077 4895703, 0795634749

7782Nguyễn Ngọc Tâm7/12 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0972 067 998 Xóm 7 xã Nghĩa ĐồngTân Kỳ Nghệ An 472/4 Võ Nguyên Giáp Tổ 2 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnEm trai: Nguyễn Thanh Phong (lớp 4/5 Trường tiểu học Lê Lai). Ông nội: Nguyễn Thanh Tùng.0376 611 345

7783Lê Đức Hải 7/12 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0963234432 Tổ 3, Thôn Võng Nhi, Xã Cẩm ThanhHội An Quảng NamSố 22, Đa phước 2Tổ 25 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Đức Hiếu 0963196506 Người đưa về là anh Ruột, ở cùng nhà, Sinh viên 
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7784Bành Hoàng Việt8/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0972361677 Tổ 1 - Võng Nhi - Cẩm ThanhHội An Quảng NamK486/16 Võ Nguyên Giáp Tổ 3 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnTrần Thị Phương và Phan Hoàng Đạt0972361677 Xin cho 3 mẹ con về cùng một lúc. Cảm ơn 

7785Đinh Phước Gia Hào 8/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0972.258.071 816 Trần Hưng Đạo  Điện Bàn Quảng NamK68/31 Dương Khuê, Tổ 54 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Lan (mẹ)0972.258.071

7787Trần Thị Thanh Nhã7/3 THCS Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn0905098943 Thôn La Thọ 2Điện Bàn Quảng NamTổ 11 Khuê Mỹ Tổ 11 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐinh Văn Lập 0935540544

đi cùng với em gái 

Trần thị Thanh 

7788Lê Lệ Thanh Vân8/5 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0896489660 Thôn Thanh Quýt 1 Điện Bàn Quảng Nam37,đường K20 32Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Thị Thu 0337139288

7789Nguyễn Gia Huy8/5 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0935022822 Thôn 4, Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam19,Doãn Kế Thiện 27Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Huy Chương0931931603

7790Lê Thị Phương Như8/5 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0704634782

Khu đô thị số 9 Ngân Câu 

,phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam253, Nguyễn Đình Chiểu35Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phương Lan0796718945

7791Nguyễn Tuấn Minh8/2 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0933957919 thôn Phí Mái, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng NamTổ 18 Khuê Mỹ 18Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnHồ Thị Anh 0934860919

7792Nguyễn Trần ý Nhi7/4 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0935654465 Tổ 10,Bình hòa,Bình giangThăng BìnhQuảng Nam448- Lê Văn Hiến 38Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Quang0377745447

7793Trương Thanh Hà6/4 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0975603428 Khối Tân KhaiĐiện DươngQuảng Nam392 Trần Hoành 37Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Thị Thuý Hiền0975603428

7794Hồ Nguyên Đăng Khoa6/1 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0935106099

Thôn Thượng Vĩnh - Xã 

Quế Xuân 2 Quế Sơn Quảng Nam96 Hoàng Trọng Mậu 42Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnĐỗ Mạnh Hùng 0905093012

7795Phạm Thị Quỳnh Trang9/3 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0906575124 tổ 34, Khối quản giađiện dươngQuảng NamTrần Hoành 23khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Quang Thắng0906575124

7796Trần Nguyễn Thành Đạt9/2 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0766 599 484 QUẾ TRUNG -NÔNG SƠN Quảng Nam348 Lê Văn Hiến, 31Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa 0905022368

7797Trương Đình Việt9/2 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0795 603 428 khu công nghiệp Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK39/2, Trần Hoành, 31Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

xin ở lại QN tiếp 

tục học online khi 

7798Đặng Nguyễn Quang Hiếu 9/2 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0345 377 571

225 TRẦN HƯNG ĐẠO -

THỊ XÃ  AZUMBA Gia Lai 15Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn1 mình

khi nào hết dịch e 

mới về 

7799Tôn Thất Tú 6/3 Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0328740736 Thôn 1, Thiệu VậnThiệu Hoá Thanh Hóa 70/15 Bùi Tá Hán 33Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnThiều thị Huyền0328740736

7800Vũ Phạm Yến Nhi7/5 THCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0918781129

Thôn Tân Phong, Xã Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam

Kiệt 92 Đường Nguyễn Đình 

Chiểu 21Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

Khi nào học trực 

tiếp sẽ về lại Đà 

7801Nguyễn Minh Tiến8/1 Trần Đai NghĩaNgũ Hành Sơn0935302580 Tổ 16 Thôn Quý Xuân

Xã Bình  Quý, Thăng 

Bình Quảng NamNhà 5 Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ em18Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnSử Thị Phước Hiệp0935302580

7802Lê Thành Vinh 8/3 Trần Đai NghĩaNgũ Hành Sơn0983569609 082 Võ Nguyên Giáp TP Lào Cai Lào Cai 47 - Lê Hữu Khánh 14Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Trongk Hiếu0913569609

7803Nguyễn Thị Hồng Nguyên10/5 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 933957919

Thôn Phiếm Ái 1, xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Namsố K282 Lê Văn Hiến18Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Sơn 933957919Về tận nhà

7804Trịnh Mai Phương Như10/6 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 905204870

Số 9 Nguyễn Gia Thiều - 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam28 Đa Mặn Đông 4Tổ 28 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMai Thị Lương Sơn905204870Về tận nhà

7805Nguyễn Tấn Sơn11/6 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 946860501Tổ 5 TT Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam16 Nguyễn Lữ Tổ 13 khuê Mỹ Ngũ Hành Sơnkhông có   Về tận nhà

7806Trần Thị Kim Nhật10/7 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 905147606515 Khối phố Ngọc Vinh, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamP313 Chung cư Tuyên SơnTổ 10 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7807Phạm Quang Chung10.1 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0989162565 Thôn 2, xã Trà Nam Nam Trà My Quảng NamK142 Lê Văn HiếnTổ 9 Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnLê Đăng Chín 0986179177 Về chốt vào TP

7808Mai Lê Bảo Yên10.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905329108 thôn Thanh Tân xã Ia Krêl Đức Cơ Gia Lai 39 Đa Mặn 5 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7809Võ Tấn Phát 10.4 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0935083354 Bình Yên, Phước NinhNông Sơn Quảng NamK70/140 Bùi Tá Hán Tổ 11 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7810Trương Huỳnh Giang10.6 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0938449812 07 Cao Sơn Pháo, khối4, phường Vĩnh ĐiệnĐiện bàn Quảng Nam107 Võ Nguyên Giáp 3Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnCao Khả Minh 0903588812 Về chốt vào TP

7811Huỳnh Ngọc Huy10.6 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0785312510 Điện Phong Điện Bàn Quảng Nam Tổ 11 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7812Nguyễn Phạm Thảo Uyên10/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935206985 125 Điện Biên Phủ,Cửa ĐạiHội An, Quảng NamQuảng Nam51 Lê Văn Tâm 41Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnPhạm Ngọc Trung chở về( Cậu)0905758476 Về chốt vào TP

7813Phạm Phú Hưng 11/1 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0935417878 164 Phù Đổng Thiên Vương

Phường Cửa Đại,TP 

Hội An Quảng Nam 40Khuê mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Lệ0935417878 Về tận nhà

7814Mai Đức  12/6 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0902466671 tổ 4 Thôn Phước Hà, Bình Phú, 

Thăng Bình, Quãng 

Nam Quảng Nam57 Yersin Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnMai Phúc 328575855Về chốt vào TP

7815Ngô Đức Dũng 11/3 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0862865520 28 Lam Sơn, TP Tam KỳTP Tam Kỳ Quảng Nam 21Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNgô Quang Trung 0775507341 Về tận nhà

7816Nguyễn Lê Minh Khánh10/4 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0905650764 Thôn 3, xã Đại HòaĐại Lộc Quảng NamSố 33-k20 32Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnDương Hoàng Dạ Hương0373589515 Về chốt vào TP

7817Phan Thị Trà Giang 10/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0903 510 216 thôn Trung Hạ,xã Quế Trung, Nông SơnQuảng Nam2A,Nguyễn Lữ 13Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnBa:Phan Phúc 0903510216 Về tận nhà

7818Nguyễn Viết Phi Bảo10/4 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0773349043 K266, Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam58-Hoàng Công Chất 43Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnNguyễn Viết Vương0938290337

7821Trần Thị Thanh Tâm12A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0912990214

127 hùng Vương ., Thị Trấn 

Ái Nghĩa Huyện Đại LộcQuảng Nam67 Đinh Gia Khánh Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7822Không Minh Kim Thư12A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0357123636

Số 9A ngõ 77/47/28 Xuân 

La Quận Tây HồHà Nội 11 Nước Mặn 4 36Khuê Mỹ Ngũ Hành SơnKhổng Minh Phương Uyên0353936622 Về tận nhà

7823Đặng Bá Hoài Nam 11.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0777603274 Tổ dân phố Yên Lư, Hương AnQuế Sơn Quảng Nam14 Doãn Uẩn Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7824Võ Khắc Huy 11.4 GDTX số 1 Sơn Trà 0933470028 Thôn 3, xã Tam HảiNúi Thành Quảng Nam14 Doãn Uẩn Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn

7825Lê Văn Phong 12/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982555147 195 Lê Duẩn, Phường 2TP Đông HàQuảng Trị55 An Thượng 4 24 Khuê Trung Ngũ Hành SơnBA: Lê Văn Phong0915903777 Về chốt vào TP

7827Phan Thị Thu Diễm MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn397710856Bình An Thăng BìnhQuảng Nam33 Hồ Huân Nghiệp Mỹ An NGũ Hành Sơn tự đi 

7828Võ Thị Kiều Anh MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn702586684Cẩm Phô Hội An Quảng Nam70/10 Trần Khánh Dư Mỹ An NGũ Hành Sơn tự đi 

7829Tô Thị Thúy MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn975230640Sơn Ninh Hương Sơn Hà Tĩnh 138 Hoài Thanh 65Mỹ An NGũ Hành Sơn tự đi 

7830Lê Thị Thu Thúy MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn796837475Thanh Hà Hội An Quảng Nam70/10 Trần Khánh Dư Mỹ An NGũ Hành Sơn

7832Đặng Thị HuyềnMẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0364615544 Thôn Yên Lập, xã Quang LộcCan Lộc Hà Tĩnh 228 Châu Thị Vĩnh Tế Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về chốt vào TP

7833Lê Thị Kim PhinBé  Ánh Dương Hải Châu 0901391843 Thôn O Gia, xã Đại CườngĐại Lộc Quảng Namsố 7 đường an thượng 1021Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Lê Hải Nhật Về tận nhà

7835Trần Thị Thu SươngGiáo Viên  Hồng Phúc Hải Châu 0344915578 Tổ 8 Thôn Ngọc Chánh , Xã Bình LâmHuyện Hiệp Đức Quảng NamK234/21A Đỗ Bá 12Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7836Đoàn Thị Kim ChiNhà trẻNhật Minh Hải Châu 0984474771 Thanh Tân, Quảng HòaBa Đồn Quảng Trị28 Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Hồng Đức 0398217635 Về tận nhà

7837Nguyễn Thị Phương OanhGVMN  SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0938708725 08 Trần Cao Vân, Khe Sanh,  Hương HóaQuảng Trị40/04 Trần Văn DưTổ khối 4Mỹ An Ngũ Hành SơnĐi một mình Về tận nhà

7838Đinh Thúy Hiền Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 0905072710 khối phố Xuân ĐôngTam Kỳ Quảng Nam09, Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7839Đinh Thị Thảo Trân Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 0984028050 khối phố Xuân ĐôngTam Kỳ Quảng Nam09, Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7840Mai Thị Thúy Ngân Nhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 0334410414 Thôn Vĩnh An, Tam Xuân 2Núi Thành Quảng Nam09, Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7841Nguyễn Thị Hoài LinhNhóm trẻ Hoa Hướng DươngHải Châu 0985407549 Thôn Thái Lai, Vĩnh TháiVĩnh LinhQuảng Trị09, Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7842Nguyễn Thị Thúy HằngNhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 0336900940 Nhóm 7 thôn Thạch Thượng, xã Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam179 Châu Thị Vĩnh Tế19Mỹ An Ngũ Hành Sơn
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

7843Phùng Châu Thảo Vy Nhóm trẻ VƯỜN SENHải Châu 388405114Xã Tam NghĩaHuyện Núi ThànhQuảng Namk55/18 Ngũ Hành Sơn14Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7844Phạm Thị Nhị CaMG 5-6 Tuổi Cohas Hải Châu 335040562Thôn 4, xã Tam Hòa Núi Thành Quảng NamK02/06 Phan Hành Sơn58Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7846Đặng Thị Hà NhiMẫu giáomầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0868231020 Tổ 4, Thôn Ngọc Sơn TâyThăng Bình Quảng Nam70 Mỹ An 7 Tổ 57 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7847Hồ Thị Thanh Mầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0384819567 Xóm 1, xã Quỳnh VănQuỳnh Lưu Nghệ An K356/2 Ngũ Hành Sơn Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về chốt vào TP

7848Nay H Kiêng Mầm nonMN Bình Hòa Cẩm Lệ 0374711762 Xã Ia Rbol Thị Xã AyunGia Lai 324. Ngũ Hành Sơn Mỹ An Ngũ Hành Sơnkhông không Về tận nhà

7849Lường Thị Hạnh Giáo viên MN Bạch DươngNgũ Hành SơnNgũ Hành SơnThôn 4 Xã Thọ TânTriệu Sơn Thanh Hóa 03 Bà Huyện Thanh Quan34Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7850Huỳnh Thanh Kim HiềnNhân viên MN Bạch DươngNgũ Hành SơnNgũ Hành SơnKiệt Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamK101/03 Hồ Xuân Hương43Mỹ An Ngũ Hành Sơn- Trần Đăng Khôi (Con trai)

7851Nguyễn Hồng Vân MG 4-5t MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0977362867 Thôn An Xuân Đông, xã Quảng AnQuảng Điền Thừa Thiên Huế35 Phan Tứ 25Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7852Nguyễn Thị Vi PhượngGVMN MN Pikachu Ngũ Hành Sơn799473969 Điện Bàn Quảng Nam134. Hoài Thanh Tổ 65 Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7853Nguyễn Thị Thu UyênGVMN MN Pikachu Ngũ Hành Sơn326413219Đội 17. Thôn Câu Lâu ĐôngDuy Xuyên Quảng Nam63. Dương Khuê Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7854Nguyễn Thị Thuý TrangGVMN MN Pikachu Ngũ Hành Sơn932591247Ngọc Kinh Tây. Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam171. Võ Như Hưng Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7855Nguyễn Thị LiễuHoạ MyMầm non SunkidNgũ Hành Sơn236388911844 Hùng Vương, thị trấn Đăc pơĐắc Pơ Gia Lai 01 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Không đăng ký 

được nhà xe

7856Lê Thị Hương Mẫu giáo nhỡMầm non SunkidNgũ Hành Sơn2363889118Đội 3 Đại An Khê, Hải ThượngHuyện Hải LăngQuảng Trịk40a/2 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Không đăng ký 

được nhà xe

7857Đặng Thị Nga MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn357208012Thôn Yên LậpCan Lộc Hà Tĩnh 228/4 Châu Thị Vĩnh TếMỹ An Ngũ Hành Sơn

7858Phạm Thị Ánh TuyếtCông tác học sinhTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0365314021

Thôn Trung Phú 1 , Xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng Nam70 Bà Huyện Thanh Quan31Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông có Không có Về tận nhà

7859Hồ Thị Thu PhụngGVVH Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0349071749 Nông Sơn Quảng NamK69/17 Trần Khánh Dư4Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Không Về tận nhà

7860Hồ Thúy Linh GVVH Tiểu học Phan Đăng LưuHải Châu 0 394248252 Thôn Phú Mĩ , Xã Tây Phú Tây Sơn Bình Định356/3 Ngũ Hành Sơn 64Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7861Nguyễn Thị Mỹ LinhVH Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0382831367 227 Hùng VươngNgọc Hồi Kon Tum 129/2 Ngũ Hành Sơn 33Mỹ An Ngũ Hành SơnTự đi Về tận nhà

7862Nguyễn Thị HạnhGVVH TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0356283420

Tổ 9 thôn Trung Hạ xã Quế 

Hiệp Quế Sơn Quảng Nam10 Châu Thị Vĩnh TếTổ 8 Mỹ An Ngũ Hành Sơnkhông không

7863Nguyễn Thị HuệGVVH TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0975519163

thôn An Đông, thị trấn Tiên 

Kỳ Tiên PhướcQuảng Nam70 Mỹ An 7 57Mỹ An Ngũ Hành Sơnkhông không

7865Xa Thị Ngân GVVH TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0972571563

Tổ 2, thôn Phước Cẩm, xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam79 Mỹ An 7 Tổ 57 Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Không

7866Nguyễn Như Thị LàiGVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0983704449

Thôn Trạch Phổ, xã Phong 

Hòa Phong ĐiềnThừa Thiên Huế87/32 Ngũ Hành Sơn Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7867Lê Thị Vân GVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0965425082 Thôn An Thọ, Tam AnPhú Ninh Quảng NamLô 39, An thượng 29 6Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Minh Vương, Trần Lê Quang Nhật

7868Lê Thị Triều GVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0375770184

Thôn Trung Nam, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng NamK87/32 Ngũ Hành Sơn 33Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đi một mình

7870Bùi Thị Nữ Âm nhạcTô Hiến ThànhNgũ Hành Sơn0337064541 Đại Lộc Quảng NamTạm trú 58 Bà Huyện Thanh QuanMỹ An Ngũ Hành Sơn

7871Huỳnh Như Quỳnh Âm nhạc TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0963421330

Thôn Cảnh Phước, Xã Hòa 

Tân Đông Đông Hòa Phú Yên Lô D37, An thượng 3473Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7872Đinh Phú HoàngToán họcTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0706082086

49/6 Nguyễn Tất Thành, 

phường Cẩm PhôHội An Quảng NamSố 7, Nguyễn Tư Giản51Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông có không có Về tận nhà

7873Nguyễn Thị Thảo NguyênNgữ vănLê Hồng PhongHải Châu 0338489097

Thôn An Thành, xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng NamK89/51 58Mỹ An Ngũ Hành SơnĐi một mình 0338489097 Về tận nhà

7874Nguyễn Thanh ToànHoá THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0986150149

Thôn 2 Diệm Sơn xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam24 Hàm Tử 1Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7875Bùi Thanh Hùng Mĩ thuậtNguyễn Văn CừSơn Trà 905082994157 Nguyễn Tất Thànhp. Thanh Hà-Hội AnQuảng Nam 26Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về chốt vào TP

7876Võ Thị Thu HiềnTiếng AnhTHCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0702377822

Tổ 6- thôn Hội Sơn- xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam72/3 Trần Khánh Dư 5Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Trần Ngọc Nhật Minh              

 Trần Võ Diệu Quyên

7877Bùi Thị Nhung Tiếng Anh Nguyễn Bỉnh KhiêmNgũ Hành Sơn0989609950 thông Trung Tiến, Sơn Tiến, , Hương SơnHà Tĩnh 59 Phan Tứ Tổ 26 Mỹ AN Ngũ Hành SơnKhông Không

Đã xin phép 

Thành phố về quê, 

và sẽ hộ sản ở quê

7878Kiều Văn ChínhThể dụcTHPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 384731518tổ 5 thôn Đàn LongPhú Ninh Quảng Nam210 Võ Duy HưngTổ 56 Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Có Không Về tận nhà

7879Nguyễn Thị Thu Hiền Tiếng Đức THPT Hòa Vang Cẩm Lệ 0842898619 Xóm 2, An Hội, Hoài Sơn Huyện Hoài Nhơn Bình Định432/6 Võ Nguyên Giáp Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

7881Huỳnh Thị Thu Thảo

Môn Hóa 

Học TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0388880854

Tổ 1, Thôn Tân Phú, Xã 

Tam Phước Phú Ninh Quảng NamK62/23 Chế Lan Viêntổ 43 Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Không có

7882Võ Thị Thanh TuyềnNgữ VănTHPT Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0763798928

08 Đường số 5, Nông Sơn 1, 

Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam 38 Mỹ An 23Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Không Về chốt vào TP

7883Ông Hoàng Hải Nhỡ  Bạn Của Bé Hải Châu 0342837370 Khóm 2- Thị trấn Diên SanhHuyện Hải LăngQuảng Trị35 An Thượng 4 Tổ 24 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Thị Thúy Hồng0342837370 Về tận nhà

7884Nguyễn Trần Bảo DươngNhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 0905 705 571  280/24 Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng ĐạoThành phố Quy NhơnBình ĐịnhLô 81 Phan Tôn 72Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Thanh Nhi0935 418 186 Về tận nhà

7885Nguyễn Ngọc DiệpNhỡ 1  Dạ Lan HươngHải Châu 98533401526 đường sô 4Tây Giang Quảng Nam02 Mỹ An 17 68Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Minh Khôi985334015Về tận nhà

7886Trần Tùng Lâm NT3 Sơn Ca Sơn Trà 0935787569

Kiệt 37/43 Hùng Vương, 

Khối tu lễ, Phường Cẩm PhôHuyện Hội AnQuảng Nam43 An Thượng 21 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Vĩnh Tú 0935787569 Về tận nhà

7887Hồ Kim Ngân Nhỡ 2 Sơn Ca Sơn Trà 0365555482 09  Tuệ TĩnhHuyện Vĩnh ĐiệnQuảng Nam51  Chương DươngTổ 52 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phượng0365555482 Về tận nhà

7888Nguyễn Huỳnh Gia HânNhỡ 2 Sơn Ca Sơn Trà 0975639546 Thôn Nam Tiên SơnHuyện Tiên PhướcQuảng Nam69 Châu Vĩnh TếTổ 12 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Hồng Phong0975639546 Về tận nhà

7889Nguyễn Đình Nam AnhBé Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0974768996

Xóm Hưng Thái, Xã Hóa 

Thương Đồng Hỷ Thái Nguyên 51 Trần Bạch Đằng Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Bình Uyên0974768996 Về tận nhà

7890Nguyễn Nhật HuyNhỡ Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0942469090 46 Lương Ngọc Quyến Đông Hà Quảng Trị168 Trần Bạch Đằng 75Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Quang/Nguyễn Thị Thanh Hoa0945467444/0942469090Về tận nhà

7891Trương Công Phước ThịnhNhỡ Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0913755949

Thôn Ngọc Vinh, xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam40 Võ Như Hưng Mỹ An Ngũ Hành SơnTrương Công Tuân0913755949 Về tận nhà

7892Phạm Thanh MaiLớn Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0901967621 Thôn Trúc Hà, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng NamK9/12 Ngũ Hành Sơn Mỹ An Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Trang 0901967621 Về tận nhà

7893Trịnh Minh KhangLớn 3 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905326225 Đại Nài Hà Tĩnh Hà Tĩnh Sn204, nhà 4 chung cư Nam cầu Trần Thị Lý69Mỹ An Ngũ Hành Sơn

- Nguyễn Đức Trường (Ông 

ngoại)

- 0914111129

- 0845168202

7895Trần Diệu ChâuNhà trẻ 3MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905137133

Số 11 đường 14 Thôn Đông 

Hòa Điện Thọ - Điện BànQuảng NamK01/23 Phan Hành Sơn56Mỹ An Ngũ Hành Sơn

- Phạm Ngọc Huyền (Mẹ)

- Trần Tuấn Anh (Cha)

- 0905606433

- 0905137133

7896Võ Thành Đạt Lớn 2 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905778748

Thôn Quảng đại xã đại 

cường Đại Lộc Quảng Nam14 Lê Văn Hưu 62Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Thanh Liêm và Phạm Thị Sang0905778748

7897Đàm Liên Hoa Lơn 2 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn091 7765266 Thôn Ngọc Tú, Xã Tam Dân Phú Ninh Quảng NamSố 2, đường Mỹ An 2365Mỹ An Ngũ Hành SơnĐàm Quốc Dũng091 7765266 9 9 (ba) 0989585777 (me)

7898Đặng Nhã Uyên Nhỡ 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905081817 Thôn Châu Sơn 1Điện Tiến - Điện BànQuảng Nam95 Trần Văn Dư 40Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Thị Chân 0905081817

7899Nguyễn Vĩnh Gia HânLớn 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0898226998 05 đường số 01 thôn La Hoà

Điện Phước, Điện 

Bàn Quảng Nam28 An Thượng 20 7Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Vĩnh Tuấn, Nguyễn 

Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Ngọc 0898226998

7900Lê Nhật Hoàng Lớn 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0931925850

Thôn Phú Quý, Xã Bùi La 

Nhân Đức Thọ Hà Tĩnh 14 Mỹ Đa Đông 10 28Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Bích Thảo0932564529

7901Nguyễn Bảo PhúcLớn 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0905853086 Xã Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamNhà 6 Chung cư Nam Cầu Trần Thị Lý70Mỹ An Ngũ Hành SơnNgô Thị Tình 0905853086

7902Vũ Yên Trang Lớn 1 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0975603998 Thôn Chiêm Sơn

Duy Trinh, Duy 

Xuyên Quảng NamK16/26 Mỹ Đa Đông 1229Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Sáu 0965497942

7903Lê An Nhiên Nhà trẻ 4MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn0373059957

Thôn An Lợi Tây Xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam25 Mỹ Đa Đông 1 35Mỹ An Ngũ Hành Sơn

- Lê Văn Hải (Bố)

- Đào Thị Xuân Trang (Mẹ)

- 0975070990

- 0373059957

7904Nguyễn Thanh Bảo Lâm MG LớnMN Bảo Anh Ngũ Hành Sơn986029777

Cu Hoan, Cam Nghĩa, Cam 

Lộ Quãng Trị Quảng Trị35 Hồ Xuân Hương 46Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Tuyết Nhung 098602977

Nguyễn Thanh 

sơn- Nguyễn 

7906Nguyễn Quốc Thịnh Nhà trẻMN Bảo Anh Ngũ Hành Sơn0766985545 ấp Nhị Hoà, xã Đại Phướchuyện Càng LongTrà Vinh K85/5 Lê Văn Hưu 59Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Ngọc Nữ0766985545

7907Tô Hoàng Phát  MG LớnMN Bảo Anh Ngũ Hành Sơn0917107047  Xã Công Thành Yên Thành Nghệ An 5 An Thượng 23 7Mỹ An Ngũ Hành SơnNguêễn Thị Hà- Tô Hữu Dũng0917107047

Hiện Ba mẹ đang 

ở nhà xin giấy ra 

đón trẻ

7908Nguyễn Ngọc Thanh NhưNhà trẻMN Bảo Anh Ngũ Hành Sơn0704084416

Thôn châu sơn 1, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamK 50/6 Hồ Xuân Hương6Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoa0704084416
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L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

7909Nguyễn Phan Cửu PhongNhà trẻMN Bảo Anh Ngũ Hành Sơn0918487473 Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam22 Ung Văn Khiêm Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Trường Nam0839534743

7911Đỗ Quang Gia KhangLớn MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0776768469 Tam Thanh Tam Kỳ Quảng Nam10A Mỹ Đa Đông 63Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ Trang 0766768469

7912Nguyễn Văn PhúcLớn MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0932550434 Đại Chánh Đại Lộc Quảng NamKhu B kí túc xá trường Cao Đẳng Nghề số 5Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Thị Chí 0932550434

7913Lê An Nhiên Lớn MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0945686599 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên 47 Đỗ Bá 72Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Lê Thị Na (mẹ)

Lê Hồng Ky (bố)0945686699

7914Lê Ngọc Hưng Bé MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0901206567 Đức Lạc Đức Thọ Hà Tĩnh 99 Tôn Thất Nghiệp 18Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Lê Ngọc Thịnh(bố)

Nguyễn Thị Hồng Yến (mẹ)0901206567

7915Trương Nguyễn Khả NhưBé MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn;0902810159 Trường Xuân Tam Kỳ Quảng NamK21/34 An Thượng 24 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thúy Hương0902810159

7916Nguyễn Lê Minh TúBé MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0935650650 Đa Hòa Bắc, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam103 Ung Văn Khiêm 5Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Hà Trung0935650650

7917Lê Anh Quân Nhỡ MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0905439789

145 Đỗ Đăng Tuyển, Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam55 Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Văn Đức- Lê Thị Hoàng Mỹ0936477394

7918Hà Nguyễn Anh Thư MG Bé MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0988069015 Ngọc Liên, Điện AnĐiện Bàn Quảng NamPhan Thúc Duyện Mỹ An Ngũ Hành Sơn 0988069015

7921Trần Nguyễn Trúc LamBé 1 MN Pikachu Ngũ Hành Sơn905926932 Điện Bàn Quảng Nam90 . An dương VươngTổ 64 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Hoa0905926932

7922Trần Văn KhangLớn 1 MN Pikachu Ngũ Hành Sơn799473969 Điện Bàn Quảng Nam134. Hoài Thanh Tổ 65 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Vi Phượng0799473969

7923Hồ Phước Gia NguyênTrẻ MN Pikachu Ngũ Hành Sơn935311175 Phù Mỹ Bình Định136. Hoài Thanh Tổ 65 Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Thị Minh Hồng0935311175

7924Trần Nguyễn Bảo NguyênTrẻ MN Pikachu Ngũ Hành Sơn375503013 Tiên PhướcQuảng Nam32. Mỹ An 1 Tổ 50 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Nguyệt375503013

7925Trần Lan Khuê Bé 2 MN Pikachu Ngũ Hành Sơn799473969 Điện Bàn Quảng Nam134. Hoài Thanh Tổ 65 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Vi Phượng0799473969

7926Nguyễn Đức Tríbé 1 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn0918739747 Khánh Bình, Ninh PhướcNông Sơn Quảng Nam11 Võ Như Hùng Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Nguyễn Thị Thủy

ba: Nguyễn Khắc Thịnh0918739747

7927Nguyễn Tùng QuânBé 2 MN Sao Khuê 2 Ngũ Hành Sơn0374629117 Tổ 2 thôn Mỹ ThạnhHiệp Đức Quảng Nam36 Trần Văn Dương Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Thị Xuân Anh0374629117

7928Lê Anh Nhật MinhNhà trẻ Mầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0326842795 K12 Hàm Nghi Đông Hà Quảng Trịk6/5/10 Chế Lan Viên40Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Thị Huệ 942081481Dự kiến

7929Đoàn Hải NguyênNhà trẻ Mầm non Xanh Tuệ ĐứcNgũ Hành Sơn0935747260 07 lê quý đônThị Xã Quảng Trị Quảng Trị33 Mỹ An 20 Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7930Trương Nhật QuyênCTS4

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0934796730

Tổ 11 Thôn Hà Bình, Bình 

Minh Thăng BìnhQuảng Nam02 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành SơnTrương  Thị Mận0934796730

7931Trần Tuệ Mẫn CTS1

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0905610868

Khu phố 4, phường Trường 

Xuân Quảng Nam124 Châu Thị Vĩnh Tế16Mỹ An Ngũ Hành SơnPhan Thị Phương- Nguyễn Thị Bông0905610868-0702322158

7932Đỗ Danh Lâm 3A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0904156158

P2707, tòa N03A, 87 Lĩnh 

Nam, Mai ĐộngHoàng Mai Hà Nội 144 Mai Thúc Lân 21Mỹ An Ngũ Hành Sơn

1. Đỗ Ngọc Ánh (Mẹ)

2. Đỗ Thanh Thư (Em)

3. Nguyễn Ánh Tuyết (Bà)

0904156158

0329143405 Về tận nhà

7933Võ Trọng Giang3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905881068

133 Phạm Văn Đồng, thị 

trấn Khâm ĐứcPhước SơnQuảng Nam15 Mỹ An 18 66Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Thế Cương0903556919 Về tận nhà

7934Lê Khánh An 3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0363756176 18 La Hối, Minh AnHội An Quảng NamD41-42 An Thượng 3473Mỹ An Ngũ Hành SơnĐỗ Văn Hội 0914026081 Về tận nhà

7935Nguyễn Đức Quân4A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935686636 20 Vạn Hạnh Thành phố Đà LạtLâm Đồng  05 An Thượng 3272 Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Lê Thị Thu Hoài

Ba: Nguyễn Đức Dũng0935686636 Về tận nhà

7936Trần Ngọc Thảo My2B

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0908877818 346/1 Hương VươngTam kỳ Quảng Nam170 - Châu Thị Vĩnh Tế18Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Triệu Thi0908877818 Về tận nhà

7937Bùi Khả Ngân 1/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0989765767 Thôn An Tây, Xã Tam QuanNúi Thành Quảng Nam18 An Thượng 38Tổ 73 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thương0916474464 Về tận nhà

7939Phan Tấn Khang2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 935509960 49 Điện Biên PhủTP Huế Thừa Thiên Huế51 Trần Bạch ĐằngKhu chung cưMỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Nguyễn Thị Thúy Vân và 

anh Trai: Phan Tấn Khôi935509960 Về tận nhà

7940Phaạm Vũ Song Thư3/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0934974028

K53/3 Cao Hồng Lãnh, tp 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng NamThành phố Tam KỳQuảng Trị136 Hồ Huân Nghiệp Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Phú Quý (bố của hs)0905086043 Về tận nhà

7941Bùi Huy Khánh 3/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0916474464 Tổ 3, thôn An TâyNúi Thành Quảng NamLô 18 - B4 An Thượng 3873Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Nguyễn Thị Thương. 

Bố: Bùi Huy Phong

0916474464 Về tận nhà

7942Nguyễn An 3UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0948714956

Số 11 ngõ 24 Lý Sơn, 

Thượng Thanh Long Biên Hà Nội 51 Trần Bạch Đằng

P3524 

Chung cư 

Mường Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ (Phạm Quỳnh Thư) và em 

trai 4 tuổi (Nguyễn Quốc 

Daniel sn 2017) 0948714956 Về tận nhà

7943Nguyễn Phúc Hải Minh4/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0852555333 xã Vân Từ huyện Phú XuyênHà Nội 74 Lê Quang Đạo 73Mỹ An Ngũ Hành SơnĐàm Thị Hải Hà0852555333 Về tận nhà

7944Phan Tấn Khôi 5/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 935509960 49 Điện Biên PhủTP Huế Thừa Thiên Huế51 Trần Bạch Đằng Mỹ An Ngũ Hành Sơn

7945Hoàng Đức Minh Quân4/2  Phù Đổng Hải Châu 0978263269/0908628534Thôn Câu Nhi Tây, Phường Điện AnThị xã Điện BànQuảng NamChung cư Nam cầu Trần Thị Lý71Mỹ An Ngũ Hành SơnHoàng Đức Châu0908628534 Về tận nhà

7946Ngô Trịnh Mộc Miên4/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905289252 245 Hùng Vương, KP An Tây, TT Tân An,Hiệp Đức Quảng Nam48 An Thượng 3 24Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Uyên Phương0935722792 Về tận nhà

7947Nguyên Võ Uyên Nhi 1/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0935400448 809 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc Quảng Nam12 Trần Văn Dư 47Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Hoàng Phương Dung0935400448 Về tận nhà

7948Nguyễn Lê Thảo Trang2/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0689587799 20 Vạn Hạnh Phường 8, Đà LạtLâm Đồng 05 An Thượng 72Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Đức Dũng0976587799 Về tận nhà

7949Nguyễn Võ Phương Uyên3/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0935400448 809 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam12 Trần Văn Dự 47Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Hoàng Phương Dung09035400488 Về tận nhà

7950Bùi Gia Đạt  1/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0934142814 thôn 5-Tam Hoà Núi Thành Quảng Namnhà 2-phòng 203 chung cư-71Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Bùi Hoàng Tuấn Mẹ: Nguyễn Vân Nhi Bé gái: Bùi Hoàng Gia Hân0983343233 (Ba) 0934142814 (Mẹ)

7951Bùi Hoàng Gia Hân 4/9 TH Nguyễn Du Hải Châu 0934142814 Thôn 5, Xã Tam Hòa Núi Thành Quảng NamPhòng 203, Chung cư Nam cầu Trần Thị Lý,  đường Mỹ An 2171Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Quang Hiếu0789274379 Về tận nhà

7952Hoàng Đức An Hưng1/3 Trần Thị Lý Hải Châu 0916.007979 CT17 ( khu đô thị việt hưng )p. Việt hưng / Q. Long Biên / Hà Nội 113 Châu Thị Vĩnh Tế Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kiều Trang (mẹ)0916007979 Về tận nhà

7953Mai Phong 2/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0901444643 Thôn 3 Tiên Cảnhhuyện Tiên PhướcQuảng Nam38 Châu Thị Vĩnh TếTổ 7 Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Văn Lợi 0961034407 Về chốt vào TP

7954Lê Hồ Nguyên Khang1/4 Tiểu học Lê Quý ĐônHải Châu 936060618 250 Trưng Nữ Vương  TP Tam Kỳ Quảng Nam94 Hoài Thanh 57Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Thị Diệu Linh0936060618 Về tận nhà

7955Mai Phan Quỳnh Chi2/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0365889968 216/2 Nguyên Tử Lực Lâm Đồng Số nhà 22 Mỹ An 14 32Mỹ An Ngũ Hành SơnPhan Thị Hà 0365889968 Về chốt vào TP

7956Nguyễn Kiều Yến Nhi2/5 Ngô Mây Sơn Trà 0961247161

Thôn Thanh Nhì- Cẩm 

Thanh Hội An Quảng NamSố 3- Ngô Thì Sĩ 19Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Khắc Phục0961247161 Về tận nhà

7957Nguyễn Tuấn Kiệt2/2 Ngô Mây Sơn Trà 0965417820 Na Nghĩu-Sơn ĐiệnQuan Sơn Thanh Hóa !7 An Thượng 37 73Mỹ An Ngũ Hành SơnBà:Vi Thị Diện0384000803 Về tận nhà

7958Phan Thị Bích Hường3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0905601579 Thôn Lương Điền, Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huế

Chung cư Mường Thanh, 51 Trần 

Bạch Đằng, P.1816 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Khắc Mượt0393425047 Về chốt vào TP

7960Nguyễn Khắc Đăng Khoa5/1 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0336168649 Thôn Thạch BíchNông Sơn Quảng NamK18/41 Nguyễn Văn Thoại10Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Khánh Nam0358186287 Về tận nhà

7961Đặng Ngọc Bảo Long2/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0931 866689

Thôn Đông Lãnh, Điện 

Trung Điện Bàn Quảng NamK14/10 Phan Tứ 36Mỹ An Ngũ Hành SơnĐặng Hữu Viên (ba), Trương Thị Lan (mẹ)0905973691 Về tận nhà
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7962Phạm Thị Kim Nguyên3/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 958858 Thôn Phước An xã Bình HảiThăng BìnhQuảng Nam 25/10a, đường Ngũ Hành SơnTổ 11 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Cương0905958858 Về tận nhà

7963Nguyễn Thị Hoàng Quyên3/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0912759596

Khối phố Yên Đồng, 

phường Thạch LinhTP Hà TĩnhHà Tĩnh 21/21 An Thượng 24 5Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thanh (Bà ngoại)0948148373 Về tận nhà

7964Phạm Bá Thịnh 5/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0935 915519 Thôn Phước An, xã Bình HảiThăng BìnhQuảng NamK25/10A, Ngũ Hành Sơn11Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Kim Cương0905958858 Về tận nhà

7966Trần Minh Hải 4 FM Cẩm Lệ 0972024133 Tổ dân phố 3, Thị trấn ĐăkHaĐăk Hà, KontumKon Tum Tổ 74 Phan Liêm 74Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Tiến Dũng0981333342 Về tận nhà

7967Nguyễn Phúc AnLớn MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0905080540 24 Thái Phiên Hội An Quảng Nam20 An Thượng 19 26Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Phi Hải 0909434444

7968Nguyễn Lê Minh Thư3/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935823843

Khối phố 1 Kiệt 261 đường 

Trần Thủ Độ Phường Điện Điện Bàn Quảng Nam235 Chương Dương 34Mỹ An Ngũ hành SơnNguyễn Văn Đằng0935823843

7969Nguyễn Bảo Ngọc2/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905853086 xã Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamNhà 6 Cc nam cầu Trần Thị Lý70Mỹ An Ngũ Hành SơnNgô Thị Tình 0905853086

7970Dương Đỗ Quỳnh Chi2/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905423421

14 Phạm Phú Thứ - Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

P305- Nhà 5 - KCC Phía Nam cầu 

Trần Thị Lý - Mỹ An 2069Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Dương Thanh Hoài Bão              

    Đỗ Thị Hoài Phương                 

      Dương Thanh Tú Uyên             0905423421

7971Phạm Tấn Duy Khang2/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905777062 Đường số 3 Xuân Đài Điện Quang Điện Bàn Quảng NamChung cư nhà 5 phòng 507   69Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Phạm Tấn Quốc, Lương Xuân

 Hằng, Phạm Tấn Thiên 0905777062

7972Ka rô Hà Nguyên 1/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0966272994 Thôn 4, xã Tân CảnhHuyện Đăk TôKon Tum 179 Hoài Thanh 57Mỹ An Ngũ Hành SơnY Hà Lâm 0966272994

7973Nguyễn Thiện Trung1/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935493000

456 Tiểu La, Thị trấn Hà 

Lam Thăng BìnhQuảng Nam140 Hồ Huân Nghiệp 71Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Ánh Nguyệt0935493000

7974Nguyễn Khôi Nguyên 3/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0985258911 316 Trưng Nữ VươngTP Tam Kỳ Quảng Nam89/23 Lê Văn Hưu 59Mỹ An Ngũ Hành SơnVăn Thị Mỹ An 0985258911

7975Huỳnh Mạc Gia Uyên4/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905201110 48 Trần Hưng ĐạoThị Xã Điện BànQuảng NamK 356/8 Ngũ Hành Sơn64Mỹ An Ngũ Hành SơnHuỳnh Đăng Long0905201110

7976Nguyễn Quang Dũng4/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0899925046 Tổ 2 thị trấn Thạnh Mỹ 2Huyện Nam GiangQuảng Nam86 Trần Văn Dư 39Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thạch Duy0988232202

7977Hồ Sĩ Tùng Dương4/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0365555482 09 Tuệ Tĩnh Thị Xã Điện BànQuảng Nam51 Chương Dương 52Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phượng0365555482

7978Nguyễn Hoàng Gia Bảo4/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn03598577377 Thôn 2 Tam Mỹ ĐôngHuyện Núi ThànhQuảng Nam18 Mỹ An 19 67Mỹ An Ngũ Hành Sơn

 Cao Văn Đồng ( Từ Thị 

Nhựt) 0359857377

7980Huỳnh Phương Uyên5/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905255710

Tổ 2 Câu Hà phường Điện 

Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam210 Ngũ Hành Sơn 55Mỹ An Ngũ Hành SơnHuỳnh Bá Sem 0906561916

7981Đoàn Hải Nam 3/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0935747260 07 Lê Qúy ĐônThị xã Quảng TrịQuảng Trị35 Mỹ An 20 67Mỹ An Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Thu Hồng0935747260

7982Nguyễn Phan Đức Minh3/2 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0969272156 Xóm Hồng Lĩnh

Huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ AnNghệ An Số 401 đường Mỹ An 2069Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Thị Đề 0394498518

Mong TP tạo điều 

kiện để đưa cháu 

về tận nhà vì hiện 

tại gọi xe hơi khó 

khăn.

7983Nguyễn Anh Khôi3/2 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0933816956 Thôn 5 Hải Định, Hải LăngQuảng TrịMỹ An 10 61Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Anh Bảo Ngân0935223825

7984 Lê Hương Thảo Chi1/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905539625

tổ 1 thôn Câu Hà,xã Điện 

Ngọc Huyện Điện BànQuảng Nam253 Hoài Thanh 59Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Lê Hữu Sen, Đặng Thị Bích 

Hương 0905539625

7986Lương Thị Kim Anh4/5 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0772041539

Thôn Phú Giang 2,  xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng Nam20 Hàn Mặc Tử 57Mỹ An Ngũ Hành SơnPhan Khắc Thành0917810033

7988Nguyễn Lê Đăng Khoa5/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0984037697 Kiệt 261 - Trần Thủ Độ

Phường Điện Nam 

Bắc -  Điện BànQuảng Nam235- Chương Dương 34Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Đằng0984037697

7989Nguyễn Hoàng Ái  Ny5/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0934793235 Thôn Phú Nghĩa 

Xã Đại An - Huyện 

Đại Lộc Quảng NamK12/20 - Lưu Quang Thuận 47Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị  Ái My0934793235

7990Đặng Gia Anh 4/2 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0901513333

Hà Nội Toà R2 goldmart 

city, số 136 đường hồ tùng 

mậu, quận từ liêmTừ Liêm Hà Nội

toà nhà số 7 chung cư Trần thị 

Lý, đường mỹ an 18, quận ngũ 

hành sơn 70Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Phương Nhung0901513333

7991Nguyễn Thị Ngọc Anh1/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0772041539

Thôn Phú Gia 2, Xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng Nam20 Hàm Tử 57Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Siêm0772041539

7992Hồ Sĩ Kiến Phong1/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0365555482

09 Tuệ Tĩnh, Thị trấn Vĩnh 

Điện Điện Bàn Quảng Nam51 Chương Dương 52Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Phượng0365555482

7993Nguyễn Quang Vinh2/2 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0899925046 Tổ 2, thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam86 Trần Văn Dư 39Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thạch Duy0988232202

7995Ngô Nguyễn Trọng Chí4/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0917824000

52 Thuận Thiên, phường 

Hương Văn Thị xã Hương TràThừa Thiên Huế89/45/02 Lê Văn HưuTổ 58 Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Cháu là HS 

Khuyết tật nên Gia 

7996Phạm Hoài Bảo Ngọc4/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905734651

Tổ 1, thôn Tứ Hòa, xã Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam48 Dương Khuê Tổ 52 Mỹ An Ngũ Hành SơnHuỳnh Thị Mai (bà nội)0905663015

Cháu tới chốt rồi 

người thân ra đón.

7997Trần Thị Quế Chi1/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0988784472 Xóm 10 xã Sơn HảiQuỳnh Lưu Nghệ An Tổ 32, Mỹ An Tổ 32 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần công minh ( Cậu)037 9531059

7998Nguyễn Bảo Hân2/3 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905447336 Số 24 Đường Thái PhiênHội An Quảng NamSố 20 Đường An Thượng 19Tổ 15 Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Phi Hải 0909434444

8000Nguyễn Huỳnh Gia Bảo2/3 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0975639546 Thôn 5, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam69 Châu Thị Vĩnh Tế12Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Hồng Phong0975639546

8004Nguyễn Hoàng Long Đại4/11 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0967139943 Xã Bầu Lâm Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu77 Trần Văn Dư 39Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Thiên Hoàng0967139943

8005Trương Chí Hào4/11 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0934731565

Thôn Lộc Đông, xã Tam 

Tiến Núi Thành Quảng NamLô 34 B2.49 đường Trần Văn Giảng69Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Trương Anh Kiệt0934731565

Đi bằng xe máy cá 

nhân

8006Hồ Văn Gia Lâm1/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0703038604 Tổ 11, thôn 5, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam31, An Thượng 21 8Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ: Hồ Thị Minh0703038604 Đi về bằng xe nhà

8007Tôn Thất Gia Phước1/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0793630704

Tổ 10, khối phố Phước 

Xuyên, Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam8, Ung Văn Khiêm 8Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ: Võ Thị Tuyết0793630704 Đi về bằng xe nhà

8008Văn Bá Toàn 3/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0906140134

Thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn 

Thọ Thị xã An NhơnBình Định39 Lưu Quang Thuận 45Mỹ An Ngũ Hành SơnMe: Nguyễn Thị Kim Tuyết0906140134

Bình Định không 

phân vùng

8009Phạm Minh Quân4/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0973796540

Thôn Việt An, Xã Bình 

Lâm, Huyện Hiệp Đức

Xã Bình Lâm, Huyện 

Hiệp Đức Quảng NamK21/41 Chế Lan Viên41Mỹ An Ngũ Hành SơnÔng: Vương Nguyên Thu0914453387

Quảng Nam không 

phân vùng. Hiện 

tại cháu đang ở tại 

vùng không có 

dịch.

8010Lê Nguyen Bao Ngoc 4/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905229633 434NGUYEN TRI PHUONG

CAM NAM,THANH 

PHO HOI AN Quảng NamK5/7 CHE LAN VIEN 10Mỹ An Ngũ Hành SơnME:PHAM THI THU VAN 0905229633

Quảng Nam không 

phân vùng. Hiện 

tại cháu đang ở tại 

vùng không có 

dịch.

8011Phan Anh Kiệt 2/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0973650811 39 Lê Lợi

Thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, Huyện Hoài ÂnBình Định72/12 Nguyễn Văn Thoại1Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ: Hồ Thị Hồng Anh Đào0973650811

8012Trần Ngọc Bảo Uyên1/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905969199 Ngã tư Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam104 Võ Như Hưng 53Mỹ An Ngũ Hành SơnBố: Trần Ngọc Lạc0905969199 Xe nhà
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Ghi Chú

8014Trịnh Nguyễn Đan Linh4/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935295952 85 Võ An Ninh Đà Lạt Lâm Đồng 14 Trần Văn Dư 47Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông Không

dịch vụ gửi trẻ đi 

bằng máy bay

8015Nguyễn Khánh Hòa3/3 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0915484339  Xóm mới Mường CanThan Uyên Lai Châu 36 Nguyễn Văn Thoại75Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8016Nguyễn đăng khôi 2/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0987699483

Xóm 2 thôn tả giang1,xã tây 

giang Huyện tây Sơn Bình Định19phan tứ 25Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ:Nguyễn thị sim0987699483

8017Dương Đức Bảo 2/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0932567396

Thôn Nam Bắc Thành - Xã 

Cẩm Thành Huyện Cẩm XuyênHà Tĩnh Lô 197 - Bắc Phan Tứ21Mỹ An Ngũ Hành SơnÔng ngoại: Nguyễn Trọng Hưng0932371233

8019Nguyễn Vũ Xuân Trang4/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0934186845 Xóm 4 xã Tăng ThànhYên Thành Nghệ An Số 45 An Thượng 33 72Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ : Vũ Thị Liên0934186845

8020Dương Nguyễn Khôi Nguyên4/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0932567396

Thôn Nam Bắc Thành - Xã 

Cẩm Thành Cẩm Xuyên Hà Tĩnh Lô 197 - Bắc Phan Tứ21Mỹ An Ngũ Hành Sơnông ngoại: Nguyễn Trọng Hưng0986869724

8021Nguyễn Bình Phương Ly5/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905373474

Nhà công vụ UBND huyện 

Nông Sơn, Trung PhướcNông Sơn Quảng Namk95/14 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành Sơn 0905373474

8022Tô Chí Kiên 1/2 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935082687

Thôn Thạnh Tân, Đại 

Chánh, Đại Lộc, Quảng NamĐại Lộc Quảng Nam133 Châu Thị Vĩnh Tế16Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Tô Văn Lý, Mẹ: Thái Thị Vương, em: Tô Minh Hưng0935082687

8025Nguyễn Anh Tuấn5/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0962307186 xã Duy Châu Duy Xuyên Quảng Nam02 An Thượng 35 74Mỹ An Ngũ Hành SơnBa Mẹ: Nguyễn Duy Quân, Lê Thị My0978976173

8027Lê Nguyễn Gia Linh1/4 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905051188 97 Nguyễn Trác

Phường An Sơn, TP 

Tam Kỳ Quảng NamChung cư Mường Thanh, 51 Trần Bạch Đằng75Mỹ An Ngũ Hành SơnBà ngoại: Nguyễn Thị Thu Hạnh0909676174

8028Nguyễn Anh Tiến1/4 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0978976173 Xã Duy Châu Huyện Duy XuyênQuảng Nam2 An Thượng 35 74Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ : Lê Thị My

Ba: Nguyễn Duy Quân0978976173

8031Phạm Hùng Quyền1/4 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0948528659

55B ngõ 24 ngọc lâm, 

phường Ngọc lâm Quận Long BiênHà Nội 06 An Thượng 37 73Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Không

 (dịch vụ gửi trẻ đi bằng máy Không

dịch vụ gửi trẻ đi 

bằng máy bay

8034Nguyễn Hà My 1/2 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905188225 Thôn Phú Mỹ Đại Lộc Quảng Nam43 an thượng 16 19Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn xuân hoà - ngô thị thanh phúc0905188225-0905934372Xe máy

8035Vũ Thiện Lâm 2/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0975603998 Thôn Chiêm Sơn. Duy TrinhDuy Xuyên Quảng NamK16/26 Mỹ Đa Đông 12 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Sáu 0965497942

8036Nguyễn Ngọc Nhã Quyên2/6 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0782060690 Phan Trọng TệĐiện Ngọc Quảng NamK95/12 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Viết Yên0768474345

8037Trần Ngọc Minh Châu5/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905739556

Thôn Đồng Tràm Tây xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam19 Phan Tứ 25Mỹ An Ngũ Hành SơnCậu: Nguyễn Hữu Trọng0934956571 Đưa về tận nhà

8038Nguyễn An Nhiên1/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0906511033 Đại Phú, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam21/27 Chế Lan Viên 40Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Hải Nguyên0906511033

8039Chu Tuệ Băng 4/7 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0946209393 Xã Cầu Giát  huyện Quỳnh LưuNghệ An 41Mỹ An Ngũ Hành SơnĐoàn Thị Mai (mẹ)0946209393

Nghệ An chỉ thị 

15, xe k thể vào 

8040Trần Nguyễn Anh Thư5/2 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0934706132

Xã Tam Anh Bắc, Núi 

Thành, Quảng NamNúi Thành Quảng NamTổ 6 Mỹ An, Ngũ Hành SơnTổ 6 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Tấn Đúng ( cậu)0775554039

cậu chở ra tận nhà 

rồi cậu về lại 

8041Hồ Thăng Trung Kiên4/7 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935971177 Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam tổ 39 Mỹ An Ngũ Hành SơnHồ Thăng Quân (bố), Nguyễn Thị Huỳnh Lực(mẹ)0935971177

8042Thái Phạm Hoài An1/5 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0981735739 Trung Thượng, Quế TRungNông Sơn Quảng Nam29 Nguyễn Bá LânTổ 37 Mỹ An Ngũ Hành SơnThái Văn Tin 0981735739

8043Phạm Đoàn Anh Tuấn5/2 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0973964919

Phường Trung Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội Cầu Giấy Hà Nội 51 Trần Bạch Đằng, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngMỹ An Ngũ Hành Sơn

8046Trần Trung Quân1/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935755105

Thôn Ngọc Bích , xã Tam 

Ngọc Tam Kỳ Quảng Nam Tổ 72 Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Trần Trung Bang0905125110

8047Lê Ngọc Phương Linh3/4 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0901206567 Thôn Tân Sơn, xã Hòa LạcHuyện Đức ThọHà Tĩnh 99 Tôn Thất Thiệp Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Ngọc Thịnh (bố), Nguyễn Thị Hồng Yến (mẹ), Lê Ngọc Hưng (em trai)0901206567/ 0935113686

8048Nguyễn Thành Trấn Quốc3/7 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0903509919 Thôn Hòa Mỹ, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam158 Hồ Huân Nghiệp Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Nguyễn Thành Sanh0903509919

Vùng HS ở hiện 

không thực hiện 

8049Lê Trần Minh Nhật3/4 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0904903093

Thôn Câu Hà, phường Điện 

Ngọc, Thị xã Điện BànĐiện Bàn Quảng Nam33 Chế Lan Viên 44Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Xuân Thương ( bố), Trần Thị Hoài Nhi (mẹ)0904903093/ 0905061668

8050Nguyễn Đinh Trúc Quyên5/4 Lê Lai Ngũ Hành Sơn913742168

Thôn Hạ Nông Đông, xã 

Điện Phước Điện Bàn Quảng Nam38 Mỹ An 19 67Mỹ An Ngũ Hành SơnBa; Nguyễn Viết Hiền. Mẹ: Đinh Thị Bông. Anh trai: Nguyết Viết Hoài Nam0913742168

8051Đào Bảo Ngân 2/1 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0916332171

Thôn Cẩm Tú, xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức Quảng Nam55 Ngũ Hành Sơn 14Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Đào Bội Kim0912841141 Vùng xanh

8052Đoàn Lê Ngọc Hân3/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0934600131

Thôn bình đức , xã Cát Tân, 

huyện Phù , tỉnh Bình địnhhuyện Phù Bình Định08 Chế Lan Viên 40Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ: Lê Thị  Minh  Ngọc 0934600131

8053Nguyễn Trường Lâm 3/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0984928292

Tổ 2 Thôn Hiền Lương , 

Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam45 Mỹ an 45Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ : Trần Thị  Dương0972409587

8054Võ Ngọc  Ánh 3/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905778748 xã đại Cường,Đại Lộc Quảng Nam14 Lê Văn Hưu 62Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Thanh Liêm 0905778748

8055Nguyễn Thanh Bảo Nam 3/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0986029777 Cam Nghĩa Cam Lộ Quảng Trị35 Hồ Xuân Hương 46Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thanh Sơn 0986029777

8056Trương Thùy Dung3/1 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0349187316 Thôn La Tháp Tây, Duy HòaDuy Xuyên Quảng Nam2 An thượng35 74Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Thị Thủy (mẹ)0349187316

8057Thân Vũ Hà Anh5/8 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935181185 Xã Điện Nam TrungHuyện Điện BànQuảng Namsố nhà 12, Mỹ An 7tổ 52 Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Thị Ly Na (mẹ)0935181185

8059Đinh Thành Khải1/10 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0934853509 531 Tiểu La, thị trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamK92/9/18A Trần Văn DưMỹ An Ngũ Hành SơnLê Nguyễn Thanh Huyền 0868238483

8061Đặng Hùng Duy 1/10 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905081817

Thôn Châu Sơn 1, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam95 Trần Văn Dư 40Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Thị Mỹ 0795737169

Đi cùng có em gái 

Đặng Nhã Uyên 

8062Đỗ Khánh Thanh Uy1/10 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0907043345 Thôn Háo Đức, xã Nhơn AnThị xã Nhơn AnBình ĐịnhK11/8 Chế Lan Viên 40Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Đỗ Khánh Dư (ba)

Nguyễn Thị Hồng Vy (mẹ)

0905909948

0907043345

8063Nguyễn Bảo Ngọc3/7 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0912914515 212 Khâm Thiên Đống Đa Hà Nội 278 Ngũ Hành Sơn 58Mỹ An Ngũ Hành SơnÔng ngoại: Phạm Tiến Cường091 2914515

8064Nguyễn Minh Hiếu4/6 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0906515999

Thôn Đa Hòa Bắc, xã Điện 

Hồng(GĐ không thuộc khu Điện Bàn Quảng Nam103 Ung Văn Khiêm 5Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Hà Trung (Ba)0935650650

8065Trịnh Hoàng Vũ4/6 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0905634789

Thôn Đông Phước, xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam58 Mỹ Đa Đông 3 38Mỹ An Ngũ Hành SơnTrịnh Minh Hoàng0905634789 Xe nhà

8066Nguyễn Công Gia Hưng2/2 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0985152882

Thôn Xuân Phú, xã Quế 

Xuân 1 Quế Sơn Quảng NamK18/ H19/04 Nguyễn Văn Thoại10Mỹ An Ngũ Hành SơnMai Hương Trà Mi0985152882

8067Hoàng Thiên Ân 1/10 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0904593056 Hiền Lương, Vĩnh ThànhVĩnh LinhQuảng Trị52 Bà Huyện Thanh QuanMỹ An Ngũ Hành Sơn

Chưa tìm được 

phương tiện để trở 

8068Nguyễn Công Gia Bảo5/3 Lê Lai Ngũ Hành Sơn0985352882 thôn Xuân Phú, xã Quế XuânQuế Sơn Quảng NamK18/H19/04 Nguyễn Văn Thoại10Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Công Nghiệp0985352882

8069Huỳnh Đình Xuân Bảo1/3 TH Phạm Hồng TháiNgũ Hành Sơn0795316779

Khối phố Tứ Ngân, phường 

Điện Ngọc TX Điện BànQuảng Nam68/45/4 58Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Lệ0795316779

Địa phương đang 

áp dụng chỉ thị 16

8070Tạ Quang Vũ Minh4/4 Tiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0905774734 Thôn 2, Xã Khánh Trung Yên Khánh Ninh Bình 17 Lưu Quang Thuận 45Mỹ An Ngũ Hành SơnTạ Quang Luận0905774734

8071Hồ Minh Thành 3 Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0905139536 221 Tôn Đức Thắng- Tân AnHội An Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Sáng thứ 2 ra học 

và ở lại. Chiều thứ 

8072Nguyễn Công Hậu

1B - 

Montessori

Chuyên biệt Tư thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0329417529 Tam Nghĩa Núi Thành Quảng NamK59/2/7 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8073Trương Quốc Hiệp

1B - 

Montessori

Chuyên biệt Tư thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0396709121

Tổ 4, Thôn An Dưỡng, Xã 

Bình An Thăng BìnhQuảng Nam121  Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnTrương Hùng 0396709121 Ở nội trú tại trường

8074Phạm Cao Tuấn Minh

1B - 

Montessori

Chuyên biệt Tư thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0905407847 Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Cao Quang0905407874 Ở nội trú tại trường

8075Nguyễn Trúc Linh5

Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn90549965763 đường Hồ Nghinh

Thị trấn Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên. Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

nội trú chiều thứ 6 

về 

8076Nguyễn Hữu Mẫu5

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0393084657

Thôn 2, Tiên Sơn, 

Tiên Phước.Quảng NamK28/17 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8077Nguyễn Công Chí Minh2

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0961097678 - 0931922357Thôn Phú Đông - Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Công Cường - Ngô Hòng Sen0961097678 - 0931922357

8078Nguyễn Thị Mai Duyên1

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0986 183 502

461 Hùng Vương Thị trấn 

Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Thị Mai 0986 183 502

8079Nguyễn Ánh Ngọc Mây11

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0369 705 190 hẻm 38 Đỗ Đăng TuyểnCẩm Châu Hội AnQuảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Thị Sâm 0369 705 190

8080Nguyễn Văn PhátVĐ1 Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0932550434 Đại Chánh Đại Lộc Quảng NamKý túc xá khu A, trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng(98 Tôn Thất Thiệp)Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Thị Chí 0932550434

8081Phạm Lê Công Lực3

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0932725708 Thôn Dưỡng MôngQuế Sơn Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Thị Xuân0905567367 ở nội trú tại trường

8082Nguyễn Văn Nghĩa3

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn0333835126 Tổ 3 Thôn Hương Quế TrungQuế Sơn Quảng Nam121 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Hạnh 0905284267 ở nội trú tại trường

8083Lê Trần Bảo Ngọc8.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0326812692 Thôn 6 , xã Nam Phúc ThăngCẩm Xuyên Hà Tĩnh 16 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8084Lại Đức Vinh 6A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0975357979

Thôn Đồng Tâm- Xã Bàu 

Cạn Huyện Chư PrôngGia Lai Lô 18-19 An thượng 29Tổ 75 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrương Quang Hiếu0935021997 Về chốt vào TP

8085Bùi Xuân Vinh 8A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0974450388 Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệphuyện Núi ThànhQuảng Nam65 Lê Quang Đạo 75Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Xuân Vượng0862911345 Về tận nhà

8086Vũ Minh Tuấn 6

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0948151515

Số 59/333B Văn Cao, Thư 

Trung 2, Đằng LâmHải An Hải Phòng

Số 12A40, chung cư Mường 

Thanh, 51 Trần Bạch ĐằngMỹ An Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Thu Hà0948151515 Về tận nhà

8087Nguyễn Lê Quyên8UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982993593 19 Bùi Thị XuânTP Pleiku Gia Lai 168 Trần Bạch Đằng 75Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Thanh0982993593 Về tận nhà

8088Phạm Minh Phát9/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0968227752

Phòng 2004 tòa 21B4 Green 

Star 234 Phạm Văn Đồng, 

Cổ Nhuế 1, Bắc Từ 

Liêm Hà Nội 37 Phan Thúc Duyện 2Mỹ An Ngũ Hành SơnBa: Phạm Minh Hòa0968227752 Về tận nhà

8089Lê Ngọc Bội Châu 8/9 Kim Đồng Hải Châu 0979711036 Long Hưng, hải PhúHải Lăng Quảng Trị10 Hàm Mặc Tử Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Ngọc Luân 979711036Về tận nhà

8091Nguyễn Nhật Anh 8/7Nguyễn Văn CừSơn Trà 365566712Xóm 5, xã Xuân ThủyXuân TrườngNam Định 08, Nguyễn Văn Thoại9Mỹ An Ngũ Hành SơnChị gái 0365566712 Về tận nhà

8092Trần Ngọc Gia Hân 8/2Nguyễn Văn CừSơn Trà Phòng 1108 chung cư A5, Đại KimHoàn Mai Hà Nội 51 Trần Bạch Đằng, chung cư Mường Thanh75Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Thị Minh 0944129336 Về tận nhà
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8093Phạm Trần Tuấn Khanh9/4 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0977888680 Thôn 1 xã Đại ThanhĐại Lộc Quảng NamK72/59 Nguyễn Văn Thoại2Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Thị Phương0977888680 Về tận nhà

8094Phan Nguyên Lâm 6/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0914180190 429 Tiểu La Thăng BìnhQuảng Nam191 Châu Thị Vĩnh Tế Tổ 19 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhan Quốc Việt0914030123 Gia đình ở Đà Nẵng về Quảng Nam đón cháu ra

8095Lê Anh Thư 6/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0963357891 22 Phạm Ngọc Thạch Đateh Lâm Đồng 51 Trần Bạch ĐằngTổ 55 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Trần Như Trang0849208493

8096Nguyễn Văn Trung Chính6/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0367840975 KDC 2A, đường Mai Thúc Loan, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamMỹ Đa Đông 12 Tổ 28 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Tuấn0938465975

8099Phạm Thị Tuyết Nhung6/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935417034 Xóm 2 Tân Phong Quế lộc Quảng Nam89/37/06 lê văn hưu Tổ 58 Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Thị Nhị 0906551170

8100Trần Tường Huy6/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905535673 Khối phố Quảng HậuĐiện Bàn Quảng Nam99/10 Trần Văn DưTổ 42 Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Thị Lài 0905535673

8101Nguyễn Hữu Nam Đô7/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0932532759 93 Hùng Vương ,Tp Kon Tum Kon Tum K25/8 Phan Tứ Tổ 25 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Phú Đạt - Nguyễn Thị Tiên 0859.909.909 Ba và Mẹ xin phép được đi đón cháu bằng phương tiện oto

8102Hồ Hữu Triệu 7/3 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905622415 Thôn Phú Nhuận 3, Duy TânDuy Xuyên Quảng NamSố 26, đường Mỹ An 25Tổ 63 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Trịnh Thanh Ly0702383938

8104Trần Phan Quý Phong7/4 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0983595004 Thôn Phước Dương, xã Quế ThuậnQuế Sơn Quảng NamSố 31 An Thượng 21Tổ 18 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Quý Thành0983595004

8105Huỳnh Thị Kim Thư7/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0794555895 Thôn Phú Trung, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK63/30 Chế Lan ViênTổ 34 Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ, Chị 0794555895 

8106Nguyễn Đức Chiến7/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935659767 Thôn Thượng Xã,xã Thương QuậnKinh Môn Hải Dương106 Lê Văn Hưu Tổ 64 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Đức Thái (Bố)0702481554 Máy bay

8107Đỗ Khánh Thảo Uyên7/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0907043345 90.Háo Đức - Nhơn An An Nhơn Bình ĐịnhK11/8 Chế Lan ViênTổ 40 Mỹ An Ngũ Hành SơnCha :  Đỗ Khánh Dư; mẹ : Nguyễn Thị Hồng Vy0905909948 - 090704334516LD - 0982

8108Đặng Ái Thiên 7/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0901513333 Số 5 ngõ 52 phố Tương Mai, Phường Đồng TâmHai Bà TrưngHà Nội Mỹ An q8 Tổ 70 Mỹ An Ngũ Hành sơnTrịnh Thị Dung 0915396628 Máy bay

8109Huỳnh Đình Bin7/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0795316779 Khối phố Tứ ngân phường Điện ngọcĐiện Bàn Quảng Nam68/45/4 phan văn hưuTổ 58 Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ 0795316779

8110Nguyễn Minh Kiệt7/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935203242 48/485 Chi Lăng nối dài Phú Hậu Thừa Thiên Huế105 bà huyện Thanh quanTổ 29 Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ , Nguyễn thị Duyên .tài xế ,Hồ văn Tùng 0935203242 43C,18915

8111Nguyễn Anh Thu Ngân7/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905981130 Thôn 5 xã Hải ĐịnhHải Lăng Quảng TrịMỹ An 10 Tổ 61 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn anh bảo Ngân hs lớp 7/6. Nguyễn anh Khôi hs lớp 3/20932879217

8112Lê Hoàng Minh Quân 7/9 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0915450168 Số 189 đường Lĩnh Nam,tổ 18,phường Vĩnh HưngHoàng Mai Hà Nội 63 Lê Quang ĐạoTổ 75 Mỹ An Ngũ Hành SơnHoàng Thị Mai Trang0987872854

8113Nguyễn Trần Gia Huy 7/9 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905298295 Thôn Phú Gia 1,xã Ninh Phước Nông Sơn Quảng NamSố 29 , đường An Thượng 19Tổ 15 Mỹ An Ngũ Hành SơnBa:Nguyễn Thanh Hậu.Mẹ:Trần Thị Thu  0905298295

8115Nguyễn Hữu Anh Khoa8/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935206647 818 Trần Hưng Đạo, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam9 Mỹ Đa Đông 5 Tổ 36 Mỹ An Ngũ Hành SơnBa me: Nguyễn Hữu Tích/ Nguyễn Thị Kim  Chi0935206647 Ô tô riêng

8116Võ Phạm Hoàng Diễm8/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0353131224 Thôn Bình KiềuHiệp Đức Quảng NamSố 27,đường Lưu Quang ThuậnTổ 45 Mỹ An Ngũ Hành SơnVõ Sỹ Hậu 0967743711

8118Trần Thị Thanh Tú8/2 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905564345 62 Hồ Ven Biển Điện Bàn Quảng Nam41 Mỹ Đa Đông 3Tổ 74 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Thị Tuyết Trinh0934832022

8119Mai văn Khuê 8/3 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0903883220 08 Bà Huyện Thanh QuanPhú Ninh Quảng Nam08 Bà Huyện Thanh QuanTổ 35 Mỹ An Ngũ Hành SơnMai thống nhất0903883220 Nếu có xe chạy thì sẽ gửi ra không cần phụ huynh đi theo

8120Đỗ Thị Khánh Niệm8/3 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0907043345 90. Thôn Háo Đức - xã Nhơn AnAn Nhơn Bình ĐịnhK11/8 Chế Lan ViênTổ 40 Mỹ An Ngũ Hành SơnVề cùng cha mẹ : Đỗ Khánh Dư và Nguyễn Thị Hồng Vy0905909948- 090704334516LD- 0982

8121Phạm Hồng Phong8/4 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935275567 Lô F1.04 khu quy hoạch Xuân PhúTp. Huế Thừa Thiên Huế29 Mỹ Đa Đông 5Tổ 36 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Khánh Hồng (đi cùng), Phạm Văn Sơn (người đón)0905526275 Người nhà đi xe 75A140.02 chở đến chốt và phụ huynh đi xe 43A30811 đón tại chốt

8122Nguyễn Trương Xuân Thanh8/9 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0367840975 Khu dân cư 2A,  phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamĐường Mỹ Đa Đông 12tổ 28 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Tuấn0938465975 Xe máy Bs 81B2-28997

8123Phạm My Ly Na 8/11 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905074489 Số 01, đường Nguyễn Tri PhươngPhường Lê Lợi Kon Tum Số 59/39, đường Chế Lan ViênTổ 43 Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Thị Huệ, Phạm Xuân Lãm0905074489 Học sinh đi bằng xe ô tô gia đình

8124Thân Lê Hà Vy 9/2 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0912558104 Khu đô thị 1B , Khối phố Câu Hà , Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam31 Ngũ Hành SơnTổ 3 Mỹ An Ngũ Hành SơnThân Trọng Bảo0905799490

8126Lê Văn Hào 9/3 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0373059957 Thôn An Lợi TâyĐại Lộc Quảng Nam25 Mỹ Đa Đông ITổ 35 Mỹ An Ngũ Hành SơnĐào Thị Xuân Trang0373059957

8127Phạm Quốc Luyến9/4 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0935448035 Khu dân cư 1B, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam34 Bà Huyện Thanh QuanTổ 74 Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ: Trần Thị Me Tàu0935448035

8128Nguyễn Trâm Anh9/5 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0977055964 91, phố Thạch Lỗi, Thanh XuânSóc Sơn Hà Nội D13, khu quân đội K38Tổ 34 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Tiến An0948470715 Máy bay

8129Phạm Anh Kiệt 9/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0912764779 Thôn Phù Sa, Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng Nam68 Dương Thị Xuân QuýTổ 38 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Hà 0912764779

8130Nguyễn Khánh Linh9/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0366403150 Xóm mới Mường CangThan Uyên Lai Châu 172-174 Nguyễn Văn ThoạiTổ 16 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Đăng Phê0915484339

8131Phùng Kỳ 9/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0979777840 296 đường 2/4Cam Lộ Quảng Trị172 Hồ Huân NghiệpTổ 68 Mỹ An Ngũ Hành sơnPhùng Tiến Dũng0948777111

8132Nguyễn Thị Kiều Chi9/11 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0918356590 11 La Hối Hội An Quảng Nam8 /Mỹ An 14 Tổ 61 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Thị Mỹ Dung0918356590

8133Nguyễn Hữu Thịnh8/1

THCS & THPT Nguyễn 

Khuyến Cẩm Lệ 0901927909

Tổ 1, khối phố Ngân Hà, 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam223/1 Chương Dương 62Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đi với bố: Nguyễn Xuyến0901927909 Về tận nhà

8134Nguyễn Lê Hải Nhật8/9 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn901391843thôn Ô gia, xã Đại Cường, Đại Lộc Quảng Namsố 7 an thượng 10 21Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Thị Kim Phin901391843Về tận nhà

8135Phạm Khánh Hồng10/7 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 905526275Lô F1-4 KQH Xuân Phú TP Huế Thừa Thiên HuếMỹ Đa Đông 5 Tổ 19 Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Văn Sơn 935275567Về chốt vào TP

8136Nguyễn Viết Hoài Nam11/1 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 913095468

Thôn Hạ Nông Đông - Điện 

Phước Điện Bàn Quảng Nam38 Mỹ An 19 Tổ 67 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Viết Hiền 913742168Về tận nhà

8137Nguyễn Việt Hoàng12/3 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 789040420 Xóm 7, Trực Thái Trực Ninh Nam Định Lô 49 An Thượng 29Tổ 6 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Thu Trang (chị)799371799Về chốt vào TP

8138Hoàng Minh Hoàng 12/4 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 90509013153 Ngô QuyềnĐông Hà Quảng TrịK 01/ 5 Phan Hành Sơn, quận Ngũ Hành SơnTổ 56 Mỹ An Ngũ Hành SơnMẹ Trần Thị Thu Hà905090131Về tận nhà

8139Trần Thị Khánh Ly10.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0326812692 Thôn 6 , xã Nam Phúc ThăngCẩm Xuyên Hà Tĩnh 16 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8140Nguyễn Trần Phương Linh10.5 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0949508080 Tổ 13, ấp Phú Bình, Hòa HiệpXuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu42 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Nguyễn Thảo0949508080 Về tận nhà

8141Đậu Thị Duyên 11.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0564702814 xóm 5, xã Nghi ĐồngNghi Lộc Nghệ An 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8143Phạm Văn Vang 11.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0919188407 Đội 1 Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam269-271 Chương DươngTổ 68 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Thị Tâm0825101282 Về tận nhà

8145Y Dang 12.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0393353859 Xã Đắk HRing,Đắk Hà Kon Tum 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8146Y Ngọc Nhi 12.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0377421345 Thôn Măng La Kơ Tu, xã Ngok Bay,TP Kon Tum Kon Tum 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8147Trần Thị Như 12.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0345722146 Xã Nghi KiềuNghi Lộc Nghệ An 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8148Y Rin 12.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0386362445 Măng La Ngok Bay Kon Tum 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8149Trần Thị Thắm 12.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0366419896 Xã Nghi KiềuNghi Lộc Nghệ An 16 Phan Tứ 84Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8150Nguyễn Bình Khoa12.6 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0963259378 Tổ dân phố 3, thị trấn ElyChưpa Gia Lai 34 Dương Thị Xuân Quý36Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8151Nguyễn Thị Yến Vy12.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0772555832 Số 1, Chợ Thơm, Nông SơnQuế Lộc Quảng Nam16 An Thượng 22 Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Văn Huệ 0935014614 Về tận nhà

8152Huỳnh Vũ Nhã Trân11C1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0915602947 Số 15A, Đỗ Đăng TuyểnTam Kỳ Quảng Nam

Phòng 918, căn hộ Mường 

Thanh, số 51, Mỹ An Ngũ Hành SơnVũ Phạm Thùy Linh0949587096 Về chốt vào TP

8153Bùi Xuân Bản 10A2 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0777442840 Khối 5 thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng NamSố nhà 73, đường An Thượng 21Mỹ An Ngũ Hành SơnBùi Văn Cơ (ba)0905405485 Về chốt vào TP

8154Lương Thạch Tâm12A2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0962135315

Thôn Đông An,xã Tam 

Giang Núi Thành Quảng Nam36 Trần Văn Dư   Mỹ An Ngũ Hành SơnLương Thanh Điệp 0982560277 Về chốt vào TP

8155Nguyễn Hải Đăng11/8 THPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0983850873 Phố Phú Mậu Lộc Hà, Hà TĩnhHà Tĩnh 19 Hoàng Kế Viêm Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8156Trần Thị Hồng Anh11.5 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0796786905  Thôn Đông Thái, Phong MỹPhong ĐiềnThừa Thiên Huế185 An Dương Vương Mỹ An Ngũ Hành SơnTrần Minh Chính0985699852 Về tận nhà

8157Nguyễn Hoàng Duyên12/4 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0349931404 Thôn Ban Mai, Xã Ba Đông GiangQuảng Nam62/2 Phan Thúc Duyên 4Mỹ An Ngũ Hành SơnHoàng Vi 0914.344169 Về tận nhà

8161Phạm Bùi Minh Quốc10/1 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0857518649 Bến Đền, xã Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam26 Châu Thị Vĩnh Tế 8Mỹ An Ngũ Hành SơnPhạm Minh Cường 0902578644 Về tận nhà

8163Phạm Mai Phương10/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0362568988 Thôn Trúc Hà, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng NamK9/12 Ngũ Hành Sơn 9Mỹ An Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Trang 0901967621 Về tận nhà

8164Nguyễn Đình Kiên10/2 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0968031688 xóm Quang Long Yên Thành Nghệ An 129 Mai Thúc Lân 26Mỹ An Ngũ Hành Sơnkhông không Về tận nhà

8165Trần Thu Hà 11/2 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0366867087

13 Phố Hữu Nghị, Phường 

An Lưu thị xã Kinh MônHải Dương27 đường An Thượng 2675Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Trần Đức Cường, Phạm Thị 

Duyên 0972972158 Về tận nhà

8166Nguyễn Kim Ngân10A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn905056387818 Trần Hưng Đạo

phường Điện Ngọc, 

huyện Điện BànQuảng Nam09 Mỹ Đa Đông 5 36Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Hữu Tích9051119512Về tận nhà

8167Lê Phan Uyên Ny 10A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn96824219132 Võ Thị SáuHuyện KonPlongKon Tum

CH 3714 Chung cư Mường 

Thanh, 51 Trần Bạch ĐằngMỹ An Ngũ Hành Sơn

Lê Thị Ái Vân, Nguyễn Thị 

Thùy Dung 905922926Về tận nhà

8168Nguyễn Thảo Nhi11A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0389390140 05 Lê Thế Tiết

Khu phố 4, phường 1 

.Quảng TrịQuảng Trị33 Chương Dương Mỹ An Ngũ Hành SơnTài xế của xe thuêChưa xác địnhVề tận nhà

8169Trần Bảo Anh 11A5 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn901358317

93 Hùng Vương, Thành phố 

KonTum KonTum Kon Tum 25/8 Phan Tứ Mỹ An Ngũ Hành SơnKhông có Về tận nhà

8170Lê Thị Cẩm Thùy12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0834305509 534 Hùng VươngTam Kỳ Quảng Nam79 Võ Như Hưng Tổ 54 Mỹ An Ngũ Hành SơnLê Văn Hà 0942269287 Về tận nhà

8172Vũ Ngọc Hà My IG1

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0948151514

Số 59/333B Văn Cao, Thư 

Trung 2, Đằng LâmHải An Hải Phòng

Số 12A40, chung cư Mường 

Thanh, 51 Trần Bạch ĐằngMỹ An Ngũ Hành SơnĐỗ Thị Thu Hà0948151514 Về tận nhà

8173

Kyran Gaizka Dominique 

Amado IGCSE2

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0985014839 51 Xuân Diệu, Quảng AnTây Hồ Hà Nội 44 Chế Lan Viên Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Benoit Andre Henri Amado,

Luki Andrini Amado

0985014839,

0359702159 Về tận nhà

8174Nguyễn Lê Khanh10GAC TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0982993793

 19A Bùi thị xuân ; phường 

Yên Đỗ TP. PleiKu Gia Lai 168 Trần Bạch Đằng 75Mỹ An Ngũ Hành Sơn

Mẹ: Lê Thị Minh Tú 

Ba: Nguyễn Ngọc Thanh

Em : Nguyễn Lê Quyên0982993793 Về tận nhà

8175Nguyễn Quang An 11.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0911292947 Bình Tú Thăng BìnhQuảng Nam11 Bà Huyện Thanh QuanMỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Ngọc Kỳ0911292947 Về chốt vào TP
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8176Nguyễn Hữu Long11.3  GDTX số 1 Sơn Trà 0778456738

Kiệt )2/25 đường Chế Lan 

Viên, khu phố 1, thị trấn 

Cam Lộ Cam Lộ Quảng Trị63 Dương Khuê Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về chốt vào TP

8177Võ Thị Trà My 12.4 GDTX số 1 Sơn Trà 0918914757 Khu phố 4, Phường Đông GiangĐông Hà Quảng TrịK40/5 Trần Văn Dư Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8178Võ Thị Thu Trang 11/5 THPT Quang Trung Ngũ Hành Sơn796632869

Tổ 10 Khối Phố Phước 

Xuyên Duy Xuyên Quảng Nam10 Ung Văn Khiêm Mỹ An Ngũ Hành Sơn

8179Phạm Thanh Tính 12/4 THPT Quang Trung Ngũ Hành Sơn91842208913/4  Lê Lợi TP. Tam Kì Quảng Nam11 An Thượng 2 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Về tận nhà

8180Nguyễn Lê Thảo  Vy12A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn85598095921 nguyễn tri phươngThị xã Quảng TrịQuảng Trị33 Chương Dương Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Văn Thoải912647171Về chốt vào TP

8181tống thị quỳnh châu10A6 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0702464433 101 nguyễn trường tộ

Phường Sơn Phong, 

TP Hội An Quảng Nam31 An Thượng 10 Mỹ An Ngũ Hành SơnNguyễn Mạnh Hà0903570688

8182Phạm Khánh Linh4A5 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0395092035 68A Trần Hưng ĐạoHoàn Kiếm Hà Nội 47 Mỹ Khê 4 51Phước Mỹ Ngũ Hành SơnBùi Thị Ngọc Dung0989217159 Về tận nhà

8184Đỗ Doãn Phan Anh5/7 Phan Thanh Hải Châu 942030222 Xã Tản Lĩnh Ba Vì Hà Nội An Thượng 39 39Thọ Quang Ngũ Hành SơnBùi Thanh Huyền 0913152518 Về tận nhà

8187Trần Phước Phú 8/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905380282 515 trần hưng đạo, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTổ 10 Khuê Mỹ Tổ 10 Khuê Mỹ Ngũ Hành Sơn Học sinh tự đi , số đt mẹ 0905380282Không có người đi cùng , sđ phụ huynh 0905380282

8188Nguyễn Lê Trọng Nhân6/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905762872 Số 102, đường Trưng Nữ VươngQuế Sơn Quảng NamSố 02, đường An Thượng 35Tổ 74 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Mẹ: Lê Thị Hương, tài xế Nguyễn Hồng Sơn0905762872

8190Phạm Huỳnh Bảo Trâm6/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0931961116 54 Trần Hưng Đạo, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam356 Đường Ngũ Hành SơnTổ 38 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Huỳnh Thị Anh Thư0931961116

8191Nguyễn thị Ngọc Duyên 7/6 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905821719 32 Lý thường kiệt Quãng Nam Quảng Nam73/7 châu thị vĩnh tế Tổ 12 Mỹ An Ngũ hành sơn Lương quốc Vũ0932567789 Xe đưa ra và về lại trong ngày 

8192Phạm Tấn Thiên7/10 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905020264 Số nhà 8 đường số 3Điện Bàn Quảng NamChung cư nhà 5 p 507Tổ 69 Mỹ An Ngũ hành Sơn Phạm tấn quốc. Lương Xuân hằng .Phạm tấn duy khang0905777062

8193Nguyễn Lê Anh Thư9/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905762872 Số 102 đường Trưng Nữ VươngQuế Sơn Quảng NamSố 02, đường An Thượng 35Tổ 74 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Mẹ: Lê Thị Hương, tài xế Nguyễn Hồng Sơn0905762872

8194Nguyễn Thị Diễm MyMầm nonChuyên biệt Tương LaiHải Châu 0905951276

Đội 9,thôn Tân Mĩ,Xã Điên 

Minh Thị xã Điện BànQuảng NamSố 10, An Nhơn 7 12An Hải BắcSơn Trà

Nguyễn Mậu Nhật Hải (Con 

02 tuổi) Về chốt vào TP

8196Hà Thị Thu Hiền Sao Khuê Hải Châu 0763676589 Khối phố Ngọc Liên, Phường Điện An Thị xã Điện BànQuảng Nam495/35 Ngô Quyền An Hải BắcSơn Trà không không Về tận nhà

8197Nguyễn Thị TùngMN NLĐLTT  Nhà Tuổi ThơHải Châu  0903515160 Thôn Mỹ  Phú, Phong ChươngPhong ĐiềnThừa Thiên Huế34/48 Lê Hữu trác An Hải BắcSơn Trà Không Về tận nhà

8198Đinh Thị Thu HiềnGiáo Viên  Hồng Phúc Hải Châu 0363344470 Thôn Minh Hương xã Trung Lôc Huyện Can Lôc Hà Tĩnh 208/5 Nguyễn Công Trứ 3An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8199Phan Thị Ngọc Nhà trẻ Thần Đồng ViệtHải Châu 0352679334 Đức Xá- Vĩnh ThụyVĩnh Linh Quảng Trị41 An Hải 6 57An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8201Bùi Thị Huyền GVMN MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0941510295  Cẩm Duệ Cẩm Xuyên Hà Tĩnh Số 10 - An Hải 8 An Hải BắcSơn Trà Không Không Về tận nhà

8202Huỳnh Thị Hà CD MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam567 Ngô Quyền An Hải BắcSơn Trà Về chốt vào TP

8206Nguyễn Thị BìnhGVCN Lương Thế VinhSơn Trà 0979 848786 Thôn Trung Thành- Cẩm DuệCẩm Xuyên Hà Tĩnh số 10, đường An Hải 864An Hải BắcSơn Trà

8208Đặng Thị HuyềnGV Văn hóaTiểu học Tiểu LaSơn Trà 0705912754 70 Triệu Việt VươngTP. Huế Thừa Thiên Huế675/1 Ngô Quyền 20An Hải BắcSơn Trà Không Không Về tận nhà

8209Lê Thị Hậu

Văn hóa 

GVCN TH Tiểu La Sơn Trà 0379280104

Đội 1, thôn Phước An, xã 

Bình Hải Thăng BìnhQuảng Nam45 An Hải 5 43An Hải BắcSơn Trà Lê Thị Hoàn Huyền Trang 0368097682 Về tận nhà

8210Trần Thị Thùy TrangVăn hóaTrần Quốc ToảnSơn Trà 0973917298 Tổ 11- Thôn Vân Tiên - Xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam495/85 Ngô Quyền 76An Hải BắcSơn Trà

8211Vũ Thị Kim Phương

Giáo viên 

Toán TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0792274741

Kiệt 15 Thoại Ngọc Hầu, 

phường Cẩm PhôThành phố Hội AnQuảng Nam32 đường An Hải 17tổ 69 An Hải BắcSơn Trà Không có Không có Về tận nhà

8212Lưu Thị Minh NguyệtToán - Tin THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0965063233 thôn Dưỡng Mông, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamHẻm 159/ 45 Phó Đức Chính85An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8213Thái Khánh Thể dụcTHCS Lê Độ Sơn Trà 0376854430 75 Huỳnh Thúc KhánhPhước sơnQuảng NamK159 Phó Đức Chính 55An Hải BắcSơn Trà Về chốt vào TP

8214Nguyễn Thị Thu HiềnSinh họcTHCS Trần Đại NghĩaNgũ Hành Sơn0983478900

106 Trương Chí Cương, 

Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Duy Xuyên Quảng Nam44/1 Hoàng Sĩ Khải 19An Hải BắcSơn Trà ko ko Chở 2 con đi cùng

8215Cao Thanh TruyềnGiám thị-Sinh họcTHPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 335361577

152 Trần Thủ Độ, Điện Nam 

Bắc Điện Bàn Quảng Nam60 Hoàng Sĩ KhảiTổ 10 An Hải BắcSơn Trà Không Có Không Về tận nhà

8217Bùi Thị Sa Tin họcTHPT Sơn Trà Sơn Trà 0975983962

Tổ 9, thôn Đông Thạnh, xã 

Tam Hoà Núi Thành Quảng Nam209B Nguyễn Công Trứ1An Hải BắcSơn Trà Lê Xuân Trường0975983952 Về tận nhà

8218Võ Thị Ngọc QuyênNgữ vănTHPT Sơn Trà Sơn Trà 0899202352 Xã Tam Lãnh Phú Ninh Quảng Nam2/27 Đinh Thị Hoà 1An Hải BắcSơn Trà

Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn 

Hữu Thịnh 0376160456 Về chốt vào TP

8220Lê Phương Dịu Địa lýTrần Phú Hải Châu 0704509056 45 Hồ Biểu Chánh, phường 9Thành phố Vũng TàuBà Rịa - Vũng TàuSố 1 An Hải Bắc 7Tổ 47 An Hải BắcSơn Trà Phạm Thị Hiền

0704509056  /   

 0913143063

8222Lê Dương Thiên Hải

Mẫu giáo 

Nhỡ Mầm non Minh TríThanh Khê 0774518098

125 Quang Trung, Phường 

Bồng Sơn Thị Xã Hoài NhơnBình ĐịnhK495/15 Ngô Quyền 74An Hải BắcSơn Trà

8223Đoàn Trọng TríBé 1 Thần Đồng ViệtHải Châu 0989180304 Thôn Phú HảiĐại Lộc Quảng Nam495/53 Ngô Quyền 77An Hải BắcSơn Trà Ba: Đoàn Phạm Hải Triều( 0987581581). Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hằng( 0989180304)Ba:0987581581. Mẹ: 0989180304Về tận nhà

8224Nguyễn Tấn Sang  

Chipmunk ( 

24-36 th) MN Wonderland Sơn Trà 0905 833769 Khu phố 9,Thị trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamK101/25 Phó Đức ChínhAn Hải BắcSơn Trà

8226Nguyễn Khả HânNhà trẻMầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0931123368 Diễn Yên Diễn ChâuNghệ An 260 Dương Trí Trạch An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Thùy Trang0931123368 Về tận nhà

8227Trần Hoài Anh Bé Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0941513999 Xóm 10, Xã Ngọc SơnQuỳnh Lưu Nghệ An 874 Ngô Quyền 27An Hải BắcSơn Trà Trần Văn Hiếu0985966789 Về tận nhà

8228Lê Ngọc An NhiênLớn Mầm non ABC - CN 2Sơn Trà 0913418003

1 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Thuận HòaThành Phố HuếThừa Thiên Huế224 Thế Lữ An Hải BắcSơn Trà Trần Trung Kiệt0913418003 Về chốt vào TP

8229Đỗ Bảo Trâm Bé Mầm non ABC - CN 2Sơn Trà 0979691992 Tổ 15, phường Nguyễn TrãiThành phố Hà GiangHà Giang 74 Trương Hán Siêu An Hải BắcSơn Trà Đỗ Trung Đức 0979691992 Về tận nhà

8230Hồ Ngọc Khả DiLớn MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Thạch Trung- Đại ChánhĐại Lộc Quảng Nam27- An Hải 3 An Hải BắcSơn Trà Phạm Vĩnh Thạch0931901800 Về chốt vào TP

8231Hồ Tuệ Lâm Bé MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Thạch Trung- Đại ChánhĐại Lộc Quảng Nam27- An Hải 3 An Hải BắcSơn Trà Phạm Vĩnh Thạch0931901800 Về chốt vào TP

8233Nguyễn Hoàng Khánh Ngânlớn MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Tiên Du 1- Ninh Phú Ninh Hòa Khánh Hòa 03 An Hải 5 An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Quốc Sách0979654119 Về chốt vào TP

8234nguyễn phú gianhà trẻMN Trúc QuỳnhSơn Trà 84901123312 thị trấn Tiên kỳtiên phước.Quảng Nam26- Phạm Thiều An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8235Võ Thị An Hạ nhà trẻMN Trúc QuỳnhSơn Trà 84379400954 thôn phước cẩm. xã bình túThăng bìnhQuảng NamSố 2- Võ Duy Uyển An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8237Trần Tuấn Kiệt Lớn 2 mầm non Trúc Quỳnh Sơn Trà 0859831863 Thôn trà đóa 1Thăng Bình Quảng Nam25 Bùi hữu Nghĩa tổ 102An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8238Trần Hoàng Bảo NgọcLớn 2 MN Trúc QuỳnhSơn Trà 0904380101 15 Ngụy Như Kom Tum

Phường Tứ Hạ, Xã 

Hương Trà Thừa Thiên HuếSố 15 An Hải Bắc 5 62An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8239Võ Đức Trí Lớn 3 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0362899373

Tổ 1 Thôn Bình Tịnh, Xã 

Bình Minh Thăng BìnhQuảng Nam88 Đỗ Huy Uyển 18An Hải BắcSơn Trà Phạm Thị Chiến0935709998 Về chốt vào TP

8241Trương Thanh TâmLớn 3 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0935616338  148A Lê Thánh Tông, P. Cẩm ChâuHội An Quảng Nam133 Tạ Mỹ Duật Tổ 5 An Hải BắcSơn Trà

8242Huỳnh Thị Ý Xuân3A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0945881221

80 Tôn Đức Thắng, phường 

An Sơn Tam Kỳ Quảng Nam40 An Nhơn 02 An Hải BắcSơn Trà

1. Ba Huỳnh Đình Tiến

2. Mẹ Nguyễn Thị Thảo0945881221 Về tận nhà

8243Trương Nguyễn Thành Lâm3A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0912350069

Tổ 6, Thôn Quý Thạnh 2, xã 

Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamH17/11, K139 Trần Quang Khải39An Hải BắcSơn Trà Trương Thanh Vũ (Bố)0905486766 Về tận nhà

8245Hwang Siyoung 4/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0898230982 57 Nguyễn Văn TrỗiTam Kì Quảng Namsố 3 Phan Bôi tổ 2 An NhơnAn Hải BắcSơn Trà Gan Gwan Eun 0898230982 Về chốt vào TP

8247Phạm Thị Minh Anh5/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935068884 Phường Bãi Cháy, Tp Hạ LongQuảng Ninh91 An Hải 6 54An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Lê Hoài Trâm0935068884 Về tận nhà

8248Nguyễn Văn Gia Bảo2/3 Tây Hồ Hải Châu 0818567838 Thôn 5 - Xã Thanh MỹThanh ChươngNghệ An 461/23 Ngô Quyên 75An Hải BắcSơn Trà Trần Thị Thảo0976256864 Về chốt vào TP

8249Lê Đănh Khoa 2/10  Phù Đổng Hải Châu 0986126515 thôn Trung Chính , Xã Yên DươngHà Trung Thanh Hóa 91 Lý Đạo Thành 60An Hải BắcSơn Trà Lê Thế Sơn 0906522777 Về tận nhà

8250Trần Đăng Nguyên2/4 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 934946555 16 Đặng Dung TP Tam Kỳ Quảng Nam07 An Hải 5 43An Hải BắcSơn Trà Trần Tuấn Anh (cậu) 0912700070 Về chốt vào TP

8251Nguyễn Hoàng Quân4/4 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905137147 Khối phố Phong Nhị, Điện AnĐiện Bàn Quảng Nam32 đường Anh Hải Bắc 8Tổ 38 An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thanh Hoàng0905137147 Về tận nhà

8252Lê Quang Vinh 1/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0988442370 15/41 Nguyễn Thiện Thuậttổ 2, phường Thuận HòaThừa Thiên Huế224 Thế Lữ 47An Hải BắcSơn Trà Trần Trung Kiệt0913418003 Về chốt vào TP

8253Nguyễn Bảo Ngân2/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905626322 thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh Vĩnh ThạnhBình Định55 An Nhơn 8 5An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Trà Mi0905626322 Về tận nhà

8254Nguyễn Bảo Ngọc4/4 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905626322 Thôn An NgoạiVĩnh ThạnhBình Định55 An Nhơn 8 5An Hải BắcSơn Trà
Họ và tên người đi cùng: Nguyễn 

Thị Trà My

8255LÊ UY VŨ 3/4  Phù Đổng Hải Châu 0986126515

thôn Trung Chính , Xã Yên 

Dương Hà Trung Thanh Hóa 91 Lý Đạo Thành 60An Hải BắcSơn Trà Lê Thế Sơn 0906522777 Về tận nhà

8256Nguyễn Nguyên Khang1/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0706005145 Quế Xuân Quế Sơn Quảng Nam45 An Hải 5 43An Hải BắcSơn Trà Lưu Thị Như Ý0706224127 Về chốt vào TP

8257Nguyễn Xuân Thắng3/4 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0965137534 Xóm Tiên Quánh- Đồng VânThanh ChươngNghệ An 18, An Hải 1 51An Hải BắcSơn Trà

8258Phan Mai Trang 4/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 986621262Thôn Châu Phong Đông Anh Hà Nội 620 Ngô Quyền 55An Hải BắcSơn Trà Phạm Thi Hoa Mai986621262Về tận nhà

8259Dương Ngọc Quỳnh5/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0365448894 Tổ 88, khối phố Ngân Câu, phường Điện NgọcĐiên Bàn Quảng NamTổ 84 - Kiệt 159 Phó Đức Chính Tổ 84 - Kiệt 159 Phó Đức Chính An Hải BắcSơn Trà Ngô Linh Ngọc Giang"0365448894 Về tận nhà

8260Dương Quốc An 1/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0977 082 288

thôn Nam Sơn, xã Cương 

Gián huyện Nghi XuânHà Tĩnh K113, đường Phó Đức Chính79An Hải BắcSơn Trà

8261Vi Hoàng Bảo Chi1/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0898168200 xóm 4-Xã Nghĩa ThịnhNghĩa Đàn Nghệ An 62 Lý Thánh Tông 17An Hải BắcSơn Trà Lê Thị Lương (bà ngoại)0877886007 Về tận nhà

8262Nguyễn Trần Bảo Ngọc1/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0971245228

Đội 1, thôn Lộc Giang, xã 

Tường Đông huyện Hoài ÂnBình Định107 Nguyễn Xuân Khoát10An Hải BắcSơn Trà Trần Thị Thu Trang (mẹ)0962700346 Về tận nhà

8263Nguyễn Hoàng Anh2/1 Lương Thế VinhSơn Trà 0935593166

Tiểu khu 01 Kiện Khê, thị 

trấn Kiện Khê  huyện Thanh LiêmHà Nam 51 Loseby 92An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Minh Vương0941928716

8264Nguyễn Trúc Quỳnh2/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0983649641 không có Tiên Cát- Việt trìPhú thọ 58/ loseby 56An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Minh Tú0983 649 641 Về tận nhà
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8265Phạm Dương Anh Thơ2/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0969732311 Đại phong Đại Lộc Quảng Nam55-Hoàng Bích Sơn 88An Hải BắcSơn Trà dương thị hồng mến0969732311 Về tận nhà

8266Đoàn Vũ Khánh Bân2/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0983478900 106 - Trương Chí CươngDuy Xuyên Quảng NamK44/1 Hoàng Sỹ Khải19An Hải BắcSơn Trà nguyễn Thị Thu Hiền0983478900 Về tận nhà

8267Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc2/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0934787626 Số 11 Nguyễn Bỉnh KhiêmQuyết ThắngKon Tum Morisson 91An Hải BắcSơn Trà Huỳnh Thị Phượng0934787626 Về tận nhà

8268Phan Thị Thanh Tâm2/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0974890469 xã dảo tam hảiNúi Thành Quảng Nam48 An Nhơn 8 4An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Thúy An0974890469 Về tận nhà

8269Vi Hoàng Bảo Trâm3/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0989159648 xóm 4-Xã Nghĩa ThịnhNghĩa Đàn Nghệ An 62-Lý Thánh Tông 17An Hải BắcSơn Trà Hoàng thị cường0989159648 Về tận nhà

8270Lê Mai Na Vy   3/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905706694 Xóm 1 Kế SungPhú Diên- Phú Vang Thừa Thiên Huế109 Phó Đức Chính 82An Hải BắcSơn Trà Lê Đức Tỵ 0965334790

Chưa xác định 

được

8271Hồ Hoài Bảo Trân  3/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0969071710 218 võ nguyên giáp 

Thị trấn trà my huyện 

Bắc trà my Quảng Nam06 An Nhơn 4 6An Hải BắcSơn Trà Hồ Văn Lo 0775447058 Về tận nhà

8272Nguyễn Xuân Mai Thảo3/5 Lương Thế VinhSơn Trà 0932445236

thôn Thành Đại, xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng Namsố 7 An Nhơn 14 15An Hải BắcSơn Trà Hồ Anh Dũng 0906467780 Về tận nhà

8273Võ Ngọc Quỳnh Vy4/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0356400422 Tổ 5 Phú XuânĐại Lộc Quảng NamLô 24-25 inh Thị Hòa17An Hải BắcSơn Trà Trần Quang Tuấn0787555275 Về chốt vào TP

8274Trần Minh Quang4/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0905 419 548 Xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng NamSố 15 Lê Binh 93An Hải BắcSơn Trà

1.Trần Minh Phương, 2.Trần 

Bình Minh, 3 Trần Minh 0867434587 Về tận nhà

8275Huỳnh Trần Kim Thoa4/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0932598218 Thôn lộc Trung xã quế lộchuyện Nông SơnQuảng Nam24/2 Đường Chính Hữu90An Hải BắcSơn Trà

1. Trần Văn Huệ 2. Trần Thị 

Xanh 0932589218 Về tận nhà

8276Phan Thành Trí 4/5 Lương Thế VinhSơn Trà 0935249187 không có Núi Thành Quảng Nam48 An Nhơn 8 4An Hải BắcSơn Trà Phan Đức Duy 0935249187 Về tận nhà

8277Phạm Dương Anh Thư4/5 Lương Thế VinhSơn Trà 0969732311 Không có Đại Lộc Quảng Nam55 Hoàng Bích Sơn 88An Hải BắcSơn Trà Không Không Về tận nhà

8278Đinh Văn Gia Hưng5/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0905866490 Thôn Tứ Hà xã Điện NgọcQuảng NamSố 94  Nguyễn Công Trứ   6An Hải BắcSơn Trà

1.Đinh Văn Trung  2.Đinh 

Văn Gia  Hưng 0905677750 Về tận nhà

8279Hồ Nguyễn Gia Huy5/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0969071701

Số 218 đường võ Nguyên 

Giáp Thị trấn Trà MyQuảng Namsố 6 An Nhơn 4  6An Hải BắcSơn Trà

1.Nguyễn Thị Ngọc Hương    

2. Hồ Nguyễn Gia Huy0969071701 Về tận nhà

8281Cao Anh Đức 5/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905992734 50 Lê Văn Longhuyện Phú NinhQuảng NamKhông có 3An Hải BắcSơn Trà Cao Đình Dũng, Phan Thị Thi0905992734 Về tận nhà

8282Cao Anh Tài 5/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905992734 50 Lê Văn Longhuyện Phú NinhQuảng NamKhông có 3An Hải BắcSơn Trà Cao Đình Dũng, Phan Thị Thi0905992734 Về tận nhà

8283Nguyễn Đức Bảo Long5/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0903541095 Thôn La Hưng, Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamKhông có 84An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Đức Bảo Quốc0916765675 Về tận nhà

8285Nguyễn Thành Đức3/1 Lương Thế VinhSơn Trà 962109106thôn Đắc Ốc , xã LadeeHuyện Nam Giang Quảng Nam282/2 Dương đình Nghệ15An Hải BắcSơn Trà

8286Vũ Ngọc Khánh An3/1 Lương Thế VinhSơn Trà 0905919686 thôn 3 , Xã Quế Ninh Huyện Nông SơnQuảng Nam15 Lê Bình 93An Hải BắcSơn Trà

8287Nguyễn Hoàng Bảo Long  3/4 Lương Thế VinhSơn Trà 372098567tổ 1 phường Ngô MâyTP kontum Kon Tum 03 Lí Văn Tố 103An Hải BắcSơn Trà chị gái của mẹ tên Yến0988015354 Về tận nhà

8288Nguyễn Đức Trần Vũ  3/4 Lương Thế VinhSơn Trà 332667007

 thôn Lộc Trung Tỉnh Quảng 

Nam 

huyện quế Lộc, 

Huyện Nông SơnQuảng Nam223/16 Ngô Quyền 24An Hải BắcSơn Trà  Nguyễn Đức Tuấn0935851235 Về tận nhà

8289Huỳnh thị Đông Nhi2/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905424186 Tổ 1 An Lộc-Bình ĐịnhThăng BìnhQuảng NamSó 1 Dương Trí TrạchTổ 87 An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Mỹ Hòa0905424186 Về tận nhà

8290Nguyễn Trúc Anh5/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0982133887 28 Tuyên Sơn Tuyên Giáp Hà Nội 58 Loseby 0An Hải BắcSơn Trà

8291Lê Ngọc Thiên Kim1/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0707 191 406 90 Thái Phiên - Cẩm PhôTP Hội An Quảng Nam207 - Phó Đức Chính83An Hải BắcSơn Trà Lê Ngọc Thi 0901 980 931 Về tận nhà

8292Võ Phạm Quỳnh Như1/4 Ngô Mây Sơn Trà 0362899373

Tổ 1, thôn Bình Tịnh, xã 

Bình Minh Thăng BìnhQuảng Namsố 88 Đỗ Huy Uyểntổ 18 An Hải BắcSơn Trà Võ Thị Mỹ Trinh0935709998 Về chốt vào TP

8293Trần Bình Phương5/1 Ngô Mây Sơn Trà 0902202244 Quốc lộ 14B, Đường HCMNam Giang Quảng NamChính Hữu 83An Hải BắcSơn Trà Trần Châu Tuấn0902202244 Về tận nhà

8295Nguyễn Quốc Việt1/2 Ngô Mây Sơn Trà 0934774412 Tổ 2 thôn Võng Nhi

Xã Cẩm Thanh, Hội 

An Quảng NamSố 01.Đông Kinh Nghĩa Thục87An Hải BắcSơn Trà Không có người đi cùngVề tận nhà

8296Đoàn Ngọc Luân4/5 Ngô Mây Sơn Trà 0903073274 Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam126/14 Chính Hữu 83An Hải BắcSơn Trà Phạm Thị Thuu Thủy0903073274 Về tận nhà

8298Đào Hải Vương 5/5 Ngô Mây Sơn Trà 0969680011 6/6 Tăng Bạt Hổ, phường 1TP Đà Lạt Lâm Đồng 08 /  Nguyễn Thị Định43An Hải BắcSơn Trà Trương Thị Hồng Phượng0933417152 Về tận nhà

8300Nguyễn Thanh Nhàn4/4 Ngô Mây Sơn Trà 0335416350 Khu 2 xã Phú LộcPhù Ninh Phú Thọ 194 Phạm Văn Đồng An Hải BắcSơn Trà Trần Nữ Quỳnh Trang0335416350 Về tận nhà

8301Nguyễn Hải Phong3/4 Ngô Mây Sơn Trà 0364472448 Làng kla 2,xã iader Iagrai Gia Lai 741 Ngô quyền 13An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Lưu - mẹ0962000979 Về tận nhà

8302Đào Hải Đăng 4/1 Ngô Mây Sơn Trà 0986 819481 6/6 Tăng Bạt Hổ Đà Lạt Lâm Đồng 08 Nguyễn Thị ĐịnhTổ 43 An Hải BắcSơn Trà Trương Thị Hồng Phượng0933.417152 Về tận nhà

8303Đoàn Thị Bảo Ngọc2/4 Ngô Mây Sơn Trà 0906542525 49 Trần Phú, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam126/14 Chính Hữu 100An Hải BắcSơn Trà Đoàn Ngọc Lịnh0906542525 Về tận nhà

8304Nguyễn Trần Chấn Hưng5/3 Ngô Mây Sơn Trà 0903596669 Thôn ngã ba, TT Prao. Đông GiangQuảng Nam127 Nguyễn Công Trứ 3An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Quang Hải0903596669 Về tận nhà

8305Nguyễn Bách Đạt5/4 Ngô Mây Sơn Trà 0905846111 Khối phố Bình An, Tiên Kỳ,

Tiên Phước , Quảng 

Nam Quảng Nam44/3Hoàng Sĩ Khải, An Hải Bắc19An Hải BắcSơn Trà Võ kim Thắng 0982330202 Về chốt vào TP

8306Nguyễn Trường Lâm5/4 Ngô Mây Sơn Trà 0919966744 Thôn Lộc Đông, Quế Lộc

Nông Sơn , Quảng 

Nam Quảng Nam40 lương Thế Vinh, An Hải Bắc16An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Trường Lai0919966744 Về tận nhà

8307Nguyễn Trường Luân5/4 Ngô Mây Sơn Trà 0919966744 Thôn Lộc Đông, Quế Lộc

Nông Sơn , Quảng 

Nam Quảng Nam40 lương Thế Vinh, An Hải Bắc16An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Trường Lai0919966744 Về tận nhà

8308Nguyễn Đinh Hoàng Long3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0905807857 Đội 1, Hoàng Yên, IaphìnChưprông Gia Lai 183 Nguyễn Công Trứ 1An Hải BắcSơn Trà Về chốt vào TP

8309Nguyễn Ánh Duyên3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0905846111

Khối phố Bình An, Thị trấn 

Tiên Kỳ Tiên PhướcQuảng NamK44/3 Hoàng Sỹ Khải19An Hải BắcSơn Trà Võ Kim Thắng 0982330202 Về chốt vào TP

8310Nguyễn Trung Nghĩa2/7 Ngô Mây Sơn Trà 0905666889 9/10 Quán Thánh  Bình Hàn Hải DươngLô 12A Phạm Văn Đồng104An Hải BắcSơn Trà Mẹ Nguyễn Thị Hương, 2 chị gái Nguyến Thị Hương Anh và Nguyễn Ngọc Linh0905666889 Về tận nhà

8311Vũ Hà Giang 5/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0906554070

Thôn Hạ Thanh 1, xã Tam 

thanh Tam Kỳ Quảng NamKiệt 216 Trần Duy Chiến79An Hải BắcSơn Trà 0906554070 Về tận nhà

8312Nguyễn Ngọc Nhi3/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0935773082

12/58 Phùng Hưng, phường 

Thuận Thành Huế Thừa Thiên Huế131/2 Nguyễn Công TrứTổ 2 An Hải BắcSơn Trà

Hồ Thị Thanh Thủy (mẹ) 

Hồ Thái Nhật Huy (anh trai- 0935773082` Về tận nhà

8313Nguyễn Gia Minh3/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0941 489200 Tiền Hải Nam Định Số 1 Trương Nguyệt ánh102An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Mạnh Toàn0979712139 Về tận nhà

8314Ngô Phạm Bảo Khiêm3/6 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 953494 Tổ 4 - Thôn Thạch Mỹ 2 Nam Giang Quảng NamTạm trú 02/8 Đinh Thị Hoàng89An Hải BắcSơn Trà

Phạm Thị Mỹ Hạnh (mẹ)

Ngô  Phạn Bảo Hân (em gái - 0935 593512 Về tận nhà

8315Trần Long Nhật4/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0936 047667 Số 15 Ngụy Như Kom TumTX Hương TràThừa Thiên Huế15 An Hải Bắc5 63An Hải BắcSơn Trà  đi một mình Về tận nhà

8316Ngô Phạm Bảo Trân5/7 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0935 593512 Tổ 4 - Thị trấn Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam2/8 Đinh Thị Hòa 89An Hải BắcSơn Trà Phạm Thị Mỹ Hạnh0935593512 Về tận nhà

8317Phạm Thanh Quân1/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0932 958886

Tổ 10, thôn Nhị Dinh, xã 

Điện Phước, Điện Bàn Quảng Nam236 Nguyễn Công Trứ49An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Hồng Hải0932 958886 Về tận nhà

8318Dương Văn Thoại Châu1/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0987974004 Thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng Đại Lộc Quảng NamAn Hải 3 Tổ 45 An Hải BắcSơn Trà Văn Ngọc Phú và con nhỏ0905562027 Về tận nhà

8319Phạm Phú Lộc 1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905131095

Thôn Tiên Phú Tây, Xã Tiên 

Mỹ Tiên PhướcQuảng Nam18 Đường An Hải 17 69An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Li Na 0905131095 Về tận nhà

8320Phan Ngọc Tiên1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905981899

Thôn Tiên Phú Tây, Xã Tiên 

Mỹ Tiên PhướcQuảng Nam66 Trương Hán Siêu 37An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Li Na 0905131095 Về tận nhà

8321Đoàn Thùy Trâm1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905698577 Đường Thanh NiênDuy Xuyên Quảng Nam134 Lý Đạo Thành 63An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Lời0905698577 Về tận nhà

8322Trần Vĩnh Huy 1/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0933239499

Thôn Phước Long - Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam

Số nhà 19 - Đường Lưu Hữu 

Phước 48An Hải BắcSơn Trà

Ba: Trần Hữu Kỳ 

 Em gái: Trần Ngọc  Trân0933239499 Về tận nhà

8323Trần Ngọc Bảo Khuyên 1/6 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0949505357

2 Cửa Tùng, khu phố 7, 

phường 1 thành phố Đông HàQuảng TrịK495/41 Ngô Quyền 76An Hải BắcSơn Trà Võ Thị Liên (mẹ) 0949505357 Về tận nhà

8324Đặng Ngọc Huyền My1/6 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0965822799 Khối 4 Thị Trấn Diễn Châu  Huyện Diễn ChâuNghệ An Số 42 Dương Thanh  67An Hải BắcSơn Trà Vương Thị Thanh Mai (mẹ)0965822799 Về tận nhà

8325Lê Phương Mộc Miên1/7 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905102155 44 Mẹ Thứ

Phường Vĩnh Điện, 

Thị xã Điện BànQuảng Nam 26An Hải BắcSơn Trà Lê Đức Vinh (ba)0905102155 Về tận nhà

8326NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY1/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0763321910 Tổ 5 khu phố Hà DừaĐiện Ngọc Quảng Nam129 Thế Lữ 56An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Kim Thảo0763321910 Về tận nhà

8327ĐẶNG THỊ KIM HOÀNG1/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0763321910 Tổ 5 khu phố Hà DừaĐiện Ngọc Quảng Nam129 Thế Lữ 56An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Kim Thảo0763321910 Về tận nhà

8328Nguyễn Phúc Khang2/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0934729829 Thôn Kim Giao Trung,  Xã Hoài HảiHoài Nhơn Bình Định15 An Hải 12 61An Hải BắcSơn Trà Võ Thu 0935358435 Về chốt vào TP

8329Đặng Hoàng Duy2/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0983935737 Thôn Tân Phong, Quế LộcNông Sơn Quảng Nam131 Thế Lữ 56An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Ngọc Thuận0967733630 Về chốt vào TP

8330Nguyễn Gia Hân2/4 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905 936 817

Thôn Phước Thượng, xã 

Quế Thuận Quế Sơn Quảng NamSố nhà 14, đường An Hải Bắc 662An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Khắc Linh0914 032 647 Về chốt vào TP

8331Trương Ngọc Long2/4 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0906446166 Khối phố Tứ Hà, ĐNgọcĐiện Bàn Quảng Nam Số nhà 118, Lý Đạo Thành ( Nhà ông bà nội)39An Hải BắcSơn Trà Trương Văn Hà0906 446 166 Về tận nhà

8332Nguyễn Thị Minh Phương2/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905135268

Thôn Trung Chánh- Xã Lộc 

Điền Phú Lộc Thừa Thiên Huế840- Ngô Quyền 35An Hải BắcSơn Trà Huỳnh Thị Kim Hà0905135268 Về tận nhà

8333Phạm Hoàng Gia Hưng3/6 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 091216346 26 Bùi Xuân Phái Hương Thủy, HuếThừa Thiên Huế20 An hải 4 44An Hải BắcSơn Trà Hoàng Thị Hoàng Hà,  Phạm Hoàng Phương Nhi  0912196346 Về tận nhà

8337Đỗ Thị Trà Giang4/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935483209 Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam199 Phó Đức Chính 83An Hải BắcSơn Trà Đỗ Văn Thương0906433523 Về tận nhà

8338Trịnh Quang Thiện4/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0949616467 Thị trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam38 An Hải 21 73An Hải BắcSơn Trà Đào Thị Bích Thảo0949616467 Về tận nhà

8339Đặng Ngọc Thảo My4/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0965822799 Thị trấn Diễn ChâuDiễn ChâuNghệ An 42 Dương Thanh 67An Hải BắcSơn Trà Vương Thị Mai0965822799 Về tận nhà

8340Nguyễn Quang Bảo4/1 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935158483

Thôn Liên Thuận - Xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam26/11 Hoàng Sĩ Khải 20An Hải BắcSơn Trà Cao Thị Thuỷ 0345952840 Về chốt vào TP

8341Lê Nguyễn Minh Duy4/1 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0933797465

Khối phố Câu Hà - phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam70 An Hải 18 68An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Cẩm Nhung0933797465 Về tận nhà

8342Võ Hoài Thiên Nghi 4.7 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 2363831266Thôn Phú Khê Tây

Tam Xuân 2 ,Núi 

Thành Quảng Nam100 Lý Đạo Thành 68An Hải BắcSơn Trà Mai Thị Thanh Hoài911236408Về tận nhà

8343Nguyễn Hữu Phước4.7 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 2363831266Thôn Trung Chánh

xã Lộc Điền, huyện 

Phú Lộc Thừa Thiên Huế840 Ngô Quyền 35An Hải BắcSơn Trà Huỳnh Thị Kim Hà905135268Về tận nhà

8344Lê Phúc Vinh 4/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0971023779 247 Phan Châu Trinh TP. Kon Tum Kon Tum 105 An Hải 6 54An Hải BắcSơn Trà Lê Nguyễn Phương Đại 0971023779 Về tận nhà

8346Nguyễn Hoàng Duy5/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0982922439

Xóm Cầu Thông, Xã Liên 

Thành Yên Thành Nghệ An 08 Dương Thanh 67An Hải BắcSơn Trà Lái xe:Phan Văn Tuấn0976 227 684 Về tận nhà

8347Hồ Phạm Kỳ Duyên5/6 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905015447

Thôn 2 Châu Sơn, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Namk864/45 đường Ngô Quyền30An Hải BắcSơn Trà Ba Hồ Thái Bình0905015447 Về tận nhà
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8348Nguyễn Thị Phương Anh5/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935621071

Tổ 5, Thôn Hà Dừa, khối 

phố Hà Dừa, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam54  Thủ Khoa Hưng 23An Hải BắcSơn Trà Bà nội Nguyễn Thị Kim Thảo (ở cùng nhà với HS tại Điện Bàn, Quảng Nam)0763321910 Về tận nhà

8349Trần Mạnh Dũng5/7 TH Tiểu La Sơn Trà 0934809375 Thôn Thái CẩmĐiện Tiến, Điện BànQuảng Nam567 Ngô Quyền 75An Hải BắcSơn Trà Huỳnh Thị Hà 0935049769 Về tận nhà

8350Huỳnh Quốc Đạt5/7 TH Tiểu La Sơn Trà 0905726104 Thôn Sơn TâyDuy Hải, Duy XuyênQuảng NamK894 H5/12 Ngô Quyền24An Hải BắcSơn Trà Chj Nguyễn Đình Thùy Trinh0935147275 Về tận nhà

8351Nguyễn Đình  Ý Nhi5/7 TH Tiểu La Sơn Trà 0935557855 Đô thị A Cầu HàĐiện Ngọc, Điện BànQuảng Nam34 An Hải 11 66An Hải BắcSơn Trà Bố Huỳnh Xuân Thành0935747790 Về tận nhà

8352Lê Văn Hiếu Nghĩa5/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935949532 2/2/23 Nhật LệPhường Thuận ThànhThừa Thiên Huế866/10 ngô quyền 30An Hải BắcSơn Trà Tự đi một mình0935949532 Về tận nhà

8354Diệp Bảo Quốc Khánh3/2 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0702026711 Tổ 13 - Thị Trấn Hà Lamhuyện Thăng BìnhQuảng Nam113/B1 Phó Đức ChínhTổ 79 An Hải BắcSơn Trà Diệp Bảo Phúc0935389865 Về tận nhà

8356Nguyễn Hoàng Yến Phương1/1 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0392537372 Tiên Du 1 - Phú Ninh

Ninh Hòa- Khánh 

Hòa Khánh Hòa 03 An Hải  5 43An Hải BắcSơn Trà Trần Thị Vân 0392537372 Về tận nhà

8357Nguyễn Quốc Anh Nguyên3/5 TH Trần Quốc ToảnSơn Trà 0392537372 Tiên Du 1- Ninh Phú Ninh Hòa Khánh Hòa Số 3 đường An Hải 543An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Quốc Quyền0964645137 Về tận nhà

8358Phan Ngọc Thanh Tài1/5 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0784922902

Thôn Vĩnh Đại, Xã Tam 

Hiệp Huyện Núi ThànhQuảng Nam776 đường Ngô QuyềnTổ 31 An Hải BắcSơn Trà Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Tuyền0784922902 Về tận nhà

8359Phạm Bảo Ngọc 2/2 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905993516

4C/124 Tạ Quang Bửu, 

phường Thuận ThànhThành phố HuếThừa Thiên HuếLô 26 Đinh Thị Hoà 17An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8360Lê Ngọc Bảo Trân2/4 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0934185395

1007/7b đường 30/4 phường 

11 Thành phố Vũng TàuBà Rịa - Vũng Tàu67 An Hải 5 42An Hải BắcSơn Trà Trần Khắc Quang0934552020 Về chốt vào TP

8361Nguyễn Văn Sang1 KN

 Chuyên Biệt Tư Thục Thanh 

Tâm Ngũ Hành Sơn Thôn Nhơn BồiHuyện Duy XuyênQuảng NamSố Nhà 65- Đường An Nhơn5An Hải BắcSơn Trà

chưa có nhu cầu 

về ĐN

8362Mai Phương  Vy5/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0905350443 170 Bạch Năng Thi - Hải Tân - Hải DươngTP Hải DươngHải DươngLô 23-24 Đinh Thị Hòa17An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thu Hương0905350443 Về tận nhà

8365Đặng Huỳnh Thành Tâm8/4 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0935317191 Thôn Câu Hà, Cống TiềmĐiện Ngọc Quảng Nam80 Nguyễn Thị Định 43An Hải BắcSơn Trà Đặng Tâm Đạo - Cha0935317191 Về tận nhà

8366Nguyễn Thị Huyền Trang6/1 THCS Cao ThắngSơn Trà 0905531351 Tổ 5, Khối phố Hà DừaP. Điện NgọcQuảng Nam36 Nguyễn Thị ĐịnhTổ 43 An Hải BắcSơn Trà Trần Thị Bồ 0905531351 Về tận nhà

8367Hồ Thái Nhật Huy 8/2Nguyễn Văn CừSơn Trà 935773082k58/12 Phùng HưngTP Huế Thừa Thiên Huếk131/2 Nguyễn Công Tứ1An Hải BắcSơn Trà Hồ Thị Thanh Thủy (mẹ)0935773082 Về tận nhà

8368Nguyễn Ngọc Linh8/1 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0376889320 Đội 1,  Tiền TiếnTp Hải DươngHải DươngLô 12A Phạm Văn Đồng104An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Hương0905666889 Về tận nhà

8369Võ Hoàng Lê Vy 6/3 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905537853

Tổ 4 thôn Thạnh Mỹ 2, Thị 

trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng Nam78 Lý Đạo Thành 69An Hải BắcSơn Trà Võ Văn Vĩnh 0984965653 Về tận nhà

8370Trương Hoàng Tuấn Minh6/4 THCS Lê Độ Sơn Trà 0986893636  

Tòa nhà S3 Sunshine city, 

Đông Ngạc Từ Liêm Hà Nội 52 Hoàng Đức Lương 22An Hải BắcSơn Trà Trương Tuấn Anh (Bố), Hoàng Mai Trang (Mẹ), Trương Minh Anh (Em)0986893636 Về tận nhà

8371Nguyễn Thị Thùy Ngân6/4 THCS Lê Độ Sơn Trà 0935600544 Thôn Hồng Triều, xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam337 Thế Lữ 47An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Xuân Hào (Bố)0935600544 Về tận nhà

8372Nguyễn Xuân Toàn 6/5 THCS Lê Độ Sơn Trà 0965137534

Xóm Tiên Quánh, xã Đồng 

Văn Thanh ChươngNghệ An 21 An Hải Bắc 7 51An Hải BắcSơn Trà

8373Lê Thị Thùy Dương6/5 THCS Lê Độ Sơn Trà 0984282929 Số 6, Ngõ 3 đường Võ Tông Trình, Tổ 9 phường Trần PhúTP Hà TĩnhHà Tĩnh 93 Dương Trí Trạch 18An Hải BắcSơn Trà Lê Danh Tạo (bố)0984282929 Về tận nhà

8374Đoàn Thùy Linh6/6 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0905404935

Ngã tư thôn An Lương, Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng Nam134 Lý Đạo Thành 63An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Lời (mẹ)0905404935 Về tận nhà

8377Trương Ngọc Duy7/4 THCS Lê Độ Sơn Trà 0906446168 Ngã tư Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamSố 118 Lý Đao Thành 39An Hải BắcSơn Trà Trương Văn Hà (bố)0906446168 Về chốt vào TP

8378Nguyễn Xuân Mai Trúc7/6 THCS Lê Độ Sơn Trà 0932445236

Thôn Thạnh Đại, xã Đại 

Hưng huyện Đại LộcQuảng Namsố 07 đường An Nhơn 1415An Hải BắcSơn Trà Hồ Anh Dũng (tài xế)0906467780 Về tận nhà

8379Đặng Huỳnh Thành Đạt7/7 THCS Lê Độ Sơn Trà 0935317191

Tổ 1 thôn Câu Hà, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam80 Nguyễn Thị Định  43An Hải BắcSơn Trà Đặng Tâm Đạo (bố)0935317191 Về tận nhà

8380Phan Thị Phương Dung7/7 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905121158

Residence Nam Hội An, 

Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam11 An Nhơn 12An Hải BắcSơn Trà Phan Văn Trường (bố)0905121158 Về tận nhà

8381Lê Thái Diễm My 7/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 0932526880

Tổ 4 Khớm 1, phường Cái 

Vồn B̀ình Mình Vĩnh Long42 Đỗ Anh Hàn 52An Hải BắcSơn Trà 0932526880 Về tận nhà

8382Đoàn Vũ Hạ Băng7/9 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0983478900

106 Trương Chí Cương, 

khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Duy Xuyên Quảng Namk44/1 Hoàng Sỹ Khải19An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Thu Hiền (mẹ)0983478900 Về tận nhà

8383Huỳnh Đức An Đông7/10 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905424186

Thôn An Lộc, xã Bình Định 

Nam Thăng BìnhQuảng Nam01 Dương Chí Trạch 87An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Mỹ Hoa (mẹ), Huỳnh Thị Đông Nhi (em ruột), Huỳnh Thị An Bình (em ruột)0905424186 Về tận nhà

8384Nguyễn Khánh Linh8/2 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905295491

Thôn Xuân Diệm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam29 An Hải Bắc 1 59An Hải BắcSơn Trà

8385Trần Minh Bình8/3 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905419548

Thôn Triều Châu, xã Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam15 Lê Bình 93An Hải BắcSơn Trà Trần Minh Phương (bố), Trần Minh Quang (em), Đỗ Thị Thu Phương (mẹ)0905466404 Về tận nhà

8386Phạm Hữu Thịnh8/6 THCS Lê Độ Sơn Trà 0903587583 Khu phố 9, Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng NamNgô Quyền 40An Hải BắcSơn Trà

8387Lê Huỳnh Kim Loan8/6 THCS Lê Độ Sơn Trà 0906966044

404 Nguyễn Tri Phương, 

phường Cẩm AnHội An Quảng Nam 86An Hải BắcSơn Trà

8388Nguyễn Trần An Huy8/7 THCS Lê Độ Sơn Trà 0935523631

Đội 6, Thôn Thanh Hương 

Lâm, xã Điền HươngPhong ĐiềnThừa Thiên Huế70 Nguyễn Trung Trực38An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Công An (Bố)0365646267 Về tận nhà

8390Phạm Gia Bảo 8/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 0912293555 Xóm 3 Xã phượng CôngTiền Hải Nam Định 25 Hoàng Bích Sơn 4An Hải BắcSơn Trà Phạm Ngọc Hà 0969900788 Về tận nhà

8391Huỳnh Thái nguyên8/9 THCS Lê Độ Sơn Trà 0393349551

Số 4 Nguyễn Văn Linh, khối 

2 thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng NamKiệt 113/19, Phó Đức Chính80An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thương Nhờ0383926507 Về chốt vào TP

8392Cao Thị Tâm Như8/9 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905692734

số 50 Lê Văn Long, khối 

phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Phú Ninh Quảng NamKiệt 89/10 đường Nguyễn Công Trứ3An Hải BắcSơn Trà Cao Đình Dũng0905692734 Về tận nhà

8393Vũ Đình Đức Linh8/10 THCS Lê Độ Sơn Trà 0918617147 K10 Ngô Thì NhậmTam Kỳ Quảng NamSố 10 An Hải 5 43An Hải BắcSơn Trà Vũ Ngọc Đức 0918617147 Về tận nhà

8394Phạm Hoàng Phương Nhi9/1 THCS Lê Độ Sơn Trà 0912196346

26 Bùi Xuân Phái, Thủy 

Dương Hương ThủyThừa Thiên Huế20 An Hải 4 44An Hải BắcSơn Trà Hoàng Thị Hoàng Hà, Phạm Hoàng Gia Hưng0912196346 Về tận nhà

8396Thân Phan Mỹ Tâm 9/5THCS Lê Độ Sơn Trà 0931737874 Khối 7A, Điện Nam ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam159/57 Phó Đức Chính                            85An Hải BắcSơn Trà Thân Văn Minh Hiếu (Anh trai)0898193597 Về tận nhà

8398Hồ Trần Trường Vỹ9/7 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0935080538 Xã Nhơn Mỹ An Nhơn Bình Định91 Thế Lữ 56An Hải BắcSơn Trà Về tận nhà

8399Nguyễn Hoàng Nhân9/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 0934917827 Thôn Tứ Câu, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam95 đường Đông Du 37An Hải BắcSơn Trà Trần Thị Lê Na0934917827 Về tận nhà

8400Nguyễn Thị Thuỳ Vi9/9 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 09888870590

Huyện Hoài Nhơn, xã Hoài 

Mỹ, Tỉnh Bình Định số 1Hoài Nhơn Bình Định32 Trương Hán Siêu 38An Hải BắcSơn Trà Ba: Nguyễn Văn Bạn 0988870590 Về tận nhà

8401Nguyễn Đình Thùy Trâm9/12 THCS Lê Độ Sơn Trà 0935557855

K243 Đường Trần Hưng 

Đạo Tổ 5 Khối phố Câu HàPhường Điện NgọcQuảng NamH05/12/K189 Ngô Quyền24An Hải BắcSơn Trà

8402Nguyễn Hữu Tiến7/11 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0913428306 Tổ Đoàn kết số 02, Xã Tam PhúTam Kì Quảng NamK248/10 Dương Đình NghệTổ 16 An Hải BắcSơn Trà Không có người đi cùng0935189020 (Số đt phụ huynh tại Đà Nẵng)SDT phụ huynh tại Đà Nẵng: 0935 189 020

8403Nguyễn Nguyên Quân10/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0913441404 Tổ 8 khối Phước TânTP Hội An Quảng Nam 706 Ngô quyền 49An Hải BắcSơn Trà Bố:Nguyễn Thanh Thọ0913441404 Về tận nhà

8404Hoàng Hữu Khánh Quỳnh10/12 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 935755401

Tổ 8A Khối phố Ngân Câu - 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamSố 44, An Hải 3  An Hải BắcSơn Trà Hoàng Hữu Phú 932522514Về tận nhà

8405Nguyễn Thành Nhân12/1 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 989563824Thôn Đắc Ốc - xã La DêêNam Giang Quảng NamSố 282/2, Dương Đình NghệTổ 15 An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Văn Tuấn (Bố)962109106Về tận nhà

8406Nguyễn Thị Lan Nhi10.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0868006697 Ahu, A Tiêng Tây Giang Quảng Nam25 An Cư 6 An Hải BắcSơn Trà Ba: Nguyễn Hữu Cương0973066679 Về tận nhà

8407Trần Mạnh Hùng12A4 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0905801769

Thôn Thái Cẩm, xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng Nam567 Ngô Quyền 75An Hải BắcSơn Trà Trần Văn Hường (ba)0934809375 Về tận nhà

8408Đỗ Bảo Ngọc 11.5 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 987010009208, Nguyễn TrãiNguyễn TrãiHà Giang 74 Trương Hán Siêu Tổ 37An Hải BắcSơn Trà Đỗ Trung Đức 0979691992 Về tận nhà

8409Thân Phan Minh Hiéu 11.1 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0789432433

Khối 7A,Phường Điện Nam 

Đông Điện Bàn Quảng NamK 159/57 Phó Đức ChínhTổ 85 An Hải BắcSơn Trà Em gái : Thân Phan Mỹ Tâm0898193597 Về tận nhà

8410Phạm Khắc Quân 12.4 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0799100898

Đường số 3, khối phố Hà 

Dừa, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam14 Nguyễn Tuân 48An Hải BắcSơn Trà Anh: Nguyễn Kim Ấn 0903042796 Về tận nhà

8411Nguyễn Thị Hương Anh10/8 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0905666889

Đội 1, Thôn Du Tái, xã Tiền 

Tiến thành phố Hải DươngHải DươngLô 12A Phạm Văn Đồng104An Hải BắcSơn Trà Mẹ: Nguyễn Thị Hương, em gái Nguyễn Ngọc Linh, em trai Nguyễn Trung Nghĩa0905666889 Về tận nhà

8412Trịnh Đình Nguyên Hưng12/28 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0947102266

Chung cư  Vicoland,đường 

Tố Hữu Xuân Phú Thừa Thiên Huế11 Phạm Tú 101An Hải BắcSơn Trà Trịnh Đình Quân0914092589 Về tận nhà

8413Huỳnh Ngọc Huy Hoàng11.9 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0914353514 thôn Phú Trung xã Đại HiệpQuảng Nam39A Lưu Hữu Phước 48An Hải BắcSơn Trà Bố 0935646656 Về tận nhà

8414Đặng Phương Trâm11.10 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0904074495 88 Hùng VươngQuế Sơn Quảng Nam93 An Nhơn 8 5An Hải BắcSơn Trà không không Về tận nhà

8415Vũ Quang Thịnh 10.9Tôn Thất TùngSơn Trà 974241956số 8 Trần Thủ Độ, chung cư vật tư du lịch. Hoàng MaiHoàng Mai Hà Nội Số 161 nguyễn công trứ1An Hải BắcSơn Trà Pham thị Dung 974241956Về tận nhà

8416Võ Hoàng Yến Vy 11.6Tôn Thất TùngSơn Trà 0325574245 Tổ 4, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh MỹNam Giang Quảng Namsố nhà 78 đường Lý Đạo Thành69An Hải BắcSơn Trà Võ Văn Vĩnh 0984965653 Về tận nhà

8417Phạm Thảo Nguyên 12.2Tôn Thất TùngSơn Trà 0916478166 Lô D2.11 Khu Đô Thị 1B, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam848 Ngô Quyền 33An Hải BắcSơn Trà Phạm Thanh Thủy905257146Về tận nhà

8418Phan Quỳnh Anh10A2 THPT FPT Ngũ Hành Sơn90515101591 Nguyễn Thái Họctp tam kỳ Quảng Nam24 Chính Hữu An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Thị Thảo Sương905151015Về tận nhà

8419Nguyễn Thị Thanh Thảo11A2 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0777575795

Đội 9 Đại Thắng, xã Vinh 

Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huế28 Đỗ Huy Uyển An Hải BắcSơn Trà Nguyễn Đức Quốc0986690943 Về chốt vào TP

8420Đinh Thái Thành 11A9 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn911633426Xã Sơn Tây Huyện Hương Sơn Hà Tĩnh 53 Nguyễn Chí Diễu An Hải BắcSơn Trà Đinh Văn Đoàn 0983196464 Về tận nhà

8422Lương Triều Vỹ12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn917844929

23 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường An Mỹthành phố Tam KỳQuảng Nam93 Nguyễn Chí Diễu  An Hải BắcSơn Trà Trương Thị Cẩm Hải0913337363 Về tận nhà

8423Trần Văn Ngọc Giang11/2THCS & THPT HIỂN NHÂNCẩm Lệ 0976261156 Tổ 9 Thôn Thạch Mỹ 2, Thị trấn Thạch Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng NamNam Giang Quảng NamK126/76 Chính Hữu 9An Hải BắcSơn Trà Trần Ngọc Bình ( Ba ruột )0986989955 Về tận nhà

8424Trần Ngọc Sơn 11.5  GDTX số 1 Sơn Trà 0357367653 Xã Bình Lâm Hiệp Đức Quảng Nam250/40 Nguyễn Công TrứAn Hải BắcSơn Trà Chị Trần Thị Nhung0866731034 Về tận nhà

8426Nguyễn Thị Nga Sao Khuê Hải Châu 0973506094 Thôn An Phú, Xã Bình Sơn Hiệp Đức Quảng Nam122/2 Lê Hữu Trác 41An Hải ĐôngSơn Trà không không Về tận nhà

8427Ngô Thị Lệ ThiGVMN  SLC ĐÀ NẴNG Hải Châu 0708127059 thôn Tây Nam xã Quế MỹQuế Sơn Quảng NamK7/4 An Hải Đông 1Tổ 42 An Hải ĐôngSơn Trà Đi một mình Không có Về tận nhà
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8428Lê Thị Hàn UyênGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0329432266

Tổ 3 , thôn Ngũ Xã, Bình 

Chánh Thăng BìnhQuảng Nam51/22 Lương Thế Vinh An Hải ĐôngSơn Trà không không

8429Nguyễn Thị TámMầm nonTRúc Quỳnh Sơn Trà 796594269An Cường- Quế ThọHuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam196/51 Nguyễn Công TrứTổ 4 An Hải ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8430Nguyễn Thị Hồng YếnMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0796290092 Lạc Thành Đông, Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam248 Phạm Cự Lượng 28An Hải ĐôngSơn Trà Đi 1 mình Về tận nhà

8431Đoàn Nữ Ngọc UyênMầm nonNLĐL Bé Thông MinhCẩm Lệ 0394543945 Tổ 2 thôn Long Hội, Bình ChánhThăng BìnhQuảng Nam06 Thủ Khoa Huân An Hải ĐôngSơn Trà Đi 1 mình Không Về tận nhà

8432Nguyễn Thị Thanh PhượngGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0964316463

Khối phố Xuyên Đông, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam250/34 Nguyễn Công Trứ15An Hải ĐôngSơn Trà Không có Không có Về tận nhà

8433Hà Thị Tuyết LanhVăn hóaTH Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0795505515

Tổ 1, thôn Duy Hà, Xã Bình 

Dương Thăng BìnhQuảng NamK30/7A Lương Thế Vinh16An Hải ĐôngSơn Trà

Đỗ Hoàng Thông

Đỗ Hoàng Đăng (10 tháng 

tuổi) 0908596025 Về tận nhà

8434Trần Lê Minh TânToán - Tin THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0788352556 Thôn Đông Khương 2, xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Namk885/20 Ngô Quyền 6An Hải ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8435Phạm Thị Thanh HàPBM THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0931974270 Số 57, đường ĐH 10, thôn Hòa Giang, xã Điện TrungĐiện BànĐiện Bàn Quảng NamSố 250/20 Nguyễn Công Trứ15An Hải ĐôngSơn Trà 0 0 Về tận nhà

8436Đặng Thị Diễm PhúcLịch sửPT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0773523596

24/15 Triêm Nam, Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Namk80/33 Lê Hữu Trác 37An Hải ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8438Nguyễn Thi Vũ ThảoVật líTHPT Ngô QuyềnSơn Trà 0796991412

Thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 

2 Quế Sơn Quảng NamK80/8 Lê Hữu Trác An Hải ĐôngSơn Trà Đi 1 mình Về tận nhà

8439Nguyễn Thị Lệ UyênHoá THPT Sơn Trà Sơn Trà 0985396117

Tổ 16A - Thôn Đông Bình - 

xã Duy Vinh huyện Duy XuyênQuảng NamK122/28 - Lê Hữu Trác41An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Quang Minh0935137997 Về chốt vào TP

8440Đoàn Thị Kim NhungVăn THPT Quang Trung Thanh Khê 773512241Tổ 3, thôn Châu Khê, xã Bình SaHuyện Thăng BìnhQuảng Nam04 Lương Thế Vinh 18An Hải ĐôngSơn Trà không có

8441Võ Hoàng Ngân Nhỡ 1  Đức Trí Hải Châu 905772088Tôn 4 Tiên Cảnh, Tiên PhướcTiên PhướcQuảng NamCăn hộ Hiyori 1701 _A2 Võ Văn Kiệt22An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Hoài Thi0914170668/BAVề tận nhà

8442Thái Minh Tùng Nhà trẻMầm Non Thần ĐồngSơn Trà

0905540104/ 

0905393962

101 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường An XuânTp Tam Kỳ Quảng Nam46 Lương Thế Vinh 16An Hải ĐôngSơn Trà Vũ Thị Bích Huy0905540104 Về tận nhà

8443Nguyễn Phạm Thủy TiênNhỡ Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0903434454 Khối Phố Phong NhịĐiện Bàn Quảng Nam24 Phạm Cự Lượng 3An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thanh Tùng0777022224 Về tận nhà

8444Bùi Lê Nguyên Quang Bé Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0935574020

xóm 1, xã Đông Nam quốc 

lộ 1A, xã Đại LãnhVạn Ninh Khánh Hòa 87 Nguyễn Duy Hiệu 39An Hải ĐôngSơn Trà Bùi Nguyên Trung 0935574020 Về tận nhà

8445Đậu Thiên Ân Bé Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0963639786

Thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh 

Lập Thị Xã Hoàng MaiNghệ An  K34/ 102  Lê Hữu Trác33An Hải ĐôngSơn Trà Đậu Thị Thao 0963639786 Về tận nhà

8446Huỳnh Nguyễn Nhã Hân Nhà trẻMầm non Hoàng AnhSơn Trà 0983999177 Thôn Quảng Huế, xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam198 Nguyễn Thiện Kế An Hải ĐôngSơn Trà Huỳnh Văn Diễn/Nguyễn Thị Quới0983999177 Về tận nhà

8447Phạm Ngọc Thảo My Lớn Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0896435625 Xóm 1 An Truyền, Phú AnPhú Vang Thừa Thiên HuếH04/23 (37/34) Lương Thế Vinh12An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Oanh0896435625 Về tận nhà

8448Nguyễn Anh QuânLớn Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0912667623

Thôn Plejariek, thị trấn 

Nhơn Hòa ChưPal Gia Lai K34/59 Lê Hữu Trác An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thế Nguyễn/Phạm Thị Anh Phụng 0912667623 Về tận nhà

8449Võ Thị Hồng KhanhBé 1 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0983306567 Thôn 4, xã Tiên CảnhHuyện Tiên PhướcQuảng NamK230/ H01/14 Nguyễn Công TrứTổ 2 An Hải ĐôngSơn Trà Mẹ Trương Thị Ánh Diêu0917847177 Về tận nhà

8450Huỳnh Đăng QuânNhỡ 1 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0935137709 Thôn Panan Đông GiangQuảng Nam05 Phạm Cự LượngTổ 11 An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Thị Bích Hà0935137709 Về tận nhà

8452Nguyễn Ngọc Gia HânLớn 2 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0938343742

Tổ 8 Thôn Tân An, Xã Bình 

Minh  Huyện Thăng BìnhQuảng Nam5 Phạm Cự Lượng 11An Hải ĐôngSơn Trà Bùi Thị Hậu 0938343742 Về chốt vào TP

8453Đoàn Văn Tuấn KhảiNhỡ 3 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0766567355

Xóm 3 Đại Sơn , Đô Lương, 

Nghệ An Huyện Đô LươngNghệ An 37 Lê Hữu Trác An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Nghĩa0766567355 Về chốt vào TP

8454Đoàn Văn Tuấn KhôiBé 1 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0766567355

Xóm 3 Đại Sơn , Đô Lương, 

Nghệ An Huyện Đô LươngNghệ An 37 Lê Hữu Trác An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Nghĩa0766567355 Về chốt vào TP

8455Hồ Nhật Lai MG LớnMN St. Nicholas Cẩm Lệ 0905072329 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam24 Nguyễn Duy Hiệu An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Hoàng Tiểu Hạ (mẹ)0905072329 Về tận nhà

8456Lê Hoàng Hiếu Lớn 4 MN Bạch DươngNgũ Hành Sơn935792323

Đội 5, thôn Phú Bông, Xã 

Duy Trinh Duy Xuyên Quảng Nam80  An Hải Đông 1 44An Hải ĐôngSơn Trà

Lê Hoàng Đạo (Bố)

Nguyễn Thị Phương(Mẹ)

935792323

0915616191

8458Võ Hoàng Anh

Kangaroo ( 

24-36 th) MN Wonderland Sơn Trà 0974901959 Xã Quế Xuân Quế Sơn Quảng NamK54/8 Phan Bôi Tổ 5 An Hải ĐôngSơn Trà

8459Lê Hiểu Lam 1A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0949120940 Di Loan, Vĩnh GiangVĩnh LinhQuảng TrịChung cứ Hiyori, Võ Văn Kiệt22An Hải ĐôngSơn Trà

Lê Thị Mỹ Kiều (Mẹ)

(lái xe chưa biết)0949120940 Về tận nhà

8460Hồ Thùy Lâm 2sn

TH, THCS & THPT St. 

Nicholas Cẩm Lệ 0931972972 Khu 2 thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam24 Nguyễn Duy Hiệu An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Hoàng Vĩnh Hạ0905072329 Về tận nhà

8461Ngô Vân 4/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 919341508

76b Trần phú, p Lê hồng 

phong TP Quy nhơnBình ĐịnhCăn hộ Hiyori số 2 võ văn kiệt. Tổ 22 An Hải ĐôngSơn Trà

Ba:Ngô Thành Phúc và mẹ 

Nguyễn Thị Hà Thanh

919341508 Về tận nhà

8462Nguyễn Ngọc Hân5/2 Tây Hồ Hải Châu 0905588255 105/5 Huỳnh Đăng ThơQuang Trung Kon Tum 84 Phạm Cự Lượng 10An Hải ĐôngSơn Trà Mẹ: Trần Thị Thanh Khuyên?/ Em trai: Nguyễn Ngọc Huy0905588255 Về tận nhà

8463Lê Phước Khang3/6  Phù Đổng Hải Châu 0935700177 Thôn Cẩm Văn Bắc, Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam885/26 Ngô Quyền 10An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Bích Loan0935700177 Về tận nhà

8464Nguyễn Khoa Hạo Nhiên1/1 Hùng Vương Hải Châu 0982296949 Thôn Thạnh Mỹ 2Thị trấn Thành Mỹ, Huyện Nam GiangQuảng Nam53 Phạm Cự Lượng 11An Hải ĐôngSơn Trà không có dì Trúc :0905765131Về tận nhà

8465Thái Tuệ Anh 2/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905540104/ 0905393962101 Huỳnh Thúc Kháng, phường An XuânTp Tam Kỳ Quảng Nam46 Lương Thế Vinh 16An Hải ĐôngSơn Trà Vũ Thị Bích Huy0905540104 Về tận nhà

8466Nguyễn Ngọc Hoàng Nam4/1 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0934383940 29A Lê Hồng PhongP.Phú Nhuận, TP. HuếThừa Thiên Huế01 An Trung Đông 7 17An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Ngọc Hùng0934383940 Về tận nhà

8468Nguyễn Thảo Nguyên2.3 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0905606167 3/3 Nguyễn Gia ThiềuĐông Hà Quảng Trị54/5 Phan Bôi 5An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Lệ0789489589 Về tận nhà

8469Đặng Hà Gia Hưng5/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905676543 Cầu Giếng Trời, Điện An.Điện Bàn Quảng Nam18 An Trung Đông 20An Hải ĐôngSơn Trà Lê Thanh Tú (Tài xế)0913049255 Về tận nhà

8470Bùi Tiến Thành4/3 Lương Thế VinhSơn Trà 0867434587 Xã Công Thành Yên Thành Nghệ An 196/3 hẻm 31/4 Nguyễn Công Trứ 4An Hải ĐôngSơn Trà

8471Trịnh Quốc Hào4/5 Lương Thế VinhSơn Trà 0935147245 146 Trần Hưng ĐạoĐiện Ngọc - Điện BànQuảng NamK68/22 Phan Bôi 7An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Tây 0935147245 Về tận nhà

8472Nguyễn Văn Tấn Quyền5/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0905748185

Số 14 đường số 1, thôn La 

Huân, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam158 Nguyễn Duy Hiệu44An Hải ĐôngSơn Trà Phan Thị Loan0935372605 Về tận nhà

8473Nguyễn Khánh Duy1/1 Ngô Mây Sơn Trà 0868594169 Tổ 8 thôn Dung,Thạnh MỹNam Giang Quảng Namk54/7 Lê Hữu Trác 35An Hải ĐôngSơn Trà Đặng Thị Thu Thảo0397630255 Về chốt vào TP

8474Trần Đăng Nhật Minh2/6 Ngô Mây Sơn Trà 0985335077 Thanh An, Cam lộ Quảng Trị51/19. Đường lương thế Vinh14An Hải ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8476Lê Đăng Nhân 1/3 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0936983092

Thôn chua  Thiêm Thượng, 

Xã Phong Hòa Phong ĐiềnThừa Thiên Huế80 Lê Hữu Trác 37An Hải ĐôngSơn Trà Lê Đăng Nhị 0777587923 Về tận nhà

8477Hồ Lê Ngọc Trân1/1 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0356759557

62 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường An Đôngthành phố HuếThừa Thiên Huế97 Nguyễn Duy Hiệu 39An Hải ĐôngSơn Trà Lê Tấn Vương 0964110066 Về chốt vào TP

8480Lê Trâng Minh Phúc 5/1 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0905432434  Thị Trấn Hậu LộcHậu Lộc Thanh Hóa K38/45 An Hải ĐôngSơn Trà Nhờ gởi ô tô khi có người vào ĐN

8481Phạm Nguyễn Khánh Ngân5/1 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0905148394 Đội 1 thôn Bồng LaiĐiện Bàn Quảng Nam138 Nguyễn Duy Hiệu38An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Văn Thống0905148349 Về tận nhà

8482Võ Nguyễn Bảo Ngọc1/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0983 765593

Kiệt 14, Hưng Nhơn- Hải 

Phong Hải Lăng Quảng TrịK43/38 Lê Hữu Trác 29An Hải ĐôngSơn Trà Võ Văn Lâm 0905 515005 Về tận nhà

8483Đặng Ngọc Thiện1/3 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0964 45108

Tổ 13 Thôn Thanh Ly 2- 

Bình Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam42 Phạm Quang Ảnh 23An Hải ĐôngSơn Trà Mẹ:Lê Thị Ngọc Ánh, em: Đặng Ngọc Tuấn0964 45108 Về tận nhà

8485 Nguyễn Lê Bảo Trân2/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0832 055051

19 Đoàn Nhữ Hài, Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam51/19 Lương Thế Vinh An Hải ĐôngSơn Trà ba Nguyễn Bá Tước, mẹ Lê Thị Hiểu0832 055051 Về chốt vào TP

8486 Nguyễn Tấn Khải Anh  2/3 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0984 923621 65  Đoàn KếtTam Kỳ Quảng NamTổ 24 Tổ 24 An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Ngọc Hưng( bố)0984 923621 Về tận nhà

8487Lê Nguyễn Gia Hân2/3 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 615756

Thôn  3-Phong Thử -  Điện 

Thọ Điện Bàn. Quảng Nam45/8 Lương Thế Vinh13An Hải ĐôngSơn Trà

Nguyễn Thị Linh(mẹ), Lê 

Nguyễn Thiên Khôi(em)0905 615756 Về tận nhà

8488Phạm Gia Hân 2/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 704824

33 Huỳnh Thúc Kháng- 

Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam182/15 Phạm Cự Lượng, 26An Hải ĐôngSơn Trà một mình hs 0905 704824 Về tận nhà

8489Lê An Bảo Khanh2/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0989 390233 Thôn 2 - xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam925/21 Ngô Quyền 9An Hải ĐôngSơn Trà bố Lê Phạm Văn Thắng0989 390233 Về chốt vào TP

8490Võ Nguyễn Ngân Quỳnh2/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0793 694623 Thôn Tây Gia-xã Đại MinhĐại Lộc Quảng Nam150/1 Phạm Cự Lượng23An Hải ĐôngSơn Trà mẹ Nguyễn Thị Huyền Sương0793 694623 Về chốt vào TP

8491Nguyễn Phương Bảo Ân2/7 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0793 565604 Thôn 1, Phú ThọQuế Sơn Quảng Nam947/10 Ngô Quyền 10An Hải ĐôngSơn Trà mẹ Nguyễn Thị Minh Phương 0793 565604 Về chốt vào TP

8492Lưu Phước Thiện3/3 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0932 559334 33 Phạm Quang ẢnhĐại Phong, Đại LôcQuảng Nam33 Phạm Quang ẢnhTổ 24 An Hải ĐôngSơn Trà Lưu Phước Thanh 0763726710 Về tận nhà

8493Huỳnh Quang Vinh3/6 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0908 494 656 Xã Bình Sơn Hiệp Đức Quảng NamTạm trú 97 Lê Hữu Trác (thuê nhà )23An Hải ĐôngSơn Trà

Huỳnh Quang Công (ba)

Trần Thị Nguyên (mẹ)0908 494656 Về tận nhà

8494Dương Đình Bảo Huy4/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0906 554861 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK34/2 Lê Hữu Trác 32An Hải ĐôngSơn Trà Một mình 0906554861 Về tận nhà

8495Hồ Thị Ngọc Hà4/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 478948 Huyện Tam PhúQuảng Nam82 Lê Hữu trác 37An Hải ĐôngSơn Trà Hồ Đức Lộc (ba), Bùi Thị Thanh Ngọc (mẹ)905313847Về tận nhà

8496Nguyễn Quỳnh Nghi4/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0935 126758 Duy Xuyên Quảng NamK34/35 Lê Hữu Trác 33An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thái Bình (ba), Lê Thị Khương (mẹ)935126758Về tận nhà

8497Nguyễn Thanh Trí4/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905.637045 Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam150/7 Phạm Cự Lượng23An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Tấn Kiệt (anh đón tại chốt)909637045Về chốt vào TP

8498Lê Thị Quỳnh Trà4/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0965 897470  tổ 3 Điện Vinh Điện Ngọc Quảng Namk14/24 Nguyễn Thiện Kế21An Hải ĐôngSơn Trà Lê Thị Ánh Hồng0903394691 Về tận nhà

8499Bùi Lê Như Quỳnh4/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 982432256

Xom 1 thôn Đông Nam-Đại 

Lãnh Vạn Ninh Khánh Hòa 87 Nguyễn Duy Hiệu 39an Hải ĐôngSơn Trà Bùi Nguyên Trung 0935574020 Về tận nhà

8500Trương Huỳnh Minh Hằng4/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 984407 Học trong đó chưa muốn vềTiên PhướcQuảng NamỞ lại QN học 16An Hải ĐôngSơn Trà Không về 0905984407

8501Trần Lê Vy 4/8 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0935 121 521 Thôn 2 Hiệp Đức Quảng Nam71 Phạm Quang ẢnhTổ 26 An Hải ĐôngSơn Trà Lê Thị Diễm 0935121521 Về tận nhà

8502Lê Trương Quỳnh Như 5/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0989 370777

Tổ 9, thôn Trà Đình 1, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam45/3 Lương Thế Vinh13An Hải ĐôngSơn Trà Lê Thanh Quang/Trương Thị Kim Phụng0935150482 Về tận nhà

8503Trịnh Quang Phú5/3 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0355 713372

Khu phố Ninh Tịnh 1, 

phường 9 Tuy Hòa Phú Yên 87 Phạm Quang Ảnh 28An Hải ĐôngSơn Trà Trịnh Thế Cường0355713372 Về tận nhà
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8504Võ Thị Mai Khanh 5/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0917 847177  Tiên Cảnh Tiên PhướcQuảng NamK230/H01/14 Nguyễn Công Trứ2An Hải ĐôngSơn Trà Trương Thị Ánh Diêu0917847177 Về tận nhà

8505Trương Thị Hồng Đào 5/6 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0766 564448 Ngã tư Tứ NgânĐiện Ngọc Quảng NamK24/9 Phan Bôi 9An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Minh0766564448 Về tận nhà

8506Nguyễn Thanh Thịnh5/7 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0932 565840 Thôn 8, Tiên ThọTiên PhướcQuảng NamK242/39 Nguyễn Công Trứ1An Hải ĐôngSơn Trà đi một mình 0932 565840 Về tận nhà

8507Nguyễn Gia Huy1/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0777 175761

Thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam tổ 6 An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Lâm0777 175761 Về tận nhà

8508Lê Trương Bảo Như1/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0989 370777

Tổ 9, thôn Trà Đình 1, xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam45/3 Lương Thế Vinh13An Hải ĐôngSơn Trà  Lê Thanh Quang 0935150482 Về tận nhà

8509Phạm Ngọc Linh4/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0982 290388 Tổ 5, phường Sông CầuBắc Kạn Bắc Kạn Tổ 3 Tổ 3 An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Trang (mẹ)0982 290388

8510Nguyễn Tăng Đại Sơn6/8 Nguyễn Huệ Hải Châu 0789489589 3/3 Nguyễn Gia Thiều, phường ITP Đông HàQuảng Trị54/5 Phan Bôi 5An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thanh Tuấn0905606167 Về tận nhà

8511Phan Ngô Thảo Nguyên7/2 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0988790029 Hoà Thuận Tam Kỳ Quảng NamK240/19 Phạm Cự Lượng 26An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Hồng Chiến0905407806 Về tận nhà

8512Phạm Thị Châu Long7/1THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 909697142Thôn 7 Cẩm Vân Tây, xã Điện HồngHuyện Điện BànQuảng NamK242/39 Nguyễn Công Trứ1An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Bé Tám 0909697142 Về tận nhà

8513Nguyễn Ngọc Gia Huy6/4THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 936243436Tiên Hiệp Tiên PhướcQuảng Nam31 Nguyễn Duy Hiệu An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Lệ0936243436 Về tận nhà

8514Trần Duy Nghĩa 7/6THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 914037757Tổ 5- Khối phố Hương An- Thị Trấn Hương AnQuế Sơn Quảng Nam

43 Lương Thế Vinh - An Hải 

Đông 13An Hải ĐôngSơn Trà Thái Quốc Thạnh0905037759 Về tận nhà

8515Ngô Văn Mạnh 7/4Nguyễn Văn CừSơn Trà 905243865Thôn Tân Khai - Phường Điện DươngĐiện Bàn Quảng NamK54/25 Lê Hữu Trác 35An Hải ĐôngSơn Trà NGÔ THỊ NHẠN 935481475Về chốt vào TP

8516NGUYỄN TRẦN BẢO NHẬT HUY 6/5Nguyễn Văn CừSơn Trà Thôn Bích Trung, Tam Xuân 1huyện Núi ThànhQuảng Nam56 Lương Thế Vinh 16An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thanh Lâm901904349Về tận nhà

8517Ngô Phú Thì 1/6THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 898753229Cẩm Văn Tây Điện Hồng - Điện BànQuảng NamK242/39 Nguyễn Công Trứ1An Hải ĐôngSơn Trà Võ Thị Bảy 0898753229 Về tận nhà

8518Lê Phạm Đoan Trang2/9Nguyễn Văn CừSơn Trà 905446433Thôn Cang Đông,Quế Châu, Quế SơnQuế Sơn Quảng Namk64/08 Nguyễn Duy Hiệu49An Hải ĐôngSơn Trà Lê Văn Diệm 0917934599 Về tận nhà

8519Nguyễn Anh Nhất Phong7/2 Nguyễn Văn CừSơn Trà 0948540545

Tổ 5 thôn Trường An, xã 

Bình Tú Thăng BìnhQuảng NamK905/H29/5 Ngô Quyền7An Hải ĐôngSơn Trà Hồ Tấn Lĩnh 0865047875 Về chốt vào TP

8520PHAN THÚY THANH 9/8NGUYÊN VĂN CỪSơn Trà 0702 396 296 Thôn BẦU BÍNH,xã Bình DươngThăng BìnhQuảng NamSỐ 45/1 LƯƠNG THẾ VINH13An Hải ĐôngSơn Trà HỒ THỊ  KIM GẪM (MẸ)0702 396 296 Về tận nhà

8521TRẦN KIM THANH 9/8NGUYÊN VĂN CỪSơn Trà 0905 628 737 Đội 3 , thôn LÂM TÂY, XÃ ĐẠI ĐỒNGĐẠI LỘC Quảng NamK94/16 LÊ HỮU TRÁC 37AN Hải ĐôngSơn Trà TRẦN KIM TRÌNH (CHA)0908 581306 Về tận nhà

8522NGUYỄN PHAN BÍCH HẰNG9/8NGUYÊN VĂN CỪSơn Trà 0328 942 444 thôn Bàn Tân, xã Đại ĐồngĐẠI LỘC Quảng Nam05 AN TRUNG  ĐÔNG 623An Hải ĐôngSơn Trà NGUYỄN ĐÍCH (NGƯỜI LÁI XE)0845 172 686 Về tận nhà

8523Nguyễn Thị Bích Vân3/9Nguyễn Văn CừLiên Chiểu 932565840Xã Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng NamK 242/39 Nguyễn Công Trứ1An Hải ĐôngSơn Trà Cha Nguyễn Thanh Đông0399086753 Về tận nhà

8524Trần Uyên Phương 3/9Nguyễn Văn CừSơn Trà 902667855Thôn 4 Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK38/54 Lê Hữu Trác 34An Hải ĐôngSơn Trà Cha Trần Văn Ngọ0902667855 Về tận nhà

8525Nguyễn Thị Bích Trà9/4THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 399086753Thôn 8, xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam

K242/39, đường Nguyễn Công 

Trứ 1An Hải ĐôngSơn Trà không không Về tận nhà

8526Lê Phạm Bảo Trân8/1 NguyễnVăn Cừ Sơn Trà 0905446433 Thôn Cang ĐôngXã Quế ChâuQuảng NamK64/08 Nguyễn Duy Hiệu49An Hải ĐôngSơn Trà Lê Văn Diệm 0905446433 Về tận nhà

8527Phan Thị Kim Ngọc7/5 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0966145478

Điện Dương - Điện 

Bàn Quảng Nam204 Phạm Cự Lượng 8An Hải ĐôngSơn Trà Phan Minh Tân 0913466145 Về tận nhà

8528Nguyễn Thị Bích Vân3/9Nguyễn Văn CừLiên Chiểu 932565840Xã Tiên Thọ Tiên PhướcQuảng NamK 242/39 Nguyễn Công Trứ1An Hải ĐôngSơn Trà Cha Nguyễn Thanh Đông0399086753 Về tận nhà

8529Hà Xuân Vang 8/6 THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 356031147Thôn Thạnh Đại, Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam242 Nguyễn Công Trứ 1An Hải ĐôngSơn Trà Lê Hoàng Trung 905064749Về tận nhà

8530Nguyễn Thị Thảo Sương11/4 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 367727746

 Thôn Thành Mỹ 2 - TT 

Thành Mỹ Nam Giang Quảng Nam55 An Hải Đông 1Tổ 43 An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thành Long973914167Về tận nhà

8533Phan Thị Ngọc Ánh11.4 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0766756566 Thôn Đông Lái, xã Phong ThuPhong ĐiềnThừa Thiên Huế50 Lương Thế VinhTổ 16 An Hải ĐôngSơn Trà Anh: Phan Đình Đạo07667566567 Về tận nhà

8534Trần Thị Bích Ngọc10.5 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0855733523

Làng Giao Thủy, thôn 1,xã 

Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam330 Phạm Cự Lượng 50An Hải ĐôngSơn Trà Trần Thị Mỹ Thuận0905174282 Về tận nhà

8535Phan Thành Đạt12.11 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0327148144

Tổ 6 thôn Hội Sơn, xã Duy 

Nghĩa Duy Xuyên Quảng NamSố 5 An Trung Đông 623An Hải ĐôngSơn Trà Phạm Văn Dương0975083685 Về tận nhà

8536Trương Mến 12.1 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0345770849

Thôn Trang Điền Nam- xã 

Đại Cườnd  đại Lộc Quảng Nam05 An Trung Đông 6 23An Hải ĐôngSơn Trà Nguyễn Thi Hằng0582021323 Về tận nhà

8537Phạm Thị Khánh Ly10/8 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0909697142

Thôn Cẩm Văn Tây, Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Nam K242/39 Nguyễn Công Trứ (Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố)1An Hải ĐôngSơn Trà Ba: Phạm Bé Tám, em Phạm Thị Châu Long0909697142 Về tận nhà

8538Nguyễn Đức Tuấn12/1 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0335753546 xã La êê Nam Giang Quảng NamK54/6 Lương Thế Vinh 16An Hải ĐôngSơn Trà Lữ Thị Hồng 0364881159 Về chốt vào TP

8539Trịnh Gia Huy 12/4 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0905002380 Đội 5, xã Xuân ThủyXuân TrườngNam Định 91 Nguyễn Văn Thoại49An Hải ĐôngSơn Trà Không không Về chốt vào TP

8540Huỳnh Vũ Tường Vy11.2 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0 399950946 283 Khương TrungThanh Xuân Hà Nội K54/02 Phan Bôi 5An Hải ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8541Lê Trịnh Vỹ 10.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0705974040 Duy Xuyên Quảng Nam122 Lê Hữu Trác An Hải ĐôngSơn Trà Mẹ Nguyễn Thị Huyền070 5974040

8542Nguyễn Thị Thuê 11.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0353867243 Thôn An Tây, thị trấn Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam05 An Trung Đông An Hải ĐôngSơn Trà Đặng Hữu Lâm 0346550550 Về chốt vào TP

8543Nguyễn Thị Diệu Hiền12.4 GDTX số 1 Sơn Trà 0906007418 20 Kinh Dương VươngChưpuh Gia Lai Kiệt 34/59 Lê Hữu TrácAn Hải ĐôngSơn Trà

8545Lữ Thị Thuý LinhGVMN MN Pikachu Ngũ Hành Sơn375305902

Tài Lương 4. Hoài Thanh 

Tây Hoài Nhơn Bình Địnhk05/16 Hà Thị Thân An Hải TâySơn Trà

8546Phạm Kim Anh

Giáo viên 

văn hóaTH-THCS Đức TríHải Châu 0394196395

Tổ 3, Thôn Bãi Làng, xã Tân 

Hiệp Hội An Quảng NamK25/5 Nguyễn Thông 3An Hải TâySơn Trà Nguyễn Văn Phú0382008233 Về tận nhà

8547Lê Tấn Thiên PhúBé 3  Ánh Hồng Hải Châu 0905504892 Tổ 1, Duy Thành,Duy Xuyên Quảng Namk05/6 Hà Thị Thân 21An Hải TâySơn Trà Lê Tấn Rin 0702526898 Về tận nhà

8548Nguyễn Linh SamMG Lớn Nhật Minh Hải Châu 0912990005 Ngã 3 Duy Trung, thôn Trung ĐôngDuy Xuyên Quảng Nam15 Nguyễn Bỉnh Khiêm9An Hải TâySơn Trà

Đỗ Thị Thuỳ Linh

Nguyễn Phúc Hy0912990005 Về tận nhà

8549Hoàng Nhã Thư Nhà trẻ Nhật Minh Hải Châu 0905394555 771 Hùng Vương, Chư SêChư Sê Gia Lai 10 An Trung 4 28An Hải TâySơn Trà

Trần Thị Thanh Thúy

Hoàng Khuynh 0905394555 Về tận nhà

8550Phạm Tín Dũng Nhỡ 1  Sky-line Hải Châu 0979688886 Tòa G3 Greenbay số 7 Đại Lộ Thăng LongPhường Mễ Trì Quận Nam Từ LiêmHà Nội Tòa B Monarchy Trần Hưng Đạokhông có An Hải TâySơn Trà Mẹ Đặng Thị Ánh Ngọc0979688886 Về tận nhà

8551Nguyễn Tuệ LâmNT3 Sơn Ca Sơn Trà 0905168263

Thôn Phúc Tân, xã Kim 

Song Trường Huyện Can LộcHà Tĩnh Chung Cư An Trung 2 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Thúy Kiều0905168263 Về chốt vào TP

8552Nguyễn Bảo NgânBé 2 Sơn Ca Sơn Trà '0358559807 Thôn Nghĩa Tây, Đại NghĩaHuyện Đại LộcQuảng Nam73, Ngọc Hân Tổ 32 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Tấn Lưu0773980332 Về tận nhà

8553Lê Đỗ Minh PhúcLớn 1 Sơn Ca Sơn Trà '0702744418

Tổ 8, Thôn Đại Mỹ, Xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng Nam07 Nguyễn Bỉnh KhiêmTổ 9 An Hải TâySơn Trà Đỗ Thị Ngọc Nữ0702744418 Về chốt vào TP

8554Huỳnh Khánh VyLớn 1 Sơn Ca Sơn Trà ''0935000918

Tổ 8, Thôn Đại Mỹ, Xã Đại 

Hưng Huyện Đại LộcQuảng Nam23 An Trung 8 Tổ 33 An Hải TâySơn Trà Phạm Thị Phương Thùy0935000918 Về tận nhà

8555Nguyễn Trần Minh VyLớn2 Sơn Ca Sơn Trà 0935153418 Tổ 2 Thị trấn An Phú Huyện  Quế SơnQuảng NamKiệt 1 ,đường Vũ Văn DũngTổ 25 An Hải TâySơn Trà Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến0857661529 Về chốt vào TP

8557Lâm Hồ Hoàng LongBé Mầm non Thần ĐồngSơn Trà 0905269334 16 Nguyễn Đình ChiềuThị Xã AYUNPAGia Lai 109 Nguyễn Văn Siêu17An Hải TâySơn Trà Hồ Thị Hồng Hoàng0905569334 Về tận nhà

8558Nguyễn Khôi NguyênK1A Quốc tế SingaporeNgũ Hành Sơn0985406789 103 Cao ThắngHương Sơn Hà Tĩnh 32 Hoa Phượng 1 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Mạnh Thái0985406789

Chờ hết hẳn dịch 

mới đi. Chưa có 

8559Bùi Minh Khôi K1A Quốc tế SingaporeNgũ Hành Sơn0972977777 09 Cao ThắngHương Sơn Hà Tĩnh 11B Bằng Lăng 2 An Hải TâySơn Trà Bùi Viết Linh0972977777

Chờ hết hẳn dịch 

mới đi. Chưa có 

8560Võ Ngọc An Na 2A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0974272999 194 Quốc lộ 1A

Phường Đông Thanh, 

Thành phố Đông HàQuảng TrịCăn Hộ Monarchy B, số 535 đường Trần Hưng ĐạoAn Hải TâySơn Trà

Võ Hữu Hạnh (bố)

Hồ Thị Thuỳ Dương (mẹ)

0905800999

0974272999 Về tận nhà

8561Park Trí Nhân 3A5 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0945969662 08 Thủy Lợi 2Sóc Sơn Hà Nội Chung cư Monarchy 28An Hải TâySơn Trà Lê Thị Hải Thương0945969662 Về tận nhà

8562Trần Khánh Ngọc3A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0912839998

số 7, nghách 36/2, ngõ 36 

Đức Giang Long Biên Hà Nội B1927 khu căn hộ Monarchy, Trần Hưng Đạo28An Hải TâySơn Trà Lê Minh Thu (mẹ)0912839998 Về tận nhà

8563Lê Ngọc Bảo Anh4A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0395777556 Số 5K8 Khúc Trì, Ngọc SơnKiến An Hải PhòngCăn hộ A301 chung cư Monarchy, Trần Hưng Đạo28An Hải TâySơn Trà

Mẹ: Lê Thu Thuỷ

Bà: Nguyễn Thị Tiến0395777556 Về tận nhà

8565Võ Ngọc Pha Pha4A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0974272999 194 quốc lộ 1AThành Phố Đông HàQuảng TrịCăn hộ Monarchy B, 535 Trần Hưng Đạo28An Hải TâySơn Trà Mẹ: Hồ Thị Thùy Dương0974272999 Về tận nhà

8569Bùi Thục Nghi 5UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0972977777 09 đường Trung Tâm

Thị Trấn Tây Sơn, 

huyện Hương SơnHà Tĩnh 11b, đường Bằng Lăng 2Euro 1 An Hải TâySơn Trà

cả gia đình:

Bố: Bùi Viết Linh0972977777 Về tận nhà

8570Nguyễn Hữu Gia BảoC1A2 Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0772559666 32 Ngự Bình Huế Thừa Thiên HuếSố 8 An Trung 14 35An Hải TâySơn Trà Nguyễn Hữu Đức0772559666 Về tận nhà

8571Dương Tôn Duy 2/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905042742 82 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamQuảng Nam18 An Trung 5 33An Hải TâySơn Trà

Dương Tôn Văn hoạc Dương 

Tôn Din

0905042742 

HOẶC Về tận nhà

8572LIAO Vũ Kiều 2/2 Tây Hồ Hải Châu 0935488550 Tổ 12, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình PhụcThăng BìnhQuảng Nam75 Bùi Thị Xuân 37An Hải TâySơn Trà LIAO CHIA PIN(cha), LIAO VŨ KỲ(em trai), MAI THỊ THÙY(mẹ)0915222930 Về tận nhà

8573Võ Anh Tuấn  1/3  Phan Đăng LưuHải Châu 0 907377036 Tổ 10 Thôn Tú Ngọc A, Xã Bình Tú Bình Tú, Thăng BìnhQuảng Nam18 Bùi Thị Xuân 62An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Ly Na 0 907377036 Về tận nhà

8574Võ Hương Trúc Lam 3/2  Phan Đăng LưuHải Châu 0 907377036 xã Bình Tú Huyện Thăng BìnhQuảng Namđường Bùi Thị Xuân Tổ 62 An Hải TâySơn Trà Mẹ: Lê Thị Na , chở Võ Trúc Lam, Võ Anh Tuấn 0 907377036 Về tận nhà

8575Nguyễn Khánh Dương4/4 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0903288920 B6 Giảng Võ Ba Đình Hà Nội 8 Hoa Hồng 2 38An Hải TâySơn Trà Nguyễn Xuân Tùng0903288920 Về tận nhà

8576Huỳnh Đắc Huy 4/1 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905285595 thôn Thành Triều, xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam535 Trần Hưng ĐạoTổ 28 An Hải TâySơn Trà Huỳnh Đắc Quang0914202325 Về chốt vào TP

8577Lâm Hồ Hoàng Lan4/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905269334 16 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hòa Bìnhthị xã AyunpaGia Lai 109 Nguyễn Văn Siêu17An Hải TâySơn Trà Lâm Hồ Minh Thắng0903552523 Về tận nhà
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8578Trần Hoàng Minh Khôi2/1 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905405283 Khối 2A, Điện Nam Bắcthị xã Điện BànQuảng Nam1122 Ngô Quyền, chung cư An Trung 219An Hải TâySơn Trà Trần Công Đào0385649087 Về tận nhà

8579Trần Hoàng Ngọc Khánh5/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0905537905 Khốí 2A, phường Điện Nam BắcThị xã Điện BànQuảng NamChung cư An Trung 2, 1122 Ngô Quyền19An Hải TâySơn Trà Nguyễn Hưng 0945558878 Về chốt vào TP

8580Võ Bình Minh 3/3 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0915412912 XÓM MINH TÂN, XÃ MINH HỢPQUỲ HỢP Nghệ An 1122 NGÔ QUYỀN 28AN HẢI TÂYSơn Trà BA VÕ MẠNH QUỐC, MẸ HỒ THỊ HOÀI LINH0916920469 Về tận nhà

8581Đào  Phương Thảo4/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0762090987, 0934310253159 Đình Đôngquận Lê ChânHải Phòng461 Trần Hưng Đạo (vùng xanh)An Hải TâySơn Trà Đào Thị Thu Phương Linh (chị ruột)0762090987 Về tận nhà

8582Hoàng Bảo Nhã Trân5/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905890980 163 Tôn Thất thuyết, Khu phố 3, phường 5Đông Hòa Quảng TrịCăn hộ Monachy B, 535 Trần Hưng ĐạoAn Hải TâySơn Trà Hoàng Bửu Nhật (Ba)0982604408 Về tận nhà

8583Nguyễn Trần Duy An5/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905852360 Tổ 2- Tứ Ngân- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam Số nhà 25 Phan huy Ích27An Hải TâySơn Trà me Trần Thị Hồng Thủy0905 852 360 Về tận nhà

8585Đỗ Minh Khôi 3/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0397648534 Thị Trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng NamA801 chung cư Monachy 535 Trần Hưng ĐạoAn Hải TâySơn Trà

Nguyễn Thị Lượu

Nguyễn Thị Kim Nguyên0794597209

0373327642 Về tận nhà

8587Lương Đình Hải5/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905027764 Điện Phước Điện Bàn Quảng NamLàng Euro 38An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Ty Vy0905027764 Về tận nhà

8588Hà Bảo Trân 4/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0906480261 Điện Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam35 An Mỹ 14An Hải TâySơn Trà Hà Duy Minh 0935216333 Về tận nhà

8589Lê Trần Bảo Vân4/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905186466 tỉnh lộ 609 Điện AnĐiện bàn Quảng Nam23 Phùng Khắc Khoan15An Hải TâySơn Trà Lê Viết đào 0795767664 Về tận nhà

8590Dương Phương Uyên2/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905551379

Thôn  Kế Xuyên 2 , Xã Bình 

Trung Huyện Thăng Bình Quảng NamSố nhà 59 Phan Huy Chú 37An Hải TâySơn Trà Dương Thanh Bảo 0905551379 Về chốt vào TP

8591Võ Hoàng Mai Phương1/2 TH Chi Lăng Sơn Trà Xóm 2 An Nhân, Tiền HảiBắc Hải Nam Định H20/16 Kiệt 27 đường Nguyễn Thông6An Hải TâySơn Trà

8592Lương Anh Khoa4/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905035827 Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam61 Bùi Thị Xuân An Hải TâySơn Trà Về cùng Cha, mẹ0905035827 Về tận nhà

8593Đặng Thị Thảo Uyên4/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0762576702 Đại Lộc Quảng Nam61 Bùi Thị Xuân An Hải TâySơn Trà Về cùng Cha, mẹ0762576702

8594Nguyễn Minh Nhật4/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0935153418 Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam61 Bùi Thị Xuân An Hải TâySơn Trà Về cùng Cha, mẹ0935153418 Về tận nhà

8595Trương Hồng Hà2/4 TH Chi Lăng Sơn Trà Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam61 Bùi Thị Xuân An Hải TâySơn Trà

8596Hồ Nguyễn Thanh Trúc2/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0777519023 Đội 12 thôn 3 xã Duy TânDuy Xuyên Quảng Namk25/9 Nguyễn Thông 3An Hải TâySơn Trà

Hồ Nguyễn Thanh Trâm, 

Hồ Thị Miên 0777519023 Về tận nhà

8598Hà Phan Quốc Đạt2/2 TH Chi Lăng Sơn Trà 0906480261 đường 33

Thanh Quýt 6, Điện 

Thắng Quảng Nam35 An Mỹ 14An Hải TâySơn Trà Hà Duy Minh, Phan Thị Huệ0935216333 Về tận nhà

8599Trương Thị Hồng Hà2/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0898165286

Thôn  Triêm Đông 1 ,Xã 

Điện Phương Huyện Điện BànQuảng NamK20/33 Hà Thị Thân 27An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Hậu0898165286 Về tận nhà

8600Hà Phúc Thọ 1/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0906449374 Khối phố Tứ Hà, xã Câu HàĐiện Bàn Quảng Nam02 An Trung 1 28An Hải TâySơn Trà Hà Văn Thịnh 0906449374 Về tận nhà

8601Huỳnh Lê Bảo An1/2 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905661851 Tổ 11 Khu vực 2Quy Nhơn Bình Định56 Cao Bá Quát 12An Hải TâySơn Trà Huỳnh Công Nhựt0905661851 Về tận nhà

8602Võ Trần Ngọc Bảo1/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0358274194

Thôn Na Kham, xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng Nam1092/14 Ngô QuyềnTổ 23 An Hải TâySơn Trà Trần Thị Hiền0358274194 Về tận nhà

8603Đặng Ngọc Tiên Tiên1/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905663015 Điện Bàn Quảng Nam Tổ 38 An Hải TâySơn Trà Trần Thị Hiền0358274194 Về tận nhà

8604Trần Hoàng My 4/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0931121757 Hải Lăng Quảng Trị Tổ 12 An Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8606Đặng Ngọc Lê Ân5/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0782090734

Đường Phạm Như Xương, 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK1082/34 Ngô QuyềnTổ 23 An Hải TâySơn Trà Huỳnh Thị Bông0905663015 Về tận nhà

8607Đặng Ngọc Lê Tình4/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0782090734

Đường Phạm Như Xương, 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK1082/34 Ngô QuyềnTổ 23 An Hải TâySơn Trà Huỳnh Thị Bông0905663015 Về tận nhà

8608Trần Huỳnh Bảo Minh2/7 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0906424799 Khu đô thị SentonaĐiện Ngọc Quảng Nam22 Cao Bá Quát An Hải TâySơn Trà mẹ- Huỳnh Thị Lê Thương0921216292 Về tận nhà

8609Lê Nguyễn Gia Quân4/2 Ngô Mây Sơn Trà 0906 026 143

Đội 16, thôn Tây Gia, Xã 

Đại Minh Đại Lộc Quảng NamK36/54 Nguyễn Công Trứ3An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Kim Chi0906026143 Về tận nhà

8610Lâm Hồ Anh Khoa1/5 Ngô Mây Sơn Trà 0905269334

16 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.Hòa Bình Thị Xã AyunpaGia Lai 109 Nguyễn Văn Siêu17An Hải TâySơn Trà Hồ Thị Hồng Hoàng0905269334 Về tận nhà

8612Nguyễn Hải Ân 3/6 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0906052672

Khu phố Phước Mỹ - TT 

Duy Xuyên Duy Xuyên Quảng Nam74 Nguyễn Bỉnh Khiêm18An Hải TâySơn Trà

Nguyễn Hải Vinh Anh (ba) 

Nguyễn Thị Lệ (mẹ)0906 052672 Về tận nhà

8613Nguyễn Nguyên Thảo4/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 836364 Thôn Diêu Quang, Xã Hoài Hải ,huyện Hòa NhơnBình Định910D  Ngô Quyền 7An Hải TâySơn Trà đi một mình 0905563106 Về tận nhà

8614Phạm Trần Đình Long4/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0938 383484 Thôn Mỹ Lược  xã Duy TânDuy Xuyên Quảng NamH01/31 Kiệt 4 Hà Thị Thân27An Hải TâySơn Trà đi 3 chi em 0938383484 Về tận nhà

8615Nguyễn Võ Mi Na2/1 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0708090925

Xóm Đồng Dài, thôn Xuân 

Quê 2, xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam68 Ngọc Hân 33An Hải TâySơn Trà Nguyễn Văn Tưởng0899925046

8616Nguyễn Như Hoàng1/3 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0905384459 Tổ 5, Thanh Châu, Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamK5/16 Hà Thị Thân 24An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Ngọc Huyền0905384459

8617Nguyễn Văn Quang Hào4/4 TH Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn0708090925

Xóm Đồng Dài, thôn Xuân 

Quê 2, xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam68 Ngọc Hân Tổ 33 An Hải TâySơn Trà Võ Thị Thúy Hạnh (mẹ)0784201447 - 0708090925

8618Bùi Thục Khuê 1B Quốc tế SingaporeNgũ Hành Sơn0972977777 09 Cao ThắngHương Sơn Hà Tĩnh 11B Bằng Lăng 2 An Hải TâySơn Trà Bùi Viết Linh0972977777

Chờ hết hẳn dịch 

mới đi. Chưa có 

8619Nguyễn Nhật Thảo5/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0905408840 04 Lê Lợi Hội An Quảng Nam 61 Bùi Thị XuânAn Hải TâySơn Trà
8620Nguyễn Thanh Hoàng5/1 TH Chi Lăng Sơn Trà 0935976490 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 205 Lý Nam ĐếAn Hải TâySơn Trà
8621Đàm Nguyễn Long Nhật4/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0373006212 Quảng Nam 61 Bùi Thị XuânAn Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8622Đặng Aí Như 3/4 TH Chi Lăng Sơn Trà 0935406144 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Tổ 30 An Hải TâySơn Trà

8623Nguyễn Minh Hạnh8A5 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0788030308

48A ngõ 14, đường Quang 

Trung, tổ 8, phường La KhêQuận Hà ĐôngHà Nội

P707 Tòa A chung cư Monarchy, 

535 Trần Hưng Đạo An Hải TâySơn Trà Không Không Về tận nhà

8624Nguyễn Khánh Thư Lớp 6/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 91541406929 Lê Hồng Phong, Phường Thạch LinhHà Tĩnh 75 Cao Bá Quát Tổ 13 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thế Khánh (Bố)986588854Về tận nhà

8625Dương Tiểu Di 6/5 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905042742

 82 Trần Hưng Đạo, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam18 An Trung 5 33An Hải TâySơn Trà

Dương Tôn Din (Đưa đến 

chốt)

0905042742

0906496280 Về chốt vào TP

8626Nguyễn Ngọc Gia Hân8/2 Tây Sơn Hải Châu 93266588826 - Võng Thụy, Phường BưởiTây Hồ Hà Nội Chung cư An Trung 2, 1120 Ngô Quyền28An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (mẹ)0932665888 Về tận nhà

8627Phạm Nguyên Khôi7/15 Tây Sơn Hải Châu 0964008899 QL1, xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng NamChung cư An Trung 228An Hải TâySơn Trà Phạm Hoàng Minh0964008899 Về tận nhà

8628Lê Nguyễn Phương Anh 8/3 Trưng Vương Hải Châu 0935.02.33.99 Thôn Nhì Tây, Xã Bình Lâm Hiệp Đức Quảng Nam50 An Trung 5 34An Hải TâySơn Trà Lương Văn Lâm 0868277571 Về tận nhà

8629Nguyễn Phú Tân8/4 Lý Thường KiệtHải Châu 0906431931 Tổ 5 Khối Tứ Hà , Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam39 An Trung 7 Tổ 31 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Hoàng Tuyên0905231239 Về tận nhà

8630Đào Thị Thu PhươngLinh8/3 Đức Trí Hải Châu 0762090987 159 Đình Đôngquận Lê ChânHải Phòng461 Trần Hưng Đạo (vùng xanh)An Hải TâySơn Trà Không có Không có Về tận nhà

8631Võ Hoàng Kiều My6/1 THCS Cao ThắngSơn Trà 0706199592

xóm 2 Thôn An Nhân, xã 

Bắc Hải Huyện Tiền HảiNam Định H20/16 , K27 Nguyễn Thông6 An ThịAn Hải TâySơn Trà Không có Không có

Chưa xác định 

được

8632Bùi Nguyễn Anh Thư 7/1 THCS Cao Thắng Sơn Trà 0909 652 656

Thôn Phú Lộc, Xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng Nam353 Trần Hưng ĐạoTổ 3 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Phước Thủy - Nguyễn Hoàng Vân0909 652 656 - 0938 699 717Về tận nhà

8633Phạm Trần Tấn Khang7/3 THCS Cao ThắngSơn Trà 0915491799

đội 2, thôn phú thọ, xã Tây 

Phú Tây Sơn Bình ĐịnhCăn 6C19  chung cư An Trung 228, 1122 Ngô QuyềnAn Hải TâySơn Trà Mẹ: Trần Thị Ngọc Oanh; Chị gái: Phạm Trần Ngọc Ánh0934372767 Về tận nhà

8634Nguyễn Văn Nhật Minh7/4 THCS Cao ThắngSơn Trà 0905408840

Số 04, Lê Lợi, Phường 

Minh An Hội An Quảng NamSố 46, Hà Thị ThânTổ 25 An Hải TâySơn Trà Cậu: Nguyễn Trọng Toàn0903550007 Về chốt vào TP

8635Đặng Ngọc Yến Nhi8/2 Cao Thắng Sơn Trà 0905663015

(Chưa có số nhà) Đường 

Phạm Như Xương

Phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, Quảng Nam20/2,  Nguyễn Công Trứ1An Hải TâySơn Trà Huỳnh Thị Mai  (Bà Ngoại)0905663015 Về tận nhà

8636Nguyễn Thy Na 8/2 Cao Thắng Sơn Trà 0774480084 Tổ 2, An Trân, Bình Hải

Thăng Bình, Quảng 

Nam Quảng Nam 14, An Mỹ 5 10An Hải TâySơn Trà Nguyễn Văn Thông0905557026 Về chốt vào TP

8637Trần Huỳnh Bảo An9/1 THCS Cao ThắngSơn Trà 0921216292 Khu đô thị 7b SenturaĐiện Ngọc Quảng Nam21 Cao Bá Quát 12An Hải TâySơn Trà Huỳnh Thị Lệ Thương0921216292 Về tận nhà

8638Nguyễn Thị Hà My9/3 THCS Cao ThắngSơn Trà 0905111708

Đội 2, thôn Lâm Tây, xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng NamSố nhà 26, Mỹ An 5Tổ 10 An Hải TâySơn Trà Nguyễn Minh Toàn (cậu)0905515607 Về chốt vào TP

8639Phạm Đại Lâm 1/6THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 98535335309 Phan Văn TrịTP Đông HàQuảng Trị21 Mai Hắc Đế 9An Hải TâySơn Trà Trần Thị Phươngvà Phạm Huy Cường0985353353 Về chốt vào TP

8640ĐOÀN NGỌC KHÁNH DUYÊN8/4NGUYỄN VĂN CỪSơn Trà 914223777 120 TRƯNG NỮ VƯƠNG, TAM KÌQuảng Nam1122 NGÔ QUYỀN 28AN HẢI TÂYSơn Trà ĐOÀN NGỌC LÂM0914223777 Về tận nhà

8641Hoàng Gia Bảo 8/6THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 0978062827 63 Quang Trung Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước SơnQuảng NamH19/1 K1082 Ngô QuyềnAn Hải TâySơn Trà

Nguyễn Hoàng Vũ ( chủ nhà 

xe Vũ Dương ) 0905625465 Về chốt vào TP

8642Đặng Tiến Trung7/3 THCS Lê Độ Sơn Trà 0901973402

Khối phố 5 Hà Quảng Bắc, 

Phường Điện DươngThị xã Điện BànQuảng Nam78 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Hải Tây18An Hải TâySơn Trà Đặng Thị Hoàng Tiên (chị)0901973402 Về tận nhà

8644Nguyễn Đặng Phương Linh9A

TH&THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn0912466867 T3 KĐT Time cityHai Bà Trưng Hà Nội 8 Bằng Lăng 3, khu Euro Village38An Hải TâySơn Trà

Phụ huynh chưa 

biết được phương 

8645Phạm Trần Anh Thư10/12 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 968844427Duy Hoà Duy Xuyên Quảng NamH01/31/4 Hà Thị Thân  An Hải TâySơn Trà Phạm Đình Trường938383484Về tận nhà

8646Phan Thị Kiều Oanh10/12 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 91952110823 Cô Bắc, Liên Nghĩahuyện Đức TrọngLâm Đồng K54/H07/16 Nguyễn Công Trứ  An Hải TâySơn Trà Hồ Thị Xuân Trang919521108Về tận nhà

8647Lê Trần Như Ý 11/9 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 912674272

Số nhà 16/15 đường Hoàng 

Văn Thụ Phường Quang TrungBình Định25 đường An Trung 14tổ 37 An Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8648Nguyễn Vũ Tú Quyên12/10 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 934849352

49 Triệu Quang Phục 

Phường Phù ĐổngPleiku Gia Lai  08 An Trung 1  Tổ 28An Hải TâySơn Trà

Bố: Trần Duy Hưng

mẹ: Nguyễn Thị Tú Trinh  0913442207: Bố, 0935923080: MẹVề tận nhà
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Ghi Chú

8649Nguyễn Trần Mạnh Luân10.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0932534511

Thôn Tây Sơn Đông, Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng NamTrần Hưng Đạo 3An Hải TâySơn Trà

8650Nguyễn Mai Gia Mẫn11D1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0836488576 54 Trương Quang GiaoTam Kỳ Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Trần Thị Phương Hiền (Mẹ)0976907769 Về tận nhà

8651Nguyễn Đình Vỹ11D1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0982188347 423 Hùng VươngTam Kỳ Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Chưa xác địnhChưa xác địnhVề tận nhà

8652Hà Phước Việt Quốc12A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0794054105 Ngọc Liên, Điện AnĐiện Bàn Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Không Không Về tận nhà

8653Nguyễn Thanh Huy12A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0334583993

Tạp hóa Trị Tuyền, tổ 16, 

thôn Vân Trạch, xã Tam 

Hiệp Núi Thành Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Nguyễn Văn Trị (ba)0969741052 Về tận nhà

8654Lê Tự Huy Hoàng12A3 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0965823128

Gần trường mẫu giáo Điện 

Thắng Trung, thôn Thanh 

Quít 1 Điện Bàn Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Phạm Thị Tố Nga0979777825 Về tận nhà

8655Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh10B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0944848234 36 Trần Cao VânTam Kỳ Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Nguyễn Trần Thùy Quyên0944848234 Về tận nhà

8656Nguyễn Hữu Duy12A5 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0932423989

331 đường 610B, Điện 

Phong Điện Bàn Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Không Không Về tận nhà

8657Đỗ Hoàng Dạ Thảo11B2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0983864056

Số 138, đường 28/3, phường 

Thanh Hà Hội An Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Không Về tận nhà

8658Lê Tự Phong 10A2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0765214108

Thôn Thanh Quýt 2- xã 

Điện Thắng Trung - thị Xã 

Điện Bàn Điện Bàn Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Lê Tự Đông (ba)0905157866 Về tận nhà

8659Đinh Thị Nhật Hà12C1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0357735308 322/5 Nguyễn Duy HiệuHội An Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Đinh Hùng (Ba)0989823801 Về tận nhà

8660Tô Quanh Kiều 12B2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0383072562 52 đường Huỳnh Ngọc Huệthị trấn Ái NghĩaQuảng NamKhu nội trú-34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Tô Hòa (ba) 0773027756 Về chốt vào TP

8661Nguyễn Thị Bích Hiền12B1 THPT Chuyên Lê Qúy ĐônSơn Trà 0787719709 331A Hùng VươngTam Kỳ Quảng Nam34 Hà Thị Thân An HảiAn Hải TâySơn Trà Nguyễn Cam 0905300041 Về tận nhà

8662Huỳnh Ngọc Minh12B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0911467949 Không

Tiên Cảnh, Tiên 

Phước Quảng Nam34 Hà Thị Thân An HảiAn Hải TâySơn Trà Lâm Thị Hồng 0978965681 Về tận nhà

8663Nguyễn Trần Phước Thành12B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0931903259 101 Trần Nhân TôngVĩnh Điện, Điện BànQuảng Nam34 Hà Thị Thân An HảiAn Hải TâySơn Trà Đi một mình    

8664Phạm Văn Cường11B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà

       

0386722107

K23/5 Lương Như Bích, 

Cẩm Nam Hội An Quảng Nam34 Hà Thị Thân An Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8665Nguyễn Văn Linh11B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà       0377029319

28 Ngô Sĩ Liên, Phường Tân 

Thạnh, Tam Kỳ Quảng Nam34 Hà Thị Thân An Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8666Mai Lưu Quỳnh Nhi11B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0387735047

Khối phố Bằng An Trung, 

Điện An Điện Bàn Quảng Nam34 Hà Thị Thân An Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8667Lưu Khánh Linh11B1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0962037101 23 Thạch LamTam Kỳ Quảng Nam34 Hà Thị Thân An Hải TâySơn Trà Lưu Chí Long 0963134135 Về tận nhà

8668Phan Thị Ngọc Vy11A2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0935200716 Đường số 1, thôn Cẩm Đồng, xã Điện PhongĐiện Bàn Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Phan Ngọc Thạch (Ba)0905629698 Về tận nhà

8669Trương Thanh Nhân11A2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0931951450 Đường Cấm Dơi, thôn Thuận An, thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Hồ Thị Thanh Hương (Mẹ)0905299454 Về tận nhà

8670Phạm Nguyễn Hải Nhi12A4 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0343101479 Thôn Nam Sơn, xã Tam HiệpNúi Thành Quảng NamKhu nội trú - 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Lương Thanh Điệp 0982560277 Về chốt vào TP

8671Bùi Lê Quang Huy 10A1 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0867911810 Thôn Tây Lễ Đại Lộc Quảng NamKhu nội trú- 34 Hà Thị ThânAn Hải TâySơn Trà Bùi Lê Vân Anh 0823988700 Về tận nhà

8672Trương Thị Hồng Ngọc10/8 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0935015506

Khối phố Tứ Ngân, Điện 

Ngọc Điện Bàn Quảng Nam1068/12 Ngô Quyền 22An Hải TâySơn Trà Ba: Trương Cảnh Minh0935015506 Về tận nhà

8673Phạm Trần Ngọc Ánh12/2 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0835456799

Đội 2, thôn Phú Thọ, xã Tây 

Phú Tây Sơn Bình Định1122 Ngô Quyền 28An Hải TâySơn Trà Trần Thị Ngọc Oanh0934372767 Về tận nhà

8674Đặng Văn Hậu 10/10 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0762284418 Xã Bình Trị Thăng Bình Quảng Nam23 An Mỹ 5 10An Hải TâySơn Trà Đặng Văn Phúc 0905343297 Về tận nhà

8675Nguyễn Thị Bảo Ngọc10A2 THPT FPT Ngũ Hành Sơn982968625Thôn 4 Phước HiệpQuảng NamC6/06 Ngô Quyền An Hải TâySơn Trà Nguyễn Thị Bảo Uyên343404554Về tận nhà

8678Nguyễn Thảo Anh12/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0944563115

14 Đoàn Thị Điểm, Phường 

1 TP Đông HàQuảng Trị75 Bùi Thị Xuân 37An Hải TâySơn Trà Ba:  Nguyễn Tăng Lực0945254678 Về chốt vào TP

8679Trần Đăng Hiếu 11.4 GDTX số 1 Sơn Trà 0366818862 Tổ 2 phố Trì Chính, Phát DiệmKim Sơn Ninh Bình 1122 Ngô Quyền An Hải TâySơn Trà

8680Nguyễn Hoàng Triều12.4  GDTX số 1 Sơn Trà 0869692453

Đội 10, thôn 3, xã Duy 

Thành Duy Xuyên Quảng Nam250/30 Nguyễn Công TrứAn Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8681Đinh Công Hậu 12.4  GDTX số 1 Sơn Trà 0369367121 Đội 8 An Lạc, Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam250/30 Nguyễn Công TrứAn Hải TâySơn Trà Về tận nhà

8682Trương Quang Rin12/ 7 THPT Quang Trung Sơn Trà 775562706

Thôn Trung Yên- Xã Triệu 

Độ Triệu PhongQuảng Trị48 Hà Thị Thân 25An Hải TâySơn Trà

8683Phạm Bùi Quang Khải12A1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0916142541 69 Trưng Nữ VươngThành phố Tam KỳQuảng Nam

Ký túc xá trường Lê Quý Đôn 34 

Hà Thị Thân tổ 25 An Hải TâySơn Trà Phạm Văn Kỳ 0913474045 Về chốt vào TP

8684La Bảo Ngọc 12A1 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0374172729 17 Tiểu La Thành phố Hội AnQuảng NamKý túc xá trường Lê Quý Đôn 34 Hà Thị Thântổ 25 An Hải TâySơn Trà La Thế Bảo 0905420352 Về tận nhà

8685Nguyễn Đoàn Ngọc HânLớn 2 Trúc Đào Hải Châu 0906545393 Thôn Lệ Nam, xã Duy Châuhuyện duy xuyênQuảng Namkiệt 1A võ duy ninh96Hòa Thọ TâySơn Trà Nguyễn Tám (ông nội)0702488896 Về chốt vào TP

8687Trịnh Lâm Vũ 2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 982683756 18T2-CT15 Green Park

Quận Long Biên, 

Phường Giang BiênHà Nội 24 Khuê Mỹ Đông 5Khuê Mỹ Sơn Trà

Mẹ Trần Thị Thúy Hà và Chị 

gái Trịnh Hà An982683756 Về tận nhà

8689Trần Lê Bảo Nguyên9/1 THCS Trần Đại Nghĩa Thị trấn Hương AnHuyện Quế Sơn Quảng NamTrung tâm bảo trợ trẻ em đường phố - gia đình 542Khuê Mỹ Sơn TràLê Thị Như Hoa0707282417

8691Tống Lê Nhật TuyềnMầm 1  Bé Gấu Hải Châu 0906538152 Thôn Phước Hưng , xã Lộc ThủyHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế85/9C Phó Đức Chính, Mân Thái Sơn Trà

8692Lê Thị Hoàng Yếnkhông có  Sky - Line Hải Châu 0799258852 La Thọ 2 - Điện HoàTX Điện BànQuảng NamCăn hộ 111- Block 3.2- Căn hộ Nest Home55 Mân Thái Sơn Trà Chồng: Thái Minh Khánh; Con gái: Thái Cẩm Phương; Con trai: Thái Minh Khôi0935258852 Về tận nhà

8693Phạm Thị Lê TríGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0582557705

Tổ 7 thôn thanh Long, Xã 

Tam Quang Núi Thành Quảng Nam63 Phùng Tá Chu Mân Thái Sơn Trà Không Không Về tận nhà

8694Phan Thị Bình MN Vietkids 2 Sơn Trà 0399082645 Khối Phúc Xuân, thị trấn NghènHuyện Can LộcHà Tĩnh 1B, Tân Thái 3 Mân Thái Sơn Trà Về tận nhà

8695Trần Thị Bích VânGV MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamK183 Ngô Quyền Mân Thái Sơn Trà Về chốt vào TP

8696Võ Thị Vân OanhGV Lớp LớnMN Hồng Minh Sơn Trà 0352 501107 Thôn Bắc Sơn, Xã Trung Giang Gio Linh Quảng Trị07/06 Trương Định Mân Thái Sơn Trà Không có Không có Về chốt vào TP

8697Mai Thị Hoàng NyLớp Nhà trẻMN Hoàng Lan Ngũ Hành Sơn0905877165 Thôn Tân Hà - Xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam30 Đinh Lễ 60 Mân Thái Sơn Trà Đi cùng chồng và con0913892871

8698Nguyễn Nhật QuangThể dụcTH Chi Lăng Sơn Trà 0905030855 Thị trấn P'raoĐông GiangQuảng Nam21 Phạm Vấn, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng20 Mân Thái Sơn Trà Không có Không có Về tận nhà

8699Bùi Thị Nga Văn hóaTH Hai Bà Trưng Liên Chiểu0974147346 Thôn 4, xã Bình An Huyện Lộc HàHà Tĩnh 201/ 18 Ngô Quyền 6 Mân Thái Sơn Trà Về tận nhà

8700Lê Văn Thái TPT TH Lương Thế VinhSơn Trà 0366224248 Thôn Phú Tân, xã Tam TràHuyện Núi Thành, Quảng NamSố 02 Cổ Mân 2 62 Mân Thái Sơn Trà Không Không
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8701Nguyễn Thị Hoài TâmVăn hóaQuang Trung Sơn Trà 035689481 Đội 5 Tổ 11 Thôn Thi ThạiDuy Xuyên Quảng Nam21 Hồ Sỹ Phấn, Sơn Trà, Đà Nẵng47 Mân Thái Sơn Trà Không đi cùng aiKhông Về tận nhà

8702Bùi Thị Nga Văn hóaTH Hai Bà Trưng Liên Chiểu0974147346 Thôn 4, xã Bình An Huyện Lộc HàHà Tĩnh 201/ 18 Ngô Quyền 6 Mân Thái Sơn Trà Không Về tận nhà

8704Thái Minh Khôi Nhà trẻ 2 Sky-line Hải Châu 0935258852 La Thọ 2- Điện HoàTX Điện BànQuảng Nam Căn hộ 111- Block 3.2 - căn hộ Nest Home-  55 Mân Thái Sơn Trà Ba: Thái Minh Khánh 0935258852 Về tận nhà

8705Thái Cẩm PhươngMGL 4  Sky-line Hải Châu 0935258852 La Thọ 2 - Điện HoàTX Điện BànQuảng NamCăn hộ 111- Block 3.2- Căn hộ Nest Home55 Mân Thái Sơn Trà Ba Thái Minh Khánh 0935258852 Về tận nhà

8706Nguyễn An NhiênSunflower (3-4 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0848472500 Xóm 1 Quỳnh HồngQuỳnh Lưu Nghệ An Phòng 906 block 3.1Chung cư nest home Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thái Sang/ Nguyễn Ngọc Lan0848472500 Về tận nhà

8707Hồ Nguyên Anh Sunflower (3-4 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0799321329 48 Huỳnh Ngọc HuệHội An Quảng Nam100 Dương Văn An Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thị Kiều Vân/ Huỳnh Kì Hải0799321329 Về chốt vào TP

8709Võ Tuấn Kiệt Nhỡ 2 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0905980983 Thôn 1, Xã Vĩnh MỹPhú Lộc Thừa Thiên Huế Tổ 42 Mân Thái Sơn Trà

8711Nguyễn Huy ViệtLớn 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0915267527

Số 28 Ngõ 91, Phường 

Trung Lương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Số 43 Lý Đạo Thành Mân Thái Sơn Trà

8712Lê Đình Thịnh Lớn 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0986079066

Số 169 Phố Vinh Sơn, Thị 

trấn Bút SơnHoằng Hóa Thanh Hóa Chung cư Nethome Mân Thái Sơn Trà

8713Nguyễn Trương Như ÝLớn 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0935061838 Tổ 5, Lê Bắc, Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamSố 10, Cổ Mân 8 Mân Thái Sơn Trà

8714Đậu Nhật Anh Nhỡ 4 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0934246001

Đội 4, Thôn Phú Bông, Xã 

Duy Trinh Duy Xuyên Quảng NamSố 315/12 Ngô Quyền Mân Thái Sơn Trà Mẹ: Văn Thị Như Liễu0934246001

8715Phan Nguyễn Hoàng ThịnhBé 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0905440566

Tổ 14, Khu Vực 2, Phường 

Ghềnh Ráng TP Quy NhơnBình ĐịnhSố 267/24 Ngô Quyền Mân Thái Sơn Trà Bố: Phan Thanh Phong, Mẹ: Nguyễn Thị Trúc Mai0905422633, 0905440566Về tận nhà

8717Nguyễn Hoàng Mai AnhBé 3 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0975202275 Quế Thọ Hiệp Đức Quảng NamSố 4, Phạm Vấn Mân Thái Sơn Trà Mẹ: Nguyễn Mẫu Thị Hoàng Uyên0975202275 Về tận nhà

8718Trịnh Ngọc Gia Hânbé MN Khai Tâm Sơn Trà 3933909 Duy Tân Duy Xuyên Quảng NamK183 Ngô Quyền Mân Thái Sơn Trà Trần Thị Bích Vân0935331739 Về chốt vào TP

8720Phan Vũ Tuệ Lâm4A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0909447870 62 Huỳnh Thúc KhángThành phố Tam KỳQuảng Nam

Phòng 512, block 3.2, chung cư 

NestHome, đường Chu Huy Mân55 Mân Thái Sơn Trà Vũ Huỳnh Phong (ba)0909447870 Về chốt vào TP

8721Hà Phan Nhật Minh4A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0906213559 Xóm 27, xã Xuân Tín Thọ Xuân Thanh Hóa

Phòng 217 block2.3 chung cư 

NestHome - Chu 

Huy Mân 53 Mân Thái Sơn Trà

Mẹ: Phan Thu Hà

Ba: Hà Trọng Giang0985966777 Về tận nhà

8722Võ Phạm Vân Khánh4/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0961908169 Phú Hoà Tây Tây Xuân Bình Định18 Tân Thái 9 38 Mân Thái Sơn Trà Về tận nhà

8723Huỳnh Quốc Huy2/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 905882840 Thị trấn Khe TreHuyện Nam ĐôngThừa Thiên Huế39 Dương Văn An 60 Mân Thái Sơn Trà Huỳnh Tuất 0772020707 Về tận nhà

8725Nguyễn Kỳ Thư 4/3 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0935672527 hoặc 0914252709Đội 3, Thôn Liễu Trì, xã Bình NguyênThăng BìnhQuảng Namsố 12 đường Tân Thái 5, tổ 38, phường Mân Thái, quận Sơn Trà38 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Hải Nam093.567. 2527 hoặc 0914. 252709Về tận nhà

8726Hồ Hải Đăng 3/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0978102850 299 Bùi Thị XuânTP Huế Thừa Thiên HuếPhòng 705, Block 3.1, Chung cư Nest Home, đường Chu Huy Mân56 Mân Thái Sơn Trà Trương Phương Nhi0978102850 Về tận nhà

8727Thiều Thiên Kim 4/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0835100485 Thôn 3 xã Xuân Lam Nghi Xuân Hà Tĩnh 43 Lý Đạo Thành 12 Mân Thái Sơn Trà

8728Huỳnh Ngọc Bảo Trân1/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905 044 033 Nguyễn Thành Ý - Điện AnThi xã Điện BảnQuảng Namk331/h27/7 Ngô Quyền35 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thi Bích Phượng0938 937 580 Về tận nhà

8729Huỳnh Ngọc Bảo Quyên1/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0905 044 033 Nguyễn Thành Ý - Điện AnThi xã Điện BảnQuảng Namk331/h27/7 Ngô Quyền35 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thi Bích Phượng0938 937 580 Về tận nhà

8730Trần Ngọc Phương Dung4/6 Lương Thế VinhSơn Trà 0823039752

Thôn Trà Liên - Xã Triệu 

Giang Triệu PhongQuảng TrịK142/67 Lê Văn Thứ 2 Mân Thái Sơn Trà Cao Thị Ngọc Quỳnh0823039752 Về tận nhà

8731Đinh Nguyễn Nhã Tiên3/1 Ngô Mây Sơn Trà 0905560243 Thôn Phú Mỹ,Đại AnĐại Lộc Quảng Nam Cổ Mân 5 10 Mân Thái Sơn Trà Đinh Phước Long0985357387 Về tận nhà

8734Trần Thị Thanh Hoa1/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0905921200 Thôn Thanh Ly 2 Tổ 13 xã Bình Nguyên Thăng Bình Quảng NamKiệt 73/11 Trương Định Tổ 14 Mân Thái Sơn Trà Phan Thị Thu Vân và 3 con 0932575107 Về tận nhà

8735Nguyễn Thị Hàn Vy 1/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0899867541 Thôn Phong Nhị, Xã Điện AnĐiện Bàn Quảng NamKiệt 267 Ngô QuyềnTổ 35 Mân Thái Sơn Trà Trương Thị Thuý Nga 0899867541; 0905649330Về tận nhà

8736Nguyễn Trọng Minh Nghĩa1/6 TH Quang Trung Sơn Trà 0932566798 Thôn Không Gian Tắt, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamKiệt 259, Ngô QuyềnTổ 27 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Tiến Phi0932566789 Về tận nhà

8737Nguyễn Trần Quốc Hưng 2/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0935379835 Thôn Tứ Hà, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamMân Lập Tổ 35 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thị Hạnh0905994963 Về tận nhà

8738Võ Huy Gia Bảo 2/2 TH Quang Trung Sơn Trà 0935584099 Thôn Định Phước, xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam133 Lê Văn Thứ Tổ 11 Mân Thái Sơn Trà Võ Thị Thanh Thảo0935584099 Về tận nhà

8739Nguyễn Thị Thảo 2/3 TH Quang Trung Sơn Trà 0702748522 Tổ 6, khối phố Bình Ninh,Điện Nam Bắc Điện Bàn Quảng NamK67/4 Trương ĐịnhTổ 16 Mân Thái Sơn Trà Võ Thị Liên 0702748522 Về tận nhà

8740Võ Công Bảo 2/6 TH Quang Trung Sơn Trà 0905363489 Thôn An Thọ, Xã Tâm AnPhú Ninh Quảng NamKiệt 331/02/15 Ngô QuyềnTổ 37 Mân Thái Sơn Trà Võ Công Hòa;Trần Thị Tú Nhi 0902878155; 0905363489Về chốt vào TP

8741Võ Quốc Huy 2/7 TH Quang Trung Sơn Trà 0905908528 02B/Lê Lợi Tam Kỳ Quảng Nam33 Lê Phụ Trần Tổ 61 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thị Hạ Nguyên; Nguyễn Thị Tú Uyên0702461529 Về tận nhà

8742Vũ Mạnh Quân 3/2 TH Quang Trung Sơn Trà 0388995759 Đội 1, Thôn Đồng An, xã Nghĩa Lạc Nghĩa Hưng Nam Định 125 Lê Văn Thứ Tổ 9 Mân Thái Sơn Trà Vũ Thị Mai  0383757130 Về tận nhà

8743Phan Nguyễn Hoàng Phúc 3/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0905440566 Tổ 14, khu vực 2, phường Ghềnh RángBình Định267/24 Ngô QuyềnTổ 25 Mân Thái Sơn Trà

8744Lê Tuấn Kiệt 3/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0941464802 Xã Quế Châu Quế Sơn Quảng Nam110 Trương ĐịnhTổ 23 Mân Thái Sơn Trà Trần Thị Hương0836684977 Về tận nhà

8745Nguyễn Hoàng Nguyên 3/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0905123921 Xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng NamK233/4 Ngô QuyềnTổ 26 Mân Thái Sơn Trà Trần Văn Nơi; Nguyễn Văn Giang0934873956; 0905731359Về chốt vào TP

8748Trần Thị Thanh Ngọc 4/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0932575107 Tổ 13, Thôn Thanh Ly 2, Xã Bình Nguyên  Thăng BìnhQuảng NamKiệt 34 Lê Văn ThứTổ 14 Mân Thái Sơn Trà Phan Thị Thu Vân0932575107 Về tận nhà

8749Võ Trần Minh Tâm4/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0935369713 Thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước Điện Bàn,Quảng NamKiệt 267/31 Ngô QuyềnTổ 30 Mân Thái Sơn Trà Trần Thị Chung0981464767 Về tận nhà

8750Lê Đình Anh Tuấn 4/2 TH Quang Trung Sơn Trà 0965105005 Thôn 5, Xã Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng Nam01 Lý Đạo ThànhTổ 57 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thị Bích Liên096781455 Về tận nhà

8751Huỳnh Anh Khoa 4/5 TH Quang Trung Sơn Trà 0767758078 Thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, Đại LanhĐại Lộc Quảng NamSố 1, Võ Duy NinhTổ 14 Mân Thái Sơn Trà Ngô Quốc Bảo; Lương Thị Nghĩa0869548038;0935819603Về chốt vào TP

8752Huỳnh Đoàn Bảo Nhi4/6 TH Quang Trung Sơn Trà 0905959224 Tổ 1, Thôn Phước Cẩm, xã Bình TúThăng BìnhQuảng Nam110 Lê Văn Thứ Tổ 8 Mân Thái Sơn Trà Lê Thị Vui; Huỳnh Kim Thương0905209224; 0905959224Về chốt vào TP

8753Nguyễn Phạm Khánh Ngân4/7 TH Quang Trung Sơn Trà 0905197255 Khối phố Ngọc Vinh, Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam120 Lê văn thứ Mân Thái Sơn Trà 905782087

8754Nguyễn Hữu Thắng5/2 TH Quang Trung Sơn Trà 0905728963 Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc  Điện Bàn,Quảng NamKiệt 142/61, Lê Văn ThứTổ 2 Mân Thái Sơn Trà Phạm Thị Bé 0905728963 Về tận nhà

8755Nguyễn Văn Đạt 5/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0702748522 Tổ 6, khối phố Bình Ninh, Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng NamK67/4 Trương ĐịnhTổ 16 Mân Thái Sơn Trà Võ Thị Liên 0702748522 Về tận nhà

8756Lê Quang Hào 5/6 TH Quang Trung Sơn Trà 0396094667 Thôn 7, xã Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam110 Trương ĐịnhTổ 23 Mân Thái Sơn Trà Trần Thị Hương0836684977 Về tận nhà

8757Lê Quý Bình 5/6 TH Quang Trung Sơn Trà 0795421627- Thôn 5 xã Minh Hưng Bù Đăng Bình PhướcK35 Trương ĐịnhTổ 25 Mân Thái Sơn Trà Lê Hải Nam 0795421627 Về tận nhà

8759Phạm Bình Phong 5/7 TH Quang Trung Sơn Trà 0906601492 Thôn Thạch Hòa, xã Quế Xuân 1Quế Sơn Quảng NamH14/15, Kiệt 267 Ngô QuyềnTổ 34 Mân Thái Sơn Trà Phạm Văn Phúc0935778979 Về tận nhà

8763Nguyễn Văn Anh Khoa4/5 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0796672229

Tổ 5, thôn Lệ Bắc, xã Duy 

Châu Duy Xuyên Quảng Nam10 Cổ Mân 8 48 Mân Thái Sơn Trà Trương Phùng Diễu (ông)0795512599 Về tận nhà

8765Nguyễn Gia Bách7/1 Trưng Vương Hải Châu 0935672527 Thôn Liễu Trì, Xã Bình NguyênThăng BìnhQuảng Nam12 Tân Thái 5 38 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Hải Nam0914252709 Về tận nhà

8766Nguyễn Thành Nguyên9/3 Hồ Nghinh Hải Châu 0935944439 66 Ấp Bà Điều, xã Lý Văn LâmCà Mau Cà Mau 18 Nguyễn Trọng Nghĩa20 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thanh Hải0966237958 Về tận nhà

8767Lê Nguyên Gia Linh 6/2THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0965105005  Thôn 5,  xã Bình Lãnh (Hộ ông: Nguyễn Phước Lắm và bà: Phan Thị Siêm)Thăng BìnhQuảng Nam01 Lý Đạo ThànhTổ 27 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Thị Bích Liên0967815455 Về tận nhà
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8768Trần Thị Ngọc Lê8/2 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0358686671 Xóm 1,xã Gia PhốHuyện Hương KhêHà Tĩnh 20 Lê Phị Trần, 61 Mân Thái Sơn Trà Trần Ngọc Lâm0983025091 Về tận nhà

8769Phạm Quốc Vương6/1 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0797175286 /0905672311Thôn 3- Điện DươngĐiện Bàn Quảng Nam5 Tân Thái 4 13 Mân Thái Sơn Trà Phạm Quốc Cường0905672311 Về tận nhà

8770Lê Duy Nữ Kiều Như6/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905180432 Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam 2 Mân Thái Sơn Trà Lê Thị Kiều Linh905180432Về tận nhà

8771Trần Hữu Đạt 6/6 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905184373 Thôn Thanh Quýt 2- Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam48/18 hồ học lãm 17 Mân Thái Sơn Trà Trần Thị Phương Hằng0798347212 Về chốt vào TP

8772Trần Vũ Trường6/4 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0906539803 Tổ 1- Cao Hòa- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Namkiêt 101 phó đức chính44 Mân Thái Sơn Trà Trần Văn Vũ *0932438460 Về tận nhà

8773Lê Vũ Nguyên Khang7/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0935282949 Đại Quang Đại Lộc Quảng Namk142/66 lê văn thứtổ 2 - Tân thuậnMân Thái Sơn Trà Lê văn Quân (ba) - nguyễn thị bích liên (mẹ)935282949Về tận nhà

8774Lê Văn Vỹ 8/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0776793090 Hà Dừa- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 08 Tân PhúMân Thái Sơn Trà Ba: Lê Văn Quang905949746Về tận nhà

8775Trương Đức Trung8/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905523132 Lan Châu Nam- Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam 17 Tân ThuậnMân Thái Sơn Trà Ba: Trương Đức Vũ905523132Về tận nhà

8776Võ Trần Bảo Uyên8/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905818120 Đội 1 - An Thọ- Tam AnPhú Ninh Quảng Nam Tổ 37 Mân Thái Sơn Trà Mẹ: Trần Thị Tú Ni905363489Về tận nhà

8779Nguyễn Phạm Mai Tin8/6 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905728963 Thôn Cẩm Sa- Điện Nam BắcĐiện Bàn Quảng Namkiệt 142/61 Lê văn Thứ2 Mân Thái Sơn Trà Phạm Thị Bé 0905728963 Về tận nhà

8780Thân Ngọc Lan Anh9/4 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0931921399 46- Lê văn Hiến- P. Tân AnHội An Quảng NamKiêịt 43/31 Phó Đức Chính40 Mân Thái Sơn Trà Thân Ngọc Lan Thảo0789468885 Về tận nhà

8781Nguyễn Văn Sỹ 9/3 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905439059 Đội 8- Thôn An Lạc- Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam 43 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Văn Dũng 0392808643 Về tận nhà

8782Nguyễn Phạm Khánh Như8/4 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0905197255 Tổ 2- Khối phố Ngọc Vinh-Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam120 Lê Văn Thứ 8 Mân Thái Sơn Trà Nguyễn Hùng Đại (ba) hoặc Phạm Thị Lan Anh (mẹ)0905782087/0905197255Về tận nhà

8783Huỳnh Thị Uyên My7/2 Phan Bội ChâuSơn Trà 02363831385

Xóm Xe Nước - Đội 1 - 

Thôn Phú Đa 1 - Xã Duy 

Thu Duy Xuyên Quảng NamK101/18/1A Phó Đức ChínhTổ 44 Mân Thái Sơn Trà Huỳnh Kim Thịnh0905477468 Về tận nhà

8784Đỗ Phú Tài 9/3 Phan Bội Châu Sơn Trà 0772931559 tổ 23  Xã Bình Trị Thăng Bình Quảng Nam41 Trương Quyền 6 Mân Thái Sơn Trà Ngô Thị Mai Mỹ0772931559 Về tận nhà

8785Nguyễn Anh Khôi6/6 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0903613656

Khối phố Bắc Hà, Điện 

Dương Điện Bàn Quảng NamChung cư Nest home 50 Mân Thái Sơn Trà Lưu Thị Huỳnh Nga (mẹ)0903613656 Về tận nhà

8788Mai Thị Như Quỳnh10/11 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 707929046

Thôn 2 Đông Khương - 

Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam267/65 Ngô QuyềnTổ 31 Mân Thái Sơn Trà Phan Thị Kim Liên905943722Về tận nhà

8789Hà Như Quỳnh 11.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0354700745 Tổ 1 Vĩnh Bình - Tam ThăngTam Kỳ Quảng NamK54/19 Lê Văn ThứTổ 39 Mân Thái Sơn Trà Trần Văn Vũ 0971045804 Về tận nhà

8790Đinh Thanh Nga12.6 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0388455369 Tổ 8 thôn Thành Mỹ 2Nam Giang Quảng Nam17/1 Lê Văn Thứ 36 Mân Thái Sơn Trà Đinh Thanh Sam0974779551 Về tận nhà

8792Trần Thị Bích Ly 12.5Tôn Thất TùngSơn Trà 0762794788 Thôn Hà Nha Đại Lộc Quảng Nam06 Hồ Thấu 5A Mân Thái Sơn Trà Trần Văn Đông 898179517Về tận nhà

8793Lê Hoàng Vĩnh 10.5 GDTX số 1 Sơn Trà 0774411787 Thôn 4 khối phố Hà Dừa, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamLê Văn Thứ Tổ 36AMân Thái Sơn Trà Lê Văn Quang 0774411788 Về tận nhà

8794Đặng Hoàng Nguyên Thảo11.1 GDTX số 1 Sơn Trà 0775489643 Thôn Uất Lũy, xã Điện MinhĐiện Bàn Quảng NamKiệt 43/8 Phó Đức Chính41 Mân Thái Sơn Trà Về tận nhà

8795Dương Trung Phúc 12.3 GDTX số 1 Sơn Trà 0982595140 Bình Phú Thăng BìnhQuảng NamK259/H04/11 Ngô Quyền30 Mân Thái Sơn Trà Về tận nhà

8796Carlos Alberto Vallar Tiếng AnhTH, THCS và THPT Anh QuốcThanh Khê 0376789864

Căn hộ Anicca Villa, Tổ 4, 

khối Thanh Tây,Hội An Quảng Nam22 Mỹ An 12 54Mỹ An Sơn Trà Về tận nhà

8797Trần Thị Thanh NhuầnĐịa lýTH, THCS và THPT Anh QuốcThanh Khê 0932527319

No11a khu đô thị Sài 

Đồng,phường Phúc ĐồngLong Biên Hà Nội 23 An Thượng 2, 24Mỹ An Sơn Trà Kevin Law 034 4491530 Về tận nhà

8798Lê Tường Vy 11/10 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 915999353302 Ngân Điền Xã Sơn HàSơn Hòa Phú Yên 47 Đỗ Bá  Tổ 72mỹ An Sơn Trà Lê THỊ Na 945686699Về tận nhà

8799Vũ Đức Minh 11/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 587942485D2 Giảng Võ,phường Giảng Võ Ba Đình Hà Nội 50A Phan Tôn Mỹ An Sơn Trà

8800Trương Thị Thanh HuyềnMN 19-5 Hải Châu 0932561266 Thôn Đại Đồng, xã Quỳnh LiênThỊ xã Hoàng MaiNghệ An Chung cư 3A làng cá Nại Hiên Đông89Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Viết Tám (anh họ)0933863168 Về tận nhà

8801Lê Thị Hoài PhươngGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0989508896

Số 03, ngõ 08. Đường Lý 

Nhật Quang Huyện Nghi XuânHà Tĩnh

Nhà 814 (SH3) Chung cư 

SunHome. Đường Trần Thánh 

Tông. 42Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Công Thắng0902162666 Về tận nhà

8803Trịnh Thị Vân GVMN MN Wonderland Sơn Trà 0335981200

Xóm chợ thôn Tiên Lăng, 

Xã Cẩm Vân Cẩm Thủy Thanh Hóa Số 35 đường Nại Hiên Đông 10Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về chốt vào TP

8804Đặng Mai HươngGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0905799076

Số 20, Kiệt 198, Đường 

Phan Chu Trinh, Phường 

Phước Vĩnh TP Huế Thừa Thiên Huế26 Nại Hiên Đông 18Tổ 66 Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8805Nguyễn Thị Hồng ÂnGVMN MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0907182081

58 Thôn La Huân, Xa Điện 

Thọ Điện Bàn Quảng Nam27 Thủ Khoa Huân Nại Hiên ĐôngSơn Trà Không Không Về tận nhà

8808Phan Minh Khánh HiềnGV Lớp LớnMN Hồng Minh Sơn Trà 0344952353 Xã Đại Hưng Đại Lộc Quảng NamP311.CC Làng Cá Nại Hiên ĐôngSơn Trà Không có Không có Về chốt vào TP

8809Trần Thị Tú NhiVăn hóaTH Bạch Đằng Hải Châu 0905599533 k25/14 Nguyễn Chí ThanhĐông Hà Quảng Trịchung cư 12 t1- Trần Thánh Tông47Nại Hiên ĐôngSơn Trà

con: Trương Đan Thy, 

Trương An Nhiên0905599533 Về tận nhà

8810Hồ Thế Sơn văn hóaTH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0399537241 Khóm 2 - Thị trấn Bến Quanhuyện Vĩnh LinhQuảng Trị123 - Lê Cảnh Tuân 80Nại Hiên ĐôngSơn Trà không Về tận nhà
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8811Phạm Thị Diễm Văn hoáTH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0989587557

Tổ 2 - Khối phố Ngân Giang 

- Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng NamChung cư Nhà số 3-Ngã tư Khúc Hạo-Vân Đồn22Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Chở con: Đặng  Diễm Phương

( Lớp 7.1- Trường Lê Độ)Về tận nhà

8812Trương Thị Kim ThanhVăn hóaTH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0943610704 Thôn An Tân, xã Mỹ ĐứcPhù Mỹ Bình Định

chung cư blue house, đường 

Dương Lâm Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đặng Viết Long0975035991 Về tận nhà

8813Trần Thị Việt HoàngVăn hóaTiểu học Tiểu LaSơn Trà 0976247918

Thôn Tân Phong - Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam

03.A1 Chung cư A1 Vũng Thùng 

- Đường Ngô trí Hòa61Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Chồng: Nguyễn Trung Hiếu 

và con gái: nguyễn Trần Khả 

Hân 0905081172 Về tận nhà

8814Nguyễn Trung HiếuMỹ thuậtTiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905081172

Thôn Tân Phong - Quế 

Phong Quế Sơn Quảng Nam

03.A1 Chung cư A1 Vũng Thùng 

- Đường Ngô trí Hòa61Nại Hiên ĐôngSơn Trà Vợ: Trần Thị Việt Hoàng và con gái: Nguyễn Trần Khả Hân0976247918 Về tận nhà

8815Nguyễn Thị Hà Nhân viên Tiểu Học Tiểu LaSơn Trà 0935884939 Tổ 11- Thôn 2- Bình GiangThăng BìnhQuảng Nam

Chung Cư Blue Home- Phạm Huy 

Thông 76Nại Hiên ĐôngSơn Trà Thái Tường Thiên Trang( con)0935884939 Về tận nhà

8816Tô Thị Yên VH Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0387846535 thôn Địch An, xã Tiên PhongTiên PhướcQuảng Namchung cư B2 vicoland, đường Vân Đồn15Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thu Thảo Về chốt vào TP

8817Nguyễn Thị HuếVăn hóa Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0388540283

Tổ dân phố 10, Thị Trấn 

Đăk Hà Huyện Đăk HàKon Tum 43 Nguyễn Hiền 71Nại Hiên ĐôngSơn Trà Không Về tận nhà

8818Nguyễn Thị Xinh Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0933828143 thôn Diễm Phố, Tam AnhNúi Thành Quảng Nam33 Dương Lâm TỔ 79, Nại Hiên ĐôngSơn Trà Không Về tận nhà

8819Hứa Thị Thảo Văn Hóatiểu học Trần Quang DiệuNgũ Hành Sơn0388753013

thôn Triều Châu, xã Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng Nam12/2 Nguyễn Trung Trựctổ 4 Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8821Lê Thị Khánh DungQuản lý

Liên Cấp QT Singapore tại Đà 

Nẵng Ngũ Hành Sơn0914190900

Khu 1 B, khối phố Câu Hà, 

P Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam

Nhà A4 CC Vicoland, Đường 

Vân Đồn 29Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Nguyễn Nam Khải và Nguyễn 

Luân 0905070190 Về tận nhà

8822Phạm Thị Bình Tiếng AnhTHCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0985625155 Thôn Trần Phú, Xã Thạch TrịThạch Hà Hà Tĩnh 78, Hồ Sỹ Tân 79Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Phạm Thị Đoan, Phan Phạm 

Trường An 0984429116 Về tận nhà

8823Đỗ Thị Kiều VĩNgữ vănTHCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0935907513 Thôn Phú Long Đại Lộc Quảng Nam57, Vân Đồn 21Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Quang Vĩnh0905094681 Về tận nhà

8824Dương Thị Hồng SenNgữ vănTHPT Sơn Trà Sơn Trà 0935015323 Tổ 12, xã Bình NguyênThăng BìnhQuảng Nam70 Giáp Hải 25Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Minh Triết Về tận nhà

8826Cao Xuân Thái Thể dụcTôn Thất Tùng Sơn Trà 070 2339149 Tổ 6, thôn 2, Bình Đào Thăng Bình Quảng NamChung cư A6, Phạm Huy Thông Tổ 56 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Cao Xuân Hùng 035 2160617 Về tận nhà

8827Cao Xuân Hùng Thể dục Tôn Thất TùngSơn Trà 035 2160617 Tổ 6, thôn 2, Bình Đào Thăng Bình Quảng NamChung cư A6, Phạm Huy Thông Tổ 56 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8828Nguyễn Thị Hòa ChâuHóa Tôn Thất TùngSơn Trà '0773527354 Thôn Hà Nhuận, Xã Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam27 Nguyễn Khắc CầnTổ 87 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8829Đinh Đức Hoàng24-36 Tháng MN 20/10 Hải Châu 0366443428 xã Quế ThuậnHuyện Quế SơnQuảng NamChung cư nhà A-C2 (đối diện 151 Bùi Dương Lịch)38Nại Hiên ĐôngSơn Trà Ông: Đinh Đức Niệm0356711709 Về tận nhà

8830Đỗ Phan Phương HuyềnNhỡ 2 MN 20/10 Hải Châu 0902632351 K17/54 đường Đinh Lễ, Phú BàiHương ThủyThừa Thiên HuếChung cư A1, Vũng Thùng61Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bùi Thị Vinh 0386035481 Về chốt vào TP

8831Trương An NhiênLớn 2  Ánh Hồng Hải Châu 0905599533 k25/14 Nguyễn Chí ThanhĐông Hà Quảng TrịChung cư 12-T1, Trần Nhân Tông47Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thị Tú Nhi0905599533 Về tận nhà

8832Đinh Thiên Phúc Stuki2 Bé Gấu Hải Châu 0905893968 Thôn 4 Bình Đào Thăng Bình Quảng NamChung cư Sunhome, 42Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8833Nguyễn Thị Thanh XuânNhỡ 3 Tuổi Thơ Hải Châu 0899311185 Thị Trấn Đức ThọĐức Thọ Hà Tĩnh P701/12T Trần Thánh Tông48Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thị Nhuần0837965163 Về tận nhà

8834Trương Phúc khang  Lớn 2 Thần Đồng ViệtHải Châu 0905240014 Thôn 8 , Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam103 D1 Dương Văn Nga 58Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trương Phú  , Đặng Thị Tiến0905240014 Về tận nhà

8835Nguyễn Châu NikaNhỡ 1 Thần Đồng ViệtHải Châu 0934951021 Thôn Trung Phước 3, Xã Quế TrungNông sơn Quảng Nam127 Lý Nhật Quang 84Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Tuấn0934951021 Về tận nhà

8836Huỳnh Ánh DươngNhóm nhỡTrúc Đào Hải Châu 0986998129

tổ 1, thôn Tây Giang, 

Xã Bình sa Thăng BìnhQuảng Namnhà A, chung cư C2 38Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Cao Thị Kim Nhung

Huỳnh VĂn Chương

0986998129

0914202131 Về tận nhà

8837 Phạm Tuấn Minh

Tulip (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0983502549 Thôn Phú Trung

Xã Đại Hiệp, huyện 

Đại Lộc Quảng Nam

Chung cư Sun Home, đường Trần 

Thánh Tông 42Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm trọng Cầu0399333898 Về tận nhà

8838Nguyễn Hoàng Minh Phúc 

Tulip (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0932492267 Thôn Hội Trung

Xã Đức Liên,huyện 

Vũ Quang Hà Tĩnh Phòng 602 Chung cư C2 nhà D41Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8839Trương Nam Khánh

Sunrise (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0935075705 Thôn Đông Tuần-Tam HảiNúi Thành Quảng Nam24 Nại Hiên Đông 14 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Mỹ Trinh0935075705 Về tận nhà

8840

Nguyễn Phương Bảo HânLotus (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0944333395 Phường Nam HàHà Tĩnh

khu chung cư Sunhome đường 

Vân Đồn 42Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Hoàng Linh Chi0944333395 Về chốt vào TP

8841Võ Như Quỳnh Cherry (5-6 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0932115657

Thôn Tam Hòa, Xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng Nam16 Vũng Thùng 5 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Thị Kim Anh0932115657 Về tận nhà

8842Đỗ Duy Khôi Cherry (5-6 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0335981200

Xóm chợ thôn Tiên Lăng, 

Xã Cẩm Vân Cẩm Thủy Thanh Hóa Số 35 đường Nại Hiên Đông 10Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trịnh Thị Vân0335981200 Về chốt vào TP

8843Nguyễn Xuân Khoa  

Carrot (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0903479615 Thôn tiên Mỹ

Xã Vĩnh Lâm,Huyện 

Vĩnh LinhQuảng TrịP201,CC C2,Đường khúc Hạo 103Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8846Nguyễn Hữu Khánh Ngân

Galaxy (4-5 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0988100308 Làng Đại Hòa

Xã Triệu Đại,huyện 

Triệu PhongQuảng TrịP2110 ,CC 12T2 , Đường Trần Thánh Tông46Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Trang0988100308 Về tận nhà

8848

 Phan Ngọc Thiên Ân

Kiwi (5-6 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0935 636 910

Cửa hàng tạp hóa cô Mai, 

Thôn Nhị Dinh 3, Xã Điện 

Phước Điện Bàn Quảng Nam

P401, Chung cư 12T1, đường 

Trần Thánh Tông 47Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Viết Mai0788589991 Về chốt vào TP

8849Mai Hoàng Huyền AnhSeagull ( 24-36 t)MN Wonderland Sơn Trà 0932644443 602 đường Điện BiênPhường Lộc HòaNam Định CC Blue house, đường Dương LâmNại Hiên ĐôngSơn Trà Hoàng Thị Phương. Mai Văn Lộc0932644443 Về tận nhà

8850Phạm Minh Quỳnh HươngLớn Mầm non ABC - CN 2Sơn Trà 0973748679 Đông Hoàng Đông Hưng Nam Định

P1110 CHUNG CƯ 12T2 đường 

Trần Thánh Tôngg Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Phạm Văn Hùng - Nhâm Thị 

Xoan 0973748679 Về tận nhà

8851Phạm Trâm Anh Nhỡ 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0375699365

Kiệt 131 Lê Lợi, phường 

Đông Lễ TP Đông HàQuảng TrịChung cư B1, Nại Thịnh 12Tổ 16 Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8852Nguyễn Hữu Tuấn AnhBé 3 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0981046144 Thôn Yên Du, Xã Đức LĩnhVũ Quang Hà Tĩnh Lô 29 B3.8 Phan Bá Vành Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8853Lê Quang Uy Lớn 1 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0948855095 Sổ 79 Hà Huy Tập, tổ 5Nam Hà Hà Tĩnh Phòng 508 Chung cư B2 VicolandTổ 15 Nại Hiên ĐôngSơn Trà
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8854Võ Minh Khang Bé 1 MN Mitsuba Sơn Trà 0989639817

Đường Huỳnh Thúc Kháng, 

Khối 3 Thị Trấn Núi ThànhQuảng Nam76 Đào Duy Ký Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Võ Huyền Trang0989639817 Về tận nhà

8856Đặng Ngọc Phương TuyềnBé 1 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0905631679 Tổ 7- thôn Bình Phục Huyện Bình HiệpQuảng Nam42 Dương Lâm Tổ khôngNại Hiên ĐôngSơn Trà
8857Trần Tuấn Kiệt Bé 3 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0395259001 Tổ 12, thôn 2, xã Bình Triềuhuyện Thăng BìnhQuảng Nam42 Dương Lâm Tổ Nại Hiên ĐôngSơn Trà

8859Phan Nhã Hân 1A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905116603 54 Trần Quang DiệuTam Kỳ Quảng Nam03 Nại Nghĩa 7 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Phương 0986137456 Về chốt vào TP

8860Phan Việt Lâm 4A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0935483059 54 Trần Quang DiệuThành phố Tam KỳQuảng Nam03 Nại Nghĩa 7 8Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Phương0986137456 Về chốt vào TP

8862Nguyễn Hồ Châu Anh4UK TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0901169292 51 Tôn Đức Thắng, An SơnTam Kỳ Quảng NamNại Hiên Đông 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Nhung0901169292 Về tận nhà

8864TÔ HÀ MINH PHƯƠNG5/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 932389888 93 tôn Đức thắng

Trần nguyên hãn, Lê 

chân Hải Phòng149 khúc hạo Nại Hiên ĐôngSơn Trà

 Ba_ Tô Đình Cảnh

Mẹ_Phạm Thị Thu Hương0932389888 Về tận nhà

8865Trần Lê Lộc C2A Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0775537358 Thôn Tây Trà Quế An , Quế SơnQuảng Nam

Phòng 508, Đường Lê Đình 

Dương 40Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Thị Kim Ngọc0775537358 Về tận nhà

8866Trần Lê Quốc BảoC1C2 Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0775537358 Tây Trà, Quế AnQuế Sơn Quảng NamPhòng 508 nhà C 40Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Lê Lợi 0775537358 Về tận nhà

8867Đỗ Phan Thảo Chi  2/7 Trần Cao Vân Thanh Khê    0905357358

K17/54 Đinh Lễ phường 

Phú Bài Hương ThủyThừa Thiên HuếChung cư A1, Vũng Thùng61Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bùi Thị Vinh 0386035481 Về chốt vào TP

8868Huỳnh Phong Yến Nhi3/2 Trần Cao Vân Thanh Khê 0905900302

21 đường số 2A, thôn Bồ 

Mưng, Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam26 Ngô Trí Hòa 68Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Phong 0905900302 Về tận nhà

8869Nguyễn Bá Quang Thuận1/1  Phù Đổng Hải Châu 0949594151 Hà Tây 1, Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamPhòng 507, nhà B1, chung cư Vicoland Vân Đồn16Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Thị Nhã Thảo0949594151 Về tận nhà

8871Nguyễn Hoàng Mai Chi1/5 Phù Đổng Hải Châu 0905204222 Đường ĐX18 Hội An Quảng Nam2B18 Blue House đường Dương Lâm 73 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Hoàng Thân (cha); Nguyễn Thị Mai Sương (mẹ); Nguyễn Hoàng Mai Diệp 0905204222 Về tận nhà

8872Phạm Diệp Anh 1/8 Phù Đổng Hải Châu 0989455476 Thông Nga SơnNga Sơn Thanh Hóa CC Blue House Dương Lâm75Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Văn Luận (ba)0989455476 Về tận nhà

8873Trương Thành Trung2/5 Phù Đổng Hải Châu  '0818738952 Đội 7, thôn An Thiện, xã Tam An, Tam Kỳ TP Tam Kỳ Quảng Nam24 Nại Thiện 7 14Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trương Trịnh Vĩ0905648446 Về tận nhà

8874Phạm Hà Linh 3/12  Phù Đổng Hải Châu 0987.638.835 Thôn Ngoại 2 - Xã Nga GiápNga Sơn Thanh Hóa Phòng 8B19, Chung cư Blue House, đường Dương Lâm75Nại Hiên ĐôngSơn Trà Mai Thị Hà/Phạm Văn Luận0989.455.476/0987.638.835Về tận nhà

8877Nguyễn Hoàng Mai Diệp5/10  Phù Đổng Hải Châu 0905204222 Đường ĐX18 Cẩm ThanhHội An Quảng Nam2B18 Blue House đường Dương Lâm73Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Hoàng Thân 0905204222 Về tận nhà

8878Trương Đan Thy5/2 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905599533 k25/14 Nguyễn Chí ThanhĐông Hà- Quảng TrịQuảng TrịChung cư 12 T1- Trần Thánh Tông47Nại Hiên ĐôngSơn Trà Mẹ: Trần Thị Tú Nhi0905599533 Về tận nhà

8879 Lê Gia Bảo Linh1/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 903555143 Nhà 4C, số 126 Tạ Quang BửuThành phố HuếThừa Thiên HuếLô 112, Khu C, nhà C2, Chung cư nại Hiên Đông40Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Tấn Huy 903555143 Về tận nhà

8880Trịnh Trung Dũng1/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0965429638 39/19 Lương Ngọc Quyến,khu phố 7Phường 3, TP Đông HàQuảng Trị131 Bùi Dương Lịch 37Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trịnh Trung Hiếu Phùng Thị Ly Na0947058220 0965429639Về tận nhà

8881Nguyễn Châu Như Quỳnh3/2 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0934951021 Thôn Trung Phước 3, Xã Quế TrungNông sơn Quảng Nam127 Lý Nhật Quang 84Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Tuấn0934951021 Về tận nhà

8882Đỗ Khuê Ngọc 4/3 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0934801811 360 Phan Châu Trinh Tam Kỳ Quảng Nam158 Hoàng Quốc Việt23Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Anh Tài0909091306 Về chốt vào TP

8883Nguyễn Hữu Khánh Linh4/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0988 100 308  Xã Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng TrịPhòng 1210, Tòa nhà 12T2, Đường Trần Thánh Tông46Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Hữu Thịnh 0971 590 777 Về tận nhà

8884Trịnh Trung Hiếu Tấn Phong4/6 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0965 429 639 39/19 Lương Ngọc Quyến-Phường 3Đông Hà Quảng Trị131-Bùi Dương Lịch 37Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trịnh Trung Hiếu (Ba)  Phùng Thị Ly Na (Mẹ)0947058220 Về tận nhà

8885Lê Thiên Minh    2/1 Tiểu học Lê LaiHải Châu    0905.813.77717 Trần Quốc ToảnThị xã Quảng TrịQuảng TrịKhu C2 nhà D 41Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Quang Tiến ( Lái xe)0935601691 Về tận nhà

8886Lê An Nhiên 4/3 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0901941599 Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho QuanNho Quan Ninh Bình 602 chung cư 3BTổ 88 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về chốt vào TP

8887Đinh Tuấn Minh5/4 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0989077078 15-Đường Hồng LĩnhThị Xã Hương TràThừa Thiên Huế270-Đường Khúc Hạo 86Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Minh Thảo0933754499 Về chốt vào TP

8888Phan Hữu Nam An1/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0906243345 Tổ 2, Phường Tứ HạHuyện Hương TràThừa Thiên HuếP303, chung cư 3A, đường Hoa Lư89Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phan Lê Quỳnh Anh0906243345 Về tận nhà

8889Đặng Ngọc Bảo 1/4 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905308096 Khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn,Quảng NamChung cư Blue House102A Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đặng Ngọc Sang0905308096 Về tận nhà

8890Nguyễn Nhật Hoàng Nam3/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905114471 xã Hoà Hiệp NamĐông Hoà Phú Yên P409 chung cư A5 Vincoland Vân Đồn50Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phan Thị Nga 0935979096 Về tận nhà

8891Đặng Nguyễn Diễm Quỳnh5/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905308096 Khối phố Ngọc Vinh, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamChung cư blue house, đường Hồ Sỹ Tân8Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đặng Ngọc Sang0905526255 Về tận nhà

8893Phạm Trần Nguyên4.1 TH Phan Thanh Hải Châu 0918040554 Tích Phú, Đại Hiệp, Đại LộcQuảng Nam712 chung cư Sunhome, Trần Thánh TôngNại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Thanh Hòa0918040554 Về tận nhà

8894Trương Hạ Miên2/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905240014 Thôn 8 xã Đại Anhuyện Đại LộcQuảng Nam103 D1 Dương Văn Ngatổ 58 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trương Phú, Đặng Thị Tiến0905240014 Về tận nhà

8895Thành Nhật Lâm5/1 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0935.085492 Thôn Đắk Giàng, xã Đắk Nông Ngọc Hồi Kon Tum Lô 83 đường Nại Hưng 172Nại Hiên ĐôngSơn Trà Y Nhượng Y Nhung0935085492 0961708078Về chốt vào TP

8896Trần Quang Minh3/2 TH Lê Quý ĐônHải Châu 0905295280 Thôn An Hải Đông  xã Tam QuangNúi Thành Quảng NamPhòng 411 Chung cư 3A Làng Cá89Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Sự0935694655 Về chốt vào TP

8897Huỳnh Trung Hiếu2/2 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0905999326 Thôn Địch Tây, Xã Tiên PhongTiên PhướcQuảng NamP611  CCA3 , đường Vân Đồn27Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Thị Bích Văn0905999326 Về tận nhà

8898Nguyễn Diệu Anh2/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0977595693 Xóm 8, thôn Quang Xá, xã Quang HưngHuyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng YênHưng Yên CC Bluehouse, đường Dương Lâm73Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Phương Thu0977595693 Về tận nhà

8899Nguyễn Nam Phương2/4 TH-THCS Đức TríHải Châu 02363550225 69 Đinh Tiên HoàngThuận ThànhQuảng Trị316 Khu CC Nại Hiên Đông, Lê Phụ Trần24Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thanh Tâm(ông nội)0907418272 Về tận nhà

8901Lê Anh Kiệt 5/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0911333184 81 Lê Lợi Hà Đông Hà Nội 95 Lê Cảnh Tuân Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Anh Tuấn 0911333184 Về tận nhà

8902Nguyễn Ngọc Phương Uyên3/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0903513635

khu tái định cư - Đường 

19/5 - Thị trấn Phú LộcHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế

Chung cư khu B1 - Làng cá Nại 

Hiên Đông - Đường Khúc HạoNại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Lượm0903513635 Về tận nhà

8903Nguyễn Quốc Phương2/3 TH Chi Lăng Sơn Trà 0389602800 Thị Trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Chung cư 

khu B làng cáNại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Lực 0903513635 Về chốt vào TP

8904Đỗ Huy Cường 1/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0906530878

Tổ 3B, Khu phố Ngân 

Giang, Phường Điện NgọcTX Điện BànQuảng Nam87 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đỗ Thanh Tuấn0905282238 Về tận nhà

8905Chu Quang Đăng1/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0943233777 Tỉnh lộ 535 huyện Nghi Lộc Nghệ An Chung cư A3 Vicoland,Đường Vân Đồn 27Nại Hiên ĐôngSơn Trà Chu Quang Huyền 0945713345 Về tận nhà

8906Trần Nhật Anh Khoa1/4 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0935907513

thôn Phú Long, xã Đại 

Thắng Đại Lộc Quảng Nam57 Vân Đồn 21Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đỗ Thị Kiều Vĩ093907513 Về tận nhà
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8907Nguyễn Anh Khôi1/4 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0352872645

tổ 18, ngõ 90, phố Kẻ Tạnh, 

phường Giang BiênLong Biên Hà Nội Tòa nhà A1 Vicoland đường Vân Đồn26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Thân Đức Công (người chở)0984062163 Về tận nhà

8910Trương Hạnh Vi1/7 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0909057853 xã Quế Xuân 2Quế Sơn Quảng NamChung cư nhà 3 22Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Phan Thị Sang

Trương Thanh Tiền 

0798283880  ; 

0905650650 Về chốt vào TP

8911La Thân Đại Minh Tinh1/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0905958575 Khu đô thị 2A- Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam46 Bùi Dương Lịch 76Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đoàn Thị Út 0905958575 Về tận nhà

8912Trương Nguyễn Đoàn Bảo Huy1/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0905450481 Phan Huy Chú Điện Bàn Quảng Nam60 Nại Nghĩa 7 5Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trương Văn Thành0905450481 Về tận nhà

8913Đỗ Phương Nhã Uyên2/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0335981200 Xã Cẩm Vân Cẩm Thủy Thanh Hóa số nhà 35. Nại hiên đông 1065Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trịnh Thị Vân, Đỗ Duy Khôi0335981200 Về tận nhà

8914Đỗ  Tuấn Khang2/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0899494455 45/3/1 xô viết nghệ tĩnhVũng tàu Bà Rịa - Vũng Tàu134 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Đỗ Tuấn Anh,Viên thụy ngọc 

Trúc 0899494455 Về tận nhà

8916Vũ Anh Khang 2/4 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0349049312

Thôn Xuân Thọ, xã Đông 

Cường Đông Hưng Nam Định

Phòng 5B18 chung cư 

Blusehouse, Dương Lâm74Nại Hiên ĐôngSơn Trà Vũ Bá Kiên 0383286280 Về tận nhà

8918Nguyễn Thị Thanh Huyền2/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0942643933 tổ dân phố 01, thị trấn Đức ThọĐức Thọ Hà Tĩnh Tổ 48 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thị Nhuần0837965163 Về chốt vào TP

8919Nguyễn An Nhiên2/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0905523282

thôn Phước Viên, xã Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam Tổ 43 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thanh Cường0915.56.56.52Về chốt vào TP

8921Tôn Đức Tùng Lâm2/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0969019898 Xã Cẩm NhượngHuyện Cẩm XuyênHà Tĩnh CC12T2, Đường Trần Thánh Tông45 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bố: Tôn Tiến Dũng0983862248 Về tận nhà

8922Nguyễn Thảo Trang2/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0986088250 Số nhà 08 thị trấn NghènCan Lộc Hà Tĩnh 95 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bố: Nguyễn Duy Thức0986088250 Về tận nhà

8923Đỗ Phú Thịnh 3/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0906530878

Tổ 3B, Khu phố Ngân 

Giang, Phường Điện NgọcTX Điện BànQuảng Nam87 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đỗ Thanh Tuấn0905282238 Về tận nhà

8924Phùng Minh Khang 3/3 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0'935499588

Trần Nguyên Hãn, khu phố 

1, phường Đông GiangĐông Hà Quảng TrịCC Bluhouse 77Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8926Vũ Nguyễn Hồng Anh3/3 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0'939845588

Thôn Mễ Thượng, xã Yên 

Phú Huyện Yên MỹHưng Yên 28 Nại Thịnh 7 14Nại Hiên ĐôngSơn Trà Vũ Văn Ninh 09398455888 Về tận nhà

8927Trần Phúc Trường3/3 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0914737909 Thôn phường 2, xã Vinh HàPhú Vang Thừa Thiên HuếChung cư 12 T1 47Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Phú Quốc- Nguyễn Thị Huyền My- Trần Tuệ Như0914737909 - 0945113013Về tận nhà

8928Nguyễn Lê Khánh An3/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0773569925 Không có

Thôn La Thọ 3, Điện 

Hòa, Điện BànQuảng NamPhòng 103 khu chung cư B2 Vincoland, đường Vân ĐồnNại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Anh Lê0773569925 Về tận nhà

8929Trần Anh Gia Huy3/8 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0906281661 43 Hoàng Văn ThụNgọc Trạo Thanh Hóa 73 Lê Cảnh Tuân Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Hà 0906281661 Về tận nhà

8931La Như Mộng 3/4 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0905958575 khu đô thị 2A - Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam46 Bùi Dương Lịch (43E1- 34146)76Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đoàn Thị Út 0905958575 Về tận nhà

8932Nguyễn Ân Điển3/5 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0975482035 Không có

Khối phố Quảng Gia, 

phường Điện Dương, 

thị xã Điện BànQuảng NamKhông có 4Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bố: Nguyễn Tri Phương 0975482035 Về tận nhà

8933Mai Hồ Khánh Ly3/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0762550226 Thôn ba  Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam  72 Võ Trường Toản 1Nại Hiên ĐôngSơn Trà  Hồ Quảng Cần 0935 301 406Về chốt vào TP

8934Mai Lê Bảo Ngọc3/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà  0905946485  Thôn 5, Hà Nha, Đại Đồng  Đại Lộc Quảng NamChung cư 12 T2 Trần Thánh Tông45Nại Hiên ĐôngSơn Trà  Lê Thị Như Vân 0935 150 705Về chốt vào TP

8935Trần Uyên Linh 4/5 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0946757555 07 Nguyễn Du, Phường 5 T.P Đông Hà Quảng Trị

405 Chung cư A4 Vicoland, 

đường Vân Đồn Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Đoàn Thị Thu Hương (Mẹ)

Trần Hữu Tuấn Minh (Em 

trai) 0946757555 Về tận nhà

8937Phạm Khánh Vy 4/9 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 977801902

K40/6 Nguyễn Du, KP8, 

Phường 5 Đông Hà Quảng Trị611 A1, CC Vincland 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Ngọc Thạch977801902Về tận nhà

8938Chu Quang Sang 4/9 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 943233777Đường 535, xã Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An 601 A3, CC Vincoland 27Nại Hiên ĐôngSơn Trà Chu Quang Huyền 943233777Về tận nhà

8939Mai Văn Phú 5/2 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0904748509 Thôn Châu Lâu, xã Điện ThọĐiên Bàn Quảng Nam

số nhà 7b14chung cư Bluhou / 

Dương lâm tổ 75 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Quang Hải0931 979 888 Về tận nhà

8940Bùi Nguyễn Thụy Như5/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0935960158 Đội 7, Đại Hào, Triệu ĐạiTriệu PhongQuảng Trịtổ 46- Nại Hiên Đông 2tổ 46 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Tạ Đông Quốc 0905950023 Về tận nhà

8941Nguyễn Khánh Hoàng5/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0904136424 Thôn Xuân Diệm, xã Điện TiếnĐiên Bàn Quảng Nam29/ an hải bắc 1tổ59 Nại Hiên ĐôngSơn Trà nguyễn Thị Thu Hiền0905295491 Về tận nhà

8942Nguyễn Trịnh Tường Lam5/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0981279831 Tổ 6, thôn Lập Thuận, xã Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam    số nha 112/ Dương Vân Ngatổ 67 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Ngọc Duy0917095292 Về chốt vào TP

8943Hoàng Yến Trang5/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0902715968 405 Phạm Phú Thứ, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam01 Hương Hải Thiền Sư13Nại Hiên ĐôngSơn Trà Hoàng Dũng 0915802699 Về tận nhà

8945Hoàng Anh Tú 4/3 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0352872645 Tổ 18 ngõ 90, ngõ Kê Tạnh, phường Giang Biên, 

 quận Long Biên, TP 

Hà Nội Hà Nội

Tòa nhà A1 vicoland. Đường Vân 

Đồn

Tòa nhà A1 

vicoland. 

Đường Vân 

Đồn Nại Hiên ĐôngSơn Trà Hoàng Văn Chí Trung0352872645 Về tận nhà

8946Võ Thị Thanh Hà4/3 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0987389562

Thôn Thạnh Trung, Xã Đại 

Chánh Đại Lộc Quảng NamP507, Chung cư Vicoland, Đường Vân Đồn26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Ngọc Hoàng0987389562 Về tận nhà

8948Nguyễn Duy Đạt 4/6 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà 0905506562 01 Lê Munh Phú Vang Thừa Thiên Huế2 Bùi Lâm 11Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

8949Cao Nguyễn Phúc Ân4/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0935134343 199/5 Trần PhúPhước VĩnhThừa Thiên Huế95 Bùi Lâm 10Nại Hiên ĐôngSơn Trà Cao Ngọc Cảnh0935134343 Về chốt vào TP

8950Huỳnh Minh Toàn5/2 Lương Thế VinhSơn Trà 0914113235 số 61-Mẹ Thứ-Vĩnh ĐiệnĐiện Bàn Quảng Nam

607/A1 Chung cư Vincoland, 

đường Vân Đồn 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Minh Thọ0913334468 Về tận nhà

8951Huỳnh Bảo Ngọc5/3 Ngô Mây Sơn Trà 0905474886 21 Đỗ Quang Quế Sơn Quảng Nam18 Nại Hiên Đông 5 71Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Thúy Kiêu0905474886 Về tận nhà
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Ghi Chú

8952Trần Thanh Thảo4/6 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0889635015

số 25 kiệt 173 Phan Đình 

Phùng Phú NhuậnThừa Thiên Huế18 Trương Quốc Dụng93Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Quang Phúc0889635015 Về tận nhà

8953Phạm Hòa An Nhiên1/2 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 498845 97 Lê Hiếu Đông Hà Quảng Trị Chung cư Sun Home, đường Vân Đồn12Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Hoàng Sơn0905992705 Về tận nhà

8954Trần Bạch Diệp2/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0937949777 Thôn 2, tổ 11, xã Bình TriềuThăng BìnhQuảng NamSố nhà 8B26 chung cư Blue HouseTổ 75 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Đức; Trần Ngọc Tiệp0935098464; 0937 949 777Về chốt vào TP

8955Trương Minh Khánh An1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0914550188 60 Lê Viết LượngPhú Xuân Thừa Thiên Huế274 Khúc Hạo 87Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Minh Thảo0933754499 Về chốt vào TP

8956Nguyễn Huy Khánh1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0985484556 Thôn Lệ Nam,Xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam

Chung cư Vicoland A1 , Đường 

Vân đồn 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Nguyễn Thị Ánh Thư

Nguyễn Quốc Thịnh

0387805469

0905866227

Về chốt vào TP

8957Võ Ngọc Yến Nhi 1/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935048227 an sơn-cư anĐăkpơ Gia Lai 31 Nại thịnh 1 20Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Lê Thị Tuyết Đông 

Em gái: Võ Ngọc Thanh Trúc0935048227 Về tận nhà

8958Đặng Phương Chi2/3 Tiểu Học Tiểu La Sơn Trà 0948061916

Thôn Miễu Lãng, xã Đồng 

Lạc Nam Sách Hải Dương6B25 Chung Cư Blu House74Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Đặng Ngọc Thắng- Bố, Em 

trai: Đặng Tùng Lâm

Mạc Thị Vân- Mẹ 0948061916 Về tận nhà

8959Thái Tường Thiên Trang2/6 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà

0935884939

Thôn 2, Bình Giang Thăng BìnhQuảng Nam

Căn hô 2A24 chung cư Blue 

House 76Nại Hiên ĐôngSơn Trà

mẹ Nguyễn Thị Hà, cha Thái 

Tường Quang, Thái Tường 

Thiên Trang,Thái Tường 

Quang Minh

0935884939

Về tận nhà

8960nguyễn Hoàng Bảo Trân3/7 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0985.484.556 Thôn Lệ Nam,Xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Nam

Chung cư Vicoland A1 , Đường 

Vân đồn 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Nguyễn Thị Ánh Thư

Nguyễn Quốc Thịnh

0387805469

0905866227

Về chốt vào TP

8961Nguễn Huy Phúc3/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905749750 tổ  2 thôn hoà binhNúi Thành Quảng Nam

p 105 khu chung cư 3B, Nại Hiên 

Đông 88Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Tiến Thành0919877507 Về tận nhà

8962Nguyễn Thanh Trúc3/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0909996711 Thôn 1, xã Trà Giang Bắc Trà MyQuảng Nam29 Nại Hưng 2, 72Nại Hiên ĐôngSơn Trà  Nguyễn Thanh Sự; Phan Thị Tú Quên0909996711 Về tận nhà

8963Võ Quỳnh An  4 /4 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0905575645 khu phố 5, TTCủa ViệtGio Linh Quảng Trị26 Nại Hiên Đông 1770Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Văn Thuận 0905026632 Về tận nhà

8964Phạm Quốc Huy 4.7 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 2363831266Tổ 4, phường An SơnTam Kỳ Quảng Nam1B07 Blue house, đường Dương Lâm73Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Ngọc Quý905236138Về tận nhà

8965Nguyễn Lê Phước Thịnh5/2 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0867455788 xóm 5 Quỳnh Lưu Nghệ An chung cư 12T1 Trần Thánh Tông48Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Lê Gia Hào0975807157 Về tận nhà

8966Thái Tường Quang Minh5/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935884939 Thôn 2

 Bình Giang,  Thăng 

Bình Quảng NamCăn hộ 2A24, chưng cư Blue House76Nại Hiên ĐôngSơn Trà Cha: Thái Tường Quang, mẹ: Nguyễn Thị Hà, em: Thái Tường Thiên Trang0935884939 Về tận nhà

8967Trần Thái Gia Minh 1/1 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905320173

Thôn Trung Phước 1,Xã 

Quế Trung Huyện Nông SơnQuảng NamSố 18 Phan Huy Thực 88Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Ba: Thái Dương; Mẹ:  Trần 

Thị Thúy Hiền 0905320173 Về tận nhà

8968Nguyễn Viết Kiên1/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905826055 01 Trần Cao VânĐông Hà Quảng Trị804 -SH1 - Chung cư Sunhome42Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Mạnh Em0787597497 Về chốt vào TP

8969Đặng Đình Toàn1/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905277263 366 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng NamSố 86- Bùi Dương Lịch Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đặng Thị Thương0905277263 Về chốt vào TP

8970Lê Nguyễn Trọng Nhân1/5 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0368816928 Thôn Đông Hải, Xã Lục TrìHuyện Phú LộcThừa Thiên HuếChung cư A2, Đường Phạm Huy ThôngTổ 35 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Chị gái: Lê Ngọc Anh, học lớp 90338922061 Về tận nhà

8971Phan Văn Khải 2/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0935639235

Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Namphòng 208, chung cư 4B đường Chu Huy Mân91Nại Hiên ĐôngSơn Trà Ba: Phan Văn Huy. Mẹ: Phạm Thị Liên. Chị: Phan Ngọc Hân0926008727 Về tận nhà

8972Nguyễn Hà Phương3/1   Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0905109683

Thôn Duy Hà, xã Bình 

Dương Huyện Thăng BìnhQuảng Nam97 Bùi Lâm 10Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thị Út 0905109683 Về tận nhà

8973Trần Thanh Huy3/2   Tô Vĩnh  DiệnSơn Trà 0905269151 Thôn Tây Lâm, xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamPhòng 401, Khu C2 nhà A đường Bùi Dương LịchNại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thanh Min0905269151 Về tận nhà

8974Tô Hoàng Long 3/2 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0968255108 Bình Dân Kim Thành Hải Dương81 Hồ Sỹ Tân Nại Hiên ĐôngSơn Trà Tô Văn Duy 0968255108 Về tận nhà

8975Huỳnh Chí Nguyên3/2  Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0907391639 Phú Lộc Giang Hải Thừa Thiên Huế23 Vùng Thũng 1 93Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Thanh Tuấn0907391639 Về tận nhà

8976Huỳnh Lê Gia Hân3/4  Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0908939802 Thôn 1 Cao Hà xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamSố 86- Bùi Dương LịchNại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Thị Phượng0908939802 Về tận nhà

8977Lê Nguyễn Như Quỳnh3/5  Tô Vĩnh DiệnSơn Trà 0368816928 Thôn Đông Hải xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên Huếkhu chung cư A2 35Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Nguyễn Ngọc Anh 0368816928 Về tận nhà

8978Nguyễn Thiện Nhân4/1 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0377899458 Thôn 4 xã đăkrrongDdawk đoa Gia Lai  Khu C2, p105 Dương Vân Nga39Nại Hiên ĐôngSơn Trà cô Nguyễn Thị Hồng Lộc0978885488 Về tận nhà

8979Nguyễn Việt Anh4/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0965918637 Xóm 7 Diễn ThịnhDiễn ChâuNghệ An Bùi Huy Bích 29Nại Hiên ĐôngSơn Trà mẹ Đặng Thị Tâm0965918637 Về tận nhà

8980Phạm Ngọc Hân 4/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0935639235 Phước Mỹ, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam208 CC 4B Làng Cá 91Nại Hiên ĐôngSơn Trà mẹ Phan Thị Liên0935639235 Về tận nhà

8981Nuyễn Thuch Uyên Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905881736 thôn 6, Bình DươngThăng BìnhQuảng Nam108 Hoàng Quốc Việt69Nại Hiên ĐôngSơn Trà bà Trần Thị Lanh0905881736 Về tận nhà

8982Nguyễn Thị Như Hương4/3 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 935299376tổ 15 Tứ Hà    Điện BànQuảng Nam409 CC Làng Cá 80Nại Hiên ĐôngSơn Trà ba Trương Văn Hiền0935110543 Về tận nhà

8983Lê Đức Anh 4/4 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0969379134 tổ 12 TT kbangKbang Gia Lai 23 Lí Đạo Thành 51Nại Hiên ĐôngSơn Trà mẹ Cao Thị Long969379134Về tận nhà

8984Lê Hoàng Quốc 4/4 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0935430613 thôn Đông Lãnh Điện Bàn Quảng Nam58 Bùi Huy Bích 70Nại Hiên ĐôngSơn Trà bố Lê Hoàng Nam0935430613 Về tận nhà

8985Lê Nguyễn Thuỷ Trúc4/4 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0339900313 thôn Nghi Xuân, Giang HảiPhú Lộc Thừa Thiên Huế32 Nại Hiên Đông 6 64Nại Hiên ĐôngSơn Trà chị Nguyễn Thuỷ Tiên 0339900266 Về tận nhà

8986Nguyễn Việt Anh4/4 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 9199119567An Mĩ, Vĩnh AnPhú Vang Thừa Thiên Huế17 Khúc Thừa Dụ 93Nại Hiên ĐôngSơn Trà mẹ Lê Thị Nga0919919567 Về tận nhà

8988Văn Thị Diễm My4/5 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0984638081 An Bàng, Vĩnh AnPhú Vang Thừa Thiên Huế316 Trần Nhân Tông 57Nại Hiên ĐôngSơn Trà chú Nguyễn Thành0919991456 Về tận nhà

8989Phạm Lê Gia Khiêm5/2 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0905993516 4c/124 Tạ Quang Bửu. 

Phường Thuận 

Thanh.Thành phố 

Huế. Thừa Thiên Huế

Lô 26 Đinh Thị Hoà. Tổ 17, 

Phường An Hải Bắc 17Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Thị Ánh Tuyết0905993516 Về tận nhà

8990Trịnh Thiên Phú5/2 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0935496669 Thôn Bình Tây

  Xã Đại Thắng, 

huyện Đại Lộc.Quảng NamChung cư C2, đường Dương Vân Nga38Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trịnh Thiên Hạnh0938498052 Về tận nhà

8991Nguyễn Hoàng Gia Thái5/5 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0798123856 Thôn Sâm Linh 

Xã Tam Quang, 

huyện Núi Thành.Quảng NamPhòng 312, Khu chung cư C2, đường Phạm Huy Thông41Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thành Phố0798123856 Về tận nhà
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8994Đỗ Minh Đức 1/2 Lý Công Uẩn Hải Châu 0764997799

Thôn Phương La 4. Xã Thái 

Phương Hưng Hà Nam Định  Chung cư vicoland 26Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Bố: Đỗ Văn Lịch. Mẹ:  Đặng 

Xuân Thanh. Đỗ Hoàng Minh 

Huy 0784223999 Về tận nhà

8995Michael Vu Trach Tse 1B

TH &THCS Quốc tế Việt Nam 

Singapore Ngũ Hành Sơn0969496969 B7 Giang Vu Ba Binh Hà Nội 1 Lê Văn Duyệt Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Chưa có nguyện 

vọng được trở về 

Đà Nẵng. Mong 

muốn trở về  đến 

8996Michael Vu Trach Tse 1B

TH & THCS  Quốc tế Việt 

NamSingapore Ngũ Hành Sơn0969496970 B7 Giang Vu Ba Binh Hà Nội 2 Lê Văn Duyệt Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Chưa có nguyện 

vọng được trở về 

Đà Nẵng. Mong 

8998Nguyễn Thị Thanh Tâm7A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0913630959 Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam26 Nại Thịnh 7 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Phan Thanh Minh0916868206 Về tận nhà

8999Hoàng Bảo Gia Hân8A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905890980

163 Tôn Thất Thuyết, khu 

phố 3 thành phố Đông HàQuảng TrịCăn hộ Monarchy B, 535 Trần Hưng Đạo28Nại Hiên ĐôngSơn Trà Ba: Hoàng Bữu Nhật0935890980 Về tận nhà

9000Võ Văn Kiệt 8A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0974272999

194 Quốc lộ 1A, phường 

Đông Thanh thành phố Đông HàQuảng TrịCăn hộ Monarchy B, 535 Trần Hưng Đạo28Nại Hiên ĐôngSơn Trà Ba: Võ Hữu Hạnh0905800999 Về tận nhà

9001Hồ Nguyên Khôi7/10 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905264265 221 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam4B16 Blue House, Dương Lâm74Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Đình Thuận 0935802712 Về tận nhà

9002Đinh Anh Tuấn 8/1 Nguyễn Huệ Hải Châu 0989077078 15 Hồng Lĩnh, phường Tứ Hạ, Thị xã Hương TràThừa Thiên Huế270  Khúc Hạo 86Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Minh Thảo0933754499 Về chốt vào TP

9003Hồ Việt Hà 6/2 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905264265 221 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam4B16 Blue House, Dương Lâm74Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Đình Thuận 0935802712 Về chốt vào TP

9004Nguyễn Trương Hoàng Nhi7/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0932561266 Thôn Đại Đồng, Xã Quỳnh LiênThị xã Hoàng MaiNghệ An Chung cư 3A làng cá Nại Hiên Đông89Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Viết Tám (chú họ)0933863168 Về tận nhà

9005Lê Phong 7/10 Trưng Vương Hải Châu 0935562707 Trần Hưng Đạo - Điện NgọcĐiện bàn Quảng Nam46 Nại Hiên Đông 16103Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Thị Thúy Hằng0702659373 Về tận nhà

9006Nguyễn Nam Thăng7/3 Đức Trí Hải Châu 0905938036 69 Đinh Tiên HoàngThuận ThànhThừa Thiên HuếP316 khu chung cư Nại Hiên ĐôngNại Hiên ĐôngSơn Trà Ông nội (Nguyễn Thanh Tâm)0907418272 Về tận nhà

9007Nguyễn Nhơn Gia Bảo9/3 Đức Trí Hải Châu 0986041234 8/6/6 Kiệt 149 Trần PhúTP Huế Thừa Thiên HuếNhà 1B01 Chung cư Bluehouse72Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Phước Hà Phương0986041234 Về tận nhà

9008Đỗ Ngọc Ánh Dương 6/4THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0978215331 45/3/1 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Thắng TamVũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu134 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà

ĐỖ TUẤN ANH,VIÊN 

THỤY NGỌC TRÚC0899494455 Về tận nhà

9010Lê Hoàng Nam 6/7 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0935430613 thôn Đông Lãnh, Xã Điện TrungĐiện Bàn Quảng Nam58 Bùi Huy Bích 70Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Thị Diễm My (mẹ), Lê Hoàng Quốc (em)0935430613 Về chốt vào TP

9011Nguyễn Duy Tấn6/7 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0899229853 3/158 Hải TiếnThuận An Thừa Thiên Huế02 Bùi Lâm 11Nại Hiên ĐôngSơn Trà La Thi Tâm Uyên (dì), Nguyễn Duy Đạt (em)0911574341 (dì)Về chốt vào TP

9012Đỗ Thị Thu Trang7/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0912221527 157 Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội P502 CC số 1 - Lê Phụ Trần24Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Bích Liên (mẹ)0912105506 Về tận nhà

9013Hồ Khánh An 7/3 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0914702689 22/3 Mai Hắc Đế - Phường 6Đà Lạt Lâm Đồng 185 Khúc Hạo 52Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Phúc Hậu 0814412424 Về tận nhà

9015Huỳnh Thị Vi Na7/3 THCS Phạm Ngọc Thạch Sơn Trà 0774496446

Thôn Ngân Câu, Ngân 

Giang, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam128 Nguyễn Hiền 53Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Thị Thanh Thúy 0774496446 Về tận nhà

9016Phạm Khánh Vân8/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0977801902 k40/6 Nguyễn Du, phường 5Đông Hà Quảng TrịPhòng 611 nhà A1 chung cư Vincoland26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Ngọc Thạch0977801902 Về tận nhà

9017Phan Công Hào 8/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0983397234 Số 18, ngõ 9, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khối Tân TiếnVinh Nghệ An Phòng 506 nhà A4 chung cư Vincoland29Nại Hiên ĐôngSơn Trà Cháu đi 1 mình bằng xe khách0983397234 Về chốt vào TP

9018Nguyễn Thị Tùng Minh8/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0782310738 Số 6, ngõ 6, đường Suối Tiên, phường Bắc HồngHồng Lĩnh Hà Tĩnh Phòng 403 nhà B2 chung cư Vincoland15Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Nguyễn Văn Lành, 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Đặng Ngọc Diệp0782310738 Về tận nhà

9019Nguyễn Trịnh Tường Vy8/2 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0917095295 Tổ 6, thôn Lập Thuận, xã Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam112 Dương Vân Nga 67Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Đức Vũ (chú)0935527454 Về chốt vào TP

9021Võ Thanh Hải 8/7 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0987389562 thôn Thạnh Trung, Xã Đại ChánhĐại Lộc Quảng Namphòng 507, chung cư A1 vincoland26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Ngọc Hoàng0905388566 Về tận nhà

9022Đỗ Đức Minh 9/1 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0912211527 157, Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội P502, chung cư số 1, đường Lê Phụ Trần24Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Bích Liên0912105506 Về tận nhà

9023Nguyễn Thế Bảo9/2 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0935457137 Thôn Viêm Đông Điện NgọcQuảng Nam34 Hồ Sỹ Phấn 25Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - mẹ0935457137 Về tận nhà

9024Hoàng Văn Mẫn 9/3 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0799402610 tổ 4, Phường Tứ Hạ.Hương Trà Thừa Thiên HuếChung cư Vịnh Mân Quang, đường Hồ Hán Thương94Nại Hiên ĐôngSơn Trà Học sinh tự đi về Về tận nhà

9025Lê Nguyễn Ngọc Anh9/3 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0368816928 Thôn Đông Hải, xã Lộc TrìPhú Lộc Thừa Thiên Huếkhu chung cư A2 , đường Phạm Huy Thông 35Nại Hiên ĐôngSơn Trà Học sinh tự đi về Về tận nhà

9026Hồ Thị Thanh Vân9/4 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0935093341 xóm 1, xã Nam ThịnhTiền Hải Nam Định 304 Lê Phụ Trần 24Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trần Thị Thanh Tuyền - mẹ0905106132 Về tận nhà

9027Trần Thị Bảo Nhi9/6 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0941926336 43 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc TrạoPhường Ngọc TrạoThanh Hóa 73 Lê Cảnh Tuân 80Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Hà- mẹ0941926336 Về tận nhà

9028Huỳnh Thị Ngọc Tâm9/6 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0702865232 Tổ 3 Hà Bình, xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam144 Dương Vân Nga 33Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Văn Em- cha0935351514 Về tận nhà

9029Lê Nguyễn Thủy Tiên9/8 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0339900313 Tổ 10 Thôn Nghi Xuân, Xã Giang HảiPhú Lộc Thừa Thiên Huế32 Nại Hiên Đông 6 64Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Nguyễn Thuỷ Trúc-Em Lê Nguyễn Đức Huy - Em0339900266 Về tận nhà

9030Phạm Lê Hoàng Quyên7/6 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0969380338

Thôn Long Thạnh đông, xã 

Tam Hải Núi  Thành Quảng NamP 306 Chung cư nhà B39Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Chiến Thắng0969380338 Về tận nhà

9031Đặng Hoàng Quân7/2 THCS Phạm Ngọc ThạchSơn Trà 0787691064

Thôn Yên Thọ- xã Thạch 

Nam Lộc Hà Hà Tĩnh 43-Đào Duy Kỳ 12Nại Hiên ĐôngSơn Trà Trương Hữu Thịnh (Ông ngoại)0362076984 Về tận nhà

9032Lê Minh Anh 7/4 THCS Cao ThắngSơn Trà 0911333184

số 81, Lê Lợi, Phường 

Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội Số nhà 95, Lê Cảnh XuânNại Hiên ĐôngSơn Trà

Mẹ: Nguyễn Thị Thùy Linh 

và bố: Lê Anh Tuấn0911333184 Về tận nhà

9033Hồ Văn Gia Huy8/2 Cao Thắng Sơn Trà 0935424657

230 Trần Hưng Đạo, Thôn 

Câu Hà

Phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, 

Quảng Nam Quảng Nam112,  Hoa Lư 78Nại Hiên ĐôngSơn Trà Hồ Văn Vinh ( Ba);  Trương Thị Bích Liễu(Mẹ)0935424657 Về tận nhà

9034Nguyễn Ngọc Thắng7/5 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0931207653

Tổ 5, khối phố Hà Dừa, 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng NamTrần Hưng Đạo 4Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Ngọc Minh0931207653 Về chốt vào TP
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9036Trần Anh Quân 6/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 0989508896

Nhà số 3, Ngõ 8, Đường Lý 

Nhân Quang, Thị trấn Tiên 

Điền Nghi Xuân Hà Tĩnh Số nhà 814 (SH3). Chung cư SunHome.42Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Công Thắng (lái xe), Lê Thị Hoài Phương (mẹ)0989508896 Về tận nhà

9037Đặng Diễm Phương7/1 THCS Lê Độ Sơn Trà 0989587557 Tổ 2, khối phố Ngân Giang, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam305 Khúc Hạo - Vân Đồn22Nại Hiên ĐôngSơn Trà Phạm Thị Diễm (mẹ)0989587557 Về tận nhà

9038Phạm Ngọc Minh Phước7/6 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0978885488

131/23 Tôn Thất Tùng, 

phường Phù Đổng TP Pleiku Gia Lai P105, khu C2, nhà B chung cư Dương Vân Nga39Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Hồng Lộc (mẹ), Nguyễn Thiện Nhân (anh họ)0978885488 Về tận nhà

9039Nguyễn Thị Dạ My7/6 THCS Lê Độ Sơn Trà 0965084126 Thôn Tân Phổ, xã Triệu Áihuyện Triệu PhongQuảng TrịChung cư Vicoland B2 phòng 40615Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Đức Bi (bố)0965084127 Về tận nhà

9040Nguyễn Thị Trà My7/6 THCS Lê Độ Sơn Trà 0965084126 Thôn Tân Phổ, xã Triệu Áihuyện Triệu PhongQuảng TrịChung cư Vicoland B2 phòng 40615Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Đức Bi (bố)0965084127 Về tận nhà

9041Nguyễn Thành Hưng8/5 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905794948 Tổ 8- Thôn Ngọc LiênPhường Điện AnQuảng NamKhu Chung Cư C2- Nhà A- Phòng 309-  Đường Bùi Dương Lịch - Nại Hiên Đông38Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thành Nghĩa0901123647 Về chốt vào TP

9042Chu Tiến Dũng 9/7 THCS LÊ ĐỘ Sơn Trà 0967985885

số 28D, ngõ 239, phường 

Bồ Đề Long Biên Hà Nội Chung cư 12T2  Trần Thánh Tông45Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

9043Võ Việt An 9/11 THCS Lê Độ Sơn Trà 0905575645 Khu phố 5, thị trấn Cửa ViệtGio Linh Quảng Trị26 Nại Hiên Đông 1770Nại Hiên ĐôngSơn Trà Võ Văn Thuận (Bố), Bùi Thị Thu Hằng (mẹ); Võ Quỳnh An (em ruột)0905575645 Về tận nhà

9044Nguyễn Ngọc Bảo Trân10/6 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 877731425

Thôn 2, Châu Sơn, Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamPhòng 105 Chung cư 2CTổ 102Nại Hiên ĐôngSơn Trà Đỗ Thị Hạnh 905785983Về tận nhà

9045Huỳnh Nguyễn Anh Thư11.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0966248777 223 Tiểu La, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Namchung cư nhà A khu C2Tổ 38 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Về tận nhà

9046Lê Nguyễn Đình Nguyên11.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905702460 59 Trần Cao VânĐiện Bàn Quảng Nam67 Bùi Lâm Tổ 10 Nại Hiên ĐôngSơn Trà Lê Nguyễn Vân Nam0888983456 Về tận nhà

9047Võ Ngọc Đăng Khoa12.7 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0935030922 Thôn Phú Mỹ, Tam KỳPhú Ninh Quảng NamChung cư A4 Vincoland Vân Đồn29Nại Hiên ĐôngSơn Trà Chú: Võ Thượng Lực0905489079 Về chốt vào TP

9048Phạm Lê Anh Thư11.1 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0935081154 Thôn 3, xã Tam HảiNúi Thành Quảng NamPhòng 306 CC C2 Khu B  Dương Vân NgaNại Hiên ĐôngSơn Trà Mẹ : Lê Hoàng Kim Anh0935081154 Về tận nhà

9049Nguyễn Hữu Đăng Khoa11.8 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0905337969

Số 26 đường 610B, xã Điện 

Trung Điện Bàn Quảng NamChung cư A4, đường Bùi Dương LịchNại Hiên ĐôngSơn Trà Mẹ Phạm Thị Ngọc Diễm0905824515 Về tận nhà

9050Bùi Duy Trung 11.8 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0935718179

Góc ngã tư đường N10 cắt 

Phạm Nhữ TăngTam Kì Quảng Nam277 Khúc Hạo 68Nại Hiên ĐôngSơn Trà Mẹ Trần thị xuân Ân (sau đó vào lại Quảng Nam)0935718179 Về tận nhà

9051Huỳnh Minh Triết10/17 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0359789431

61 Mẹ Thứ, Khối 3, phường 

Vĩnh Điện Xã Điện BànQuảng NamCăn hộ 607 nhà A1 chung cư Vincoland, đường Vân Đồn26Nại Hiên ĐôngSơn Trà Bố Huỳnh Minh Thọ0913334468 Về tận nhà

9052Trần Thùy Trang11/29 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0985745585 96 Tôn Đức Thắng, Tiên KỳTiên PhướcQuảng Nam110 Nguyễn Thị Ba 81Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Thị Bích Phượng0985745585 Về tận nhà

9053Mai Quỳnh Như 12/7 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0828790950 Thôn Bà Bầu,Tam Xuân 2Núi Thành Quảng NamLô a08, Nại Thịnh Nại Hiên ĐôngSơn Trà Huỳnh Thị Phúc0905621183 Về tận nhà

9054Trần Nguyễn Gia Hân 10/10 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0937326869

Thôn An Hải Đông  xã Tam 

Quang Núi Thành Quảng NamPhòng 411 Chung cư 3A Làng Cá89Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Sự 0935694655 Về chốt vào TP

9055Nguyễn Phan Bảo Ngọc11/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0934798858

39 Phan Đình Phùng, 

Phường Tân AnHội An Quảng Nam85 Hồ Sỹ Tân 82Nại Hiên ĐôngSơn Trà Nguyễn Văn Nguyên Vũ0708886581 Về tận nhà

9056Dương Gia Bảo 11.2Tôn Thất TùngSơn Trà 0966857100 số 30 ngõ 177 Thanh Đàm, phường Thanh TrìHoàng Mai Hà Nội Số 188 đường Khúc Hạo62Nại Hiên ĐôngSơn Trà Hoàng Thị Mai Trang987872854Về tận nhà

9058Tô Đình Nhật Anh 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0962860442

93 Tôn Đức Thắng, Trần 

Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng149 Khúc Hạo 

Nại Hiên 

Đông Nại Hiên ĐôngSơn Trà

Mẹ Phạm Thị Thu Hương, ba: 

Tô Đình Cảnh 0932389888 Về tận nhà

9059Lê Thị Tú Oanh10.2  GDTX số 1 Sơn Trà 0935682842 366 Trần Hưng Đạo, khu phố Ngọc VinhĐiện Bàn Quảng NamKhu chung cư Vịnh Mân Quang, đường Vũng Thùng95Nại Hiên ĐôngSơn Trà

9060Châu Thị Bông Nhỡ MN 123 Hải Châu 0935241100 Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamMỹ Khê 6 Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9062Lê Thị Nga Kế toán Thần Đồng ViệtHải Châu 0906434763 Thôn Nghĩa Tây, xã Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam16 Tô Hiến Thành 21Phước Mỹ Sơn Trà Trần Thành Công0906434825 Về tận nhà

9063A Hiêm Nhân viên MN Thần Đồng Sơn Trà 0375946199 Thôn Đăk RangĐăk Glei Kon Tum 15 Mỹ Khê 1 27Phước Mỹ Sơn Trà Về 1 mình 0375946199 Về tận nhà

9064Phạm Thị Ngọc ÁnhNVYT Mầm Non Hoàng CúcSơn Trà 0974088577

Xóm Đông Lâm- Xã Nghĩa 

Lâm Nam Đàn Nghệ An K23/3 Mỹ khê 6 27Phước Mỹ Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9065Đặng Thị Thùy TrangN. Viên MN Khai Trí Sơn Trà 0903570447

611 Phạm Văn Đồng - Khối 

Phố 4 - Thị Trấn Núi ThànhHuyện Núi ThànhQuảng NamK75/9 Đặng Vuc Hỷ 34Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Bảo Châu Về tận nhà

9067Dương Thị Yến GV LớpNhỡMN Hồng Minh Sơn Trà 0974800904 Thôn Trung Thượng, Xã Quế LongQuế Sơn Quảng Nam

K65/88 Tô Hiến Thành. Phước 

Mỹ Phước Mỹ Sơn Trà Không có Không có Về chốt vào TP

9069Đoàn Thị Hoài PhươngTin Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0979709904

255/5 Tây Sơn, Phường 

Quang Trung Thành phố Quy NhơnBình Định100/27 Tô Hiến Thành36Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9070Trần Thị Hồng DânGVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0971879330 Thôn Phú Hòa, xã Mỹ ĐứcPhù Mỹ Bình ĐịnhK100/1C Tô Hiến ThànhPhước Mỹ Sơn Trà Đi về trong ngày

9074Phạm Gia Bảo Nhà trẻ MN 123 Hải Châu 0935241100 Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamMỹ Khê 6 Phước Mỹ Sơn Trà Châu Thị Bông0935241100 Về tận nhà

9075Nguyễn Thiện LâmMGB  Ánh Dương Hải Châu 0935115880 Ngõ 28 số nhà 06 Phạm Hồng TháiVân Giang Ninh Bình 49 Phạm Tú 25Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Đức Phương0947515686 Về tận nhà

9076VÕ HẢI ĐĂNG Hoshi3 Bé Gấu Hải Châu 0973218915 Thôn Hậu 1- xã Mê LinhĐông Hưng Nam Định kiệt 54 Lê Văn Thứ 54Phước Mỹ Sơn Trà Võ Quang Hòa 0383976931

9077Trần Lê Hân DiTrẻ 2 Thần Đồng ViệtHải Châu  0906434825    Thôn Nghĩa Tây, xã Đại NghĩaHuyện Đại LộcQuảng Nam16 Tô Hiến Thành 21Phước Mỹ Sơn Trà Trần Thành Công   , Lê Thị Nga    0906434825          0906434763Về tận nhà

9078

Trần Khánh MinhLily ( 3-4 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0986872843 403 Biên CươngHoài Nhơn Bình Định33 Hồ Nghinh 10Phước Mỹ Sơn Trà Trần Lê Thảo Giang0986872843 Về tận nhà

9079Võ Quỳnh Nhi Nhà trẻMầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0373541800

Thôn Đông Tuần, Xã Tam 

Hải Núi Thành Quảng Nam37/08 Nguyễn Thiện Kế32Phước Mỹ Sơn Trà

Nguyễn Phan Thị Thùy Mỹ

Phạm Thị Hoa

0523865785

0347801444 Về tận nhà

9080Đoàn Minh KhôiBé Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà

0988015923

0966971289 252 Trịnh Đình CửuHoàng Mai Hà Nội K2/5 Lâm Hoành 16Phước Mỹ Sơn Trà Đoàn Duy Thành0966971289 Về tận nhà
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Ghi Chú

9081Huỳnh Phương Minh AnhBé Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0905135303 583 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam101 Lê Hữu Trác 34Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh0905135303 Về tận nhà

9082Trần Cát Thiên AnBé Mầm Non Thần ĐồngSơn Trà 0342406789 Xóm 3, Thôn Thượng XáHải Lăng Quảng Trị69 Tô Hiến Thành 39Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thị Thu Hạ0346944084 Về chốt vào TP

9083Trần Nguyên KhangNhỡ Mầm non Hoàng AnhSơn Trà 0905888671 Tổ 4 thôn 4 xã Tiên LậpTiên PhướcQuảng Nam47 Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà Trần Ngọc Lợi/Huỳnh Lê Thị Diệu Hiền 0905888671/0905888742Về tận nhà

9085Nguyễn Trần Tú UyênLớn 2 Hoàng Yến Sơn Trà 0793602160 Thôn 4, Xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam40 Hồ Nghinh 10Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thái Bình0905514545 Về tận nhà

9086Nguyễn Đoàn Quỳnh TrâmNhỡ 1 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0982759942 Thôn 4, Xã sơn LongHuyện Hương SơnHà Tĩnh 93 Tô Hiến ThànhTổ 34 Phước Mỹ Sơn Trà Đoàn Thị Thúy Hằng0982759942 Về tận nhà

9087Trần Ngọc Hiền MaiLớn 2 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0948141283 Xã Thiệu PhúcHuyện Thiệu HóaThanh Hóa 36 Trần Bạch Đằng 41Phước Mỹ Sơn Trà Trần Việt Đức0948141283 Về chốt vào TP

9088Dương Thanh MaiLớn 3 mầm non Bạch YếnSơn Trà 0905101301

Tổ 7 Thôn An Thành 1, xã 

Bình An Thăng BìnhQuảng NamK227/72 Nguyễn Văn Thoại49Phước Mỹ Sơn Trà Trần Lê Phương Mai0986330393 Về chốt vào TP

9090Phùng Trần Chấn HưngBé MN Ngôi Sao NhỏNgũ Hành Sơn0335589642 Thôn Phước Chánh, Quế MỹQuế Sơn Quảng NamK211/52 Nguyễn Văn ThoạiPhước Mỹ Sơn Trà Phùng Văn Trung0335589642

9091Huỳnh Ngọc Khánh LinhNhà TrẻMN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0777886652

Khối phố Bình Hòa, thị trấn 

Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam 38Phước Mỹ Sơn Trà 0777886652

9092Nguyễn Lê Hạ Vy MG Lớn MN Nhật Minh Ngũ Hành Sơn0906453277 Phú Hòa, Mỹ Đức Phù Mỹ Bình ĐịnhK65/h7/06 Tô Hiến ThànhPhước Mỹ Sơn Trà 0906453277

9093Phạm Thiên Di 2/2 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 353046866thôn Vân Quật, Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam71 Bùi Hữu Nghĩa 24Phước Mỹ Sơn Trà Lê Tấn Lực 0356024182 Về chốt vào TP

9094Hoàng Ngọc Đô 1A6 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0365619229 52 Hàng Bè Hoàn Kiếm Hà Nội Lô 23 Trần Bạch Đằng Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thanh Hiền, Hoàng Lê Thanh Thảo, Hoàng Xuân Định                  0365619229 Về tận nhà

9095Trần Vũ Gia Hiền3/3 INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0986177007 24 Trần Anh TôngTP Quy NhơnBình Định39 Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà Dượng: Châu Vũ Cường0908062989 Về chốt vào TP

9096Huỳnh Văn Minh Đức2/2 Phù Đổng Hải Châu 0905135303 583 Nguyễn Tất ThànhHội An Quảng Nam101 Lê Hữu Trác 34Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh0905135303 Về tận nhà

9099Lê Hoàng Bảo 3/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0916019090 Xóm Xã, thôn Minh HợpQuỳ Hợp Nghệ An 244 Võ Nguyên Giáp 14Phước Mỹ Sơn Trà Võ Thị Ngọc Sứ0916019090 Về tận nhà

9100Trần Lê Mi Lan4/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0906434825 thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩahuyện Đại LộcQuảng NamK16 Tô Hiến Thành 21Phước Mỹ Sơn Trà Trần Thành Công0906434825 Về tận nhà

9101Lê Nhật Minh 4/2 TH Nguyễn Du Hải Châu 0919460999 Xã Hoà Đồng Tây Hoà Phú Yên 04 Đặng Vũ Hỷ 32Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Chinh ( mẹ)0905 495 625 Về tận nhà

9102Phan Quang Thịnh5/2 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0905510191. số 20, đường Đoàn Kết, tổ 1 khối 4 phường Vĩnh DiệnĐiện Bàn Quảng Nam28 Phước tường 4 6Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Văn Nam ( cậu)0788446204 Về tận nhà

9104Nguyễn Ngọc Thảo My2/1 Lương Thế VinhSơn Trà 0906267911

Khu dân cư Phấn Dũng - 

Amh Dũng Dương KinhHải Phòng

khu chung cư c2 An cư 5 -Phước 

Mỹ 5phước Mỹ Sơn Trà

Ngô Thu Thảo và Nguyễn 

Đức Anh 0906267911

9105Nguyễn Đức Anh4/1 Lương Thế VinhSơn Trà

00906267911 Khu dân cư Phấn 

Dũng,phường Anh Dũngquận Dương KinhHải Phòng

khu chung cư c2 An cư 5 -Phước 

Mỹ 5phước Mỹ Sơn Trà

Ngô Thu Thảo và Nguyễn 

Ngọc Thảo My 906267911

9106Dương Vĩnh Hưng4/4 Lương Thế VinhSơn Trà 0789338779 Thôn lập thành ,xã iayokhuyện iagraiGia Lai k211/59 Nguyễn Văn Thoại44Phước Mỹ Sơn Trà 1. Võ Thị Đào 0931873727 Về tận nhà

9107Ngô Thị Ánh Minh5/1 Lương Thế VinhSơn Trà 0916810630 Số 42, Nguyễn  Đình ChiểuTP Tam Kì Quảng Nam20- Thạch Lam 48Phước Mỹ Sơn Trà

9109Đoàn Ngọc Triệu Khánh2/1 Ngô Mây Sơn Trà 0935191525

Tổ 14, thôn Vĩnh Nam, Duy 

Vinh Duy Xuyên Quảng Nam75 Đinh Đạt 6Phước Mỹ Sơn Trà Trần Thị Năm 0788556747 Về tận nhà

9110Lê Thị Kim Ngân2/1 Ngô Mây Sơn Trà 0903551500

Thôn Châu Diệp, Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng NamK35/52 Võ Văn Kiệt 18Phước Mỹ Sơn Trà Lê Nguyên Thành 0905835054 Về chốt vào TP

9111Phạm Hồ Minh Triết4/3 Ngô Mây Sơn Trà 0902770758

1600 Ấp Thuận Tây, xã Lợi 

Thuận Huyện Bến CầuTây Ninh 250-Hẻm 41/03 29Phước Mỹ Sơn Trà Phạm Hồ Ngọc Trân0933746427 Về chốt vào TP

9112Nguyễn Bùi An Di4/2 Ngô Mây Sơn Trà 0905978756

68 Võ Nguyên Giáp, tổ 

Đàng Bộ Bắc Trà MyQuảng Nam65 Thạch Lam 48Phước Mỹ Sơn Trà Trịnh Thị Hải0976560710 Về chốt vào TP

9113Dương Việt An 3/1 Ngô Mây Sơn Trà 0905101301 An Thành 1 Thăng BìnhQuảng Nam272/49  Nguyễn Văn Thoại49Phước Mỹ Sơn Trà Trần Lê Phương Oanh0905101301 Về tận nhà

9114Trần Quang Hải3/1 Ngô Mây Sơn Trà 0913472323 13/Ngõ 15 phố Đỗ Lý KhiêmNam Định 55 Mỹ khê 6 27Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Vân Anh0913472323 Về tận nhà

9115Huỳnh Bảo Linh2/5 Ngô Mây Sơn Trà 0906522122 Khối phố Tứ Ngân

Phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện BànQuảng NamK264/12 Nguyễn Công Trứ29Phước Mỹ Sơn Trà Huỳnh Thị Ly Sa0906522122 Về tận nhà

9116Nông Cẩm Tú 2/3 Ngô Mây Sơn Trà 0986490888 722 Tổ dân phố Tân YênHuyện Hàm YênTuyên Quang K65/H2/22 Tô Hiến Thành40Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Khắc Hà Trang0986490888 Về tận nhà

9117Trương Minh Thư5/6 Ngô Mây Sơn Trà 0846067123 Khóm 1, TT Bến QuanVĩnh LinhQuảng Trị250/9 Nguyễn Công Trứ29Phước Mỹ Sơn Trà Trương Văn Phước0854346599 Về tận nhà

9118Đặng Thùy Chi 4/5 Ngô Mây Sơn Trà 0974282679 Hải Minh Hải Hậu Nam Định 36Phước Mỹ Sơn Trà Không có người đi cùngVề tận nhà

9119Ngô Bùi Hoàng Anh 4/5 Ngô Mây Sơn Trà 0939450880 Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam275/2 Chính Hữu 83Phước Mỹ Sơn Trà Ngô Minh Hiển0939450880 Về tận nhà

9120Đoàn Tấn Hưng 4/5 Ngô Mây Sơn Trà 0788556747 Duy Vinh, Vĩnh NamDuy Xuyên Quảng Nam75 Định Đạt 6Phước Mỹ Sơn Trà Trần Thị Năm 0788556747 Về tận nhà

9121Hà Hoàng Thịnh5/5 Ngô Mây Sơn Trà 0932232324 27/ Thôn 5 Hà Mòn Đăk Hà Kon Tum 211 /11  Nguyễn Văn Thoại45Phước Mỹ Sơn Trà Hoàng Quang Thắng0398241394 Về tận nhà
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Ghi Chú

9122Nguyễn Văn Tấn Toàn5/5 Ngô Mây Sơn Trà 0905919605

 Dưỡng Chánh ,Dưỡng 

Mông, Quế Xuân 1Quế Xuân 1Quảng Nam35/33 Tô Hiến Thành38Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Tấn Tài0905919605 Về tận nhà

9123Ngô lâm Linh Đan2/2 Ngô Mây Sơn Trà 0898574379 Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam75/6 Đặng Vu Hỷ 34Phước Mỹ Sơn Trà Ngô Văn Hưng 0898574379 Về tận nhà

9124Ngô Anh Khoa 2/2 Ngô Mây Sơn Trà 0906545556 Viêm Tây 2-Điện bànDĐiện Thắng BắcQuảng Nam275/2 Chính Hữu 28Phước Mỹ Sơn Trà Ngô Minh Hiển0939450880 Về tận nhà

9126Nguyễn Đức Gia Khiêm3/5 Ngô Mây Sơn Trà 0914194447 81 Nguyễn Trường TộHội An Quảng Nam80/1B Tô Hiến Thành36Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Trần Vũ0905012299 Về tận nhà

9127Đặng Duy Bảo 4/4 Ngô Mây Sơn Trà 0948341991

165 Lò Đúc ,phường Đống 

Mác Quận Hai Bà TrưngHà Nội 305 Nguyễn Văn Thoại Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Ngọc Huyền0948341991 Về tận nhà

9129Đỗ Phú Hoàng Quân3/4 Ngô Mây Sơn Trà 0905477568

tổ 7,thôn Bình quang, xã 

Bình quế Thăng BìnhQuảng NamK64/9 tô hiến Thành36Phước Mỹ Sơn Trà Phan Văn Phong - Ông ngoại0948981042 Về tận nhà

9130Phạm Quốc Long4/1 Ngô Mây Sơn Trà 0949545678

Tổ 19, thôn Lý Trường, xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam03    Đường     Tân Thuận              Tổ 6                 Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Văn Ngữ0914090946 Về tận nhà

9131Phạm Quốc Lâm 2/4 Ngô Mây Sơn Trà '0949545678

Tổ 19 thôn Lý Trường, xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng NamSố nhà 3 đường Tân Thuận6Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Văn Ngữ0914090946 Về tận nhà

9132Trần Võ Minh Nguyên5/3 Ngô Mây Sơn Trà 0704409707 Khu phố 7, phường 5Đông Hà Quảng Trị11/8 Hà Bổng 12Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9134Đàm Nguyễn Anh Thư3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0905648349

Thôn Mậu Long, Xã Ninh 

Phước Nông Sơn Quảng Nam34 Hà Bổng 14Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Ngân, Đàm Nguyễn Anh Duy0905648349 Về tận nhà

9135Đinh Nguyễn Minh Đạt 3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0935454425

Số 16, đường số 2, thôn La 

Huân, Điện ThọThị xã Điện BànQuảng Nam14 Khuê Mỹ 6 27Phước Mỹ Sơn Trà Lê Công Bình 0913114402 Về tận nhà

9136Phan Nguyễn Anh Huy3/2 Ngô Mây Sơn Trà 0785471323

Tổ 2, Khối phố Câu Hà, 

Điện Ngọc Thị xã Điện BànQuảng Nam40 Nguyễn Thiện Kế Phước Mỹ Sơn Trà Huỳnh Thị Bích0768488767 Về tận nhà

9137Nguyễn Lê Nhã Trân 2/7 Ngô Mây Sơn Trà 0905617535 Thôn 4 Tiên Lãnh Huyện Tiên Phước Quảng Nam112 Tô Hiến Thành 43Phước Mỹ Sơn Trà

Nguyễn Xuân Toản (ba) Lê 

Thị Huyền Trang (mẹ)0905617535 Về tận nhà

9138Nguyễn Cao Thanh Thiện2/7 Ngô Mây Sơn Trà 0905159422 thôn Tuy Hoà, xã Bình Sơnhuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam250/37 Nguyễn Công Trứ29Phước Mỹ Sơn Trà mẹ Cao Thị Thoả0905159422 Về tận nhà

9140Phan Anh Đức 2/7 Ngô Mây Sơn Trà "0903579774 Thôn Loa Thốc ĐôngDuy Hòa, Duy XuyênQuảng NamK64/3 Tô Hiến Thành33Phước Mỹ Sơn Trà Phan Văn Thắm0903579774 Về chốt vào TP

9141Lê Gia Huy 2/2 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0396403007

Thôn 8, Tổ dân phố 2, thị 

trấn ChưprôngChưprông Gia Lai 107 Lê Hữu trác 61Phước Mỹ Sơn Trà Đậu Thị Mỹ Duyên0396403007 Về tận nhà

9142Lê Toàn Thắng 1/3 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0934212760

Tổ 1 Thôn Phương Nhệ, Xã 

Quế Phú Quế Sơn Quảng NamSố 36 Mỹ Khê 2 30Phước Mỹ Sơn Trà Lê Ngọc Trị 0905461377 Về tận nhà

9143Phạm Gia Nam 1/3 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0395092035 68A Trần Hưng ĐạoHoàn Kiếm Hà Nội 51Phước Mỹ Sơn Trà Bùi Thị Ngọc Dumg0989217159 Về tận nhà

9144Phạm Ngọc Bảo Hân1/1 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 0359116893

Tổ 1 thôn Tiên Đỏa xã Bình 

Sa Huyện Thăng Bình,Quảng Nam53  Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà Phạm Trần Quang0387454138 Về tận nhà

9146Nguyễn Chí Vịnh2/2 TH Nguyễn Thái HọcSơn Trà 989886849Thôn  khương mỹ ,xã đại cường,Đại Lộc Quảng NamMỹ Khê 8 43Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Vy0905712087 Về tận nhà

9149Lê Trương Quang Cường4/6 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 876 950

Tổ 10 khối An Bang phường 

Thanh Hà TP Hội An Quảng Nam57 Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà Hồ Sĩ Vũ 0934 666 959 Về tận nhà

9150Nguyễn Đặng Khôi Nguyên4/8 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0905 062063 Khối phố Giang Tắc, phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam253 Hồ Nghinh Phước Mỹ Sơn Trà Đặng Thị Thu Thủy0905062063 Về tận nhà

9151Bùi Nam Khánh 5/4 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0982115050

Thôn Minh Kha, xã Bình 

Minh Thanh Oai Hà Nội 71 Trần Đình Đàn 4Phước Mỹ Sơn Trà Bùi Ngọc Hưng 968646808Về tận nhà

9153Hồ Ngọc Hân 2/7 TH Quang Trung Sơn Trà 0918107144 40/6 Ngô Sỹ Liên, phường 2Đông Hà Quảng Trị119 Ngô Quang Huy Tổ 7 Phước Mỹ Sơn Trà Phan Văn Hùng0378470106 Về tận nhà

9154Trần Thị Hồng Xuyến2/5 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0708167969

Thôn 4- Lộc Yên- Xã Tiên 

Cảnh Tiên PhướcQuảng Nam40- Hồ Nghinh 10Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Minh Tình0708167969 Về tận nhà

9155Hoàng Gia Hiếu4KN Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0905544065 185 Hùng Vương, Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK35/39 Tô Hiến Thành38Phước Mỹ Sơn Trà Ngô Thị Minh Nguyệt0905544065

chiều thứ 6 về 

Quảng Nam, sáng 

thứ 2 ra lại Đà 

Nẵng

9156Nguyễn Thị Bảo Châu 1/A Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0903570447 611 Phạm Văn ĐồngNúi Thành Quảng NamK75/9 Đặng Vũ Hỷ 34Phước Mỹ Sơn TràĐặng Thị Thùy Trang0903570447

9157Phạm Hồ Ngọc Trân9.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0902770758 Ấp thuận tây, xã Thuận lợiBến cầu Tây Ninh 250/H 41 Nguyễn Công Trứ29Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9158Lê Thị Bảo Ngọc7A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0971315507 Đường Nguyễn Quang YênThị xã Hương ThuỷThừa Thiên Huế55 Đinh Đạt Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Tấn Đạt0366374858 Về tận nhà

9159Trần Tất Hoàng Thiện8A7 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0972468777 24 Trần Anh TôngQuy Nhơn Bình Định39 Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà

Phan Thị Thanh Chương

Phan Thanh Nghị

0976056888

0973678777 Về tận nhà

9160Hoàng Lê Thanh Thảo8A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0365619229

57 Hàng Bè, phường Hàng 

Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội Lô 23 Trần Bạch Đằng Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thanh Hiền0365619229 Về tận nhà

9161Đặng Duy Minh 6/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0988688169

115 Yên Phúc phường Phúc 

La Hà Đông Hà Nội 305, Nguyễn Văn ThoạiPhước Mỹ Sơn Trà

Bố: Đặng Duy Phong; Mẹ: 

Đỗ Thị Thu Vân0988688169 Về chốt vào TP

9162Nguyễn Đăng Khôi8/14 Tây Sơn Hải Châu 983110809234 Phạm Văn Đồng,Cổ Nhuế 1, Bắc Từ LiênHà Nội 66 - Lý Văn Tố 21Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Hải Đăng (ba)0983110809 Về tận nhà

9163Nguyễn Vân Anh8/8 Tây Sơn Hải Châu 935006105Thôn Lam Phụng, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam44C Lâm Hoành 22Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Diệu Hạnh( mẹ)0935006105 Về tận nhà

9164Hoàng Trọng Hiền7/2 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0936429463 16/3 Mang Cá Nhỏ - Phường Phú BìnhTP Huế Thừa Thiên Huế64 Đặng Vũ Hỷ Tổ 35 Phước Mỹ Sơn Trà Hoàng Trọng Thạnh  (Ba)0936429463 Về tận nhà

9165Ông Quang Nhật Minh9/1 Trần Hưng ĐạoHải Châu 0914001213 18 Trần Phú Phường 2Tuy Hòa Phú Yên 06 Phước Trường 38 Phước Mỹ Sơn Trà Ông Quang Hùng (Ba) + Hà Thị Thu Hương (Mẹ)0913499991; 0914001213Về tận nhà

9167Nguyễn Thị Hoàng Yến7/3 THCS Cao ThắngSơn Trà 0794544374 Khu đô thị Sentona 7b, Điện Ngọc, Điện bànQuảng NamK39/27, đường Võ Văn Kiệt17Phước Mỹ Sơn Trà Bà nội 0763617574 Về tận nhà

9168Lê Ngọc Toàn 8/6THCS Nguyễn Văn CừSơn Trà 0934212760 Tổ 1 thôn Phương NghệXã Quế Phú, huyện Quế SơnQuảng Nam36 Mỹ Khê 2 30Phước Mỹ Sơn Trà Lê Ngọc Trị ( bố)0905461377 Về tận nhà

9169Phạm Tài Đức 6/1 Phan Bội ChâuSơn Trà 0905520045 126 Lê Duẩn

Phường 1, Thị xã 

Quảng Trị Quảng Trị49 Đặng Vũ Hỷ 33Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Nhung0945637665 Về tận nhà

9172Nguyễn Lê Đỗ Hồng Thắm6/3 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0702521993

Thôn Thạch Thượng-Xã 

Quế Phong Huyện Quế SơnQuảng Nam65- Tô Hiến Thành 36Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thúy 0986684751 Về chốt vào TP

9173Đỗ Phú Hoàng Long6/3 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0905477568 Tổ 7- Bình Quang-Bình QuếHuyện Thăng BìnhQuảng NamK64/9 tô hiến Thành36Phước Mỹ Sơn Trà Phan Văn Phong0948981042 Về chốt vào TP
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Ghi Chú

9174Nguyễn Thị Ngọc Anh7/1 Phan Bội ChâuSơn Trà 0972972158 13 phố Hữu Nghị

Phường An Lưu, Thị 

Xã Kinh Môn Hải Dương97 Thạch Lam 48Phước Mỹ Sơn Trà Trần Đức Cường0985988999 Về tận nhà

9175Dương Kỳ Nhi 7/1 Phan Bội ChâuSơn Trà 0769812864

Chợ Thơm, Thôn Lộc 

Trung, Xã Quế LộcHuyện Nông SơnQuảng Nam93 Bùi Hữu Nghĩa 24Phước Mỹ Sơn Trà Dương Tú Sơn 0905969237 Về tận nhà

9176Nguyễn Đức Anh Khoa77/2 Phan Bội ChâuSơn Trà 02363831385 81 Nguyễn Trường TộSơn Phong - Hội AnQuảng Nam80/1B Tô Hiến ThànhTổ 36 Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thành Huy - Mai Thị Như Nguyệt0905832199 - 0914194447Về tận nhà

9177Đinh Văn Phú 7/4 Phan Bội ChâuSơn Trà 0905599793

tổ 37 Hà Quảng Bắc, 

Phường Điện DươngĐiện bàn Quảng Nam46/8 Hà Bổng, 13Phước Mỹ Sơn Trà

Đinh Văn Song , Nguyễn Thị 

Mỹ Lan 0905003531 Về tận nhà

9178Mai Hoàng Nhi 8/2 THCS Phan Bội ChâuSơn Trà 0359127481 165 Đội Cấn Lộc Sơn, Tp Bảo LộcLâm Đồng 48Phước Mỹ Sơn Trà Đặng Thị Hải Trà0359127481 Về tận nhà

9179Lê Mạnh Đạt 7/4 THCS Lê Độ Sơn Trà 0973176888 Số 685 đường 3 tháng 2

Tổ 6, Phường Tân 

Lập Thái Nguyên Số 151 Phạm Vấn 3Phước Mỹ Sơn Trà Lê Mạnh Đạt (Bố), Đỗ T. Kim Ngân (mẹ), Lê Minh Ánh (chị)0973176888 Về tận nhà

9180Lê Minh Tiến 7/4 THCS Lê Độ Sơn Trà 0973176888 Số 685 đường 3 tháng 2

Tổ 6, Phường Tân 

Lập Thái Nguyên Số 151 Phạm Vấn 3Phước Mỹ Sơn Trà Lê Mạnh Đạt (Bố), Đỗ T. Kim Ngân (mẹ), Lê Minh Ánh (chị)0973176888 Về tận nhà

9181Nguyễn Việt Anh9/5 THCS Lê Độ Sơn Trà 0935529592

Đường Đỗ Nhuận, khu đô 

thị Ngân Câu Ngân Giang, Điện Bàn Quảng Nam120 Võ Nguyên Giáp 10Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Văn Cương (Bố)0935529592 Về tận nhà

9182Lê Thị Thanh Tâm7/7 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0908145079 Thôn Lộc thượng 2, Quế Long Quế Sơn Quảng Nam162/15 Tô Hiến ThànhTổ 43 Phước Mỹ Sơn Trà Bùi thị ánh tuyết0908145079

9183Nguyễn Đặng Tú Uyên8/11 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0905 062 063 Tổ 2 , Khối Giang Tắc , phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam253 Hồ Nghinh Tổ 15 Phước Mỹ Sơn Trà Đặng Thị Thu Thủy0905445858

9184Lê Minh Ánh 9/2 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0973176888 Số nhà 685 đường 3/2, Tổ 6Tân Lập Thái Nguyên Số nhà 151 đường Phạm VấnTổ 3 Phước Mỹ Sơn Trà Lê Mạnh Toàn(bố), Đỗ Thị Kim Ngân (mẹ),Lê Minh Tiến (em), Lê Mạnh Đạt (em)0973176888 43A-615.61 ( Xe con gia đình)

9186Đinh Thị Thu Trang10/11 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 936884073

16 đường sô 2 Thôn La 

Huân - Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam14 Mỹ Khê 6 Tổ 27 Phước Mỹ Sơn Trà Lê Công Bình 913114402Về tận nhà

9187Ngô Đình Hải 10.4 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 905446746

Thôn La Tháp Đông, xã Duy 

Hoà Duy Xuyên Quảng NamK64/3 Tô Hiến Thành Phước Mỹ Sơn Trà Mẹ: Phan Thị Hoa905446746Về tận nhà

9188Đinh Thanh Minh12.5 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0975770223 Thôn Hà Đông- Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamK211/24 Nguyễn Văn Thoại45Phước Mỹ Sơn Trà Bố  Đinh Thanh Sơn09757702223 Về tận nhà

9190Võ Như Quỳnh Duyên10/16 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0931955494 Số 32, đường Lý Thái TổĐiện Bàn Quảng NamSố 25, đường Mỹ Khê 332Phước Mỹ Sơn Trà Nguyễn Thị Thu Thùy0905066444 Về tận nhà

9191Ông Hà Thảo My12/22 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0919809143

Số 18, Đường Trần Phú, 

Phường 2 Thành phố Tuy HòaPhú Yên Số 6, Đường Phước Trường 38Phước Mỹ Sơn Trà Ông Quang HÙng 0913499991 Về tận nhà

9193Lê Bách Thy Hảo12.16 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0899868071 số 5 đường số 1Điện Hòa- Điện BànQuảng NamK33/3 Hà Bổng Phước Mỹ Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9194Phan Hoàng Vũ 11.6 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0907492145 6/12 Phan Văn Trị

Phường Tây Lộc, TP. 

Huế Thừa Thiên Huế22 Dương Tự Minh 24Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9195Bùi Hiền Anh 10A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0834662664 Tổ 27, phường Ngọc LâmLong Biên Hà Nội 71 Trần Đình Đàn Phước Mỹ Sơn Trà

Bùi Ngọc Hưng

Lý Thị Hương

0968646808

0982115050 Về tận nhà

9196Trần Huy Hoàng10A15 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0906487173

325 Lạc Long Quân, tổ 2, 

phường Tân ThànhHội an Quảng Nam87 Hà Đặc Phước Mỹ Sơn Trà

9197Đỗ Hoàng Ngân 12A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0987771654

68 Trương Quang Giao , 

phường An Sơn Tp. Tam KỳQuảng Nam23/1 Tô Hiến Thành Phước Mỹ Sơn Trà Đỗ Xuân Hùng 0987855777 Về tận nhà

9198Trần Gia Hân 12A3 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0934800575

49 Ông Ích Khiêm, khối phố 

1, phường An SơnTp. Tam KỳQuảng Nam23/1 Tô Hiến Thành Phước Mỹ Sơn Trà Huỳnh Thị Thương0934139249 Về tận nhà

9200Lê Văn Tâm 12.1 GDTX số 1 Sơn Trà 0931918486 Thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng NamChung cư An Cư Phước Mỹ Sơn Trà Về tận nhà

9201Lê Thị Bảo Huyền 10/5 THPT Quang Trung Sơn Trà 905201057

Khu An Đông, Thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam227/89 Nguyễn Văn ThoạiPhước Mỹ Sơn Trà Lê Quỳnh Thuỷ Tiên0762552990 Về tận nhà

9202Lê Thanh Nhật Minh12/4 THPT Quang Trung Sơn Trà 85320186874 Phạm Văn ĐồngBắc Từ LiêmHà Nội 96 Phạm Tu Tổ 25 Phước Mỹ Sơn Trà Lê Thanh Tuấn (ba)0904879258 Về tận nhà

9203Huỳnh Thị Ngọc DungNhà trẻ 1 Bé Gấu Hải Châu 0907553063 Thôn Phú PhướcXã Đại An-huyện Đại LộcQuảng Nam53 Nam Thọ 5 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Dương Thanh Long0908003624

9205Phạm Thị Công GVMN MN Wonderland Sơn Trà 0344947396 Thôn 4

Hiệp Thuận - Hiệp 

Đức Quảng NamSố 10 Mân Quang 16Tổ 5 Thọ Quang Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9206Trương Thị Ánh HằngGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0359731672 Tổ 18 thôn Châu Lâm

Bình Trị - Thăng 

Bình Quảng NamSố 10 Mân Quang 16Tổ 5 Thọ Quang Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9207Nguyễn Thị Diệu HiềnGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0793589926 Tổ 26, Bầu Ốc HạHội An Quảng Nam14 Nguyễn Thị Hồng 50Thọ Quang Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9209Trần Thị Mỹ ThoaGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0963108852

Số 12 ,Đường số 3 ,thôn 

Phú Văn

Điên Quang - Điện 

Bàn Quảng NamSố 10 Mân Quang 16Tổ 5 Thọ Quang Sơn Trà Không Không Về tận nhà

9210Võ Thị Thùy GVMN MN Wonderland Sơn Trà 0896227726 Thôn Hải An, Xã Hải TháiGio Linh Quảng TrịNhà 21/ kiệt 139, Ngô QuyềnThọ Quang Sơn Trà không có không có Về tận nhà

9212Phạm Thị Hoài TưởngGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0973736571 thôn 5 - Tiên LộcTiên PhướcQuảng Namsố 10 - Mân Quang 16Tổ 5 Thọ Quang Sơn Trà không có không Về tận nhà

9215Hồ Thị Thanh NgaGVMN MN Vành Khuyên Sơn Trà 0368930070 Khu 3, Thị Trấn Sao VàngThọ Xuân Thanh Hóa K39/36 Thành Vinh 1 31Thọ Quang Sơn Trà Không

9216Nguyễn Thị Liên HiệpGVMN MN Vành Khuyên Sơn Trà 0773535798

Thôn Cẩm Đồng, xã Điện 

Phong Điện Bàn Quảng NamK62/H105/11 Nguyễn Phan Vinh65Thọ Quang Sơn Trà

Chồng : Nguyễn văn Bình.

 Con: Nguyễn văn Gia khánh 

và

 Nguyễn Ngọc Khánh Linh0915881121 Về tận nhà

9217Nguyễn Thị Hương GiangNhà TrẻMầm Non An AnSơn Trà 0868867737 Thôn Hoà Bình, Xã Hiền ThànhVĩnh LinhQuảng Trị63 Vũ Đình Long 98Thọ Quang Sơn Trà Hoàng Kim Ngân còn nhỏVề tận nhà

9219Trương Thị Hạnh QuyênMẫu giáomầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0905875241 Thôn Tân Hà Đại Lãnh, Đại LộcQuảng NamK43 Trần Quang KhảiTổ 38 Thọ Quang Sơn Trà Đinh Phương Tuệ Nhi Về tận nhà

9220Chu Thị Thúy Mẫu giáomầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0354427249 Xóm 1, xã Đặng SơnĐô Lương Nghệ An k139/H59/36 Trần Quang Khải Tổ 42 Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9221Nguyễn Thị OanhMẫu giáomầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0363006229 Thôn Phú Bùi Bình Giang Hải DươngK31/22 Yết KiêuTổ 13 Thọ Quang Sơn Trà Phạm Thị Quỳnh Anh0375924004 Về tận nhà

9223Dương Thị Ly NaMầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0945424401 Hải Tân Hải Lăng Quảng Trị03 Nguyễn Phan Vinh34Thọ Quang Sơn Trà Mẹ và con nhỏ0912604335 Về chốt vào TP

9224Nguyễn Thị ThươngMầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0334048647 Thôn Phước Bắc, xã Tam LãnhPhú Ninh Quảng Nam367/35 Ngô quyền Thọ Quang Sơn Trà Con Không Về tận nhà

9226Ngô Hoàng Bảo Ngọc

Chăm sóc 

giáo dục Hoàng Yến Sơn Trà 0702457496

Thôn Xuân Định, 

Xã Tam Đàn Phú Ninh Quảng NamK62/129 Nguyễn Phan Vinh97Thọ Quang Sơn Trà Trương Quốc Khánh 0988509387 Về chốt vào TP

9227Ngô Thị Thu SươngGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0931929562

Bác Vọng Đông, xã Quảng 

Phú Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếK90/31/8 Nguyễn Phan Vinh70Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hoàng Bảo Nam, Nguyễn Khải NguyênVề tận nhà

9229Nguyễn Thị Thanh HuyềnVăn hoá -GVCN TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0973308967 38 Tôn Thất Dương KỵAn Cựu Thừa Thiên Huế

Số 15 Kiệt 89 Trần Quang Khải, 

Thành Vinh 3, Phường Thọ 37Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9230Huỳnh Thị DiễmVăn hoá -GVCNTH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0345530280 Tổ 1, Khu vực 1 Nhơn Phú Bình Định

70 Đô Đốc Lộc, Phường Hoà 

Xuân, Quận Cẩm Lệ 66Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9231Vũ Thị Siêm văn hoá -GVCNTH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0976240718 338 Khu 1, Diêm Điền Thái Thuỵ Thái Bình

Phòng 206 -C2-83- Yết Kiêu, 

Phường Thọ Quang, Sơn Trà Đà 14Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9233Đặng Thị Bích Lệvăn hoá -GVCNTH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0327399708 5/1 Phạm Văn Bạch, Yên HoàCầu Giấy Hà Nội K11/3 Nguyễn Gia Trí, Thọ QuangThọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9234Nguyễn Thị ThươngAnh VănTH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0349565419

 khu phố 2( sau trường mẫu 

giáo khu phố 2) - Thị trấn 

Cưa Việt. Gio Linh Quảng Trị

Kiệt 139- H59/80 Trần Quang 

Khải- Thọ Quang- Sơn Trà- Đà 

Nẵng 41Thọ Quang Sơn Trà mẹ Lê Thị Đào và con Trần Ngọc Hân0329306359 Về tận nhà

9236Nguyễn Thị Thu LờiVăn hóaNguyễn Tri PhươngSơn Trà 0326313254 Thôn 5, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam36 Thành Vinh 2 36Thọ Quang Sơn Trà

9238Nguyễn Thị Thùy Phương

Văn hóa -

GVCN Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0368787350

68 Huỳnh Thúc Kháng, thị 

trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng NamSố 9 Thành Vinh 1Tổ 31 Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà
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Ghi Chú

9239Trương Thị ViênGVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0912869786

Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng 

Phụ Hoằng Hóa Thanh Hóa H121/17 K62, Nguyễn Phan Vinh65Thọ Quang Sơn Trà Lê Phương Ngọc. Lê Đăng Khánh

9241Trịnh Thuỳ TrangToán-Tin Đàm Quang TrungLiên Chiểu0935318005 Thôn Quảng Huế-Xã  Đại AnHuyện Đại LộcQuảng Nam49/12 Võ Duy Ninh 95Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Trình0943337775 Về chốt vào TP

9242Phạm Thị Quế Sinh họcTHCS Lê Độ Sơn Trà 0989966067 xóm 11, xã Nghĩa PhúNghĩa HưngNam Định k43/35 Trần Quang Khải36Thọ Quang Sơn Trà

Võ Thị Khánh Ly (con gái, 

sinh năm 2015) Về chốt vào TP

9243Lê Phú Quốc Hóa họcTHPT ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0777465169 188/2 Lý Nam ĐếHương Long Thừa Thiên Huế31 Đinh Nhật Thận Thọ Quang Sơn Trà

9244Nguyễn Ngọc KhuêNhỡ 2 MN 20/10 Hải Châu 0934775182 Thôn 2, xã Bình DươngHuyện Thăng BìnhQuảng NamK49/H01/23, Võ Duy Ninh 95Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Xuân Thanh0982519144 Về chốt vào TP

9245Phùng Thiên BảoMGL 4  Sky-line Hải Châu 0904000252 Số nhà 518, ngõ 1, phố Tân Tiến, Thị trấn Thanh SơnThanh SơnPhú Thọ Chung cư Sơn Trà Oceeanview, 95 Ngô QuyềnTổ 76 Thọ Quang Sơn Trà Mẹ Nguyễn Thị Thanh Huyền0904000252 Về tận nhà

9246Hồ Hải Đăng Lớn 2 Trúc Đào Hải Châu 0985009919 tổ 6, khu vực 3, thị trấn phú lộchuyện phú lộcThừa Thiên Huế07 suối đá 3 24Thọ Quang Sơn Trà Phạm Thị Lanh (mẹ) Về tận nhà

9247Trần Ngọc Tuệ Minh

Kangaroo ( 

24-36 th) MN Wonderland Sơn Trà 0905027856 K116 Hùng VươngTp Hội An Quảng Nam07 Ngô Quyền Thọ Quang Sơn Trà Trần Ngọc Vân0905027856 Về tận nhà

9248Nguyễn Huy Gia Bảo

Lily ( 3-4 

tuổi) MN Wonderland Sơn Trà 0389963435 04 Huy Cận T.P Hà TĩnhHà Tĩnh

1712, chung cư Ocean View, 95 

Ngô Quyền Thọ Quang Sơn Trà

Nguyễn Huy An Phú, Tống 

Thị Hồng Ngọc0948489658 Về tận nhà

9249Võ Thục Bảo Quyên Sunflower (3-4 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0793589926 tổ 26 thôn Bầu Ốc HạHội An Quảng Nam14 Nguyễn Thi Hồng Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Diệu Hiền0793589926 Về tận nhà

9250Nguyễn Doanh DanhSunflower (3-4 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0987888714 Tổ Đồng Bàu huyện Bắc Trà MyQuảng NamCC Ocean View, 95 Ngô QuyềnThọ Quang Sơn Trà

9251Nguyễn Hữu Hoàng NamLớn 3 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0979940338 Xóm Đình Sơn, Đồng VănThanh ChươngNghệ An Nhà Công vụ 83 Lô B2.2 Lý Tự TấnThọ Quang Sơn Trà

9252Nguyễn Hữu Thiện MinhLớn 3 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0974496628

Xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh 

Thành Yên Thành Nghệ An Số 221  Lê Tấn Trung Thọ Quang Sơn Trà

9253Trần Phan Xuân ThịnhLớn 2 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0935294125

Thôn Kim Đới,  Xã Tam 

Thăng Tam Kỳ Quảng NamSố 28, Mân Quang 6Tổ 11 Thọ Quang Sơn Trà Bố: Trần  Lê Xuân Vĩnh, Mẹ:  Phan Thị Nhâm0935294125 Về tận nhà

9254Nguyễn Ngọc TàiBé 3 MN Vành Khuyên Sơn Trà 0335562369 Bình  Xa Thăng BìnhQuảng NamThọ An 4 Tổ 49 Thọ Quang Sơn Trà

9255Lê Thị Khánh LinhLớn 6 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0975002265 Bắc Sơn Nghi Sơn Thanh Hóa 62 Nguyễn Lâm Tổ 21 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Kim Chi0762925989 Về tận nhà

9256Nguyễn Kiều AnhLớn 6 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0905240080 Tam Thanh Tam Kỳ Quảng Nam32 Trần Quang Khải Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9257Hà Tú Uyên Lớn 6 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0905615248 Hưng Mỹ

Cẩm Thành, Cẩm 

Xuyên Hà Tĩnh K17 Lê Tấn Trung Thọ Quang Sơn Trà

9258Đăng Khoa Lớn 6 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0987963522 Xóm 10, Diễn LiênDiễn ChâuNghệ An Nguyễn Đăng GiaiTổ 25 Thọ Quang Sơn Trà đi cùng mẹ Về tận nhà

9260Hoàng Khôi Nguyên Nhỡ 6 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0985094576 Nam Sơn, Cương GiánNghi Xuân Hà Tĩnh 22 Hà Tông Phan Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9262Hoàng Đặng Diễm MyLớn 4 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0935161861 Hà Nguyên, Thái PhươngHưng Hà Nam Định K17/25 Lê Tấn Trung Thọ Quang Sơn Trà Đi cùng mẹ 0935161861 Về tận nhà

9263Vũ Anh Quân Bé 4 mầm non Rạng ĐôngSơn Trà 0359143811 Đông Lộc

Diễn Ngọc, Diễn 

Châu Nghệ An chung A3, Ngô Cao Lãng Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9264Nguyễn Tài HuyBé 3 MN Mitsuba Sơn Trà 0982563299

Thôn Dưỡng Mong, xã Phú 

Mỹ Phú Vang Thừa Thiên Huế26 Trần Quang Khải Thọ Quang Sơn Trà Hoàng Thị Ngọc Oanh ( mẹ )0982563299 Về tận nhà

9265Trương Quốc KhánhNhỡ 1 Hoàng Yến Sơn Trà 0702457496

Thôn Xuân Định, 

Xã Tam Đàn Phú Ninh Quảng NamK62/129 Nguyễn Phan Vinh97Thọ Quang Sơn Trà Ngô Hoàng Bảo Ngọc0702457496 Về chốt vào TP

9266Đặng Hoàng Minh2/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0973159856 Xóm Chùa, xã Đoan BáoHiệp Hòa Bắc Giang95 Ngô Quyền

Chung cư 

Sơn Trà 

Ocean View Thọ Quang Sơn Trà

Ba: Đặng Đông Giang. Mẹ: 

Nguyễn Thị Huyền Thương 

cùng 2 em nhỏ0973159856 Về tận nhà

9267Phùng Linh Nhi 3/3 INT TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0904000252

518, ngõ 1, phố Tân Tiến, 

thị trấn Thanh SơnThanh SơnPhú Thọ

Chung cư Sơn Trà oceanview, 95 

Ngô Quyền 76Thọ Quang Sơn Trà

Nguyễn Thị Thanh Huyền( 

mẹ) 0904000252 Về tận nhà

9268Nguyễn Văn Trí1C2

 Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng Liên Chiểu0961299178 Tổ 18, thôn Bắc Bình Sơn, xã Bình Lãnh,huyện Thăng BìnhQuảng NamLô C3 - 11 Phạm Văn Xảo Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Tâm0961299178 Về tận nhà

9269Hoàng Đỗ Uyên Nhi1/1 Phù Đổng Hải Châu 0973040219 01, đường La HốiHội An Quảng Nam104 Đinh Công Trứ 87Thọ Quang Sơn Trà Hoàng Tiến Dũng0968367109 Về tận nhà

9270Nguyễn Hoàng Bảo Nam1/6 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0931929562 Bác Vọng Đông, xã Quảng Phúhuyện Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếK90/31/08 Nguyễn Phan Vinh70Thọ Quang Sơn Trà Ngô Thị Thu Sương0931929562 Về tận nhà

9271Từ Ngọc Bảo Trân 1/1TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0905543995

Thôn Kim Tài, xã Nhơn 

Phòng

Thôn Kim Tài, xã 

Nhơn PhòngBình Định67 Nguyễn Phan Vinh67Thọ Quang Sơn Trà Từ Văn Lập 0905543995 Về tận nhà

9272Nguyễn Thiên Di 1/1TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0935837792

Ấp Tân Quãng Tây, xã Việt 

Khá

Ấp Tân Quãng Tây, 

xã Việt KháCà Mau K90 Nguyễn Phan Vinh70Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thuỳ Trang0935837792 Về tận nhà

9273Ngô Ngọc Thảo Nhi 1/1TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0358672705

Thôn Nam Hà, Xã Bình 

Dương

Thôn Nam Hà, Xã 

Bình DươngQuảng NamK139/59/58/15 trần quang khải41Thọ Quang Sơn Trà Trương Thị Thuý Nhạn0358672705 Về tận nhà

9274Võ Thị Hà Phương 1/1TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0836606678 Xóm Thuận Đầu, xã Hải An

Xóm Thuận Đầu, xã 

Hải An Quảng Trị48 Nguyễn Lâm 21Thọ Quang Sơn Trà Võ Khánh Linh 0836606678 Về tận nhà

9275Lê Đa Chiến 1/3TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0943424358

Thôn Tân Phú, xã Tam 

Thành

Thôn Tân Phú, xã 

Tam Thành Quảng Trị29 Mân Quang 3 3Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Phương Thúy0943424358 Về tận nhà

9277Bùi Trâm Anh 2/4TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0976240718 338 Khu 1, Diêm Điền 

338 Khu 1, Diêm 

Điền Thái Bình

Phòng 206 -C2-83- Yết Kiêu, 

Phường Thọ Quang, Sơn Trà Đà 

Nẵng 14Thọ Quang Sơn Trà Vũ Thị Siêm 0976240718 Về tận nhà
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Ghi Chú

9278Nguyễn Quỳnh Giang5/1TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0333507963 Xóm 5 Phúc thành Xóm 5 Phúc thành Nghệ An Tổ 24, thọ quang 24Thọ Quang Sơn Trà Trần Văn Luyến0333507963 Về tận nhà

9279Võ Phan Khang 4/2TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0766696660

64 đường Hùng Vương, 

Diêm Sanh

64 đường Hùng 

Vương, Diêm SanhQuảng Trị135 Thích Thiện Chiểu17Thọ Quang Sơn Trà Võ Hoàng Khắc Phục0766696660 Về tận nhà

9282Nguyễn Thanh Qúi 2/2TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0905 994 252 Đội 13 ô gia bắc- Đại Cường

Đội 13 ô gia bắc- Đại 

Cường Quảng NamTổ 72 Thọ Quang 72Thọ Quang Sơn Trà Phụng Bảy 0919379565 Về tận nhà

9283Lê Nguyễn Hoàng 2/2TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0906 403 343 Thôn Tứ Ngân- Điện Ngọc

Thôn Tứ Ngân- Điện 

Ngọc Quảng NamK166/82/15 Nguyễn Phan Vinh75Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Mỹ Dung0906 403 343 Về tận nhà

9284Đinh Nguyễn Bảo Ân2/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0914977207 116 Thạch Hãn116 Thạch HãnThừa Thiên HuếTổ 73 Thọ Quang 73Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Phúc Khánh0914977207 Về tận nhà

9285Ngô Trần Quỳnh Như3/2TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0934910931

Thôn Viêm Tây 2, Điện 

Thắng Bắc

Thôn Viêm Tây 2, 

Điện Thắng BắcQuảng NamTổ 70 Thọ Quang 70Thọ Quang Sơn Trà Ngô Vinh 0934910931 Về tận nhà

9286Lê Nguyễn Hoàng An5/2 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0906444994 Thôn Câu Hà, Điện Ngọc

Thôn Câu Hà, Điện 

Ngọc Quảng NamTổ 64 Thọ Quang 64Thọ Quang Sơn Trà  Nguyễn Thị Thu Hiền0906444994 Về tận nhà

9287Hồ Nhật Minh 3/4 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0912599194

Vịnh Mốc, Kim Thạch, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị

Vịnh Mốc, Kim 

Thạch, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị Quảng TrịK62/22 Nguyễn Phan Vinh68Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Kiều0912599194 Về tận nhà

9288Phạm Huỳnh Minh Quân1/4TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0702655367

Thôn Lộc Ninh-Xã Tam 

Thành- Phú Ninh

Thôn Lộc Ninh-Xã 

Tam Thành- Phú 

Ninh Quảng NamK23/1 Trần Nhật Duật44Thọ Quang Sơn Trà Huỳnh Thị Chi Diệp0702655367 Về tận nhà

9289Hà Thị Xuân Hương 3/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0908 920 487 

Tổ 4, thôn Kim Trung, xac 

Quế Thọ Hiệp Đức Quảng NamK62/h35/28 nguyễn phan vinh68Thọ Quang Sơn Trà Hà Thị Út 0905123783 Về tận nhà

9290Nguyễn Thanh Quý 3/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0333507963

Đội 3 thạch sơn, xã văn 

thành Yên Thành Nghệ An 19 Nguyễn Đăng Tuyển61Thọ Quang Sơn Trà Trần Văn Luyến0333507963 Về tận nhà

9291Hà Phước Xuân Vinh2/2TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0908 920 487 Thôn Hòa Trung Hiệp Đức Quảng NamK62H35/28 NgNguyễn Phan Vinh68Thọ Quang Sơn Trà Hà Thị Út 0905123783 Về tận nhà

9292Phan Hoàng Khang 4/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0905746037 Thôn 1, Can Tây Đông Phú Quảng NamK62/35/16 Nguyễn Phan Vinh68Thọ Quang Sơn Trà Phan Hoàng Lợi0905746037 Về tận nhà

9293Phạm Hoàng Khánh Vy4/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0346821303 Thôn Lộc Ninh, Tam ThanhPhú Ninh Quảng Nam23/1 trần Nhật duật44Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Mai0346821303 Về tận nhà

9295Đinh Nguyễn Bảo Ân2/5TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0914977207 116 Thạch Hãn116 Thạch HãnThừa Thiên HuếTổ 73 Nguyễn Phan Vinh73Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Phúc Khánh0914977207 Về tận nhà

9296Trần Oai Hậu 1/5 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0987669905

Thôn Ngọc Chánh, xã Bình 

Lâm

Thôn Ngọc Chánh, 

xã Bình Lâm Quảng Nam58/71 Trần Quang Khải42Thọ Quang Sơn Trà Phúc Khánh 0987669905 Về tận nhà

9297Phạm Hoàng Anh1/2 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0762772225

Xóm 3 Trung Hưng, xã Vĩnh 

Hưng

Xóm 3 Trung Hưng, 

xã Vĩnh HưngThừa Thiên Huế101 Đinh Công Trứ 88Thọ Quang Sơn Trà Phạm Viết Hoàng0762772225 Về tận nhà

9299Lê Thị Khánh Huyền3/5 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0762925989 Thôn Bắc Sơn, xã Nghi SơnNghệ Sơn Thanh Hóa 62 Nguyễn Lâm 21Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Kim Chi0762925989 Về tận nhà

9300Nguyễn Trần Hải Anh3/5 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0964469768

Đội 3 Nam Cương, xã Trung 

Nam Vĩnh LinhQuảng Trị187H9/23 Ngô Quyền 48Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Ngọc Ánh0964469768 Về tận nhà

9301Trương Quốc Bảo2/2 TH Nguyễn Phan VinhSơn Trà 0792205747

21/37 kiệt 128 Nguyễn khoa 

chiêm An Tây Thừa Thiên Huế73 nguyễn Phan Vinh73Thọ Quang Sơn Trà Kim Thị Diệu Linh0792205747 Về tận nhà

9302Nguyễn Dương Văn Quân 1/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0963280007 Thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam56 Nam Thọ 2 Tổ 86 Thọ Quang Sơn Trà Dương Văn Chơn 0975779577; 0963280007Về tận nhà

9303Huỳnh Ngô Anh Kỳ 2/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0905854964 Tổ 49, khu vực 9, phường Hải CảngBình ĐịnhKhu chung cư S3, phòng 403, đường Ngô Cao LãngTổ 19 Thọ Quang Sơn Trà Huỳnh Văn Nam0905854964 Về tận nhà

9304Trần Thảo My 2/7 TH Quang Trung Sơn Trà 0935172073 Khối Hà Quảng Bắc, Điện Dương Điện Bàn,Quảng NamSố 31 Nam Thọ 4Tổ 93 Thọ Quang Sơn Trà Lưu Thị Bích Quân0935172073 Về tận nhà

9305Nguyễn Thị Quỳnh Oanh3/1 TH Quang Trung Sơn Trà 0901124235 Thôn Hoà Thanh, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamKiệt 62, hẻm 84 Ngô QuyềnTổ 89 Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Hoa và 2 con 0901124235 Về tận nhà

9306Nguyễn Quỳnh Như5/4 TH Quang Trung Sơn Trà 0935369713 Thôn Hòa Thanh, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamKiệt 62, hẻm 84 Ngô QuyềnTổ 89 Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Hoa và 2 con  0901124235 Về tận nhà

9307Nguyễn Dương Thục Quyên2/1 TH Quang Trung Sơn Trà 869795899Khu 4 Thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamĐường 56 Nam Thọ 2Tổ 86 Thọ Quang Sơn Trà Dương Văn Chơn0975779577 Về tận nhà

9308Lê Nguyễn  Như Ý 5/5 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0903527136 Tổ 11, thôn 2, xã  Bình TriềuThăng BìnhQuảng Nam20 Mân Quang 7 10Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Ánh Đào0903527136 Về tận nhà

9309Phan Thị Khánh Phương5/3 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0764282974

số nhà 29, đường số 4, 

ĐH10, Cẩm Phú 2

Điện Phong , Điện 

Bàn Quảng NamK08/24 Bình Than 9Thọ Quang Sơn Trà Châu Thị Thanh Phượng0977882775 Về tận nhà

9310Nguyễn Minh Quân3/2 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0935894859

Thôi Vĩnh Tân,xã Quảng 

Ngạn Quảng ĐiềnThừa Thiên Huếkiệt 201 Ngô Quyền 

Tổ  83 

Quang Cư 1Thọ Quang Sơn Trà Dương Thị Ý Nhi0335453272 Về tận nhà

9311Lê Đức Trung 3/2 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0905552384 Tổ 11 xã Bình Triềuhuyện Thăng BìnhQuảng NamSN 20 Mân Quang 7 Tổ 10 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Phổ0772508345 Về tận nhà

9312Tạ Thị Hải Yến3/3 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0919551003

xóm 12, thôn Tân Hưng1, xã 

Nam Thanh huyện Tiền Hải Nam Định  04/61 kiệt Bình ThanTổ  8 Thọ Quang Sơn Trà Tạ Văn Tính và mẹ Vũ Thị Hồng BBOố: 0919551003 Bố: 0919551003,Mẹ: 0399402829Về tận nhà

9313Đoàn Tấn Phát 3/4 Trần Quốc ToảnSơn Trà  0935257569

Tổ 1- thôn An Thành 2,xã 

Bình An huyện Thăng BìnhQuảng Nam161 Lê Tấn TrungTổ 87 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Phương Thảo 0935257569 Về tận nhà

9314Hồ Thị Mỹ Quyên2/1 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0913775040 Thôn 3 - Xã Vinh Thanh Phú Vang Thừa Thiên HuếSố 61 Võ Duy Ninh 103Thọ Quang Sơn Trà Bố Hồ Anh Đức - Mẹ Dương Thị Kim Nguyệt0912930077 - '0913775040Về tận nhà

9315Ngô Hà Anh 2/3 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0368492432

Xóm Ngọc Văn - Xã Diễn 

Ngọc Diễn ChâuNghệ An 81Thọ Quang Sơn Trà Bà ngoại Lê Thị Lý0393418756 Về tận nhà

9316Bùi Thanh Nghĩa2/4 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0905064917 Xã Trà Cang Nam Trà My Quảng Nam 96Thọ Quang Sơn Trà Mẹ Huỳnh Thị Diệp0905064917 Về tận nhà

9318Nguyễn Ngọc Bảo Thi2/6 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0985097050

Thôn Nam Bình Sơn - Xã 

Bình Lãnh Thăng BìnhQuảng NamSố 59 Phan Bá Phiến87Thọ Quang Sơn Trà Ba Nguyễn Xuân Thảnh0327862491 Về tận nhà

9320Phan Thúy Hạnh2/4 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0338369815 Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam 84Thọ Quang Sơn Trà Ba Phạm Việt Duật0794139152 Về tận nhà

9321Phan Thúy Tâm 2/4 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0338369815 Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam 84Thọ Quang Sơn Trà Mẹ Huỳnh Thị Kim Tùng0338369815 Về tận nhà

9323Lê Thanh Bảo Ngọc1/4 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0362028632 Xã Lộc Thủy

Phú Lộc- Thừa Thiên 

Huế Thừa Thiên Huế29 - Đường Cao Lỗ 10Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Quốc Quyền0964645137 Về tận nhà

9325Lại Văn Tuấn Nghĩa 4/5 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0905213161 thôn 10, xã Quảng NgạnQuảng ĐiềnThừa Thiên Huế01 Mân quang 6 15Thọ Quang Sơn Trà Lại Bình (bố)0905213161 Về tận nhà

9326Nguyễn Ngọc Khánh Linh4/5 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0773535798

thôn Cẩm Đồng, xã Điện 

Phong Điện Bàn Quảng NamK62/105/11 Nguyễn Phan Vinh65Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Bình (bố)0915881121 Về tận nhà

9327Nguyễn Thị Cẩm Yên4/6 TH Trần Quốc ToảnSơn Trà 0383232166 Thôn 3, Xã Tiên NgọcHuyện Tiên PhướcQuảng NamK187/9 Ngô QuyềnTổ 80 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Ngọc Hoà0383305788 Về tận nhà

9328Lê Thị Thảo Trang4/4 TH Trần Quốc ToảnSơn Trà 0338044403

Số nhà 17, đường số 9, thô 

Cẩm Phú 1, xã Điện Phonghuyện Điện BànQuảng Namk218/9 lê tấn trung85Thọ Quang Sơn Trà Trần Công Hiếu0378888148 Về tận nhà

9329Nguyễn Thị Mai Linh5/5 Tô Vĩnh Diện Sơn Trà 0796781330 Thôn Lạc Thành Tây

 Xã Điện Hồng, 

huyện Điện BànQuảng NamK139/H17/5, đường Trần Quang Khải18Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Tiến0796781330 Về tận nhà

9330Nguyễn Đông Dương 1.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0979729307

xóm 3 thôn Bắc Sơn, xã 

Trung Giang Gia Linh Quảng Trị32 Huyền Quang 55Thọ Quang Sơn Trà chưa xác định Về tận nhà

9331Nguyễn Triệu Mẫn 1.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905358784

Khu dân cư 270, thôn Phú 

Bình, Tam Phú, Tam Kỳ Quảng NamK139/57 Trần Quang Khải38Thọ Quang Sơn Trà Người chở: Ngô Đình Lâm, Người đi cùng: Nguyễn Thị Sao Ly, Nguyễn Thanh Thép, Nguyễn Như 0905358784 Về chốt vào TP
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Ghi Chú

9332Nguyễn Hoàng Gia Hân1.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905444334 Tứ ngân Điện Ngọc Quảng Nam62 Thôi Hữu 48Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Tuấn 0905444334 Về tận nhà

9333Đỗ Công Duy Khang 1.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0913357078 thôn gia Lâm , xã Vĩnh  Long Vĩnh Linh Quảng TrịK139/24 Ngô Quyền 85Thọ Quang Sơn Trà

9334Đào Ngọc Tú 1.4Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0768554333 thôn Phú Mỹ, Đại MinhĐại Lộc Quảng NamK2 Đặng Nhữ Lâm 1Thọ Quang Sơn Trà

9335Võ Thị Khánh Ly1.7 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0989966067 xóm 11- xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa HưngNam Định K43/35 Trần Quang KhảiThọ Quang Sơn Trà Phạm Thị Quế, 0989966067 Về tận nhà

9336Phạm Xuân Bảo Nguyên1.7Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0355445546

04 Hồ Huấn Nghiệp, thị trấn 

A Lưới A Lưới Thừa Thiên HuếVõ Duy Ninh Tổ 97 Thọ Quang Sơn Trà

Trần Thị Thuỳ Vân (mẹ), 

Phạm Anh Thư (em), bà Võ 

Thị Mọn 355445546Về tận nhà

9337Bùi Quốc Tuấn 4.8 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0708415588

Tổ 50, khu vực 6, phường 

Nhơn Bình Thành phố Quy NhơnBình Định 4Thọ Quang Sơn Trà một mình Về chốt vào TP

9339Phan Thị Hương Trà 2.1 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0934434931  xã Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam54 Trần Quang Khải 30Thọ Quang Sơn Trà Mẹ: Bùi Thị Nhanh0934434931 Về chốt vào TP

9341Phạm Đức Nam 2.1 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0931718763 phường Điện BiênThanh Hoá Thanh Hóa Nhà công vụ V3 14Thọ Quang Sơn Trà Mẹ: Nguyễn Thị Lan Hương0931 718 763 Về tận nhà

9343Nguyễn Phương Anh 2.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0977910190  xã Minh Phú đông Hưng Nam Định Nhà Công vụ Yết Kiêu14Thọ Quang Sơn Trà Mẹ: Nguyễn Thị Huệ, em Nguyễn Việt Anh0977910190 Về tận nhà

9344Hoàng Ngọc Bảo Trâm2.3 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0937997549

Thôn Xuân Đài - Xã Điện 

Quang Huyện Điện BànQuảng NamH59/65 Kiệt 139 Trần Quang Khải36Thọ Quang Sơn Trà

Bố: Hoàng Ngọc  Tuấn Nghĩa

. Mẹ: Trịnh Thị Thu Đông

0937.997.549

0901.917.551 Về chốt vào TP

9345Trần Ngô Hải Anh2.5 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0981326486

Xóm Phượng Lịch 1, xã 

Diễn Hoa Diễn ChâuNghệ An K59/12-Thành Vinh 2 35Thọ Quang Sơn Trà Ông ngoại Ngô Xuân Luyện0387212508 Về chốt vào TP

9346Bùi Thị Kim Anh2.5 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0961054388 Xã Định CôngYên Định Thanh Hóa K55/H21/08, Thành Vinh 2 36Thọ Quang Sơn Trà Bùi Văn Gây 0973391512 Về tận nhà

9347Võ Hữu Hoàng Quân 2.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0 905139194 thôn Hội Sơn, xã Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng NamK139/H59/38 Trần Quang Khải41Thọ Quang Sơn Trà Võ Hữu Cần 0931944657 Về chốt vào TP

9348Phạm Khả Đình 2.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905848583 phường 9 TP Sóc TrăngSóc Trăng04 Trần Nhật Duật 48Thọ Quang Sơn Trà Phạm Đình Vinh0905848583 Về tận nhà

9349Hồ Khải Minh 2.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0935782886 84 Lý Thường Kiệt, An MỹTP Tam Kỳ Quảng Nam43 Vũ Đình Long 87Thọ Quang Sơn Trà Hồ Văn Tía 0382368254 Về chốt vào TP

9350Phạm Xuân Trường 2.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0934760430 Đại Thành Đại Lộc Quảng NamK37/H05/27 Nguyễn Phan Vinh33Thọ Quang Sơn Trà Huynh Yên 0932091570 Về chốt vào TP

9351Nguyễn Phùng Nhật Anh2.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0972982563

thôn Việt Hồng, xã Hợp 

Khánh Nghi Lộc Nghệ An 83 Yết Kiêu 15Thọ Quang Sơn Trà Phan Thị Nhung0972982563 Về tận nhà

9352Bùi Nhã Phương2.7 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0932649877 Xã Tam Dân  Phú Ninh Quảng Nam62/33 Nguyễn Phan Vinh - Thọ Quang - Đà Nẵng68Thọ Quang Sơn Trà Trần Thiên Dương0978745617 Về tận nhà

9353Nguyễn Thái Bảo 3.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0983130717

Tổ 5, thôn Bắc An, Xã Quế 

Thọ Hiệp Đức Quảng Nam36 Mân Quang5 4Thọ Quang Sơn Trà chưa xác địnhx

9354Hồ Ni Na 3.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905008390

Thôn Ngũ Hiệp, xã Triệu 

Thượng Triệu PhongQuảng Trị55/5 Võ Duy Ninh 95Thọ Quang Sơn Trà Hồ Viết Chanh và Trương Thị Toan0914010008-0979489206Về tận nhà

9355Võ Lê Diệu Thảo 3.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0774566987 Thôn Hà Nam, xã Duy VinhHuyện Duy XuyênQuảng Namx 40Thọ Quang Sơn Trà chưa xác địnhx

9356Huỳnh Anh Quân 3.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0987152889

Cụm 3, Khu vực 5, Thị trấn 

Khe Khe Nam Đông Thừa Thiên Huế83 Yết Kiêu nhà công vụ14Thọ Quang Sơn Trà x x

9357Trần Đức Minh Quang3.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0915522135 Ấp 8, Lộc ĐiềnLộc Ninh Bình PhướcK2/12 Huyền Quang 54Thọ Quang Sơn Trà x x

9358Ngô Hoàng Nam 3.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0344862952

Tổ 5, thôn Thu Bồn Tây, xã 

Duy Tấn Duy Xuyên Quảng Namở trọ 21 Trần Quang Khải35Thọ Quang Sơn Trà Ba :Ngô Thành Long 0344862952 Về tận nhà

9359Trần Bảo Châu 3.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0868567677 xóm Đô Quan, xã Nam LợiNam Trực Nam Định Lô B2 Lý Tử Tấn 16Thọ Quang Sơn Trà Ông nội:Trần Văn Tuất0348869980 Về tận nhà

9360Nguyễn Đỗ Thu Giang3.5Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0903545024

Đội 8, thôn Trung Sơn, xã 

Duy Phú Duy Xuyên Quảng Nam43/12 Trần Quang Khải37Thọ Quang Sơn Trà ba: Nguyễn Xuân Hiển0903545024 Về tận nhà

9361Lê Thị Khánh Mỹ 3.5Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0986611712 thôn Quảng Xá,xã Cao NghĩaCam Lộ Quảng Trịtổ 1 Đặng Nhữ Lâm 1Thọ Quang Sơn Trà x x

9362Nguyễn Hoàng Ngọc Minh3.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0972049922 Minh Thượng, Thiệu CôngThiệu Hóa Thanh Hóa Nhà công vụ đường Lý Tử Tấn X Thọ Quang Sơn Trà x x x

9363Nguyễn Diệu Thái An3.7Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0965124861 Tổ 10, Thị trấn Yên ThếLục Yên Yên Bái số 7 , tổ 36 Thành Vinh36Thọ Quang Sơn Trà mẹ: Nguyễn Thị Hợi0905572859 Về tận nhà

9364Đỗ Hoàng Quyên 3.7Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0856535779

39/2 Tiểu La, phường An 

Xuân Tam Kỳ Quảng NamH45/15 Trần Quang Khải40Thọ Quang Sơn Trà Đỗ Gia Bảo 0856535779

9365Hoàng Kim Ngân 4.1 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0392636225 Thôn 2 Tân Trại

Vĩnh Giang - Vĩnh 

Linh Quảng TrịBệnh xá biên phòng, đường Hoàng SaThọ Quang Sơn Trà Bà Nguyễn Thị Hương Giang0868867737 Về tận nhà

9366Võ Đình Thuận 4.1 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0374094060 17 Nguyễn Phan Vinh

Phường An Sơn, TP 

Tam Kỳ Quảng NamN61/K45/H16/32 Lê Tấn Trung53Thọ Quang Sơn Trà Võ Đình Hòa 0974778355 Về chốt vào TP

9367Lê Hoàng Thông 4.2 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905855188 Xóm 2 xã Xuân Hòa Nam Đàn Nghệ An số 05 đường Nam Thọ 493Thọ Quang Sơn Trà Bà Nguyễn Thị Thọ0978805188 Về chốt vào TP

9368Phạm Hoàng Long4.4 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0762772225 Xóm 3 Trung Hưng, Vĩnh Hưng Thừa Thiên Huế101 Đinh Công Tứ 88Thọ Quang Sơn Trà Bà Nguyễn Thị Xuân 0762772225 Về tận nhà

9369Hoàng Đặng Diễm Thùy 4.6 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0935161861 Thôn Hà Nguyên,xã Thái PhươngHưng Hà Nam Định Kiệt 17/25 Lê Tấn Trung62Thọ Quang Sơn Trà Bà Bùi Thị Hải0987525482 Về tận nhà

9370Nguyễn Phạm Quỳnh My4.6 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905620936 Thôn 1-Tiên CảnhTiên PhướcQuảng NamKiệt 138 Nguyễn Phan Vinh71Thọ Quang Sơn Trà Ông Nguyễn Đình Vũ Huy0905620936 Về tận nhà

9371Huỳnh Thị Trâm Anh4.8 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0975083300

Cụm 3, khu vực 5, thị trấn 

Khe Tre Nam Đông Thừa Thiên Huế83 đường Yết Kiêu 14Thọ Quang Sơn Trà

9372Nguyễn Thanh Thép4.8 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905358784

Khu dân cư 270, thôn Phú 

Bình, Tam Phú Tam Kì Quảng NamK139/57 đường Trần Quang KhảiThọ Quang Sơn Trà Bà Nguyễn Thị Sao Ly0905358784 Về chốt vào TP

9373Hà Hồng Quân 5.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0342915038 Thôn 6, xã Lĩnh SơnHuyện Anh SơnNghệ An 108. Đặng Nhữ Lâm 1Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Thắm0335780871 Về tận nhà

9374Trương Vĩnh Phúc 5.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0975289638 Xóm 5 xã Phú Phong Huyện Hương KhêHà Tĩnh Kiệt 02 Đặng Nhữ Lâm1Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Trung0935841456 Về tận nhà

9375Trần Nguyễn Hương Trà5.1Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0945413217 xã Đông Lâm Huyện Tiền HảiNam Định 83 Yết Kiêu 15Thọ Quang Sơn Trà Ngô Thị Vân 0912365886 Về tận nhà

9376Phạm Thành Trung 5.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0931718763

16 Phố Cửa Hậu, phường 

Điện Biên Thanh Hóa 83 Yết Kiêu 14Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Quỳnh (mẹ)0974738519 Về chốt vào TP

9377Lê Đăng Phú 5.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0986611712

Thôn Quật Xá, xã Cam 

Nghĩa Huyện Cam LộQuảng TrịKiệt 2 -Đặng Nhữ Lâm1Thọ Quang Sơn Trà Lê Hồng Sâm (ông nội)0986611712 Về tận nhà

9378Hoàng Thị Thùy Dung5.3Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0985094576

Thôn Nam Sơn, xã Cương 

Gián Huyện Nghi XuânHà Tĩnh 22 Hà Tông Huân 17Thọ Quang Sơn Trà Trương Văn Toản0986511751 Về tận nhà

9379Ngô Thành Hoàng Huy 5.4Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0905624963

Tổ 5, thôn Thu Bồn Tây, xã 

Duy Tân Huyện Duy XuyênQuảng Nam21 Trần Quang Khải 35Thọ Quang Sơn Trà ngô thành long 0344862952 Về tận nhà

9380Nguyễn Minh Anh 5.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0972982563

Xóm Việt Hồng, xã Khánh 

Hợp Huyện Nghi LộcNghệ An Toà C3, Khu Nhà Công Vụ, Vùng 3, 83 Yết Kiêu15Thọ Quang Sơn Trà Phan Thị Nhung0972982563 Về tận nhà

9381Phạm Trần Phương Vy5.6Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0983929160

Xóm Hưng Phú, xã Hưng 

Lộc Huyện Hậu LộcThanh Hóa H37/34/K139 Trần Quang Khải38Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Nguyệt0983929160 Về tận nhà

9382Trần Quỳnh Trang 5.7Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0974738519

Tổ dân cư khu Đồng Tu 2, 

thị trấn Hưng HàHuyện Hưng HàNam Định 83 - Yết Kiêu 14Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Quỳnh (mẹ)0974738519 Về chốt vào TP

9383Nguyễn Kiều Khánh Ngân5.7 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0946517774

Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước 

Lộc Tuy Phước Bình ĐịnhĐường Nam Thọ 7 89Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Trung0935841456 Về chốt vào TP

9384Nguyễn Tấn Phúc3.4 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0911308019

Khu đô thị số 4, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam39 Nguyễn Thị Hồng 50Thọ Quang Sơn Trà Tạ Thị Hồng Vinh09011308019 Về tận nhà
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Ghi Chú

9385Dương Thùy Nhã Phương2.2Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 905983675xã Điện Bàn Điện Ngọc Quảng NamK139/37/76 Trần quang Khải15Thọ Quang Sơn Trà

Ba: Dương Bá Toàn, em 

Dương Bá Hiếu, em Dương 

Thùy Nhã Uyên 0905983675 Về tận nhà

9386Phan Diệu Linh2.  2 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà 0963372766 xã Thanh Phong Thanh ChươngNghệ An K17/10 Trần Quang Khải14Thọ Quang Sơn Trà

Bà nội: Nguyễn Thị Liệu, em 

Phan Hoài An 0378635201 Về tận nhà

9387Nguyễn Hữu Gia Lâm   4.8 Nguyễn Tri PhươngSơn Trà     0963948777Xóm 9 xã Cẩm SơnHuyện Câm XuyênHà Tĩnh 83 đường Yết Kiêu 15Thọ Quang Sơn Trà Bà Lê Thị Tý 0972415233 Về tận nhà

9388Lê Đăng Khánh 5/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0912869786 xã Hoằng PhụHoằng Hóa Thanh Hóa H 121/17, K 62 Nguyễn PhanVinh65Thọ Quang Sơn Trà mẹ : Trương Thị Viên0912869786

9389Trần Ngọc Hà My2.4 Trần Quốc ToảnSơn Trà 0905893656 Xã Bình An Thăng BìnhQuảng Nam 83Thọ Quang Sơn TràBa Trần Ngọc Sang0905257296 Về tận nhà

9390Phạm Sỹ Đạt 8A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0911308019

Khu đô thị số 4 phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam39 Nguyễn Thị Hồng Thọ Quang Sơn Trà

Tạ Quang Dự (người chở)

Tạ Thị Hồng Vinh (Mẹ)

0903551588 

(người chở)Về chốt vào TP

9394Phạm Nguyễn Phước Tài6/4 Lê Thánh Tôn Hải Châu 0868197264 2/6 Vĩnh Phước, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam4/41 Bình Than 15Thọ Quang Sơn Trà Trần Thanh Tuấn (Ba)0868197264 Về tận nhà

9395Nguyễn Văn Gia Khánh6/1 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0915881121

Thôn Cẩm Đồng, Xã Điện 

Phong Thị xã Điện BànQuảng Namk62/105/11 Nguyễn Phan Vinh65Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Bình0915881121 Về tận nhà

9396Võ Viết Dũng 6/2 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0982730375 Sn 381- Lê DuẩnThị trấn Ái TửQuảng TrịK139/h8/06 84Thọ Quang Sơn Trà

9397Phạm Văn Gia Bảo6/4 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0905093710 Tổ 4 Tứ Ngân, Điện NgọcThị xã Điện BànQuảng NamTổ 80 Thọ quang 80Thọ Quang Sơn Trà Đoàn Thị Hạ Uyên0905093710 Về tận nhà

9398Nguyễn Tam Khoa7/1 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0935800771

Thôn Phong Thử 2- Xã Điện 

Thọ Thị xã Điện BànQuảng Nam90/27 Phan Bá Phiến100Thọ Quang Sơn Trà Phan Minh Tiến0932560797 Về chốt vào TP

9399Vũ Trịnh Minh Thi7/2 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0905631830

thôn Châu Sơn 2, Xã Điện 

Tiến Huyện Điện BànQuảng Nam160 Ngô Quyền 12Thọ Quang Sơn Trà Trịnh Phương Đông0934464126 Về chốt vào TP

9400Nguyễn Xuân Thành7/3 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0327862491

Thôn Nam Bình Sơn, xã 

Bình Lãnh Huyện Thăng BìnhQuảng NamSố nhà 59, Phan Bá Phiến87Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Xuân Thảnh0327862491 Về tận nhà

9402Trần Mai Thảo 7/4 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0702576747

Tổ 01 Thôn Phú Bình, Quế 

Xuân 2 Huyện Quế Sơn Quảng Nam45 Bình Than 8Thọ Quang Sơn Trà Không có người đi cùngVề tận nhà

9403Lê Thị Thảo Nguyên7/5 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0905808433 Đội 1, ấp 6, xã Đồng TiếnHuyện Đồng PhúBình Phướcđường Hoàng Sa 101Thọ Quang Sơn Trà Lê Văn Úc 0905132126 Về tận nhà

9404Nguyễn Văn Hiền8/1 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0903539983

Thôn Xuân Viên, xã Hải 

Dương Huyện Hải LăngQuảng Trị139/2 Ngô Quyền 78Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9405Dương Thị Ngọc Ánh8/2 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0988341054

Khu phố 11, phường Bình 

Tân Thị xã LaGiBình ThuậnK10 H10/01 Phan Bá Phiến87Thọ Quang Sơn Trà Dương Văn Lâm0988341054 Về chốt vào TP

9406Huỳnh Thị Trà My9/1 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0905064917 Thôn 2 - xã Trà Cang Huyện Nam Trà MyQuảng NamVõ Duy Ninh 96 Thọ Quang Sơn Trà Bùi Thanh Truyền0399446379 Về chốt vào TP

9407Hà Huỳnh Anh Vinh9/4 THCS Hoàng Sa Sơn Trà 0905879279

Thôn Phú Trung, xã Đại 

Hiệp Huyện Đại LộcQuảng Nam202 Ngô Quyền 32Thọ Quang Sơn Trà Hà Huỳnh Anh Tuấn0905879279 Về chốt vào TP

9408Dương Bá Hiếu 6/4THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0905983675 112 Trần Hưng Đạo, Thôn Câu Hà, Phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam139/37/76 Trần Quang Khải 38Thọ Quang Sơn Trà Dương Bá Toàn0905983675 Về tận nhà

9409Nguyễn Ngọc Hân 6/4THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0983130717 Tổ 4, thôn Bắc An Sơn, xã Quế ThọHiệp Đức Quảng Nam36 Mân Quang 5 4Thọ Quang Sơn Trà Mạc Thị Phương Lan0983130717 Về tận nhà

9410Nguyễn Trần Khánh Hân8/9THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 987275978Thôn 3, Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamLô 87 Mân Quang 11 41Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Quyết0977305063 Về chốt vào TP

9411Phạm Minh Quân 8/6THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0942460481 Số nhà 74 khu tập thể binh đoàn 12.p.Lĩnh namHoàng Mai.Hà NộiHà Nội số 33.Lê Đức Thọ 30Thọ Quang Sơn Trà

9412Nguyễn Văn Tuấn Hùng 9/7THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0905572859 Tổ 10, Thị Trấn Yên ThếLục Yên Yên Bái Số 7 Thành Vinh 3 36Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Hợi (Mẹ)0905572859 Về chốt vào TP

9414Mai Thu Hà 8/7THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0935592105 Tổ 1 Thôn Võng NhiHội An Quảng Nam58 Nguyễn Đăng Tuyển22Thọ Quang Sơn Trà Lê Minh Hưng 0777444539 Về chốt vào TP

9415Nguyễn Kiều Diệu Hoa8/2 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0946517774 Thôn Phú Mỹ, Xã Phước LộcHuyện Tuy PhướcBình ĐịnhĐường Nam Thọ 7 89Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Trung0935841456 Về tận nhà

9416Mai Đặng Hữu Phước6/3THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0935233720 Thôn Ngân Giang, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK139 H71/26 tổ 42 Thọ Quang42Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Ngọc Vân0934938919 Về chốt vào TP

9417Lê Nguyễn Tịnh Yên7/7THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0906444994 Thôn Câu  Hà- xã  Điện NgọcSơn Trà Quảng Namk 62/ 12 Nguyễn Phan Vinh64Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Thu Hiền0906444994 Về tận nhà

9418Nguyễn Thanh Thiên7/7THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0905994252 Xã Đại CườngSơn Trà Quảng NamTổ 72 Lộc Phước 1 72Thọ Quang Sơn Trà Phạm Bảy 0919378565 Về tận nhà

9419Võ Tấn Hưng 7/2 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0905807806 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An Số 77 - Thích Thiện Chiểu 17Thọ Quang Sơn Trà Chu Thị Thúy 0354427249 Về tận nhà

9420Trần Mạnh Quân8/1 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0974738519 Tổ dân cư khu Đồng Tu 2,Thị trấn Hưng HàHưng Hà Nam Định Nhà công vụ vùng 3 Hải quân, 83 Yết KiêuTổ 14 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Quỳnh0974738519 Về tận nhà

9421Đặng Nguyên Phúc8/1 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 73582591Số 8 Tầng 3, Khu TT xí nghiệp khảo sát xây dựng điện , phường Kiến HưngHà Đông Hà Nội 12/31 K90 Nguyễn Phan VinhTổ 70 Lộc PhướcThọ Quang Sơn Trà Lưu Văn Thuấn0989531975 Về tận nhà

9422Trần Viết Chí 9/9THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 934818115

Thôn Tân Hiệp,xã Cam 

Tuyền Cam Lộ Quảng TrịK 31/25 Yết Kiêu13B Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Viết Thịnh0934818115 Về chốt vào TP

9423Nguyễn Khánh Nguyên9/9THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 976190757

Thôn Châu Sơn 1,xã Điện 

Tiến Điện Bàn Quảng NamSố 8- Nam Thọ 4 93Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn  Thị Phương Chi0976190757 Về tận nhà

9425Võ Nguyên Phan 6/2 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 93547774664 Hùng Vương, thị trấn Diên SanhHải Lăng Quảng Trị135 Thích Thiện ChiểuTổ 17 Thọ Quang Sơn Trà Võ Hoàng Khắc Phục0766696660 Về tận nhà

9426Nguyễn Dương Gia Huy7/9 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 3820200875Thôn Trung An, Xã Tiên Hà Tiên PhướcQuảng NamTổ 13 Tổ 13 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Văn Hà0908536273

9427Nguyễn Hữu Đạt9/6 THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0935508393

Thôn Ngọc Kinh Tây,Xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng Nam62/60 Nguyễn Phan Vinh64Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Hữu Phúc0935508393 Về tận nhà

9429Bùi Ngọc Kỳ Duyên7/2 THCS Nguyễn Chí ThanhSơn Trà 0902867574 đội 4 - khối phố cau hà - điện ngọcĐiện Bàn Quảng Nam23 Vũ tông phan Thọ Quang Sơn Trà Trần Thị Hương Giang (mẹ)902867574Về tận nhà

9430Lê Phương Ngọc8/1 THCS Lê Lợi Ngũ Hành Sơn0912869786 Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng PhụHoằng Hóa Thanh Hóa H121/17 K62, Nguyễn Phan VinhTổ 65 Thọ Quang Sơn Trà Trương Thị Viên0912869786 Đi bằng tàu hỏa.

9431Trần Ngô Hải Yến 6/3THCS Lý Tự TrọngSơn Trà 0981326486 Xã Diễn Hoa  Diễn ChâuNghệ An Kiệt 59/12, đường Thành Vình 2Tổ 35 Thọ Quang Sơn Trà ông ngoại Ngô Xuân Luyện0387212509 Về chốt vào TP

9432Phan Thanh Hải10/2 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 356068308

Thôn Nho Lâm Tây, Xã 

Đông Lâm Tiền Hải Nam Định 83- Yết Kiêu 15Thọ Quang Sơn Trà Về tận nhà

9433Lương Ngọc Thuỳ Trân11/5 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 79919515780 Tiểu La Tam Kỳ Quảng Nam162 Lê Tấn TrungTổ 78 Thọ Quang Sơn Trà Phan Thị Diễm Hằng và Mai Đăng Lên số cmnd 205789327905486009Về tận nhà

9435Phạm Thị Quỳnh Anh 12/5 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà 375924004Thôn Phú Bùi, xã Hồng Khê,Huyện Bình GiangHải DươngK31/22 đường Yết KiêuTổ 13 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Oanh363006229Về tận nhà

9436Nguyễn Mẫn Nghi10C2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0905445314 246 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam24 Mân Quang 4Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Đức Tuấn0905978795 Về tận nhà

9437Nguyễn Ý An 11C2 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0905037217

Tổ 3- Khối phố Câu Hà- 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam24 - Đường Mân Quang Tổ 4 Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Đức Tuấn (Chú)0905978795 Về tận nhà

9438Phạm Trần Đăng Khoa10.4 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 927532760

Thôn Tân Hưng, xã Hưng 

Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa H37/34 K139 Trần Quang KhảiTổ 38 Thọ Quang Sơn Trà Mẹ: Trần Thị Nguyệt983929160Về tận nhà

9439Nguyễn Thị Mỹ Nga12.6 THPT Ngô QuyềnSơn Trà 0905874065

đường Dũng Sĩ Điện Ngọc, 

phường Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK90/41 Phan Bá Phiến 100Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Thị Mỹ Thúy0905724206 Về tận nhà

9440Nguyễn Hoàng Thảo Anh12/15 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0398110146

Xóm 2-Thôn Vạn Đồn - Xã 

Hồng Dũng Thái Thụy Nam Định 603-C4, 83 Yết Kiêu13Thọ Quang Sơn Trà

Hoàng Thị Hoài, Nguyễn 

Quỳnh Anh.

0978788729 Về tận nhà

9441Lê đức Anh 12,4 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0975361975 5/1 Phạm Văn Bạch

Phường Yên Hoà, 

quận Cầu GiấyHà Nội K11/3 Nguyễn Gia Trí61Thọ Quang Sơn Trà Đặng Thị Bích Lệ0975361975 Về tận nhà

9442Nguyễn Thị Kim Chi12.5Tôn Thất TùngSơn Trà 0762925989 Bắc Sơn,Nghi SơnTỉnh Gia Thanh Hóa 62 Nguyễn Lâm 21Thọ Quang Sơn Trà Lê Thị Khánh Huyền - 8t tuổi (cháu gái); Lê Thị Khánh Linh  - 5 tuổi "(cháu gái)Về tận nhà

9443Kim Thị Diệu Linh 12.5Tôn Thất TùngSơn Trà 0792205747 Kiệt 128 Nguyễn Khoa ChiêmAn Tây Thừa Thiên Huế156/40 Nguyễn PhanVinh73Thọ Quang Sơn Trà Trương Quốc Bảo - 7 tuổi (em trai)Về tận nhà

9444Lê Thị Tình Tình 12.5Tôn Thất TùngSơn Trà 0921240057 129B Phan Châu Trinh Cẩm Phô Quảng Nam28 Nguyễn Gia Trí 60Thọ Quang Sơn Trà Lê Thanh Chương919685038Về tận nhà

9445Nguyễn Quỳnh Mai Anh 12.6Tôn Thất TùngSơn Trà 0777519941 Số 8 Tầng 3 khu tập thể xí nghiệp khảo sát xây dựng điệnHà Đông Hà Nội k62/23 Nguyễn Phan Vinh 69Thọ Quang Sơn Trà Đặng Nguyên Phúc ( 13 tuổi) 972961868Về tận nhà

9448Nguyễn Tuấn Kiệt 12.1 GDTX số 1 Sơn Trà 0936235457 Thôn Phúc Tâm, xã Quảng PhúcQuảng XươngThanh Hóa 117 Đinh Công Trứ Thọ Quang Sơn Trà Nguyễn Mạnh Tuấn0936235457 Về tận nhà

9450Võ Thị Thu SươngGDMN Mầm non Cẩm TúThanh Khê 0775585133 Thôn 11 Xuân Diệm, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamK327H 44/28 Nguyễn Phước NguyênTổ 41 An Khê Thanh Khê không không Về tận nhà

9451Trần Thị Mỹ Hương Mầm non Hoa MaiThanh Khê  0968378385 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam137/6/8 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Trịnh Nguyễn Đăng Quang0917435090 Về tận nhà

9452Võ Thị Minh Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0766650218 Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam94 Lê Thị Tính An Khê Thanh Khê Về tận nhà
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9453Trần Thị Hoa Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0356283287 Bình Đào Thăng BìnhQuảng Nam54 Lý Triện An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9454Lê Thị Hòa mầm non Bảo LộcThanh Khê 0905927477

Tổ 16, thôn Nam Bình Sơn, 

xã Bình Lãnh Huyện Thăng BìnhQuảng Nam61 Trần Thái TôngTổ 14 An Khê Thanh Khê Đặng Thị Mai 0702438275 Về chốt vào TP

9455Nguyễn Thị ThơmGV lớp LớnMầm non Hạnh NhânThanh Khê 0985014243 Đội 10 xã Yên ChínhHuyện Ý YênNam Định 74 Nguyễn Thanh NămTổ 13 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9456Nguyễn Thị Khánh LinhMN Minh Châu Thanh Khê 0854223048 Đồng Môn TP Hà TĩnhHà Tĩnh K01/ 87  Lê Trọng Tấn9 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9457Lê Thị Phương Trinh MN Minh Châu Thanh Khê 0969357448 Nam Phước Duy Xuyên Quảng NamK01/ 87  Lê Trọng Tấn9 An Khê Thanh Khê không có Không có Về tận nhà

9458Võ Thị Minh Phương MN Minh Châu Thanh Khê 0364259947 Hương An Quế Sơn Quảng NamK137/ 05  Lê Trọng Tấn37 An Khê Thanh Khê không có Không có Về tận nhà

9459Lê Kiều Loan SP Mầm nonMn Hồng ChuyênThanh Khê 0378177815

Khối phố phong nhị, phường 

Điện An Điện Bàn Quảng Nam461 Nguyễn Phước Nguyên31 An Khê Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9460Nguyễn Thị Hồng Vân Kế toán MN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0366439149Trung Đô Nghệ An 90 Nguyễn Phước Nguyên tổ 65 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9461Nguyễn Mai Bảo TrinhNhà trẻMN Hoàng NgọcThanh Khê 09685789761 Tổ 1 Đại An Đại lộc Quảng Nam137/3 Nguyễn Phúc Nguyên63 An Khê Thanh Khê 0 0 Về tận nhà

9463Võ Thị Châu PhiMG 5-6 Tuổi Cohas Hải Châu 905458132Khối phố 4, thị trấn Núi ThànhNúi Thành Quảng NamK265/7 trường chinh29 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9464Huỳnh Thị Vân TuyếtGiáo viên NL Chào Bạn NhỏLiên Chiểu981643635

Thôn 3 Thanh Bôi, xã Tiên 

Châu Tiên PhướcQuảng Nam297/01 Trường Chinh23 An Khê Thanh Khê Nguyễn Huỳnh Thảo My (con)Về tận nhà

9465Phan Trần Yến NhiGVMN MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0961553538 Diêm Trường 2, Diêm HưngPhú Lộc Thừa Thiên Huế394/6 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9466Lê Thị Giang Mầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0708176761 Linh Hải, Vĩnh ThủyVĩnh LinhQuảng Trị01 Phan Xích Long 16 An Khê Thanh Khê Đi 1 mình Về tận nhà

9467Nguyễn Thị Thu ThảoMầm nonNLĐL Hoa TrâmCẩm Lệ 0336004862 Thôn Xuân Mỹ

Xã Tam Hải,huyện 

Núi Thành Quảng Nam47 Lê Thị Tính An Khê Thanh Khê Lê Văn Nhàng 0369526536 Về tận nhà

9468Trần Thị Thời MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn0979023091 Hà Xá Triệu PhongQuảng Trịk60/1 Cù Chính Lan An Khê Thanh Khê

9469Nguyễn Thị Thu Hiền MN Tuổi Thần TiênNgũ Hành Sơn0364283849 Phường Thủy PhươngHương ThủyThừa Thiên Huếk60/1 Cù Chính Lan An Khê Thanh Khê

9472Trần Hửu Bảo Văn hóaTH Hà Huy TậpThanh Khê 0342639579

Thôn Hội Khách Tây, xã Đại 

Sơn Đại Lộc Quảng Namk41/7 Nguyễn Phước Nguyên68 An Khê Thanh Khê Không

9473Nguyễn Ý Nhi Văn hóaTiểu học Hoa LưThanh Khê 0985432548

494 Hùng Vương, Thị trấn 

Phú Hòa Chư Păh Gia Lai 183/46 Trần Thái Tông12 An Khê Thanh Khê

9474Bùi Ngọc KhánhThể dụcTiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0339741019

Thôn Long Thạnh, xã Tam 

Tiến Thị trấn Núi ThànhQuảng Nam01/64/5 Lê Trọng Tấn9 An Khê Thanh Khê Bùi Ngọc Hoàng Thiên (2019)Về tận nhà

9475Võ Thị Bích Hạnhvăn hóaLê  Quang Sung Thanh Khê 0779425907 Tổ 4, Hương AnQuế Sơn Quảng NamK351/19 Nguyễn Phước Nguyên34 An Khê Thanh Khê Lê Quang Diệu0777474068 Về tận nhà

9476Nguyễn Thùy Dương  Thể dục  Tiểu họcPhan Đăng LưuHải Châu 0 916025586

01 Ngõ 7/42đường Lê Duy 

Điếm Đại Nài Hà Tĩnh 02 Phạm Ngọc Mậu 25 An Khê Thanh Khê Ko có người đi cùng Về tận nhà

9477Nguyễn Văn MạnhÂm nhạcTiểu học Núi ThànhHải Châu 0935635898 Thôn 3, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam289/181 Trường Chinh21 An Khê Thanh Khê Nguyễn Lê Hoàn Nhân Về tận nhà

9478Hà Ngọc Hân GVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0706214379 Minh Mạng Thủy Bằng Thừa Thiên HuếK243/34 Trường Chinh38 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9480Mai Thị Vân Tiếng AnhNguyễn Đức CảnhLiên Chiểu0974744687 60C, Nguyễn Thị Định

Phường Phước Long, 

TP. Nha Trang Khánh Hòa 85, Nguyễn Thanh Năm13 An Khê Thanh Khê Con trai: Phan Gia Lương và Phan Thế Gia Minh0974744687 Về tận nhà

9482Nguyễn Thị HiềnGiáo viên Thái Thị Bôi Cẩm Lệ 0901170074 15 Đào Duy Từ, phường Trường ChinhThành phố Kon TumKon Tum k 339/2 Trường Chinh19 An Khê Thanh Khê Trần Nguyễn Trúc TiênVề tận nhà

9483Chu Thị Phương ThảoHành chính TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0986663657 Thôn Hương Quế ĐôngQuế Sơn Quảng Nam32 Nguyễn Khang 83 An Khê Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

9484Trương Thị Hoàng ÁnhHóa họcNguyễn Viết XuânHoà Vang 0898579929 Thôn Bà Bầu, Tam Xuân 2Núi Thành Quảng Nam1 Nguyễn Khang 83 An Khê Thanh Khê không có không có Về tận nhà

9485Hồ Thị Ý Nhi Sinh học THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0372975860 Thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK159/23 Trần Thái Tông5 An Khê Thanh Khê Không có

9486Đặng Thị Ngọc Linh

Vật Lý - 

KHTN THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0949813649

Tổ 1- Thôn hà Bình- Xã 

Bình Minh Thăng BìnhQuảng Nam389/3 Hà Huy Tập 52 An Khê Thanh Khê

Phạm Văn Lên ( tài xế xe 

dịch vụ) , Lê Đặng Khôi 0911511012 Về tận nhà

9487Phạm Thị Hãi Tiếng AnhTHCS Hoàng DiệuThanh Khê 0935589575

Đội 6, thôn Thanh Vân, xã 

Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam289/95 Trường Chinh24 An Khê Thanh Khê Trần Đình Sáu0974992105 Về chốt vào TP

9488 Nguyễn Lê ĐứcThể DụcTHCS Lương Thế VinhLiên Chiểu0905244307

 Tổ 2 - Thôn Phước Cẩm - 

Xã Bình Tú  Thăng BìnhQuảng NamK351/29/17 Nguyễn Phước Nguyên24 An Khê Thanh Khê  Con: Nguyễn Linh Đan ( 13 tháng tuổi).                                               Mẹ: Nguyễn Thị Hà ( Bà ngoại ra giữ cháu).0774825702 Về tận nhà

9489Trịnh Thị Thảo Hằng Toán - Tin THCS Lương Thế VinhLiên Chiểu0905732046

 Tổ 2 - Thôn Phước Cẩm - 

Xã Bình Tú  Thăng BìnhQuảng NamK351/29/17 Nguyễn Phước Nguyên24 An Khê Thanh Khê Về tận nhà

9491Trương Thị Hồng CúcNgữ vănTHPT Phan Thành Tài Hoà Vang 0935145977

74 Lương Như Bích, Cẩm 

Nam Hội An Quảng NamK01B/21 Lê Trọng Tấn11 An Khê Thanh Khê Nguyễn Hữu Bảo MinhKhông có Về tận nhà

9492Nguyễn Thị HiềnSinh THPT THÁI PHIÊN Thanh Khê 0935874687 Xã Bình Định BắcThăng BìnhQuảng Namk297/14a Trường Chinh23 An Khê Thanh Khê Ngô Quang Việt0905009929 Về tận nhà

9493Nguyễn Thị Cẩm NhungVật LýTHPT Thái Phiên Thanh Khê 0768454105

Tổ 4, khu Nghĩa Mỹ, Thị 

trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamSố 6 đường Phần Lăng 5Tổ 87 An Khê Thanh Khê Không Không

9494Nguyễn Ngọc An KhuêBé 1 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0766504131

Khu Nghĩa Hiệp, Thị Trấn 

Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam297/04 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Phan Thị Lan 0766504131 Về tận nhà

9496Phạm Công Khôi NguyênNhỡ 3 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0358302489 30/109 Ngô Từ Lam Sơn Thanh Hóa 533 Trường Chinh 6 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Huyền0905296069 Về tận nhà

9497Nguyễn Thị Bảo ChâuNhỡ 3 Mầm non Hồng ĐàoThanh khê 0822106481

Xóm Triệu  Lĩnh- xã Kim 

Hoa Hương Sơn Hà Tĩnh Tập thể nhà máy A32 An Khê Thanh Khê Lê Thị Bích Liên0822106481 Về tận nhà

9499Đỗ Vạn Bảo NamNhỡ 1 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0934945910 Thôn 2, Tam Hòa Núi Thành Quảng Nam275/11 Trường Chinh28 An Khê Thanh Khê Lê Văn Dũng 0935358423 Về tận nhà

9500Trần Nguyễn Quỳnh GiaoLớn 3 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0937614639

Thôn 5 Đa Hòa Nam, Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng NamSố 58 Trần Thái Tông17 An Khê Thanh Khê

9501Trịnh vũ Thanh TrúcBé  Mầm Non Hoa MaiThanh Khê 0766650218 Thôn Hòa An - Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam94 Lê Thị Tính An Khê Thanh Khê Võ Thị Minh 0766650218 Về tận nhà

9502Trịnh Khôi NguyênBé Mầm Non Hoa MaiThanh Khê  0968378385 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam137/6/8 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Trịnh Nguyễn Đăng Quang0917435090 Về tận nhà

9503Mai Ngọc Bảo AnhMGL MN Bảo Lộc Thanh Khê

Thôn Hà Thanh- Xã Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng Nam

57 Đinh Thị Vân, P. An Khê, Q. 

Thanh khê 25 An Khê Thanh Khê Mai Ngọc Trang0905858155 Về tận nhà

9504Nguyễn Thị Kim DuyênMGL MN Bảo Lộc Thanh Khê 0935589575

đội 6, thôn Thanh Vân, xã 

Đại Cường Đại Lộc Quảng Nam289/95 Trường Chinh24 An Khê Thanh Khê Trần Đình Sáu0974992105 Về chốt vào TP

9505Nguyễn Phú Lâm OanhMGL MN Bảo Lộc Thanh Khê 0769893043 QL1A, xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam74 Đặng Phúc Thông 25 An Khê Thanh Khê Nguyễn Duy Hậu0769893043 Về tận nhà

9507Lê Hoàng Anh Bé Minh Châu Thanh Khê 0919014000 Đại an Đại Lộc Quảng Nam549 Trường chinh 6 An Khê Thanh Khê Lê Vũ 0919014000 Về tận nhà

9509Lê Phước Hiển Bé 3 NLĐTT Khai SángLiên Chiểu0935266812 Duy Hòa Duy Xuyên Quảng NamK265/14 Trường Chinh29 An Khê Thanh Khê Lê Thị Minh Diệu0359263133 Về tận nhà

9510Lâm Quỳnh Dao Nhà trẻSakura Kids Liên Chiểu0367487991

20 Trưng Nữ Vương,Thị 

trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam389/8 Hà Huy Tập 55 An Khê Thanh Khê Mẹ: Nguyễn Thị Huệ                            Cậu: Nguyễn Văn Lâm0367487991 Về tận nhà

9511Đặng Phương ThảoCherry (5-6 tuổi)MN Wonderland Sơn Trà 0934899803 Thôn tây Gia, Xã Đại MinhĐại Lộc Quảng NamK410/18/2 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Đỗ Thị Kim Trinh0934899803 Về tận nhà

9512Nguyễn Phan Quỳnh NhiênMG Bé MN Khánh An Cẩm Lệ 0974704727 Thôn Kinh Tây, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam311/31/2 Trường Chinh21 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Hiền  Em gái: Nguyễn Phan Uyên Hà( còn nhỏ)0974704727 Về tận nhà
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S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

9513Nguyễn Song Băng DiMG NhỡNLĐL Hoa HồngCẩm Lệ 775496920 Thôn Quảng Huế, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam19 Trần Thái Tông An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thiên Phương0775496920 Về tận nhà

9514Hoàng Việt AnhMG Bé NLĐL Happy dayCẩm Lệ 0984886738 Ha Xã, Cẩm ĐoàiCẩm Giàng Hải Dương223/18/108 Chường Trinh46 An Khê Thanh Khê Mẹ: Phạm Thị Huế/ ba:Hoàng Văn Thắm0984886738/0927421421Về tận nhà

9515Trương Thị  Nhật VyLớn 2 Mầm non Hồng ĐàoThanh Khê 0813480641 Thôn Châu Khê Bình Sa - Thăng BìnhQuảng Nam

137/H06/27 Nguyễn Phước 

Nguyên tổ 51 An Khê Thanh Khê
9516 Chế Ngọc Minh KhuêLớn 1 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0902963596

Tổ 8, thôn Đồng Dương, xã 

Bình Định Bắc Huyện Thăng BìnhQuảng NamK241/27 Trường Chinh42 An Khê Thanh Khê
9517Lê Nguyễn Na NaMG NhỡMN Bình Minh Cẩm Lệ 0906495251 Thôn Tú Trà, Bình Chánh Thăng BìnhQuảng NamK289 TrҼ֩ng Chinh 24An kh° Thanh Kh°

9518Bùi Nguyễn Thảo Nguyên3/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905314114

Ngã tư Gò Din, thôn Vân 

Trai, xã Tam Hiệp Núi Thành Quảng Nam173C Nguyễn Phước Nguyên61 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Thúy (mẹ)0905314114 Về chốt vào TP

9519Nguyễn Đăng Khương3/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935488518

150 Tạ Quang Bửu, phường 

Đông Ba TP Huế Thừa Thiên Huế81/6 Nguyễn Phước Nguyên65 An Khê Thanh Khê Nguyễn Đăng Phú (ba)0935488518 Về tận nhà

9520Hồ Lê Bảo Ngọc4/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê

0702451609- 

Hồ Thái

50 Đặng Huy Cát,Thị trấn 

Sịa Huyện Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế46 Nguyễn Giản Thanh82 An Khê Thanh Khê Hồ Viết Lực (Bố của HS)0916717916 Về tận nhà

9521Nguyễn Ngọc Yến Ly5/3 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905267155 thôn Phú Nghĩa xã Đại AnĐại Lộc Quảng Namk137/6/10 Nguyễn Phước Nguyên63 An Khê Thanh Khê Mẹ Nguyễn Thị Bích Đào0935867364 Về tận nhà

9522Phan Dương Cát Tường5/3 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0906554929 đội 9 Bình NguyênThăng BìnhQuảng Namk137/6/10 Nguyễn Phước Nguyên63 An Khê Thanh Khê Dương Thị Mai Hương0913332241 Về chốt vào TP

9523Võ Minh Khang 2/3 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905335344 Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng Nam16 Phần Lăng 7 81 An Khê Thanh Khê Võ Văn Tài (Cha)0905335344 Về tận nhà

9524Nguyễn Phạm Thảo My2/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0985887187 Xã Tam Nghĩa Núi Thành Quảng Nam08/24 Huỳnh Ngọc Huệ75 An Khê Thanh Khê Bố:Nguyễn Văn Châu0985887187 Về tận nhà

9525Ngô Thanh Tâm 2/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0945559393

Thôn Mai Chữ, xã Đông 

Nam, huyện Đông SơnĐông Sơn Thanh Hóa 165 Cần Giuộc 90 An Khê Thanh Khê

Bố: Ngô Tấn Liêm ( lái xe) và 

mẹ: Lê Thị Hải  (giữ em)0945559393 Về tận nhà

9526Huỳnh Ngọc Toàn4/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0378910848- 0934970210

27 Nguyễn Thuật, thị trấn 

Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam96 Nguyễn Phước Nguyên65 An Khê Thanh Khê Mẹ: Phạm Thị Thu Tâm378910848 Về tận nhà

9527Lê Hoàng Thiên Phúc 1/3 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905638336 Thôn Quyết Thắng, xã BaĐông GiangQuảng Nam57 Đinh Núp 78 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thùy Trâm0932444091 Về tận nhà

9528Hồ Đắc Kỳ Thanh5/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935372560

4/100 Lê Thánh Tôn, 

phường Thuận LộcHuế Thừa Thiên Huế107/43 Nguyễn Phước Nguyên66 An Khê Thanh Khê Hồ Đắc Hùng 0935509696 Về chốt vào TP

9529Nguyễn Hữu Quốc Tùng5/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0974172518

Thôn Thạch Thượng, xã 

Quế Phong Huyện Quế SơnQuảng NamK69H25/1 Nguyễn Phước Nguyên69 An Khê Thanh Khê Nguyễn Hữu Thanh0974172518 Về tận nhà

9532Trần Hạo Nam 1/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0775419240 Khối phố 2 Điện Nam Bắchuyện Điện BànQuảng Nam332 Nguyễn Đình Tựu- Đà Nẵng55 An Khê Thanh Khê Lê Thị Xuân 0775419240 Về tận nhà

9533Nguyễn Phúc Gia Hân 3/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0934745077 Tôổ 5 thôn 1, Bình Tú Thăng Bình Quảng NamSố 248/14 Nguyễn Phước Nguyên 50 An Khê Thanh Khê Trương Thị Hoài Tâm0962437721 Về chốt vào TP

9534Cao Phương Uyên1/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905675175 Thôn Thuận LongXã Quế PhongQuảng Nam134 đường Mẹ Suốt 34 An Khê Thanh Khê Phạm Thị Lan 0905675175 Về tận nhà

9535Nguyễn Thiện Nhân1/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0399016046

Khối Phố Bình An-Thị Trấn 

Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam316 Cù Chính Lan 72 An Khê Thanh Khê Võ Thị Loan 0399016046 Về tận nhà

9536Trần Nữ Gia Hân1/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0939570246 Thôn An Trân-Bình HảiThăng BìnhQuảng Nam181/1 Nguyễn Phước Nguyên60 An Khê Thanh Khê Trương Nữ Thanh0935790640 Về chốt vào TP

9537Phan Thị Anh Thư 3/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0906422781 Thôn Phong Thử -Điện Thọ Điện  Bàn Quảng NamK 427/21 Hà Huy Tập 61 An Khê Thanh Khê Phan Minh Hòa 0393887375 Về tận nhà

9538Hồ Đình Minh Trí 3/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905245754 Xóm Bùng Điện Hòa Điện  Bàn Quảng Nam254/20 Nguyễn Phước Nguyên 50 An Khê Thanh Khê Nguyễn  Thị Chức 0935333540 Về tận nhà

9539Nguyễn Minh Long 4/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0932448606 xã Bình Hòa Điện Bàn Quảng Nam246/42Nguyễn Phước Nguyên 56 An Khê Thanh Khê Nguyễn Minh Hải 0932448606 Về tận nhà

9540Huỳnh Gia Bảo 4/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0915267252 xã Tam An Phú Ninh Quảng Nam04 Phần Lăng 1 86 An Khê Thanh Khê Bùi Thị KimNguyên , Huỳnh Hữu Qúi 0906467252 Về tận nhà

9541Hoàng Lê Bảo Trân 4/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935034268 xã TriệuTrạchTriệu Phong Quảng Trị17/6 Cần Giuộc 80 An Khê Thanh Khê Lê ThịThanh Thúy ,Hoàng Anh Thanh 0906688268 Về tận nhà

9542Phan Nguyễn Tiến Hưng4/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0907858365 Thôn An Long 1, Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam34/4 Lê Thị Tính 65 An Khê Thanh Khê

Phan Đình Hạt(bố); Phan 

Nguyễn Tiến Phát (em)0907858365 Về tận nhà

9543Nguyễn Lê Bảo Trân5/2 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0937274017

Thôn Phú Vĩnh, xã Quế 

Xuân 2 Quế Sơn Quảng Nam435/15 Hà Huy Tập 61 An Khê Thanh Khê

Lê Thị Huyền Trâm( Mẹ)- 

Giáo viên 0937 274 017 Về tận nhà

9544Phạm Đắc Vỹ 5/2 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0902054126 Thôn Kỳ Tân, xã Tam DânPhú Ninh Quảng Nam228/14 Nguyễn Phước Nguyên57 An Khê Thanh Khê Phạm Thế Vũ (Bố), Nguyễn Thị Hà My (mẹ), Phạm Đắc Vĩnh (em), Phạm Gia Hân (em)0968468268 Về tận nhà

9545Nguyễn Vũ Quang Anh2/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935996499 28 Lê Ngọc HânTam Kì Quảng Nam79 Cần Giuộc 90 An Khê Thanh Khê Vũ Thị Hải Hà0935996499 Về tận nhà

9546Nguyễn Đức Minh Nhật2/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905.093.060 Mỹ An - Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam60/1 Lê Thị Tính 66 An Khê Thanh Khê

Đổ Thị Lan (Mẹ)

Nguyễn Đức Tú Tiên (Bố)

0905.093.060 

(Mẹ)

0905.942.039 Về tận nhà

9547Nguyễn Trần Bảo Trân2/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905675479

Đội 12,Thôn Phú Văn, Tam 

Thành Phú Ninh Quảng Nam241/11  Nguyễn Phước Nguyên52 An Khê Thanh Khê Trần Thị Ngọc Viên0905675479 Về tận nhà

9548Ma Lê Bảo Ngọc2/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0984331508 Xóm 9, xã Gia HạnhCan Lộc Hà Tĩnh 53 Nguyễn Phước Nguyên68 An Khê Thanh Khê Lê Thị Châu 0984331508 Về tận nhà

9549Nguyễn Đức Hoàng Nam2/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905881150 Xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam02 Nguyễn Phước Thái78 An Khê Thanh Khê Nguyễn Đức Trung, Lê Thị Thảo, Nguyễn Đức Hoàng Bách973052050Về tận nhà

9550Nguyễn Huỳnh Gia Bảo5/8 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0988247579

Thôn Lãnh Thượng 1 - thị 

trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam04 Đông Lợi 1 32 An Khê Thanh Khê Trương Thị Bích Trâm0975776009 Về tận nhà

9551Huỳnh Ngọc Minh Vy5/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0934970210 27 Nguyễn ThuậtThăng BìnhQuảng Nam

96 Nguyễn Phước Nguyên, An 

Khê 65 An Khê Thanh Khê Phạm Thị Thu Tâm0378910848 Về tận nhà

9552Phan Bảo Ngọc 5/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0914014689 Xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa LộcNghĩa Đàn Nghệ An 09 Phạm Ngọc Mậu 71 An Khê Thanh Khê

Chưa tìm được người đi cùng 

vì ông bà ở quê già yếu.

9553Lưu Nguyễn Gia Hân3/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935206757 Thôn An Phú, Quế MỹQuê Sơn Quảng Nam7/20 Huỳnh Ngọc Huệ75 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Hoài Thu , người nhà0935206757 Về tận nhà

9554Nguyễn Trần Bảo Uyên3/6 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0935406132

19 Lý Tự Trọng, tổ 6 TT Hà 

Lam Thăng BìnhQuảng Nam272 Lý Triện 85 An Khê Thanh Khê Bé đi một mình0904094847   Mẹ đónVề chốt vào TP

9555Hồ Quỳnh Như 3/4 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905649500 Xã Quế Lâm Quế Sơn Quảng Nam241/26 đường Nguyễn Phước Nguyên52 An Khê Thanh Khê Hồ Quốc Lâm 0905649500 Về tận nhà

9557Phạm Châu Âu 1/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0916722292 Số 24,ngõ 12 phường Lê LợiThị Xã Sơn TâyHà Nội K01b/24 Lê Trọng Tấn11 An Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Ngọc0985379410 Về tận nhà

9558Nguyễn Song Đan Thy1/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905547388 Thôn Quảng Quế, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam19 Trần Thái Tông 14 An Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Long0905178570 Về chốt vào TP

9559Phan Duy Khoa 1/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0787763811

Thôn Trung Thịnh ,Xã Cẩm 

Trung Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 88 Đỗ Đức Dục 27 An Khê Thanh Khê

9560Trân Anh Hào 1/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0969238845 Chung cư AranyaXuân Phú Thừa Thiên HuếK05/61 Lê Trọng Tấn 8 An Khê Thanh Khê Phạm Thị Nụ 0969238845 Về tận nhà

9561Phan Đoan Thanh1/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0772729434

Tổ 3 Thôn An Phú ,Xã Quế 

Mỹ Quế Sơn Quảng NamK1A/38 Lê Trọng Tấn10 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Phục0772729434 Về tận nhà

9562Trần Nguyễn Ngọc Anh1/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0915259227 thôn Phước Thị, xã Gio Mỹhuyện Gio LinhQuảng Trị41 Nguyễn Hữu Thận 26 An Khê Thanh Khê mẹ Nguyễn Thị Nhường đi cùng; người chở: ba Trần Văn Quang0915259227 Về tận nhà

9563Vũ Gia Khánh 1/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thanh Khê 0977910536 Thôn 4 , Hà Thái Hà Trung Thanh Hóa 01 Lê Trọng Tấn An Khê Thanh Khê Lê Thị Mai 977910536 Về tận nhà

9564Nguyễn Lê Tuấn1/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thanh Khê 0943724429

P1905.chung cư Bông 

Sen.số 39,đường Quang 

Trung.Khối 10 thành phố VinhNghệ An K159/1 Trần Thái Tông ,tổ 4 An Khê Thanh Khê Lê Minh Long 0913064065 Về tận nhà

9565Trần Cảnh Tuấn Minh2/1 tiểu học Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0935333105 Đội 6, Thôn khúc LũyĐiện Bàn Quảng Nam129 Đỗ Đức Dục 27 An Khê Thanh Khê Trần Cảnh Nam0934975095 Về tận nhà

9566Thái Huyền Trang2/1 tiểu học Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0983714755

Thôn Lâm Môn, xã Tam 

Vinh Phú Ninh Quảng Nam106 Đặng Phúc Thông25 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Trang Châu0334182519 Về chốt vào TP
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Ghi Chú

9568Đoàn Đinh Mỹ Khuê2/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0903583773 Đội 6 Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamSố 1  Phạm Ngọc Mậu An Khê Thanh Khê Đoàn Công Thắm  Đinh Thị Nga 0903233721 Về tận nhà

9569Nguyễn Kim Gia Hoàng 2/3 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905723038

Tổ 1 Lô 37 Thân Ngọc 

Vinh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK311/59 Trường Chinh20 An Khê Thanh Khê Nguyễn Kim Hiếu0905723038 Về chốt vào TP

9570Đỗ Nguyễn Yến Nhi2/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0985014243 Đội 10, yên chínhý Yên Nam Định 74 Nguyễn Thanh Năm13 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thơm0985014243 Về tận nhà

9571Nguyễn Ngọc Bảo Trâm2/5 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0903558996

 tổ 2, đội 11, thôn Gia Huệ, 

xã Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam289/21 Trường Chinhtổ 24 An Khê Thanh Khê

bà ngoại Nguyễn Thị Liên, dì 

chở Võ Thị Kim Anh0354597434 Về chốt vào TP

9572Phạm Nhật Minh2/6 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0775667594 Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam133 Phạm Ngọc Mậu 15 An Khê Thanh Khê Võ Thị Hiệu 0775667594 Về tận nhà

9573Ngyễn Phúc Nguyên2/6 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905378859 137 Điện Biên PhủDuy Xuyên Quảng Nam26 Trần Thái Tông 17 An Khê Thanh Khê Nguyễn Phúc An0905378859 Về tận nhà

9574Phan Thế Gia Minh2/6 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0974744687 60C Nguyễn Thị ĐịnhNha Trang Khánh Hòa 85 Nguyễn Thanh Năm13 An Khê Thanh Khê Mai Thị Vân 0974744687 Về tận nhà

9575Ngô Quang Nhật3/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0935874687 Xã Bình ĐỊnh BắcThăng BìnhQuảng Namk297/14a TRường Chinh23 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Hiền0935874687 Về tận nhà

9576Nguyễn Tấn Phú Lộc3/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0935874687 Xã Bình ĐỊnh BắcThăng BìnhQuảng Namk297/14a TRường Chinh23 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Hiền0935874687 Về tận nhà

9577Huỳnh Lê Gia Bảo3/2 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0935725268 Xã Điện TrungĐiện Bàn Quảng NamK339/26/7 Trường Chinh20 An Khê Thanh Khê Huỳnh Văn Giang0905911928 Về tận nhà

9578Trần Gia Nghĩa3/3 Tiểu học Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0904031130 xã Nhân Hòa huyện Vĩnh BảoHải PhòngK205/15, Trần Thái Tông1 An Khê Thanh Khê Trần Mạnh Định0904031130 Về tận nhà

9579Lê Bảo Nam 3/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0932568618 K58/01 Duy Tân Phường An CựuThừa Thiên HuếK05/72 Lê Trọng Tấn 8 An Khê Thanh Khê Trần Thị Hiên0345231695 Về tận nhà

9580Nguyễn Thế Phúc Vinh3/4 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0906177078 Nguyễn Văn BổngThị xã Điện BànQuảng Nam110 Nguyễn Hữu Thận26 An Khê Thanh Khê Diệp Thị Thùy Linh0906177078 Về chốt vào TP

9581Mai Ngọc Thùy Lâm3/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905858155 Vĩnh Phước, Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam57 Đinh Thị Vân 25 An Khê Thanh Khê Mai Ngọc Trang0905858155 Về tận nhà

9582Nguyễn Trần Đại Phúc4/1 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0383009245 Bình Trị Thăng BìnhQuảng Namk311/51/05 Trường Chinh20 An Khê Thanh Khê Nguyễn Đức Danh0983021345 Về tận nhà

9583Nguyễn Kim Huy4/4 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905723038

      Khu 1a,Thôn Ngọc Vinh 

- Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Namk311/59 Trường Chinh20 An Khê Thanh Khê Nguyễn Kim Hiếu0905723038 Về tận nhà

9584Đỗ Nguyễn Kiều Anh4/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 095386226 Đội 10, Yên ChínhÝ Yên Nam Định 74 Nguyễn Thanh Năm13 An Khê Thanh Khê Đỗ Văn Quân 0905386226 Về tận nhà

9585Nguyễn Gia Hân4/6 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0985418978 Đội 3 - Xã Tăng ThànhHuyện Yên ThànhNghệ An K205/64 Trần Thái Tông1 An Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Hoà0985418978 Về tận nhà

9587Phạm Minh Hạnh5/2 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0944936025 Xóm Bắc Đại 1Huyện Trực NinhNam Định H26/06, K339 Trường Chinh20 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Hồng Anh0944936025 Về tận nhà

9589Lê Quỳnh Nhã Thanh5/5 Tiểu học Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0934890014 35/8 Nguyên Phi Ỷ lan

Khu phố Mỹ Tây-

Phường An Mỹ-Quảng NamK05/20 Lê Trọng Tấn 8 An Khê Thanh Khê Lê Thị Xuân Nương0975815556 Về chốt vào TP

9590Phan Gia Lương5/6 TH Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0974744687 60C, Nguyễn Thị Định

Phường Phước Long, 

TP. Nha Trang Khánh Hòa 85, Nguyễn Thanh Năm13 An Khê Thanh Khê Mai Thị Vân 0974744687 Về tận nhà

9591Lê Thị Bảo Châu4/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0935444749

Khối phố Long Xuyên 2 - 

TT Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam320/1 Nguyễn Phước Nguyên45 An Khê Thanh Khê Dương Thị Thu Thảo0935444749 Về tận nhà

9593Hoàng Thục Quyên5/4 Tiểu học Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0909653396 Thôn Phước ThànhQuê Sơn Quảng Namk265/3 Nguyễn Phước Nguyên51 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Tố Trinh0909653396 Về tận nhà

9594Hoàng Thục Uyên1/4 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê

Mẹ: 

0909653396/Ch

a:0935716639

Thôn Phước Thành, Xã Quế 

Châu Huyện Quế SơnQuảng Nam

K265/3 Đường : Nguyễn Phước 

Nguyên Tổ 51 An Khê Thanh Khê

Cha: Hoàng Diệu/Mẹ : 

Nguyễn Thị Tố Trinh

Cha:09357166

39/ Mẹ: 

0909653396 Về tận nhà

9595Ngô Thị Thảo Chi2/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905909293

Tổ 7, thông Kỳ Lam, xã 

Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam54/2 Trường Chinh 1 An Khê Thanh Khê ba:Ngô Phú Thành, me: Huỳnh Thị Nga Uyên0905440789 - 0905909293Về tận nhà

9596Trương Đình Khánh5/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0969284488

4/1 Tuệ Tĩnh - phường 

Iakring Pleiku Gia Lai 45 Nguyễn Khang 83 An Khê Thanh Khê Bùi Kim Sang (ông ngoại)0969284488 Về tận nhà

9597Lê Bảo Trân 1/1 TH An Khê Thanh Khê 0762779517 Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn- Quảng NamQuảng Nam Quảng Namk265/26 Trường Chinh29 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Nga0932161399 Về tận nhà

9598Huỳnh Phương Linh1/2 TH An Khê Thanh Khê 077 2555185 Thôn 4 Duy Hòa Duy XuyênDuy Xuyên Quảng Nam18/74/223 Trường Chinh43 An Khê Thanh Khê Ngô Thị Phương 0772555185 Về tận nhà

9600Nguyễn Văn Tuấn Kiệt1/3 TH An Khê Thanh Khê 0945909323 Thôn Quảng Huế, xã Đại NamQuảng Nam Quảng Namk241/25/05  Nguyễn Phước Nguyên32 An Khê Thanh Khê Ba Nguyễn Quý, mẹ:Phan Thị Dương Quỳnh0945909323 Về tận nhà

9601Nguyễn Cao Thành Trí1/3 TH An Khê Thanh Khê 0905841579 Tòa nhà Godl Coats Trân Hưng ĐạoNha Trang Khánh Hòa 482/9 Nguyễn Phước Nguyên30 An Khê Thanh Khê Mẹ: Cao Thị Lệ Hằng0793698879 Về tận nhà

9603Lê Tự Minh Đức2/3 TH An Khê Thanh Khê 935204915Thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn, Quảng NamHuyện Điện Bàn, Quảng NamQuảng Nam393/3/1Nguyễn Phước Nguyên 36 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Lan Trinh0935204915 Về tận nhà

9604Lê Văn An 2/3 TH An Khê Thanh Khê 962329777Thôn Tất Viên, xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quãng NamHuyện Thăng BìnhQuảng Nam 351/29/9Nguyễn Phước Nguyên 41 An Khê Thanh Khê Lê Văn Thuận 0962329777 Về tận nhà

9605Lê Nguyễn  Trúc Linh1/2 TH An Khê Thanh Khê 0937658889 Tổ 6 Mỹ Nam Đại Tân Đại Lộc Quảng  NamQuảng Nam Quảng Nam241A/37Trường Chinh43 An Khê Thanh Khê Nguyễn  Thị Kiều0937658889 Về tận nhà

9606Lê Phong Hào 2/4 TH An Khê Thanh Khê 905057168thôn Đa Hòa Bắc, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam257/10 Trường chinh31 An Khê Thanh Khê Lê Ngọc Ly 0905534474 Về chốt vào TP

9607Lê Bảo Hân 3/1 TH An Khê Thanh Khê 0935605280 Thôn 7 Duy Hoà- Duy Xuyên- Quảng NamDuy Xuyên Quảng NamK265/16 Trường Chinh29 An Khê Thanh Khê Cô Lê Thị Minh Diệu0359263133 Về tận nhà

9608Trần Đỗ Gia Bảo3/1 TH An Khê Thanh Khê 0779413953 Khối phố Đồng Sim- Trường Xuân- Tam Kỳ- Quảng NamTam Kỳ Quảng NamH02/19 K221 Trường Chinh49 An Khê Thanh Khê Ông ngoại Đỗ Quang Cứ0905410516 Về chốt vào TP

9609Lê Nguyễn Thuỷ Tiên3/1 TH An Khê Thanh Khê 0905729232 Tổ 6- Thôn Mỹ Nam. Đại Tân- Đại Lộc- Quảng NamĐại Lộc Quảng NamK241A/37 Trường Chinh43 An Khê Thanh Khê Mẹ Nguyễn Thi Kiều0905729232 Về tận nhà

9610Đặng Phan Hoàng Nguyên3/1 TH An Khê Thanh Khê 0782633215 68 Bùi Thị Xuân- Thành phố HuếThuỷ Biều Thừa Thiên HuếK243A/28 Trường Chinh38 An Khê Thanh Khê Cậu Phan Tiến Lợi0905132162 Về chốt vào TP

9611Đặng Phan Minh Quý3/1 TH An Khê Thanh Khê 0782633215 68 Bùi Thị Xuân- Thành phố HuếThuỷ Biều Thừa Thiên HuếK243A/28 Trường Chinh38 An Khê Thanh Khê Cậu Phan Tiến Lợi0905132162 Về chốt vào TP

9612Nguyễn Thục Anh 3/3 TH An Khê Thanh Khê 904967547Thôn Tân Phong- xã Quế LộcHuyện Nam SơnQuảng NamK375/H21/14 Nguyễn Phước Nguyên39 An Khê Thanh Khê Ba Nguyễn Bảo Lâm,mẹ Nguyễn Thị Thu,em Nguyễn Anh Đức0905511906 Về tận nhà

9613Võ Như Gia Linh 3/3 TH An Khê Thanh Khê 905891045Quảng Lăng A- phường Điện Nam TrungĐiện Bàn Quảng Nam422/11 Nguyễn Phước Nguyên34 An Khê Thanh Khê Ba Võ Như Thành,anh trai Võ Như Hiếu0764812501 Về chốt vào TP

9614Võ Thanh Long 3/3 TH An Khê Thanh Khê 905141396Thôn Mỹ Hảo- xã Đại PhongĐại Lộc Quảng Nam365/3 Nguyễn Phước Nguyên40 An Khê Thanh Khê Mẹ Phạm Thị Mỵ, ba Võ Thanh Hà0905538791 Về tận nhà

9615Nguyễn Thành Thắng3/3 TH An Khê Thanh Khê 7936988791 Trần Hưng Đạo- Lộc ThọNha Trang Khánh Hòa 482/9 Nguyễn Phước Nguyên30 An Khê Thanh Khê Mẹ Cao Thị Lệ Hằng0793698879 Về tận nhà

9616Lê Nguyễn Bảo Ngọc3/3 TH An Khê Thanh Khê 906540368Tổ 15- Thôn Bình Phụng- xã Bình QuếThăng BìnhQuảng NamK536/12 Nguyễn Phước Nguyên30 An Khê Thanh Khê Cậu Nguyễn Văn Lộc0332360337 Về chốt vào TP

9617Trương Gia Ngân 4/1 TH An Khê Thanh Khê 0906070723 Thôn Tỉnh Yên, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng NamDuy Xuyên Quảng Nam351/20 Nguyễn Phước Nguyên40 An Khê Thanh Khê Ba Trương Quốc Thịnh, mẹ Dương Thị Hồng Nguyệt0906070723 Về tận nhà

9618Đỗ Thị Thanh Nhã 4/2 TH An Khê Thanh Khê 377396887Thôn Mai Vĩnh, xã Vinh XuânPhú Vang Thừa Thiên Huế340/ H3/8 Nguyễn Phước Nguyên44 An Khê Thanh Khê Mẹ Phan Thị Thể, anh trai Đỗ Xuân Thiện học lớp 60377396887 Về tận nhà

9619Cao Phan Như Quỳnh4/2 TH An Khê Thanh Khê 976402857Tổ dân phố Thuận An, Thị trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam286 Nguyễn Phước Nguyên49 An Khê Thanh Khê Cô Cao Thị Thành0976402857 Về chốt vào TP

9620Nguyễn Chí Thanh 5/3 TH An Khê Thanh Khê 986595574Thôn Gia Cát, Xã Quế Phong,Quế Sơn Quảng NamK243A/23 Trường Chinh38 An Khê Thanh Khê Mẹ Lê Thị Long0986595574 Về tận nhà

9621Ngô Bảo Đông 5/2 Tây Hồ Hải Châu 0364.085.979 Tổ 3 Thôn 1 Bình Tú- Thăng BìnhQuảng Nam30 Lê Thị Tính 68 An Khê Thanh Khê Nguyễn Xuân Vũ0934773171 Về tận nhà

9622Huỳnh Quang Bảo5/4 Tây Hồ Hải Châu 0905567476 Thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam53/1 Trường Chinh 67 An Khê Thanh Khê Huỳnh Văn Tùng0913478303 Về chốt vào TP
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9623Đào Trí Kiên 5/5 Phù Đổng Hải Châu 0988088038 Tòa nhà G3C - 11 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên HòaCầu Giấy Hà Nội Số 9 Phần Lăng 5 86 An Khê Thanh Khê Mẹ: Trần Ngọc Lam Thủy; Em gái: Đào Mai Anh (5 tuổi)0988088038 Về tận nhà

9626Trần Thị Thủy Tiên4/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0977 191 314 Thôn .A Rê, xã A Ting Huyện Đông GiangQuảng Nam387/2 Trường Chinh 18 An Khê Thanh Khê Trần Thị Diễm My0906 435 804 Về tận nhà

9627Nguyễn Hữu An 3/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905261111 21 Trần Đại NghĩaTam Kỳ Quảng Nam113 Lý Triện 78 An Khê Thanh Khê Nguyễn Hữu Anh0905837779 Về tận nhà

9628Võ Hoàng Thanh Vân 4/10 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0904751569 tổ 4, thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệphuyện Đại LộcQuảng NamK246a/16, Nguyễn Phước Nguyên56 An Khê Thanh Khê Nguyễn Tín 0768554127 Về chốt vào TP

9629Bùi Nguyễn Gia Hân3/1 Nguyễn Như HạnhCẩm Lệ 0917916359 Thôn Mỹ Đông, xã Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK536/5 Nguyễn Phước NguyênTổ 30 An Khê Thanh Khê Ông ngoại: Nguyễn Thanh Hải0905645517 Về chốt vào TP

9630Nguyễn Phan Gia Bảo5.2 Bế Văn Đàn Thanh Khê 907392759Tổ 7 thôn Nam HàThăng Bình Quảng Nam223/22 Trường Chinh48 An Khê Thanh Khê Phan Thị Hiền 907392759Về tận nhà

9631Nguyễn Lê Hoàn Nhân1/5 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0935635898 thôn 3-Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam289/181 Trường Chinh21 An Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Mạnh/Lê Thị Mỹ

0935635898/07

77483289 Về tận nhà

9632Tăng Thị Ngọc Linh1/5 Nguyễn Bỉnh KhiêmThanh Khê 0905197195 Thôn 2- Xã Bình Trung Thăng BìnhQuảng NamTổ 9- An Khê

Thanh Khê - 

Đà NẵngAn Khê Thanh Khê Trần Thị Hoa 0934825636 Về tận nhà

9633Nguyễn Minh Huy6A3 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0777771019 53 An Cư ĐôngTrị trấn Lăng CôThừa Thiên Huế327/26 Nguyễn Phước Nguyên 41 An Khê Thanh Khê Hiện tại chưa cóHiện tại chưa cóVề chốt vào TP

9634Trần Đăng Châu6/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0905264171 Thôn Ban Mai, xã 3 Đông GiangQuảng Nam03 Lý Triện 77 An Khê Thanh Khê Trần Ánh (bố)0905220064 Về tận nhà

9635Lại Thái Hồng Phúc7/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0917756363

1/1 Phạm Phú Thứ, phường 

B'Lao Bảo Lộc Lâm Đồng Lô 46, Nguyễn Đình Tựu55 An Khê Thanh Khê Lại Thanh Vũ 0915153065 Về tận nhà

9636Đoàn Đại Vỹ 8/7 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0942011697

Tổ 3 , thôn Liễu Trì, xã Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam41  Lý Triện 77 An Khê Thanh Khê Đoàn Ngọc Thịnh0942011697 Về tận nhà

9637Nguyễn Vũ Anh Quân9/2 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935996499 28 Lê ngọc hânTam kì Quảng Nam79 Cần Giuộc 90 An Khê Thanh Khê Vũ Thị Hải Hà0935996499 Về tận nhà

9638Ngô Hà Thiện 8/12 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0906054229 Thôn 3, Quế XuânQuế Sơn Quảng NamK181/H09/01 Cù chính lan 74 An Khê Thanh Khê Lưu Tổng Hải (cậu)0931550339 Về chốt vào TP

9639Bùi Ngọc Phúc 9/12 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0969284488

4/1 Tuệ Tĩnh, Tổ 6,Phường 

Iakring TP. Pleiku Gia Lai 45 Nguyễn Khang, 83 An Khê Thanh Khê

Bùi Kim Sang, Đinh Thị Thu 

Hồng 0969284488 Về tận nhà

9640Lê Hoàng Uyển Nhi6/2 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0932444091 Thôn Quyết ThắngĐông GiangQuảng Nam57 Đinh Núp 78 An Khê Thanh Khê

Nguyễn Thị Thuỳ Trâm

0932444091 Về tận nhà

9641Lê Quang Diệu 6/10 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0779425907

Tổ 4 - Khu phố Hương An 

Đông - Thị trấn Hương An.Quế Sơn Quảng NamK351/19 Nguyễn Phước Nguyên34 An Khê Thanh Khê Võ Thị Bích Hạnh0779425907 Về tận nhà

9642Đặng Đình Anh 6/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0909321832

Đội 2, thôn Thu Bồn Đông, 

Xã Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam181/5 Cù Chính Lan 74 An Khê Thanh Khê Trần Thị Nguyệt0909321832 Về tận nhà

9643Phạm Nguyễn Gia Hân7/3 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0966600678 42 Nguyễn Thái HọcTP Tam Kỳ Quảng Nam243/10 Trường Chinh37 An Khê Thanh Khê Phạm Viết Thạch0905513246 Về tận nhà

9644Đào Ngọc Minh Quân7/9 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935006237

Tổ 1, thôn Bà Rén, Xã Quế 

Xuân 1 Huyện Quế SơnQuảng Nam655 Điện Biên Phủ, 72 An Khê Thanh Khê Võ Hoài Trung 0913459451 Về tận nhà

9645Phan Nguyễn Duy Thịnh8/3 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905315590 Tổ dân phố Hương An Đông, Thị Trấn Hương AnQuế Sơn Quảng Nam37 Nguyễn Giãn Thanh82 An Khê Thanh Khê Không có người đi cùngVề tận nhà

9646Tống Lê Bảo Ngọc9/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905091244

Đường 609, Tổ 3, Khối phố 

Bằng An Đông, Phường 

Điện An. Điện Bàn Quảng NamSố nhà 33, đường Đinh Núp77 An Khê Thanh Khê Lê Thị Tĩnh 0905091244 Về tận nhà

9648Hồ Nguyễn Thảo Quyên7/12 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935333540 Xã Điện Hoà Huyện Điện BànQuảng Nam238 Huỳnh Ngọc Huệ 81 An Khê Thanh Khê Ba Hồ Kiều Đình Thơ0905246754 Về tận nhà

9649Nguyễn Thị Thu Huyền7/1 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0978960099 Thôn Quang Tiến-Hùng SơnAnh Sơn Nghệ An 187 Lý Triện An Khê Thanh Khê Nguyễn Quốc Hậu0978960099 Về tận nhà

9650Nguyễn Huy Quang7/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905775079 179/2 Lê Duẩn TP Đông HàQuảng Trị216/28 Nguyễn Đình Tựu 60 An Khê Thanh Khê Đoàn Thị Diệu Lan0898290379 Về tận nhà

9651Lê Huỳnh Tấn Thông6/3 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0362608063 Đội 9, thôn 4, xã Tiên SơnTiên PhướcQuảng NamK437/08  nguyễn phước nguyên31 An Khê Thanh Khê Huỳnh văn Đức0975205528 Về chốt vào TP

9652Lê Viết Gia Hân7/7 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0903574575

Phố Quảng Hậu, Điện Nam 

Trung Điện Bàn Quảng Nam436/26 Nguyễn Phước Nguyên33 An Khê Thanh Khê Ngô Thảo Giang (mẹ)0903574575 Về tận nhà

9653Phạm Minh Thiện7/8 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0984739593 Thôn Ngã Ba Thị Trấn BraoĐông Giang Quảng NamKiệt 339/H06/39 Trường Chinh18 An Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Ngọc Mai0984739583 Về tận nhà

9654Đặng Lê Thiên Ý7/8 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0707977347 Tổ 1 Bình TrungThăng BìnhQuảng Nam311/11 Trường Chinh22 An Khê Thanh Khê Đặng Thị Thu 0707977347 Về tận nhà

9656Lê Ngọc Trúc Hân8/4 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0905037168

Thôn Đa Hòa Bắc, Điện 

Hồng Điện Bàn Quảng Namk257/10 Trường Chinh31 An Khê Thanh Khê Lê Ngọc Ly 0905534474 Về chốt vào TP

9657Đỗ Xuân Thiện 6/8 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0377396887

Thôn Mai Vĩnh, Xã Vinh 

Xuân Phú Vang Thừa Thiên HuếK340H3/8 Nguyễn Phước Nguyên44 An Khê Thanh Khê  Phan Thị Thể0377396887 Về tận nhà

9658Nguyễn Huy Bình6/8 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0942010161

Thôn Quảng Đại, xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng NamK229/29 Đường Trường Chinh42 An Khê Thanh Khê Nguyễn Ngọc Danh0942010161 Về tận nhà

9659Nguyễn Viết Hạnh Nguyên6/8 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0982979767

Thôn Mỹ Phước, xã Đại 

Phong Đại Lộc Quảng Nam393 Nguyễn  Phước Nguyên An Khê Thanh Khê Nguyễn Viết Dũng 0982979767 Về tận nhà

9660Nguyễn Thành Long6/7 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0905425725 Phường Quế LongHuyện Quế SơnQuảng Nam245 - đường Trường ChinhTổ 37 An Khê Thanh Khê Lê Thị Hồng Liên0982287138 Về chốt vào TP

9661Trần Đạo Thục Quyên6/5 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh khê 0903530828 Trung An Đại Lộc Quảng NamK289/20A, Trường Chính,23 An Khê Thanh Khê TRẦN MINH KỲ 903530828Về chốt vào TP

9662Hồ Đắc Phương Nghi6/2 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0916155454

4K100 Lê Thánh Tôn, 

phường Thuận LộcTP Huế Thừa Thiên Huế107/43 Nguyễn Phước NguyênTổ 66 An Khê Thanh Khê Hồ Đắc Hùng 0935509696 Về tận nhà

9663Phạm Ngọc Bình7/2 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0775667594 Thôn Bầu Tây, Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam133 Phạm Ngọc Mậu 15 An Khê Thanh Khê Võ Đình Phúc 0905471023 Về chốt vào TP

9664Nguyễn Thành Nhân7/3 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0905737372

QL 1A, thôn Thanh Quýt 4 

xã Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam74 Đặng Phúc Thông 25 An Khê Thanh Khê Lê Thị Tâm 0905737372 Về tận nhà

9665Võ Như Hiếu 8/9 THCS Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê 0905891045 tổ 9 Quãng Lăng A

Phường Điện Nam 

Trung Quảng NamK422/11 Nguyễn Phước Nguyên 34 An Khê Thanh Khê Võ Như Thành 0764812501 Về chốt vào TP

9666Nguyễn Phan Hoài Bình8/1 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 935206466

Phan Lê Khâm, Đội 3 Tăng 

Thành Yên Thành, Nghệ AnNghệ An K205/64 Trần Thái Tông1 An Khê Thanh Khê Bố ruột: Nguyễn Văn Hòa và lái xe của đơn vị  (Đã tiêm đủ 2 mũi vacxin), lái xe bổ sung họ tên sau0985418978 Về tận nhà

9667Phan Quang Lâm 8/1 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 989441222

Hà Quảng Đông, Điện

 Dương

Điện Bàn, Quảng 

Nam Quảng Nam193/14 Trần Thái Tông2 An Khê Thanh Khê  Phan Minh Quân anh ruột đã tiêm mũi 1 0389251771 Về tận nhà

9668Bùi Ngọc Huyền Thư9/5 Nguyễn Đình ChiếuThanh Khê 0326534343 148 DT 609

Thôn Phong Thử, 

Huyện Điện BànQuảng Nam468 Nguyễn Phước NguyênTổ 61 An Khê Thanh Khê Bùi Ngọc Lâm 0326534343 Về tận nhà

9669Nguyễn Ngọc Anh8.6 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0906177078

Đường Nguyễn Văn bổng 

khu đô thị số 3 điện ngọcĐiện bàn Quảng Nam110 Nguyễn Hữu Thận26 An Khê Thanh Khê Diệp Thị Thùy Linh0906177078 Về chốt vào TP

9670Bùi Ngọc Nguyên Khiêm8.6 THCS Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0326534343

148 đường DT 09 , Phong 

Thử, Điện ThọĐiện bàn Quảng Nam468 Nguyễn Phước Nguyên29 An Khê Thanh Khê Bùi Ngọc Lâm 0326534343 Về tận nhà

9671Trương Quốc Thịnh6/4 THCS Nguyễn Đình ChiểuLiên Chiểu0906070723

Đội 12, thôn Tĩnh Yên, xã 

Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam351/20 Nguyễn Phước Nguyên40 An Khê Thanh Khê Mẹ: Dương Thị Hồng Nguyệt0906070723 Về tận nhà
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9672Lê Trọng Nghĩa6/4 THCS Nguyễn Đình ChiểuLiên Chiểu0988739781

Tổ 25, thôn An Lạc, xã Duy 

Thành Duy Xuyên Quảng Nam223/15 Trường Chinh49 An Khê Thanh Khê Mẹ: Mai Thị Thủy0988739781 Về tận nhà

9673Lê Minh Khoa 9/6 Nguyễn Đình ChiểuThanh Khê 0934995443 Thôn Cảnh DươngHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế186 Nguyễn Phước Nguyên58 An Khê Thanh Khê Lê Thị Xuân Mai0934995443 Về tận nhà

9674TRẦN LONG 9/8 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂUTHANH KHÊ 0905089274

TỔ 6- THÔN HÒA BÌNH- 

XÃ TAM THÁI PHÚ NINH Quảng Nam

411/27 NGUYỄN PHƯỚC 

NGUYÊN 32 An Khê Thanh Khê TRẦN THANH HÙNG0905089274 Về tận nhà

9675Nguyễn Lê Khánh An6/2 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0905695538 217 Ngõ  2, Đê La ThànhĐống Đa Hà Nội K32/26 Nguyễn Đăng 53 An Khê Thanh Khê Lê Quang Nhật0905695538 Về tận nhà

9676Lê Gia Nhiên 7/2 Lê Hồng PhongHải Châu 0705 986 807 01 Ngô Thị NhậmThị xã Quảng TrịQuảng Trị348. Hà huy tập 81 An Khê Thanh Khê Lê Gia Long (Em ruột)Về chốt vào TP

9677Nguyễn Trần Thiên Đạt7/3 Kim Đồng Hải Châu 0934848424 95 Thích Quảng Đức Hội An Quảng Nam241/27 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Thành934848424Về tận nhà

9678Huỳnh Quang Hiếu8/4 Sào Nam Hải Châu 0965398852 thôn Phước Mỹ I, thị Trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam53/1 Trường Chinh 67 An Khê Thanh Khê Huỳnh văn Tùng ( ông Nội )0913478303 Về chốt vào TP

9679Nguyễn Nhật Đăng Khoa7/1 Trưng Vương Hải Châu

0903503508;

0904795720  Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc Đại Lộc Quảng Nam327/44/8 Nguyễn Phước Nguyên41 An Khê Thanh Khê Nguyễn Tấn Khôi Lê Thị Ánh Thủy

0903503508;

0904795720 Về tận nhà

9681Hồ Lê Anh Tuấn12B2 THPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0905549545 336 Hùng Vương

thị trấn Tân Bình, 

Hiệp Đức Quảng Nam375 Nguyễn Phước NguyênAn Khê Thanh Khê Hồ Nguyễn Hoài Vũ (Ba)0905129747 Về tận nhà

9682Nguyễn Tiến Tâm10/3 Nguyễn Hiền Hải Châu 0935707271 Thôn 4, Quế ChâuQuế Sơn Quảng Nam5 Cần Giuộc 80 An Khê Thanh Khê Nguyễn Tiến Lộc'0935707271 Về tận nhà

9683Cao Phương Huệ12/26 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0359071791 Thanh Sơn Kim Bảng Hà Nam K05/92 Lê trọng TấnTổ 2 An Khê Thanh Khê Cao Xuân Hải 0359071791 Về tận nhà

9684Nguyễn Thế Huân12/7 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0779437723

 tổ 3 , xã Bình Minh (gần 

trường tiểu học Nguyễn Văn 

Cừ) huyện Thăng BìnhQuảng Nam52A Nguyễn Phước Nguyên40 An Khê Thanh Khê Nguyễn Đình Hiền0905765026 Về tận nhà

9685Đoàn Ngọc Triết10/3 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0942011697

Tổ 3 Thôn Liễu Trì xã Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam41 Lý Triện 77 An Khê Thanh Khê Đoàn Ngọc Thịnh0942011697 Về tận nhà

9686Tống Lê Bảo Ngân12/15 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0905091244

Đường 609, Tổ 3, Khối phố 

Bằng An Đông, Phường 

Điện An. Điện Bàn Quảng NamSố nhà 33, đường Đinh Núp77 An Khê Thanh Khê Lê Thị Tĩnh 0905091244 Về tận nhà

9687Dương Trúc Quỳnh10/18 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0934923644 tổ 7,thôn Vinh Huy ,Bình TrịThăng BìnhQuảng Namk227/31 Trường Chinh42 An Khê Thanh Khê Dương Trúc Thủy0773718999 Về chốt vào TP

9688Nguyễn Viết Lê Sơn11/2 THPT Khai Trí Liên Chiểu0901.176.345 Thôn La Thọ 1, Xã Điện hòaThị xã Điện BànQuảng Nam24 Nguyễn Công Hãn 88 An Khê Thanh Khê Nguyễn Viết Sinh0905154559 Về tận nhà

9689Trương Thị Thảo LyGV lớp nhỡMN IMS Thanh Khê 0 853625271 Tổ 5 Thôn Qúy Thạnh Thăng BìnhQuảng Nam251/11H Thái Thị Bôi59 Chính Gián Thanh Khê

9690Lê Thị Hà Cấp dưỡng MN Hoa Hướng DươngThanh Khê 0762568318 Thanh Chiêm 2, Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam83 Hà Huy Tập Chính Gián Thanh Khê

9691Dương Thị MínhCấp dưỡng MN Hoa Hướng DươngThanh Khê 0376620712 xã Trà Tân Bắc Trà MyQuảng Nam83 Hà Huy Tập Chính Gián Thanh Khê

9693Nguyễn Thị Thanh TràGVMN MN Wonderland Sơn Trà 0932538900 Thôn Phước ĐịnhĐại Lộc Quảng NamKiệt 45 Lê Độ Chính Gián Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9694Trần Thị Mỹ LinhMầm nonMN Khánh An Cẩm Lệ 0942009489 Thôn Dục Tịnh, Đại HồngĐại Lộc Quảng Nam267/08 Thái Thị Bôi62 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Uy Tín0795028697 Về tận nhà

9696Nguyễn Văn Trung

Phó hiệu 

trưởngTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0979872796 Xa Cam Chính Cam Lộ Quảng Trị135/9A Thái Thị Bôi Đà Nẵngtổ 34 Chính Gián Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

9698Phan Thị Thanh LoanCN( T+TV) Điện Biên PhủThanh Khê 0935295116 Tổ 7C- KV 1-Quang TrungQuy Nhơn Bình Định260/37 Điện Biên Phủ57 Chính Gián Thanh Khê

 2Tài xế xe ( Trương Sinh và 

Hồ Ngọc Thạo) +  chồng( Lê 

văn Cường) và con( Lê Gia 

0905564409 ( 

chồng) + Em rể 

( 0906590539) Về tận nhà

9699Lê Lê Ngọc Âm nhạc Tiểu học Phan Thanh Hải Châu 0898411215 Thôn Thuận Hòa - Đại Thắng Đại Lộc Quảng NamH03/25 K218 Thái Thị Bôi 53 Chính Gián Thanh Khê Tự đi Về tận nhà

9700Hồ Thị Mỹ Nga NV Y tếNguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 901170425 Xóm 1, thôn 4, xã Mỹ ThắngPhù Mỹ Bình ĐịnhK142/H76/07 Điện Biên Phủ43 Chính Gián Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9702Nguyễn Võ Thanh ViệtVật líTHPT chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0355914433

số 2, ngách 32/71 Đỗ Đức 

Dục Nam Từ LiêmHà Nội K142/47 Lê Độ 30 Chính Gián Thanh Khê Chưa xác định

9703Lương Thị Mỹ DuyênQDQPAN THPT Sơn Trà Sơn Trà 0766555398

Thôn Xuân Điền, xã Tam 

Phước Phú Ninh Quảng Nam86 Điện Biên Phủ 30 Chính Gián Thanh Khê Lương Minh Quân0866755261 Về tận nhà

9705Nguyễn Thị Bích TrâmVật LýTHPT Quang Trung Thanh Khê 702558467Thôn Trung Phú 1, xã Điện MinhThị xã Điện BànQuảng Nam142/17 Điện Biên Phủ41 Chính Gián Thanh Khê Không có

9707Dương Diệp QuyênNhỡ 1 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 9430732298/14 Phạm Văn ĐồngTP.PleiKu Gia Lai 242 Thái Thị Bôi 53 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Lê Thu943073229Về chốt vào TP

9708Nguyễn Tấn MinhLớn 1 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0357791825

Đội 14, Thôn Tĩnh Yên, xã 

Duy Thu Duy Xuyên Quảng NamK142H76/79 Điện Biên Phủ34 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Tấn Công0978943975 Về chốt vào TP

9710Nguyễn Huỳnh Song ThyLớn 3 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0905766840

Thôn Bồng Lai, xã Điện 

Minh Điện Bàn Quảng Nam16 Thuận An 6 Chính Gián Thanh Khê

9712Trần Nguyễn Hà MyNhỡ 4 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0901140202

Tổ 1 Ngọc Sơn Tây, Bình 

Phục Thăng BìnhQuảng Nam260/31 Điện Biên Phủ57 Chính Gián Thanh Khê

9713Phạm Nguyễn Hoàng VyNhỡ 4 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0901952949 Tổ 19, Châu Lâm, Bình TrịThăng BìnhQuảng NamK114/3 Lê Độ 27 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Trang0773507 257 Về tận nhà

9714Phan Phúc Khôi Bé 1 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0905828694 Tân Tứ, Ninh ThượngNinh Hòa Khánh Hòa 31 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Phan Hồng Hạnh0905828694 Về tận nhà

9715Nguyễn Trương Trung HiếuBé 3 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0333895802 Thôn 6, Tiên SơnTiên PhướcQuảng Nam62 Nguyễn Tri Phương70 Chính Gián Thanh Khê Trương Thị Cẩm Châu0368681784 Về tận nhà

9716Đặng Lê Hoàng NhiNhà trẻ 2Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0914782959 Thôn Hà Dục Đông, xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng Nam130 Lê Duy Đình 67 Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Xuân Trang914782959Về tận nhà

9717Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Lá Mầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0935587572 Thôn 2 , xã Bình Dương Huyện Thăng Bình.Quảng Nam279/17 Thái Thị Bôi Chính Gián Thanh Khê

9718Nguyễn Thị Ngọc NhiMầm Mầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0935587572 Thôn 2 , xã Bình Dương Huyện Thăng Bình.Quảng Nam279/17 Thái Thị Bôi Chính Gián Thanh Khê

9719Lê Quan Anh Quân Nhà trẻMầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0935231358 thôn Hòa Mỹ,xã Đại Nghĩa

huyện Đại Lộc, 

Quảng Nam Quảng Nam99/1 Hà Huy Tập Chính Gián Thanh Khê

9720Lý Kiện Tri MG Lớn Nhật Minh Hải Châu 0932787353 35 Nguyễn Tất Thành, thị Trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam4 Thuận An 6 48 Chính Gián Thanh Khê Lý Thái Phong 0932787353 Về tận nhà

9721Lê Doàn Gia BảoMGB Nhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 934785350Thôn Triêm Nam, xã Điện PhươngThị xã Điện BànQuảng NamK114/52 Lê Độ 32 Chính Gián Thanh Khê Lê Doãn Hoàng ( Ba),       Trần Thị Dung ( Mẹ)09711114111 ( ba), 0934785350 ( mẹ)                                             Về tận nhà

9724Nguyễn Đức Chí Thành2/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0988491394

Khối phố Lâm Sa, phường 

Cẩm Phô Thành phố Hội AnQuảng Nam338/H19/10 Hải Phòng14 Chính Gián Thanh Khê Phan Thị Phước Nhũ	0988491394

9725Nguyễn Phan Quỳnh Mai4/7 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0988491394 Lâm Sa, phường Cẩm PhôTp Hội An Quảng Nam338/H19/10 Hải PhòngTổ 14 Chính Gián Thanh Khê Phan Thị Phước Nhũ	0988491394 Về tận nhà

9726Nguyễn Ngọc Thảo Tiên5/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0935809171

Thôn Đốc Kinh, xã Cam 

Chính Cam Lộ Quảng Trị135/9A Thái Thị Bôi110 Chính Gián Thanh Khê

9727Dương Nữ Ngọc Nhi5/2 TH Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0905093393

Thôn Minh Đức- xã Hòa 

Kiến 

Thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú YênPhú Yên K 142/ 63 Điện Biên Phủ90 Chính Gián Thanh Khê Trần Thị Tâm 0905 093 393 Về tận nhà

9728Ngô Đỗ Hoàng Nguyên5/1 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0933357828 87 Trần Thái TôngPhường Thủy XuânThừa Thiên HuếK130/H22/3 Điện Biên Phủ 79 Chính Gián Thanh Khê Phạm Thị Ngọc Huyền 0905501399 Về chốt vào TP

9729LÊ TRỌNG HƯNG 3/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0918913181 Thôn La Thọ 2, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam260/1 Điện Biên Phủ56 Chính Gián Thanh Khê Lê Trọng Lâm 0918913181 Về tận nhà
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ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

9730Nguyễn Ngọc An Nguyên2/9 Trần Cao Vân Thanh Khê 905321370Đông Khương 2 Điện Phương, Điện BànQuảng NamK26/34 Điện Biên Phủ7 Chính Gián Thanh Khê Không có người đi cùng

Số điện thoại 

để liên lạc  

0905927884 Về tận nhà

9731Lê Thị Thảo My5/3 Điện Biên PhủThanh Khê 0904942511

Thôn Thanh Quýt 2, Điện 

Thắng trung Điện Bàn Quảng Nam40 Thái Thị Bôi 24 Chính Gián Thanh Khê

NGUYỄN THỊ HẢI,- mẹ

 LÊ TỰ HÙNG - ba'0904942511 , 0903537511Về tận nhà

9732Nguyễn Bảo Ngọc1/5 Điện Biên PhủThanh Khê 0974836132

Đội 9, Thôn Đại Thắng, xã 

Vĩnh Hưng Phú Lộc Thừa Thiên Huế142/63 Điện Biên PhủTổ 46 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Anh (ông nội) - Nguyễn Phước Tuấn (ba)0985561969 (ông nội) - 0974836132 (ba)Về chốt vào TP

9734Đặng Lê Hoàng Yến 1/6 Điện Biên PhủThanh Khê 0914782959

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng Nam130 Lê Duy Đình Tổ 67 Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Xuân Trang (mẹ) - Đặng Xuân Nhâm (ba)

0914782959 

(mẹ) - 

0914080337 Về chốt vào TP

9735Nguyễn Thu Phương2/4 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0968761259 Hẻm 240- Trần Hưng Đạo

Kon Dơng - Mang 

Yang Gia Lai H76/7 K142 Điện Biên Phủ24 Chính Gián Thanh Khê Mẹ:Vũ Thị Thu Hương- Dì:Vũ Thị Thu Huyền968761259Về tận nhà

9736Nguyễn Hà Phước Thiện5/4 Điện Biên PhủThanh Khê 0905074259

Thôn Đàn Trung, xã  Tam 

Đàn Phú Ninh Quảng Nam169 Thái Thị Bôi 34 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Li (Bà nội chở vê tận nhà, biển số xe 92 -HA 00140 )0905074259 Về tận nhà

9737Thái Ngọc Anh Phúc2/5 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0913734460 Khu phố 9, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam260/67 Điện Biên Phủ57 Chính Gián Thanh Khê

Thái Ngọc Sĩ - Ba                      

  Lâm Thị Thu Hiền - Mẹ                             

                     Thái Ngọc Đăng 0906447642 Về tận nhà

9738Hoàng Ngọc Trung2/5 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0905727073

tổ 1 thôn Hòa Mỹ, xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam431 Hải Phòng 9 Chính Gián Thanh Khê

Nguyễn Thị Bích Hường - Mẹ                      

                     Hoàng Ngọc 

Hiếu - Anh trai                          0905059546 Về chốt vào TP

9739Nguyễn Gia Bảo3/3 Điện Biên PhủThanh Khê  0931985008 Thôn Tứ Trung- Xã Quế LâmNông Sơn Quảng Nam136/4- Thái Thị Bôi49 Chính Gián Thanh Khê

Cậu: Phan Văn Tuấn chở từ 

xã Quế Lâm ra chốt vào thành 0972041315 Về chốt vào TP

9740Nguyễn Phước Minh Tuấn3/1 Điện Biên PhủThanh Khê 0905642788 Thôn La Trung-Xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam53 Lê Thị Xuyến 25 Chính Gián Thanh Khê

Cô Trần Tường Vy ĐT 

0782014172 chở em ra chốt 

Hoà Tiến ba Nguyễn Văn 0934890718 Về tận nhà

9741Trần Thị Nhã Khanh5/6 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0935259265

Xóm 10, thôn 1 Vĩnh 

Xương, Điền MônPhong ĐiềnThừa Thiên HuếH22/6 k130 Điên Biên Phủ39 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Đăng Sự (chú đưa vào ĐN). 0905285522 (hoặc 0905579019).Về chốt vào TP

9742Trần Nguyễn Nhã Hân3/1 Điện Biên PhủThanh Khê 0935259265

Thôn 1 Vĩnh Xương- Xã 

Điền Môn Phong ĐiềnThừa Thiên HuếH22/6 K130 Điện Biên Phủ39 Chính Gián Thanh Khê

Chú Nguyễn Đăng Sự ĐT 

0905285522/0905579019 

chở em ra đến hầm đèo Hải 

Vân ba em sẽ đón .Ba: Trần 

Ngọc Sơn ĐT 0333629555 

đón em về bằng xe  máy .0935755546 Về tận nhà

9743Nguyễn Hoàng Tấn Dũng3/4 Điện Biên PhủThanh Khê 0906452969

Xóm Làng Bụi, Xã Nghĩa 

Mai Nghĩa Đàn Nghệ An 93 Thái Thị Bôi 3 Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Lương 0877866007 Về tận nhà

9744Cao Gia Đạt 4/5  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0795785033 đội 5, thôn Thuỷ Cam, xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú LộcThừa Thiên HuếK96/H18/25A Điện Biên Phủ20 Chính Gián Thanh Khê

Cao Thắng(bố)+ Lê Trần 

Thuỳ Dương (mẹ)0795785033 Về tận nhà

9745

Võ Huỳnh Bảo Trân

4/4  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0906422933 957 Trần Hưng ĐạoĐiện Bàn Quảng Nam251/11 Thái Thị Bôi59 Chính Gián Thanh Khê Mẹ Huỳnh Thị Côi ( chở từ Quảng Nam đến chốt) . Ba: Võ Đình Duy ( đón từ chốt về TP ĐN)Mẹ: 086242446  Ba: 0906422933Về chốt vào TP

9746

Lâm Đăng Khải

4/2  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0928908186 Thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh.Đại Lộc Quảng NamK96/H161/18A Điện Biên Phủ61 Chính Gián Thanh Khê Ba: Lâm Đăng Hạnh 0905708812 Về tận nhà

9749Võ Huỳnh Bảo Trinh1/2 Điện Biên PhủThanh Khê 0906422933

957 Trần Hưng Đạo, thôn 

Viêm Trung, xã Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK251/11 Thái Thị BôiTổ 49 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Côi (mẹ) - Võ Đình Duy (ba)0862422446 (mẹ) - 0906422933 (ba)Về chốt vào TP

9750Lê Văn Trọng Nhân2/5 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0766755693 Thôn 4, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam

Số 1A, đường Hà Xuân 1

50 Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Kim Anh - Cô ruột.0934183804 Về tận nhà

9751Nguyễn Ngô Thanh Thảo3/1 Điện Biên PhủThanh Khê 0372580887 Thôn Cảnh An- Xã Cát TàiPhù Cát Bình ĐịnhK96/126 Điện Biên Phủ35 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thạnh 0372580887 Về tận nhà

9752Trương Đăng Khoa4/2  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0983013315

Thôn Triêm Trung 2, xã 

Điện Phương.Điện Bàn Quảng Nam194/35A Điện Biên Phủ47 Chính Gián Thanh Khê

Bà ngoại: Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung (chở đến chốt)

Mẹ : Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Bà ngoại: 

0985893378

Về chốt vào TP

9753Phan Cảnh Dương4/3  Tiểu học Điện Biên PhủThanh Khê 0934183804 Thôn Tư Giáo Ái, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK136/51 Thái Thị Bôi50 Chính Gián Thanh Khê

Lê Thị Kim Anh (mẹ); Phạm 

Thị Minh Thư (Chị, lớp 8/4 0934183804 Về tận nhà

9754Nguyễn Xuân Quốc Khánh4/3 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0913466273

Đường Trịnh Tố Tâm, thị 

trấn Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên HuếSố 202 đường Hải Phòng Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Xuân Thanh0913466273 Về tận nhà

9755Trương Vũ Quỳnh Như4/4 Tiểu học Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0982171922

Tổ 14 thôn Qúy Mỹ, Bình 

Qúy Thăng BìnhQuảng Nam96/27 Điện Biên PhủTổ 36 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Ngọc Dũng0936526376 Về tận nhà

9756Dương Nguyên Gia2/2 Lê Quang Sung Thanh Khê 0943073229

8/14 Phạm Văn Đồng, 

phường Hoa Lưthành phố PleikuGia Lai 242 Thái Thị Bôi 53 Chính Gián Thanh Khê Dương Hoài Nam0964171179 Về tận nhà

9757Dương Duy Long4/4 TH Lê Quang Sung Thanh Khê 9430732298/14 Phạm Văn ĐồngTP Plây Ku Gia Lai 242 Thái Thị Bôi 53 Chính Gián Thanh Khê Dương Hoài Nam0964171179 Về tận nhà

9758Đỗ Nguyễn Uyên Nhi2/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 935349277 Đội 5 thôn Thạnh Trung xã Đại Chánhhuyện Đại LộcQuảng Nam96/182 Điện Biên Phủ52 Chính Gián Thanh Khê Đỗ Quang Bình0905606130 Về tận nhà

9760Nguyễn Đình Bảo Hân3.2 Tiểu học Phan ThanhHải Châu 0948738777 725/01 Phan Chu Trinh P. Hòa Hương, Tp Tam KỳQuảng NamK338/46 Hải PhòngTổ 14 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Trọng Bảo0905655300 Về tận nhà

9761Trịnh Hải Đăng2/6 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0903552773 Xóm Đình, Thôn 2, Xã Yên QuangHuyện Ý YênNam Định K 251/ H7/40 Thái Thị Bôi59 Chính Gián Thanh Khê Trịnh Quang Đại (bố), Võ Thị Thu Hiền(mẹ)0903552773 Về tận nhà

9762Trần Đắc Nam Anh2/7 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905803804 Thôn Thái Chấn Sơn, Xã Đại HưngHuyện Đại LộcQuảng Nam07 Lê Duy Đình 70 Chính Gián Thanh Khê Trần Minh Nghị0935665925 Về chốt vào TP

9764Nguyễn Ngọc Như Ý2/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0977595693 Thôn 3 Duy Nghĩa  Duy Xuyên Tỉnh Quãng NamHuyện Duy Xuyên Tỉnh Quãng NamQuảng Nam241/21 Điện Biên Phủ Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Tấn Châu ( ba ), Nguyễn Thị Kim Chi ( mẹ ), Nguyễn Tấn Đạt ( anh trai ), Nguyễn Ngọc Như Ý 095939393 Về chốt vào TP

9765Nguyễn Ngọc Bảo Trân2/8 Lý Công Uẩn Hải Châu 0935 348 349

quốc lộ 1A,quán Bê Thui 

Mười

thôn thanh chiêm 

1,xã điện phương ,thị 

xã Điện BànQuảng Nam138 Nguyễn Tri Phương71 Chính Gián Thanh Khê 0935 348 349

9767Võ Lưu Ánh Mai9.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0918852858 104 Nguyễn Tất ThànhCẩm Hà Quảng Nam55 Đặng Thai Mai 33 Chính Gián Thanh Khê Lưu Nguyễn Vạn Hiếu091852858 Về tận nhà

9769Lê Gia Huy 9.1THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0796803476 Tổ 7C - Khu vực I - phường Quang TrungQuy Nhơn Bình ĐịnhK260/37 Điện Biên Phủ57 Chính Gián Thanh Khê Phan Thị Thanh Loan (mẹ) 796803476 Về tận nhà

9771Phan Thị Minh Thư8/4 THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 934183804Điện Hồng Huyện Điện BànQuảng Nam136/51 Thái Thị Bôi50 Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Kim Anh( mẹ)934183804Về tận nhà

9772Quý Long Lóp 9/3 THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 93544135738 Nguyễn Tri Phương, tổ 2 phường Hội Thương, Tỉnh Gia LaiGia Lai K14/17 Điện Biên Phủ5 Chính Gián Thanh Khê

Trần Thị Mỹ Hồng( mẹ), Qúy 

Lân(anh) 935441357Về tận nhà

9773Huỳnh Văn Tiến Thịnh9/4THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0931903015 Thôn Đồng Tràm Tây , Xã Quế PhúHuyện Quế SơnQuảng Namh04/k44/18 Điện Biên Phủ6 Chính Gián Thanh Khê Huỳnh Nguyễn Yến Nhi0799320526 Về tận nhà

9774Trần Xuân Hiếu6/2 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0989926228 Thôn 1, Xã Quảng LộcHuyện Quảng XươngThanh Hóa K130/H22/01 Điện Biên Phủ38 Chính Gián Thanh Khê Trần Thị Hương0373280228 Về tận nhà
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Ghi Chú

9776Trương Ti Na 6/3 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0788504506

Xóm 12 Vĩnh Xương, Xã 

Điền Môn Huyện Phong ĐiềnThừa Thiên HuếK96/117 Điện Biên Phủ43 Chính Gián Thanh Khê Trương Yến Nhi0788504506 Về tận nhà

9777Phạm Công Luận6/3 THCS Nguyễn Duy HiệuThanh Khê 0935756924 Tổ 4, Khối 1Phường Vĩnh ĐiệnQuảng NamK478/28 Lê Duẩn 32 Chính Gián Thanh Khê

Bố: Phạm Công Nghệ 

Mẹ: Mai Thị Hạnh0935756924 Về tận nhà

9778Hoàng Ngọc Hiếu8/4 Kim Đồng Hải Châu 0905059546 Tổ1/Hòa Mỹ, Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam431/7 Hải phòng 9 Chính Gián Thanh Khê NgT B Hường 905059546Về chốt vào TP

9779Lê Văn Tuấn 8/9 Kim Đồng Hải Châu 0905115810 Bình Dương Hà Lam Quảng NamK41/8 Lê Độ Chính Gián Thanh Khê Lê Thị Thái Hòa905115810Về chốt vào TP

9780Nguyễn Tấn Đạt7/1 Đức Trí Hải Châu 0905080080 Thôn 3 - Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam294/21 điện biên phủ- - quận thanh khê58 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Tấn Châu Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Tấn Hoàng Nguyễn Ngọc Như Ý0859393939 Về tận nhà

9781Hoàng Thải Thảo My12/3 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0934870499 Thôn Phú Văn,Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam172/18 Điện Biên Phủ45 Chính Gián Thanh Khê Mẹ Thái Thị Hồng Anh0934870499 Về tận nhà

9782Lương Phan Nhật Huy10/4 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0905955676 Xã Nhơn PhongThị xã An NhơnBình ĐịnhK135/22 Thái Thị Bôi100 Chính Gián Thanh Khê Võ Như Châu 0783388388 Về tận nhà

9783Võ Như Anh Thư12/3 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0788689393 Xã Điện TiếnHuyện  Điện BànQuảng NamK135/22 Thái Thị Bôi100 Chính Gián Thanh Khê Võ Như Châu 0783388388 Về tận nhà

9784Phạm Mai Trinh11.16 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0905756924 Tổ 4 kiệt 55/12 Trần Thị LýVĩnh Điện,Điện BànQuảng NamK478/28 Lê Duẩn 32 Chính Gián Thanh Khê Phạm Công Nghệ (bố)0905756926 Về tận nhà

9785Phạm Mai Như 10.4 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0702636406 Tổ 4 kiệt 55/12 Trần Thị Lýphường Vĩnh ĐiệnQuảng NamK478/28 Lê Duẩn 32 Chính Gián Thanh Khê Mai Thị Hạnh ( Mẹ )0702636406 Về tận nhà

9787nguyễn Văn Phi Khánh10.2  GDTX SỐ 2 Thanh Khê 0935076095  thôn Uất Lũy xã Diện MinhĐiện Bàn Quảng Nam135/ 19 Thái Thị Bôi34 Chính Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Cẩm Nhung0708257769 Về tận nhà

9788Huỳnh Thị Thanh Xuân10/3  GDTX số 2 Thanh Khê 0779488820

02 đường Trần Dư, phường 

An Mỹ TP Tam Kỳ Quảng NamH54/63 K322 Hải Phòng16 Chính Gián Thanh Khê Phạm Xuân Phú0896209635 Về tận nhà

9789Lê Thị Tường Vy11-8  GDTX số 2 Thanh Khê 0799366617 Duy Châu Duy Xuyên Quảng Nam77A/3, Lê Độ Chính Gián Thanh Khê tài xế Về chốt vào TP

9790Đoàn Phúc Thịnh Lớn 2 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 908030623Duy Trinh Duy Xuyên Quảng NamK408/H25/27A Tôn Đản38 Hòa An Thanh Khê Đoàn Vũ Phúc 908030623Về tận nhà

9791Trần Đinh Vĩnh Tình6/5THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0934947008

Thôn Hòa Hữu Tây xã Đại 

Hồng Đại Lộc Quảng NamChung cư phước lý 4 Hòa An Thanh Khê Trần Thị Tuyết Sương0934947008 Về tận nhà

9792Lê Nhật Minh 5/7 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0937518376

Tổ 10 khu phố 2, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn Huyện Chơn ThànhBình Phước106 Hoàng Văn Thái 38 Hòa Khánh Nam Thanh Khê Hoàng Thị Thu Hương0937518376 Về tận nhà

9793Đinh Thị Thanh NhiGDMN Mầm non Cẩm TúThanh Khê 0396991946

Tổ 5 thôn Mỹ An xã Đại 

Quang Đại Lộc Quảng Nam123/171 Cù Chính Lan 1 Hòa Khê Thanh Khê không không Về tận nhà

9794Nguyễn Thị Thúy HằngGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0395998777 Thôn Lập Thuận, Đại HồngĐại Lộc Quảng NamK123 H73/5 Cù Chính Lan 43 Hòa Khê Thanh Khê Không Có Không Có Về tận nhà

9795Nguyễn Thị Khánh LinhGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0777522919 Xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng NamK123 H73/5 Cù Chính Lan 43 Hòa Khê Thanh Khê Không Có Không Có Về tận nhà

9796Nguyễn Thị Mỹ QuyênGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0978647199 Xã Bình Giáo ChưPrông Gia Lai Kiệt 215/123 Hà Huy Tập29 Hòa Khê Thanh Khê Chưa Biết Chưa BiếtVề chốt vào TP

9797Nguyễn Thị Thủy TiênGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0352315735 Vĩnh Thành Vĩnh LinhQuảng Trị215/123 Hà Huy Tập 29 Hòa Khê Thanh Khê Không có không có Về tận nhà

9798PHẠM THỊ THÚY VILớp béMẫu giáo Ánh SángThanh Khê 0932595811 Thôn Lạc Thành Nam, Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam65/15 Huỳnh Ngọc Huệ37 Hòa Khê Thanh Khê 0 0 Về tận nhà

9799Trương Thị Kim ChâuMẫu giáo Sakura Kids Hải Châu 0348551714 39 Biên Cương, Tân HòaNhơn Hòa Bình Định82 Huỳnh Ngọc Huệ 76 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9800Hà Thị Ngọc Nhóm trẻ Mặt Trời Bé ConHải Châu 0935570230 Xóm Chợ, thôn Thái Dương Hạ, xã Hải DươngHương Trà Thừa Thiên Huế83/30/1B Huỳnh Ngọc Huệ40 Hòa Khê Thanh Khê

9801Nguyễn Thị Nga Nhóm trẻ Ong BizzyHải Châu 972443221KP1,Phường An ĐônThị xã Quảng TrịQuảng Trị51 Trần Can 67 Hòa Khê Thanh Khê Không có Về tận nhà

9802Lê Thị Vân Nhóm trẻ Ong BizzyHải Châu 704619417 Thôn Phú Phong Huyện Đại LộcQuảng Nam 51 Trần Can 67 Hòa Khê Thanh Khê Không có Về tận nhà

9803Võ Thị Huyền Vi

Nhóm trẻ

12-18 tháng  Cohas Hải Châu 766546983

Tổ 1 - Khu Nghĩa Đông-

 Thị trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Namk123/171 Cù chính lan 1 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9804Lê thị Hồng Diệu Nhóm trẻ Ngôi Nhà mặt trờiHải Châu 392984714Đội 8/2, thôn Giang Chế, xã Giang HảiPhú Lộc Thừa Thiên HuếKiệt 53, H18/23 Huỳnh Ngọc Huệ36 Hòa Khê Thanh Khê Trần Lê Thiên Hương (con)Về chốt vào TP

9805Trần Thị Thanh Hằng

Nhân viên 

truyền thôngSakura Hải Châu 0396039648

số nhà 16R ngõ 210 Bạch 

Đằng Quận Hoàn KiếmHà Nội K83/30B Huỳnh Ngọc Huệ40 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9806Nguyễn Thị NhưGiáo viên Sakura Hải Châu 0325769555

Thôn Ngô Xá Đông, Triệu 

Trung Triệu PhongQuảng Trị62 Phạm Nhữ Tăng 16 Hòa Khê Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9807Thái Thị Thao Giáo viên Tuổi Hoa Liên Chiểu0984548046

Thôn Liên Hải, xã Quỳnh 

Liên Thị Xã Hoàng MaiNghệ An K91/55 Cù Chính Lan 44 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9808Đỗ Thị Thu HằngMầm nonMN Mitsuba Sơn Trà 0778819343 Thôn Triêm Trung 1, xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam15 Phần Lăng 7 Hòa Khê Thanh Khê Ngô Văn Đức ( chồng )0773441040 Về tận nhà

9809Trần Thị Thanh HằngVăn phòngTH, THCS, THPT Olympia Hải Châu 0396039648 Số 16R Ngõ 210 Bạch ĐằngHoàn Kiếm Hà Nội K83/30B Huỳnh Ngọc Huệ40 Hòa Khê Thanh Khê Không Về tận nhà

9810Phùng Thị Kim Yến

Giáo viên 

tiếng AnhTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0392782008 Tổ 2 Khánh TânPhú Ninh Quảng Namk123/h73/17  tổ 43Hòa Khê Thanh Khê Không không Về tận nhà

9811Phan Thị Cảnh

Giáo viên 

Tiếng AnhTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0349081221 Bình Nguyên Thăng BìnhQuảng Namk123/h73/17 tổ 43 Hòa Khê Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

9812Đoàn Thị Thư

Giáo viên 

lớp 2/5Lê Quang Sung Thanh Khê 0708082839 Tổ 6 Trung Sơn-Duy PhúDuy Xuyên Quảng NamK249/32 Hà Huy Tập 58 Hòa Khê Thanh Khê

Bảo Quý Ngọc Ánh.                  

  Nguyễn Hữu Kim Long0708082839 Về tận nhà

9813Nguyễn Thị ThoaGVVH Tây Hồ Hải Châu 0935960353

Thôn Thủy Yên Thượng, xã 

Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên HuếK72/4/1A Phạm Nhữ Tăng16 Hòa Khê Thanh Khê

Lê Minh Quý(hoặc Huỳnh 

Phi Hùng) 0905639677 Về tận nhà

9814Trần Thị Thanh ThúyGVCN TH Lý Tự TrọngHải Châu 0398093331

Xóm 2, thôn An Đỗ, xã Hoài 

Sơn Hoài Nhơn Bình Định86/1 Phạm Nhữ Tăng 17 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9815Nguyễn Thị Châu Nhân viên phục vụ Tiểu học Phan Thanh Hải Châu 0932425941

Thôn Thanh Vân xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng Nam136/18 Hà Huy Tập 55 Hòa Khê Thanh Khê Tự đi Về tận nhà

9816Lưu Thị Thảo Tiếng AnhKim Đồng Hải Châu 0935020387 341 Trần Quý CápTam Kỳ Quảng Nam72 Phạm Nhữ Tăng 11 Hòa Khê Thanh Khê Lê Tiến Hoàn Khải0905006122 Về tận nhà

9817Lê Thị Phương ThảoTiếng AnhPT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905756050

Thôn Thắng Đông, xã Quế 

An Quế Sơn Quảng NamK153/22 Trần Xuân Lê59 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9818Thái Thị Minh NguyệtLý THPT Trần PhúHải Châu 0985675727 Khối 2 thị trấn Hưng NguyênHưng NguyênNghệ An 25 Phần Lăng 15 67 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9819Lê Ngọc Dung Hóa học GDTX số 2 Thanh Khê 0987737561

Khu Nghĩa Mỹ, Thị Trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam18/8 Phạm Nhữ Tăng Hòa Khê Thanh Khê Không có không có

9820Võ Hoàng Kim Ngân Trẻ 4 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 935196248Phú Hòa , Đại AnĐại Lộc Quảng Nam162/21 Trần Xuân Lê Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Mỹ Duyên935196248Về tận nhà

9822Trần Phước ThịnhBé 3 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 911427072 Quế Sơn Quảng Nam209 Huỳnh Ngọc Huệ 61 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thủy911427072Về tận nhà

9823Nguyễn Anh QuânNhỡ 1 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 905509090Đại Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam149/1 Huỳnh Ngọc Huệ61 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Hải Đăng905509090Về tận nhà

9825Phạm Tường LamNhỡ3 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 868852986Tam Xuân 2 Núi Thành Quảng NamH82/12K249 Hà Huy Tập30 Hòa Khê Thanh Khê Phạm Duy 868852986Về tận nhà
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9826Trần Văn Nhật MinhLớn 1 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 983901132Khối Phố Xuyên TâyNam Phước Quảng Nam123 Trần Xuân Lê Hòa Khê Thanh Khê Phạm Thị Thu Ba983901132Về tận nhà

9827Trần Bảo Ngọc Lớn 1 MN Tuổi Hoa Thanh Khê 932515759An Dương, Phú ThuậnPhú Vang Thừa Thiên HuếK19/38 Trần Xuân Lê48 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Thúy Liễu932515759Về tận nhà

9829Võ Nhật Tuấn KiệtMầm Mầm Non Hoa Hướng DươngThanh Khê 0945744018

80/1 lê duẫn ,phường An 

Đôn

thị xã quảng trị,tỉnh 

Quảng Trị Quảng Trị19/15 Hà Huy Tập Hòa Khê Thanh Khê Lê Thị Duyên 0832801505 Về tận nhà

9830Lê Khải Hân NL1 Hoa Phượng Đỏ Hải Châu 0905726361 341 Trần Quý CápTP Tam Kỳ Quảng Nam72 Phạm Nhữ TăngTổ 16 Hòa Khê Thanh Khê Lê Hoàn Khải-Lưu Thị Thảo'0905006122-'0935020387Về tận nhà

9831Nguyễn Đăng KhoaBé 2 Thần Đồng ViệtHải Châu 0915859118  Tổ 5, Thôn Lệ Bắc, xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamK91/1/14 Cù Chính Lan 44 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Hạnh0915859118 Về tận nhà

9832Hoàng Phúc Vinh Nhà Trẻ Dạ Lan HươngHải Châu 935960353Thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy huyện Phú LộcThừa Thiên Huếk72/4/1A Phạm Nhữ Tăng16 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thoa935960353Về tận nhà

9833Trần Anh Khoa Nhỡ 3  Dạ Lan HươngHải Châu 905095054Đồng Di, Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huế256 Huỳnh Ngọc Huệ 37 Hòa Khê Thanh Khê

9834Lê Nguyễn Hà MyMGN Sky - Line Beach Thanh Khê 0935339363 Số 8, đường Tôn Đức ThắngTiên PhướcQuảng NamK215/89/4 Hà Huy Tập 27 Hòa Khê Thanh Khê Bố: Lê Vũ Đình Phong

Bố: 

0918544495, Về tận nhà

9835Lê Nguyễn Hà VyNT Sky - Line Beach Liên Chiểu0935339363 Số 8, đường Tôn Đức ThắngTiên PhướcQuảng NamK215/89/4 Hà Huy Tập 27 Hòa Khê Thanh Khê Bố: Lê Vũ Đình Phong

Bố: 

0918544495, Về tận nhà

9837Nguyễn Minh Trúc Như1A2 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0966559777

Tổ 10, Thanh Ly 1, Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng NamK83/H17 Huỳnh Ngọc Huệ38 Hòa Khê Thanh Khê Phan Thanh Nhãn (Ông ngoại)0935072476 Về tận nhà

9839Lê Nguyễn Huyền TrânĐ2 Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0935464350 Đội 7 Thanh Trung Đại Lộc Quảng Nam180 Hà Huy Tập 9 Hòa Khê Thanh Khê Lê Văn Nghiêm0934789296 Về tận nhà

9840Võ Thục Nhi 3/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905603364 Xã Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam83/5K123  Cù Chính Lan 43 Hòa Khê Thanh Khê Võ Duy Hải 0935597364 Về tận nhà

9841Lương Văn Bảo Châu2/5 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0899864587

Tổ 1- Thôn Trà Kiệu Tây - 

Xã Duy Sơn Duy Xuyên Quảng NamSố 18 Phần Lăng 19 68 Hòa Khê Thanh Khê Lương Trọng Tuyến0935969259 Về tận nhà

9842Đặng Hải Dương3/1 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0907348576

Tổ 4, khu phố Hương Lộc, 

thị trấn Hương Anhuyện Quế SơnQuảng NamK249 H83/11 Hà Huy Tập30 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Quỳnh Nga0905839357 Về tận nhà

9843Huỳnh Ngọc Uyên Nhi5/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0932598286 Thôn Phú Hòa, Xã Đại AnHuyện Đại LộcQuảng Nam106/19 Phạm Nhữ Tăng18 Hòa Khê Thanh Khê Trương Văn Lộc Tuyên0919150011 Về chốt vào TP

9844Nguyễn Văn Đình Duy4.1 Trần Cao Vân Thanh Khê 0799089008 Thôn 6, xã Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam279/7 Hà Huy Tập 556 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Châu  (Bà)0989447600 (Bà)Về chốt vào TP

9845Nguyễn Thùy Uyên Trang5/2 TH Điện Biên PhủThanh Khê 0935411419 Chợ Sông VàngĐông GiangQuảng NamK123/H177/7 Cù Chính Lan 21 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Hồng Quang 0935932009 Về tận nhà

9846Nguyễn Đức Long2/3 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0905779003 số 10-thôn 3

xã Điện Hòa huyện 

Điện Bàn-Quảng NamQuảng Namsố 08/25 Trần Xuân Lêtổ 54 Hòa Khê Thanh Khê Ông nội (Nguyễn Đức Tư)0935569615 Về tận nhà

9849 Nguyễn Quỳnh Chi1/2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905538171

Số nhà 179/9,  đường Lê 

Duẫn khu phố 3, phường 2Đông Hà Quảng Trị39 Điện Biên PhủTổ 24 Hòa Khê Thanh Khê

Nguyễn Bảo Hân

Đinh Thị Thanh Thúy935321246 Về tận nhà

9850Nguyễn Tâm Nhiên 2/1 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê

 0913457216

01 Trần Hưng Đạo

Phường Lộc Thọ - TP 

Nha Trang  Khánh Hòa 62 Nguyên Hồng 11 Hòa Khê Thanh Khê

Nguyễn Thị Thanh Châu

Nguyễn Kim Trung

0913457216

0903509578 Về tận nhà

9851Ngô Hoàng Gia Bảo2/1 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0903530111 Thôn Phú Bình Đông 

xã Đại Thắng - 

Huyện Đại Lộc - 

Tỉnh Quảng NamQuảng Nam19 Đoàn Nhữ Hài 10 Hòa Khê Thanh Khê Ngô Trọng Nghĩa0903530111 Về tận nhà

9852Lê Quang Vũ 2/2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê

0935171299 & 

0907751568 Thôn Lâm Yên,xã Đại Minhhuyện Đại LộcQuảng NamK86/9 Phạm Nhữ Tăng17 Hòa Khê Thanh Khê

Phan Thị Kim Nhi & Lê Kim 

Ngân 0935171299 Về tận nhà

9853Lê Quang Viễn 2/2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê

0935171299 & 

0907751568 Thôn Lâm Yên,xã Đại Minhhuyện Đại LộcQuảng NamK86/9 Phạm Nhữ Tăng17 Hòa Khê Thanh Khê

Phan Thị Kim Nhi & Lê Kim 

Ngân 0935171299 Về tận nhà

9854Trần Võ Phúc An2/4 Tiểu Học Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0988879288

Xóm 3, Hải Sơn, Hải Hậu, 

Nam Định Huyện Hải HậuNam Định

H4/10, Kiệt 117, Phạm Nhữ 

Tăng, Tổ 24, Phường Hòa Khê, 

Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Tổ 24 Hòa Khê Thanh Khê

Mẹ: Võ Thị Bích Huyền

Ba: Trần Văn Huy

Mẹ: 

0961418899

Ba: Về chốt vào TP

9855Trần Nguyên Khôi2/4 Tiểu Học Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905222366 85 Phan Bội ChâuTam Kỳ Quảng Nam245/14 Bế Văn ĐànTổ 24 Hòa Khê Thanh Khê Trần Anh Hùng0886007117 Về chốt vào TP

9856Nguyễn Nhật Phương2/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0938674755 288 Tiểu La, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam19/6 Trần Xuân Lê 48 Hòa Khê Thanh Khê

Võ Thị Thanh Xuân, 

Võ Duy Khoa

0938674755

0905220692 Về tận nhà

9857Phạm Thị Thu Hường2/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905 308 228

Thôm Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK83 Huỳnh Ngọc Huệ 39 Hòa Khê Thanh Khê Ngô Thị Thu Trang0905 722 975 Về tận nhà

9858Đỗ Hồng Quân 2/7 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0972551979 Đội 4 Phúc ThắngNghiã HưngNam Định 27 Thân Nhân Trung 9 Hòa Khê Thanh Khê Đỗ Hồng Thong0365534369 Về tận nhà

9859Nguyễn Võ Ngọc Thy2/7 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0935603849 02/35 An Dương VươngQuy Nhơn Bình Định140/1 Phạm Nhữ Tăng23 Hòa Khê Thanh Khê Lê Thị Thanh Thúy0977065612 Về tận nhà

9860Võ Như Tấn Đạt3.4 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905442773 Thôn 5, Trường Kì, Vĩnh TúVĩnh LinhQuảng Trịk282 Hà Huy Tập 23 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Kim Nhung0905442773 Về tận nhà

9861Nguyễn Khánh Duy3/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0987876714 Tổ 4 - thôn 2 - xã Quế HiệpHuyện Quế SơnQuảng Nam91/30/53 Cù Chính Lan 42 Hòa Khê Thanh Khê

Nguyễn Thị Thu Thủy - 

Nguyễn Văn Ngọc

0905634597 - 

0987876714 Về tận nhà

9862Nguyễn Đăng Kiên3/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0903500232

khối Xuân Thuận - Phường 

Cẩm Phô Thành phố Hội AnQuảng Nam62 Cù Chính Lan 12 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Đăng Cường0903500232 Về tận nhà

9864Trần Văn Trí Nguyên4/2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0906442122

Tổ 15, khối phố Phước 

Xuyên, thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam74 Phạm Nhữ Tăng 16 Hòa Khê Thanh Khê Phạm Thị Ngọc Linh0906442122 Về tận nhà

9866Đỗ Phú Nguyên Hoàng1/6 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905771891 Thôn Aduông Đông GiangQuảng Nam106/6 Phạm Nhữ Tăng18 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Lan Anh0905771891 Về tận nhà

9867Hồ Ngọc Hân 4/3 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905532263 15 Nguyễn Như ĐỗQuy Nhơn Bình ĐịnhSố 8 Phần Lăng 18 68 Hòa Khê Thanh Khê Hồ Nam 0905532263 Về tận nhà

9868Lê Khải Ánh 1/4 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0935020387 341 Trần Quý CápTam Kì Quảng Nam72 Phạm Nhữ Tăng 16 Hòa Khê Thanh Khê Lưu Thị Thảo 0935020387 Về tận nhà

9870Nguyễn Quang Minh5/2 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0938674755 288 Tiểu La, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam19/6 Trần Xuân Lê 48 Hòa Khê Thanh Khê

Võ Thị Thanh Xuân, 

Võ Duy Khoa

0938674755

0905220692 Về tận nhà

9871Đặng Quốc Bảo 5/3 Tiểu Học Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0979630583 Nhà 3 tầng thôn Trung Hạ

Huyện Nông Sơn, 

Tỉnh Quảng NamQuảng Nam70 Phạm Nhữ TăngTổ 16 Hòa Khê Thanh Khê Đặng Quốc Long0984969252 Về tận nhà

9872Phạm Thị Thu Hiền5/3 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905 308 228

Thôm Viêm Tây 2, xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK83 Huỳnh Ngọc Huệ 39 Hòa Khê Thanh Khê  Ngô Thị Thu Trang0905 722 975 Về tận nhà

9873Nguyễn Minh Khang5/4 TH Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0368444699

thôn Ngã Ba, thị trấn Prao

huyện Đông GiangQuảng Nam83/11 Huỳnh Ngọc Huệ38 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Minh Bảo0914151593 Về chốt vào TP

9874Trần Võ Phúc Vinh5/4 Tiểu Học Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0988879288 Xóm 3, Hải SơnHuyện Hải HậuNam Định

H4/10, Kiệt 117, Phạm Nhữ 

Tăng, Tổ 24, Phường Hòa Khê, Tổ 24 Hòa Khê Thanh Khê

Mẹ: Võ Thị Bích Huyền

Ba: Trần Văn Huy

Mẹ: 

0961418899 Về tận nhà

9875Lê Anh Thư 5/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0935472753

17 đường số sáu, Phú Văn, 

Điện Quang Điện Bàn Quảng Nam112/25A Phạm Nhữ TăngTổ 21 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Thu Giang0935472753 Về tận nhà

9876Đỗ Phú Nguyên Hưng 5/5 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0934798224

Thôn aduong -thị trấn Prao-

Đông Giang Đông GiangQuảng Nam106/6 Phạm Nhữ TăngTổ 19 Hòa Khê Thanh Khê Đỗ Phú Hùng 0934798224 Về tận nhà

9877Đỗ Yến Linh 5/6 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0972551979 Đội 4 Phúc ThắngNghiã HưngNam Định 27 Thân Nhân Trung 9 Hòa Khê Thanh Khê Đỗ Hồng Thong0365534369 Về tận nhà

9878Huỳnh Thị Thanh Trúc5/6 TH Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0917761352

Tổ 4 thôn Cẩm Tú xã Quế 

Thọ Huyện Hiệp ĐứcQuảng NamH35/5/K112 đường Phạm Nhữ Tăng21 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Minh Hiển0917761352 Về tận nhà

9879Nguyễn Phong Vũ5/6 TH Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0981848815 Tổ 4 thôn 2 xã Quế Hiệp Huyện Quế SơnQuảng Nam91/30/53 Cù Chính Lan 42 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Thuật (Cậu)0985614456 Về chốt vào TP

9880Nguyễn Sĩ Ngọc Duyên4/5 TH Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905162563 thôn Hà Dục Đông xã đại lãnh- đại lộc -qnĐại Lộc Quảng Nam82 Cù Chính Lan Hòa Khê Thanh Khê Trương Tuyết Hạnh0966704808 Về tận nhà
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Ghi Chú

9881Phan Thị Trúc Nguyên1/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0935761714 04 đường 22, xã Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK125/16 Cù Chính Lan 36 Hòa Khê Thanh Khê

Phan Thị Thanh Phương (chị 

gái) 0792898165 Về tận nhà

9882Huỳnh Tấn Gia Hưng1/2 Lê Quang Sung Thanh Khê 0971104604 Thôn Phú An, Xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamK249/100/9 Hà Huy Tập60 Hòa Khê Thanh Khê Võ Thị Thủy 0971104604 Về tận nhà

9883Đinh Hoàng Phương Linh1/4 Lê Quang Sung Thanh Khê 0906440094 06 Phan Thúc DuyệnTam Kì Quảng NamK123/120/2 Cù Chính Lan 50 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Hồng Hà0906440094 Về tận nhà

9884Võ Thị Như Loan2/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0777553558 Thôn Bến Đền ĐôngĐiện Bàn Quảng Nam83/25A Huỳnh Ngọc Huệ38 Hòa Khê Thanh Khê Ba:Võ Quốc Vương, mẹ: Mai Thị Như Loan, Em trai: Võ Quốc Bảo0935167992 - 0777553558Về tận nhà

9885Huỳnh Nguyễn Bảo Châu2/2 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905658992 xã Đại Hòa Đại Lộc Quảng NamK15/10 Trần Xuân Lê47 Hòa Khê Thanh Khê Huỳnh Quốc Việt0905658992 Về tận nhà

9886Đoàn Bảo Như 2/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905189246

Khu Hòa Đong, thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK47/H2/17 Trần Xuân Lê51 Hòa Khê Thanh Khê Ba: Đoàn Ngọc Nghĩa, mẹ: Võ Thị Thanh Tâm0905026216 Về tận nhà

9887Nguyễn Phạm Kiến An2/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0777947023

96 Võ Chí Công, thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam249/33 Hà Huy Tập 28 Hòa Khê Thanh Khê Phạm Thị Hạ Quyên0777947023 Về tận nhà

9888Phan Anh Tú 2/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905797972

601b - 102 Bảo An, Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamK141/16 Trần Xuân Lê59 Hòa Khê Thanh Khê Phan Trung Dũng0909797972 Về tận nhà

9889Lê Anh Bảo Huy1/5 Lê Quang Sung Thanh Khê 0935947497 Thôn Hòa Bình

xã Duy Phước, huyện 

Duy Xuyên Quảng NamK83/4 Huỳnh Ngọc Huệ57 Hòa Khê Thanh Khê Lê Hà Phương 0935947497 Về tận nhà

9890Trần Nguyễn Minh Khang2/4 Lê Quang Sung Thanh Khê 0985805978

Tổ Đoàn Kết số 5, thôn La 

Thọ 2, xã Điện HòaTX Điện BànQuảng Nam249/70 Hà Huy Tập 59 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Viết Dự0984989642 Về chốt vào TP

9891Hoàng Khánh Ngọc2/5 Lê Quang Sung Thanh Khê 0935493982 Thôn Châu Sơn 1Điện Bàn Quảng NamK215H48/8 Hà Huy Tập26 Hòa Khê Thanh Khê Hồ Văn Vỹ 0905947047 Về chốt vào TP

9892Nguyễn Hoàng My2/5 Lê Quang Sung Thanh Khê 0397403752 Thôn 3 Tiên LậpĐiện PhướcQuảng Nam207 Hà Huy Tập 25 Hòa Khê Thanh Khê Phùng Thị Tịnh0397403752 Về tận nhà

9893Hoàng Bảo Minh Quân3/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0983244977 55/12 Nhật LệThành phố HuếThừa Thiên Huế109/7 Cù Chính Lan 32 Hòa Khê Thanh Khê Huyền Tôn Nữ Thị Minh Tâm0914744656 Về chốt vào TP

9894Đinh Hoàng Phương Nhi3/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0906440094 06 Phan Thúc Duyện

Phường Hòa Thuận, 

TP Tam Kỳ Quảng NamK123/120/2 Cù Chính Lan 50 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Hồng Hà0906440094 Về tận nhà

9895Lê Trọng Nhân 3/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0988579890

Tổ 7, thôn Vinh Huy, Xã 

Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam91/20 Cù Chính Lan 32 Hòa Khê Thanh Khê Đặng Quốc Bảo (cậu ruột)0976218254

9896Nguyễn Việt Bách3/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0901074012

Thôn Tra Thôn 2, Xã Thiệu 

Phú

Huyện Triếu Hóa, 

Thanh Hóa Thanh Hóa K123/96/1 Cù Chính Lan 49 Hòa Khê Thanh Khê Lê Ngọc Duẩn - ông ngoại0961895679 Về tận nhà

9897Lê Trọng Minh Hoàng3/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905005897 Thôn La Thọ 3, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng NamK32/2 Phạm Nhữ Tăng14 Hòa Khê Thanh Khê Lê Trọng Thống0377662314 Về chốt vào TP

9899Phùng Cao Bảo Trâm4/1 Lê Quang Sung Thanh Khê 0989013992 Xóm 11 - Giao Hà Giao Thủy Nam Định 256 Cù Chính Lan Hòa Khê Thanh Khê

9901Lê Quang Nguyễn4/2 Tiểu học Lê Quang SungThanh Khê 0366613667

Thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 

2

Huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam Quảng Nam87 Trần Can 68 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Phước Hiểu (Mẹ)0366613667 Về tận nhà

9902Trần Lương Hoàng My4/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 916007228 Thôn Hòa An, xã Điện HồngĐiện Bàn Quảng Nam181A Trần Xuân Lê 60 Hòa Khê Thanh Khê Huỳnh Thị Thêm 909974746Về tận nhà

9903Đoàn Huỳnh Xuân Trường4/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905 932  272 Tổ 8, thôn Hòa ThượngXã Tam Thanh Quảng Namk91/h43/04 cù chính lan 44 Hòa Khê Thanh Khê Đoàn Đình Giác (Ba)0911444557 Về chốt vào TP

9904Nguyễn Linh Nhi4/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0902 750 123 Tổ 6, Tân HạnhThị xã Phú MỹBà Rịa - Vũng TàuK83/19B Huỳnh Ngọc Huệ3 Hòa Khê Thanh Khê Mẹ: Thân Thị Kim Anh, Tài xế: Nguyễn Đăng Kiên0902750123 - 0901178181Về tận nhà

9905Trịnh Bảo Châu4/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 905304013 Xã Đại An Đại Lộc Quảng Namk53/h18/21 huỳnh ngọc huệ36 Hòa Khê Thanh Khê Phạm Thị Thúy Phượng0905304013 Về tận nhà

9906Nguyễn Viết Bảo Khang4/4 TH Lê Quang Sung Thanh Khê 935688415Thôn Phú Đông, xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng Nam215/131 Hà Huy Tập 27 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thành Luân0935688415 Về tận nhà

9907Trần Ngọc Khánh Linh4/4 TH Lê Quang Sung Thanh Khê 905396051Xóm Lá, xã Hoàng Lâu Tam Dương Vĩnh Phúc279/5 Hà Huy Tập 51 Hòa Khê Thanh Khê Trần Văn Thịnh0367818270 Về tận nhà

9908Nguyễn Cao Bảo Thành 4/5 Tiểu học Lê Quang SungThanh Khê 935679810Tổ 32 - Thôn Đông Thanh Lâm Hà Lâm Đồng Số 4 - Phần Lăng 9 63 Hòa Khê Thanh Khê Hồ Thị Kim Anh ( Mẹ)935679810Về tận nhà

9909Cao Nguyễn Bảo Trân4/5 Tiểu học Lê Quang SungThanh Khê 988813356

Thôn Phiếm Ái 1 - xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK125/18 Cù Chính Lan 36 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thùy Duyên  (Mẹ)988813356Về tận nhà

9910Võ Văn Long 4/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0778520521 Thôn Bảo An TâyĐiện Bàn Quảng Nam65 Phạm Nhữ Tăng 16 Hòa Khê Thanh Khê Mẹ: Nguyễn Thị Cẩm Vân0778520521 Về tận nhà

9911Mai Đăng Huỳnh Tú4/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0935369395 Tổ 5 Tây Giang- Bình XaThăng BìnhQuảng Nam215/66 Hà Huy Tập 27 Hòa Khê Thanh Khê Taxi: Hoàng Minh Thanh 0935020868 Về tận nhà

9912Phạm Nam Khang4/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0355023240

Thôn Hải Nhuận- Xã Phong 

Hải Phong ĐiềnThừa Thiên Huế153/14 Trần Xuân Lê59 Hòa Khê Thanh Khê Mẹ Hồ Thị Huệ0355023240 Về tận nhà

9914Lê Trọng Ngọc Bảo 5/2 Lê Quang Sung Thanh Khê 0905005897 Thôn La Thọ 3 Điện Hòa Điện Bàn Quảng NamK32/2 Phạm Nhữ Tăng 14 Hòa Khê Thanh Khê Lê Trọng Thống Lê Trọng Thống Về chốt vào TP

9915Dương Nguyễn Bảo Châu5/5 Lê Quang Sung Thanh Khê 914113355TỔ 15,thôn 6, 

Xã Bình Tú, Thăng 

Bình Quảng Nam97 Trần Xuân Lê 57 Hòa Khê Thanh Khê Dương Văn Kính0949072777 Về tận nhà

9916Lê Kiến An 5/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0904720620 73 Hùng VươngBắc Trà MyQuảng Nam86/52 Phạm Nhữ Tăng19 Hòa Khê Thanh Khê Đinh Hoàng Vi0904720620 Về tận nhà

9917Nguyễn Hà Uyên Linh5/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0976504838 Thôn 5-Phước ĐứcPhước SơnQuảng Nam215/121 Hà Huy Tập 29 Hòa Khê Thanh Khê Cao Thị Thu Hà0976504838 Về tận nhà

9918Hồ Thái Bảo An5/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0985675727 Khối 2, TT Hưng NguyênHưng NguyênNghệ An 25 Phần Lăng 15 67 Hòa Khê Thanh Khê Thái Thị Minh Nguyệt (mẹ)0985675727 Về tận nhà

9919Trần Đoàn Khang Huy5/3 Lê Quang Sung Thanh Khê 0934970084

21 Quốc lộ 1A-Điện Thắng 

Bắc Điện Bàn Quảng Nam112 Cù Chính Lan 12 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Thúy (chị)0767712194 Về tận nhà

9920Huỳnh Nhật Đăng Khoa5/3 TH An Khê Thanh Khê 905361184Tổ 06, đường Số 1, thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa,Thị xã Điện BànQuảng Nam94/40 Trần Xuân Lê 64 Hòa Khê Thanh Khê Ba Huỳnh Nhật Linh0905056305 Về tận nhà

9921Lê Trường Phát4/6 Tây Hồ Hải Châu 0907344677 Đội 2 thôn Lâm Phụng, xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamH123/K171/18 Cù Chính Lan 21 Hòa Khê Thanh Khê Lê Văn Chiến 0908322268 Về tận nhà

9922Nguyễn Nguyên Vũ 2/6 Phù Đổng Hải Châu 0915859118 Tổ 5, Thôn Lệ Bắc, xã Duy ChâuHuyện Duy XuyênQuảng NamK91/H01/14 Cù Chính Lan 44 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Văn Hạnh0915859118 Về tận nhà

9923Lê Nguyễn Bảo Hân 2/9 Phù Đổng Hải Châu 0905549123 thôn Quảng Đại, xã Đại Cường Huyện Đại Lộc Quảng Nam249/43/3 Hà Huy Tập26 Hòa Khê Thanh Khê Lê Quang Bình 0905549123 Về tận nhà

9924Lê Quang Long 3/10  Phù Đổng Hải Châu 0979361183 thôn Quảng Đại , xã Đại Cường Huyện Đại Lộc Quảng Nam249/43/3 Hà Huy Tập26 Hòa Khê Thanh Khê Lê Quang Bình 0905549123 Về tận nhà

9925Nguyễn Lê Thanh Thủy4/10  Phù Đổng Hải Châu 0905201403 Lê Thánh Tông Phường An Phú, Tam KỳQuảng Nam141/14 Trần Xuân Lê59 Hòa Khê Thanh Khê Đặng Văn Hiếu ,  Nguyễn Đình Long0919119704,  0932400677Về tận nhà

9926Nguyễn Võ Anh Khoa1/5 Th LÊ Đình ChinhHải Châu 905002150 Thôn Cẩm Khê, Xã Tam PhướcPhú Ninh Quảng NamK62/17 Trần Xuân Lê Tổ 62 Hòa Khê Thanh Khê Kiều Hà Như Mỵ mẹ905002150 Về tận nhà

9927Trần Hồng Ngọc5/4 Tiểu học Lê Đình ChinhHải Châu 0905661159 Thôn Cổ Tháp, Xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamK249/H115/30 Hà Huy Tập29 Hòa Khê Thanh Khê Phạm Ngọc Hoàng Lĩnh0914737914 Về chốt vào TP

9928Lê Nguyễn Ngọc Hân3/5 TH-THCS Đức TríHải Châu 0975105727 thôn abat XÃ chàval huyện nam giang Quảng Namk 123/ 96 /20 Cù Chính Lan 49 Hòa Khê Thanh Khê LÊ SỸ QUÝ NGUYỄN THỊ THIÊN NGA 0975105727 0964316677Về tận nhà

9929Quản Trọng Bình5/1 TH-THCS Đức TríHải Châu 0977866677 Làng Lân, xã Iao Iagrai Gia Lai 180 Cù Chính Lan 31 Hòa Khê Thanh Khê Quản Văn Phú (Ba)0985962068 Về tận nhà

9930Lê Sỹ Đan 5/2 TH-THCS Đức TríHải Châu 0975105727 thôn abat XÃ chàval huyện Nam Giang Quảng Namk 123/ 96 /20 Cù Chính Lan 49 Hòa Khê Thanh Khê Lê Sỹ Quý 0975105727 Về tận nhà

9931Vũ Lê Hà Bắc 9/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0345525755 54- Xóm Bông

Phường Trang Hạ, 

TX Từ Sơn Bắc Ninh K39/29/27 đường Cù Chính Lan7 Hòa Khê Thanh Khê Vũ Thị Kim Châu0345525755 Về tận nhà

9932Lê Phước Tiến 9/2 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0914713030

Khối phong Nhị - phường 

Điện an Điện Bàn Quảng Nam15. - Phần Lăng 12 66 Hòa Khê Thanh Khê Lê Phước Lộc 09134999993 Về tận nhà
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Ghi Chú

9933Châu Lê Nguyên Bảo7/4 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0934892881 Xã Quảng LậpHuyện Đơn DươngLâm Đồng 273 Hà Huy Tập 56 Hòa Khê Thanh Khê

Mẹ là Lê Thị Tuyết, anh là 

Châu Lê Nguyên Khôi học 0934892881 Về tận nhà

9934Dương Ngọc Phương Anh8/2 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0986971252

Đường Mai Thúc Loan, khối 

phố Xuyên Tây, thị trấn Duy Xuyên Quảng NamK123/97/8 Cù Chính Lan 41 Hòa Khê Thanh Khê

Dương Ngọc Tố Anh và 

Dương Ngọc Trâm Anh

0702107204 

(0796767914) Về tận nhà

9935Mai Huỳnh Phương Như8/2 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0969207020

Tổ 5, thôn Tây Giang, xã 

Bình Sa Thăng BìnhQuảng Nam215/62 Hà Huy Tập 27 Hòa Khê Thanh Khê

9936Trần Hoàng Nguyên7/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905222366 85 Phan Bội Châu 

Tân Thanh, TP Tam 

Kỳ Quảng Nam224/14 Bế Văn Đàn 2 Hòa Khê Thanh Khê Trần Anh Hùng0886007117 Về tận nhà

9937Ngô Thanh Diệu7/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905909878 Thôn Lâm Yên, Xã Đại MinhHuyện Đại LộcQuảng Nam65/23 Huỳnh Ngọc Huệ37 Hòa Khê Thanh Khê Ngô Thị Mỹ Lộc0905909878 Về tận nhà

9938Trần Gia Huy 7/13 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905799126 Xã Điện QuangHuyện Điện BànQuảng NamK83H20/37 Huỳnh Ngọc Huệ40 Hòa Khê Thanh Khê Trần Minh Đạt0905799126 Về tận nhà

9939Đoàn Ngọc Qúy 7/13 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935462232 Xã Điện PhướcHuyện Điện BànQuảng NamK83/23 Huỳnh Ngọc Huệ39 Hòa Khê Thanh Khê Đinh Thị Ngọc Ánh0935462232 Về tận nhà

9940Dương Minh Quân8/11 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0913486356 

Chung cư HH2A đơn 

nguyên B , đường Gia ThụyLong Biên Hà Nội 39 Đoàn Nhữ Hài 11 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9941Hoàng Nguyễn Kim Nguyên7/7 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0943101959 Thôn Nam, xã Lộc AnPhú Lộc Thừa Thiên HuếK27/17 Trần Xuân Lê49 Hòa Khê Thanh Khê Hoàng Trọng Hiền0943101959 Về tận nhà

9942Trần Lương Hoài My9/12 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0916007228 Thôn Hoà An, Xã Điện HồngHuyện Điện Bàn, Quảng Nam181A Trần Xuân Lê 60 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Vinh0916007228 Về tận nhà

9943Đoàn Anh Thư 67 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905189246 Khu Hòa ĐôngThị Trấn Ái NghĩaQuảng NamK47 /H2/17 Trần xuân Lê51 Hòa Khê Thanh Khê Đoàn Ngọc Nghĩa0905189246 Về tận nhà

9944Nguyễn Hoàng Trang6/7 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905624496 xã Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamK94/32 Trần Xuân Lê64 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thành Chung0905624496 Về tận nhà

9945Võ Nguyễn Như Ngọc6/6 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0934862843

Tổ Mỹ Lược, thôn Mỹ Hòa, 

xã Duy Hòa. Duy Xuyên Quảng Nam123/171 Cù Chính Lan 21 Hòa Khê Thanh Khê

Võ Tây, Nguyễn Thị Hiền (bố 

mẹ) 0902395187 Về tận nhà

9946Đoàn Huỳnh Xuân Giang6/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905932272 Tam Thanh Tam Kỳ Quảng NamKiệt 91/H43/04 Cù Chính Lan44 Hòa Khê Thanh Khê Đoàn Đình Giác0911444557 Về tận nhà

9947Đỗ Thành Đạt 6/5 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0799325252 Thôn Diệm Sơn - Điện TiếnĐiện Bàn Quảng Nam54 Trần Xuân Lê 62 Hòa Khê Thanh Khê Đỗ Tiến Sĩ 0896408797 Về tận nhà

9948Phan Thị Vân Trinh6/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0792898165

Nhà số 4, đường 22, xã Điện 

Thọ Điện Bàn Quảng NamK12/16 Cù Chính Lan 36 Hòa Khê Thanh Khê Phan Thị Thanh Phương0792898165 Về tận nhà

9950Nguyễn Tiến Anh7/6 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0949128289 Thị Trấn Hương AnQuế Sơn Quảng Nam77 Trần Can 68 Hòa Khê Thanh Khê Nguyên Ngọc Ánh0905454455 Về tận nhà

9951Ngô Hoàng Anh 7/6 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê

Thôn Phú Bình Đông - Đại 

Thắng Đại  Lộc Quảng Nam19 Đoàn Nhữ  Hải 10 Hòa Khê Thanh Khê Ngô Trọng Nghĩa0903531111 Về tận nhà

9954Phạm Thị Thanh Thảo7/10 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0987371918 Thôn 9 xã Quảng HảiHuyện Quảng XươngThanh Hóa  K123/H70/04 Cù Chính Lan 46 Hòa Khê Thanh Khê Đi một mình Về chốt vào TP

9955Hoàng Bảo Minh Châu7/9 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0983244977 55/12 Nhật LệThành Phố HuếThừa Thiên Huế109/7 Cù Chính Lan 32 Hòa Khê Thanh Khê Huyền Tôn Nữ Thị Minh Tâm0914744656 Về chốt vào TP

9956Nguyễn Thanh Hiếu8/10 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935622706

Tổ 16, khối phố Mỹ Hòa, thị 

trấn Nam Phước, Huyện Duy XuyênQuảng Namk123/H73/107 43 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Vân0763522870 Về chốt vào TP

9957Lê Phước Thiên Ngân8/10 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0913499993 Khối Phố Phong Nhị

Phường Điện An/ 

Thị xã Điện Bàn Quảng NamSố nhà 15, Phần Lăng 1266 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Hồng Phúc0914713030 Về tận nhà

9958Lê Vũ Ngọc Phụng8/9 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0913253887

Thôn Xuân Đông, xã Đại 

Thắng, Huyện Đại Lộc, Đại Lộc Quảng NamK123/H59 Cù Chính Lan 23 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Song Kim0708354085 Về tận nhà

9959Nguyễn Cao Bảo Trân8/3 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0935679810

thôn Tiền Lâm, Xã Đông 

Thanh Lâm Hà Lâm Đồng 4 Phần Lăng 9 63 Hòa Khê Thanh Khê Không có người đi cùngVề tận nhà

9960Lê Quang Minh 9/10 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0918114992 Xã Quảng NgạnQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếK215/55/4 Hà Huy Tập25 Hòa Khê Thanh Khê Xe khách Về tận nhà

9961Võ Duy Hòa 9/1 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0905603364 Đội 12, Thôn Tỉnh Yên

Xã Duy Thu, Huyện 

Duy Xuyên Quảng Nam83/5 K123 Cù Chính Lan 43 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9962Trần Bảo Phương9/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0945635083

Số nhà 5 Nguyễn Trãi , tổ 9, 

phường 1. TP Đông HàQuảng Trị106/6 Phạm Nhữ Tăng 18 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9963Đoàn Ngô Thành Nhân7/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0915226180 30 Nguyễn Thiện ThuậtTP Huế Thừa Thiên Huế22 Mai Xuân Thưởng 3 Hòa Khê Thanh Khê

9964Nguyễn Quốc Huy Bảo9.4THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0903562869 Hẻm 515 Nguyễn Viết XuânPleiku Gia Lai K47/06 Trần Xuân Lê51 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Thu (mẹ)0328917070 Về tận nhà

9965Nguyễn Thị Bảo Tâm9.4THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0988117010 Xóm 1, xã Nghĩa ĐồngTân Kỳ Nghệ An 21 Phạm Nhữ Tăng 13 Hòa Khê Thanh Khê Đi một mình Về chốt vào TP

9966Trương Phong Nghị7/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0935604881 Thôn Đông Nam, xã Quế MỹQuế Sơn Quảng NamH115/47/ K249 Hà Huy Tập29 Hòa Khê Thanh Khê

Trương Thị Bích Trâm (Đưa 

đến chốt)

Trương Nguyên Khải (Từ 

0935540657

0988799938 Về chốt vào TP

9967Trần Minh Khánh6/11 Tây Sơn Hải Châu 905661159Thôn Cổ Tháp, Xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng Namk249/H115/30 Hà Huy Tập29 Hòa Khê Thanh Khê Về chốt vào TP

9968Quản Trọng Khải8/3 Đức Trí Hải Châu 0977866677 Làng Lân, xã Iao Iagrai Gia Lai 180 Cù Chính Lan 31 Hòa Khê Thanh Khê Quản Văn Phú (Ba)0985962068 Về tận nhà

9969Quản Trọng Lưu9/1 Đức Trí Hải Châu 0977866677 Làng Lân, xã Iao Iagrai Gia Lai 180 Cù Chính Lan 31 Hòa Khê Thanh Khê Quản Văn Phú (Ba)0985962068 Về tận nhà

9970Đào Tấn Phát 9/2 THCS Cao ThắngSơn Trà 0935241399

91 Quốc lộ 9B, khu phố 3, 

phường 5 Tp Đông HàQuảng Trị41 Huỳnh Ngọc Huệ 35 Hòa Khê Thanh Khê

Chưa xác định 

được

9971Nguyễn Anh Tuấn7/8 THCS Huỳnh Thúc KhángThanh Khê 0944410609 34 Phan Ngọc NhânHội An Quảng Nam215/45 Hà Huy Tập 25 Hòa Khê Thanh Khê

9972Châu Lê Nguyên Khôi 10/5 THPT Nguyễn Văn ThoạiCẩm Lệ 0934892881 Cây xăng Quảng LợiĐơn DươngLâm Đồng 273 Hà Huy Tập Tổ 56 Hòa Khê Thanh Khê

Lê Thị Tuyết, Châu Lê 

Nguyên Bảo 0934892881 Về tận nhà

9973Nguyễn Thị Hồng Ngọc10/22 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0905311877 Thôn Xuân Tân xã Tam HòaNúi Thành Quảng NamK48/16/Trầ Xuân Lê 62 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Hồng Quý, Nguyễn Trần Duyên0905311877 (mẹ)Về tận nhà

9974Lê Trần Cẩm Vy11/19 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0389304247 Mai Xá- Gio Mai Gio Linh Quảng TrịK124/2 Phạm Nhữ TăngTổ 23 Hòa Khê Thanh Khê Về tận nhà

9975Đặng Quốc Nam 11/26 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 02353702868

Phòng 212 khu tập thể Nông 

Sơn Nông Sơn Quảng Nam70 Phạm Nhữ Tăngtổ 16 Hòa Khê Thanh Khê Đặng Phúc Long 0984969252 Về tận nhà

9976Trần Đoàn Hạnh Nhi12/11 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0979932476 179/2 Lê DuẩnTP Đông HàQuảng TrịK94/56 Trần Xuân Lê 64 Hòa Khê Thanh Khê Trần Đoàn Bảo Ngọc0912728972 Về tận nhà

9977Nguyễn Hoàng Vũ Lộc11/6 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0934003495 Nhà máy nước đá Đại HồngĐại Lộc Quảng Namk249/68 Ha Huy Tap 59 Hòa Khê Thanh Khê khong co Về tận nhà

9978Nguyễn Phương Thư11/7 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0383284415 Thôn 3, xã Tiên Lãnh Huyện Tiên PhướcQuảng Nam153/1 Trần Xuân Lê 59 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Duy Thức0932343634 Về tận nhà

9979Nguyễn Trần Lê China10/3 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0833678955 Xã Đại Hồng Huyện Đại LộcQuảng NamK249/35 Hà Huy TậpTổ 26 Hòa Khê Thanh Khê

Trần Thị Hà

Nguyễn Văn Tính

0976476614

0325894417 Về chốt vào TP

9980Trần Đoàn Bảo Ngọc10/15 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0912728972 179/2 Lê DuẩnTP. Đông HàQuảng TrịK94/56 Trần Xuân Lê64 Hòa Khê Thanh Khê Về chốt vào TP

9981Nguyễn Lê Trúc Quỳnh11/7 THPT Thái Phiên Thanh khê 0905100995

Tổ 8-Thạnh Mỹ 2- Thị trấn 

Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Namk3/8 Trần Xuân Lê 53 Hòa Khê Thanh Khê

9982Huỳnh Thị Thanh Vân10.13 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0913707014

Tổ 4, thôn Cẩm Tú, xã Quế 

Thọ Hiệp Đức Quảng NamK112/35/5 Phạm Nhữ Tăng21 Hòa Khê Thanh Khê Trần Thị Minh Hiến (mẹ)0917761353 Về tận nhà

9983Trần Mỹ Vy 10.7Tôn Thất TùngSơn Trà 0905495660 60 Bùi Thị XuânTây Sơn Bình ĐịnhH17/11/6 Phạm Như Tăng44 Hòa Khê Thanh Khê Nguyễn Thị Ân Nhiên905495660Về tận nhà

9984Phan Trường Khải10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0773.423.099 Thôn Đông Lâm, Đại QuangĐại Lộc Quảng NamK123/H07/34 Cù Chính Lan 46 Hòa Khê Thanh Khê Lương Thị Minh Nguyệt0901.126.267 Về tận nhà

9985Trần Văn Miễn 12/3 THPT Khai Trí Liên Chiểu0775534253 Đội 8 Duy PhướcDuy Xuyên Quảng Nam77 Cù Chính Lan 44 Hòa Khê Thanh Khê Không Không Về tận nhà

9986Dương Phúc Bao 12/6 GDTX số 2 Thanh Khê 931900185165 Lê Duẩn Huyện Hướng HoáQuảng Trị123/55/19 Cù Chín Lan Hòa Khê Thanh Khê Dương Thị Hồng Ly584642942Về tận nhà

GV-HS 188



S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,QuԀn/ huy֓n, TPT֕nh/TP S֝ nh¨, t°n ĽҼ֩ng,T֡ PhҼ֩ng/X«QuԀn/Huy֓n
H֙ v¨ t°n ngҼ֩i Ľi c½ng 

(ngҼ֩i ch֫)

S֝ Ľi֓n thoӴi

ngҼ֩i Ľi c½ng

ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 

TP hoԊc ĽҼa vԚ 

tԀn nh¨

STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

9987Hồ Nhật Minh 3/1 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 0973772067 Tân Liên Hướng Hóa Quảng Trị151 Nguyễn Huy Tưởng115 Hòa Minh Thanh Khê

Hồ Nhật Trường  - Lê Thị 

Ánh Ngọc

0909 400005- 

0973 772067 Về tận nhà

9988Nguyễn Văn Hoàng Gia7/5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0779407076 thôn Chim Sơn, xã Duy SơnDuy Xuyên Quảng NamK191 Nguyễn Như Hạnh2 Hòa Minh Thanh Khê Nguyễn Văn Xuân0905445523 Về tận nhà

9989Võ Xuân Hậu 10.2  GDTX SỐ 2 Thanh Khê 0944147055 Ấp Lai khê, xã Lai HưngBầu bàn Bình PhướcH20/14 .kiệt 404 Trần Cao Vân35 Hòa Minh Thanh Khê không Về tận nhà

9990Nguyễn Ngọc Phúc9/6 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0905369613 Lộc Phước, xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamK88/39 Nguyễn Đức Trung22Hòa Thuận ĐôngThanh Khê

Sử Minh Triển (ba dượng)

Võ Thị Hồng Hạnh (mẹ)

Sử Ngọc Hạnh Duyên (em)

0935017886 

(ba) Về tận nhà

9991Đoàn Quốc Gia KhiêmLớn Hello Kity Thanh Khê 0905838679 Tổ 2 Thôn 2 Xã Bình AnHuyện Thăng Bình Quảng Nam318 Dũng Sĩ Thanh Khê53Hòa Thuận TâyThanh Khê Nguyễn Thị Quỳnh 0905838679 Về tận nhà

9992Phạm Băng Băng12/11 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0931192120 538 Lạc Long QuânHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế189/15 Trần Cao Vân51 Hòa Xuân Thanh Khê Phạm Nguyễn Phương Trinh0973149891 Về tận nhà

9993Đỗ Thị Thu SươngGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0896446127 Thôn Mỹ Đông, Đại PhongĐại Lộc Quảng NamK45/70 lê độ 3Tam Thuận Thanh Khê Không Có Không Có Về tận nhà

9994Lê Thị Thanh Trang MGB MN MAI ANH Thanh Khê 0 979052406 Lộc Trì Phú lộc Thừa Thiên Huế274 Trân Cao Vân 9Tam Thuận Thanh Khê Về tận nhà

9995Nguyễn Thị MiênNhân viên cấp dưỡngMầm non Minh TríThanh Khê 0363385229 Xã Tam Dân Phú Ninh Quảng NamK19/11 Dinh Tiên Hoàng 48Tam Thuận Thanh Khê

9996Trần Thị Hồng GV Nhà trẻMN Hoa Hướng DươngThanh Khê 0763741431 Thôn 2 Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamK814/28 Trần Cao Vân Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Thị Thúy Vân0707089788 Về tận nhà

9997Nguyễn Thị Thúy VânGV Nhà trẻMN Hoa Hướng DươngThanh Khê 0707089788 Thôn 2 Bình Giang Thăng BìnhQuảng NamK814/28 Trần Cao Vân Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Thị Thúy Vân0707089788 Về tận nhà

9998Hồ Thị Lành MG Bé  Thần Đồng ViệtHải Châu 0336058393 Phiếm Ái- Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam64/26b Trần Cao Vân46Tam Thuận Thanh Khê Tô Lâm Về tận nhà

9999Hứa Thị Lệ TruyềnMầm nonMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0763602036 Đội 4, Thôn Xóm Bùng, Điện HòaThị Xã Đện BànQuảng NamK83/7 Đinh Tiên Hoàng44Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Hữu Trường Hưng (con)'0763602036 Về tận nhà

10000Nguyễn Thị Thanh DiễmKTV Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0933265804

thôn Dưỡng Xuân, xã Quế 

Xuân 1 Quế Sơn Quảng Nam236h10/18 Trần Cao vân17Tam Thuận Thanh Khê

tự di chuyển đến 

nơi nhà

10002Nguyễn Hồng LinhPHT TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 944867779 Thôn Châu Sơn 1, Điện TiếnĐiện Bàn Quảng NamK155/12 Trần Cao Vân8Tam Thuận Thanh Khê

Đưa 2 con về cùng (con trai 

học lớp 8 trường Hoàng Diệu, 

Thanh Khê; con gái học lớp  Không có Về tận nhà

10004Huỳnh Mai Khánh AnBé 2 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0905805835 Thôn Ban Mai Huyện Đông GiangQuảng NamK112/H62/1 Trần Cao Vân38Tam Thuận Thanh Khê Mai Thị Kim Ngọc0905805835

10005Nguyễn Trần Tuấn KiệtBé 2 MN Phong Lan Thanh Khê 02363894.831

Thôn Liên Thuận Xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam196/48/3 Trần Cao Vân23Tam Thuận Thanh Khê Trần Thị Thu Nguyện0901174427 Về tận nhà

10006Nguyễn Khả NgânLón 1 MN Phong Lan Thanh Khê 02363894.831 Thô 8 Xã Sơn HồngHương Sơn Hà Tĩnh K236/H50/09 19Tam Thuận Thanh Khê Đoàn Thị Hoa 0328830596 Về tận nhà

10007Lê Quang Đại NghĩaMẫu giáo BéMầm non Minh TríThanh Khê 0911514159

Tổ 3 Thôn Cây Xanh Xã 

Tam Dân Phú Ninh Quảng NamK92/16 Đinh Tiên Hoàng41Tam Thuận Thanh Khê

10008Nguyễn Phước LongBé 1 Thần Đồng ViệtHải Châu 0914046336 72 Nguyễn Phúc Tầnphường Minh An, thành phố Hội AnQuảng Nam172/19H Trần Cao Vân27Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Phước Linh0902530210 Về tận nhà

10009Tô Lâm Nhỡ 1 Thần Đồng ViệtHải Châu 0336058393 Phiếm Ái- Đại NghĩaĐại Lộc Quảng Nam64/26b Trần Cao Vân46Tam Thuận Thanh Khê Hồ Thị Lành 0336058393 Về tận nhà

10010Kiều Ngọc Linh ĐanNhóm Nhỡ 19/5 Hải Châu 935605116Thôn Tân Hà  xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamK92/57C Đinh Tiên Hoàng38Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Tấn Hơn (ông Ngoại)905749159Về chốt vào TP

10011Nguyễn Hữu Trường HưngNhà TrẻMN Mầm Xanh Cẩm Lệ 0763602036 Đội 4, Thôn Xóm Bùng, Điện HòaThị Xã Đện BànQuảng NamK83/7 Đinh Tiên Hoàng44Tam Thuận Thanh Khê Hứa Thị Lệ Truyền (mẹ)0763602036 Về tận nhà

10012Nguyễn Bùi Quỳnh Như MGN Mầm Non MAi Anh Thanh Khê 364323797xã Bình An Thăng Bình Quảng Nam236 /21 Trần cao vân 18Tam Thuận Thanh Khê Bùi Thị Tú Vang 0 364323797 Về tận nhà

10013Nguyễn Văn Phúc Nguyên Lớn 3 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0914202656  xóm Kim Khánh, Nghi Ân Tp Vinh Nghệ An 158/29 Trần Cao Vân tổ 28 Tam Thuận Thanh Khê

10014Phan Trần Đăng Khoa2/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0914040074 Thôn Kế Xuyên 2Thăng BìnhQuảng Nam144 Ông Ích Khiêm

Khu A6 toà 

nhà Phú Gia 

Compound Tam Thuận Thanh Khê Phan Đức Tú 0914040074 Về tận nhà

10015Phan Bảo Trân 2/4 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0788609791 219 Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam112/165B Trần Cao Vân32Tam Thuận Thanh Khê

10016Mai Tuấn Kiệt C2B Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0936127355 Thôn Tiêm Nam Xã Điện PhươngQuảng Nam158 Trần Cao Vân 30Tam Thuận Thanh Khê Lương Thị Đoan Trang0936127355 Về tận nhà

10017Lê Mạnh Quyền 1/7 Trần Cao Vân Thanh Khê 0985662279 Thôn Trại Trắn, xã Hòa LạcHuyện Đức ThọHà Tĩnh B11 Phú Gia, số 144 Ông Ích Khiêm48Tam Thuận Thanh Khê Ba:Lê Chí Thanh(người chở); Mẹ: Lê Thị Hợi; Anh trai: Lê Mạnh Quân; (lớp 3/1- Trần Cao Vân)0984562283 Về tận nhà

10018Lê Mạnh Quân 3/1 Trần Cao Vân Thanh Khê 0985662279 Thôn Trại Trắn, xã Hòa LạcĐức Thọ Hà Tĩnh B11 Phú Gia- 144 Ông ích Khiêm Tam Thuận Thanh Khê

Ba Lê Chí Thanh, mẹ Lê Thị 

Hợi, em trai Lê Mạnh Quyền 

lớp 1/7

ba: 

0984562283. 

mẹ: 

0985662279 Về tận nhà

10019Lê Minh Bảo 1/1 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0373389730

Đội 8, Thôn Vĩnh An Bắc, 

xã Tam Xuân 2 Núi Thành Quảng Nam136/35 Trần Cao Vân34Tam Thuận Thanh Khê Châu Thị Hồng0373389730 Về tận nhà

10022NGUYỄN LÊ QUỲNH TRANG1/5 ĐINH BỘ LĨNH Thanh Khê 0905940592

THÔN 4 TIÊN AN - TIÊN 

PHƯỚC TIÊN PHƯỚCQuảng Nam

K112H137 TRẦN CAO VÂN - 

THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG 32Tam Thuận Thanh Khê LÊ THỊ LÀNH 0905940592 Về tận nhà

10023Nguyễn Trần Gia Linh3/5 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0898.199.157 Khối Phú Phong, Phường An PhúTP Tam Kỳ Quảng Nam123/15 Trần Cao Vân 10Tam Thuận Thanh Khê Trần Thị Ánh Thương0898.199.157 Về tận nhà

10024Nguyễn Cửu Minh Khang3/5 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0896.695.527 Đội 13, Xã Bình QúyH.Thăng BìnhQuảng NamK92/H06/86 Đinh Tiên Hoàng43Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Huyền0896.695.527 Về tận nhà

10025Lê Võ Khôi Nguyên 3/5 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0942.644.832 Thôn Mỹ Chánh; Xã Hải ChánhH.Hải LăngQuảng Trị236/22 Trần Cao Vân18Tam Thuận Thanh Khê Võ Thị Thiện Lương0948.551.201 Về tận nhà

10026Nguyễn Phan Minh Trí3/6 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0983233100

Thôn Thủy Cam Xã Lộc 

Thủy Phú Lộc Thừa Thiên HuếK179/H08/15 TrẦN Cao vân 7Tam Thuận Thanh Khê  Bố mẹ 0983233100 Về tận nhà

10027Nguyễn Ngọc Gia Bảo4/1 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0705962233 248 Bùi Thị XuânPhường ĐúcThừa Thiên HuếK 158/14 Trần Cao Vân 36Tam Thuận Thanh Khê Đi cùng ba 0705962233 Về tận nhà

10028Lê Thị Hạ My 4/1 Đinh Bộ Lĩnh Thanh Khê 0905936248 1/9/635 Lạc Long QuânPhú Lộc Thừa Thiên HuếK196/65 Trần Cao Vân23Tam Thuận Thanh Khê Đi cùng me 0905936248

10029Mai Thủy Tiên 5/1 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0936127355

Thôn Kim Nam, Xã Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam158/53 Trần Cao Vân30Tam Thuận Thanh Khê

Lương Thị Đoan Trang - mẹ, 

Mai Tuấn Kiệt - anh0936127355 Về tận nhà

10030Hoàng Phúc Thịnh5/1 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0905498849 Ấp Thèo Nèo Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu112/3 Trần Cao Vân 36Tam Thuận Thanh Khê Hoàng Minh Tân - Ba 0905498849 Về tận nhà

10031Nguyễn Ngọc Đăng Khôi5/1 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0898168615

Thôn An Nhơn, xã Hải 

Dương Hải Lăng Quảng Trị158/31 Trần Cao Vân30Tam Thuận Thanh Khê Trần Thị Hoàng Oanh - mẹ, Nguyễn Ngọc Đăng Quân- em0898168615 Về tận nhà

10032Nguyễn Nhã Thục Quyên5/3 Tiểu học Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0345347625 Thôn Phước ViênNông Sơn Quảng NamH06/31 Đinh Tiên Hoàng37Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Hữu Nam0934995400 Về tận nhà

10033Nguyễn Phạm Thanh Hà5/6 TH Đinh Bộ LĩnhThanh Khê 0909017206 106 Lê Hồng PhongTP Hội An Quảng Nam198/48/02 Trần Cao Vân23Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Kim Trung0988432656 Về tận nhà
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10034 Nguyễn Luy Thường3/3 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 0935491119 Thôn Phú Bình- xã Tam PhúTam Kỳ Quảng Namcăn 19b Phú Gia 69Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Thành Vin0905695215 Về tận nhà

10035Võ Đặng Bảo Ngọc 3/4 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 965002780 Nhà số 4, Ngõ 153, Đường Trường ChinhPhường Lê Lợi, Thành phố Vinh Nghệ An K236/29 Trần Cao Vân tổ 18 Tam Thuận Thanh Khê Đặng Thị Diệp0965002780 Về tận nhà

10036Nguyễn Trọng Trí 3/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0987683022 Thôn Lập Thuận, Xã Đại HồngĐại Lộc Quảng Namk236/H50/8 Trần Cao Vân 19Tam Thuận Thanh Khê Đinh Thị Bích Nga 0941382686 Về tận nhà

10039Võ Lý  Gia Hân 5/1 Tiểu học  Lê LaiHải Châu 0935485442 54/48 Quảng TếPhưỡng  Xuân Thủy                               Thừa Thiên Huế268/45 Trần Cao Vân13Tam Thuận Thanh Khê Ba:  Võ Quang Trị0901122968 Về tận nhà

10040Nguyễn Văn Phúc Hoàng1/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0979033345 thôn Kim Khánh xã Nghi Ân Nghệ An K158/29 Trần Cao Vân28Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Văn Phú0913410342 Về tận nhà

10041Huỳnh Mai An Nhiên1/6 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905805835 Thôn Ban Mai Xã 3, huyện Đông GiangQuảng NamK112/H62/1 Trần Cao Vân38Tam Thuận Thanh Khê Huỳnh Viết Trung0933832382 Về tận nhà

10042Trần Ngọc Hà 5/5 Lê Quý Đôn Hải Châu 0905928731 thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng NamK292/38/9 Hải Phòng 5Tam Thuận Thanh Khê Trần Trọng Thành0905928731 Về tận nhà

10043Phùng Hoàng Khánh Huy 5.8 Tiểu học Phù ĐổngHải Châu 963018288Bình An Thăng Bình Quảng Nam236 Trần cao vân 21Tam Thuận Thanh Khê Trần Thị Nga 963018288Về tận nhà

10044Phan Trần Bách7/3 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0914040074

Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình 

Trung Thăng BìnhQuảng Nam144 Ông Ích Khiêm Khu Phú Gia Tam Thuận Thanh Khê Phan Đức Tú 0913106444 Về tận nhà

10045Trần Thị Cát Tường 7/3 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0905398987 Thôn Lãnh An, Quế PhongQuế Sơn Quảng Nam196/32/5 Trần Cao Vân25Tam Thuận Thanh Khê Lê Thị Ánh Hoa (mẹ)0986473457 Về tận nhà

10046Lê Uyển Chi 7/6 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0917245948

Thôn 7, Phú Trung, Tam 

Xuân Núi Thành Quảng Nam272/15 Trần Cao Vân12Tam Thuận Thanh Khê Lê Nguyên Hải (người chở - cha ruột)0917245948 Về tận nhà

10047Lưu Gia Phong 8/6 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0968367514

Trần Xuân Hải, Phú Xá, 

Quảng Đại Sầm Sơn Thanh Hóa K264/3 Trần Cao Vân14Tam Thuận Thanh Khê Đi một mình, không có người thân đi cùng0376713996 Về tận nhà

10049Trương Văn Gia Khôi8/4 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0944867779 Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam155/12 Trần Cao Vân 8Tam Thuận Thanh Khê Trương Văn Kha0948737585 Về tận nhà

10050Hồ Hữu Thắng 6/1 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0905002302 Thôn Lộc Sơn, Phú XuânPhú Vang Thừa Thiên Huế123/26 Trần Cao Vân 34Tam Thuận Thanh Khê Hồ Hữu Tân 0905922207 Về tận nhà

10051Nguyễn Phan Minh Nhật 8/2 THCS Hoàng Diệu Thanh Khê 0983233100 Thuỷ Cam, Lộc Thuỷ Phú Lộc Thừa Thiên Huế179/H8/15 Trần Cao Vân 7Tam Thuận Thanh Khê Mẹ  Đỗ Thị Chuyền 0983233100 Về tận nhà

10055Nguyễn Thị Minh Thư6/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905295135 Tổ 4 khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam27/5 Đinh Tiên Hoàng 47Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Minh Nguyên 0905295135 Về tận nhà

10056Nguyễn Tất Trọng Lễ7/8 Trưng Vương Hải Châu 0797042152 Thôn Phú Quý I, xã Tam Mỹ ĐôngNúi Thành Quảng NamK45H46/16 Lê Độ 1Tam Thuận Thanh Khê Nguyễn Hương Ly, Nguyễn Tất Trọng Nhân0935225575 Về tận nhà

10057Trần Thị Thiên Nữ11,6 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 905928731

Thôn Lam Phụng, Xã Đại 

Đồng Huyện Đại LộcQuảng Nam292 Hải Phòng 5Tam Thuận Thanh Khê

Ba: Trần Trọng Thành; em 

gái: Trần Ngọc Hà905928731Về tận nhà

10058Nguyễn Phan Quế Thảo11/10 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0775543438 Xã Quế Lộc Huyện Nông SơnQuảng NamK210/45 Trần Cao Vân. 21Tam Thuận Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

10059Phan Trần Xuân Trúc11/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0945058840 Kế Xuyên 2, Bình TrungThăng BìnhQuảng Nam 144 Ông Ích Khiêm

Phú Gia 

Compound Tam Thuận Thanh Khê Ba:Phan Đức Tú0913106444 Về tận nhà

10061Hồ Khánh Hưng 10.2  GDTX SỐ 2 Thanh Khê 0766782906

Thôn 2 tổ Phú tân xã Duy 

hòa Duy Xuyên Quảng NamH39/15 k45 Lê Độ 2Tam Thuận Thanh Khê Lê Thanh Huy 0903526776

10062Ngô Quốc Việt 12/ 2 THPT Quang Trung Thanh Khê 787784997

17/635 Lạc Long Quân, thị 

trấn Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên HuếK222a/29 Trần Cao Vân19Tam Thuận Thanh Khê Về tận nhà

10063Phan Văn Quốc Phú10/4 THPT Quang Trung Thanh Khê 905515922An cư đông 1 , thị trấn Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên Huế236/10/1 Trần Cao Vân  Tam Thuận Thanh Khê Phan Văn Quốc Phong0794309272 Về tận nhà

10064Trần Minh Hiếu 10/6 THPT Quang Trung Thanh Khê 762535790Tổ 1, khu An Đông, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam272 Trần Cao Vân Tổ 12 Tam Thuận Thanh Khê Trần Thị Thanh Hiền0703356915 Về chốt vào TP

10066Lê Thị Thu Hà GV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0702301169 Xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng Nam231/5 Lê Duẩn 7 Tân Chính Thanh Khê Không Có Không Có Về tận nhà

10067Nguyễn Thị Ngân TriệuGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0898230277 Khu Nghĩa Mỹ, TT Ái NghĩaĐại Lộc Quảng Nam231/5 Lê Duẩn 7 Tân Chính Thanh Khê Không Có Không Có Về tận nhà

10068Đặng Tiểu LinhGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0979012903 Thôn 4 Xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam231/5 Lê Duẩn 7 Tân Chính Thanh Khê Võ Đăng Trường0768885759 Về tận nhà

10069Nguyễn Ngọc Phương HạnhBé MN 123 Hải Châu 0394443055 Nguyễn Huệ Kon Tum Kon Tum 320 Hải Phòng Tân Chính Thanh Khê Về chốt vào TP

10070Trần Nguyễn TháiThể DụcNguyễn Bá NgọcThanh Khê 0935885697 thôn Đông Hồ, xã Điện HoàĐiện Bàn Quảng Nam357 Hải phòng  tổ 31Tân Chính Thanh Khê Không có

10071Võ Lê Bảo TrânToán Lê Thánh Tôn Hải Châu 0702606032 68 Lê Văn HưuTân An Hội AnQuảng NamK91 A/04  Hoàng Hoa Thám 17 Tân Chính Thanh Khê Về tận nhà

10072Phan Thị Mỹ HạnhAnh VănLê Hồng PhongHải Châu 0913801909

Thôn Xuân Phú, xã Tam 

Thái Phú Ninh Quảng Nam280 đường Hải Phong35 Tân Chính Thanh Khê

Đỗ Thị Minh Thư (Con 6 

tuổi) Đỗ Thị Tố Như (Con 4 

tuổi)

0935600833(Đ

ỗ Tiến Sỹ) đón 

từ chốt TP về Về chốt vào TP

10073Trần Thị Kim NghĩaNgữ vănTrần Hưng ĐạoHải Châu 0357988320 Tôn Thất Tùng, khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam364/20 Lê Duẩn 21 Tân Chính Thanh Khê Không Không Về tận nhà

10074Nguyễn Ái VươngToán THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 964515168

Khu Bắc Thôn Lâm Yên,

Xã Đại Minh Đại Lộc Quảng Nam263/35 Lê Duẩn 14 Tân Chính Thanh Khê  

10075Hà Thị Na Toán THPT Quang Trung Thanh Khê 9356961563 Huyền Trân Công ChúaTP Huế Thừa Thiên Huế358/6 Lê Duẩn 21 Tân Chính Thanh Khê Không có

10076Lê Ngọc Ánh Dương12 tháng MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0905830154 Thôn Hà Thục TâyĐại Lãnh, Đại LộcQuảng NamK390/33 Lê Duẩn 23 Tân Chính Thanh Khê Trần Thị Diệu Quyên0905830154

10077Lê Phan Bảo TrânTrẻ 1 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0905235103

59 đường 610B, Thôn Văn 

Ly

Xã Điện Quang, 

Huyện Điện BànQuảng Nam204/47 Hải Phòng 27 Tân Chính Thanh Khê Phan Thị Thu Hương0905235103

10078Hồ Anh Hùng Bé 4 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0906564081

Thôn Thạnh Đại, Xã Đại 

Hưng Đại Lộc Quảng NamK 61/7 Hoàng Hoa Thám 15 Tân Chính Thanh Khê Nguyễn Thị Kim Châu906564081

10080Trần Ngọc Nhã TâmLớn 2 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0935329023 108 Thái Phiên Cẩm Phổ Quảng NamK21/29 Đào Duy Từ 1 Tân Chính Thanh Khê Nguyễn Thị Vi Đoan0935.329.023

10081Huỳnh Nguyên KhảiNhỡ 2 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0932088058

Tổ 1 Thôn Xuân Thái, Bình 

Định Bắc Thăng BìnhQuảng NamK76/4 Hoàng Hoa Thám Tân Chính Thanh Khê Trương Thị Phương Thúy0932088058

10082Lê Vũ Minh An Nhỡ 2 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0935715986 Thôn Mai Xá Huyện Gia LinhQuảng TrịK350/6 Lê Duẫn 20 Tân Chính Thanh Khê Lê Thị Huệ 0905724967

10083Trần Viết Đạt Nhỡ 1 MN Phong Lan Thanh Khê 02363894.831

Tổ 3, thôn Thạch Khê, xã 

Quế Mỹ Huyện Quế SơnQuảng Nam299/21 Hải Phòng 26 Tân Chính Thanh Khê Mẹ: Nguyễn Thị Thảo.Em:Trần Viết Thông0949812154 Về tận nhà

10084Võ Giai Nhi Nhà Trẻ 2Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0979012903  tổ 2, thôn 4, xã Tiên Thọ huyện Tiên PhướcQuảng Nam231/5 Lê Duẩn 7 Tân Chính Thanh Khê Võ Đăng Trường0768885759 Về tận nhà

10086Trịnh Anh KhoaChồi 2ABC Hải Châu 0935722792 247 Hùng Vương - An Tây - Thị trấn Tân AnHiệp Đức Quảng NamK 298/8 Hải Phòng Tân Chính Thanh Khê Trịnh Tấn Thùy0905135500 Về chốt vào TP

10087Lê Việt Thái Bé 2  Tiên Sa Hải Châu 398923528Thôn Lai Trung Ba, xã Quảng VinhHuyện Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế267 Hải Phòng 3 Tân Chính Thanh Khê Lê Văn Tiến 914885160Về tận nhà

10088Lê Phúc Thành Lớn 2  Tiên Sa Hải Châu 398923528Thôn Lai Trung Ba, xã Quảng VinhHuyện Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế267 Hải Phòng 3 Tân Chính Thanh Khê Lê Văn Tiến 914885160Về tận nhà

10089Phạm Ngọc Quỳnh AnhNT Mầm non ABC - CN 2Sơn Trà 0935414266 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam310 Hải Phòng 36 Tân Chính Thanh Khê Nguyễn Thị Vẩn0935414266 Về chốt vào TP

10090Trịnh Thiên Lan  Nhà Trẻ 1Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0905768883 Thị trấn Đông Phúhuyện Quế SơnQuảng Nam366/72 Hùng Vương tổ 11Tân Chính Thanh Khê

10091Lưu Hoàng KhôiNhà Trẻ 1Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0935807499 Phan Bội ChâuTam Kỳ Quảng Nam285/28C Lê Duẩntổ 16 Tân Chính Thanh Khê

10092Đỗ Tuấn Anh 4/4 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0987887019

Thôn Thanh Do, Xã Thụy 

Thanh Thái Thụy Nam Định 283 Lê Duẩn Tổ 13 Tân Chính Thanh Khê Bà nội: Nguyễn Thị Rơi0978254522 Về chốt vào TP

10093Hoàng Hải Yến 5/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0937992902

Số nhà 02/10, đường Hoàng 

Hoa Thám, tổ 21, phường Lê TP Quy NhơnBình Định339  đường Hải Phòng30 Tân Chính Thanh Khê Về tận nhà

10094Ngô Trần Tu Anh1/2 Trần Cao Vân Thanh Khê 905035224Thôn Cao Xá, xã Trung Hải Gio Linh, Quảng Trị285/35 Lê Duẩn 29 Tân Chính Thanh Khê

Ngô Quang Ninh, Ngô Quang 

Nhật Long, Ngô Trần Tú Anh

905035224Về tận nhà

10095Vũ Trần Ngân Trúc1/4 Trần Cao Vân Thanh Khê 966099199Xã Tam Tiến Núi Thành Quảng Nam276/9. Lê Duẫn 2 Tân Chính Thanh Khê Ba: Vũ Minh Lai966099199Về tận nhà
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Ghi Chú

10096Trần Bá Gia Huân1/5 Trần Cao Vân Thanh Khê 0906148754 Thôn Phú Lễ, Xã Quảng PhúQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếK20/67 Hoàng Hoa Thám 29 Tân Chính Thanh Khê Trần Uyên Nhi0905685306 Về chốt vào TP

10098Huỳnh Nguyễn Hoàng Anh1/8 Trần Cao Vân Thanh Khê 0901952922 Thôn Thủy tam, xã Lục thủyPhú Lộc Thừa Thiên Huế245/1 Lê Duẩn 12 Tân Chính Thanh Khê

Nguyễn Thị Mộng (Mẹ), 

Huỳnh Nguyễn Gia Hân (em 

gái) 0901952922 Về tận nhà

10099Nguyễn Cao Tiến  2/7 Trần Cao Vân Thanh Khê 0905357358

283 Lê Duẩn - phường Đông 

Lễ Đông Hà Quảng Trị240/19 Lê Duẫn 5 Tân Chính Thanh Khê Đoàn Thị Luyến0987671367 Về chốt vào TP

10100Ngô Quang Nhật Long3/ 5 Trần Cao Vân Thanh Khê

0905035224 

(bố) Thôn Cao Xá, Xã Trung HảiHuyện Gio linhQuảng TrịK 285/ 35 Lê Duẩn 14 Tân Chính Thanh Khê Ngô Quang Ninh

0905035224 

(bố) Về tận nhà

10102Nguyễn Huỳnh Gia Huy3/10 Trần Cao Vân Thanh Khê 0775560131

Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện 

Thắng Bắc Điện Bàn Quảng NamK245/1 Lê Duẩn 12 Tân Chính Thanh Khê Huỳnh Thị Kim Thúy0795675527 Về tận nhà

10103Trịnh Uyên Nhi4.1 Trần Cao Vân Thanh Khê 0 935722792

247 Hùng Vương -Khối An 

Tây, Thị trấn Tân BìnhHiệp Đức Quảng Nam298/8 Hải Phòng 36 Tân Chính Thanh Khê Trịnh Tấn Thùy (lái xe)

0905135500 

(lái xe) Về chốt vào TP

10105Bùi Tuấn Tường4/5 Trần Cao Vân Thanh Khê 0935 598234 Thôn Khê 3 Mê Linh Quảng Trị306 Hải Phòng 36 Tân Chính Thanh Khê Bùi  Công Dụng0985151123 Về tận nhà

10106Đỗ Thiên Vỹ 5/5 Trần Cao Vân Thanh Khê 0983 521 205 Xã Hải Khê Hải Lăng Quảng TrịK 364/ H 24/2 Lê Duẩn 21 Tân Chính Thanh Khê Trần Văn Thế 0943 334 551 Về tận nhà

10108Nguyễn Hữu Khang4/7 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0905416072 QL1A (Ngã 3 đường lên UBND xã Tam Nghĩa), xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng NamK282/31 Lê Duẩn02 Tân Ninh BTân Chính Thanh Khê Châu Thị Anh Nguyệt0983421729 Về tận nhà

10109Nguyễn Kim Ngân1/1 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0933 911934 Đội 8- Phương Lang- Hải BaHải Lăng Quảng Trị240/17 Lê Duẩn 5 Tân Chính Thanh Khê Đoàn Thị Luyến 0987 671367 Về tận nhà

10110Nguyễn Phước Gia Huy 5/5 Tiểu học Ngô Gia TựSơn Trà 0933 911934

Thôn Linh Chiểu, xã Triệu 

Sơn Triệu PhongQuảng Trị240/17 Lê Duẩn 5 Tân Chính Thanh Khê Đoàn Thị Luyến (bà ngoại)0987671367 Về tận nhà

10111Lê Hoàng Thảo Nhi1/1 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0932491065 32A Lê Văn HưuTP Hội An Quảng Nam190/8 Lê Duẩn 6 Tân Chính Thanh Khê Mẹ: Huỳnh Thị Thùy Dương0932491065

TP Hội An không 

phân vùng, hiện 

10112Võ Hoàng Phương Nam5/10 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0935479222 04 Lưu Qúi Kỳ, Hòa HươngTam Kỳ Quảng Nam253/1 Hải Phòng 3 Tân Chính Thanh Khê Võ Phan Văn Thành, Nguyễn Thị phương Linh0935479222

10113Nguyễn Thế Vinh8/6 THCS Hoàng DiệuThanh Khê 0909436382

Xóm 7, thôn Quy Lai, Phú 

Thanh Phú Vang Thừa Thiên Huế204/ 20 Hải Phòng 27 Tân Chính Thanh Khê Dương Thị Thương (mẹ)0946963009 Về tận nhà

10114Trần Quốc NghĩaLớp 6/1THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 766713542

Khối phố Bình Hòa, thị trấn 

Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam366/65/01 đường Hùng Vươngtổ 11 Tân Chính Thanh Khê Trần Quốc Nam 766713542Về chốt vào TP

10116Đoàn Ngọc ThànhLớp 6/4THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 905855774

Thôn Châu Sơn 1, xã Điện 

Tiến Thị xã Điện BànQuảng Namh2/03/k364 Lê Duẫntổ Tân Chính Thanh Khê Trần Thị Tuyết Linh938147325Về tận nhà

10117Trần Uyên Nhi Lớp 7/2THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 906148754Thôn Phú Lễ, Xã Quãng PhúHuyện Quãng ĐiềnThừa Thiên HuếK20/67 Hoàng Hoa Thám 29 Tân Chính Thanh Khê Trần Bá Gia Huân (em trai 6 tuổi)Về chốt vào TP

10118Hồ Anh Hy Lớp 7/3THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 906467780Thôn 4,xã Đại HưngHuyện Đại lộcQuảng NamK61/7 Hoàng Hoa Thám- Tân Chính Thanh Khê Hồ Anh Dũng 906467780

10119Hồ Anh Khang Lớp 7/3THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 906467780Thôn 4,xã Đại HưngHuyện Đại lộcQuảng NamK61/7 Hoàng Hoa Thám- Tân Chính Thanh Khê Hồ Anh Dũng 906467780

10121Đoàn Hà Lệ QuyênLóp 9/2 THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 945004587

Thôn 3 Nam Hà, xã Bình 

Dương Huyện Thăng BìnhQuảng Nam208 Hải Phòng 27 Tân Chính Thanh Khê Đoàn Văn Sinh 945004587Về tận nhà

10122Hồ Hoàng Thăng LongLớp 8/1THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 934825787epok, cưmgar, Đăk LăkĐăkLak Quảng Nam358/04A Lê Duẩn 20 Tân Chính Thanh Khê

Bố: Hồ Thăng Lục

Mẹ: Hoàng Thị Khánh Trinh934825787Về tận nhà

10123Hoàng Nguyên Kha Lớp 6/2ThCS Nguyễn TrãiThanh Khê 908837883H38 Nguyễn Thị Nghĩa phường 2Lâm Đồng 240/7 Lê Duẩn 5 Tân Chính Thanh Khê Hoàng Trọng Hồng Lĩnh908837883Về tận nhà

10124Hoàng Võ Bảo HuyLóp 9/3 THCS Nguyễn TrãiThanh Khê 385669789Hải Vân, Lăng CôPhú Lộc Thừa Thiên HuếH383/16 Hải Phòng 24 Tân Chính Thanh Khê Hoàng Hồng Hạ (anh trai)385669789Về tận nhà

10125Đinh Quang Thông10/4 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0918845402 269 Trần Hưng ĐạoThị xã Điện BànQuảng Nam364 Lê Duẩn 21 Tân Chính Thanh Khê Đinh Văn Cẩn (bố)0905244675 Về tận nhà

10126Nguyễn Hoài Phương12/28 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0949429246 8/ Kiệt 104- Tôn Thất ThuyếtTP  Đông HàQuảng TrịK20/70 Hoàng Hoa Thám 5 Tân Chính Thanh Khê Bố:Nnguyễn Cao Cường0983296135 Về tận nhà

10127Võ Thuyền Quyên12/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0379627314 Thôn 3, Tiên Lãnh Tiên PhướcQuảng Nam300/4 Hải Phòng 36 Tân Chính Thanh Khê Võ Đoan Trường0964386080 Về tận nhà

10129Vũ Quốc Huy 10/ 4 THPT Quang Trung Thanh Khê 767274134

Đường Trần Quang Diệu thị 

trấn Ngô Mây  Phù Cát Bình ĐịnhK76/15b Hoàng Hoa Thám Tân Chính Thanh Khê Về chốt vào TP

10130Đoàn Thị Ánh HồngGV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0775593161 Thôn An Lâu, Tam Lãnh Phú Ninh Quảng NamK50/2 Hàm Nghi 11Thạc Gián Thanh Khê

Trương Thị ÁNh Nhung / 

Đoàn Duy ThiệnKhông Có Về tận nhà

10131Trần Thảo Vân Nhi Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0397468834 Thôn Xóm Mội - Vĩnh LongVĩnh LinhQuảng Trị24 Nguyễn Phi Khanh Thạc Gián Thanh Khê Về tận nhà

10132Lê Thị Sương Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0979096001 Đại Hòa Đại Lộc Quảng Nam334/24 Nguyễn Văn LinhThạc Gián Thanh Khê Về tận nhà

10134Võ Thị Kim Uyên Nhóm trẻ Ngôi Nhà mặt trờiHải Châu 385842442Thôn Hà My, xã Triệu HoàTriệu PhongQuảng TrịK183H15/17A đường Phan Thanh31Thạc Gián Thanh Khê

10135Phan Thị Thu HồngVăn hóa Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 708089869

Đội 5, thôn Tất Viên, xã 

Bình Phục Thăng BìnhQuảng Nam52/18 Phan Thanh 16Thạc Gián Thanh Khê Không có

10137 Bạch Thị Mai GVVH Tiểu học Phan Đăng LưuHải Châu 0 964013900 Thô Thuận An, Xã Tam Hải Núi Thành Quảng Nam138/22 Phan Thanh Thạc Gián Thanh Khê Ko có người đi cùng Về tận nhà

10138Phan Thị Tình GVCN TH Lê Quý Đôn Hải Châu 0775538215 tổ 9-Phong Nhị - Điện AnĐiện Bàn Quảng NamK56/7 Phạm Văn Nghị tổ 51 Thạc Gián Thanh Khê không Về tận nhà

10139Nguyễn Thị Mai ThuNgữ VănTHCS Chu Văn AnThanh Khê 0869171300 Thôn Ba Giang, xã Việt TiếnThạch Hà Hà Tĩnh 105/11 Nguyễn Tri Phương54Thạc Gián Thanh Khê

Bùi Thị Hương (Mẹ ruột), 

Trần Nguyễn Mai Chi (con 0869171300 Về tận nhà

10140Hồ Thị Lin LinTiếng anhNguyễn Công TrứCẩm Lệ 0779524402 Tổ 1- Thôn Châu Sơn 2- xã Điện TiếnThị xã Điện BànQuảng NamK36/9/1 Phạm Văn Nghị50Thạc Gián Thanh Khê Về tận nhà

10141Trần Đình Phúc KhôiTrẻ 2 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0924423246

13A Nguyễn Trãi, khu phố 

4, phường 1 Thành phố Đông HàQuảng Trị30/2A Đặng Thai Mai32Thạc Gián Thanh Khê

Trần Đình Quý

Nguyễn Thị Mỹ Hà 

0924423457

0924423246 Về tận nhà
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Ghi Chú

10142Ngô Liễu Nghi Lớn 2 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0339027845

Xóm Phú Đông, thôn Mễ 

Nội, phường Liêm Chínhthành phố Phủ LýHà Nam 61 Nguyễn Tri Phương53Thạc Gián Thanh Khê Đan Thị Thanh Dung0339027845 Về tận nhà

10143Phạm Linh Đan Lớn 2 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0906120464 Xã Hương An Huyện Quế SơnQuảng NamK69/40A Lý Thái Tổ 3Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Phụng0906.120.464

10144Ngô Thái Bảo Trẻ 1 MN Tường Vy Thanh Khê 0905005222

102 Điện Biên Phủ, tổ 1, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam234 Nguyễn Tri Phương57Thạc Gián Thanh Khê Ngô Minh Tư 0905565778 Về chốt vào TP

10145Lê Thị Ánh NgânBé 3 MN Tường Vy Thanh Khê 0383662806

Thôn Phú Phước, xã Đại 

Minh Đại Lộc Quảng NamK28/10 Văn Cao tổ 6 Thạc Gián Thanh Khê

10147Trần Phước HùngBé 3 MN Tường Vy Thanh Khê 0979043753 Khối phố Tư NgânĐiện Bàn Quảng Nam57 Phan Thanh Tổ 20 Thạc Gián Thanh Khê

10148Đặng Ngọc Thái BảoNhỡ 1 MN Tường Vy Thanh Khê 0935622767

Thô 6, Tổ dân phố Hương 

Lộc Quế Sơn Quảng NamH36/03/K74 Phan Thanh Thạc Gián Thanh Khê Lê Thị Lư 0935622767 Về tận nhà

10149Ngô Minh Khang Nhỡ 2 MN Tường Vy Thanh Khê 0905599971

102 Điện Biên Phủ, tổ 1, thị 

trấn Nam PhướcDuy Xuyên Quảng Nam234 Nguyễn Tri Phương57Thạc Gián Thanh Khê Ngô Minh Tư 0905565778 Về chốt vào TP

10150Nguyễn Ngọc Kim NgânLớn 2 MN Tường Vy Thanh Khê '0905411142

Thôn Quảng Lăng B, Điện 

Nam Trung Điện Bàn Quảng NamKiệt 92/20 Phan Thanh tổ 24 Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Ngọc Tài0905215541 Về chốt vào TP

10151Nguyễn Phước ĐiềnLớn 1 MN Tường Vy Thanh Khê 0905369937 Thôn Mỹ Cảnh, xã Giang HảiPhú Lộc Thừa Thiên Huế37 Nguyễn Tri Phương Thạc Gián Thanh Khê

10152Đoàn Duy ThiệnLớn 4 Mầm Non Việt NhậtThanh Khê 0775593161 Thôn An Lâu, Tam Lãnh Phú Ninh Quảng NamK50/2 Hàm Nghi 11Thạc Gián Thanh Khê Đoàn Thị Ánh Hồng (Mẹ)0775593161 Về tận nhà

10153Lý Nhã Khanh Lớn 2  30/4 Hải Châu 0944506094 34 Nguyễn Thiện ThuậtNha Trang Khánh Hòa k10/h05/1 Phạm Văn Nghị46Thạc Gián Thanh Khê Võ Thị Nguyên Nhung0934110384 Về tận nhà

10154Nguyễn Đức Anh KhoaLớn 2 Bình Minh Hải Châu 905653101 Điện Thằng BắcHuyện Điện BànQuảng NamK69/42 Lý Thái Tổ 3Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Đức Vũ Quang0947819540 Về tận nhà

10156Nguyễn Thái Mộc MiênMGL 4  Sky-line Hải Châu 0977906611 30 Trần Quang Khải Hội An Quảng NamA10-01 , Chung cư HAGL, 72 Hàm NghiTổ 29 Thạc Gián Thanh Khê Mẹ Thái Mỹ Thảo0977906611 Về tận nhà

10157Đinh Lê Trúc Nhã1/1 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 0905741117

Khối phố Phú Phong, 

phường An Phú, Tam Kỳ, 

Quảng Nam Tam Kỳ Quảng Nam

 72 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh 

Khê

.Chung cư Hoàng Anh Gia Lai.Thạc Gián Thanh Khê Lê Tú Linh 0905741117 Về tận nhà

10159Trần Gia Hiếu 4A1 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn

Bố: 

0989541528

Mẹ: Số 3 ngõ 154 Đội CấnBa Đình Hà Nội

B3008 Chung cư Hoàng Anh Gia 

Lai, 72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê

Bố: Trần Anh Tuấn

Mẹ: Đỗ Thị Thu Hiền

Bố: 

0989541528

Mẹ: Về tận nhà

10160Dương Khôi Nguyên2/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 090 3516412 11 Phan Tứ

Phường Tân Thạnh, 

Tam Kỳ Quảng Nam172/2 Điện Biên PhủTổ 45 Thạc Gián Thanh Khê

Bố Dương Châu Vĩnh Phúc, 

cậu Cao Văn Phương, bà nội090 3516412 Về tận nhà

10161Võ Hưng Thành 2/2 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 936744242 205 Tiểu La Thăng BìnhQuảng Nam72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê

Ba Võ Hưng Toàn, mẹ 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai, 

Ngoại Lê Thị Tẩn, em Võ 936744242 Về tận nhà

10162Lê Thị Ánh Tâm2/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0383662806 Xã Đại Minh huyện Đại LộcQuảng NamĐường Văn Cao

Căn hộ XH 

Apartment Thạc Gián Thanh Khê

Bố: Lê Đình Trúc. Mẹ: Bùi 

Thị Lê Hằng cùng 2 em 0383662806 Về tận nhà

10163Bùi An Huy Lớp 2/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 97449577730 Yết Kiêu, phường Thuận HoàThừa Thiên Huế 72 Hàm Nghi Tổ 29 Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Phương Hà905493434Về tận nhà

10164Chế Lê Trúc GiangLớp 5/1TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 86969312332 Đoàn Thị Điểm, thị trấn Sa ThầySa Thầy Kon Tum k385/9/9 Nguyễn Văn LinhTổ 47 Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Tuyển355233913Về tận nhà

10165Trương Thị Ánh Nhung4/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0775593161

Thôn an lâu xa tam lãnh 

huyện Phú ninh tỉnh quảng 

nam huyện Phú ninhQuảng Nam

K50/2 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà 

Nẵng Tổ 11 Thạc Gián Thanh Khê Đoàn thị ánh Hồng0775593161 Về tận nhà

10166Phạm Duy Khoa 2/3 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0935100507 Tổ 4, Bình Tịnh

Bình Minh, Thăng 

Bình Quảng NamK86/1 đường Hoàng Hoa Thám7Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Mai Phước Long076 6712673 Về tận nhà

10167Võ Văn Đạo 2/3 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0936049745 Thôn La Tháp, xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamK16/31 đường Lý Thái Tổ6Thạc Gián Thanh Khê Lê Thị Cúc 0345349152 Về tận nhà

10168Nguyễn Tam Huy 2/2 Nguyễn Bá Ngọc Thanh Khê 0905003924

Thôn Tân Bình 4- Xã Điệ 

Trung Điện Bàn Quảng Namk 16/31/1 Lý Thái Tổ 6Thạc Gián Thanh Khê Đi 1 mình Không mang đtVề chốt vào TP

10169Huỳnh Quang Phúc1/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935679567 La Huân - Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam72 Hàm  Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê

 Hồ Thị Ngọc Thảo/ Huỳnh 

Quang Trí 

 0935 679 567 

/  0918 096 879Về tận nhà

10170Nguyễn Trần Thanh Trúc1/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935679567  - Điện Thọ Điện Bàn Quảng NamK63H09/14 Phạm Văn Nghị44Thạc Gián Thanh Khê Trần Thi Thuyết Nhung0935604411 Về tận nhà

10171Hoàng Ngọc Phát 1/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905129130 20 Nhất Chi Mai, Duy  TânTP KonTum Kon Tum 95 Phan Thanh 21 Thạc Gián Thanh Khê Ba Hoàng Thiện Đức - Mẹ Hoàng Thị Liên0905129130 - 0905748969Về tận nhà

10172Dương Khả Ngân1/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0944 329 648 Thôn Hà Nha, Xã Đại ĐồngHuyện Đại LộcQuảng NamK385A/40 Nguyễn Văn LinhTổ 56 Thạc Gián Thanh Khê

Cha: Dương Minh Trung và 

Mẹ: Nguyễn Thị Thúy Hằng

0916418189 

và 0944329648Về tận nhà

10173Phan Văn Phúc Hưng1/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905779456 Thôn 2, xã Đại HòaĐại Lộc Quảng NamK92/2 Phan Thanh 53Thạc Gián Thanh Khê Dương Văn Lo 0901967336 Về chốt vào TP

10174Phạm Vũ Khánh Quỳnh1/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê

0917982333- 

0913443211

Chung cư Nhà máy Nhiệt 

điện- Vĩnh Tân 4- Đường Lê 

Thành phố Phan 

Rang- Tháp Chàm Ninh ThuậnH39/10A- K110 26Thạc Gián Thanh Khê Vũ Thị Thanh Xuân0917982333 Về tận nhà

10175Phan khánh Linh 1/6 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 3823434

Thị trấn Tân Bình - Huyện 

Hiếp Đức Hiệp Đức Quảng Nam56 Lê Đình Lý 43Thạc Gián Thanh Khê Phan Thanh Quang 0905360969 Về tận nhà

10176Lê Nguyên Bảo Trâm1.7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905677355

Tổ 3, thôn Liễu Trì, Bình 

Nguyên Thăng BìnhQuảng Nam183/9 Phan Thanh 31Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Thu, Lê Nguyên Bảo Trâm,Lê Nguyên bảo Trân0905677355 Về tận nhà

10177Hồ Ngọc An Nhiên1.7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905382849

Thôn Trung Phước 1, Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam20/12 Phạm Văn Nghị46Thạc Gián Thanh Khê Hồ Thị Bích Vân, Hồ Ngọc Trí, Hồ Ngọc An Nhiên0935412464, 0905382849Về tận nhà

10178Võ Ngọc Khanh 1/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905185937 xã Bình Định Nam Thăng BìnhQuảng Nam40 Phan Thanh 20Thạc Gián Thanh Khê

Phạm Công Mỹ

Phạm Thị Quốc Việt

0888819709

0822377260 Về chốt vào TP

10179Nguyễn Ngọc Kim Nguyên2/1 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905215541

Thôn Quảng Lăng B, 

phường Điện Nam TrungThị xã Điện BànQuảng Namk92/20 Phan Thanh 24Thạc Gián Thanh Khê Võ Như Bảo Hoà0989246503 Về chốt vào TP

10181Nguyễn Minh Quân 2/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905029138

THÔN THUẬN HÒA XÃ 

ĐẠI THẮNG HUYỆN ĐẠI LÔCQuảng Nam18/3PHAN THANH 19Thạc Gián Thanh Khê Phạm Thị Hương0905.029.138 Về tận nhà

10182Đỗ thị Kim Ngân2/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935090888

Thôn Phú Hưng, Tâm Xuân 

1 Núi Thành Quảng Nam110 A phan Thanh 25Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Tường Vi0985 702 357 Về tận nhà

10184Lý Anh Tuấn Kiệt2/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0944506094

Sư Đoàn BB 305 34 Nguyễn 

Thiện Thuật Nha Trang Khánh Hòa k 10/H 05/1 Phạm Văn Nghị46Thạc Gián Thanh Khê Võ Thị Nguyên Nhung0934 110 384 Về tận nhà

10185Phạm Nữ Phúc Nguyên2/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0768582363 tổ 6 , phố Hương LộcHương An Quảng Nam99 phan thanh 21Thạc Gián Thanh Khê Phạm Hồ 076 8582363 Về tận nhà

10186Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh3/1 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0901990990 Tổ 6 Phường Hòa HươngQuảng Nam93 Nguyễn Tri PhươngTổ 53 Thạc Gián Thanh Khê

Lương Thị Thanh Phương(bà 

nội) 0779553112 Về tận nhà

10187Phan Trúc Linh 3/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905360969

Khối phố An Đông, TT Tân 

Bình Huyện Hiệp ĐứcQuảng Nam56 Lê Đình Lý 64Thạc Gián Thanh Khê Phan Thanh Quang: Bố0905360969 Về chốt vào TP

10188Võ Thị Quỳnh Ngân3/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0913717341 Tổ 03 thôn Đồng Thanh Sơn

Xã Bình Định Nam, 

huyện Thăng BìnhQuảng Nam40 Phan Thanh, TP.Đà Nẵng20Thạc Gián Thanh Khê

Phạm Công Mỹ và Phạm Thị 

Quốc Việt 0888819709 Về chốt vào TP

10189Nguyễn Doãn Hải Nam3/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0988691739 42/243  Ái SơnPhường Đông HảiThanh Hóa Tổ 25 Thạc Gián Thanh Khê Minh Trang (mẹ)0998691739 Về tận nhà

10190Lê Tự Nhật Huy4/1 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0906462457

thôn Thanh Quýt 4, Điện 

Thắng Trung Điện Bàn Quảng NamK10/11/18 Phạm Văn Nghị49Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Hữu Tâm0931901646 Về tận nhà

10191Phạm Đức Trí 4/1 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0963539975 thôn Bình An, xã Lộc BổnPhú Lộc Thừa Thiên HuếK69/4 Phan Thanh 20Thạc Gián Thanh Khê Võ Thị Khánh Ly0933535291 Về tận nhà

10192Hàng Chánh Hưng4/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905141678 Khối Tu Lễ, Cẩm PhổHội An Quảng NamK10/11/43  Phạm Văn Nghị49Thạc Gián Thanh Khê Hàng Phước Trù0905141678 Về tận nhà
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10193Hoàng Ngọc Bảo Duy4/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905129130 20, Nhất Chi Mai , Duy TânKon Tum Kon Tum 95 Phan Thanh Thạc Gián Thanh Khê Hoàng Thiện Đức0905129130 Về tận nhà

10194Nguyễn Thanh Thảo4/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935031466 Thôn 1, Châu Bí Điện Bàn Quảng NamK10/H/3a Phạm Văn Nghị49Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Kim0935031466 Về tận nhà

10195Trần Hoàng Cẩm Nhi4/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0909042974  số 2, Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng NamK10H23/20 Phạm Văn Nghị47Thạc Gián Thanh Khê Trần Hoàng Long0909042974 Về tận nhà

10196Trần Phương Bình ca4/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0913978969 Không Đại Lộc Quảng Nam72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Trần Trung Hiếu0913978969 Về tận nhà

10197Phạm Nhữ Hải 4/6 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0768582363

Tổ dân cư số 6, tổ dân phố 

Hương Lộc, thị trấn Hương 

An Quế Sơn Quảng Nam99 Phan Thanh 21Thạc Gián Thanh Khê Phạm Hổ 0768582363 Về tận nhà

10199Nguyễn Thị Phúc Vân5/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0766786172 232 Phạm Văn ĐồngBắc Từ LiêmHà Nội H23/1 K110 Phan Thanh tổ 27 Thạc Gián Thanh Khê chị gái ruột 0795602808 Về tận nhà

10200Huỳnh Đăng Khoa5/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0766786172

Đội 11 - Thôn Hòa Nhuận - 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamH2/03, Kiệt 64 , Lê Đình LýTổ 43 Thạc Gián Thanh Khê Bác ruột 0352397934 Về chốt vào TP

10201Lê Anh Tân 5/5 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0933836668

Thôn La tháp Đông

Xã, Duy Hoà Duy Xuyên Quảng Nam71/04 Nguyễn Tri Phương 53Thạc Gián Thanh Khê Hoàng Kim Trinh 0933836668 Về tận nhà

10202Phạm Phương Linh5/6 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0906120464 Hương An 1 Quế Sơn Quảng Nam69/40 A Lý Thái Tổ 3Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Phụng0906120464 Về tận nhà

10203Lê Gia Bảo 5/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905432462 Tổ 3, thôn Tiên, xã Bình SaThăng BìnhQuảng Nam155 Phan Thanh 28Thạc Gián Thanh Khê Lê Tấn Quá 0702140799 Về chốt vào TP

10204Nguyễn Phan Tú Khâm5/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905997147

Tổ 5, thôn Đồng Tân Sơn, 

Bình Định NamThăng BìnhQuảng NamH11/30 Phạm Văn Nghị69Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Đức Viễn0905997147, 0917015509Về tận nhà

10205Đoàn Bảo Nguyên5/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0935400447 Xã Điện QuangĐiện bàn Quảng Nam33/14 Nguyễn Tri Phương48Thạc Gián Thanh Khê Đoàn Kim Chung0935826826 Về tận nhà

10206Ngô Nguyên Hào 5/8 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0983490081 Đại Cường Đại Lộc Quảng NamC401 chung cư Lê Đình LýThạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Sang0983490081 Về tận nhà

10207Hoàng Gia Tín 1/7 Trần Cao Vân Thanh Khê 0919193728 492 Võ Nguyên Giáp

khu vực Phú Sơn, P. 

Nhơn Hòa, TX An 

Nhơn Bình Định47/11 Lý Thái Tổ 9Thạc Gián Thanh Khê Ba: Hoàng Văn Thái (người chở)Mẹ: Trần Thị Thu Ái;0936979788 Về tận nhà

10208Nguyễn Văn Anh Tuấn2/2 TH Điện Biên PhủThanh Khê ,0935022639

Thôn Phiêm Ai 1-Xã Đại 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam32 D Phạm Văn Nghị 50Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Đình Hạnh ( bố) -Võ Thị Lạc( mẹ)935022639Về tận nhà

10212Phạm Hoành Khánh An 5/4 Tiểu Học Bạch ĐằngHải Châu 0905887039 Tổ 8 khối phố Mỹ TâyTam Kỳ Quảng Nam110/12 Phan Thanh 25Thạc Gián Thanh Khê Phạm Hoàng Lâm0905887039 Về tận nhà

10213Nguyễn Đức Tuấn Kiệt4/6 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0905 653 101 Thôn Bồ Mưng 1-xã Điện Thắng BắcĐiện Bàn Quảng NamK69/42D-Lý Thái Tổ 3Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Đức Vũ Quang (Ba)0947 819 540 Về tận nhà

10214Lê Hoàng Lâm 1/1 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0916019090 Xóm Minh Tân, Xã Minh Hợp Huyện Quỳ HợpNghệ An 72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Võ Thị Ngọc Sứ0916019090 Về tận nhà

10215Hồ Phạm Thu Ngân5/3 Tiểu học Võ Thị SáuHải Châu 0386059851 Thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam183/19 Phan Thanh 32Thạc Gián Thanh Khê Phạm Thị Hồng Hoa (mẹ)0386059851 Về tận nhà

10217Lý Nghi Phi 4/6 TH-THCS Đức TríHải Châu 0905631668 thôn Châu Linh - Tùng Ảnh Đức Thọ  Hà Tĩnh 72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Phan Kiều Thư  Li Jian  0905631668 085361888Về tận nhà

10218Nguyễn Ngọc Bảo Ý4/3 Tiểu học Tiểu LaSơn Trà 0935753523

Tổ 4 Ngọc Vinh, phường 

Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK69/26 Lý Thái Tổ 3Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Thủy0935753523 Về tận nhà

10219Võ lưu ÁNh Dương9.2 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0918852858 104 Nguyễn Tất ThànhCẩm Hà Quảng Nam55 Đặng Thai Mai 33Thạc Gián Thanh Khê Lưu Nguyễn Vạn Hiếu091852858 Về tận nhà

10220Đinh Lê Tâm Khánh7/1 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 0905741117

Khối phố Phú Phong, 

phường An Phú, Tam Kỳ, 

Quảng Nam Tam Kỳ Quảng Nam

 72 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh 

Khê

.Chung cư Hoàng Anh Gia Lai.Thạc Gián Thanh Khê Lê Tú Linh 0905741117 Về tận nhà

10221Bùi An Khánh 7/1 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 0905 493434

30 yết kiêu, phường Thuận 

Hoà, tp Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế Huế Thừa Thiên Huế

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai- 72 

hàm nghi, 

phường Thạc Gián, quận Thanh Thạc Gián Thanh Khê

Ba: Bùi Phi Yển

Mẹ: Nguyễn Thị Phương Hà 0905493434 Về tận nhà

10222Trần Gia Bảo 8A4 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0989472699

Số 3 ngõ 154 Đội Cấn, 

phường Đội CấnBa Đình Hà Nội

B1603 Hoàng Anh Gia Lai 72 

Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Trần Anh Tuấn0904144431 Về tận nhà

10224Phạm Thị Kim Ngân 6.4Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 985246262Xã Lộc Bổn Huyện Phú LộcThừa Thiên Huế K 69/4 Phan Thanh 20Thạc Gián Thanh Khê Võ Thị Khánh Ly0933535291 Về chốt vào TP

10225Nguyễn Thị Ái Nhi 7.1Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 364948306

Thôn Xuân Thượng, xã Quế 

Châu Quế Sơn Quảng NamK132/9 Phan Thanh 35Thạc Gián Thanh Khê Dương Thị Hoàn Cảnh0327888297 Về chốt vào TP

10226Huỳnh Đức Vĩnh Khang7.1Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 905455477Thôn Lạc Thành TâyTX Điện BànQuảng NamK25/23 Điện Biên Phủ14Thạc Gián Thanh Khê Huỳnh Tiến Dũng905455477 Về tận nhà

10227Lê Nguyễn Minh Tâm7.3Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 905416428

Tổ 15, thôn Định Phước, xã 

Tam Nghĩa Núi Thành Quảng NamK132/9 Phan Thanh 35Thạc Gián Thanh Khê Lê Nguyễn Phương Trinh 0782813811 Về chốt vào TP

10229Trần Thanh Hưng 8.3Nguyễn Thị M inh KhaiThanh Khê 0396388786 Thôn Triêm Đông 2 

Điện  Phương - Điện 

Bàn Quảng NamK52/24 Phan Thanh 16Thạc Gián Thanh Khê Võ Ngọc Hùng 0396388786 Về chốt vào TP

10231Huỳnh Đức Hải Đăng9.3Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 896637595

thôn Lạc Thành Tây, xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng NamK25/23- Điện Biên Phủ14Thạc Gián Thanh Khê Huỳnh Tiến Dũng/ Nguyễn Thị Diệp986325629 Về tận nhà

10232Hoàng Phi Hùng 8.1 Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 0522060679 Lô 14,Phan Đình GiótĐiện Ngọc - Điện BànQuảng NamK85/1 Phan Thanh 21Thạc Gián Thanh Khê Hoàng Phi Long, Đỗ Nguyên0522060679 Về tận nhà

10233Lê Nguyễn Bảo Long6/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905645225

Đội 5, thôn Trung Phú, xã 

Điện Minh Điện Bàn Quảng NamK10. H32/3 Phạm Văn Nghị47Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Ngọc Hà0905645225 Về tận nhà

10234Võ Đại Nam Khánh6/6 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905155052 935/10/24 đường Bình GiãPhường 10Bà Rịa - Vũng TàuK88/18 Phạm Văn Nghị52Thạc Gián Thanh Khê Trần Thị Hồng Nhung0918158055 Về tận nhà

10236Vũ Ngọc Khang An7/1 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905840239

Tổ 5, 1135 Nguyễn Tất 

Thành, phường Phú BàiHương ThủyThừa Thiên Huế28 Nguyễn Phi Khanh57Thạc Gián Thanh Khê

Hoàng Đình Minh Đăng (Đưa 

đến chốt)

0919514455

0905840239 Về chốt vào TP

10237Hà Ngọc Minh Tấn7/7 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0935499725 Thôn Phú Gia 1, Ninh PhướcNông Sơn Quảng NamH05/02A - K10 Phạm Văn Nghị46Thạc Gián Thanh Khê Lê Thị Giác (Mẹ)0974 350 009 Về tận nhà

10238Huỳnh Quang Lâm8/5 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0935679567 Thôn La Huân, Điện ThọĐiện Bàn Quảng Nam72 Hàm Nghi - căn hộ A270429Thạc Gián Thanh Khê

Hồ Ngọc Sơn (Đưa đến chốt)

Huỳnh Quang Trí (Từ chốt về 

0373127507

0918096879 Về tận nhà

10239Lê Đoàn Quỳnh Tiên9/7 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0933224697 Thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp Đại Lộc Quảng NamK40/27 Phan Thanh 16Thạc Gián Thanh Khê Đoàn Thị Bích Trâm0933224697 Về tận nhà

10240Nguyễn Thị Phúc Trâm9/10 Kim Đồng Hải Châu 0766786172 232 Phạm Văn ĐồngBắc Từ LiêmHà Nội K110 H23/1 Phan Thanh 27Thạc Gián Thanh Khê Tự đi Về tận nhà

10242Nguyễn Gia Hiển7/8 Nguyễn Huệ Hải Châu 0906555806 122 Đinh Tiên Hoàng Chư Sê Gia Lai 28 Lê Đình Lý 42Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Văn Đình 0906555806 Về tận nhà

10243Phạm Lê Diệu Thảo8/3 Đức Trí Hải Châu 0914156230 Chung cư Bim, dường Hoàng Quốc ViệtThành phố Hạ LongQuảng Ninh72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Lê Thanh Giang, Phạm Khôi Nguyên0914156230 Về tận nhà

10244Lê Nguyên Bảo Trân12/2

THCS & THPT Nguyễn 

Khuyến Thanh Khê 0905931672 Tổ 3, thôn Liễu Trì

Bình Nguyên, Thăng 

Bình Quảng Nam183/9 Phan Thanh 31Thạc Gián Thanh Khê Lê Nguyên Bảo Trung0934834842 Về tận nhà

10245Lê Đặng Thùy Trâm12/12 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0935926399 Thôn 4-Xã Duy PhướcHuyện Duy XuyênQuảng Nam40/09A Phan Thanh 17Thạc Gián Thanh Khê Lê Phạm Quốc 787595386Về tận nhà

10246Hoàng Phi Long 10/5 THPT Sơn Trà Sơn Trà 0522060679 Đường Phan Đình GiótĐiện Ngọc Quảng NamK85/1 Phan Thanh 21Thạc Gián Thanh Khê Đỗ Nguyên 0522060679 Về tận nhà

10248Đỗ Thị Kim Nguyên12/3 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0779126347

tổ 4 thôn Phương Nghệ xã 

Quế Phú huyện Quế SơnQuảng Nam129 Phan Thanh tổ 25 Thạc Gián Thanh Khê Trần Thị Kim Cúc0905276577 Về tận nhà

10249Võ Trần Anh Thư11A4 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn936744242205 Tiểu La Hà Lam, Thăng BìnhQuảng Nam72 Hàm Nghi 29Thạc Gián Thanh Khê Võ Hưng Toàn 0935744242 Về tận nhà

10250Lưu Trúc Quỳnh12A8 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn905516813169 Trần Cao VânTP Tam Kỳ Quảng Nam

43D phạm văn nghị, phường thạc 

gián quận 

thành Khê đà nẵng Thạc Gián Thanh Khê

Nguyễn Thị Quyên Anh Và

 Lưu Vĩnh Hậu0914438939 Về tận nhà

10251Nguyễn Thị Thảo Nhi 12/1 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0777598430 11 Huỳnh Thúc Kháng Thành Phố Tam KỳQuảng Nam152 Phan Thanh Thạc GiánThạc Gián Thanh Khê Mẹ: Đoàn Thị Nguyệt 0914025764 Về tận nhà

10252Lê Nguyễn Phương Trinh12/5 THPT Quang Trung Thanh Khê 782813811Tổ 15, thôn Định Phước, Xã Tam NghĩaNúi Thành Quảng Nam132/9 Phan Thanh 35Thạc Gián Thanh Khê Nguyễn Trọng Hà0396024416 Về tận nhà

10253Nguyễn Diệu Như9/8 THCS Lê Độ Sơn Trà 906449437Tổ 4, Khối phố Ngọc Vinh, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamTổ 3 phường Thạch Gián 3Thạch ThangThanh Khê Nguyễn Thị Thu Thủy0935753523 Về tận nhà
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Ghi Chú

10254Huỳnh Thị Thiên TúNhỡ MN 123 Hải Châu 0961513238 Tổ 14 thôn Nam Bình Sơn xã Bình LãnhThăng BìnhQuảng Nam384/9 Điện Biên Phủ Thanh Khê ĐôngThanh Khê Về tận nhà

10256Nguyễn Thị LoanMG LớnNhật Minh Hải Châu  0935603213 64 Dạ Lê Hương ThuỷThừa Thiên HuếK759 Trần Cao Vân 16Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Loan 0935603213 Về tận nhà

10257Hà Thị Vân AnhMG LớnNhật Minh Hải Châu 0794238294 200 Lý Thái Tổ, Điện AnĐiện Bàn Quảng NamK759 Trần Cao Vân 16Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hà Thị Vân Anh0794238294 Về tận nhà

10259Thái Thị  Thanh ThanhGVMN MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0374099602 77 Nguyễn BìnhKon Tum Kon Tum 1185 Nguyễn Tất ThànhThanh Khê ĐôngThanh Khê Không Không Về tận nhà

10260Nguyễn Thị Thúy hằngVăn hóaTiểu học Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0372512455

Đội 1 , Thuỷ Ba Tây , Vĩnh 

Thuỷ Vĩnh LinhQuảng Trị667 Trần Cao Vân 28Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Thuỳ Dương0327444106 Về tận nhà

10262Hồ Thị Cẩm Văn hóaTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 935997367

Thôn Phú Mỹ, xã Quế Xuân 

2 Quế Sơn Quảng Nam31 Đỗ Ngọc Du 21Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hồ Ngọc Quang0 905466647 Về chốt vào TP

10263Trương Thị Linh GiangVăn hóaTH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 967770205

Thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại 

Lãnh Đại Lộc Quảng NamK88/85 Nguyễn Đức Trung22Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Võ Ngọc Khánh Linh (con 

gái, Sinh năm 2021)Không Về tận nhà

10264Nguyễn Tường VySinh Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 0981205092 đường số 2 Câu Lâu Đông, xã Duy Phướchuyện Duy XuyênQuảng Namk814A/15 Trần Cao Vân31Thanh Khê ĐôngThanh Khê Không Không Về chốt vào TP

10265Phan Thị Thanh ThanhĐịa líNguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 0899868726 Thôn 2, Tiên An Tiên PhướcQuảng Namk815A/15 Trần Cao Vân31Thanh Khê ĐôngThanh Khê Không Không Về tận nhà

10266Phạm Hồng TínhTin họcTH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905836374 Số 2, Phú Đông, Điện QuangĐiện Bàn Quảng Nam486 Điện Biên Phủ 22Thanh Khê ĐôngThanh Khê

10267Nguyễn Hà Uyên13-18 MN Cẩm Nhung Thanh Khê 0889899444

Khối phố Ngọc Tam, Điện 

An, Xã  Điện BànQuảng NamK778/39 Trần Cao Vân Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Hương Nguyên0889899444

10269Hồ Văn Thịnh Trẻ 2 Câm Tú Thanh khê 905712016 An Bàng-Vĩnh AnPhú Vang Thừa Thiên Huế Thanh Khê ĐôngThanh Khê

10270Đặng Văn Trương KiệtBé Mầm Non Hoa MaiThanh Khê 0766543653 Khu phố 4 - An MỹTam Kỳ Quảng Nam85 Nguyễn Đức Trung Thanh Khê ĐôngThanh Khê Trương Thị Yến Nhiên0766650218 Về tận nhà

10272Đinh Ngô Gia Hưng1/1 Tiểu học Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0935250047 Thôn Tây Nam, xã Quê MỹQuế Sơn Quảng Nam77 Thanh Tân 9Thanh Khê ĐôngThanh Khê Ngô Thị Diệu 0935250047 Về tận nhà

10274Đinh Ngô Gia Huy3/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0935250047

thôn Phước Phú Đông, xã 

Quế Mĩ huyện Quế SơnQuảng Nam77 Thanh Tân Thanh Khê ĐôngThanh Khê

10275Phạm Ngọc Bảo Anh2/8 Trần Cao Vân Thanh Khê 0905575115

Thôn Phước Linh, xã Phú 

Mỹ Phú Vang Thừa Thiên Huế26 Xuân Hòa 1 4Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Văn Quy( Bố)0905506068 Về chốt vào TP

10276Trần Vũ Gia Khánh 4/4 TH Trần Cao VânThanh Khê 0936701568

Tổ 1 thôn Cây Sanh, xã Tam 

Dân Phú Ninh Quảng Nam26 Xuân Hòa 1 4Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Văn Quy 0905506068 Về chốt vào TP

10277Phạm Ngọc Bảo Quân4/7 TH Trần Cao VânThanh Khê 0905575115 thôn Phước Linh, xã Phú MỹPhú Vang Thừa Thiên Huế26 Xuân Hòa 1 4Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Văn Quy 0905506068 Về chốt vào TP

10278Vương Khả Ngân1/4 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905552337

tổ 9 thôn Bình Hiệp, xã 

Bình Phục Thăng BìnhQuảng Nam78 Hà Huy Tập Tổ 4 Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Vương Hữu Thái, Lê Thị 

Bích Trâm. Vương Hữu 0905552337 Về tận nhà

10281Lê Đoàn Bảo Sơn1/4 Huỳnh Ngọc HuệThanh Khê 0905070257 137 Tiểu La, thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam59 Lý Thái Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê ĐôngThanh Khê Đoàn Thị Ngọc Ánh0977979369 Về tận nhà

10282Hoàng Đình Trung Kiên1/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 706006018

Khối phố Quảng Lăng A, 

phường Điện Nam TrungThị xã Điện BànQuảng Nam K32/32 Thanh Tân 21Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Hoàng Đình Trung (ba về 

cùng) 706006018Về tận nhà

10283Hà Minh Trí 1/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 905005724

269/6 đường 3 tháng 3, Thị 

trấn Hà Lam Thăng BìnhQuảng Nam

A1 phòng 201 chung cư Thanh 

Lộc Đán 24Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hà Minh Hiếu 935242368Về tận nhà

10284Đinh Trọng Phước 1/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 914899558

42 Đào Duy Từ - Khu phố 4 

phường 2 Quảng Trị Quảng Trị799/9 Trần Cao Vân 15Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hoàng Thị Kim Hoa914899558Về tận nhà

10285Lê Ngọc Thảo Nhi 1/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 917362995

Đông Khương 2- Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam768 Trần Cao Vân 30Thanh Khê ĐôngThanh Khê Bùi Khắc Lê Trung Cường906101132Về chốt vào TP

10286Nguyễn Nhật Vinh 1/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

947817455 - 

0941300032 Thôn Ban Mai 1, xã Ba Đông GiangQuảng Nam62/17 Hà Huy Tập 3Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Ngô Thị Kim Thoa

( Mẹ) 947817455Về chốt vào TP

10287Lê Hữu Anh 1/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 077 870 4869

Tổ 30, Đội 13, Thôn Nhơn 

Bồi, xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam407 Chung cư Thanh Lộc Đán C24Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Duy Nga (mẹ)795790254Về tận nhà

10288Nguyễn Duy Khoa Nguyên1/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 976482178

Thôn Trung Phước 2, Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam42 Thanh Tân Tổ 21 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Duy Tho 905461178Về tận nhà

10289Đặng Bảo Ngân 1/6TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 366321306

Thôn Gia Lương- Xã Việt 

Hùng Huyện Đông AnhHà Nội Số 396 đường Điện Biên PhủTổ 7 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Thị Hoa Mai (Cô)986621262Về tận nhà

10291Nguyễn Phương Uyên2/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 935556086

Xã Tân Phú, huyện Phú 

Vang, TP Huế Phú Vang Thừa Thiên Huế135/5 Nguyễn Đức TrungTổ 9 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Hồng Thanh0 935556086 Về chốt vào TP

10292Ngô Hải Phong 2/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 914864034

Đội 1. Thôn Phú Đa 1.Xã 

Duy Thu. Duy Xuyên Quảng Namk536/h05/13 Điện Biên PhủTổ 26 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Ngô Văn Công (Ông ngoại)0 914864034 Về chốt vào TP

10293Lê Diệu Linh 2/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 94176512325/23 Nguyễn Chí ThanhTP Đông HàQuảng Trịk814/h28/17 Trần Cao VânTổ 34 Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Võ Thị Quỳnh Như (Dì của 

em) 843112901Về tận nhà

10294Nguyễn Ngọc Kim Thảo2/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 911094247

Thôn Trung Phước 2, Quế 

Trung Nông Sơn Quảng Nam42 Thanh Tân Tổ 21 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Duy Tho (Ba)905461178Về tận nhà

10295Hồ Lê Yến Như 2/6TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0932595451 - 

0766713100

thôn Triêm Trung 1, xã Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam1323 Nguyễn Tất ThànhTổ 44 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Ngọc Châu (Ông ngoại)O384916551 Về chốt vào TP

10296Văn Công Thiện Nhân2/7TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 774688667Thôn Đồng Tâm, xã IaDinĐức Cơ Gia Lai 781/17 Trần Cao VânTổ 16 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Văn Bá Long (ông nội)905052441Về chốt vào TP

10297Trần Thị Thanh Quỳnh2/7TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 93585892901 Nguyễn Trãi khu phố 9Đông Hà Quảng Trị814/105 Trần Cao VânTổ 41 Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Huỳnh Thị Phương Thụy 

(mẹ), Trần Thị Thanh Phương 935858929Về tận nhà

10298Trần Đình Hậu 3/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0905586547-

0935466148

Thôn Ngọc Kinh Tây- xã 

Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam536/30 Điện Biên PhủTổ 11 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Ba:Trần Đình Huy0905586547 Về tận nhà

10299Đinh Lê Kiều Trâm 3/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0346895795

Đội 5, thôn Văn Vận, xã Hải 

Quy Hải Lăng Quảng Trị

Số 36 . Đường Nguyễn Huy 

Lượng Tổ 48 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Bố:Đinh Công Tùng0789407001 Về tận nhà

10300Đoàn Ngọc Bảo Hân 3/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0932424899

Xã Duy Vinh, Huyện Duy 

Xuyên, Tỉnh Quảng NamDuy Xuyên Quảng Nam32/14 Thanh Tân Tổ 21 Thanh Khê ĐôngThanh Khê Ông nội:Đoàn Văn Hữu0905160646 Về chốt vào TP

10301Phạm Anh Quân 4/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0977480747 -

0935628078 Xã Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam19A/29 Hà Huy Tập 23Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Ngọc Thanh0977480747 Về tận nhà

10303Lê Anh Bảo Khanh 4/6TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 905485052 5/127 Hùng Vương, TP HuếTP Huế Thừa Thiên Huế18/2 Thanh Tân 17Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Thanh Phú 0 905147014 Về chốt vào TP

10304Cao Thị Ngọc Hiếu 5/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 935997367

Thôn Phú Mỹ - Xã Quế 

Xuân - Huyện Quế SơnQuế Sơn Quảng Nam31 Đỗ Ngọc Du 21Thanh Khê ĐôngThanh Khê Trần Thị Kiều Linh779845640Về tận nhà

10305Hà Trần Thiên Ân 5/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 905005724

269/6 Đường 3/2 Thị trấn 

Hà Lam - Thăng Bình - Thăng BìnhQuảng NamA1 P201 Chung cư Thanh Lộc Đán C24Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hà Minh Hiếu (ba)0 935242368 Về tận nhà

10306Phan Trường Thông 5/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 971104007 

Thôn Hanh Đông - Xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamP102 A Chung cư Thanh L. Đán23Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Thủy (mẹ)0 971104007 Về chốt vào TP

10307Phan Trường Sơn 5/2TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 971104007 

Thôn Hanh Đông - Xã Đại 

Thạnh Đại Lộc Quảng NamP102 A Chung cư Thanh L. Đán23Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Thủy (mẹ)0 971104007 Về chốt vào TP

10308Lê Nguyễn Bảo Trâm5/4TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 979715614 Tổ 30, Đội 13, xã Duy ThànhDuy Xuyên Quảng Nam407 Chung cư Thanh Lộc Đán C24Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Duy Nga (mẹ)795790254Về tận nhà

10310Lê Văn Huy Phúc 5/5TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 906506951 Tổ 15 - Thị trấn Hà LamThăng BìnhQuảng Nam181 Yên Khê 2 39Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Văn Lộc(ba) 935600307Về tận nhà

10311Nguyễn Vũ Bảo 3/3 Tây Hồ Hải Châu 0901972358 Giang Tắc, Điện NgọcĐiện Bàn Quảng Nam58/2 Hà Huy Tập 2Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Mỹ Hoa0901972358 Về tận nhà

10312Hồ Viết Khôi Nguyên4/2 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu 905995129 446/2 Hùng Vương phường An SơnTam Kỳ Quảng NamK30/1 Đỗ Ngọc Du 3Thanh Khê ĐôngThanh Khê Hồ Viết Quang0901126575 Về tận nhà

10315Phan Mai Phương3.1 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905569896 21C Khu C 73 Lí Thường Kiệt, phường Sơn PhongHội An Quảng NamP404 Khu A2 Chung cư Đỗ Ngọc Du24Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phan Toại Nguyện0905569896 Về tận nhà

10316Nguyễn Hoàng Phúc9/6 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0902878493 Đội 2, thôn 2, xã Bình ĐàoThăng BìnhQuảng Nam61 Kỳ Đồng 28Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Hồng Phước (chị)0768527893 Về tận nhà

10317Hồ Lê Yến Nhi 6/1 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0932595451 thôn Kim Trung, xã Điện Phươnghuyện Điện BànQuảng Nam1323 nguyễn Tất Thành44Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Ngọc Châu 0384916551 Về chốt vào TP

10319Nguyễn Trang Cẩm Thư6/3 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0354159736 Thôn 8, xã Tiên ThọTiên PhướcQuảng Nam759/5 trần cao vân 17Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thị Hậu0346694290 Về chốt vào TP

10320Lê Ngọc Thảo Nguyên6/6 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0917362995 Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam768 Trần Cao Vân Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Ngọc Nam 0914129429

10321Trần Thị Thanh Phương6/6 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0935858929 Số 1 Nguyễn Trãi Khu phố 9 Đông HàQuảng Trị804/105 Hà Khê Thanh Khê ĐôngThanh Khê Huỳnh Thị Phương Thụy0935858929 Về tận nhà

10322Trần Minh Trí 7/4 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0359507069 Thôn Vinh, xã Tà PơơNam Giang Quảng Nam79 Ngô Gia Khảm 8Thanh Khê ĐôngThanh Khê Trần Chí Linh0988372670 Về tận nhà

10323Nguyễn Tấn Đạt7/8 Phan Đình PhùngThanh Khê 0862995556

Thôn Trung Phước, xã Duy 

Hải Duy Xuyên Quảng Nam478B7 Điện Biên Phủ10Thanh Khê ĐôngThanh Khê Trần Thị Hà 0862995556 Về tận nhà
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ņҼa ĽԒn ch֝t v¨o 
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STT H֙ v¨ t°n h֙c sinh
L֧p

/M¹n dӴy
TrҼ֩ng QuԀn/Huy֓n

ņi֓n thoӴi li°n 

lӴc

ņ֖A CH֔ NҹI ֪ HI֒N NAY NGOêI ņê NԇNG ņ֖A CH֔ NҹI ֪ TӳI ņê NԇNG THĎNG TIN NGһ֨I ņI CĒNG

Ghi Chú

10324Phạm Minh Trí 8/2 Phan Đình PhùngThanh Khê 0905421368

Khu Nghĩa Mỹ, Thị trấn Ái 

Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam17, Đỗ Ngọc Du 22Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Văn Vinh0905321368 Về tận nhà

10325Đinh Trọng Tuấn8/5 thcs Phan Đình PhùngThanh Khê 0914899558 42, Đào Duy Từ

khu phố 4, p 2, thị xã 

Quảng Trị Quảng Trị799/9. Đường Trần Cao Vântổ 15 Thanh Khê ĐôngThanh Khê  mẹ: Hoàng Thị Kim Hoa0914899558 Về tận nhà

10326Lê Ngô Thảo Như8/5 thcs Phan Đình PhùngThanh Khê 0982177467 237,  Đường Trần Cao VânP An Sơn, tp Tam KìQuảng Nam61/16 Đường Nguyễn Đức Trungtổ 25 Thanh Khê ĐôngThanh Khê  gia đình đặt xe , hs tự về0982177467 Về tận nhà

10327 Dương Nguyễn Hương Giang8/6 Phan Đình PhùngThanh Khê 0913491855 Thôn 2, xã Đại HoàHuyện Đại LộcQuảng Nam 16Thanh Khê ĐôngThanh Khê Dương Phước Lực09135491855 Về tận nhà

10328Nguyễn An Thành8/7 Phan Đình PhùngThanh Khê 0989437919 Thôn Đông Xuân xã Tam GiangNúi Thành Quảng Nam46 Thanh Tân 21Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Ngọc Tú (Bố) 0989437919 Về tận nhà

10329Nguyễn Thị Thảo Ly8.8 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0799463347  44 Duy Tân Thanh Hà Hội An Quảng Nam1291 Nguyễn Tất Thành42Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phạm Thị Nguyệt0905796943 Về tận nhà

10330Nguyễn Thế Huy9/2 Phan Đình PhùngThanh Khê 0935800091

Thôn Trung Thành, xã Vinh 

Quang Kon Tum Kon Tum K814/H52/11 Trần Cao Vân36Thanh Khê ĐôngThanh Khê 0935800091

10331Nguyễn  Diệu Hiền 9/3 THCS Phan Đình Phùng Thanh Khê 0906449063

Thôn Phương Diên , Huyện 

Phú Vang Huyện Phú Vang Thừa Thiên HuếChung cư Thanh Lộc Đán23Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Trần Thụy Trâm 0704863448 Về tận nhà

10332Nguyễn Phúc Hiếu9/5 Phan Đình PhùngThanh Khê 0911670670 Khách sạn Minh Hạnh 3Giao Thủy Nam Định 364 Điện Biên Phủ 6Thanh Khê ĐôngThanh Khê đi với ba 0911670670 Về tận nhà

10333Lê Minh Thư 7/8 Nguyễn Huệ Hải Châu 0905344031 Tổ 3 thôn Tiên Đỏa, xã Bình SaThăng BìnhQuảng Nam47/1 Ngô Gia Khảm 6Thanh Khê ĐôngThanh Khê Lê Xuân Nam 0976788831 Về tận nhà

10337Dương Trương Uyên Nhi10/18 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 905783221 Thôn Hà Thuận, Duy VinhDuy Xuyên Quảng NamSố 35, đườngThanh Huy 2,19Thanh Khê ĐôngThanh Khê Trương Thanh Bình0869725014 Về tận nhà

10339Nguyễn Trọng Quốc10/3 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0978719286

212 Nguyễn Thiếp, phường 

Yên Đỗ Thành phố PleikuGia Lai 33/7 Kỳ Đồng Tổ 1 Thanh Khê ĐôngThanh Khê

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Nguyễn Trung Kiên

Và Tài xế (mà chưa biết ai)0962625197 Về tận nhà

10342Trần Nhất 10/1  GDTX số 2 Thanh Khê 374015453

Khu Phố Thiện Chánh 1 

,Phường Tam Quan Bắc ,Thị 

Xã Hoài NhơnBình ĐịnhBình Định

818 Trần Cao Vân, Thanh Khê 

Đông, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê ĐôngThanh Khê Trần Thị Thu Phương 0333693935 Về tận nhà

10343Nguyễn Trần Thụy Trâm10.4  GDTX số 2 Thanh Khê 0704863448 Huyện Phú VangThừa Thiên Huế121 Yên Khê 2 45Thanh Khê ĐôngThanh Khê

10344Phan Tùng Dương11/3  GDTX số 2 Thanh khê 0849545745 Phước bình nông sơn Quảng Namđiện biên phủ 1Thanh Khê ĐôngThanh Khê Phan thị phương Thảo0365633437 Về tận nhà

10345Hoàng Mạnh Hải12.7  GDTX số 2 Thanh Khê 0393923345 xóm Hải Trung,xã Diễn BíchHuyện Diễn ChâuNghệ An 693/34 Trần Cao VânThanh Tân Thanh Khê ĐôngThanh Khê không không Về tận nhà

10346Nguyễn Minh Anh 10/ 6 THPT Quang Trung Thanh Khê 982644785

88 Nguyễn Văn Linh thị trấn 

Khâm Đức Phước Sơn Quảng Nam29 Đỗ Ngọc Du 21Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thế Lộc0916880509 Về tận nhà

10347Nguyễn Minh Thuận 12/2 THPT Quang Trung Thanh Khê 982644785

88 Nguyễn Văn Linh, thị 

trấn Khâm Đức, Phước SơnQuảng Nam818/60 Trần Cao Vân20Thanh Khê ĐôngThanh Khê Nguyễn Thế Lộc0916880509 Về tận nhà

10348Phạm Thị Ngọc Trầm GV Mầm NonMầm Non Việt NhậtThanh Khê 0917938473  Xã Bình Giáo ChưPrông Gia Lai Kiệt 21/9 Dũng Sĩ Thanh Khê14 Thanh Khê Tây Thanh Khê Chưa Biết Chưa BiếtVề chốt vào TP

10349Trương Thị Hết (Vân)Mầm non Hoa MaiThanh Khê 0388182996 Mỹ Khánh - Phú DiênPhú Vang Thừa Thiên Huế116/4 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10350Nguyễn Thị Lệ HàTiếng AnhMN Hello Kitty Thanh Khê 0325539911 Quế Lộc Nông Sơn Quảng NamK03/30 Dũng Sĩ Thanh Khê14 Thanh Khê Tây Thanh Khê Không Không Về chốt vào TP

10351Nguyễn Thị ChínCấp dưỡngMN Phương LanThanh Khê 0763809572

thôn Nghĩa Phước, Thị trấn 

Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng NamK21/18 Dũng Sĩ Thanh Khê41 Thanh Khê Tây Thanh Khê thuê người chở Về chốt vào TP

10352Trần Thị Anh Mỹ Khối nhỡ MN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0905912933Bình Dương Thăng Bình Quảng Namk30/11 Mẹ Hiền 23 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10353Trần Thi Triều Khối bé MN Hoa Anh Đào Thanh Khê 0383056426Phú Diên Phú Vang Thừa Thiên Huếk30/11 Mẹ Hiền 23 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10354Hồ Như Hiền GV nhóm lớp 24-36 thángNLĐLTTSunny Hải Châu 0905511464

Tổ 5 , Thôn Bích Bắc , Xã 

Điện Hòa Điện Bàn Quảng Nam237 Vũ Quỳnh Thanh Khê Tây Thanh Khê

Cùng con : Nguyễn Ngọc Nhã 

Uyên Về tận nhà

10356Trần Thị Vi NLĐLTT Hoa Loa KènHải Châu 0389574833 Thôn Khương Mỹ.xã Tam Xuân Núi Thành Quảng Nam55 Mẹ Nhu Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10357Nguyễn Thị LuyếnNhà trẻNhật Minh Hải Châu 0347519010 Phước Lâm, Đại HồngĐại Lộc Quảng NamK79/10 Dũng Sĩ Thanh Khê37 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Luyến0347519010 Về tận nhà

10358Đặng Thị SươngMG Bé Nhật Minh Hải Châu 0372899503 Xuân Trung, Tam ĐànPhú Ninh Quảng Nam40/29 Nguyễn Như Hạnh1 Thanh Khê Tây Thanh Khê Đặng Thị Sương0372899503 Về tận nhà

10359Lê Thị Hồng TrangNhà trẻNhật Minh Hải Châu 0932543963

xóm 14, Tây Thành, Quảng 

Thành Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếMẹ Nhu 14 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Quang Đài0367281455 Về tận nhà

10360Trần Thùy Huyền ViGVMN  Tuổi Thơ Hải Châu 0976197761 Thôn Thanh Chiêm 2

Điện Phương - Điện 

Bàn Quảng NamĐường Bàu Trảng 5 7 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Ngọc Hoàng0947829929 Về tận nhà

10361Lê Thị Diệu Nhóm trẻ Hoàng Tử BéHải Châu 981132699Thôn 8 - xã Triệu VânTriệu PhongQuảng TrịPhòng 501 - Chung cư Thanh Khê Tây24 Thanh Khê Tây Thanh Khê

10363Nguyễn Thị Mỹ DuyênGVMN MN ABC - CN 2 Sơn Trà 0935863023

Đội 1 - Chánh Sơn - Duy 

Phú Duy Xuyên Quảng NamLô 72 Bàu Trảng 2 Thanh Khê Tây Thanh Khê Không Không Về tận nhà

10365Nguyễn Văn Tài

Giáo viên 

thể dụcTH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0968054113 Số nhà 25 Hùng Vương

Xã Đăkpek,huyện 

Đăkglei Kon Tum K 23/5 Nguyễn Văn HuềTổ 26 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10367Trần Thị GiangVăn hóaTiểu học Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 987152065 Thôn Tà Vạc,  Thị Trấn Praohuyện Đông GiangQuảng Nam73 Trần Anh Tông 57 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Quốc Hùng0398268265 Về chốt vào TP

10368Hoàng Tuyết NgânVăn hóaTH Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0779417136 Hiệp An, Cư AnĐăk Pơ Gia Lai k97/h03/35 Dũng Sĩ Thanh Khê38 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10369Nguyễn Thị Kim ThiVăn hóaTiểu học Lê Quang SungThanh Khê 0704084087

Thôn 4, Quế Châu, Quế 

Sơn, Quảng NamQuế Sơn Quảng Nam21/11 Nguyễn Văn Huề25 Thanh Khê Tây Thanh Khê Đi một mình Về chốt vào TP

10370Trần Thị Kim PhượngBảo mẫuDuy Tân Liên Chiểu0935723072 840 Phạm Văn ĐồngNúi Thành Quảng Nam233 Dũng Sĩ Thanh Khê51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Phước Nguyên (con)0935723072 Về tận nhà

10371Vũ Hồng Châu Thể dụcVõ Thị Sáu Liên Chiểu0972372321 08 Lý Thái Tổ, phường 2Thị xã Quảng TrịQuảng TrịPhòng 410 chung cư Thanh Khê Tây24 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Thị Phương Thảo (vợ); Vũ Phan Phương Nguyên (con 3 tuổi); Vũ Phan Phương Nhi (con 3 tháng tuổi). 0977208906 Về tận nhà

10372Đặng Thị Hạ GV Chuyên Biệt Thanh TâmNgũ Hành Sơn0344304906 Nhân Thành Yên Thành Nghệ An Yên Khê 2 Thanh Khê Tây Thanh Khê

10374Trần Thị Mỹ SươngCB T ViệnTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0703729602

Khối Tân Khai - Phường 

Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam746 Điện Biên Phủ Thanh Khê Tây Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

10375Nguyễn Văn LụcĐịa líTHCS Lê Thị Hồng GấmLiên Chiểu0945424460 thôn Trung Phước Tượng, Xã Lộc TrìHuyện Phú LộcThừa Thiên Huế207B/22 Dũng Sĩ Thanh Khê42 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10376Đoàn Thị Hải YếnVật LýNguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 0394551567 Thôn Xuân Lư, Xã Quế MỹQuế Sơn Quảng Nam30 Mẹ Hiền Thanh Khê Tây Thanh Khê Không Không Về chốt vào TP

10377Hoàng Tuấn HuyBé 3 Mần Non Cẩm TúThanh Khê 0906483880 Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamYên Khê 2 26 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Kim Ngân0906483880 Về tận nhà

10378Nguyễn Lê Thiên AnLớn 3 Cẩm Tú Thanh Khê 0799487601 Đại Quang - Đại LộcQuảng Nam150/22 Nguyễn Như Hạnh20 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Thị Hòa 0799487601 Về tận nhà

10380Trần Thiên MinhNhỡ 2 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0935480780

cầu Hội Yên 1, thôn Hội 

Yên, xã Hải Quế, Hải Lăng Quảng Trị5/1 Nguyễn Văn Huề Thanh Khê Tây Thanh Khê Trịnh Trọng Hiền0935480780

10381Lê Phước NguyênBé 1 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0935723072 840 Phạm Văn ĐồngNúi Thành Quảng Nam233 Dũng Sỹ Thanh KhêThanh Khê Tây Thanh Khê Trần Thị Kim Phượng0935723072 Về tận nhà

10382Phan Nguyễn Gia HânBé 2 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0905329596 Thành Triều, Duy NghĩaDuy Xuyên Quảng Nam22 Ngô Đức Kế Tổ 47 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Minh Thành 0905329596 Về tận nhà

10384Lê Thiên HươngLớn 1 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0985949777 Quế Xuân I Quế Xuân Quảng NamK36/61 Lý Thái Tông Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Anh Thời 0985949777 Về tận nhà

10385Nguyễn Ngọc Linh ChiLớn 2 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0914546321 Thôn Phú Xuân, Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam40 Phú Lộc 4 Tổ 52 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Thị Kim Ánh0914546321 Về tận nhà

10386Mai Bảo Khôi Bé MN HEKKO KITTY THANH KHÊ 0987796500 Đăk Cạn Ngọc Hồi Kon Tum 37/3 Mẹ Nhu 11 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Thị Dung 0987796500 Về tận nhà

10387Lê Nhật Đông QuânMG NhỡMN Phương LanThanh Khê 0905282560 Thôn 6, xã Tiên CảnhTiên PhướcQuảng Nam90 Dũng Sĩ Thanh Khê30 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Văn Thọ 090558566 Về tận nhà

10388Lê Mạnh Hùng Nhỡ 1  Trúc Đào Hải Châu 0972422737 156 Quốc lộ 9TP Đông HàQuảng Trị239/26 Dũng Sỹ Thanh Khê52 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hải Huyền, Lê Mạnh Cường0972422737, 0904113774Về tận nhà
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Ghi Chú

10389Hoàng Lê Bảo KhánhMG Lớn 1 Hoa Ban Hải Châu 0935949168 Thôn Tân An, xã Lộc BìnhPhú Lộc Thừa Thiên Huế57 Phan Nhu 48 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Khánh Quỳnh Anh0967 443 467 Về tận nhà

10390Trần Hữu Gia HuyBé 1 Tuổi Thơ Liên Chiểu0706144767

Kiệt 227 số nhà 9/1 Phạm 

Văn Đồng Phú Vang Thừa Thiên HuếSố nhà 46 Đường Nguyễn Thị Thập 42 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Tý 0706144767 Về tận nhà

10391Bùi Trần Thiên ÂnBé 1 Tuổi Thơ Liên Chiểu0332535948 Thôn Phong Phú, xã Đại TânĐại Lộc Quảng NamSố nhà 43 Phú Lộc 1 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Công Tuynh 0332535948 Về tận nhà

10392Nguyễn Ngọc Quỳnh ChiNhà trẻSakura Kids Liên Chiểu0949429090 22 Ký Con,Phường Yên ThếThành phố PleikuGia Lai K23 Nguyễn Văn Huề 20 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Thoa0949429090 Về tận nhà

10393Đào Ngọc ThịnhMG Bé NLĐLT Kitty Cẩm Lệ 0905635104 xã quế xuân 1Quế Sơn Quảng Nam120 dũng sĩ thanh khê1 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Thủy0905635104 Về tận nhà

10394Bùi Khánh Vân 1/6 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0915613151 Xã Giao HươngHuyện Giao ThủyNam Định 156 Vũ Quỳnh Tổ 55 Thanh Khê Tây Thanh Khê

bố Bùi Khánh Trình. Mẹ Trần 

Thị Giang. Bùi Khánh Vân và 

Bùi Hương Trà 0915613151 Về tận nhà

10395Lê Tự Minh TríLớp 3/3TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 905060969Thanh Quýt 2, Điện Thắng TrungĐiện Bàn Quảng Nam184 Nguyễn Thị Thập Thanh Khê Tây Thanh Khê Ba: Lê Tự Tuấn905560969 Về tận nhà

10397Văn Mộc Nhiên 4/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905767279

Tổ 8, khối phố Xuyên Đông, 

thị trấn Nam PhướcHuyện Duy XuyênQuảng Nam

Số nhà K45B/5, Đường Dũng Sĩ 

Thanh Khê 37 Thanh Khê Tây Thanh Khê Văn Công Minh0905767279 Về tận nhà

10398Lê Nguyên Khang 4/1 Lê Văn Tám Thanh Khê 0935121076

Thôn Xuân Bình Bắc, xã Mỹ 

Thành Huyện Phù MỹBình ĐịnhK23/11 Nguyễn Văn Huề20 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Hòa0935121076 Về tận nhà

10400Nguyễn Hà Khánh Vy4/7 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905009101 Thị trấn Hồ XáVĩnh LinhQuảng TrịK87/2 Dũng Sĩ Thanh Khê39 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Ba: Nguyễn Khánh Nguyên; 

Mẹ: Nguyễn Thị Khánh Vân; 

Em Nguyễn Hà Khánh Nhi0905009101 Về tận nhà

10401Lê Nguyên Khang 4/7 Lê Văn Tám Thanh Khê 0935252925 447/H3 Nguyễn Tất ThànhHương ThủyThừa Thiên Huế45B/32/1 Dũng Sĩ Thanh Khê                     36 Thanh Khê Tây Thanh Khê Ba: Nguyễn Văn Sơn0935252925 Về tận nhà

10403Trần Gia Hưng 3/1 TH Lê Văn TámThanh Khê 0932568243 Thôn La Huân Điện Thọ, Điện BànQuảng Nam19 Phan Nhu 46 Thanh Khê Tây Thanh Khê 0932568243 Về chốt vào TP

10405Đoàn Văn Tấn 3/1 TH Lê Văn TámThanh Khê 0988221448 thôn Lương PhúTây Hòa Phú Yên K02/22 Bàu Trảng 7 5 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Đoàn Quyết Tuấn; Nguyễn 

Thị Tường Vy; Đoàn Thị 

Thanh Thảo 0988221448 Về tận nhà

10406Lê Thủy Tiên 3/1 TH Lê Văn TámThanh Khê 0906464033 Bạch Đằng khối phố 1Phước Hòa, Tam  KỳQuảng Nam01 Nguyễn Văn Huề 23 Thanh Khê Tây Thanh Khê 0906464033 Về chốt vào TP

10407Trần Ngọc Anh Thư3/1 TH Lê Văn TámThanh Khê 0967337616 Xóm 5 Phú Diên Phú Vang Thừa Thiên Huế 17 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Huỳnh Thị Hạnh; Trần Ngọc 

Phương Thảo 0967337616 Về tận nhà

10408Lê Gia Tuấn Kiệt3/4 TH Lê Văn TámThanh Khê 0906447007 K40/26 Nguyễn Chí ThanhPhường Phú CátThừa Thiên HuếH61/22/K60 Mẹ Nhu 18 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Ngọc 0905701791 Về tận nhà

10409Trần Nguyễn Khánh Nguyên3/4 TH Lê Văn TámThanh Khê 0378809479 Thôn Mỹ Hòa, Xã Duy HòaHuyện Duy XuyênQuảng NamKiệt 01 Hoàng Thị Loan2 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng0935919887 Về tận nhà

10410Nguyễn Phạm Hoàng Anh3/5 TH Lê Văn TámThanh Khê 0902883991

01 Nguyễn Duy Hiệu thị 

trấn Hà Lam Huyện Thăng BìnhQuảng Nam60/85 Mẹ Nhu 18 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Lương Tuấn0902883991 Về tận nhà

10411Nguyễn Thiên Bảo2/2 Lê Văn Tám Thanh Khê 0906403501 Thôn Trà Long Huyện Thăng BìnhQuảng NamK3/1b Dũng Sĩ Thanh Khê13 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Quốc Việt0905671429 Về tận nhà

10413Lê Ngọc Mai Chi2/2 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905282560 Thôn 6

xã Tiên Cảnh, huyện 

Tiên PhướcQuảng Nam90 Dũng Sĩ Thanh Khê30 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Văn Thọ 0989294681 Về tận nhà

10414Võ Khôi Nguyên 2/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905950986 Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú Duy Xuyên Quảng NamK21/20 Dũng Sĩ Thanh Khê 14 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Văn Như 905950986 Về tận nhà

10415Nguyễn Lê An Nhiên2/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0935252925 447/H3 Nguyễn Tất ThànhHương ThủyThừa Thiên Huế45B/32/1 Dũng Sĩ Thanh Khê                     36 Thanh Khê Tây Thanh Khê Ba: Nguyễn Văn Sơn0935252925 Về tận nhà

10416Đoàn Thị Thanh Thảo 2/4 Lê Văn Tám Thanh Khê 0935579892

thôn Lương Phước, Xã Hoà 

Phú

huyện Tây Hoà, Phú 

Yên Phú Yên k02/22 đường Bàu Trảng 75 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Về cùng 3 người  ( Đoàn 

Quyết Tuấn, Nguyễn Thị 

Tường Vy, Đoàn Văn Tấn)0935579892 Về tận nhà

10417Nguyễn Lê Phương2/4 Lê Văn Tám Thanh Khê 0905022433

Khu Nghĩa Hiệp, Thị Trấn 

Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệphuyện Đại LộcQuảng NamK5/ H58/3 Nguyễn Văn Huề18 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Đi về cùng Ba mẹ: Nguyễn 

Khôi Nguyên, Lê Thị Như 

Hoàng 0987777743 Về tận nhà

10418Hoàng Nguyễn Bảo Uyên1/1 Lê Văn Tám Thanh Khê 0906483880 Tổ 2 Quý Thạnh, Bình Quý Thăng BìnhQuảng NamYên Khê 2 26 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Kim Ngân0906483880 Về tận nhà

10419Võ Thiện Bảo Uyên1/2 TH Lê Văn TámThanh Khê 0905261264 Thôn Hà Nha, xã Đại ĐồngĐại Lộc Quảng Nam22 Mẹ Hiền 25 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Mỹ Hạnh0905261264 Về tận nhà

10420Nguyễn Quang Thành Đạt1/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0949429090 22 Ký Con

Phường Yên Thế, 

Thành phố PleikuGia Lai K23 Nguyễn Văn Huề 20 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Thoa0949429090 Về tận nhà

10421Đinh Thái Hà 1/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0369753046 Thủy Khê, Gio MỹGio Linh Quảng TrịĐường Mẹ Nhu 19 Thanh Khê Tây Thanh Khê Thái Thị Thắng0763669187 Về tận nhà

10422Đào Nguyên Khôi1/3 Lê Văn Tám Thanh Khê 0972083982 Dương Trung, Trà DươngBắc Trà MyQuảng NamH61/44/K61 Đường Mẹ Nhu16 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Thúy, Đào Nguyên Tấn0972083982 Về tận nhà

10423Nguyễn Minh Khoa1/5 TH Lê Văn TámThanh Khê 0783247971

Số 01 - Đường Trường Mầm 

Non Diên Sơn Khánh Hòa Số 52  Đường  Bàu Trãng 57 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn 

Thị Hồng Loan0783247971 Về tận nhà

10424Phan Bảo Ngọc 3/1 Tiểu học Bế Văn ĐànThanh Khê 0905749986 Thôn 6, Quế Thuận Quế Sơn Quảng Nam36/31  Lý  Thái Tông 44 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Văn Huy 0763578777 Về chốt vào TP

10425Võ Đức Nhân 1/1 TH Dũng sĩ Thanh KhêThanh Khê 0898207659 126 Trần Dư Tam Kỳ Quảng Nam291 Vũ Quỳnh 56 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hòe0905272998 Về chốt vào TP

10426Huỳnh Nguyễn  Ngọc Hằng1/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê 0903188156 Thôn Phú Qúy,xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK 239/25 Dũng Sĩ Thanh Khê52 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hồng Ny0903188156 Về tận nhà

10427Huỳnh Nguyễn  Ngọc Hân1/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê 0903188156 Thôn Phú Qúy,xã Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK 239/25 Dũng Sĩ Thanh Khê52 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hồng Ny0903188156 Về tận nhà

10428Nguyễn Gia Hưng1/4 Tiểu học Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0935077350 515 Nguyễn HuệThống NhấtKon Tum 1617 Nguyễn Tất Thành46 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Thị Minh Châu0935077350 Về tận nhà

10429Nguyễn Thành Liêm1/4 Tiểu học Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 918918286Tổ 15 Thôn Trung Đông Xã Duy TrungDuy Xuyên Quảng Nam141/9A Dũng Sĩ Thanh Khê43 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Trà Linh918918286Về tận nhà

10430Nguyễn Bùi Việt Thiên1/5 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0906999405

thôn Phú Xuân, thị trấn Phú 

Phong Tây Sơn Bình Định45- Lí Thái Tông 41 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Thị Chim Quyên0902886089 Về tận nhà

10432Văn Phúc Khang2/3 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905767279

Khối phố Xuyên Đông. Thị 

Trấn Nam Phước.Duy Xuyên Quảng NamK45B/5 Dũng Sĩ Thanh Khê37 Thanh Khê Tây Thanh Khê Văn Công Minh0905767279 Về tận nhà

10433Lê Quỳnh Như 2/3 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0777303383

Thôn Thanh Chiêm 1, xã 

Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam207 Vũ Quỳnh 55 Thanh Khê Tây Thanh Khê Đặng Tô Nhật Phương và em Lê Viết Gia Huy0777303383 Về tận nhà

10434Nguyễn Hải Châu2/6 Dũng sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905983696

Đội 10, Sơn Tùng, Quảng 

Vinh Quảng ĐiềnThừa Thiên Huế207A/2 DŨng sĩ Thanh Khê49 Thanh Khê Tây Thanh Khê Hồ Thị Thu Liên (mẹ) 0905983696 Về chốt vào TP

10435Trần Viết Hùng2/6 Dũng sĩ Thanh KhêThanh Khê 0344789957 Thôn 13, xã Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam87/16 Dũng Sĩ Thanh Khê38 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Viết Cường ( ba)0344789957 Về chốt vào TP

10439Trần Mai Na 3/3 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 0905069298 Bình Đào Thăng BìnhQuảng Nam1659 Nguyễn Tất Thành54 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Đăng Đông0905069298 Về tận nhà
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10440Đỗ Thiên Bằng 4/2 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê 908846345Xã Đại Lãnh Đại Lộc Quảng Nam42 Phú Lộc 4 42 Thanh Khê Tây Thanh Khê ba Đỗ Thành Vân908846345Về tận nhà

10441Nguyễn Bảo Ngọc4/3 Dũng Sỹ Thanh KhêThanh Khê 0905029902/0905023320

Tổ 19, Thôn Lý Trường, Xã 

Bình Phú Thăng BìnhQuảng Nam30 Hồ Quý Ly Thanh Khê Tây Thanh Khê Ba: Nguyễn Ngọc Thạch0905023320 Về tận nhà

10442Lê Huỳnh Thảo Nguyên5/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê 0983496959

Thôn Triêm Trũng Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam22 Phú Lộc 12 46 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Thị Hoa0983496959 Về tận nhà

10443Nguyễn Hùng Phước 5/4 Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê 0905018544

Tô2 , Thôn Duy Lộc , Quế 

Minh Quế Sơn Quảng Nam51 Phan Nhu 47 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Văn Hùng 0905766435 Về tận nhà

10444Phạm Gia Đạt 2/2 TH Điện Biên PhủThanh Khê ,0979908807

Thôn An Thành- Xã Duy 

Trung Duy Xuyên Quảng Nam150/26 Nguyễn Như Hạnh17 Thanh Khê Tây Thanh Khê

Bùi Hữu Lộc( Cậu chở từ 

thôn An Thành đến chốt)                              

                      -Phạm Ngọc 

098394894  ( 

số Cậu)                          

             Về tận nhà

10445Lê Nho Phúc 2/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0985949777; 

0986141469

Thôn Dưỡng Mông, xã Quế 

Xuân 1  huyện Quế SơnQuảng NamK 36/61 Lý Thái Tông Tổ 44 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Văn Thời (bố)0 985949777 Về tận nhà

10446Trần Nguyên Khang 3/1TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê

0905116968 - 

0935474434

Thôn Xuân Kỳ xã Điện 

Quang Điện Bàn Quảng NamK14/4 Dũng Sĩ Thanh Khê18 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trịnh Thị Thiện0935474434 Về tận nhà

10447Văn Thị Mĩ Nguyệt 4/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 708123371

xã Khúc Thủy, Điện Bàn, 

Quảng Nam Điện Bàn Quảng Nam920 Trần Cao Vân 11 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phạm Thị Thiện0 708123371 Về tận nhà

10448Nguyễn Xuân Anh5/6 Lê Quang Sung Thanh Khê 0935185653 33 Trần Quang KhảiCam Ranh Khánh Hòa 21/69 Nguyễn Văn Huề22 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Xuân Hùng0935185653 Về tận nhà

10449Võ Minh Hằng 5/4 TH An Khê Thanh Khê 935127262Quế Phong Quế Sơn Quảng Nam19 Baù Trảng 1 9 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Văn Dần 0935127262 Về tận nhà

10450Bùi Minh Quốc 5/5 Tây Hồ Hải Châu 0907062192 Thôn Phú Phước, Xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam56 Lý Thái Tông 41 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Ngọc Huy 0909758959 Về tận nhà

10451Nguyễn Bùi Quỳnh My4/10 Phù Đổng Hải Châu 0902886089 Khối Phú Xuân, TT. Phú PhongTây Sơn Bình Định45 Lý Thái Tông 41 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Thị Chim Quyên0988861627 Về tận nhà

10452Nguyễn Văn Minh Quân5/5 Tiểu Học Hoàng Văn ThụHải Châu 0935747909 Thôn An Long 1, Xã Quế PhongQuế Sơn Quảng NamK58/19A Dũng Sĩ Thanh Khê29 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Minh Thùy0902188359 Về chốt vào TP

10453Võ Hoàng Vi Na 4/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0976197761 thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phươnghuyện Điện BànQuảng NamĐường Bàu Trảng 5 7 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Ngọc Hoàng0947829929 Về tận nhà

10454Hồ Trần kim Chi5/5 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905119608 617 thôn Nam Sơn, xã Tam HiệpNúi Thành Quảng Nam672 Điện Biên Phủ 8 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Lê Phượng0905119608 Về chốt vào TP

10455Dương Quốc Khánh2/1 TH Lê Quý ĐônHải Châu 0905922647 Thôn Phú Bông Xã Duy Trinh , Huyện Duy XuyênQuảng Nam1555 Nguyễn Tất Thành45 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lưu Thị Thanh Tâm0905922647 Về tận nhà

10456Huỳnh Lê Bảo An3/2 Nguyễn Văn TrỗiLiên Chiểu0931935942

Thôn 3 Danh Sơn, xã Tam 

Sơn Núi Thành Quảng Nam K02A/43, Bàu Trảng 7Tổ 5 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Ngọc Thể 0393546005 Về chốt vào TP

10457Lê Bảo Quyên  7/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0963384004 21 Đồng Phước Hiến

Trường Xuân, Tam 

Kỳ Quảng NamK91/9 Mẹ Nhu 18 Thanh Khê Tây Thanh Khê Đặng Thị Thu Thanh0904320034 Về tận nhà

10459Huỳnh Gia Bảo 7/5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935478177

Thôn An Tự, xã Điện Thắng 

Nam Điện Bàn Quảng NamLàng Hi Vọng (202 Dũng Sĩ Thanh Khê)51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Thị Thu Xuân0795604841 Về chốt vào TP

10460Trần An Gia 9//6 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0987152065 Thôn Tà Vạc, Thị trấn PraoĐông GiangQuảng Nam73-Trần Anh Tông 57 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Quốc Hùng0398268265 Về chốt vào TP

10461Tăng A Việt Anh9/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935783226 Điện Phong, Điện Bàn Quảng NamK31/35 Dũng Sĩ Thanh Khê14 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thành Lên0348481802 Về chốt vào TP

10462Nguyễn Thị Kim Yến9/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0928467204 Thôn Bình Tịnh, xã Bình MinhThăng BìnhQuảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Kim Tiên 0935809812 Về tận nhà

10463Võ Văn Toàn 6/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0976887908 xã Bình Trị Thăng BìnhQuảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê51 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trương Thị Thơ: mẹ0386427584 Về tận nhà

10464Lê Nguyễn Khánh Trí6/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935181047

thôn Trang Điền Nam, xã 

Đại Cường Đại Lộc Quảng NamK79/47 Dũng Sĩ Thanh Khê39 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Kim Lan: mẹ0935181047 Về tận nhà

10465Ngô Hoàng Hải 6/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0949000995

Số 11A,ngõ 715, phường 

Đông Kính Lạng Sơn Lạng Sơn 173 Mẹ Nhu 23 Thanh Khê Tây Thanh Khê Ngô Văn Sơn: ba0949000995 Về tận nhà

10467Đỗ Thị Thảo Nhi7//1 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0389121269 Thôn Đông, An Hải Lý Sơn Quảng Nam912 Trần Cao Vân 13 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phạm Thị Nguyệt0373340190 Về tận nhà

10468Trần An Khang 7//1 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0987152065 Thôn Tà Vạc, Thị trấn PraoĐông GiangQuảng Nam73 trần anh tông 57 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Quốc Hùng0398268265 Về chốt vào TP

10469Ngô Võ Thùy Linh 7//1 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0387482118 Thôn Hóa phú xã Đại HòaĐại lộc Quảng NamH12/16 KO2B Bàu Trảng7 3 Thanh Khê Tây Thanh Khê Ngô Thanh Sơn0935332543 Về tận nhà

10470Trương Công Triết6/4 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935334192

Thanh Quýt 4, Điện Thắng 

Trung, Điện Bàn Quảng NamK4/58/4 Nguyễn văn Huề22 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Huyền0783485902 Về chốt vào TP

10471Lê Quang Minh 6/4 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935155731

Thanh Quýt 4, Điện Thắng 

Trung, Điện Bàn Quảng Namkhông có tên đường 19 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Huyền0783485902 Về chốt vào TP

10472Nguyễn Thị Hoàng Quyên6/4 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0708103691 Đội 3, thôn Thuận An, Xã Tam Thanh Bắc,  Núi ThànhQuảng NamK228/9 Nguyễn Như Hạnh27 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Văn Thuận0935512334 Về chốt vào TP

10473Nguyễn Ngọc Bảo Trinh7/6 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0965984551 phú thượng Phú Vang Thừa Thiên Huế28 nguyễn thị thập 42 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Nhân Ái036 441 3309 Về chốt vào TP

10474Lê Huỳnh Thảo My7/6 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0983496959

thôn Kiên Trung 1, xã Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam22 phú lôc 12 48 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Thị Hoa0983496959 Về tận nhà

10475Nguyễn Đức Gia Huy8/7 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0373684809 Thôn Thái Cẩm, Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam18/3 Phan Nhu 48 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Đức Trong0903554177 Về tận nhà

10476Nguyễn Hùng Anh 8/4 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905766435 Quế Minh Quế Sơn Quảng Nam51 Phan Nhu 47 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Văn Hùng (bố)0905766435 Về tận nhà

10477Huỳnh thị thùy trâm8//5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0935478177

Thôn An Tự, xã Điện Thắng 

Nam Điện Bàn Quảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê49 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Thị Thu Xuân0795604841 Về chốt vào TP

10478Thái Thục Trâm 9/5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0906578298

Thôn La Tháp Đông , xã 

Duy Hòa Duy Xuyên Quảng Nam228/6 nguyễn như hạnh27 thanh khê tây Thanh Khê Hoàng Văn Sơn0328038443 Về chốt vào TP

10479Phan Công An 6/3 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905784612 ngã ba Mỹ Chánh, xã Hải ChánhHải Lăng Quảng Trị33 Ngô Đức Kế 42 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Công Đối0977970159 Về chốt vào TP
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10480Trần Võ Kíến Thức8/2 THCS Đỗ Đăng TuyểnLiên Chiểu0905258890 Phố Giang Tắc , Điện NgọcĐiện Bàn Quảng NamK60H75/5 Mẹ Nhu 18 Thanh Khê Tây Thanh Khê Võ Thị Thùy Trang0905258890 Về chốt vào TP

10481Võ Thiện Mỹ Uyên8/5 THCS Đỗ Đăng TuyểnThanh Khê 0905261264 Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam22 Mẹ Hiền 25 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Mỹ Hạnh0905261264 Về tận nhà

10483Nguyễn Phan Nhã Phương7/4 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 090 5039335 Thôn 4, xã Cảnh TiênTiên PhướcQuảng Nam61 Vũ Quỳnh 45 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Thị Linh0905039335 Về tận nhà

10484Phan Thục Anh 8/7 Phan Đình PhùngThanh Khê 0979740112

LÔ SỐ 5, BT 20, KĐT 

Cienco 5 Tiền Phong, Mê Linh Hà Nội 23/37 Nguyễn Văn Huề20 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Thị Thu Hiền (Mẹ)0979740112 Về tận nhà

10485Đặng Bùi Tuấn Anh6.8 Nguyễn Thị ĐịnhCẩm Lệ 784111114 54, Quang Trung, thị trấn Ái NghĩaĐại Lộc Quảng NamK 97 Mẹ Nhu 19 Thanh Khê Tây Thanh Khê Bùi Thị Thanh Thuý784111114 Về tận nhà

10486Nguyễn Thị Hà Châu10,4 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 327306129

thôn 1, Đại Long/ Hoằng 

Thanh Hoằng Hóa Thanh Hóa 05 Trần Anh Tông 56 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lương Thị Ngọc Mai ( mẹ )327306129Về tận nhà

10487Huỳnh Thị Bạn 10,10 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 774574773Thôn An Hòa, xã Duy TrungHuyện Duy XuyênQuảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê50 Thanh Khê Tây Thanh Khê Về tận nhà

10488Trần Thị Gái 11,7 THPT Liên ChiểuLiên Chiểu 565415395

Tổ 6 - Thôn Bình Mình - Xã 

Bình Minh Thăng BìnhQuảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê54 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Thị Thu (Chị gái)394870694Về chốt vào TP

10490Lê Tuấn Huy 12/7 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0932560230

204 Điện Biên Phủ, Thanh 

Hà TP Hội An Quảng Nam26 Tôn Đức Thắngtổ 1 Thanh Khê Tây Thanh Khê Lê Văn Quý Tuấn0932560230 Về tận nhà

10491Huỳnh Thị Ngọc Huệ12/7 THPT Phạm Phú ThứHoà Vang 0779488521 Đường số 11, thôn Châu Sơn 1, xã Đại TiếnĐiện Bàn Quảng Nam Tổ 41 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Thị Lài (Chị hai)0799070444 Về tận nhà

10492Trần Thị Thanh Thảo10/2 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0373581033

Quốc lộ 1A, thôn Bồ Mưng 

2, xã Điện ThắngHuyện Điện BànQuảng Nam114/48 Nguyễn Như Hạnh2 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Văn Đá (ba)0905944438 Về tận nhà

10493Nguyễn Thị Minh Xuân11/2 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0905944438 thôn An Cư Tây, xã Lộc Hảihuyện Phú LộcThừa Thiên Huế114/48 Nguyễn Như Hạnh2 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Văn Đá (ba)0905944438 Về tận nhà

10494Hán Trần Như Ý11/7 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0905223850 Thị Trấn Hương KhêHuyện Hương KhêHà Tĩnh 61 Phan Phu Tiên 46 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phạm Đức Vọng0905223850 Về tận nhà

10496Trần Ánh Dương11/12 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0963731740

Xóm 3, Thôn Tịnh Sơn, xã 

Tam Mỹ Tây Núi Thành Quảng Nam27 Dũng Sĩ Thanh KHê13 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hồng Nhung0376730006 Về tận nhà

10497Trần Thùy Dương11/12 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0963731740

Xóm 3, thôn Tịnh Sơn, xã 

Tam Mỹ Tây Núi Thành Quảng Nam27 Dũng Sĩ Thanh Khê13 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Hồng Nhung0376730006 Về tận nhà

10498Nguyễn Đình Hoàn10/5 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0796770691

tổ đoàn kết số 3,thôn thuận 

an xã tam anh bắc huyện núi thànhQuảng Namnguyễn như hạnh tổ 27 Thanh Khê Tây Thanh Khê Phan Văn Thuấn0935512334 Về chốt vào TP

10499Hà Hoài Nam 10/4 THPT Khai Trí Liên Chiểu0905.159.544 28 Nguyễn Đình ChiểuHội An Quảng NamK614/8 Điện Biên Phủ10 Thanh Khê Tây Thanh Khê Trần Lê Quỳnh Như0934.532.460 Về tận nhà

10500lê thọ triều 11/7  GDTX số 2 Thanh Khê 0797764021

thôn phú nguyên xã 

quế xuân2 huyện quế 

sơn Quảng Nam209 dũng sĩ thanh khêThanh Khê Tây Thanh Khê không có không có Về tận nhà

10501Lê Thị Mỹ Hạnh11-8  GDTX số 2 Thanh Khê 0927833991 Thôn Phù Sa Quế Sơn Quảng Nam209 Dũng Sĩ Thanh Khê51 Thanh Khê Tây Thanh Khê má 0905517112 Về tận nhà

10502Phạm Phú Vũ 11.9  GDTX số 2 Thanh Khê 0905649895 Tổ 6, thôn Tân Thọ, xã Duy ChâuDuy Xuyên Quảng NamK03 Mẹ Nhu, Thanh Khê Tây Thanh Khê Đặng Thị Bích Lài (Chị)0905649895 Về tận nhà

10503Nguyễn Trần Ngọc Diệp12.1  GDTX số 2 Thanh Khê 0834330468 Thôn Rô, xã Cà Dy  Nam Giang Quảng NamK614/3, Điện Biên Phủ9 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Tuấn Ngọc0935234712 Về tận nhà

10504Nguyễn Tiến Phước12/3  GDTX số 2 Thanh Khê 0867475745 Thôn 4 xã Đại HòaĐại Lộc Quảng Nam45B/26D Dũng Sĩ Thanh Khê36 Thanh Khê Tây Thanh Khê Nguyễn Thị Kim Ánh0392586145 Về tận nhà

10505Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy12/3  GDTX số 2 Thanh Khê 0368130449 Thôn Phú Nghĩa xã Đại AnĐại Lộc Quảng Nam45B/26D Dũng Sĩ Thanh Khê36 Thanh Khê Tây Thanh Khê Huỳnh Trân 0976688857 Về chốt vào TP

10506Trần Văn Trường11.1  GDTX số 3 Cẩm Lệ 0977931552 Đông Lâm,Đại QuangĐại Lộc, Quảng NamQuảng NamAn Khê Thanh Khê Tây Thanh Khê

10508Trần Phạm Thục Khuê12A1 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0368184185 76 Huỳnh Thúc KhángTam Kỳ Quảng NamK239/36 Dũng Sĩ Thanh KhêThanh Khê Tây Thanh Khê Chưa biết Chưa biết

Chưa xác định 

được

10509Nguyễn Thị Hồng LinhMầm non Hoàng MaiThanh Khê 0935455204

đường Quang Trung, khu 

Nghĩa Hiệp, thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại LộcQuảng NamK79/34 Phạm Văn Nghị46Vĩnh TrungThanh Khê Không có 0935455204 Về tận nhà

10511Lê Thị Thanh Thảo Nhóm trẻ VƯỜN SENHải Châu 905947174Phường Cửa ĐạiThành phố Hội AnQuảng Namk1/h11/16 Quang Dũng19Vĩnh TrungThanh Khê

10513Mai Thị Huyền ThanhNhà trẻMinh Tâm Hải Châu 033 262 6538 567/16 Phan Châu Trinh  Khối phổ Bàn Thạch- phường Hoà Hương, Thành phố Tam KỳQuảng Nam104/59 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê Về tận nhà

10514Trần Thị Thùy NhiGiáo viên Sakura Hải Châu 0373365991

Đường Huyền Trân Công 

Chúa

Khu Phố 5, Phường 

2, Thị Xã Quảng TrịQuảng Trị115/1 Lê Đình Lý 45Vĩnh TrungThanh Khê Không có người đi cùngKhông có Về tận nhà

10516Hà Thị Thu HiềnGVVH Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0763050254

Tổ 3, khối phố Ngọc Liên, 

phường Điện AnĐiện Bàn Quảng NamK88/6 Lê Đình LýTổ 48 Vĩnh TrungThanh Khê Đỗ Thành Minh0905243700 Về chốt vào TP

10518Phạm Thị Mỹ QuýTin họcTH Phù Đổng Hải Châu 0973142847 thônTiên Phú Tây,Tiên MỹTiên PhướcQuảng Nam65/1 Hàm Nghi 20Vĩnh TrungThanh Khê 0 0 Về tận nhà

10519Trần Thị HuyềnVăn hóaTrần Quốc ToảnSơn Trà 0369264600

Thôn Đông Luật- Xã Vĩnh 

Thái Vĩnh LinhQuảng Trị64/21 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê

10520Lê Văn Khánh Thể dụcTrần Nhân Tông Cẩm Lệ 0985.754.361 Thôn 4, xã Thuỷ PhùThị xã Hương ThuỷThừa Thiên Huế Đỗ Quang 8Vĩnh TrungThanh Khê Về tận nhà

10521Nguyễn Thị Thu ThủyToán TH, THCS & THPT Việt NhậtCẩm Lệ 702186819

Thôn Thanh Quýt 2, xã Điện 

Thắng Trung Điện Bàn Quảng NamK160/10 Nguyễn HoàngTổ 31 Vĩnh TrungThanh Khê Về tận nhà

10523Nguyễn Thị Mỹ CúcSinh họcTHPT Ngũ Hành SơnNgũ Hành Sơn0985617420

Thôn An Nghiệp, xã Hoài 

Mỹ Thị xã Hoài NhơnBình Định147/2 Nguyễn Tri PhươngTổ 51 Vĩnh TrungThanh Khê Lê Minh Khánh 0868969577 Về tận nhà

10524Nguyễn Thị Thu ThủyToán THPT Quang Trung Thanh Khê 702186819Thôn Thanh Quýt 2- xã Điện Thắng TrungThị xã Điện BànQuảng NamK160/10 Nguyễn Hoàng31Vĩnh TrungThanh Khê Không có

10525Nguyễn Hữu Quốc Bảo Nhỡ 3 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0905591945 Thanh Quýt 4 Điện Bàn Quảng NamK02/H66/14 Văn Cao 21Vĩnh TrungThanh Khê Lê Thị Bích Thu0905591945 Về tận nhà

10526Lâm Nguyễn Lớn 1 Mầm non Hoàng MaiThanh Khê 0981325717

Thôn Thanh Trước xã Trà 

Đông Huyện Bắc Trà MyQuảng NamK325 h18/8 đường Hùng VươngTổ 8 Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Hoàng Yến0981325717 Về tận nhà

10528Lê Đức Nhân Lớn 2 MN Tường Vy Thanh Khê 0964091846

Thôn Phú Phước, xã Đại 

Minh Đại Lộc Quảng Nam05 Quang Dũng Vĩnh TrungThanh Khê
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10529Lê  Trần Hạnh Mainhỡ 2 MN 20/10 Hải Châu 0934747007 113 Nguyễn Hoàng, xã duy phướcduy xuyên Quảng Namk16/18 bàu hạc 5 50Vĩnh TrungThanh Khê Lê Quốc Khánh0934747007 Về tận nhà

10530Nguyễn Cường ThịnhNhà TrẻMinh Tâm Hải Châu 0905 543 569 Thôn Phong Lục Tây - Xã Điện Thắng Nam Huyện Điện Bàn Quảng Nam117/5 Lê Đình Lý 45Vĩnh TrungThanh Khê Phan Thijh Hồng Vân0905 543 569 Về tận nhà

10531Nguyễn Việt AnhNhỡ 3  Đức Trí Hải Châu 399094944Đường Tô Vĩnh DiệnTx.Ayunpa Gia Lai 147 Nguyễn Tri Phương50Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Thanh Trường399094944Về tận nhà

10532Nguyễn Quang NhậtLớn 3 Nhân Đức Liên Chiểu0905567151 Thôn Phước Phú ĐôngQuế Sơn Quảng Nam169 Đỗ Quang 24Vĩnh TrungThanh Khê Lê Thị Lộc 0905567151 Về chốt vào TP

10534Đoàn Nguyễn Bảo LongC1A2 Chuyên biệt Tương LaiHải Châu 0905410109 Tân Phong, Duy Châu Duy Xuyên Quảng NamK325/105 Hùng Vương13Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Thanh Ngân0905410109 Về tận nhà

10535Cao Trần Anh Tuấn1/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905724265 92 Trần Phú Thị xã ĐaklayKon Tum 21 Tôn Thất Tùng 41Vĩnh TrungThanh Khê Trương Thanh Thuận0935142305 Về chốt vào TP

10536Lê Trần Bích Hòa2/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905535750 113 Nguyễn Hoàng

Xã Duy Phước, 

Huyện Duy XuyênQuảng NamK16/18 Bàu Hạc 5 25Vĩnh TrungThanh Khê Lê Quốc Khánh0934747007 Về tận nhà

10537Võ Nguyên Khang 2/3 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0913721734

Thôn Đồng Nghệ, Tam 

Ngọc, Tam kỳ Tam Kỳ Quảng NamK146 Nguyễn HoàngTổ 30 Vĩnh TrungThanh Khê Võ Duy Khánh 0913721734 Về tận nhà

10538Trần Văn Khiêm2/3 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0374182414

Tổ 2, khối 7A, phường Điện 

Nam Đông Điện Bàn Quảng NamK28/3 Bàu Hạc 5Tổ 23 Vĩnh TrungThanh Khê Trần Văn Hùng0374182414 Về tận nhà

10540Nguyễn Lương Bảo4/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905101110

169 An Cư Đông 1, thị trấn 

Lăng Cô huyện Phú LộcThừa Thiên Huế11/1 Đỗ Quang 34Vĩnh TrungThanh Khê Võ Thị Thùy Dương0905101110 Về tận nhà

10541Nguyễn Hoàng Nguyên Khanh5/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0909750079 Thôn La Tháp. Xã Duy ChâuHuyện Duy XuyênQuảng Namsố 25 đường Tú Mỡ 77Vĩnh TrungThanh Khê Võ Thị Thúy Hường0909750079 Về tận nhà

10542Phùng Tất Thiên Long5/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0708005659 Thôn 2 xa Lộc Đông

Xã Lộc Đông Huyện 

Nông Sơn Quảng NamSố 2/12 đường Văn CaoVĩnh TrungThanh Khê Bùi Thị Thu Thảo0708005659 Về tận nhà

10543Nguyễn Ngọc Khánh Phương5/3 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905101110

169 An Cư Đông 1, thị trấn 

Lăng Cô huyện Phú LộcThừa Thiên Huế11/1 Đỗ Quang 34Vĩnh TrungThanh Khê Võ Thị Thùy Dương0905101110 Về tận nhà

10544Nguyễn Lân Dũng1/1 TH Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0915018368

19/5 Trần Dư,phường An 

Xuân Tam Kì Quảng Nam59 Hàm Nghi tổ 8 Vĩnh TrungThanh Khê

ba Nguyễn Tiến Phong Vũ, 

mẹ Nguyễn Khắc Hà Thư0915018368 Về tận nhà

10545Nguyễn Tiến Khang1/2 TH Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0387168100

Kho xăng dầu Hải Hà cửa 

việt, khu phố 6, thị trấn Cửa 

Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Gio Linh Quảng Trị424/9a Ông Ích Khiêm 14Vĩnh TrungThanh Khê ba Nguyễn Hồng Hà, mẹ Nguyễn Thị Diên, 1 em nhỏ và 1 chị gái387168100 Về tận nhà

10546Nguyễn Nhã Uyên3/1 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 02363821768

Kho xăng dầu Hải Hà, Cửa 

Việt, Khu phố 6Gio Linh Quảng Trị424/9a, Ông Ích Khiêm 14Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Hồng Hà0936471580 Về tận nhà

10547Phạm Nguyễn Kim Gấm2/3 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0976785127

Thôn Thủy Yên Thượng, xã 

Lộc Thủy Huyện Phú LộcThừa Thiên HuếK424 H19/17 đường Ông Ích Khiêm13Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Hồng Hà0936471580 Về tận nhà

10548Nguyễn Mai Phước Huy2/3 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0935427185 Thôn Bà Rén, xã Quế XuânHuyện Quế SơnQuảng NamK382/1 đường Hùng Vương4Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Cặn0976785127 Về tận nhà

10549Trần Phước Quân4/1 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0905887357

55 Thu Bồn, thị trấn Nam 

Phước Duy Xuyên Quảng NamK325/44 Hùng Vương 18Vĩnh TrungThanh Khê Văn Phú Trường0774464489 Về tận nhà

10550Huỳnh Bá Minh Quân4/4 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0908451322 Điện Ngọc Điện Bàn Quảng NamK325/H54/88 Hùng VươngTổ 19 Vĩnh TrungThanh Khê Mẹ: Nguyễn Thị Thu Thủy0911544544 Về tận nhà

10551Dương Văn Minh5/3 Nguyễn Bá NgọcThanh Khê 0905480934 Tổ 22 An Lạc, Duy Thành Duy Xuyên Quảng Namk382/h31/16 Hùng Vương Tổ 5 Vĩnh TrungThanh Khê

Ba Dương Văn Cường

Mẹ Huỳnh Thị Như Ngọc

Em Dương Văn Trí

0905480934

0702494525 Về chốt vào TP

10552Nguyễn Văn Minh1/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0977181869

Số 5 đường số 3 La Hòa xã 

Điện Phước Điện Bàn Quảng NamK104/32 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Văn Quang0977181869 Về tận nhà

10553Trần Lê Quỳnh Hương1/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0931915143 Tiến Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế147/2 Nguyễn Tri Phương51Vĩnh TrungThanh Khê Trần Văn Dũng/ Lê Thị Mi Mi0931915143 Về tận nhà

10554Phạm Quang Thiên Phúc1.7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905800819 120 Tiểu la Thăng BìnhQuảng Nam32 Tôn Thất tùng 42Vĩnh TrungThanh Khê

Phạm Quang Thành, Phạm 

Huỳnh Kha Thư, Huỳnh Trần 

Nguyên Kha

,0905800819,0

935131252 Về tận nhà

10555Huỳnh An 2/5 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0906465846 Kiệt 429/22/8 Hùng VươngAn Sơn, Tam KỳQuảng NamK79/5 Lê Đình Lý 100Vĩnh TrungThanh Khê

Mẹ: Nguyễn Thị Ái nhân, Ba: 

Huỳnh Hoàng Anh

SĐT mẹ 

0906465846; 

SĐT ba Về chốt vào TP

10556Nguyễn Minh Quân3/3 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0911672552 thôn Trung Yên, xã Sơn viênhuyện Nông SơnQuảng Nam378 Nguyễn Hoàng 44Vĩnh TrungThanh Khê Lê Đức Dương 0905113968 Về tận nhà

10557Trần Nhã Uyên 3/4 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0931987807

Bể bơi tổng hợp Tỉnh, 

Đường Trường Chinh, 

phường Đông LễThành Phố Đông HàQuảng Trị83/3 đường Phạm Văn Nghị47Vĩnh TrungThanh Khê Phạm Thị Thơ 0931987807 Về tận nhà

10558NGUYỄN DUY KHANG3/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905078079

Trung tâm thể thao - Đại học 

Y - Dược thái Bình, đường 

Ngô Quyền, phường Kỳ Bá, 

thành phố Thái BìnhThái Bình Nam Định 152 Lê Đình Lý 53Vĩnh TrungThanh Khê

Nguyễn Quốc Phú (ông 

ngoại) Nguyễn Thị Minh 

Thông ( bà ngoại)

0932449049 - 

0905034336 Về tận nhà

10559Mai Quang Tuấn Anh4/5 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0965200278 Thôn 3, xã Nga Trung Nga Sơn Thanh Hóa 203/10 Nguyễn Tri Phương52Vĩnh TrungThanh Khê Mai Quang Mạnh0965200278 Về tận nhà

10560Phạm Huỳnh Khả thư5/1 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0905800819 120 tiểu la thăng bìnhQuảng Nam32 Tôn Thất Tùng 42Vĩnh TrungThanh Khê Huỳnh Trần Nguyên Kha0905800819 Về tận nhà

10561Trần Anh Thư 5/2 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0931987807

Bể bơi tổng hợp tỉnh, 

Trường Chinh, khu phố 9, 

phường Đông LễTP Đông HàQuảng Trị83/3 Phạm  Văn Nghị47Vĩnh TrungThanh Khê Phạm Thị Thơ 0931987807 Về tận nhà

10562Nguyễn Xuân Phúc5/6 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0906467872 Điện Tiến 1 Điện Bàn Quảng Nam29/24 Đỗ Quang 71Vĩnh TrungThanh Khê Trần Thị Ánh Tuyết0906467872 Về tận nhà

10563Nguyễn Huỳnh Như Ngọc5/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0934849841 Tổ 2, ấp 2, xã Hòa HộiXuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu272 Nguyễn Hoàng 39Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Châu và Huỳnh Thị Mỹ Duyên (bố và mẹ)0934849841, 0905279360Về tận nhà

10564Nguyễn Thiện Văn5/7 Tiểu học Hoa LưThanh Khê 0702360672 Làng Truồi, thôn Xá LỗPhú Lộc Thừa Thiên Huế64/9 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê Hồ Quý 0984670417 Về chốt vào TP

10565Trương Hải Yến1/5 Phù Đổng Hải Châu 0974754566 Thôn 2 Bò Đề Bình Lục Hà Nam 360 Hùng Vương 2Vĩnh TrungThanh Khê  Trương Quang Hải(ba) 0974754566 Về tận nhà

10566Rô Man Thiên Ân 3.5  Phù Đổng Hải Châu 962769911 74 Nguyễn Chí ThanhThị trấn Khâm Đức, huyện Phước SơnQuảng Nam404/16 Hùng VươngTổ 6 Vĩnh TrungThanh Khê Rô Man Tuấn 0962374567 Về tận nhà

10568Dương Ngô Thụy Vũ4/2 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0905223579 thôn Thủ Lễ, xã Quảng PhướcQuảng ĐiềnThừa Thiên HuếK257/06/09 Hùng Vương12Vĩnh TrungThanh Khê Ngô Thị Thời Châu (mẹ) và Dương Ngô Bửu Trân (chị)0905223579 Về tận nhà

10569Phạm Ngọc Lâm 2/3 TH Nguyễn Du Hải Châu 0913332527 02 Vũ Ngọc Phanphường Thủy Xuân,Thành phố HuếThừa Thiên Huế338 Nguyễn Hoàng 43Vĩnh TrungThanh Khê Phan Lê Như Ý0935202048 Về chốt vào TP

10570Nguyễn Thanh Huy2/1 Trần Thị Lý Hải Châu 0935251086 Thôn Phước Bình Trung, xã Sơn ViênHuyện Nông SơnQuảng NamK1H11/28 Quang Dũng Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thanh Hùng0905728600 Về tận nhà

10571Nguyễn Phan Ngọc Bảo5/2 TH Trần Văn ƠnHải Châu 0914.159744 112 Lê Hồng PhongKhối Hòa Thanh- Phường Tân AnQuảng NamK5/61 Tô Ngọc Vân 36Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Ngọc Trí  Nguyễn Quang Thiều0902621089 0918346068Về chốt vào TP
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Ghi Chú

10572Nguyễn Thị Nhật An1/3 TH-THCS Đức TríHải Châu 0379840763 Ninh  Khánh Nông Sơn Quảng Nam165 Đỗ Quang 39Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Hằng0379840763 Về tận nhà

10575Trần Nguyễn Khánh Linh3/3 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0931622216 147 Văn TrỗiAN Khê Gia Lai 05/62 Tô Ngoạc Vân 36Vĩnh TrungThanh Khê Về tận nhà

10576Nguyễn Trần Nhã My1/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0905099698

Đội 4 thôn Lưu Hiền Hòa, 

xã Phong Mỹ

huyện Phong Điền, 

Huế Thừa Thiên HuếH11/16 kiệt 38 đường Bàu Hạc 1Tổ 17 Vĩnh TrungThanh Khê

10577Lương Trí An Khang5/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê 0902 411 517 59 Nguyễn Thái Học

Phường 1 tỉnh Bạc 

Liêu Bạc Liêu 4/20 Bàu Hạc 5 Tổ 26 Vĩnh TrungThanh Khê

10578Hồng Lê Anh Quân8A9 TH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0986350608 thôn Việt An, xã Bình Lâmhuyện Hiệp ĐứcQuảng Nam381 Nguyễn Văn Linh45Vĩnh TrungThanh Khê Hồng Thị Minh Anh0986350608 Về tận nhà

10579Trần Phan Bảo Trâm6.1Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 909688596Xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam26/3 Bàu Hạc 5 25Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Phú968157248 Về chốt vào TP

10580Nguyễn Thị Phương Trinh8.1Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 934936422Xã Quế Long Quế Sơn Quảng Namk342/8 Hùng Vương 2Vĩnh TrungThanh Khê Về chốt vào TP

10581Trần Thị Thanh Thảo8.4Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 932237185

Tổ 8, khu vực 3, phường An 

Hòa Tp Huế Thừa Thiên HuếK325/31 Hùng Vương 9Vĩnh TrungThanh Khê Trần Quang, Trần Hiếu, Huỳnh Thị My Ny932327185 Về chốt vào TP

10583Trần Hiếu 9.3Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 932237185

Tổ 8, khu vực 3, phường An 

Hòa Tp Huế Thừa Thiên HuếK325/31 Hùng VươngTổ 9 Vĩnh TrungThanh Khê Trần Quang, Trần Thị Thanh Thảo, huỳnh thị mi Ly 932327185 Về chốt vào TP

10584Nguyễn Công Tấn Thịnh9.4Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 934956718

Thôn Phong Nhất, xã Điện 

An TX Điện BànQuảng NamH11/7/ K01 Quang Dũng19Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Mãng/ Lê Thị Xê941827459/ 0853510226Về tận nhà

10585Bùi Thị Phương Ngọc6/2 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0918517136

Thôn Đa Phú 1, Tam Mỹ 

Đông Núi Thành Quảng Nam203/3 Nguyễn Tri Phương52Vĩnh TrungThanh Khê Bùi Quốc Kỳ 0918517136 Về tận nhà

10586Nguyễn Ngọc Ngân6/2 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0977181869 Số 5 đường số 3 La Hòa, xã Điện PhướcĐiện Bàn Quảng NamK104/32 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Loan0973 980099 Về tận nhà

10587Hồ Phú Khải 6/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0989334640

Khối phố 7 Tôn Đức Thắng, 

phường Trường XuânTam Kỳ Quảng NamK104/11B Lê Đình Lý 49Vĩnh TrungThanh Khê

Hồ Phú Doãn 

Hoàng Thị Thu Giang

Hồ Khuê Minh 0976174173 Về tận nhà

10588Hồ Khuê Minh 6/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0989334640

Khối phố 7 Tôn Đức Thắng, 

phường Trường XuânTam Kỳ Quảng NamK104/11B Lê Đình Lý 49Vĩnh TrungThanh Khê

Hồ Phú Doãn

Hoàng Thị Thu Giang

Hồ Phú Khải 0976174173 Về tận nhà

10589Cao Trần Anh Hưng6/6 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905724265 82 Trần Phú Huyện ĐaklayKon Tum 21 Tôn Thất Tùng 41Vĩnh TrungThanh Khê

Trương Thanh Thuận (Đưa 

đến chốt)

Cao Văn Hùng (Từ chốt về 

nhà)

0935142305

0382137868 Về chốt vào TP

10590Nguyễn Đỗ Tâm Như7/2 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0812028998

Tòa D phòng 708 khu đô thị 

Ecompak Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội 168 Nguyễn Hoàng 29Vĩnh TrungThanh Khê Đỗ Thùy Linh 0812028998 Về tận nhà

10591Trần Dương Bảo Phúc7/3 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0981191150

Thôn Tây Hải, xã Quảng 

Ngạn Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếK1/24 Trần Tống 43Vĩnh TrungThanh Khê Dương Quốc Đăng Khoa0981191150 Về tận nhà

10592Trương Nguyễn Anh Khoa7/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0905743974 17/8/1 Đinh Bộ LĩnhQuy Nhơn Bình ĐịnhK05/8 Trần Tống 42Vĩnh TrungThanh Khê Trương Duy Kiên0905198200 Về tận nhà

10593Nguyễn Huỳnh Ngọc Trang7/7 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0934849841 Tổ 2 Ấp 2, Xuyên MộcHòa Hội Bà Rịa - Vũng Tàu272 Nguyễn Hoàng 39Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Châu (Ba)0934 849 841 Về tận nhà

10594Trịnh Nguyễn Vinh Quang8/3 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0914634343

Thôn Thanh Chiêm 1, Điện 

Phương Điện Bàn Quảng Nam158 Nguyễn Hoàng 31Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thống 0914634343 Về tận nhà

10595Nguyễn Thiện Nhật9/4 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0702360672 Thôn Xứ Lỗ, Lộc ĐiềnPhú Lộc Thừa Thiên Huế64/9 Lê Đình Lý 46Vĩnh TrungThanh Khê

Hồ Qúy (Đưa đến chốt)

Nguyễn Thiện Long (Từ chốt 

về nhà)

0984670417

0702360672 Về chốt vào TP

10596Lê Nguyễn Xuân Như 9/7 THCS Chu Văn AnThanh Khê 0983606359 Thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam174 Nguyễn Hoàng 31Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Thị Giang 0916930919 Về chốt vào TP

10597Dương Ngô Bửu Trân 6/1 Trưng Vương Hải Châu 0905223579 Xóm 6, làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuảng Điền Thừa Thiên HuếK257/6/9 Hùng Vương 25Vĩnh TrungThanh Khê Ngô Thị Thời Châu 0905223579 Về tận nhà

10598Lê Nguyễn Hoài Quyên11A1 THPT Chuyên Lê Quý ĐônSơn Trà 0911096229 Đường Phú Đông 9Đại Lộc Quảng Nam174 Nguyễn Hoàng 31Vĩnh TrungThanh Khê Lê Thị Dậu 0332829302 Về chốt vào TP

10599Trần Nguyễn Khánh Hoàng12/4 THPT Nguyễn HiềnHải Châu 0931622216

147 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường An BìnhThị xã An KhêGia Lai K05/62 Tô Ngọc Vân 36Vĩnh TrungThanh Khê Về tận nhà

10600Nguyễn Ngọc Hoài Giang10/19 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0914159744 112 Lê Hồng PhongTP. Hội AnQuảng NamK5/6 1 Tô Ngọc Vân 36Vĩnh TrungThanh Khê Nguyễn Ngọc Trí0902621089 Về chốt vào TP

10602 Đinh Trần Ngan Khanh11.17 THPT Trần Phú Đà NẵngHải Châu 0912070509

22 Đường Trường Giang7, 

khu nam Hội An

Duy Nghĩa , Duy 

Xuyên Quảng Nam114/12 Lê Đình Lý 51Vĩnh TrungThanh Khê Trần Thị Thu Hoàn0912070509 Về tận nhà

10603Trần Phan Thục Nhi12A11 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn0777514909 123 Huỳnh Thúc KhángThành Phố Tam KỳQuảng NamK352 H54/18 Hùng VươngVĩnh TrungThanh Khê Chưa rõ Chưa rõVề tận nhà

10604Võ Ngọc Minh Thư12A14 TH, THCS & THPT FPT Ngũ Hành Sơn935637279

343 Phan Châu Trinh, 

Phường Phước HòaTam Kì Quảng Nam245 Nguyễn Tri Phương  Vĩnh TrungThanh Khê  Lương Thị Minh Châu855516479Về tận nhà

10605Nguyễn Viết HàoBảo vệMN Hoàng NgọcThanh Khê ,0906465444 Quế Hiệp Quế Sơn Quảng Nam651 Trần Cao Vân 1 Xuân Hà Thanh Khê 0 0 Về tận nhà

10606Trần Thị Minh NghĩaNhỡ 2  Ánh Hồng Hải Châu 0345956250 Tổ 3, Thôn Mộc Bài, Quế PhúQuế Sơn Quảng Nam305/25 Trần Cao Vân42 Xuân Hà Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

10607Nguyễn Thị Kim LiênMG 3-4 Tuổi Cohas Hải Châu 376712782Thị trấn ChưPRôngChư PRông Gia Lai 667 Nguyễn Tất Thành37 Xuân Hà Thanh Khê Về tận nhà

10608Lê Thị Bích Trâm MG 3-4 Tuổi Cohas Hải Châu 975616625

Thôn Thuận Hoà, 

xã Đại ThắngĐại Lộc Quảng Nam340/69/04 Trần Cao Vân53 Xuân Hà Thanh Khê Về tận nhà

10609Thái Thị Bình MinhMầm nonNLĐL Khai TríCẩm Lệ 0968995066 Tổ 07, p. Thắng LợiTH Pleiku Gia Lai 667 Nguyễn Tất Thành37 Xuân Hà Thanh Khê Đi 1 mình Về tận nhà

10610Lê Thị Kim Hoa Văn hóaTiểu học Hà Huy Tập Thanh Khê 0977624977 

Chung cư Mipec, đường Lê 

Xuân Điệp Hà Đông Hà Nội 368/26 Trần Cao Vân 39 Xuân Hà Thanh Khê Về tận nhà

10611Lê Thị Thanh DuyênGVCN TH Lê Quý Đôn Hải Châu 0399697636 tổ 4, Mỹ An, Đại QuangĐại Lộc Quảng Nam29/1 Hà Huy Tậptổ 25 Xuân Hà Thanh Khê không Về tận nhà

10612Nguyễn Thị Thu NyVăn hóaBùi Thị  XuânLiên Chiểu907550379

Đội 15, thôn Mỹ Phước, xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng NamK379/22b Trần Cao Vân30 Xuân Hà Thanh Khê Chồng: Phạm Hồng Tuấn, Con: Phạm Hồng Khánh Nhi905536412 Về tận nhà

10613Phan Thị Kiên GVCN TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn0332129454

Thôn Tân Thành, xã Quảng 

Công Quảng ĐiềnThừa Thiên HuếH22/06 379  Trần Cao VânXuân Hà Thanh Khê

10614Võ Nguyễn Trung KiênNhân viên kỹ thuậtTH, THCS và THPT FPT Ngũ Hành Sơn0905497853 Thôn Bàn SơnDuy Xuyên Quảng Nam388/7 Trần Cao Vân 36 Xuân Hà Thanh Khê Không có Không có Về tận nhà

10615Nguyễn Thị Lệ NyHóa họcNguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê 766521899

Tổ 1, khối phố Châu Hiệp, 

Nam Phước Duy Xuyên Quảng NamK278/05 Trần Cao VânTổ 55 Xuân Hà Thanh Khê Không Không Về tận nhà

10616Tăng Thị Thu HiềnSinh họcTrưng Vương Hải Châu 0935362410 Tổ 2, thôn Trúc Hà, xã Đại HưngĐại Lộc Quảng Nam70 Kỳ Đồng 10 Xuân Hà Thanh Khê Không Không Về tận nhà

10617Trịnh Nhật Tường VyLịch sửTHPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0773435004 211 Phan Bội ChâuTP Tam Kỳ Quảng Nam40 Kỳ Đồng 13 Xuân Hà Thanh Khê Về tận nhà

10618Lê Thị Triệu MỹNgữ VănTHPT Thái Phiên Thanh Khê 0372592143 Tổ 1, khối phố Đông Yên

phường Hoà Thuận, 

Tp Tam Kỳ Quảng Nam40B Kỳ Đồng tổ 13 Xuân Hà Thanh Khê không không
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Ghi Chú

10619Võ Minh Anh Nhỡ 3 Mần Non Cẩm TúThanh Khê 0932424218 Phường Điện NgọcThị Xã Điện BànQuảng Nam718/18 Trần Cao Vân 6 Xuân Hà Thanh Khê Huỳnh Thị Như Diễm0932424218 Về tận nhà

10620Nguyễn Việt KhôiNhỡ 1 Mầm Non Cẩm TúThanh Khê 0985260024

Thôn Lang Châu Bắc - Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng NamK569/H9/18 Trần Cao Vân12 Xuân Hà Thanh Khê

Nguyễn Việt Hà, Trương Thị 

Phương Thảo

0902208177

0985260024 Về tận nhà

10621Nguyễn Phương Khánh HânBé 2 Mầm Non Cẩm TúThanh Khê 0985260024

Thôn Lang Châu Bắc - Duy 

Phước Duy Xuyên Quảng NamK569/H9/18 Trần Cao Vân12 Xuân Hà Thanh Khê

Nguyễn Việt Hà, Trương Thị 

Phương Thảo

0902208177

0985260024 Về tận nhà

10622Lê Hoàng Bảo HânNhỡ 2 MN Hải Đường Thanh Khê 0796836505 Tổ 2 Thôn Vịnh GiangThăng Bình Quảng NamK672B/07 Trần Cao Vân8 Xuân Hà Thanh Khê

Lê Thanh Nam

Nguyễn Thị Kim Loan 

0565935811

0796.836.505 Về tận nhà

10623Trần Huỳnh Thế KhảiNhỡ 2 MN Hải Đường Thanh Khê 0937835444 Thôn Tân An - Xã Đại LãnhĐại Lộc Quảng NamK20/12 Lê Độ 48 Xuân Hà Thanh Khê

Trần văn Tính

Huỳnh Thị Tuy Na

0937831444

0937835444 Về tận nhà

10624Nguyễn Lê Minh QuânLớn 2 MN Hải Đường Thanh Khê 0905645654 

Thôn Cẩm Nga - Xã Bình 

Lãnh Thăng BìnhQuảng NamK292/5 Trần Cao Vân55 Xuân Hà Thanh Khê

10625Phạm Hồng Khánh NhiTrẻ 2 MN Hải Đường Thanh Khê 0907550379

Đội 15, thôn Mỹ Phước, Xã 

Duy Phước Duy Xuyên Quảng Nam397/22b Trần Cao Vân Tổ 30 Xuân Hà Thanh Khê Ba: Phạm Hồng Tuấn

0907550397 - 

0905536412 Về tận nhà

10626Trần Hoàng Linh  ĐanBé 2 MN Hải Đường Thanh Khê 0898013388

Thôn Phú An - Xã Xuân 

Ngọc  Xuân TrườngNam Định k 498/11 Trần cao vân31 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Hằng0898013388 Về tận nhà

10627Lê Anh Tuấn Bé 1 MN Hải Đường Thanh Khê 0796836505

Tổ 2 thôn Vịnh Giang

 xã Bình Nam

Thăng BìnhQuảng NamK 672 B/07 Trần cao vân8 Xuân Hà Thanh Khê

Lê Thanh Nam

Nguyễn Thị Kim Loan 

0565935811

0796.836.505

Về tận nhà

10628Trần Quý Mạnh Bé 1 MN Hải Đường Thanh Khê 0792757925

Thôn Vĩnh Nam -  Xã Duy 

Vinh;  Duy Xuyên Quảng NamK 622/11/04 Trần Cao Vân15 Xuân Hà Thanh Khê

Trần Văn Đức

Nguyễn Thị Ngọc Nhung 

0905954698

0792.757.925 Về tận nhà

10629Phạm Thanh HảiBÉ 3 MN Hải Đường Thanh Khê 0935093748 236 Trần Thủ ĐộĐiện Bàn Quảng Nam305/29 Trần Cao Vân42 Xuân Hà Thanh Khê Phan Thị Ngọc Nga0935093748 Về tận nhà

10630       Phạm Thanh Sơn  Nhỡ 1MN Hải Đường Thanh Khê 0796848702           236 Trần Thủ ĐộĐiện Bàn Quảng Nam305/29 Trần Cao Vân42 Xuân Hà Thanh Khê Phạm Thanh Bình0796848702 Về tận nhà

10631Phạm Nguyên TuânLớn 2 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0935191120

Thôn Thanh Quýt 4, Điện 

Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam05 Thuận An 1 45 Xuân Hà Thanh Khê Phạm Bảo Thạch0906402020 Về tận nhà

10632Trần Ngọc Hạ NghiNhỡ 1 Mầm non Thủy TiênThanh Khê 0972463202 Kỳ Lam, Điện ThọĐiện Bàn Quảng NamK 291/37 Trần Cao Vân34 Xuân Hà Thanh Khê Trần Công Khanh0949250635 Về chốt vào TP

10633Phan Khánh NgọcLớn 1 Mầm Non Mẫu ĐơnThanh Khê 0984493707

Thôn Diên Khánh, xã Hải 

Dương Hải Lăng Quảng Trị259/9 Trần Cao Vân Xuân Hà Thanh Khê Trần Thị Thanh Duyên0984493707 Về tận nhà

10637Nguyễn Lâm UyênMẫu giáo BéMầm non Minh TríThanh Khê 0365436128

Tổ dân nổ giáp 2, Phường 

Nguyên Bình Thị Xã Nghi SơnThanh Hóa 453/71 Trần Cao Vân26 Xuân Hà Thanh Khê

10638NG.Phan Hồng Đănghoshi2 Bé Gấu Hải Châu 0905880955 Phường An TânAn Khê Gia lai 18 Thuận An 1 Xuân Hà Thanh Khê Phan Thị Hồng Diệu0905788655 Về tận nhà

10639Phạm Lê Khoa MGL 3  Sky-line Hải Châu 0769817952 Thôn Bãi Làng, Xã Tân HiệpHội An Quảng Nam304/1 Trần Cao Vân 54 Xuân Hà Thanh Khê Mẹ: Phạm Thị Hường0769817952 Về tận nhà

10640Nguyễn Hữu Gia PhúcLớn 2 Trúc Đào Hải Châu 0905404189 247 điện biên phủthôn 1, nam phước, duy xuyên, quảng namQuảng Namk25/37 hà huy tập 24 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Xuân Dung (mẹ)0905404189 Về tận nhà

10641Trần Quốc Khiêm3-4t SAKURA Hải Châu 935721194Khu du lich sinh thái Rừng Hà Gia Khối phố Hà Bản , Điện DươngĐiện Bàn Quảng Nam498/3 Trần Cao Vân,31 Xuân Hà Thanh Khê

Trần Quốc Việt

 Quế Anh

0901171877

0935721194 Về tận nhà

10642Phạm Lê Quyên 2/5 TH, THCS, THPT Sky-Line Hải Châu 0769817952 thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp

Cù Lao Chàm, TP 

Hội An Bạc Liêu 304/1 Trần Cao VânTổ 54 Xuân Hà Thanh Khê

Phạm Thị Hường (cùng em 

trai HS) 0769817952 Về tận nhà

10643Hồ Nhất Nguyên1/1 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905356783 31 Nguyễn DuTam Kỳ Quảng Nam340/14B Trần Cao Vân54 Xuân Hà Thanh Khê Trần Thị Cầm 0984424144 Về tận nhà

10644Trần Nguyễn Đăng Khoa1/1 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0906555168

Ngã Ba Lạc Long Quân - Võ 

Nguyên Giáp Điện Bàn Quảng Nam435/83 Trần Cao Vân26 Xuân Hà Thanh Khê

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trần Anh Nhân0911555152 Về tận nhà

10645Trần Văn Trung Trực1/4 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905545642 Tổ 6 - Thôn 1- Bình Giang 

Bình Giang - Thăng 

Bình Quảng NamK379/5 Trần Cao Vân27 Xuân Hà Thanh Khê

Trần Quang Trung ( Người 

chở là ba) - Nguyễn Thị 

Nguyên (mẹ) - Trần Nguyễn 0932555680 Về tận nhà

10646Nguyễn Anh Khoa 2/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0783456777 Thôn Linh Chiểu

Linh Chiểu - Triệu 

Sơn Quảng TrịH05/07 K379 Trần Cao Vân 27 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Trâm Anh '0783456777 Về tận nhà

10647Phạm Ngọc Trà My2/3 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0773488646

Thôn 8A, cẩm văn bắc, xã 

Điện Hồng Điện Bàn Quảng Nam322/1 Trần Cao Vân 54 Xuân Hà Thanh Khê

Phạm Ngọc Mỹ , Nguyễn Thị 

Ngọc Trang, Phạm Ngọc Trúc  0777403779 Về tận nhà

10648Lê Kiều Tú Linh2/4 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0766601449 Phú Long - Đại ThắngĐại Lộc Quảng NamH44/23 Trần Cao Vân29 Xuân Hà Thanh Khê

10649Trần Hoàng Kim Ngân2/5 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0977159915 xã  Xuân NgọcXuân TrườngNam Định 498/11 Trần Cao Vân31 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Hằng0898013388 Về chốt vào TP

10650Phan Ngọc Bảo Châu3/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0377084512 Thôn Thuận MỹĐại Lộc Quảng NamK3388/H15/14 Trần Cao Vân36 Xuân Hà Thanh Khê Trần Thị Ánh Vân0377084512 Về tận nhà

10651Huỳnh Ngọc Bảo Trâm3/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905356677 Thôn Phú HảiĐại Lộc Quảng Nam391/50 Trần Cao Vân29 Xuân Hà Thanh Khê Huỳnh Thị Huyền Linh0905356677 Về tận nhà

10653Nguyễn Văn Anh Khoa4/4 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905334784

thôn Dùi Chiêng I, xã Phước 

Ninh Nông Sơn Quảng Namk391/86 -Trần Cao Vântổ 26 Xuân Hà Thanh Khê Nguyên Văn Vương (cha)0905334784 Về tận nhà

10656Hồ Lam Khanh 5/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0911555564 31 Nguyễn DuTam Kỳ Quảng Nam340/14B Trần Cao Vân54 Xuân Hà Thanh Khê Trần Thị Cầm 0984424144 Về tận nhà

10657Trần Nguyễn Khánh Linh5/2 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0905001355 Tổ 3 thôn Đại PhúĐại Lộc Quảng Nam379/63 Trần Cao Vân - 27 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Bích Thuận0905001355 Về chốt vào TP

10658Huỳnh Khang Nghi5/3 Tiểu học Hà Huy TậpThanh Khê 0983477533

đường 24 tháng 3, Tổ 8, 

thôn Vân  Trai, xã Tam Hiệphuyện Núi ThànhQuảng Nam37 Xuân Đán 2 20 Xuân Hà Thanh Khê Huỳnh Tấn Khương0983477533 Về tận nhà

10659Hồ Ngọc Minh Trí1/1 Tiểu học Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0905527957 Thôn Hà Đông, xã Điện HòaĐiện Bàn Quảng Nam746/15 Trần Cao Vân 4 Xuân Hà Thanh Khê Phạm Thị Trang/Hồ Ngọc Minh Toàn0905527957 Về tận nhà

10660Trương Công Thành Trung1/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0777570172

Thôn Thủy Cam, xã Lộc 

Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế531 Trần Cao Vân Xuân Hà Thanh Khê Trương Banh 0777570172 Về tận nhà

10661Lê Hoàng Gia 1/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0834177777 Xã Tây Lễ, xã Đại ThạnhĐại Lộc Quảng Nam471/1 Trần Cao Vân 19 Xuân Hà Thanh Khê Đỗ Như Tiến 0834177777 Về tận nhà

10662Nguyễn Phước Thịnh1/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0914213813 Tổ 5Thôn 7A Tiên PhướcQuảng Nam650A/10 Trần Cao Vân14 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Hoài Khương0914213813 Về tận nhà

10664Dương Nguyễn Nhật Vũ3/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0868684059 209 Trương Văn Đa

Kv Phú Thành, 

phường Nhơn Thành, Bình ĐịnhK29/2 Nguyễn Đức Trung12 Xuân Hà Thanh Khê Dương Văn Tánh0385224174 Về tận nhà

10665Phan Đỗ Thế Vinh3/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0987662312 thôn Cẩm Nê, xã Tam Phướchuyện Phú NinhQuảng NamK112 Kỳ Đồng 11 Xuân Hà Thanh Khê

10666Lê Anh Duy 3/3 TH Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0774534569 Thôn Thâm Khê,Hải KhêHải Lăng Quảng Trị650/34 Trần Cao Vân15 Xuân Hà Thanh Khê

Trương Thị Phương (mẹ), Lê 

Anh Quân (em trai) 0774534569 Về chốt vào TP

10667Trần Thanh Cường5/2 TH Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 01202626888

Tổ 4 thôn Nhị Tây xã Bình 

Lâm Hiệp Đức Quảng Nam278/16 Trần Cao Vân 57 Xuân Hà Thanh Khê Trần Thanh Sơn01202 626 888Về tận nhà
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10668Lê Minh Khang 1/4 Trần Cao Vân Thanh Khê 0946344447

111/12 Phan Châu Trinh, thị 

trấn Đông PhúQuế Sơn Quảng Nam1/18 Tôn Thất Đạm 56 Xuân Hà Thanh Khê Lê Minh Đức 0946344447 Về tận nhà

10669Lê Hoàng Pháp 4/3TH Đoàn Thị ĐiểmThanh Khê 0 935500771

Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, 

Thừa Thiên HuếPhú Lộc Thừa Thiên Huế1013 Nguyễn Tất Thành14 Xuân Hà Thanh Khê Lê Phương 0 935500771 Về tận nhà

10670Nguyễn Hồng Minh Khuê4/2 Tây Hồ Hải Châu 0932447477 02 Hùng Vương, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phướchuyện Duy XuyênQuảng NamK493 Trần Cao Vân 21 Xuân Hà Thanh Khê Ngô Quang Trung 0981869204 Về chốt vào TP

10671Nguyễn Hữu Hoàng Minh4/3 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905266181 thôn Triêm Trung, xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam338/23 Trần Cao VânTổ 36 Xuân Hà Thanh Khê Lê Duy Vũ 0935355539 Về chốt vào TP

10672Nguyễn Hoàng Nam5/4 Tiểu học Lê LaiHải Châu 0905266181 Thôn Triêm Trung, xã Điện PhươngĐiện Bàn Quảng Nam388/23 Trần Cao vân36 Xuân Hà Thanh Khê Lê Duy Vũ 0935355539 Về chốt vào TP

10673Trần Lê Nghi Dung2/4 TH Lý Tự TrọngHải Châu 0979649211 Tổ 3 An Lâm, Thăng PhướcHiệp Đức Quảng Nam718/31 Trần Cao Vân 6 Xuân Hà Thanh Khê Trần Văn Tài 0979649211 Về tận nhà

10674Mai Na Vy 2.8 Tiểu học Núi ThànhHải Châu 0988255226 An Thượng 3, Xã Cong AnThị xã An Khê, Gia LaiGia Lai 17e Hà Huy Tập 23 Xuân Hà Thanh Khê Đặng Thị Vi Na (Mẹ)  Mai Ninh Vân (Em gái)0988255226 Về tận nhà

10675LÊ HOÀNG PHÁP 4/1 Phan Phu Tiên Liên Chiểu0935500771 Ngã ba Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế1013 Nguyễn Tất ThánhXuân Hà Thanh Khê Hồ Thành 0396779412 Về tận nhà

10676Trương Huỳnh Thiên Ngân 4/2 Nguyễn Trung TrựcThanh Khê 0905630236

Thôn Quảng Đại 2, xã Đại 

Cường Đại Lộc Quảng Nam569H07/10 Trần Cao Vân11 Xuân Hà Thanh Khê

10677Tô Vĩnh Trung 8.1THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0393573170 Tổ 1 Thị trấn Chư sêChư Sê Gia Lai số 02/h24/k388 Trần Cao vân 78 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Anh ( mẹ)0393573170 Về tận nhà

10678Đỗ Lê Gia Phúc 7.4THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0905399963 Trại bò Thaco - Xã IA PuchHuyện Chư PrôngGia Lai cuối kiệt K25/25 Hà Huy Tập49 Xuân Hà Thanh Khê Đỗ Minh Đức (cha)0933806720 Về tận nhà

10679Lê Tuấn Kiệt 7.2Thcs Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0905212480 Duy Thu Duy Xuyên Quảng Nam428/9B Trần cao vân33 Xuân Hà Thanh Khê Trần Lan Viên( mẹ)0775652745 Về tận nhà

10680Nguyễn Minh Phương7.1Thcs Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0938601281 1/2 Cao Văn Bé - Vĩnh PhướcNha Trang Khánh Hòa 10 Hà Đông 2 10 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thế Quang; Phạm Diệp Ánh Xuyên (mẹ) 0938601281

10682Huỳnh Ngọc Bảo Duyên7.3THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0903356677 Thôn Phú Hải - Đại HiệpĐại Lộc Quảng NamK391/50 Trần Cao Vân29 Xuân Hà Thanh Khê Huỳnh Hạ Thiên (ba) và Huỳnh Thị Huyền Linh ( mẹ)0905356677 Về tận nhà

10684Nguyễn Quốc Việt Nam6.2THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0905898782 thôn 1 - Sam Linh Tây, xã Tam QuangNúi Thành Quảng Nam368/27 Trần Cao Vân37 Xuân Hà Thanh Khê

10685Lê Thị Bảo Trâm 6.1THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0779415783 thôn Thanh Dương, xã Phú DiênPhú Vang Thừa Thiên Huế622/11A/16 Trần Cao Vân15 Xuân Hà Thanh Khê Hoàng Thị Hòa (mẹ)0779415783 Về tận nhà

10686Phan Nguyễn Gia Bình8.2THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0968482611 thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnhPhù Cát Bình Định569 Nguyễn Tất Thành56 Xuân Hà Thanh Khê Phan Minh Cường (bố), Nguyễn Thị Thu Nguyệt (mẹ), Phan Nguyễn Gia Ninh (em trai), Phan Nguyễn Gia Minh (em trai)0968482611 Về tận nhà

10687Nguyễn Thị Thuỳ Dương6.5THCS Lê Thị Hồng GấmThanh Khê 0905101841 247 Điện Biên PhủDuy xuyên Quảng NamK27/37 Hà Huy Tập 24 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Hữu Thái(ba)0905101841 Về tận nhà

10688Lê Nhật Hoàng 8.8 THCS Phan Đình PhùngThanh Khê 0986204411 176C Nguyễn Công TrứPhường 4 Tuy hoàPhú Yên 814 /10 Trần Cao Vân Xuân Hà Thanh Khê Lê Quang Siêm 0986204411 Về tận nhà

10689Phan Nguyễn Gia Bình8/3 Nguyễn Huệ Hải Châu 0935086184 Thôn Hòa Dõng, Xã Cát TânPhù Cát Bình Định569 Nguyễn Tất Thành56 Xuân Hà Thanh Khê Bố Phan Minh Cường, Mẹ, Hai em trai0968482611, 0935086 184Về tận nhà

10691Nguyễn Văn Minh Thành10.4 PT Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn0905186989 04/5 Nguyễn Huệ, Phú PhongTây Sơn Bình Định27/4 Lê Độ Tổ 50 Xuân Hà Thanh Khê

10692Phan Đỗ Như Phúc10/20 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu 0987662312

Thôn Cẩm Khê, Xã Tam 

Phước  Huyện Phú NinhQuảng NamH07/22 K569 Trần Cao Vân11 Xuân Hà Thanh Khê Phan Duy Phước0914268040 Về tận nhà

10693Phan Nguyễn Phước Thịnh10/5 THPT Thanh Khê Thanh Khê 0777406159

Thôn Trung Kiền, xã Lộc 

Tiến Huyện Phú LộcThừa Thiên HuếK1/12 Tôn Thất Đạm 56 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Nam Khoa0976016062 Về chốt vào TP

10694Nguyễn Đăng Khiêm10/11 THPT Thanh Khê THanh Khê 0935625951 01 Hùng VươngPhường Cẩm PhổQuảng NamH2/9 K339 Trần Cao Vân40 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Đăng Khoa0708070440 Về tận nhà

10695Nguyễn Hoàng Khang10/11 THPT Thái Phiên Thanh Khê Khâm Đức Phước SơnQuảng Nam655/1 Trần Cao Vân 1 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Duy Khánh0977044567 Về tận nhà

10696Huỳnh Tấn Phú 12/18 THPT Thái Phiên Thanh Khê 0905152191

Ngã Ba Cây Xoài, Dũng Sĩ 

Điện Ngọc Thị Xã Điện BànQuảng NamK52/10 Bàu Làng 26 Xuân Hà Thanh Khê Nguyễn Thị Hạnh0935964058 Về tận nhà

10697Nguyễn Văn Thành10 TH, THCS & THPT Anh QuốcThanh Khê 0905535067 5/18 Trần Nguyên HãnTam Kỳ Quảng Nam12 Xuân Đán 3 Xuân Hà Thanh Khê Đoàn Thị Kim Châu0905535067 Về tận nhà
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